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Đời tiền Đường, núi Nguyệt Luân, 
Sa-môn Thích Đạo Thành dịch 


Xưa kia đức Phật chúng ta đây đủ ba thân đoan 
chánh nhiệm mâu, thành tựu bốn trí, tự mình chứng 
đặc không vào Niết bàn, xoay vần thuyết pháp độ 
người, trình bày muôn pháp, chỉ chỗ chân thật, dẫn 
dắt quân sanh, hiểu rõ căn bản không, lập môn Tam 
muội, trang nghiêm tướng cụ túc, dứt sạch kiến 
chấp hữu vi, quay vê với pháp nhãn vô sanh, lãnh 
hội tông chỉ biển giác, có nhiêu đồ chúng thanh 
tịnh, mới nhập Niết bàn. Khi kết tập lời Phật dạy, 
tổ dùng kinh, luận diễn nói giáo pháp xa vời. Ciảng 
nói rộng thì đạt đên chỗ tột cùng không có g1ới hạn. 
Giảng nói lược thì vĩ tế mà không sai trái, nhìn mà 
chăng thấy, cho đến vô số kiếp cũng không thể 
hoại, hoàn toàn thâu nhiếp vào sự hiểu biết không 
có lẫn lộn đầu mối, tuy theo kịp mà chăng chu toàn, 
thông hiểu tỏ ngộ, chắng chỗ siêu việt nào mà 
không đạt đến, chăng phải do lối tắt mà đạt đến thì 
phải cần xem rộng vào giáo pháp này vậy, bỏ qua 
ngọn ngành, không dạo trong pháp tạng đề hiểu tiết 
chế vạn hạnh, cần dứt tùy dụng mà lập quy ché, tu 
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tập biết chỗ hướng đến mà không mê lầm, bao quát 
thâu triệt, tuyên nói chân đê chứng ngộ như đuốc 
sáng chiếu soi tất cả. Quyền thượng, quyền hạ đều 
nói rộng. Như Mặt trời mọc nên vạn vật được nhờ 
hưởng, nghĩa là chân như chắng ở nơi câu nghĩa, 
vả lại trong tướng không ngại của các pháp mà 
người không học thì chăng biệt, người học mới 
biết. Do cách Thánh đạo quá xa nên sai biệt trái 
ngược. Tuy kẻ có học, có biết nhưng mà không đủ 
sức để hành, còn những kẻ chưa biết đến đường 
hướng mà xa lìa sự học được chăng? Nhờ tâm mà 
đạt đên quả vị thì phân nhiêu là ở công đức. Nay 
Thành Công học rộng, hiểu nhiều, quyết chí lưu 
tuyên chánh pháp, nương oai lực Phật ghi chép tập 
hợp những điều chánh yêu. Đó là trí tuệ, ai gọi là 
không sáng suốt. 

Mùa Thu năm thứ tư niên hiệu Thiên Hỷ đời 
Tống đã chép xong bài tựa. 


THÍCH THỊ YÊU LÃM 


Hán dịch: Sa-môn Đạo Thành 
QUYÉN THƯỢNG 


- Đạo Thành gượng ở kinh đô, mùa Đông quay 
vê quê cũ, ban đầu ở Thiên phủ Vạn Long Hoa, sau 
ở Lan nhã Nguyệt Luân, trong khoảng mười năm 
dứt bặt việc đời, chỉ lấy việc đọc kinh làm thời 
khóa hàng ngày, để báo trả ân ghi chép của người 
xưa. Nhưng theo văn thì tối nghĩa, như khát mà 
uống nước thì chỉ có việc là đây bụng, không biết 
được cái thâm thúy rộng lớn trong ây. Hoặc có kẻ 
xuất gia biết được đôi điều liên tùy tiện sao chép. 

Vào mùa Thu năm thứ ba niên hiệu Thiên Hy, 
ân của Hoàng Thượng bao la rộng lớn, độ khăp 
thiên hạ cùng thực hành. Do đó aI ai cũng noI theo, 
làm lợi ích cho mọi nhà như truyện ký, thư sớ, tiết 
văn, được phân làm hai mươi bảy tập, gom thành 
ba quyền, đề viết: “Thích Thị Yếu Lãm”. Vì xót 
thương cho những kẻ mới vào cửa Phật pháp đều 
chưa biết mà lơ là hoặc coi thường kinh này cho đó 
là nơi chứa các thân linh thì trọn đời chỉ biết qua 
loa, còn những bậc học giả uyên bác thì đâu có thể 
phế bỏ lời giáo huấn này. Đó cũng như lời bậc 
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Thánh nói vậy. 

Biến mục 

Theo kinh Hoa nghiêm dạy: Bô-tát có mười trí. 
Đó là: 

1. Trí biết an lập 

2. Trí biết ngôn ngữ 

3. Trí biết đàm luận 

4. Trí biết quy tắc 

5. lrí biết xưng VỊ 

6. Trí biết chế lệnh 

7. Trí biết giả danh 

8. Trí biết vô tận 

9. Trí biết tịch diệt 

10. Trí biết nhất thiết không. 

Do mười trí này được phân làm hai mươi bảy 
biến nhưng mà văn cú trong kinh, luật, luận, Tiêu 
thừa và Đại thừa đều bao gôm mười trí này. 


Tánh thị —- Xưng vị —- Cư xứ — Xuất Ø1a — Sư fư — 
Thế phát — Pháp y — Giới pháp — Trung thực. 


TÁNH THỊ 

Tây Vức ký chép: Dòng họ là truyền thông 
trăm đời không thay đối. Họ là phân biệt con cháu 
được sanh ra. 

C1a phả họ Thích Ca: Dòng họ là nêu nguồn 
sốc, muôn gợi lại bản chất nên tùy theo vật loại mà 
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đặt tên. 

- Thiên Trúc có bốn dòng họ: 

11. Sát-đế-lợi 

12. Bà-la-môn 

13. Ty-xá 

14. Thủ-đà-la. 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta thuộc 
dòng Sát-đề-lợi. 

Kinh Trường A-hàm dạy: Vào hiền kiếp lúc thế 
gian mới hình thành chưa có Mặt trời, Mặt trăng, 
lúc ấy Quang Âm Thiên hạ sanh xuống trần gian, 
thân có ánh sáng, bay đi tự tại, không có phân biệt 
nam nữ, sang hèn, thân sơ, ăn vị đât tự nhiên, do 
ăn vật này nên ánh sáng mắt, thần thông diệt, tâm 
tham bắt đầu nãy sinh, lại ăn vị bánh, đât, dầu mỡ 
từ đất nên các ác huân tập, thân nam nữ bắt đầu 
hình thành. Đất sanh ra lúa, sáng gặt thì chiều tối 
lại mọc, cũng không có mày trâu. Lúc Ấy, con 
người sanh tâm tham đều đem về cất chứa nên lúa 
không sanh nữa. Họ bắt đầu chiếm ruộng đất, học 
cách cày cây. Từ đó gian dối, trộm cắp nỗi lên, 
không người giải quyết. Trong đó có một người có 
phẩm chất cao quý, mọi người đêu khâm phục nên 
họ lập người ây lên làm chủ, hiệu là Ma ha Tam 
ma kiệt la xà. Mọi người đều nguyện nghe theo lời 
người ấy. Đó là người thuộc dòng họ Sát-đề-lợi. 

Có năm dòng họ khác nhau, đức Phật Thích Ca 
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trong ba a-tãng- kỳ-kiếp tu tập lục độ vạn hạnh, 
hoặc thật báo, hoặc thị hiện giáo hóa đều tùy theo 
muôn loài nên phân biệt họ vậy. 

Họ Cù Đàm. 

Tiếng Phạm là Cù-đáp-ma, lại gọi là Cù-dI. Ở 
đây dịch là Địa Tối Thăng, nghĩa là ngoài cõi Trời 
ra thì đối với loài người là tối thắng hơn tât cả. Cho 
nên kinh dạy: Xưa kia vào kiếp sơ, đức Phật làm 
quốc vương Thiền VỊ. Tiên sư Cù-đàm tu đạo, 
thường dạo trong vườn, bị giặc làm hại. Vị Tiên 
kia mới đem thi thể cùng máu đi tâm liệm, dùng 
bùn để hai bên và dùng vật đậy ở trên rồi câu 
nguyện đủ mười tháng thì bên trái sanh người con 
trai, bên phải sanh người con gái, theo mệnh ây họ 
Cù Đàm mới có. 

Họ Cam Giá. 

Kinh dạy: Xưa kia Chuyên luân vương Đại Tự 
Tại có con cháu nối dõi tât cả øôm tám vạn bốn 
ngàn Vua. VỊ Vua cuối cùng tên là Đại Mao Thảo 
đên già mà chẳng có con nên ông g1ao việc triều 
chánh cho Đại thân rồi cạo tóc, xuât gia, đại chúng 
gọi là "Vương Tiên. Vì già rồi không đi lại được nên 
lúc các đệ tử đi khất thực, họ dùng lồng cỏ để 
Vương Tiên vào rôi treo trên cây, sợ hồ, lang, sư 
tử làm hại. Có một người thợ săn trông từ xa cho 
là chim trắng nên bắn chết, máu nhỏ giọt xuống 
đất. Các đệ tử về thây thây bị hại nên cùng nhau 
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tâm liệm thi thể cùng với máu trên đất, sau đó bỗng 
nhiên sanh ra hai cây mía. Khi Mặt trời đốt nóng 
nó liền bố ra: một cây sanh ra người con trai, một 
cây sanh ra người con gái. Đại thân hay tin liền đến 
nghinh đón về cung, nuôi dưỡng đến lúc trưởng 
thành, do thuộc dòng dõi Vua nên chúng được lên 
ngôi và họ Cam Giá mới có. 

Họ Nhật Chúng 

Kinh dạy: Do Vua Cam Giá không thọ thai mà 
do Mặt trời đốt nóng mới được sanh ra nên gọi là 
Nhật Chúng. 

Kinh Đại BI dạy: Họ Nhật nghĩa là ha sự tối 
tăm mà tỏa ánh sáng vậy. 

Họ Xá Di 

Vua Cam Giá đuôi bốn Thái tử: 

¡. Cự Diện 

›. Kim Sắc 

3. Chúng Tập 

4. NI Câu La. 

Ban đầu bốn Thái tử đi về phía Bắc núi Tuyết 
rôi dừng xa giá ở dưới gốc cây có nhiêu cành lá 
sum sê, cho nên gọi là Xa-di-kỳ, nay gọi là Xá-di. 
Tiếng Phạm là Ngoa-lược. Luật Ngũ phân. dạy: 
Rừng Xá-di sân phía Bắc núi Tuyết dùng để xây 
thành, cất nhà. 

Lại nữa, Vua Bình sa hỏi Phật sanh ở đâu? Phật 
trả lời: “Sanh ở nước Xá-dl. 
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Pháp Uyến: Xá-di là dòng quý phái ở bốn 
phương. 

Họ Thích Ca 

Bốn Thái tử kia dùng đức hướng dẫn dân 
chúng, trải qua năm tháng làm cho đât nước hùng 
mạnh. Phụ Vương hồi hận, mong nhớ con nên sai 
sứ gọi về. Bốn Thái tử từ chối không trở lại. Phụ 
Vương mới than rằng: “Con ta là Thích Ca”. 

Trường A-hàm dạy: Thích Ca, Tân gọi là Năng, 
lại dịch là trực, nghĩa là vì ở ngay nơi rừng vậy, 
nay gọi là tường. Trong bốn Thái tử đều thuộc họ 
Thích Ca, chỉ có Thái tử thứ tư là NI Câu La là Phật 
tổ của chúng ta vậy. Theo kinh dạy: Ni Câu La có 
người con tên là Câu Lư. Câu Lư có người con tên 
là Cù Câu lư. Cù Câu lư có người con tên là Sư Tử 
Hiếp. Sư Tử Hiếp có bốn người con là: Tịnh Phạn, 
Bạch Phạn, Hộc Phạn, Cam Lô Phạn. 

Dòng họ người xuất gia 

Khai nguyên lục: Từ đời Tân, đời Tấn về trước 
thì người xuât gia đa số là tùy theo dòng họ của 
thây. Về sau Di Thiên Sa-môn Đạo An dạy: Những 
người cạo tóc, mặc y nhuộm đêu thuộc dòng họ 
Thích Ca, tức không có dòng họ khác, tất cả đều 
øọI là họ Thích như vậy. 

Trong kinh Kịp Dịch Xuất A-hàm, đức Phật 
bảo các Ty-kheo: Nước các dòng sông lớn chảy về 
biển đều không có tên nào khác, đồng gọi là nước 
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biên. Con của các dòng họ theo Phật cạo tóc, xuất 
gia, mặc ba pháp y thì không có dòng họ nào khác, 
chỉ gọi là Sa-môn dòng họ Thích. 

Luật Sa-di-tắc dạy: Các Ty-kheo xuất ø1a có đủ 
các dòng họ thì đều bỏ dòng họ cũ, đồng gọi là 
dòng họ Thích. 


XƯNG VỊ 


Sa-môn 

Pháp sư Triệu nói: Sa-môn là tên gọi những 
người xuất gia. Tiếng Phạm là Sa-ca-mãn, xưa kia 
đời Đường dịch là Cân tức, nghĩa là người này cần 
tu thiện phẩm, dứt bỏ các ác. Tần dịch là Cân hành, 
nghĩa là cần tu thiện phẩm, hành hướng Niết bàn. 
Có nghĩa dịch là Sa-môn-na, hoặc gọi là Tăng- 
môn, đêu dịch là người có khuôn phép. 

Kinh Niết bàn dạy: Sa-môn, ở đây dịch là Thiện 
giác. 

Kinh Đại Phương Quảng Bảo Khiếp dạy: Lìa 
các phiền phức nên gọi là Sa-môn. 

K¡nh Đại Trang Nghiêm dạy: Vượt qua các sự 
nhiễm trước nên gọi là Sa-môn. 

Kính Chánh Pháp Niệm Xứ dạy: Tâm không 
đăm trước khoái lạc, tất cả không mong câu, có thê 
bỏ các sự tham trước, đó gọi là Sa-môn. 

Kinh Hoa Thủ dạy: Như hư không không bị 
ngăn ngại, khói trần không bị ô uễ, Ta nói pháp Sa- 
môn không nhiễm trước cũng như vậy. 
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Kinh Bảo Tích dạy: Sa-môn nghĩa là Tịch diệt, 
vì có khả năng điều phục, thọ giáo, giới thân thanh 
tịnh, nghĩ như thật, đặc giải thoát, lìa ba mươi tám 
pháp, kiên tâm bất động như đất, hộ trì ý mình và 
người, không nhiễm trước các hình tướng, như hư 
không không có ngăn ngại, thành tựu các pháp như 
vậy gọi là Sa-môn. 

Kinh Trường A-hàm dạy: Sa-môn nghĩa là xả 
bỏ ân ái, xuât gia tu đạo, chế ngự các căn, không 
bị nhiễm dục, từ tâm đối với muôn loài, không làm 
tốn hại, gặp khổ không buôn, gặp vui không mừng, 
nhẫn chịu như đất. 

Luận Du-già dạy, có bốn loại Sa-môn: 

¡. Sa-môn thắng đạo tức là Phật. v.v.. 

2. Sa-môn thuyết đạo là những vị thuyết giảng 

chánh pháp 

3. Sa-môn hoạt đạo là các vị tu các thiện phẩm 

+. Sa-môn ô đạo là những người tà hạnh 

Luật Ngũ phân dạy: Lúc Phật mới thành đạo thì 
người đời đều gọi là Sa-môn. 

Tỳ kheo 

Tiếng Phạm là T$-kheo, Tần dịch là khất sĩ, 
nghĩa là trên xin giáo pháp của Phật để nuôi huệ 
mạng, dưới xin thức ăn của thí chủ để nuôi thân 
mạng. 

Pháp sư nói: Theo kinh Nhân Quả thì có ba tên 
gỌI: 
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¡. Bồ ma tức từ nhân người xuất gia làm cung 
ma lay động. Khi đạt đến quả vị trên thì gọi 
là Sát tặc. 

2. Trong nhân gọi là Khât sĩ, đạt đên quả gọi là 
Ứng cúng 

. Trong nhân gọi là Phá ác, đạt đến quả gọi là 
Vô sanh 

Kinh Niết bàn dạy: Có khả năng phá trừ phiền 
não nên gọi là T- kheo. Phá Ngã V.V... CáC tưởng, 
tu giới, định, tuệ, cứu độ ba cõi bốn loài, an ôn 
không sợ hãi, nên gọi là Tỳ-kheo. 

Kinh Đại Trang nghiêm dạy: Phá trừ vô minh 
chồng chất nên gọi là Tỳ-kheo. 

Luận Du-già dạy: Tỳ-kheo là xả bỏ gia đỉnh, 
đến chỗ không nhà... đây đủ biệt giải thoát luật 
nghi, chúng đông phận, theo tự tánh ây ứng hỢp 
với hình sắc, siêng năng tỉnh tân, đánh dẹp cõi ác 
nên tự phòng thủ, không bị tốn hại gọi là Tỳ-kheo 

Luận Ty-bà-sa nói kệ: 

Tay chân chớ vọng phạm 
Lời nói thuận việc làm 
Thưởng vui với thiên định 
Là T)-kheo chân chánh. 

Kinh Tạp A-hàm nói kệ: 

Gọi là bác Tỳ-kheo 
Chăng chịu đi khất thực 
Thọ trì pháp tại gia 
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Đỏ là Tỷ-kheo gì? - 
Lìa công đức, tội lôi 
Tụ tập các chánh hạnh 
Tâm không có sợ hãi 
Đỏ gọi là T)-kheo. 


Đại Oai Đức Đà-la-ni: Có một trưởng giả tên là 


Soạn Trạch, theo Phật cạo tóc, xuất gia. Lúc ây Tôn 
giả Sa Nan Đà gọi là trưởng giả Soạn Trạch. 
Trưởng giả đáp: “Nay tôi xuât gia, đã cạo tóc là 
Tỳ-kheo, chăng phải trưởng giả”. Lúc ây, Sa Nan 
Đà hỏi: “Không phải cạo tóc mà gọi là Ty-kheo, 
liền nói kệ: 


Nếu dứt bỏ mong cầu 
Loại bỏ sạch phiên não 
Không mong câu các pháp 
Tất cả các pháp có 

Tùy thuận hướng Niết bàn 
Tùy thuận nơi thanh vắng 
Chánh tín đến giải thoát 
Đó mới thành T)ỳ-kheo ” 


- Có bốn hạng Tỳ-kheo: 

¡. Tỳ-kheo đạt đạo giải thoát, đó là A-la-hán 

;. Tỳ-kheo thông suốt đạo, đó là ba quả Thánh 
3. Iÿ-kheo thọ trì đạo, đó là Tu-đà-hoàn 


hướng 
4. Ty-kheo làm ô đạo, đó là phàm phu phá 
ĐIỚI. 


Bí sô là tiêng Phạm, là tên gọi của loại có ở Tây 
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Thiên, có đủ năm đức nên dùng để dụ cho người 
xuất gia. Xưa các sư nói: “Bí sô không dịch bởi vì 
nó bao hàm năm nghĩa vậy: 

Thể tánh nhu nhuyễn, dụ người xuất gia có thể 
chế phục thân, miệng thô tháo. 

Bò lan khắp nơi, dụ cho người xuất gia truyền 
bá chánh pháp, cứu độ chúng sanh không ngừng 
nghỉ. 

Hương thơm bay xa, dụ cho người xuất gia giới 
đức bay xa mọi người đều biết 

Có khả năng trị lành đau đớn, dụ cho người 
xuất gia hay đoạn trừ phiền não độc hại 

Hướng đến Mặt trời, dụ cho người xuất gia 
thường hướng đến ánh sáng Phật pháp. 

Căn Bản luật Bách Nhất Yết Ma dạy: Có Bí sô 
tám mươi tuổi, đủ sáu mươi hạ mà đối với kinh 
Biệt Giải Thoát chưa từng đọc tụng, không hiểu rõ 
nghĩa thì đó gọi là tiểu Bí sô già. 

Tăng 

Tiếng Phạm là Tăng già, Đường dịch là Chúng. 

Kinh Trung A-hàm dạy: Chúng là gì? Đáp: “Có 
nhiều dòng họ khác nhau, cạo tóc, mặc y ca-sa, 
quyết chí bỏ nhà, theo Phật học đạo, đó gọi là 
chúng. 

Luật Thiện kiến dạy: Chúng, giới, kiến, trí bình 
đăng gọi là Tăng. 

Nam Sơn sao: Bốn người trở lên, có khả năng 
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giữ gìn Thánh pháp, giải quyết mọi việc, đó gọi là 
Tăng. Tăng nghĩa là hòa hợp. Hòa hợp có hai loại: 

, Lý hòa: vì đồng chứng trạch diệt. 2. Sự hòa gôm 
có sáu nghĩa: giới hòa đông tu, kiến hòa đồng giải, 

thân hòa đồng trú, lợi hòa đồng phân, miệng hòa 
không tranh cãi, ý hòa đồng vui. 

Tăng Sử lược: Bốn người trở lên gọi là Tăng. 
Nay một người cũng gọi là Tăng, bởi vì từ chúng 
vậy. Cũng như ở đời hai ngàn năm trăm người là 
một quân, mà một người cũng gọi là quân vậy. 

Trừ cân nam 

Kinh Khương lãng, Hội Chú Pháp Kính: Phàm 
phu tham trước sáu trần như Ngạ quỷ tham ăn, 
không biết nhàm chán. Nay Thánh nhân đoạn trừ 
tham ái, dứt sáu tình đói khát nên gọi là trừ cần. 

Luận Phân Biệt Công Đức: Người đời đói khát 
sắc dục, còn Tỳ- kheo thì trừ tưởng ái đói khát này. 


Đạo sư 

Kinh Thập Trụ Đoạn Kết dạy: Gọi bậc Đạo sư 
nghĩa là làm cho chúng sanh thấy rõ con đường 
chân chánh. 

Kinh Hoa Thủ dạy: Có khả năng giảng nói con 
đường không sanh tử nên gọi là Đạo sư. 

Kinh Phật Báo Ân dạy: Đại Đạo sư nghĩa là 
dùng con đường chân chánh để chỉ dạy. 

Kinh Niết Bàn dạy: Đạo sư là làm cho mọi 
người đạt được vô vi, thường lạc. 
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Kinh Đại Pháp Cự Đà-la-ni dạy: Không thối 
thật đạo Bô-đề, không đoạn tuyệt đạo Bô-đề nên 
gọI là Đạo sư. 

Kinh Thương Chủ Sở Vấn: Đạo sư là gì? Văn 
Thù đáp: “An trụ nơi đạo, làm cho chúng sanh 
được thuân thục nên øọI là Đạo sư. 

Tô sư 

Bảo Lâm truyện: Kỳ Vức Thái thú Dương 
Huyễn Chi hỏi Đạt Ma: “Tây Thiên truyền thừa gọi 
Tô nghĩa là gì?? Đạt Ma đáp: “Rõ tâm tông Phật, 
hạnh giải tương ưng, gọi là Tổ sư. 

Thiên sư 

Kinh Thiện Trú Ý Thiên Tử Sở Vấn: Thiên tử 
hỏi Văn Thù: “Tỳ- kheo như thế nào thì được gọi 
là Thiên sư?” Văn Thù đáp: “Đôi với tất cả pháp 
đều hành tư duy, tất cả không sanh tâm, nếu biết 
như vậy được gọi là Thiên sư. Ngay cả một pháp 
không chấp thủ, không năm lây pháp nào, tất cả 
đều không châp đời này, đời sau, không chấp vào 
ba cõi cho đến tật cả các pháp đều không vướng 
mặc, nghĩa là tất cả pháp ‹ đêu không, đôi với chúng 
sanh cũng không châp giữ thì được gọi là Thiên SƯ. 
Không có một chút thủ chăng thủ, không chấp thủ 
các pháp, vì hết tháy đều không có chỗ đắc nên 
không nhớ nghĩ, nêu không nhớ nghĩ â ây là không 
tu, nêu không tu ấy là không chứng nên gọi là 
Thiển SƯ. 
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Thiện trì thức 

Kinh Ma ha Nhã dạy: Có khả năng giảng nói 
về pháp Không, Võ tướng, Vô tác, không sanh, 
không diệt và Nhất thiết chủng trí làm mọi người 
hoan hỷ tin ưa, đó là Thiện tri thức. 

Kinh Hoa Nghiêm dạy: Có bốn pháp được gọi 
là Thiện tri thức: 

¡. Có khả năng làm cho người vào trong thiện 

pháp. 

›. Có khả năng làm chướng ngại các pháp bất 

thiện 

3. Có khả năng làm cho người an trụ trong 

chánh pháp 

4. Thường hay tùy thuận giáo hóa 

Luận Du-già dạy: Thiện tri thức có đủ mười 
công đức: 

1. Điều phục; 2. Tịch tịnh; 3. Hoặc trừ; 4. Đức 
tăng; 5. Hữu dõng; 

Kinh phú; 7. Giác chân; 8. Thiện thuyết; 9. Bi 
thâm; 10. Ly thối. 

Người mới điều phục là cùng giới tướng do căn 
điều phục. Tịch tịnh là Nhờ định tương ưng nên 
nhiếp phục bên trong. Hoặc trừ là Tín niệm dùng 
tuệ tương ưng nên phiền não đoạn trừ. Đức tăng là 
đây đủ giới, định, tuệ. Hữu dõng là lúc làm lợi ích 
cho người mà không mệt mỏi. Kinh phú là nghe 
nhiêu. Giác chân là hiểu rõ thật nghĩa. Thiện thuyết 
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là không lần lộn. Bi thâm là không có mong cầu. 
Ly thối là đối với tất cả thời đều cung kính. 


Trưởng lão 
Kinh Trường A-hàm dạy: Có ba hạng trưởng 
lão 
¡. Trưởng lão nhiều hạ lạp 
2. Trưởng lão đạt pháp tánh 
3. Trưởng lão giả danh 
Bài kệ kinh Thí Dụ: 
Gọi là bậc trưởng lão 
Chăng phải cạo râu tóc 
Dù tuổi tác đã nhiều 
Mà không bỏ việc ác. 
Nếu thấy được chánh pháp 
Không hại loài nhỏ nhiệm 
Bỏ các hạnh xáu ác 
Đó gọi là trưởng lão 
Nay Ta gọi trưởng lão 
Tức là người xuất gia 
Tu tập các nghiệp thiện 
Biết rõ các chánh hạnh 
Nếu người già hoặc trẻ 
Các căn không phiên não 
Đó gọi là trưởng lão. 
Pháp sư Triệu nói: Bên trong có trí đức đáng 
tôn trọng nên gọi là trưởng lão. 
Pháp sư Ân nói: Trưởng giả già có đức gọi là 
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trưởng lão. 

Tông sư 

Truyện Phật Tâm Tông Sư lại nói: Tông là tôn 
quý, nghĩa là người này khai mở đạo pháp Không, 
được mọi người tôn quý. 

Pháp chủ 

Kinh A-hàm dạy: Phật là thuyết pháp chủ. Xưa 
nay đêu cho Tăng thuyết pháp, hiểu biết pháp là 
Pháp chủ. Như Tăng Xán nói với Tăng Đạo: “Nếu 
đáng vì vạn người để làm pháp chủ thì Tông Hiếu 
Võ ban cho làm pháp chủ chùa Trấn và chùa Tân 
An. 

Đại sư 

Sư là mô phạm. Đại là lược giản với tiểu. Phật 
xưng là Đại sư của ba cối Luận Du-già dạy: Đạo 
sư là người có khả năng hóa độ vô lượng chúng 
sanh thoát khô đạt đến tịch diệt. Lại nói: “ Đánh 
đẹp tà uê ngoại đạo, xuât hiện ở thê gian nên gọi là 
Đại sư. Hoặc Ty-kheo phàm phu mê muội tự ban 
sắc hiệu vậy”. 

Tăng Sử Lược ghi: Vào tiết lễ Diên Khánh, 
ngày mười bỗn tháng mười một năm thứ mười một 
niên hiệu Triệu Tự Đường Ý Tống Hàm Thông, 
trong đạo tràng đàm luận, tả vệ Vân hạo phong Đại 
sư Tam Huệ, hữu vệ Tăng triệt phong Đại sư Tịnh 
Quang, khả phu phong Đại sư Pháp Trí, trọng 
khiêm phong Đại sư Thanh Vận, đây là bắt đầu có 
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Đại sư vậy. 

Luận Du-già dạy: Đại sư có năm đức: 

. Giữ gìn giới hạnh không có lâm lỗi 

. Khéo xây dựng chánh pháp 

Khéo chế ra sở học 

. Trong việc khéo chế, khéo lập đó rôi tùy 
theo chỗ nghi hoặc đều có thể đoạn trừ. 

s. Tuyên dạy pháp. 


+ 3 t 


Pháp sư 

Kinh Tạp A-hàm, hỏi: Thế nào là Pháp sư ? 

Phật dạy: Nếu đối với sắc mà nói là sanh nhàm 
chán, muôn diệt tận để đạt đến pháp tịch tịnh gọi 
là Pháp sư. Hoặc đối với thọ, tưởng, hành, thức mà 
nói là sanh nhàm chán, muốn diệt tận để đạt đến 
pháp tịch tịnh gọi là Pháp sư. 

Luận Thập Trụ Bà-sa dạy: Người hành đúng 
bốn pháp gọi là Pháp SƯ: 

Học rộng hiểu nhiều, nắm vững tất cả ngôn từ, 
chương cú. 

Quyết định rõ ràng về tướng sanh diệt của các 
pháp trong thế gian và xuất thế gian. 

Đắc trí thiền định, tùy thuận đôi với các kinh 
pháp. 

Thực hành đúng như lời nói, không thêm, 
không bớt. 

Luận Biện Trung Biên về mười pháp sư là: Ghi, 
cúng dường, bố thí cho người, lắng nghe, tuyên 
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đọc, thọ trì, mở bày diễn thuyết, tụng, tư duy, tu 
tập. 
Luật sư 
Luật Sao Giải Đề, Phật dạy: Giải thích trọn vẹn 
một chữ gọi là Luật sư. Một chữ ây là chữ luật. 
Kinh Bảo Vân dạy: Đầy đủ mười pháp gọi là 
luật sư: 
¡. Giải thích đây đủ vệ sự sanh khởi trong luật 
2. Giải thích đây đủ vệ chỗ vi diệu trong luật 
3. Giải thích đây đủ về sự việc vi tê trong luật 
4. Giải thích đây đủ về sự việc này thực hành 
được, sự việc kia không thực hành được 
trong luật 
s. Giải thích đây đủ về tánh giới trọng trong 
luật 
ø. Giải thích đầy đủ về phép chế giới trọng 
trong luật 
. Giải thích đầy đủ về phép chế nhân duyên 
sanh khởi trong luật 
s. Cải thích đây đủ vệ luật Thanh-văn 
9. Giải thích đây đủ về luật Bích Chi 
¡o. Giải thích đầy đủ về luật Bồ-tát 
Luật Thập Tụng dạy: Người trì luật có bảy công 
đức: 
¡. Nắm vững tạng luật của Phật 
2. Khéo dứt việc tranh cãi 
3. TTì ØIỚI 
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+. Dùng luật để dẹp ngoại đạo 

s. Không cân hỏi người khác, thuyết giới ở 

trong chúng không có sợ hãi 

ö. Hay dứt trừ những nghi ngờ 

;. Có khả năng làm cho chánh pháp tôn tại lâu 

đài. 

Trong luật Thiện Kiến, Phật dạy: Người trì luật 
là công đức căn bản. Nhờ căn bản này mà thâu 
nhiếp các pháp. 

Xâ-lê 

Ký Quy truyện ghi: Tiếng Phạm là A-giá-lê- da, 
Đường dịch là phạm quỷ, nay gọi là Xà-lê, bởi lầm 
lẫn nơi âm Phạm vậy. 

Luận Bỏ-để Tư Lương dạy: A-giá-lê-dạ, Tùy 
dịch là chánh hạnh. Nam Sơn Sao ghi: Xà-lê là hay 
cân nhắc chánh hạnh đệ tử. 

Thắng sĩ 

Kinh Nguyệt Đăng Tam muội dạy: Hay trì giới 
thanh tịnh gọi là thắng sĩ. 

Tôn giả 

Tiếng Phạm là A-lê-di, Trung Hoa dịch là Tôn 
øiả, nghĩa là đây đủ trí, đức, hạnh, được mọi người 
tôn quý. 

Khai sĩ 

Kinh Âm sớ: Khai nghĩa là đạt, sáng suốt, 
thông hiểu. Sï nghĩa là trượng phu. Trong kinh 
thường gọi Bồ-tát là Khai sĩ. Tiên Tần Phù Kiên 
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ban cho Sa-môn có đức, hiệu biết hiệu là Khai sĩ. 

Đại đức 

Luận Trí Độ dạy: Tiếng Phạm là Sa-đàn-đà, 
Tân dịch là Đại đức. 

Trong luật thường gọi Phật là Đại đức. 

Luật Tỳ-nại-da, đức Phật dạy: Từ nay về Sau, 
các Tỳ-kheo nhỏ nên gọi Tỳ-kheo trưởng bối là 
Đại đức. 

Ở đây, Tỳ-kheo là người thông suốt. 

Tăng Sử lược ghi: Ngày mông năm tháng tư 
niên hiệu Đường Đại Tổng Đại lịch năm thứ sáu, 
ban sắc lệnh cho Tăng ni ở kinh thành đều được 
đăng đàn Đại đức. Mỗi đàn mười vị, dùng theo 
thường. Do sự đăng đàn này mới có hai chữ Đại 
đức vậy. 

Tăng Huy ký ghi: Hạnh viên mãn, đức cao dày 
øọI là Đại đức. 

Thượng tọa 

Luật Ngũ phân dạy: Tê Cơ øọI là Thượng tọa. 
Đức Phật dạy: '““Thượng là ở trên hoàn toàn không 
CÓ n"ĐưỜi nào øọI là Thượng tọa. 

Tỳ-ni-mẫu dạy: Từ không hạ đến chín hạ là Hạ 
tọa. Từ mười hạ đến mười chín hạ là Trung tọa. Từ 
hai mươi hạ đến bốn mươi hạ là Thượng tọa. Năm 
mươi hạ trở lên thì tất cả Sa-môn đều tôn kính gọi 
là Kỳ túc. 

Luật Tỳ-bà-sa dạy: Có ba hạng Thượng tọa: 


SỐ 2127 - THÍCH THỊ YÊU LÃM, Quyên Thượng 23 


¡. Sanh niên Thượng tọa tức tôn trưởng kỳ cựu 
đủ giới nên gọi là chân sanh. 

2. Thê tục Thượng tọa tức biết pháp phú quý, 
nhiêu của, địa vị cao, dòng tộc lớn, thế lực 
lớn, quyến thuộc nhiều, dù mới hai mươi tuôi 
mà được thích ứng là Thượng tọa 

3. Pháp tánh Thượng tọa tức A-la-hán. 


Tụng viết: 
Trạo cứ và ÿ ngữ 
Ý nhiễm, tư duy loạn 
Tuy trong chùa 
Chăng phải chân Thượng tọa. 
Đủ giới, biết chánh niệm 
Tâm tịch tịnh, giải thoát 
Năng quán các pháp ấy 
Là Thượng tọa chân chánh. 

Luật Thập tụng dạy: Đủ mười pháp gọi là 
Thượng tọa, nghĩa là có trú xứ, không sợ hãi, 
không phiên. não, nghe nhiều hiểu rộng, đây đủ 
biện luận, hiểu rõ nghĩa thú, người nghe tin nhận, 
khéo an tường vào nhà người, hay thuyết pháp cho 
bạch y, khiến người bỏ ác tu thiện, tự đủ pháp lạc 
bốn đề, không có khiếm khuyết, đó gọi là Thượng 
tọa. 

Trong luật gọi là tăng phường Thượng tọa, 
Tăng Thượng tọa, trú gia Thượng tọa. 

Luận Bà-sa dạy: Thượng tọa là tâm an trú, 
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không bị thế gian lay động. 

Tòa chủ 

Chích ngôn viết: Có nha môn gọi là tòa chủ. 
Nay dòng họ Thích lẫy người học hiểu thông minh 
øọI là tòa chủ, nghĩa là chủ một tòa. Xưa, gọi Cao 
tăng thuyết giảng là cao tòa, hoặc gọi là chủ cao 
tòa. 

Thượng sĩ 

Luận Du-già dạy: Hạnh không lợi mình, lợi 
người gọi là Hạ sĩ. Tự lợi, không lợi người gọi là 
Trung sĩ. Lợi mình và lợi người gọi là Thượng sĩ 

Thượng nhân 

Kinh Ma ha Nhã dạy: Thế nào gọi là Thượng 
nhân? 

Đức Phật dạy: Nếu Bồ-tát nhất tâm hành A-nậu 
Bồ-đê, tâm không tán loạn, thì gọi là Thượng nhân. 

Kinh Tăng Nhất dạy: Con người xử sự ở đời, 
có lỗi biết tự sửa sai gọi là Thượng nhân. 

Luật Thập tụng dạy: Có bốn hạng người: người 
thô tháo, người độc ác, người bình thường, bậc 
Thượng nhân. 

Trong luật Vua Bình Sa gọi đệ tử Phật là 
Thượng nhân. 

Xưa, tô sư nói: Trong có trí đức, ngoài có thăng 
hạnh, trên hết trong loài người gọi là Thượng nhân. 


Đạo nhân 
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Luận Trí Độ dạy: Người đắc đạo gọi là đạo 
nhân. Ngoài ra những người xuất gia chưa đắc đạo 
cũng gọi là đạo nhân. 

Bần đạo 

Luận Trí Độ dạy: Bân có hai loại: nghèo tài sản, 
nghèo pháp công đức. 

Luận Du-già dạy: phẩm xuất gia, trí bân, tài 
bân. 

Chỉ Quy: Đạo là danh xưng thông vật, đạo 
thuộc ba thừa Thánh giáo đã chứng, nghĩa là ta có 
một ít đạo nên gọi là bần đạo. 

Đầu đà 

Tiếng Phạm là -đa. Hán dịch là đâu tâu, nghĩa 
là ba độc như bụi trần làm đơ uễ chơn tâm mà 
người này có thể trừ khử, nên nay gọi lầm là đầu 
đà. 

Kinh Thiện Trụ Ý Thiên Tử dạy: -đa là thân 
tâm tham, sân, si về ba cõi và sáu trần. Nếu không 
chấp, không bỏ, không tu, không đăm trước, chăng 
phải không đắm trước thì Ta nói người ấy được gọi 
là -đa. 

Đầu-đả có mười hai công đức: 

¡. Ở chỗ A-lan-nhã 

?. Thường khât thực 

›. Tuân tự khất thực 

4. Ăn một lần 

s. Ăn có độ lượng 
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ó. Sau Ø1ờ ngọ không ăn 

;. Mặc áo thô xấu 

s. Chỉ có ba y 

o. Ở gò mả 

10. Ngôi dưới gốc cây 

¡i. Ngôi ở đất trông 

2. Thường ngôi, không năm Chỉ lang 

Là nho nhã xưa nay, thường gọi Tăng là chị 
lang. 

Cao Tăng truyện: Đời Ngụy có ba cao tăng: Chi 
Khiêm, Chi Tiêm, Chị Lượng, ở Trung Khiêm là 
người nhỏ, cao, đen, gầy. Mắt nhiêu tròng trắng mà 
con ngươi màu vàng, lại thông minh. Lúc ây Hiện 
Ngạn nói: “Trong mắt Chi Lang vàng, thân hình 
tuy nhỏ mà trí tuệ cao siêu. 

Truy lưu 

Đây là do màu sắc y phục mà gọi tên vậy. 

Tăng Sử Lược ghi: 

Hỏi: Truy y màu sắc như thế nào? 

Đáp: Màu đỏ thẫm mà hơi đen. 

Theo Khảo Công Ký: Ba màu nhập lại là hoe 
hoe đỏ. Năm màu nhập lại là đỏ thẫm. Bảy màu 
nhập lại là đỏ thâm. Nên biết màu đỏ thâm vôn phát 
xuât từ màu đỏ sâm của đầu chim sẽ, tức là màu đỏ 
thẫm. Cho nên thây y phục Thánh chúng thanh nhã 
tinh khiết như quả dâu chín. Đây là màu sắc đỏ nhạt 
đen đậm. 
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Long tượng 
Trong kinh Trung A-hàm, đức Phật bảo Sa- 
môn O-đà-dI...: “Từ người đên Trời mà không 


dùng thân, miệng, ý hại. Ta nói đó là Long tượng” 

Không môn tử 

Luận Trí Độ dạy: Niết bàn có ba cửa: Không, 
Vô tướng, Vô tác. Cửa Không là gì? Nghĩa là quán 
các pháp không có Ngã, Ngã sở. 

Các pháp từ nhân duyên sanh, không người tạo, 
không có người thọ. Đó gọi là Không. Nay người 
xuất gia nhờ cửa này mà vào nhà Niết bàn nên gọi 
là cửa Không. 

Tông chú 

Tăng Sử Lược ghi: Cuối đời Đường các chùa 
thành lập đều do A- xà-lê. Nay triêu đình chọn vị 
biết cả luật. Vị tối cao là Tông chủ. Bởi trong đạo 
hoặc đời khi có việc tranh cãi không phân xử, nên 
bảo người đủ thâm quyền quyết đoán để châm dứt 
việc tranh cãi. 

Tăng lục 

Tăng sử lược ghi: Niên hiệu Khai Thành, 
Đường Văn Tông lập tả hữu tăng lục, tức đoan bộ 
pháp sư. Pháp sư Đức Tông được mời vào cung 
câm luận nghị với đạo Nho, phong cho áo bào đỏ, 
lệnh hầu Thái tử ở Đông triêu, Thuận Tông coi 
trọng huynh đệ, Hiên Tông tiếp đãi bạn bè, chưởng 
nội điện Pháp Nghị là Lục tả vệ Tăng sự. 
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Phó tăng lục 

Niên hiệu Càn Ninh, Chiêu Tông đối Thủ tòa 
làm Phó tăng lục tức Giác huy. 

Giảng kinh luận thủ tòa 

Sử chép: Gọi Thủ tòa tức Thượng tọa, thái độ 
đoan chánh, xử đoán việc tăng, Đường Văn Tông 
Ø1ao coI sóc việc Tăng gọi là Tam giáo thủ tòa. Nay 
thì chọn người giỏi kinh, luận đảm trách thủ tòa. 

Tăng chánh 

Sử chép: Chánh tức là ngay thăng, tự sửa mình 
ngay thăng rồi sửa người đoan chánh để khắc chế 
chánh lệnh. Bởi vì Tỳ-kheo không có phép tắc thì 
giông như ngựa không dây Cương, dân dân tiêm 
nhiễm theo thế tục. Vì giữ gìn phép tắc nên phải 
chọn người có đức lây pháp để kiềm chế làm cho 
quay vê nẻo chánh, do đó mà gọi là Tăng chánh. 
Ngụy Tân lập Tăng Khế làm Tăng chánh. Đến năm 
thứ sáu đời Lương sắc phong Pháp Vân làm Đại 
tăng chánh. 

Tăng chủ 

Niên hiệu Vĩnh Minh đời Nam Tè, Võ Đề sắc 
phong Pháp Hiến làm Tăng chủ. 

Quốc sư 

Tăng Sử Lược ghi: Xưa kia ở Tây Vức có Ni- 
kiên-tử học thông tam tạng và đắc ngũ minh, cả 
nước đều nương theo mới lập ra danh hiệu ấy. Ở 
đây thì chọn Cao tăng thường diễn giảng Tỳ-ni, 
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Niết bàn, thông pháp thiền, Vua Tê tôn làm Quốc 
sư. Đời Đường, Thân Tú được Tắc Thiên triệu vào 
phong làm Quốc sư qua bốn triều đại. Tuệ Trung 
vào triều thuyết thiền, được sắc phong làm Quộc 
sư qua hai triệu đại. Niên hiệu Trung Hòa sắc 
phong Tri Huyền là Quốc sư Ngộ Đạt. Nếu Bá chủ 
thì Vua Thục hầu chủ phong là Tăng lục quan 
nghiệp tức là Hữu thánh Quốc sư. Ngô Việt xưng 
Thiên Thai Đức Thiệu là Quốc sư. Giang Nam Thự 
Văn Toại là Quốc đại Đạo sư. 

N¡ 

Tiếng Phạm đây đủ là Ty-kheo-mi, cũng gọi là 
trừ cân nữ. Tây Trúc do Di Mẫu Phật Ma ha Ba- 
xà-ba-đề là Tỳ-kheo-ni đầu tiên vậy. 

Nay gọi mi là A-dI-sư. DI là do Phật gọi Đại Ái 
Đạo. Sư cô mi có tám kính pháp, cách Phật đã xa, 
lại không tuân hành nên phiên không chép ra. 

Thức-xoa-ma-na 

Đây gọi là Học pháp nữ, giống như nay gọi m 
là Trưởng phát. Luật Tứ phân dạy: Đồng nữ mười 
tám tuôi nên cho học hai pháp, nghĩa là hai năm 
kiểm thúc thân, dùng sáu pháp để kiểm thúc tâm. 

Uu-bà-tắc 

Tân gọi là Thiện túc nam, nghĩa là giữ giới. 

Tiếng Phạm là Ô-ba-sách-ca. Đường dịch là 
Cận sự nam, nghĩa là thân cận thừa sự Phật pháp. 
Thiên Trúc gọi là Thanh tín sĩ là danh xưng người 
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đời thọ trì năm giới, tám g1ới. 

Luận Du-già dạy: Đầy đủ ba đức: 

Ý lạc tịnh là xa la nghi hoặc đối với Tam bảo, 
giới pháp viên mãn, mong cầu xuất thê. 

¡. Thường phụng sự Tam bảo 

›. Có khả năng hướng dẫn người đồng học 

Kinh A-hàm dạy: Viên mãn tám chi: tín, gIỚI, 
thí, thính pháp, thọ trì, giải nghĩa, như thuyết tu 
hành. 

Uu-bà-di 

DI tức Nữ thanh tự. Lại gọi là Ô-ba-tư-ca. 

Thất chúng 

Đó là 1ỷ-kheo, Ty-kheo-nmi, Thức-xoa-ma-na, 
Sa-di, Sa-di-ni, Ưu- bà-tắc, Ưu-bà-di. 

Luận Bà-sa dạy: Ở đời có bảy chúng duy trì 
Phật pháp làm cho đạo quả ba thừa nôi tiêp không 
đoạn tận, dùng Ba-la-đề-mộc-xoa làm căn bản. 

Luận Đại Tỳ-bà-sa dạy: Bảy chúng là Bí-sô, 
Bí-sô-ni, Thức-xoa- ma-na, Thắt-lợi- -ma-nã-lạc-ca, 
Thắt-lợi-ma-nã-lý-ca, Ô-ba-sách-ca, Ô- ba-tư-ca. 

Đạo đức 

Là danh xưng biểu hiện đây đủ giới đức trong 
Thất giác chi, chánh đạo. 

Luật Hành ghi: Thành danh gọi là đạo, lập thân 
gọi là đức. 


Danh đức 
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Người có danh là thật, thật lập nên danh theo. 

Trọng NI nói: Người có danh là quý ở thật 
danh. Người có đức là đạt vậy. Bên trong thấu đạt 
lòng mình, bên ngoài thấu đạt lòng người thì 
thường không bị lỗi, do đó hợp hai chữ lại mà gọi 
vậy. 

Kinh A-hàm dạy: Từ Xá Lợi Phất trở xuống là 
Ty-kheo danh đức. 

Pháp sư Cao tăng truyện: Ít đức có danh mà 
không cao ngạo. Thật đức tiêm ân mà không danh. 


TRÚ XỨ 

Tăng già lam ma 

Là tiếng Phạm, hoặc gọi là Tăng già la ma. Đây 
dịch là chúng viên. 

Luật Ngũ phần dạy: Vua Bình Sa cúng dường 
Ca DI Lan Đà vườn trúc làm Tăng già lam vậy. 

Viên là nơi sanh trưởng. Đệ tử Phật ở đây sanh 
trưởng gốc đạo nghĩa là quả Thánh. Hoặc gọi là 
Tỳ-ha-la. Ở đây dịch là Du chỉ xứ. 

Tự 

Là tiếng Hán, nghĩa là dinh quan. Tự là nơi xử 
lý sự việc nên Thái tử có đến chín dinh tự. Năm 
Định Mão thứ mười niên hiệu Vĩnh Bình đời Hậu 
Hán Minh Đề Phật pháp mới truyền đến nơi này, 
có hai vị Tăng người Ấn Độ là Ma Đăng và Trúc 
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Pháp Lan dùng ngựa trắng, lạc đà chở kinh tượng 
đến Lạc Dương, Vua sắp xêp cho Ma Đăng ở dinh 
quan. Đến năm Mậu Thìn thứ mười một, Vua sắc 
lệnh kiến lập chùa ngoài cửa châu Ung, lây tên là 
Bạch Mã tức ngôi chùa ở Trung Quốc do Ngô Tôn 
Quyên kiến lập đầu tiên. 

Viện 

Tiếng Phạm là La-ma. Đường dịch là viện. 

Tây Vức ký gọi là Ba-diễn-na. Đây dịch là 
Châu viên lang xá viện. 

Đạo tràng 

Triệu gọi là chỗ đóng kín tu đạo nghĩa là đạo 
tràng. Tùy Dương Đề sắc lệnh cải đôi chỗ Tăng ở 
là đạo tràng. 


Tỉnh xá 

Thích Ca Phô chép: Chỗ dừng tâm gọi là tinh 
xá. 

Nghệ Văn Loại Tập chép: Chăng phải do nhà 
ây tinh diệu mà do sự tỉnh luyện của hành giả cư 
trú. 

Chiêu đề 

Tăng Huy Ký phạm gọi là Thác- đâu-đề-xa, 
Đường dịch là vật của Tăng bốn phương, nhưng 
viết nhằm “thác” thành “chiêu” rồi bỏ chữ “đấu xa” 
mà øiữ lại chữ “đề”, do đó gọi là chiêu đề, nay là 
tự viện mười phương. 


Tăng phường 
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Vận lâm chép: Phường là khu đất. Uyên sư nói: 
Phường là khoảnh đất vậy. 

Lộc Uyễn 

Lại gọi là vườn Nai ở nước Ba-la-nại. Là chỗ 
ban đâu thành đạo, đức Phật Son pháp luân độ 
năm Tỳ-kheo: Kiều Trần Như. v.v.. 

Kê viên 

Do Vua Vô Úy tạo dựng ở nước Ma Kiệt Đà, 
là chỗ xuất gia của Tiểu thừa Đại chúng bộ, Đại 
thiên, Ty-kheo. 

Kính Trung A-hàm dạy: Sau khi Phật nhập diệt, 
các bậc Tỳ-kheo danh đức cao tôn đều ở vườn Gà. 

Nhạn tháp 

Tây vức ký chép: Xưa có 1-kheo thây bây 
nhạn bay liệng liền Cười nói, bỗng có một con chim 
nhạn lao xuông chết mắt. Chúng tăng nói: “Con 
chim nhạn này khuyên răn, biểu dương đức dày. 
Bấy giờ, họ xây tháp chôn nhạn. 

Chỉ đề 

Tiếng. Phạm là Chi-đé- -phù- -đô, hoặc là Chế-đề- 
chế-đa, đều dịch là linh miếu. 

Luận Tạp tầm chép: Không có xá lợi gọi là chị 
đề, lại gọi là nơi diệt ác sanh thiện. 

Phạm sát 

Phạm nghĩa là thanh tịnh. 

Kinh Âm chép: Tiếng Phạm là Thích-săc-chí. 
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Ở đây dịch là Can, nay lược gọi là sát tức cột 
phướn. 

Kinh Trường A-hàm dạy: Nếu Sa-môn ở trong 
chùa này, người nào tinh tấn tu đắc pháp thì nên 
lập phướn đê mọi người biêt. Nay có người ít muôn 
biết đủ ở đó. 

Nại uyễn 

Đại Đường nội điển lục chép: Ở nước Kế Tân 
ban đầu Thiền sư Pháp Tú đến Đôn Hoàng lập 
thiền đường nơi đất trông, trồng ngàn cây nại, 
người đến như mây, đồ chúng đông đúc. 

Kim địa 

Hoặc gọi là kim điền, nghĩa là nước Xá Vệ, 
trưởng giả Cập Cô Độc trải vàng mua vườn của 
Thái tử Kỳ Đà để kiến lập tinh xá thỉnh Phật đến ở. 

Liên xã 

Xưa ở chùa Hồ Khê Đông Lâm, Lô Sơn, Pháp 
sư Tuệ Viễn, người Nhạn Môn chiêu mộ những 
hiền sĩ di dân: Tông Binh, Lôi Thứ, Tông Trương, 
Dã Trương, Thuyên Châu v.v... làm thành hội tu 
tịnh nghiệp bốn phương. Tự viện ấy trồng nhiều 
hoa sen trăng. Lại nữa, cõi Phật Di Đà dùng hoa 
sen phân làm chín phầm theo thứ tự đê tiêp độ 
người nên gọi là Liên xã. 

Có người cho răng: “Do ca ngợi người xã này 
không vì danh lợi, chăng nhiễm trong bùn giông 
như hoa sen nên gọi tên ây”. 
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Có người cho rằng: “Pháp Yếu, đệ tử Viễn 
Công khắc cây thành mười hai lá hoa sen, đem 
trông trong nước, dùng làm thời gian, cử ngắt bỏ 
một lá là một giờ, giông như tính thời giờ theo 
nước nhỏ giọt, nên việc lễ tụng không saI thời g1an, 
do đó có tên này. Lại gọi là tịnh xã, tức vào đời 
Nam Tê niên hiệu Cảnh Lục, Văn Tuyên Vương 
tập hợp Tăng, tục hành tịnh trù pháp. Xã là sau 
ngày lập Xuân, đến mùa Thu, ngày mông năm là 
ngày của xã, mọi người làm nông tụ tập đến để 
cúng tế cầu mong thu hoạch ngũ côc. 

Kinh Sở chép: Bốn người cùng kết hợp làm một 
xã. 

Bạch hỗ thông chép: Vương giả sở dĩ có xã là 
do thiên hạ cầu phước báo ân Vua. Người chắng 
học thì không xứng đáng. Vì học rộng mà không 
biết kính nên phong sĩ đê dập xã. Nay ngưỡng mộ 
dòng họ Thích, xuât gia câu pháp, mong sanh tịnh 
độ. Tịnh độ bao la, câu khắp chắc loạn tâm, xác 
quyết an dưỡng tịnh độ là nơi tinh thân nên gọi liên 
xã là tịnh xã vậy. 

Lan nhã 

Tiếng Phạm là A-lan-nhã, hoặc gọi là A-lan- 
nhược. Đường dịch là vô tránh. 

Luật Tứ phân gọi là nơi không tịnh. Luận Tát- 
bà-đa gọi là nơi nhàn tịnh. Luận Trí Độ gọi là nơi 
thanh văng. 
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Kinh Đại Bi gọi A-lan-nhã là la xa sự phẫn nộ. 

Trong kinh Thập Nhị Đâu Đà, Phật dạy: A-lan- 
nhã là chỗ chư Phật mười phương đều tán thán, vô 
lượng công đức đêu do đây mà phát sanh. 

Triệu sư nói: Cạnh tranh thì chúng tụ. Không 
tranh cãi là chỗ không nhàn. Đức Phật khen ngợi 
người ở nơi Lan-nhã. 

Kinh Bảo Vân dạy: A-lan-nhã là nơi thanh 
văng không người, không bị não loạn, khât thực dễ 
được, chắng gần, chắng xa, có nhiều ưng cây, hoa, 
quả, nước suôi trong mát, chỗ ở an ôn. 

Luận Trí Độ dạy: A-lan-nhã, hoặc viễn ly xứ, 
gân nhất là hai dặm, thường xa lìa lợi ích, cách thôn 
một câu-lô-xá. Luật dạy: Cách thôn năm trăm 
cung. Cung tức là thước đo vậy. Theo pháp Tây 
Thiên bốn khuỷu tay là một cung. Một khuyu tay 
đài một thước tám, tông cộng là bảy thước hai tâc. 
Năm trăm cung là một câu-lô-xá, nhân lên bằng ba 
ngàn sáu trăm thước, thành sáu trăm bộ tức hai 
dặm. 

Am 

Giải thích tên: Cỏ làm thất là am. Am là cái nhà 
nhỏ, là tự che am vậy. Ở Tây Thiên, phần đông 
tăng, tục tu hành đều ở am. 

Tháo đường 

Tên này có đầu tiên là do Pháp sư La Thập, 
trước kia ở Trường An khi triêu Hán bị sụp đỏ, 
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triều Tần hưng thạnh hơn ba trăm năm, Phật pháp 
ở thành thị, khoáng dã đều dứt tuyệt, chỉ có một vài 
chùa còn ít người quy hướng. Đời Diêu Hưng, ngài 
Thế Thân, Cưu Ma La Thập ở gian giữa trong chùa 
lớn, dùng cỏ trải ở trong đê dịch kinh, do đó mà có 
tên này. 

Phương trượng 

Là phòng nghỉ chính của tự viện. Đầu tiên, 
Đường Hiển Khánh sắc sai Vệ úy Thừa Lý Nghĩa, 
Tiên Dung Châu, Hoàng Thủy sắc lệnh cho Vương 
Huyền Sách đến Tây Vức sung sứ. Khi đến thành 
Tỳ Xá Ly cách hướng Đông Bắc hơn bốn dặm, 
Duy ma cư sĩ Trạch vội vào trong thất, san nên 
chồng đá làm thành. Vương Sách Cung đo ngang 
dọc được mười thẻ nên gọi là phương trượng. 

Phòng 

Phòng là bên cạnh, là ở hai bên điện đường. 

Luật Ngũ phân dạy: Tỳ-kheo xin phép thọ nhận 
phòng xá của tín thí. Đức Phật liên cho phép. 

Luận Thập tụng dạy: Phòng thuộc của Tăng, 
hoặc phòng của một người. 

Luận Tát Bà Đa dạy: Nêu phòng mới làm XOng 
mà có một người thọ giới, giới đức thanh tịnh, vào 
trong phòng ây thì thí chủ có tâm cúng dường nên 
cúng dường cho họ. Nếu xây dựng nhiều phòng 
trang nghiêm cao rộng mà có Tỳ-kheo giữ giới 
thanh tịnh tạm thời thọ dụng rôi thì nên cúng 
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dường cho họ, vì giới chẳng phải pháp thê gian. 

Nhạn đường 

Luật Thiện Kiến dạy: Trong khu rưng lớn ở Tỳ 
Xá Ly làm điện đường Phật, hình giông như chim 
nhạn. 

Thiền thắt 

Kinh Trung A--hàm dạy: Phật vào thiên thất an 
tọa, lại có người gọi là thiên trai. Trai nghĩa là 
nghiêm tịnh. Như đạo Nho tịnh trong thất gọi là 
thư trai, hoặc nơi quan viên phán xử thanh trị gọi 
là quận tra. 

Tiêu tự 

Nay đa SỐ đều gọi nơi Tăng ở là tiêu tự, do 
Lương Võ Đề tạo chùa dùng họ làm đề vậy. Đời 
Đường, Lý Ước Tự Cung Chuẩn Nam mua được 
tâm biên chùa Lương Võ Đề. Con họ Tiêu là Vân 
Phi Bạch viết lớn chữ tiêu lúc muốn quay về Lạc 
Hạ Trạch, ở đình nhỏ hiệu Tiêu Tề, rõ biết quân tử 
là chánh trực. 

Hương thất 

Tỷ-nại- -da luật nghi tịnh tam tạng chú chép: 
Bốn góc gọi là Phật đường là Kiện-đả-câu-chI. Ở 
đây dịch là hương thất, không gọi là Phật đường, 
Phật điện, bởi cung kính Tôn nhan vậy 

Tạo già lam pháp 

Đời Tê pháp sư Linh Dụ tạo chùa gồm mười 
thiên nhưng phương pháp tạo chùa Đời Minh 
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chuẩn theo chánh giáo, nghĩa là tránh sự cơ hiểm, 
nên cách chùa ni và thành thị để sau này khỏi bị 
hoại. 

Nam sơn chép: Người đời không hiểu pháp nên 
tăng chúng phải sáng suốt để chỉ dẫn. 


Hộ già lam thân 

Kinh Thất Phật dạy: Có mười tám vị thần hộ 
già lam: Mỹ Âm, Phạm Âm, Thiên Cổ, Thán Diệu, 
Thán Mỹ, Ma Diệu, Lôi Âm, Sư Tử, Diệu Thán, 
Phạm Hưởng, Nhân Âm, Phật Nô, Thán Đức, 
Quảng Mục, Diệu Nhãn, Triệt Thính, Triệt Thị, 
Biến Thị. 

Pháp sư Đạo Thế nói: Tự viện đã có mười tám 
vị thân hộ vệ, người cư trú phải tự sách tân, không 
được biếng nhác, làm trái, sợ mang lấy tội báo hiện 
tại. 

Ty-kheo kinh doanh tỉnh xá 

Trong luật Đại đệ tử Phật đều tự xây dựng tinh 
xá. Như Đại Ca Diếp tự trộn bùn v.v.. 

Luận Ty-bà-sa chép: Các Đại đệ tử : đứt hết lậu 
hoặc, tại sao lại lo việc xây dựng? Đáp: “Có năm 
VIỆC: 

¡. Vì báo ân Phật. 

2. Vì nuôi dưỡng Phật pháp 

3. Vì diệt tâm cao ngạo của phàm phu 

+ Vì đệ tử tương lai chế phục những người 

hung dữ 
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s. Vì phát sanh phước nghiệp tương lai. 

Tự viện tam môn 

Tất cả các tự viện đều có ba cửa. Vì sao chỉ có 
một cửa mà cũng gọi là ba cửa? Theo luận Phật địa 
chép: Cung điện lớn, ba cửa giải thoát là chỗ đi 
vào. Cung điện lớn dụ như pháp Không Niết bàn. 
Ba cửa giải thoát là: Không, Vô tướng, Vô tác. Nay 
tự viện là nơi trì giới tu đạo cầu đắc Niết bàn nên 
người ở trong đó là do ba cửa mà vào vậy. 


XUẤT GIA 

Xuất gia do. 

Luận Du-già dạy: Tại gia phiền nhiễu như ở 
trong nhà bụi, xuât gia nhàn tịnh như ở hư không, 
cho nên nói xả bỏ tất cả hướng đến nơi tốt đẹp. 
Trong Ty-nại-da nói: Xả nhà hướng đến chỗ không 
nhà. Luận Ty-bà-sa dạy: Tại gia là nhân duyên 
phiên não. xuât gia là diệt cấu uê trói buộc nên 
đáng gọi là viễn ly vậy. 

Xuất gia nan 

Kính A-hàm dạy: Có ngoại đạo tên là Diêm 
Phù Xa hỏi Xá Lợi Phât: 

Pháp luật Hiện Thánh có việc gì khó? Xá Lợi 
Phất đáp: Chỉ có xuất gia là khó. Hỏi: Khó cái gì? 

Đáp: Đó là sự ưa thích. Hỏi: Ưa thích cái gì? 

Đáp: Ưa thích tu thiện. Hỏi: Thiện pháp là gì? 

Đáp: Đó là chánh đạo. Nếu người xuất gia tu 
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tập pháp này thì mau diệt sạch các phiên não. 

Kinh Tân Bản Tạp A-hàm dạy: Những người 
xuất gia gọi là nan đắc. Người khởi tâm ác thì 
không gọi là nan đặc. 

Xuất gia dùng tín tâm làm đầu. Trong luận Trí 
Độ, Phật dạy: Nêu người có lòng tin thì có thể vào 
trong biển pháp lớn của Ta, có thể đắc quả Sa-môn, 
không luỗng uống việc cạo tóc, mặc áo nhuộm. 
Nếu người không có lòng tin thì người ây không 
thể vào trong biên pháp lớn của Ta, như cây khô 
không ra hoa kết trái, không đắc quả Sa-môn, dù 
cạo tóc, mặc áo nhuộm, đọc tụng nhiều kinh điển 
nhưng khó thành tựu ở trong Phật pháp, không có 
sở đắc. Do đó ban đầu vào Phật pháp hoàn toàn là 
dùng tín căn. 

Luận Khởi Tín dạy: Tín tâm có bốn loại: 

Tín nguồn gốc là vui nghĩ đến pháp chân như 

Tin Phật có vô lượng công đức, thường nghĩ 
được gần gũi, cung kính, cúng dường, phát sanh 
căn lành, nguyện câu Nhất thiết trí. 

Tin pháp có lợi ích lớn, thường nghĩ đến việc 
tu tập các Ba-la-mật. 

Tin Tăng tu hành chân chánh, tự lợi, lợi tha, 
thường ưa gân gũi chúng Bồ-tát, cầu học hạnh chân 
như. 

Duy thức luận dạy: Tín có ba loại saI khác: 

1. Tín thật hữu: nghĩa là đối với các pháp thì 
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thâm tín nhẫn trong sự lý 
2. Tín hữu đức: nghĩa là đôi với Tam bảo thì 
thâm tín lạc trong thật đức 
3. Tín hữu năng: nghĩa là đối với tất cả thế 
gian và xuất thế gian thì tin thật có năng lực 
thành tựu hy vọng trong pháp thiện thâm 
điệu. 
Luận Tỳ-bà-sa dạy: Có lòng tin thì như tay năm 
giữ được thiện pháp. 
Xuất gia việt ngũ đạo 
Theo kinh Duy Ma, pháp sư Thập nói: Phàm 
phu có thê ra khỏi bốn đường nhưng không thể ra 
khỏi cõi Trời. Xuất gia cầu Niết bàn thì vượt qua 
cả năm đường. 
Pháp sư Triệu nói: Năm đường chắng phải là 
Niết bàn. 
Xuất gia hỷ 
Pháp sư Thập nói: hỷ có hai phân: 
¡. Hiện tại có công đức nên tự nhiên vui mừng 
›. Sau đặc Niết bàn nên tâm thường vui vẻ. 
Pháp sư Triệu nói: Nhiễu loạn là do tâm mong 
cầu nhiêu. Sâu khổ là do không biết đủ. Xuất gia ít 
mong cầu nên không bị nhiễu loạn, vì trong lòng 
chứa đầy đạo pháp nên thường hoan hỷ. 
Xuất gia tam pháp 
Pháp sư Thập nói: Xuất gia có ba pháp: Trì 
giới, thiền định, trí tuệ. Trì giới có khả năng chế 
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phục phiên não, khiên chúng mỏng dân. Thiên định 
có khả năng ngăn chận phiên não, như núi đá ngăn 
dòng nước. Trí tuệ có khả năng diệt sạch phiên não, 
hoàn toàn không sót. 

Trong bài tựa Đại giới, pháp sư Đạo An nói: 
Giáo pháp đức Thế Tôn thành lập gôm ba phân: 
giới luật, thiền định, trí tuệ. Ba pháp này là cửa đắc 
đạo, là cửa chính của Niết bàn. Giới là thanh kiếm 
báu chặt đứt ba ác. Thiền là dao bén làm tan tác các 
phiên não. Tuệ là thầy thuốc giỏi dùng thuốc tốt trị 
bệnh. 

Phát tâm tức thị xuất gia 

Kinh Tịnh Danh chép: Người có tâm Bồ-đề vô 
thượng tức là xuât gia. 

Pháp sư Thập nói: Dù là người đời mà phát tâm 
vô thượng thì cũng nhờ tâm ây mà vượt qua ba cõi. 
Do đó hình thức tuy có ràng buộc nhưng vẫn là 
chơn thật xuất gia, đầy đủ giới hạnh. 

Xuất gia chánh nhân 

Kinh Bảo Vũ dạy: Trong giáo pháp của Như 
Lai, chánh tín xuất gia, chắng bị thê lực Vua bắt 
buộc, không bị giặc đè ép, không vì trồn nợ, không 
sợ hãi, không sông bằng nghệ nghiệp tà vạy mà 
xuất gia chính là mong câu chánh pháp, xuât gia 
bằng tín tâm. 


Xuất gia ngũ pháp 


Kinh Ngũ Đức Phước Điền dạy: 
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Phát tâm xuất Ø1a VÌ mến mộ đạo 

Hủy bỏ hình tốt để thích ứng với pháp phục 

Xả bỏ thân mạng vì tôn sùng đạo 

Xa lìa thân thích vì hướng đến chỗ không thân 
thích 

Chí cầu Đại thừa vì muốn độ người 

Quốc Vương phụ mẫu bắt thính hứa bất đắc 
xuất gia Luật Tăng Kỳ dạy: Vua Tịnh Phạn thỉnh 
Phật: 

Từ nay về sau nếu cha mẹ không cho phép thì 
không được xuất gia. Vì sao? Vì cha mẹ mong con 
nôi dõi tông đường. 

Lúc ây, đức Phật chế giới: Cha mẹ không đồng 
ý thì không được xuất gia. 

Ngũ Bách Vẫn kinh dạy: Người xuất gia nếu 
cha mẹ, pháp nước không cho phép thì có đắc giới 
không? 

Đáp: Không đắc. 

Kinh Lăng Nghiêm dạy: Cha mẹ không cho 
phép thì không được xuất gia. 

Tam đẳng xuất gia nhân 

Kinh Tam Thiên Oai Nghi dạy: Hạnh xuất gia 
có các nghiệp thượng, trung, hạ. Bậc hạ: dùng 
mười giới làm căn bản, suôt đời thọ trì, là duyên xa 
lìa nhà, làm việc như người đời. Bậc trung: xả bỏ 
các việc, thọ đủ tám vạn bốn ngàn nghiệp thân, 
khẩu, ý là nhân duyên hướng đạo, chưa có thể 
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thanh tịnh hoàn toàn, tâm phiền não vẫn còn, chưa 
có thể xuất ly, so với bậc thượng thì không băng, 
nhưng hơn bậc hạ. Bậc thượng. căn tầm lợi lạc, xả 
bỏ phiên não trói buộc, có tuệ lực thiền 

định, tâm đắc giải thoát, tịnh thân, khẩu, ý,ra 
khỏi nhà phiền não, ở nhà thanh lương nhàn tịnh. 
Đó là đệ tử xuất gia bậc thượng. 

Vấn xuất gia khổ lạc 

Kinh Trung A-hàm dạy: Phạm chí Sanh Văn 
hỏi Phật: Tại gia, xuất gia do đâu mà khổ? 

Phật dạy: Tại gia do không tự tại nên khô. 
Nghĩa là tiên tài, lương thực, nô tỳ không tăng 
thêm, do đó mà ưu sâu, không tự tại nên khô. Xuất 
gia do tự tại nên khô. Nghĩa là tùy thuận tham, sân, 
S1, không giữ cấm giới, do đó mà ưu sầu nên tự tại 
là khô. 

Hỏi: Tại gia, xuất gia do đâu mà vui? 

Phật dạy: Tại gia được tự tại là vui. Nghĩa là 
tiền tài, lương thực, nô tỳ được tăng thêm, do đó 
mà vui nên nói tự tại là vui. Xuất gia không tự tại 
là vui. Nghĩa là học đạo, không theo tham, sân, s1, 
hành theo câm giới, không tranh cãi, oán ghét, ưu 
não nên có lợi lạc. Do không tự tại nên được vuI. 

Phật bất định đáp 

Trong kinh Thúc Ca, Bà-la-môn Thúc Ca hỏi 
Phật: Cư sĩ tại gia siêng tu phước đức căn lành có 
hơn người xuất gia không? 
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Phật dạy: Trong câu hỏi này thì Ta không 
khăng định hơn hay không. Nếu người xuất gia mà 
không tu căn lành thì không băng tại gia. Nếu 
người tại gia mà siêng tu căn lành thì hơn người 
xuất gia. 

Xuất gia hạnh 

Kinh Niết bàn dạy: Người xuất gia không nên 
khởi tâm ác, vì thân khẩu sẽ thực hành theo. Ta bỏ 
cha mẹ, vợ con, bạn bè để xuất gia chính là lúc tu 
thiện, chăng phải tu bất thiện. 

Kính Trang Nghiêm Pháp Môn dạy: Cô gái 
Kim Sắc thưa Văn Thù: Cho phép con xuất gia. 

Văn Thù đáp: Bỏ-tát xuất gia chắng phải. cạo 
tóc gọi là xuất gia mà phải phát tâm tinh tân, vì trừ 
khổ não cho tất cả chúng sanh, đó mới gọi là xuất 
81A. Chăng mặc y nhuộm mà tự trì giới gọi là xuất 
ø1a mà thường khiến người phá gIỚI được an trụ 
trong tịnh giới, đó mới gọi là xuât gia. Chăng phải 
một mình tư duy ở chỗ A lan nhã gọi là xuất gia 
mà phải dùng tuệ phương tiện giáo hóa khiến cho 
nữ sắc bị lưu chuyên trong sanh tử được giải thoát, 
đó mới gọi là xuât 814. Chăng phải tự thân giữ gìn 
giới luật gọi là xuất gia mà phải thực hành bốn tâm 
vô lượng giIÚp cho chúng sanh tăng thêm căn lành, 
đó mới gọi là xuất gia. Chăng phải tự thân được 
nhập Niệt bàn gọi là xuất gia mà phải an trí tất cả 
chúng sanh nhập vào Niết bàn đó mới gọi là xuất 
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ø1a. 

Kinh Đại Pháp Cự Đà-la-ni dạy: Xuất gia hành 
ba việc lành: 

Xa lìa tật đó, tùy hỷ chỉ dạy 

Giúp người đúng lúc, không cầu quả báo 

Không tốn hoại người thành tựu căn lành 

Xuất gia nhân sự vụ 

Luật Tăng ky dạy: Người xuất gia nên Ít sự 
việc, chớ đề người đời chê cười mà mât phước lành 
của họ. 

Kính Tam Thiên Oai Nghĩ dạy: Ba việc cần làm 
Của người xuất gia: tọa thiên, tụng kinh, khuyên 
hóa. Nếu thực hành đủ ba việc này thì đúng pháp 
xuất gia. Còn như không thực hành như thê thì 
sông chết uống phí, chỉ là nhân thọ tội. 

Kính Quán Phật Tam muội dạy: Tỳy-kheo 
thường hành bốn pháp: 

Đêm ngày sáu thời thường sám hối tội lỗi 

Thường tu niệm Phật, không dối gạt chúng 
sanh 

Tu sáu tâm hòa kinh, không sân nhuêễ, ngạo 
mạn 

Tu tập sáu niệm, như cứu lửa cháy đầu. 

Kinh Siêu nhật Minh dạy: Tỳ-kheo có bốn 
pháp: 

Thường niệm Như Lai, tạo hình tượng Phật 
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Nghe kinh hiểu nghĩa, tin tưởng phụng hành 

Tuy không gặp Phật, hiểu rõ các pháp vốn 
không. 

Biết mười phương Phật là một pháp thân Phật 
lưu phước ấm mạt thê đệ tử. 

Kinh Phật Tạng dạy: Người xuất gia phải nhất 

tâm hành đạo, thực hành đúng pháp, chớ nghĩ đến 

chuyện ăn mặc và các thứ cân dùng. Tướng sáng 
công đức ở chặng mày Như Lai tỏa khắp. trăm ngàn 
vạn ức, giữ lại một phân cho đời mạt thê nên đệ tử 
cũng không cùng tận. 

Kinh Bô-tát Bồn Hạnh dạy: Từ nước Ma Kiệt 
Đà, đức Phật đi đến nước Tỳ Xá Ly, người và chư 
Thiên cúng dường Phật ba ngàn lọng báu. Phật 
nhận hai ngàn chín trăm chín mươi chín cái, còn 
một cái không nhận lấy. Phật dạy: “Đem để che 
chở cho đệ tử đời sau”. Do đó mà này được sự cúng 
dường. 


SU TƯ 


NY 

Là mô phạm 

Châu lễ sư thị chú chép: Là danh xưng người 
dạy đạo. 

Chỉ Sư chép là: Đầy đủ phước hạnh, giáo hóa 
người khác. 

Châu lễ chép: Trưởng dưỡng và giáo huấn 
người có được khuôn phép gọi là sư trưởng. 
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Luận Bảo Tích dạy: Sư trưởng là bậc có khả 
năng trợ giúp người tăng trưởng thánh thiện. 

Luật dạy: Hòa thượng đối với đệ tử nên tưởng 
như con. Đệ tử đối với Hòa thượng nên tưởng như 
cha, lại gọi là sư phụ. Sư có hai: 

Thân giáo sư: là vị thầy để nương tựa xuất gia, 
học kinh, cạo tóc. Tỳ-nạI-da cũng gọi là thân giáo. 

Y chỉ sư: là vị thầy để thọ học tam tạng kinh 
điển. 

Ngũ Bách vẫn kinh chép: Chư tăng đăng đàn 
đều được gọi là sư không? 

Đáp: Không được, vì không theo thọ pháp nên 
hoàn toàn không sọi là sư. 

Hòa thượng 

Chỉ Quy gọi là Úc-ba-đệ-da, ở đây dịch là 
thường sân gũi để thọ học. 

Phát chánh ký gọi là Uu-bà-đà-ha, ở đây dịch 
là nương tựa để tu học. 

Tỷ-nại- -da gọi là Ô-ba-đà-da, ở đây dịch là thân 
giáo, vì có khả năng dạy lìa nghiệp xuất thế nên gọi 
là thọ nghiệp Hòa thượng. 

Pháp sư Thập nói: Tiếng Phạm là Hòa thượng, 
ở đây gọi là Lực sanh. 

Xá Lợi phất vẫn kinh nói: Người xuất gia xả bỏ 
nhà sanh tử, cha mẹ, vào trong pháp môn, thọ pháp 
vi điệu, nhờ năng lực của sư mà pháp thân tăng 
trưởng, công đức phát sanh, nuôi dưỡng huệ mạng, 
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công ây chắng lớn sao? 

Luật nhiếp Tát-bà-đa dạy: Có hai Hòa thượng: 
Hòa thượng ban đầu cho xuất gia và Hòa thượng 
cho thọ giới cụ túc. 

Luận Tỳ-bà-sa dạy: Hòa thượng có bốn hạng: 

Có pháp, không có ăn mặc 

Có ăn mặc, không có pháp 

Có pháp, có ăn mặc 

Không có pháp, không có ăn mặc Sư vẫn lai 
xuất gia giả. 

Luật Tăng Kỳ dạy: Người muốn xin xuất gia 
thì không nên nói việc an lạc, nên nói ăn một bữa, 
ít ăn uỗng, thức nhiều, ngủ ít, phải hỏi người ấy có 
chịu đựng được không. Nếu người kia nói được 
mới cho xuất gia. 

Luật bắt hứa độ giả 

Luật Tăng Kỳ dạy: Những người già bảy, tám, 
chín mươi tuổi, năm dậy cần người giúp đỡ thì 
không nên cho xuất gia. 

Luật Ngũ phân dạy: Tât cả những người tàn tật, 
hình tướng hung ác, hủy báng Phật pháp đều không 
được độ. Vua có sắc lệnh ngăn câm nên làm thầy 
cần phải thận trọng. 

Dĩ mạo trạch sư 

Luật dạy: Ở trong chúng, Bạt Nan Đà là người 
có thân hình cao lớn. Xá Lợi Phất hình dáng thấp 
nhỏ. Có ngoại đạo muốn xuất gia, thầm nghĩ: “ Trí 
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tuệ của vị Tỳ-kheo nhỏ này rất cao siêu, huống chi 
VỊ 1ỷ-kheo cao lớn kia”, do đó liền đến xin Bạt Nan 
Đà xuât gia, thọ giới. Sau hỏi thây về kinh, luật, 
luận, thì thây đều không thông hiểu, ngoại đạo liên 
bỏ đi mà nói Phật pháp tàn cận, chê trách Ty-kheo 
rồi quay về đạo cũ. 

Tư 

Chỉ Quy chép: Tư nghĩa là năm lẫy pháp, trợ 
giúp mình hiểu rõ và thực hành. Bá Dương nói: 
Giúp cho người bắt thiện trở thành người thiện. 

Tiểu sư 

Ký Quy truyện gọi là Đạt-hạt-la, Đường dịch là 
tiêu sư. 

Tỳ-nại-da dạy: Tỳ-kheo Nan Đà gọi chúng Tỳ- 
kheo mười bảy tuổi là tiểu sư, cũng là tên gọi 
chung các Sa-môn. Xưa cao tăng gọi Tăng Đạo là 
Sa-di. Pháp sư Ngạch thấy là liên hỏi: “Đối VỚI 
Phật pháp ô ông còn muôn làm gÌ”. Đáp: ` "Muốn làm 
pháp sư giảng thuyết”. Pháp sư Ngạch nói: “Ôn 
phải vì vạn người mà làm pháp chủ, chứ đâu có thê 
đối với Dương tiêu sư này” 

Đệ tử 

Cầu pháp truyện chép: Tiếng Phạm là thất sái, 
ở đây dịch là sở giáo, xưa gọi là đệ tử. Nam sơn 
sao chép: Người học sau ta gọi là đệ, hiểu biết từ 
ta sanh ra gọi là tử, tức là người học lấy nghĩa cha 
anh mà thờ thây nên gọi là đệ tử, lại gọi là đồ đệ là 
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chữ lược của chữ đô đệ tử. 

Độ ác đệ tử 

Ưu-bà-tắc giới kinh chép: Thà thọ giới ác một 
ngày, đoạn vô lượng mạng căn, chứ quyết không 
nuôi dưỡng đệ tử hung ác, không thể điêu phục. Vì 
sao? Vì hành vi ác làm ương lụy thần mình. Nuôi 
đệ tử ác, không thê dạy dỗ, còn khiến cho vô lượng 
người làm ác, có thể hủy báng vô lượng pháp 
nhiệm mẫu thánh thiện. Bỏ-tát Thiện Giới kinh 
dạy: Độ đệ tử ác tức phá hoại pháp nên gọi là đệ tử 
ma. Lường xét tội này sao lại không cần thận. 

Sư tư tương nhiếp 

Sư: dùng tài pháp định tuệ để chế ngự mình và 
chế phục người khác, an trụ không mất, do nuôi 
dưỡng, can ngăn nên cũng gọi là tương nhiệp. Nam 
sơn sao chép: Phật pháp lợi ích rộng lớn đều do tư 
sư tương nhiếp chuộng nhau, tài pháp đây đủ, 
phước đức lợi ích ngày một sâu dày vôn là do sự 
nương tựa nhau vậy. 

Ciáo pháp trì trỆệ, cửa che gió tuệ, ôm lòng chán 
nản, làm việc phi pháp đêu do sư phụ không có tâm 
dạy dỗ dẫn đến đệ tử không có chí hướng thực 
hành. Hai thây trò bỏ nhau rồi lừa dối, khinh bỉ mà 
mong được đắc đạo thì đâu có thê đạt được. 

iSw niệm đệ tử 

Luật Tăng Kỳ dạy: Thây nên nghĩ: “ Vì muỗn 
cho đệ tử đặc đạo quả nên ta hóa độ khiến tu các 
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pháp lành”. 

Kinh A-hàm dạy: Sư trưởng lấy năm việc để 
chỉ dạy đệ tử: 

|. Thuận theo pháp của Phật 

2. Dạy những điều đệ tử chưa nghe 

3. Tùy theo điều đã nghe mà khéo giải nghĩa 

4. Chỉ dạy cho bạn đồng tu của đệ tử 

5.Đem hết. điều hiểu biết ra chỉ dạy mà không 

có hỗi tiếc 

6. Luận Trang Nghiêm dạy: 

7. Độ cho xuât gia 

6. Cho đệ tử thọ giới 

9.Ngăn câm đoạn dứt việc ác 

10. Bảo trì giáo pháp 

11. Dùng chánh pháp đề chỉ dạy 

Đệ tử sự sư 

Nhiếp Đại Thừa luận dạy: Suốt đời phụng sự 
không xa ha gỌI là sự. 

Luật Tứ phân dạy: Đệ tử phải đôi với Hòa 
thượng bằng bốn tâm: thân ái, kính thuận, lo lăng, 
tôn trọng, tận tình hầu hạ như quân thân phụng sự 
Vua. Kính trọng chăm lo nhau như thế thì chánh 
pháp được tôn tại lầu dài, làm lợi ích rộng khắp. 

Kinh Thi Ca Việt dạy: Đệ tử đối với thây có 
năm việc: 

1. Cung kính 

2.Niệm ân 
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3. Thuận theo lời chỉ dạy 

4. Nhớ nghĩ không quên 

5. Nên khen ngợi thây 

Kinh Trường A-hàm dạy: Đệ tử nên lấy năm 
việc để phụng SỰ Sư trưởng: 

I. Cung câp những gì cân đến 

2.Lễ cúng dường 

3. Tôn trọng kính ngưỡng 

4. Kính thuận theo lời sư trưởng dạy 

5. Theo thầy nghe pháp ghi nhớ không quên 

Trong Tỷy-nại-da quyên ba mươi lăm, đức Phật 
dạy Tỳ-kheo Cao Thăng về việc phụng sự sư 
trưởng, lược nói là đệ tử phải luôn cung kính nhớ 
nghĩ đến sư trưởng, phải có tâm sợ hãi, không vì 
danh tiếng, không vì lợi dưỡng, phải dậy sớm thăm 
hỏi sức khỏe sư trưởng, dậy rôi nhẹ nhàng đem tiêu 
tiện, mỗi nữa tháng phải giặt giũ lau chùi giường, 
chiếu. Nếu không làm như thế thì mắc tội vượt 
pháp. 

Trong Tỳ-nại-da dạy: Khi đệ tử vừa thây sư 
trưởng thì phải lập tức đến hâu hạ. Nếu gặp thân 
giáo sư thì phải rời y chỉ sư để hầu thân giáo sư. 

Giáo ha đệ tử 

Kinh Bồ-tát Thiện Giới dạy: Làm thầy mà 
không có khả năng răn dạy đệ tử là phá hoại Phật 
pháp sẽ đọa ĐỊa ngục. 

Tỳ-nại-da dạy: Đệ tử có năm điều nên quở 
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trách: 

1. Bất tín 

2. Giải đãi 

3. Ác khâu 

4. Không có hồ thẹn 

5. Gần bạn ác 

Phật dạy: chỉ phạm một điều trong năm điều 
trên đều phải quở trách. 

Tỳ-kheo hỏi Phật: Quở trách băng cách nào? 
Phật dạy: có năm cách quở trách: 

1. Không nói chuyện 

2. Không chỉ dạy 

3. Không cùng thọ nhận 

4. Ngăn câm các việc không cho y chỉ 

5. Không cho ở cùng phòng 

Đồng tử 

Luận Trí Độ dạy: Tiếng Phạm là Cưu-ma-la- 
già. Đời Tần gọi là đồng tử. 

Ký Quy truyện chép: Cư sĩ đến chỗ Ty-kheo 
chuyên tụng kinh Phật, cầu cạo tóc gọi là đông tử. 
Phép xuât gia ở Tây Thiên không có ngăn cắm 
nhưng phải câu sư châp thuận và chúng tăng cạo 
tóc là thuộc hành giả đông tử. Nay trong kinh gọi 
Văn Thù, Thiện Tài, Bảo Tích, Nguyệt Quang 
v.v... và các đại Bô-tát là đồng tử, tức chắng phải 
trẻ con. 

Như Trí luận dạy: Giống như Văn Thù Sư Lợi 


56 SỰ VỰNG 6 


có đủ mười lực, bốn Vô sở úy v.v.. . làm đủ Phật sự 
nên trụ ở Cưu-ma-la-g1à. Lại nói: Bỏ-tát từ sơ phát 
tâm đoạn dâm dục cho đến Bồ-đề gọi là đồng tử. 
Nay thì căn cứ theo ở đây giải thích thì gọi là nhĩ, 
mười lắm tuổi gọi là đông, từ bảy tuổi đến mười 
lăm tuổi đều gọi là đồng tử, nghĩa là thái hòa mạt 
tán. 

Độ tiểu nhỉ duyên khỏi 

Luật Tăng Kỳ dạy: Đức Phật đang ở nước Xá 
Vệ, A Nan có một người bạn trong thành bị dịch 
bệnh nên dân chúng đều chết, chỉ còn một đứa trẻ. 
A Nan đi ngang qua, đứa trẻ theo sau gọi, A Nan 
không nghe nên bị người đời cơ hiềm: “Sa-môn chỉ 
thân gân với những kẻ có thế lực khác, do đó thây 
đứa trẻ cô độc này nên không muốn nhìn”. Đứa trẻ 
theo vào tinh xá Kỳ Hoàn. A Nan bạch Phật: “Đứa 
bé này có độ được không?”. Phật hỏi: “Ông dùng 
tâm gì để độ?”. A Nan thưa: “Con dùng tâm từ 
mãn”. Phật dạy: “Được độ”. 

Hành giả 

Luật Thiện Kiên dạy: Có thiện nam cầu xin 
xuất ø1a, chưa có y, bát mà muốn nương Ở 4rong 
chùa nên gọi là Bạn-đâu-ba-la-sa. Nay lÒ) ràng Ở 
đây gọi là hành giả. Trong kinh đa sô gọi người tu 
hành là hành giả. Hành là tu tập hai hạnh. Giả là 
năm uân giả hợp. Nghĩa là người có khả năng tu 
hành vậy. Từ mười sáu tuổi trở lên nên gọi là hành 
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giả. Nghĩa là người con trai từ tám tuổi lên mười 
sáu tuôi thì dương khí đã đây đủ, do đó CÓ SỰ Vui 
thích tin nhận, tu tập phạm hạnh, từ đời Tân đã có 
hạng người này. Như đại sư Lâm Viễn sau này có 
tên là hành giả Tịch Xà. 

THẺ PHÁT 

Từ bộ điệp 

Điệp này phát xuất từ Thượng thơ tỉnh từ bộ 
nên gọi là từ bộ. Theo Tăng sử lược chép: Trong 
Đường hội yếu ghi: “Ngày rằm tháng năm niên 
hiệu Diện Tải, Tắc Thiên ra lệnh cho tất cả dân 
chúng, Tăng ni đều căn cứ vào từ bộ. Đây là lần 
đầu tiên, nghĩa là lây việc lành đề câu giải ác, lây 
việc phước để trừ tai nạn. 

Tục tăng yếu chép: Tháng năm niên hiệu Thiên 
Bảo năm thứ sáu, chế sử độ Tăng ni vẫn lệnh cho 
từ bộ cấp điệp. Đây là lần đầu. 

Thế phát 

Trong luật dạy: hủy bỏ hình đẹp, cạo sạch râu 
tóc, đây là phát nguyện đầu tiên, khiến cho khác 
người đời nên gọi là xuất gia. 

Kinh Nhân quả dạy: Chư Phật quá khứ vì muốn 
thành Vô thượng Bồ-đề nên bỏ vật trang phục đẹp, 
cạo râu tóc rôi phát nguyện: “Nay Ta cạo bỏ râu 
tóc vì nguyện đoạn trừ phiền não và tập chướng 
cho tất cả chúng sanh”. 


Châu la phát 
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Nay là thân giáo sư, người cạo hết tóc trên đầu 
lần cuôi cùng cho đệ tử. Tiếng Phạm là châu-la. Ở 
đầy dịch là tiêu kiết. Vả lại trong ba cõi chín địa, 
phiên não, kiến tu sở đoạn có tám mươi mốt phẩm. 
Phiển não cuối cùng ở địa thứ chín gọi là tiểu kiết, 
rất Mi tế khó trừ. Nay dùng tóc trên đầu dụ như 
phiền não kia. Chín mươi sáu phái ngoại đạo đều 
không thê trừ hết được, chỉ có đệ tử Phật mới có 
khả năng đoạn trừ. Thân giáo sư là người cạo sạch 
tóc lần cuối, biểu hiện sự đoạn trừ phiền não còn 
sót lại nên làm cho đệ tử được ra khỏi ba cối. 

Phụ mẫu 

Nam sơn sao, quyên thứ mười hai và Pháp 
uyền, quyền hai mươi hai đều chép: Người được 
cạo tóc rôi làm lễ và đi nhiễu Tam bảo, lễ đại chúng 
và hai sư Xong sau đó ngôi vào chỗ ngôi sau cùng. 
Cha mẹ và thân quyến đêu phải đến làm lễ đề chúc 
mừng đạo tâm của người Ấy, Đây cũng gọi là du lễ 
quán: quán là làm lễ. Hễ vào ngày lễ quán đánh của 
nhà Vua, nếu Vua SấP mẹ thì mẹ làm lễ, gặp anh 
thì anh lễ, nghĩa là vì sự trưởng thành mà lễ. Nay 
con mình xuât gia theo Phật được cạo tóc nên làm 
lễ vậy. Cha mẹ lễ vì người kia đã là bậc xuất thế 
nên làm lễ, lại vì pháp phục và giới thể của người 
ây mà làm lễ. Đó cũng là gia phong của đức Phật 
chúng ta. 

Luật Cần án căn bản Tỳ-nại-da ghi: Vua Tịnh 
Phạn-phụ thân của Phật nghe tin Thái tử đã thành 
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Phật, hiện đang ở tại tinh xá Trúc Lâm, thành Thất 
La Phiệt. Vua liền thảo thư SaI SỨ đến đó thỉnh Phật 
về nước. Vua bảo các Quân thần: “Nhất Thiết 
Nghĩa Thành sắp vê quê hương, nên tu sửa thành 
quách, làm sạch đường sá, dựng một tinh xá ở rừng 
Quật Lộ Đà”. 

Bấy giờ Thế Tôn suy nghĩ: “Nếu đồ chúng của 
Ta vào thành thì dòng họ Thích sẽ sanh tâm kiêu 
mạn. Vậy Ta nên dùng thân biến để vào thành. Phật 
liền cùng các Thanh-văn vọt lên hư không, hiện 
các pháp thân biến, đến gần thành liền thâu nhiếp 
thân thông rồi chỉ có Phật cách đất, nương hư 
không mà đi. Dân chúng tranh nhau xem, đều nói: 
“Cha sẽ lễ con hay là con lễ cha?”. 

Bây giờ Vua Tịnh Phạn thấy oai nghi tướng 
mạo của Thái tử khác với người đời liên làm lễ 
dưới chân Ngài. Do đó dân chúng đều không bằng 
lòng nên đều nói: “Tại sao cha lại làm lễ dưới chân 
con?”. Vua nói: “Các người chớ có nghĩ như thê. 
Bởi vì lúc Thái tử vừa mới sanh ra không cần người 
bồng ẩm, liên quay mặt về bốn phương, đi bảy 
bước. Chính lúc ây Trẫm liên làm lễ dưới chân 
Thái tử. Sau đó lúc Thái tử ngôi dưới Cây, Diệm bộ, 
khi Mặt trời đã quá ngọ, các bóng cây đều ngã về 
hướng Đông, chỉ có bóng cây Diệm bộ là đứng yên 
để che thân Thái tử thì lúc ây trầm lại làm lễ Thái 
tử. Nay là lần thứ ba Trẫm làm lễ vậy”. 

Lúc ấy Thế Tôn liền vào chỗ ngồi. Nhà Vua lại 
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làm lễ rồi ngôi đối diện và nói với mọi người: “Đây 
là lần thứ tư Trẫm làm lễ dưới chân con mình vậy”. 
Từ đó về sau mới có việc làm lễ vậy”. 

Kinh Bốn Khởi dạy: Phụ vương lễ dưới chân 
Phật có hai duyên: một là cung kính, hai là thương 
con. 

Kinh Ma Ca dạy: Bây giờ phụ nhần Ma Gia 
quỳ trước Phật, năm vóc g1eo sát đất, nói kệ: 

Cúi đâu kính làm lễ 
Đẳng Pháp Vương Vô Thượng. 

Sa đi 

Ban đâu là danh xưng sau khi được cạo tóc. 
Tiếng Phạm là ngoa. Ở đây dịch là tức từ, nghĩa là 
an ôn trong từ bi. Lại nữa vì người này dứt tât cả 
vọng tình đăm nhiễm trong thể gian nên thương 
yêu tất cả chúng sanh. Lại nói: người mới vào Phật 
pháp vì còn nhiều tình cảm ở đời nên cần dứt ác 
hành từ. 

Luận Đại Ty Bà 5a gọi là Thất lợi ma nã lạc ca, 
đời Đường dịch là cần tức nam, nghĩa là vì người 
này lìa bốn tánh tội, sáu giá tội, siêng năng sách tấn 
nên không phạm lỗi và được thanh tịnh. 

Ký quy truyện gọi là Thất la mạt mi la, đời 
Đường dịch là cầu tịch. Tịch tức là Niết bàn. Nghĩa 
là nói người này ra khỏi nhà phiền não, hướng đến 
Niết bàn. 


Tài thế phát tiện thọ thập giới 
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Ký Quy truyện chép: Nước Tây Thiên khi xuất 
gia đêu có phép Vua. Những người phát tâm xuất 
gia thì bốn sư liên hỏi các nạn sự. Nếu không có 
các nạn sự thì cho phép xuất gia. Hoặc trải qua bảy 
tháng làm cho người ây dứt các việc đời thì bồn sư 
liền cho thọ năm gIỚI, mới gọi là Ưu-bà-tắc. Đây 
là thêm bậc để vào Phật pháp, thuộc vào bảy 
chúng. Kê đến bốn sư sắm y, bát, đấy lọc nước 
v.v... rồi thỉnh A-xà-lê cạo tóc. Bồn sư đích thân 
trao hạ y rồi cho thượng y đội lên đầu để thọ, sau 
đó thọ bát, thọ mười gIỚI. Như vậy gọi là sa di, mới 
là đúng pháp, thuộc vào năm chúng. Nếu vọng tiêu 
của tín thí, hủy phá mười giới thì đại giới không 
thành, trái với danh xưng câu tịch. Đã không xứng 
đáng để nhận của tín thí mà vẫn ở mãi để thọ nhận 
thì sẽ phải mắc nợ chăng còn nghĩ ngờ gì nữa. Vậy 
cần phải nương theo giáo pháp mà tế độ. 

Tam phẩm sa di 

Trong luật Tăng kỳ, đức Phật chế định, chưa đủ 
mười lăm tuôi thì không nên cho thọ sa di. Sau đó 
tại nước Ca Duy Vệ, A Nan có gặp hai đứa trẻ trên 
đường rÔi nuôi dưỡng nó. Phật hỏi: “Sao không 
cho xuất gia ?”. A Nan thưa: “Phật chế không cho 
tế độ”. Phật hỏi: “Hai đứa trẻ này có thê đuôi quạ 
được không?”. A Nan thưa: “Dạ được”. Phật dạy: 
“Cho phép làm khu ô sa di, ít nhất là mười bảy tuội, 
ngay cả những người mới mười ba tuôi cũng đều 
gọi là khu ô sa di. Từ mười bốn tuổi đến mười chín 
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tuổi gọi là ứng pháp sa di. Hai mươi tuôi trở lên 
gọi là danh tự sa di”. 

Sa đi điệc danh T)-kheo 

Luật Thiện Kiến dạy: Nếu có thí chủ đến thỉnh 
T-kheo thì sa di chưa thọ giới cụ túc cũng được 
nhập vào số Ty-kheo. Đây là danh tự Tỳ-kheo. 

Kinh Niết bàn dạy: Thí như đứa trẻ, mới được 
xuất gia tuy chưa thọ giới nhưng cũng được tính 
vào tăng sô. 

Luật Tứ phân dạy: Chia phòng xá, ngọa cụ theo 
thứ tự từ đại Tỳ- kheo xuông đên sa di, nêu có lợi 
dưỡng cũng chia theo thứ lớp. 

Sa di hạnh 

Luận Tỳ-ni-mẫu dạy: Sa di phải nên biết tàm 
quý, khéo phụng sự thây đúng pháp không được 
giải đãi, phóng túng, phải cần thận nơi thân, khẩu, 
hạ mình, kính người, thường ưa trì g1ớI, chớ ham 
đùa giỠn, không nên ỷ vào tài năng của mình, lại 
chớ coi thường, phải biết hồ thẹn, không nói những 
chuyện tạp loạn, chỉ nói những điều hợp lý, biết 
tịnh và bắt tịnh, thường theo hai thầy đọc tụng kinh 
pháp. Nếu trong chúng có việc thì phải tùy thuận 
làm theo. 

Ngũ bách vấn kinh dạy: Sa di dối nói là đại đạo 
sư nhạn Tỳ-kheo, một lạy đó chính là giặc. 

Kinh Sa di thất thập nhị oai nghi quyên một: Sa 
di viết thư phải thỉnh thầy kiểm đọc rôi mới gởi đi. 
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PHÁP Y 


Y 

Tức là trang phục, là dựa vào, là chỗ nương tựa 
để che chở nóng lạnh. 

Theo Tả truyện chép: Y phục là để phân biệt kẻ 
sang, người hèn. 

Bạch Hồ Thông nói: Y là an ôn, nghĩa là làm 
an ôn thân hình. 

Văn tử nói: Y phục đủ để che thân thê, ngăn gió 
rét. 

Y phục của người xuất gia ở Tây Thiên căn cứ 
vào pháp chế trong luật, làm đúng pháp nên gọi là 
pháp y. 

Nhị y 

Nghĩa là cho phép chế hai y vậy. 

Trong luận Du Gñà, hỏi: Tại sao trong Tỳ-nại- 
da đức Phật khai cho tất cả các vật thọ dụng hiện 
có đều không nhiễm không? Tại sao trong Tỳ-nại- 
da đức Phật lại ngăn câm tất cả tự tánh tội pháp, 
trái với vô tội pháp. 

Tam y 

Pháp y có ba: Tăng-già-lê, Uất-đa-la-tăng, An- 
đà-hội. 

Kinh Tuệ Thượng Bồ-tát dạy: Y năm điều øỌI 
là trung trước y. Y bảy điều gọi là thượng y. Đại y 
là tên gọi y khi tập chúng. 
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Luật Tứ phần dạy: An-đả-hội luôn mặc trên 
thân thể. Tăng-già-lê, Uất-đa-la-tăng khi vào 
chúng mới đắp mặc. 

Tăng huy ký chép: Tên ba y không thể dịch, vì 
đêu là định rõ số lượng, nghĩa là thấy y An-đà-hội 
có năm bức liền gọi là y năm điều, thây y Uất-đa- 
la-tăng có bảy bức liền gọi là y bảy điều, thấy Đại 
y điều số nhiêu liên gọi là tạp toái y. Đại y là y chủ 
trong ba y, rất tối thượng thù thăng nên thường 
dùng lúc vào cung Vua, lúc vào thôn xóm. Y bảy 
điều gọi là y trung giá, nghĩa là không đắc như đại 
y, không rẻ như y năm điều, được gọi là y. Y năm 
điều gọi là hạ y, nghĩa là ít điều hơn y bảy điều, 
được dùng lúc hành đạo làm các việc chúng. 

Kinh Tạp A-hàm dạy: cần tu bốn tâm vô lượng 
và cạo tóc mặc ba pháp y. 

Luật Tăng Kỳ dạy: Ba y là biểu tượng của Sa- 
môn Hiền Thánh vậy. 

Luật Tứ phân dạy: Ba đời Như Lai đều mặc y 
này. 

Luận Trí Độ dạy: Đệ tử Phật trụ nơi trung đạo 
nên mặc ba y. Luận Tát-bà-đa dạy: Vì muôn hiện 
pháp chưa từng có nên chế bay này. 

Chín mươi sáu phái ngoại đạo không thể có ba 
tên gọi này. 

Vì muốn khác với ngoại đạo nên mặc ba y này. 

Kinh Pháp Hoa dạy: Vì muốn xả ly tam độc. 


SỐ 2127 - THÍCH THỊ YÊU LÃM, Quyên Thượng 65 


Kinh Giới Đàn dạy: Y năm điều đoạn tham 
thuộc về thân nghiệp. Y bảy điều đoạn sân thuộc 
về khẩu nghiệp. Đại y đoạn si thuộc về ý nghiệp. 

Trong lãng huy ký, hỏi: Sao không tăng lên 
bốn, hoặc giảm xuông hai mà chỉ có ba. Số ba là 
thuộc về dương. Dương mới có khả năng sanh ra 
vạn vật. Nay chế ba y là biểu hiện sanh ra muôn 
điều lành, là lây nghĩa làm lợi ích vật vậy. 

Thống danh 

Ca sa là tên gọi màu sáng suốt. Tiếng Phạm nói 
đủ là ca-la-sa-duệ, ở đây dịch là bất chánh sắc. 

Luật Tứ phân dạy: Tất cả màu sắc đẹp không 
được dùng, nên hoại đi đề làm màu ca sa, nay lược 
nói tiếng Phạm nên gọi là ca sa. 

Theo Nghiệp sớ nói: Xưa gọi là ca sa, đến 
Lương Cát Hồng lại bày thêm y gọi là đạo phục 
vậy. 

Biệt danh 

Kinh Đại Tập dạy: Ca sa là tên gọi pháp phục 
la nhiễm ô. Kinh Hiên Ngu gọi là y phục xuất thế. 
Kinh Như Huyễn Tam muội gọi là y vô câu, lại gọi 
là giáp nhẫn nhục; lại gọi là y hoa sen, nghĩa là 
không bị nhiễm bùn; lại gọi là tràng tướng, nghĩa 
là không bị tà yêu là điên đảo; lại gọi là y điện 
tướng, nghĩa là không làm cho người trông thấy 
sanh điều ác; lại gọi là y tiêu sấu, nghĩa là mặc y 
này thì phiền não bị tiêu mòn; lại gọi là y ly trân, V 
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khử uê, lại gọi là chân việt. 

Đại y hữu tam phẩm cứu loại 

Luận Tát-bà-đa dạy: Tăng-già-lê có ba phẩm: \ 
chín điều, mười một điều, mười ba điều gọi là y hạ 
phẩm, đều do hai miếng dài, một miếng ngăn tạo 
thành; y mười lắm điệu, mười bảy điều, mười chín 
điều gọi là y trung phẩm, đều do ba miếng dài, một 
miếng ngắn tạo thành; y hai mốt điều, hai ba điều, 
hai lăm điều gọi là y thượng phẩm, đều do bốn 
miếng dài, một miếng ngắn tạo thành. 

Tăng huy ký, hỏi: Y bảy điều thuộc về phẩm 
nào? 

Đáp: thuộc hạ phẩm, do hai miếng dài và một 
miếng ngắn tạo thành. 

Ngũ bộ y sắc 

Trong Xá Lợi Phát Vấn Kinh, bộ Ma ha Tăng 
Kỳ dạy: Người siêng học các kinh, tuyên giảng 
chân nghĩa, do đó trong chỗ đang ở nên mặc y màu 
vàng. Bộ Đàm Vô Đức dạy: Người thông đạt lý 
đạo, khai mở sự lợi ích, tuyên dương thù thăng thì 
nên mặc y màu đỏ. Bộ Tát-bà-đa dạy: Người thông 
suốt thấu đạt, đem pháp giáo hóa thì nên mặc y 
màu đen. Bộ Ca- diễp-di dạy: Người tỉnh cần dõng 
mãnh, nhiếp hộ chúng sanh thì nên mặc y màu mộc 
lan. Bộ Di-sa- -tặc dạy: Người thiên định vào chỗ vi 
tế, thâu suốt thâm sâu thì nên mặc y màu xanh. 


Vấn ngũ bộ y đắc thủ thứ trước phủ 
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(Hỏi: năm bộ y có được thọ nhận đề thay y đắp 
mặc không?) 

Đáp: Trong Xá Lợi Phất Vấn Kinh dạy: Có Tỳ- 
kheo La Tuần vì phước mỏng nên khát thực không 
có gì. Sau đó nhờ năm bộ y lại thay đối mặc nên vị 
ây khất thực được nhiều thức ăn uông. Cho nên đức 
Phật dạy: Trong pháp xuất Ø1a của đa toàn mặc y 
phục tệ mạt, do nhân duyên La Tuân nên Ta cho 
phép nhận nhiêu y. 

Tửy 

Đây không phải năm bộ y nhưng vì triều đình 
ban cho Sa-môn nên nay còn tôn tại vậy. 

. Tăng sử lược chép: Theo sách đời Đường, dưới 
triều Tắc Thiên có chín vị Tăng: Pháp Lãng v.v.. 
dịch Xong kinh Đại Vân nên đều được Vua ban cho 
ca sa màu đỏ, đãy bằng bạc hình rùa. Y phục này 
được Vua ban lần đâu. Từ đó các triều đại sau theo 
đó mà thực hành. Đến đời Đại Tống niên hiệu Thái 
Bình Hưng lúc mới lên ngôi cho phép Tăng khắp 
nơi vào cung đình, trước ở chỗ tỷ thí tam học, sau 
ở phủ Khai Phong, sai Tăng chứng nghĩa kinh, luật, 
luận, do thông cả mười điêu nên mới ban cho y đỏ 
gọi la thủ biểu tăng, dùng tay mắt để biêu hiện vậy, 
nhờ vào công đức tâu trình. Nay thiên hạ một nhà 
nên không cần thủ biểu. Vào ngày lễ giáng sinh, 
Hoàng đề, thân vương tế phụ, tiết độ cho đến chánh 
thứ sử được dâng biểu tiến cử những tăng đạo được 
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mặc y đỏ, chỉ có lưỡng vệ tăng lục được tiễn cử 
vào nội cung, ngày ây được nhận môn hạ điệp và 
được cấp cho y đỏ, cúng dường tứ sự, gọi là liêm 
tiền tử là chức vinh quang nhất. Bởi y này nhờ ân 
Vua nên được mặc, thật không phải là chuyện dễ, 
hình tướng của y được phân đêu. 

Căn cứ vào Đông quán tâu ký chép: niên hiệu 
Đại Trung, tăng tu ở chùa Đại An biết pháp chế, tài 
năng hơn người. Một hôm Văn Đề đến xin y đỏ, 
nói: “Không phải đối với ông quái đản mà xem ông 
có được Vua ban cho chưa và ban cho trở về chùa”. 
Bỗng nhiên ô ông ta bệnh nặng rồi qua đời. Gần đây 
cũng có nhiêu người như vậy. 

Nhiễm sắc 

Trong luật có ba màu để hoại sắc: xanh, đen, 
mộc lan. Theo Sở sao chép: Xanh là màu xanh 
đồng: đen là màu bùn; mộc lan là màu vỏ cây. 

Vật thể 

Theo trong luật có mười loại nhưng không 
ngoài ba loại gai, tơ, lụa cần nó đề che kín thân. 

Ngũ Bách vân kinh chép: Ba y được dùng tơ 
sông để làm không? 

Đáp: Tất cả vật sống nhưng không thấy thân thì 
được dùng. Điền tướng duyên khởi luật Tăng Kỳ 
dạy: Đức Phật đang ở thành Vương Xá, lúc â ây Ngài 
đi kinh hành trước hang đá, trông, thấy ruộng lúa 
có bờ ngăn những thửa ruộng rõ ràng liên nói với 
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A Nan: “Chư Phật quá khứ dùng y giống như vậy. 
Từ nay nương theo đây mà may y. 

Tăng Huy ký chép: Thửa ruộng giữ nước, sanh 
trưởng mầm giông, đê nuôi thân mạng. Thửa ruộng 
pháp y, có nước thâm nhuần bốn loài, tăng mầm ba 
thiện căn dùng đề nuôi dưỡng pháp thân huệ mạng. 

Tác pháp 

Ty-nại-da dạy: Tăng- già- -lê được làm hai lớp. 
Nếu làm đến ba lớp thì mắc tội Ác tác. 

Luật Tứ Phân dạy: Đại y có bảy điều, phải cắt 
rọc để may. Nêu y năm điêu thì được may mỏng 
nhẹ. 

Theo luật may đại y trong năm ngày thì hoàn 
thành, y bảy điều được may trong bốn ngày, y năm 
điều được may trong hai ngày thì hoàn thành, nêu 
quá thời gian quy định mà không hoàn thành thì 
T-kheo- ni phạm tội đọa, Tỳ-kheo phạm đột-kiết- 
la, vì không tự mình may y. 

Luật Tăng Kỳ dạy: Nếu may y có người khác 
làm giúp, hoặc sợ quá thời gian quy định mà không 
thành thì nên may đường chỉ thưa, may xong liên 
thọ trì, sau đó may đường chỉ nhặt lại. 

Trong chương phục nghi Đại sư Nam Sơn dạy: 
Theo các luật khi may thành y thì tùy theo sô điêu 
y nhiều hay ít mà giới bồn chế định. Như y tăng- 
già- -lê muốn cắt rọc đến hai mươi lăm điều, hoặc 
vải ít thì tùy theo đó mà giảm dân số điều lại, cho 
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đến chín điều, bảy điều. 

Lại nữa, Bất túc nải mạn lại chép: Nay chúng 
sanh đa số đều thích y tốt, đẹp, đường chỉ may dày 
tất phải cân đến công của người, chỉ mong sao cho 
đường may đẹp chứ chắng kể tiền công cao thấp, 
hoặc có người đã từng phung phí trả tiên may gâp 
đôi làm trái phạm vậy. 

Minh không 

Có người nói như lỗ để cho nước vào ruộng lúa. 

Trong Căn bản Bách nhất Yết ma, Tịnh tam 
tạng dạy: Ở Thiên Trúc thì ba y đều do cắt rọc may 
thành, chỉ ở Đông Hạ khai cho không may, xét kỹ 
trong luật thì không có phép khai này. 

Mạn y 

Tiếng Phạm là Bát-tra, đời Đường dịch là mạn 
điều tức một tâm vải, trong ba y thì y không điều 
tướng là mạn y vậy. Khi Phật pháp truyện đên đời 
nhà Hán, trải qua một trấm tám mươi bảy năm 
nhưng những người xuất gia chưa biết cách cắt 
may nên chỉ mặc y này. 

Thiếp tướng 

Pháp này phát sanh từ mạn điệu. 

Luật Thập tụng dạy: Tỳ-kheo sông ở núi rừng 
đồng trồng, cho phép mặc mạn Ỳ; không cho phép 
mặc vào thôn xóm, phải mặc các y trên để thấy 
tướng phước điện. 

Lại nữa, Tỳ-kheo nghèo thiêu y không có vải 
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để cắt may thì nên kiếm vải tùy theo các loại y trên 
mà may, hoặc năm điều, bảy điều, chín điều, hoặc 
quá mười lăm điều. 

Nạp y 

Lại gọi là ngũ nạp y, nghĩa là y có năm loại vậy. 
Luật Thập Tụng dạy: 

1.Y có thí chủ 

2. Y không có thí chủ 

3. Y vấn hoàn 

4. Y người chết 

5. Y phân tảo. 

Ở đây lại có năm loại: 

I.Y vứt bỏ trên đường 

2. Y nơi chỗ phấn tảo 

3. Y vứt bỏ bên sông 

4.Y do kiến căn hư 

5. Y thuộc vải vụn hư 

Lại có năm loại: 

1. Y bị lửa cháy 

2. Y ngâm trong nước 

3. Y chuột gặm 

4. Y bò nhai 

5. Y người sanh con vứt bỏ 

Các loại vải trên do người Thiên Trúc vứt bỏ 
vào ngày húy ky không dùng đến nữa, nghĩa giống 
như phấn tảo chắp vá thành y nên gọi là y phấn tảo. 

Theo luật dạy: Tất cả các loại y trên không 
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được dùng màu sắc chính, phải nhuộm làm màu ca 
sa. Nay nói thuế tức là lông nhỏ làm y vậy. 

Luận Trí Độ dạy: Ý của đức Phật là muốn cho 
các đệ tử tùy thuận hành đạo, vì bỏ sự vui ở đời 
vậy. Đức Phật tán thán mười hai hạnh đâu đà như 
lần hóa độ đầu tiên, năm Tỳ-kheo bạch Phật nên 
mặc loại y nào? Phật dạy, nên mặc y vá nạp. 

Luật Thập Tụng dạy: Nếu y vá nạp không đủ 
tướng phước điền thì không nên lừa dối để vào 
thôn xóm. 

Y này có mười điều lợi: 

I.Mặc y thô xấu 

2.Ít sự mong cầu 

3. Tùy ý mà ngôi 

4. Tùy ý mà năm 

ĐÃ Tắm rửa dễ 

6. Ít trùng 

7. Dễ nhuộm 

Š. Khó hư 

0. Lại không dư y 

10. Không mất việc câu đạo 

lại nữa, vì là vật hèn mọn nên lìa được tâm 
tham, vì không bị kẻ trộm tham lây nên thường che 
thân thẻ, vì ít muốn nên để giúp thân khô gây, do 
đó mà bậc thượng sĩ mặc y này. 


Trước y công quá 


Phật bảo A Nan: Y có hai loại là khả thân, bất 
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khả thân. Nêu mặc y đẹp thì tăng thêm đạo tâm của 
người. Đây gọi là khả thân. Nếu làm tốn đạo tâm 
của người thì gỌI là bất khả thân. Cho nên có kẻ 
hoặc từ y đẹp mà đặc đạo, có người hoặc từ y xấu 
mà đắc đạo, sự chứng ngộ là do tâm mình, không 
nên câu nệ vào y phục. 

Trong luận Trí Độ, đức Phật dạy: Từ nay nếu 
có Tỳ-kheo nhất tâm cầu Niết bàn, xả bỏ thê gian 
thì Ta cho phép mặc y giá trị mười vạn lượng vàng, 
ăn đủ trăm món. 

Ca sa ngũ chúng công đúc 

Kinh B1 Hoa dạy: Đức Phật ở trước bảo tạng 
của Phật, khi Ngài phát nguyện thành Phật, ca sa 
có năm công đức: 

Nhập vào trong Phật pháp: người phạm trọng 
tội Tà kiến nhưng chỉ trong một niệm phát tâm tôn 
trọng Phật pháp thì sẽ được thọ ký trong Tam thừa. 

Nếu Trời, rồng, người, quý cung kính đối VỚI 
một chút ca sa thì sẽ được quả Tam thừa không thối 
lu1. 

Nếu quỷ thần, loài người có được ca sa chỉ bốn 
tật thì các vật ăn uống được sung túc. 

Nếu chúng sanh thường hay chồng đối nhau mà 
biết nhớ nghĩ đến ca sa thì sẽ sanh tâm bi. 

Nếu giữ một phần ca sa, cung kính tôn trọng thì 
thường được thù thăng hơn người. 


Tám pháp tin trọng 
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Ca sa là biểu thức của Thánh nhân, tùy thuận 
hạnh Tịch diệt, tâm từ bị, người Iy dục dùng để đắp 
mặc. Cho nên người xuất gia thân khoác ca sa nêu 
chưa đắc quả Sa- -môn thì nên dùng tám pháp kính 
trọng. Tám pháp ấy là: nên tưởng xây tháp, tưởng 
tịch diệt, tưởng từ bị, tưởng như Phật, tưởng tàm 
quý, khiến cho tôi đời sau được lìa tham, sân, si, 
tưởng bậc Sa-môn. 

Thọ trì y pháp 

Tỳ-nại-da gọi là tăng-g1à-quăng (đại y) là y chủ 
trong các y cho nên phải tùy nơi mà mặc dùng, 
hoặc lúc vào thôn xóm, hoặc lúc đi khất thực, lúc 
thọ trai, lúc, lúc làm lễ chế đề, lúc nghe pháp, lúc 
lễ hai sư và lễ đồng phạm hạnh, đều có thê mặc đại 
y. Y ốt-đa-la- -tăng (y Dảy điều) nên đối với nơi 
thanh tịnh mà đắp mặc và nơi lễ tụng. Y an-trớ-bà- 
sa (y năm điều) ở nơi nào cũng tùy ý đắp mặc, 
không phạm. 

Ngũ bách vận nói: Nếu không có y giữa (y bảy 
điều) thì được đắp đại y lên giảng, lễ, y năm điều 
cũng được mặc lúc vào chúng ăn, lễ v.v.. 

Luật Thập Tụng dạy: Mặc đại y thì không được 
ngôi trên đá, đất, cây, cỏ và quét đất; trải tọa cụ, 
ngọa cụ thì không được dùng chân đạp, không 
được kéo lê trên đất. Nếu đi đến thôn xa thì nên 
mang y trên vai, gần thôn có ao sâu rộng thì dùng 
nước rửa tay chân, không có nước thì dùng cỏ, lá 
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cây phủi bụi rồi đắp y. 

Bi trước ca sa 

Tức là dùng phía trước ra sau. Tăng ở phương 
Bắc đa số đều như vậy. 

Trong luật Ngũ phân, đức Phật dạy: Nếu đi ra 
ngoài thôn, hoặc đi vào thôn bị cỏ, cây móc rách y, 
gió thôi bụi đất vào điều tướng y, vì sợ dễ hư hoại 
y thì cho phép giữ gìn y nên khi vào thôn xóm được 
lật y lại để đắp mặc, hoặc y mau hư thì cho phép 
lộn y lại để đắp mặc, trên dưới phải khâu nút lại. 

Câu nữu 

Trong luật Tăng Kỳ, phần Nữu tiết tập yếu 
chép: Trước mặt là câu. Sau lưng là nữu. Trước 
không có vật này nhưng do Phật chế ni-sư-đàn che 
dưới cánh tay tức trên vai để trân, không chỉnh tê, 
lúc đi khất thực bị gió thôi bay nên đức Phật cho 
phép khâu nút. Phật chế tất cả vàng bạc vật báu 
không được làm nút khâu, chỉ cho phép các loại 
thuộc về ngà, xương, gỗ thơm. 

Phi đản 

Xá Lợi Phất vẫn kinh chép: Lúc nào thì che hai 
val, lúc nào thì bày vai phải? Phật dạy: “Tùy theo 
lúc cúng, hoặc lúc ăn nên bày vai phải để tiện làm 
việc. Lúc tạo phước điền nên che hai vai đề hiện 
tướng phước điền”. 

Tác ích 


Tăng Kỳ dạy: Nếu người đời muốn lấy một 
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miễng ca sa của Tăng Ni có giới đức để mong trừ 
khỏi tai họa thì cho phép cho họ một miễng nhỏ. 

Thiên sam 

Xưa Tăng y theo luật chế chỉ có tăng-kỳ-chi (áo 
lót) che vai trái và nách phải, do che thân bằng ba 
y là nghi ở Thiên Trúc vậy. 

Trúc đạo đản ngụy lục chép: Người trong cùng 
Ngụy thấy Tăng mặc ca sa đề lộ khuỷýu tay bên trái 
nên không cho đó là điều tốt đẹp nên mới cho may 
áo lót để che bên trái, do đó gọi là thiên sam. 

Quân 

Từ này ở đây là do Châu Văn Vương chế ra. 

Tây Vức ký gọi là nê-phược-ta-na, Đường dịch 
là quân. 

Căn bản bách nhất yết ma chép: Tiếng Phạm là 
nê-phạt-tán-na, Đường dịch là quân. 

Các bộ luật xưa dịch là niết-bàn-hoàn-tăng, 
hoặc dịch là nội y, hoặc gọi là thùy-y 

Tọa cụ 

Tiếng Phạm là ni-sư-đàn, ở đây dịch là tùy tọa 
V, 

Căn bản Tỳ-nại-da gọi là ni-sư-đản-na, Đường 
dịch là tọa cụ. Pháp sư Tịnh nói: theo văn gỌI là tọa 
cụ, đây chính là phu cụ, dùng để năm, ngôi đều 
được. Phật chế dùng để năm tạm, sợ có sự tôn hại 
nên không dám dùng đến việc khác. 

Luật Ngũ phân dạy: Vì hộ thân, hộ y, hộ giường 
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nệm tăng chúng nên chế tọa cụ. 

Tăng Kỳ dạy: Nếu đi đường thì được để đại Ỳ, 
thất y vào trong đấy, đến nơi rồi thì đem ra mà 
ngôi. Tùy theo hạn lượng đã chế ra ở trong luật mà 
làm, dài hai khuỷu tay Phật, rộng một khuýu rưỡi. 
Luật gọi là cánh tăng, tức hướng về bốn góc đều có 
lợi ích, phù hợp với bốn duyên, tức làm phép vậy, 
không cho làm một lớp. Nếu may y mới thì nên 
dùng y cũ bọc vào trong để bảo vệ khỏi bị hoại. 
Nếu không có y cũ, lại không có chỗ để xin thì 
không mang theo cũng không có lỗi. Ký chép: 
Trước Phật cho phép mang y che vai trái nhưng do 
có ngoại đạo hỏi một Tỳ-kheo: “Vai ông che tắm 
vải tên là gì, để làm gì?”. Ty-kheo đáp: “Là ni-sư- 
đàn, dùng để ngồi”. Hỏi: “Ông đã mang y tên là gì, 
có công đức gì?”. Đáp: “Là y nhẫn nhục, có đủ 
tướng Tam bảo, trên ngăn chặn thiên ma, dưới 
hàng phục ngoại đạo”. Hỏi: “Y này có công đức 
như thế thì đầu có thể dùng như miêng vải đê ngôi 
lên trên. Nếu ô ông tự làm như vậy thì thây ông đâu 
có chỉ dạy. Nếu thầy ông chỉ dạy thì pháp này 
không đáng đề tôn trọng”. T-kheo bạch Phật, do 
đó Phật chê che tay trái. 

Kinh Giới đàn đồ dạy: Ni-sư-đàn (tọa cụ) giống 
như tháp có nên móng, nay ông thọ trì thì thân là 
tháp ngũ phần pháp thân, bởi vì ngũ phần pháp 
thân do giới sanh ra vậy. 


Lạc tử 
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Hoặc gọi là quải tử, do các vị tăng trước làm ra, 
các tăng sau bắt chước lại quên mắt tên y. Do thấy 
mang ở trên thân nên lây đó mà gọi tên vậy. Nay 
các thiên tăng ở phương Nam đều mặc khi làm các 
công việc. Do tướng không như pháp nên ở trong 
các luật đều không có tên gọi, nguy hại đến người 
lưu truyền sai. 

Trong quyền thứ mười của Căn bản bách nhất 
yết ma dạy: Y năm điều có ba loại: Y lớn thì dài ba 
khuỷu tay, rộng năm khuýu tay. Y nhỏ thì giảm bớt 
mỗi bề một nửa khuỷu tay. Do ở bên trong nên gọi 
là trung. An-đà-hội có hai loại: một là dài ba khuỷu 
tay, rộng năm khuỷu tay. Hai là dài hai khuỷu tay, 
rộng bôn khuýu tay. Ơ đây gỌI là thủ trì Ỳ, hạn 
lượng ngăn nhất là che từ rốn đến đâu gôi, do 
không rõ hạn lượng nên gọi là lạc tử. Nếu may thì 
chỉ có năm bức: một ngăn, một dài gọi là an-đà- 
hội, nghĩa là tránh khỏi sự chê bai, được mặc 
không mọi lúc hợp với luật, không có lỗi. 

Miệt 

Sớ sao chép: Cái bí tất cũng là y. 

_ Luật Tứ phân dạy: Trời lạnh thì cho mang bí 
tt. 

Luật Ngũ phần dạy: Ngoại đạo hỏi y, Tỳ-kheo 
không biết nên bị cơ hiểm: “Sa-môn có øì đặc biệt, 
còn không biết tướng y thì làm sao biết tâm, do đó 
mà y theo văn trước đề chú thích vậy. 
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GIỚI PHÁP 

Giới 

Luận Trí Độ dạy: Tiếng Phạm là thi-la, Tần 
dịch là tánh thiện, xưa sư gọi là thi-la, ở đây dịch 
là giới, nghĩa luật là dừng dứt lỗi lầm, phòng điều 
SaI quây. 

Tăng huy ký chép: giới là cảnh tỉnh, nghĩa là 
sách tân ba nghiệp lìa xa lỗi lầm. 

“Trong kinh Uu- bà- tắc giới dạy: giới là phép 
chế, nghĩa là chế ngự tất cả pháp bất thiện. 

Luận Bô-tát tư lương gọi là thi-la, có các nghĩa: 
Thanh lương: vì lìa xa tất cả phiền não nóng bức. 
An ốn: vì làm nhân an lạc cho đời sau. 

An tịnh: vì được xây dựng băng chỉ, quán. Tịch 
tịnh: vì là nhân an lạc của Niết bàn. 

Hai giới 

„1Ÿ HH: mẫu đạy: ĐIỚI CÓ hai: giới thê gian, ĐIỚI 
xuất thế gian. Giới thê gian làm nhân cho giới xuât 
thế gian nên gọi là tối thắng. Lại gọi là: giới thuộc 
thân, miệng; giới thuộc tâm. Do nương vào gIới ở 
thân, miệng mà đạt được giới ở tâm. 

Ba giới 

Giới tại gia, giới xuất gia, giới chung của tại gia 
và xuất gia. 

Hai quy giới 


Luật Ngũ phần dạy: Lúc Phật mới thành đạo thì 
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hai người buôn và nữ Tu-xà-đà cùng năm Tỳ-kheo 
đều thọ hai quy, chưa có Tăng. 

Tam quy giới 

Luật Ngũ phân dạy: Đức Phật ở vườn Nai hóa 
độ năm anh em Kiểu Trần Như nên lúc ấy có sáu 
La Hán. Sau đó, cha mẹ Da xá được thọ tam quy 
lần đầu tiên. Quy, nghĩa là hướng về; y, nghĩa là 
nương tựa. 

Luận Tát-bà-đa dạy: Do Tam bảo là chỗ nương 
tựa, vì cứu độ làm cho cối dục không bị hư tỐn. 

Luận Hiên Tông gọi là cứu tế, nghĩa là nhờ quy 
y Tam bảo nên dứt được vô lượng nỗi sợ hãi, khổ 
đau và sanh tử. 

Tỳ-ni-mẫu dạy: Có năm loại thuộc tam quy: l. 
Chuyên tà. 2. Năm giới. 3. Tám giới. 4. Mười giới. 
5. Giới Cụ túc. 

Trong luận Tát-bà-đa chép: 

Hỏi: Nếu người không thọ tam quy thì có được 
thọ năm giới không? 

Đáp: Không được. Trước tiên phải thọ tam quy, 
sau đó mới thọ năm giới. 

Kinh A-hàm dạy: Đối với việc thọ quy giới thì 
trước tiên phải sám hối, sau đó mới thọ tam quy, 
chính là giới thể được nương tựa sau ba lần kết dạy. 

Trong kinh Ưu-bà-tắc giới, trưởng giả Thiện 
Sanh bạch Phật: “Có người đến xin thọ giới thì tại 
sao trước tiên phải dạy họ về tam quy, sau đó mới 
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cho họ thọ g1ới?”. Phật dạy: “Vì phá các khổ, đoạn 
phiền não, thọ nhận sự an lạc Vô thượng tịch tịnh, 
do nhân duyên đó nên trước tiên phải thọ pháp quy 
y vây. Tam quy là: Đức Phật có khả năng hoại diệt 
phiên não để được chánh giải thoát; Chánh pháp là 
hoại diệt phiền não để được chân thật giải thoát; 
Chư tăng là người thọ nhận việc phá phiền não để 
được chánh giải thoát. 

Kinh Hy Hữu Cñảo Lượng Công Đức dạy: Nếu 
có người dùng tứ sự cúng dường Như Lai {rong 
tam thiên đại thiên thế giới đây như lúa, mè, tre, 
lau suốt hai vạn năm và sau khi chư Phật diệt độ 
lại xây tháp, dùng các thứ hương hoa v.v... cúng 
dường thì phước đức tuy nhiều nhưng không bằng 
phước đức của người dùng tâm thanh tịnh quy y 
Tam bảo. 

Ngũ giới 

Nghĩa là có năm giới: I. Không giết hại. 2. 
Không trộm Cấp. 3. Không tà dâm. 4. Không nói 
dối. 5. Không uông rượu. 

Pháp Uyến Châu Lâm, quyền tám mươi tám 
chép: Thế gian còn chuộng nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. 
Người trí còn bỏ sự giết hại, trộm cặp, dâm dục, 
nói dỗi, uống rượu. Đạo, đời khác nhau nhưng sự 
chỉ dạy thông nhau vậy. Cho nên người có lòng 
nhân thì không giết hại; người có nghĩa cung 
phụng thì không trộm cắp; người giữ lễ thì không 
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dâm dục; người coi trọng chữ tín thì không nói dối; 
người có trí thì không uống rượu. Đây là sự giáo 
hóa nhất thời. Sự giáo huấn trong chánh pháp lây 
nhân làm đâu, nhân tức là năm lỗi trước. Đây chính 
là thật pháp, chỉ ra sự thật, không giả dối trau 
chuốc, giả danh hiện ý, theo đây mà tu thì không 
cầu quả mà chứng quả, không tham vui mà được 
vui. Nếu lây pân để mong Xa, bỏ ít để ôm nhiêu thì 
không có, chỗ quay vê vậy. Nay thấy người Ø1ữ gìn 
không giết hại thì không câu nhân mà có được lòng 
nhân; người không trộm cắp thì không mong nghĩa 
mà nghĩa rộng khắp; người không dâm dục thì 
không cúng lễ mà lễ tự có; người không nói dối thì 
mộ tín mà tín tự dương; người không uông rượu thì 
không hành trí mà trí tự sáng, có thể gọi là tam 
cương ngũ thường thì công đức gì mà không tăng 
thêm. 

Phí trưởng phòng soạn tùy khai hoàn tam bảo 
lục, dẫn Tống điển chép: Vào niên hiệu Khai Hạ, 
Văn Đề hỏi Hòa thượng trong chùa: 

Phạm Thái tạ linh, vận số v.v... đêu nói: “Lục 
kinh vốn là cứu độ thế tục”. Nếu tánh linh chân yêu 
thì dùng kinh Phật để làm kim chỉ nam, như cõi 
nước kia đều thuân thiện theo sự giáo hóa này mới 
đưa đến thái bình vậy. Tại sao? 

Đáp: Thân nghe khi qua sông rồi, Vua noi theo 
tế phụ cai quản Châu Đầu, Vương Mông tạ ơn đạo 
sĩ thượng nhân, Quách Siêu, Vương Mịch, Vương 
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Thản, Vương Cung hoặc là Tuyệt Luân, hoặc là 
Độc Bộ, Tạ Phu, Tải Quy, Phạm Uông, Tôn Xước 
đều để tâm giao nhau giữa Trời người, chẳng phải 
là không có những kẻ sĩ tài ba, thanh tịnh đều dạy 
bảo theo giáo lý họ Thích, không nơi nào đều 
không như vậy, Nếu một làng gôm trăm nhà mà có 
mưỜI người giữ năm giới thì mười người được 
thuần hậu, trăm người tu thập thiện thì trăm người 
hòa kính, truyền dạy giáo hóa đến khắp trong một 
quận thì người có lòng nhân nhiều đến trăm vạn. 
Nếu thường hành một pháp thiện thì bỏ được một 
pháp ác, bỏ một pháp ác thì dứt được một hình 
phạt, một hình phạt được chấm dứt ở trong nhà thì 
trăm hình phạt được châm dứt trong một nước, do 
đó Bệ Hạ chỉ ngồi không mà hưởng thái bình. 

Luận Đại Tỳ-bà-sa dạy: Năm giới này gọi là 
học xứ, nghĩa là những người phật tử phải nên học; 
lại gọi là học tích, vì người nào đến đây thì liền 
được lên điện trí tuệ VÔ thượng: lại gọi là học lộ, vì 
đầy là con đường tặt của tất cả luật nghĩ, diệu hạnh 
thiện pháp đều được tăng trưởng; lại gọi là học bản, 
vì đây là pháp căn bản nên a1 cũng phải nên học. 

Trong kinh Đại Trang Nghiêm thuộc ngũ đại 
thí Di Lặc vẫn kinh luận chép: Năm giới là người 
đại thí, vì dùng đề nhiếp thủ vô lượng chúng sanh, 
vì thành tựu vô lượng sự an lạc cho chúng sanh, vì 
hay tăng trưởng vô lượng công đức. 


Bát giới 
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I1. Tức năm giới trước. 

2. Không năm ngôi ø1ường cao, rộng, lớn. 

3. Không đeo vòng hoa, anh lạc, không dùng 

hương dâu thoa thân, xông ướp y phục. 

4. Không tự ca múa, không được đến xem 

nghe. 

5. Không ăn phi thời. 

Tám giới này gọi là bát quan trai giới. Nói quan 
nghĩa là ngăn, câm, vì ngăn cấm tám tội nên không 
phạm. 

Luận Ty-bà-sa dạy: Trai là do không ăn phi 
thời làm thê, do tám sự việc trợ g1úp thành trai thê; 
cùng các chi phân giữ gìn gọi là bát chi trai pháp, 
do đó mà nói tám chứ không nói chín. 

Văn Thù vấn kinh chép: Giới Bôồ-tát ở thế gian 
là tám giới vậy. Kinh Bô-tát xứ thai chép: Tám giới 
quan trai là cha mẹ của chư Phật. 

Luận Ty-bà-sa dạy: Tám giới gọi là cận trụ, 
nghĩa là gân địa vị La Hán; lại gỌI là trưởng sanh, 
nghĩa là nuôi dưỡng căn lành mỏng manh của hữu 
tình làm cho căn lành ấy tăng trưởng thêm nhiêu, 
ví như giới thứ sáu dạy: “Không được nằm ngôi 
giường cao, rộng, lớn”. Trong kinh A-hàm dạy: 
“Chân giường cao thước sáu chăng phải là cao, 
rộng bốn thước chăng phải là rộng, dài tám thước 
chắng phải là lớn, chỉ quá hạn lượng gọi là cao, 
rộng, lớn. 
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Luật Tăng Kỳ dạy: Giường có hai loại: cao lớn 
gọi là cao; tốt quý gọi là cao; lại có tám loại giường 
là: giường vàng, bạc, ngà, sừng, Bích Chị, La Hán 
và giường Tăng. 

Hỏi: Người đời thọ giới này thì mang y phục 
øì? 

Đáp: Luận Bà-sa dạy: “Được dùng y phục 
thường ngày”. Hỏi: Người này thuộc chúng nào? 

Đáp: Kinh Báo Ân dạy: “Do không thuộc giới 
giữ trọn đời nên không gọi là Ưu-bà-tăc, chỉ gọi là 
người trung g1an (Dưới bảy chúng, trên người đời), 
lại gọi là cận trụ. 

Thuận chánh lý luận chép: Bốn giới trước thuộc 
về chỉ giới, vì nhờ đó mà lìa được tánh tội. Chi thứ 
năm là không buông lung, nghĩa là nếu uống rượu 
thì tâm buông lung nên không hộ trì được các chi 
giới. Các chi giới sau là phòng tâm phóng dật theo 
tâm nhàm chán nên chứng được luật nghi gọi là 
tám chi gIới. 

Mười giới 

Có hai loại: 

Một là mười giới Sa đi theo luật Tăng Kỳ là: 

1. Lầa giết hại 

2. Lầa trộm cắp 

3.La phi phạm hạnh 

4. Lìa nói dối 

5. Lìa uỗống rượu 
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6. Lìa chỗ giường cao, rộng, lớn 

7. La tràng hoa, anh lạc, hương thoa thân, 
ướp y phục 

8. Lìa việc ca múa và đi xem nghe, cất chứa 
nhạc cụ. 

9. Lầa cất chứa vàng, bạc, tiền của 

10. Lìa ăn phi thời. 

Hai là mười giới của Bồ-tát sồm năm giới trước 

6. Không khen mình, chê người 

7. Không nói lỗi của Bô-tát tại gia hay xuất 
gia 

Š. Không tham 

0. Không sân 

10. Không phỉ báng Tam bảo 

Tam tụ giới 

Tức giới Bô-tát Đại thừa: 

1. Nhiếp luật nghi giới, nghĩa là lìa các việc 
ác, sanh khởi đạo hạnh là nhân của Đoạn 
đức tu thành quả Pháp thân. 

2. Nhiếp thiện pháp giới, nghĩa là tích tập 
pháp thiện tức thân, miệng, ý đều thiện và 
văn, tư, tu tuệ, mười Ba-la-mật, tám vạn 
bốn ngàn trợ đạo hạnh là nhân của Trí đức 
tu thành quả Báo thân. 

3. Nhiếp chúng sanh g1ới; lại g0L là nhiêu ích 
hữu tình giới, nghĩa là độ tât cả chúng sanh, 
phát khởi đạo bât trụ là nhân của Ân đức tu 
thành quả Hóa thân. 
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Luận Trang Nghiêm dạy: Giới đầu tiên lây sự 
cắm ngăn làm thể; hai giới sau lấy sự tinh cần dõng 
mãnh làm thể. 

Thọ Bỏ-tát giới hữu ngũ lợi 

Kính Phạm Võng chép kệ: 
Người trí huệ đống mãnh 
Có thể giữ giới này 

Dù chưa được thành Phát 
Mà được năm điều lợi: 
Một là Phát mười phương 
Thường thương nhớ hộ trì 
Hai là khi lâm chung 
Chánh kiến tâm hoan hỷ 
Ba là sanh nơi nào 

Đều làm bạn Bồ-tát 

Bồn là chứa công đức 
Giới pháp đêu thành tựu 
Năm, đời này, đời sau 
Đủ tánh giới phước huệ 

Cụ túc giới 

Tức hai chúng xuất gia đã thọ giới. Cụ túc là 
gì? 

Theo luận Quyết định tạng chép: Giới T-kheo 
bao gôm bốn phân: 

1. Thọ cụ túc do bạch tứ vết ma 

2. Tùy cụ túc: vì từ đây về sau tùy theo từng 

giới nên thường được giữ gìn che chở. 
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3. Bảo hộ hoàn bị tâm người khác: Tỳ-kheo 
đầy đủ một phân oai nghỉ gọi là hộ tâm 
người khác. 

4. Giữ giới cụ túc: nghĩa là đối với một lỗi 
nhỏ lo sợ không dám phạm. Nếu có phạm 
thì đêu nói ra. 

CIỚI Cụ túc này gôm có sáu tụ. 1-kheo có hai 
trăm năm mươi giới điều. Tỳ-kheo-ni có ba trăm 
năm mươi giới điều. 

Lần lượt sẽ giải thích sau. 

Ngũ thiên 

1. Ba la di 

2. Tăng già bà thị sa. 

3. Ba dật đề 

4. Đề xá ni 

5. Đột kiết la 

6. Bắt định 

7. Diệt tránh. 

Thất tụ 

Như ngũ thiên trên, phần sáu thêm Thâu lan 
giá, phần bảy thêm Ác thuyết. 

Lục tụ 

Tăng huy ký chép: Nếu kết đúng tội danh thì 
nhận lây đúng quả, năm thiên thì quá ít, không nói 
đến Thâu lan giá; bảy tụ thì quá nhiều, thừa phần 
ác thuyết. Ác thuyết đồng với tội Đột kiết la nên 
thọ quả như nhau. Nay ở trong năm thiên thêm 
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Thâu lan giá; ở trong thất tụ trừ phần ác thuyết nên 
chỉ còn lại sáu vậy. 

Ba-la- đề-mộc-xoa 

Trung Hoa dịch là Biệt giải thoát. Nói Biệt giải 
thoát tức là do giới cảm quả. 

Ký chép: Đạo giới danh giải thoát: tức bảy chị, 
không biểu hiện ở tư, do đoạn hoặc mà thành tựu 
vậy. Sự giới danh giải thoát: tức Tăng, Ni thọ giới 
nên đối với việc giết hại v.v... thì không làm, do 
không tạo nhân, nên không thọ quả. Cho nên gọi là 
biệt biệt giải thoát. 

Tỳ Ni mầu chép: Ba-la-đề-mộc-xoa nghĩa là tôi 
thăng. Gốc của các điều thiện lây giới làm căn bản 
nên các điều thiện được phát sanh. 

Chế giới thập ích nhị ý 

Trong luật Tăng Kỳ, Xá Lợi Phất bạch Phật: Có 
bao nhiêu lợi ích nên vì đệ tử mà chế giới? 

Phật dạy: Có mười lợi ích: 

1. Vì nhiếp hộ Tăng 

2. Vì hết lòng nhiếp hộ Tăng 

3. Vì khiên cho chúng Tăng an ôn 

4. Vì chế phục người không hồ thẹn 

5. Người có hồ thẹn thì được sống an ôn 

6. Người không tin thì khiến được tin 

7, Người chánh tín thì táng thêm lợi ích 

8. Ngay trong pháp hiện tại phiền não được 

dứt sạch 
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9. Người chưa sanh phiền não khiến cho 

không sanh 

10. Chánh pháp được tôn tại lầu dài, vì Trời, 

người mà khai mở cửa cam lồ. 

Nhiếp Đại thừa luận chép: Như Lai chế giới có 
hai ý: 

1. Vì Thanh-văn tự độ 

2. Vì Bô-tát tự độ và độ người. 

Thọ giới thứ đệ 

Trong kinh Báo Ân, Ưu Ba Ly hỏi Phật: Nếu 
không thọ năm gI1ới, mười g1ới mà thọ ngay Ø1ớiI có 
được không? 

Đức Phật dạy: Một lúc có thê được thọ ba giới. 

Hỏi: Nếu như vậy, thì sao lại gọi là thứ tự: trước 
thọ năm giới, kế đến thọ mười giới, sau cùng là thọ 
ØI1ớI Cụ túc? 

Đức Phật dạy: Nhiễm tạp Phật pháp nên phải 
theo thứ tự, nghĩa là trước tiên thọ năm giới để tự 
điều phục, dần dân tin ưa; kế đến thọ mười giới 
làm cho căn lành được thâm sâu; sau cùng là thọ 
gIỚI cụ túc mới kiên có khó thối lui. Như vượt qua 
biển lớn, dần dần vào chỗ sâu; vào biển Phật pháp 
cũng lại như vậy. 

Đắc giới 

Trong luận Bà Sa, hỏi: Biệt giải thoát giới do 
tâm nào đạt được? 

Đáp: Do tâm không tốn hại chúng sanh thuộc ý 
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nghiệp thiện của hữu tình phát sanh. 

Huân giới chúng tử 

Theo tông Đại thừa và Tiểu thừa so ra thì đều 
chung một nghĩa. 

Hơn nữa trong kinh bộ Tiểu thừa chép: Khi thọ 
giới có bốn loại tư: 

1. Thắm lự tư 

2. Quyết định tư 

Hai loại tư này thuộc về ý nghiệp: bên trong tự 
tư duy, thâm định nên phát khởi tâm tăng thượng. 

1. Cần thân tư tức là thân nghiệp 

2. Phát ngữ ý tức trần từ 

Hai loại tư này thường phát ra ở sắc dẫn đến 
hoàn thành yết ma thâm định về hai loại tư trên; 
huân thành tâm chủng tử đối với hai tư cần, phát 
trên huân thành sắc chủng tử, thông cả bốn tư trên; 
huân thành sắc tâm chủng tử. 

Theo tông Đại thửa có ba loại tư: 

1. Thâm lự tư 

2. Quyết định tư 

3. Phát khởi thắng tư 

Ba tư này đều thuộc về ý nghiệp. Hai tư trước 
thuộc về gia hành; một tư sau thuộc về căn bản. Do 
phát khởi thăng tư này nên đây đủ sự tăng thượng 
thù thắng, tức ở trên tư này mà huân thành chủng 
tử. Thể của nó có công năng phòng ác, sanh thiện. 

Nghĩa huân, theo luận Hiển thức chép: Giống 
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như đốt hương xông :. thể hương mật mà mùi 
hương đang ở nơi ÿ. Thê hương này không thê nói 
là đã mất, hay không mắt, vì mùi hương vẫn còn ở 
tại V. 

Nghĩa chủng tử, theo luận nói: Do sự biến hoại 
liên tục mà cảm thành quả báo vị lai. Đó là nghĩa 
chủng tử. Nếu tương tục mà không biến 1, hoặc 
biến đổi mà không tương tục thì đều chăng phải là 
chủng tử. Chỉ có tương tục mà biến đổi không lìa 
nhau mới thành chủng tử. 

Giới thể 

Còn gọi là tánh Tỳ-kheo. Tiếng Phạm là tam- 
bạt-la. Các luận Câu Xá v.v... đêu dịch là hộ tức là 
vô biểu sắc. 

Kim Cang sao nói: Xuất giới thể có ba: 

1. Khắc tánh xuất thể tức một pháp vô biểu tư, 

thông cả chủng tử hiện hành 

ĐÃ Tương ưng xuất thể tức một lúc mà hai 

mươi hai pháp đều có công năng phòng ác, 
phát thiện 

3. Quyên thuộc xuất thê tức ba nghiệp thiện 

thuộc thân, miệng, ý. 

Nhiệp luận chép: Giới Bô-tát dùng ba nghiệp 
thân, miệng, ` làm thể. Giới Thanh-văn dùng hai 
nghiệp thiện của thân, miệng làm thê. 

Tỳ-kheo xứng lương phước điền 

Kinh Báo Ân dạy: Chúng tăng là phước điền ra 
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khỏi ba giới, nghĩa là Tỳ-kheo có đủ giới thê. Giới 
là căn bản của vạn điêu thiện cho nên người đời 
quy tín gIeo phước cúng dường như ruộng lúa phì 
nhiêu sanh nhiễu lúa mạ gọi là ruộng phước tốt. 

Vấn đản chế thất chỉ 

Uu-bà- tắc giới kinh chép: Tất cả pháp thiện, 
bắt thiện đều do tâm làm căn bản. Bởi tâm làm căn 
bản, các 1ỷ-kheo phạm lỗi do hai nghiệp: thân 
phạm và miệng phạm nên chỉ chế bảy chị (thân: 
ba; miệng: bốn) 

Di Lặc vẫn kinh luận chép: Tạo tác là nghiệp. 

Luận Đối Pháp chép: Nghiệp của bảy chi thuộc 
thân, miệng là nghiệp tự thể; ba nghiệp thuộc về ý 
chỉ là tâm tương ưng. 

Giới quả 

Ưu-bà-tắc giới kinh chép: Quả của giới có hai: 

[. Sự an lạc ở cối Trời 

2. Sự an lạc ở Niệt bàn 

Người trí mong cầu Niết bàn, không mong cầu 
sự an lạc ở cối TTỜI. 

Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ chép: Nếu người 
trì giới mà tâm niệm sự an lạc ở cõi Trời thì người 
ây làm ô uề tịnh giới như nước độc tạp nhạp. Do 
sự an lạc ở cõi Trời rât vô thường, khi chết rồi phải 
trở lại thọ khổ đau. Do đó mà cầu Niết bàn. 


Thọ giới thí 
Pháp căn bản của Đại giới từ đầu năm Nhâm 
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Dân đời Tào Ngụy Hoàng thứ ba đã châp thuận 
nhưng do việc nước bê bộn nên mãi đến năm thứ 
ba mươi ba khi phê truất và đăng vị Vua mới vào 
năm Giáp Tuất niên hiệu Nguyên Nguyên thì sửa 
1. Luật sư Thiên Trúc, Thượng thư Đàm Ma Ca La 
mới chấn hưng lại việc thọ giới. 

Lập đàn thi 

Ở Kỳ Viên Tây Thiên, Tỳ-kheo Lâu Chí thỉnh 
Phật lập đàn cho các T-kheo thọ giới Như Lai, Ở 
hướng Đông Nam ngoài viện lập đản lần đầu tiên. 
Vào năm Canh Ngọ niên hiệu Nguyên Hạ đời 
Tống, tăng sĩ Cầu Na Bạt Ma đến chùa Nam Lâm- 
Dương Đô lập đàn trước vườn trúc cho T-kheo 
thọ giới lần đâu tiên. Nay gọi là phương đăng đàn. 
Tăng sử lược chép: Do giới đàn vôn phát xuất từ 
giáo lý Tiêu thừa. Trong giáo lý Tiểu thừa, người 
đáng được lãnh thọ ĐIỚI pháp phải nhất nhất y luật. 
Nếu có một chút sai quấy thì người thọ không đắc 
giới, còn người trên lên đàn phạm tội. Nay theo 
pháp phương đăng thuộc giáo lý Đại thừa tức 
không chấp vào căn thiếu duyên sai, chỉ cần phát 
tâm dõng mãnh lãnh thọ thì đặc giới, có thể gọi là 
bình đăng quảng đại rộng khắp nên có tên là bình 
đăng hoặc gọi là cam lồ đàn. Cam lỗ tức dụ cho 
Niết bàn. Giới là cửa đầu tiên vào Niết bàn, từ quả 
hiện rõ tên. Nay nói là đàn tràng: đàn tức ra đất làm 
nên, tràng tức làm cho đât băng phăng. Nay có 
người gọi lẫn lộn bởi vì hiểu nhầm vậy. 
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Thọ giới quỷ nghỉ 

Kinh Giới Đàn dạy: Người muốn thọ giới thì 
trước hết phải đến chỗ người có trí phát tâm giáo 
hóa muôn loài, vì đã khởi tâm từ đề cứu độ. 

Luận Bà Sa dạy: Do cứu độ hết thảy hữu tình 
nên khởi ý tốt và tâm không tốn hại thì đắc giới, 
hoặc khi tập tăng, làm pháp sự nên nói: phát tâm 
thượng phẩm, đặc giới thượng phẩm. Sa Di chưa 
được nghe nên làm sao hiểu tâm thượng phẩm này. 
Đây do Trời nỗi mây sâm, mưa vàng liên tục rơi 
xuống mặt đất. 

Trì giới tam lạc 

Bài kệ trong Tứ phần luật bổn có viết: 

Người trí khéo giữ giới 
Thì được ba điêu lợi 
Danh dự và lợi dưỡng 
Chết được sanh cõi Trời. 

Trì giới tam tâm 

Luận Du Gà dạy: 

Một, nhàm chán tâm hữu Vĩ 
Hai, hướng đên tâm Bó-đê 
Ba, bi mân với hữu tình. 

Phá giới ngũ suy 

Kính Trung A-hàm dạy: 

lý Cầu tài không được 

2. Nếu có được thì dễ tiêu mất 

3. Mọi người không yêu kính 
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4. Tiếng ác truyễn đi 

5. Chết vào Địa ngục 

Hộ giới sự nghiệp 

Kinh Phương Đăng dạy: Không được tế lễ quỷ 
thần, không được khinh lờn quỷ thân, . không được 
hủy hoại quý thần. Nếu có người tế lễ thì cũng 
không được khinh khi người ây, cũng không được 
qua lại với người ây. 

Vấn tục nhân thọ tam quy hậu vi thất. 

Hỏi: Nếu người đời sau khi thọ Tam quy mà tế 
lễ quý thần thì có mất quy gIỚI không? 

Đáp: Trong kinh Ưu-bà-tắc giới, có dạy: Nếu 
người thọ Tam quy rôi nhưng vì muôn bảo hộ nhà 
cửa và thân mạng mà tê lễ quỷ thân thì không mật 
gIỚI. Nếu chí tâm lễ quỷ thân ngoại đạo thì mất 
giới. Lúc tế lễ thì không nên giết hại sinh mạng. 

Xã giới tứ duyên 

Suốt đời giữ luật nghi, do bốn duyên sau gọi là 
xả: 

1. Xả giới 

2. Sanh hai hình 

3. Đoạn căn lành 

4. Khi chết 

Hoặc do sáu duyên cũng đông như vậy. 

Vấn xả giới dĩ cánh đắc xuất gia phủ. 

Luận Câu Xá dạy: Nếu đã xả giới không cho 
xuất gia lại vì đã hủy hoại công dụng, từ đó chánh 
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pháp diệt tận vì yết ma không còn, lại không được 
người mới thọ giới bảo hộ. 

TRUNG THỤC 

Chánh thực 

Luật Tứ phân dạy: Tiếng Phạm là bỗ-xà-ni, ở 
đây gọi là chánh thực. Ký huy truyện chép: Một 
nữa là bổ-thiện-na, Đường dịch là ngũ đạm thực, 
đó là các món ăn như: bánh v.v... Nam sơn sao gọi 
là thời dược nghĩa là dùng bảo trì thân mạng như 
thuốc, nên đói khát gọi là chủ bệnh, cũng gọi là 
duyên bệnh do đó mà mỗi ngày thường ăn như 
uống thuốc vậy. Thuận chánh lý luận chép: thân 
mạng nương vào việc ăn uông mà tôn tại, ăn rồi có 
thể làm cho thân tâm an vui. Luật Tăng kỳ gọi là 
thời thực, nghĩa là lúc được ăn; phi thời thì không 
được ăn. Nay nói trung thực là dùng lúc Mặt trời 
đúng ngọ thì được ăn, vì đúng giữa trưa nên gọi là 
trung thực. 

Bát chánh thực 

Luật Tứ phân gọi là khu-xà-ni, ở đây gọi là bất 
chánh thực. Ký huy truyện chép: Một nữa SỌI, là 
kha-đản-n1, ở đây gọi là ngũ tước thực, đó là gôc, 

cành, lá, hoa, quả. Nếu ăn năm món trước thì 

không ăn năm món sau; nêu đã ăn năm món sau thì 
không ăn năm món trước. 

Trai 


Kinh Khởi thế nhân bản gọi là ô-bô-sa-đà, Tùy 
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dịch là tăng trưởng, nghĩa là thọ trì pháp trai nên 
tăng trưởng căn lành. Phật giáo lây quá giờ ngọ 
không ăn gọi là traI. 

Trai chánh thời 

Kinh Tỳ la Tam muội dạy: đức Phật nói về bốn 
lúc được ăn cho Bô-tát Pháp Tuệ nghe: 

Buổi sáng là Trời ăn 

Buổi trưa là thực. Lúc ây, Phật muốn đoạn nhân 
sáu đường ác như các đức Phật trong ba đời nên 
chế thêm buôi trưa là pháp thực đúng thời. 

Tăng huy ký gọi lúc đúng ngọ mà bóng Mặt trời 
nhích qua như sợi tóc trong nháy mắt tức là phi 
thời. 

Chúc 

Cũng thuộc vào bắt chánh thực. Luật Tăng kỳ 
dạy: cháo ra khỏi nôi thì không thành miêng mới 
gọi là bất chánh thực. Tăng huy ký chép: tiêu thực 
là dùng cháo. Đọc văn trong năm bộ luật thì thây 
duyên khởi của cháo có ba. Luật Tăng kỳ chép: 
Phật ở nước Xá Vệ, mẹ của Nan Đà nâu nôi cháo 
ép nước để uống mà được lành bệnh, liền nghĩ 
“Thây ta là người ăn một bữa, phải nên có cháo”. 
Bà dùng nhiều nước, ít gạo nấu còn hai phần, sau 
đó thêm một ít gia vị, đựng đây trong bình đem đến 
chỗ Phật rồi thưa: “Xin nguyện Thê Tôn cho phép 
các Ty-kheo dùng cháo”. Đức Phật chấp thuận, 
Ngài liền nói kệ. Luật Tứ phần dạy: Đức Phật ở tại 
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nước Na Tân Đầu, Nhân Liệt Sa cúng đường cháo, 
Phật thọ nhận. Luật Thập tụng dạy: Bà-la-môn 
Vương A Kỳ Đạt cúng dường tám thứ cháo: sữa, 
mè, đậu v.v... Đức Phật thọ nhận. 

Chúc chánh thời 

Luật Tứ phân dạy: Khi minh tướng bắt đầu xuất 
hiện thì được ăn cháo, ngoài ra đều là phi thời. 
Luận Bà Sa dạy: Minh tướng có ba: 

Mặt trời chiếu đến thân cây Thiệm bộ là lúc 
Trời màu đen. 

Mặt trời chiếu đến lá cây là lúc Trời màu xanh. 

Mặt trời chiếu qua khỏi cây là lúc Trời màu 
trắng. 

Trong ba màu, lẫy màu trắng là chánh thời, cần 
dang tay để thấy rõ mới được ăn cháo. 

Thực thể 

Dùng ba pháp hương, vị, xúc làm thể. Thực 
tướng. 

Dùng sự biên hoại làm tướng, nghĩa là khi vào 
bụng thì biến hoại, có lợi ích cho đại chủng các căn 
mới thành thực tướng. 

Thực sự 

Luận Bà Sa dạy: có hai việc đề øọI là ăn: 

Lúc mới ăn có thê trừ đói khát. 

Lúc tiêu hóa có thể làm lợi ích cho đại chủng 
các căn. 


100 SỰ VỰNG 6 


Thực nghĩa 

Luận Phật địa gọi bảo trì là ăn, nghĩa là có khả 
năng bảo trì sắc thân không bị hủy hoại, tăng 
trưởng pháp lành. Lại có nghĩa là lợi ích. Nếu chưa 
ăn mà nuôt vào bụng, chưa tiêu hóa liền bị bệnh 
đều không thành nghĩa ăn. Khi qua miệng vào 
bụng tiêu hóa, đi vào ngũ tạng, lan khắp bốn chi, 
bô khí lợi da mới thành nghĩa ăn. 

Thực tam đức 

I.Mêm dịu 

2. Tinh khiết 

3. Như pháp. 

Lục vị 

Đắng, cay, chua, ngọt, mặn, lạt. 

Bát vị 

Sáu vị trên, vị rít và không rố vỊ. 

Thí thực ngũ thường báo. 

Trong kinh Ngũ phước đức, Phật dạy: người 
đem thức ăn dâng cúng Tăng thì có được năm lợi 
ích: nhan sắc, sức lực, thọ mạng, an ồn, biện luận. 
Nếu Thượng tọa cúng dường thì nên tụng kệ: 

Người thí và người nhận 
Đầu đạt được ngũ thường 
Sắc, lực, mạng, an ổn 
Và biện tài vô ngại. 

Chúc thập lợi 


Luật Tăng kỳ dạy: Do mẹ Nan Đà cúng dường 


SỐ 2127 - THÍCH THỊ YÊU LÃM, Quyên Thượng 101 


cháo cho chúng tăng, đức Phật nói kệ: 
Người trì giới thanh tịnh 
Được phụng sự cung kính. 

Hành giả tùy thời dùng cháo cúng dường sẽ 
được mười lợi ích: nhan sắc, sức lực, thọ mạng, an 
lạc, từ hòa, thanh tịnh, biện luận, chứa thức ăn, 
lành bệnh, trừ đói khát. Cháo là thuốc hay. Đức 
Phật đã dạy muốn được sanh làm Trời, người 
hưởng thọ an lạc thì phải nên dùng cháo cúng 
dường chúng tăng. 

Thực tiền xướng mật ngữ 

Đệ tử ngoại đạo Thị Lợi Chất Đa tức vợ chông 
trưởng giả Thọ Đề 

Ca dùng độc hòa thức ăn rôi thỉnh Phật và 
chúng tăng đến thọ trai. Đức Phật biết mà vẫn nhận 
lời. Phật bảo đại chúng đợi xướng “tăng bạt” sau 
đó rôi ăn. Do đó mà đọc không thê làm hại. 

Kinh Phạm Ma Nan Quốc vương dạy: muốn 
cúng dường thức ăn thì phải bình đắng, không hỏi 
lớn nhỏ. Lúc ây, Phật bảo A Nan đến chỗ trai phạn 
xướng “tăng bạt”. Tăng bạt là chúng tăng ăn đều 
bình đẳng. 

Ký huy truyện gọi là tam-bát-la-khư-đa, xưa 
dịch là tăng bạt ngoa. 

Ngũ quán 

1. Kê công nhiều hay ít, suy nghĩ phẩm vật kia 

từ đâu đem đến 
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2. Xét đức hạnh của mình đây đủ hay thiếu 
khuyết để nhận của cúng dường 
3. Phòng hộ tâm đề xa lìa tham, sân, si là 
chính 
4. Chính là vị thuốc hay trị bệnh khô gây 
5. Vì việc thành đạo nên thọ thức ăn này. 
Thực pháp 
Kính Phạm Ma Nan Quốc vương dạy: khi 
muốn ăn cũng giỗng như người bệnh uống thuốc 
mong câu lành mạnh, không. được tham đắm. 
Luận Ma Đức Ca dạy: Nếu khi được ăn thì mỗi 
miếng đều nghỉ, ăn chừng ba muỗng: muỗng nh 
nhật niệm thâm “ Tguyện đoạn tât cả điều ác” 
muỗng thứ hai niệm nguyện tu tất cả điều thiện”: 
muỗng thứ ba niệm “nguyện đem căn lành đã ím 
tập hồi hướng cho tất cả chúng sanh đều thành Phật 
đạo”. 
Thực lượng 
Kinh Tăng Nhất A--hàm dạy: Nếu ăn quá no thì 
thân đây, thở gập, trăm mạch không đêu làm cho 
tâm trì trệ, ngôi năm không an. Nêu ăn ít thì thân 
ốm yếu, tâm lơ lửng, ý nghĩ không vững chắc. Kệ 
tụng: 
Ấn nhiêu phải khô bệnh 
An ít khí lực suy 
Người ăn phải vừa đu 
Như cân không cao thấp. 
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Kinh dạy: người ăn nhiêu có năm điều khô: 

1. Đi câu nhiều 

2. Đi tiêu nhiêu 

3. Ngủ nhiều 

4. Thần nặng nê không muốn tu tập 

5. Nhiều bệnh, khó tiêu hóa. 

Bài kệ trong kinh Đại Tát Giá: 

Thực giới 

Người ăn uống thái quá 

Thân nặng, càng biếng nhác 
Đời này và đời sau 

Thân này mất lợi lớn 

Ngủ nghỉ tự chịu khổ 

Làm phiên hà người khác 
Mê muội khó thức tính 

Phải lượng sức lúc ãn. 

Kinh Tân Tất Để dạy: Một ngày ăn một lần, 
không được ăn lại, không được bỏ ăn, lúc ăn có 
nghi ngờ thì không nên ăn. 

Xuất sanh 

Luật dạy: thức ăn cho chúng sanh tức là quỷ tử 
mẫu. 

Tỷ-nại- -da dạy: mẹ của Ha Lợi Để tìm câu 
người con yêu quý của mình, Phật cho thọ Tam 
quy, Ngũ giới rôi. Quý liền thưa: từ nay con ăn 
thức ăn gì? Phật dạy: chớ có lo buôn, ở cõi Thiệm 
Bộ châu có đệ tử của Ta mỗi lần ăn đều xuất sanh 
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thí cho ngươi làm cho người được no đủ. 

Theo Sao ghi: Xuất sanh: hoặc phép cúng cô 
hôn trước hoặc sau thì tùy đó mà sắp đặt. Nay nói 
TỐ nếu thức ăn do lúa gạO, lúa mì làm thành thì mới 
có thê xuất sanh, hoặc các thứ rau cỏ không dùng, 
do vật loại không ăn nên thành đồ bỏ. Như kinh Ãi 
Đạo dạy: xuât sanh bánh chỉ lớn băng đầu ngón 
tay. Lại nữa, kệ xuất sanh chép: 

Chúng quỷ thân các ngươi 
Nay ta đem vát thí 

Bảy hạt ' khắp mười phương 
Quỷ thần đêu cùng hưởng. 

Thí thực 

Kinh Niết bàn dạy: đức Phật giáo hóa quỷ thần 
Khoáng dã thọ năm giới rồi. Nó liền thưa Phật: 
Con và quyên thuộc chỉ ăn máu tanh, nay trong 
giới của Phật không cho giết hại thì làm sao con 
giữ được mạng sông. 

Phật dạy: từ nay chỗ nào có đệ tử Thanh-văn tu 
hành thì đều bồ thí thức ăn cho ngươi. Lúc ấy, đức 
Phật chế giới: từ nay các Ty-kheo phải thường 

cúng thí thức ăn cho quý thân Khoáng dã. Nếu 
người ở trú xứ nào không cúng thí thì đó chắng 
phải là đệ tử của Ta. 

Khắt thực 

Luật Thiện kiến gọi là phân vệ, ở đây dịch là 
khất thực. Luật Tăng kỳ gọi là khất thực. Phân thí 
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cho tăng ni; vệ hộ đề tu đạo nghiệp, nên gọi là khất 
thực. Theo Pháp tập chép: người xuất gia vì muôn 
thành tựu đạo hạnh nên đi khất thực để phá tất cả 
kiêu mạn. Kinh Thập nhị đầu đà dạy: phép thọ thực 
có ba: I. Thọ thính thực; 2. Chúng tăng 
thực;Thường khất thực. Hoặc hai phép ăn trước 
sanh nhân duyên phiên não. Vì sao? Phép thọ thỉnh 
thực: nếu người được thỉnh mời liền nói “ta có 
phước đức hơn người”; người không được thỉnh 
mời liên giận người kia, hoặc tự khinh bạc mình là 
pháp ưu sâu ngăn đạo. Phép chúng tăng thực phải 
bỏ pháp theo chúng, phụng sự mọi người, lo liệu 
VIỆC tăng thì tâm tán loạn, bỏ phê việc hành đạo. 
Do có các nhân duyên phiên não như vậy nên thọ 
pháp khất thực. Kinh Bảo vân dạy: khất thực được 
phân làm bốn phân: chia cho người đồng phạm 
hạnh, cho người ăn xin nghèo khó, cho các quỷ 
thần, chia cho mình ăn. 

Kinh Bảo vũ dạy: thành tựu mười pháp gọi là 
khất thực: 

1. Vì nhiếp thọ các hữu tình 

2. Vì thứ tự 

3. Vì không mệt mỏi 

4. Tri túc 

5. Vì sự ban bố 

6. Vì không ham thích 

7. Vì biết độ lượng 

§. Vì phẩm thiện hiện tại 
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9. Vì thiện căn viên mãn 
10. Vì ha châp ngã 
Pháp sư Triệu dạy: khât thực lược nói có bôn 


1. Vì phước lợi quần sanh 

2. Vì chế phục kiêu mạn 

3. Vì biết thân có khổ 

4. Vì trừ bỏ sự vướng mặc. 

Trường thực 

Ma-đăc-lặc-già dạy: nhà dân sáng sớm dậy làm 
thức ăn xong, không ăn trước mà đợi người xuất 
gia đến cúng dường, đó gọi là trường thực. Kinh 
Uu-bà-tặc giới dạy: nếu có người nói muốn làm 
việc trọng yếu thì trước hết nên cúng dường thức 
ăn cho chúng tăng, sau đó mới tự ăn, làm như vậy 
là không lỗi lầm. Đó chính là nhân duyên của trí 
tuệ vi diệu. Đó chính là thí chủ tôi thượng trong 
những người cúng thí, cũng được gọi là thí chủ tôi 
thượng. 

Phó thực 

Nghi thức phó thỉnh, việc hành hương, định 
chỗ ngôi đều do Pháp sư Đạo An bố trí. Trong Nam 
sơn sao có làm bài phó thỉnh, văn dài nên không 
chép ra đây. Đại khái khi đến nhà thí chủ gặp họ, 
nêu họ chưa an trí tượng Phật và chỗ ngôi của 
Thánh tăng thì nên bảo họ an trí. Các Tỳ-kheo đều 
phải hỏi nhau về tuôi hạ, phân biệt lớn nhỏ theo thứ 
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tự mà ngôi. Luật Tăng kỳ dạy: ngôi xong, Thượng 
tọa cần thay mặt hỏi thăm cuộc sông của thí chủ. 
Luật Thập tụng dạy: Thượng tọa ngôi ở nhà thí chủ 
nên quan sát đồ chúng, chớ đề các căn tán loạn, đùa 
giỡn, cân thanh tịnh giữ gìn oai nghi làm cho đàn 
việt sanh tín tâm, thọ trai xong nên tán thán phẩm 
vật, chú nguyện như pháp, phải cảm tạ thí chủ: việc 
cúng dường nông hậu như pháp, bần đạo không có 
đủ đức đề thọ nhận. Luật Tăng kỳ dạy: có hai phép 
thỉnh: thỉnh tăng theo thứ tự, thỉnh riêng. Hoặc có 
được các phẩm vật của người cúng thí, nếu thỉnh 
tăng theo thứ tự thì người ầy đem về cho tăng, còn 
thỉnh riêng thì người ấy đem về cho mình. 

Ngôn ngữ tụ húy 

Luật dạy: có một trưởng giả đời trước làm nghề 
ép dầu. Ông ta thỉnh Tỳ-kheo Thiện Pháp đến thọ 
trai, có một chút không vừa miệng, Tỳ-kheo liền 
đọc kệ: 

Món ăn thì rất ngon 
Chỉ thiếu ít dầu mè 

Vì đã đụng chạm đến tên húy của trưởng giả 
nên ông ta không vui. Do đó Phật chế giới. Luật 
Tăng kỳ dạy: ở nhà thọ trai phải cần thận chớ nói 
giỠn, chụm đầu nói chuyện phiếm, bàn việc thế 
gian. Pháp uyên dạy: nay trộng thấy nhà người con 
hiểu đau buôn, Tờ- -kheo ngôi vào tiệc rượu, buông 
thả nói chuyện tiêu, bàn việc thế gian, bị người đời 
chê cười, ai cũng nghi ky. 
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Trai bất thỉnh cường vãn 

Thời nay gọi là xuyết trai. Tỳ-nại-da dạy: đức 
Phật du hành đên Vương Xá, có các trưởng giả chỉ 
thỉnh một hoặc hai vị Tỳ-kheo thọ trai, những vị 
không được thỉnh mời cũng tự đến bốn năm người. 
Các trưởng giả chê cười. Do đó, Đức Phật chế ĐIỚI: 
người không được thỉnh mời mà gượng đến, phạm 
Ba-dật-đề. 

Hành hương 

Nam sơn sao ghi: nghĩa này do Pháp sư Đạo an 
đặt ra. Kinh Hiên ngu day: Vì răn đem vàng để làm 
bữa trai thực khiến cho các vị tăng hành hương 
cầm trong (ay, Tăng nhất A-hàm dạy: có một thí 
chủ thiết lễ cúng dường, tay bưng lư hương thưa 
“đã đến giờ”. Phật dạy: hương là sứ giả của Phật 
nên phải làm như vậy. Trong Kinh Phô Đạt vương, 

đức Phật dạy: xưa kia, có một người con nhà 
quyên quý, vì cha mà cúng dường tam bảo, khi cha 
mât, người con chỉ mang lự hương đi. Kinh Đại di 
giáo dạy: khi Tỳ-kheo muốn thọ thực thì phải đốt 
ba cây hương, tán dương việc bố thí. Trong luật 
dạy: người hành hương thì không cho phép cùng 
ngôi thọ trai. Kinh Tam thiên oai nghi dạy: vì 
người nữ mà hành hương, sợ chạm đên tay sanh 
nhiễm tâm nên cho phép ngôi ăn. 

Bài kệ thọ hương: 

Giới hương và định hương 
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Tuệ hương, giải thoát hương 
Giải thoát trí kiên hương 
Biến khắp mười phương cõi 
Hương thơm bay phảng phất 
Xin nguyện khói hương này 
Cững làm việc Phật sự 

Khấp vô lượng vô biên 

Phạm âm 

Tiếng Phạm là nặc, Trung Hoa dịch là chỉ đoạn. 
Do đó, ngoài việc dừng, đoạn rồi thì tâm mới thanh 
tịnh, đảm nhiệm pháp sự. Lại nói chư Thiên nghe 
tán tụng thì tâm hoan hỷ nên cần phải làm vậy. 
Luật Thập tụng dạy: Ty-kheo Bạt Đề là vị có âm 
thanh tán tụng bậc nhất. Kinh Trường A-hàm dạy: 
âm Phạm có năm loại: 

1. Âm thanh chánh trực 

2. Hòa nhã 

3. Thanh thoát 

4. Thâm sâu 

5. Vang xa cùng khắp. 

Pháp uyên chép: là âm thanh tán tụng, ngâm 
vịnh nên thanh thoát mà không mềm yêu, hùng 
tráng mà không thô tháo, trôi chảy mà không vượt 
quá, lắng đọng mà không trì trệ, xa nghe thì mênh 
mang, tao nhã, gân thì lông lộng, oaI nghiêm, ầm 
thanh ấy là hơn hết. 

Xưa kia, Ngụy Trần Tư Vương Tào du hành 
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khắp đó đây, bỗng nghe âm thanh của Phạm Thiên 
giữa không trung, trong tro, uyễn chuyền, làm 
cảm động trong lòng, liên đứng nghe hôi lâu, mới 
mếễn mộ âm tiết nên hết lòng cung kính lễ Phạm 
thiên. Liệt âm là âm sau này. Phạm âm kia là âm 
đầu tiên. 

Nay khai kinh Phạm viết: làm sao đem kinh này 
để rộng nói cho chúng sanh? 

Ở thế giới như hoa sen hết lòng đảnh lễ đắng 
Vô thượng. 

Khai giới luật Phạm viết: 

Đứng đầu, Ưu Ba Ly 


Các Hiền thánh cùng nghe. 
Người ngũ thông thân biển 


Cúi đầu lạy chư Phát. 

Biểu bạch 

Tăng sư lược cũng gọi là xướng đạo. Ban đầu 
là Thượng tọa ở Tây Vức khi phó thỉnh thì chú 
nguyện đê làm vui lòng đản việt. Xá Lợi Phất có 
nhiêu biện tài, từng làm Thượng tọa, hết lòng xưng 
tán đạo nên hàng bạch y rât hoan hỷ. Đây là việc 
thay đối biểu bạch. 

Lương Cao lãng truyện chép: người xướng 
đạo được tôn trọng cân có bốn đặc điểm: âm thanh, 
biện luận, tài năng, học rộng. Nếu không có âm 
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thanh thì lấy øì để dạy chúng. Nếu không có biện 
luận thì không xử lý thích hợp. Nêu không có tài 
ăn nói thì không thể biện luận. Nếu không học rộng 
thì lời nói không có căn cứ. 

Sớ tử 

Tức văn chú của Phật, bởi sở thông cả thần ý 
của thí chủ. Lời của chú sở không dám lây nhỏ làm 
lớn nên phải tu từ, tức phải xác thực, không nói 
viễn vông, hư ngụy. tự răn dạy thân thích. Nam sơn 
sao chép: so với thế gian những việc lưu truyền 
hoàn toàn trau chuốc, nói quá sự thật, kẻ hèn mọn 
thì phô trương thành quý tộc, người. bân tiện thì tán 
thán thành giàu sang; tâng bốc việc hư ngụy chỉ 
tăng thêm sự dối trá. 

Hành tịnh thủy 

Luật Tăng kỳ dạy: khi tụng kinh, ăn cơm phải 
rửa tay sạch. 

Sản tiền 

Tiếng Phạm là đạt-sẵn-nã, ở đây gọi là tài thí, 
nay nói lược là đạt-nã, hoặc chỉ gọi là sắn. Luật 
Ngũ phân dạy: thọ thực xong thì họ cúng dường y 
vật gọi là đạt-sân. Kinh Chuyển Luân Ngũ Đạo 
dạy: chuyên kinh không được sai người, ngay cả 
lúc thọ trai dùng đạt-sẵn làm thường pháp thì được 
phước. 

Chú nguyện 

Nay gọi là niệm tụng hồi hướng cho thí chủ. 
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Luật Thập tụng dạy: nên vì thí chủ mà tán thán và 
chú nguyện. Nếu Thượng tọa không làm thì vị kế 
tiếp có thể làm. 

Thuyết pháp 

Luật Tỳ Bà Sa dạy: thọ thực xong thì Thượng 
tọa thuyết pháp. 

Thuyết pháp có bốn việc lợi ích: 

Vì tiêu vật của tín thí 

Vì báo ân 

Vì thuyết pháp làm cho họ hoan hỷ, thành tựu 
căn lành. 

Tại gia thực hành tài thí, người xuất gia nên 
thực hành pháp thí. 

Trong kinh Tăng Nhất, A Nan nói: trong một 
kệ có đủ ba mươi bảy phẩm và các pháp. 

Ca Diếp hỏi: thế nào là một kệ? A Nan đáp: 

Chớ làm các việc ác 
Nền làm các việc lành 
Tự thanh tịnh ý mình 
Là lời chư Phát dạy. 

Vì sao? Vì “chớ làm việc ác” thì đầy đủ giới 
câm, hành động thanh bạch. “Làm các việc lành” 
thì tâm ý thanh tịnh. ““Pự thanh tịnh ý mình” thì trừ 
sạch điên đảo tà vạy. “Đó là lời các pháp dạy”. Bỏ 
ngu s1, bỏ vọng tưởng, giới thanh tịnh thì ý đầu có 
sanh khởi bắt tịnh. Ý thanh tịnh thì không điên đảo. 
Do không điên đảo, ngu hoặc vọng tưởng mất nên 
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thành tựu ba mươi bảy phẩm trợ đạo. Do thành đạo 
quả chính là các pháp vậy. 

Thực hậu sấu khẩu 

Trong Căn Bản Bách Nhất Yết ma, đức Phật 
dạy: không nên làm lễ Tỳ-kheo hữu nhiễm; Tỳ- 
kheo hữu nhiễm cũng không nên làm lễ người 
khác, nếu làm trái thì mắc tội việt pháp. Uu Ba Ly 
bạch Phật: thế nào là hữu nhiễm? 

Phật dạy: nhiễm có hai loại: bất tịnh nhiễm, âm 
thực nhiễm. 

Âm thực nhiễm là ăn uống mà chưa súc miệng. 
Hoặc súc miệng băng bàn chải còn có nước dơ bân 
khác, đó gọi là hữu nhiễm. Nếu cùng làm lễ nhau 
thì mắc tội. Cho nên việc cân làm sau khi ăn xong 
là đánh răng, súc miệng. 

Tước dương chỉ 

Luật Tăng kỳ gọi là tăm xỉa răng, tước một đầu 
nhỏ ra dùng để xỉa thức ăn còn đọng lại trong răng. 
Ty-nại-da dạy: xỉa răng có năm điều lợi ích: 

1. Miệng không đắng 

2.Miệng không hôi 

3. Trừ phong 

4. Trừ nhiệt 

5. Trừ đờm 

Lại có năm lợi ích khác: 

1. Trừ phong 

2. Trừ nhiệt 


114 SỰ VỰNG 6 


3. Làm ăn ngon nhiêu chất bố 

4. Tiêu hóa thức ăn 

5. Mắt sáng 

Luật Tăng kỳ dạy: nếu miệng có nhiệt và sanh 
nhọt thì nên xỉa răng, súc miệng. Bách Nhất Yết 
ma dạy: xỉa răng phải ở chỗ khuất, không được ở 
nƠI mỌI người qua lại, sau đó trở về chỗ thanh tịnh. 
Khi vứt bỏ tắm xia răng phải dùng nước để rửa rồi 
tăng hăng hoặc khảy móng tay báo hiệu rồi mới vứt 
ở chỗ vắng. Nếu làm khác thì mắc tội việt pháp. 

Chế nhất thực 

Luật Tăng kỳ dạy: Như Lai chỉ dùng một bữa 
nên thân thể nhẹ nhàng, sống an lạc. Các Ty-kheo 
cũng nên ăn một bữa. Do ăn một bữa nên thân thể 
nhẹ nhàng, sống an lạc. Lại nữa, Phật chế ăn một 
bữa có bôn ý: 

1. Vì phá trừ sự tham ăn của ngoại đạo. 

2. Vì nuôi sông các trùng trong thân. 

3. Vì thí chủ làm phước mà thọ dùng. 

4. Vì nuôi dưỡng sắc thân đại chủng tiến đạo. 

Trung hậu bất thực đắc ngũ đức 

Trong kinh Xứ Xứ, đức Phật dạy: sau giờ ngọ 
không ăn có năm phước đức: 

1.Ít đâm dục 

2.Ít ngủ 

3. Được nhất tâm 

4. Không đánh rẫm 
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5. Thân được an lạc, cũng không bị bệnh. 

Do vậy Sa-môn biết phước thì không ăn. 

Tuyệt thực 

Kinh Phật Bồn Hạnh Tập dạy: do không ăn mà 
được phước lớn. 

Các loại dã thú nếu không ăn cũng được phước 
lớn. 

Trung thực luận 

Trong Hoăng minh tập, Nam Tê Thâm Uớc tự 
Hưu Văn soạn luận viết: sở đĩ người không đắc đạo 
là do tâm thần hôn muội. Tâm thần hôn muội là do 
vật bên ngoài quây nhiễu quá nhiều. Việc ấy có ba: 

[. Danh tiêng, thế lực, lợi dưỡng. 

2. Sắc đẹp 

3. Thức ăn ngon ngọt béo bổ. 

Danh tiếng vẻ vang thì đối với tâm không có 
tội lỗi nào mà không làm. Nhan sắc tuyệt đẹp mới 
lây đó mà chải chuôt thêm. Ngon ngọt béo bô làm 
khổ lụy đến mọi người. Mọi việc đều do ba điều 
này làm cành nhánh. Thánh nhân biết mà không 
đoạn ba việc này thì cầu đạo không từ đầu mà đắc, 
không kiến lập pháp dễ đâu mà đạt được. Nếu trực 
nhận ba việc là gôc mê hoặc thì nên cấm tuyệt. 
Nhưng ba điêu này đã mê hoặc thâm sâu vào lòng 
người, tâm trạng khó đổi, tuy có cắm ngăn nhưng 
việc khó thành. Thí như thuyên vừa sang sông thì 
mong đến bờ kia, thuyên mới sang sông không lý 
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lại đến bờ, không thể không bị dòng nước chảy 
ngược, lâu lắm mới đến được bờ nên sự mong 
muôn nhanh chóng là khó vậy, Ngăn ba điều này 
tuy có phiên phức sao người lại phải tham ăn, 
không thể châm dứt tánh ấy. Nếu ba điều này 
không thể chịu được thì dùng việc ăn tối chung vào 
việc ăn trước ngọ, sau ngọ hoàn toàn không ăn. Do 
vô sự nên tâm lý được nhẹ nhàng. Mới đâu chưa 
chuyên, lâu rôi tự tập, lúc ấy kiểm thúc được tám 
chi, ngăn lòng để giữ gIỚI. Mong muốn nhan sắc 
thì không do danh tiêng mà đôi được. Cho nên nói: 
xưa kia chư Phật quá ngọ không ăn, bởi vì đối sự 
khô lụy để mong được đạo quả. Nếu kẻ mê hoặc 
không ăn thực hiện theo chí hướng mê lâm thì là 
người không biết đường đi vậy. 


THÍCH THỊ YÊU LÃM 
QUYÊN TRUNG 


Lễ số- Đạo cụ- Chế thính- Úy thận- Cần giải 
Tam bảo- Ân hiểu- Giới thú- Tập học. 
LẺ SỐ 


Thiên trúc cửu nghỉ 

Tây Vức ký chép: Thiên Trúc rất coi trọng về 
nghi thức, gồm có chín nghĩ: 

15. Chào hỏi 

16. Cúi đậu cung kính 

17. Cúi đầu vòng tay 

18. Chắp tay cung kính 

19. Quy gôi 

20. Quy dài. 

21. Lạy xuống đất 

22. Năm vóc sát đt 

Năm chi của thân thể lạy gieo xuống đất. Chín 
cách lễ này cuối cùng là một lạy. 


Hiệp chưởng 


Giống như ở đây chấp tay vậy. Pháp Uyễn 
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chép: nếu các ngón tay khít vào nhau mà lòng bàn 
tay không khít là do tâm kiêu mạn và lòng tán loạn. 
Vậy ngón tay và dòng bàn tay phải khít vào nhau, 
không đề trông rỗng. 


Vấn tấn 

Sách Nhĩ nhã gọi là thăm hỏi. Thiện kiến dạy: 
Tỳ-kheo đến chỗ Phật, thăm hỏi: “Thế Tôn! Có 
được ít bệnh, ít não, tu tập an lạc chăng?”. Luật 
Tăng kỳ dạy: lễ không được làm như người câm, 
cân phải thăm hỏi nhau. Luận ĐỊa trì nói: nên vui 
vẻ nhìn băng tâm hòa nhã chánh niệm, đối diện 
nhau để thăm hỏi. Tăng sử lược chép: giỗng như 
Tỳ-kheo gặp nhau thì chắp tay chào hỏi là lời hỏi 
thăm. Theo văn trong luật người thấp hèn hỏi 
người tôn quý thì nói "Không biết người có được 
ít bệnh, ít não, đi đứng có được khinh an không?”. 
Nếu người trên an ủi người dưới thì nói “Không 
biết người có được khỏi bệnh, khỏi não, khất thực 
dễ được chăng, chỗ ở không có bạn ác chăng ””. 
Người nhỏ phải xét kỹ lời nói của mình rồi mới nói 
Không biết... . những câu sau đại khái giống như 
trước”, cần phải hiểu rõ vái chào thăm hỏi mới 
thành lễ vậy. 

Trừu tọa cụ 

Ở phương Nam dùng việc kéo tọa cụ ra làm lễ, 
văn luật không có. Theo Tăng sử lược chép: gần 
thì trải tọa cụ là lễ vậy, được dùng theo luận bàn. 
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Xưa Phạm tăng đến chỗ kia đều trải tọa cụ, chính 
là làm lễ. Đời sau than phiền, Tôn giả mới ngưng 
VIỆC trải tỌa Cụ, liền tập họp và hỏi thăm, lại trải 
tọa cụ giống như lạy lần hai. Tôn giả lại ngưng việc 
ây chỉ đem tọa cụ nghĩ rằng trải ra là làm lễ nên gọi 
là ngôi lễ. Cung kính như thế không phải là quá 
đơn giản lắm sao nhưng cũng tùy theo từng địa 
phương mà làm cho thanh tịnh, không được không 
làm. 

Lễ bái thức 

Thanh luận gọi là ban-na-tắm hoặc gọi là bàn- 
đạm, Trung Hoa dịch là lễ. Luận Địa trì gọi là năm 
vóc sát đất. Kinh Trường A-hàm dạy: hai khuyu 
tay, hai đầu gối và đỉnh đâu gọi là ngũ luân. Luân 
nghĩa là vòng trong. Năm luân cũng gọi là năm thê. 
Phép lễ bái thì trước tiên phải đứng đoan nghiêm, 
chấp tay CÚI đầu, dùng KAY, VÉN ÿ. Đầu tiên quỳ gôi 
phải xuông đất, rồi đến gỗi trái, để hai khuỷu tay 
sát đất, đề hai lòng bàn tay quá trán, rôi từ từ kính 
lễ, để đầu sát đất một lúc mới thành một lạy. Hoặc 
dùng ngón cái để vào trong, hoặc dùng lòng bàn 
tay úp lên mặt, hoặc ấn tay xuống đất đều chăng 
phải là nghi lễ. Luận Trí Độ dạy: lễ có ba phẩm: 

ll Miệng chỉ xưng Nam Mô là lễ của hạ phẩm 

2. Quỳ gối sát đất, đầu không sát đất là lễ của 

trung phẩm. 
3. Năm vóc sát đất là lễ của thượng phẩm. 
Lại gọi cách lễ của hạ phẩm là vòng tay, trung 
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phẩm là quỳ gối, thượng phẩm là đầu mặt sát đất. 

Tam bái 

Bạch Hồ Thông chép: sở dĩ người ta vái chào 
nhau là để biểu thị tình cảm, ý người nhỏ chào 
người lớn. Lạy là phục tùng. Người đời lạy hai lạy, 
bởi họ quan niệm theo pháp âm dương. Nay dòng 
họ Thích dùng ba lạy để biểu hiện ba nghiệp quy 
kính. Luận Trí Độ dạy: trong phép lễ bái đại khái 
chỉ nói về nghiệp thân, khẩu. Phật pháp dùng tâm 

làm sốc, dùng thân, miệng làm ngọn nên ba lạy 
là số của phép lễ. 

Khể thủ 

Khế thủ nghĩa là cúi đầu sát đất, cũng gọi khể 
là đầu sát đất, lạy xuống một lúc vậy. Đây là cách 
lạy đầu tiên trong chín cách lạy trong Châu lễ. 

Khể tảng 

Còn gọi là tảng ngạch nghĩa là cúi trán sát đất 
là cách lễ thứ năm trong Châu lễ. 

Đốn thủ 

Tức đầu cúi xuống, cong mình mà không sát 
đất, là cách lễ thứ hai trong Châu lễ. 

Bái thủ 

Tức lạy nằm, là cách lễ thứ ba trong Châu lễ 

p 

Là cách lễ thứ chín trong Châu lễ, lại thuộc 
trong pháp lễ hạ phẩm. Sách ghi: vòng tay và 
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nghiêng. mình sắp xuống. Nếu thân đứng thăng, 
ngắng đầu, chấp tay lơ đăng là biểu hiện sự kiêu 
mạn. Cho nên Không Tử nói: “Làm lễ mà không 
cung kính ta thì lấy tư cách gì để học hỏi ta” 

Cung kính 

Trong luật Tứ phân có dạy: này các 1ỷ-kheo: 
Các ông đã xuất gia trong giáo pháp của Ta cân 
phải cung kính nhau thì Phật pháp có thể được lưu 
truyền. Trong Tỳ Ni Mẫu, Phật dạy: sau khi Ta diệt 
độ, các ông phải hành trì theo giới luật, mọi người 
phải khiêm nhường nhau để trừ bỏ kiêu mạn. Theo 
giới bốn dạy: Tỳ-kheo nào không cung kính, phạm 
tội Ba-dật-đề. Luận Địa Trì dạy: nếu gặp bậc 
trưởng lão phước đức thù thắng thì phải đứng dậy 
đón rước, lễ bái, thưa hỏi. Nếu gặp người có đức 
băng mình thì trước hết phải hỏi han, khiêm 
nhường, nhỏ nhẹ, không được sanh tâm kiêu mạn. 
Nếu gặp người phước đức kém hơn mình thì nên 
nhỏ nhẹ, không nên khinh thường, hoặc họ có tội 
cũng không được chê trách. 

Khiêm hạ hoạch tứ chủng công đức 

Trong kinh Văn Thù Phật Sát dạy: người khiêm 
nhường đạt được bốn công đức: 

1. Xa ha cõi ác, không bị sanh vào loài lừa, 

lạc đà, trâu, ngựa...và các loại bàng sanh. 
2. Không bị người khinh chê 
3. Bạn ác, oán địch không thể xúc phạm 
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4. Thường được Trời, người cung kính 

Trưởng ấu tự 

Theo thứ tự lớn nhỏ trong dòng họ Thích thì 
không căn cứ vào già, trẻ, sang, hèn mà căn cứ tuổi 
hạ nhiều hay ít. Luận Tỳ Bà Sa dạy: Tỳ-kheo thọ 
Đại giới là được sanh trong nhà Phật. Cho nên phải 
lễ người thọ giới trước mình. Trong luật Thập tụng, 
đức Phật dạy: từ nay trở đi, người thọ giới trước dù 
chỉ trong khoảnh khắc thì người ấy nên ngồi ăn ở 
trước... Bai kệ trong kinh Nguyệt Đăng Tam muội: 

Nên hỏi tuổi hạ họ 

Nêu là bác kỳ túc 

Phải cung kính cúng dường 
Cúi đâu lạy sát chân. 

Kinh Phạm Võng dạy: nêu là đệ tử Phật thì phải 
như pháp mà ngôi theo thứ tự. Người thọ giới trước 
thì ngôi trước, không kế già, trẻ, sang, hèn, chớ như 
pháp của binh nô, ngoại đạo. Nếu Bồ-tát không 
thực hành như pháp thì phạm tội đáng quở trách. 
Kinh Đại Trang Nghiêm dạy: Nan Đả-em Phật có 
một người hâu tên là Ưu Ba Ly theo Phật xuất gia 
thọ giới, sau đó y pháp của lăng theo thứ tự ngôi. 
Vương tử Nan Đà đến xuất gia sau theo thứ tự làm 
lễ đến lúc lễ Ưu Ba Ly, Nan Đà nghĩ “Đây là người 
hâu của ta, ta không nên làm lễ”. Bấy ø1ờ, đức Phật 
bảo Nan Đà: “Phật pháp như biển dung chứa trăm 
dòng, đều đồng một vị, chỉ căn cứ vào việc thọ giới 
trước hay sau, không căn cứ vào sang, hèn. Bốn đại 
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giả gọi là thân, trong ấy đều không tịch, vốn không 
có ngã cho nên nghĩ về pháp của bậc Thánh, chớ 
sanh kiêu mạn. Bây giờ Nan Đà bỏ tâm kiêu mạn, 
làm lễ. 

Úng biến lễ 

Luật Ngũ phần dạy: có Tỳ-kheo thường trụ 
không lễ Tỳ-kheo khách, Tỳ-kheo khách không lễ 
Tỳ-kheo thường trụ. Có Tỳ-kheo đến một ngôi 
chùa kia, không. lễ Tỳ-kheo thường trụ, T-kheo 
thường trụ hỏi “Ông từ đâu đến”. Nên biết hai Tỳ- 
kheo kia đều kiêu mạn như nhau, do đó họ bạch 
Phật. Đức Phật dạy: nên tùy theo đó mà ứng biến. 
Không làm lễ, phạm Đột-kiết-la. 

Trai hội lễ bái 

Theo Ký quy truyện chép: đại chúng theo thứ 
tự tụ tập nơi trai hội chấp tay tức là kính lễ, cũng 
không cân phải làm lễ nhau, làm lễ là trái pháp. 

Hỗ quy 

Quỷ gối là nghị của Thiên Trúc, nghĩa là hai 
đầu gôi đêu quỳ xuông đất. Cho nên dòng họ Thích 
đều quỳ gôi phải, hoặc nói hô quy là âm lệch vậy. 

Trường quy 

Tức quỳ hai gối sát đất, cũng trước tiên quy gối 
phải làm lễ. Trong kinh Thân Túc Vô Cực dạy: 
Thiên tử Nguyệt từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa y phục, 
quỷ gối châp tay, Tỳ-nại-da dạy: ni chúng thân thể 
yếu đuối, quỳ gối phải sợ không vững nên đức Phật 
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cho phép quỳ cả đâu gối sát đất. 

Thiên Bạn, 

Đề trồng vai trái là nghi của Thiên Trúc. Phép 
lễ này có từ đời Tào Ngụy cho đến ngày nay. Trong 
luật dạy: thiên lộ hữu kiên tức là để trông vai phải 
vậy. Luật dạy: tật cả pháp cúng dường đều mặc y 
để trống vai, để tiện cho việc chập tác. Cũng như 
Trọng Ni nói: phép mặc áo bày vai phải để tiện làm 
công việc. Nếu lúc vào xóm làng, vào nhà người 
đều thường dùng ca-sa để mặc. 

Kiết già phu tọa 

Luận Tỳ Bà Sa dạy: kiết già phu tọa nghĩa là 
tướng an tọa viên mãn. Thanh luận nói: dùng hai 
chân ngôi kiết già như tướng rồng nằm. Hiếp tôn 
giả gọi đó là dáng ngồi an lành. Kính Niệm Tụng 
dạy: ngôi. kiết già là Như Lai ngôi. Ngồi bán già là 
Bỏ-tát ngôi. 

Đại lễ 

Là cách lạy theo phong tục Trung Quốc truyền 
lại. Luật Thập tụng dạy: đệ tử đi du hành khắp nơi, 
Hòa thượng biết người ấy là người có Thánh tượng 
danh đức. Hòa thượng muôn làm lễ người kia. 
Người đệ tử ấy phải đứng nghiêng mình một bên 
nhận Hòa thượng lễ. 

Dòng họ Thích gặp nhau, lúc đi thì nói “xin giữ 
gìn sức khỏe”. Như người Trung Quốc nói “an trí”. 
Nói giữ gìn sức khỏe tức là bảo trọng. Nêu người 
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nhỏ đến chỗ các bậc tôn quý mà tôn trưởng đang 
ngôi thọ trì kinh thì sau khi đi không nói sư giữ gìn 
sức khỏe, chỉ chấp tay, CÚI đầu cung kính. 

Tàm quý 

Kinh Đại Vân dạy: tàm quý là y phục của mọi 
điều lành. Duy thức luận dạy: tàm là nương vào 
pháp lực của mình, tôn trọng sự hiển thiện, tánh 
của nó là xấu hồ với điều ác. Quý là nương vào 
năng lực thế gian, ngăn sự bạo ác, tánh của nó là 
hồ thẹn với lỗi lâm. Luận A- tỳ-đạt-ma dạy: tàm 
nghĩa là đối với các điều ác, thể của nó là xấu hỗ 
với mình. Nghiệp của nó chấm dứt điều ác. Quý là 
đối với các điều ác thì thể của nó hô thẹn với người. 
Nghiệp của nó là chấm dứt điều ác. Trong kinh 
Tăng Nhất A-hàm, đức Phật dạy các Tỷ-kheo: có 
hai pháp tốt lành 1 ủng hộ thê gian, đó là: tàm và quý. 
Này các Tỳ-kheo, nêu không có hai pháp này thì ở 
thê gian không biết phân biệt cha mẹ, anh em, vợ 
con, bạn tôt, tôn trưởng, lớn nhỏ tức đồng VỚI loài 
Súc sanh vậy. Tỳ-kheo nên tu tập có tàm, có quý. 

ĐẠO CỤ 

Đạo cụ 

Kính Tăng Nhất A-hàm dạy: là vật che chở, 
nuôi thân tân đạo, là vật tăng trưởng pháp lành. 
Kinh Bô-tát giới dạy: vật nuôi sống thuận đạo. 


Thập vật 


Kinh Âm Sớ dạy: thập là các thứ lặt vặt, chính 
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là tất cả đô dùng. 

Bách nhất vật 

- Là từ đại khái. Luận Tát-bà-đa dạy: trăm vật 

đêu có thê chứa một vậy. 

Lục vật 

Đó là ba y, tọa cụ, bát, đấy lọc nước. 

Bát 

Tiếng Phạm là Bát-đa-la, ở đây dịch là ứng khí, 
nay lược nói là bát, lại gọi là bát vu tức là gọi chung 
cả tiếng Hoa lẫn tiếng Phạm. Bát chính là ba căn 
của người, là vật nuôi thân chính yếu. Đức Phật 
cho phép dùng hai loại bát như sẽ chú thích ở sau. 


Ngõa bát 

Đức Phật ở thôn Tôn Bà Bạch Thô. Lúc ây, 
Thiên thân Hệ Bà bạch Phật: Đức Phật quá khứ đều 
thọ dụng bát bằng gốm này, Đức Phật liền cho 
phép Ty-kheo thọ dụng bát gôm. 

Thiết bát 

Đức Phật trụ ở thành Vương Xá, trong lúc đi 
xem các phòng thì thấy một 1ỷ-kheo năm gác tay 
lên trán. Thế Tôn biết mà vẫn hỏi: “ông có được an 
lạc không?” Đáp: 'Sở đĩ con gác tay lên trán là vì 
sơ ý làm bát rơi xuống đất bị vỡ nên không an lạc”. 
Đức Phật dạy: cho phép dùng bát thiết. Theo luật 
có chế cho phép dùng bát đủ lượng, văn nhiêu 
không phiền chép. 


Ngũ chuyết 
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Luật Ngũ phần dạy: 1-kheo chứa bát dưới 
năm đường hàn, không chảy mà cầu bát mới, vì 
muốn tôt đẹp, Ni-tát-kỳ-ba-dật- đề. Theo Pháp 
uyễn chép: sau khi Thế Tôn thành đạo ba mươi tám 
năm, Quôc vương 

thành Vương Xá thỉnh Ngài thọ trai xong. Thế 
Tôn sai La Vân rửa bát. La Vân sơ ý đánh rơi bát 
làm vỡ thành năm mảnh. Ngày ây cũng có nhiều 
Tỳ-kheo bạch Phật họ đều làm vỡ bát thành năm 
mảnh. Đức Phật dạy: đây là biêu thị sau khi Ta diệt 
độ năm trăm năm có các Ty-kheo ác phân tạng luật 
ra thành năm bộ vậy. Đức Phật đích thân dùng thiệt 
dán lại. Bát có năm đường nứt nên gọi là ngũ 
chuyết. 

Hàng long bát 

Xưa kia Phật dạy Ca Diếp thu phục rồng trong 
bát nên có tên gọi này. Gân đây vào năm thứ mười 
một niên hiệu Kiến Nguyên, Trường An bị đại hạn, 
cao tăng Thiệp Công dùng bùa chú thỉnh rông mưa 
xuống. Chỉ trong khoảnh khắc, rông ở trong bát 
của cao tăng Thiệp phun mưa xuống. Đến năm thứ 
mười sấu cao tăng Thiệp viên tịch. Vào năm thứ 
mười bảy, từ tháng giêng đến tháng sáu Trời không 
mưa, nhiêu lần cầu mưa mà không thành. Kiên vị 
trung thư Châu Sam nói: “nêu Thiệp Công còn 
sông thì ta đâu phải khổ tâm đối với việc cầu mưa 
như vậy”. 


128 SỰ VỰNG 6 


Bát khí đại tiểu số 

Luật Thập Tụng dạy: Bát lớn bằng đại-kiện-tư, 
bát nhỏ bằng tiêu-kiện-tư. Luật Tứ phân dạy: kiện- 
tư thuộc bát nhỏ, bát nhỏ năm trong bát trung, bát 
trung năm trong bát lớn. 

Bát chỉ 

Luật dạy: bát để không vững nên phải làm chân 
bát. 

Bát đại 

Luật dạy: nên làm đãy đựng bát bằng vải màu 
xanh. 

Bát cái 

Luật dạy: có bụi, nên làm khăn che bát. 

Tích Truợng 

Tiếng Phạm là khích-khí-la, ở đây dịch là tích 
trượng, do khi nhắc lên thì nghe tiếng kêu của 
những vòng thiết. Luật Thập Tụng gọi là thanh 
trượng. Trong kinh Tích Trượng, đức Phật bảo các 
Ty-kheo: 

Các ông phải giữ gìn tích trượng. Vì sao? Vì 
chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đêu giữ gìn nó. 
Lại còn gọi là trí tích, đức tích vì đó là gôc thực 
hành công đức, sáng tỏ trí tuệ, là cỜ biểu của Thánh 
nhân, là minh ký của Hiền sĩ, là tràng phan của đạo 
pháp. 

Ca Diếp bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn! Vì sao gọi là tích trượng? Đức 
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Phật dạy: 

Tích là giản dị, nương dựa là trượng. Vì đoạn 
trừ phiền não, ra khỏi ba cối nên gọi là tích minh. 
Vì được trí tuệ sáng suốt nên gọi là tịch tỉnh. Vì 
tỉnh ngộ khổ, không và phiên não của ba cõi nên 
gọi là tích sơ. Vì người giữ gìn nó thì đoạn trừ được 
năm dục. Nếu ba đường sáu vòng là Phật Ca Diếp 
chế. Nếu bốn đường mười hai vòng là Phật Thích 
Ca chế. Kinh Tam Thiên Oai Nghi dạy: cầm tích 
trượng thì không được vào chúng, khi biết rồi thì 
không được câm vào, không được mang trÊn vai. 
Ngữ Bách Vân chép: cầm tích trượng có nhiều việc 
vì để báo cho thú dữ trùng độc biết. 

Giải hỗ tích 

Ban đầu nhân các thiền sư cao tăng ở nước Tê 
tu thiền ở núi Vương Ốc tại Hoài Châu nghe hồ 
đánh nhau liên đến và dùng tích trượng để ngăn Ta, 
các con hồ đều tự bỏ đi do đó mà có tên gọi này. 

Phát tử 

Trong luật dạy: Ty-kheo sợ cỏ sanh trùng, Phật 
cho phép dùng phât trân. Luật lăng Kỳ dạy: Phật 
cho phép làm phất trân bằng bông giạ và cán bằng 
nhánh cây. Nếu phát trần làm bằng lông đuôi mèo, 
trâu, ngựa và cán được trang trí vàng bạc thì không 
được câm. 


Trần vĩ 


Theo Âm Nghĩa Chỉ Quy chép: vườn lớn nuôi 
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hươu gọi là trần, bây hươu lấy bụi trần ấy làm 
chuẩn để di chuyển đến chỗ cần đến. Nay người 
cầm cái hình tượng ây để chỉ huy. Ngũ Bách Vẫn 
dạy: Tỳ-kheo câm thì phạm tội đọa. 

Như ý 

Tiếng Phạm là A-na-luật, Tân dịch là như ý. 
Chỉ Quy chép: xưa gọi là tay gậy được làm bằng 
xương, sừng, trúc, cây giống như ngón TY người, 
có cán dài ba thước. Nêu ngứa lưng mà dùng tay 
gãi không đến thì dùng gậy để gãi đúng như ý 
người nên gọi là như M Từng nghe những vị dịch 
kinh tam tạng rành tiêng Phạm như đại sư Thanh 
Chiều, Thông Tuệ, đại sư Vân Thắng đều. nói: chế 
gậy như ý là biểu hiện tâm ý vậy nên Bỏ-tát đều 
câm nó, hình trạng như vờn mây, lại giống như chữ 
triện ở đây, như Bô-tát Văn Thù cũng câm đầu để 
gãi ngứa. Lại nói, nay tăng thuyết giảng thường 
cầm, đa số là đề phi nhớ văn từ khỏi bị quên mât. 
Lúc chánh yêu thì tay cầm mắt nhìn như ý của 
người nên gọi là như ý. Như các quan cầm bản khai 
đê phòng khỏi quên mất gọi là cái hốt vậy. Như Tè 
Cao tô ban cho các ân sĩ, cao tăng cầm gậy trúc, 
Lương Võ Đề ban cho Thái tử Chiêu Minh gậy tê 
giác, Vua Luân Đôn- Thạch Quý đều cầm gây thiết, 
đầy tức là tay gậy. Do đó mà luận bàn có hai loại 
như ý, tên thì đồng mà công dụng khác nhau. 


Thủ lô 
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Pháp Uyễn chép: Thiên nhân Huynh Quỳnh nói 
về lò hương của Phật Ca Diếp, lược nói trước có 
mười sáu sư tử, bạch tượng là hai loại thú đứng đầu 
dùng làm lò hương ở đải Liên Hoa, sau có sư tử 
ngôi xôm, trên đỉnh có chín con rông có nhiều hoa 
vàng vấn quanh. Trong hoa có đài vàng đựng đây 
hương báu. Khi Phật thuyết pháp thường xông lò 
hương này. So với đời nay chế ra bưng lư hương là 
có một chút bắt chước vậy. 

Số châu 

Kinh chú Mâu-lê-mạn-đà-la chép: tiêng Phạm 
là bát-tắc-mạc, đời Lương dịch là số châu. Đây 
chính là hướng dẫn thời khóa cho kẻ hạ căn tu tập. 
Kinh Mộc Hoạn Tử chép: Xưa kia có Vua Ba Lưu 
Lê bạch Phật: 

Nước con bờ cõi nhỏ hẹp, suốt năm thường bị 
dịch bệnh, mất mùa, nhân dân khốn khổ nên con 
thường bất an. Do đó, đối với kho tàng giới pháp 
thâm sâu của Phật chúng con không được hành trì. 
Xin nguyện Thế Tôn nhũ lòng thương xót ban cho 
chúng con pháp yếu của Ngài. 

Phật dạy: Nếu Đại Vương muốn diệt trừ phiền 
não thì xâu một trăm lẻ tám hạt mộc hoạn, thường 
mang theo bên mình, chí tâm xưng niệm “Nam mô 
Phật Đà! Nam mô Đạt Ma! Nam mô Tăng Già!” 
rồi lần qua một hạt, cứ niệm như thế cho đên ngàn 
vạn lần, có thê đến hai mươi vạn biến, thân tâm 


132 SỰ VỰNG 6 


không loạn thì trừ được những điều uần khuất, sau 
khi qua đời được sanh lên cõi Trời Diệm Ma. Nếu 
niệm đến trăm vạn biến thì sẽ trừ được một trăm lẻ 
tám điều oán kết, thường được an lạc. 

Vua thưa: Con sẽ phụng hành. 

Kính Mạn Thù Thất Lợi Giảo Lượng Số Châu 
chép: thể của sỐ châu đủ loại so lường không cùng, 
ngay cả lần một biến hạt chuỗi thì được phước gâp 
ngàn. lần, lần băng hạt sen thì được phước gâp vạn 
lân, lân bằng thủy tĩnh thì được phước gầp ngàn ức 
lần, nếu hạt bô đề đeo vào tay hoặc câm thì được 
phước vô lượng. 

Phiến 

Ở Tây Thiên thường dùng, như trong kinh A- 
hàm chép: A Nan và La Vân đều cầm quạt hầu 
Phật. Khi Uu Ba 'LŸ kết tập luật tạng, Vua Ba Tư 
Nặc cầm quạt bằng ngà voi đứng hâu tụng luật. 
Xưa kia, khi cao tăng Tuệ Vĩnh thuyết giảng thì 
thường có người hầu quạt. Tùy Dương Đê ban cho 
cao tăng Cảnh Thoát cây quạt trúc rộng ba thước 
khi ngài vào cung giảng kinh, luận. 

Quải trượng 

Trong luật Thập Tụng, Phật cho phép chứa gậy. 
Kỳ Tán dùng 

thiết làm gậy bền chắc để mang hành lý. Trong 
Tỳ-nại-da, Phật cho phép chứa gậy quải có hai 
nguyên nhân: 
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1. Vì người già yêu, không có sức lực 

2. Vì người bệnh khô 

Tùy Dương Đề cầm gậy linh thọ tiễn thiền sư 
Pháp Tạng đến nước khác. Sách chép: mỗi khi cầm 
gậy là nhớ Vua ban. 

Tịnh bình 

Tiếng Phạm là quân-trì, ở đây dịch là bình, 
thường dùng chứa nước, luôn mang bên mình để 
rửa tay. Ký Quy truyện nói có hai loại tịnh bình. 
Nếu bình làm bằng đồ gốm hoặc ngói thì dùng 
chung. Nếu bình làm băng đồng thiết thì dùng 
riêng. 

Cái 

Nón có hai loại: nón tre và nón lá. Ký Quy 
truyện chép: Tăng sĩ Ấn Độ đội nón tre hoặc che 
dù. Vào đời Lương cao tăng Huệ Thiều có người 
thỉnh mời thì tự cầm gậy, đội nón. Đời nay tăng sĩ 
đội nón tre, hoặc nón cọ. Khi nón rách thì bỏ đi 
nhưng nay lại có thoa thêm dầu. Đời Đường Mã 
Châu đội nón cói để che mưa rất có công dụng. 

Giới đao 

Tăng Sử Lược chép: giới đao đều là đạo cụ. 
Theo trong luật cho phép chứa dao để cắt vải. Nay 
Ty-kheo cât dao gỌI là gIỚI. Bởi vì Phật không cho 
phép chặt phá tật cả cỏ cây làm hoại chỗ ở của quỷ 
thân. Đối với cỏ cây mà còn răn dạy như vậy huông 
chỉ là đối với những người khác. 
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Lự thủy nan 

Tăng Huy Ký chép: xét về túi lọc nước tuy tầm 
thường nhưng công dụng thì rõ rệt. Vì bảo hộ mạng 
sông bằng tâm từ bi nên công dụng ở đây vậy. Tăng 
sĩ Trung Hoa ít có thọ trì. Nay căn cứ theo luật dạy 
ø1ữ săn để dùng khi có người hỏi đến. Căn Bản 
Bách nhất Yết Ma dạy: thủy la có năm loại: 

1. Phương la 

2. Pháp bình 

3. Quân trì 

4. Chúc thủy la 

5. Thủy giác la 

Khuôn mẫu theo Nam Sơn Sao thì văn nhiều 
nên không chép ra đầy. Đạo cụ theo trong luật thì 
có rât nhiêu khuôn mâu, chăng phải như ngày nay 
sử dụng nên không chú giải. 

Chế thính 

Trong luật dạy: Ty-kheo Bạt Nan Đà che dù lớn 
mà đi, cư sĩ trông thây từ xa tưởng là quan nhân 
nên đều tránh đường, đến gân hóa ra là Tỷ-khco. 
Họ liền cơ hiềm. Do đó mà Phật chế giới, không 
được che dù lớn, trừ lúc Trời mưa. 

Họa phòng bích 

Luật Tăng kỳ dạy: Ty-kheo làm phòng ở, muốn 
vẽ tranh. Đức Phật cho phép vẽ tranh thuộc về núi, 
rừng, người, ngựa, không được vẽ hình nam nữ hòa 
hợp. Xưa kia, Cảnh Lục Văn Tuyên Vương-Nam 
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Tê treo tranh vẽ về các bậc Hiên nhân ở phòng đọc 
sách, giữa phòng thì treo tranh vẽ về cô gái. Lúc 
ây, có người khách nói: Vua vẽ cô gái giông như 
háo sắc, không mến đức vậy”. Văn Tuyên liền tháo 
bỏ và tạ ơn. Nhà Vua ở đời mà còn như thế đây. 

Huyền hương 

Trong luật Tứ Phân dạy: phòng Ty-kheo có mùi 
hôi, đức Phật cho phép dùng bùn để trét. Nếu có 
mùi hôi, Phật dạy nên treo hương thơm ở bốn góc. 

Xuất nhập mễ 

Luật Tăng kỳ dạy: 1-kheo chứa lúa gạo nên 
nghĩ: “Ta nhờ vào nó mà được tụng kinh, tọa thiên, 
hành đạo. Gặp lúc lúa gạo khan hiểm, nếu chứa 
nhiêu quá thì nên xuất ra để làm công đức. 

Tài thọ 

Tỳ Ni Mẫu dạy: nếu Tỳ-kheo vì việc Tam bảo 
nên trông ba loại cây để lấy: quả, hoa, lá mà dùng 
thì chỉ có phước, không có lỗi. 

Dưỡng cầu 

Luật Nhiếp Tát-bà-đa dạy: trong chùa lớn vì 
VIỆC phòng hộ nên cho phép nuôi chó, phải biết 
pháp. mà làm. Nếu chó bới đât tháp và phòng chùa 
thì nên san bằng lại. Nếu đái, ỉa lung tung thì không 
được nuôi, không làm như thế thì mắc tội ác tác. 

Nghiêm sức sàng nhục 

Theo trong luật thì Tỳ-kheo Nan Đà trang trí 
giường, nệm nên bị người cơ hiểm: “Ở đây quá 
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lộng lẫy không phải là nơi thích hợp cho Tỳ-kheo”. 
Do đó, Phật chê giới, không được trang trí giường, 
nệm quá lượng. 

Dụng ngoại thư trị Phật kinh 

Trong luật Tứ Phần, Tỳ-kheo Dõng Mãnh bạch 
Phật: “Con muốn dùng ngôn luận thế gian để tu sửa 
kinh Phật”. Đức Phật dạy: “Người ngu đem ngôn 
luận ngoại đạo xen tạp vào kinh Phật, chính là hủy 
phá vậy”. 

Đái số xuyến 

Luật Thập Tụng dạy: Tỳ-kheo mang đồ trang 
sức, phạm tội Đột-cát-la. 

Thâu thuế 

Luật Thập Tụng dạy: Ty-kheo qua cửa ải thuế, 
vật phải đóng thuế mà không đóng thuế, hoặc đem 
vật để trồn thuế cho khách buôn, hoặc bảo người 
trốn thuê, làm mất tiền của quan thuế trị giá năm 
quan tiền, phạm Ba-dật-đè. 

Khán đấu 

Luật Tăng Kỳ dạy: 1ỷ-kheo xem vol, trâu, 
ngựa, gà v.v... đánh nhau và xem người tranh cải 
thì mắc tội Việt pháp. 

Chiếu kính 

Luật Tăng kỳ dạy: nếu bệnh mới lành, mới cạo 
tóc, hoặc trên đâu, trên mặt có mụt nhọt thì soi 
ương không mắc tội. Nếu vì muốn đẹp mà soi 
ương thì mặc tội Việt tỳ m1. 
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Ca 

Giống như điệu hát ngày nay. Trong luật dạy: 
hát có năm lỗi: 

Làm cho tâm tham đăm. 

Khiến cho người khác đắm trước. 

Nơi văng vẻ sanh nhiêu giác quán 

Thường bị tham dục che tâm 

Khiến cho những người trẻ tuổi nghe thì sanh 
khởi ái dục trái đạo. 

Âm tửu 

Trong luật dạy: Rượu có hai loại: 

1.Do lúc làm ra 

2.Do gốc, trái cây làm nên. 

Trong kinh Niết bàn dạy: rượu là gốc của các 
pháp ác bất thiện. 

Nếu dứt bỏ rượu thì xa lìa mọi tội lỗi. 

Trong luận Thành Thật hỏi: Rượu là kết quả 
của tội lỗi chăng? 

Đáp: Không phải. Vì sao? Vì uống rượu làm 
não loạn chúng sanh nên chính nó là nhân của tội 
lỗi. Người nào uông rượu là mở cửa bắt thiện, làm 
chướng ngại định và các thiện pháp, như trồng cây 
không có bờ tường ngăn ngại nên việc uống rượu 
cũng như vậy. 

Luật Tứ phân dạy: uống rượu có mười lỗi: 

[. Nhan sắc xâu 

2. Sức yếu 
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3. Mắt nhìn không rõ 

4. Hiện tướng sân 

3. Phá hoại sản nghiệp 

6. Tăng thêm bệnh tật 

7. Thêm việc tranh cải 

8. Tiếng xấu lan truyền 

9, Trí tuệ giảm dân 

10. Khi qua đời thì sanh vào ba đường ác. 

Kinh Sa Di giới chép có ba mươi sáu lỗi về 
rượu: phá nhà, nguy thân, bỏ đạo, mật mạng đều 
do nơi rượu. 

Pháp uyên chép: nay có người uống rượu mà 
không say, không mất thần sắc, cũng không tạo tội. 
Uống như vậy có tội không? 

Đáp: chế giới là phòng tội lỗi để sanh sự tốt 
đẹp. Giới là làm cho thân, miệng đoan chánh 
không trái với duyên giá giới, giá tánh nên gọi giới 
là thiện. . Nay người có khả năng uống rượu fuy 
không rồi loạn tinh thân, chưa phá các giới khác 
nhưng uống rượu là nhân tội lỗi. Chính là trái với 
trong duyên giá giới nên phạm, mới gọi là có tỘI. 

Thực nhục 

Trong kinh Lăng Gnà, Bồ- tát Đại Tuệ bạch 
Phật: Bạch Thế Tôn! Xin Thế Tôn nói vẻ lỗi ăn 
thịt? 

Đức Phật dạy: có vô lượng nhân duyên không 
nên ăn thịt. Nay Ta vì ông mà lược nói. Tất cả 
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chúng sanh từ xưa đến nay, Xoay vân luân chuyên 
đều là bà con quyến thuộc, đều do khí huyết bất 
tịnh mà sanh ra. Chúng sanh nghe á ác khí đều sanh 
sợ hãi, còn người tu hành do có tâm từ nên không 
sợ hãi. Vì phàm phu tham mùi vị đăm nên gọi là 
bắt thiện, còn chư Thiên thì xả bỏ. 

Trong luật dạy: người ăn thịt thì đoạn mất hạt 
giống từ bi. Các loài ở dưới nước, trên đất liên hay 
ở không trung mà có mạng sống đều thù oán họ. 

Trong Pháp Uyên hỏi: rượu là thuốc điều hòa 
thần khí, thịt là món ăn ngon làm thêm sung sức, 
xưa nay đều thích dùng, đầu chỉ riêng một mình 
hạng thô lậu dùng? Giông như Vua ban rượu thịt 
thì đâu có lỗi gì? 

Đáp: rượu do gạo làm ra. Rượu có thể làm loạn 
tinh thân, phóng túng khi giao tiếp nên phải 
nghiêm câm, tuy trái lệnh Vua nhưng thuận tâm 
Phật. 

Thực tân 

Kinh Lăng GñIà dạy: tật cả hành, hẹ, nén, tỏi đều 
có mùi hôi bất tịnh làm chướng ngại Thánh đạo, 
cũng chướng ngại nơi thanh tịnh ở thế gian, huống 
nữa là đất Phật thanh tịnh. Kinh Niết bàn dạy: 
chính việc ăn hành, hẹ, nén, tỏi nên thường sanh 
nơi đau khô. Kinh Lăng Già dạy: năm thứ cay nồng 
này ăn chín thì phát dâm, ăn sông thì tăng thêm sân 
giận. Do đó ở thế gian, những người ăn các thứ cay 
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nông mà tuyên đọc mười hai bộ kinh thì Trời người 
trong mười phương đều cơ hiêm sợ ô uê ây, hoặc 
họ lánh xa, còn các Ngạ quỷ nhân đó lại ăn, liếm 
môi mép họ. Người ây thường ở với quỷ, phước 
ngày một tiêu, suôt đời không được lợi ích. 
Xã thân 
Trong kinh Thập Trụ Đoạn Kết, đức Phật dạy: 

vô sô kiêp về thời quá khử có một nước lớn tên là 
Bùi Phiến Xà, có cô Đề Vị góa chông, giàu có mà 
không con. Lúc ấy, có Bà-la-môn nói: “Sự khôn 
ách của thân ngày nay là do tội lỗi đời trước của 
ngươi. Nếu nay người không biết tu phước đề diệt 
tội thì sau này sẽ đọa ĐỊa ngục, dù có ăn năn cũn 
không kịp”. Đề VỊ hỏi: “Con phải làm phước gì đệ 
diệt tội?”. Bà-la-môn nói: “ĐÐem củi chất đồng để 
thiêu thân” . Đề Vị nghe theo chất củi lại, đạo nhân 
Bát Đề (Biện Tài) hỏi: “Cô bày củi lửa muốn làm 
sì vậy?”. Cô ta đáp: “Muốn thiêu thân đề diệt tội”. 
Biện Tài nói: 

“Tội nghiệp thân trước 

Đọa do tĩnh thân 

Không hợp với thân 

Nêu tự thiêu mình 

Sao điệt tôi được 

Với khổ não này 

Cầu quả thiện chăng? 

Theo lý chẳng thông 

Như bò chán xe 
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Mong cho xe hư 
Xe trước đã hoại 
SẼ CÓ Xe sau 
Giá như thiêu hoại 
Trãm ngàn vạn thân 
Nhân duyên tôi nghiệp 
Xoay ván không mát. 
Theo trong luật, khuyên người chết, phạm tội 
Ba-la-di 
Dục 
Luật Tứ Phân dạy: cho phép thường tăm rửa để 
sanh pháp lành. 
Tỳ Ni Mẫu dạy: Tắm rửa chỉ trừ thân bệnh 
nóng đề được an ôn hành đạo. Tắm có năm lợi ích: 
1. Trừ cáu bắn 
2. Thay đối lớp da bên ngoài 
3. Diệt sự nóng bức 
4.Ít bệnh 


Trong | kinh Ôn Thất, đức Phật vì thầy thuốc Kỳ 
Vực nói về việc tắm rửa của tăng cần dùng bảy vật: 

1. Đốt lửa 

2. Nước sạch 

3. Bột tăm 

4. Dầu cao 

5. lro 

6. lăm xia răng 
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7.Nội y 

Tắm trừ được bảy bệnh: 

1. Tứ đại an ôn 

2. Trừ trúng gió 

3. Trừ tê liệt 

4. Trừ bệnh thương hàn 

5. Trừ bệnh sốt 

6. Trừ cáu bẩn 

7. Thân thể nhẹ nhàng, mắt sáng tỏ 

Tắm có được bảy phước: 

I. Tứ đại không bệnh, sống an lạc 

2. Sông thanh tịnh, nhan sắc đoan nghiêm 

3. Thân thế thơm mát, y phục sạch sẽ 

4. Da thịt mềm mại, hồng hào 

5. Bụi bặm không còn 

6. Răng miệng thơm tho, lời nói nghiêm nghị 

7. Sanh ra tự nhiên có được y phục 

Luật dạy: Tỳ-kheo vào phòng tắm phải nhất 
tâm, nói nhỏ, giữ gìn oai nghi, thâu nhiếp các căn. 

ÚY THẬN 

Úy thận 

Trong kinh Tạp A-hàm, đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo, thường phải cung kính, thường luôn nhiêp 
tâm, thường cân thận. Vì sao? Nếu 1-kheo không 
cung kính, không nhiệp tâm, không, cân thận mà 
mong được đây đủ oai nghi thì việc ây không xảy 
ra. Không đây đủ oai nghi mà muôn học pháp được 
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viên mãn thì việc ấy không thê xảy ra. Học pháp 
không hoàn mãn mà muôn đầy đủ năm phân pháp 
thân thì việc ấy không thể xảy ra, năm phân pháp 
chưa đây đủ mà muốn đạt được Vô dư Niết bàn thì 
việc ấy không thế xảy ra. Do đó Tỳ-kheo phải siêng 
học, cung kính, nhiếp tâm, cần thận. 

Hộ tích phù nan 

Kinh Niết bàn dạy: Có một người qua biển vứt 
bỏ phao nỗi, có một Bà-la-môn cũng qua biển nên 
xin phao nỗi ấy, người kia liền cho nên không qua 
biển được. ,Đây là dụ cho người trì gØIớI, Ø1ữỮ gìn 
giới pháp cần thận như người qua biển có phao nôi, 
không bị một chút rỉ chảy mới qua biễn sanh tử. 

Hủy phá đức bình 

Lại gọi là bình cát tường. Luận Trí Độ dạy: 
giống như có người sợ nghèo nên cúng dường chư 
Thiên để câu phước. Đủ hai mươi năm, chư Thiên 
thương xót lòng chí thành nên ban cho người kia 
một cái bình và bảo: “Đây là bình công đức. Nếu 
có cần điều _øì thì bình tự đưa ra” 

Người ấy lầu nay nghèo hèn bỗng nhiên giàu 
có. Mọi người đều lây làm lạ hỏi, người ây liền lẫy 
bình chỉ cho mọi người thây các vật từ trong bình 
xuất ra. Mọi người tranh nhau lây bình nên đã làm 
vỡ, các vật đều biến mất. Đây là dụ cho người trì 
giới nên được sanh lên cõi Trời, được hưởng sự an 
lạc tự nhiên. Còn người phóng dật buông lung thì 


144 SỰ VỰNG 6 


như bình bị vỡ, mất hết tất cả. 

Thị mãi họa mẫu 

Kinh Tạp Thí Dụ dạy: Có một nước kia lúa gạo 
dư dật, binh giỏi, không có tai dịch, dân chúng luôn 

sông an lạc, nhà Vua liền hỏi quân thân: “Trầm 

nghe các nước xung quanh có tai họa như thế 
nảào?”. Đáp: “Thần cũng chưa rõ”. Vua liên sai 
người đi tìm hiểu xem. Quan thần đi dò la tin tức. 
Lúc ây, Thiên Thần hóa làm một vật giống con heo 
bán ở trong chợ. Quan thần hỏi tên? Đáp: “Mẹ của 
tai họa. Họa của bốn phương đều do ta sanh ra” 
Quan thân hỏi ă ăn gì? Đáp: "Ngày ã ăn một thăng kim 
châm”. Quan thần liền mua về dâng lên Vua. Nhà 
Vua liên ra lệnh nuôi dưỡng. Khi heo ăn hết kim 
của nhà nước, liền lây của dân. Dân chúng không 
có đủ để nộp nên phải lánh sang nước khác. Một vị 
thân có trí xin giết, liên đâm chặt mà nó chắng bị 
tôn thương: bèn đem đốt thân cháy hực như lửa, nó 
liền bay lên vào thành, làm cháy rụi tất cả. Mua mẹ 
của tai họa phải chịu đến nỗi như vậy. Dụ cho Tỳ- 
kheo không hộ trì giới, bị lửa dục thiêu đốt nên 
thân danh đều mắt. 

Miêu thôn thử tử 

Trong kinh dạy: xưa kia có một con mèo há 
miệng rình bắt con chuột. Chuột vừa ra khỏi hang, 
mèo liền nuốt chửng nó. Chuột vào sống trong 
bụng lại ăn lục phủ, ngũ tạng mèo. Mèo đau đón, 
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mê muội, cuồng loạn cho đến lúc chết. Đây là dụ 
Tỳ-kheo nương tựa xóm làng, không hộ căn môn, 
bị dục làm hại tâm, mê muội, cuông loạn, không 
thích ở tinh xá, xả giới, hoàn tục cho đến lúc chết. 


Miên lý thiết hoàn 

Trong kinh, Phật hỏi: Thí như hòn sắt cháy đỏ 
dùng bông quấn bên ngoài thì bông ấy có mau cháy 
không? 

Tỳ-kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bông cháy 
rất nhanh. 

Đức Phật dạy: Người ngu sĩ nương theo xóm 
làng ở, không biết hộ trì giới, tâm không chánh 
niệm, bị lửa dục thiêu đốt, xả giới hoàn tục. Cho 
nên, các ông phải hộ trì các căn. 

Nhật dụng bỗn xử 

Kinh Tạp A-hàm dạy: thí như cây chày hăng 
ngày giã không dừng mà không biết nó bị mòn dẫn. 
Cũng vậy, Ty-kheo từ xưa đến nay không giữ gìn 
căn môn, không siêng tu dập pháp lành, câu giác 
ngộ. Nên biết hạng người ấy ngày một bị tốn giảm. 

Tiểu ngư vong giáo 

K¡nh Đại Ngư Sự dạy: xưa kia có nhiều cá sông 
trong ao. Lúc ây, C cá lớn bảo đàn cá nhỏ: “Các con 
chớ đi đến chỗ khác sẽ DỊ người ta bắt mất. Bấy 
giờ, đản cá nhỏ quên mất lời dặn liên đến nơi khác 
sắp bị lưới giăng bắt vội quay trở về. Cá lớn hỏi: 
“Các con thấy gì?”. Cá nhỏ nói: “Chỉ thấy lưới 
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ràng rịt dày đặc”. Cá lớn nói: “Ông cha ta đều bị 
chết vì lưới ấy. Các con phải cân thận chớ đến đó 
nữa”. Sau đó, cá nhỏ quên mất lời dặn lại đến nên 
đều bị bắt sạch. Đây là dụ Tỳ-kheo không nghe 
theo lời dạy tốt nên gặp phải tai họa. 

Dã can cự gián 

Luật Tăng Kỳ dạy: Quá khứ có một Baà-la-môn 
đào giếng ở đồng trông để giúp ích cho người đi 
đường. Đến tối có một bây dã can đến giêng uông 
nước. Dã can chúa liền dùng đầu múc nước trong 
lọ uống xong đội nó lên cao, đập vỡ rồi bỏ đi. Bầy 
dã can khuyên chủ: “Như cây lá có thể dùng còn 
phải thương tiếc. Huống chỉ đây là vật giúp ích, Sao 
lại nỡ lòng hoại đi”. Dã can chúa nói: “Ta chỉ biết 
vui đùa thôi. Tôn hại đã sao”. 

Người cúng thí rất giận liên làm bình bằng 
máy, đầu vào được mà không ra được đem đặt bên 
giêễng và câm cây núp ở chỗ khuất. Đến tối, quả 
nhiên chúng lại đến vui chơi như trước, chui đầu 
vào bình, muốn đánh vỡ bình nhưng không thoát 
được. Khi ấy Bà-la- -môn cầm gậy đánh chết dã can. 
Trên hư không có vị thần nói kệ: 

Bạn tốt từ tâm khuyên 
Ngang ngược không nghe lời 
Càn bướng chuốc lấy họa 
Làm mát thân mạng mình. 


Cửu hoạnh 
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Trong kinh Cửu hoạnh, đức Phật bảo các Tỳy- 
kheo: mạng sống chưa hết mà bị chết oan: 
1. Vật không nên ăn mà ăn 
2. Ăn không có tiết độ 
3. Thức ăn không biết đến mà ăn 
4. Thức ăn chưa tiêu hóa mà ngôi ăn lại 
5. Nín đại tiểu tiện để ăn 
6. Không trì giới 
7. Gần bạn ác 
$. Vào thôn xóm không đúng lúc 
9. Đáng tránh mà không tránh 
Nhập tục xá ngũ pháp 
Trong luật dạy: có năm pháp vào nhà thế tục: 
1. Vào cửa nói nhỏ 
2. Nhiệp hộ thân, miệng, ý 
3. Cúi mình 
4. Khéo giữ gìn các căn 
5. Đây đủ oai nghi, khiến họ sanh căn lành. 
Bài kệ trong kinh Hoa Thủ: 
T-kheo vào nhà người 
Không ôm lòng kiêu mạn 
Tâm tự đạt, tự cao 
Nếu có thì phải diệt. 
Nên bằng tâm từ mân 
Không tham, không mong cầu 
Rộng thuyết pháp lợi ích 
Tịnh hạnh nơi thê gian 
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Xả ngũ san 

1. Keo kiệt vệ tài vật 

2. Keo kiệt về giáo pháp 

3. Keo kiệt về môn đồ 

4. Keo kiệt về chỗ ở 

5. Keo kiệt về sự tán thán 

Trừ tam ác 

Trong kinh Đại Pháp Cự Đà-la-m, đức Phật 
dạy: thân người khó được, tuy được thân rôi lại 
phải chết yêu. Lại có ba điều ác: 

1. Tâm tánh tôi tệ, không nghe theo lời hay 

2. Thường ganh ghét, keo kiệt, sợ người ta 

hơn mình 
3. Nếu có người hơn mình thì hồ thẹn không 
hỏi 

Túc tam bạo hại 

Luật Tăng Kỳ gọi là thân bạo ngược. Ty-kheo 
vào nhà người dắt trẻ nhỏ, đánh, đập, lôi, kéo, phá 
hoại đô vật, chặt chân bò, cắt tai dê, đem lúa, gạo, 
đậu, mè trộn lẫn vào nhau, nếu trong ruộng cần 
nước liền phá bờ cho nước chảy Ta. Người không 
cần đến lại đục tường chui vào, miệng nói lời thô 
bạo. Đến chỗ Vua, quan thì nịnh bợ để gièm pha 
người lương thiện. Thân, miệng bạo ác, núp ở chỗ 
khuất làm tiếng quái lạ để khủng bố mọi người. 

Chiêu khinh tiện tam pháp 


Bài kệ trong luật Tỳ Nại Da: 
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Rãnh không lại nhiêu lời 
Thân mặc y rách rưới 
Không mời, đên nhà người 
Ba việc bị người khinh 
Đắc nhân bất khả ái hữu thập pháp 
Luật Tăng kỳ dạy có mười điều người ta không 
thích ý: 
Không thích hợp mà gần gi 
Khinh tiện mà gán gửi 
Vì lợi mà gần gũi 
Người kia thích mà mình không thích 
Người kia không thích mà mình thích 
Nói rõ mà không biết ghỉ nhận 
Thích xen vào việc của người khác 
Thật không có đực mà HIUuÔN người Cung 
kính - 
Thích nói chuyện riêng với người ở chỗ 
khuát. 
Nhiều sự mong cầu. 
Mười pháp này làm cho người không thích. 
Bát giới 
Kinh Phân Biệt Thiện Ác Sở Khởi dạy: truyền 
bá lưu thông răn dạy cùng khắp, tin tưởng thọ trì 
răn dạy kẻ ủng tệ, dõng mãnh quả quyết răn dạy kẻ 
bạo loạn, nhân ái lương thiện răn dạy kẻ không 
quyết đoán, quảng đại bao dung răn dạy kẻ hồ nghị, 
thanh tịnh an nhàn răn dạy đời sau, nghiêm khắc 
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chính yếu răn dạy kẻ trôi nỗi, dùng lời nhiều người 
răn dạy kẻ không thật. 
Thành tựu oai nghỉ tứ pháp 
Kinh Thập Trụ Đoạn Kết dạy: có bốn pháp 
thành tựu oal nghi: 
Không nhiễm ba cõi, biết đó là khô 
Ta với người khác đêu có sự khó, vui 
như nhau 
Thường hành nhẫn nhục 
Lớn thì không khinh mạn, nhỏ thì không 
hồ thẹn 
Thọ thí tri tiết lượng 
Trong luận Trí Độ đức Phật dạy: hàng cư sĩ 
cúng dường sự ăn mặc thì phải nên biết đủ, chớ 
khiên cho họ phải bần cùng thì họ mới hoan hỷ, 
không mất tín tâm và người nhận cũng không bị 
thiếu thốn. 
Tứ thánh chủng 
Luận Câu Xá dạy có bốn Thánh chủng: 
1. Tùy theo chỗ ở mà được y phục 
2. Tùy theo chỗ ở mà được thức ăn 
3. Tùy theo chỗ ở mà được mên, nệm đầy đủ 
như ý 
4. Ưa tu tập đoạn phiền não 
Người xuất gia có hai nhân duyên nên gọi là 
Thánh chúng: 
1. Tâm an lạc 
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2. Thọ dụng đây đủ 

Bốn loại này thường sanh ra thiện vô lậu nên 
gọi là Thánh chủng. 

Lại nữa, đức Phật gọi là bốn Thánh bảo tạng 
hay khiến người an trú được mãn nguyện. Kinh 
Bản Sanh Tâm Địa Quán gọi là bốn tánh không cấu 
nhiễm, nghĩa là Tỳ-kheo đối với y phục, thức ăn, 
thuốc men, đồ nằm tùy theo sự thọ dùng thích hợp 
với tâm ý, xa lìa sự tham cầu. Vì ba mươi bảy phẩm 
trợ đạo đều từ đây mà sanh ra 


Cảnh giới 

Trong Lục Độ Tập kinh, đức Phật nhân nơi tâm 
địa mà dạy người nghèo: Ta thà giữ đạo nghèo mà 
chết, chứ không sống phú quý mà vô đạo. 

Trong Tả truyện, Trịnh Tử Trương nói: Sống là 
ở chỗ kính giới chứ không phải ở chỗ giàu có. 
Quân tử nói: hãy khéo g1ữ giới! 

CN GIẢI 

Cân 

Nghĩa Chánh cần có bốn là bốn loại tinh tấn. 
Hai pháp bắt thiện và hai pháp thiện. Nghĩa là pháp 
bất thiện đã sanh thì khiến cho đoạn diệt. Pháp bất 
thiện chưa sanh thì làm cho không sanh. Pháp thiện 
chưa sanh thì khiến cho sanh khởi. Pháp thiện đã 

sanh thì làm cho tăng trưởng. Luận Trí Độ gọi là 

bốn loại tâm tĩnh tân: dõng, phát, cần, úy. Vì nhằm 
lẫn nên chánh cần. Thuận Chánh Lý luận dạy: từ 
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vô thỉ đến nay sở dĩ không thể thây được bốn 
Thánh đề đều do giải đãi nên phải siêng năng đối 
trỊ, khiến ưa nghe pháp, tư duy đúng lý vệ bốn 
Thánh đề, mau chứng Bồ-đề. 

Tỉnh tấn 

Tức pháp thứ mười một trong mười một pháp 
thiện của tâm sở. Luận Duy Thức dạy: tánh của 
tinh tân là dõng mãnh. Sớ chép: dõng mãnh mà 
không khiếp nhược, tức tự sách tấn vậy. Mạnh mẽ 
mà không lo sợ tức không ngại sự nhọc nhăn. Kinh 
Tăng Già Trá dạy: Muôn câu Niết bàn phải nên 
tinh tấn. Bài tựa trong luật Thập Tụng dạy: Các Đại 
đức vì mong cầu đạo giải thoát thì phải nên nhất 
tâm tĩnh tân. Vì sao? Chư Phật do nhât tâm tĩnh tân 
mà chứng đắc Bô-đề, huống chỉ là các pháp lành 
khác. Luận Trí Độ dạy: có hai sự tinh tân: 

1. Thân tinh tấn là nhỏ hẹp. 

2. Tâm tinh tấn là rộng lớn. 

Đức Phật dạy: ý nghiệp là rộng lớn vậy 

Giải đãi 

Kinh Bỏ-tát Bản Hạnh dạy: giải đãi thì các 
hạnh đều bi lụy. Tại gia giải đãi thì ăn mặc không 
đủ, tài sản thiếu hụt. Xuất gia giải đãi thì không thê 
ra khỏi khổ sanh tử. Thích Luận chép: xuât gia lười 
biếng thì mắt hết pháp bảo. 

Phóng dật 


Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ dạy: tội lỗi phóng 
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dật là lớn nhất trong các tội lỗi. Kệ viết: 
Neu sỉ thích buông lung 
Thường chịu các khô não 
Nếu người lìa buông lung 
Thì thường được an lạc 
Tất cả các cây khổ 
Buông lung là cội sốc 
Cho nên muốn lìa khổ 
Cán phải bỏ buông lung 
Hành đúng chánh pháp 
Xa lìa buông lung 
Thì đóng bít hết 
Các cửa đường ác. 
Ma 
Luận Trí Độ dạy: tiếng Phạm là ma-la, Tần dịch 
là đoạt mạng. Kinh Ma Nghịch dạy: 
Phu nhân Đại Quang thưa Bỏ-tát Văn Thù: 
Những loài ma trụ ở nơi nào? 
Văn Thù nói: trụ nơi tỉnh tấn. Hỏi: vì sao trụ 
nơi tinh tân? 
"Văn Thù nói: người tĩnh tân mới bị ma đến 
quây nhiễu, còn kẻ biếng nhác thì ma đến làm gì? 
Luận Du Già dạy: Ma nghĩa là đối với lợi 
dưỡng, cung kính, danh tiếng thì tâm muốn thâu 
vào. Hoặc là phóng dật, keo kiệt, tham dục, . 
biết đủ, phẫn hận, phú não, kiêu mạn, dối trá v.v.. 
đều là ma. 
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TAM BẢO 


Tam bảo 

Là Phật, Pháp, Tăng. 

Luận Bảo Tánh dạy: nương vào sáu pháp tương 
tợ kia đôi trị nên gọI Phật, Pháp, Tăng là bảo. 

Thế gian nạn đắc tương tợ: do các chúng sanh 
không có căn lành nên trắm ngàn vạn kiếp không 
thể thành tựu. 

Vô cấu tương tợ: vì lìa tất cả các pháp hữu lậu. 

Oai đức tương tợ: do đây đủ sáu pháp thần 
thông, bất khả tư nghì, oai đức tự tại. 

Trang nghiêm tương tợ: do có khả năng trang 
nghiêm xuất thế gian. 

Thắng diệu tương tợ: do xuất thế gian. 

Bất khả cải dị tương tợ: do pháp vô lậu đối với 
tám pháp không động. 

Kệ viết: 

Báu hy hữu ở đời 

Minh tịnh và thể lực 

Hay trang nghiêm thế gian 
Tối thượng và bất biến 

Đồng thể Tam bảo 

Nghĩa là đôi với nhất chân như, gồm có ba: 

1. Chân như thị giác tánh là Phật bảo. 

2. Chân như hữu chấp trì nghĩa là Pháp bảo. 

3. Chân như hữu hòa hợp nghĩa là Tăng bảo. 
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Biệt thể Tam bảo 

Ở đây có hai tông: 

Theo thuyết của Tiểu. thừa: thân vàng trượng 
sáu là Phật bảo. Giáo lý về Bồn đề, Mười hai nhân 
duyên, Sanh, Không là Pháp bảo. Bốn quả Duyên 
Giác là Tăng bảo. 

Theo thuyết của Đại thừa: ba thân của Như Lai 
là Phật bảo. Giáo lý về Nhị không là Pháp bảo. Ba 
Hiền, mười Thánh là Tăng bảo. 

Tam bảo 

Hình tượng khắc chạm là Phật bảo. Văn nghĩa 
ba tạng là Tăng bảo. Cạo tóc mặc áo nhuộm là 
Tăng bảo. 

Phật bảo 

Tiếng Phạm là Phật-đà, hoặc gọi là Phù-đô, hay 
Bộ-đa, Mẫu-đà, Một-đà. Năm cách gọi này đều là 
âm tiếng Phạm ở Thiên Trúc, được dịch là giác. 
Nghĩa là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Nay 
lược gọi là Phật. 

Luận Bát Nhã Đăng dạy: thế nào là Phật? Vì 
đối với tất cả các pháp liễu ngộ chân thật không 
điện đảo nên gọi là Phật. Trong không thể pháp liễu 
ngộ tất cả các pháp bình đắng nên gọi là Phật. 

Kinh Bồ-tát Bản Hạnh dạy: Phật là đoạn sạch 
tất cả ác, tập hợp tất cả thiện, không có câu nhiễm, 
các dục đều diệt, sáu Ba-la-mật đều được viên 
mãn, dùng phương tiện khéo léo tùy thời giáo hóa, 
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có đại thân thông, thân sắc vàng tía, đủ ba mươi hai 
tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp, thâu triệt lục thông, 
biết trước vô cùng, thây kiếp vô cực, hiện tại không 
øì mà không tỏ rõ, đây đủ các đức như vậy nên hiệu 
là Phật. 
Nhất thân 
Chỉ có Pháp thân là thê y cứ các nghĩa nên gọi 
là thân. 
Nhiếp luận dạy: vì Ứng Hóa thân và tất cả công 
đức của Như Lai y cứ vào nên gọi là Pháp thân. 
Nhị thân 
1. Luận Phật Địa dạy có hai thân: 
2. Pháp thân: tức tự thọ dụng thân của Phật 
Sanh thân: tức tha thọ dụng thân và Hóa thân 
của Phật. 
Nhiếp luận dạy: Như Lai có hai thân: 
1. Tự tánh đắc thân là Pháp thân 
2. Nhân công đắc thân là hai thân Ứng, Hóa. 
Tam thân 
1. Pháp thân thanh tịnh: theo Duy Thức luận 
dạy nghĩa là chư Như Lại thọ dụng pháp 
giới chân tịnh, lấy sự biên hóa bình đăng 
làm chỗ y cứ, lìa tướng văng lặng, dứt hăn 
pháp hý luận, đầy đủ vô biên công đức chân 
thường. Thật tánh bình đắng của tất cả các 
pháp này là tự tánh, cũng gọi là Pháp thần 
là chỗ y chỉ cho mọi công đức. 
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2. Báo thân viên mãn: theo trong luận gôm có 
hai loại: 

- Pự thọ dụng thân: nghĩa là chư Như Lai 
trong ba vô số kiếp tu tập vô lượng phước 
đức đề làm tư lương, đã làm vô biên công 
đức chân thật và viên mãn thanh tịnh 
thường biến, sắc thân tương tục vắng lặng, 
đến tận kiếp vị lai thường tự thọ dụng pháp 
lạc quảng đại. 

-_ Pha thọ dụng thân: nghĩa là chư Như Lai 
nhờ trí bình đăng nên thị hiện thân công. 
đức thanh tịnh vi diệu, Ở chỗ Tịnh độ. Bồ- 
tát Thập địa hiện đại thần thông, chuyên 
bánh xe chánh pháp dứt mọi nghi hoặc cho 
chúng sanh, khiến họ thọ dụng pháp lạc của 
Đại thừa, gọi là Báo thân. 

3. Biến hóa thần: nghĩa là chư Như Lai do trí 
thành tựu, biến hiện vô lượng tùy loại hóa 
thân, ở chỗ tịnh uế. Vì Bô-tát Đăng địa ở vị 
lai và chúng sanh nhị thừa, hợp với căn cơ 
để hiện thần thông thuyết pháp khiến cho 
họ đều được lợi lạc. 

Lại nữa giác tánh tức là Pháp thân, do lẫy vô 
tướng làm tướng. Giác tướng là Báo thân, do dùng 
bốn trí làm thể. Giác dụng là Hóa thân, tức tùy loại 
mà biên hóa, hình dáng lớn nhỏ không đồng. 

Theo luận Trang Nghiêm dạy: nên biết ba thân 
này bao gồm tất cả thân Phật, thị hiện tất cả pháp 
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tự lợi, lợi tha. 

Tư thân 

Kinh Lăng Già dạy có bốn thân: Ứng thân Phật, 
Công đức thân Phật, Trí tuệ thân Phật, Như như 
thân Phật. 

Ngũ thân 

Kinh Bô-tát Anh Lạc dạy có năm thân: 

1.Như như trí pháp thân 

2. Công đức pháp thân 

3. Tự pháp thân 

4. Biến hóa pháp thân 

5. Hư không pháp thân. 

Thập thân 

Kinh Hoa Nghiêm dạy có mười thân: 

1. Vô trước thân Phật 

2.Nguyện thân Phật 

3. Nehiệp báo thân Phật 

4. thân Phật 

5. Niết bàn thân Phật 

6. Pháp giới thân Phật 

7. Tầm thân Phật 

8. Fam muội thân Phật 

0. Tánh thân Phật 

10. Như ý thân Phật 

Các thân trên không đồng mà không cũng 
ngoài ba thân. Ba thân không đồng mà không lìa 
một thân nên thân Phật đều viên mãn. 
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Thập hiệu 

Kinh Bỏ-tát Trì Địa dạy: Như Lai có mười danh 
xưng về công đức, nghĩa là đúng như thuyết nên 
gọi Như Lai. Đắc nhất thiết nghĩa Vô thượng 
phước điên, đáng được cúng đường nên gọi là Ứng. 
Đúng như Đệ nhất nghĩa mà khai ngộ gọi là Chánh 
Giác. Đây đủ pháp chỉ, quán nên gọi là Minh Hạnh 
Túc. Vượt lên bậc nhất, hoàn toàn không quay trở 
lại nên gọi là Thiện Thệ. Hiểu đúng vê thế giới và 
chúng sanh giới, tât cả các phiền não và thanh tịnh 
nên gọi là Thê Gian Giải. Điều phục tâm trí thiện 
xảo bậc nhất, là bậc đại trượng phu của tất cả thể 
ølan nên gọI là Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng 
Phu. Vì có bốn loại trí chân thật hiểu nghĩa pháp 
chân thật, vì hiển thị bất liễu nghĩa, vì nương vào 
nhất thiết nghĩa, vì đoạn tất cả nghĩ hoặc, hiện thị 
sự thanh tịnh sâu xa, vì làm bậc thầy của tất cả các 
pháp nên gọi là Thiên Nhân Sư. Đầy đủ ba tụ, bình 
đăng khai ngộ cho tất cả chúng sanh nên gọi là 
Phật. Hoại tât cả quân ma nên gọi là Thế Tôn. 

Lục đức 

Tiếng Phạm là Bà-già-bà, hoặc gọi là Bạc-già- 
phạm. Ở đây thì đủ sáu nghĩa: 

1. Tự tại 

2. Xí thạnh 

3. Đoan nghiêm 

4. Danh xưng 

5. Cát tường 
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6. Tôn quý. 

Thân Quang Bồ-tát tạo Phật Địa luận thích dạy: 
vì Như Lai hoàn toàn không bị lệ thuộc vào các 
phiên não nên có nghĩa tự tại; vì lửa 

trí dõng mãnh được tôi luyện nên có nghĩa xí 
thạnh; vì đủ ba mươi hai tướng tốt để trang nghiêm 
thần nên có nghĩa đoan nghiêm; vì tật cả công đức 
thù thăng viên mãn, thông suôt tật cả nên có nghĩa 
danh xưng; vì được tất cả thế gian gần gũi cúng 
dường, hoặc xưng tán nên có nghĩa cát tường; vì 
đủ phước đức thường dùng phương tiện làm lợi 
ích, an lạc cho tất cả chúng sanh mà không phế bỏ 
nên có nghĩa tôn quý. 

- A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam Bồ-đề 

Ở đây dịch là Vô Thượng Chánh Biến Tri 

-_ Thích Ca Mâu ni 

Luận Trí Độ dạy: Tân dịch là Năng nhân tịch 
mặc. 

-_ Thiên trung thiên 

Là một danh xưng của Phật. 

Trong kinh Bồn Hạnh, Vua Tịnh Phạn nói: sau 
khi sanh Thái tử thì các việc đều thành tựu, xứng 
đáng với tên Tát-bà-át-tha-tất-đà(Tất Đạt Đa). 

Lại nữa, những người thích danh vọng, kiêu 
mạn, nhiều lời mà gấp Thái tử thì đều ¡im lặng nên 
Vua nói: Con Trẫm xứng đáng với tên Mâu Ni. 

Lại nữa, một hôm bề Thái tử gặp Thiên thân, 
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Thiên thân liên làm lễ dưới chân Thái tử nên Vua 
nói: Đối với trong Thiên thần thì con Trẫm tôn quý 
nhất xứng đáng với tên Thiên Trung Thiên. 

Xưa kinh có danh xưng Phật là Đại Tiên nhưng 
Đại Tiên đây chăng đồng với Đại Tiên. 

Luận Bát Nhã Đăng dạy: Bồ-tát Thanh-văn 
cũng gỌI là Tiên. Trong đó Phật là Tối Thượng 
nhất vì đã có tật cả Ba-la-mật-đa, công đức, thiện 
căn, đến bờ giải thoát nên gọi là Đại Tiên. 

Lại nữa, luận Đại Ty Bà Sa tôn xưng Phật là 
Chân Nhân vì Phật đã di thục nhân, chứng pháp 
chân thật nên gọi là Chân Nhân. 

Lại nữa, Kinh Bản Hạnh Tập tôn xưng Phật là 
Long, nghĩa là xa lìa ái nhiễm ở thế gian, giải thoát 
các phiên não, các lậu đã dứt sạch nên gọi là Long, 
hoặc gọi là Na-già, nghĩa là ở tại định, không có 
lúc nào mà không ở trong định. 

Pháp bảo 

Tiếng Phạm là Đạt-ma, Trung Hoa dịch là 
pháp, nghĩa là chấp trì, tức nhậm trì tự tánh, quỷ 
sanh vật giải (tự giữ lây tính cách của nó làm mẫu 
mực phát sanh sự nhận biết) 

Luận Bát Nhã Đăng dạy: Pháp là gì? 

Nếu người muôn được sanh vào cõi thiện như: 
Trời, người và được giải thoát thì Phật biết được 
căn tánh của chúng sanh không có điện đảo nơi dục 
nên Phật nói về đạo Trời, người và đạo Niết bàn. 
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Đó gọi là pháp. 

Lại nữa, mình cùng người. khác có huân tập hay 
không huân tập phiên não, oán tặc đều bị phá hủy 
cả nên gọi là pháp. Nay pháp bảo được phân làm 
ba: kinh, luật, luận. 

Kinh 

Tiếng Phạm là Tố- đát-lãm, hay Tô-đát-la, 
Trung Hoa dịch là tuyến, bởi vì nó xâu giữ các 
nghĩa vậy. Lại nữa, tiêng Phạm là Tu-đa-la, hay 
Tu-đó-lộ, Tần dịch là khế, nghĩa là trên khế hợp 
với chân lý, dưới khế hợp với căn cơ. Nay thì gọi 
là kinh, có đủ ba nghĩa là cửu, thông, do. Triệu dịch 
nghĩa chữ kinh là thường. Tạ Linh Vận dịch nghĩa 
chữ kinh là do, là tân, là thông. Lời là do lý sanh. 
Lý là do lời hiển bày. Học giả thông hiểu là từ lý 
dạy mà thông. 

Điễn 

Là kinh, là thường, là pháp. 

Giáo 

Tiếng Phạm là A-hàm, ở đây dịch là giáo. 

Luận Duy Thức dạy: A-hàm là giáo pháp chư 
Như Lai đã nói. Bài tựa kinh A-hàm dạy: A-hàm, 
Tân dịch là pháp quy, nghĩa là rưng, là vực gom 
chứa vạn điêu thiện. Lại gọi là A-câp-ma. Tât cả 
các kinh đều dùng bốn pháp: thanh, danh, cú, văn 
làm thê, dùng â âm thanh vô lậu thật dụng của Phật 
làm thể nên gọi là thanh giáo. 
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Luận Trí Độ dạy: Như khổ hạnh đầu đà, đầu 
đêm, giữa đêm, cuôi đêm chuyên tâm thiền quán 
mà đặc đạo là giáo lý của Thanh-văn. Như quán 
pháp tướng, không trói không mở, tâm được thanh 
tịnh là giáo lý của Bô-tát. 

Thập nhị phân giáo 

Cũng gọi là mười hai bộ kinh: 

1. Tu-đả-la (Khế kinh) 

2. Kỳ-dạ (Ứng tụng) 

3. Hòa-già-la (Thọ ký) 

4. Già-tha ( Phúng tụng) 

5.N¡-đà-la (Nhân duyên) 

6. Uu-đà-na (Tự thuyết) 

7. Y-đề-mục-đa (Bốn sự) 

8. Xà-đà-già (Bồn sanh) 

0. Tỳ-phật-lược (Phương quảng) 

10. A-phù-đạt-ma (VỊ tăng hữu) 

11. Bà-đà (Thí dụ) 

12. Ưu-ba-đê-xá (Luận nghị) 

Theo Tiểu thừa chỉ có chín bộ, không có Tự 
thuyết, Thọ ký, Phương đẳng 

Luật 

Tiếng Phạm là Tỳ-ni, ở đây dịch là luật, luật 
pháp. Từ nơi giáo lý mà đặt tên có nghĩa là đoạn, 
cát, khinh, trọng, khai, giá, trì, phạm. Kinh Thanh 
tịnh Tỳ-ni gọi là điều phục phiền não, vì phiền não 
nên gọi là ty-nI. Phạm ngữ mới gọi là Ty-nạI-da, 
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Đường dịch là điều phục, nghĩa là hiển bày luật 
nghi để điều phục sáu căn. Luận Tát-bà-đa dạy: 
Tỳ-ni có bôn nghĩa: 
1. Phật pháp bằng phắng như đất nên muôn 
điều thiện đều do đây mà sanh trưởng. 
2. Tất cả đệ tử Phật đều nương vào giới mà Ở, 
tật cả chúng sanh đêu nương vào giới mà 
GỠ, 
3. Là cửa ngõ đầu tiên để đến Niết bàn 
4. Là pháp anh lạc trang nghiêm Phật pháp. 
Ngũ bộ luật 
Xuất Tam Tạng ký dạy về năm bộ luật: 
1. Ba-phân-phú-la (Tăng kỳ) 
2. Tát-bà-đa (Thập tụng) 
3. Đàm-vô-đức (Tứ phân) 
4. Di-sa-tắc (Ngũ phân) 
5. Ca-diệp-ni ( chưa đến ở đất Lương) 
Luật danh thí 
Xưa nay dịch kinh đều hi: đầu tiên vào năm 
Canh Tuất niên hiệu Kiến Ninh thứ hai đời Hán 
Linh Đé, An Thế Cao mới dịch nghĩa được một 
quyền luật trước tiên. Sau đó có vị Tỳ-kheo cũng 
dịch một quyền luật nữa. Đến đời Tào, Ngụy ở 
Thiên Trúc có vị tăng Đàm-ma-ca-la (Pháp Thời) 
đến Lạc Dương thấy tăng SIỞ đây hoàn toàn không 
có luật nghĩ. Do đó vào giữa niên hiệu Gia Bình vị 
tăng ấy cùng với Đàm-để dịch Yết ma Tăng Kỳ, 
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Giới Tâm Đồ ký, tức tên luật bắt đâu có vậy. 

Luận 

Tiếng Phạm là A-tỳ-đàm, ở đây dịch là Vô tỷ 

pháp, Phân biệt tuệ. 

Luận gồm có bốn tên gọi: 

lỆ Tiếng Phạm là Ma-đát-lý-ca, ở đây dịch là 
cội gôc sanh ra các nghĩa. 

2. Tiếng Phạm là Xa-tát-đát- la, ở đây dịch là 
nghị luận, nghĩa là luận về sự có, không: 
bàn về sự thật, g1ả. 

3. Tiếng Phạm là Điều-bà-nhĩ-xá, ở đây dịch 
là cận thuyết, nghĩa là lược nói nghĩa quan 
trọng trong kinh mà không cần theo thứ tự. 

4+ Tiếng Phạm là A-tỳ-đạt-ma, ở đây dịch là 
đối pháp, nghĩa là luật về năng đôi và sở 
đối. 

Lại có hai luận cũng bao gồm hết thảy bốn luận 

trước: 

1. Tông luận: tức tông được tạo ra ở kinh Đại, 
Tiểu thừa 

2. Thích luận: tức giải thích kinh Đại, Tiểu 
thừa. 

Đại thừa 

Tiếng Phạm là Ma-ha- diễn, ở đây dịch là Đại 

thừa. Đại: lớn đối lại với nhỏ. Thừa: nghĩa là vận 
chuyền. Trong Thập Nhị Môn luận, Bô-tát Long 
Thọ hỏi: Ma-ha-diễn là gì? 
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Đáp: là tôi thượng của nhị thừa. Vì đối với . pháp 
tối thăng của chư Phật, thừa này có thể đạt đến. Vì 
các bậc đại nhân của chư Phật nương vào thừa này 
mới có thê thấu triệt đến chỗ tận cùng của các pháp. 
Do đó mà gọi là Đại thừa. 

Kinh Bồ-tát Trì Địa dạy: có bảy điều to lớn nên 
øọI là đại: 

[. Pháp đại: tạng Phương quảng tối thượng 

hơn hết. 

2. Tâm đại: phát tâm. Bỏ-đề Vô thượng 

3. Giải đại: thông suốt tạng Bỏ-tát phương 

đăng 

4. Tịnh tâm đại: vượt qua tâm hành giải 

5. Chúng cụ đại: phước đức đây đủ 

6. Thời đại: ba A-tăng-kỳ kiếp 

7. Đắc đại: chứng đắc Vô thượng Bô-đề 

Tiểu thừa 

Tiểu: chăng lớn. Như Lai quán biết căn cơ của 
chúng sanh mà dùng phương tiện để giáo hóa. 
Trong kinh Văn Thù vân, Bô-tát Văn Thù bạch 
Phật: Bạch Thế Tôn! Sau khi Thế Tôn nhập Niết 
bàn thì các đệ tử vị lai lam sao phân biệt được các 
bộ kinh? 

Đức Phật dạy: vào thời vị lai, đệ tử của ta có 
mười hai bộ kinh, có thể làm cho các pháp tôn tại 
và được đắc bốn quả. Tam tạng giáo pháp đều như 
nhau không có thượng, trung, hạ. Giông như nước 
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biển, cùng một vị mặn; như một người có hai mươi 
người con đông yêu không thiên lệch. Lời của Như 
Lai đã nói là chân thật, căn bản là hai bộ từ Đại 
thừa sanh ra, từ Bát nhã Ba-la-mật sanh ra. Thanh- 
văn, Duyên-giác, chư Phật đều từ Bát nhã Ba-la- 
mật-đa sanh ra. 

Tam tạng 

Ba tạng là: kinh, luật, luận. Lại nữa, tạng Phật, 
tạng Bỏ- tát, tạng Thanh-văn là ba tạng. Tạng là 
thâu nhiệp, nghĩa là thâu nhiếp con người, thâu 
nhiếp các pháp. Luận Trang nghiêm nói là bao gồm 
tất cả nghĩa nên biết. 

Bài kệ trong kinh. Nhân Vương: 

Biên Phật pháp gồm ba tạng báu 

Mọi công đức thâu nhiếp trong đây. 

A-ty-đạt-ma tập luận dạy: vì sao Như Lai kiến 
lập ba tạng? Vì muốn đối trỊ phiên não si mê nên 
kiến lập tạng kinh; vì muốn đối trị nhị biên tùy 
phiên não nên kiến lập tạng luật; vì muốn đối trị tà 
kiến chấp thủ tùy phiên não nên kiến lập tạng luận. 

Bát tạng 

Kinh Bô-tát Xứ Thai dạy có tám tạng: 

1. Tạng thai hóa 

2. Tạng trung âm 

3. Tạng Đại thừa 

4. Tạng giới luật 

5. Tạng Bồ-tát Thập trụ 
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6. Tạp tạng 

7. Tang Kim cang 

Š. Tạng Phật 

Đây là kinh pháp được Phật Thích Ca Văn trình 
bày đây đủ. Ngày nay thì gọi là nơi cất giữ kinh, 
luật, luận. Tạng: tiêng Phạm là câu-xá, ở đây dịch 
là tạng là tên gọi chung cho chỗ cất chứa. 

Pháp môn 

Triệu dịch pháp là lời dạy cho thế gian; môn là 
chỗ Thánh hiên noi theo. Luận Trí Độ dạy: người 
trí thâm nhập ba pháp môn, quán biết tt cả lời Phật 
nói đều là thật pháp, không có sai trái. 

1. Tỳ-lặc môn (khiếp tạng) 

2. A-ty-đàm môn 

3. Không môn. 

Nhập TỲ-lặc môn thì luận nghị không cùng; 
nhập A- tỷ-đảm môn là Phật tự thuyết danh nghĩa 
các pháp, các đệ tử đều tập hợp luận giải; nhập 
Không môn nghĩa là chúng sanh không, pháp 
không. Nếu theo nghĩa Đại thừa thì đối với tất cả 
các pháp, tự tánh thường không, không dùng trí tuệ 
phương tiện quán nên gọi là không. Tám vạn bốn 
ngàn pháp môn: theo kinh Hiền Kiếp Vương dạy: 
Đâu tiên Phật tu hành các pháp Ba-la-mật cho đên 
cuỗi cùng phân bó thê _Ba-la-mật của Phật gôm ba 
trăm năm mươi độ, mỗi độ đều đây đủ sáu Ba-la- 
mật. Như vậy, cả thảy gồm hai ngàn một trăm pháp 
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đối trị tham, sân, sĩ v.v. ; phân ra thành tám ngàn 
bốn trăm pháp trừ bốn đại chủng, sáu trần đã sanh 
lỗi lầm nên có tám vạn bốn ngàn pháp môn để đối 
trỊ. 

Pháp luân 

Trong luận Đại Ty-bà-sa, hỏi: pháp luân là gì? 

Đáp: vì là chỗ thành tựu pháp, vì là tự tánh của 
pháp nên gọi là pháp luân. Như thế gian gọi kim 
luân... là nghĩa chuyên động không dừng, bỏ đây, 
lìa kia, hay điều phục oán địch; lại có nghĩa viên 
mãn tức là căm, trục, vành xe đều đủ. Thể pháp 
luân là Tám thánh đạo. 

Trước tiên hiểu rõ bánh xe pháp của Tiểu thừa: 
vì lây giới làm đâu nên dùng Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp, Chánh mạng làm trục xe; trục xe là căn 
bản. Vì nương vào giới thì sanh định nên dùng 
Chánh định, Chánh tỉnh tân, Chánh niệm làm vành 
xe; vành xe giữ hết căm xe. Vì nương vào định mà 
phát tuệ nên dùng Chánh kiến, Chánh tư duy làm 
căm xe. 

Kế đến là bánh xe pháp của Đại thừa: lây trí tuệ 
làm đầu nên dùng Chánh kiến, Chánh tư duy làm 
trục xe; vì trí tuệ là căn bản. Kế đến, dùng Chánh 
ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng làm vành xe; 
vành xe dựa vào trục xe mà đứng vững, vì giới nhờ 
trí mà được thanh tịnh. Sau cùng là dùng Chánh 
định, Chánh tinh tân, Chánh niệm làm vành xe; vì 
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giới nhờ định kết lại. 

Nhị dễ 

1. Tục để lại gọi là an lập để 

2. Chân đề lại gọi là phi an lập đế, hoặc thăng 

nghĩa đề. 

Theo luận Bà Sa dạy: Đề nghĩa là: thật, chân, 
như, không điện đảo, không hư dối. Theo Khế kinh 
dạy, tất cả pháp Phật đã thuyết giảng đều thuộc về 
hai đề. 

Tứ đễ 

Khô đé, tập đé, diệt đế, đạo đề. 

Luận Ty-bà-sa dạy: bức bách lưu chuyển là 
tướng khô; sanh trưởng chuyên nghiệp là tướng 
tập; tịch tịnh dừng dứt là tướng diệt; xuất ly hoàn 
diệt là tướng đạo. Lại nữa, tât cả Như Lai tuyên 
thuyết pháp tứ để khai thị để cứu khổ chúng sanh 
ra khỏi sanh tử. Nếu ai muốn ra khỏi sanh tử thì tự 
mình siêng năng tu tập chứ không do người khác 
tu thay. 

Chánh pháp 

Luận Bà Sa dạy: chánh pháp có hai: 

I.Thế tục chánh pháp là danh, văn, cú, thân 

tức kinh, luật, luận. 

2. Thăng nghĩa chánh pháp là Thánh đạo tức 

vô lậu, căn, lực, giác chi, đạo ch1. 

Phật pháp thọ mạng 


Trong kinh Pháp Trụ, đức Phật bảo A Nan: sau 
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khi Ta Niết bàn thì thời ky chánh pháp là một ngàn 
năm nhưng vì người nữ xuất gia nên giảm mắt năm 
trăm năm; thời kỳ tượng pháp là một ngàn năm); 
thời kỳ mạt pháp là một vạn năm. 

Theo Sao viết: chánh pháp có hai: 

I1. Chứng chánh pháp: ước theo Thánh đạo 
nói, thời chánh pháp cũng như chứng đạo 
vậy. 

2. Giáo chánh pháp: văn tự nội điển øọI chung 
là chánh giáo, được thuyết vào thời tượng 
pháp và mạt pháp. 

Thời chánh pháp có giáo pháp, có người tu 
hành, có người chứng quả. Thời tượng pháp thì 
tương tợ: có giáo pháp, có người tu hành như thời 
chánh pháp nhưng người chứng quả rất ít. Còn thời 
mạt pháp thì không có giáo pháp, không có người 
tu hành. 

Trong luận Đại Tỳ-bà-sa, đức Phật dạy: có hai 
hạng. người có thể giữ gìn chánh pháp: người 
thuyết giảng và người hành trì. Nếu có người hành 
trì giáo chánh pháp thì chánh pháp được truyền 
thừa không mắt, có thể làm cho kinh, luật, luận tồn 
tại lâu dài. Nếu người hành trì chứng chánh pháp 
thì chánh pháp được tiếp nỗi không mất có thể 
khiến cho Thánh đạo vô lậu tôn tại lâu dài. 

Có hai hạng người hành trì chánh pháp: 

1. Người hành trì giáo pháp: đọc tụng, giảng 
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nói kinh, luật, luận. 

2. Người hành trì chánh pháp: có khả năng tu 

chứng thánh đạo vô lậu. 

Phật pháp tiên hậu 

Trong kinh Báo Ấn hỏi: Phật lấy pháp làm 
thầy. Phật từ pháp 

sanh ra. Pháp là mẹ của Phật. Phật nương vào 
pháp mà tôn tại. Vậy mà trong Tam bảo, tại sao 
không lẫy pháp làm đầu? 

Đức Phật dạy: pháp tuy là thầy của Phật nhưng 
không có Phật thì giáo pháp không được lưu 
truyền, bởi vì đạo do người truyền bá, do đó mà lây 
Phật làm đầu, pháp sau vậy. 

Tăng bảo 

Theo Pháp Uyên Châu Lâm chép: luận về Tăng 
bảo là giữ câm giới, oai nghi chân chánh, ra khỏi 
thế tục, phát tâm tu tập, xả bỏ thế gian để đứng 
vững, trong, Phật pháp; vinh quang chăng lay động 
tâm ý, quyên thuộc không phiên lụy đến tư tưởng: 
hoăng bá đạo pháp để đền trả bốn ân, nuôi dưỡng 
đạo đức để làm tư lương trong ba cõi; vượt qua 
Trời, người; hơn hắn vương báu nên gọi là Tăng 
bảo. 

Theo Thuận Chánh Lý Luận chép: tăng có năm 
hạng: 

1. Tăng không biết hỗ thẹn: hạng hủy phá cắm 

øIớI mà mặc pháp phục 
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2. Tăng như dê câm: đối với giáo lý tam tạng 
thì không hiểu biết, không nghe thuyết 
giảng 

3. Tăng bè đảng: thích bàn tán về doanh 
nghiệp, đâu tranh, kết câu xảo quyệt. 

Ba hạng này đa số là làm điều phi pháp. 

4. Tăng thế tục: cùng với chúng sanh tạo điều 
chánh pháp, phi pháp 

5. Thăng nghĩa tăng: bôn quả Sa-môn, hạng 
này không làm điêu phi pháp. 

Theo kinh Thập Luân, tăng có hai hạng: Thắng 

nghĩa tăng tức Phật, Bồ-tát, Thanh-văn. 

Luận Bát Nhã Đăng dạy: hạng tứ quả là hợp với 
giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến gọi là 
Tăng. 

Bồ-tát 

Bỏ-tát nói đủ là Bồ-đẻ-tát- đỏa, Đường dịch là 
Giác hữu tình. Giác là quả sở câu; hữu tình là đối 
tượng được độ. Ma-ha-tát: ở đây dịch là Đại hữu 
tình tức có khả năng cầu chứng và độ người. Luận 
Trì Địa dạy: Tát-đỏa nghĩa là dõng mãnh, tinh tấn; 
vì cầu đại Bồ-đề nên gọi là Ma-ha-tát. 

Thanh-văn 

Luận Du-già nói về Thánh giáo của chư Phật: 
Thanh là thượng thủ, được nghe từ thây, bạn. Nhờ 
âm giáo này mà lần lượt tu chứng, ra khỏi thế gian 
đạt được hạnh, quả kém hẹp nên gọi là Thanh-văn. 
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Độc Giác 

Tiếng Phạm là Tất-lặc-chi-đề-ca, Đường dịch 
là Độc Hành. Ở đây lại có hai nghĩa: bộ hành, lân 
du. Theo luận Du-già dạy: thường ưa tịch tịnh, 
không muôn ở chỗ tạp nhạp, tu gia hạnh viên mãn, 
không nhờ thây, bạn chỉ dạy mà tự nhiên một mình 
vượt ra khỏi thê gian đúng hành, đúng quả nên gọi 
là Độc Giác. Hoặc quán nhân duyên mà ngộ đạo 
thì gọi là Duyên Giác. Kinh Pháp Hoa dạy: vì 
thượng phẩm Thập thiện đạo tu tập thanh tịnh, 
không do người khác mà tự giác ngộ, vì đại bị 
phương tiện Phật đây đủ, vì ngộ giải pháp nhân 
duyên sâu xa. 

Hai hạng tăng, căn cứ theo Cao Tăng truyện 
øôm có mười khoa: 

1. Dịch kinh 

2. Giải nghĩa 

3. Tu thiên 

4. Hiểu luật 

5. Hộ pháp 

6. Cảm thông 

7. Di thân 

Š. Đọc tụng 

0. Tăng phước 

10. Danh đức 

Phước điền 


Ngạn Tông pháp sư phước điền luận dạy: 
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phước điển là øì? Là Tam bảo. Công thành diệu trí, 
đạo chứng viên giác là Phật. Huyện lý thầm u, 
chánh giáo tính thành là Pháp. Câm giới thủ túc, 
oai nghi xuất tục là Tăng. 

Tam bảo là bậc đạo sư của bốn loài, là thuyền 
bè của sáu đường. 

Cúng dường Tam bảo 

Kinh Đại Phương Quảng Cảnh Giới Bất Tư 
Nghì dạy: cúng dường Phật thì được phước đức 
lớn, mau chứng đặc Vô thượng Bồ-đề, khiến cho 
tật cả chúng sanh đêu được an lạc. Cúng dường 
Pháp thì tăng trưởng trí tuệ, chứng pháp tự tại, có 
thể hiểu rõ thật tánh của các pháp. Cúng dường 
Tăng thì tăng trưởng vô lượng phước đức để làm 
tư lương, đạt đến Phật đạo. 

Cúng dường Phật 

Trong kinh Bảo Tích, Tiên nhân Quảng Bác 
hỏi: sau khi Phật diệt độ thì chúng con phải làm gì 
để được phước báo? 

Đức Phật dạy: Pháp thân của Như Lai nếu còn 
ở đời, hoặc đã diệt độ mà những ai đến cúng dường 
thì sẽ đạt được phước đức không có sai khác. 

Hỏi: phước là do tích tụ mà có chăng? 

Đức Phật dạy: thí như cây mía khi chưa ép thì 
không thê được nước. Trong một đốt, hai đốt của 
nó tìm nước tích tụ thì hoàn toàn không thấy, 
nhưng nước ấy không phải từ bên ngoài mà có 
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được. Cũng vậy, phước đức quả báo không phải ở 
trong tay, trong tâm, trong thân thí chủ, cũng 
không lìa những thứ ấy mà có, nó như bóng theo 
hình. 

Trong kinh Đại Tập, Thiên tử Thương Chủ hỏi: 
Phật còn ở đời, hằng ngày cúng dường thì Thế Tôn 
thọ nhận nên thí chủ được phước. Vậy sau khi Thế 
Tôn diệt độ mà cúng dường hình tượng thì ai là 
người thọ nhận? 

Đức Phật dạy: Pháp thân của chư Phật nếu còn 
ở đời, hoặc đã diệt độ mà a1 cúng dường thì đạt 
được phước đức không có saI khác. 

Trong kinh Thiện Sanh, đức Phật dạy: Như Lai 
tức là tạng Nhất thiết trí. Cho nên người có trí phải 
nên chí tâm siêng tu cúng dường sanh thân Phật, 
hoặc xá lợi, hình tượng, tháp miêu; cúng dường rồi 
thì trong tâm mình chớ có tư tưởng khinh lờn; đối 
với Tam bảo cũng nên như vậy. Nếu Như Lai còn 
ở đời hoặc đã Nit bàn đều như nhau, không có sai 
khác. 

Trong Ưu-bà- tắc Giới kinh, đức Phật dạy: có 
người nói: “Cúng dường tháp, tượng không được 
sông lâu, sắc đẹp, sức lực, an lạc, biện tài”. Thật ra 
thì không phải như vậy. Nếu người tín tâm cúng 
dường thì thường được năm việc phước báo. Thí 
như Tỳ-kheo tu tập tâm từ, thật ra không có người 
thọ nhận nhưng cũng đạt được vô lượng quả báo. 
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Tán Phật 

Trong kinh Bô- tát Bản Hạnh, A Nan bạch Phật: 
nếu có người dùng bốn câu kệ tán thán Như Lai thì 
được bao nhiêu phước đức? 

Đức Phật dạy: Giả sử trăm ngàn vạn ức na-do- 
tha chúng sanh đều đạt Bích Chi Phật đạo mà 
người nào cúng dường những VỊ ấy đây đủ các thứ: 
y phục, thức ăn, giường nệm, thuộc thang đến trăm 
năm thì phước đức có nhiều không? 

A Nan thưa: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. 

Đức Phật dạy: nếu người dùng bài kệ bốn câu 
với tâm hoan hỷ mà tán thán Như Lai thì đạt được 
phước đức nhiều hơn phước đức trên đến trăm 
ngàn vạn lần, không thể lây gì để thí dụ được. 

Luận Trí Độ dạy: Nếu người nghe công đức 
chư Phật với tâm tôn trọng, cung kính, tán thán, 
biết tất cả phước đức chúng sanh không ai có thế 
sánh bằng nên gọi là tôn. Tâm kính phục, làm lợi 
ích đôi với Vua chúa, cha mẹ, sư trưởng nên gọi là 
trọng. Khiêm tốn kính phục nên gọi là cung. Nêu 
cao trí đức nên gọi là kính. Công đức hoàn hảo nên 
được khen ngợi gọi là tán. Khen ngợi không đủ lại 
còn xưng dương gọi là thán. 

Niệm Phật 

Luận Trí Độ dạy: chỉ xưng một tiếng “Nam mô 
Phật thì người ấy cũng được hết khổ và có phước 
đức vô tận. 
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Hỏi: Tại sao chỉ xưng danh hiệu Phật mà hết 
khô và được phước bất tận? 

Đáp: vì người này từng nghe công đức Phật hay 
cứu độ người thoát khỏi già, bệnh, chết; hoặc lúc 
nhỏ cúng dường và xưng danh hiệu Phật nên được 
phước vô lượng, cũng được hết khổ. 

Trong kinh Lăng Già, Bô-tát Đại Thế Chí hỏi: 
Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai dạy con niệm 
Phật Tam muội. Thí như có người chuyên nhớ nghĩ 
đến một người khác thì cả hai người ây dù gặp hay 
không gặp, thây hay không thấy cũng thường luôn 
nhớ đến nhau. Ngay cả đời này hoặc đến đời khác 
thì họ vẫn như hình với bóng không có trái ngược 
nhau. Mười phương Như Lai nghĩ đến chúng sanh 
như mẹ nhớ con. Nếu con bỏ đi thì có nhớ nghĩ 
cũng chăng làm được gì. Khi con nhớ mẹ như mẹ 
nhớ con thì trải qua nhiêu đời mẹ con vẫn gặp nhau 
không có xa lìa. Nếu tâm chúng sanh nghĩ đến 
Phật, niệm Phật thì hiện tại hoặc tương lai nhất 
định sẽ gặp Phật, cách Phật không xa, không cân 
đến phương tiện mà tâm tự khai mở. Như người 
nhuộm hương thì thân tự có mùi hương. Từ xưa 
con đã dùng tâm niệm Phật nên đạt đến vô sanh 
nhãn. Nay ở nơi đây con lại dạy người niệm Phật 
để được trở về Tịnh độ. 


Quán Phật 


Trong kinh Hộ Quốc, đức Phật hỏi Vua Ba Tư 
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Nặc: ông lây tướng gì để quán Như Lai? 

Nhà Vua thưa: quán thật tướng nơi thân và 
quán Phật như nhau, không có trước, sau, ở g1ữa; 
không trụ ba đời, không hìa ba đời, không trụ năm 
uân, không ha năm uân, không trụ bốn đại, không 
lìa bốn đại, không trụ sáu căn, không lìa sáu căn, 
không trụ ba cõi, không ha ba cối, cho đến không 
thây, nghe, hay, biết, diệt chỗ tâm hành, dứt đường 
ngôn ngữ, đồng VỚI pháp tánh chân đề v.v... Con 
dùng tướng ấy để quán Như Lai. 

Đức Phật dạy: Này Thiện Nam! Như lời ông 
nói: Như Lai có đủ lực, vô úy v.v... hà sa công đức, 
các pháp bất cọng đều như vậy. Người tu Bát nhã 
Ba-la-mật-đa nên quán như vậy. Nếu người quán 
khác đi thì gọi là tà quán. 

Lễ Phật 

Trong kinh Đại Phương Quảng Bảo Khiếp, Ty- 
kheo trí Đăng hỏi Văn Thù: thế nào là lễ Phật? 

Văn Thù đáp: nếu thấy pháp thanh tịnh gọi là 
thây Phật thanh tịnh; hoặc thân, hoặc tâm không 
thập, không cao, chánh trực mà trụ, không động, 
không lay, tâm luôn tịch tịnh, hành hạnh tịch tịnh, 
đó gọi là lễ Phật. 

Theo Pháp Uyên chép: vào đời nhà Tê, có tam 
tạng Lặc-na người Thiên Trúc dịch ra bảy pháp lễ: 

23. Ngã mạn lễ: đứng theo vị thứ, tâm không 

cung kính, tâm chạy theo cảnh bên ngoài, 
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năm vóc không sát đất giống như chày giã 
gạo. 

24. Xướng hòa lễ: cử chỉ thô tháo, tâm không 
tịnh, thây người thì vội vàng lễ lạy, người 
đi thì thân tâm mệt mỏi; bởi vì tâm tán loạn 
mà miệng xướng lễ. 

25. Thân tâm cung kính lễ: nghe xướng danh 
hiệu Phật liên nghĩ đến tướng Phật, thân 
tâm cung kính, không có giải đãi. 

26. Phát trí thanh tịnh lễ: thâu suốt cảnh ĐIỚI. 
Phật, tùy tâm hiện tại, lễ một đức Phật là lễ 
tật cả Phật, lạy một lạy tức lạy tất cả pháp 
giới, bởi vì pháp thân Phật dung thông tât 
cả. 

27. Biến nhập pháp giới lễ: tự quán thân tâm 
bình đẳng như pháp giới, từ xưa đến nay 
không ha pháp giới; Phật và ta bình đẳng 
như nhau, nay lễ một đức Phật tức là lễ 
khắp pháp GIỚI, chư Phật. 

28. Chánh quán lễ: lễ Phật nơi tâm mình, 
không lễ Phật khác. Vì sao? Vì tất cả chúng 
sanh đều có Phật tánh, Chánh Giác bình 
đăng. 

29. Thật tướng bình đắng lễ: trước là có lễ, có 
quán, tự tha khác nhau. Nay lạy một lạy, 
không có tự, tha, phàm Thánh nhất như, thể 
dụng bình đăng. 

Văn Thù nói: năng lễ sở lễ tánh đều vắng lặng. 
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Lễ Phật thì phải tự trải tọa cụ, không được sai 
người khác trải. Nếu lên điện, tháp mà phía trước 
có khoảng đất rộng thì lên làm lễ; băng không thì 
không được đứng lâu trên chiếu, trên giường làm 
lễ. Lên làm lễ phải cởi bỏ giày dép, chớ để mất oai 
nghi mà phải chuốc lấy tội nặng. 

Thân cận Phật 

Thăng Tư Duy Phạm Thiên Vấn kinh chép: 
Phạm Thiên hỏi Văn Thù: 

Tỳ-kheo làm thế nào đề thân cận Phật? 

Đáp: nếu Tỳ-kheo đối với các pháp mà không 
thây có pháp hoặc gân, hoặc xa, đó gọi là thân cận 
Phật. 

Kinh Đại Tập dạy: không thây tướng vi tế của 
một pháp mới có thê biết rõ Như Lai xuất thê, 
thường gặp chư Phật. 

Nhất thiết cung tín 

Lễ Phật thì trước khi xướng lễ phải thâu nhiỆp 
các tầm không cho nó chạy tán loạn. Nhất là lời nói 
phô cập. Thiết là dùng lời tận đáy lòng. 

Cung là trong lòng kính mên. Tín là tâm tâm 
không có sai khác. 

Luận Trí Độ dạy: nhất thiết có hai loại: 

1. Danh tự nhất thiết 

2. Thật nhất thiết. 

Nay đem danh tự để quy về thật lý vậy. 

Có người hỏi: lễ bái làm sao để thâu nhiếp ba 
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nghiệp? 

Đáp: lễ bái thông cả ba nghiệp: năm vóc sát đất 
là thân nghiệp; xưng danh hiệu Phật là khẩu 
nghiệp; duyên tưởng cảnh Thánh, chuyên chú 
không tán loạn là ý nghiệp. 

Nam mô 

Trong kinh Bi Hoa, đức Phật dạy: Nam mô là 
lời quyêt định danh hiệu của chư Phật Thế Tôn. 
Theo Duy Thức sao dạy: tiếng Phạm là Nam mô, 
ở đây dịch là danh tức có nghĩa hướng về. Có 
người gọi là Na ma, Nẵng mô đều là dùng trại của 
tiêng Phạm. 

Nhiễu Phật 

Lại gọi là toàn nhiễu, ở đây gọi là hành đạo. 

Tây Vức ký chép: Tây Thiên tùy theo tông 
phái, sau khi lễ đều phải đi nhiễu quanh đề tỏ lòng 
quy kính vậy. Theo của Phật là đi nhiễu bên phải: 
Pháp Uyễn gọi là thuận đường đi của Trời. Số vòng 
đi thì không nhất định: ba vòng là tiêu biểu cho ba 
nghiệp, bảy vòng là tiêu biểu cho bảy giác chỉ. Như 
trong kinh dạy trắm vòng, ngàn vòng, hoặc vô số 
vòng là chỉ cho số nhiêu, biểu thị sự cung kính 
cùng cực. Theo kinh Hiền Giả Ngũ Giới dạy: đi 
nhiều quanh tháp ba vòng là biểu thị sự cung kính 
Tam bảo nên diệt được ba độc. 

Trong kinh Đề Vị hỏi: rải hoa, xông hương, đốt 
đèn, lễ bái là để cúng dường, còn đi nhiễu quanh 
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thì được phước gì? 

Đức Phật dạy: có năm phước: 

1. Đời sau thân hình đẹp đẽ, đoan chánh. 

2. Âm thanh tốt 

3. Được sanh lên cối Trời 

4. Được sanh vào nhà Vua chúa 

5. Đặc đạo giải thoát. 

Kinh Tam Thiên Oai Nghi dạy đi nhiễu quanh 
có năm việc: 

1. Cúi đầu nhìn xuống đất. 

2. Không được đạp trùng 

3. Không được nhìn ngó hai bên 

4. Không được khạc nhồ trên đất. 

5. Không được nói chuyện với người khác. 

Tạo tượng 

Kinh Đại Thừa Tạo Tượng Công Đức dạy: Lúc 
tạc tượng Phật, đầu đêm Vua Ưu Đà Duyên Suy 
nghĩ: “Những hình tượng Phật là tượng ngôi hay 
tượng đứng?”. 

Lúc ấy, một vị quan thần có trí tâu: Nên làm 
tượng ngôi. Vì sao? Vì chư Phật đắc đại Bỏ- đề cho 
đến chuyền pháp luân, hiện thân biến đều ngôi. Do 
đó nên tạc tượng Phật ngôi kiết già. 

Tạc tượng xong, Vua mang tượng đến chỗ Phật 
rồi thưa: Thân Như Lai tối thượng vi diệu không al 
sánh băng. Con đã tạo tượng không giống Như Lai, 
thiết nghĩ đây là một tội lỗi rất lớn. 
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Đức Phật dạy: chăng có lỗi gì. Ông đã làm vô 
lượng lợi ích, không ai sánh băng. Nay đôi với Phật 
pháp ô ông là người đầu tiên làm khuôn phép cho đời 
vị lai, những người có tín tâm y theo Vua để tạo 
hình tượng Phật nên đạt được phước đức lớn. 

Kính Phật Tại Kim Quang Kính Phúc dạy: 
người tạo kinh tượng bất luận thuê người thợ nào 
thì người thợ ây không được uống rượu, ăn thịt. 
Nếu không nương theo Thánh giáo thì dù có tạo 
kinh tượng mà phước cũng rất ít. Nêu người thợ 
tạo tượng không đủ tướng tôt thì năm trăm vạn đời 
các căn đều không đủ. 

Kinh Ngũ Bách Vấn dạy: khi sống phá giới mà 
có được tài vật nên tạo tượng Phật còn không thoát 
khỏi Địa ngục, huống chi là mong có phước. 

Kinh Tội Báo Quyết Nghi dạy: hàng xuất gia 
hay cư Sĩ nếu tự đem tài vật hoặc khuyên được tài 
vật rôi nghĩ sẽ làm tượng. Sau đó họ lại đem số tiên 
ây làm hình chim, thú rôi để trên bàn Phật. Tính 
theo giá trị năm tiền thì phạm tội nghịch, hoàn toàn 
không được sanh lại làm người; một kiếp đọa vào 
Địa ngục A-ty. Nếu dùng sô tiền ây mua hương, 
dâu cúng dường thì không phạm. 

Tuyên luật sư dạy: vào đời Tổng, Tê đều tạo 
tượng môi dày, mũi cao, mắt dài, má đây, tướng 
cao lớn như bậc trượng phu. Từ đời Đường đến đời 
Triệu, các thợ đều tạo tượng dung mạo đẹp đẽ mềm 
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yếu như kỹ nữ. Cho nên ngày nay người ta khen 
ngợi người đẹp như Bỏ-tát vậy. Lại nói, người 
ngày nay theo tình mà tạo tượng chứ chắng biết 
đên nguôn sốc chân thật, được ở chỗ tín kính mà 
mất đi pháp thức. Nếu luận theo thước tất dài ngắn 
thì không hỏi đến toàn thân, có kẻ còn tranh nhau 
để được tiền lợi, xét thì cung kính mà không có 
hậu, thết đãi rượu thịt, thân không thanh khiết đến 
nỗi tôn tượng tuy được thờ lên mà chăng CÓ Oal 
linh. Ngay cả việc sao chép kinh điển, tuy là việc 
dễ làm nhưng bút mềm, giây thô thành ra người thợ 
không cung kính rồi sanh tâm kiêu mạn. Bởi sự dễ 
dãi này nên pháp nghi bị giảm mất. Nếu như đạo 
đời đều biết pháp, làm tượng chim thú còn không 
dám làm xâu, huống chi là tượng người. 

Sự tử tòa 

Trong luận Trí Độ dạy: thế nào là tòa sư tử, là 
vì Phật làm ra hay là vì sư tử thật, hay là do vàng, 
bạc, gỗ, đá mà làm thành? 

Đáp: gọi là tòa sư sử chăng phải thật. Phật là sư 
tử trong loài người nên chỗ Phật ngôi là giường 
hoặc đât đều gọi là tòa sư tử. chỉ có sư tử ở tron 
loài thú là vượt qua mọi sợ hãi, có thể điều phục tât 
cả. Cũng vậy, đức Phật đối với chín mươi sáu học 
phái ngoại đạo và tật cả cõi Trời, người đều điều 
phục tất cả, đắc vô sở úy nên gọi là sư tử trong loài 
nØười. 
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Liên hoa tòa 

Luận Trí Độ dạy: các loại giường đều có thể 
ngôi, sao phải dùng hoa sen? 

Đáp: các loại giường là pháp cư sĩ ở đời ngôi, 
hơn nữa hoa sen thanh khiết nhu nhuyền nên muôn 
hiện thần lực đều ngồi trên đó mà hoa không bị 
hoại. Lại nữa, hoa sen dùng để trang nghiêm tòa 
diệu pháp. 

Hóa diễm 

Kinh A-hàm dạy: lúc đức Phật ở trong núi Tỳ 
Đà tại nước Ma-kiệt, Ngài nhập Tam muội Hỏa 
diễm. Lại nữa, xưa kia lúc đức Phật ở am Bà La 
thuộc nước Xá Vệ, Ngài cũng nhập Tam muội Hỏa 
diễm. Ngày nay cũng như vậy. 

Điêu tượng thỉ 

Trong kinh Tăng Nhất A-hàm, Vua Ưu Điền 
dùng gỗ Ngưu đầu chiên đàn để tạc hình tượng 
Phật, cao năm mét. Đây là lần tạc tượng đầu tiên. 

Chú tượng 

Kinh dạy: khi nghe tin Vua Ưu Điền tạc tượng 
băng gỗ thơm, Vua Ba-tu-nặc liền dùng vàng ròng 
đúc tượng Phật, cũng cao năm mét. Đây là lân đúc 
tượng đâu tiên. 

Họa trợng 

Đường nội điển lục chép: năm thứ bảy niên 
hiệu Vĩnh Bình, Hậu Hán Minh Đề sứ giả Tân 
Cảnh đến nước Nhục Chi được Vua Ưu Điền sai 
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vẽ tượng Phật thứ tư. Khi đến Lạc Dương, Tân 
Cảnh vâng lệnh vẽ cửa thành Tây Dương và được 
Hiển Tiết Lục dâng cúng đất này lần đâu tiên. 

Dục Phật 

Trong kinh Ma-ha Sát Đâu, đức Phật bảo đại 
chúng: mười phương chư Phật đều chọn giờ Tý, 
nữa đêm ngày mông tám tháng tư để ra đời. Vì sao? 
Vì đó là thời điểm ølao nhau giữa mùa Xuân và 
mùa Hạ, tai ương đều dứt, vạn vật sanh trưởng, khí 
độc chưa hành hoành, không nóng, không lạnh, khí 
hậu ôn hòa. Nay: đến ngày Phật đản sanh, mọi 
người đều nhớ đến công đức Phật mà tắm hình 
tượng Phật. Trong kinh Thí Dụ, đức Phật dùng 
ngày mông tám tháng tư để hiện thần biến, điều 
phục phái lục sư ngoại đạo. Phái lục sư bị thua và 
tan rã, liền nhảy xuống nước mà chết. Những đồ 
đảng còn lại được Phật thuyết pháp mà khai ngộ, 
nên đồng bạch Phật: “Thế Tôn dùng nước chánh 
pháp tây rửa tâm dơ bần của con. Nay con xin Phật, 
Tăng tây rửa thân dơ bân của con”. 

Trong kinh Dục Phật Công Đức, Bồ-tát Thanh 
Tịnh Tuệ bạch Phật: Bạch Thê Tôn! Như Phật còn 
ở đời hoặc sau khi diệt độ, chúng sanh trong đời vị 
lai tắm tượng băng cách nào? 

Đức Phật dạy: không nghĩ tưởng đến có, 
không: đôi với các phẩm thiện tâm luôn khác 
ngưỡng, không sanh mệt mỏi. Vì sao? Vì thành tựu 


188 SỰ VỰNG 6 


Pháp thân và Báo thân Như Lai. Này Ta sẽ vì ông 
mà nói pháp tăm tượng Phật là thù thắng nhất trong 
các pháp cúng dường; dùng nước hương thơm 
nóng đựng trong bình sạch, trước đó làm đản 
vuông, trải sàng tòa đẹp rôi an trí Phật trên đó, 
dùng nước hương từ từ tám tượng, dùng hết nước 
hương lại dùng đến nước sạch ngâm rửa hình 
tượng. Mọi người lẫy một ít nước tăm Phật để lên 
đầu mình. Trước khi để tượng ngâm vào trong 
nước nên tụng bài kệ này: 
Nay con tắm tượng đức Như Lai 
Phước trí trang nghiêm đu công đức 
Nguyện cho chúng sanh lìa trán cầu 
Pháp thân thanh tịnh đồng Như Lai. 
Kinh Ma-ha Sát Đâu dạy: tăm Phật mà được 
tiền thì nên phần làm ba phân: phần thuộc Phật, 
phân thuộc Pháp, phần thuộc Tăng. Tiền Phật thì 
dùng làm tượng Phật. Tiên Pháp thì dùng làm chùa, 
lầu, tháp, phòng, nhà, rào, tường trong ngoài. Tiền 
Tăng thì chia cho Ty-kheo. 
Tam bảo vật 
Vật của Tam Bảo có bốn loại: 
1. Phật thọ dụng vật: điện chùa, y phục, 
giường, màn v.v... không được dùng lẫn 
lộn. Nếu biết vật dùng cho Phật thì chỉ 
được đem cúng dường trong tháp, không 
được sử dụng lẫn lộn. Ngũ Bách Vấn kinh 
dạy: cột ở điện Phật bị hư mà có thí chủ tu 
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sửa rồi đem cúng cho Tăng thì Tăng không 
được dùng. 

2. Thí thuộc Phật vật: Ngũ Bách Vẫn kinh 
dạy: vật của Phật không được đem đến 
chùa khác, nếu làm trái thì phạm tội. Nếu 
tật cả chúng Tăng đều cho đem đi thì nên 
thưa với Tăng, Tăng cho đem đi thì không 
tội. Lại nữa, vật của Phật được mua, bán, 
lây cúng dường. Luật Thập Tụng dạy: vì 
Phật mà xuât vật của tháp thì cho phép. 

3. Cúng dường Phật vật: luật Tăng Kỳ dạy: 
hoa cúng Phật nhiều quá thì cho phép đem 
bán, hương, dầu nhiều cũng cho đem bán; 
chứa tài vật vô tận của Phật. Ngũ Bách Vấn 
kinh dạy: cờ Phật nhiêu mà muôn làm việc 
khác, nêu thí chủ không đồng ý thì không 
được 

4. Hiên Phật vật: Trong luật dạy: thức ăn cúng 
dường nơi tháp Phật thì người g1ữ tháp 
được ăn. Luật Thiện Kiên dạy: thức ăn 
cúng dường trước Phật thì Ty-kheo hâu 
Phật được ăn, hoặc cư sĩ hầu Phật cũng 
được ăn. Kinh Trà Tỳ dạy: sau khi Phật diệt 
độ thì tất cả vật cúng dường Phật nên dùng 
làm tượng Phật và y phục, tràng phan, bảo 
cái, mua dâu, hương để cúng dường Phật, 
ngoài ra không được dùng vào các việc 
khác; nếu dùng thì phạm tội trộm. 
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Vật của Pháp như hòm, hộp, rương, tráp vốn là 
vật đựng kinh, không được thay đôi, dùng vào việc 
khác. 

Vật của Tăng: nếu hai vật thường trú của trú xứ 
này thì không được đem đến trú xứ khác. Lại nữa, 
trong điện Phật lại làm phòng Tăng, kinh điển, 
tượng Phật để trong phòng Tăng, trở ngại việc sử 
dụng của Tăng, đều do việc dùng lằn lộn. Do ngôi 
vị Tam bảo khác biệt nên phân ra rõ ràng. Nếu 
không trở ngại mà tạm an trí thì không tốn hại. 

Ngũ Bách Vấn kinh dạy: xưa là điện Phật nay 
làm thêm phòng Tăng, Ty-kheo cùng Phật ở trong 
ây, nêu có ngăn che thì không phạm, bởi vì khi 
Phật còn ở đời, Ngài và đệ tử cùng ở một phòng. 

Đạo Tam bảo vật kết tội xử 

Luận Đại Tỳ-bà-sa dạy: nếu trộm vật của Phật, 
tháp thì kết nghiệp. đạo căn bản ở đâu? 

Đáp: ở chỗ Quốc vương, thí chủ và ở chỗ Trời, 
người g1ữ gìn mà kết tội. 

Có thuyết nói: ở bên Phật mà kết tội, vì vật này 
thuộc về Phật. Nếu người trộm vật của Tăng mà đã 
tác pháp Yết ma thì đối với trong chúng Yết ma 
mắc tội. Nếu như người tác Yết ma phô biến khắp 
tật cả các nơi nói pháp thì mắc nghiệp đạo căn bản. 

Thọ dụng tự thể vật phúc 

Luận Bát Nhã Đăng dạy: thế nào là tự thê thọ 
dụng? Đó là các vật đàn việt cúng dường như: 
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phòng, nhà, vườn rừng, y phục, phẩm vật, mên 
nệm, thuốc thang, các vật nuôi thân. 

Thế nào là phúc ? Nghĩa là tìm kiếm; thấy 
chúng sanh chìm nỗi trong sông phiên não nên 
khởi tâm đại bi cứu ra khỏi sanh tử, đặt lên bờ Niết 
bàn, đó gọi là phúc. 

Linh Phật pháp tốc diệt hữu năm pháp. 

Trong luật Tứ phân, trưởng lão Ba Ma Na bạch 
Phật: do đâu mà chánh pháp của Như Lai mau diệt, 
không được tôn tại lâu dài ở đời? 

Đức Phật dạy: có năm nhân duyên, nếu Như 
Lai diệt độ rồi mà Tỳ-kheo không kính Phật, Pháp, 
Tăng, Giới, Định cho nên chánh pháp không được 
tồn tại lâu dài. 

Nam Sơn sao viết: tượng Phật, kinh giáo, , linh 
nghĩ đều là việc chúng ta phải tôn trọng. Nay, đa 
sô Tăng, Ni không có sùng phụng Phật pháp, trong 
lòng không chánh tín, sự hiểu biết không cao xa, 
mất hết khí tiết; hoặc ở trước hình tượng, lại cùng 
nhau đùa giỡn, nói lời phi pháp, đảo mắt, khua tay, 
chỉ khắp tượng Thánh; hoặc ngôi thiền xắc XƯợc, 
tầm không sợ hãi, tuy thấy kinh tượng vẫn không 
đứng dậy cung phụng, đến nỗi làm cho người đời 
khinh chê, làm tôn hại chánh pháp; đã biết nhiều 
tội lỗi nên phải hết sức cần thận. Khi đến tháp, thấy 
hình tượng, tất phải khép nép, cung kính như đến 
gặp Vua, quan vậy. 
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ÂN HIẾU 

Đệ tử Phật sớm tối đem hương hoa lễ Phật, 
ngay cả làm một việc thiện nhỏ như đâu sợi lông 
cũng đều hôi hướng bốn â ân, ba cõi. Bởi vì tâm báo 
ân quảng đại là chí hiểu vậy. 

Ân 

Có bốn ân: 

1. Ấn cha mẹ 

2.Ấn sư trưởng 

3. Ân đất nước 

4. Ấn thí chủ 

Trong Đại Thừa Bản Sanh Tâm Địa Quán 

Kinh, đức Phật dạy: thế gian có bốn ân: 

1. Ấn cha mẹ 

SÃ Ấn chúng sanh 

3. Ân Quốc vương 

4. Ấn Tam bảo 

Bốn ân này tất cả chúng sanh đều như nhau. 

Ấn cha mẹ: cha có ân từ, mẹ có ân bị. Nếu Ta 

còn ở đời thì có trải qua một kiếp cũng không nói 
hết ân này. 

1. Ấn chúng sanh: vô thi đến nay, tất cả chúng 
sanh luân chuyển rong năm đường, thay 
đối làm cha mẹ đều có ân rất sâu nặng 

2. Ân Quốc vương: Quốc vương là người 
phước đức tối thăng, tuy sanh trong nhân 
gian nhưng được tự tại. Trời ba mươi ba 
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thường dùng thần lực hộ trì cõi nước, núi 
sông, đất đai của Quốc vương. Cho nên Đại 
thánh vương đem chánh pháp giáo hóa làm 
cho chúng sanh đều được an lạc. Kinh Hoa 
Nghiêm dạy: đất nước mà có Vua thì dân 
được an lạc. Vua là cội nguồn an lạc của 
chúng sanh. Tại gia hay xuât gia chuyên 
tâm hành đạo đều nhờ Quốc vương mà 
được tôn tại. Việc khai hóa truyền bá nếu 
không nhờ năng lực của Vua thì công hạnh 
không thành, pháp diệt không còn, huống 
nữa là mong, cứu tế lợi ích. Cho nên, một 
trong sáu phần của việc tu công đức là 
thuộc Quôc VƯƠng. Nguyện Vua mà lớn 
như núi, sự tôn sùng kiên cô thì Phật pháp 
khó hoại diệt. Kinh Tát Giá dạy: Vua là cha 
mẹ của muôn dân, dùng pháp đề bảo hộ 
chúng sanh được an lạc. Lại nữa, khi lễ 
Phật thường nguyện chư Thiên, Long thần 
ủng hộ cho mưa thuận gió hòa, văn võ bá 
quan thường hưởng bông lộc. Tây Vức ký 
chép: Đại thân là người trân giữ đất nước, 
nông dân làm ra thực phẩm nuôi sống đất 
nước: không trấn giữ đất nước thì nguy, 
không ăn thì chết. Lại nữa, Phật pháp phó 
chúc Quốc vương, đại thần nên thường phải 
buộc tâm, chú nguyện. 

3. Ân Tam bảo: Phật, Pháp, Tăng bảo đầy đủ 


194 SỰ VỰNG 6 


vô lượng thần thông biến hóa, lợi lạc hữu 
tình, không hê dừng nghỉ. Kinh Chánh 
Pháp Niệm dạy: Như Lai là bậc tối thắng 
nhất trong ba cõi, độ thoát sanh tử, ân này 
khó báo đáp được. Nếu đối với Phật pháp 
tâm sâu xa, đắc bất hoại tín gọi là báo ân. 

Bài kệ trong kinh Hoa Nghiêm: 

Như Lai vô số kiếp 

Cần khổ vì chúng sanh 
Tại sao người thê gian 
Không báo đáp ân Ngài. 

Kinh Báo Ân dạy: cha mẹ là ruộng phước tối 
thắng nhất trong ba cõi. Luật Ty-nại-da dạy: cha 
mẹ đối với con cái có nhiều lao nhọc, bảo hộ, nuôi 
dưỡng, giúp cho bú mớm. Nếu như một vai cõng 
mẹ, một vai cõng cha trải qua trăm kiếp tự chịu 
nhiêu khổ nhọc, hoặc đem bảy báu cúng dường để 
cha mẹ được giàu có, sung sướng cũng không báo 
đáp được ân cha mẹ. Nếu cha mẹ không có tín tâm 
mà khiến cho sanh khởi tín tâm, hoặc không giữ 
giới mà làm cho giữ giới, hoặc keo kiết mà làm cho 
biết bồ thí, hoặc không có trí tuệ mà làm cho có trí 
tuệ; con cái mà có khả năng như vậy mới gọi là báo 
ân. Kinh Bất Tư Nghì Quang dạy: chắng phải đem 
phẩm vật ăn uống và của báu mà có thể báo đáp ân 
cha mẹ. Dẫn dắt hướng đến chánh pháp chính là 
cúng dường cha mẹ. Trong luật Sa Di Tắc, đức 
Phật dạy: từ nay cho phép Tỳ-kheo suốt đời tận tâm 
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cúng dường cha mẹ, nếu không cúng dường thì 
phạm tội trọng. Ta cho phép năm được miễn giữ 
giới để cúng dường cha mẹ, sư trưởng, thân giáo 
sư, quỹ phạm sư, người bệnh. Lại nữa, người xuât 
gia đối với cha mẹ phải nên cúng dường cung cập, 
ngoài ba y ra thì các vật dư khác, hoặc xin nơi thí 
chủ, hoặc được Tăng chia phân, hoặc phần ăn 
thường có trong Tăng thì nên giảm bớt một nữa để 
cung dưỡng. Nêu vật thường khất thực thì cũng nên 
lây một nữa phần của mình đề nuôi dưỡng cha mẹ. 
Trong kinh Trung Tâm, đức Phật dạy: biết ân sư 
trưởng thì gặp sư trưởng liền phải hâu hạ, không 
gặp thì nên suy tư về lời dạy bảo như người con 
hiệu nghĩ đến cha mẹ, như người nghĩ đến việc ăn 
uống. v.v... kinh Đại Phương Quảng Bất Tư Nghì 
Cảnh Giới dạy: nên cúng dường cha mẹ, Hòa 
thượng, và những người đã giúp ích hoặc nhờ cậy 
ở thế g1an, Đối với ân ây nên nghĩ phải báo đáp gâp 
bội lần. Vì sao? Vì người biết ân tùy ở trong sanh 
tử cũng không mất thiện căn; người không biết báo 
ân thì thiện căn bị đoạn diệt. Do đó, chư Phật khen 
ngợi người biết báo ân. Có người hỏi: việc phụng 
Sự bốn â ân, đối với ân Quốc vương, cha mẹ thì có 
thể biết, còn ân sư trưởng và ân thí chủ thì sao? 

Đáp: người dạy kinh, luật, nghề nghiệp, hoặc 
bảo tránh ác làm lành đêu là sư trưởng. Sư là danh 
xưng của người dạy đạo. Nếu người đem tài vật 
cứu khô giúp sự an lạc đều là thí chủ. 
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Bồ thí có ba loại: 

1. Tài thí: cho người tiền của 

2. Tâm thí: bằng tâm từ bi giúp người an lạc 

Pháp thí: thuyết pháp làm lợi ích cho người. 

Hiệu 

Sách Nhĩ nhã chép: khéo phụng sự cha mẹ là 
hiểu. Thụy Pháp chép: từ ái không biết khổ nhọc 
øọI là hiệu. Tạp Ký chép: dưỡng đức thuận lý, 
không nghịch thời thế gọi là hiếu. Trong kinh Tứ 
Thiên Vương, đức Phật bảo các đệ tử: các ông khéo 
g1ữ tâm niệm, không thọ năm dục, xả tình bỏ cấu, 
lây sự không mong cầu làm đầu, bên trong thanh 
tịnh, bên ngoài phải hết lòng hiếu kính. 

Kinh Phạm Võng dạy: đức Phật ban đầu ngôi ở 
sốc cây Bò-đề thành Vô Thượng Chánh Giác, đầu 
tiên kết giới Bô-tát lấy VIỆC hiểu thuận cha mẹ, sư 
tăng Tam bảo là pháp đạt đến đạo, hiếu gọi là giới. 
Kinh Vu Lan Bôn, đức Phật dạy Tỳ-kheo vì bảy 
đời cha mẹ mà thiết lập trai đàn cúng dường Phật 
và chư Tăng. Pháp Uyên dạy: trì giới tức là hạnh 
hiểu, nghĩa là tât cả chúng sanh đều đã từng làm 
cha mẹ, quyến thuộc nên nay trì giới không giết 
hại, không trộm cắp v.v... gọi là hạnh hiếu. 


GIỚI THÚ 

Giới gồm ba cõi. Thú gồm sáu đường. 

Hựu pháp sư tự viỆt: ba cõi định vị, sáu đường 
phân chia, thô tê khác nhau, khô vuI sai biệt, quán 
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nguôn gốc ấy không lìa sắc tâm, xét chỗ quy tụ đều 
là sanh diệt, sanh diệt luân hôi, đó là vô thường. 
Sắc tâm huyền hóa, đó là gốc khô nên dụ Niết bàn 
như biến cả, Pháp Hoa mới nói Thánh nhân siêu 
vượt nhà lửa, bỏ giả để trở về cội nguồn, ra khỏi ba 
CõI, sau đó vào đạo. 

Tam giới 

Giới là gì? 

Luận Du Già nói nghĩa giới là chủng tánh, là 
nhân. Luận Bà Sa nói nghĩa giới là phần giả. Thanh 
luận nói nghĩa giới là thú. Luận Câu Xá nói nghĩa 
giới là chủng tộc. Do nhân quả không đông nên có 
ba. 

Dục giới 

Dục có bốn loại: tình, sắc, thực, dâm dục. Vì 
CÕI này mong cầu đây đủ bốn dục nên gọi là dục 
giới. Ở đây có sáu tầng Trời: Tử Thiên, Đao Lợi, 
Dạ Ma, Đâu Suất, Hóa Lạc, Tha Hóa Tự Tại. 


Sắc giới 

Luận Bà Sa chép: có sắc có thể thấy, có thể 
trình bày nên gọi là Sắc giới. Sắc giới có mười tám 
tầng Trời: Sơ thiền có ba cõi Trời: Phạm Chúng, 
Phạm Phụ, Đại Phạm; Nhị thiền có ba CỐI TTỜI: 
Thiểu Quang, Vô Lượng Quang, Quang Âm; Tam 
thiên có ba cõi Trời: Thiểu Tịnh, Vô Lượng Tịnh, 
Biến Tịnh; Tứ thiền có chín cõi Trời: Phước Sanh, 
Quảng Quả, Vô Tưởng, Vô phiên, Vô Nhiệt, Thiện 
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Hiện, Thiện Kiên, Sắc Cứu Cánh. 

Vô Sắc giới 

Luận Bà Sa viết: không sắc có thể thấy, có thể 
trình bày nên gọi là Vô sắc. Có bốn cõi Trời: 
Không Xứ, Thức Xứ, Vô Sở Hữu Xứ, Phi Tưởng 
Phi Phi Tưởng Xứ. 

Cửu địa 

1. Ngũ thú tạp cư địa 

2.Ly sanh hỷ lạc địa 

3. Định sanh hỷ lạc địa 

4. Ly sanh diệu lạc địa 

5. Xả niệm thanh tịnh địa 

6. Không xứ địa 

7. Thức xứ địa 

8. Vô sở hữu xứ địa 

0. Phi tưởng phi phi tưởng xứ địa. Địa có bôn 

nghĩa: trụ, xứ, nhiếp, trỊ. 

Tam hữu 

Dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. 

Hữu là gì? Nghĩa là tất cả pháp hữu lậu. Do đó 
đức Phật nói: nghiệp có thể khiến cho đời sau nối 
tiếp là hữu. Lại nói vì sanh diệt nên gọi là hữu; rơi 
vào trong khô, tập đề nên gọi là hữu. 

Nhị thập ngũ hữu 

Theo A-tỳ-đàm dạy: cõi Dục có mười bốn: bốn 
đường ác, bôn châu, sáu CỐI Trời dục; cõi Sặc có 
bảy: bốn cõi Trời ở bốn tầng thiên, trong Sơ thiền 
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có Đại Phạm thiên, trong Tứ thiền có Ngũ Tịnh Cư 
thiên và Vô Tưởng thiên; cõi Vô Sắc có bốn: bốn 
định xứ. 

Pháp Uyễn chép: chưa biết nghĩa hữu là gì 
nhưng trong Sơ thiên lập riêng. làm hữu? 

Đáp: người ngoại đạo chấp vào thường cho 
rằng Đại Phạm Thiên Vương là chủ sanh ra vạn 
vật. Nếu ai làm trái thì bị sanh tử, làm thuận thì 
được giải thoát. Lại nữa, Địa Phạm Thiên Vương 
cũng tự chấp vài thân mình có thể làm chủ tạo hóa, 
là thường, là chân giải thoát. Đức Như Lai vì phá 
bỏ kiến chấp â ấy nên lập ra một hữu. Lại nữa, Vô 
Tưởng Thiên vì các chúng sanh ở cõi Trời kia mà 
định thọ báo không thân năm trăm kiếp. Ngoại đạo 
chập Niết bàn chân thật nên đức Như Lai muôn phá 
kiến chấp kia mà trình bày chăng Niết bàn và lập 
riêng một hữu. Lại nữa, Ngũ Tịnh Cư Thiên làm 
chủ cõi Trời Ma Hê Thủ La. Ngoại đạo chấp đó là 
chủ tạo hóa, quay trở về tức đắc chân Niết bàn. Đức 
Phật vì muốn KIẾP chấp kia nên lập ra một hữu. Lại 
nữa, cõi người ở trong bốn châu lập ra một hữu, 
nghĩa là chúng sanh ở trong bốn đường khổ nhiêu, 
vui ít nên lập riêng ra một hữu. Cõi người hơn các 
cõi kia thì tham trước sâu dày. Do bốn châu thọ 
báo không đông nên lập ra một hữu. 

Tam thiên đại thiên thế giới 


Là hóa cảnh của Phật Thích Ca Mâu Ni. Thế 
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giới nghĩa là gì? 

Theo kinh Lăng Nghiêm: thế là biến đổi; giới 
là lập theo phương. Lại nữa, Đồng, Tây, Nam, Bắc, 
bốn góc, trên, dưới gọi là giới; quá khứ, hiện tại, vỊ 
lai gọi là thế. Theo Văn Thù Vấn kinh chép: có hai 
thế: chúng sanh thế tức tất cả chúng sanh; hành thế 
tức trụ xứ của chúng sanh. Kính Trường A-hàm và 
kinh Khởi Thế Nhân bổn dạy: tâm địa bốn châu tức 
núi Vu đi. Núi này có tám núi vây quanh bên ngoài. 
Có núi Đại Thiết Vi bao quanh và một ngày, một 
đêm Mặt trời, Mặt trăng xoay chuyển chiếu sáng 
khắp bốn châu thiên hạ gọi là một quốc độ: một 
ngàn quốc độ là một tiêu thiên thế giới; một ngàn 
tiêu thiên thê giới là một trung thiên thế giới; một 
ngàn trung thiên thế giới là một đại thiên thế gIỚI; 
do ba ngàn đại thiên chồng chất nên gọi là ba ngàn 
đại thiên thế giới. 

Thú 

Tức năm đường: Trời, người, ĐỊa ngục, Súc 
sanh, Ngạ quỷ. Còn A-tu-la có trong bôn đường 
nên nay khai thêm một đường gọi là sáu đường. 

Thú nghĩa là gì? 

Theo luận Tỳ-bà-sa nghĩa là chỗ đến: các loài 
hữu tình thích hợp sanh đên đó nên gọi là thú. Theo 
luận Tỳ-đảm nghĩa là hướng đến: nghiệp nhân 
thiện ác kia có thể khiến hữu tình đến sanh xứ ấy. 
Lại có nghĩa là con đường nên gọi là sáu đường. 
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Thiên thú 
Luận .ly-bà-sa dạy: các đường tối thắng thì ánh 
sáng chiều SOI lẫn nhau như cối Trời vậy. Luận Trí 
Độ dạy: có bốn tầng Trời: 
1. Sanh thiên: từ cõi Trời Tứ Thiên Vương trở 
lên 
2. Danh thiên: tức Vua gọi Thái tử 
3. Tịnh thiên: các Thánh nhân sanh trong loài 
người 
4. Sanh tịnh thiên: các Thánh nhân sanh ở cõi 
Trời. 
Sanh thiên nhân 
Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt dạy: tu tập đây đủ 
Thập thiện tăng thượng thì được sanh cối Trời Tán 
Địa ở Dục giới; nêu tu Thập thiện hữu lậu tương 
ưng với định thì được sanh cõi Trời Sắc giới; nêu 
tu lìa sắc, lìa thân, khẩu tương ưng với định thì 
được sanh ở cõi Vô sắc. Theo kinh Chánh Pháp 
Niệm Xứ dạy: do ba điều thiện của việc trì giới 
không giết hại, không trộm căp, không dâm dục 
nên được sanh ở cõi TTời. 
Kinh Biện Ý Trưởng G1ả Tử dạy: có năm việc 
được sanh Thiên: 
1. Không giết hại sanh mạng, khiên cho chúng 
sanh được an lạc. 
2. Hiền lương, không trộm cắp, bồ thí, không 
tham, cứu g1úp những người nghèo, ăn xin. 
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3. Trinh khiết, không phạm ngoại sắc nam nữ, 
tinh tân ĐIỮ ĐIỚI, trì traI. 

4. Thành tín không dối gạt, giữ bốn lỗi của 
miệng. 

5. Không uống rượu. 

Nhân thú 


Luận Đại Ty-bà-sa dạy: tiếng Phạm là mạt-nô- 


sa, do có khả năng dùng ý tư duy, quán sát để thực 
hành, hoặc quá kiêu mạn, hoặc ý tịch tịnh nên gọi 
là người. Luận A-tỳ-đàm dạy: vì sao cối người lại 
gọi là ma-đồ-sa. Nó có tám nghĩa: 


[. Thông minh 

S3 Tối thắng 

3. Ý vi tế 

4. Chánh giác 

5. Trí huệ tăng thượng 

6. Phân biệt hư thật 

7. Pháp khí Thánh đạo 

Š. Thông minh nên làm chủ được nghiệp 
Nhân nhân 


Kính Nghiệp Báo Sai Biệt dạy: do trước kia tạo 


nghiệp tăng thượng hạ phâm, thân, miệng ý tạo 
diệu hạnh nên sanh ở cõi người. 


Kinh Biện Y dạy: có năm việc được sanh ở cõi 


người, được người tôn quý: 


1. Bồ thí Tộng khắp. 
2. Kính lễ Tam bảo và các bậc trưởng thượng 
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3. Nhẫn nhục không sân 

4. Nhu hòa khiêm nhượng 

5. Nghe hiểu giới kinh. 

Lại nữa, có năm việc được sanh ở cõi người: 

1. Bố thí cho người nghèo 

2. Trì giới không phạm mười điều ác 

3. Nhẫn nhục không loạn động 

4. Tĩnh tân khuyến hóa 

5. Hết lòng trung, hiễu. 

Có năm việc này thì được sanh trong cõi người, 
có phước, sống lâu, oai đức, đoan chánh, được 
người kính ngưỡng. 

Lại có năm việc được sanh trong loài người 
nhưng thuộc hạng hèn hạ: 

1. Kiêu mạn 

2. Đối với cha mẹ thì cứng cõi không cung 

kính 

3. Buông lung, không kính lễ Tam bảo 

4. Trộm cặp là nghề sinh sống 

5. Nợ nần không trả 

Lại có năm việc được sanh trong loài người có 
hơi miệng thơm tho, thân tâm an lạc, được người 
khen ngợi, không bị chê bai: 

1. Chí thành không dỗi gạt người 

2. Tụng kinh 

3. Hộ giới 

4. Dạy người lánh ác làm lành 
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5. Không tìm lỗi của người 
Lại có năm việc được sanh trong loài người 
nhưng thường bị người chê bai, bị người oán ghét, 
thân hình xấu xí, tâm ý không an, thường luôn sợ 
hãi: 
1. Thường không chí thành, dối gạt người 
khác 
2. Thầy người thuyết pháp trong chúng hội mà 
chê bai họ. 
3. Thây người đồng học thì khinh khi họ 
4. Không thây việc của người khác mà chỉ 
muôn tạo ác 
5. Tranh cãi, đâm thọc. 
- Ở cõi người có ba điêu tôi thắng: 
1. Dõng mãnh 
2. Nhớ nghĩ 
3. Phạm hạnh 
Người có ba điều tối thắng này thì được sanh 
lên cối Trời. 
Nhân đạo thập khô 
Trong Bồ-tát Giới Kinh dạy: con người bị mười 
điều khô bức bách: 
1. Sanh 
2. CHà 
3. Bệnh 
4. Chết 
53.5âu 
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6. Oán 

7. Thọ khổ 

8.Uu 

0.Não 

10. Luân chuyền 

- Nhân Thai Tạng Bát VỊ Du Gñà luận dạy: 
1. Yết-la-eiám: tợ như giọt sương 

2. Át-bộ-đàm: như sữa 

3. Bế-thi: như huyết đông 

4. Kiện-nam: tượng hình 

5. Bát-la-xa: chi phân hiện rõ 

6. Mao-phát-trảo-vỊ: hiện rõ lông, tóc, móng 
7. Căn-vỊ: các căn hiện rõ 

8. Bát-la-xa-khư: hiện rõ thân hình. 

Lại có mười g1a1 đoạn: 

1. Giai đoạn màng mỏng 

2. Gial đoạn bọt nước 

3. Giai đoạn nước đọng 

4. Gia1 đoạn như cục thịt 

5. GiaIl đoạn đủ năm căn 

6. Gia1 đoạn trẻ thơ 

7. Giai đoạn đông tử 

8. Giai đoạn thiểu niên 

9. Giai đoạn trưởng thành 

10. Giai đoạn già yêu 

Phàm phu 

Kinh Đại Oai Đức Đà-la-ni dạy: lưu chuyên mê 
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hoặc trong sanh tử, trụ đạo bất chánh nên øọI là 
phàm phu. 

Tiếng Phạm là Bà-la đọa ngôn mao đạo, nghĩa 
là thực hành với tâm bất định, giỗng như lông nhẹ 
bay theo hướng g1ió hoặc Đông, hoặc Tây. 

Lại có hai hạng phàm phu: 

1. Phàm phu trẻ nhỏ: không có trí tuệ 

2. Phàm phu ngu ám: ngu độn không thể dạy 

Luận Phật Tánh dạy: phàm phu lẫy thân kiến 
làm tánh 

Nhân hữu vi tứ tướng 

Theo kinh Trường A-hàm có bốn tướng hữu vi: 

1. Sanh: năm âm cùng sanh khởi rồi có mạng 
căn 

2. Già: mạng sống sân hết, không biết còn bao 
lâu. 

3. Bệnh: các khô bức bách, sự sống chết 
không có kỳ hạn. 

4. Tử: nghĩa là chấm dứt: trước phong, sau 
hỏa rồi đến các căn bại hoại, sống chết khác 
đường. 

Nhân gian tứ sự tất định biệt ly Kinh Chánh 

Pháp Niệm dạy: 

1. Thiếu niên 

2.An ôn 

3. Thọ mạng 

4. Giàu có 


SỐ 2127 - THÍCH THỊ YÊU LÃM, Quyền Trung 207 


Bốn pháp này nhất định phải xa lìa mà người 
trí thường tu quán sát vậy. 

Địa ngục thú 

Luận Lập Thê chép: tiêng Phạm là nê-lê-da, ở 
đầy dịch là không được hỷ lạc. Luận Ty-bà-sa gọi 
là nê-lê-ca, Tân dịch là chỗ không nên đến. Luận 
Đại T-bà-sa gọi là nại-lạc-ca, ở đây dịch là không 
thể vui. 

Trong luận hỏi: thế nào øọI là nại-lạc-ca? 

Đáp: Vì trong ấy luôn bị ràng buộc nên gọi là 
nại-lạc-ca; vì các hữu tình không vul, không ái, 
không vỊ, không lợi, không hỷ lạc nên gọi là na- 
lạc-ca. nay gọi là Địa ngục. Địa là đáy, là dưới 
cùng, nghĩa là đối với vạn vật thì nó ở dưới cùng 
hết. Ngục là co quặp, nghĩa là bị trói co quắp, 
không được tự tại. 

Kinh Tam Pháp Độ Nhân dạy: ĐỊa ngục có ba 
loại: 

1. Địa ngục nóng có mười tám sở. 

2. Địa ngục lạnh có mười tám sở 

3. Địa ngục vậy quanh, lại gọi là khinh phược, 

lại gọi là cô độc lại có ba chỗ khác nhau: 
Ø1ữa núi, trong nước, ở đồng trồng. 

Lạc Địa ngục nhân 

Luận Bà-sa dạy: do đời trước làm việc bạo ác 
mạnh mẽ, thân, miệng, ý nên làm hạnh ác nên nay 
sanh vào ĐỊa ngục lạnh giá. 
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Trong kinh Biện Ý dạy: có năm việc sau khi 
chết thì vào Địa ngục: 
1. Không tin Tam bảo và thường phỉ báng, 
khinh chê Thánh đạo. 
2. Phá hoại chùa Phật 
3. Thường luôn phi báng, không kê tội phước 
4. Không có kính thuận, không có đạo lý Vua 
tôi, cha mẹ 
5. Đã được vào đạo mà không nghe lời thây 
chỉ dạy, lại công cao ngã mạn, khinh bỉ 
thây tô. 
Súc sanh thú 
Luận Lập Thế chép: tiếng Phạm là đề-lật-xa, ở 
đây dịch là Súc sanh. Theo luận Đại Tỳ-bà-sa thì 
gọi là Bàng sanh nghĩa là thân hình hôi hám. 
Súc sanh nhân 
Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt dạy: tạo đủ mười 
nghiệp thì sanh vào Súc sanh: 
1. Thân làm ác 
2.Miệng nói ác 
3. Ý nghĩ ác 
4. Từ tâm tham mà làm việc ác 
5. Từ tâm sân mà làm việc ác 
6. Từ tâm s1 mà làm việc ác 
7. Hủy nhục chúng sanh 
Š. Não hại chúng sanh 
9. Cho vật bắt tịnh 
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10. Tà dâm 

Kinh Biện Ý dạy: có năm việc thì sanh vào Súc 
sanh: 

1. Phạm giới ăn trộm 

2.Nợ nân mà không trả 

3. Giết hại 

4. Không muốn nghe thọ kinh pháp 

5. Thường gây khó khăn với trai hội 

Tam đỗ 

_Tây Vức ký dạy: thơ Xuân Thu có ba đường là 
chỗ nguy hiểm nên xưa đã dùng danh từ này vậy. 
Đồ nghĩa là con đường, chắng phải nghĩa lầm than. 
Nếu theo tiếng Phạm là a-ba-na-già-đê, ở đây dịch 
là đường ác. Đạo sự thật là nhân do hành vi đã tạo 
Ta. 

Bát nạn 

1. Địa ngục 

2. Ngạ quỷ 

3. Súc sanh 

4. Châu Bắc 

5. Vô Tưởng thiên 

6. Sanh trước Phật hoặc sau Phật 

7. Thê trí biện thông 

§. Mù, điếc, câm, ngọng 

Tu-la thú 

Kinh Hải Long Vương sọi là a-tu-luân, ở đây 
gọi là vô thiện thần. Đại Tỳ-bà-sa gọi là A-tố-lạc, 
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ở đây gọi là phi thiên. Lại nữa Tố-lạc nghĩa là đoan 
chánh; A nghĩa là không, nghĩa là thân hình không 
đoan chánh. Kinh Lăng Nghiêm dạy: hoặc ở trong 
loài quý nhờ có năng lực hộ trì chánh pháp, tự tại 
nhập không, được sanh ra băng trứng thuộc vào 
loài quỷ; hoặc ở trong cối Trời thiêu đức nên bị rơi 
Vào nƠI ây, ở sân Mặt trời, Mặt trăng, được sanh ra 
băng thai thuộc vào loài người; hoặc có năng lực 
gIỮ gìn thê gIỚI, không có sợ hãi, thường cùng 
tranh quyền với Phạm vương và Thiên Đề Thích, 
Tứ thiên vương, nhân biễn hóa mà sanh trong CỐI 
Trời, có một hạng thấp kém sanh ở trong biển lớn, 
chìm đăm trong nước, sớm dạo hư không, tôi về 
nước ngủ, do sanh ở chỗ âm thấp nên thuộc vào 
loài Súc sanh. 

Tu la nhân 

Đa số trong các kinh, luận đều nói do ba nhân: 
sân, mạn và nghi nên sanh trong loài Tu la. 

Diêm la vương 

Tiếng Phạm là Diêm-ma-la, ở đây dịch là ngăn 
chặn, nghĩa là ngăn chặn không cho làm các việc 
ác. 

Trong luận Du Gñà, hỏi: Vua Diễm ma có khả 
năng làm tốn hại, có khả năng làm lợi ích nên gọi 
là pháp vương? 

Đáp: do làm lợi ích cho các chúng sanh nên các 
chúng sanh nghĩ nhớ đến Vua thì Vua liền hiện 
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thân giống như họ và bảo: “Các người đã tự tạo 
nhân nào thì nhận lây quả ấy: do cảm ứng với Địa 
ngục, nghiệp mới lạ không tích chứa nên khi hết 
nghiệp thì được thoát khỏi ĐỊa ngục. Do đó, Diễm 
ma có khả năng làm lợi ích chúng sanh nên gọi là 
pháp vương. 

Chúng sanh 

Tiếng Phạm là Bộc-hô-thiện-na, ở đây dịch là 
chúng sanh, nghĩa là nhờ các duyên mà sanh ra. 
Hựu pháp sư dạy: gồm nhiều duyên mà sanh ra ở 
đời nên gọi là chúng sanh. Tam tạng đời Đường 
dịch là hữu tình, nghĩa là tất cả vật vô tình đều do 
các duyên g1ả hợp mà sanh ra, nay lược bỏ vô tình 
nên nói hữu tình. 

Kinh Chứng Khế Đại Thừa, hỏi: chúng sanh 
nghĩa là gì? 

Đức Phật dạy: là tình và tưởng hòa hợp, đó là 
địa, thủy, hỏa, phong, không, thức, danh, sắc, giới, 
nhập duyên khởi và nhân, nghiệp, quả hợp lại mà 
sanh ra. Tất cả chúng sanh lây vô minh làm căn 
bản, do ái nên đọa lạc luân hôi. 

Tâm 

Tiếng Phạm là chất-đa, hoặc øọI là tức-đa, ở 
đây dịch nghĩa là duyên lự. Luận Duy Thức dạy: 
tập khởi gọi là tâm, tức tám thức. 

Bài kệ trong kinh Trung Âm đạy: 

Tâm là gốc căn bản 
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Thiện, ác tùy theo tâm 
Hành thiện đên cối lành 
Làm ác đọa đường ác. 

Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ dạy: 

Hành làm chủ các pháp 
Địch thực là tâm vậy 

Lại nói: 

Pháp thiện và bất thiện 
Tâm là gốc căn bản. 

Tâm địa: Đức Phật dạy trong ba cõi đều do tâm 
làm chủ. Tâm của chúng sanh như đất; ngũ cốc và 
hoa quả đêu từ đất mà sanh ra. Cũng vậy, tâm pháp 
sanh ra thê gian và xuât thê gian, thiện, ác, năm 
đường, ba thừa. Do nhân duyên đó, ba cõi đêu do 
tâm nên gọi là tâm địa 

CHÍ HỌC 

Học 

Nghĩa là bắt chước. Bạch Hồ Thông nói: “Học 
là bắt chước để hiểu biết những điều chưa biết. 
Trung luận dạy: bậc quân tử ngày xưa thành tựu 
đức độ mới ra lập nghiệp. Dù thân bị mai một 
nhưng danh thì bất hủ. Vì sao? Vì những bậc học 
giả lây thân đề thấu đạt, lấy tình để trị tánh là nhiệm 
vụ quan trọng của bậc Thánh nhân. Học như vật 
trang sức, không có vật trang sức thì người xem 
không thấy đẹp. Người không học thì không có đức 
hoan hỷ. 
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Chí là học theo bậc thây. Học giả lo chí khí 
mình không kiên cố. Tăng Sử lược chép: đối với 
việc học thì sự sự mênh mông, có những điều 
không thê biết đến được, bởi sự thiếu khuyết vậy. 
Các cao tăng ở đây có thể nhiếp phục các giáo phái 
khác đều do sự học hỏi uyên bác vậy. 

Nhị học 

Trong T-nại-da, đức Phật dạy có hai hạng học 
nghiệp: đọc tụng và thiền tư. Theo Sao chép: năm 
hạ trở xuống thì phải nương theo thầy để học luật 
tạng. Năm hạ trở lên thì tự học pháp vô nhân ngã. 

Tam học 

Luật Tăng Kỳ dạy: học có ba hạng: 

1. Tăng thượng giới học. 

2. Tăng thượng định học 

3. Tăng thượng tuệ học. 

Lại nữa, học có ba hạng: kinh, luật, luận. 

Khai ngoại học 

Trong Tỳ-nại-da, do Xá Lợi Phất nhiếp phục 
hết thảy các phái ngoại đạo. Do đó đức Phật cho 
phép Tỳ-kheo học luận bên ngoài nhưng phải là 
bậc thông minh, nhớ dai thì mới có thê phân một 
ngày ra làm ba thời: hai thời sáng, trưa đọc tụng 
kinh Phật, đến chiều tối đọc sách bên ngoài. Cho 
nên trong Kỳ Viên có thư viện. Trong ấy an trí đủ 
các văn thư khác nhau của đại thiên BIỚI. Đức Phật 
cho các Tỳ-kheo đọc đề chế phục ngoại đạo, nhưng 
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không cho nương theo kiến giải ấy. Luận Địa Trì 
dạy: nêu có người thông minh trí tuệ, thọ học mau 
lẹ thì trong ngày thường dùng hai thời học Phật 
pháp, một thời học kinh sách ngoại đạo. 

Học thư 

Luật Ngũ Phần dạy: Tỳ-kheo không biết thư 
ký, đức Phật cho phép học, không được vì muốn 
đẹp mà phế bỏ đạo nghiệp. 

Nhị trí 

Kinh Bát nhã dạy: thiên học là khai trí; giảng 
học là diễn trí. 

Thị nhục 

Trong Pháp Uyên, Trang Tử nói: người mà 
không học thì như cục thịt; học mà không hành thì 
như cái đấy rách. 

Phú khó 

Cao tăng Tăng Phạm đời Tê thông hiểu các 
kinh sách nên hiệu là phủ khô. 

Trí nan 

Ngô Chị Khiêm, tự là Cung Minh, hiệu là Trí 
Nan. Theo Cao Tăng truyện, ba ngàn tăng ở chùa 
Kỳ hoàn đều hiệu Trang pháp sư tức là túi trí. 

Nghĩa long 

Cao tăng Huệ Vinh đời Trân giảng giải rành rẽ 
ở khắp nơi nên hiệu là Nghĩa Long. 


Nghĩa hỗ 
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Cao tăng Đạo Quang ở Giang Đông nghiên cứu 
thâu suốt tận cùng nghĩa lý nên hiệu là Nghĩa Hồ. 
Luật hỗ 
Cao tăng Pháp Nguyện thông suốt tạng luật, 
ngồn từ biện luận sáng tỏ những cầu nạn vân của 
đôi thủ nên hiệu là Luật Hô 
Tăng anh 
Cao tăng Trí Diễm cùng với pháp sư An và tam 
tạng Biến Tri kết giao, tuệ giải đáp ứng với đối thủ 
nên hiệu là Tam Anh. 
Tăng kiệt 
Cao tăng Tăng Tuệ cùng với pháp sư Xướng 
thường giảng về tam tạng nên hiệu là Nhị Kiệt. Cao 
tăng Kính Thoát đời Đường hiệu là Tăng Kiệt. 
Di thiên thích 
Pháp sư Đạo An ở Tương Dương, nhân tu tập 
n rành rõi gặp Xi đến, nói: “Bốn biển đều rạch 
Ò1”. Xỉ đáp: “Thích Đạo An dời Trời” 
Thích môn thiên lý câu 
Trường An và Thường Biện là hai pháp sư tài 
trí nhất, thường khen pháp sư Trang: “Ông xứng 
đáng là bậc tài trí nhất trong dòng họ Thích”. 
Nghĩa thiên 
Luận Bà Sa dạy: hiểu rõ nghĩa các pháp, thấy 
nghĩa không của các pháp gọi là Nghĩa Thiên. 


Học hải 


216 SỰ VỰNG 6 


Cao tăng Đàm Hiền ở Sơn Đông, Giang Biểu 
hiệu là Học Hải. Kinh tứ pháp tướng 

Cùng với năm học giả ở Ấn Độ đều xứng danh 
là pháp sư nỗi tiếng. 

Thích môn hô liễn 

Pháp sư Hồ Khưu Tuệ Tụ đời Tùy hành hóa ở 
Nam châu được sự khen ngợi. 

Huệ uyền lâm trịnh 

Là hiệu của cao tăng Chí Niệm đời Tùy, bậc 
hữu học có danh tiếng thời bấy giờ. 

Tả bình truyền khí 

Kinh dạy: A Nan lãnh thọ Phật pháp như rót 
nước tử bình này sang bình khác, hoàn toàn không 
có đổi khác. Bình thì có nhiều loại khác nhau 
nhưng nước thì không khác. 

Truyền đăng 

Triệu pháp sư nói: tự tại hành hóa ở kla tức tăng 
thêm công đức và ánh sáng chánh pháp không dứt, 
cũng gọi là đèn sáng vô tận. 

Đầu châm 

Tây Vức ký chép: Ca-na-đề-bà là vị tố thứ 
mười lăm ở Tây Thiên, ban đầu đến yết kiến, Long 
Mãnh Thủy sai đệ tử hướng dẫn. Đề-bà thấy vậy 
1m lặng lây cây kim ném, người đệ tử kia liền chụp 
lây cây kim ném lại. Long Mãnh hỏi: “Người kia 
nói øì?”. Đáp: “Chỉ im lặng mà ném kim”. Long 
Mãnh nói: “Đó là bậc trí tuệ, người mau dẫn vào 
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trong chúng hội” 

Tam tuyệt 

Cao tăng Pháp An, thân cao tám mét, có ba điều 
kỳ tuyệt: 

Oai phong đặc biệt 

Giải nghĩa cùng thâm 

Tinh tấn thanh bạch 

Tứ tuyệt 

Cao tăng Hồng Yên học vẫn uyên bác cả nội 
điển lẫn ngoại điển. Những tác phẩm mà cao tăng 
trước tác đều niêm phong nhập vào lầu các bí mật. 
Bấy giờ gọi là tứ tuyệt: mạo, nghĩa, thi, thư. 

Ngũ bị 

La Thập trả lời với pháp sư Viễn: tài sản có 
năm thứ dự săn: phước, giới, bác văn, biện tài, 
thâm trí. Nếu có đủ năm thứ ấy là bậc đạo long. 
Nếu chưa đủ đó là trì trệ. Nhân giả dự sẵn các thứ 
ây chứ. 

Bát bị 

Pháp sư Ngạn Tông đời Tùy nói: tham gia vào 
việc phiên dịch có tám điêu dự sẵn và có đủ mười 
điều: 

1. Thành tâm thọ pháp, với chí hướng lợi 

người 
2. Thực hành theo pháp thù thăng, giữ giới 
bên chặt 
3. Thông suốt ba tạng, rõ nghĩa năm thừa. 
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4. Nương theo văn sử găn liền với điển từ, 
không quá vụng vê. 

5. Vững tâm tha thứ, độ lượng, bao dung, 
không quá chuyên chấp, chìm trong đạo 
thuật, chăng màng đến danh lợi, không có 
Cao ngạo. 

6. Phải biết tiếng Phạm 

7. Không rơi vào việc học vấn 

8. Uyên bác từng trải, giỏi về văn chương, 
rành âm thô nhã. 

Mười điều: 

1. Câu, vần 

2. Hỏi đáp 

3. Danh nghĩa 

4. Kinh luận 

5. Ca tụng 

6. Chú thuật 

7. Phẩm đề 

Š. Chuyên nghiệp 

0. Bộ chữ 

10. Thanh chữ 

Nhân nhân hiển danh 

Pháp sư Cáo Hữu đời tấn từ Vĩnh Gia đến 

Giang Tả gặp thừa tướng của Vua. Đạo Nhất thây 
sự việc kỳ lạ, liền cho làm đỗ đệ của mình. Do đó 
mà hiễn danh. 


Chỉ quý như ngọc 
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Cao tăng Vô Câu Nhãn, lại gọi là luật sư Thanh 
Nhãn, ban đầu dịch luật Thập Tụng. Tăng mi kinh 
thành tranh nhau â ân tông luật. Ngạn nói: “ Đêu phải 
nhờ người viết lại rõ ràng, chỉ quý như ngọc. 

Phiêu lãnh 

Tăng Duệ năm hai mươi hai tuổi đã uyên bác 

về kinh, luận, thiền quán, có khả năng giảng thuyết. 
Ty đồ Diêu Sùng tôn trọng ông ta. Liúc ây, Diêu 
Hưng chưa biết nên hỏi Diêu Sùng: “ Tăng Duệ 
như thê nào?”. Diêu Sùng nói: “Như cây tùng, cây 
bách”. Đên lúc gặp mặt hỏi han luận bàn mới biết 
là pháp khí biện tài. Diêu Hưng nói: “ Đúng là tư 
hải phiêu lãnh” 

Lãnh thân 

Cao tăng Huệ Ước học hỏi thấu đạt tận cùng cả 
nội điển lẫn ngoại điển sao còn không được kính 
trọng? Lúc Cánh Lục Văn Tuyên Vương đi tuân 
xét ở Vũ Huyệt, có tăng sĩ nôi tiêng tại tòa thuyết 
pháp, xem ra đang còn trẻ tuổi. Vua thấy rôi liên 
khiêm cung hết lễ, quân chúng thây vậy thì không 
vui. Vua nói: “Bậc thượng sĩ này chính là lãnh thân 
dòng họ Thích” 

Bát đạt 

Cao tăng Chi Học Long uyên bác cả nội điển 
lẫn ngoại điên. Các danh sĩ như Nguyễn Đảm v.v.. 
đều coi cao tăng như tri kỷ nên gọi là Bát Đạt. 


Bát năng 
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Cao tăng Chân Quán có tám khả năng: đạo, thư, 
thi, biện, lễ mạo, thanh, kỳ(cờ tướng). 

Biện đỉnh 

Đạo An hiệu là Thích DI Thiên, học thông cả 
nội điển lẫn ngoại điển. Nơi bức phù liên ở ruộng 
chùa có một cái đỉnh lớn, một bên có chữ Triện. 
Người triêu đình không biêt mới hỏi Đạo An. Đạo 
Annúói: “Lỗ Tương Công đã đúc cái đỉnh này. Kiên 
Sắc tam quán có nghi ngờ gì đều hỏi Đạo An. 

Đảm bút 

Cao Tăng Kính Duyệt lúc đi du học cầm cây 
bút dài bằng ba cánh tay. Có người xin thơ, chữ 
lớn, chữ nhỏ đều tùy theo cây bút mà có, chứ hoàn 
toàn không do sư tạo ra. Người ngắm không nhàm 
chán. 

Khôi hài thượng thú 

Chi Thuần tự là Đạo Lâm. Tần Ai Đề thỉnh mời 
đến chùa Đông An. Khích Siêu, Tôn Xước v.v.. 
các danh sĩ đều giao du bên ngoài. Một hôm vào 
trong thất mới biết được Chi Thuân là người khôi 
hài bậc nhất. 

Nghĩa giải danh trí 

Cao tăng Pháp Khai dùng nghĩa giải biết tên 
thiên hạ, cùng kết giao với Tạ An Vương v.v... làm 
bạn văn học. Tôn Xước nói: “Thông suốt cả nội 
điển lẫn ngoại điển, tài hoa phong phú, tất cả 
những điều ây đều có ở nơi Pháp Khai. 
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Hàn tùng 

Huệ Long học hỏi thâu cùng nghĩa lý. Vào thời 
Tống đa số bạn bè là các bậc danh hiền, mà khí tiết 
dung mạo Huệ Long như cây tùng vào mùa rét. Lúc 
ây, Chu Khoả coi pháp sư Huệ Long như sương rơi 
trên tùng, trúc; lá rụng g1ữa rừng thưa. 

Bích vân 

Huệ hưu họ Thang, là vị quan phong nhã, 
thường ngâm thơ, sớm tôi hợp Bích Vân, giai nhân 
mãi chưa đến. 

Lập tuyết 

Tổ thứ hai ở Trung Quốc tên là Thân Quang, 
còn gọI là Huệ Khả, ban đầu đến tham yết Đạt Ma 
thì tô phải đứng trong tuyết. 

Tủn bị 

Cao tăng Huệ Thiều học với Xước công, giữ 
phận nghèo ở nhà chuyên viết sách luận, chịu lạnh 
nghe giảng, hiểu rõ văn nghĩa. 

Ủng trần 

Đạo Siêu chịu khô học hành, ở riêng một thất, 
dùng kinh điển của Nho Phật xoay quanh tòa ngôi, 
tay không rời sách, bụi đất đầy phòng. Lúc ấy, 
trung thư Ngô Quân hỏi: “Trùng kêu bụi đây, sao 
không vui?”. Đạo Siêu đáp: “Tiếng trùng vang 
vọng ở khắp nơi, bụi đất đầy phòng chưa rỗi quét”. 

Nghĩ thư 


Cao tăng Pháp Nhã thông thạo cả nội điển lẫn 
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ngoại điển. Nhiễu học sĩ đến tham học người dùng 
nghĩa kinh giải thích, rồi mới dùng sách ngoài để 
căt nghĩa. 

Đức hương 

Hương vi diệu có ba loại: hương đa văn, hương 
giới, hương thí. Ba loại hương này dù thuận gió 
hay nghịch gió đều nghe mùi thơm tối thắng không 
gì sánh bằng. 

Đạo phong 

Truyện Bảo Lâm chép: Tổ sư Nan Đề đến ở 
nước Ma Đê. Một hôm có ngọn gió từ phương Tây 
thối đến, Tổ nói: “Gió thối đường này, chắc có đạo 
nhân đến”. Quả nhiên Già Da Xá Đa đến. 

Biến giới 

Pháp Uyễn chép: năm thứ ba niên hiệu Hoăng 
Thủy, Diêu Hưng trông hành trong vườn. Một hôm 
nó đều biến thành kiệu. Ông ta đoán: “Chắc có 
người trí đến”. Quả đúng là pháp sư La Thập đến. 

Học giả nhị hoạn 

Pháp sư Triệu nói: “Tuy hiểu nghĩa sâu xa 
nhưng chưa dụng tâm, tôn trọng mình, khinh mạn 
người thì không có ích gì. Đây là mối lo bên ngoài 
của học giả. Nhờ sự hiểu biết á ầy lại chấp vào tướng 
phân biệt, tuy nói là thông hiệu nhưng chưa hợp 
với sự thông hiểu chân thật. Đây là môi lo bên 
trong của học giả. 


Vô tiền quyết hóa 
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Pháp Uyên chép: Luận Hành nói: “Trong tay 
không có tiền mà đến chợ mua hàng hóa thì chủ 
hàng dứt khoát không bán. Trong tâm không có 
học thì cũng giống như trong tay không có tiền”. 

Bình chúc 

Trong sách Pháp Uyền, Tần Bình Công hỏi sư 
Khoáng: tôi đã bảy mươi tuổi mà muốn học, e 
muộn quá rôi?”. 

Đáp: muộn TÔi sao không thắp sáng sáng ngọn 
nến lên. Thần nghe: “Nhỏ mà học là như ánh Mặt 
trời mới mọc. Đên lúc trai tráng mà học thì như ánh 
sáng Mặt trời giữa trưa. Già mà học thì như ánh 
sáng của ngọn nến. Ai mà cùng đi với người mê? 

Bình Công nói: hay thay. 

Giới 

Pháp Uyên chép: nay có người học hành nông 
cạn lại tự cho mình là bậc xuât chúng, rồi khởi tâm 
kiêu mạn, phóng đảng, hủy diệt tât cả, tung hoành 
khắp Trời đất, ngồi ngông ngáo trước mặt sư 
trưởng, đứng quát tháo bên cạnh tôn sư. Gốc đạo 
là hòa hợp; cung kính thuận phục là lãng. Tâm đã 
trái nghịch như thế thì đâu thành ngôi báu. Hãy cần 
thận thay! 


THÍCH THỊ YÊU LÃM 
QUYÉÊN HẠ 


Thuyết thính-Táo tịnh-Tránh nhẫn--Trạch hữu-- 
Tạp kỷ-Chiêm 
bệnh-Tống chung. 
THUYÉT THÍNH 


Thuyết 

Luật Ty-nại-da dạy: thuyết nghĩa là khai hóa 
hướng dẫn, nay gọi là giảng. Thuyết văn nói: giảng 
hòa với g1ả1, luận bàn. Quảng Nhã gọi là đọc. Vua 
Cô Dã nói: giải nói là đàm luận, giáo huấn vậy. 

Thính 

Luận Duy Thức cho rằng: nhĩ căn tiếp xúc, thức 
lãnh thọ gọi là thính, tức là ý suy nghĩ thuộc về nhĩ 
căn. 

Pháp uyên nói: có ba phẩm: dùng thần nghe là 
thượng căn; dùng tầm nghe là trung căn; dùng tai 
nghe là hạ căn. 


Thuyết thính nhị nạn 


SÓ 2128 - BÀI TỰA NHÁT THIẾT ÂM NGHĨA KINH 225 


Luận Trung Quán dạy: chân pháp hợp với 
người thuyết, người nghe rất khó có được. Kinh 
Niết bàn dạy: 1. Ưa nói pháp là khó; 2. Ưa nghe 
pháp là khó. 

Pháp sư thăng cao tòa 

Luận Thập Trụ Bà Sa dạy: muốn thăng tòa 
thuyết pháp thì trước tiên phải cung kính lễ đại 
chúng, sau đó mới thăng tòa. 

Pháp sư tâm 

Kinh Đại Pháp Cự Đà-la-n1 dạy: là pháp sư thì 
phải dụng tâm suy nghĩ: “Chỗ ngôi của ta Dây giờ 
là tòa sư tử của Như Lai nên yên tính từ mân, ái 
ngữ, khiêm hạ, bảo hộ tâm đại chúng. Nếu ôm lòng 
sân giận, ganh ty, tâm chấp hơn thua thì mắc tội 
nặng. Từ tâm thuyết pháp thì được công đức lớn, 
có thể làm cho Phật pháp tôn tại lâu đài ở đời, hề 
sanh đến chỗ nào cũng thường được gặp Phật. Nếu 
được hưởng thọ tất cả các sự cúng dường, phải biết 
hỗ thẹn, chớ sanh tâm tham, không được ngã mạn, 
không làm mắt đi thiện căn của thí chủ. 

Pháp sư bát chủng ngôn 

Luận Du Gà dạy: tám ngôn từ của pháp sư: 

1. Lời hỷ lạc 

2. Khéo khai sáng 

3. Biết nạn vấn 

4. Khéo phân biệt 

5. Khéo tùy thuận 
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6. Biết dùng dẫn chứng 

7. Biện tài thù thắng 

$. Tùy theo tông phái 

Ngữ hữu bát chỉ 

Luận Hiền Dương dạy: đáp lại có tám chỉ: 

1. Lời tốt đẹp 

2. Rõ ràng 

3. Dễ hiểu 

4. Người muốn nghe 

5. Không mong câu 

6. Lời như thật 

7, Khéo dùng phương tiện 

8. Lời tôi thượng 

Thuyết giả quá lỗi 

Kinh Phật Tạng dạy: tự mình chưa chứng biết 
pháp mà ngôi trên tòa giảng pháp cho người nghe 
thì đọa Địa ngục. Luật Thập Tụng dạy: nêu tự mình 
chưa hiểu rõ, có chỗ nghi ngờ giáo pháp thì không 
được giảng nói cho người nghe, sợ có chỗ sai lầm, 
lưu truyên sai quây, tât cả đêu mặc tội. Kinh Pháp 
Hoa dạy: có người đối với pháp sâu xa thì sanh tâm 
bỏn xẻn; có khả năng giáo hóa mà không thuyết 
giảng cho người nghe; hoặc có người khi được lợi 
dưỡng, cung kính, cúng dường thì dù có phi pháp 
mà vẫn gượng thuyết. 


Tự đại kiêu nhân 


Kinh VỊ Tăng Hữu dạy: nêu có được chút ít 
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phước đức mà tự đại, kiêu mạn với người thì cũng 
giông như người mù cầm đuốc mà tự họ không 
được trông thấy. 

Hộ thuyết tam ích 

Luận Thập Địa dạy: thuyết pháp lợi người có 
ba thời: 

1. Lúc nghe 

2.Lúc tu hành 

3. Lúc chuyền sanh 


Thuyết giả ngũ K Si báo 
Kinh Hiển Giả Ngũ Phúc dạy: thuyết pháp 
được năm điều tốt lành: 
1. Sông lâu, vì người nghe pháp rôi thì không 
giêt hại 
2. Giàu sang, vì người nghe pháp rôi thì 
không trộm cặp 
3. Đoan chánh, vì người nghe pháp rồi thì 
luôn hòa vui 
4. Danh dự, vì người nghe pháp rôi thì biết 
quy y Tam bảo 
5. Thông minh, vì người nghe pháp rồi thì 
thông hiểu sáng tỏ. 
Giảng đường chế 
K¡nh Phật Bản Hạnh dạy: lúc bây giờ, các Tỳ- 
kheo tập hợp trong một giảng đường nghe hai TY- 
kheo thuyết pháp nên chướng ngại nhau. Họ liên 
chia ra hai giảng đường nhưng vì gân kề nhau nên 
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họ lần lượt đi qua lại lộn xôn làm loạn động chúng. 

Do đó, đức Phật dạy: từ nay về sau không được 
thuyết trong cùng một giảng đường, hoặc hai giảng 
đường gần kể nhau; người nghe pháp bên giảng 
đường này cũng không được sang giảng đường Kia, 
người nghe pháp bên giảng đường kia cũng không 
được sang giảng đường này; không được chê bai 
pháp môn nào. 

Giảng đường trí Phật tượng 

Kinh Đại Pháp Cự Đả-la-nI dạy: khi pháp sư 
thuyết pháp, có nữ La-sát tên là Ái Dục thường đến 
mê hoặc làm tâm pháp sư tán loạn. Cho nên, chỗ 
thuyết pháp thường phải an trí tượng Như Lai, 
dùng hương hoa cúng dường chớ có bỏ bê. Nữ La- 
sát kia trồng thây rồi thì sẽ mê loạn, không thể làm 
chướng ngại. 

Giảng xứ niệm kinh 

Pháp sư Tăng Yến đời Lương giảng nói trong 
chúng: xưa kia Di Thiên Đạo An mỗi lần thuyêt 
giảng, ở sau pháp tòa thường bảo Đô Giảng khiến 
cho các hàm linh được nghe kinh. Sự việc này lầu 
ngày rồi phê bỏ đi. Vì muôn giáo hóa đại chúng 
nên các nơi đều tụng kinh Quán Âm một quyền. 
Do đó, tất cả chỗ có giảng kinh đều như thế, xa gần 
cùng tụng tập, nay thì nệm Phật. 

Học tứ 

Tứ: là bày biện hàng hóa để mua bán. Do vào 
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đời Hậu Hán, Trương Khai học trò Tự Siêu tùy 
tùng đến ở chợ nên nay chỗ học gọi là tứ. 

Tỉnh 

Ciòng họ Thích gọi học viện là tỉnh. Cao tăng 
truyện chép: Phật Đà Da Xá lần đầu đến. Diêu 
Hưng lập tỉnh mới riêng biệt để tiếp đãi ở vườn 
Tiêu Diêu, chú âm là tỉnh thự. 

Giáng trướng 

Giáng là màu đỏ. Sách Phạm, Hoa đời Hậu Hán 
chép: Mã Dung Đạt bình sanh tánh khí nho nhã 
thường ở tòa cao để viết trên bức trướng đỏ. Đồ 
chúng theo học trước đây, về sau đều gọi là bức 
trướng của họ Mã. 

Lại nữa, sách đời Tân chép: Tuyên Văn Quân 
Tống Thị tức là mẹ Vi Sính tạo lập giảng đường, 
dùng màn lụa đỏ để ngăn cách đô chúng khinh 
mạn. 

Long môn 

Cao tăng Huệ Trì là em pháp sư Viễn tánh cách 
thanh tú, giải hạnh tính cao, thâu nhận đồ chúng 
đến ngàn người. Phàm những lúc thăng đường 
thuyết pháp, hoặc nhập thất thì đều gọi là lên cửa 
rồng. 

Trù thất 

Bảo lâm truyện chép: Ưu Ba Cúc Đa là vị Tổ 
thứ năm ở Tây Thiên, có cái thất băng đá, bê dài 
mười tám khủy tay, bề rộng mười hai khủy tay. 
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Những người đến thọ học có một VỊ đặc đạo, Tô 
liền ném một cái thẻ tre bốn tấc ở trong thất. Đến 
lúc thẻ ném đầy thất, Ưu Ba Cúc Đa diệt độ liên 
lây thẻ trong thât đem đi trà tỳ. 

Hàm trượng 

Khúc lễ chép: khách chăng ăn uống trong chiếu 
rộng mười thước. 

Đô giảng 

Tức pháp sư người Đối Dương. Mẹ Lương Võ 
Đề mỗi lần thỉnh sư đến giảng kinh ở chùa Chỉ 
Viên đều sai Pháp Bưu hậu Đô Giảng. Bưu trình 
qua Võ Đề rồi mới đánh trỗng lúc hùng hồn, lúc 
thanh thoát tùy theo từng câu hỏi đáp. 

Đời Tấn, Chi Thuân đến nước Việt, nhà Vua 
thỉnh sư giảng kinh Duy Ma, sai Hứu Tuân hâu Đồ 
Giảng. Tuân hỏi một câu. Đại chúng đều cho răng 
sư không đáp được. Chi Thuần đáp một nghĩa, đại 
chúng cho răng Tuân không thể hỏi vặn lại được. 
Nay đối với Đô Giảng thì chỉ có xướng kinh văn 
mà bỏ việc hỏi đáp công kích. 

Giảng tăng thí 

Giảng kinh: tức vào thời Tào Ngụy, Chu Sĩ 
Hành giảng đạo hạnh Bát nhã đầu tiên. 

NI giảng: vào đời Đông Tân, Đạo Hinh giảng 
hai kinh: Pháp Hoa, Duy Ma đầu tiên. 

Giảng luật: vào đời Nguyên Ngụy, Thế Pháp 
Thông giảng luật đầu tiên. Thông chỉ xem lướt qua 
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là đã phô dương được cả luật Tứ Phân. 

Có môn nhân Đạo Phú vừa nghe, vừa chép dân 
dân tạp hợp hành sớ sao. 

Giảng luận: tức La Thập truyền trao cho pháp 
sư Tung luận Thành Thật lần đâu tiên. 

Pháp khí 

Luận Quảng Bách dạy: phải đủ ba đức mới gọi 
là pháp khí: 

Bầm tánh nhu hòa, không có thiên vị, thường 
tự thâm sát, không tham lợi về mình. 

Thường muốn thông hiểu, cầu pháp không 
chán, không bảo thủ mình mà phải hoan hỷ 

Vì tánh thông tuệ, đối với lời nói thiện hay ác 
thì hiểu biết chánh đáng, phân biệt được mắt. 

Nếu không như thể thì dù có ba đức mà thây trò 
đều không có lợi ích. 

Nhân trung sư tử 

Lời bạt của kinh Trị Thiên chép: phái Đại thừa 
ở Thiên Trúc có Sa-môn Phật-đà-Tư-na là bậc 
thiên tài kỳ đặc, là người học hiểu rộng các sách 
nội điển và ngoại điển của các nước, không sách 
nào mà Sa-môn không học đến. Người đời đêu gọi 
là nhân trung sư tử. 

Pháp tượng 

Đời Tê, Cao tăng Tăng Ấn giảng rành rẽ về 
kinh, luận nên gọi là Pháp Tượng. 
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Nghĩa thiếu 

"Pháp An mới mười tám tuôi mà đã giảng kinh 
Niết bàn. Trương Vĩnh hỏi đến tuổi tác, rồi khen: 
xưa có Phù Phong Chu Bột mới mười hai tuối mà 
đã làm thơ nên mọi người gọi là thần đồng. Nay 
Pháp An có thể gọi là nghĩa thiếu. 

Tứ hải luận chú 

Là danh xưng của cao tăng Kính Thoát vào đời 
Tùy. 

Tam quốc luận sư là hiệu của Tăng Xán, đời Tẻ 
Tỳ-đàm không tử 

Đời Tây Tân, Huệ Tung khéo giảng luận A-tỳ- 
đàm, được người tôn trọng nên có hiệu Không tử 
Tỳ-đàm. 

Thọ Quang học sĩ. 

Đời Lương, Huệ Siêu học kinh, luận, hiểu rõ, 
thông đạt, uyên bác cả nội điển lẫn ngoại điển. Do 
đó, Võ Đề ban cho hiệu là Thọ quang điện học sĩ. 

Kinh luật nguyên tượng 

Đời Lương, Tăng Thạnh giảng các kinh, luận 
là thời nguyên tượng, đặc tỉnh nên các đạo Nho đều 
khiếp SỢ. 

Bồ-tát giới sư 

Huệ Xước là giới sư của Lương Võ Đề. Giảng 
kinh Thiên hoa đọa 

Đời Lương, Pháp Vân giảng kinh thì hoa Trời 
rơi xuống. Lại nữa vào đời Đường, lúc Đạo Tông 
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giảng kinh ở chùa Thắng Quang- lây kinh, hoa 
Trời liên xoay quanh giảng đường, rôi bay vào cửa 
nhưng không héo, một lúc sau thì biến mắt. 

Thuyết luật sơn phong lạc 

Trí Văn giảng luật rất hay nên mới nâng lông 
nai thì hai ngọn núi đều sụp đô. 

Thông mình thích tử 

La Thập nói với Diêu Hưng: Dung là người 
thông minh của dòng họ Thích. 

Phiêu biểu đạo nhân 

Diêu Hưng lễ trọng Đàm Ảnh vì thấy sư siêu 
việt nhất trong nhóm kẻ sĩ nên thường nói với La 
Thập: “Pháp sư Đàm Ảnh là đạo nhân phong lưu 
tiêu biểu trong nước này vậy” 

Uu thưởng 

Tây Vức ký chép: giảng thông suốt một bộ luật 
mới được miễn làm tri sự; giảng hai bộ luật thì cho 
thêm phòng Ở và đồ dùng; giảng ba bộ luật thì ban 
thêm sai người hầu cận, phụng sự; giảng bốn bộ 
luật thì ban thêm tịnh nhân; giảng năm bộ luật thì 
ban thêm xe cộ. 

Kửm sự tử tòa 

Đời Tân gọi Cưu Ma La Thập là Đông Thọ. 
Xưa kia, Vua Quy Tư làm tòa sư tử bằng vàng, Đại 
Tân trải nệm gâm băng phăng rồi thỉnh La Thập 
ngôi thuyết pháp. 


Học giả vì tứ sự đọa lạc 
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Kinh Pháp Luật Tam muội dạy: 

Học mà không biết dùng phương tiện khéo léo, 
khinh mạn thầy, bạn, không có nhất tâm, ý luôn 
thay đối. 

Học mà không tinh tấn, không có đạo lực, chỉ 
tham danh dự, mong TIREƯỜI cung kính, hầu hạ. 

Học phụng thờ thây, không nghĩ đến sự cân khổ 
mới được thành tựu mà lại hư đôi, công cao. 

Học mà ưa phản đạo, đem pháp thuật khác để 
so sánh với kinh Phật thậm thâm rôi nói các đạo 
đều giống nhau. 

Kinh Bồ-tát giới dạy: vì danh dự mà tụ hội theo 
đồ chúng thì gọi là đệ tử ma. 

TÁO TỊNH 

Tham 

Luận Du Già dạy: đối với các cảnh giới mà 
khởi tâm đắm trước gọi là tham. Trong các phiền 
não thì tham là đứng đâu. Luận A-tỳ-đạt-ma dạy: 
tham: thể của nó trong ba cõi là ái; nghiệp của nó 
đối với chúng sanh là khô. Pháp Uân Túc Luận, 
đức Phật dạy: nếu các ông đoạn dứt một pháp thì 
Ta bảo nhiệm chắc chắn rằng các ông sẽ đắc quả 
Bất hoàn. Một pháp ấy là tham. Lục Độ Tập kinh 
dạy: đức Phật từng làm chim chúa Bồ câu, dạy 
trong đàn: “Giới kinh Phật dạy, tham là đứng đâu. 
Tham để đạt đến vinh hiển giống như đói được 
món ăn độc đắc chí khoái lạc, chỉ trong khoảnh 
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khắc các khô đến rồi thời còn yên được không? 

Dục 

Nghĩa là mong câu. Trong kinh Tạp A-hàm, 
đức Phật dạy: tật cả chúng sanh sanh đau khô đều 
do sự mong câu làm gốc. Luận Du Gñà dạy: trong 
các phiên não thì tham là hơn hết; trong các sự 
tham muôn thì tham dục là hơn hết, vì nó sanh ra 
các khổ. Tập luận dạy: khi pháp này sanh khởi thì 
không được tịch tịnh. Do pháp này sanh nên thân 
tâm đêu không được tịch tịnh. 

Xuất gia nhân tam dục 

Kinh Niết bàn dạy về ba việc tham cầu của 
người xuất gia: 

Ác dục: Tỳ-kheo đứng đầu trong chúng muốn 
cho tăng chúng tùy thuận mình, để cho bốn chúng 
đều cúng dường, c cung kính, khen ngợi, tôn trọng 
mình, hoặc là thuyết pháp cho họ tín thọ khiến cho 
mình được y phục, thức ăn, phòng xá v.v. 

Đại dục: Ty-kheo sanh tâm mong cầu khiến 
cho bốn chúng biết ta đặc sơ trụ cho đến bốn trí vô 
ngại, vì sự lợi dưỡng. 

Dục dục: Tỳ-kheo muốn sanh cối Phạm thiên 
cho đến Đao Lợi thiên, vì muốn được tự tại. 

Ngũ dục 

Là sắc, thanh, hương, vỊ, xúc. Trí luận gọi năm 
dục là mũi tên hoa. Lại gọi là năm mũi tên, vì nó 
phá hoại tất cả việc lành. Hành giả nên than trách: 
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' “Than thay! Chúng sanh thường bị năm dục làm 
não loạn mà vân mong cầu không bỏ nên sẽ rơi vào 
hầm lớn, chịu khô kịch liệt, như chẻ hơ lửa. Năm 
dục không có lợi ích, như chó gặm xương. Năm 
dục tăng thêm sự tranh cãi, như chim giành giụt 
thịt. Năm dục thiêu cháy người, như cầm đuộc đi 
ngược gió. Năm dục hại người, như đạp rắn độc. 
Năm dục không thật, như được trong mộng. Năm 
dục không bên lâu, như giả tạm trong, chốc lát, 
Năm dục này được vui tạm thời, hết rồi thì khổ 
lớn”. 

Trong kinh Tạp A-hàm, phạm chí Văn Đà hỏi 
A Nan: vì sao ông xuất gia trong Phật giáo? 

A Nan đáp: vì đoạn ác, sanh thiện. Hỏi: đoạn 
ác gì? 

Đáp: đoạn tham dục, sân giận, ngu s1. Hỏi: 
chúng có tội lỗi gì? 

Đáp: nhiễm trước dục ái thì sẽ sanh não loạn, 
đời hiên tại tăng trưởng pháp ác; ưu sầu, khổ não 
do đây mà sanh. Trong đời vị lai cũng lại như vậy. 

Khô 

Tánh của nó là bức bách. Do tham dục kia mà 
sanh ra khô. Luận Phật Địa dạy, việc ác có hai: 
chúng sanh và đất đai. 

Chúng sanh có tám khô: 

1. Sanh 

2. CHà 
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3. Bệnh 

4. Chết 

5. Thương, yêu mà xa lìa 

6. Mong cầu mà không đạt được 

7.Oan gia mà gặp nhau 

8. Ưu sâu 

Đất đai: như nói cõi nước quá nóng, quá lạnh, 
không được cứu hộ, quá đói, nhiều bệnh v.v. 

Kinh Pháp Cú dạy: khổ trong thiên hạ chăng 
qua là vì có thân nên đói, khát, nóng, lạnh, sân 
giận, s sợ hãi. Oán họa sắc dục đều do nơi thân. Thân 
là gôc của các khô, là nguôn của họa hoạn, lao tâm 
khô nhọc, ưu sâu trăm mối. Các loài ngọ nguậy bị 
khô tàn hại lẫn nhau. “Chúng sanh bị khô trói buộc, 
sanh tử không dứt đều do thân tham dục. Lầa đời 
để câu tịch diệt, nhiếp tâm chánh niệm, mặc nhiên 
vô tưởng thì có thê đặc Niết bàn. Đây là sự an lạc 
tối thăng. 

Bài kệ khổ về thân: 

Vì đi xe một mỏi. 

Nên tìm câu chô đựng 
Vì đứng lâu mệt quá 
Nên tìm câu chỗ ngôi 

Vì ngồi lâu mệt quá 

Nên tìm cầu chỗ năm 
Các khổ theo đó sanh 
Trước vui sau thì khổ 
Thay đổi trong nháy mắt 
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Ngôi năm hoặc đứng đi 
Các việc đều là khô. 
Ngũ úy 
Luận Phật Địa dạy về năm điều đáng sợ: 
1. Sợ không hoạt bát 
2. Sợ tiếng xâu 
3. Sợ chết 
4. Sợ hứng thú 
5. Khiêp sợ 
Diệu Sắc Tam kinh dạy: 
Do ái sanh sâu ưu 
Do ái sanh sợ hãi 
Ai thoát khỏi tham ái 
Không sâu, không sợ hãi. 
Thất tình 
hỷ, nộ, ưu, cụ, ái, tăng, dục 
Bát phong 
Lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khô, lạc. 


Luận Phật Địa dạy: việc được như ý gọi là lợi; 
việc không như ý gọi là suy; nói xâu việc đã qua 
øọI là hủy; khen ngợi việc đã qua gọi là dự; khen 
ngợi việc hiện tại gọi là xưng; chê bai việc hiện tại 
gọi là cơ; thân tâm bức bách gọi là khổ: thân tâm 


vul vẻ øỌọI là lạc. 


Thiểu dục tri túc 


Bồ-tát Sư Tử Hồng hỏi: ít muốn biết đủ có gì 


sai khác? 
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Đức Phật dạy: người ít muốn thì không mong 
cầu, không chấp thủ. 
Người biết đủ thì ít muôn nên không hối hận. 
Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ dạy: điều thù thăng 
nhất trong pháp Sa-môn là biết đủ. Luận Bà Sa dạy: 
Phật pháp lây ít muốn làm căn bản; vì mong câu 
lợi nơi thế tục nên lợi đạo không thành. Kinh Di 
Giáo dạy: Jy-kheo nên biết, người tham muốn 
nhiêu thì câu lợi nhiêu nên khô não cũng nhiêu. 
người ít tham muốn, không cầu không thủ thì 
không có lo lắng; ít muôn thì sanh ra các công đức 
vì không nói quanh co với người khác. Người ít 
muôn thì tâm thản nhiên, không có Ìo sợ gặp phải 
các việc. Vì giải thoát các khô đau nên 13-kheo 
phải quán pháp biết đủ thì sẽ được vui sướng, an 
lạc. 
Tứ hoan hỷ pháp 
1. Hoan hỷ tiết chế có thê đưa đến an lạc ít 
muốn 
2. Hoan hý I tích tập phạm hạnh có thê đưa đến 
an lạc viên ly 
3. Hoan hý hối lỗi có thê đưa đến an lạc thiên 
định 
Hoan hỷ ưa đoạn ác, ưa tu thiện có thê đưa đến 
an lạc Chánh giác. 
Thích tử tu tín 


Tướng phân trong Duy thức ghi: phàm phú 
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quý, bân tiện, đẹp, xấu, được, mất đều do chủng tử 
quá khứ đã tạo nghiệp thiện hay ác. Quả thuộc y 
báo hay chánh báo giông nhau "hay khác nhau đều 
do sự biến hiện thuộc tướng phân của thức thứ tám. 
Cho nên nói răng: tướng phân đã định thì quỷ thần 
không thể thay đổi. Ưu-bà-tắc giới kinh ghi: người 
trí biệt rõ nghiệp quả, tại sao nói thời tiệt, tính tú 
đều do Trời Tự Tại tạo ra? Nếu là nhân duyên theo 
thời tiết, tinh tú thì thiên hạ đồng thời cùng sanh, 
tại sao một người chịu khô, một người hưởng vui, 
một người là nam, một người là nữ? 

Kinh Chánh Pháp Niệm dạy: nghiệp thiện, bất 
thiện là chúng sanh tự tạo, chắng do tinh tú tạo ra. 

Tĩnh 

Luận Năng Đoạn Kim Cang dạy: Định gọi là 
tính. Do đó đặc thiên gọi là tịch tĩnh. Tịch tĩnh có 
hai loại: thân tịch tĩnh và tâm tịch tĩnh. Nay thì 
phân ra thành bốn: 

Thân tịch tĩnh mà tâm không tịch tĩnh: Tỳ-kheo 
tham dục tọa thiên trong rừng. 

Tâm tịch tĩnh mà thân không tịch tĩnh: Tỳ-kheo 
không tham, sân mà ở sân Vua, quan. 

Thân, tâm đều tịch tĩnh: các bậc Thánh nhân. 

Thân, tâm đều không tịch tĩnh: phàm phu. 

Tam ma đề 

Trí luận dạy: tất cả thiên định thâu nhiếp tâm 
đều gọi là Tam-ma-đề. Tần dịch là chánh tâm hành 
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xử: tâm ấy từ vô thi đến nay thường quanh co 
không ngay thăng. Khi đắc chánh tâm hành xử thì 
tâm được ngay thăng. Giỗng như con rắn năm 
trong ống trúc. 

Thiền 

Luận A-tỳ-đàm hỏi: thiền là gì? 

Đáp: chánh quán đoạn các kiết sử gọi là thiền. 

Tọa thiền 

Kinh Tam Thiên Oai Nghi dạy: ngồi thiền có 
MƯỜI VIỆC: 

|. Phải tùy thời: bốn thời 

2. Được ngôi trên giường: thiền trên giường 

3. Tòa mêm: tòa băng lông mịn 

4. Chỗ vắng vẻ: dưới gốc cây g1ữa núi rừng 

5. Có được thiện tri thức: bạn tôt 

6. Có đản việt tỐt: không tìm câu bên ngoài 

7. Ý hoàn hảo: năng quán. 

Š. An lạc: điều phục tâm ý. 

9. Có thuốc uống: không nghĩ đến vạn vật 

10. Trợ duyên tôt: cất đô ngôi thiên. 

Thiên đái 

Là đồ dùng để tọa thiền. Kinh dạy: dùng da để 
làm, rộng một thước, dài tám thước, đầu Có cái móc 
từ sau chuyên đến trước, bắt vào hai đầu gối làm 
cho không lay động. Bởi vì mới ngồi thiền thì dễ 
mệt nên dùng nó đê kiểm thân trợ lực gọi là thiện 
trợ; đùng xong cất vào chỗ vắng. 
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Thiên trần 

Là tắm ván, hình giông như cái hốt, có lỗ ở 
giữa, dùng vòng xâu dưới lỗ tai, đội trên đâu cách 
trán bốn ngón tay. Nếu người ngôi thiên ngủ gật 
đầu xuống thì tự tỉnh dậy. 

Ÿ bản 

Nay gọi là thiền bản. Tỳ-nại-da nhiếp tụng ghi: 
ghế ngồi là trừ mệt mỏi nên cá nhân hoặc chúng 
đều cho phép chứa. 

Cốt nhân 

Luận Trí Độ dạy: người ngồi thiên quán xương 
người tức là ngày nay dùng bức tranh xương khô 
vậy. 

Thiền frượng 

Lam bằng cây trúc, bao một đâu, sai người hạ 
tọa câm đi, thấy người ngôi thiên ngủ gật thì dùng 
nó đánh nhẹ trên đầu. 

Thiền cúc 

Quả bóng da dùng để nếm vào người ngủ làm 
tỉnh giắc. 

Yến tọa 

Lại gọi là yên tọa. An là yên nghỉ. Kinh Minh 
Đăng Tam muội dạy ngôi yên tỉnh có mười lợi ích: 

1. Tâm không vấn đục 

2. Không có buông lung 

3. Được chư Phật nghĩ đến 

4. Tin hạnh Chánh Các 
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5. Không nghi ngờ về trí Phật 

6. Biết ân 

7. Không chê bai 

Š. Khéo ngăn ngừa 

9. Đạt đến chỗ điều phục 

10. Chứng trí vô ngại 

Phật pháp nhị trụ 

Luận Tỳ-bà-sa dạy: Phật pháp có hai chỗ an trụ 
thì có thể ø1ữ gìn Phật pháp: học vấn và tọa thiên. 

TRÁNH NHÂN 

Tránh hữu tứ chúng 

Luật Thập Tụng dạy có bốn loại tranh cãi: 

¡. Tranh cãi 

2. Trợ giúp tranh cãi 

3. Phạm tội tranh cãi 

+ Thường muốn tranh cãi. 

Tỳ-ni-mẫu dạy: hai người cùng cạnh tranh 
nhau gọi là đấu. Đô đảng trợ giúp gọi là tránh. Đến 
trình bày cho tăng chúng rõ gọi là ngôn. Nói rõ lý 
lẽ gọi là tụng. 

Tránh căn bản hữu lục 

Tỳ-ni-mẫu dạy có sáu loại tranh cãi căn bản: 

Sân giận: biến đổi sắc mặt làm cho người khác 
phải sợ. 

Não hại: làm hại người khác để họ phải áo não. 

Huyễn ngụy: dối trá 
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San tật: tham vật đem về cho mình, không cho 
người khác gọi là san; thây người thành đạt thì 
muôn não hại họ gọi là tật. 

Kiến thủ: những điều mình làm và thây biết đều 
đúng, còn việc làm và sự thây biết của người khác 
đều sai. 

Biên kiến, tà kiến: thấy sự tôn tại là thường còn; 
thây sự đoạn diệt là mất hãn, đó là biên kiến. Phỉ 
báng không có nhân quả là tà kiến. 

Bỉ dụ 

Trong kinh Pháp Cú, đức Phật dạy: Sa-môn 
không chuyên niệm tinh tân, giữ gìn ba độc nơi 
thân, miệng, ý thì cấu uê tràn ngập trong tâm, giống 
như nước rửa chân thì không thể dùng được. Lại 
nữa, dù là Sa-môn mà miệng không thành tín, tâm 
tánh ngông cuông, thường nhận tiêng ác thì cũng 
như đô đựng nước rửa chân thì không thể chứa 
thức ăn. 

Ác báo 

Căn bản Tỳ-nại-da dạy: có hai Tỳ-kheo cùng 
tranh cãi về nghĩa lý. Tỳ-kheo nhỏ măng 1ỷ-kheo 
lớn. Ty-kheo lớn không cho Tỳ-kheo nhỏ vào 
phòng, do bị lửa sân thiêu đốt nên liên qua đời, làm 
con răn độc, muốn đến đốt Tỷy-kheo nhỏ. Lúc ây, 
đức Phật dùng tâm đại bị đến trong phòng ấy bảo 
T-kheo nhỏ sám hồi: “Ông có thê xem đó là Tỳ- 
kheo ngày xưa để làm lễ”. Phật lại thuyết pháp cho 
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rắn độc: “Này hiên thủ, ngươi đã ở chỗ Ta, đã tu 
tịnh hạnh, đáng được sanh lên cõi Trời nhưng bị 
lửa sân thiêu đôt nên phải làm rắn độc. Ngươi nên 
biết, các hạnh vô thường, các pháp vô ngã, Niết 
bàn tịch tĩnh”. Rắn độc nghe pháp rồi liền qua đời, 
sanh lên cõi TTời. 

Kinh Thụy Ứng dạy: Đua khổ thay người trong 
thế gian tranh cãi không dứt. Do việc cực ác này 
nên thân chịu khổ muôn phân để mong cầu giải 
thoát mà không đạt được, luông uông sự lao nhọc 
của thân tâm, chết đọa vào biên khổ, tự mình phải 
gánh chịu, chứ không ai thay thế. 

Nam Sơn sao ghi: muôn trách người thì trước 
tiên phải tự xem lại tâm mình đang hoan hỷ hay 
sân giận. Nếu có hiểm hận thì nên đẻ nén, nhẫn 
chịu, vì lửa từ trong sanh ra thì trước tiên là tự thiêu 
đốt mình. 

Tranh hữu ngũ quá 

Luật Ngũ Phần dạy có năm lỗi tranh cãi: 

¡ Hung ác 

2. 5au hồi hận 

3. Nhiễu người không ưa thích 

4, Tiếng ác vang Xa 

s. Chết rơi vào đường ác 

Nhẫn 

Thế nào là nhẫn? Tự mình không có giận dữ, 
không báo oán người khác nên gọi là nhẫn. Do hai 
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nhân duyên những người xuất gia phải găng sức 
thọ trì để mau chứng được nghĩa lợi của Sa-môn. 
Hai nhân duyên đó là: nhẫn nhục và nhu hòa. Nhẫn 
nhục là đối với người oán mà mình không trả báo 
lại. Nhu hòa là tâm không sân giận, tánh không não 
hại người khác. 

Luận Nhiếp dạy: nhẫn có thê làm cho mình và 
người khác được an hòa; tự thân không bị nhiễm 
lỗi lầm, sân giận tức là tự mình được an hòa; đã 
không sân giận thì không làm khổ người khác tức 
là người khác được an hòa. Lục Độ Tập kinh dạy: 
nhẫn là nguôn của vạn điều phước. Kinh Chánh 
Pháp Niệm Xứ dạy: nhẫn là pháp thiện bậc nhất, 
thanh tịnh bậc nhất, được Phật khen ngợi. 

Nhẫn có hai loại: 

Pháp nhẫn: duyên pháp đạo hạnh để tư duy về 
bạch pháp thiện đạo thù thắng nên có khả năng 
nhãn. 

Sanh nhẫn: muốn khởi sân giận thì nhẫn nhục 
làm cho không sanh khởi vì biết sân giận là tội lỗi. 

Dĩ nhẫn chỉ tránh 

Trong kinh Trung A-hàm, đức Phật bảo các Tỷ- 
kheo: nêu dùng sự tranh cãi để châm dứt tranh cãi 
thì rốt cuộc không thể ngăn chặn được, chỉ có dùng 
nhẫn nhục mới ngăn. chặn được sự tranh cãi. Nhẫn 
nhục là pháp tôn quý nhất. Trong kinh Trường A- 
hàm, Trời Để Thích nói: Ta thường nghe nói: 
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“Người trí không nên tranh cãi với người neu. 
Người ngu măng nhiếc mà người trí im lặng thì đó 
chính là người ngu bị thất bại”. 

Diệt sân ngũ quán 

Luận Nhiếp dạy nhờ quán năm nghĩa mà diệt 

được sân: 

¡. Quán tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến nay có 
ân huệ đối với ta. 

›. Quán tất cả chúng sanh thường diệt trong 
mỗi niệm. 

3. Quán chỉ có pháp mà không có chúng sanh 
thì tại sao lại có người làm tốn hại và người 
bị tôn hại? 

4. Quán tất cả chúng sanh đều phải chịu khổ, 
tại sao lại làm cho họ thêm khô? 

s. Quán tất cả chúng sanh đều là con của ta, tại 
sao ta lại muôn làm hại? 

Hành nhẫn ngũ đức 

Kinh Tạp Bảo Tạng dạy: người thực hành nhẫn 

nhục thì có năm đức: 

¡. Không hận 

2. Không trách mắng 

3. Mọi người ‹ đều yêu mêễn 

+ Có được tiếng tốt 

s. Sanh vào đường lành. 

Trị nhất thiết phiền não pháp 


Kinh Hiền Ngu dạy: Tỳ-kheo đối với mười hai 
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nhập tư duy về vô lượng sanh tử vô thường, lại tư 
duy về sự khô ở Địa ngục và sự tàn hại lẫn nhau 
của loài Súc sanh, các khổ bức bách, đói khát ở loài 
Nga quỷ; tư duy về sự rong ruổi tìm cầu khắp bốn 
phương thuộc loài người, sự bại hoại ở cối TTờI. 
Những sự khổ về thân tâm trong năm đường như 
thể, không có chỗ nào được an vui. Quán vê năm 
âm thì vô thường, khổ, không, vô ngã, không thật, 
giống như thôn xóm trông không không có người 
ở. Như vậy, năm ấm đều không, không có ngã, bị 
lửa vô thường thiêu đốt thế gian. Đệ tử chư Phật 
thường quán như vậy thì làm sao mà các phiền não 
có thê sanh khởi. 

Họa tùng khẩu sanh 

Kinh Báo Ân dạy: tai họa của người đời là từ 
miệng sanh ra nên phải bảo vệ như con đỏ, vì nó 
còn hơn cả lửa lớn. Lửa lớn có thể thiêu cháy một 
đời, còn miệng nói ác thì thiêu cháy nhiều đời. Lửa 
lớn thiêu cháy tài vật ở thế gian, còn miệng nói lời 
ác thì thiêu cháy bảy thứ tài vật của bậc Thánh. Do 
đó họa của tât cả chúng sanh từ miệng sanh ra. 
Miệng lưỡi như búa bồ thân. 

Giam khẩu thận tâm 

Pháp Uyên ghi: hận thì sanh ra phi báng nên tự 
mình thêm bị lầm than. Môi như cái cung, tâm suy 
nghĩ như dây cung, âm thanh là mũi tên, suốt đời 
không thể nói lời vô ích để luống nhiễm thân 
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miệng. Cân phải tự dè dặt: ngậm miệng, giữ tâm. 
NHẬP CHÚNG 


Du hành nhân gian 

Nay gọi là hành khước. Trong luật T-nạI-da, 
đức Phật dạy: thành tựu năm pháp, đủ năm hạ thì 
được lìa y chỉ đi lại các nơi. 

Năm pháp đó là: 

¡. Biết phạm 

. Biết không phạm 

k) Biết tội nhẹ 

4, Biết tội nặng 

s. Đối với kinh, luật biết được phép khai, 

ngăn, có thể trì tụng. 

Uu Ba Ly hỏi Phật: có người đủ bốn hạ, rành 
về năm pháp thì có được đi khắp nơi không? 

Đức Phật dạy: không được. Vì năm hạ là quy 
định. 

Hỏi: người đủ năm hạ, chưa rõ năm pháp thì có 
được đi khắp nơi không? 

Đức Phật dạy: không được. Vì thành tựu năm 
pháp là quy định. 

Phi tích 

Nay tăng du hành thì khen là phi tích. Cao tăng 
ở đây ân cư trong núi, du hành ở Ngũ đài. Theo 
Tây Vức thì cao táng bỏ tích trượng, bay trên 
không mà đi. Hoặc cao tăng đặc đạo ở Tây Thiên 
đi lại đa số là không cân tích trượng. 
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Hải chúng 

Kinh Tăng Nhất dạy: chúng tăng như nước biển 
lớn. Nước tât cả các dòng chảy vê biến đều bỏ tên 
sốc mà cùng gọi là nước biển. 

Nhập chúng ngũ pháp 

Trong luật Ngũ Phần, đức Phật dạy: nhập 
chúng phải biết năm pháp: 

¡. Khiêm nhường 

2. Từ tâm 

3. Cung kính 

4 Biết thứ tự 

s. Không nói việc ngoài 

Nhập tự vẫn chế 

Chế tức là quy chế của tòng lâm. Tỳ-nại-da 
dạy: Ty-kheo khách vào chùa nên hỏi Tỳ-kheo cũ 
trong chùa xem trong tăng chúng có quy chế øì 
không. Nếu không hỏi thì mắc tội Đột-kiết-la. Tỳ- 
kheo cũ trong chùa không trả lời thì cũng đồng tội. 

Án tân đáo y bát 

Luật Thập Tụng dạy: Tỳ-kheo khách đến thì 
nên làm lễ rồi mang y bát vào chùa. 

Nhập đường ngũ pháp 

Nam Sơn sao ghi: trước tiên đứng ở ngoài cửa, 
ø1ữ tâm an tịnh. Luật dạy có năm pháp: 

Từ tâm 

Phải tự khiêm hạ như vải lau bụi 

Biết chỗ nên đứng, ngồi. Nếu gặp Thượng tọa 
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thì không được ngôi. Nếu gặp hạ tọa thì không cần 
đứng dậy. 

Ở trong táng thì không nên nói chuyện tạp loạn 
của thế tục, phải tự mình nói pháp hoặc thỉnh người 
nói pháp. 

Thấy trong tăng có việc không vừa ý, tâm 
không an thì nên 1m lặng. 

Quải tích 

Nay tăng dừng ở nơi nào thì gọi là quải tích. Ở 
Tây Thiên, Tỳ-kheo đi du hành là phải cầm tích 
trượng. Câm tích trượng có hai mươi lăm oai nghi. 
Vào phòng thì không được đặt tích trượng xuông 
đât, phải móc trên móc tường nên gọi là quải tích. 

Oai nghỉ 

Trong kinh luật đều lây bốn việc đi, đứng, năm, 
ngôi gọi là OaI nghi. Tất cả các cử động khác đều 
thuộc trong bốn việc này. 

An cự 

Nam Sơn sao ghi: thân tâm thanh tịnh gọi là an. 
Ở trong một thời gian gọi là cư. Theo quy ước ba 
thời luật chế trong tháng Hạ: 

Không việc mà đi du hành thì như tu nghiệp 
xuất thế 

Tổn vật hại mạng trái với tâm từ 

Việc làm đã sai trái nên bị người đời chê bai. 

Trong pháp Yết ma của luật Tứ Phần, luật sư 
Tuyên dạy: Ba tháng an cư đó là tháng trước, tháng 
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g1ữa và tháng sau. Trong luật có T-kheo muốn an 
cư mà ngày mười sáu tháng tư không đến, ngày 
mười Dảy mới đến. Đức Phật cho phép hậu an cư 
tức là vào ngày mười sáu tháng năm. 

Luận Minh Liễu dạy, không có năm lỗi thì 

được an cư: 

¡ Quá xa thôn xóm, mong cầu khó được 

2. Quá sân thành thị, ngại việc tu đạo xuất thế. 

3. Nhiều trùng, kiến thì mình và chúng đều bị 
thương tôn. 

4. Không có người y chỉ. 

s. Không có thí chủ cung cấp y phục, thuốc 
men Tất cả các chỗ trên đều không được an 
cư. 

Hạ lạp 

Là pháp tính năm hạ của dòng họ Thích. Người 

lớn hoặc nhỏ đều căn cứ vào hạ lạp, nhiều hạ là lớn 
hơn. Cho nên Thiên Trúc xét theo tuổi hạ vậy. Kinh 
Âm Sở Tăng Huy Ký đều căn cứ vào hạ lạp vậy. 
Tiển an cư được chê đến ngày rằm tháng bảy là 
ngày thọ tuổi hạ giống như tuôi đời tính đến ngày 
hết năm cũ vậy. Đến ngày mười sáu là ngày năm 
phàn pháp thân sanh dưỡng gọi là năm mới. Chín 
tuần của mùa hạ gọi là tuôi pháp. 

Tự tứ 

Luật Thập Tụng dạy: tốt, xâu chỉ bảo nhau bằng 

ba cách gọi là tự tứ: thấy, nghe, nghi. Sao ghi: trong 
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ba tháng, vì người mê muội nhiêu, không tự thấy 
lỗi của mình nên câu mong đại chúng từ bị chỉ bảo. 
Nếu nói ra tội của mình rôi thì chúng tăng nêu lỗi 
mà trong lòng không có trắc ân, bên ngoài có lầm 
lỗi ở thân miệng nên cầu người khác chỉ cho gọi là 
tự tứ. 

Ca đề 

Tiếng Phạm nói đủ là Ca-lặc-đề-ca tức tháng 
chín được ngủ lại đêm: Ở Tây Vức an cư ba tháng, 
đến mười sáu tháng chín thì giải hạ. Sau an cư Tỳ- 
kheo đi hành hóa nên mong được ở lại đêm. 

Kinh hành 

Ở Tây Vức đất âm thấp, đường được lót nhiều 
lớp gạch để đi qua lại trong đó giống như đường 
vải bỗ nên øọI là kinh hành. Luật Thập Tụng dạy 
kinh hành có năm lợi ích: 

¡. Khỏe mạnh 

2. CÓ sức lực 

3. Không bệnh 

4. Liêu thức ăn 

s. Ý kiên có. 

Tam Thiên Oai Nghi dạy: Có năm chỗ đề kinh 
hành: 

¡. Nơi thanh vắng 

2. Irước cửa 

3. Trước giảng đường 

4. Dưới tháp 
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s. Dưới gác 

Tại gia an lạc hạnh pháp 

Luận Du Già dạy: tại gia suốt đời không được 
cười giỡn quát tháo, khinh thường lộng hành đôi 
VỚI người khác làm cho người khác không hồ thẹn, 
không sông an ôn; suốt đời không được hủy nhục 
những người đáng yêu, khen ngợi những người 
đáng ghét; làm bạn với người không có tình nghĩa, 
không nói lời thành thật, không có hy vọng, biệt đủ 
mà nhận, hoặc trước đã hứa cho người khác thức 
ăn v.v... nhưng rốt cuộc không cho. 

Kinh Long Vương dạy: có ba việc thường được 
an ôn: không ương ngạnh; không dè siêm, nịnh hót, 
trừ bỏ tham lam, tật đô; thây người được cúng 
dường thì mình hoan hỷ. 

Tảo địa 

Đức Phật ở rừng Thệ Đa thây đất không sạch, 
muốn cho chúng sanh được phước lạc, gieo trông 
tịnh nghiệp, thù thắng nên Phật liên cầm chôi muốn 
quét. Lúc ây, các đại Thanh-văn trông thấy. đều 
cầm chổi cùng quét. Đức Phật dạy: “Quét đất có 
năm lợi ích: 

¡. Tự tâm thanh tịnh 

2. Làm cho tâm người khác thanh tịnh 

3. Chư Thiên hoan hỷ 

+ Gieo trồng nghiệp đoan chánh 

5s. Sau khi qua đời được sanh lên cối Trời. 
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Trong kinh A-hàm, đức Phật dạy Châu-lợi- 
bàn-đặc đọc chữ “quét bụi” và dạy cầm chối quét. 
Phật dạy: “Ông tụng chữ này vì mục đích øì? Chữ 
quét bụi này lại có nghĩa là trừ dơ”. Bàn-đặc suy 
nghĩ: “Dơ là tro, ngói, đá; trừ là thanh tịnh. Đức 
Phật dùng chữ này dạy ta tư duy: phiền não là dơ, 
trí tuệ là trừ. Nay ta có thê dùng trí tuệ đề tây trừ 
phiền não đơ uế”. Do đó Ban- đặc liên chứng quả 
A-la-hán. Kinh Tăng Nhất dạy: quét bụi có năm 
việc không được phước: không biết ngược gIó, 
không biết thuận gió, không nhóm lại một chỗ, 
không hốt phần, không thanh khiết. Luật Tứ Phần 
dạy: ngược gió mà quét thì không biết chỗ đã quét; 
không hốt dọn phân dơ thì không nên quét chỗ â ây. 
Kính Chánh Pháp Niệm dạy: nêu quét tháp Như 
Lai thì sau khi qua đời Sẽ được làm thân Ý Táo 
thiên có mùi hương lan đến trăm dặm. 

Đồng lực thu xả 

Luật Tăng Kỳ dạy: lúc đại hội đem ra nhiều 
tràng phan, bảo cái mà gặp Trời mưa, gió thì cùng 
nhau thu cất, không được lơ là cho mình là bậc 
phạm hạnh, đức lớn v.v... mà phải nên tùy theo 
phòng nào gân đó rồi đem để vào; không được 
đóng cửa phòng, nên nhiệt tình thu xếp. 

Nhiên đăng 

Không được đột ngột đem đèn vào phòng, phải 
đứng bên ngoài nói: “Các đại đức, tôi mang đèn 
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vào”. Khi tắt đèn cùng không được tắt thình lình, 
trước tiên dùng tay che đèn rôi nói: “Xin tặt đèn”. 
Nếu mọi người 1m lặng mới tất; không được dùng 
miệng thôi, phải dùng chiếc đũa đề tắt. 

LỄ bái ky 

Luật Tăng Kỹ dạy: khi người khác lễ Phật, tụng 
kinh, chép kinh, thọ trì kinh đều không được làm 
lễ. Lại nữa, làm lễ người khác thì không được đứng 
đối diện với Phật; đêm tôi hoặc chỗ khuất thì không 
được làm lễ, vì sợ người đi qua CƠ hiêm. Luật Ngũ 
Phân dạy: hai người sân giận nhau thì không được 
lễ bái ở chỗ khuất. Luật Tứ Phần dạy: lúc ăn uống, 
thuyết pháp, súc miệng, xỉa răng, cạo tóc, lộ hình, 
đại tiểu tiện đều không được làm lễ. 

Hướng hỏa thất quá 

Luật Tăng Kỳ dạy, đến chỗ lửa có bảy lỗi: 

¡. Tôn hại mắt 

›. Hủy hoại nhan sắc 

›. Thân thê gây 

4. Dơ y phục 

s. Hư ngọa cụ 

ö. Sanh duyên phạm g1ới 

;. Tăng thêm chuyện thế gian 

Sí 

Luật Tăng Ky dạy: nếu ở trong tăng mà hắc hơi 
thì không được lớn tiêng, phải dùng tay che miệng, 
chớ để nước miếng làm dơ người ngồi bên cạnh. 
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Tiên tráo 

Kinh Niết bàn dạy: móng tay dài là tướng phá 
giới. Văn Thù Vẫn kinh ghi: cho phép để móng tay 
dài một hạt thóc để gãi ngứa. 

Thế phát 

Kinh Niết bàn dạy: tóc dài là tướng phá giới. 
Văn Thù Vấn kinh ghi: tóc dài hai ngón tay phải 
cạo. 

Cạo tóc theo thứ lớp có bốn: 

¡. Thượng tọa 

2. Người tóc dài 

3. Nêu tóc đêu dài thì cho người đi tắm cạo 

trước. 

4. Người có công việc. 

Ngoài bốn hạng người trên thì nên theo thứ tự 
mà cạo tóc, nhường cho người đến trước. 

Ngọa pháp 

Kinh Bảo Vân dạy: muốn năm thì thân hướng 
về bên phải, chông chân lên nhau, dùng pháp y che 
thân, chánh niệm chánh tri, khởi tưởng sáng suốt, 
chỉ vì trưởng dưỡng đại chủng các căn. 

Luận Du Già hỏi: tại sao lại nằm nghiêng bên 
phải? 

Đáp: giông như pháp năm của chúa sư tử trong 
loài thú: dõng mãnh, bên chắc, tối thượng bậc nhất. 
Cũng vậy, Ty-kheo phát tâm tinh tân, dõng mãnh, 
bên chắc, tôi thượng bậc nhất. Do nhân duyên đó 


258 SỰ VỰNG 6 


nên năm giống cách sư tử năm. Cho nên, khi năm 
thân không nghiêng qua lại, không mất chánh 
niệm, ngủ không mệt mỏi, không thấy mộng ác. 

Thụy miên 

Năm ngủ. Tâm sở này là một pháp trong bốn 
pháp bất định, làm cho người không được tự tại, 
tánh của nó mê muội, nghiệp của nó là chướng 
ngại. Kinh Phát Giác Tâm dạy ngủ có hai mươi lỗi: 

¡. UỂ oải 

:. Thân thể nặng nề 

3. Ngoài da không sạch 

4. Irong da thô nhám 

s. Nhiễu sự dơ dáy, oai đức giảm bớt 

ø. Án uống không tiêu 

7z. Thần thê sanh mụt nhọt 

s. Lười biêng 

9. Thêm sĩ mê 

¡o0. [Trí tuệ kém 

ii Mệt mỏi 

2. Thường nghĩ đến việc đen tôi 

13. Mọi người không cung kính 

¡4. Bắm tánh ngu sỉ 

¡s. Nhiễu phiên não 

¡ø. Đối với việc thiện thì không vui 

1z. Ciảm pháp lành 

¡s. Nhiều lo sợ 

¡o. Thầy người tỉnh tân thì hủy nhục 

20. BỊ mọi người khinh rẻ. 
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Luật Thập Tụng dạy: nếu buôn ngủ thì đi kinh 
hành. Nếu không hết buồn ngủ thì nên ngủ ở chỗ 
khuất, không được làm phiên đại chúng. Luật Tăng 
Kỳ dạy: nêu Ty-kheo ban đêm ngủ say làm động 
chúng, khi tỉnh dậy nói không có ý làm phiền hà 
thì không có tội. 

Phát thùy duyên. 

Luận Tạp Tập ghi duyên sanh buôn ngủ là: ốm 
yếu, mệt mỏi, thân tâm nặng nề, tư duy mờ mịt, bỏ 
hết mọi việc, hoặc theo thói quen, hoặc bị chú thuật 
dẫn dặt, hoặc g1ò thối, quạt mắt v.v. 

Họa tiểu miên 

Luận Trí Độ dạy: cuối mùa Xuân, đầu mùa Hạ, 
thời tiết nóng bức nên ít ngủ, bỏ ăn. 


Tại sàng kụ thất việc 

Kinh Tam Thiên Oai Nghĩ dạy: không được 
cười nói, lớn tiếng quát tháo, bàn việc thế gian, 
không được dựa vách, muốn đứng dậy tức khắc, 
nêu ý không định thì phải tự trách mình, lập tức 
dậy đi kinh hành. 

Tiểu hành 

Đi tiểu tiện gọi là đi việc riêng. Tỳ-ni-mẫu dạy: 
không được tiêu tiện trong chùa, phải tiểu ở chỗ 
văng, hoặc trong lu, trong thùng, trong lỗ đất dùng 
đồ đậy lên trên, chớ đề bay mùi hôi. Luật Ngũ Phân 
dạy: 

cho phép đem đồ đi tiêu vào trong phòng, để 
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kín một chỗ trong phòng và có chứa nước. Kinh 
Ưu Bát Kỳ Vương dạy: trong chùa đây nước đại 
tiêu tiện thì năm trăm đời đọa vào ĐỊa ngục bạt bà, 
hai mươi kiếp sau thường không có khủy tay, cầm 
đất dơ dáy. 

Bình xí 

Là chỗ văng vẻ, dịch là xí tạp tức là các thứ tạp 
nhạp ở trên đó, hoặc gỌI là chỗ dơ dáy, hoặc gọi là 
chuông xí, là chỗ ô uê. Vì muốn cho được sạch sẽ. 

Kinh Tam Thiên Oai Nghi dạy lên nhà xí có hai 
mươi lăm pháp: 

Muốn lên nhà xí thì phải đi ngay, không được 
ở giữa đường làm lễ người. 

Không được nhận lễ người 

Nhìn thắng xuống đất mà đi 

Đến ngoài cửa thì gõ ba cái 

Có người bên trong thì không được hối thúc. 

Đã lên nhà xí rồi phải khảy móng tay 

Không được dùng cỏ vẽ trên đất. 

Không được dùng cỏ vẽ trên tường, hoặc viết 
chữ Từ sô 19 về sau là pháp tây tịnh. 

Lại nữa, Tiểu thấy cỏ, đất hết thì nên nói với 
người chủ về việc ây, hoặc tự mình đi lây thêm thì 
tôt. 

Kính Hư Không Tạng dạy: nếu người có tội 
sám hối mà làm nhà xí tám trăm ngày thì hết tội. 
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Tây tịnh 

Luật Tứ Phân gọi là tây uế. Bách Nhất Yết Ma 
ghi: như Thế Tôn nói vê nghĩa thù thăng tây tịnh 
có ba loại: tây thân, tây miệng, tây tâm. Tại sao 
trong đây chỉ nói về bắt tịnh nhiễm ô, dạy phải rửa 
sạch? 

Đức Phật dạy: vì muốn trừ bỏ ô uế để sông an 
lạc. 

Đức Phật lại dạy: Tỳ-kheo nhiễm ô thì không 
được lễ bái người, không được nhận người lễ bái. 
Nếu làm trái là mắc tội VIỆT pháp. 

Nhiễm có hai loại: âm thực nhiễm và bất tịnh 
nhiễm. 

Bắt tịnh nhiễm là phần, đất, nước dãi ô uễ và 
đại tiểu tiện chưa rửa sạch mà đi lại. 

Phật dạy: các Ty-kheo phải nên rửa sạch. 

Kinh Tam Thiên Oai Nghi dạy: Ty-kheo đại 
tiêu tiện mà không rửa thì phạm tội Đột-kiết-la, và 
cũng không được ngồi trên g1ường, tòa của tăng, 
không được lễ Tam bảo, cũng không được nhận 
người lễ bái. 

Trong luật dạy: khi tây tịnh mà dùng nước thì 
tay phải cầm bình, tay trái rửa; ra bên ngoài thì 
trước tiên dùng tro xoa vào tay rồi dùng nước rửa, 
lại dùng đất sét. Rửa ba lần rồi dùng bột xà phòng 
đều rửa khuỷu tay trước. 

Trong luật Ty-nại-da, Phật dạy Ty-kheo: các 
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ông nên biết đầy là pháp thường hành, thường phải 
giữ ý. Như thê, tây tịnh có lợi ích lớn, làm cho thân 
thanh tịnh, được chư Thiên kính phụng. Cho nên, 
các ông nếu nương vào Ta làm thầy thì đều phải 
tây tịnh. Nếu không tây tịnh thì không nên lễ tháp, 
lễ Phật, tụng kinh, không được lễ bái người, không 
được nhận người lễ bái, không nên ăn cơm, ngôi 
ø1ường tăng, không được vào trong chúng, vì thân 
bất tịnh nên làm cho chư Thiên trông thấy thì 
không hoan hýỷ; có trì chú thì cũng không linh 
nghiệm. Nếu làm sai trái thì mắc tội ác tác. 

Thiện phẩm quy tắc 

Luận Hiền Dương Thánh Giáo dạy: đọc tụng 
kinh điển, hòa kính sư trưởng, tu nghiệp thừa sự, 
chăm sóc bệnh hoạn, luôn khởi từ tâm, thưa hỏi 
nghe pháp, tinh cần không lười biếng, đồng phạm 
hạnh với các bậc thông tuệ, đích thân cung phụng, 
khuyến khích người khác tu hành phẩm thiện và 
tuyên thuyết pháp thâm diệu, vào nơi thanh tịnh 
ngôi thiền. 

Kinh Địa Bát nhã dạy thường tu bảy việc: 

¡. VuI vẻ hài hòa như nước với sữa. 

2. Thường cùng tập họp giảng nói kinh, luận. 

3. Hộ trì giới câm, không có ý tưởng phạm. 

+ Cung kính đối với sư trưởng hoặc các bậc 

thượng tọa. 
s. Kính yêu chăm lo các Tỳ-kheo ở chỗ vắng 
VẺ. 
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6. Khuyến hóa đàn việt lo cho trụ xứ Tam bảo. 

;. Cần phải tinh tắn giữ gìn Phật pháp. 

Nếu Tỳ-kheo hành trì theo bảy pháp này thì 
công đức và trí tuệ ngày một tăng thêm. 

Lục hòa kính 

Pháp sư Triệu nói: dùng từ tâm khởi nơi thân 
nghiệp, dùng từ tâm khởi nơi khẩu nghiệp, dùng từ 
tâm khởi nơi ý nghiệp. Nếu được lợi dưỡng thì 
hưởng chung với người khác. Trì giới thanh tịnh, 
tu trí lậu tận mà hành sáu pháp này thì mọi người 
hòa thuận, không có tranh cãi. 

Thiện ngôn 

Kinh Pháp Cú dạy: nếu dùng lời ác mắng nhiếc 
mạ nhục người thì sự ganh ghét luôn đeo theo bên 
mình. Nếu dùng lời khiêm nhường hòa nhã, tôn 
kính mọi người, bỏ phiên não, nhân nhục thì sự 
ganh ghét, thù oán tự nó tiêu diệt. Do đó dùng ngôn 
ngữ để cho mình không bị tai họa, cũng không ép 
chế người thì cần phải nói lời tốt đẹp. 

Tại chúng ác báo 

Kinh Tạp A-hàm dạy: đức Phật ở tại nước Xá 
Vệ, tôn giả Mục Liên thây một chúng sanh thân 
hình to lớn, giông như Tỳ-kheo, mặc áo bằng lá 
sắt, lửa cháy toàn thân, dùng bát sắt đựng hòn sắt 
đỏ đề ăn nên tôn giả liên hỏi Phật. 

Đức Phật dạy: vào thời Phật Ca Diếp, chúng 
sanh này đã làm Tỳ-kheo nhưng lại thích tranh cãi, 
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làm loạn chúng tăng, dùng miệng lưỡi làm mất sự 
hòa hợp. Do đó những người đến trước nhàm chán 
mà bỏ đi, còn những người chưa đến thì không 
muốn đến. Vì tội nghiệp nhân duyên ấy nên sau khi 
qua đời liền đọa vào Địa ngục, chịu vô lượng khổ 
đau. Khi hết tội mới thọ thân này. 


TRẠCH HỮU 


Trạch hữu 

Luận Thuận Chánh ghi: bạn tốt là gốc của 
muôn hạnh. Kinh Hoan Dự dạy: bạn hiền là nên 
tảng căn bản của vạn phước: hiện tại khỏi vào lao 
ngục của Vua, khi chết thì không vào cửa ba đường 
ác. Được lên cõi Trời hay đặc đạo đều là do sự trợ 
giúp của bạn hiện. Luận Đại Trang Nghiêm dạy: 
nêu người thân gân bạn tốt thì có thể khiến cho 
thân tâm trong ngoài đều được thanh tịnh. Đây gọi 
là trượng phu chân thiện. 

Trong Ty-nại-da, A Nan bạch Phật: thiện hữu 
tri thức là nữa phần phạm hạnh mà các hành giả tu 
tập nhờ năng lực của bạn lành mới có thê thành 
tựu? 

Đức Phật dạy: thiện hữu tri thức là toàn phân 
phạm hạnh. Nếu ở cùng bạn tốt thì có thể đạt đến 
Niết bàn, không có việc gì mà không thành tựu. 
Cho nên gọi là toàn phân phạm hạnh. 


Tứ phẩm hữu 


Trong kinh Bột, Phật bảo nhà Vua: bạn có bốn 
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hạng: 

Bạn như hoa: hoa đẹp thì tranh giành, hoa xấu 
thì vứt bỏ ở đất; thấy giàu sang thì kề cận, nghèo 
khó thì làm lơ. 

Bạn như cân: vật nặng thì đầu chúc xuống, vật 
nhẹ thì dỗng lên; có của để cho thì cung kính, 
không có của để cho thì khinh mạn. 

Bạn như núi: thí như núi vàng thì chim thú tụ 
tập lại, lông cánh sáng chói; sáng thì nhiều người 
đoanh vây, giàu có đồng vui. 

Bạn như đất: trăm thứ tài vật đều nhờ cậy, cung 
cấp nuôi dưỡng, thân hậu không dứt. 

Minh hữu tam yếu 

Kinh Nhân Quả ghi: Bà-lamôn Uu-đà-di 
thông minh, trí tuệ nên Vua Tịnh Phạn sắc phong 
làm bạn Thái tử, nói với Thái tử: bạn bè có ba pháp 
cần yêu: 

¡. Thấy bạn có lỗi lầm thì liền can ngăn. 

›. Thây bạn có việc tốt thì sanh tâm vui mừng 

theo. 

›. Lúc gặp nguy khốn thì không bỏ nhau. 

Đắc thiện hữu 

Thường hành bốn pháp theo kinh Long Vương 
dạy: 

¡ Không ngạo mạn, không siêm nịnh, thường 

cung kính 

›. Nhu hòa, cần thận nơi lời nói 
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3. Không tự đại 
4. Thường nghe lời chỉ dạy. 
Thân hữu thất pháp 
Luật Tứ Phân dạy: đủ bảy pháp mới thành bạn 
thân: 
.. Việc khó làm mà làm 
Của khó cho mà cho 
. Điều khó nhẫn mà nhẫn 
- Nói điều bí mật cho nhau 
. Giữ bí mật lẫn nhau 
. Gặp khô không bỏ 
. Nghèo hèn không khinh 
Thị bằng hữu ngũ sự 
Kinh Thị Ca Việt ghi: 
Biết làm việc ác thì đến chỗ khuất để can ngăn 
Có việc gấp thì phải vội vàng giúp đỡ 
Có nói việc riêng tư thì không nói lại với người 
khác. 
Thường kính nhau 
Có làm việc tốt lành thì nên tham dự vào nhiều 
hay Ít 


Dung nhân 

Sách Âm Nghĩa ghi: thường ngu hèn, tâm 
không cân trọng, miệng nói không đúng pháp, làm 
bạn với người ác. Đây là người ngu hèn. 


Nhiễm tập 
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Trong kinh Phật Bản Hạnh ghi: đức Phật và 
Nan Đà đi đến nơi bán cá. Đức Phật bảo Nan Đà 
bắt lây cá, một lúc sau thì tay bị hôi. 

Đức Phật liền hỏi Nan Đà. 

Nan Đà thưa: chỉ có mùi tanh hôi. 

Đức Phật và Nan Đà lại đi đến tiệm hương có 
đây giấy thơm. 

Đức Phật bảo cầm lấy giấy thơm một lúc, rồi 
hỏi Nan Đà. 

Nan Đà thưa: chỉ nghe hương thơm. 

Đức Phật dạy: bạn lành, bạn ác tập nhiễm cũng 
như vậy. 

Nếu thân bạn lành thì nhất định sẽ được tiếng 
tốt vang xa. 

Sát gian mưu 

Căn Bản Tỷy-nại-da dạy: là bạn thần thì không 
nên vì lời nói của người khác mà phải xa nhau. Nếu 
khi nghe lời nói của người khác thì phải xét lại. 

Thiền 

Phục đỗ thánh triều ban tứ đại “Tống truyện 
đăng lục ghi: quy định trong cửa thiên là do thiền 

sư Đại Trí Hoài Hải ở núi Bách Trượng, Hồng 
Châu sáng lập. Lược nói như sau: do thiên tông từ 
Thiếu Thât-Tào Khê đến nay đa số là sông theo 
luật trong chùa, tuy ở các tự viện khác nhau nhưng 
đối với việc nói vê pháp thì chưa có quy định. Do 
đó Giới Hoài lập ra quy chế để làm khuôn phép 
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vậy. Sư liền sáng lập chỗ tông thiên. Những bậc 
đây đủ đạo nhãn, có đức độ, đáng tôn kính là 
trưởng lão. VỊ hóa chủ ở phương trượng nhà tịnh 
hạnh, chăng phải là chỗ ngủ riêng tư. Viện không 
chỉ là chỗ tôn trí điện Phật mà còn là nơi giảng 
pháp. Tất cả học chúng không kê lớn nhỏ, sang hèn 
đều được vào trong tăng, được sắp đặt theo hạ lạp, 
giao giường, giá móc áo, mên nệm, gối kê, dùng 
để ngôi thiên lâu thì năm nghỉ phải đủ bốn oai nghI. 
vào phòng xem những ai siêng năng, lười biêng. 
Sáng tham thiền, chiều tập chúng, trưởng lão lên 
tòa thuyết pháp, chủ trì đồ chúng nehe hiểu. Khách 
chủ hỏi đáp, xiên dương tông yêu an trụ vào pháp. 
Hai thời cơm cháo cân ở chỗ thực hành tiết kiệm 
mà biểu hiện pháp thực của thiền lông, Làm pháp 
thỉnh là phân theo năng lực cao thấp, gôm có mười 
việc. Về phòng xá, môi liêu có một người trưởng 
liêu lãnh đạo tât cả những người trong liêu, hoặc 
có người gọi là những việc hỗn loạn để chúng được 
thanh tịnh; hoặc là những người làm ôn ào, náo 
loạn thì thường là vị Duy na kiểm điểm đưa ra khỏi 
chỗ ngôi, ghi tên đuôi ra khỏi viện để chúng được 
thanh tịnh; hoặc những người phạm tội nặng thì 
dùng gây đánh, đốt y, bát, tọa cụ cho ra khỏi thiền 
môn đề sỉ nhục. 
Rõ ràng một điều chế này có bốn lợi ích: 
1. Không làm ô nhiễm chúng thanh tịnh vì 
muôn người khác sanh tâm kính tín 


SÓ 2128 - BÀI TỰA NHÁT THIẾT ÂM NGHĨA KINH 269 


›. Không hủy báng tăng vì tuân theo quy chế 
của Phật 
›. Không nhiễu loạn thiên môn vì tránh khỏi 
ĐỊa ngục 
4. Không chạy theo ngoại đạo vì hộ trì tông 
môn 
Chủ sự 
Có bốn tên gọi: 
¡. Theo Lam Tự Cô Yếu ghi: già lam là tên 
gọi chung. Do đó không sgọi là chủ tự viện 
nên chỉ tôn xưng là trưởng lão 
2. Duy na: ở đây gọi là Duyệt chúng, Tỳ-nại- 
đa gọi là Thọ sự 
›. Điển tòa: theo luật Tăng Kỳ ghi: tùy theo 
thứ tự mà giao g1ường tòa. Đây là một việc 
trong chín việc của tăng. 
+ Trực tuế: theo kinh Tam Thiên Oai nghi 
chi: đủ mười đức... 
Thiên 
Luận Trí Độ ghi: đời Tần gọi là tư duy tu. Theo 
luận A-tÿ-đàm ghi: vì đoạn phiên. não nên gọi là 
thiền. Thiên Yếu Tự ghi: không thiền thì không trí, 
không trí thì không. thiên, nhưng mà thiền không 
nhờ trí thì không sáng tỏ, sáng tỏ mà không nhờ 
thiên thì không thành. Lớn thay, thiên và trí không 
thể tách rời nhau. Luận Bà-sa ghi: thiên, ở đây gọi 
là phố trí, nghĩa là có thể đặc đạo, cũng có thế trừ 
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bỏ phiên não. Đây là dụng của thiên. Hoặc có thiên 
mà không có thiên dụng như đại sư Tuệ Viễn đời 
Lương. Thiên Tu Hành Phương Tiện Kinh tự ghi: 
hễ ba nghiệp hưng khởi thì dùng thiên trí làm tông, 
tuy tinh thô khác nhau nhưng có thứ tự vậy. Cho 
nên, cái xe đi ra đường cái thì vô số vết xe lẫn lộn. 
Đôi đời thành có ích thì không cần đợi sự tích lũy. 
Thanh tịnh là nguyên nhân thì đầu mối sâu kín 
cũng thành vi tê, chỗ thâm sâu khó xét nhưng lý 
không mờ tối. Theo tông chỉ có thê lược nói: thiền 
mà không trí thì không thể đạt đến chỗ tịch tịnh; trí 
mà không thiền thì không. thể quán chiều đến chỗ 
thâm sâu. Cho nên, côt yêu của thiền trí là chiếu 
soi tịch tịnh, chúng cùng hỗ trợ nhau. Chiếu không 
hìa tịch, tịch không lìa chiếu, cảm ứng qua lại đồng 
hướng đến một mục đích trưởng dưỡng vạn pháp 
vi diệu, cân nhắc mọi người mà không có khuếch 
đại, không không mà chăng phải rông không, 
không suy nghĩ, không làm mà chăng phải không 
làm, tìm xét thấu triệt đến chỗ vi tế cùng tận. Tăng 
Sử Lược ghi: thiên là tên gọi thông cả định tuệ, là 
chỗ rõ tâm đạt lý. Xưa kia Bò-đề Đạt Ma xét thây 
cơ duyên ở vùng đất này có thời rồi rắm nên mới 
ói: “Không lập văn tự” để bỏ sự chấp chặt vào văn 
` “Chỉ thăng tâm người thấy tánh thành Phật” tức 
liền thấy rõ lý vô sanh, tùy theo căn cơ mà nói vê 
lý sâu xa. Người tiệm tu thì tăng thêm sự chê bai. 
Thiền tăng hành giải 
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Tống Giám Lục ghi: thiên tăng hành giải có 

mười hạng: 

È Thâu rõ kiến tánh: như người họa sĩ thấy 
sắc 

›. Gặp duyên đối cảnh: thấy sắc, nghe âm 
thanh, dỡ chân, hạ chân, mở mắt, nhăm 
mắt... đều thây rõ tông chỉ tương ưng với 
đạo 

›. Biết rõ giáo lý và lời nói của tô sư, hiểu sâu, 
không lo sợ, không có ngăn ngại. 

+ Giải các loại cật vân sai biệt, có thể đoạn trừ 
sự nghĩ ngờ cho người khác 

s. Đối với tât cả thời gian, tật cả nơi chỗ đều 
sáng suốt không bị vướng mắc, không bị 
một pháp nào làm chướng ngại. 

ø. Đối với cảnh thuận hay nghịch đều quyết 
định được. 

z. Khi tâm cảnh khởi thì biết rõ chỗ khởi, 
không bị sanh tử, căn trần làm mê hoặc. 

s. Trong bôn oai nghỉ: đi, đứng, năm, ngôi 
luôn lễ kính; mặc áo, ăn cơm tương ưng với 
đạo. 

9. Nghe nói có Phật hay không có Phật, có 
chúng sanh hay không có chúng sanh, hoặc 
khen hoặc chê thì cũng nhất tâm bất động. 

¡o, Đôi với trí sai biệt đều có thê thâu suốt, 
tánh tướng đêu thông, lý sự không vướng 
mặc, không có một pháp nào mà không rõ 
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đến nguồn góc. 

Thiền môn biệt hiệu 

Thiền môn có nhiêu tên gọi khác nhau như: 
tòng lâm, tào khê, thiên tứ, thanh lâm, thiên quật, 
thiêu lâm thiếu thất, nại viên. 

Thập phương 

Trong luật có nói: tứ phương tăng vật. Sao g1: 
thập phương thường trú. Có sư giải thích: bốn tức 
bao gôm cả phương, góc. Mười tức bao quát cả 
phàm lần Thánh. Tât cả các vật ở trụ xứ này tuy 
thuộc về một cõi này nhưng thể thuộc tất cả tăng 
ø1à mười phương. Tâầt cả các vật Ấy, đối với bất luận 
phàm hay Thánh, thân hay sơ, hễ đến thì không 
ngăn cản, hễ đi thì không chướng ngại. VỊ tri sự 
trưởng lão đều không được đem dùng cho đệ tử 
bồn xứ. Đỗi với biển chúng mười phương chọn 
những vị có đạo nhãn, đức hạnh, thỉnh làm trưởng 
lão đê thuyết pháp dạy chúng, hoặc chọn người có 
tài năng, sợ nhân quả có đạo tâm có khả năng làm 
tri sự thì nên đánh kiền chùy tập chúng làm pháp 
thỉnh mời lên địa vị ây. Nêu người đạo đức không 
có, tài năng cũng không, cử chỉ tệ ác thì nên bạch 
chúng xin chối bỏ, chỉ nên thỉnh vị có khả năng độ 
đệ tử. Trưởng lão chỉ có một vị duy nhất, còn chư 
tăng thì vô sô phân ra làm mọi việc. Nếu là việc 
của tăng thì tất cả đồng làm, mỗi người một tay. 
Nếu có lợi dưỡng thì phân chia cho tất cả. Do đó 
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mà gọi là thập phương thường trụ. 

Trưởng lão tuân liêu 

Nay là pháp thức của thiền môn. Theo luật 
Tăng Kỳ ghi: Thế Tôn vì năm việc nên cử năm 
ngày thì đên xem xét phòng tăng một lần: 

¡. Sợ đệ tử đăm trước việc hữu vi 

2. Sợ tham trước luận bàn việc thế tục 

3. Sợ tham ngủ 

+ Vì muốn thăm bệnh tăng 

Khiến cho Tỳ-kheo nhỏ thấy được oai nghi của 
Phật mà sanh tâm hoan hỷ. 

Thị giả 

Là người hầu cận trưởng lão. Pháp sư Triệu gọi 
là: cung kính thuận mệnh hầu hạ. 

Kinh Bồ-tát Tùng Đâu Suất Hạ Sanh eh1: thị 
giả đủ tám pháp: 

¡. Tín căn kiên cố 

2. Tầm siêng học hỏi 

3. Thân không bệnh 

4. Tĩnh tân 

s. Đây đủ tâm niệm 

ø. Tâm không kiêu mạn 

7. Có khả năng thiền định 

s. Đây đủ sự nghe, hiểu 

Phổ thỉnh 

Luật ghi: do Phật dạy việc quét bụi là tối thăng 
nên lúc ây các Tỳ-kheo trưởng lão kỳ túc bỏ việc 
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thiền định mà quét bụi. Đức Phật liên ngăn và nói: 
'““Ƒa vì người tri sự mà nói việc tr1 sự, chứ không 
lây việc quét bụi để phố biên”. Đức Phật liền ra 
lệnh đánh kiền chùy tập tăng. Đây là phô thỉnh lần 
đầu. 

Tăng thứ 

Trong chùa saI tăng đi phó trai mà bỏ qua khách 
tăng gọi là vượt thứ tự. Trụ xứ kia không có danh 
tăng nên do việc bỏ qua này mà khách chủ không 
hòa hợp. 

Luật 

Hoặc đồng pháp đồng lợi dưỡng, hoặc đồng 
pháp lợi dưỡng riêng. Cho nên, chủ sự tam viên gọi 
là tam cương giông như giường lưới to lớn thì các 
dây chăc chăn: 

Thượng tọa 

Tự chủ 

Yết ma 

Bồ tát 

Là pháp thức trong luật. Ở đây dịch là cọng trụ, 
lại gọi là tịnh trụ. Tỳ-nại-da gọi là bầu tửu đả, đời 
Đường dịch là trưởng dưỡng tịnh, nghĩa là trừ bỏ 
sự phá giới và trưởng dưỡng thanh tịnh. Như vậy 
cứ nữa tháng thì phải nhớ đã phạm tội gì để đối 
trước người không phạm tội mà trình bày để sửa 
đồi. Một là ngăn lỗi lầm hiện tại; hai là ngăn lỗi 
lầm vị lai. 
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Luận Tỳ-ni-mẫu ghi: thế nào là Bố-tát? 

Đáp: đoạn trừ gọi là Bố-tát, nghĩa là đoạn trừ 
phiên não và các pháp bất thiện. Do đó lại nói: 
thanh tịnh là Bồ-tát. 

Hành trù 

Tiếng Phạm là xá-la, ở đây dịch là trù. Có Bà- 
la-môn hỏi 1ÿ-kheo ở rừng Thệ Đa hiện trú bao 
nhiêu người. Tỳ-kheo không biết. Phật dạy: nên 
phát thẻ đếm. 

Doanh sự Tỳ-kheo 

Trong kinh Bảo Tích, đức Phật dạy: Ta cho 
phép hai hạng T-kheo được nuôi chúng: 

¡. Hạng trì giới 

›. Hạng biết nghĩ đến đời sau. 

Lại có hai hạng: 

¡ Biết nghiệp báo 

. Có tàm quý và tâm hối hận. 

Những hạng người như thế thì được phép nuôi 
chúng, không có lỗi lầm, vì ủng hộ người khác là 
việc khó. 

Xuất lực T)-kheo 

Luật Thập Tụng dạy: xuất lực nghĩa là nếu cư 
sĩ muốn làm việc ác ở chùa hoặc quây rôi Ty-kheo 
thì vị ấy nên chịu khó chế phục họ, hoặc đến chỗ 
Vua quan trình bày sự việc đề họ dừng làm việc ác. 

Thủ tự Tỳ-kheo 


Trong luật Thiện Kiến, đức Phật dạy: Tỳ-kheo 
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phải giữ chùa. 
Tăng sử 
Nếu hai chùa sai hành pháp sự thì chủ, khách, 
thị giả đều là tăng sử. 
Luật Tứ Phần dạy: đầy đủ tám pháp mới sai 
VIỆC: 
¡. Biết lắng nghe 
›. Biết giảng nói 
›. Tự mình thông hiểu 
+ Khiến cho người khác hiểu biết 
s. Có khả năng lãnh thọ 
ó. Có khả năng phi nhớ và g1ữ gìn 
;. Không lẫn lộn 
s. Phân biệt được lời thiện ác. 
Tụng viẾt: 
Nếu ở trong đại chúng 
Tâm không có khiếp nhược 
Lời nói không tăng thêm 
Thọ nhận không giảm bớt 
Nói năng không nhâm lần 
Hỏi đến không bối rồi 
T)-kheo được như vậy 
Có thể làm tăng sử. 
Thường trụ 
Theo Sao ghi: vật của tăng có bốn loại: 
¡. Thường trụ thường trụ: nghĩa là trong tăng 
xá giữ mười vật: cây cối, ruộng vườn, nô 
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bộc, lúa gạo v.v... Thể thuộc bốn xứ không 
thông các chỗ khác mà được thọ dùng 
nhưng không được đem phân chia hoặc bán 
nên gọi là thường trụ. 

2. Phập phương thường trụ: là tất cả các phẩm 
vật ăn uông V.V.. . cúng đường trong một 
chùa. Thể thông mười phương mà chỉ thuộc 
bồn xứ sử dụng. Luật Thiện Kiến ghi: 
không đánh chuông mà thọ thực thì phạm 
tội ăn trộm. 

3. Hiện tiền thường trụ: có hai loại: một là vật 
hiện tiên, hai là người hiện tiền. Vì vật này 
chỉ cúng dường cho tăng hiện tiền ở trú xứ 
này. 

4. Thập phương hiện tiền thường trú: vị tăng 
qua đời, thê của vật thí thông mười phương 
nhưng chỉ phân chia thuộc tăng hiện tiên ở 
bốn xứ. 

Kì đãi tục sĩ 

Luật Tăng Kỳ dạy: Quốc vương, Đại thân đến 

chùa thì cho phép đem vật của tăng ra tiếp đãi. 
Ngay cả những người thợ thây, giặc ác có ích hoặc 
không có ích đối với tăng Phật cũng cho phép đem 
vật của tăng tiếp đãi, không có tội. Tuy là người 
cũng thọ nhận cũng được tiêu nhưng vì trí sự 
không tiếp đãi, sợ làm hao tổn của Phật pháp. Theo 
luật Ngũ Phần dạy: người đời vào chùa gặp tăng 
thọ thực mà không cho họ ăn nên họ phỉ báng. Phật 
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cho phép cho họ ăn nhưng phải dùng vật tốt để 
đựng thức ăn. 

San tích tăng vật ác báo 

Phó Pháp Tạng ghi: tăng già Da Xá du hành 
ven biên đến một trụ xứ có nhiều lầu đải tráng lệ, 
các Ty-kheo đánh chuông tập chúng thọ thực. Ăn 
xong thì tất cả thức ăn đều biến thành máu mủ nên 
họ dùng bát đánh nhau làm cho máu chảy khắp đầu 
thân và họ đều nói: - Tại tiếc vật của chúng nên nay 
phải chịu khô này”. Da Xá liên hỏi thì có người 
đáp: “Vào thời Phật Ca Diệp, tất cả chúng tôi cùng 
ở một chùa. Lúc có khách .1-kheo đến thì chúng 
tôi đều sân giận, đem cất tất cả thức ăn, không cho 
khách. Do nhân duyên đó nên nay chịu khổ này”. 

Tẫn trị 

Trong luật Ngũ Phân gọi là Phạm-đàn-trị. Theo 
Sa Di Tắc gọi là Phạm-phạt. Ở đây có hai pháp: 

¡. Mặc tần: tất cả mọi người không được lui tới, 

nói chuyện V.V, 

›. Diệt tấn: theo luật dạy: người phạm tội nặng, 
tâm không hồ thẹn thì chúng không chứa họ, 
không thê cùng ở nên đem đến trong tăng chỉ 
tội rồi đuôi đi. 

Đa luận ghi: thật phạm tội mà đại chúng biết, 
không cần người ấy tự nói ra mà phải đuôi đi gọi 
là quý an thiện nhân. 

Luận Du Già ghi: khu tấn do ba nhân duyên: 
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¡. Vì hộ người khác 

2. Vì họ không phải là pháp khí cao thượng. 

3. Vì họ không có oal đức trong tăng. 

Hỏi: nay trong tăng có người mới bị đuôi ra 
khỏi chúng, sau đó lại xin vào chúng nên chưa biết 
thế nào? 

Đáp: cùng có như thế. Vì sao? Theo luận Du 
Già dạy: phạm lỗi thuộc hạ phẩm, trung phẩm 
nhưng vì giáo giới cho người khác nên phương tiện 
đuổi đi, sau đó cho trở lại. Nếu phạm lỗi thuộc 
thượng phẩm, tội đáng đuôi đi thì suốt đời không 
cho tu trở lại. 

Kiết giới 

Theo luật Tăng Kỳ dạy: không Yết ma thì 
không được làm các tăng sự. Nếu làm thì mắc tội 
Việt pháp. 

Theo Tứ Phân San Bồ Yết Ma dạy: giới có ba: 

Nhiếp tăng gIỚI: bao gôm những người đồng ở, 
khiến không mặc tội biệt chúng. 

Nhiếp y giới: giữ y của mình, khiến không mặc 
tội lìa y. 

Nhiếp thực: ngăn tăng khiến không mắc tội 
tàng trữ thức ăn. 

Lại nữa, đại giới có ba loại: 

¡. Người và pháp cùng chung 

2. Pháp và lợi dưỡng cùng chung 

›. Pháp chung, lợi dưỡng riêng: ban đầu tuy 
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đồng chế nhưng sau tùy duyên khai riêng 
Ta. 

Già lam lập miễu 

Luật Tứ Phân ghi: trong chùa có lập miếu thờ 
thần. 

Theo truyện shi: trước tiên lập miếu quỷ, kế 
đến lập miếu thổ địa, rồi lập miêu Thánh tăng. 

Tịnh nhân 

Tỳ-nại-da dạy: Vì tạo nghiệp tịnh nên gọi là tịnh 
nhân, hoặc bảo vệ trụ xứ gọi là thủ viên dân, hoặc 
gọi là sử nhân. Nay chùa ở Bắc Kinh gọi là gia 
nhân. 

Duyên khởi: luật Thập Tụng ghi: Vua Bình Sa 
thây Đại Ái Đạo tự trộn bùn sửa phòng. Về sau, 
Vua bắt được năm trăm giặc cướp, Vua hỏi: “Các 
ngươi có thê giúp Ty-kheo thì Trẫm sẽ ân xá cho”. 
Họ đều chấp thuận. Vua liền sai họ đến Kỳ Hoàn 
làm tịnh nhân, nghĩa là làm việc thanh tịnh cho 
tăng, nhờ tăng mà thoát khỏi tội lỗi nên gọi là tịnh 
nhân. 

Lại nữa, tiếng Phạm là cật-lật-đa, đời Đường 
dịch là tặc nhân. 

TẠP KỶ 

Tự viện họa bích 

Ty-nại-da ghi: trưởng giả Cấp Cô Độc tạo dựng 
chùa xong rồi suy nghĩ: “Nếu không có tranh ảnh 
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thì không trang nghiêm”. Do đó ông ta liên đến 
bạch Phật. 

Phật dạy: tùy ý 

Thưa: con chưa biết vẽ tranh gì? 

Phật dạy: Hai bên cửa nên vẽ tranh dược-xoa 
cầm gậy. Kế đến một bên vẽ đại thần biến, một bên 
cảnh sanh tử luân hỏi trong năm đường, dưới nên 
vẽ chuyện bốn sanh. Hai bên điện Phật vẽ dược- 
xoa tóc đài. Giảng đường vẽ tranh thuyết pháp. 
Nhà ăn vẽ tranh dược-xoa câm bánh. Cửa nhà kho 
vẽ tranh được-xoa câm châu báu. Nhà chứa nước 
vẽ tranh Long vương câm bình nước tắm. Nhà bếp 
vẽ tranh thiên sứ (sanh, già, bệnh, chết và lao ngục 
hiện tại). Nhà đọc kinh pháp vẽ tranh Bồ-tát và Địa 
ngục đối nhau. Nhà bệnh vẽ tranh Phật đích thân 
chăm sóc Ty-kheo bệnh. Nhà xí vẽ tranh tử thi. 
Nhà tăng vẽ tranh xương trắng. 

Ngũ thú sanh tử luân 

Căn Bản Tỳ-nại-da, quyên ba mươi bốn ghi: 
đức Phật ở trong vườn trúc Yết- lan-đạc-ca-trì tại 
thành Xá Vệ. Lúc ây, Đại Mục Kiên Liên đi vào 
trong năm đường, từ mẫn quán sát, đến Địa ngục 
thấy các chúng sanh chịu vô lượng khổ. Bốn chúng 
đều hỏi A Nan Đà: , Trong tât cả mọi nơi thường 
có Mục Liên sách tấn các Tỳ-kheo. Đối với bức 
tranh ở cửa chùa vẽ sự sinh tử luân hỏi thì phải tùy 
theo lớn nhỏ, vẽ hình luân hồi thành vòng tròn. Ở 
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giữa là trục xe, rồi đến năm vành xe, biểu hiện năm 
đường. Dưới trục xe vẽ ĐỊa ngục, hai bên vẽ Bàng 
sanh và Ngạ quỷ, phía trên vẽ Trời, người. Trong 
cối người chỉ vẽ bốn châu. Trên trục xe tô màu 
trắng, ở giữa vẽ đức Phật; trước đức Phật vẽ ba loài 
vật: đầu tiên VỀ con bô cầu, biểu thị sự tham muốn 
nhiều; thứ đến vẽ con răn, biểu hiện sự sân giận 
nhiêu; sau cùng vẽ con heo, biêu hiện sự ngu si. Ở 
võng lưới nên vẽ nước, bình nước, trong vẽ tượng 
hữu tình sanh tử: sanh thì nước ra Ở đầu, chết thì 
nước ra ở chân. Trong năm đường ấy đều có hình 
tượng nên vẽ mười hai chi sanh diệt: vô minh, vẽ 
hình La sát; hành, vẽ thợ đồ gốm; thức, vẽ hình con 
khỉ; danh sắc, vẽ hình người chèo thuyên; lục xứ, 
vẽ sáu căn; xúc, vẽ hình nam nữ vô vê nhau; thọ, 
vẽ hình nam nữ thọ khổ, vui; ái, vẽ hình nữ ôm 
nam; thủ, vẽ hình trượng phu múc nước; hữu, vẽ 
hình Đại Phạm thiên; sanh, vẽ hình người nữ mang 
thai; lão, vẽ hình nam nữ già yếu; bệnh, vẽ hình 
người bệnh; tử, vẽ hình người chết; ưu, vẽ hình 
nam nữ ưu sâu; bị, vẽ hình khóc lóc; khổ, vẽ hình 
nam nữ chịu khổ; não, vẽ hình trượng phu kéo lạc 
đà. Trên đỉnh bánh xe, vẽ quỷ vô thường to lớn, tóc 
dài, miệng rộng, duỗi hai tay kéo võng lưới. Hai 
bên đầu quỷ, vẽ hai già-tha: một là người đang cầu 
xuất ly, siêng năng tu tập giáo pháp của Phật, hàng 
phục quân sanh tử như voi đạp nhà tranh; hai là 
thường luôn thực hành pháp luật, không buông 
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lung, có thể tát cạn biển phiền não, qua khỏi bờ 
khô. Kế đến, trên đầu quý, vẽ khoảng trăng, biểu 
hiện Niết bàn thanh tịnh. Do đó mà có tên bánh xe 
sanh tử trong năm đường. 

Tu sức họa tượng 

Trong luận Căn Bản Mục- đăc-ca, đức Phật dạy: 
nếu hình tượng Phật bằng đất bị hư hoại, Tỷ-kheo 
do dự không dám tu sửa. Phật dạy: hoặc có thê làm 
lớn hơn, hoặc có thể làm tương tợ, tùy ý mà làm. 
Các màu sắc vẽ bị mờ thì có thể quét bỏ để vẽ mới 
lại. 

Ca tỳ la thần tượng 

Vào niên hiệu Nguyên Gia, thiền sư Pháp Tú 
bắt đầu đến Kiến Nguyệt, nghỉ ở chùa Kỳ Hoàn vẽ 
tượng thần này, ngày nay họ bắt chước theo. 

Kiền chày 

Xuất Yếu Luật Nghi ghi: càn là phiên thiết của 
chữ cự hàn; chùy: âm địa. Xuất Yếu Luật Nghĩ 
dịch là tiếng khánh. Luật Ngũ Phần ghi: ngói, gô, 
đồng, thiết có tiếng kêu đều gọi là kiên chùy. Kinh 
Âm Sớ ghi: kiền: âm xứ; trỉ là phiên thiết của chữ 
trực lợi, ở đây dịch là âm thanh của đánh gỗ. Trong 
luật Ngũ Phân, Tỳ-kheo hỏi: lấy gỗ gì đề làm kiền 
chùy? 

Đức Phật dạy: trừ cây gỗ sơn ra, các loại gỗ còn 
lại có âm thanh đều cho phép làm. 

Trí Luận ghi: Ca Diếp ở trên đỉnh núi Tu Di 
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dùng đồng làm kiên chùy. Kinh Tăng Nhất ghi: A 
Nan lên giảng đường đánh kiên chùy là tín hiệu của 
Như Lai. 

Tự viện kích cổ 

Luật Ngũ Phân ghi: khi các Tỳ-kheo Bố-tát mà 
chúng không tập hợp một lúc. Đức Phật dạy: “đánh 
kiền chùy, hoặc đánh trống, thổi sừng ốc; hoặc 
đánh lúc ăn cơm” 

Kính Lăng Nghiêm chi: lúc ăn, lúc làm việc 
đánh trồng, lúc tập chúng đánh chuông; hoặc đánh 
lúc thuyết pháp. Luật Tăng Kỳ ghi: Đê Thích có ba 
hồi trông, lúc lên pháp đường thuyết pháp đánh 
trồng ba lân. 

Tự viện trưởng sanh tiền 

Luật gọi là tài vật vô tận, bởi vì mẹ con sanh 
trưởng nên gọi là vô tận. Lưỡng Kinh Ký ghi: trong 
chùa có chứa tài vật vô tận. Lại nữa, trong Kính 
Tắc Thiên ghi: đem tài vật dành chứa của song thân 
cúng dường nhị sư, chớ đem vào của chiêu đê tăng, 
hoặc đem sung vào của vô tận. Luật Thập Tụng 
dạy: dùng vật của tháp Phật xuất ra để có lợi tức, 
Phật cho phép. Luật Tăng Kỳ dạy: hoa cúng dường 
Phật nhiều quá thì cho phép bán đổi; hương, dâu 
nhiều quá thì cho phép bán để vào tài sản vô tận 
của Phật. 


Vu lan bằn 


Hàng Thích tử hiếu kính, báo ân, mục đích là 
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cứu khô, do Mục Liên cứu mẹ lần đầu tiên. Tiếng 
phạm là Vu-lan, ở đây dịch là cứu đảo huyền. Bồn 
thì ở đây gọi là phương khí. Đề mục của kinh này 
thì Hoa, Phạm đều như nhau. Hoặc từ Phạm ngữ, 
chữ vu không có bộ huyết là viết sai lầm vậy. Theo 
Nghĩa Tịnh nói: Vu lan là âm của Tây Vức, ở đây 
dịch là cứu đảo huyện. Khỏi sự cơ cân khốn khổ 
gọi là cứu đảo huyện. Bồn là âm Đông Hạ, ở đây 
dịch là vật cứu khô. Vì nhờ ân đại chúng cứu khỏi 
sự treo ngược quấn bách. Từ nghĩa này mà lập ra 
tên gọi. Các sư xưa dịch bôn là bát. Nhưng nay tùy 
theo thế tục mà dịch là chậu. Chậu và bát đều là vật 
đựng. Trong kinh dạy: đệ tử Phật tu hạnh hiếu 
thuận nên trong tâm niệm thường nhớ nghĩ đến cha 
mẹ, nghĩ đến cả cha mẹ bảy đời. Vào răm tháng 
bảy mỗi năm đều làm lễ Vu lan bổn, cúng Phật và 
tăng để báo ân sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. 
Vào đời Tân, Sa-môn Huệ Đạt, họ Lưu, tên Tát Hà, 
đến năm hai mươi mốt tuổi thì chết đột ngột. Do 
tim còn nóng nên mọi người chưa liệm ngay, qua 
bảy ngày thì sông lại. Ông ta nói: “Trong chỗ tôi 
tăm thấy một người cao hơn hai trượng, tướng tốt 
trang nghiêm, thân sắc vàng ròng, sư giả nói đó là 
Bồ-tát Quan Thế Âm. Huệ Đạt làm lễ xong thì Bỏ- 
tát thuyết pháp. Lại nói, vì người chết mà làm 
phước thì làm ở chùa hoặc trong nhà. Vào ngày 
răm tháng bảy là ngày Sa-môn thọ tuổi hạ thì làm 
lúc này là tốt nhất, hoặc đem vật dụng để cúng 
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dường. Phiêu Đề gh1: Mỗ, giáp cúng dường để làm 
phước cho người chết của Mô. Trong kinh lại ghi: 
ngày rằm tháng bảy là ngày chúng táng tự tứ nên 
vì cha mẹ bảy đời và cha mẹ hiện tiên đang chịu 
nguy khốn mà sắm đủ trăm vị thức ăn, năm món 
hoa quả, chậu nước hương, dâu, đèn, g1ường, tọa 
Cụ, ngỌa cụ, các thức ăn thơm ngon để trong bôn 
để cúng dường mười phương đại đức tăng. Lại nữa, 
khi vừa nhận thức ăn thì trước tiên phải dâng lên 
Phật, chúng tăng chú nguyện rôi mới thọ thực. 

Giải hạ thảo 

Nay ngày giải hạ chúng tăng ngôi kiết ø1à trên 
đá. Do dùng tơ năm màu sai đàn việt kết lại nên gọi 
là có giải hạ. Nay có này dùng đề làm toà cho năm 
phân pháp thân nên có tên là có kiết tường. Căn 
Bản Bách Nhất Yết ma ghi: Bí-sô thọ tự tứ nên 
dùng cỏ này đề làm tòa cho chúng tăng. Các Bí-sô 
đều ngôi trên tòa cỏ này. 

Tam trưởng nguyệt 

Kinh Bất Không Cốt Sách ghi: là tháng thân 
thông của chư Phật. Trí Luận ghi: Thiên Đề Thích 
dùng gương báu lớn, từ tháng giêng chiếu Nam 
Diệm bộ châu. Tháng hai chiêu Tây châu. Tháng 
năm đến tháng chín đêu chiếu Nam châu để soi xét 
người làm ác. Nhiều người trong Nam châu vào 
tháng này đều tìm thức ăn nên tu thiện. Trong kinh 
dạy: mỗi năm có ba lần trường trai. Lại có một chủ 
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thuyết nóI: Ở phương Bắc, Thiên vương Ty-sa-môn 
đi tuần sát việc thiện ác trong bốn châu. Tháng 
giêng đến Nam châu, cũng như gương chiếu ... đến 
tháng năm, tháng chín đều thị sát Nam châu. 

Ký họa 

Người đời nay thương yêu con trẻ liền dùng vải 
tăng mang cho nó để tránh họa. Đời Đại Đường, 
niên hiệu Khai Nguyên, Thích Giáo Lục ghi: ban 
đầu Nhân Trung lông Hiếu và Hoàng Đề mới sanh 
có điềm kỳ lạ, ánh sáng chiếu khắp, trước sân có 
đuốc Trời, do đó mà đặt tên là Phật Quang Vương, 
liền thọ Tam duy, mặc y ca-$a. Đến ngày mông 
năm tháng mười hai thì đầy tháng, sắc lệnh vì Phật 
Quang Vương mà độ bảy tăng, thỉnh pháp sư 
Huyền Trang cạo xuông tóc cho Vua, 

Thanh trai 

Nay người ở thế gian từ sáng uống một chén 
nước, suôt ngày không ăn gọi là thanh trai. Luận 
Trí Độ dạy: vào thời kiếp sơ, có Thánh nhân dạy 
người trì trai, tu thiện tránh ác, trọn một ngày 
không ăn gọi là trai. Sau khi Phật xuât hiện ở đời, 
dạy người quá g1ờ ngọ không ăn gọi là trai. Đây là 
chánh pháp. 

Pháp khúc tử 

Trong Tỳ-nại-da ghi: ở phía Nam thành Vương 
Xá, có một nhạc sĩ là Lạp Bà Thủ dùng tám tướng 
Bồ-tát để đánh lên ca khúc làm cho người chánh 
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tín nghe thì sanh tâm hoan hỷ. Nay kinh sư Tăng 
Niệm ở Lương châu nói về tám tướng thường dẫn 
ba quy y. Lại nữa, ở phương Nam thiền sư làm ngư 
phủ đánh đàn băng mái chèo, xướng đạo ca đêu 
làm cho gió lay động. 

Liễu chỉ tịnh thủy 

Theo phong tục ở đây thì mỗi khi đến trọng 
ngọ, có nhiều khí độc của Mặt trời cho nên phải 
dùng bồn đựng đây nước và đặt nhành dương vào 
trong rôi để ở trước cửa trừ điềm xâu. Theo kinh 
Quán Đảnh ghi: xưa, dân chúng ở thành Duy-na-lê 
bị dịch bệnh, có một T-kheo niên thiếu tên là 
Thiền Đẻ vâng theo lời Phật dạy trì thân chú Ma- 
ha Bát-nhã đem đến để trừ dịch bệnh, mọi người 
đều lành. Lúc Ấy, Thiền Đề ở nước kia suốt hai 
mươi chín năm và nhần dân đều được an lạc. Đến 
khi Thiên Đề đi giáo hóa ở nơi khác thì nơi này lại 
gặp dịch bệnh. Dân chúng đều nhớ đến Thiền Đề 
liền đi đến trú xứ kla trông thây cây tăm xỉa răng 
ném dưới đất thành đồng, ở dưới có, nước. Dân 
chúng múc nước ẤY, bẻ nhành dương vầy nước làm 
cho những người bệnh đều được lành mạnh, khí 
độc tiêu mất, dứt trừ mọi tai ác nên mọi việc đều 
được an lành. 

Thóa không 

Người đời đi trong đêm tối thì tay lạnh, tâm 
run, vì nghi có quý nên khạc nhồ khắp nơi. Theo 
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Pháp Uyên ghi trong truyện Liệt Dị kế: Nam 
Dương Tống Định Bá lúc nhỏ đi một mình trong 
đêm tôi, SậP một con quy. Quỷ hỏi, Định Bá nói 
dối răng: '“Fa là quỷ”. Quỷ lại hỏi: “ĐI đầu?”. Đáp: 
“Đi Uyên Thị”. Quỷ hỏi: Chúng í ta có thể đôi nhau 
cõng đi”. Định Bá nói: “Tốt quá”. Quỷ cõng Định 
Bá trước và than quá nặng. 

Định Bá nói: “Ta mới chết nên nặng”. Đến lượt 
Định Bá cống quỷ quả nhiên rất nhẹ. Định Bá hỏi 
khá “Ta mới chết không biết phải SỢ vật gì?” Quỷ 

“Chỉ sợ người ta nhỗ nước miếng”. Khi đến 
gần chợ, Định Bá vôi vàng nhô nước miếng. Quy 
liền hóa thành con đê. Định Bá dắt vào chợ bán 
được năm trăm đồng. Lúc ấy, Thạch Sùng nghe, 
đến thăm nói: “Định Bá bán quỷ được năm ngàn 
đồng tiên”. 

Chỉ tiền thải quyên 

Đường Sử Bộ thượng thư Đường Lâm soạn 
Minh Báo Ký ghi: Đường Mục Nhân Thiến là 
người nước Triệu, thuở nhỏ học kinh, không tin 
quỷ thần. Một hôm trên đường ông ta đi thây một 
người y, mão, xe ngựa và hơn năm mươi người hâu 
liệc nhìn ông ta. Mười năm luôn gặp như thế. Bỗng 
một hôm gặp nhau, người ây liền dừng xe, mời 
Mục Nhân: “Ta đã từng gặp ông, trong lòng rất 
cảm mến nên muốn dạo chơi cùng Ông”. , Mục Nhân 
hỏi: “Ông là người nào?”. Đáp: “Ta là quỷ, họ 
Thành, tên Cảnh Bồn là người Hoằng Nông, làm 
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quan biệt giá ở Tây Tần, nay là thái sử nước Hồ”. 
Mục nhân nói: “Nước Hỗ ở đâu?” Đáp: “Từ Hoàng 
Hà phía Bắc là thủ đô chánh, có nhiêu lâu đài ở 
trong đùn cát phía Tây Bắc. Vua là Triệu Linh 
Vương. Mỗi tháng sai ta lên núi triều tấu”. Do đó, 
trên đường đi, Mục nhận lời. Quỷ Dày tiệc rượu, 
rôi đem tiên, lụa tặng để tỏ bày lòng tôt. Lúc tạ từ 
lại nói: “Tiên quỷ. sử dụng là tiên giây, hoặc tơ lụa 
cũng, làm băng giấy, bạc là giây bạc, vàng là giây 
vàng”. 
Tam mục trai 
Người phương Bắc mắt đến ngày thứ ba là làm 
trai tăng, nghĩa là kiến vương trai. Trong Pháp 
Uyền, Lang Nguyên Hưu ở núi Đường Trung soạn 
Minh Báo Xả Di Ký ghi: Quan Băc Tê, họ Lương, 
lúc sắp chết, ông ta bảo vợ mình: “Người hâu và 
con ngựa được ta yêu mến đều đem chôn theo ta”. 
Khi quan chết, trong nhà liên dùng đất ép chôn 
- hâu. Đến ngày thứ tư, người hâu sông lại, 
“Địa phủ thấy Lương chủ bị xiềng xích, có 
Nri canh giữ. Ông liền bảo tôi: “Ta bảo ngươi 
đông chết đề ta sai sử nên dặn chôn ngươi theo ta. 
Nhưng nay mỗi người tự thọ nhận nghiệp của mình 
nên bảo thả tôi trở vê. Nói XOng liền đuôi vào trong 
phủ”. Người hâu núp bên ngoài nghe ngóng. Quan 
hỏi thị vệ: “Hôm qua đẻ ép bao nhiêu chi”. Đáp: 
“Tám đâu”. Quan nói: “Hôm nay đẻ đá sáu thước 
rồi khiên ra”. Đến sáng ngày thây sắc tươi nhuận 
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liền bảo người hầu: “Ngày nay phải bảo thả ông 
vào phủ”. Người hâu lại nghe ngóng. Thị vệ nói: 
“Người này chết đã ba ngày, nhờ vợ con thiết trai 
cúng dường, chúng tăng chuyên đọc tôn kinh nên 
xiêng xích họ Lương liên gãy, đè ép không được”. 
Quan bảo khéo tìm cách để phóng thích. Do đó, 
ông liền dặn vợ con, vì ông mà thiết trai, cúng vong 
linh để thoát khỏi khổ lớn. Nêu như chưa được 
thoát hắn thì lại bảo thiết trai, làm phước cứu gIúp, 
cần thận chớ sát sanh để cúng tế, lại không được 
ăn, chỉ tăng thêm tội lỗi cho ta. 

Lũy thất trai 

Người chết cứ đến bảy ngày thì phải làm trai 
cúng vong linh, nghĩa là bảy lần như thế; lại nói: 
thiết trai bảy lần. Theo luận Du Già ghi: người chết 
đang ở thân Trung hữu, chưa có duyên được thác 
sanh thì cứ trải qua bảy ngày, nếu có duyên được 
thác sanh tức bất định. Nêu đến Dảy ngày chết rôi 
lại sanh. Như vậy sanh tử cứ xoay vân cho đến bốn 
mươi chín ngày. Từ đây về sau mới quyết định 
được sanh. Lại nữa, thân Trung hữu qua bảy ngày 
chết rồi sanh. Nếu đối với loại này nhờ nghiệp khác 
có thê chuyên chủng tử thân Trung hữu liền sanh 
Trung hữu loại khác. Nay xét ở trong kinh quá 
thiện, ác thì không có Trung hữu. Đã thọ thân 
Trung hữu tức thuộc về nghiệp thiện, ác của trung 
phâm và hạ phẩm. Vì thê, trong, luận ghi: có thê 
chuyền nghiệp vậy. Như ở đời mỗi tuần(bảy ngày) 
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thiết trai làm phước, vì thân Trung hữu sanh tử liên 
tục nên làm việc thiện để trợ giúp cho chủng tử 
Trung hữu không chuyền sanh vào cõi ác. Do đó, 
những ngày làm phước này không thể bỏ thiếu. 

Trai thất phiên tử 

Theo phong tục phương Bắc thì người chết cứ 
mỗi tuần làm trai một lân đều sai người chủ trai 
tăng, cắt giấy từng đoạn rồi tùy theo giây mà làm 
cờ hiệu. Theo kinh Chánh Pháp Niệm Xứ dạy: có 
một trắm mười bảy thân Trung hữu, nghĩa là khi 
chết, nêu sanh ở cối Trời thì thây thân Trung hữu 
như lông tơ hạ xuống. Thân thức người ấy thây rôi 
đưa tay quơ lấy liền thọ thân Trung hữu ở cõi Trời, 
người. Cho nên, nay bốn mươi chín ngày là ngày 
thân Trung hữu sanh tử, dùng chỉ trắng làm tràng 
phan đề giúp họ nhìn thấy vậy. Như thế, người này 
dùng tơ lụa gọi hồn rất hợp với ý chỉ trong kinh. 

Vô thường chung nghiệm 

Cao Tăng truyện đời Đường ghi: ở chùa Đại 
Trang Nghiêm, Thích Trí Hưng thường đánh 
chuông. Trong chùa ây vị tăng có anh là Tùy 
Dương Đề đến Dương châu, bị chết trên đường đ1. 
Một hôm người vợ năm mộng thấy ông ta về nói 
với vợ con: “Ta đến Bành Thành bị bệnh mà chết, 
đâu tháng nay nhờ tiếng đánh chuông của thây Trí 
Hưng ở chùa Thiền Định mà được cứu tế nên 
những người thọ khổ ở Địa ngục đều được thoát ra. 
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Ta cũng năm. trong sô đó. Vậy các người có thể 
đem mười xấp vải lụa đến dâng cúng thây Trí 
Hưng và nói lại ý ta”. Bà ta y theo lời chỉ dặn đến 
dâng cúng. Thây Trí Hưng không nhận mà đem bố 
thí khắp. Chủ chùa cung kính hỏi thiền sư: “Sư dựa 
vào pháp gì mà biết có linh nghiệm như thế?”. 
Thây Trí Hưng đáp: “Ta thấy truyện Phó Pháp 
Tạng, Vua nước Kế Tân thọ khổ, nghe tiếng 
chuông thì dứt nghiệp liền y theo pháp đánh 
chuông trong kinh Tăng Nhất A-hàm”. 


Dự tu trai thất 

Trong kinh Quán Đảnh, Bồ-tát Phố Quảng 
bạch Phật: 

Nếu thiện nam, tín nữ hiểu rÕ giới pháp, biết 
thân như huyễn, khi đang còn sống, tu bảy việc: 
đốt đèn, treo tràng phan, bảo cái, thỉnh tăng chuyên 
đọc tôn kinh thì phước đức có được nhiêu không? 

Đức Phật dạy: phước đức vô lượng. Thành môn 
thượng thiên vương 

Tăng Sư Lược ghi: vào năm Nhâm Tý, đầu niên 
hiệu Thiên Bảo, đời Đường, năm nước Tây Phôn 
đến cướp bóc ở An Tây. Ngày mười một tháng hai, 
Tân dẫn binh viện trợ trải qua vạn dặm suôt mây 
tháng liền mới đến nơi. Cận thần đem chiếu Vua 
Tân thỉnh tam tạng Bất Không vào nội thành trì 
niệm Huyền tông và xông hương. Tam tạng Bất 
Không tụng Nhân Vương Hộ Quôc Đả-la-nI. Mới 
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tụng mười bốn biến, Vua bỗng thấy vị Thần và 
năm trăm viên quan mặc áo giáp, câm binh khí 
đứng trước điện đường. Vua nói: “Bất Không”. 
Đáp: “Đó là con thứ hai của thiên vương Tỳ Sa 
Môn rất dõng mãnh, đến giúp Bệ hạ cứu An Tây. 
Tháng tư năm ây, ở An Tây qua ngày mười một 
tháng hai, Tần cách thành Đông Bắc ba mươi dặm, 
mây che mù mịt, trung hữu thân đều đánh chiếm 
đến Giáp Dậu, trồng loa vang lên ính ỏi, lay núi, 
động đất. Trải qua hai ngày, giặc Phôn thua trận 
chạy tán loạn. Khi tu sửa thành có ánh sáng Thiên 
vương hiện hình nên Tiết trấn sở châu phủ thuộc 
thành Tây Bắc đêu đặt tượng Thiên Vương. Ngay 
cả các chùa cũng sắc lệnh an trí. 

Sa bà thế giới 

Chính là sắc-ha. Lại nữa, trong kinh Tự Thệ 
Tam muội gọi là sa-ha. Hán dịch là nhẫn, hoặc ØỌI 
là kham nhãn, nghĩa là chúng sanh ở quốc độ này 
cứng cối khó nhãn, tức là do sự mà đặt tên. 

Diêm phù đề 

Lại gọi là Diệm bộ. Vì châu này ở phía Nam 
núi Di lô nên gọi Nam Diêm phù đề. Theo kinh 
Trường A-hàm ghi: do cây Diêm phù đề nên đặt 
tên vậy. 


CHIẾM BỆNH 


Chiêm bệnh chế 


Trong luật Tăng Kỳ ghi: có vị Tỳ-kheo bị bệnh 
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lâu ngày, nhân đức Phật đi xem xét chúng thây vậy, 
Ngài cùng A Nan tắm rửa và giặt giũ y phục, ngọa 
cụ xong, thuyết pháp cho người bệnh nghe. Đức 
Phật hỏi: “Ông có từng chăm sóc bệnh không?” 
Đáp: “Dạ chưa”. Đức Phật dạy: “Ông không chăm 
sóc ai thì ai sẽ chăm sóc ông?”. 

Do đó, đức Phật chế ĐIỚI: từ nay về sau nên 
chăm sóc Tỳ-kheo bệnh. Nếu muốn cúng dường Ta 
thì nên cúng dường người bệnh. 

Chiêm bệnh nhân ngũ đức 

Luật Ngũ Phần dạy: người chăm sóc bệnh có 
đủ năm đức: 

1. Biết thức ăn người bệnh có thể ăn hay 

không ăn được. 

2. Không chê người bệnh dơ mà khạc nhô 

3. Có từ tâm, không vì việc án, mặc. 

4. Biết sử dụng thuốc 

5. Có khả năng thuyết pháp cho người bệnh 

làm cho họ hoan hỷ, tăng trưởng pháp lành. 

Chiêm bệnh nhân lục thất. 

Trong kinh Tăng Nhất A-hàm ghi: sáu lỗi của 
người chăm sóc bệnh: 

1. Không rành thuốc men. 

2. Lười biếng 

3. Ưa ngủ, hay sân. 

4. Chỉ tham việc ăn, mặc 

5. Không vì pháp cúng dường 
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6. Không cùng người bệnh nói chuyện, vui 
đùa. 
Đắc bệnh thập duyên 


Trong Phật Thuyết Y kinh ghi: có mười duyên 


sanh bệnh: 


IỆ Ngôi lâu 

2.Ăn không có liều lượng 

3. Nhiều ưu sầu 

4. Mệt mỏi 

5. Dâm dục 

6. Sân giận 

7.Nín đại tiện 

$.Nín tiêu tiện 

9. Ngăn hắc hơi 

10. Ngăn đánh rấm. 

Hoạnh tử cứu pháp 

Luật tăng Kỳ dạy có chín pháp bị chết bất ngờ: 
1. Biết thức ăn không lợi ích mà ăn 

2. Ăn không có độ lượng 

3. Ăn chưa tiêu mà ăn lại 

4. Ngăn ói mửa 

5. Thức ăn đã tiêu muốn đi ngoài mà ngăn lại 
6. Ăn không tùy bệnh 

7. Tùy bệnh mà không trù lượng 

Š. Lười uống thuốc 

9. Không có trí tuệ không biết điều chế tâm. 


Bệnh tăng đắc số số thực 
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Trong luật Tăng Kỷ, Phật hỏi bệnh Ty-kheo. 
Tỷ-kheo thưa: “bệnh của con không tổn hại lăm, 
chỉ việc ăn nhiêu lần thì thân được an lạc”. Đức 
Thế Tôn vì người bệnh không tôn hại mà chế ĐIỚI. 
Đức Phật dạy: cho phép Tỳ-kheo bệnh được ăn 
nhiều lần. 

Đắc dĩ tửu vỉ dược 

Trong luận Phân Biệt Công Đức ghi: tại Kỳ 
Viên có Tỳ-kheo bệnh đã sáu năm, Ưu Ba Lê đến 
hỏi cần những thứ gì? Đáp: “Chỉ cần rượu”. Ba Lê 
nói: “Đợi tôi đến thỉnh ý Phật”. Ưu Ba lê liên đến 
Kỳ Viên thưa Phật: “Có Ty-kheo bệnh muốn dùng 
rượu làm thuốc không biệt có được không?” Đức 
Phật dạy: “Pháp của Ta chế ra là để trừ bệnh khổ”. 
Uu Ba Lê lại đi tìm rượu cho người bệnh uống lành 
mạnh, rồi lại thuyết pháp làm cho người bệnh đặc 
quả A-la-hán. Đức Phật khen ngợi Ưu Ba lê: “Ông 
thưa hỏi việc này không những làm cho T-kheo 
bệnh được lành mạnh mà còn được đặc đạo quả. 

Vô thường viện 

Truyện Tây Vức chép: phía Tây Bắc Kỳ hoàn 
chỗ Mặt trời lặn là viện Vô thường. Người nào có 
bệnh thì được an lành. Trong ây vì những người 
phàm với lòng tham đắm phòng nhà, y, bát, đạo cụ, 
sanh tâm quyên luyễn không biết nhàm chán mà 
chế giảng đường này khiến người nghe đến tên gọi 
thì liên tỉnh ngộ: tất cả các pháp đều vô thường. 
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Đường nội trí Phật 
Theo Nam Sơn Sao ghi: trong nhà vô thường 
an trí một tượng tô màu vàng nhạt, mặt hướng vê 
phía Tây. Trong ngón tay trái quấn cờ năm màu nối 
đến căng chân kéo dài xuống đất. Người chăm sóc 
bệnh nên lau rửa, thay y cho Tỳ-kheo bệnh và an 
trí sau tượng, tay trái cầm cờ hiệu làm theo Phật, ý 
là mong vãng sanh. Người chăm sóc bệnh nên đôt 
hương, rải hoa, thỉnh tăng tụng niệm cho đến tùy 
theo căn cơ mà thuyết pháp. Hoặc người bệnh thì 
không được di động chỉ ở sau tượng đê đợi qua đời. 
Nếu có khạc nhồ, đái ia thì người chăm sóc bệnh 
tùy lúc mà dọn bỏ đi thì không có tội. 
Vị bệnh nhân niệm tụng 
Bài kệ về phẩm Bôỏ-tát Hiền Thủ thứ mười lăm 
trong kinh Hoa Nghiêm ghi: 
Lại phóng ánh sáng 
Gọi là thấy Phật 
Khi ánh sáng này 
Bị ấn mắt đi 
Tùy sự nhớ nghĩ 
Được thấy Như Lai 
Sau khi mạng chung 
Được sanh Tịnh độ 
Vậy người sấp chết 
Cần phải niệm Phật 
An trí tôn tượng 
Cung kính lê bái 
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Nương theo đức Phát 
Thâm tín quy ngưỡng 
Cho nên được thành 
Như ánh sáng này 
Gọi là tháp niệm 
Tức là mưởi hiệu 
Đức Phật Di Đà 
Thuyết pháp thi đạo 
Luật Thập Tụng dạy: nên đến thăm bệnh đúng 
lúc, vì họ mà nói pháp đây là đạo, đây là phi đạo 
để họ phát sanh trí huệ, hoặc tùy theo đó mà tán 
thán sự tu tập của người khác khiên cho người bệnh 
hoan hỷ. Đên lúc sắp qua đời người bệnh bị vọng 
nghiệp lấn áp, không có chí khí. Đó là một thời 
thiện ác chìm nỗi cách biệt thì nên đem quyền kinh 
nói rõ đề mục, lại dùng tượng Phật đề đôi diện để 
họ chiêm ngưỡng, thường luôn nói pháp, niệm 
Phật, cân thận chớ bàn chuyện thế gian. 
X4 dọa 
Nay có Tỳ-kheo bệnh đem y, bát bán cho tăng, 
gọi là xả đọa. Đây chỉ dùng trên danh nghĩa mà 
không được dùng thật. Theo Xuất Yếu Nghĩa ghi: 
tiêng Phạm là Ni-tát-kỳ, xưa dịch là xả đọa, tức là 
một tội trong sáu tụ, do chứa nhiêu tài vật mà sanh 
tâm kiêu mạn, tham đắm nên tạm chế xả bỏ vào 
tăng. Theo Thanh Luật dịch là tận xả, nghĩa là xả 
tài, xả tâm, xả tội. Nếu không xả bỏ hết thì lại sẽ bị 
đăm nhiễm. 
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Đá vô thường khánh 

Tăng Huy Ký ghi: khi chưa mạng chung thì nên 
đánh khánh liên tục khiến cho họ nghe tiếng mà 
sanh thiện tâm, được sanh cõi lành. Đại sư Trí Ciả 
khi lâm chung nói với Duy na: “Khi mạng người 
sắp mất được nghe tiếng khánh sẽ tăng thêm chánh 
niệm, tiếng khánh phải liên tục và dài chớ để dứt 
mất cho đên lúc người tắt hơi thở. 

Phong đao 

Kinh Chánh Pháp Niệm ghi: khi mạng chung, 
gió đao đều thối như ngàn mũi dao nhọn đâm vào 
thân. Nếu có nghiệp thiện thì không bị khô não. 
Theo luận Hiển Tông ghi: vì người mà thích nói: 
“đâm chết người kia”, dù thật hay không thật cũng 
làm thương tôn tầm người. Do đó thường phải chịu 
khổ gió đao. 

Mạng chung tâm 

Duy Thức Sao ghi: khi tâm mạng chung thì 
khởi lên bốn sự thương tiếc tức là căn bản đề thọ 
thân chúng sanh thiện ác: 

30. Đội với tự thân thì hiện khởi có ái. 

DU, Đối với quyến thuộc thì khởi tâm tham 

đăm, thương yêu cùng hoạt động 
32. Đối với ruộng vườn, tài sản thì khởi tâm 
yêu tiếc. 
33. Đối với đời tương lai thì hậu khí có ái. 
Vả lại trong bốn ái, ba ái trước là trợ duyên đề 


SÓ 2128 - BÀI TỰA NHÁT THIẾT ÂM NGHĨA KINH 301 


thác sanh, ái sau là quyết định thác sanh, nghĩa là 
đối với tâm sanh tương lai cũng gọi là tâm thọ 
sanh. Khi tâm này có được người khéo léo sách 
tân, nghe danh hiệu Phật, nghe tiêng khánh thì sẽ 
chuyền từ sự trói buộc đến cảnh giới bậc Thánh, vì 
không bị điên đảo nên tùy nguyện mà vãng sanh 
đến cõi lành. 

Muộn tuyệt vị 

Tiếng Phạm là mạt-ma, ở đây dịch là tử huyệt, 
hoặc tử tiết, do bệnh cảm ứng đến nơi này nên tâm 
muộn tuyệt sanh. Vì thế dù đã chết mà tim, đầu còn 
nóng, do thức thứ tám chưa xả. 

Tử vị 

Luận Du Già gọi là thọ mạng chấm dứt. Kinh 
Tạp A-hàm ghi: ba pháp: thọ mạng, hơi â âm, thức 
đều xả gọi là chết. Theo Duy Thức Sớ ghi: thân 
hoại mạng hết, đi vào tướng diệt mới gọi là. chết. 
Theo tông Đại thừa thì tướng diệt thuộc về quá 
khứ. Theo kệ kinh Chánh Pháp Niệm xứ dạy: bất 
luận giàu hay nghèo, trai trẻ hay già nua, tại gia 
hay xuất gia đều bị chết. 

Vấn xả giới 

Hỏi: trong ba vị thì giới xả ở đầu? 

Đáp: luận Đại Tỳ-bà-sa dạy: khi sắp chết thân 
lực suy yêu, hoặc dứt mạt-ma nên khổ não liền mất 
chỗ thọ thân, ngữ. Luật nghĩ là nơi trọng yếu, đến 
sát na mạng chung sau cùng thì tâm và luật nghi 
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cùng mất, tâm duyên, tâm dẫn khởi, tâm phát sanh 
đều xả nên giới theo đó mà xả. 
Vô thường 
Luận Nhiếp Đại Thừa dạy, vô thường có ba 
loại: 
34. Niệm niệm hoại diệt vô thường 
35. Hòa hợp ly tán vô thường 
36. Tât cánh như thị vô thường 
- Duy Thức Sớ Thích ghi: vô thường có hai 
nghĩa: 
1. Có thể sanh diệt là vô thường 
2. Không khác thường nên gọi vô thường 
Sa-môn bất ưng úy tử 
Luận Bà Sa dạy: tiếp nhận sự chết như ĐỞI 
khách đi, như đến đại hội. Vì tích tập nhiều phước 
đức nên khi xả bỏ thân mạng thì không sợ hãi. Lại 
nữa, nên nghĩ: “Niệm tùy theo chỗ mà thọ thân, 
tâm cuối cùng diệt là chết. Nếu như mỗi tâm niệm 
diệt đều sợ hãi thì chăng phải tâm cuối cùng diệt 
mà sợ hãi. 
Sa-môn đĩ tịch diệt vỉ lạc 
Luật Tăng Kỳ dạy: muốn cầu vui tịch diệt nên 
học pháp Sa-môn. Kinh Niết bàn dạy: 
Các hành vô thường 
Là pháp sanh diệt 
Sanh diệt diệt rồi 
Tịch diệt là VUI. 
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Trong luận dạy: tịch diệt là vui. Có người nói: 
“diệt pháp là vui”, nghĩa này không đúng. Vì sao? 
Vì có pháp hiện tại diệt là pháp quá khứ đã diệt. Vì 
pháp tàn hại lẫn nhau nên có sự hủy diệt thì chăng 
vui. Hoặc có người nói: “diệt pháp đang sanh hiện 
tại là vui”, nghĩa này không đúng. Vì sao? Vì có 
pháp vị lai sanh là pháp hiện tại sanh. Vì pháp tàn 
hại lẫn nhau nên có sự hủy diệt thì chắng vui. Có 
người nói: “pháp vị lai sanh là thường”, nghĩa này 
không đúng. Vì sanh là có diệt nên chăng vui. Nếu 
muôn cho pháp vị lai sanh diệt mà nó không sanh 
mới có thê gọi là vui vậy. Đây chính là nghĩa đúng. 

Nghiệm lai quả 

Luận Du Già dạy: hữu tình này chăng phải sắc, 
chẳng phải tâm, giả gọi là mạng. Các luận sư tương 
truyền: ' người tạo nghiệp thiện: lạnh từ dưới lên 
trên rôn còn âm, TÔi tắt hơi thở thì sanh trong loài 
người; nêu lạnh lên đến đầu, mặt, sau đó trên đỉnh 
đâu còn ấm rôi tắt hơi thở thì sanh Ở CÕI TTỜI. 
Người tạo nghiệp ác: từ trên lạnh xuống đến eo 
lưng còn âm rồi tắt hơi thở thì sanh vào Ngạ quý: 
từ eo lưng trở xuống từ đầu gối trở lên còn âm rôi 
tt hơi thở thì sanh vào loài Bàng sanh, từ đầu gối 
trở xuống đến chân còn ấm rồi tắt hơi thở thì sanh 
vào Địa ngục. Thánh nhân vô học nhập Niết bàn 
thì tim hoặc đỉnh đầu đều âm. 
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TÓNG CHUNG 


Sơ VOng 

Dòng họ Thích chết gọi là Niết bàn, viên tịch, 
quy chơn, quy tịch, diệt độ, thiên hóa, thuận thế, 
đêu cùng một nghĩa nhưng tùy trường hợp mà gọi 
tên, bởi khác với thê tục. 

Kham tử 

Là chỗ để dòng họ Thích điều phục tâm, hình 
dáng giống như cái tháp nên gọi là khám. Theo 
Nam Sơn Sao gỌI lụa quan tài che người chết, đây 
vì không có cái khám cho nên chế thuyền, dùng 
trúc làm người chết, lấy lụa trắng căng ra bốn góc. 
Theo Châu LỄ ghi: thây chết gọi là quan. Quan là 
nhà rộng, giải thích chữ quan là đóng. Bạch Hồ 
Thông nói: “Bởi vì có quan tài để đóng kín thân 
người chết” 

An khám cửu 

Bạch Hồ Thông nói: “Quan là quan tài, hoặc 
gọi là cửu cứu, cửu, bất phục chương. Thích Danh 
ØọI cửu cứu, được tạo ra để đưa người chết, đều 
chuẩn bị sẵn. Dòng họ Thích gọi là thiết-lợi-la, ở 
đây dịch là cốt thân, tức toàn thân xá lợi. Dòng họ 
Thích an trí trong quan tài không giống tập tục thế 
gian. Hoặc như nghi lễ đại sư tập hợp ở Ngũ Sam, 
nếu giảng đường có ba gian thì đặt quan tài ở phía 
Tây gian giữa, mặt hướng về phía Nam, phía trước 
đặt một cây đèn, một bình hoa mà thôi. Trong gian 
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đó dùng màn trắng treo từ phía Nam đến phía Bắc, 
cột màu vàng. Ba mặt từ phía Đông đến phía Nam 
đêu che trướng, trong đó thiết trí giường dây treo 
chân ảnh, cúng dường hương hoa, thức ăn, dùng 
chỉ trắng làm hoa Sa-la. Đề tám cây quanh giườn 
dây biểu hiện giường ở song lâm. Phía Tây thiệt 
riêng một giường đề đô, an trí đạo cụ lúc bình sanh 
đặt sau giường dây. Trong màn phía Bắc gọi là tử 
lập, tức là chỗ đệ tử thọ lễ tang. Pháp thỉnh của đệ 
tử phô thông nhất đúng với nghi lễ tang của đại sư 
Viễn theo tang lễ của Ngũ Sam. Một là tránh những 
người biết lễ cười chê. Hai là sanh thiện tâm cho 
thế gian. 

Phục chế 

Tang phục dòng họ Thích: theo kinh Niết bàn 
và các luật đều không. chế định. Nay căn cứ theo 
Tăng Huy Ký, Dẫn Lễ ghi: tang phục có ba loại: 
chánh phục, nghi phục và giáng phục. Bạch Hồ 
Thông nói: đệ tử đôi với Thây giông như đạo Vua 
tôi, cha con, bạn bè: sông thì tôn trọng, thân cận; 
chết thì đau buồn, thương tiếc. Vì ân thâm nghĩa 
trọng nên chịu tang. Thích Thị Táng Nghi chép: 
nếu Hòa thượng bồn sư thì giỗng như cha mẹ, ân 
sâu dưỡng dục thì ba năm chịu tang. Nếu Thây y 
chỉ dùng pháp giáo huấn thì tùy theo tang phục. 
Ngũ Sam gÌ: tang phục của nhà sư đồng với pháp 
phục, bằng vải thô sơ nhuộm vàng. Tăng Huy ký 
chi: chỉ nhuộm màu xanh loang lỗ, hơi khác 
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thường lệ, có người gọi mặc y phục màu đen là áo 
tang, bởi sự mờ tối. Áo tang, theo Tục Lễ Tang 
Phục truyện ghI: trên tay áo lại có thêm tay áo như 
đuôi chim yên. Đai áo một thước, phụ bản v.v.. 
đồng gọi là tang phục. May áo tang thì dùng vải bó 
đài sáu tắc biểu tượng cho lục phủ, giên bốn tắc 
biểu tượng cho bốn thời. Cô áo rộng đến tim ý nói 
người chịu tang rất đau thương, giông như người 
con hiếu đau thương nhớ nghĩ đến người thân, còn 
gọi là áo tang sô gầu. Áo vôn không có tên là áo 
tang nhưng do từ vải bố mà đặt tên. Mặc áo tang 
này đến tiểu tường mới thôi. Màu đen thì trong 
phân pháp y có giải thích. 

Trượng 

Giậy có hai loại: 

Tang cha gọi là trảm suy, tư trượng, tư ỗ, dùng 
tre làm vậy. Như Yêu kinh ghi dài bảy tâc hai phân. 
Tình Nghĩa chép: tư trượng dùng tre làm, bởi vì 
hình dáng nó tròn, thăng là muôn nói rõ tâm lòng 
người, con hiểu rật đau thương, tự nhiên tròn đây, 
có chết trong buôn đau mà có dùng tâm giết hại. 
Người cho nên hiểu trường trai, tầm tự thành phục 
đên ngày đại tường mới xả tang. 

Trai suy: đoạn gậy, đoạn tức là giết, nói mẹ 
hoặc cha bị chết đều dùng cây gậy vông. 

Tinh Nghĩa ghi: vót gậy bằng cây vông bởi vót 
để khỏi bỏ gai vậy, chỉ vót bên ngoài thôi. Đau xót 
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trong tâm là tự thành phục, đúng mười ba thán 
làm, tiểu tường thì hết chịu tang phục. Bạch Hồ 
Thông nói: sở dĩ có cây gậy là vì người con hiếu bị 
mât cha, mẹ nên đau buôn, 

khóc than ba ngày không ăn, thân thể đau Ô ốm. 
Do đó dùng gầy chỗng đỡ đê không đến nỗi vì đau 
thương mà chêt ngât. Trong sách LỄ ghi: phụ nữ, 
trẻ con không dùng gậy, do họ không thể bệnh. 
Nay người xuất gia, tâm hình khác người đời, hiểu 
TỐ VÔ thường, tuy chịu tang cha, mẹ, sư trưởng 
nhưng đâu có bỏ ăn uống mà thành bệnh thì cân gì 
phải dùng gậy, chăng phải là bất hiểu cũng như phụ 
nữ và trẻ con vậy. Vì luật lễ tông môn không đông 
nên không dùng gậy không có lỗi. 

Đầu cân 

Tăng Huy Ký ghi: theo Tăng Vô Quan thì dùng 
khăn bịt trên đâu là dùng vải thô màu vàng, họ Đỗ 
gọi là mũ vải, làm bằng vải năm thước ba tắc: sau 
lưng dài hai thước năm tậc, trước mặt dài hai thước 
tám tắc, sắp hai mép phía sau may làm đôi may hai 
góc, trên tròn, mặt trước ước lượng từ trán, mở ra 
thăng xuống mắt, mũi, miệng, không được may 
dính vào, lại không được chửa quá nhỏ, phải may 
thắt lưng. 

Khấp 

Kinh Niết bàn ghi: khi đức Phật diệt độ, các đệ 
tử Thanh-văn đều khóc, những vị chưa ly dục đều 
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lăn lộn trên đất, đấm ngực khóc la. Mọi người đều 
rât đau khô, không kiểm soát được thân mình. Luật 
Tứ Phân dạy: Ni đâm ngực khóc la, mỗi lần phạm 
một Ni-tátky; Ty-kheo phạm Đột-cát-la. Ngũ 
Bách Vấn ghi: Thây mất, Tỳ-kheo không được lớn 
tiếng khóc la, nên khóc nhỏ thôi. Người xuất gia bị 
mất Thây, hoặc cha mẹ thì lòng rất đau xót, sao lại 
không khóc nhưng không được gào thét, lăn lộn, 
kêu Trời là thuộc về tội nghịch, dù chỉ một lần cất 
tiếng kêu than. 

1ế điện 

Thượng Thư Đại truyện ghi: tế là sát, sát chí, ý 
nói người nhà đối với thân. Thích Danh ghi: điện 
đình, nói đình là lâu vậy. Tang lễ của người xuất 
gia không giống thế tục, có thể dùng thức ăn, 
hương hoa đề cúng dường. 

Hành điễu 

Điều là chí vậy. Theo Kinh Thi gọi là thân điều. 
Trong Ngũ Thải Tập thì nghi điều rất rõ có thể làm 
theo. Nam Sơn Sao ghi: người nhỏ đi điêu người 
mất thì phải đến cửa đề làm lễ, sau đó cầm tay 
người đệ tử mà an ủi, rồi đến chỗ sư, theo pháp 
phúng điều mà làm. Khúc Lễ ghl: biết an ủI đôi với 
người sông, biết đau xót đối với người chết. Kinh 
Niết bàn ghi: khi đức Phật diệt độ, Trời, người, đại 
chúng đêu than: “Sao đau khô thê này! Sao đau khổ 
thế này!” Đây là sự thương tiếc vậy. Nếu nhà người 
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đời mà phụ nữ, cô quả mất, chắng phải là họ hàng 
thân thích thì không thê đau thương nhưng họ đến 
dự lễ tang để khỏi bị hiềm nghi. 

Thọ điễu 

Nam Sơn Sao phi: Hòa thượng, A-xà-lÊê soạn 
Đ1ường ngôi bên ngoài để khách đến viễng thăm. 
Đông học còn nhỏ thì mặc áo cỏ mà đứng, còn 
người lớn thì ngồi tòa cỏ. Táng Nghi chép: đệ tử 
đích thần độ đứng trong màn khóc, đệ tử thọ học 
khóc ngoài màn. Khách tăng đến viêng thì khóc mà 
làm lễ phúng điều. Người. đến thăm việng thì chỉ 
khóc mà không làm lễ. Nếu 13-kheo mât thì cha 
mẹ đến để thọ lễ phúng điều. Nghi này thì không 
thể bỏ. Đối với bạn bè thì mặc áo cỏ đứng bên 
ngoài màn, hoặc tiễn cúng rồi ngôi mặt hướng về 
hướng Đông. Nếu có người đến viếng thì cung thủ, 
cúi đâu, buôn thương mà khóc, không làm là tội 
nghịch. Nếu không có người đến viếng thì tụng 
kinh, niệm Phật. 

Bôn táng 

Dòng họ Thích bôn tâu lễ táng là Đại Ca Diếp 
làm đầu. Đức Phật vào Niết bàn bảy ngày rồi, Ca 
Diếp dẫn đồ chúng mới đến Song lâm. Trong kim 
quan, Phật thò hai chân ra để cho biết. Theo Sao 
ghi: nêu bôn tâu lễ táng thì đặt thi thể để lễ bái, 
khóc than rôi theo thứ tự mà ngôi. Tăng Huy Ký 
shi: bôn táng là ở bên ngoài mà sư viên tịch thì 
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những người chí tín, bạn bè sắp XẾp chỗ để an trí 
linh vỊ, sau đó đem về chỗ ở đề cử lễ táng rôi nhanh 
chóng đem xá lợi về bốn viện. Nếu kim quan đã 
đưa về tháp thì trước tiên đến tháp lễ bái, hết lòng 
đau buôn, đi nhiễu bên phải mây vòng rỒi trở vê 
viện cùng với pháp quyền làm lễ điều. Theo Sao 
chi: bậc cao hạnh, siêu quân, trác tuyệt khác với 
người đời thì với tình hỷ nộ tùy theo sự chìm nỗi 
của thế tục. Hoặc cha mẹ, hại thây mất mà giữ Hạ 
không đến, tuy có đến mà không đau buôn thì đạo 
cùng giống tục vậy. 
Táng pháp 
Thiên Trúc có bốn pháp: 
37. Thủy táng: ném thi thể xuống sông làm 
thức ăn cho cá, ba-ba 
38. Hỏa táng: chất củi đốt thi thể 
39. Thổ táng: chôn thi thể bên bờ để mau thôi 
nát. 
40. Lâm táng: bỏ thi thể g1ữa rừng tuyết làm 
thức ăn cho các loài cầm thú. 
Xà duy 
Hoặc gọi là trà tỳ, da duy trà tỳ. Tiếng Phạm là 
xà-tý-đa, ở đây dịch là phôn thiêu. Theo luật Thập 
Tụng ghi: Ty-kheo nghi hỏa táng giết chết tám vạn 
bốn ngàn vi trùng trong thân. Đức Phật dạy: người 
chết thì trùng cũng chết. 


Chỉ quả 
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Nguyệt Thượng hỏi Xá Lợi Phất: đệ tử Phật sẽ 
trụ chỗ nào? Đáp: sẽ trụ ở Niết bàn, vì Tỳ-kheo đã 
cạo tóc, mặc pháp phục. 

Tiếng Phạm là thất-la-mạt-ni, đời Đường dịch 
là câu tịch diệt, tự thọ GIỚI, Lại gọi là ô- -ba-tam-bát- 
na, đời Đường dịch là cận viên, viên tịch đều là 
Niết bàn. Chỗ trở về của hàng Thích tử khi viên 
tịch là quả Niết bàn. 

Tống táng 

Tỳ-na-mẫu ghi: Hạp Tự Tịnh Tống Táng nói 
rằng do quán vô thường mà sanh nhàm chán. Tỳ- 
nại-da ghi: tống táng Bí-sô thì sai người có năng 
lực tụng kinh Vô thường và Gà tha rôi chú nguyện 
cho vị ây. Kinh Tịnh Phạn Vương Niết bàn ghi: 
Vua Tịnh Phạn băng hà, liệm băng kim quan bảy 
báu. Đức Phật cùng Nan Đà cung kính đứng 
khiêng ở trước, A Nan và La Hầu La khiêng ở phía 
sau. Đức Phật nghĩ: “Đời tương lai những kẻ "ung 
bạo, không biết báo đáp thâm ân của cha mẹ” nên 
Ngài đích thân khiêng kim quan. Lúc ấy, đại thiên 
thê gian chấn động sáu cách, Tứ Thiên Vương thay 
Phật để khiêng kim quan. Đức Phật liền bưng lư 
hương, đi trước kim quan để dẫn đường. 

Xá lợi 

Vật này chính là giới, định, tuệ do công đức tu 
hành nhẫn nhục huân tập thành. Tiếng Phạm là 
thiết-lợi-la. Nay lược nói nhằm thành xá lợi. Trung 
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hoa dịch là cốt thân. Sở dĩ không dịch là sợ lẫn lộn 
với hài cốt phàm phu. Lại gọi là đà-đỗ, nghĩa là vật 

này không hoại. Có hai loại xá lợi: toàn thân và toái 
thân. Toái thân có ba: l. Xá lợi của xương màu 
trắng: 2. Xá lợi của thịt màu hông: 3. Xá lợi của 
tóc màu đen. Chỉ có xá lợi của đức Phật là có đủ 
năm màu thân biến, không gì làm hoại được. 

Lập tháp 

Tiếng Phạm là tháp-bà, ở đây dịch là cao hiển. 
Nay lược gọi là tháp. Lại nữa, tiếng Phạm là tô- 
thầu-bà, ở đây dịch là bảo tháp. Tiếng Phạm là tốt- 
đồ- ba, ở đây dịch là phần mộ. Tiêng Phạm là đầu- 
tâu-bà, ở đây dịch là tán hộ. Tiếng Phạm là phù- 
đồ, ở đây dịch là tụ tướng. Theo Tây Vức ký ghi: 
Lập Biểu Ý Quy truyện gọi là tát-câu-la đều là 
dùng sạch, đá làm nên, hình như tháp nhỏ, trên 
không có bảo cái tròn. Và lại việc xây tháp có ba ý 
nghĩa: 1. Tiêu biểu hơn người; 2. Khiến người khác 
sanh tín tâm; 3. Vì việc báo ân. Tuy nhiên, tháp có 
nhiều thềm bậc: chứng quả thứ nhất là một bậc, 
chứng quả thư hai là hai bậc, chứng quả thứ ba là 
ba bậc, chứng quả thứ tư là bốn bậc (biêu hiện vượt 
hơn quả thứ ba), tháp Phật Bích Chi mười một bậc 
là biêu hiện chưa vượt qua một chi vô minh, tháp 
Phật mười ba bậc là biểu hiện vượt qua mười hai 
nhân duyên. Nếu 1-kheo, phàm phu có đức hạnh 
cũng được xây tháp mà không có bậc cấp. 

Luật Tăng Kỳ dạy: Ty-kheo trì luật, pháp sư, 
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Tỳ-kheo có đức nuôi chúng đều nên xây tháp. 
Trong Ngũ Bách Vấn, hỏi: “được dùng vật của 
mình để xây tháp cho sư viên tịch, còn vật của sư 
thì dùng được hay không?” Có minh ký thì không 
xây tháp. Đời nay, căn cứ theo kinh Phật Bản Hạnh 
Tập dạy: “Sau khi Phật Ca Diếp diệt độ, Vua nước 
Ba-la-nại là Cát-lợi-thi thâu lây xá lợi, dùng bảy 
báu xây tháp, rôi làm bài minh ký tên là đạt xá bà 
lăng ca tùy nói về mười tướng”. 

Chí thạch 

Trong Đồ Thị, Tinh Nghĩa chép: căn cứ theo lễ 
thì không có văn bia, từ đời Ngụy, ty đồ Sam Tập 
cải táng cha mẹ bèn khắc lên đá để ghi nhớ. Lại 
nữa, vào đời Tống, năm thứ mười một niên hiệu 
Nguyên Gia, Vương Câu mất mới dựng đá để ghi 
nhớ, Nhân Duyên làm vì ông ta mà làm văn. Do 
đó, những kẻ sĩ bắt chước theo đó. Lại nữa, Băng 
Ciám Tục Sự Thi ghi: căn cứ vào Tây Kinh Tạp 
Ký đời Tiền Hán, Đồ Tử lâm chung làm văn khắc 
lên đá rồi chôn vào phần mộ, trước quyết định sau 
e ngại vậy. Theo Bạch Thị Lục Chiêm ghi: Không 
Tử làm văn mai táng Tử Xích, Tử Trương làm văn 
mai táng Minh Nghi. Lại nữa, minh là các vị tổ xưa 
có đủ đức hạnh làm ra. Bậc quân tử xem bài minh 
thì không những thấy cái hay của bài minh mà còn 
khen ngợi người đã làm ra bài minh. Minh là nói 
về cái đẹp, không nói về cái xấu. Các vị tô xưa đối 
với việc không tôt đẹp mà khen ngợi là sai lầm, có 
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đẹp mà không sáng suốt, biết mà không truyền trao 
là bất nhân. Ba việc này, bậc quân tử đều lây làm 
hồ thẹn. Nay, hai sư của dòng họ Thích thật có đức 
hạnh, tiếng tôt thì cũng nên biết đề làm, vì tăng mà 
lưu truyền nguồn gốc. 

Xưng cô 

Theo Khúc Lễ ghi: cô tử đang ở nhà cha mẹ 
nghĩa là chưa đầy ba mươi tuôi. Trai tráng có gia 
đình, có thể làm thay cha mẹ thì không øọI là cô. 
Nay thấy dòng họ Thích gọi là cô thì đệ tử không 
vừa ý. Theo Ngũ Sam gọi là hiểu viện tiểu sư là 
thích hợp vậy. Hiếu là người con hiểu đề tang ở 
chùa. Hoặc thế tục gọi là hiểu đường. thì chăng phải 
là tự thay ngôn ngữ. Nếu ở chùa viện lớn cũng có 
thể gọi như vậy. 

Xướng y 

Trong luật dạy: vật tầm thường của tăng thì sai 
một vị có đủ năm đức phân chia cho tăng hiện tiên. 
Vì phân không cân bằng nên đức Phật cho phép tập 
chúng, trước tiên bạch chúng, hòa hợp thì có thể 
bán rỗi cùng phân. Theo luật Thập Tụng ghi: y đem 
bán chưa xướng đến ba lần, Ty-kheo thêm giá, sau 
đó thì tâm hối tiếc, do dự đoạt lây bị kia. Đức Phật 
dạy: chưa xướng ba lần mà thêm giá, không phạm. 
Theo Mục-đắc-ca ghi: khi mới đem y ra thì có thể 
nói đúng giá, chớ nói quá mắt hoặc quá rẻ, không 
nên đợi giá y quá cao rồi mới bán. Hoặc không 
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muốn người mua nên tăng giá, phạm tội ác tác. 

Theo luật Đại Tỳ-bà-sa, hỏi: vì sao được phân 
chia y, bát v.v... của Ty-kheo đã mạng chung? 

Đáp: những vật ây trước đây tăng từng phân 
chia cho họ. Như vậy, đối với tài vật ây, ngày nay 
họ đã mạng chung thì phải phân chia trở lại. 

Theo Tăng huy Ký ghi: đức Phật chế: nguyên 
nhân phân y là ở ý vì khiên cho người còn sông 
thây vật người chết phân cho chúng tăng nên suy 
nghĩ: “Người kia đã như thế thì ta cũng như thể”. 
Do việc đối trị sự tham câu của họ. Nay không biết 
xét về việc này, dịch là xướng bán rôi tranh giá cao 
thập, tranh giành ồn náo lẫy làm khoái chí. Thật là 
sai lầm quá đáng! Nhân giả nghi ky. 

Phú mộ 

Chôn ba ngày sau lại đến chỗ mộ gọi là phú mộ. 
Đồ Thị ghi: không cần làm lễ tụng kinh, chỉ bảo 
người con hiểu đem vật đến dâng, làm đường trước 
mộ, trong lòng nghĩ đến việc mô mả chưa xong lại 
đến xem xét. Nay dòng họ Thích đến cũng không 
có lỗi, bởi vì đến xem xét vậy. 

Lễ sư trúng 

Ngũ Bách Vẫn ghi: được làm lễ ở mộ sư vì để 
báo ân đức vậy. 

Ky nhật 

Ngày răm tháng hai là ngày đức Phật nhập Niết 
bàn, tăng tục trong thiên hạ đều đem vật đi cúng 
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dường là việc của ngày ky vậy. Lễ thế tục là hiểu 
của bậc quân tử nuôi dưỡng trọn đời tức ngày ky, 
lại gọi là ngày không vui, vì không uống rượu. 
Hoặc gọi là húy nhật, viễn nhật. Dòng họ Thích, sư 
mất thì gọi là ngày sư tịch, bởi vì dòng họ Thích 
không ky húy. 

Sớ tứ 

Là lời bạch với Phật. Bởi ý nghĩa của sớ là cứu 
tế vậy. Tuy tôn trọng sư tịch nhưng đối với Phật 
cũng phải đọc tên. Sách Lễ ghi: ở trước Vua thì 
không được gọi tên húy, trước cha mẹ thì gọi tên 
con, không dám gọi tên húy trước bậc tôn trưởng. 
Như trong luật khi Xá Lợi Phát diệt độ, sa di đệ tử 
Quân Đề đến bạch Phật: “Hòa thượng Xá Lợi Phất 
của con đã diệt độ”. Theo Ngũ Sam ghi: tiêu sư... 
vì hòa thượng... trai tăng hiện tiên v.v... dùng 
những hư từ để trang sức nên tự chuốc lấy tội vọng 
ngữ. 

Hàn thực thượng mộ 

Đồ Thị ghi: vào năm thứ hai mươi niên hiệu 
Khai Nguyên, đời Đường, nhà Vua sắc lệnh nhà Sĩ 
Thứ ăn cơm lạnh trên mộ cùng lễ bái, quét dọn. 
Nay dòng họ Thích không theo người đời là muốn 
tránh khỏi tiệc rượu nam nữ xen tạp, đề lại sự cơ 
hiểm. Nêu mộ của cha mẹ phải dời đi thì đốt 
hương, hoặc chú nguyện thô thân để giải mộ, hoặc 
lớn tiếng niệm Phật ...khiến cho âm hồn được lợi 
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ích tức không cho ngôi cùng cốt nhục để vui cười, 
ăn uống. 

Vấn phân trủng gian tinh thần hữu vô. 

Trong kinh Quán Đảnh, A Nan bạch Phật: nếu 
người qua đời, tạo lập phân mộ thì tinh phách của 
người ây có ở trong đó không? 

Đức Phật dạy: cũng có, cũng không. Vì sao? 
Nếu người lúc sông không tạo căn lành, không biết 
Tam bảo, không thích nhận phước, không ghét 
nhận tai ương, không gặp thiện tri thức để tu phước 
thì tĩnh phách của người Ấy, ở trong mộ, vì chưa có 
chỗ sanh. Nếu người lúc sống tu tạo nhiều phước 
thiện, tinh cần hành đạo, hoặc sanh cối trời, người, 
do đó Ta nói là không ở trong phân mộ. Nếu người 
lúc còn sống không tin Phật, lừa di mọi người, tạo 
các nghiệp ác thì đọa vào Súc sanh, Ngạ quỷ, Địa 
ngục, chịu khô não, do đó Ta nói không ở trong 
phân mộ. 

Hỏi: nay con tập hợp những điều quan trọng, 
chỉ muôn lợi người và cũng muôn lợi mình nên sao 
lược chân giáo, thêm bớt lời của bậc Thánh thì có 
lỗi không? 

Đáp: lời bậc Thánh nhân nói ra là vì những ai 
chứng biết. 

Theo kinh Phật Bản Hạnh ghi: có các Ty-kheo 
năm lây yếu nghĩa trong kinh rôi thuyết pháp cho 
người khác mà không cần thứ tự, vì sợ nên bạch 
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Phật. Đức Phật dạy: “Đối với các kinh, Ta cho 
phép tùy ý chọn lấy nghĩa chính yếu lựa lấy văn cú 
để giảng nói cho người khác nhưng nghĩa được lấy 
trong kinh chớ hoại căn bản của kinh. 

Kinh Tạp Thí Dụ ghi: CÓ "ĐƯỜI phàm giải nghĩa 
một câu kinh sâu xa, miệng tụng, tâm niệm nên ba 
độc, bốn ma, tám vạn cửa ô nhiễm trong thân 
không thể an ôn. Huống chỉ hiểu rõ các pháp, làm 
câu đưa người sang sông ư? 

T)-kheo Hạnh Diệu kính cần ghi 
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Xử Sĩ Có Tê Chỉ 

Pháp Sư Tuệ Lâm, họ Bài, người nước Sơ-lặc, 
xưa vôn theo Nho thuật, tuổi đôi mươi đã xuất gia, 
thờ Tam Tạng Bất Không làm thầy, học thông 
kinh, luận; cũng rất tỉnh thông thế học. Cuối niên 
hiệu Kiến Trung, Sư soạn Âm Nghĩa Kinh, một 
trăm quyền, khoảng sáu muôn vạn lời, đầu tiên là 
bộ kinh Đại Bát-nhã, sau cùng là bộ Tiểu Thưa ký 
truyện. Ban đâu trong nước có Sa-môn Huyện Ứng 
và Sa-môn Thái Nguyên Quách Xử Sĩ, đều viết âm 
giải thích, xem ra có rât nhiều thiếu sót và sơ lược. 
Có thượng nhân Huyền Sướng chùa Tây Minh, là 
người thừa kế các bậc tiền nhân, ngày đêm không 
biết mỏi mệt, chí tịnh trong sạch như sương thu, 
tâm đượm nhuân trong suôt như dòng nước lăng 
động. Ngài dốc lòng tìm kiếm di vật của người xưa 
để lại, vì trong kinh tạng chứa nhóm ý nghĩa sâu 
xa, khi tìm ra rồi, Ngài bèn đốt gỗ chiên đàn xông 
hương, dùng lụa đẹp thêu hoa lây làm trang sức 
cho bộ kinh tạng. Ánh sáng phía trước có một 
không hai, tâm mặt kinh hãi phước đức sinh ra làm 
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lợi ích rộng lớn, truyền bá rộng rãi lợi ích muôn 
đời. 

Tê Chi không sáng suốt, ý muốn xem vào kinh 
tạng, bèn thưa hỏi với Hòa-thượng Sướng Công và 
được Hòa-thượng chỉ dạy âm nghĩa. Tê Chi cho 
răng văn chữ có Âm, Nghĩa. Ciông như người đi 
lạc đường tìm được đường. Thắp đèn trí tuệ mà xua 
tan bóng tối. Thế nhưng trí hiểu biết còn tiềm ân 
mặc nhiên chưa sáng tỏ. Bởi thế xem xét lại nơi 
thanh loại của tạng kinh, mà nói về âm. Có những 
âm như là Âm phát ra từ cố họng, â âm hàm ếch, âm 
răng, âm môi, âm bậc môi, v.v... đều phải xem Xét 
kỹ nơi thanh loại, âm có cung thương, có âm cứng, 
có âm nhẹ, đưa lên và thanh bằng, thanh trắc, v.v.. 
Khi hiểu ra được rồi thì từng lớp từng lớp nhẹ 
nhàng, khinh an. Ngoài ra còn phải xem xét thanh 
trone và thanh đục, mà bốn thanh chuyền đổi phát 
ra thành năm âm thanh, thay đổi nhau mà dùng. 
Giữa hai âm thanh trùng điệp với nhau, vận âm 
tuần tự ngược lại và che lấp lên, như khinh thanh 
(thanh nhẹ) cùng nhau mà đầu và cuối tham dự vào 
có kém đối chút nhưng không mất, mà nghĩa lý vẫn 
hiển nhiên sáng tỏ. Hiệu được âm như vậy thì nghĩa 
mới thông suốt, nghĩa thông suốt thì lý mới viên 
dung, lý viên dung thì văn không chấp mắc, văn 
không chấp mặc ngàn kinh muôn luận cũng giống 
như đầu các ngón tay năm lại mà thôi. Sớm là 
phàm phu chiều là bậc thánh. Khởi đầu là giả sau 


322 SỰ VỰNG 6 


là chân kết thúc trong một ngày, cho nên không ha 
văn tự mà được giải thoát. Mà trí vô sư dôi dào nơi 
nguôn tâm, tháo bỏ áo giáp nghĩ ngờ chấp mặc 
trong lòng, thì bỗng nhiên ánh sáng trí tuệ chợt đến, 
trừ bỏ đi tôi tăm mê mờ. Đây là chân giải thích tục 
đế, bởi vậy phải từng phần phân ra. Tiếng Phạm 
đời Đường nói từ từ tự suy nghĩ mà được sáng tỏ. 
Lại nữa âm điệu tuy có Nam, có Bắc, nhưng nghĩa 
lý không khác nhau. Người nước Tân phát âm khứ 
thanh cũng giống như thượng thanh. Người nước 
Ngô phát âm, thượng thanh cũng giông như khứ 
thanh, cho nên giữa âm mất là phát ra nhẹ, giật lại 
nơi thương điệu thành ra nặng mà đục; phân ít là 
SsaI lâm như cá lội trong nước, phần nhiêu sai lầm 
truyên ra giông như giọng khàn khàn ôn ột như con 
lợn. Những đên như bốn mươi hai chữ cái và mười 
hai chữ âm, đều sanh ra ra từ tâm của Đức Phật Ty- 
lô-giá-na; như vậy những dấu vết của chim Dạy 
không thể nào đuôi theo kịp. Tuy nhiên, từ nguôn 
lưu xuất có khác, nhưng âm nghĩa không khác. Mở 
ra cho thây rằng: nhỏ như hạt cát ở trong sa mạc, 
hoặc được tôi luyện từ kinh loại mà thành vật dụng: 
thì cũng từ lý mà chứng tánh, khi đắc được lý tánh 
rồi, nói rằng có thể trừ bỏ đi, cho rằng có thể trừ bỏ 
đi mà văn tự cũng quên luôn, đồng trở về với nhất 
chân, thì tật cả dấu vết đều trừ bỏ. Thượng tọa 
Minh Tú trụ trì chùa Khế Nguyên, Tỳ-kheo Huyền 
Trắc làm Đô-duy-na đều tinh thông chân thừa hộ 
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trì thánh điễn, văn hoa trau dôi như ngọc sáng lấp 
lánh, kinh luận dôi dào hoăng khắp đây đủ, hoặc 
đạo tình sâu xa, duy trì được hạt châu quý báu, 
hoặc kinh luật hạnh trí thanh cao, nêu cao ø1ữ gI1ới 
sáng như mặt trăng. Trên là ý hài lòng của các bậc 
hiền Thánh, dưới là nêu lên tâm cần khắc hi thành 
khẩn, cho nên xin mạn phép trộm kính đề lời tựa. 

Ngày 10, tháng 9, miên hiệu Khai Thành nãm 
thự 2 


BÀI TỰA ÂM NGHĨA NHÁT THIẾT KINH. 
(Thức Thái Thường tự, phụng LỄ Lang Cảnh 
phiên thuật). 


Người xưa nói: Đức Không Tử lập giáo soạn 
mười Dực mà thông cả âm dương, Ngài Huyện Đề 
bàn luận kinh, giảng nói hai thiên mà sáng tỏ đạo 
đức. Nhưng đâu băng bậc Năng Nhân ra đời một 
mình đến ở Ca Duy (Ca-tỳ-la-vệ), hội Ba thừa ở 
núi Linh Thứu, bỗn lần xoay bánh xe pháp nơi 
vườn Nai, do đó có bán tự, mãn tự, bày hoa xâu, 
hoa rải (Kinh). Vì hàng xuất gia mà từ phương Tây 
đến, Ølục ngựa trăng từ phương Đông qua. Thê mới 
biết, chăng không, chăng có, che lấp nẻo tà, tức sắc 
tức không, sáng TỐ đường chánh. Bởi thể, mây 
chứa đầy nước tuệ, mờ mịt phủ khắp cõi đời ngu; 
mưa tuôn đều giọt pháp, trải mênh mông thâm đến 
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từng ngọn cỏ. Công ích như đây, không thê nói hết. 
Lớn lao thay! Giáo pháp của Đắng Giác Hoàng 
Điều Ngự Sư. Như thế, viết trên lá bối biên tập 
thành các biển tạng. Sự kết tập bắt đâu từ tâm mong 
muốn của Âm Quang (Ca Diếp), văn nghĩa được 
trùng tuyên từ miệng Khánh Hi (A Nan) lưu truyền 
ở xứ này (Ấn Độ) hơn bảy trầm năm. Thậm chí văn 
tự hoặc khó học, ngoài ra còn có sai lầm, tìm trong 
sách vỡ không có ghi chép, chỗ thanh vận chưa 
nghe, hoặc là văn thế thê tục hóa không y cứ, hoặc 
còn tôn tại trong bốn tiếng Phạm. Cho nên không 
có âm nghĩa thật khó mà nghiên cứu. Bởi vậy 
muốn khiến được Minh sư mà chẳng mệt tìm, vừa 
mới nghe mà hiều sâu tinh túy, thành tựu việc học 
mà chăng mệt ở xách cặp, xin được lợi thêm mà 
chắng dựa kẻ vén tay. Cho nên mười hai âm tuyên 
nói ở Niết-bàn áo điển, bốn mươi hai chữ ghi chép 
nơi Hoa Nghiêm chân kinh (mười hai âm là dịch 
từ thanh vận của chữ Phạm, xưa gọi là mười bốn 
âm là sai. Lại có ba mươi bốn chữ, gọi là tự mẫu 
(chữ cái) mỗi chữ dùng mười hai âm đề dịch, bèn 
thành ra bốn trăm lẻ tám chữ, lại cùng nối nhau mà 
chuyền thành mười tám chương gọi là “Tất-đàm”. 
Như trong Tân Niết-bàn kinh Âm Nghĩa có nói 
rộng và rõ). Cho nên nói, không hìa văn tự mà được 
giải thoát. 

Đến khi triều đình trong nước, đầu tiên có Sa- 
môn Huyện Ứng trí tuệ bẩm sinh, một mình hiểu 
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biết Tiên Hiên, hiểu rõ ngôn ngữ khác biệt của 
Đường-Phạm, biết được chữ việt kỳ lạ xưa nay, 
nên soạn bộ Âm Nghĩa Nhất Thiết Kinh, gồm hai 
mươi lăm quyên có thê để lại cho đời sau, hiểu thật 
TỐ ràng ý của Tiên Hiền kia, làm chiếc cầu nối đến 
bờ giác ngộ, là chìa khóa mở bước vào cửa pháp. 
Kế tiếp có Sa-môn Tuệ Uyên soạn Tân Dịch Hoa 
Nghiêm Âm Nghĩa, hai quyền, đều có h1 ở Khai 
Nguyên Thích Giáo Lục. Tuy nhiên, vỀ sau người 
dịch kinh luận đối với những chỗ trước đây chưa 
có âm, đến khi mang đọc giảng giải thì văn sai 
nghĩa trái chỗ có, chỗ không, mặc mướu khó khăn, 
lại còn ít học, hiểu hẹp, chắng có chút thông suốt, 
phân nhiều nhận thức gượng gạo Ít a1 hiểu biết tận 
tường. Nêu kẻ sau mình vì sĩ diện biết cạn mà 
không hỏi, còn hạng ấn giấu mình giỏi hiểu sâu lại 
không giải đáp, thì lời Thánh có trở ngại, há có thể 
nào không khởi tầm từ bị sao? Do đó, có Tuệ Lâm 
Pháp sư ở chùa Đại Hưng Thiện họ Bài, người 
nước Sơ Lặc, là đệ tử của Ngài Bất Không Tam 
Tạng, có trí tuệ rộng lớn; bên trong tinh thông mật 
giáo, vào cửa tổng trì, bên ngoài tham cứu các nhà, 
vIỆt sách, soạn thảo, nghiên cứu văn tự tính túy. 
Ngài rất tỉnh thông Thanh minh xứ Ân-độ, cũng rất 
tinh thông Kỳy-Na âm vận, thâu nhận nơi Tiên Sư 
truyền dạy như rót nước vào bình, đây cũng là dòng 
suôi mát đê lại cho người hậu học. Xét kỹ lại, phiền 
dịch, viết văn, hôi ký, tham cứu của Ngài Tuệ Lâm 
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là Thượng thủ (đứng đâu). Ngài chọn lựa kỹ các 
âm vận, văn tự của tiên bối đề lại, rồi than thở răng, 
người có bệnh mê hoặc (say sưa thích thú). Xem 
xét các kinh biên chép văn cô, cho nên Xưa nay 
phiên âm, phân nhiều dùng thanh loại sân giông 
mà nối liền giữa hai âm, ban đâu tự khắc phục, các 
nguyên âm, không có ý chỉ nhất định, cũng như 
cách phát âm của người nước Ngô Và nĐười nước 
Tân thì không nói. Vận trong và vận đục thật khó 
phát cho rõ ràng, cho đến như âm # vũ và âm #ï‡ 
miên là hai thanh, như âm È xí và âm #? là hai 
vận âm trùng điệp, cho nên xét rõ thanh li mà có 
chỗ không dùng. Gần đây có Nguyên Đỉnh Kiên, 
Vận Anh và Trương Tấn khảo thanh thiết lập vận. 
Nay chỗ lây dùng âm thì từ nơi này, đại lược là 
dùng Tự Thư của bảy nhà (Thất gia tự thư) đề giải 
thích. “Thất thư ‡§Ẽ là bảy loại sách: Ngọc Biên, 
Thuyết Văn, Tự Lâm, Tự Thông, Cô Kim Chánh 
Tự, Văn Tự Điển Thuyết và Khai Nguyên Văn Tự 
Âm Nghĩa. Thất thư(EšŠ) không bao gôm sách 
Bách Thị Hàm Thảo. VỀ sau các sách giải 

thích nói gồm cả Lục thư, ngõ hầu nhân đây mà 
biết được âm nghĩa kia, nghe một mà biết mười. 

Hơn hai mươi năm, Sư luôn tìm kiếm điền tịch, 
dự thảo kinh luận, chăm chỉ không biết mỏi mệt, 
chỉnh sửa biên tập đến năm cuôi niên hiệu Kiến 
Trung thì chế tác bản in, đến năm thứ hai niên hiệu 
Nguyên Hòa mới xong: gôm một trăm bộ, đủ để 
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giải thích các kinh. Bắt đâu ở Đại Bát-nhã, cuỗi 
cùng ở Hộ Mạng Pháp, tổng cộng một ngàn ba 
trăm bộ, hơn năm ngàn bảy trăm quyền. Lây âm 
nghĩa của hai nhà xưa hợp lại theo thứ tự. Nêu tên 
có khác (hai nhà xưa là Ngài Huyền Ứng và Ngài 
Tuệ Uyễn, v.v...) rộng lớn như biển nuốt tất cả các 
dòng chảy nên thành ra thâm sâu, sáng tỏ như 
sương chiếu soi các vật không biết mỏi mệt. 

Ngày ba mươi tháng hai năm thứ mười hai niên 
hiệu Nguyên Hòa, ngừng bút tại chùa Tây Minh, 
xem Xét lại văn chữ rât trôi chảy trau chuốt, chọn 
lựa từ rất khéo léo nét sắc sảo của bài văn, cho phép 
không thỉnh cầu sự chỉ giáo, tự hồ thẹn chưa thành 
vật dụng. Do đây xin khải bạch với các bậc tiền 
bối, trong các tạng quyền còn có rất nhiêu thiếu sót, 
sai lầm, tài mọn còn hèn, công chưa đây đủ. Phụng 
vân kính đề, cầu được các bậc thâm uyên chỉ giáo. 
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NHÁT THIẾT ÂM NGHĨA KINH 
QUYÊN 1 


Nhà phiên dịch kinh: Sa môn Tuệ Lâm soạn âm “Bài tựa 
Tam Tạng Thánh giáo và kinh Đại Bát-nhã năm mươi mốt 
quyền ”. 


BÀI TỰA ĐẠI ĐƯỜNG TAM TẠNG THÁNH 
GIÁO 

(Thái Tông Văn Hoàng Đề sáng tác, Tuệ Lâm 
soạn âm). 

Nhị nghĩ —Ê ngược lại âm f1 $ã ngư ky. Kinh 
Dịch phần Hệ Từ thiên thượng nói: Dịch có thái 
cực sanh lưỡng nghi. Cố Dã Vương cho rằng: Nhị 
nghi là thiên địa, pháp tượng. Mao Thị Truyện cho 
răng: Nghi fã tức là chánh; Thuyết Văn nói gọi là 
Độ Chữ viết từ bộ Á_ nhân thanh 3š nghĩa. Lại 
Thuyết Văn nói giải chữ Nghĩa từ bộ =É dương đến 
bộ ‡È ngã. Chữ ngã ‡È từ bộ ki thủ đến bộ -È qua. 
Dưới từ chữ hòa là sai. Âm ÿš ky Ngược lại là âm 
phiên thiết cư nghi Ƒ#Tï. 

Phú tải Z ft. Ngược lại âm trên là phiên thiết 
phu vụ ⁄ƒ#. Lại thấy trong Vận anh Tần âm Z§. 
Các Tự Thư âm là phiên thiết phu cứu iŠ/;J¿, âm 
của Ngô, Sở. Giả Quy chú giải sách Quốc ngữ 
răng: Phúc? là che đậy, có bóng mát. Thuyết Văn 
nói chữ viết từ bộ ÿ# tây thanh, phúc. Âm PqNgược 
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lại âm "Ƒ# nha giả. Chữ viết từ bộ | j quynh, âm 
[ j quynh. Trên là Eí mịch dưới là 2Š phúc, chữ hội 
ý. Ngược lại âm dưới là ñềZZ tai ái. Không An 
Quốc chú giải sách thượng thư rằng: #†tải là thành. 
Theo sách Lễ Ký cho răng: Trời là không riêng tư 
nên che, đất cũng không có riêng tư nên chở. 
Thuyết Văn cho răng: Phúc ?Š là chuyên chở vận 
chuyền. Chữ viết từ bộ tE xa, âm tai từ bộ -& thanh 
ï' tài. Trong kinh viết tải lệ, sách lược bớt. 
Chữ T là văn cô chữ Z tài chăng phải bộ dì thủy. 

Tiêm hàn thử ?#5Z#*#, ở trên phiên thiết là 3ƒ 
Eài tiệm hãm. 

Quảng Nhã giải thích rằng: tiêm là chìm xuống 
nước, ân giâu. Sách Nhĩ Nhã giải thích răng: Tiêm 
cũng là chìm dưới nước, sâu xa. Thuyết Văn cho 
răng: lội qua nước. Chữ viết từ bộ 'thủy »K thanh 

3# tiêm. Âm TH, tiềm Ngược lại âm tham. Ngược 
lại â âm + thất cảm. Cũng có chỗ viết từ hai bộ 
“ thiên. Hoặc là viết từ bộ £E < phụ đều là sai là viết 
lược. Dưới Ngược lại âm là “Z5 hãn an. Thương 
Hiệt giải thích răng: là lạnh, Thuyết Văn nói là 
Đóng băng lại, chữ viết từ bộ miên đến bộ À_ nhân, 
đến bộ nhập dưới từ bộ (7K) băng. Âm mãng (8) 
là âm 4ïj miên. Âm mãng, là âm Zễ Z mãng, âm bằng, 
là âm 7K băng. Chữ Z£‡ mang là văn cô trên dưới 
hai bộ #7 thảo. 

Khuy thiên GấX) Ngược lại âm “Â khuyến 
hiện. Khảo Thanh cho răng: Khuy là nhìn trộm. 
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Vận Thiên Tập cho rằng: Khuy là nhìn thây, 
Thuyết Văn cho là Nhìn lén. Chữ viết từ bộ 7X 
huyệt thanh (#l#) quy, hoặc là viết (Bãj) khuy âm, 
khuy Ngược lại là âm Ti thanh dự. 

Giám địa (ff,). Ngược lại âm #' li giả hãm. 
Quảng Nhã cho răng: Cám là chiếu soi, sáng suốt, 
TỐ ràng. Ngọc Thiên giải thích răng: Giám là cái 
Ương SOI, Thuyết Văn cho là Bồn lớn, lấy nước 
trong để bổn dùng gương soi có các mặt trăng 
chiều vào. Chữ việt từ bộ (4) Kim thanh lam, hoặc 
viết là ŠŠ này cũng đồng nghĩa. 

Khả trưng H[fÖ. Ngược lại âm (2-2) trắc lăng. 
Trịnh Huyền chú giải sách Chu Lễ răng: Trưng là 
ØỌI đến, cũng gọi là chứng minh. Theo thanh loại 
cho răng: Gọi đến trách phạt, cũng gọi là câu, trưng 
cầu. Đỗ Dự chú giải trong Tả Truyện răng: Khảo 
xét, xem xét, băng chứng, chứng cớ. Thuyết Văn 
nói cho răng là tượng trưng. Theo việc có tượng 
trưng có thể khảo xét gọi là (f7) Trưng. Chữ việt 
từ bộ £E nhậm đến bộ ƒ# trưng, thanh âm †E nhậm 
Ngược lại âm (###ï§) Thể dĩnh. 

Khống tịch ‡š3ý Ngược lại âm trên là xứ E§ Khổ 
công, Khảo Thanh giải thích răng: Không là giữ 
lại, Thuyêt Văn cho là Không là kéo ra, dẫn ra, 
cũng gọi là cáo trạng. Chữ viêt từ bộ =Ƒ- Thủ thanh 
(2E) không. Ngược lại âm dưới là (ŸŸ7R) tình diệc. 
Văn thường hay dùng và “Thuyết Văn nói viết chữ 
2K Tống là chữ chánh thê Hào ly Sš#Z. Ngược lại 
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âm trên là #B¡ hồ cao. Âm dưới là 7J8lrlực trì. 
Theo Kinh Cửu Chương Toán giải thích răng: 
Phàm là pháp độ qua khởi đâu là Nhân.. Mười nhẫn 
là một sợi tơ, mười sợi tơ là một hào == mười hào 
_ một ƒ ly. Thuyết Văn giải thích răng: Hai chữ 

li EZ hào ly đều từ bộ Mao. Chữ hào từ ¡Số zz hào 
từ 2 hào thanh %‡ tỉnh. Chữ fỗ ly từ chữ Zễ ly nây 
thanh %# tỉnh đều là chữ hình thanh. Nay viết #5 
hào ly nây là chắng phải bốn chữ giả tá dùng. 

Ngưng huyền 3 Ngược lại âm (f¿) ngư 
cạnh. Không An Quôc chú giải sách Thượng Thư 
rằng: Ngưng là thành tựu. Trịnh Huyền chú giải 
sách LỄ Ký răng: Ngưng là đông cứng lại. Quảng 
Nhã cho răng: Ngưng là dừng lại. Vận Anh cho 
răng: Ngưng là bât động, không động đậy. Thuyêt 
Văn nói chữ viết từ bộ 3K băng, là nước đông cứng 
lại. Từ bộ } băng thanh ghi 5š nghi, âm } là âm 3K 
là nước. 

Xuân Xuân ###fNgược lại âm ‡3‡Zf xuân 
doãn. Theo Mao Thi truyện cho răng: Xuân xuân 
là loài côn trùng sâu bọ ngọ ngậy, nhúc nhích. 
Quách Phác chú giải sách Nhĩ Nhã răng: Xuân là 
cựa quậy ngọ nguậy giao động. Chữ việt từ hai bộ 
!R Trùng thanh *É xuân, hoặc viết là xuân, hoặc 
viết là xuân, cũng viết 3š tích đều là chữ xưa. 
trùng là âm Èẻ côn. 

Dung bỉ jffiSNgược lại âm trên là 5ƒ dũng 
tùng. Khảo Thanh cho răng: Dung là ngu. Trịnh 
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Chúng chú giải sách Đại Kỷ Lễ Không Tử răng: 
Cái gọi là dung J là người mà cái miệng không có 
thiện đạo, nói răng: lại không thể chọn lựa người 
hiền tài thiện sĩ mà gởi gầm tâm thân mình vào đó. 
Cho rằng: đã thăng từ một vật mà trôi chảy, không 
biết quay về nên gọI người này là người ngu. Sách 
Sở Từ cũng cho răng: Đó là người, thập hèn. 
Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ B# canh thanh 
Hi dụng, Ngược lại âm dưới là Z55Š bi mỹ. Khảo 
Thanh cho răng: gi bỉ là người thấp hèn, là người 
ác, cũng là thuộc hạng người man dã, không có trí 
tuệ, cũng gọI là bỉ phu, tức là kẻ thất phu. Thuyết 
Văn cho răng: Năm nhà làm một bỉ chữ việt từ bộ 
(E)â ập thanh, bỉ âm bỉ Âm BŨ vân Ngược lại âm ( 
-f) tử toàn. Gọi là một trăm nhà, cũng gọi năm 
trăm nhà là một bỉ gi). 

Đông vực?R#)Ngược lại âm 3š vi bức. Khảo 
Thanh cho răng: Vực #‡ là nước. Lưu Hy chú giải 
Mạnh Tử Tăng: Là chỗ Ở. Thuyết Văn chép gọi là 
nước, quốc gia. Chữ viết từ bộ :E: thổ thanh zÈ 
hoặc. 

Chưng hàm jÉ2%, âm ĐK chứng là không có 
trùng điệp. Âm vận lây chữ Z£ thanh thượng. Đỗ 
Dự chú giải Tả truyện răng: Chứng là giúp đỡ. Vận 
Thuyên cho: là cứu giúp. Tiếng địa phương cho 
răng: BỊ chìm trong nước phải kéo nâng lên, đưa 
lên. Chữ chánh xưa nay chứng ? †£ là đưa lên cao, 
viết từ bộ S£ thủ thanh ZKchưng, âm Thăng là 7† 
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thăng. 

Phân củ #}á|Ngược lại âm ‡ÿÿ % phật văn. 
Quảng Nhã cho răng: 4} phân là lộn xộn, rôi loạn. 
Sở Từ cho răng: Phân là đông đúc nhỗn HH 
Thuyết Văn nói chữ viết từ bộá› mịch thanh 2} 
phân. Ngược lại âm dưới là 4# kinh dậu. Đỗ Dự 
chú giải Tả truyện răng: Củ 4{{ là nâng lên, nhắc 
lên. Thuyết Văn chữ viết từ bộ 4 mịch thanh củ 
Sách Lệ Thư Tỉnh viết âm 4| củ, âm 42 mịch là âm 
E mịch. 

Duyên thời 3ƒ âm trên là #£ duyên. Không 
An Quốc chú giải sách Thượng Thư răng: th Áo: là 
thuận theo dòng nước chảy xuông gọi là )tiduyên. 
Đỗ Dự chú giải Tả Truyện răng: Duyên là men 
theo, lần theo. Thuyết Văn cho là Duyên theo dòng 
nước mà chảy xuống. Chữ viết từ bộ thanh duyên 
chữ hình thanh. 

Long thế DZ ¡Ngược lại âm 7NHH lục trung. 
Quách Phác chú giải sách Nhĩ Nhã răng: Long lấ 
là ở giữa nồi lên cao. Thuyết Văn cho là Nhiều đây, 
dôi dào, thịnh Vương. Chữ viết từ bộ E phụ chữ 
hình thanh. Âm dưới là Kš† thiên kê. Văn thường 
hay dùng và sách Nhĩ Nhã cho rằng: đối đãi nhau, 
Giả chú giải sách Quốc Ngữ răng: Thê là trừ bỏ. 
Thuyết Văn nói viết là ‡‡j#š phố phế, nghĩa là bỏ 
đi, phê bỏ, đều viết lại hai bộ một bên dưới gọi là 
?# thế chữ hội ý. Nay viết chữ #‡ thế này cũng là 
văn thường hay dùng. 
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Huyền Trang %3. Ngược lại âm jj#j}Ä tạng 
lãng. Cũng gọi là giải thích âm thượng thanh. 
Phương Ngôn cho răng: Trang là to lớn, có sức 
mạnh. Khảo Thanh cho rằng: Trang là có nhiều sức 
mạnh, may mắn, nhanh nhẹn. Thuyết Văn nói chữ 
viết từ bộ ® đại thanh J# trang. 

Cự năngZEfENgược lại âm ZE#Z cự ngự. Vận 
Anh Tập chép: ZEcự là thuộc nghi vân từ Trang Tử 
cho răng: Cự ä là từ chưa khăng định, hỏi, sao, vì 
sao Dưới là khăng định, chữ chuyên chú. 

Hỏi xuất ZEHNgược. lại âm SH ƯỆN huỳnh dĩnh, 
chữ thượng thanh. Văn cô viết I hồi là chữ tượng 
hình, nghĩa là quốc âp. Chữ viết từ bộ | | quynh. 
Thuyết Văn nói gọi là Ngoài ấp gọi là XS giao 
(cùng quanh ở một ấp). Ngoài giao gọi là dã #Ÿ 
(hoang dã). Ngoài dã gọi là lâm ÿ£. Ngoài lâm gọi 
là [ii quýnh. Am [ri quýnh Ngược lại âm 3Š quý 
dinh. Giống như ở vùng biên giới xa xôi. Chữ viỆt 
từ bộ xước. Nay văn thường hay dùng viết [Ẽj 
hướng là saI. 

Chích Thiên Cô f1. Ngược lại âm fiE7 
chinh diệc. Theo văn Thuyết giải thích răng: chích 
£ là một tắm, một con, một cái. Trong sách Khuê 
uyền chu tụ đơn và các chữ trong giải thích răng: 
Chơi đùa, bỡn cợt với một con chim. Chữ việt từ 
bộ §s chung, chung là con chim. Từ bộ % xoa, xoa 
là cánh tay, tay năm giữ một con chím là Sẽ £š chích 
chữ tượng hình. Trong văn kinh viết từ bộ )W hựu 
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là saI. 

Thê lự Wtjl. Ngược lại âm Z£,# tiên hề. Chữ 
thường hay dùng việt đúng là ## thê. Sách Nhĩ Nhã 
cho răng: Thê là dừng lại nghỉ ngơi. Chữ viết từ bộ 
ZR nộc thanh S# thê, âm dưới là =iffll lữ ngự Khảo 
Thanh cho rằng: dừng lại suy nghĩ. Thuyết Văn là 
chữ viết từ bộ FE tư thanh ƑE hồ, âm *# hồ Khái 
thâm j2. Ngược lại âm E#3#Z khang ái. Có Dã 
Vương cho răng: T† Khảng khái, chí không được 
toại nguyện, phẫn nộ tức giận. 

Tráng sĩ vì chí không được toại nguyện nên 
than thở quá tức giận, hoặc viết là lá khái. Thuyết 
Văn cho răng: Chữ ⁄£ thâm là từ bộ Thủy đến bộ 
huyệt, chữ viết lược. 

Ngoa mậu sIUZZN gưỢC lại âm trên là :Š ngũ 
qua. Trịnh Tiễn chú giải Mao Thi truyện răng: 
Ngoa là sai lầm, giả dối không chân thật. Ngược 
lại âm dưới là j4 mi cứu. Vận Anh Tập cho răng: 
Mậu cũng là sai lâm. Vận Thuyên cho rằng: Dôi 
trá, lừa Bạt Thuyết Văn nói viết từ bộ £š Ngôn 
thanh T mậu, âm mậu Ngược lại âm 7š) lục âu. 

Điều tích É&⁄#rNgược lại âm trên là “Z2 đình 
diêu. Quảng Nhã cho răng: Điều là dạy bảo. Mao 
Thi Truyện cho răng: Điều là khoa từng phân, từng 
phân, lớp có thứ lớp. Thuyết Văn gọi là cành cây 
nhỏ chữ viết từ bộ 7K mộc thanh liêu. Ngược lại 
âm dưới là ŠS‡7R hoàng diệc. Quảng Nhã cho răng: 
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Tích fi là phân ra, chẻ ra. Thuyết Văn cho rằng: 
Tích là chặt, đốn cây. Chữ viêt từ bộ ZK đến bộ 
phiến, hoặc viết #ƒ Hai chữ tích đều là chữ cô Kiều 
Tâm i8lj,`› Ngược lại âm ?{€j2kkỳ diêu. Quảng Nhã 
cho rằng: Kiêu là vềnh lên, đưa cao lên. Chí Đỗ 
chú giải Tả truyện rằng: Tài năng vượt hơn người, 
cũng gọi là bay xa. Thuyết Văn chữ viết từ bộ?]J 
vũ thanh s5 nghiên. 

Viễn mại 74181 BƯỢC lại âm FHHZE lý bát. 
Quảng Nhã cho răng: 3ï mại là đi xa. Chữ viết từ 
bộ ##ÿ vạn đến bộ É xước âm xước, Ngược lại âm 
-H-Rã sửu lược. 

Bát yên hà f##§š. Ngược lại âm trên là fŠ'* 
bỗ mạc. Quảng Nhã cho răng: Bác ## là trừ bỏ 
Trịnh Huyền chú giải sách Lễ Ký rằng: 

Bát là lau chùi. Thuyết Văn răng: Bát là trị 
nghĩa ] là sửa đôi. Chữ viết từ ni En Thủ thanh #* 
phát. Âm Ngược lại là âm ### yến hiên. 

Theo Thuyết. Thuyết Văn cho là lửa cháy bốc 
khói lên. Chữ viết từ bộ đthanh 3# yên, hoặc viết là 
yên. Khảo Thanh cho rằng: Là nguyên khí tức là 
khói âm Z8 yên, dưới là [| nhân. Ngược lại âm =] 
hạ da. Vận Anh Tập cho rằng: Hơi nóng của mặt 
trời bốc lên. Vương Dật chú giải Sở Từ răng: Mặt 
trời bắt đầu mọc có những đám mây màu đỏ màu 
vàng. Khảo Thanh cho răng: Một ngày sắp hết có 
những ráng mây đỏ Chữ chánh xưa nay viết từ bộ 
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vũ El{ thanh ï‡‡ hà, hoặc là viết (E4)này cũng đồng. 

Niệp Sương j3. Ngược lại âm ZZH[ nữ triếp, 
theo tiêng địa phương cho răng: Niếp là đi lên. 
Quảng Nhã cho răng: Niệp là chân mang dép. 
Thuyêt Văn cho bang: Niếp là đạp lên. Chữ việt từ 
bộ R‡ túc thanh ## nhiếp âm nhiếp đồng với âm 
trên. 

Tiên tung RIitiiEN gược lại âm trên là {Äïï† tục 
tiền. Theo Thuyết. Thuyết Văn nói răng: Tiên là 
trước. chữ đúng thể từ bộ ¡[- chỉ đến bộ} chu viết 
thành chữ #j tung, Theo Thuyêt Thuyết Văn cho 
là không đi mà tiên vào, gọi là dừng lại phía trước, 
ở trên thuyêển, khảo sát, ngăn cấm chữ viết cộng 
thêm bộ. lj đao, bộ đao bộ thủy. Quảng Nhã cho 
rằng: Hai lần tìm kiếm là thâm sâu, hai lân nhãn DJ 
là Ij đao âm Ij đao Ngược lại âm rHrZR cô ngoại. 
Văn thường hay dùng viết từ bộ 7J đao là chắng 
đúng. Ngược lại âm dưới là tHR túc dung. Hoài 
Nam tử cho rằng: Đi thì có người theo, đuôi theo 
chân. Sách Nhĩ Nhã cho: là dâu chân. Thuyết Văn 
cho răng: là dấu của bánh xe. Chữ viết từ bộ Rẻ 
thanh ƒ⁄£ tùng. 

Tuấn câu #HJ3ENgược lại âm duẫn tôn. 
Trong Tả Truyện cho răng: Hỏi thăm thân mật, gọi 
là #j tuần. Vận Thuyên Tập cho rằng: 

Tuấn là xét hỏi các việc. Sách Nhĩ Nhã cho 
rằng: Tuẫn là tin cậy. Chữ chánh xưa viết từ bộ 
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ngôn thanh Zj tuân. 

San Phong 2B]RÌNgược lại âm Ê† sang S đơn. 
Văn thường hay dùng và Thuyết Văn cho răng: San 
là nuôt vào, cũng gọi là ăn. Chữ chánh thì việt bộ 
san cho đến bộ thực viết thành chữ #š san âm 
san Ngược lại chữ san âm ZŠ tàn. 

Lộc Uyên ƑE2ö. À lại âm trên là #JJZK lặc 
mộc. Ngược lại âm dưới là Z3 oán viễn. Tây Vực 
ký chép: Tên vườn của nước Bà La-NI- Tư cũng gọi 
là vườn Lộc Dã, cũng gọi là Thí Lộc Lâm. Xưa 
dịch là nước Ba-la-nại. Tức là nơi mà Đức Như lai 
đâu tiên xoay bánh xe pháp. 

"Thứu phong #4 Âm trên là #} tựu, núi ở Tây 
quốc, núi này rât cao, chỗ chim Thứu ở hoặc tên là 
núi Linh Thứu, hoặc gọi là Lãnh Thứu, đều là tên 
một núi, mà khác tên. Đức Như lai ở trong núi này 
mà xoay bánh xe pháp, có rât nhiều thánh tích ở 
trên cối trời. 

Thám trách #£#Ngược lại âm trên IIIUS=3 tha 
hàm. Chữ thường hay dùng biến thể văn cô viết từ 
bộ huyệt, lại việt thành chữ #Z§ thám. Âm thám 
Ngược lại âm EÏRk đồ cảm. Không An Quốc chú 
giải sách Thượng Thu rằng: Thám do xem lây tin 
tức. Lại Thuyết Thuyết Văn nói răng: Lây tin tức 
từ xa. Chữ việt từ bộ thanh #£ thám. Ngược lại âm 
dưới là Ý 2E sài cách. Vận Thuyên Tập cho rằng: 
Là nơi sâu tôi. Trong sách Khuê Oán Chu Tòng 
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cho răng: Là huyện vi. Chữ chánh xưa nay Y viết từ 
bộ =- di, âm di Ngược lại là âm 5Š di. Chữ trách 
viết đúng từ bộ 2E thúc, âm thúc kế đến viết lễ 
sách. 

Trì Sậu ŠrðãN gược lại âm trên là É#ã trực ly. 
Văn thường hay dùng vốn viết là §È đà, chữ hình 
thanh. Âm ‡È đà . Ngược lại là âm 5E di. 

Khảo Thanh cho răng: Trì ff là chạy. Quảng 
Nhã cho răng: chạy nhanh. Thuyết Văn cho là 
Ngựa phi nước đại, tức ngựa chạy nhanh. Chữ viết 
từ bộ ñŠ mã thành 1# tha. Ngược lại âm dưới là T®& 
Jš sầu dữu. Giả Quỳ chú giải sách Quốc Ngữ rằng: 
Sâu lễ là chạy nhanh. Quảng Nhã cho cũng là chạy 
nhanh. Theo Thuyết Thuyêt V Vệ cho là Ngựa đi 
nhanh. Chữ việt từ bộ thanh § 

Tam Khiếp —=ñ. Ngược M âm 5# kiêm 
giáp. Theo sách Lễ Ký cho răng: ## khiếp là cái 
rương đề đựng đô vật. Khiếp cũng gọi là nhiêu. 

Trong kinh sách cho: là rương dụng đựng đồ 
đạc y phục. Chữ chánh xưa nay cho răng: Là cái lờ 
bắt cá. Chữ viết từ bộ thanh j# khiếp. Theo Thuyết 
Thuyết Văn nói chữ khiếp từ bộ 77 phương thành 
2€ giáp. 

Ba đào jt5š. Ngược lại âm ƑŠƒ đường lao. 
Hứa Thúc Trọng chú giải sách Hoài Nam Tử rắng: 
Thủy triều dâng cao. Còn chữ šš tào Thương Hiệt 
giải thích rằng: Là sóng lớn. Chữ chánh xưa nay 
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viết từ bộK thủy đến chữ f đảo thanh 43 tỉnh. 

Viên Tự #$ÉI. Ngược lại âm 3š‡# viễn quyên. 
Khảo Thanh cho răng: #2 viên là đối với. Theo 
sách Nhĩ Nhã và Mao Thị Truyện cho răng: Viên 
là #% vi, là, bèn là, rồi, thì. Theo Thuyết Thuyết 
Văn cho là Viên là dẫn tới. Chữ việt từ bộ R viên 
thanh =“Ƒ vu. Âm E viên . Ngược lại âm j#5E phi 
biểu. T. 313 

Đông Thùy 5RlỆ. Ngược lại âm ?lƒZ, thuật 
thúy. Vận Thuyên Tập cho răng: Thùy IÉÉ là biên 
giới nguy hiểm. Quảng Nhã cho: là biên giới. Trên 
văn bia trong chùa Hoàng phước viết là thùy 4E là 
viết lược. Chữ viết từ bộ É* phụ thanh thùy. 

Khuyết nhi ñ|fI. Ngược lại âm Xh khuyên 
duyệt. Thiên Thượng Hiệt giải thích răng: Khuyết 
là hao tốn, giảm. Thuyết Văn cho là dụng cụ chứa 
bị bế. Chữ việt từ bộ Thùy ## đến bộ 3: quyết, 
hoặc là viết tự bộ IE phủ viết thành chữ $#: khuyết 
này cũng đồng nghĩa. 

Đồng trăn [FJ#š. Ngược lại âm fI[ïJI trắc cân. 
Văn chữ cô viết là trân. Chữ trong sách viết là #5 
trân. Nghĩa là đến, đi. "Thanh Tụ và Thuyết Thuyết 
Văn nói rằng: Chữ viết từ bộ Z chí thanh Z Tân. 

Nghiệp trụy šŠÉlễí. Ngược lại âm trên là l5} 
nghiềm kiếp. Nhĩ Nhã cho răng: Sự nghiệp. Theo 
sách Quốc Ngữ cho răng: Thứ lớp to lớn. Thuyết 
Văn nói cho răng chữ viết từ bộ 3# nghiệp đến bộ 
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[ cân. Nay theo lệ viết từ bộ ZK mộc là chữ biến 
thể âm 3# nghiệp. Ngược lại âm ## sư học. Ngược 
lại âm dưới bã trừ loại. Sách Nhĩ Nhã cho là rớt 

xuống, rơi xuông. Quảng Nhã cho rằng: Là mất 
đi. Theo Thuyết Thuyết Văn cho là Chữ viết từ bộ 
bế đôi. là từ cao mà rớt xuống. Từ bộ = phụ thanh 
TƠI xuống. hoặc viết từ bộ — Thạch, viết thành chữ 
đọa. 

Quế sanh ÿEZE. Ngược lại âm =ESš khuê tuệ 
Trong Sơn Hải kinh cho răng: Thừa nhận đây là 
cây quế, phân nhiêu mọc trên núi. Quách Phác cho 
răng: Cây quê lá giông như cây tỷ-bà, đài hơn một 
thước, CÓ mùi vỊị cay, hoa trăng, vôn là loại có 
thuốc nên gọi là Quê. Có hai loại cây mãng đều 
mọc ra giao nhau, ở chân núi Quảng Châu và Quế 
Lâm, ở Giang Nam. Thuyết Văn gọi là cây Mộc 
Hương, là một trong trăm thứ cỏ thuốc, sông rất 
lâu. Chữ viết từ bộ ZK mộc thanh =E khuê. Chữ Hĩ 
khuẩn âm #l quận. Chữ ‡È mẫu là âm E} mẫu. 

Huyễn kỳ). Ngược lại âm 2⁄4 huyền 
quyên. Vận Thuyên. Tập cho răng: Những giọt 
sương đọng trên cỏ sáng lập lánh. Khảo Thanh cho 
răng: Vực sâu sóng nước lăn tăn. Thuyết Văn nói 
giải thích răng: 

Nước chảy. Chữ viết từ bộ thanh 2; huyền, lại 
cũng là âm 2 huyền, chữ uyên 3 lại âm ÿJ{ uyên. 

Hủy mộc7ƒZ. Ngược lại âm lRÑ# huy quý. 
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Theo Thuyết Văn cho là Hủy là từ gọi chung các 
loại cỏ Chữ viết từ bộ TH triệt đến bộ #z thảo. Từ 
ba mươi năm này viết chữ hủy ** này là sai, âm 
triệt LH. Ngược lại âm †Zl| sửu liệt. 

Khuê Chương ‡£Fši. Ngược lại âm EElfE quê 
huê. Thuyết Văn nói cho răng viên ngọc tốt quý 
giá, trên là tròn dưới là vuông. Các bậc Công, Hâu, 
Bá năm giữ. Từ chữ EE-†Ƒ- trọng thổ, nghĩa là, lễ 
được ân tuệ vua ban, phong đất đai cho các chư 
Hậu, có ba bậc: Công, Hầu và Bá. Đêu có Trọng 
thổ. Cho nên giữ ngọc EE khuê. Còn Tử Nam vì 
không có ban cho Trọng thổ nên không có giữ ngọc 
quế (EE) quê là chữ cô. Ngược lại âm dưới là ¡Elð 
chỉ dương. Nghĩa là chỉ băng phần nữa viên ngọc. 
Khuê gọi là (IŸ) chương. Chữ việt từ bộ (-k) ngọc 
thanh #? chương. Âm tuệ ngược lại âm ÿš>E tuệ 
khuê. 

Hàn mặc 955. Ngược lại âm SšƑE hàn ngạn. 
Sách Thượng Thư Đại Truyện cho răng: Hàn #ậ là 
lông chim dài mà mịn, dùng làm bút, cho nên có 
thể gỌI viết sách bằng cây bút lông. Theo Thuyết 
Thuyết Văn nói răng: Lông con vịt trời. Chữ viết 
từ bộ >|2J vũ thanh #9 hàn âm hàn. Ngược lại âm -Ƒ- 
EE can ngạn. Ngược lại âm dưới là BƑIL;: mẫu bắc. 
Khảo Thanh cho răng: Mặc sẽ 3 là mực đen. Chữ 
việt từ bộ -Ƒ- thô thanh È 1 hắc, 

Phiêu ngõa lịch li. Ngược lại âm trên là /Èà 
3# tắt diêu. Khảo Thanh loại cho răng: Phiêu f# là 
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người nêu lên, Thuyết Văn cho răng: Là đánh gõ. 
Chữ viết từ bộ S# thủ thanh 3Z phiêu, hoặc là viết 

nư phiêu này. Ngược lại âm dưới là 77l!J lực đích. 
Khảo Thanh cho răng: Lịch là đá vụn, cát sỏi. 
Thuyết Văn nói cho rằng chữ viết từ bộ #ï thạch 
thanh #422 lạc tỉnh. 

Mậu thừa šZZ£. Ngược lại âm trên EÿJJ}) thời 
nhưng. Thuyết Văn nói là Thọ nhận. Chữ viết từ 
bộ =Ƒ thủ thanh z£ thừa. 

Bao tán ESi5. Ngược lại âm *# bồ mao. Có 
Dã Vương cho răng: Chữ E# bao cũng giống như 
chữ ? dương, nghĩa là Kiện? ngợi việc làm tôt đẹp 
Của người. Thuyết Văn cho răng: Vạt áo trước 
rộng, chữ việt từ bộ 2 y thanh bao, âm bao là âm 
‡ bão. Ngược lại âm dưới là 7z tàng tán. Giải 
thích tên gọi là Khen ngợi việc tốt đẹp của người 
gọi là Tán. Chữ chánh xưa nay gọi là ñl7Zï tán 
tụng. Các gọi là giải thích vật lý. Chữ việt từ bộ 
thanh #Ÿ tán. 

Tuân cung ƒã#. Ngược lại âm trên là =J tùy 
quân. Nhĩ Nhã cho răng: Tuân là thứ lớp. Khảo 
Thanh cho răng: Tuân là thuật lại, là nói theo, 
thuận theo. Thuyết Văn cho là Tuân hành, là đi 
VÒng quanh. 

Chữ viết từ bộ xích thanh jšï thuẫn. Trong 
văn kinh viết (#ễ) tuần là sai. Ngược lại âm dưới là 
3l# khương long. Thuyết Văn cho rằng: Cung #5 
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là thân khum xuống, khom lưng. Viết đúng chữ từ 
bộ ¡ lữ viết thành $” lữ. Nay viết từ bộ “l thân, 
thanh =Z cung. 

-Cao Tông Hoàng Đề tại Xuân cung thuật Tam 
Tạng Ký-tức là Đại Đề Sùng Xiến ##fãi. Ngược lại 
là âm (#Rl) v vị long. Trịnh Tiễn chú giải Mao Thi 
Truyện răng: SE sùng là tựa. Giả Quỳ chú giải sách 
Quôc Ngữ răng: Sùng là kính. Trịnh Tiễn chú giải 
sách Lễ Ký răng: sùng là tôn trọng. Thuyết V Văn nói 
sùng là cao. Chữ việt từ bộ LÍ¡ sơn thanh ZE tông, 
hoặc viết là bí ?#. Ngược lại âm dưới là E3 
xương diễn. Hàn Khang Bá chú giải sách Phôn Từ 
rằng: Xiên là, sáng sủa. Quảng Nhã cho răng: Xiến 
là mở ra, theo Thanh loại: gọi là mở lớn ra. Thuyết 
Văn nói chữ viết từ bộ Ƒf| môn, thanh EẼ đơn. 

Quỷ trục 1ñ). Ngược lại âm trên là jế}# cư 
hựu. Giả Quy chú giải sách Quốc Ngữ răng: Quỷ 
J là phép tặc. Quảng Nhã cho răng: Là tích xưa 
để lại. Thuyết Văn cho răng từ bộ tflỗf xa triệt. Từ 
bộ EF xa đến bộ 2ÿ cứu thanh 43 tỉnh. Âm cứu 7ï. 
Ngược lại âm LnÍ qui Ngược lại âm dưới là Eữ‡## 
trọng lộc. Hán Thư cho răn : Âm nghĩa gọi là trục 
tức là dầu vết. Văn cho răng: Trục là đi quanh 
quân, giẫm lên đạp lên. Chữ việt từ bộ }# túc thanh 
l thuộc, hoặc việt jJ trục là lược. 

Tổng quát 4£:. Ngược lại âm ZE“E tông tống. 
Trong Quê Uyên Châu Tụ giải thích răng: Bộ phận 
trên dệt đủ, gộp lại giữa các sợi chỉ để không rối 
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loạn nhau nên gọi là tông. Thuyết Văn cho răng: 
Máy dệt vải lụa. Chữ viêt từ bộ 42 mịch thanh Zš 
tông. Ngược lại âm dưới là 35di hoạt. Hàn Khang 
Bá chú giải kinh Dịch răng: ‡# Quát là kết lại. Theo 
Hàn Thi Thúc và Khảo Thanh cho răng: Gôm lại. 
Thuyêt Văn cho răng: Sạch thanh khiệt. Chữ việt 
từ bộ thủ, thanh Tỉ thiệt. 

Hoăng viễn “38. Ngược lại âm ƒŠHïlj hoạch 
manh. Sách Nhĩ Nhã cho răng: Hoằng là lớn. Trịnh 
Huyền chú giải sách LỄ Ký răng: Hoằng là rộng 
lớn. Thuyết Văn cho là Nhà sâu rộng nên có tiêng 
vang. Chữ viết từ bộ miên âm Jƒ“ hoăng là âm 
5 Quốc hoằng. 

Bí quynh kÈJmi. Ngược lại âm Z7 bi mị Trịnh 
Tiễn chú giải Mao Thi Truyện: Là thần bí. Quảng 
Nhã cho: là lao nhọc. Vận Anh Tập giải thích răng: 
Là kín đáo, không lộ ra ngoài. Thuyết Văn nói cho 
rằng chữ viết từ bộ zR thị thanh ;ÙÈ¿ tất, chữ ZE thị 
lại là âm Rịi thị. Ngược lại âm dưới là 328 quý 
vinh. Có Dã Vương giải thích rằng: Thanh kiếm 
treo trên cánh cửa, chỗ dùng nói ngoài lây đóng 
cánh cửa lại. Theo văn nói là đóng cửa ngoài lại. 
Chữ viỆt từ bộ Ƒ' hộ thanh [ j quynh. Trong văn 
kinh viết từ bộ [>j hướng viết thành chữ jEj quynh 
là saI. 

Toại Cổ 3X. Ngược lại âm tùy loại. Trịnh 
Tiễn chú giải Mao Thi Truyện răng: Toại là lâu 
bền. Sách Quốc Ngữ ghi răng: Toại là tin theo. 
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Quảng Nhã cho rằng: Toại là đến. Thuyết Văn cho 
là Toại là mất, chữ hội ý. Từ bộ xước thanh toại, 
âm toại đồng với âm trên. 

Bài không #jƑZš. Ngược lại âm HZ/E bại mai. 
Cô Dã Vương cho răng: Bài ‡Ƒ là chống cự. Quảng 
Nhã cho ráng: Bài là đây tới. Thuyết Văn cho là 
Chèn ép. Chữ viết từ bộ EƑ thủ thanh 3E phi. 

Kiềm Lê #^ZZ. Ngược lại âm Zà BẼ kiểm liêm. 
Trịnh Tiễn chú giải sách Lễ Ký răng: #2 nễ=]Ì Kiểm 
thủ là dân đen. Đời nhà Tần dùng tử này để chỉ cho 
dân chúng. Sách Sử Ký ghi răng: Tần Thỉ Hoàng 
trong hai mươi sáu năm cai trỊ lại đối tên muôn dân 
là Kiềm Thủ Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ § 5 hắc 
thanh ⁄> kim. Ngược lại âm dưới là HE lễ đề. 
Không a an quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: Lê 
Z là dân chúng. 

Liễm nhậm ®£E£. Ngược lại âm trên là j€jÿA 
liêm kiểm. Sách Nhĩ Nhã ghi rằng: Liễm tụ @/#£ 
là thu góp. Khảo Thanh cho rằng: Sao chép. Thuyết 
Văn cho là góp nhặt, som góp lại. Chữ viết từ bộ 
3 thanh liêm. Ngược lại âm dưới là {E:ÿÿ, nhậm 
chấm. Thuyết Văn cho là Vuốt áo sửa áo. Chữ viết 
từ bộ 2š y thanh {E: nhậm. 

Côn trùng ¿ EL1à. Ngược lại â âm trên là r4 cố 
hôn. Chữ giã tá. Chữ chánh thê viết là ri. Theo 
Thanh loại lại viết fÝ côn. Trịnh Tiễn chú giải sách 
LỄ Ký răng: Gọi Côn Minh, là thủ phủ của tỉnh Vân 
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Nam, Trung Quốc. Cũng gọi là HHrt Minh Trùng, 
đó là dương mà sinh ra âm, thanh sa tạng phủ. 
Trong mùa hè sinh ra các côn trùng nhỏ, gọi là tiêu 
trùng. Thuyết. Văn cho răng là tên chung của côn 
trùng. Chữ viết từ hai bộ HH trùng. Ngược lại âm 
dưới là Zïl! trục tung: Sách Nhĩ Nhã ghi răng: Có 
chân gọi là trùng s5, không chân gọi là Z trĩ, là 
loại côn trùng không có chân. Thuyết Văn nói chữ 
viết từ ba bộ EH trùng. Văn chữ thường hay dùng 
viết rH trùng, Ấ trĩ, âm ‡ÿ trì HR lý. 

A Nậu Đạt ÿhJ#§?Z. Ngược lại âm #V## nô lộc, 
tiếng Phạm đúng gọi là A-Na-Bà-Đạt-Đa [J7 
š£. Đời Đường dịch là Ao Vô nhiệt não. Ào này 
Ở Ngũ Ân-độ phía Bắc có núi tuyết lớn, Nam có 
núi Bắc Hương, ở giữa hai núi chính có ao tên là 
Long Trì. Xét thấy trong kinh Khởi Thế Nhân Bồn 
và Luận Lập Thê A-Tỳ Đàm đều nói là Núi Tuyết 
lớn ở phía Bắc có ao lớn này, rộng mỗi bề năm 
mươi du-thiện-na, vuông một ngàn năm trăm dặm, 
bốn bên mặt ao chảy ra bốn con sông lớn, đều chảy 
quanh ao một vòng, rôi chảy ra bốn biển Đông. 
Trên mặt ao chảy ra gọi là bỗn sông lớn, tức là sông 
Tư-đa, xưa dịch tên là Tư-đà Hà, tức sông Tư-đà. 
Ở mặt phía Nam gọi là sông Căng-già, tức sông 
Căng "già, xưa gỌI là sông Hãng. Bên mặt phía Tây 
đó xuât ra gọi là sông Tín-Độ, xưa gọi là sông Tân- 
Đầu. Phía Bắc chảy ra gọi là sông Phước-Sô, xưa 
dịch là sông Bác-Xoa. Hán dịch là sông Quốc 
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Hoàng. Tức là mặt phía Đông gọi là sông Tư-đa, 
cuỗi con sông Tư-đa này tiếng địa phương gọi là 
Vô Nhiệt Não, tức là không nóng bức. Đây là tên 
gọi phúc đức của Long Vương. Tất cả loài Rồng 
đều chịu các khổ nóng bức, mà Long Vương ở 
trong ao này đều không chịu các khô nóng bức 
trên, do đó mà gọi tên. 

Thần điền KH. Ngược lại âm ZEði đình hiện. 
Trịnh Huyện chú giải sách Chu LỄ răng: Chữ #j 
điền cũng giông như chữ [H điền này, tức là ruộng. 
Nghĩa là ruộng của vua Phục trị. Không An Quôc 
chú giải sách Thượng Thư rằng: Quy định vuông 
là một ngàn dặm, bên trong gọi là “ điền, Vua 
Phục mới dùng bốn mặt thành, mỗi bên là năm 
trầm dặm. Nay gọi là # Kỳ, tức là đất của nhà vua 
Cai tỊ. Âm ñé kỳ là âm ‡Jƒ kỳ, Kỳ-xà-quật sơn 'Ý 
EIIIHRRE Âm trên là ‡# kỳ, âm dưới ®8£š đạt luật. 
Chánh âm tiếng âm Phạm là Hột ly #Z 2E (nh hợp). 
Đà-La #Xiệ (nhị hợp). Gọi là Khuất Tóa. Đời 
Đường dịch là núi Thức Phong. Tức là văn trước 
đã nói xong ri. 

Tung Hoa j;#£. Ngược lại âm trên là ‡HffUh 
tương dung. Ngược lại âm dưới là XŠšŠ hoạch mạ. 
Tức là núi này cao mà to lớn, cùng với núi Thái 
Hoa, hai núi. Chữ ## Hoa chánh thể viết từ bộ LÍ 
Sơn đến bộ3š§Hoa. chữ giã tá, hay dùng. 

Khẩn Thành #E3. Ngược lại âm trên là E# 
khang lương. Quảng Nhã cho rằng: Khân là tin 
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thành thật. Theo sách Tập Huấn cho là tốt lành. 
Chữ viết từ bộ ;Èạ tâm thanh ấẼŠ khẩn. Âm khẩn 
đồng với âm trên. 

Điêu sân ft. Ngược lại âm trên là ®Z Tiấi đình 
điêu. Văn thường hay dùng và chữ chánh thể viết 
từ bộ EZ tiêu, việt thành chữ 5 Ý Thiều. 

Bì Thương giải thích rằng: Thiêu là tóc dài. 
Khảo Thanh cho răng: Đứa trẻ cắt tóc còn để lại 
hai bên mảng tóc gọi là Thiều. Nghĩa là trẻ em để 
hai mảng tóc hai bên đầu (tóc trái đào). Chữ viết từ 
bộ Š⁄ tiêu thanh #ï triệu. Trái với âm dưới là Øjlỗf 
sơ sắn. Thuyết Văn nói giải thích rằng: ft: Sẵn là 
hủy bỏ cái răng. Đứa bé trai tám tháng mọc răng 
đến tám tuôi bỏ răng gọi là thay răng, gỌI là sân ñ: 

. Bé gái bảy tháng mọc răng đến bảy tuôi thay răng, 
gọi là hiệt. chữ viết từ bộ fZï xỉ thanh chủy. Trong 
văn kinh viết từ bộ Z, ất là sai. Âm Sế S£ mao là âm 
Z mao. Âm §Z tiêu là âm JE tật diêu. Âm ZïJ thế 
Ngược lại âm 7Kš† Thiên kế Ca-duy 3 là Tiếng 
Phạm. Xưa dịch sai, lược. Chánh âm Phạm là #JJ EÉ 
ZE{kziñi kiếp-tỳ-la Phạt-tốt-đồ. Là nơi Phật Đản 
sanh. 

Cửu thực ⁄X‡l. Ngược lại âm HŸ77 thời lực. 
Đỗ Dự chú giải Tả Truyện răng: Thực là lâu dài. 
Thiên Thương Hiệt cho: Thực là nghỉ ngơi. Khảo 
Thanh cho rằng: Dựng, câm xuống. Chữ viết từ bộ 
R mộc thanh l# thực. 
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Túc nhạc j#:. Ngược lại âm trên là ƒ{Ã 
tương tục. Văn thường hay dùng và chữ chánh viết 
từ bộ L1 Khẩu đến bộ ¡E, Chỉ việt là XE túc. Đỗ Dự 
chú giải Tả Truyện rằng: Túc ‡#là thành. Vận Anh 
Tập giải thích răng: Tăng trưởng và lợi ích, cũng 
là chữ giã tá. Ngược lại âm dưới là 7#: ngũ giác. 
Quảng Nhã cho răng: Núi Nhạc rất cao. Bạch Hồ 
Thông cho răng: Giác đồng với công đức, hoặc viết 
là nhạc 3*#* trong kinh viết # nhạc chữ cô. Âm ‡l 
giác ngược lại âm khổ ¿ giác. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYỀN 1 
Pháp Sư Huyền Trang vâng chiến dịch. 


SƠ PHẢN DUYÊN KHỞI PHẨM THỨ NHÁT 
(Giải thích đề Kinh bồn tiếng Phạm). 


Bát $ âm bát, Bốn âm Phạm là bát-la ®iễ 
(nhị hợp). Chữ La-Thủ-La (ỆHVlÉỹ ) Thượng 
thanh. Lại bao gôm chuyền lưỡi đọc, tức là hai chữ 
hợp lại, hai chữ mỗi chữ lẫy một nửa âm hợp làm 
một thanh. Xưa gọi là bát đó là sai là lược. 

Nhã 2. Ngược lại âm [ÍjZf nhi giả. Chánh âm 
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Phạm là ‡If chỉ nhương (nhị hợp). Âm ‡ñ chỉ 
Ngược lại âm §#}J kê dĩ. Chữ IỆ nhương lấy 
Thượng thanh, hai chữ hợp lại thành một thanh. 
Xưa dịch là nhã, cũng là lược. 

Ba 3# Chánh âm Phạm nên gọi là Bá JNgược 
lại âm 3# ba cô đây là dẫn thanh. 

La £&. Chánh âm Phạm lẻ ra gọi là lệ la. Lậy 
chuẩn Thanh thượng? la là thượng thanh, chuyển 
lưỡi đọc gọi là lắệ la. 

Mật Đa 2#. Chánh âm Phạm là 7Í ZJ nhị 
đa nhị. Ngược lại nên nói đầy đủ là 3ÉJ›J mê dĩ Ma 
hạ “## dẫn, tới âm ‡$†£Ê bát la (nhị hợp), ‡4Eš chỉ 
nhương (nhị hợp) ‡§ Bá dẫn tới âm lệ La chuyên 
lưỡi đọc 7RZnh1 đa. âm Phạm là ##? ma hạ. Đại 
Đường âm là ®#Mễ bát La, cũng là hai âm hợp. ‡H 
t§ chỉ j nhương, hai âm hợp lại. Đời Đường gọi là 
Tuệ +, Cũng gọi là Trí Tuệ hoặc đọc âm ‡§ bá dẫn 
đến âm gọi đúng là rõ biết nghĩa tịnh (hiểu biết 
nghĩa trong sạch). Đây gọi là giải. 

La-Nh| Đa llễt;R.Z. Đời Đường dịch là bỉ ngạn 
đáo. Nay hồi văn lại gọi là Đáo bỉ ngạn. Như trên, 
chỗ nói tuy là bốn chánh Tiếng phạm, lược âm, chỗ 
hành trì đã khó là cải chánh lại đọc là Bát-nhã Ba- 
La-Mật-Đa. Như thế truyện lâu rồi ở đời, người trí 
tuệ ngu muội cùng chỗ nghe ngày nay, soạn ra 
luận, chỗ giải trong kinh âm, văn chữ và giải thích 
Tiếng phạm không thê không nói đây đủ. Nhưng 
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muốn học hỏi kinh hiểu biết cho rộng là tri kiến 
nghe nhận biết phải là chân thật, chăng phải sửa 
đỗi bản dịch trong văn kinh. Như dưới đây các 
kinh, trong có chánh Tiếng phạm và văn luận, chữ 
chắng phải đều đồng. Đây là nêu lây hay bỏ, xưa 
nay đều nhận cho răng tùy theo bốn chí. 

Bạc-già-phạm 3(JJIFẼ. Tiếng phạm Ngũ Ẩn-độ 
và Đại Trí Độ cho răng: Hiệu tôn xưng của Đức 
Như lai, có vô lượng danh hiệu, nay chỉ lược mà 
nói, có sáu danh hiệu: Bạc-già-phạm, là tên gỌI 
chung, nghĩa là rất tôn kính tôn xưng mỹ đức của 
Chư Phật. Xưa dịch là Thế Tôn, thế xuất thế gian, 
hàm nghĩa tôn trọng. Cho nên trong Luận Phật Địa 
có kệ tụng rằng: 

Tự tạ xí thạnh và đan nghiêm 
Danh xưng cát tưởng và tôn quý 
Sáu thứ như thê nghĩ sai khác 
Nên biết hiệp chung Bạ- già-phạ. 

Đây là bài văn ca tụng chứa đựng nhiều nghĩa, 
người dịch kinh còn g1ữ lại tiếng Phạm. Sau Tiày có 
bôn tiếng phạm và Đà-la-ni cú chuẩn đây nên biết. 

Trọng ĐảmER]ễ. Ngược lại âm trên là ‡È trụ 
An, chữ Thương thanh. Ngược lại âm dưới là lJ 

ãr đam lạm. Quảng Nhã cho răng: Đảm là gánh 
vác, dùng cây mà gánh vật gì đó. Thuyết Văn nghĩa 
là đưa lên, nhắc lên. Chữ viết từ bộ =E thủ, thanh 
‡# đảm. Trong văn kinh có viết từ bộ ZK mộc viết 
thanh chữ ‡Š đảm này là sa. 
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Đăng vì LS 7#». Thuyết Văn viết chữ Đăng từ bộ 
†T đến bộ Sƒ tự. Ngược lại âm dưới là vinh ngụy. 
Chữ vi trên viết từ bộ /[( trảo. Trong văn kinh viết 
Xz VI này là sai lược. 

Thôi diệt ‡E)}⁄%. Ngược lại âm trên là 7š &š tàng 
lôi. Cô Dã Vương giải thích rằng: Thôi ‡£là bẽ gãy. 
Khảo Thanh cho là Chém bị thương. Thuyết Văn 
cho rằng: Dùng sức mà ép xuông, gạt đây Ta. Âm 
3 tÊ, ngược lại âm #'Ÿ*XŠ tinh lễ Chữ thôi viết từ k 
+ thủ thanh ?Ẽ truy, Ngược lại âm dưới là 72 d 
kiết. Vương Dật chú giải sách Sở Từ răng: Là tiêu 
diệt. Ngọc Thiên giải thích rằng: Là chết mắt, chìm 
mắt. Thuyết Văn cho rằng: Chữ viết từ bộ thanh JŸ 
uy, chữ viết uy từ bộ ƑÈ tuất đến hỏa. 

Hi di bê. Ngược lại âm trên Z8Ï| hư cơ. Chữ 
tóm lại gọi là Hi là vui vẻ hòa hợp. Khảo Thanh 
cho răng: Hi là tốt đẹp, chữ viết từ bộ hy Ngược lại 
âm ;Ù‡# tất diêu. Ngược lại âm dưới là PJ~ dĩchi. 
Khảo Thanh cho là vui vẻ hòa duyệt. Thuyết Văn 
giải thích rằng: Hòa hỢp. Chữ việt từ bộ ;Ù¿ tâm 
thanh # đài. Chữ đài vốn là chữ cổ, văn lây từ nơi 
chữ Tần xúc WWijƒ Ngược lại âm trên là Eế Bí tỳ 
dân, Ngược lại â âm dưới là ›HÊ tửu dục. Văn chữ 
nhóm lược cho rằng: Tân I là cau mày. 

Cô Dã Vương cho rằng: Tần xúc là lo lắng ưu 
sầu không vui. Khảo Thanh cho rằng: Xúc tư, là hồ 
thẹn, thẹn thùng. Thuyết Văn cho rằng: Lội qua 
nước thì gọi là Tân xúc. Văn cô viết là #Š tân. Nay 
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viết tĩnh lược. Dưới là âm xúc hoặc là việt JEš xúc 

cũng đồng. Văn cô viết xúc. Trong văn kinh viết 
JŸ xúc chăng phải bốn chữ giải thích. Chữ JÝ xúc 
n nghĩa là cùng cực, ép ngặt, là tội ác, là câp bách 
thôi thúc. Chăng phải nghĩa trong kinh. 

Quái ngại šEi. Ngược lại âm trên là 4š hoa 
quả. Ngược lại âm dưới là 41WW3š ngã cái. Thuyết 
Văn cho răng: Vương phải mảnh lưới giăng nên 
làm trở ngại. Chữ viết từ bộ 3l võng đến bộ EE =E 
khuê thanh “4# tỉnh. Ngại i là dừng lại. Chữ viết 
từ bộ # thạch thanh Sš nghi. 

Xả ách †3ÿD. Ngược lại âm ư cách. Văn thường 
hay dùng viết đúng là ÿÿ ách. Từ bộ R£ xa cho đến 
bộ Ƒ hộ bộ <⁄ ât. Trịnh Chúng chú giải Khảo 
Công Ký răng: Cái càng lớn thắng là ách băng gỗ 
đè xuông cô con trâu. 

Ni-Sư Đàn JEfï##ï là tiếng phạm nói lược. Nói 
đúng đầy đủ âm Phạm nên nói rằng: SE 5E đc 
Ninh Sử-Na-Nẵng. Đời Đường dịch là Phu cụ SẼ 
E.. Nay dịch là tọa cụ .. Âm ninh Ngược lại âm 
5|, ninh đỉnh. 

Lưỡng Phu Ij£. Ngược lại âm F#t£ phủ vô. 
Văn thường hay dùng việt cho đúng là phu. Trịnh 
Huyện chú giải sách Nghĩ LỄ răng: Là mu bàn 
chân. Trong văn kinh viết bất chưa rõ nghĩa chữ 
này. 

Lưỡng cân phi. Ngược lại âm [Èj/£Â võng ân. 
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Chữ thông nhất lại gọi là gót chân sau gọi là gk 

cân. Thuyết Văn cho là Gót chân. Chữ việt từ bộ 
túc đến chữ ‡l căn, thanh 4 tỉnh. Âm § chủng 
Ngược lại âm R thũng. 

Tứ quả PHÉR. Ngược lại âm #‡: hoa ngõa. Thiên 
Thương Hiệt giải thích răng: Mắt cá chân. Theo 
Thanh Loại cho rằng: Ngoài bàn chân phụ thêm 
cục xương, bên trong, bên ngoài là bốn cục mắt cá. 
Thuyết Văn cho là Mắt cá chân. Chữ viết từ bộ R# 
túc, thanh khỏa, thanh 42tinh. Âm khỏa đồng với 
âm trên. 

Lưỡng hĩnh ph HENgược lại âm 7⁄Z£ hình định. 
Văn Ngọc Thiên giải thích răng: Bắp chân nhỏ từ 
mắt cá lên đến đầu gối. Thuyết Văn giải thích răn 
Chân đi. Âm hành Ngược lại âm 5# hạnh. Chữ viết 
từ bộ [Ãj nhục, thanh khinh thanh † tỉnh. Âm JF 
phi Ngược lại âm RỊH phì, nghĩa là cô chân, bắp 
chân. 

Lưỡng thuyên phNgược lại âm ?⁄⁄ thuyên 
nhuyễn. Theo văn Tự Tập lược giải thích là bắp 
chân. Thuyết Văn cho răng: Bắp chân to chỗ cục 
xương, hoặc là viết Chuyên đoán chuyên (im ). 
Bốn chữ tượng hình cũng đồng. Nay việt từ bộ [Ãj 
nhục âm 3?  thuyên âm ñJt thuyên. 

Lưỡng tất jiễ. Ngược lại âm cốt dật (E†3#). 
Ngọc Thiên chú thích răng: Tất là từ đầu gối trở 
lên. Thuyết Văn cho răng: Là lóng xương đầu cỗ 
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chân. Chữ chánh thể viết từ bộ. [tiết viết thành 
chữ tiết, âm [7 tiết () tiết. Âm Z tất là âm + thất. 
Trong văn kinh viết từ bộ Ƒj nhục viết thành chữ 
tệ tât, có lúc cũng dùng chữ này. 

Lưỡng bể RNiPP. Ngược lại âm lñã2É bề mễ 
Khảo Thanh cho răng: Bễ là xương đùi. Thuyết 
Văn nói chữ chánh thê viết Rñ† tỳ nghĩa là cô chân. 
Thanh ð# tỳ, hoặc viết là #f bì. Văn cô chữ cô. Nay 
trong kinh viết từ bộ H nhục viết thành chữ bề là 
chăng đúng. Vốn `. có chữ này. 

Yêu hiếp 3# #. Ngược lại âm #ŠŠ hương 
nghiệp, hoặc viết chữ # #7 hiếp này cũng đồng nghĩa. 
Thuyêt Văn nói cho: là hai bên sườn. Chữ việt từ 
bộ [Ãj thanh hiệp Z7 là â âm diệp. chữ viết từ ba bộ 
77 TỪC: Trong văn kinh viết ba bộ đao 7j viết thành 
hiếp ỹ này là chăng đúng. 

Tê trung j#H. Ngược lại âm tình hè †# . Chữ 
trong sách giải thích răng: Cái rốn Ở giữa bụng gỌI 
là tê l#?. Thuyết Văn cho: Cái cuống rốn. Chữ việt 
từ bộ [Ãj nhục thanh 7T tê Bàn: âm dưới viết từ bộ 
[Ãj cũng đồng chữ tỳ là âm Eữ tỳ. 

Hung ức Liệt . Ngược lại âm trên là #ầEš hương 
ung. Thuyết Văn cho răng: Hung tùy. Theo chữ tùy 
tức là cái ngực, hoặc việt là 4Jj hung, cũng thông 
dụng. Ngược lại âm dưới là J& 77 ứng lực. Thuyết 
Văn cho răng ú ức cũng là ngực. Chữ viết từ bộ [ÃI 
nhục đến ức {È thanh tỉnh 43. Trong kinh viết ƑÌ 
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nhục là saI. 

Lưỡng dịch pj[ft. Ngược lại âm #725 doanh 
ích. Âm dưới là vưu diệc 2N. Đêu là chữ thông 
dụng. Bì Thương cho rằng: Ở phía sau khuỷu tay, 
tức là dưới nách. Chữ đúng xưa nay việt là dịch 
cách jÈ#&. Chữ viết từ bộ nhục [Ãj cho đến chữ 
dịch 3Ÿ thanh tỉnh 43. Âm J£ là âm các š. 

Lưỡng bác j3). Ngược lại âm J2: bàng mạc. 
Tự tâm lại là Cái bã vaI. Thuyết Văn cho là Cái vai. 
Chữ viết từ bộ côt đến bộ bác [li thanh tỉnh #ï. 
Trong kinh phân nhiều viết từ bộ nhục Ƒ] viết 
thành chữ bác J? này là sai. Ngược lại. Quách Phác 
cho răng: Cắt xé ngũ tạng con bò con dê gọi là bác 
Hil, chăng phải nghĩa kinh. Âm l8 là âm tỳ 5#. Âm 
từ bộ phủ FÈ đến bộ thốn =†. 

Luõng trửu RjR†J., Ngược lại âm 7E trương 
liễu. Thuyết Văn cho là Khuỷu tay. Chữ viết từ bộ 
nhục [Ãj đến bộ thốn =Ƒ, hoặc viết KH] nữu nữu 
đêu là chữ cổ. 

Lưỡng tý JjEƒ. Ngược lại âm HE bi mí. 
Thuyết Văn cho là cánh tay, tức là phía sau tay, 
phía trước khuýu tay gọi là cánh tay. Chữ viết từ 
bộ nhục [Ãj thanh tích HšŠ. 

Lưỡng oản jilf. Ngược lại âm E7 ô quán, 
hoặc việt Øứ oản, đều là văn thường hay dùng. 
Trịnh Huyền chú giải sách Nghi Lễ cho là sau Bàn 
tay. Dương Hùng giải thích rằng: Oản là cố tay. 
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Theo chữ oán viết từ bộ thốn xƑ khẩu L1. Trước và 
sau nắm tay gọi là Jf oản. 

Hang yêu TRNN. Ngược lại âm trên là ZããZ 
hạng giảng. Thuyết Văn cho là Phía trước gọi là cô 
phía sau gọi là gáy. Âm dưới là yến kiên #ZZ°%%. 
Theo thanh loại cho rằng: Yên J Ä là cô họng. Thiên 
thương Hiệt cho răng: Yên là yết hầu (cỗ họng). 
Si đúng xưa nay viết từ bộ nhục [Ãj thanh nhân 
. Theo chữ Jj| yên cho rằng: tức là cuồng họng, 
= tên khác, hoặc viết là RiÑđêu là chữ cô Trong 
kinh viết từ bộ khâu L1 yên là chẳng đúng. Âm #8 
cảnh Ngược lại âm kinh trình #§Ðẽ. Âm l2 yên 
Ngược lại âm ## yến. Âm ngõa Ti Ngược lại âm 
1L (hạng giang). 

Di hàm lâñ. Ngược lại âm PJƒ† dĩ y. Ngược 
lại âm dưới là Ê##jg hàm cảm. Tiếng địa phương 
cho là cái gò má, cái hàm hồ tương nhau. Theo Văn 
Tự tập lược cho là cái căm. Thuyết Văn cho là 
Xương gò má, xương má và xương hàm nương tựa 
nhau. Chữ viết từ bộ hiệt E, hiệt là cái dâu, đêu là 
thanh di hàm 2%. Trong kinh vIẾU. từ bộ H mục là 
chắng phải. Âm di là âm 5š di. Âm hài ZZ là âm 
hài ‡2%. 

Giáp ngạch (#3) Ngược lại âm trên là 3£*Z 
kiêm diệp. Quảng Nhã cho răng: Giáp (8) là 
xương má. Thiên Văn Ngọc cho răng: con mắt 
dưới lỗ tai phía trước gọi là giáp Z# là gò má, hoặc 
viết từ bộ [#j viết thành giáp ##£ cũng là thông dụng. 
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Ngược lại âm dưới là nha cách "Ƒ1l. Tiếng địa 
phương cho: ngạch (*Ä) là cái trán. Thuyết Văn 
cho là Chữ việt từ bộ hiệt É{_ đến chữ cách đất thanh 
48 tỉnh. Trong văn kinh viết từ bộ khách Zš viết 
thành ngạch Z8, cũng là văn thông dụng thường 
dùng. 

Hào tướng SH. Ngược lại âm trên là hồ cao 
HH. Theo Tập Huấn cho là ` lông nhỏ đẹp dài 
nhọn. Ngược lại âm dưới là 8 Zš tức lượng. Nghĩa 
là lông nhỏ dài ở giữa hai đầu chân mày của Đức 
Như lai. Trong kinh Quán Phật Tam-muội nói 
rằng: sợi lông trắng ở giữa hai đầu chân mày của 
Phật, dài một trượng ba thước năm tắc duỗi thắng 
ra uốn vòng theo phía phải thành con ốc. Trong văn 
giải thích răng: Đây là ba mươi hai tướng, là tướng 
tôi thượng (trên hệt). 

Câu chi {E]IE. Âm Ñï tri. Ở nước Thiên-trúc gọi 
là pháp số. Theo phẩm A-tăng-kỳ kinh Hoa 
Nghiêm chép: Mười vạn là một lạc-xoa. 

Nước này lấy số một ức, một trăm lạc-xoa làm 
một câu-chI. rong ba cấp pháp số, đây là tên giữa 
trong pháp sô. 

Na-dữu-đa (#4). Âm dữu Jđ, Ngược lại là 
âm Dương chủ =E †:. Cũng là tên pháp sô Xưa gọi 
là na-do-tha GJỗFH(f). Trong kinh Hoa Nghiêm 
nói rằng: Câu chi là A dữu đa, lại trong pháp sô là 
tên của đại số cao nhất, đều là tột cùng đến tận nơi 
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vốn biến hóa không thê nghĩ bàn. Của tánh xưng 
đồng pháp sô này. 

Căng-già 7l. Là tên con sông ở Tây Thiên- 
trúc. Ngược. lại âm trên là kỳ nghi E5. Âm dưới 
là ngữ khư 5z. Đây là do âm Phạm viết ra. Tên 
dịch xưa là sông Hăng, tức là như trước đã nói là 
một trong bốn con sông lớn, sông ở phía Nam. 

Ý sức (4ïÊfi). Ngược lại âm trên là khi kỷ Ñ#4 

. Theo sách Phạm Tử Kế Nhiên nói rằng: Lụa hoa 
đẹp này xuất xứ ở nước TẺ. Dùng theo hai màu sắc 
tơ lụa, dệt thành hoa văn, kế là dùng bông dày cuộn 
lại. Thuyết Văn nói rằng: Có vần có sọc đường 
viền. Chữ viết từ bộ mịch 4:thanh kỳ #‡. Ngược lại 
âm dưới là thương chức fiấ# Theo Tập Huấn 
Truyện cho răng: Dùng để trang sức y phục thật 
lộng lẫy. Khảo Thanh cho răng: Trang điểm, dọn 
đẹp rât sạch sẽ Thuyết Văn nói răng: Là chà rửa 
quét dọn. Chữ viêt từ bộ cân ¡{1 thanh thực 8: 

Tín hoạt {È7. Ngược lại âm trên tư kế 3T. 
Không An Quốc chú giải sách Thượng Thư cho là 
Sợi dây rất nhỏ mịn. Thuyết Văn cho là Rất bé nhỏ. 
Chữ việt từ bộ mịch thanh tín [S|, âm mịch là 
âm  mịch, âm tín [SỊ là âm {4E tín. Ngược lại âm 
dưới là hoạn bát RE /\. Quảng Nhã cho răng: Hoạt 
(>8) là rất đẹp. Ngọc Thiên cho răng: Không trơn 
tru, rít như sáp. Thuyết Văn nói răng: Có lợi ích. 
Chữ viết từ bộ thanh. cốt TT. Âm mỹ UIN là âm 
mỹ 3$. Chữ mỹ là chữ cổ âm sắc )ï# là âm sắc É#. 
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Khinh nhuyễn #1. Ni lại âm Ÿ[ƒ! nhũ 
xung. Khảo Thanh cho răng: 58 Z4 nhuyễn là yêu ớt. 
Vận Anh Tập cho là Mềm mại. Thuyết Văn thì chữ 
viết từ bộ nhi T1 đến bộ đại PC Lại chữ cổ viết 
nhuyễn. Thuyết Văn cho là Mềm mại như da thú. 
Chữ viết từ bộ bắc JE đến bộ cổ thhoặc là viết hai 
chữ nhuyễn. Trong văn kinh viết nhuyễn ÿZ, là 
chăng đúng, đều không phải chữ này. 

Cực bạo (z##£). Ngược lại âm dưới là bao mạo 
tiši. Quảng Nhã cho răng: Bao là nóng bức. Khảo 
Thanh cho răng: Thiêu đốt củi lửa cháy dữ dội phát 
ra tiếng nổ. Vận Anh Tập cho răng: Đốt pháo gây 
ra tiêng nỗ gol là bạo ##. Thuyết Văn cho là hun 
đốt. Chữ việt từ bộ hỏa, thanh bao. Âm trái với âm 
trai giá. Âm chước ŸjNgược lại âm chương dược 

Manh giả E '. Ngược lại âm JƑjØ⁄ mạch bành. 
Thuyết Văn rằng: Có con mắt mà không có con 
ngươi gọi là manh (tức là mù). Chữ việt từ bộ mục 
H. thanh vong 1. Trong văn kinh viết manh Fš, 
hoặc viết manh Eÿ, đều là văn chữ thường dùng. 

Lung giả 5Š. Ngược lại âm £#PRlộc đông. 
Theo Tả truyện cho răng: Có tai mà không nghe 
được hòa với năm âm gọi là lung ŠŠ 

Đỗ Dự giải thích rằng: Lung là tối tăm, Thuyết 
Văn cho là Lung là không nghe được. 

Á giả ##?. Ngược lại âm á giả 1ƒ. Khảo 
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Thanh cho răng: Á là không thể nói được. Theo 
chữ Á là người tuy có nghe mà không dùng lời nói 
ra được. Thuyết Văn nói cho: Là người khiếm 
khuyết, khuyết tật. 

Chữ chánh xưa nay viết á ám in. Từ bộ tật 
j thanh á ña. Trong kinh văn viết từ bộ khẩu LÍ 
viết thành á l7 là chắng đúng, âm ách JL, thanh 
tiêu. Chắng phải nghĩa trong kinh. Âm á, Xa. 
lại âm ô da R5, âm tật Ngược lại âm nữ ách 2, 
JL.. 

Tỉnh ngộ (#£†#). Ngược lại âm trên là tinh tịnh 
J}#. Lại âm ltinh, Giả Quỳ cho rằng: Giải trừ 
say mê gọi là tỉnh, chữ hình thanh. 

Bì đốn (ÿ#ff). Ngược lại âm trên là R# bì. Văn 
Ngọc Thiên cho rằng: “Bi” là mỏi mệt. Giải thích 
tên gọi là lao nhọc, chữ chuyên chú. Ngược lại âm 
dưới là #⁄Ÿ đôn tuần. Khảo Thanh cho ráng: Rất 
là khôn khổ Thuyết Văn cho rằng: dưới cái đầu từ 
bộ hiệt Eƒ thanh là Hiệt thuần. 

Lạc tĩnh *Šl#ƒf Ngược lại âm trên là ngũ giáo: 
sẠ. Âm dưới là tĩnh ử#. Theo Văn Ngọc Thiên cho 
răng: Tịnh là suy nghĩ, cũng gọi là nghỉ ngơi, cũng 
gọi là an ồn. Theo Văn Chứng Pháp cho răng: Tịnh 
là xa lìa nơi ôn ào vọng huyền gọi là tịnh. Đây là 
chữ chuyền chú. 

Xá huyên ‡2šñ. Ngược lại âm trên là vu viễn 
‡†Ƒ}. Theo Thanh loại cho răng: Huyên hoa là ồn 
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ào náo nhiệt. Trịnh Huyền chú giải sách LỄ Ký 
răng: cũng gọi là ồn ào náo nhiệt, hoặc viết từ chữ 
quyên việt thành chữ huyện ¡än, chữ hình thanh. 
Âm quyên là âm quán 3š có từ bộ khâu L1 viết 
thành chữ là văn thường hay dùng chăng phải chữ 
chánh. 

Diễm nhĩ šI|R. Ngược lại âm ñR£Ê huy luật. 
Thiên Thương Hiệt giải thích rằng: Huật là bổng 
nhiên nôi lên. Âm thốt #%, Ngược lại âm thôn nột 
‡jän. Từ tông hợp lại gọi là Bồng nhiên. Thuyết 
Văn cho là Bông nhiên có gió nôi lên. Chữ viỆt từ 
bộ Khiếm /Zthanh diễm š||. 

Nhiễu loạn ÿ§Ăi. Ngược lại âm trên là nõa 
giao. Quảng Nhã cho là nôi: Loạn lộn xộn. Thuyết 
Văn cho là quấy rối. Chữ viết từ bộ 5# thủ thanh 
nhiêu šš. 

Anh tế E#ift. Ngược lại âm trên là anh kính 1# 
#Jj. Khảo Thanh cho là Ánh sáng chói chang. Vận 
Anh Tập cho răng: Ánh sáng chiếu một bên. Chữ 
viết từ bộ nhật H thanh anh 3š. Trong văn kinh 
viết từ bộ Sương viết thành chữ là ương chăng 
đúng. Ngược lại âm ô lãng Äã, không rõ ràng, 
chắng phải nghĩa của kinh. Ngược lại âm dưới là 
tý (E) kế š†. Quảng Nhã cho răng: Ấn dấu, đẻ nén 
xuông. Sách Sử Ký cho rằng: Bị ngăn trở chướng 
ngại. Thuyết Văn nói cho là Cọng cỏ nhỏ. Chữ việt 


^ T—th†+^ 


từ bộ “thảo, thanh tế lờ. 
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Tô mê lô sơn #£3>lJãït [¡. Tiêng Phạm tên là Bảo 
Sơn, hoặc gọi là Tu-di sơn Zã7l#jLÍ[. Hoặc nói là Di 
Lâu Sơn 7# [¡. Đều là âm Phạm chuyền thanh 
không đúng. Đúng âm Phạm là Tô-Mê-Hư-Hư (#£ 
3E), chuyên lưỡi đọc. Đời Đường dịch là núi 
Diệu Cao. Trong luận Câu-xá gọi là Tứ Bảo. Chỗ 
thành là phía Đông bạch ngân, phía bắc là Hoàng 
Kim, phía Tây là Pha Lê, phía Nam là lưu ly xanh. 
Trong Đại Luận gọi là Tứ Bảo sở thành, gọi là 
diệu, là vì vượt hơn các núi, nên gọi là Cao, hoặc 
là núi Diệu quang, lây bốn màu sắc là Bảo, Quang, 
minh và các màu khác chiếu sáng, nên gọi là “Diệu 
Quang” 

Kỹ nhạc ({⁄'Š). Ngược lại âm kỳ ỷ tấm. 
Ngược lại âm dưới là ngũ giác TL. Theo văn cho 
là năm thanh, tám âm. Đó là tổng gọi chung các 
tên, giống như tiếng trống dùng trong triêu đại nhà 
Ngô, đề lễ tế người chết có tiêng chuông hòa theo 
nên gọi là Ngô. Chữ viết từ bộ hồ ƑE đến bộ dị ## 
viết thành chữ z# UP vị Ngược lại âm cừ ngữ. 

Bảo Đạc tf. Trên là chữ Bảo. Thuyết Văn nói 
chữ bảo #š là từ bộ miên bảo. Bồi EÏ, âm bảo, đồng 
với âm trên. Ngược lại âm dưới là Đường Lạc Ƒ 
14. Trịnh Huyền chú giải sách Chu Lễ răng: Đạt là 
cái linh lớn bằng đồng, dùng làm hiệu lịnh. 

Nam Thiệm Bộ Châu (2jJfÊ?i?3M). Ngược lại 
âm thời lương f4. Chữ khứ thanh, tiêng Phạm, 
đây là gọi chung quả đất. Xưa dịch là Diêm-Phù, 
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hoặc nói là Diêm-Phù, hoặc gọi là Diễm Phù Đề 
đều là tiếng Phạm. Chuyện độc sai, đúng âm Phạm 
gọi là Tiêm-Mô-lập-thể. Trong Luận A- -Tỳ Đàm 
cho răng: Có cây Thiệm-bộ mọc ở phía Bắc Châu 
này, ở chánh phía Nam ngạn sông Đà-La, ở trung 
tâm Châu này là phía Bắc nước chảy từ trên Xxuông, 
nước dưới gôc cây, phía Nam ngạn chảy xuông nữa 
có cõi Thiệm-bộ Hoàng Kim. Xưa gọi là Diễm Phù 
Đàn Kim Thọ. Vì màu vàng mà được tên Châu” Vì 
tên cây mà đặt danh hiệu. Tên âm là thiệm-bộ của 
như Âm chiêm (š#). Ngược lại âm chi diệp >È #Ẽ. 
Âm chiêm #ÿ, Ngược lại âm tàm lãm. Chữ Lãm 
lây từ Thượng thanh nên gọi là Lãm. 

Đông Thắng Thần Châu #fJ?MJ. Xưa gọi là 
Phất- Vu-Đãi, hoặc gỌI là Phât-Bà-Đề hoặc gọi là 
Tỳ Đê Ha, đều là tiêng Phạm, đọc có nặng có nhẹ 
không đồng. Đọc đúng âm Phạm là Bồ- la-Phược- 
vĩ-nê hạ (4⁄21), dịch nghĩa là thân thăng ## 
lở. Luận Tỳ Đàm cho răng: Vì cõi ấy hình thù của 
con người vượt hơn, nên thân thể không có tật 
bịnh, cao đến tám thước, nên gọi tên ây. 

Tây Ngưu Hóa Châu Ƒ8“P (Q 3M. Xưa dịch là 
Cụ-Giñà-NI (JE) hoặc là Câu-Da-Ni (BRB]E). 
hoặc nói là Cù Đà Ni § EEDUJE; đều là âm Phạm. 
Tiếng nước Sở, Hạ nói không đồng, đúng âm Phạm 
là Quá-La-Ni ?#ÊJƒJ. Hán dịch nghĩa là Ngưu hóa 
“F Q. Trong Tỳ Đàm Luận nói răng: Vì cõi kia rất 
nhiều trâu bò, nên dùng chữ ZƑ- Ngưu Hóa làm tên. 
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Âm cụ (§Ê) Ngược lại âm cụ ngu E8. Âm La lỆ 
Ngược lại là âm vô khả #£ Hƒ. Âm nỉ Ngược lại là 
âm jE nI tấp. 

Bắc Câu Lô Châu (iE(Eljf} H). Xưa gọi là Uất- 
Đơn-Việt 2 EE 8š, hoặc gọi là Uất Đát La ?|HI#E, 
hoặc gọi là Uất Đa La Câu Lâu 02 271087:Jlã, hoặc 
gọi là Úc Đa La Cưu Lưu #l⁄£§J87 đều là tiếng 
Phạm đọc có nặng có nhẹ không đồng. Đúng âm 
Phạm là Ôn- Đát-La-Cự-Lỗ 174‡H££ƒEI. Đây dịch 
là Cao Thăng /š;J3. Trong Luận À-Ty Đàm gọi là 
nơi này con người rất cao lớn sống thọ đến một 
ngàn năm, không có các khổ thường hưởng thọ sự 
vui sướng hơn các cõi khác, nên gọi là Cao Thắng. 
Âm ôn Ngược lại âm ô cốt Ej#†. Âm Lỗ Iết là chữ 
chuyên đọc. T. 315 

Thiệu Tôn (á£tŠ?). Ngược lại âm thời nhiễu lƒ 
Z§. Sách Nhĩ Nhã giải thích rằng: Thiệu 4Zlà thừa 
kế Giải thích tên gọi là từ xa. Sách Thụy Pháp giải 
thích rằng: Xa là thừa kế tiên vị gọi là thiệu. Chữ 
viết từ bộ mịch 42thanh triệu Z7, âm mịch 42là âm 
mích li. 

Thiên Hành ([-$S). Ngược lại âm thạnh canh 
=z#. Khảo Thanh cho răng: Hành Ý£ #< là thân cây, 
thân cây cỏ gọi là hành. Chữ viết từ bộ thảo, thanh 
tịnh. 

Thính Vãng ##{†. Ngược lại âm thể doanh 
#. Khảo Thanh giải thích răng: lây lỗ tai mà nghe 


SỐ 2128 - NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH, Quyên I 367 


cho kỹ, nghe theo, tin. Thuyết Văn cho là Lăng tai 
nghe. Chữ viết từ bộ đức Í#. âm nhĩ E[ thanh nhậm 
lP Bộ Âm lịnh, là âm linh §Ê, âm đức là âm đức ƒ##. 
Âm nhậm Ngược lại âm thê trình §##§. 

Phát dẫn (t 5|). Ngược lại âm trên là phan bát 
# NT Thuyết Văn nói răng: Bắn mũi tên ra. Chữ 
viỆt từ bộ cung = đến bộ thù ©, bát 7%. Nghĩa là 
tiếng của mũi tên bắn ra. Âm phan đi Ngược lại âm 
Sạn ban ki JI. Âm xa HỆ SA lại là âm xà giá lÈ 
âm phổ mạt#?zE. Dưới là âm dẫn 5 [Ngược lại â âm 
dân ân EfJI. Chữ viết từ bộ cung “7 đên bộ nhân ( 
À'). hoặc từ bộ {ˆ (nhân) viết thành dẫn 5]. Thuyết 
Văn nói cho răng mở cây cung ra, lấp mũi tên vào. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 2 và 3 

Ban trướng (RE). Ngược lại âm trên là phô 
bang *?7J. Ngược lại âm dưới là trương lượng 7E 
2. Bì Thương cho rằng: Bụng đây hơi. Chữ viết 
đều từ bộ nhục [Ã, hoặc là việt ban trướng này 
cũng đông, đều là chữ cô Nùng lạn (Ji). Ngược 
lại âm trên là nô hồng #V§T.. Chữ đúng xưa nay gọi 
là Ung thư, mụt ung phún máu ra. Thuyết Văn cho 
là Cái mụt sưng lên, phù lên tụ máu đỏ Chữ viết từ 
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bộ nhục [Ãj thanh nung. Ngược lại âm dưới là lan 
đản lã]JƒH. Tiếng địa phương cho là Lửa cháy nóng. 
Thuyết Văn cho răng chữ viết từ bộ hỏa thanh lan 
Bã]. 

Thanh ứ (#2). Ngược lại âm trên là thích 
doanh J7. là văn thường dùng, Thuyết Văn cho 
rằng: Chữ chánh thê viết từ bộ sanh ZE đến bộ đan 
††. viết thành chữ thanh ƑE, là theo lệ sách thường 
hay viết lược. Ngược lại âm dưới là ư cứ }$ÿš. 
Quảng Nhã cho răng: Bệnh máu bị ứ không. thể lưu 
thông. Thuyết Văn cho răng: Bệnh ứ tụ máu. Chữ 
việt từ bộ tật ï` thanh ứ Âm tật ï`Ngược lại âm Z“ 
lữ, nữ ách. Âm cứ JHỄNgược lại âm cư ngự Ji. 
Trong văn kinh viết 3) ứ nầy là chắng đúng. Chữ 
ứ Œ@*) này nghĩa là nước ở trong bùn. Chăng phải 
nghĩa trong kinh. 

Trác cảm (£). Âm trên trác =#. Quảng Nhã cho 
rằng: Trác (lấ) là cắn. Thuyết Văn nói là Chim mổ 
thức ăn. Chữ viết từ bộ khẩu L1 thanh trác }£. Âm 
Ngược lại âm súng duyên #E4Z. Trong văn kính 
việt từ bộ trúc 7, việt thành tráo Hế là chăng phải. 
Âm tráo I%, Ngược lại âm FƑ# vu uế. Ngược lại 
âm dưới là đường lãm li. Quảng Nhã cho răng: 
Cảm là ăn. Thuyêt Văn cho răng: Chữ viết yên RỊN 
hoặc viết đạm Iš nghĩa cho ăn, đều là chữ thông 
dụng. bu văn kinh viết đạm }% này là chẳng 
đúng. Chữ 3% đạm này nghĩa là không có mùi vị 
nghĩa là nhạt nhẽo, chăng phải ý nghĩa trong kinh. 
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<K/7£n 


Ly tán (8ñ). Ngược lại âm tang tán SšŸ. 
Quảng Nhã cho rằng: Tán DU là hư hoại. Thuyết 
Văn cho là Phân tán. Chữ viết từ bộ AI, nhục thanh 
tán. Âm tán đồng với âm trên. Hoặc viết từ bộ duy 
HE làn thành chữ tán. Trong văn kinh viết từ bộ 
cộng ‡‡ đến bộ Ƒj nhục đến bồ thù Z# viết thành 
chữ tán Rất này là chăng đúng. 

Hài cốt (#4Eï). Ngược lại âm hà giai 3 3xET. Văn 
Ngọc Thiên cho là tên gọi chung các bộ phận thân 
thê là hài 3⁄2. Thuyết Văn cho răng: Chữ viết từ bộ 
cốt “E†thanh hài. 

Yêm Thực lềÊ£. Ngược lại âm trên là ‡# y 
diêm. Khảo Thanh cho răng: Yếm là no, mỏi mệt. 
Thuyết Văn cho rằng: Chữ viết từ bộ nhục Mãi đến 
bộ việt E1. Chữ cô là cam TH, chữ đúng viết từ bộ 
khuyến Â. Bộ khuyên cam ®'Hđến bộ nhục [Ã] 
hoặc viết là yễm nây cũng đồng. 

Xa-Ma-Tha (##{t). Là Tiếng Phạm, Hán 
dịch là chỉ tâm văng lặng. 

Tỳ-bát-xá-na (Ed®‡⁄?l). Cũng là tiếng Phạm, 
Hán dịch là Quán, là quán pháp trí tuệ 

Tiệp tốc (BE»E). Ngược lại âm tiềm diệp ;#£ÉE. 
Đỗ Dự chú giải Tả Truyện răng: Tiệp ÿ# là nhanh 
chóng. Vận Anh Tập cho răng: Là mạnh mẽ nhanh 
nhẹn. Thuyết Văn cho răng: Chữ viết từ bộ thủ SƑ 
thanh kiến #E, hoặc là viết tiệp kiến SEZÈ đều thông 
dụng. 
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f#š Giải Phế Ngược lại âm giai ích EfTiã. Giả 
Quy chú giải sách Quốc Ngữ rằng: Jf# Giải là mỏi 
mệt. Quảng Nhã cho là Biếng nhác, làm biếng. 
Thuyết Văn nói: Đãi É° là lười biếng, uễ oải. Âm 
viết từ giá #Z là chăng đúng. 

Sàng Tháp (PK). Ngược lại âm trên là trạng 
trang ;j`t:. Theo văn Bát-nhã cho răng: Chỗ nghỉ 
ngơi của người, dư tự an ôn. Thuyết Văn thì chữ 
việt từ bộ mộc ZR thanh tường 7J, âm tường 7j là 

m ]£# tường. Trong văn kinh viết sàng Ƒ là chắng 
Tin Ngược lại âm dưới là thực đáp ZZ. Trong 
văn Khuê Uyền Chu Tụ ghi là Cái giường đài. GIải 
thích tên gọi là Cái giường hẹp mà dài gọi là tháp 
lãi. Quảng Nhã cho răng: tháp bình fÿƑ là cái bàn 
cờ Thuyết Văn nói chữ việt từ bộ mộc thanh 
tháp. Âm tháp đông với âm trên. Âm bình Ƒ# là âm 
bình'“. 

Trì chiều Gr3E). Không An Quốc chú giải sách 
Thượng Thư răng: Nước đứng yên không chảy gọi 
là trì X, tiếc là cái ao. Ngược lại âm dưới là chi 
nhiễu <t, Đỗ Dự giải thích Tả Truyện răng: 
Chiêu 3i 3# cũng giống như trì šlf;, nghĩa là cái ao mà 
lại uốn cong. Trì là cái ao tròn. 

Bi hồ (30). Âm trên là bi Z5, âm dưới là hồ 
b]. Thuyết Văn cho rằng: Cái đầm nước lớn gọi là 
hồ "1. 

Tích nhất mao (ƒ—£). Ngược lại âm tinh 
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diệc 2£7]t. Quảng Nhã cho răng: tích (#7) là phân 
Ta. Thuyết Văn cho răng: tích là phá bỏ, chặt cây. 
Chữ viêt từ bộ mộc ZK thanh tường 7{, hoặc việt 
từ bộ cân Ƒƒviết thành tích ï,. 
Khang thô Ngược lại âm trên là khẩu tức L] 
RỊI. Quách Phác cho răng: Là võ của hạt gạo, tức là 
cám. Thuyết Văn cho rằng: vỏ của hạt ngũ cốc. 
Chữ việt từ bộ hòa thanh khang RẺ. Chữ khang RÉ 
, VIẾt từ bộ mễ 2£ đến bộ canh EE. Trong văn kinh 
viết dưới bộ thủy viết thành chữ khang Eš này là 
chăng đúng. Ngược lại âm dưới là khô ngoại li} 


Thiên Thương Hiệt giải thích rằng: Chữ thô 
cũng giống như chữ khang it. Tóm lại cho rằng: 
Hạt gạo chưa có chà ra cám còn thô, còn gọi là gạo 
pin Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ hòa thanh hội 
srâm thô ƒH, là âm thô. 

Quyên Thủ Ấ⁄jHW. Ngược lại âm }*†t quyết 
xung, Khảo Thanh cho răng: Dùng sợi dây bắt loài 
câm thú. Chữ viết từ bộ võng }ðJ thanh quyên $gj, 
hoặc viết từ võng quyên, đều đồng nghĩa. 

Nhiễu não (Eflã). Ngược lại âm trên là nhi 
mịch IÏI?H. Không An Quốc chú giải sách Thượng 
Thư răng: Nhiễu là gây rôi loạn, quây phá. Thuyết 
Văn cho răng: Phiên não. Chữ việt từ bộ thủ =Ƒ 
thanh ưu JZ## Âm ưu Ngược lại âm nô cao Mi. 
Tập Huấn Truyện cho răng: Trong lòng buôn phiền 
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uất kết, mà sanh ra phiên não buôn rầu. Thuyt Văn 
cho là. Có chỗ đau. khố, oán hận. Chữ viết từ bộ 
tâm ;È› thanh não. Âm não đông với âm trên, viết 
từ chữ KXỊ tín, âm tín là âm ‡ẽ tín, giống như bộ 
xuyên }Ï|, phát Sếlà tóc. Trong kinh việt chữ sơn 
L[¡ là chăng đúng. Hung Đảng (PW##'). Ngược lại 
âm trên là 8j2§ húc cung. Sách Nhĩ Nhã cho răng: 
Hung (7) là tội lỗi. Vận Thuyên Tập cho: là người 
thô ác. Thuyết Văn cho: là người ác, sợ hãi. Theo 
người xưa cho rằng: Ở trong, điềm không tốt lành, 
điềm không may là chữ hội ý. Nay trong kinh viết 
từ chữ ữ ngột JL là sai. Ngược lại âm dưới là đương 
lãng SE. Chữ viết đúng là đãng, hoặc là viết từ 
bộ nhân 4. viết thành chữ đãng. 

Không An Quốc chú giải sách Thượng Thư 
rằng: Giúp nhau làm điều chăng phải gọi là Đảng. 
Thuyết Văn cho răng: Là bạn bè đông đảo, chữ viêt 
từ bộ thủ =Ƒ thanh đảng *Z 

Khôi quái (I8). Ngược lại âm trên là khổ 
hoàn tšÈ5. Không An Quốc chú giải sách Thượng 
Thư răng: Khôi #‡ là thây. Quảng Nhã cho răng: 
Là người chủ Trịnh Huyền chú giải sách Lệ Ký: là 
người đứng đâu. Theo sách Sử Ký cho răng: Là 
người mạnh mẽ cao lớn. Chữ viết từ bộ [#j đầu đến 
bộ quỷ 7S. Ngược lại âm dưới là hoài ngoại lšZƑ 

. Quảng Nhã cho răng: Quái (#3) là thịt căt ra, băm 
nát. Theo chữ Khôi quái (Lf?) nghĩa là người ZÀi 
mồ hung ác. Chữ viết từ bộ Nhục JZj thanh hội 1Š 
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Oán địch (St). Ngược lại âm trên là ư viễn 
33. Không An Quốc giải thích sách Thượng Thư 
cho là Oán cửu với nhau. Khảo Thanh cho là ghét. 
Cô Dã Vương cho là Hận, oán trách. Thương Hiệt 
giải thích răng: Hận thù lâu đời. Thuyết Văn cho là 
Sân hận. Chữ viết từ bộ ;È› thanh oán, hoặc viết là 
oán. Ngược âm dưới là đình lịch “]#?. Đỗ Dự chú 
giải Tả Truyện rằng: Chữ địch Bức cũng giông như 
chữ đối #J, nghĩa là đối địch nhau. Thuyêt Văn nói 
là cừu địch. Chữ viết từ bộ Truy thanh địch âm 
địch là â âm đích |. 

Tứ cầu (El2K). Ngược lại âm trên là =]ZZ€ tư tứ 
Trịnh Huyền chú giải sách Chu Lễ răng: Tứ là theo 
dõi, xem xét, nhìn ngó. Cô Dã Vương cho rằng: 
Hầu hạ, phục dịch. Chữ trong sách cho răng: Chú 
ý, theo dõi, nhìn theo, Ngược lại âm thanh dự 
Ÿñ. Thiên Thương Hiệt việt chữ tứ {n], Quảng Nhã 
viết chữ tư. Nghĩa là ba người cùng nhau hâu hạ 
phục: dịch. Thuyết Văn cho là Chữ viết từ bộ Nhị 
— đến bộ Khuyến + đến bộ Thần EZ viết thành 
chữ thứ cũng giải thích đồng với âm trên. 

Chiên-TràLa (#Zý§#). Là Tiếng Phạm, 
Ngược lại âm trên là chi nhiên Z ZÄ. Ngược â âm kế 
là trạch da “EHl. Chánh âm Phạm là nô nhã 118. 
Ngược lại trong văn kinh viết âm trà 2š, âm nầy 
không cần thiết. Xưa gọi là Chiên-Đả-La ]ƑIP£& 
đều sai. Tây vức ký chép: Đỗ quái chủ sát [g8 + 
##, là người giữ ngục. Vì nước kia thường chế ra 
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pháp luật dùng roi da để đánh, loại hình phạt nầy 
khi người ởi đường bên trái thì bắt giữ lại chặt cây 
trúc, hay là lắc cái linh cho nghe tiếng, tự thân run 
sợ mà tránh đường, vì cho răng người không sạch 
sẽ là hạng người thấp kém. Nếu không làm như vậy 
thì nước nây không có hình luật nghiêm, Vua thị 
phạt người này rất rõ ràng để nói lên dơ uê sạch sẽ 
có khác. 

Trúc vi 7 #f. Thuyết Văn cho răng: Trúc ƒT là 
chữ tượng hình. Ngược lại ầm dưới là vi quỷ P1) 

- Thuyết Văn cho răng: Cây lau lớn, chữ việt từ bộ 

Thảo *#ĩ thanh vi #. Theo chữ tức là cây mía lớn. 

Ô-BaNi-Sá-Đàm Phân (I§3⁄jE#šS2}). 
Tiếng Phạm gọi là số cực lớn trong Pháp số. Người 
xưa dịch là “Nhân quả không tương tợ, lực có thể 
Vượt qua. Trong Đại luận dịch là Nói phân tích rất 
nhỏ cũng giông như phân tích sợi lông, cho răng 
trấm phân lại phân chia ra một phân trăm ngàn 
muôn phân, lại nơi chỗ phân tích nhỏ nhít đó trong 
phân trước chỗ phân tích cực nhỏ cho đến chỗ 
không còn phân tích được nữa, thì gọi là Ô-Ba-Ni- 
Sát-Đàm-Phân. 

Pha năng RÄ§E. Ngược lại âm ba khả 3Zn], 
hoặc viết là khulE. 

Khảo Thanh cho là không thê. Trong Văn Tự 
Tập Lược cho răng: Chữ E cũng giống như chữ 
#ƒ khả, đều là từ ngữ. 
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Huynh hỏa (l7). Ngược lại ầm huyệt dinh 7š 7XN 
, hoặc là viết huỳnh ##. Nguyệt Linh cho rằng: Cỏ 

mục hóa thành con đom đóm. 

na. thạnh J#X#$. Ngược lại â âm trên là xương chí 
Elxz. Mao Thi Truyện cho răng: Xí J#ÿ cũng giống 
như Thạnh. Nghĩa là lửa hừng hực. Thuyết Văn 
cho rằng: Chữ viết từ bộ hỏa đến bộ thức thanh tỉnh 
#. Ngược lại âm dưới là thành chánh DÈ¡F. Khảo 
Thanh cho răng: là cường thạnh, nhiêu đây, thịnh 
vượng. Thuyết Văn nói cho rằng chữ viết từ bộ 
mãnh iI[ thanh thành PÈ. 

- Quyên 4, 5, 6, 7 ba quyên này không giải 
thích. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 8 
Manh minh (Eï®S°). Ngược lại âm mạc bình *‡ 
1ƒ. Khảo Thanh cho là tôi tám, cũng gọi là đêm tối. 
Thuyết Văn cho rằng: Âm u theo ngày, số Tgày 
mười sáu mỗi tháng mười sáu ngày tháng bắt dâu 
thiều một ngày cho nên dân dần u tối. Chữ viết từ 
bộ miên thanh diệc 7R. Âm mịch —” là âm mích E, 
. Trong kinh viết từ bộ miên, đến bộ cụ ÿ‡ viết 
minh ?#Ÿ F nây là chăng đúng. 
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Du Thiện Na (42?J). Ngược lại âm trên là 
dương chu =ÉZ£. $Š Thiện là âm thiện 2. Xưa gọi 
là do-tuần ELHRJ. hoặc do diên FHE, lo /ìIt§7j5 
du-xà-na, đều là tiếng Phạm chuyền đọc sai, lược. 
Gọi đúng là Ø5 Du thiện na, như trên. Ngày 
xưa, Thánh Vương đi hành quân lộ trình một ngày. 
Trong các Kinh luận phiên dịch trước và sau lẫn 
nhau nói không đồng, văn cú sinh ra nhiều, có lược 
bớt mà không nói rõ. Nay lại xét Tây vực ký răng: 
Du-thiện-na, đó là từ xưa Thánh Vương lộ trình đi 
hành quân. Xưa truyền lại răng: Một du thiện na có 
bốn mươi dặm, mà nước Ẩn-độ thường dùng ba 
mươi dặm. Trong Thánh Giáo ghi chỉ có mười sáu 
dặm. Như trên trong các kinh luận chỗ nói có sai 
khác nhau không. đồng. Xét kỹ các kinh luận thì có 
khác mà cũng có chỗ y cứ dựa theo, hoặc là lẫy 
theo Thánh Vương, hoặc là lây. thước tay, hoặc là 
lấy theo thước xưa, lẫy hay bỏ đều tùy theo nơi chỗ 
mà có khác, nhưng cuối cùng là lấy theo ngày lộ 
trình hành quân của Thánh Vương. Trích lây trong 
đó là thật. Nay theo Tây Vực ký thì ba mươi dặm 
là nhất định. Pháp Sư Huyền Trang, đích thân khảo 
sát chọn lựa xa gần. Đây là việt theo phụng đôi của 
vua Thái Tông, giữa ‹ chỗ khảo sát là thật, chân thật, 
cho nên dựa theo chỗ khác đều theo. 

Tát Ca Tà Kiến (jš33J5 l4). Ngược lại âm 
cương khư, là Tiếng Phạm Hán dịch là Thân kiếm 
ngoại đạo, nghĩa là bât chánh kiến. 
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Điệu cử (t5Š'). Ngược lại âm trên là S*”E đình 
điễu. Giả Quỳ chú giải sách Quốc Ngữ rằng: Điệu 
(‡#) là lắc lư, đong đưa. Vận Anh Tập cho răng: 
Động, lay động, không đứng yên. Quảng Nhã cho 
là Hăng hái. Thuyết Văn nói viết từ bộ S# đến bộ 
điêu thanh tỉnh Z. Ngược lại âm dưới là cư ngữ li 
lẽl. Chữ trong sách giải thích rằng: Nhô lên, nỗi 
lên, khiến cho cao hơn. Thuyết Văn giải thích: . 
lên, nâng lên. Chữ viết từ bộ Thủ =£ thanh dữ Øi 

Lai nhiêu 2%. Ngược lại âm nê điều IEB, 
Thuyết Văn giải thích rằng: Làm trò vui đùa. Chữ 
hình Thanh. Trong văn kinh viết nhiễu, nghĩa là 
chọc ghẹo nhau, cũng là văn thường dùng. 

Tổng nhiếp (JÃiiï). Ngược lại âm tô đồng +H# 

. Khảo Thanh cho răng: điêu bằng nhau, năm giã 
lẤy. Ngọc Thiên cho răng: Tương lịnh, đêu ban ra. 
Thuyết Văn nói gom nhiếp chung, nghĩa gồm nắm 
lấy tât cả cột lại. Chữ việt từ bộ Mịch Ẩ thanh hốt 
Zø. Trong văn kinh viết từ bộ thủ SÊ viết thành chữ 
nhiếp là văn tự thường dùng. Ngược lại âm dưới là 
khổ diệp rr%- Khảo Thanh cho răng: Chữ viết từ 
bộ S# nhiếp chung, âm nhiếp Ngược lại âm thất 


diệp %#. 
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QUYEN 9 

Sơn nhai (¡[¡EE). Ngược lại âm nhã giai TRE? 
Vận Anh Tập giải thích răng: Vách núi, đường biên 
cao. Tập Huân Truyện giải thích răng: Núi ở chỗ 
biên giới. Thuyết Văn giải thích răng: Nơi biên 
giới cao. Chữ việt từ bộ Nhai đến bộ Khuê :E thanh 
tỉnh 4, Âm FE ngạn Ngược lại âm ngũ hại 7ï. 

Lăng hư [Jf£. Ngược lại âm 7J2 lực căng. 
Chữ chánh thê viết từ bộ Lực J viết thành chữ 
lăng. Ngọc Thiên giải thích Tho nch Lãng là xâm 
phạm. Thuyết Văn việt chữ Z lăng nây. Lăng là 
vượt qua, tiên lên, siêu việt. Trúc văn kinh việt từ 
bộ Phụ viết thành chữ lăng Z, là chữ mượn 
dùng chăng phải chánh thê. 

Như Liệu (#{I#). Ngược lại âm liệu Ế; điểu 
liệu diêu #š%È, hai âm. Khảo Thanh cho là lửa cháy 
nhẹ. Tự Thư giải thích rằng: Cây đèn cầy trước sân 
gọi là liệu Đã. Thuyết Văn cho răng: Cây đuốc lớn. 
Chữ viết từ bộ hỏa, thanh liệu, âm liệu. 

Vấn Ma Ƒ#. Ngược lại âm vũ phấn y#?. 
Quảng Nhã cho là Lau chùi, Thuyết Văn nói chữ 
việt từ bộ Thủ =P thanh văn 3. 

Hắn Tâm (#., \). Ngược lại âm hân cân Jj##l. 
Khảo Thanh cho răng: Hắn là tội lỗi. Đỗ Dự chú 
giải Tả Truyện răng: Hắn là hiềm khích. 

Giả Quỳ chú giải sách Quốc Ngữ răng: Hắn- 
động nghĩa lấy máu con vật cúng tế Thuyết Văn 
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nói viết từ bộ dậu ƒ# đến bộ phân 2) >, đến hưng 
thanh tỉnh 4. Trong văn kinh việt hẳn #8 tt? là văn 
thường dùng là sa. 

Kịch Khô (R[#?). Ngược lại âm kỳ nghịch ñ† 
291, Tiếng địa phương cho răng: Bệnh ít từ từ 
thuyên giảm, mà cọng thâm chữ kịch | nữa. 

Có Dã Vương cho rằng: Kịch là rất nặng, gọi là 
càng ngày càng thêm nặng như trước. Chữ chánh 
xưa nay việt từ bộ đao /J thanh kịch. Trong kinh 
viết đãi là văn thường dùng là sa. 

Bắt Khứu “KH. Ngược lại âm hứa cứu HT. 
Vận Anh Tập cho răng: Dùng mũi mà lây hơi. 
Thuyết Văn cho rằng: Chữ viết từ bộ Ty & thanh 
xú .. 

Duy nhiên (2Ã). Ngược lại âm duy quý †f‡3Š 
. Người xưa nói rằng: Duy là giữ gồm duy trì. Nay 
nói răng: Tóm lại các nghĩa. Trịnh Huyền cho răng: 
Ứng từ là giữ lại sự cung kính các nơi. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYÊN 10 


Đại Âm Quang (XÊZ3⁄). Tức là danh xưng tốt 
đẹp của Ngài Đại Ca-diễp-ba. Trong Luận Đại Tỳ- 
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Bà-Sa giải thích răng: Thời thượng. cô có một vị 
Tiên, thân có ánh sáng rực rỡ, có thể nhiếp hết tất 
cả các ánh sáng khác, làm cho không thê hiện ra 
được, cho nên hiệu là Âm Quang Ma ha Ca- -Diếp 
Ba là. Đây là chủng loại của vị Tiên kia, thân có 
màu vàng ròng rực rỡ. Thế cho nên người đời mới 
lây hiệu là Đại Âm Quang. 

Loa bồi =. Ngược lại âm hư hòa Ji. Sách Nhĩ 
Nhã cho răng: Con ốc sên, con tò vò, các loại côn 
trùng. Trong văn kinh viết loa là con ốc. Văn 
thường dùng. Dưới là chữ bối H. Thuyết Văn nói 
cho răng dùng chữ tượng hình. 

San hô HE. Ngược lại âm trên là tang an #Š 
2. Âm dưới là hộ cô Ƒfñ. Hán Thư cho răng: Ồ 
nước Kế-tân, sản xuất loại San hô quý báu, màu 
sắc này đỏ hồng mà chiếu ánh sáng nhỏ ly ti, loại 
San hô thường mọc dưới biến lớn, hoặc là xuất ra 
tên của núi giông như loại cây, có nhánh mà không 
có lá, lớn có thể cao hơn một thước. 

Thính Hứa (##T). Ngược lại âm thể doanh ## 

Zi. Trước đã giải thích rôi. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN I1 
Đầu cảnh (B#f#). Ngược lại âm kinh tỉnh ##7Ƒ 
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. Đã thấy trước giải thích không trùng lặp. 

Huyễn Sự (ZjJEP). Ngược lại âm hoàn ¡ quán 1S 
{l. Cỗ Dã Vương giải thích rằng: Huyễn gọi là 
tướng lừa dối người mắt bị bệnh loạn. Thuyết Văn 
cho „ tướng dôi trá, huyễn hoặc. Chữ việt từ bộ 
yêu Z.. Ngược lại âm ư điều ÿ#Í#£. cũng viết từ chữ 
huyễn ZJ. 

Mộng cảnh (SZ##). Ngược lại âm SZ?lf| mông 
động. Thiên Thượng Hiệt giải thích là mộng tưởng. 
Thuyết Văn cho là Ngủ say không tỉnh giâc. Chữ 
việt đúng là mộng, nay viêt lược. Ngược lại âm 
dưới cư ảnh ã. Văn thường dùng. Gọi là cảnh 
giới. Chữ viết từ bộ thô thanh cánh #Z. 

Tâm Hương Thành (S7 #J#). Xưa gọi là Càn- 
Thát-Bà- Thành Z$|3ZJ*. Đời Đường tiêng Phạm 
tuy có đặt biệt khác nhau nhưng thật ra chỉ có một. 
Luận Du-già giải thích răng: Lạc âm, là âm thanh 
vui, ở phía Đông Địa thuộc, Trì Quốc Thiên 
Vương, ở phía Đông thường cùng với các vị trời 
tâu nhạc, ở cõi trên vui chơi. Vì năng lực nghiệp 
cảm, cho nên các cõi trời nhớ nghĩ lúc vui mà tìm 
thần hương, tức là khi cảm đến lòng lay động, nghe 
mùi hương cõi trời kia mà tìm đên các Thiên nữ 
tâu nhạc để tìm thú vui, hoặc gọi là thần Thực 
hương. Theo đây cõi trời chỗ ở thành quách hoặc 
ở tầng cao nhất núi Tu-di, hoặc ở bảy lớp núi vàng, 
hoặc ở trên hư không, hoặc ở trong nhân gian. 
Thành quách của cõi trời này phần nhiều là ở trên 
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đất bằng, hoặc là ao hô, biển lớn, hoặc ở nơi sa mạc 
hư không khoáng dã chỗ không có người. Cảnh 
giới hóa, hiện giông như ngôi thành xa, gân phân 
Ta rÕ ràng. Khi xem xét thì liền diệt mất. Giới như 
ngọn sóng, màu sắc của mây, loại khí dương. 
- Quyên 12 đên quyền 35 này không giải thích. 
(Kinh từ quyền thự 12 trở xuông đến hết quyển 
35 gồm 24 quyển không cân phải giải thích âm 
dịch ra van. ) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 36 

Tứ Hệ (PHÊ). Âm dưới là š†. Tứ hệ nghĩa là 
mong muốn, vì có vô minh nên thấy là có bốn. 

Phân Tấn (?Il). Ngược lại âm trên là phân 
vấn 21ÏBI. Quảng Nhã cho răng: Phần chấn. Trịnh 
Huyền chú giải sách Lễ Ký rằng: Là động, chân- 
động. Thuyệt Văn cho là bay vút lên. Quách Phác 
chú giải răng: Huy Ÿ# là con chim trĩ cũng gọi là 
dáng mạo bay vút lên cao. Chữ viết từ bộ đại 
đến bộ chuy §:, đến bộ H. Tự Thư giải thích răng: 
vc chìm lớn ở cánh đồng muốn bay gọi là phần 

. Văn kinh viết từ bộ cửu E1 là chắng đúng. 
Na. lại âm dưới là cầu tuần {$Zj. Quảng Nhã 
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cho rằng: Phân tân, tâm hôn bay bồng lên mây, như 

cánh chim. Sách Nhĩ Nhã cho răng: Tân HÌN là mau, 
nhanh như chớp. Thuyết Văn nói chữ viết từ “bộ 
xước thanh tân *{. Âm huy ŸẼ là âm huy Iữ. Âm 
truy là âm tuy ñƑ. Âm xước Ngược lại âm sửu lược 
TW&. Âm tân +{ là âm tín {È. 

Khiếm Khứ (X2), Âm khứ 2. Trong Khuê 
Uyên Chu Tùng cho rằng: Vì muốn dẫn hơi mà 
căng cái miệng ra gọi là khiêm khứ Z3. 

Giải thích văn gọi phùng cái miệng đê hơi thôi 
ra, cũng giống như hơi đi lên của người mà phát ra. 
Chữ tượng hình từ bộ khiếm thanh khứ ¬. Âm 
ngộ †ñ là âm ngộ ƒữ. Trong văn kinh viết từ bộ 
khẩu L1 mà phát ra tiếng chắng phải nghĩa này. 

Đăng dũng (ŠS 3#). Trên là chữ S$ đăng. Thuyết 
Văn nói chữ viết từ bộ trúcƒ7 từ chữ tự SẼ, trải qua 
từ bộ thảo tchữ tục. Ngược lại âm dưới là 2 
dung thũng. Cô Dã Vương giải thích rằng: Nước 
suối trong suốt trào lên. Thuyết Văn cho là Nước 
dâng lên. Chữ viết từ bộ Thủy, thanh dũng Hi, hoặc 
việt chữ dũng )5. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYỀN 37 
Triền nhiều (#š‡#). Ngược lại âm trên là triệt 
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liên f8. Khảo Thanh cho rằng: Triền là buộc lại. 
Theo Khuê Uyễn Chu Tòng cho rằng: Thiền phược 
(26⁄7) là bị vợ con thân ái ràng buộc, không dứt ra 
được. Thuyết Văn gọi là buộc chặt. Chữ viết từ bộ 
Mịch Ấ thanh triên FE, triển ở đây đồng với âm 
trên. Trải qua chữ triên ZE# là viết lược. Ngược lại 
âm dưới là nhi chiêu if1j?Z4. Như trước quyền ba đã 
giải thích đây đủ. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 38 

Siễm cuống (3š). Ngược lại âm trên là sửu 
nhiễm T⁄E 3⁄t:. Hà Hưu chú giải Công Dương Truyện 
rằng: Siếm (£¡) là nịnh bợ Thuyết Văn cho răng: 
Chữ viết từ bộ Ngôn thanh siêm, âm siêm là âm 
hãm lí. Trong văn kinh VIỆt từ bộ cửu É là sai âm 
hiểu Ngược lại âm dương tiêu 3#/J. Ngược lại âm 
dưới là quỷ trâm Ÿ8})ú. Giả Quỳ chú giải sách Quốc 
Ngữ răng: Cuống (Œð†) là lừa dối hoặc loạn, mê 
hoặc. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện cho: là khinh Khi. 
Thuyết Văn cho răng chữ việt từ bộ Ngôn Eï thanh 
cuồng šƑ, hoặc viết từ bộ cuống (GP). 

(Quyền 39, 40 không có âm để giải thích) 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 4I 

Kiện hành (fŠƒ7). Ngược lại âm cừ sản. Khảo 
Thanh cho răng: Kiện là có sức mạnh. Theo Tập 
Huấn Truyện cho là Có sức mạnh chống lại kẻ 
địch. Theo thuyết giải thích là kháng cự lại, chữ 
viết từ bộ nhân À thanh kiến XÊP. Âm an S #I| là âm 
kính #. Âm tiệp f# là âm tiềm diệp ?###. Âm 
kháng Ngược lại là âm khẩu lãng L1}. 

Bất Huyễn “F2. Ngược lại â âm huyền quyên EÄ 
4E. Ngọc Thiên cho là đưa mắt ra hiệu, chuyền 
động. Vương Dật chú giải Sở Từ răng: 

Huyễn là nhìn. Thuyết Văn cho rằng: chữ viết 
từ bộ Mục E|thanh tuân ÃJ, chữ tuần Ãj từ bộ mục 
H. Trong văn kinh viết chữ tuần #j là âm thuẫn là 
chăng đúng, âm tuân #jJ là âm huyện. 

Hà Khích (¿l). Ngược lại âm trên là hồ da 
"HH5. Trịnh Huyền chú giải sách Lễ Ký là: Vết nứt 
của ngọc, ngọc có dẫu vết. Quảng Nhã cho là Vt 
nứt. Ngọc Thiên giải thích: là uê dơ xấu. Thuyết 
Văn cho rằng: Chữ viết từ bộ +: đến bộ hà thanh 
tỉnh 2. Ngược lại âm dưới là hương nghịch 7ð. 
Thuyết Văn cho răng: Vách tường nứt ra có khe hở 
lỗ hông. Chữ viết từ bộ phụ £ đến bộ bạch 1. 
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Trên dưới bộ tiểu 2|". 

Trong văn kinh viết từ bộ tả viết thành khích là 
chắng đúng. 

Huyên Tránh (8Ä #'. Ngược lại âm hương viên 
#®#. Trước quyền nhất đã giải thích rôi. Ngược 
lại âm dưới trách cánh SE. Quảng Nhã giải thích 
răng: Tránh (##) là khuyên can, can ngăn. Thương 
Hiệt giải thích là Tranh cãi. Thuyết Văn cho là 
Dừng lại, ngăn lại. Chữ viết từ bộ Ngôn > thanh 
tranh 3#. 

Phiêu tán 5{⁄. Ngược lại âm trên là ULjấ thất 
diêu. Theo Mao Thị Truyện cho rằng: Gió cuốn 
bốc lên, giống như thôi. Thuyết Văn cho là Gió đàn 
hôi lại cuốn xoáy tròn. Chữ viết từ bộ j#{ Phong 
thanh phiêu. Âm phiêu đồng với âm trên. Ngược 
lại âm dưới là tảng tán lễ. Trước quyền thứ ba 
giải thích đây đủ. 

É Ám (8š 381). Ngược lại âm y kê #3†. Vận 
Anh Tập cho răng: E là bị ngăn che. Quảng Nhã 
cho răng: BỊ chướng ngại. Thuyết Văn cho rằng: 
Chữ viết từ bộ Vũ 3Ƒj thanh y, âm y đồng với âm 
trên. 

Cự Xí QŒÄ). Ngược lại âm cừ lữ Xšz. Sách 
Quế Uyễn Chu Tòng cho là Bó trúc cháy rực, chiều 
sáng. Ngược lại âm dưới là xương chí E#Ê. 
Thuyết Văn cho là Lửa cháy dữ dội, chữ viết đều 
từ bộhỏa, đều là chữ hình thanh. 
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Bất Hỷ (F#). Ngược lại âm Z#:šU hy kỷ. Theo 
sách Toán Vận cho răng: Hỷý là tốt đẹp, Thuyết Văn 
cho là Ý vui vẻ. 

Chữ hình thanh. Sào huyệt (7x). Ngược lại 
âm sàng hào J}K. Theo Mao Thi Truyện cho là 
Có ô chim Khách. Trịnh Huyền, Trịnh Tiễn chú 
giải rằng: Con chim Khách làm tô vào mùa đông 
đến gần mùa xuân mới xong. Thuyết Văn cho là 
Con chim ở trên cây, là chữ tượng hình. 

Trong văn kinh viết từ bộ quả 3, là chăng 
đúng. Ngược lại âm dưới là huyền quyết F5 
Thuyết Văn cho răng: Có đất trong nhà, chữ viết từ 
bộ miên âm miên ấïj thanh bát /\. 

Phiêu Xí (li). Ngược lại âm trên là tất diêu 
/JÙjZ:. Sách Quế Uyên Chu Tòng cho là loại cờ 
phướn. Thuyết Văn cho là l tức là phướn. Chữ 
viết từ bộ thanh, Âm phiêu, phiêu Ngược lại âm 
thất diêu ULjấ. Trong văn kinh việt từ bộ mộc MÌN 
đến bộ thủ ‡ là chăng phải. nghĩa ở đây dùng. 
Ngược lại âm dưới là xi chí fãj7È:. Quảng Nhã cho 
răng: Xí (là) là phướn, phan. Thuyết Văn cho 
rằng: Chữ viết từ bộ cân [1 thanh tỉnh 43. 

Số Thủ Thú (#/RWj). Ngược lại âm sương 
thúc 3Š7Ri. Tả Truyện cho: là sô mà số không có 
bắt đầu và kết thúc. 

(Quyển 42, không có âm giải thích) 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA UYÊN 
43 

Đốt Nam (155). Ngược lại âm đô cốt #šƑEŸ. 
Thuyết Văn cho răng: Đôt (1F) là cùng nhau ca hát. 
Chữ Nam Thuyết Văn viết từ bộ điền [ đến bộ 
lực 7). 

Hủy Tý l#'F?. Ngược lại âm lệ 78 huy quỷ. Nhĩ 
Nhã cho là Hủy hoại, phá hư. Quảng Nhã cho rằng: 
Hủy là hao tôn. Thuyết Văn cho là thiêu. Người 
xưa cho rằng: Đào đât làm cái côi, hủy hạt lúa ra 
làm hạt gạo, lây gạo giã thành cám trong côi đất. 
Chữ viết từ bộ Thổ -† đến Hủy thanh tỉnh 43. 
Ngược lại âm dưới là tư thử 32. Vận Anh Tập 
cho răng: _Mắng nhiếc, chỉ trích, chê bai. Thuyêt 
Văn cho răng: Chữ viết tử từ bộ Khẩu L1 thanh thử 
JH,. hoặc viết tử đều đồng nghĩa. 

Quỷ Phạm (t8). Ngược lại âm câu vĩ {Eä. 
Giả Quỳ chú giải sách Quốc Ngữ rằng: Quỷ (#jJ) 
là phép tắc. Thuyết Văn cho rằng: Quỷ là cáng xe. 
Chữ viết từ bộ Xa £ bộ phạm Ÿðthanh tỉnh 43. 
Ngược lại âm dưới là phò ảm 7S”. Sách Nhĩ Nhã 
cho răng: Phạm (ấũ) cũng là phép tặc, thường 
dùng. Ngọc Thiên cho răng: Phương pháp đúc kim 
khí. Thuyết Văn cho răng: Chữ viêt từ bộ Phạm Ÿð, 
thanh tỉnh 4. Âm cứu 7ÿ là âm quỷ 78. 

(Quyền 44, 45 hai quyền này không có âm giải 
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thích) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYÊN 46 


Ly Ly gián ngữ (lf#ljÊ[lJä). Trên là chữ ly j 
âm lợi ®lj, dưới là chữ ly ## âm lê #!!. Âm gian [ij 
khứ thanh. 

Hàng Trướng (3#ÿE). Ngược lại âm trên là phô 
giang Tí;L. Ngược lại âm dưới là trương lượng 7E 
Tb. Quyền trước âm nghĩa đã giải thích đầy đủ 
Thanh ứ (3#). Ngược lại âm ư cứ }‡$‡Z. Trong 
kinh viết ÿ£ ứ này là chăng đúng. 

"Tác 6äïH ch, Ngược lại âm trên là trác =8. 
Dưới là lãm 34. Hài côt (#3Ƒƒ†). Ngược lại âm hộ 
giai FILE 

Kiểu hại (#§#*). Ngược lại âm trên là cư yêu 
J7. Khảo Thanh cho răng: Kiểu #§ là dối trá, giã 
dối. Trịnh Huyền chú giải sách Chu Lễ rằng: Kiểu 
cũng là dối trá lừa gạt. Thuyết Văn chữ viết từ bộ 
Thủ ## thành chữ kiêu đã. Nghĩa là kiêu căng. 
Ngược lại âm dưới là hãi cái L . Thuyết Văn cho 
là BỊ tôn thương. Chữ viết từ bộ miên —” âm miên 
4fï, từ bộ khâu L1 thanh phong =E, âm phong #E là 
âm giới 7Ì. 
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Tật Khan (#2). Âm trên là tật %, 5, Vương Dật 
chú giải sách Sở Từ răng: Hại người hiển gọi là tật 
#. Ngược lại âm dưới là khanh nhàn btEii. Vận 
Anh Tập giải thích rằng: Tiết kiệm, tăn tiện, bủn 
xin, keo bẩn. Theo Tập Huấn Truyện cho rằng: 
Khan gọi là hà tiện. Tự Điền giải thích: là tham, 
chữ việt từ bộ Tâm ;Èa thanh kiên 8%. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 47 
Hoàn Khải (R5). Âm trên là hoạn E. Quế 
Uyên Chu Tòng giải thích rằng: Dùng thân r mặc áo 
giáp gọi là hoàn {#t. Nay tương truyền rằng: Là 
theo thói quen. Ngược lại âm dưới là khai cái EE- 
. Thuyết Văn cho rằng: “Khải là có áo giáp. Theo 
văn Tự Tập Lược cho răng: Lấy da màu vàng mà 
che thân gọi là khải ?Z. Nay văn thông dụng là lây 
làm âm thanh. Ngược lại âm khô cải #f. Tức 
giáp trụ (áo giáp mặc đi đánh giặc thời Xưa). 
Khoáng Dã (8ƒ. ). Ngược lại âm khổ hoãng 7ƒ 
3. Không An Quốc chú giải sách Thượng Thư 
răng: Ngoài hoang dã là khoảng không mênh 
mông, bãi tha ma. Khảo Thanh cho: là nơi hoang 
văng, mênh mông không người. Quảng Nhã cho là 
to lớn. Thuyết Văn cho rằng: Nơi một huyệt, nơi 


SỐ 2128 - NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH, SE | 391 


an nghỉ của người quá cố. Chữ viết từ bộ Thổ : 
thanh quảng Jt. Trong văn kinh viết khoáng llš 

bộ nhật LÍ là chắng đúng. ‡# Âm lượng là âm lăng 
›ÿä. Âm #ïf tiệm Ngược lại âm thiếp hãm 3#l⁄.. 
Ngược lại âm dưới là dĩ giả }l#:. Văn Nhĩ Nhã 
cho răng: Ngoài â âp gọi là giao SJ, ngoài g1aO gỌI 
là mâu, ngoài mẫu gọi là dã #ƒ_. Văn cô viêt là âm 
mộc 7. 

Tự Thị (E Eï). Ngược lại âm trên là thời chỉ HT 
jF. Khảo Thanh cho răng: Thị (E#) là chỗ nương 
dựa. Thuyết Mai cho răng: thị là ÿ lại. Chữ việt từ 
bộ 2È› thanh tự >Ẽ. 

Kiêu Cử (f8Z#). Ngược lại âm cư yếu j##É. 
Thương Hiệt giải thích là Kiêu căng, buông lung. 
Quảng Nhã cho là tự cao. Cô Dã Vương cho răng: 
Tự khoe khoang, buông lung, phách: lỗi, khinh 
nhờn ngạo mạn. n. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ tâm 
/`a thanh kiều Š &.. 

Tự Thực (HZ). Ngược lại âm thời lực Hƒ7J. 
Theo Toán Vận Tập cho răng: Øï thực là trồng cây. 
Phương Ngôn cho răng: Dựng thăng lên, căm 
thăng. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ võng | viết 
thành chữ ‡É thực. Nay theo lệ sách lược đi bộ 
võng F1, hoặc viết từ bộ mộc7, viết thành chữ 
thực lễ! cũng đồng nghĩa với âm trên. 

Kiều Thuyên (‡§§). Ngược lại âm tâm kiêu /Ù› 
f§. Thiên Thương Hiệt giải thích răng: Kiều là cây 
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cầu bắt ngang qua. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ 
mộc ZR thanh kiêu ƒŠ. Trong văn kinh viết chữ 
kiêu ‡§ cũng là văn TƯ hay dùng. 

Châu chử M5). Ngược lại âm trên là chi do 
~H. Âm dưới là chi dữ È Ei. Nhĩ Nhã cho rằng: 
Hễ trong nước có thê ở được gọi là châu 3||, châu 
nhỏ thì gọi là chử 3. Quảng Nhã cho rằng: “Châu” 
chỗ ở “chử” là dừng lại, hoặc là viết từ bộ Phụ 
viết thành chữ chư š#cũng đồng nghĩa. 

Hữu Giảm (ft). Ngược lại là âm canh trảm 
ðHữn. Theo Hàn Thi Truyện cho rằng: Giảm (3) 
là ít. Thuyết Văn cho răng: Giảm là hao tốn. Chữ 
viết từ bộ thủy thanh hàm JỀ. 

Tễ hạn GHIRX). Ngược lại âm tình tế #Š4HI. 
Khảo Thanh cho răng: Tế (ŸJ) là phân đoạn. Vận 
Thuyên Tập cho răng: Phân ra từng tê thuốc. Vận 
Anh h Tập cho răng: Cũng là tễ thuốc. Văn kinh viết 
tê 7#, văn cô viết tỆ đều là một nghĩa, hoặc 
Nên lại âm tình hề ksS. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 48 
Sở lận (f7). Ngược lại âm lân trân Ä$f. 
Quảng Nhã cho răng: Lận ý là vùng đât ở xa xôi 
hẻo lánh, ở vùng biên giới, cũng gọi là 
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thập hèn. Vận Anh Tập cho rằng: Tiếc của, bủn 
xin. Khảo Thanh gọi là Tham. Chữ viết đúng là lận 
Cđ*). 

Sung dật (E32). Ngược lại âm xương long Ei 
bế, Thuyết Văn cho răng: Sung Cầ) là đầy đủ Chữ 
viết từ bộ nhân (Á^) đến bộ dục ẾŸ thanh tỉnh 4Ÿ. 
Ngược lại âm dân nhất E#—. Sách Nhĩ Nhã cho 
răng: Dật G8)là tràn ra ngoài. Giả Quỳ chú giải 
sách Quốc Ngữ cho là dư thừa. Thuyết Văn cho 
rằng: dụng cụ đựng đồ đã đây tràn. Chữ viết từ bộ 
thủy thanh ích ‡§. 

Chưng Tế 3. Chữ chưng là lấy, chữ chưng Z§ 
nây. Chữ [mi thanh. Trước quyên nhất đã ã giải 
thích đây đủ. Ngược lại âm dưới là tê kế 7#Ÿ†. 
Không An Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: 
Tế (là Vượt qua sông. Đỗ Dự chú giải Tả 
Truyện răng: Có lợi ích. Tiếng địa phương cho 
răng: Mãi buôn lo. Giả Quỳ chú giải sách Quốc 
Ngữ rằng: 

Hoàn thành, tốt đẹp. Thuyết Văn nói chữ viết 
từ bộ thủy thanh 3 tê. 
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QUYỀN 49 


Sở già (J[ð. Ngược lại âm giả xà TỪ. Giả 
Quy chú giải sách Quốc Ngữ răng: Chờ đợi, hỏi 
thăm. Thuyết Văn cho là Ngăn chặn, ngăn che. 
Chữ viết từ bộ xước, đến giá 2£ thanh tỉnh Z#Ÿ. 

Yết- Lộ- Trà (8# 2°). Tiếng Phạm là Lỗ- chât- 
bất-diệu EƒZƒ 1#). Đúng âm Phạm là Nghiệt-lỗ- 
nã #*lt. Xưa dịch là Ca-Lâu-La 3 Eš2#. Tức là 
kim sí điều 3jj£,, (chim cánh vàng), hoặc gọi là 
diệu sí điều 1b%JE¿. Theo kinh Khởi Thế Nhân 
Bản gọi là Kim sí điều, loài chim nây cùng các loài 
rồng, gọi là “Bốn sanh” tức là Noãn, Thai, Thấp, 
Hóa sanh. (Noãn tức là loài sanh ra trứng, Thai tức 
là thọ thai sanh ra băng bào thai. Thấp là sanh ra 
nơi ẩm ướt. Hóa sanh tức là loài bướm sanh ra). 
Nhưng loài sanh ra bằng trứng sức mạnh yếu ớt, 
chỉ ăn loài trứng sinh ra mà thôi. Rông là loài hóa 
sanh ra có uy lực rất lớn, có thê ă ăn cả bôn loài. Loài 
chim cánh vàng này khi muốn ăn loài rông, thì 
dùng hai cánh quạt nước biên cho cạn đi, nó mới 
mở cái mỏ ra ngậm các con rông ở cô nhưng chưa 
nuốt, khi rông chưa chết, các con chim lớn vây 
quanh, rôi bay đến cây Trá-Xà-Ma-Lợi đậu trên 
cây đó rôi nhả ra, dùng mỏ mà ăn. Khi mỏ nó mồ 
ăn thịt, tiếng kêu sợ hãi vang khắp, nghe rất khổ SỞ 
Loài chim nây cũng tên là Long Oán, (là loài rông 
oán hận chim này). Loài chim nây trên lưng có hai 
cánh đều màu vàng, nên gọi là chim cánh vàng. 
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Khẩn-Nại-Lạc (5#ÿ§?#⁄). Tiếng Phạm cũng tên 
là Lạc Thiên #4 <. Đúng â âm Phạm gọi là Khẩn-na- 
la-ca-thần 5*#fiffZ*H. Âm này có ý nghĩa nói 
thân người con gái sạch đẹp. Tên là Thiên Nữ Chu 
Lệ, có tài múa hát, thường làm chồng VỢ VỚI CỐI 
trời Càn- Thát-Bà. 

Mạc-Hô-Lạc-Già (}#JI). Không đúng âm 
tiếng Phạm. Đúng âm tiếng Phạm gọi là Ma Hộ La 
Nga F£ñ6Ilt)4t. Hình người mà đâu răn, cũng gọi 
là Mãng Thân I#£*fi (là Thân rắn). 

Phụng Cận ZEšÃl. Ngược lại âm phùng phụng 
ZÊ£. Quảng Nhã cho răng: Phụng là hiên dâng. 
Khảo Thanh cho là Tôn kính. Đỗ Dự chú giải Tả 
Truyện cho là Nuôi dưỡng. Thuyết Văn cho rằng: 
Thừa hành. 

Chữ viết từ bộ Thủ =E đến bộ Cung {E, thanh 
phong diệc =E7Ƒ. Ngược lại âm dưới là ŠJJĐJ. cần 
cận. Trịnh Huyền chú giải sách Chu LỄ cho răng: 
Cận (Si) là nhìn thây. Theo Mao Thi Truyện cũng 
cho là nhìn thấy. Thuyết Văn nói chữ việt từ bộ 
Kiên Bị, thanh cần sẽ. Âm phụng £§ ngược lại âm 
phong củng ##‡†t. Âm phong Ngược lại âm phong 
cận L LẺ Ngược lại âm cân cận J3. 

Bấm Chánh GE1IE). Ngược lạ âm 4ú bỉ 
phẩm. Không An Quộc chú giải sách Thượng Thư 
răng: ban tặng ngũ côc cho người. Thuyết Văn chữ 
viết từ bộ hòa thanh bầm. Bắầm Ngược lại âm lực 
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âm JÊX 

Tiên Thát (f2). ). Ngược lại âm trên là tất miên 
DI. Cô Dã Vương cho răng: Dùng roi da đánh 
quất người tội goi là #ữ. Tự Thư giải thích răng: 
Dùng roi da quất ngựa. Thuyết Văn nói chữ viết từ 
bộ Cách # thanh tiện {f. Ngược lại âm dưới là tha 
vết {f/j. Thuyết Văn cho là Thát (##) cũng là 
dùng roi da đánh. Chữ hình thanh. 

Khu Bức (2ã). Ngược lại âm trên là khương 
vu 7ZÊ-Ƒ-. Thiên Thương Hiệt giải thích răng: Chạy 
theo sau gọi là khu Ji. Thuyết Văn nói là Ngựa 
chạy nhanh. Chữ viết từ bộ Mã Ƒý thanh khu liẽ. 
Ngược lại âm dưới là bi lực G77). Sách Nhĩ Nhã 
cho răng: Bức (8) là bức bách khó chịu. Đỗ Dự 
chú giải Tả Truyện cho: Là sân gũi. Thuyết Văn 
nói chữ viết từ bộ xước/Z thanh bức âm bức Ngược 
lại âm phi bức 3ä. 

Tiêu Não (Sã{l). Ngược lại âm trên tức diêu 
H4. Thuyết Văn cho răng: Chỗ lửa thiêu đốt. 
Trong văn kinh viết tiêu J#š này là chăng phải bồn 
chữ. Ngược lại âm dưới nô lão #V. Trước quyền 
ba đã giải thích đây đủ. 

Phệ Lưu Ly (Ä?ðï#Ä). Ngược lại âm trên là phù 
phê ‡£#š. Ngược lại âm kế là lực cưu 7#Jl§. Âm 
dưới là ly ÿš. Tiêng Phạm, tên Bảo quý, hoặc gọi 
là Tỳ-Lưu-Ly ZZ 1ã, hoặc có thể gọi là ;#7##, đều 
là sal, lược chuyển thanh. Ở núi Tu-di phía Nam 
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có vật báu nây. Vật báu này màu sắc xanh óng ánh 
trong suốt, có ánh sáng, hễ có vật khác đem đến 
sân thì đều đồng có màu sắc như Trời Đế-thích 
dùng để làm tràng hoa trang sức lên đâu. Gọi là vật 
báu này là ở cõi trời sanh ra gọi là Thân vật là 
chăng đúng, là do người thế gian luyện đá tạo ra, 
làm nâu trong lửa, mới thành lưu ly. 

Hoa Mạn (#£) Âm trên là chữ hoa ƒÈ, âm vô 
hoa Ít£{É. Âm đúng là dưới âm mạn ban †#ÿƒ. Chữ 
giả tá. Âm sốc Ngược là âm di nhiên ?jZA. Nay 
không lấy âm theo chữ hoa †È đó. Người ở xưa Tây 
Vức làm dụng cụ để trang nghiêm thân, tiếng Phạm 
gọi là Ma La J##£. Âm ma j#, Ngược lại âm mạc 
khả -Š-n[, Hán dịch là hoa mạn 2É Sĩ. 

Là người ở xứ Thiên-trúc thường dùng phương 
pháp lây loại cây cỏ mà lúc sáng tĩnh sương chỗ 
hoa có màu sắc đẹp, dùng sợi chỉ xỏ xâu lại kết 
thành tràng gọi là Hoa mạn. Bất luận sang hèn, 
dùng để trang nghiêm thân. Họ đội lên đầu làm 
trang sức đẹp nên gọi là “Ma La” Thuyết Văn nói 
chữ viết từ bộ tiêu EZthanh mạn Sứ - Âm tiêu E/ 
Ngược lại âm tất diêu ;2#j. Âm mạn $' Ngược lại 
âm miên §ï. 

Y Dược (5#). Ngược lại âm ư cơ ÿ$#$š 
Thuyết Văn cho rằng: Người thây thuốc trị bệnh. 
Chữ viết từ bộ dậu 1 thanh Y. Ngược lại âm y hề 
Et#. Văn kinh viết chữ Y này cũng là văn thường 
dùng thông dụng. 
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Bích Ngọc (# +). Ngược lại âm bi diệc 5Š. 
Nhĩ Nhã cho răng: Bên trong đẹp gấp đôi gọi là 
bích EŠ. Quách Phác cho răng: Nhục biên lớn đẹp 
gấp đôi. Theo chữ bích EŠ là hình tròn có lỗ là viên 
ngọc rất đẹp, tròn đây, khác hơn các viên ngọc 
khác. Thuyêt Văn nói gọi là viên ngọc dùng để làm 
tin. Chữ viêt từ bộ ngọc =E thanh tích Hš. 

: Câu Chi (TRE) âm tri II. "Tiếng Phạm là pháp 
SỐ người nước nây lây con số giữa thời gian, con 
số nhỏ nhất là mười triệu gọi là một kinh. Nếu lẫy 
theo lịch toán, trong số tới một ngàn muôn. 

Na-du-đa (JJ#ZZ). Cũng là pháp số Tiếng 
Phạm ở phương Tây. 

Theo Luận Câu Xá gọi là hai mươi muôn biến. 
Người nước này lây con số nhỏ nhất giao nhau là 
hai mươi triệu gọi là một câu. Nếu lây theo lịch 
toán, thì trong sô là hai mươi muôn biên gọi là na 
du đa #JöJö‡ZZ, xứ này gọi là Thiên ức. 

Trượng Khối (JŸZ). Ngược lại âm trường 
lưỡng ERll. Ngược lại âm dưới là khôi hội #l)5. 
Văn cô viết là giới ?#. Chữ tượng hình. Thuyết le 
cho là Đồng đât. Am bức, Ngược lại âm phô lực "Ÿ£ 
7. Chữ viết từ bộ Thổ -Ƒ- thanh khôi f{ tỉnh48?. 

Cù đạo (EI<E Ngược lại âm cụ vu E‡-Ƒ. Sách 
Nhĩ Nhã cho răng: Một con đường thông suốt gọi 
là lộ Ƒ#, bỗn con đường thông suôt gọi là cù fi. 
Quách Phác cho răng: bốn con đường giao nhau 
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(gọi là ngã tư) Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ hành 
ƒT thanh cù 

Cao ác (S888). Ngược lại âm trên là bồ mạo 3# 
Eï. Quảng Nhã cho là Vội vàng, gấp gáp. Khảo 
Thanh cho là Mạnh mẽ. Vận Anh Tập cho rằng: 
Xâm chiếm. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ H| nhật, 
đến bộ viết Ej đến chữ củng ÿt đến bộ phong E 
thanh cao '® tỉnh 4. Âm phong =E là â âm thao #4. 
Ngược lại âm dưới là ô các t. Thuyết Văn cho 
răng: ác 2: là không tốt, có lỗi. Chữ việt từ bộ á 1ñ 
đến bộ tâm /È› là chữ viết đúng. Trong kinh viết từ 
bộ tây đến bộ ;Ù¿ tâm viết thành chữ ác #, văn 
thường dùng là sa. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 50 

Vô phược vô giải (Ất? mtf). Ngược lại âm 
phòng bác Ƒÿll. Khảo Thanh cho răng: Ràng 
buộc, cột chặt. Thuyết Văn nói bó lại. Chữ viết từ 
bộ mịch 4 đến bộ ng đếh thanh tỉnh #Ÿ. Ngược 
lại âm dưới là giai mại E? *. Trịnh Huyền chú giải 
sách Lễ Ký: Giải thích. Thuyết Văn cho răng: Phán 
đoán. Chữ viết từ bộ lực 77, ngưu ZƑ, giác Z3. Văn 
thường dùng âm đó là chăng đúng. 

( Quyển 51, không có âm để giải thích) 
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NHÁT THIẾT ÂM NGHĨA KINH 


Sa-môn phiên dịch kinh Tuệ Lâm soạn. 


QUYÊN 2 
(Âm kinh Đại Bát-nhã từ quyên 52 đến 301) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 52 

Năng biện (§EŸ). Ngược lại âm bồ mạn ‡## LÉ. 
Vận Anh Tập cho răng: Sắp đặt đầy đủ. Thuyết 
Văn cho răng chữ viêt từ bộ lực (77) âm mới là bì 
miễn (J# 2). 

Thống nhiếp (ấm). Ngược lại âm trên là 
thông đồng 3#. Khảo Thanh cho là thống lãnh. 
Ngược lại âm dưới là thương diệp th. Bao 

Hàm chú giải sách Luận Ngữ rằng: Nhiếp là 
gôm tât cả. Trịnh Huyền chú giải sách Lễ Ký cho: 
là thay thế. Thuyết Văn cho năm giữ. Chữ viết từ 
bộ thủ =Ƒ thanh nhiếp ä##, âm nhiệp ngược lại âm 
ni triếp JEïf.. 

Túng nhậm (#t£L-). Ngược lại âm trên là tướng 
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dụng HH. Ngược lại âm dưới là nhậm châm. Chữ 
viết từ bộ nhậm đến bộ nhân A.. 

Quyên Trừ (5/⁄). Ngược lại âm quyết duyên 
»*#. Quách Phác chú giải Phương Ngôn răng: 
Quyên là trừ bỏ. Chữ viết từ bộ ích 2£ đến bộ độc. 

Khuy Tổn (i8). Ngược lại âm khu vi SH lở. 
Thuyết Văn cho là hao tôn khí. Chữ viết từ bộ hê, 
thanh khuy, hoặc viết từ bộ khuy J5, âm khuy là 
âm hô. 

Vô biên biện (#t£}Š#*). Ngược lại âm bì miễn 
Jj#.. Quảng Nhã cho: là tranh cãi, trí tuệ. Tự Thư 
giải thích Tăng: Biện là rất nhanh. 

Thuyết Văn cho rằng: Biện là trừ, bào chữa, 
biện hộ. Chữ viết từ bộ ngôn Eï thanh biện 3š. 

Thanh lịnh 3Ÿ Ngược lại âm lịch định J ]. 
Thuyết Văn chữ viết đều từ bộ thủy. Chữ hình 
thanh. 

Di tẫn 3ễ⁄#f, ngược lại âm tịch dận » l§[. Đỗ 
Dự chú giải Tả Truyện nói là Lửa cháy. hết còn lại 
tro tàn. Thuyết Văn cho răng: Cây đuốc dư. Chữ 
viết từ bộ hỏa, thanh tẫn, âm tẫn đông với âm trên. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
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QUYỀN 53 


Bàn-Tăng-Già-Tri (§Š{#'1IIRIL). Âm dưới là #[I 
tri, tiếng Phạm. là chiếc y lớn, hoặc gọi là Tăng Cà 
Lê {‡lJIf, là Đức Phật khoát lên chiếc Ca-sa 3# 
*⁄?. Y hạ chín điều, y thượng đến hai mươi lăm 
điều. 

Trong giữa số có từng điều đều gọi là Thời đại 
y khoát làm pháp phục. Có thê giảng nói giáo pháp, 
đây đủ tướng ruộng phước. Là trên hết trong ba Y. 

Thường thực #ÏẨ. Âm trên là thường?ƒ. 
Thuyết Văn gọi là thường ‡Ý. Chữ viết từ bộ cam 
Hthanh thượng MỊ. 

Xuyết âm (XÊ). Ngược lại âm trên là san 
chuyết HIữH. Thuyết. Văn cho là Xuyết (Ñ#) là 
uông. Chữ (Ñ#) xuyết nây là viết lược. Thanh 
xuyết. Trong văn kinh việt là xuyết này hoặc là viết 
(EŠ) xuyêt này đều là văn chữ thường dùng. Ngược 
lại âm dưới là â ập câm Elốmn. Thuyêt Văn nói chữ 
viết từ bộ dậu Ƒ§i viết là xuyết, bộ dậu Ƒ là văn cố. 
Chữ tửu ]'¡ cũng từ bộ dậu Ƒ, nghĩa là tông. Nay 
viết tỉnh lược đi bộ dậu viết thành chữ Ê# âm. văn 
cô từ bộ thủy đến bộ ẩm. 

Ngộ Tầm (fEfE) Ngược lại âm trên là ngộ 1. 
Thiên Thương Hiệt giải thích răng: Tầm là ngủ mà 
cũng nói ngộ, cũng là ngủ. Chữ giác KN là âm giáo. 
Thuyết Văn nói chữ viêt từ bộ tâm #& thanh tỉnh 
3. ngô 1#. Ngược lại âm dưới là xâm thâm {S5š. 
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Quảng Nhã cho rằng: Tâm £E làu tối. Thuyết Văn 
nói tâm là nằm. Văn chữ Triện viết từ bộ Đới. Nay 
lại cũng thuận thông dụng lược bớt đi từ bộ miên 
thanh thanh {#, xâm{#. Âm tâm ƒš là âm mộng #5 


Xảo đồ 77Ƒ#. Ngược lại âm đường hồ JMH. 
Khảo Thanh cho là tàn sát. Thuyết Văn cho răng: 
Phanh ra, khoét ra. Chữ việt từ bộ thi ;ˆ', giả 
thanh tỉnh 4Ÿ. 

Phẫu Vi j7. Ngược lại âm phô khẩu 3 TT ]. 
Thương Hiệt giải thích răng: Phẫu ïïÍ là cắt ra, chẽ 
Ta. “Thuyết Văn cho răng: Èl Phẫu là phanh ra. Chữ 
viết từ bộ đao 7J âm bộ, thanh bộ. Âm bộ ngược 
lại âm sĩ khẩu -†-L1. 

Triên Khoả #š®% - Ngược lại âm trên là trực liên 
Ei78. Âm dưới là cổ hỏa. Thiên Ngọc giải thích 
răng: Khoả là gói, bao lại, bọc lại. Thuyết Văn cho 
răng: Khoả cũng giống như chữ triên, nghĩa là 
quân, bó quanh. Chữ trên dưới đều là bộ y thanh 
qua. 

Phát mao 5%. Ngược lại âm phương miệt 
lEp. Cô Dã Vương cho răng: Trên đâu có lông, tóc. 
Thuyết Văn răng: Chữ việt từ bộ tiêu (K2) thanh 
phát. Âm tiêu §⁄Z, ngược lại âm tất điêu ;#È. Âm 
phát ngược lại âm bô mạt l3. 

Trảo xỉ J[(#ä. Ngược lại âm trên là trắc giảo {| 
Zš. Thuyết Văn cho là Trảo (JƒU là móng tay và 
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móng chân, là Chữ tượng hình. Ngược, lại âm dưới 
là xương chỉ È [Ƒ.. Thuyết Văn nói răng: Xương 
lợi trong miệng, giông như răng trong miệng, là 
Chữ tượng hình. Thanh chỉ ¡[-. Âm ngân lfŸƒ là âm 
ngân Ø. 

Cân mạch §7;RJÉ. Ngược lại â ầm trên là cân hân 
ñh JJX. Theo sách Chu LỄ cho răng: Người thây 
thuốc lây can tân ¬ nuôi dưỡng gân. Thuyết Văn 
cho răng: Chữ viết từ bộ của [ÃJ bộ lực gBI từ bộ 
nhục [Ãj, từ bộ trúc †T. Trúc đó T7 là phân nhiều 
của vật, từ bộ lực 77, lực giống như sức mạnh của 
cân Ñÿ, gân. Trong kinh viết từ bộ thảo #* viết cân 
Ñÿ là gân là sai. Ngược lại âm dưới là dục bá EiI H 

. Văn thường hay dùng và sách Chu lễ cho răng: 
LÂy chất mặn nuôi dưỡng mạch. Thuyết Văn cho 
răng: Phân huyết lý đi trong cơ thể gọi là Mạch. 
Chữ viết từ bộ huyết li đên bộ Rl£ mai, viết là 
mạch, JJ§ hoặc viết là Rjệ đêu là chữ chánh thê. 

Cốt tủy #ƒ E7, Ngược lại âm tuy thúc áx;j. Chữ 
thống nhât lại gọi là Chất mỡ ở trong xương. 
Thuyết Văn cho răng: Chữ viết từ bộ “đến bộ tùy 
thanh tỉnh 43. Âm trên từ bộ cốt đến bộ nhục [4] 


Tâm can ;È›RƑ. Bạch Hồ Thông cho rằng: Tâm 
(2`) đó là thể, ở phương Nam gọi là tinh của hỏa, 
giống như màu của lửa đỏ, nhạy bén mà có múi, 
nhánh, nhưng chữ có phơi bày ra được. Như hoa 
sen chưa nở, Hình Vương Thúc và Mạch Kinh cho 
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rằng: Tâm (2Ù) cùng với Tiểu trường, Đại trường 
hợp lại làm phủ. Tim nây chứa thần, tim cũng từ 
cô họng phát ra. Cho nên khi tim (tâm) bị bệnh thì 
mất đi âm thanh, không thê nói ra lời được. Thuyết 
Văn cho rằng: Chữ tượng hình. Ngược lại âm dưới 
là cô an 72. Bạch Hồ Thông nói răng: Can (H) 
là lòng nhân. Ở phương Đông cho răng: tinh của 
mộc ZR. Lòng nhân khéo sanh ra giông như mộc 
R, mà có lá màu xanh. Vương Thúc Hòa cho răng: 
Can và Đảm (mật) hợp lại thành phủ, can, thân, 
hôn. Can ở trong mắt, cho nên can nóng thì mắt đỏ 
mờ không thấy vật. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ 
nhục [Ãj thanh can =E. Âm nhuệ ðỲ, Ngược lại âm 
duật tuệ šEZE. Âm biện ÿfŸNgược lại âm bạch mạn 


S, 
Phê Thận li Šš . Âm trên là phương phê 27B. 
Bạch Hồ Thông cho răng: Nghĩa của lh phê là tinh 
của kim thuộc phương Tây, giông như màu vàng, 
Bạch Vương Thúc và Mạch Kinh cho răng: Phế và 
bàng quang hợp lại thành phủ tạng. Phế nây thuộc 
thần phách, thông với mũi, cho nên phế bị bệnh thì 
mũi không ngửi được mùi thơm, hôi. Thuyết Văn 
nói chữ viết từ bộ nhục [Ãj thanh di 5Ñ. Âm di 3 
Ngược lại âm phì vị HỊ 1£. Ngược lại âm dưới là 
thân nhẫn E7ZJ. Bạch Hồ Thông cho răng: Thận là 
trí tuệ. Tĩnh của thủy, thuộc phương Bắc, màu đen, 
phế thuộc âm. Ngẫu Mạch Kinh cho răng: Thận và 
tam tiêu hợp lại thành phủ tạng, thuộc “chí thần” 
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thông ở tai cho nên thận hư thì tai không nghe được 
(tai điếc). Thuyết Văn nói chữ việt từ bộ nhục [Ãj 
thanh thân, Âm thần Ngược lại âm khải huyện E# 
4>. Âm ngẫu {Ngược lại âm ngũ câu 747. 

Tì Đảm H#jễ Ngược lại âm trên là. Bạch Hồ 
Thông cho răng: Tì (5) là tin niềm tin. Tinh của 
thổ -[- thuộc Trung ương, giống như màu của thô 
(đất. Huỳnh Mạch Kinh cho rằng: Tì (#) và vị ( 
5ï) hợp lại thành phủ tạng, thuộc về?Thần ý”. 
Thông nơi lưỡi, cho nên tì bị nhiệt nóng thì lưỡi sẽ 
bị bệnh, môi cũng không thể nhận các vật được. 
Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ nhục [Ãj thanh tÌ. 
Ngược lại âm dưới là đáp cảm 2. Bạch Hồ 
Thông cho răng: Đảm là phủ của can, là chủ nhân, 
dùng nhân đó làm sức mạnh. Vương Thúc và Mạch 
Kinh cho răng: Đảm bị bệnh thì tĩnh thân không 
thể giữ được. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ nhục 
[ãj thanh đảm. Âm đảm Ngược lại âm chỉ kiêm IƑ- 
3. 

Phao vị J#Eƒ Âm trên là phô bao ‡‡£1J. Khảo 
Thanh cho rằng: 

Vùng bọng đái khí niệu tiểu tiện thạch quang, 
thọ nhận chín thăng ba hợp bàng quang chuyền, 
tức là tiểu tiện không thông. Thuyết Văn nói dụng 
cụ chứa nước trong bàng quang. Chữ viết từ bộ [ÃI 
nhục thanh nhũ tỉnh. Trong văn kinh viết IlỆJ bao 
này là chăng đúng. Ngược lại âm dưới là vi úy # 
I. Bạch Hô Thông cho răng: VỊ (ƑŸ) là bao tử chỗ 
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ủy thác chứa các loại ngũ cốc. Vận Anh Tập cho 
răng: VỊ là cái bụng chứa. Thuyết Văn cho răng: 
Vị là phủ chứa ngũ cốc. Chữ viết từ bộ nhục [ÃJ là 
chữ tượng hình. 

Thi Niệu EÉbK. Âm trên là thỉ úB. Chữ chỉ ý 
nghĩa là phân cứt. Trong kinh văn viết từ bộ mẽ 2S 
cùng là văn thông dụng. Thuyết Văn chữ viết từ bộ 
vĩ Eé, thanh thi ®. Ngược lại âm dưới là nê điều 
JErb. Khảo Thanh cho răng: Nước trong bụng. 
Thuyết Văn nói viết từ bộ vĩ EẺ, đến bộ thủy. Trong 
văn kinh viết từ bộ j/ˆthi là sai, viết lược bớt. Đèu 
là chữ hình thanh. 

Thế Thóa }3#£ Ngược lại âm trên là ‡5;ÿ# Khảo 
Thanh cho là nước mắt, mắt khóc chảy nước ra. 
Mao Thi Truyện cũng cho răng: Từ trong mắt xuất 
nước chảy ra. Ngược lại âm dưới là thổ chư Tăỗ. 
Thuyết Văn cho là Nước dãi trong miệng. Chữ. viết 
từ bộ LÍ đến bộ thóa thanh tỉnh 44, hoặc viết từ 
thóa nầy cũng đồng nghĩa. 

Tiên lệ G3). Ngược lại âm trên là dĩ tiên }J 
Ái. Thuyết Văn cho là nước dãi trong miệng. 
Ngược lại âm dưới luật đọa FẼ... Quảng Nhã cho 
rằng: Khóc ra nước mắt. Thuyết Văn cho rằng: 
Cũng là khóc chảy nước mắt. Chữ viết từ bộ thủy 
thanh lệ E#, âm lệ E# ngược với âm lịch đệ FÊ 5. 

Cấu Hãn (#É‡Ƒ). Ngược lại âm trên là cỗ hậu 
m}Eí. Ngược lại âm dưới hàn đán %š H 
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Đàm nùng (XI). Ngược lại âm trên cảm cam 
H/H. Khảo Thanh cho răng: Bệnh trong phối có 
nước. Trong Thuyết Văn nói là chăng đúng: Đàm 
trong phôi. Ngược lại âm dưới là nô công #4V⁄Zy. 
Gọi là máu mũ đỏ chảy ra. 

Phương San (BẤM). Ngược lại âm trên là 
phương 7}. Âm dưới là tảng an Eš. Vận Anh Tập 
cho răng: Ngưng đọng thành mỡ Văn thông dụng 
cho răng: mỡ ngang eo lưng bụng gọi là phương 
BH. Mỡ trong bao tử gọi là san. Đêu là chữ tượng 
hình. 

Não mạc (Ji). Ngược lại âm trên là nãi đáo 
7351. Thuyết Văn cho răng: Não (lễ) là tủy trong 
đầu. Chữ việt từ bộ nhục jÃj, thanh não. Cũng có 
chỗ viết não lết, hoặc là viết lấ{ nầy đều chắng 
đúng. Âm não lấf đồng với âm trên. Ngược lại âm 
dưới là mạc ##, tóm lại cho răng: Da ở bên trong 
huyệt não, ngoài gỌI là mạc Jf (tức là màng não). 
Thuyết, Văn nói răng: Xương ở giữa thịt ngoài là 
màng. Âm hài Lá Ngược lại âm cô ai tr. 

S¡ ninh (2#). Ngược lại âm trên là sỉ chỉ lế 
. Vận Anh Tập cho răng: Ghèn trong khóc mắt. 
Trong văn kinh viết sĩ nây là chăng đúng. Kiểm lại 
các chữ trong sách đều không có chữ si nây. 
Thuyết Văn cho là Mắt bị thương tích, bị khoét 
mắt. Chữ viết từ bộ mục thanh tỉnh di 44#¿. Âm tí 
Ngược lại âm tỳ tứ l2. Ngược lại âm dưới 
ninh đình (5#) là chữ tượng thanh. Theo Văn Tự 
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Tập Lược cho răng: Lỗ tai bị bệnh, trong lỗ tai dơ 
Chữ chánh xưa nay cho răng: Từ bộ Eƒ, thanh ninh 


VIS7T& 
==_ 


Xú vật (#'7J). Ngược lại âm xướng huynh (HR 
7ú). Khảo Thanh cho răng: Mùi rât hôi thôi. Thuyết 
Văn nói răng: Loại câm thú chạy mà biết dấu chân 
của nó. ĐÀN, rằng con chó tự biệt mùi của nó. Xưa 
viết ty 7ï là mũi ngữi. Chữ viết từ bộ tự É[ đến bộ 
khuyên. 7. hoặc Ngược lại viết xú Z5: Trong văn 
kinh viết từ chữ tử ZEviết chữ này đều chẳng đúng, 
vì không có chữ này. 

Bảo ngoạn #'?r. Ngược lại âm ngũ quán ?r3Š 

. Không An Quốc chú giải sách Thượng Thư răng: 
Ngoạn (26) là vật làm trò bốn cợt vui đùa. Thuyêt 
Văn nói chữ viết từ bộ Vương=E đến bộ nguyên 7T 
thanh tỉnh 2#. 

Đam trước (J-Z). Ngược lại âm trên là (ti 
) đáp nam. Vận Anh Tập cho răng: Đam (Ñƒ) là tốt 
đẹp. Khảo Thanh cho răng: Trêu đùa, quen nhờn. 
Chữ . viết từ bộ thân ;# đến chữ đam ÏjƑ, thanh tỉnh 
4. Âm đam Ï: đồng với âm trên. 

Đảm Phạ ‡Š†H. Ngược lại âm trên là đạm lam 

£ÉZ. Âm dưới là phổ bá T##{. Hoài Nam Tử cho 
rằng: Đảm ÿê là đây đủ. Phạ {Ƒ! là yên tỉnh. Trong 
văn kinh viẾt từ bộ thủy viết thành chữ đạm phạ 
#Éi đều chăng phải, giải thích nghĩa khác đi. chữ 
chánh xưa nay cho răng: 
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Viết ‡#ƒi đạm phạ hai chữ đều từ bộ tâm ;È, 
là chữ hình thanh. Bì Xuyên; Ngược lại là hương 
duyên, Khảo Thanh nói là huyệt Thuyết Văn giải 
thích xuyên qua Ở Ki n2 lỗ. 
diêu J ?#. Mục Thiên Tử Truyện cho răng: Ở trên 
núi Xuân có loài bạch điều, loại chim này lông màu 
xanh gọi là chim điêu tức là con diêu hâu, nó có 
thể ă ăn thịt dê chó, giống như con nai. Quách Phác 
cho răng: Nay diều hâu cũng có thể ăn thịt nai. 
Thuyết. Văn cho là Chim điêu tức chim Đại bàng. 
Chữ viết từ bộ điều thanh điêu l#. Ngược lại 
âm dưới là 7} tựu. 

Theo kinh Sơn Hải cho răng: Ở trên núi cao có 
rất nhiều chim Thứu. Chữ trong sách viết từ bộ 
điểu É? thanh 3} tựu âm bàng. Ngược lại âm đồ 
quan ?E Eĩ. 

Ô Thước (S8). Ngược lại âm trên là ô cô Š 
#¡. Thuyết Văn cho răng: Con chim Hiếu. Ngược 
lại âm dưới là thất tước “f?. Biết chỗ ở của Thái 
Tuế, Bác Vật Chí gọi là ô của chím sẻ. Khi mở cửa 
ra thường thây trên lưng hai chữ Thái Tuế. Đây 
chắng phải tài trí nhậm vận mà là tự nhiên. Thuyết 
Văn cho răng: Hai chữ tượng hình. 

XI Kiêu (Ñ1. Ngược lại âm trên là xi chỉ ái 
~, Trụ văn viết chữ xi §. Thuyết Văn nói hoặc 
viết từ bộ chuy đến bộ s¡ fB. fỗ si thùy, đều là 
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chim diễu hâu. Sách Lễ Ký cho răng: Trước có bụi 
trần vì con chim diều hâu mang đến thì có ĐIÓ nồi 
lên. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ thị ƒŠ viết thành 
xi âm khai nguyên P?j76. Nghĩa theo thiên -†- viết 
là thiên, đều là âm duyên ‡£. Ngược lại ầm dưới là 
hiêu diêu IŠ72E. Trịnh Tiền chú giải trong Mao Thi 
Truyện răng: Con chim có tiếng kêu ác. Thuyết 
Văn cho là Kiêu là con chim bất hiểu. Theo chữ 
viết từ bộ điều 3, ở trên đầu lại viết bộ mộc ZK, là 
Chữ tượng hình. Văn thường dùng gọi là con chim 
ăn thịt mẹ, nên gọi là con chim bât hiêu. 

Hồ Báo (#9). Ngược lại âm trên là hô cô Iƒ 
mr. Nhĩ Nhã cho răng: Con Hồ có đốm trắng và 
đóm đen. Tiêng địa phương ở đời Trần, Tông gỌI 
là con Lý giao; Giang Nam gọi là Lý NH1. Thuyết 
Văn gỌI là Hồ, là đầu đàn của loài cầm thú trên núi, 
chân giông như chân người. 

Cho nên người ta cho rắng chữ tượng hình mà 
cũng là chữ hình thanh. Âm cam là âm hàm . Âm 
điều Ngược lại â âm hồ ƑE. Ngược lại âm dưới là bao 
giáo tui. Thuyết Văn cho răng: Giống như con 
Hộ mà tròn có hoa văn đốm đen mà nhỏ hơn con 
Hồ. Chữ viết từ bộ trĩ ấ đến bộ bao EJ thanh tỉnh 
#. Tĩ (ấ) là âm truy. 

Hỗ Lang (8). ). Ngược lại âm trên là (r2) 
hà cô. Thuyết Văn nói răng: Con yêu thú. Có chỗ 
thừa nhận là con quỷ mà có ba đức. Trong màu của 
nó trước nhỏ và sau lớn, khi chết cái đầu rất lớn. 
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Chữ viết từ bộ khuyên 2® đến cô ƒÍf thanh tỉnh 43. 
Chữ cô ƒj từ bộ qua /ƒ. Ngược lại âm dưới là lãng 
đương ÈH2ý. Thuyết Văn nói là tên của con thú, 
øiông như con chó, thường gọi là chó sói, rất lanh 
lợi nhạy bén, đầu màu trăng, trấn cao. Trước sau 
đều to lớn. Chữ viết từ bộ khuyên Z2 thanh lương 
R., là loài chó ở trong rừng. 

Hoặc trác (EÈI) âm trác Eï. Thuyết Văn cho 
rằng: Con chim mô thức ăn. Chữ viết từ bộ khâu 
L1 thanh thi . Âm 4 thi Ngược lại âm sửu lục 
-H:®£. Chữ thỉ 4 tức là chữ thỉ, cộng thêm một nét. 

Hoặc quặc (sÈT). nh huy lại âm quy lâu SẼ 

. Lại âm quy bích ;?Z, cũng thông. Hoài Nam Tử 
cho rằng: Bắt lẫy con chim thì gọi là bác ?#. Bắt 
con mãnh thú thì gỌI là quặc ‡# (vồ lây, túm lây). 
Thương Hiệt cho răng: Quắc (##) là bắt lây. Thuyết 
Văn nói rằng: Níúu lây, bấu vào. Chữ việt từ bộ thủ 
thanh quặc. Trong văn kinh viết quặc âm đông 
với ầm trên. Chữ trong sách đều ' không có chữ nây, 
chữ này xuất xứ từ sách nào. Âm quặc ŸƑNgược 
lại âm Vương hoạch -Ÿ?ễ. Âm bác Hà â âm bác T 
, âm tân Ngược lại âm sở cân ƒr[¡. Âm Ngược lại 
âm lung hoạch. 

Đảm Xế (‡š## . Ngược lại âm trên là đản da 4E 
Hồ. Quảng Nhã cho răng: Đảm là năm lấy. Giải 
thích tên gọi: Đảm là năm tay lại, là năm ngón tay 
đủ đưa ra năm lại giữ lây, hoặc viết là đảm ‡Ê này. 
Thuyết Văn cũng viết chữ đảm này. Từ bộ thủ S“ 
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thanh đảm. Âm đảm Ngược lại âm tạc hà IEfrj. 
Ngược lại âm dưới là xương chế 4#. Vận Anh 
Tập cho rằng: ## “H xế là níu, kéo lại, níu tay lại. Giải 
thích tên gọi là Xế tức là chế ra, lập ra, định ra, 
ngăn câm. Pháp lịnh đã được chế ra. 

Chữ viết từ bộ thủ ZÉ thanh #il| chế 

Hội lan (3E). Ngược lại âm hà ngoại {njZ|. 
Thương Hiệt giải thích răng: Hội G# ) là vỡ hết 
phân đê. Vận Anh Tập nói là Tán ra. 

Thuyết Văn nói là Nước lọt vào chảy vào. Chữ 
viết từ bộ thủy thanh quý đï. 

Trùng Thư (51H). Ngược lại âm ?3Zñl cuc 
dung. Nhĩ Nhã cho răng: Có chân gọi là trùng ãã Hạh, 
không chân gọi là thỉ . Trong văn kinh việt trùng 
rl nây là sai, viết lược. Ngược lại âm dưới là thât 
dư 4t. 

Nghĩa là con ruôi đậu vào thịt trong có vi trùng 
(giỗng như con dòi). Chữ viết từ bộ nhục [Ãj đến 
bộ thư, thanh tỉnh 2. Trong văn kinh viết thư #Hlà 
văn thường dùng. 

Hủ Nhục ([ÃJ). Ngược lại âm trên là phù phủ 
(SEN). Quảng 

Nhã cho răng: Hủ là hôi thôi. Vận Anh Tập cho 
răng: Hủ là mục nát. Thuyết Văn nói rằng: Thôi 
nát, nhừ vụng. Chữ viêt từ bộ nhục [Ãj thanh phủ 
Ji. 

Cốt Tỏa (E') Ngược lại âm #£R tô quả Quảng 
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Nhã cho răng: Tỏa là liên kết lại. Chữ trong sách 
giải thích Tăng: Liên hoàn, là vòng tròn. Thuyết 
Văn nói răng. Cốt Tỏa (#j) là côt thần của Bồ Tát. 
Kinh Phật Bồn Hành Tập cho rằng: Lóng xương 
của phàm phu được nôi kết lại với nhau là sức 
mạnh chông đỡ. Lóng xương của Bồ- tát đều câu 
móc lại với nhau, tiếp nối với nhau giống như dây 
cương con ngựa, tương tợ như cây trục mà thành 
tựu, rộng lớn, bên chắc. Thuyết Văn cho rằng: Chữ 
tỏa từ bộ ngọc -E thanh tỏa. Âm tỏa đông với âm 
trên. Từ bộ ; tiêu đến bộ H bối. Trong kinh viết 
tỏa này là chắng đúng. 

Hạo Bạch (HH). Ngược lại âm hào cáo t. 
Vận Anh Tập cho răng: Hạo là nguyên tố trăng, lụa 
trăng. Nhĩ Nhã cho là Màu trắng. Thuyết Văn cho 
là Chữ hạo từ bộ bạch 1đến bộ hạo 3% thanh tỉnh 
=Y 

Trong kinh cho là chữ thường dùng. 

Kha Bối ([ H). Ngược lại âm khả hà nJ4nƒ, là 
loại khoáng thạch, loại ngọc hạng kém. Tỳ Thương 
cho răng: Kha (2n) là loại Mã não, hoặc gọi là 
Khuyết bạch, trắng như tuyết. Cho nên dùng dây 
da đeo vào cô con ngựa. Chữ bối El nghĩa là con 
ôc sên. Một tên gọi khác nữa là châu của răng. Nay 
lây màu trắng làm ví dụ: Linh Lạc (2ÿ). Ngược 
lại âm lịch định Jế J. Ngược lại âm dưới là lang 
các Hit. Bồn văn viết từ bộ thảo “Sĩ. Trong văn 
kinh viết từ hai điểm trở xuống. Ngược lại âm dưới 
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viết lạc ⁄4là chăng đúng, chữ trong nghĩa của kinh 
dùng. 

Nhuyễn Cốt (#7). Ngược lại âm thời nhuyễn 
Hš†1Z, hoặc là trácf%. 

Trước quyền thứ nhất đã giải thích rồi. 

Tiết Cốt (4ï). Ngược lại âm khăng dật Eï3£ 

. Trong văn FỆ tất kinh viết, cũng là văn thông 
dụng. Nghĩa là đầu gối. Chữ chánh thể từ bộ tiết |1 
, âm tiêt H là âm tiệt Bñ. 

Bễ Cốt (P7). Ngược lạ âm tỳ mễ 2E. 
Trong văn kinh viết bễ này, văn thường dùng là 
chắng đúng (nghĩa xương đùiI). 

Khoan Cốt (#šEï). Ngược lại âm khô quan + 
Eï. Bì Thương giải thích rắng: Xương sông ở mông 
đít (xương khu). Thuyết Văn cho răng: Xương đùi 
trên. Chữ viết từ bộ cốt Eƒthanh khoan ÿÿ. 

Tích Cốt ###. Ngược lại âm trên #Ÿ7Rtinh 
diệc. Khảo Thanh cho là Xương sống. Sách Tập 
Huấn cũng giải thích là xương sống. Tự Thư cho 
rằng: Xương sau lưng. Thuyết Văn nói chữ viết từ 
bộ tích # là chữ tượng hình. 

Hiệp Cốt (1ï ). > ve lại âm hương diệp ® 
#:, Hoặc là viết hiếp ## . Từ ba bộ lực 7 đến bộ 
nhục [Zj. Chữ viết từ ba bộ lực 77 là sai. 

Bác Cốt (#§E†). Âm bác TŠ. 

Hàm Cốt (28Ƒƒ). Ngược lại âm hồ cảm #JjJ. 
Xương sò má. Giáp Cốt (##'E†). Ngược lại âm 
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kiêm nghiệp 3% (xương gò mái). 

Hài Cốt (3ï). Ngược lại âm hà giai 3EíE 

Sương Phong (4l#]J). Ngược lại âm Bloii2 
công J#(Eï. Vận Anh Tập cho răng: Đóng kín lại, 
cũng gọi là cố chấp, cũng gọi là đóng băng lại. 

Cáp Sắc (286). Ngược lại âm cam ma EÏJÈ. 
Cái xương màu xanh ngọc bích. 

Toái mạt (ÊZK). Ngược lại âm trên là tô đối ( 
#3). Khảo Thanh cho răng: Đập nát, vỡ vụn tản 
mát ra. Quảng Nhã cho răng: Cái kho chứa thóc. 
Vận Anh Tập cho rằng: Nhỏ nhặt, vụn vặt. Chữ 
trong sách việt là toái †#. Thuyết Văn cho răng: 
Túy là thuân nhất tinh túy. Chữ việt từ bộ thạch 4¬ 
đến bộ toái thanh tỉnh #. Âm túy là âm mi Jš, âm 
toái Ngược lại âm thôi đối £š*†. 

Sách Lệ (J§ÏỗJ). Ngược lại âm lực chế 778j|. 
Vận Anh Tập cho răng: Lệ lỗJ là găng sức. Chữ 
chánh xưa nay viết từ bộ lực 77 thanh lệ JE 

Duy Tứ (f‡{zJ). Ngược lại âm ty tự SỊ> nghĩa 
là hầu hạ Thứ Âm Phạm Văn (XZ#4##%). Kinh 
này có ba mươi hai chữ âm Phạm đọc có nặng có 
nhẹ mà khác nhau, không đồng. Vì văn chữ của 
nước này khó đọc, là đối địch nhau. Chỗ thông đạt 
giữa tiếng Phạm và tiếng Hán hai nước, văn tự phải 
vận thanh âm cho khéo mới có thể xem xét ở tai 
nghe. Nay vì hai thanh vận trùng lắp trái ngược với 
nhau, tức là cùng âm Phạm trái, mất, không phải 
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âm phiên thiết, nên nói là sai, rốt cuộc là không 
đúng với âm Phạm. 

AI Œ). Ngược lại âm a khả [hƒ nƒ. 

Lạc ŒZ) chữ X#ở đây cùng với âm Phạm không 
có tương đương nên trong sách viết chữ La lãệ, 
thượng thanh. Nay chuyển lưỡi đọc là như Bá ## 
Ngược lại âm ba khả 3# nƑ. Nghĩa là đúng như Giả 
#í. Ở nước Thiên-trúc tiếng Phạm gọi là Trung 
biên rh3#, có khác hơn gọi là trung thiên f1. Âm 
tả đọc mi một chút là đúng ở bắc Thiên-trúc. 
Âm øgiả #, Lỗ Chất cho răng không đúng. Nay lấy 
âm ở trung Thiên-trúc, nên chữ trong sách là Tả Z= 

sàn lại âm tắc khả Ri[r]. 

Nã jJ| Chữ này _ Phạm có thanh mũi, nên 
trong sách viết năng #$. Lây thượng thanh, bao 
gôm âm mũi, tức là đã như trên. Năm chữ đúng, 
nghĩa là năm cái búi tóc. Năm chữ này là chân ngôn 
của ngài Văn-thù. 

Khả nƒ Ngược lại âm lặc khả Ÿ#J) H[. 

Đà (I2 ). Chữ này xa với âm Phạm, nên trong 
sách viết na #Ïl. Ngược lại âm na khả Ÿj"]. 

Bà #Z Chữ này cùng với âm không tương 
đương, nên trong sách viêt ma J## Ngược lại âm 
mạc khả ŠŠrnƒ. 

Trà Œ—®) chữ Tiầy cùng trái mất âm nên trong 
sách viết chữ nã Ê. 

Ngược lại âm nã nhã 7#. Chữ nã thì đúng âm. 
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Kiêu uê (‡#§#). Hai chữ này chăng phải là chữ 
Phạm, Ngược lại chữ trên là âm cư yêu TH. Trịnh 
Huyễn chú giải sách Chu Lễ rằng: Kiều ‡§ là dối 
trá. Thuyết Văn nói là dối trá, lừa gạt. Trong văn 
kinh chữ Z thành chữ kiêu là văn thông dụng. 

Sa ở?) thượng thanh, tức là Phược (#7). Ngược 
lại âm vô khả #£Hƒ, hoặc có cộng thêm bộ LÌ viêt 
là phược là đúng âm Phạm. 

Đa Ngược lại âm đa khả ZZHƒ. 

Dã Tự (157) Chữ này là đúng, tương đương 
với chữ Phạm. 

Sắt Trá (#ff:). Nhị hợp, âm dưới là trá Iƒ, lấy 
thượng thanh. Gọi hai chữ là hợp là thanh dưới tên 
là nhị hợp. Ca (31). Ngược lại âm cư khư #2. 

Sa (3⁄2). Ngược lại âm tảng khả #:n 

Ma (J#). Ngược lại âm mạc khả HẾ Bao søồm 
có âm mũi. Già (fJJI). Ngược lại âm cường hà 781nƒ 
, âm này là khứ thanh. Tha (ff;). Ngược lại âm tha 
khả {l, HỊ. 

Xà () Ngược lại âm thị giá 7#. Cũng là âm 
ở Bắc Thiên-trúc. Âm Eị chỉ nếu lấy âm ở Trung 
Thiên-trúc, thì âm Phạm có thể gọi là giả 'Z. 
Ngược lại âm từ khả 2ƒ, Âm khả Ngược lại âm 
lặc khả J nỊ. 

Thấp Phược (*###). Ngược lại âm trên là thi 
nhập Ƒˆ À.. Ngược lại âm dưới là vô khả Ít£ HƑ, hai 
chữ này hiệp lại thành một thanh. 
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Đạt (3£). Chữ này cùng với âm Phạm lạ hợp 
dùng chữ đà 5Ä. 

Ngược lại âm ƑÈ 3 đường hạ. 

Xả (3) cũng tương đương với âm Phạm. 

Khư (^^) Lấy thượng thanh, gọi tức là phải như 
Sản (EŠ). Ngược lại âm sách giản ®§ññ. Là chữ nhị 
hợp. Trong sách cũng có thể viết ngật sản, hai chữ 
hợp lại thành một thanh. 

Tát-Đa (jZ) Hai chữ hợp lại. Ngược lại âm 
dưới là đa khả ZZHƒ. Hai chữ hợp lại thành một 
thanh. 

Nhã Ngược lại âm nhi giả [fi'Z. Chữ Phạm là 
nhị hợp, cũng có thể trong sách viết chỉ nương ‡# 
#4, là hai chữ hợp lại, lấy chữ nhương là thượng 
thanh. 

Lạt Tha (#£{tf). Ngược lại âm trên là lang cát 
H;. Nhị hợp âm Phạm, có chuyên lưỡi đọc, cũng 
có thể trong sách viết la tha IÉ§ftf. Là hai chữ hợp 
lại thành một thanh. 

Kha (j). Ngược lại âm hô a I/nƒ. là chuẩn xứ 
số Bồn tiếng Phạm không có chữ kha Iĩ[ này. 

Bạc G7). Ngược lại âm bàng mạc ##%. Rất lạ, 
chữ Phạm là chữ 3£ bà thanh khứ Ngược lại âm bà 
hạ %ZZï. Hoặc trong sách viết chữ Bà cũng là thông 
dụng. 

Xước (ấn). Ngược lại âm xương ước E3, 
cũng rất trái ngược. Âm Phạm đúng ra tương 
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đương với chữ sa. Ngược lại âm thác khả 3H]. 
Tức là chữ tha jŠ, thượng thanh, nghĩa là ngã, vấp 
té. 

". Ma jj#. Ngược lại âm trên là tô hợp #£ 

. Âm dưới lây chữ ma j#£, thượng thanh. Bao 
sân có âm mũi, âm Phạm cũng là nhị hợp. 

Hạp phược (12##). Âm trên là hợp 2, Ngược 
lại âm dưới là vô khả #£mƒ, cũng là hai âm hợp 
thành một thanh. 

Tha (Ƒ#). Ngược lại âm thương khả # HỊ. Lây 
thượng thanh. 

Kiện (0È). Ngược lại âm cừ sản È3šZ, hoặc 
trong sách viết chữ kiện này cũng thông dụng. 

Sĩ Trong truyện viết sai không thành chữ âm 
Phạm, chữ đúng phải là chữ sá ‡£, thượng thanh. 
Ngược lại âm sách giả ÿ£#. Âm {# sá, Ngược lại 
âm lặc già #JjlJ. Âm sách Jƒ£ Ngược lại âm lặc 
cách #jJ:. 

Nã (®) Ngược lại âm ninh nha ŸZ{;. Không 
phiên thiết nên lây thượng thanh, hoặc trong sách 
viêt chữ (Q) bao gôm âm mũi. Ngược lại âm nô nhã 
1E. 

Pha (#). Ngược lại âm phố ngã ‡‡ƒÈ, đúng âm 
tương đương. 

Tắc-Ca (Zš3). Âm dưới là 3l ca. Ngược lại 
âm khương khư lây âm khư dùng thượng thanh. 

Dật Bà 3#43⁄Z. Chữ 3 bà lây âm thượng thanh, 
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nhị hợp, hoặc là trong sách viết là dã bà #ÿ“ 3. 

Chước (#9). Ngược lại âm chi dược >È ##, rất 
trái với âm Phạm. Chữ đúng âm Phạm là thất giả 
z3. Âm nhị hợp, hai chữ hợp lại thành một 
thanh. 

Trá (E). Ngược lại âm trích da Ti ŒJII. Nay lây 
thượng thanh. Cũng có thê trong sách viết mâu ## 

. Ngược lại âm trích h giá đời E1 là đúng âm. 

Trạch ‡#. Âm “ trạch. Chữ này cùng với âm 
Phạm cũng quái T: nên trong sách việt trà ‡§, lây 
thượng thanh. Âm # trạch Ngược lại âm trạch giả 
=š#í, là đúng âm. Từ đây về sau không phải chữ 
Phạm nữa. 

Sở Thuyên (Prã®). Ngược lại âm H2 thủ 
toàn. Khảo Thanh cho là thứ lớp rõ ràng. Đỗ Dự 
chú giải Tả Truyện răng: Có thứ lớp, kế tiếp theo. 
Tự Thư giải thích răng: Bình bằng, ngang băng, 
cũng gọi là chứng cớ, băng cớ, có băng chứng rõ 
ràng. Thuyết Văn cho là Cân nhắc đăn đo. Chữ viết 
từ bộ ngôn E thanh toàn 2>. 

Tu Trị (6) Âm dưới là lý JÉEL, Không An 
Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: Là sửa đối 
pháp luật, điều chỉnh. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: Là 
chính trị Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ thủy thanh 
đài #ì =ì. Ngược lại âm trì fŸ cũng là thông dụng. 

Ý Lạc (f2). Ngược lại âm ngũ giáo Ti 
Hiến Túc (}}#). Ngược lại âm y hãm £#§#¡. Yếm 


SỐ 2128 - NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH, Quyên 2 423 


quyện JjRƒNgược lại âm y lan 1H. 
A-Luyện-Nhã (Jnjÿ'*£ ) Tiếng Phạm, cũng gọi 
là A-Lan-nhã j[Bfi#£. Hán dịch là nơi vắng lặng. 
Đỗ Đa (‡L:ZZ) là tiếng Phạm. Xưa gọi là BñDÈ. 
Nghĩa là mười hai hạnh khổ, đây đủ như trong bốn 
kinh đã nói. 
Có Luyến (fZ). Ngược lại âm lực quyền 7J 
%:. Ngược lại âm công ngộ 2\‡#. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN %4 
Mạn Ngạo (fšfð1). Ngược lại âm ngũ cáo TL: 
. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện răng: Ngạo là không 
cung kính. Quảng Nhã cho răng: khuấy động, 
buông trôi. Thuyết Văn nói rằng: Ngạo mạn. Chữ 
viết từ bộ nhân Á thanh ngạo. Âm cứ Í£ là âm ‡Š 
cứ âm ngạo Ngược lại âm ngũ cao 7ï. 

Yếm thích (JE#j#f). Ngược lại âm thanh diệc Zï 
7]. Hà Hưu chú giải Công Dương Truyện rằng: 
Thích (Jấ) là đau khô. Trịnh Huyền chú giải sách 
Luận Ngữ răng: Lo buôn sợ hãi. Thuyết Văn cho 
rằng: Lo buồn. Chữ viết từ bộ tâm ›Ù› thanh thích 
JRt, âm thích đông với âm trên, từ bộ mậu ƑŠ, thanh 
thúc, âm mậu 1È. Ngược lại âm vu nguyệt -Ƒ-H. 
Âm thúc là âm thúc 7W. 

Dược-Xoa (đế X). Tiếng Phạm, là nơi ở của 
chúng Quý Thân. 
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Thuộc bộ phương Bắc gọi là Thiên Vương Tỳ- 
Sa-môn, ủng hộ cõi chúng sanh. Thiện thần, hoặc 
là ở các chỗ núi non. 

Kiện Đạt Phược (f#Ê####). Là Tiếng Phạm, tên 
của vị trời. Hán dịch là tâm hương. Âm nghĩa 
quyền trước đã giải thích đây đủ Đúng âm Phạm 
gọi là Hiến-Đạt- La-Phược 1l?2INÊ£®ƒ. Ngược lại 
âm vô khả át£mƑ. Âm ï§Ÿ‡ hiến Ngược lại âm ngư 


Z2) X 


Z)Y`S 


A-Tô-Lạc (J2). Hán dịch là Phi Thiên. 
Xưa dịch là Thân không uống rượu, thường tranh 
hơn về sức mạnh với cõi trời ba mươi ba, phụ trách 
gánh vát một cách khác nhau, nên gọi là Phi Thiên. 
Lại có vị Thần lớn là Thông Huyền, năng lực to 
lớn, hiện thân cao to, tự tại vô ngại. 

"Biện Thuyết (3šš?)). Ngược lại âm trên là bì 
miễn KZ%. Quảng Nhã cho ráng: Biện là trí tuệ. 
Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ ngôn £š. 

Biện G#). Ngược lại âm trên là bạch mạn EI IE 

¿`1 ÊINH Huyễn chú giải sách Lễ Ký răng: Sắp XÊP, 
điều hành công việc. Thuyết Văn nói cho là Phán 
đoán, chia cắt. Chữ viêt từ bộ lực 77, thanh biện #‡ 

, âm biện đồng với âm trên. 

Vong Báo TRẤN. Ngược lại âm trên là võng 
phương M7. Âm dưới là bảo mạo ÿ#Eï. Thuyết 
Văn cho răng: Chữ báo $Šÿ từ chữ phục võng {À!*! 

. Đến chữ [1 tiết đến bộ X hựu, âm phục {® là âm 
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{Ä phục, âm tiết là âm tiết ñ. 

Bất Thù C(EfI). Ngược lại âm thời chu F‡Ƒ, 
là văn thường dùng, Sách Nhĩ Nhã cho: là báo thù. 
Thuyết Văn nói việt chữ thù #Ñ từ bộ dậu Ƒ thanh 
thọ SẼ. 

Cơ hiểm ##£). Ngược lại âm trên là cư y Ji 
%, Quảng Nhã cho răng: Cơ là khuyên can, dùng 
lời nói đê sửa cho người đúng đăn. Khảo Thanh 
cho răng: Khiến trách, quở trách, chỉ trích, giễu 
cợt. Thuyết Văn nói cho là chê bai. Chữ viết từ bộ 
ngôn #fthanh cơ Í#é. Ngược lại âm dưới là hình 
kiêm 73£. Khảo Thanh cho rằng: tâm Ác. Thuyết 
Văn cho răng: 5É nghi ngờ tâm không bình đẳng. 
Chữ viết từ bộ nữ 2cthanh kiêm 3£. Âm khiến B 
Ngược lại âm xí kiến 2È Bỉ. 

Thường Dự ?3'Ÿñ. Ngược lại âm >“ÏŠ dương 
cứ. Bì Thương cho rằng: Dự là an Ổn, vui vẻ. 

(Quyển 55, 56 hai quyển này đêu không có âm 
giải thích) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYỀN 57 
Đoạn Dĩ (ƒE/). Âm trên là đoạn E3, âm dưới 
là đĩ P1. 
Tử Phiêu (5#). Ngược lại âm tư thử 3ÈƑ/. 
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Thuyết Văn cho răng: Mãnh lụa màu trăng xanh, 
màu tím đỏ Chữ việt từ bộ mịch fthanh thử Ji. 

Ngược lại âm dưới là phiêu miều 3P. Thuyết 
Văn nói răng: Tắm vải lụa màu trắng xanh. Chữ 
viết từ bộ mịch Ấthanh phiêu. Âm mịch là âm 
mịch Eï. Âm phiêu là âm tất diêu ,Ù3# 

(Kinh từ quyền 58 đến quyển 74 ni [ram mười 
bảy văn kinh dễ hiểu không có âm, nghỉ giải thích) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 75 

Vẫn Cật (lần }; Ngược lại âm xí dật 41⁄8. 
Thượng Huyền chú giải sách Lễ Ký răng: Vẫn (đới 
) là hỏi tội. Quảng Nhã cho là Trách phạt. Thuyết 
Văn nói rằng: Vấn là hỏi. Chữ viết từ bộ ngôn Eš, 
thanh cát tình (#3). 

Tha ác flZ:. Ngược lại âm ô các Bất. Không 
An Quốc chú giải sách Thượng Thư răng: Xấu ác, 
hẹp hòi, ích kỷ. Thuyết Văn cho là Ác tâm, tội lỗi. 
Chữ viết từ bộ tâm /Ù thanh á 1a. Trong văn kinh 
viết từ bộ tây Phị viết thành chữ ác E§ là sai. Âm á 
1u Ngược lại âm ô giá E5. 

Quyết Trạch (#'Ƒ#). Ngược lại âm trên là tế 
duyệt Ấ*š¿. Khảo Thanh cho răng: Quyết đoán 
thăng, ngay lập tức. Thuyết Văn nói cho là Nước 


SỐ 2128 - NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH, Quyên 2 427 


đang chảy. Chữ viết từ bộ thủy thanh quyết 3. 
Ngược lại âm trên là trì cách fÿấ.. Thuyết Văn nói 
là Tuyên chọn. Chữ viết từ bộ thủ 2. 
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QUYEN 76 

Cực Dũng (i5). Ngược lại âm cự ức ÿRÍễ. 
Trịnh Huyền chú giải sách Lễ Ký rằng: Cực (8) 
là hết, là tận cùng. Trong Mao Thị Truyện cho là 
đến hết rồi. Quách Phác chú giải Nhĩ Nhã răng: Rất 
xa. Quảng Nhã cho là rất cao. Thuyết Văn nói là 
Từ bộ thủy thanh cực. Trong văn kinh viết từ bộ 
thủ 5 là chăng đúng. Âm cực Ngược lại âm căng 
lực 327]. Ngược lại âm dưới là dung thũng 2Ã. 
Đỗ Dự chú giải Tả Truyện răng: Dũng (51) là nhảy 
lên, vượt lên. Hà Hưu chú giải Công Dương 
Truyện răng: Là ở trên cao. Thuyết Văn nói việt 
chữ dũng này, chữ n sách việt dũng (Đã) từ 
bộ túc # thanh dũng äl. 

Cực Kích (uÊš). Ngược lại âm kinh lịch ÁÊ Ế 

. Giai Quê Uyễn Tòng giải thích rằng: Kích (#) là 

đánh. Khảo Thanh cho là công kích, đánh phá. 
Thuyết Văn nói cho là đánh. Chữ viết từ bộ thủ =F 
thanh kích, âm kích đồng với âm trên. Âm phộc 
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lại viết âm phộc này, Ngược lại âm phố bốc 3# |=. 

Cực Bạo (#£). Ngược lại âm bao mạo $7 f1. 
Sách Nhĩ Nhã cho là lá rụng nhiêu. Thuyết Văn nói 
cho là hun đốt. Chữ việt từ bộ hỏa thanh bạo 3E, 
Chữ bạo ## từ bộ xuất /J đến chữ củng ††‡ đến bộ 
bao, âm bao Ngược lại là âm thao )š1. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 77 

Hy Hách (ä77). Ngược lại âm hỷ ý E¿{ä. Vận 
Thuyên Tập giải thích răng: Ánh mặt trời vừa mọc 
lúc sáng sớm. Trong Tự Thư là Ánh sáng tròn đây. 
Thuyết Văn cho là Anh ¡ nắng ban mai, sắc khí trong 
lành. Chữ viết từ bộ hề } nhật Ejthanh nghĩa 3§. 
Trong văn kinh viết từ bộ hỏa là chăng đúng, hoặc 
việt hy I§ này cũng đông nghĩa. 

Tế Chư (lối). Ngược lại âm trên ty duệ Eä#* 

. Quảng Nhã cho rằng: Tế (ii) là ân p1ầu, che đậy. 
Đỗ Dự chú giải Tả Truyện răng: Tế là bị chướng 
ngại. Thuyết Văn nói chữ việt từ bộ thảo #Šthanh 
tế ifZ. Âm tế Ngược lại âm tỳ duệ E83. 

Kiều Thi Ca (f§ƑÖ) khương yêu #ấ#£. 
Ngược lại âm dưới là cương khư. Tiếng Phạm, tức 
tên khác của Thiên Chủ 

Hạn Cách (lEl). Ngược lại âm canh ngạch §† 


SỐ 2128 - NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH, Quyên 2 429 


2H. Quảng Nhã cho là giỚI hạn. Thuyết Văn nói là 
Ngăn cách, chướng ngại. Chữ viêt từ bộ phụ 
thanh cách jã. 

Như Ung G18). Ngược lại âm trên là ung 
hung |. Thuyết Văn nói răng: Viết chữ ung 
nghĩa là thủng sưng lên. Chữ việt từ bộ tật thanh 
ung ấ#. Ngược lại âm nữ ách 2]. 

Như Sang (⁄ijÊ). Ngược lại âm sở trang ZÊ7£ 

. Văn thường dùng và Văn ND, Thiên cho răng: 
Từ bộ qua đến chữ thương viết thành chữ 
sang. Thuyết Văn nói việt chữ sáng | viết từ bộ 
đao /J, hoặc viết từ bộ chữ sang †. Văn cô viết 
sang. Vận Thuyên cho rằng: 

Nồi mụn nhọt gọi là sang. Vận Anh Tập cho 
rằng: Sang là nỗi đau khô, là vết thương. Thuyết 
Văn nói là bị tôn thương. Chữ viết từ bộ đao 7] 
thanh sang Êï 

Bức Thiết (3ä/)). Ngược lại âm bỉ cước j1. 
Vận Anh lập nói: là bức bách khó chịu. Thuyết 
Văn nói là gân. Chữ viết từ bộ xước/£ thanh, bức, 
hoặc là viết tỪ phúc. Ti xước ƒÉ âm sửu. Ngược lại 
âm sửu lược. Âm bức Ngược lại âm ÿjfl phi 
ức. Âm đưới là thiết †J từ bộ thất1-. 

Suy Hủ (E7). Ngược lại âm suất truy 3)E. 
Khảo Thanh cho rằng: Suy là yếu ớt, suy nhược, 
gây yếu. Vận Anh Tập cho rằng: Tồn thất, giảm 
bớt, gầy yếu. Thuyết Văn nói rằng: lẫy cỏ kết làm 
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áo mưa, là chữ tượng hình. Ngược lại âm dưới là 
hưu cửu ƒ#71, Không An Quốc chú giải sách 
Thượng Thư răng: Hủ (2) là mục nát, thối rữa, 
nhừ ra. Chữ đúng xưa nay viết từ bộ mộc 7K thanh 
hủ ‡7. Ngược lại âm khảo chi f2. 

Hữu Hoành (Zï#ã). Ngược lại âm hoạch mãnh 
Z#È7Jj:. Khảo Thanh cho răng: .Không thuận lý. Tự 
Thư cho răng: Phi lý mà đến, gọi là hoành đã. 
Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ mộc ZR thanh hoàng 
„. 

Hữu Dịch (812). Ngược lại âm doanh bích 
EÈ. Thuyết Văn nói răng: Người dân đều bị tật 
bệnh. Chữ viết từ bộ nạch }`ˆ đến bộ dịch 4€ thanh 
tỉnh 4Ÿ. 

Hữu Lệ (£fš). Ngược lại âm liệt trệ lực đại 
nhị Z8 )J2—-. 

Trịnh Huyền chú giải sách Chu Lễ rằng: Bệnh 
tật khí dịch không ôn hòa. Thuyết Văn nói là loại 
bệnh ác nghiệt. Chữ viết từ bộ tật ÿš vạn #'thanh 
tỉnh 4. 
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QUYÊN 78 
Tư Nhuận (?;j). Ngược lại âm trên là tử tư -Ý 
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To Không An Quốc chú giải sách Thượng Thư 
răng: Tư (2) là lâu dài. Thiên Thượng Hiệt cho là 
nước tinh dịch. Thuyết Văn nói là Có lợi ích. Chữ 
viết từ bộ thủy, thanh tư ?È. Ngược lại âm dưới là 
như thuận #jIÏl. Quảng Nhã cho rằng: Nhuận là 
âm ướt. Thiên Văn Ngọc cho rằng: trang sức bóng 
láng. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ thủy viết thành 
nhuận Tlï thanh nhuận EÏ. 

Sung Dật (8533). Ngược lại âm dư nhất 8‡— 
Văn Nhĩ Nhã cho răng: Dật (3) là tràn ra ngoài, 
đây đủ, dư thừa. 

An Phủ (2#). Ngược lại âm phù vũ 3ï. 
Trịnh Huyền chú gIÁI sách Chu Lễ răng: Phủ (tt) 
là vỗ về an ủi cũng giỗng như chữ an 2. Đỗ 

Dự chú giải Tả Truyện răng: G1ữ gìn, giúp đỡ, 
Mộ) về giúp đỡ. Thuyết lv nói là Dựa theo. Chữ 
viết từ bộ thủ =É thanh vô 

(Quyển 79, 80 Kjiôf tt có âm nghĩ giải thích) 
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QUYEN 61 
Thiết Tác (ã{). Ngược lại âm thất kiết + 
Khảo Thanh cho răng: Lấy riêng. Thuyết Văn nói 
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là tự lây trộm ở trong đưa ra. Chữ viết từ bộ huyệt 
7X đến hai bộ thập -†- đến bộ mễ 2| thanh dữu. Nay 
thuận theo văn thường dùng lược bớt hai bộ thập 
BỊ. Âm nhị thập —ˆ-†- là âm tật ÿš. Âm dữu là âm 
tiết #Ẽ. 

Giải da (f£Hj§). Ngược lại âm trên hài giới 5# 
đÏÌ À to lại âm dưới là dĩ già P17. 

Bí Sô z2 Ngược lại âm trên là tỳ-dật EU. 
Ngược lại âm dưới là trắc ngu 3l|Ƒš. Tiêng Phạm, 
tên một loại cỏ Pháp sư Tăng Triệu giải thích: Bí 
sô có bốn nghĩa: Một là thăng đức. Hai là tịnh khât 
thực. Ba là phá phiền não. Bốn là năng trì giới. 
Cũng gọi là Bồ ma. Nghĩa là làm cho Ma Vương 
sợ hãi. Trong văn Phạm sọi là khéo léo, một lời nói 
bao gồm bốn ý ý nghĩa, đến nay vẫn còn trong Phạm 
Thuyết Văn nói đây đủ ý nghĩa. 

Bí-Sô-N¡i ï$?7JE. Nghĩa là đồng như trên, là 
tên gọi chung người nữ xuất gia. Nêu ra có ba 
thanh rõ ràng. Tức là người Thanh nữ. 

Ô- Ba-sách-Ca (33). Ngược lại âm trên 
là ô cô Erí. Âm dưới là tán khư ?#Z#.. là tiếng 
Phạm, đời Đường dịch là Cận sự nam, có thể phát 
tâm Bồ Đề thọ giữ năm giới cấm của nPưỜi tại Ø1a 
v.v gần gũi thân cận với các bậc Tỳ-kheo Tăng, vì 
vậy mà gọi tên. 

Ô-Ba-Tư-Ca (IE)#/3I. Cũng là đệ tử Phật, có 
thể phát tâm Bồ 
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Đề, nghĩa giải ở trước trong có ba loại thanh, 
trước nói thanh Nam, đây nói là Nữ, tức là người 
con gái lành. 

Hưởng Thanh (ẨšŠZZ). Ngược lại âm hư lưỡng 
li NI. Khảo Thanh cho răng: Trong hang núi, tiếng 
vang vội lại là ứng thanh, hoặc việt từ chữ âm Tĩ 
đến bộ khâu L1, đến hướng [Ej viết thành chữ 
hướng đều đồng nghĩa với âm trên. 

DỊ giải (22##£). Ngược lại âm trên là dĩ trí J#ï 

. Ngược lại âm dưới hài giới ñ#ƒ?†. Âm dưới là 
chẳng đúng. 

Trắc độ GIFŠ). ). Ngược lại âm sở lực #Š7J. 
Theo sách Chu LỄ giải thích Tăng: Trắc là đơn vị 
trọng lượng trong đo đạc, trắc nghiệm dưới lòng 
đt. Trịnh Huyền cho là đo lường, đánh giá, phán 
đoán. Âm dưới ngược lại âm đường lạc Rf}#. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 82 

Duy cực (IfElz). Ngược lại âm dực thùy 3SHỆ:. 
Giả Quy chú giải sách Quốc ngữ rằng: Duy (Ế:) là 
độc nhất, duy nhất. Cô Dã Vương cho răng: Duy là 
do, là từ ngữ Thực Chúng (flñ“). Ngược lại âm 
thừa chức z<lh. Tiếng địa phương cho răng: Thực 
là đứng thắng. Không An Quốc chú giải sách 
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Thượng Thư là sắp Dày, Thuyết Văn nói: là cây cột 
trước cửa nhà. Chữ viêt từ bộ mộc Z§ thanh trực Eƒ 


(Quyền 83, không có âm giải thích). 
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Thủy lục »Klš. Ngược lại âm lưu trúc JïƒT. 
Theo Hàn Thi Truyện cho răng: Chỗ đất cao bằng 
chăng không có nước gọi là lục j5š. Theo Nhĩ Nhã 
Thuyết Văn nói ¡ răng: Cũng gọi là nơi đất cao, băng 
phăng. Chữ viết từ bộ phục f§ thanh lục, âm lục 
đồng với âm trên. 

(Từ quyển 85 đến quyển 98 gồm 14 quyển 
không có âm giải thích) 
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Tiên Bối (4#). Ngược lại âm bác muội Tl2£ 
. Văn Ngọc Thiên cho răng: Bôi là thứ lớp, lớp 
người đi trước, cũng gọi là bộ số nhiêu. Trong kinh 
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Thái Huyền cho. rằng: Bối là loại, chủng loại. 
Thuyết Văn nói răng: Trong quân trận TÌỊ ra một 
trăm chiếc xe chỗ đi gọi là một bối Sẽ. Chữ viỆt 
đúng chăng phải từ bộ xa tí. Văn tp si dùng viết 
từ bộ bắc JE viết thành bối. 

Nhữ Tào (3#). Trong Hán Thư cho rằng: Bồi 
(5#) là một bọn, một nhóm, một lũ Hư không (J§ 
2). Ngược lại âm hứa cư H1 JEd- Thuyết Văn cho 
răng: Chữ viết từ bộ hô FE đến bộ khưu H], hoặc 
viêt là đêu Rš là văn cô chữ khưu là âm ƑE hồ Trong 
kinh viết chữ khưu này là không thành chữ Yếm 
Nê (f§ÿE). Ngược lại âm ư kiểm ỳ$‡ã. Trịnh Tiễn 
chú giải trong Mao Thi Truyện răng: Yếm (‡§) là 
che đậy. Tự Thư giải thích răng: Yêm là đóng kín 
lại. Tiếng địa phương cho là che giâu, ân giấu. 
Thuyết Văn nói việt từ bộ yếm, cũng có nghĩa là 
che lấp. Trong Quê Uyên Châu Tòng cho răng: 
Kiểm duyệt. Chữ viết từ bộ thủ S£ thanh yếm #E. 
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Liêu tá (B#{Z£). Ngược lại âm lực điêu 7l. 
Sách Nhĩ Nhã cho là Quan liêu. Không An Quôc 
chú giải sách Thượng Thư răng: Đông làm quan 


436 SỰ VỰNG 6 


với nhau gọi là liêu f#. Trong Tả Thị Truyện gọi 
là “Liêu” Ngọc Thiên gọi là người làm quan tới 
phẩm thứ chín. Vận Anh lập cho là bạn làm quan 
với nhau, cũng gọi là trợ g1úp. Thuyết Văn nói chữ 
viết từ bộ nhân Á_ thanh liêu, hoặc từ bộ miên viết 
thành chữ liêu ## cũng đồng nghĩa. 

Lô Vi (g§ #f). Ngược lại âm trên là lỗ đô ###p. 
Âm dưới là ũy. 

Sách Nhĩ Nhã cho răng: Gia lô nghĩa là loại có 
lau dùng để làm mành. Quách Cảnh Thuần cho 
rằng: Lô tức là vi, là bệnh gầy ốm ác nghiệt. Cô Dã 
Vương cho rằng: Vi (Ñ) là cây lau lớn, loại cỏ lau 
dùng để lợp nhà. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ 
thảo “đến bộ mãnh jH[ thanh lô J. Chữ vi cũng 
là thanh vi #. Âm [§ lô Ngược lại âm lỗ đô äp 

. Từ bộ hồ ƑE đến bộ khối, âm khối Ngược lại âm 
khô ngoại 772]}- 

Không Khích (ZElỗì). Ngược lại âm hướng 
nghịch #J?. 2. Quảng 

Nhã cho răng: Khích là lăn nứt hở ra. Giả Quỷ 
chú giải sách Quốc ngữ cho là hiềm khích, tranh 
chấp. Thuyết Văn nói răng: Vách tường nứt có lỗ 
hở nhỏ. Chữ viết từ bộ phụ đến bộ bạch ƑÊj đến 
bộ tiêu /j`. Trong kinh viết từ bộ khòa (4#) viết 
thành chữ khích là chắng đúng. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 101 
Duy Nhiên (#24). Ngược lại âm duy quí 3Š 
. Sách Chu LỄ cho Tăng: Duy (ff) là ứng từ Thiên 
Thương Hiệt cho răng: Duy (TẾ), là cung kính, cũng 
gọi là vâng, thưa vâng, ừ, là từ đề đáp lại. Theo chữ 
duy tức ngày nay viết là nặc š#, tức là bằng lòng, 
chịu. 

Thù Khích (l5). Ngược lại âm thọ lưu 557i. 
Theo Thanh loại cho răng: Thù là cừu địch. Đỗ Dự 
chú giải Tả Truyện ráng: Thù là đối địch nhau. 
Theo Tập Huấn Truyện cho răng: Thù là oán hận, 
một môi thù ngâu nhiên. Thuyết Văn cho rằng: 
Chữ viết từ bộ ngôn E thanh thù. 

Âm thù đông với âm trên. 

in diệt (23⁄4). Ngược lại âm trên là đình 
điển ®# HH. 8. Không An Quộc chú giải sách Thượng 
Thư răng: Điền (2) là hết. Sách Nhĩ Nhã cho là 
tận diệt. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ ngạt Z 
thanh điền. Trong văn kinh viết từ bộ nhĩ §jj là sai. 
Chữ 3 quyền trước đã giải thích rồi. Âm ngạt Z 
là âm tàn #š, âm điển Ngược lại âm chi nhẫn È 3# 


__ Giải đãi (f3). Ngược lại âm trên là giới 7. 
Am dưới là đại {%. 
Giải đãi nghĩa là biêng nhác. 
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Nhiễu loạn đế). Ngược lại âm trên là như 
chiếu #{I t 2. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ thủ + 
thanh ưu . Ẩm ø Ngược lại âm nô cao VI. 
Trong TH viết ưu ZŠ là chăng đúng. Ngược lại âm 
dưới là lạc đoạn TT Sách Nhĩ Nhã cho răng: 
Loạn là trị Khảo Thanh cho là phiên não, Sal lâm, 
có lỗi. . Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ ất Z, thanh 
loạn. Âm loạn đồng với âm trên. Từ bộ trảo /\ đến 
bộ yêu Z4 bộ quynh hựu. Lý Tư cho rằng: Từ bộ 
viết ¬Ƒ thành chữ loạn. Tóm lại từ bộ phộc viết 
thành chữ loạn. Văn thường hay dùng việt loạn. 
Văn cô viết là loạn. Âm yêu Z. là âm yêu Ji. Âm 
quynh †| Ngược lại âm quý SE. 

Cật Sách (7Ÿ). Ngược lại âm trên là xí cát ( 
f>*#). Âm dưới là tranh cách ##3*. Thuyết Văn 
cho là Cầu sự quở trách, cũng gọi là hỏi tội. Chữ 
viết từ bộ bồi El đến bộ sách thanh tỉnh #?. Trong 
văn kinh viết trách # là chữ biến thể, của văn 
thường dùng. 

Vi Cự 5P). Ngược lại âm trên là chữ vi ## 
Bốn đơn viết vi 3. Thuyết Văn cho là làm trái 
Ngược lại. Chữ viết từ bộ suyênƑ thanh khâu LI. 
Trong Thạch Kinh viết cộng thêm bộ xước viết 
thành chữ vi 3#. Âm suyênƑ là âm suyênl, âm 
khẩu L1 là âm vi #. Âm XƯỚC Ấz Ngược lại âm 
sửu lược T‡lt. Chữ cự ‡E viết từ bộ thủ ‡£. 

Thích Cảm (5#). Ngược lại âm trên là ñÃƒZR 
thư diệc. Âm dưới là #4 khả các, đều thông dụng. 
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Thuyết Văn nói là loài côn trùng đọc hại. Chữ viết 
từ bộ trùng rH thanh thích, âm thích Ngược lại âm 
xa-dạ #RT&. 

Đối trị (#8). Ngược lại âm trên là đô nội FÌN 
[Ñ. Quảng Nhã cho răng: Đôi (M)là đương thời, 
cũng là hướng đến. Thuyết Văn nói và văn Hán 
Thư cho răng: Vua lây lời nói nhiều mà chăng 
thành thật, tin chắc, cho nên răng là nói đi nói lại 
nên vua viết là đối #†. Trong văn kinh viết chí 
là đến, là chắng đúng, âm nghiệp š# là sàng học PK 
E8. Ngược lại âm dưới là trực sử Èï 5. Lại cũng là 
âm trực lê É 31. 

Cũng là thông dụng. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 102 
Tiện Tuệ (0Š). Ngược lại âm trên là tỳ miên 
E2. Irịnh Huyền chú giải sách Luận Ngữ răng: 
Sắp xếp thứ lớp. Theo Thanh loại cho là thói quen. 
Thuyết Văn nói là an ôn, người làm việc có bắt tiện 
lại càng có sự sắp xếp. Chữ viết từ bộ nhân À, 
cánh EF. Trong văn kinh viết chữ tiện {if cũng là 
văn thông dụng thường dùng. Ngược lại âm dưới 
là huỳnh giaI 6E. Vận Anh Tập cho răng: Tuệ ( 
##) là giác ngộ. Tiếng địa phương cho rằng: Tuệ là 
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sáng suốt. Khảo Thanh cho là Xác thật, chính xác. 
Sách Quốc Ngữ cho răng: Trí thông minh hiểu biết. 
Chữ viết từ bộ tâm ;È› thanh tuệ #‡. Âm tuệ #‡ 
Ngược lại âm kềt nhuệ đi. 

Vong Mạng ñ nh: Ngược lại âm tang hoăng SễŠ 
T. Trịnh Huyện chú giải sách Lễ Ký răng: Vong 
là mất. Thuyết Văn nói là chết mất. Chữ viết từ chữ 
khốc 58 thanh vong Ừ. Văn thường dùng là viết từ 
bộ vong này là chăng đúng. 

Cô Đạo (#š?). Ngược lại âm trên là cô ngũ #l 
7i. Vận Anh Tập cho là Chất độc làm mê hoặc con 
người. Vận Thuyên Tập cho là loại côn trùng có 
chất độc gây bệnh cho người và vật khác. Chất độc 
đó sách Tự Thư cho Tăng: con Thần một đục khoét. 
Thuyết Văn nói rằng: bụng có loài côn 
trùng. Chữ viết từ bộ trùng #5 đế thanh mãnh [I[L, hoặc 
viết là cô, hoặc có âm HH 3š đã đạo. Tiếng địa 
phương gọi không đồng. Âm #ä trùng Ngược lại 
âm trục dung ?Zjïl. Âm đồ ãm.N pược lại âm đô cố 
#ñjm]. Âm [II mãnh Ngược lại là âm minh bỉnh H 
ZR. 


Quỷ mị 72#§. Ngược lại âm trên là quy vi f## 

. Thuyết Văn nói Tăng: Con người có chỗ để quay 
VỀ, mà người chết gọi là ma, hồn ma. Chữ việt từ 
bộ quĩ đến bộ nhân À, đến bộ tư, âm Z5 tư 
Ngược lại là âm gian đã dối không thật. Theo 
Truyện Xuân Thu cho răng: Hệ là hôn ma thì có 
chỗ đề quay về. Không phải là quý ác mà đến. Văn 
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cô viết quỷ, âm quỷ ñä. Giống như đầu quỷ. Âm tư 
(2) là âm tư $“. Ngược lại âm dưới là mi bí JŠj#È 

. Trong Kính Sơn Hải cho rằng: Mịi '## là vật mà 
thân người, đầu đen, mắt láo liên. Theo Thanh loại 
cho răng: MỊ là loại quỷ Thân quái lạ. Thuyết Văn 
cho là Trinh vật lão. luyện. Chữ viết từ bộ quý %8 
thanh vị ZE, hoặc viết qui 78 thanh mỊị. Theo Thanh 
loại cho rằng: Chữ viết từ bộ mị đều là chữ cổ _ 
Đảo (R8). Ngược lại âm trên là y diễm (#$ 
Vương Dật chú giải sách Sở Từ rằng: Yếm là n 
đủ. Giả Quy chú giải sách Quốc Ngữ cho: là hợp 
lại. Thuyết Văn nói Tăng: Yếm là dõi trá. Chữ việt 
từ bộ hán [thanh yêm. Chữ viết đúng là yêm. Nay 
lược bớt. Ngược lại âm dưới là đao lão /J“ÉZ. Bao 
Hàm chú giải sách Luận Ngữ rằng: Đảo (4)là mời 
gọi đến. Quảng Nhã cho răng: Cảm tạ cũng gọi là 
mời gọi phúc đến từ nơi quỷ thân øọI là Đảo. 
Thuyết Văn nói rằng: Báo cáo việc cầu ¡ phúc gọi Ì là 
Đảo. Chữ viết từ bộ thị z thanh đào. Âm trách Zẽ 
là âm trách #. Âm hán j_là âm hãn ZZ. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 103 
Chế Đa (ffZZ). Xưa dịch là chế để f§lJK, hoặc 
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dịch là chi đề %#‡#, đều là tiếng Phạm, chuyền 
thanh qua tai nghe thật là một. Đây dịch là miêu lộ 
, tức là chùa, Cñà-lam, Tháp, Miếu, V.V.. 

Tốt Đồ Ba (Z1). Ngược lại âm trên là tô 
cốt #Ê†. Âm dưới là #f đô cổ. Tiếng Phạm gọi 
là Tháp, xưa dịch là Tô-Thâu-Bà #£f#ì3Z, xưa dịch 
cũng không đúng, tức là Tháp thờ những viên Xá- 
Lợi thân Phật. 

Xưa dịch hoặc gọi là Phù-đồ Bảo Hàm (#fkgíi). 
Ngược lại âm hà giam 3⁄5. Văn thường dùng theo 
tương. truyền dùng sai. Hàm (gú) là cái hang núi, 
đời Tân øọi là quan li, tức là cửa ảI. Thuyết Văn 
nói viết đúng là từ bộ mộc ZR viết thành chữ giam 
J#. Giam nghĩa là cái rương nhỏ Quảng Nhã cho 
là Cái rương nhỏ sọi là giam. Vận Thuyên Tập 
nói là Cât chứa rât nhiều kinh sách đồ vật. Trong 
kinh gọi là cái tráp, cái hợp chứa đồ quý báu là Xá- 
Lợi Phật. 

Thạnh Trữ (#7). Ngược lại âm trên là thành 
bÈ. Âm dưới ÄII trị ¡ lữ Thuyết Văn nói ¡ rằng: Trữ 
là chứa, chữ viết từ bộ bối Eï thanh trữ =†“. Ngược 
lại âm trực lữ E b. 

Thiết-Lợi-La (š##ll§§). Là tiếng Phạm, xưa 
dịch sai, hoặc dịch là Xá-lợi. Tức là linh cốt hạt 
nhỏ của thân Đức Như lai. 

(Quyển 104 không có âm giải thích) 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 105 

Hung Bội (7ñ). Ngược lại âm trên là húc 
cung 2š. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: Hung (ã) là 
tội lỗi, nói chung gọi là sợ hãi. Thuyết Văn nói là 
tội ác. Chữ việt từ bộ nhân Á_ ở trong chữ hung XỊ 

. Chữ dưới là hội ý, cũng gọi là chữ hình thanh. 
Ngược lại âm dưới là bô một jÊ}Z. Trịnh Huyền 
chú giải sách Lễ Ký răng: Bội (#) là phản nghịch. 
Thuyết Văn nói là làm loạn. Hoặc việt là bội #Z 
cũng đồng. Từ bộ tâm ;È› thanh bột Z. 

Yêu Một (#£75). Ngược lại âm trên là yêu kiều 
4X. Khảo Thanh cho răng: Còn thiếu niên mà 
chết gọi là yếu #£. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: 
Bẻ ngăn ra gọi là yếu. Chữ chánh xưa nay từ bộ 
ngạt Z thanh yếu xẻ Không An Quốc chú giải 
sách Thượng Thư răng: Một (3#) tức là chết. Trịnh 
Huyền chú giải sách Lễ Ký răng: Một là bị cứng 
đơ. Mao Thi Truyện cho răng: Một là hết tận. 
Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ ngạt Z thanh một, 
âm một đông với ầm trên. 

Khiên Phạt (3Ššï|). Ngược lại âm trên là xí kiến 
#È hd. Quảng Nhã cho răng: Khiến là quở trách. 
Thiên Thương Hiệt cho răng: Mắng nhiếc. Quế 
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Uyên Châu Tòng cho rằng: Giận được ư. Thuyết 
Văn nói răng: Khiên là tra hỏi. Chữ viết từ bộ ngôn 
thanh khiến 3E. Ngược lại âm dưới là phiên miỆt 
XS. Khảo Thanh cho răng: Cộng thêm cái tội cho 
người gọi là phạt šï|. Thuyết Văn nói là tội nhỏ 
Chữ việt từ bộ đao 7]j đến chữ phạt đồng với chữ 
trên, hoặc là viết từ bộ võng Ï“† bộ thạch 4i. Trong 
kinh viết từ bộ thốn ~Ƒ. Trong kinh hoặc viết chữ 
phạt si] này cùng là chữ thường dùng. 

Thính Văn (3Šllj). Ngược lại âm thể kinh 8#; 

. Âm dưới là văn 3% cũng đồng với ầm trên. 

Bồ Yết Sa (⁄ÊŸ33⁄2). Là tiếng Phạm, Hán dịch 
là đục dơ nước dơ Nghĩa là loại người ở vùng biên 
địa thấp kém, vùng xa xôi hẻo lánh, nghiệp của họ 
xấu ác, không tin nhân quả, hoặc gọi là thích làm 
ác. 

Đồ Quái (ƑF#j9). Ngược lại âm trên là đồ †:. 
Khảo Thanh cho là tàn sát, giết hại. Thuyết Văn 
nói rằng: Đồ là mồ moi ra, phanh ra, căt đứt lìa ra, 
phân ra từng mãnh thịt, gọi là đồ (F#). Ngược lại 
âm đô f5 thanh tỉnh ##. Ngược lại âm dưới là cô 
ngoại rfZ}. Quảng Nhã cho răng: Quái (l) là cặt 
ra phân ra. Thuyết " nói là xăt thịt nhỏ ra, từ bộ 
nhục |Ãj thanh hội #†. Hoặc là viết quái #& dùng 
nghĩa cũng đồng âm Khô SIÌNgược lại là âm khô tủ 


Ngư Liệp @#7ã). Âm trên là ngư f. Trong 


Pa < 
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kinh viết từ bộ thủy viết thành chữ ngư ?#, gọi là 
nước, ở Ngư Vương. Chăng phải chữ ngư liệp 3# 
5ã. Ngược lại âm dưới là liêm diệp BỆ#Z. Khảo 
Thanh cho răng: Đuôi bắt con chó. Nhĩ Nhã cho là 
Đi săn hồ bắt lây con thú. Nay thông dụng gọi là đi 
săn thú ở ngoài đồng ruộng, gọi là liệp ÏÃ. Thuyết 
Văn nói chữ việt từ bộ khuyên thanh liệp. Âm 
liệp đồng với âm trên. 

Thú Đạt La (Ƒš3£#). Là tiếng Phạm. Xưa gọi 
là Thủ Đà-la {ÚUZ&&, hoặc gọi là Thủ đà ÈïlE, tức 
là người nông phu cày ruộng, khai khẩn đất đai. 

Ma-Yết-Đà (J##‡#È). Là tiếng Phạm, tên của 
nước Trung Thiên-trúc, hoặc là Ma-kiệt- Đề EE 
TRẺ, đều là chuyển thanh gọi. Nước này Ở giữa có 
tòa Bồ Đề bằng Kim cương ở dưới gôc cây, nay 
thây ở đây cũng giống. 

(Tư quyên 106 đến quyển 126 sôm 2l quyển 
không có âm giải thích) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 127 
Phân Phức (285). Ngược lại âm phương văn 
7%. Tiếng địa Phương gọi là Hòa với hương 
thơm. Khảo Thanh cho răng: Phân khí thơm bủa 
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khắp. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ thảo JJIl'viẾt 
thành chữ phân 2?. Trong thạch kinh viết từ bộ 
thảo tấdưới. Ngược lại âm bằng biến )?3. Theo 
Hàn Thi Truyện cho rằng: Phức (##) cũng là mùi 
thơm bát ngát, khí thơm lam tỏa. Chữ việt từ bộ 
hòa. Ngược lại âm sỉ liệt #òZI|. 

Tảo Thức (Tứ). Ngược lại âm trên là tảng lão 
lš=Z:. Quảng Nhã cho răng: Tảo (77) là trừ hoặc từ 
bộ thô -Ƒ- viết thành tảo ‡‡ này. Ngược lại âm dưới 
là cửu thương lực 77. Quách Phát chú giải sách 
Nhĩ Nhã răng: dọn dẹp sạch sẽ. Thuyết Văn nói 
chữ viết từ bộ thủ EƑ thanh thức ZÈ, hoặc viết từ bộ 
cân I[Iviết thành thức ‡Ÿ, cũng thuận dùng đồng 
nghĩa âm trên. 

Hiến Cái (3ï). Ngược lại âm #'|E can yến. 
Chữ chánh xưa nay gọi là tâm vải bạt che trên mui 
Xe, để ngăn sức nóng của mặt trời, cũng gỌI là 
màng che phủ lên trên xe, nên gọi là hiền, hoặc viết 
là can‡†. Thiên Thương Hiệt cho răng: Viết chữ 
này từ bộ rIIthanh hiến Eš : Ngược lại âm dưới là 
ca ngải mỊ ⁄.. Văn thường ‹ dùng và Quảng Nhã cho 
rằng: Cái (##) là che đậy. Thuyết Văn cho là Lây 
cỏ lợp lên. Chữ viết từ bộ thảo ##đến chữ hạp š ñ. 
Âm hạp là âm hợp ˆ:. Chữ cái 3š từ bộ thảo ##đến 
bộ đại đến bộ mãnh [II viết thành chữ ‡š cái. 
Nay trong văn kinh viết từ bộ dương 3£ đến bộ 
mãnh [IIi viết thành chữ cái, cũng là văn thông dụng 
thường dùng. 
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Miệt Lệ Xa (ÃŠš +). Ngược lại âm miên di lƒE 
ñ-:R Âm kế là lê kiết #⁄Z#7. Âm dưới là xỉi-da đãi HỆ. 
Là tiếng Phạm, là sai. Đúng âm Phạm đọc là Tât- 
lật-sa šSIZ, Hán dịch là hà tiện, là hạng người 
làm nghề dơ uế, không biết lễ nghĩa, dâm dật, 
phóng đãng, cúng | tế quỷ thần, tàn hại lẫn nhau. Âm 
di Z#Ngược lại âm miệt nghi 3Š7#. Âm sa Fš 
Ngược lại âm thương hà #† lnƒ. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 128 

Du U (ầ}$). Ngược lại âm du chu J#Z§. 
Quảng Nhã cho răng: Du (ấn) là vượt qua. Thuyết 
Văn nói là vượt TH Chữ viết từ bộ túc XE thanh 
du Ø. Chữ du đi từ bộ nhập nhất đến bộ chu #† 
đến bộ xuyên, xuyên là dòng nước chảy, âm du 
đồng với âm trên. Am nhập Ngược lại âm tỉnh nhập 
J# À. Âm xuyên Ngược lại âm cô ngoại r2}. 
Dưới là chữ ư J$. Thuyết Văn nói viết chữ điền #2 
từ văn cô Ngược lại âm ô 3š. Chữ viết lược. 

Xà Yết (tÈƒ). Ngược lại â âm lại âm trên là xã 
già ÈL3f. Trong văn kinh viết xà #È này là văn 
thông dụng thường dùng. Thuyết Văn nói chữ viết 
từ bộ trùng hđến bộ tha 1⁄⁄, âm tha †1⁄ZNgược lại 
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âm đô hà $È{nj. Tha (1È) là chữ cố, nghĩa là nơi ở 
của loài hoang dã, cũng gọi là cái hang. Cũng gọi 
là văn nghi vấn để hỏi, gọi là vô tha (không có nó). 
Ngược lại âm dưới là hương yết #fi@. Theo Tập 
Huấn truyện cho là loài côn trùng căn đốt người. 
Thuyết Văn nói viết đồ ã# là con mọt, sâu mọt, chữ 
tượng hình. Nghĩa là loại côn trùng độc hại. Theo 
Lê Sách viết từ bộ trùng rhthanh vết Ñ. Nay văn 
kinh viết hạt tjlà con mọt trong gồ, là con âu trùng, 
con bọ NGg chắng phải con bò cạp. 

Âm đồ 5š tt NPƯỢC lại â âm sửu GIỚI T2". Âm tù 
lồ? là âm dậu E8, âm tê #È là âm tê #Z. 

Thân Anh (##Š). Ngược lại âm ích doanh 2ã 

#¡. Khảo Thanh cho răng: Anh (S#) là bị trói buộc. 
Vận Thuyên Tập cho răng: Gặp gỡ cũng gọi là bao 
vây, xung quanh. Thuyết Văn cho là Chữ viết từ 
bộ nữ thanh anh, từ hai bộ bối H. Trong văn 
kinh viết tẻ hai bộ mục H đến chữ an 3 là chăng 
đúng. Âm chấp ##Ngược lại âm tri lập #4i17. Âm 
anh đông với âm trên. 

Lại Tật (}). Ngược lại âm lai đại 24&Z. Văn 
thường dùng và Quảng Nhã cho răng: Là bệnh hủi, 
bị thương tôn. Thiên Thương Hiệt cho là Đau đón, 
bệnh tật. Thuyết Văn nói chữ viết đúng là chữ lệ 
TElà bệnh. nhọt độc. Chữ viết từ bộ tật lệ thanh tỉnh 
28. Thuyết Văn nói rằng chữ lại #l từ bộ phụ #4 
thanh lại #l. Chữ lệ #šNgược lại âm lai đại 2. 
Âm lại #ãNgược lại âm lặc hạt #ÿj#f. Âm tật ÿš 
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Ngược lại âm nữ ách “],. 

Thũng Pháo (Jf)). Ngược lại âm trên là chỉ 
dũng +È Đĩ. Thuyết Văn nói răng: Thũng là sưng 
lên mụn nhọt u lên, chữ viết từ bộ nhục [ÃI. Ngược 
lại âm dưới là bao mạo J1. Thuyết Văn nói cho 
răng trên mặt mọc mụt mụn đỏ Thuyết Văn nói chữ 
việt từ bộ bì Kế viết thành chữ pháo #ñJ cũng viết 
chữ pháo j#j đều đồng, văn thường dùng cũng viết 
từ trên mặt nên việt là pháo. 

Huyễn Y (+83). Ngược lại âm trên là huyện 
quyên 2⁄4. Giả Quỳ chú giải sách Quốc ngữ răng: 
Huyễn hoặc, mê hoặc lẫn lộn. Thiên Thương Hiệt 
cho răng: Nhìn không thây rõ. Thuyết Văn nói 
răng: Mắt không thường làm chủ. Chữ viết từ bộ 
mục Ei thanh huyễn 2. Ngược lại âm dưới là ư kế 
}š†.. Quách Phác cho răng: Y(ế) là bị che khuất. 

Khảo Thanh cho răng: Trong mặt bị bệnh. 
Thuyết Văn nói chữ việt từ bộ mục E] thanh y. Âm 
y Ngược lại âm nhất hề — #. 

Khô hạc (†ÈïlšJ). Ngược lại âm trên là khang hồ 
EEUlj. Khảo Thanh cho là Cây chết khô. Hoặc từ 
chữ liệt làm chữ khô là chữ cô Ngược lại âm dưới 
là hà các {nj. Giả Quỳ chú giải sách Quốc ngữ 
răng: HạcGIả|) là kiệt quệ hết. Quảng Nhã cho là 
hết. Thuyết Văn nói là cạn kiệt, khô ráo. Chữ viết 
từ bộ thủy thanh có [z|. 


Z~=. 


Sương Khiếp (§&#Z). Ngược lại âm trên là 
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tương dương #3“. Chữ tóm tắt lại là sương ## là 
từ bộ trúc T7. Là dụng cụ để chứa đồ đạc, cũng gọi 
là cái thùng. Khảo Thanh cho răng: Khiếp (ÊŸ) là 
cái rương nhỏ kín. Thuyết Văn nói là Cái Tương 
bằng tre. Chữ viết từ bộ trúc ƒT thanh khiếp #Ẽ, 
hoặc viết từ bộ mộc 7K viết thành khiếp ið. Theo 
âm loại Ngược lại là kiêm diệp 3£ #Ẽ. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 129 

Chi Điều (#Í#£). Ngược lại âm trên là chỉ di ấƒt 
#, âm dưới định điêu ZzEƑ. Chữ viết đều từ bộ 
mộc 7. 

Hành Cản G SH). Ngược lại âm trên là hạnh 
canh 5#‡†. Thuyết Văn nói là nhánh cây. Chữ viết 
từ bộ thảo Eĩthanh hành. Ngược lại âm dưới là ca 
lại EƑff. Theo Tập Huân Truyện gọi là Cây lúa. 
Quảng Nhã cho là Cọng lúa mêm của thân cây lúa 
gọi là cản ‡È. Thuyết Văn nói là thân cây lúa. Chữ 
việt từ bộ hòa thanh căn, hoặc viết là cán. Trong 
văn kinh viết cán #?. Âm cán #‡ đều chăng phải 
bồn chữ ở đây dùng. 

(Từ quyển 130 đến quyển 167 gôm 38 quyển 
không có âm giải thích). 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 168 

Giả Tạ (E48). Ngược lại âm tình dạ [#f#. 
Dịch là dùng chiếu băng cỏ tranh thì không có lỗi. 
Thuyết Văn nói rằng: dùng chiếu cỏ để cúng tế 
Chữ viết từ bộ thảo #fthanh tích §£. Âm tích 
Ngược lại âm tình diệc 7. 

Khuyến Lệ (#Jj). Ngược lại âm trên là 
khuông nguyện (Z8). 

Quảng Nhã cho răng: khuyên là trợ giúp. Khảo 
Thanh cho là Khuyên bảo, khen thưởng. Thuyết 
Văn nói. là khích lệ Chữ viết từ bộ lực 77 thanh 
quyền. Âm quyên là âm hoan #X. Ngược lại âm 
đưới là lực đôi 7)Ÿ#]. 

Trong Truyện Quế Uyên Châu Tòng cho rằng: 
Lệ (j)) là khuyến khích, khích lệ Đỗ Dự chú giải 
trong Tả Truyện răng: khuyến khích nhau. Chữ 
việt từ bộ lực 77 thanh lệ j§? 

Điên Đảo (|). Nn lại âm trên là định 
kiên J °ẽ. Không An Quốc chú giải sách Thượng 
Thư răng: Điện là bị che đậy, nói trái Ngược lại. 
Quảng Nhã cho rằng: Đảo ngược, lộn lại. Mã Dung 
chú giải sách Luận Ngữ răng: Té nhào lật ngửa 
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dưới đất. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ điên. Lại 

cũng từ bộ tâu E viết thành chữ điên Z, hoặc là 
việt điên {li này đều thông dụng. Trong văn kinh 
viết thông thường chữ điên ll văn thường hay 
dùng là chắng phải bỗn chữ. Ngược lại âm dưới là 
đương lão 2Ý“. Khảo Thanh cho rằng: Té nhào 
lộn. 

Túc Thực (6ð). Ngược lại âm trên là tướng 
dục ‡HẾ. Khảo Thanh cho rằng: Túc (13) là lâu 
bên. Thuyết Văn nói Tăng: Dừng lại. Chữ viết từ bộ 
miên 4l thanh túc đồng với âm trên. Ngược lại âm 
dưới là thời lực Hỹ 77. Không An Quốc chú giải 
sách Thượng Thư răng: Thực (Zl) là mọc lên. Đỗ 
Dự chú giải Tả Truyện là Lâu dài. Thiên Thương 
Hiệt cho răng: Nghỉ ngơi. Hoặc là từ bộ mộc 4K 
viết thành chữ thực #ñïnày cũng đồng nghĩa. 

Khủng Nhiếp (#!f#). Ngược lại sâm trên là 
ạ củng ft. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: Khủng 
Zêh là sợ hãi. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ tâm /È 
thanh khủng. Văn cổ viết khủng 7Zt khủng là âm ‡ft 
củng. Từ bộ công _L. đến bộ phong =E đến bộ ât Z, 

, âm ất Z, là âm ân F8. Tron văn kinh viết từ An 
thảo Ê tt, trong sách từ biến thê viết thành khủng ‡tÈ 
là sai. Ngược lại âm dưới là chi nghiệp %. Nhĩ 
Nhã cho: là sợ hãi. Chữ trong sách việt là phạ TH 
cũng là sợ sệt. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ tâm 
` thanh nhiếp #.. Trong văn kinh viết chiếp cũng 
là sợ hãi. Chữ này chắng phải bốn chữ. Âm nhiếp 
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m;Ngược lại â âm nữ liệp Z“⁄ñ. 

Giới uấn (TM Zj) Ngược lại âm giai ải Pÿ lôi. 
Trịnh Huyễn chú giải sách Nghi Lễ răng: Giới là 
sợ, giật mình. Khảo Thanh cho là Phòng bị. Tự Thư 
cho là Cân thận. Thuyết Văn cho là Bái lạy giữ gìn. 
Chữ viết từ bộ qua & viết thành chữ giới 7# là 
không trái ngược. Ngược lại âm dưới là uy vân bi 
ZE. Tiếng địa phương cho rằng: Uấn (4ã) là chứa 
nhóm. Mã Hưu chú giải Luận Ngữ rằng: Gói lại cất 
chứa. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ thảo #“thanh 
uấn đf. 

Quyển 170, 171 hai quyền này đêu không có 
âm giải thích. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 172 

Tê Hà #in[. Ngược lại âm trên là tịch tế #Z4HI. 
Tự Thư giải thích là hạn chế. Khảo Thanh cho là 
phân đoạn ra, dùng chữ giả tá. 

Bất miệt (*#§). Ngược lại âm miên kiết HK#J. 
Thuyết Văn nói là Khinh thường. Chữ viết từ bộ 
tâm ;Èa thanh miệt Kš R.. Trong kinh việt chữ Rẻ KŠ này 
là sai, chăng phải bổn chữ Âm miệt #š đồng với 
âm Zïl| ở trên là âm 3d]. 


(Kinh từ quyền 173 đến quyên 180 gồm tám 
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quyền không 
có âm giải thích) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 181 
Bất giảm ŒE}#Ÿ). Ngược. lại âm canh trảm 
. Khảo Thanh cho là Tốn giảm, khiến cho mặt trời 
nhỏ lại, giảm bớt. Thuyết Văn nói là Tồn giảm, từ 
bộ thủy thanh hàm Jđk. Lại viết từ bộ viết thành 
chữ giảm }#Ÿ này là chắng phải. Âm ) băng là âm 
»K băng. 

Bào Thai (Rõ). Ngược lại âm trên là 8š bố 
giao. Văn cô viết là #J bao. Chữ tượng hình chữ Râ 
là dựa theo Thạch kinh của Thái Ung cộng thêm 
bộ nhục [ÃJ viết thành chữ bào J. Thuyết Văn cho 
là Đứa trẻ mới sinh ra. Không An Quốc chú giải 
sách Thượng Thư răng: Gói trong bao. Trang Tử 
cho răng: Bào (Ñ) là cục thịt ở trong bụng, văn 
thường hay dùng. Ngược lại là âm phô bao 3#££1. 
Ngược lại âm dưới là tha lai {ff,2£. Quảng Nhã cho 
rằng: Người phụ nữ có thai hai tháng gọi là thai ( 
Jã). Thuyết Văn nói là người đàn bà mang thai hai 
tháng. Thiên Thương Hiệt cho là người nữ mang 
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thai sanh ra yêu mị. Chữ viết từ bộ nhục j#j thanh 
đài #ì. Âm quả ## là âm quả 3ÿ. 

Quỷ Chánh Pháp ([§ IE}Z*). Ngược lại âm trên 
là cuông vị #E£fr. Quỷ (IÑ) là cái tráp, cái hộp. Chữ 
việt từ bộ phương L_. thanh quý #. Hoặc là viết 
quỷ Ñ. Trong kinh cho rằng: Quỷ (E) là pháp tắc, 
quỷ đó cũng gọi là xẻn pháp, keo bấn pháp, ngăn 
không vào được thân tâm bí mật không nói, gọi là 
keo bần, tiếc rẻ thánh giáo, không chịu lưu truyền, 
giâu kín bí mật, giỗng như cái rương, cái tráp nên 
gọi là quỷ pháp (J3). Cái rương cất giâu Phật 
pháp. Đức Phật nói đây là người đắc tội rất nặng, 
thà răng tạo tội Vô gián chứ không làm cái rương 
cất giâu pháp. 

Sảo vi (0ốU). Ngược lại âm trên là sương giáo 

Xã. Vận Thuyên Tập cho rằng: Từ từ chút ít. 
Quảng Nhã cho răng: Hỏi một chút, trừ bỏ dân dân 
khiến cho nhỏ lại. Thuyết Văn nói là Vứt vật ra từ 
từ. Chữ viết từ bộ hòa thanh tiêu Kí. Ngược lại âm 
dưới là vĩ phi Fé3P. Tả Thị Truyện cho răng: Vi ( 
0ø) là không. Sách Tự Thư cho răng: Vi là nhỏ, vi 
tế. Thuyết Văn nói là Ân hạnh. Chữ viết từ bộ xước 
2— thanh vi. Âm xước }_ ngược lại âm sửu xích H- 
R. Âm vì đồng với âm trên. Trong kinh viết từ bộ 
sơn LÍ¡ đến bộ ngạt Zviết thành chữ vi ƒ#. Văn 
thường dùng là sa1. 

Hiểm Ác (là). Ngược lại âm trên là hương 
kiểm 7#j. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện răng: Hiểm 
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cũng gọi là ác. Giả Quy chú giải sách Quốc ngữ 
cho là Nguy hiểm. Thuyết Văn cho là hiểm trở, 
ngăn cách, khó khăn. Chữ viết từ bộ phụ thanh 
kiếm. Ngược lại âm dưới là ô các . Thuyết 
Văn nói răng: Bắt thiện, là ác. Chữ viết từ bộ á 11 
đến bộ tây PE là chắng đúng. 

Tam Tai (—=f⁄). Ngược lại âm tế lai 3⁄ZE. 
Thuyết Văn cho là lửa cháy thiêu rụi gọi là tai %. 
Văn cô viết xuyên JI[cũng viết tai # đều là 

chữ cô. Tam tai có hai loại: Lớn và nhỏ. Mỗi 
thứ đều khác nhau, đều ở trong kiếp giảm. Tiêu tam 
tai là Đói khát, dịch bệnh, đao binh. Đại tam tai đó 
là Lửa cháy, gió bảo, nước cuốn trôi. Đêu øọI là 
tai. Ở trong thời mạt kiếp, cũng gọi là kiếp tai. 

Tuần hoàn (#8). Ngược lại âm tùy luân Iñà. 
Ba Thương gọi là đi tuân khắp. Nhĩ Nhã cho là 
theo, là tôt lành. Thuyết Văn nói là đi. Chữ viết từ 
bộ xước thanh tuân. Âm tuần là thuận. Âm dưới là 
hoàn 3Z. Trịnh Tiễn chú giải sách Chu Lễ rằng: 
Hoàn là đi một vòng. Hà Hưu chú giải Công 
Dương Truyện răng: Thông nhất lại, tóm lại. 
Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ ngọc, thanh hoàn. 

Hư luy (8š). Ngược lại âm lực truy JJ3E:, 
Thuyết Văn nói thân thể bệnh tật, gây yêu. Chữ 
viết từ bộ dương *É, thanh luy. Âm luy đồng với 
âm trên. 

Ôi tạp (ð##). Ngược lại âm trên là ô mỗi E3#ÿ 
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. Quảng Nhã cho rằng: Ôi là tạp loạn. Khảo Thanh 
cho răng: bất chánh mà vượt quá mức. Luận Ngữ 
nói: Người quân tử lúc cùng khốn thì giữ vững 
hành động, kẻ tiêu nhân lúc cùng khốn thì làm bửa 
bãi. Nên gọi là ô ôi š. Tự Thư cho răng: Ôi là dơ 
uế. Thiên Thương Hiệt cho răng: Ôi là tạp loạn. 
Thuyết Văn nói là bầy chó sủa. Chữ viết từ bộ 
khuyến 2 thanh ô ôi, Ngược lại âm dưới là tài hợp 
2Â. Tự Thư cho răng: Tạp loạn hòa lẫn với nhau. 
Khảo Thanh cho răng: so le không thăng "hàng. 
Thuyết Văn cho răng: Năm món " trộn lẫn với 
nhau. Chữ viết từ bộ y 2< thanh tập #š. Theo chữ 
tạp ẤÈ đúng thể từ bộ y 2, thanh tập #š. Theo Lệ 
Sách cho răng: Lây cho tiện lợi nên dời đối thành 
bộ mộc ZR. Trong bộ y dưới viết tạp š#. Lại nhân 
bộ *ẵthảo sách viỆt đối thành bộ 2 y là đứng 
thăng. Tương truyên rằng viết chữ ## tạp này là 
mất, là xa. 

Ung Thư (27H). Ngược lại âm trên là ức cung 
(2š. Trang Tử gọi là ung thư đó tức là bệnh ghẻ 
lỡ u nhọt. Tư Mã Bưu chú thích rằng: Trong thân 
thể con người nhiệt nóng nôi lên mụn nhọt, hoặc là 
khí huyết không thông là ung là ứ lại. Thuyết Văn 
nói là sưng lên. Chữ viết từ bộ tật thanh ung ZE, 
hoặc viết là ung iỆ. Âm dưới Ngược lại là âm thất 
dư “4>. Thuyết Văn cho là Nồi mụt ung lâu ngày 
thành ra thư Chữ viết từ bộ tật thanh thư E. Ấm 
thư [Ngược lại âm tử dư -⁄?. Âm thư EfThuyết 
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Văn cho rằng: theo hai cách đọc, một là trong kinh 
viết theo chữ thư Efbày là sai. 

Giới Ung (ÿ}#Z). Ngược lại âm lại âm trên là 
f† giới. Khảo Thanh cho răng: Giới ung là cái mụn 
phẻ lở hoặc viết chữ giới này. Thuyết. Văn nói 
cho răng bệnh ghẻ lở. Quảng Nhã cho rằng: Cái 
mụt nhọt. 

Phong cuông (JÑĂF). Ngược lại âm phong 
dương thừa khánh #†2z£Bš hai âm. Tóm lại cho 
răng: Vì loài côn trùng sinh ra gió, cho nên chữ 
phong j#{ có bộ trùng ri. Thuyết Văn nói rằng: Gió 
lay động, loài côn trùng sinh ra, cho nên loài côn 
trùng sinh ra tám ngày, mà hóa sanh ra. Chữ viết 
từ bộ trùng rRthanh phàm M.. Ngược lại âm dưới 
là cù Vươngf#7“ˆ. Cô Dã Vương cho là ngu xuân, 
làm cho kinh sợ lo buôn hãi hùng tim đạp mạnh. 
Không An Quốc chú giải sách Luận Ngữ rằng: 
Cuông là người bị xúc phạm thần kinh sinh ra 
cuồng, cũng gọi là người mất bồn tâm. Thuyết Văn 
nói cuồng là cuông chế, gọi là con chó điên. 

Chữ viết từ bộ khuyên thanh cuông. Âm tuân 
£ ngược lại âm nhai giải EEff. Âm quý EENgược 
lại âm quỳ quý = Âm là âm cuỗng. Đều là âm 
quỳ Vương35=E. Âm chiết là âm chề flil. 

Điên giản (ÿfï). Ngược lại âm định kiên | 

. Quảng Nhã cho là điên rô Theo Thanh loại cho 
rằng: gió lớn, gió mạnh. Thuyết Văn nói lại viết 
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ngu Ƒ. Ngược lại âm dưới là hạn gian R3. Theo 
Thanh loại cho là bệnh của đứa trẻ động kinh. 
Thuyết Văn cho răng: Giản là bệnh phong. Chữ 
viết từ bộ tật thanh gian [#j. Âm gian ấ# là âm 
giang lãi. 

Đông Tàn (5Š). Ngược lại âm trên là lực 
trung 7J'H. Hứa Thúc Trọng chú giải sách Hoài 
Nam Tử là Mụt nhọt độc. Thiên Thương Hiệt cho 
rằng: Bệnh lầu ngày. Thuyết Văn cho là Bênh 
phong kiết. Chữ việt từ bộ long thanh tỉnh 2Ÿ. 
Ngược lại âm dưới là tàng an 7š“. 

Bối Lũ (EffÃ). Ngược lại âm lực cự 27JJF. 
Khảo Thanh cho răng: Âu lũ là thân cúi xuôn 
Quảng Nhã cho là Xương sống cong lại. Thuyết 
Văn nói răng: Gây yêu bệnh hoạn, từ chữ lũ #Š 
thanh tỉnh 4. Âm uông †E£Ngược lại âm vu Vương 
+. 

Tọa Lậu ##jIñ. I. Ngược lại âm trên là tọa tri RE 
#i. Quảng Nhã cho răng: Tỏa ## là lùn thấp. 
Ngược lại âm dưới là lô đậu lễ t7. Vương Dật chú 
giải Sở Từ răng: Lậu là nhỏ chật hẹp. Nhĩ Nhã cho 
răng: Nơi vùng đất xa Xôi hẻo lánh, nơi biện giới. 
Hiểu Thanh cho răng: Lậu là xâu xa, thấp hèn. 
Thuyết Văn nói răng: Chật hẹp, thô sơ, nông cạn, 
thấp hèn. Chữ việt từ bộ phụ # thanh lậu, âm lậu 
đồng với âm trên. 

Luyến Tích (S#§#). Ngược lại âm trên là lực 
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truyền 71išï. Khảo Thanh cho là bệnh tay chân gây 
yêu, co lại. Ngược lại âm dưới là tỉnh diệc 3ƒ7Ƒ. 

Cô Dã Vương cho là cái chân bị khô, teo lại 
không thể đi được. Hoặc viết chữ tích ÿš này. 
Thuyết Văn cho răng: Chữ luyễn viết từ bộ thủ Sˆ 

. Chữ tích viết từ bộ chỉ I[-, đêu là chữ hình thanh, 
hoặc là viết từ bộ túc Ƒ#. 

Khô Tụy (## ). Ngược lại âm khô ngô 7#. 
Âm đưới là tình toại ÿŠ3%. Sách Tự Thư cho rằng: 
Khô túy là dáng vẻ ốm gầy xấu xí, hoặc là viết chữ 
tụy này cũng đông nghĩa. 

Ngoan Ngân (ÄEŠ). Ngược lại âm trên là 7¡. 
Quảng Nhã cho răng: Ngoan (ŒTÄ) là ngu độn. 
Thuyết Văn nói rằng: Đánh tát cái đầu. Chữ viết từ 
bộ hiệt E{ thanh ngoan. Ngược lại âm dưới là ngữ 
cân ñ1jT. 

Theo Tả Thị Truyện cho răng: Lòng không có 
nghi tắc nghĩa đức. Trong kinh gọi là ngoan khẩu 
MRL]. Nghĩa là miệng nói không có đạo trung tín, 
nên gọi là Ngân. Thiên Thương Hiệt răng: Ngân ( 

E5) là xấu ác, láo khoét, ngu xuấn. Thuyết. Văn nói 
rằng: Chữ viết từ bộ ngân thanh thằnE“. Âm quặc 
†RNgược lại âm hô bốn #2. Âm ngân Ngược lại 
âm trạch lập )Š17. 

Phi Báng (3ƑFšZ). Ngược lại âm trên là phi vị 3E 
IE. Âm dưới là bố lãng 38). Sách Đại Đái LỄ cho 
rằng: chê bai mà nói toạc ra, khuyên can, tranh luận 
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với nhau tốt xấu đều phơi bày ra, trơ trụi ra. Cô 
Ứng Thiệu chú giải Hán Thư răng: Là miếng ván 
bắt câu ngang qua. Cho nên sách chính trị nói chê 
bai là mât đi tât cả. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: 
Chê bai, nguyên rủa, dùng lời nói độc ác mà 
nguyễn rủa người. Thuyết Văn nói rằng: Hai chữ 
hỗ tương với nhau là chê bai, hủy nhục người, nói 
đều là chữ hình thanh. 

Tự Hãm (H2). Ngược lại âm hàm lam Ji. 
Vương Dật chú giải sách Sở Từ rằng: Hãm (l2) là 
bị lấp vùi, chìm xuống. Thuyết Văn nói là rớt 
xuống. Chữ viết từ bộ phụ f3 thanh hãm. Âm hãm 
Ngược lại âm huynh tỉnh D#Öú. Từ bộ nhân À ở 
trong bộ cửuÉ1. Trong kinh viết từ bộ trảo /ƒ là 
chăng đúng. Âm phụ F là âm phụ 1, âm cửuÉ] 
là âm cựu £Šš là Chữ tượng hình. 

Trâm Nịch ()03). Ngược lại âm trên là trì lâm 
XĐƑ. Có Dã Vương cho răng: Trâm Œ0 là chìm 
xuông. Thuyết Văn nói 1 răng: Chữ viết từ bộ thủy 
thanh trầm. Âm trầm } 3ú là âm dâm }) SP. Ngược. lại 
âm dưới là nê lịch 3jEfZ. Theo sách Lễ Ký, Không 
Tử cho rằng: Người quân tử chìm trong miệng, kẻ 
tiêu nhân chìm trong nước. Thuyết Văn nói răng: 
Chìm trong nước là từ con người, cũng viết là nịch. 
Nay thông dụng cũng viết nịch 55, từ bộ thủy viết 
thành chữ nịch 8. Thuyết Văn nói gọi là tên nước. 
Trong sách viết rằng: Đạo yếu mà nước chảy về 
phía Tây đến là hợp với lòng dân chúng. 
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Oa Loa (T2). Ngược lại âm trên là quả hoa 
1. Quách Phác chú giải sách Nhĩ Nhã là con ôc 
sên. Thuyết Văn nói răng: Loa là con tò vò. Quế 
Uyên Châu Tòng cho răng: Ở trong nước sanh ra 
loại côn trùng. 

Ngược lại âm dưới là lỗ hòa #2. Nhĩ Nhã cho 
rằng: Con phù du, con ốc sên. Các loại này đều 
không phải con tò vò, mà tức là con ôc sên, loại lớn 
ở dưới biến. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ trùng 
rH thanh loa. Trong kinh viết loa lễ này cùng là 
văn thường dùng, là chắng đúng. 

Lan Phân (flfi3š). Ngược lại âm phân vẫn Z2} }iãi 

. Thuyết Văn cho là Lan Phấn là trừ bỏ. Chữ viết 
từ bộ hoa đến bộ củng 7†. âm củng 7† là âm cung 
Út, là âm hoa. nghĩa là lây cái sàng sảy bỏ đi. Là 
chữ tượng hình. Giống như hạt gạo mà chăng phải 
hạt gạo, tức là cám. Dùng chày giã đập ra, bỏ đi, là 
chữ hội ý. Hoặc việt là phân đều đúng. Trong văn 
kinh viết từ bộ hắc Ê ˆ hoặc viết từ đị ®, đều là văn 
thường dùng chẳng phải chữ đúng. Âm thôi ‡ft 
Ngược lại âm tha lôi {fEl. 

Hình mạo Ợñï). Ngược lại âm mao báo 3°Š*) 
là chữ cô Thuyết Văn nói nhi 5 giỗng như mặt 
người, hoặc viết từ bộ hiệt Eí viết thành chữ mạo. 
Chữ mạo f7 thanh tỉnh 4Ÿ. 

Quán Tập đẾ7). Ngược lại âm cô hoạn + RE 
Thuyết Văn nói hoặc là viết từ bộ xước viết 


SỐ 2128 - NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH, Quyên 2 463 


thành chữ quán Eï, đều gọi là tập # nghĩa là thói 
quen. Nhĩ Nhã cùng ‹ đồng cho răng chữ việt từ bộ 
thủ -Ƒ thanh quán R. hoặc là việt xuyến EE, chữ 
cô Trong văn kinh viết từ bộ tâm ¡È› việt thành chữ 
quán lễ là chẳng đúng, đều không có chữ Tầy. 

(Từ quyển 182 đến 290 gôm 119 quyển không 
có âm giải thích) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 291 

Cam giá HE. Ngược lại âm chi dạ Z7. Tự 
Thư cho răng: Cây mô quạ Cù lao (1JJ5?). Ngược 
lại âm cụ ngu ELR. Theo Mao Thị Truyện cho 
răng: Cù lao là bệnh. Trịnh Huyền chú giải sách Lê 
Ký răng: Chữ cù ?JjJ cũng giông như chữ lao Z7 
Nghĩa là vật vả, nhọc nhăn. 

(Từ quyển 292 đến 299 gồm 8 quyền đêu không 
có âm để giải thích) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 300 
Thiệp Khoáng (#8). Ngược lại âm trên là 
thời diệp Hƒ*Š. Theo Hàn Thi Truyện giải thích 
răng: Thiệp (3#) là vượt qua sông. Hán Thư cho là 
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trải qua. Thuyết Văn cho là đi bộ, lội dưới nước. 

Chữ viết từ bộ 2E đến chữ lâm $. Chữ hội ý. Nay 
lược bớt L gọi là thiệp 3. Ngược lại âm dưới là khổ 
báng r7. Theo Mao Thi Truyện cho rằng: 

Khoáng do là chỗ đất trống. Quảng Nhã cho là 
Rộng lớn. Hiếu Thanh cho là cánh đông hoang dã 
thật xa. Hoặc viết chữ khoáng lễ, cũng lại viết chữ 
khoáng ỞŠ cũng thông dụng, thường dùng. 

Phóng mục (⁄¿). Ngược lại âm mạc bốc #*. 
Cô Dã Vương cho răng: Mục (f2) là tên gọi chung 
những người chăn nuôi gia súc. Thuyết Văn cho 
răng: Người nuôi bò, ngựa. Chữ việt từ bộ ngưu “F 
thanh chi $. 

Hoài dựng (fš22). Ngược lại âm trên là hồ quai 
EISPIIEE Không An Quốc chú giải sách Luận Ngữ 
răng: Hoài là an ôn. Thuyết Văn cho rằng: Hoài là 
nhớ nghĩ Chữ viết từ bộ tâm ;Èa thanh hoài Ÿš. 
Hoặc là viết từ bộ nữ “viết thành hoài. Ngược lại 
âm dưới là dực chứng 3Š, 

Trịnh Huyền chú giải sách Lễ Ký rằng: Mang 
đứa con. Quảng Nhã cho là mang thai. Thuyết Văn 
cho là Ôm đứa con trong, lòng. Chữ việt từ bộ tử 
“ˆ thanh tử Tƒˆ. Văn cô viết hoài. 

(Quyền 301 không có âm đề giải thích) 
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Sa-môn phiên dịch kinh Tuệ Lâm soạn. 


QUYÉN 3 
(Âm kinh Đại Bát-nhã từ quyên 302-349) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 302 

Nhiễu não ( đồ lỗi). Ngược lại âm trên là nê ô bị 
= Thuyết Văn nói răng: Nhiễu là khắt khe, tàn ác. 
Một gọi là quấy nhiễu, làm trò. Chữ viết từ bộ nữ 
thanh nhiêu $š. Ngược lại âm dưới là nô lão #V 
sổ. 

Trước trong quyên hai đã giải thích. 

Năng Trở (8§ElH). Ngược lại âm trang sở 7£Ƒ. 
Nhĩ Nhã cho răng: 

Trở là ngăn cản khó khăn. Theo Tả Truyện cho 
là nghi ngờ Thuyết Văn nói là hiểm trở Chữ viết từ 
bộ phụ É, thanh thư Âm thư Ngược lại âm tử dư 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 303 

Khiếm Khứ ( Z3) Âm khứ %. Bì Thương cho 
răng: Khiếm khứ là há to miệng ra. Theo chữ 
khiêm khư là há to miệng ra để dẫn hơi vào, hoặc 
viết khư Z¬ này. 

Phan chi (Š‡¿). Ngược lại âm phô ban 3ƒÐJ. 
Thuyết Văn cho là Dẫn dắt, níu kéo. Chữ viết từ bộ 
thủ S# thanh phan. Âm phan là âm phiên MB. 
Ngược lại âm dưới là chỉ di ¡E#Z. Theo Tập Huấn 
Truyện cho rằng: Chi (l¿) là nhánh cây. Chữ viết 
từ bộ mộc ZR. Thuyết Văn cho là Tay năm lây nữa 
cành trúc gọi là chi 3£. Văn cô viết chi I# này cũng 
đồng. 

Quỷ mô (?š‡#Š). Ngược lại âm quỳ quý 3Š. 
Theo Mao Thị Truyện cho rằng: Quý (‡#) là đánh 
giá, phán đoán. Gia Uyên Chu Tòng cho Trắng: 
Thương lượng, trắc nghiệm, đánh giá các việc gọi 
là quý ÿ#. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ thủ # 
thanh quý Si Ngược lại âm dưới là mạc hồ tĩnH. 
Tóm tắt lại cho răng: Mô là học theo phương pháp. 
Thuyết Văn là Qui tắc. Chữ viết từ bộ thủ S=- thanh 


SỐ 2128 - NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH, Quyên 3 467 


mạc .. 

Hiệt Tuệ (Em). Ngược lại âm trên là nhàn ưu 
ERiZš. Tiếng địa phương cho răng: Tuệ hiệt là thông 
minh, nhanh nhẹn. Thuyết Văn cho là Chất xám 
cứng răn. Chữ viết từ bộ hắc F1 thanh kiết. Ngược 
lại âm dưới là huê giai T&CE. Quách Phác chú giải 
tiếng địa phương răng: Tuệ (Sš) là tình ý sáng suôt. 
Giả Quy chú giải sách Quốc ngữ răng: Sáng suốt, 
xác thật, hiểu biết tường tận. Thuyết Văn cho răng: 
._ bạc, lanh lợi. Chữ việt từ bộ tâm JÈ› thanh 
tuệ ÊŸ. Âm huyên fSNgược lại âm huyệt duyên [ƒ[i 
4. Huyên cũng gọi là tuệ. Âm tuệ #Ÿ Ngược lại 
âm tùy tuệ Ẽ. 

Ca CGIà Mạc n1 G1 RE). Ngược lại â am trên 
là cương già #ÝfƒJJI. Âm kế là giả xà Z#È. Âm cuối 
là mạc bát #š#, là tiếng Phạm tên loại châu báu, 
loại quý như là Ngọc, Đá, ngọc Tỳ Diêu Miên. 

Báo oán (S25). Ngược lại âm trên là bảo mạo 
£&£Eï. Trịnh Tiễn chú giải sách Lễ Ký răng: Báo ( 
1) là đáp lại. Quảng Nhã cho là phục hồi. Cô Dã 
Vương cho là Báo đáp, đền đáp. Thuyết Văn cho 
là Người đương làm tội. Chữ viêt từ bộ hạnh 
thanh phục â âm phục HR là âm tội 5E. Ngược lại âm 
dưới là uyên viên 2>. Khảo Thanh cho là Oán 
chét, hiểm thù, cừu hận. Khảo Thanh cho răng: Tự 
đào lấy gốc ( có mà che đậy lại. Chữ viết từ bộ miên 
thanh oán Z8. Âm miên —” là âm miến 4l, âm phục 
HR là âm phục ]B. 
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Đỗ Đa (kZ?). Âm trên là độ Ƒ#, là tiếng Ì Phạm. 
Xưa dịch là đầu đà JSẾU. hoặc gọi là Đầu-tâu. 
Nghĩa là tu hạnh ít muốn biết vừa đủ Có mười hai 


hạnh: 
-_ Một là thường đi khất thực. 
-_ Hai là khất thực theo thứ lớp. 
- Balà ngôi một chỗ mà ăn. 
-_ Bốn là theo thứ lớp mà ăn. 
-_ Năm là khi ăn xong không uống nước trái 


cây ép. 


- ấu là thương ở chỗ văng VẼ. 
-_ Báy là thương ngôi không năm. 
: Tám là hê được tọa cụ nào thì sử dụng tọa 


cụ ây. 


- Chín là ngôi ngoài trỜI. 

-_ Mười là ngôi dưới gốc cây. 

-- Mười một là chỉ chứa ba y. 

-_ Mười hai là mặc y phân tảo. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 


QUYỀN 304 


Hôn Trầm (E: J0). Ngược lại âm trên là hỗ côn 
SF bú. Không An Quốc chú giải sách Thượng Thư 
răng: Hôn là loạn. Quảng Nhã cho: Hôn là ngu sI, 
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nn ngẵn, đân độn. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ 

dân Ƒ#. Sau các Miếu, Chùa tránh phạm Húy nên 
đôi lại chữ dân < là chữ thị S, hoặc là viêt từ bộ 
tâm ;È› viết thành chữ hôn #É', chữ miên Ï ở dưới 
y cứ theo đây. 

Thùy Miên, Ngược lại âm trên là thùy ngụy. 
Theo Tập Huấn Truyện cho là ngôi mà ngủ. Sách 
Tự Thư cho rằng: Ngủ mê, say. Thuyết Văn nói 
chữ viết từ bộ mục ¬ thanh thùy. Ngược lại âm 
dưới là mạc biên 35. Vương Dật chú giải sách 
Sở Từ răng: Miên (IŠ) là năm mà ngủ. Thuyết Văn 
nói chữ việt huyên âm miên Ï thanh miên f:. Chữ 
mục H thanh huyên. Chữ đúng xưa nay viết miên 
H; mục H huyên từ bộ mục Hthanh miên. 

Khế Lưu (#87). Ngược lại âm trên là kinh 
nghe #S?5. Khảo Thanh cho răng: Khể là ngừng 
lại, chậm lại. Thuyết Văn cho Tráng. là Dừng lại, 
lưu lại, giữ lại. Chữ viết từ bộ chỉ E E. thanh khể. 
Âm khế là âm kê #f. Văn cô viết là khê ;h[„ hoặc 
viết là bốc |>. Ngược lại âm dưới là lực cứu 773§#. 
Giải thích trước cũng đông. Khảo Thanh cho là lầu 
đài. Thuyết Văn cho là dừng lại, lưu lại. Chữ viết 
từ bộ điên HỊ thanh lưu. Nay trong văn kinh viết 
chữ biến thê thành chữ lưu EZ này, hoặc là viết lưu 
tr này, hoặc là viết lưu ÊZ như vậy lần lần chuyên 
nên sai đi âm lưu cũng là â âm dậu Ƒlị, âm liễu jf[. 

Tạ Pháp (#)>X). Ngược lại âm trên là “7ƒ tịch 
dạ. Khảo Thanh cho răng: Lạy tạ ân nghĩa. Thuyết 
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Văn cho là từ biệt. Chữ viết từ bộ ngôn E thanh 
xạ #ƒ. Dưới là chữ pháp )Z. chữ đúng thể là chữ 
pháp 35 này, hoặc là việt pháp 35. Nay theo lệ sách 
việt lược bớt đi, chữ pháp ?Z viết thành chữ pháp 
›# này. Âm pháp ÿ#Ngược lại âm trạch °E độc. 
Gọi là Thân thú ngày xưa cũng gọi là giải pháp độc. 
Không thắng tới mà từ từ bỏ đi, phăng lặng như 
nước. Cho nên từ bộ thủy »K mà việt pháp?25lược 
đi. Nay lược lại và việt chữ pháp ?Z này. Quảng 
Nhã cho là Pháp lịnh. Nhĩ Nhã cho là Thường. 
Thuyết Văn nói là hình luật. Cô Dã Vương cho 
rằng: Pháp là lau chùi, là nghi tắc, phép tắc. 

Vô lụy (##) Chữ trên là vô 7. Văn cô viết 
kỳ # trong chữ vô 7E. Thuyết Văn nói là Hư vô, là 
sức mạnh. Ngược lại âm dưới là ngụy. 

Theo Tả Truyện cho rắng: Con người về sau 
không có mệt mỏi. Vận Thuyên cho là tội tướng, 
Tự Thư cho là Liên lụy đến nhà, văn cô lại viết lụy 
đều là chữ tượng hình. 

Hệ Phược (5Š). Ngược lại âm trên là kế BI 
Sách Tập Huân Truyện cho răng: Nói kết lại, tiếp 
theo. Ngọc Thiên cho răng: Buộc chặt lại, câu thúc. 
Thuyết Văn cho rằng: Chữ viết từ bộ mịch 4 thanh 
hệ Ngược lại âm dưới là phòng bác Pƒl. Tập 
Huấn Truyện cho Phược hệ là ràng buộc, trói buộc. 
Thuyết Văn nói cho là bó lại. Chữ viết từ bộ mịch 
áa bác lRŸ thanh tỉnh 43. 
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Gian Tân (ŠR¬ˆ). Ngược lại âm thảo nhàn * “li 

. Sách Nhĩ Nhã cho răng: Khó khăn, gian nan. 

Thuyết Văn cho là Đất khó trị. Chữ viết từ bộ thô 

-E thanh cần R.. Âm cần là âm cân šẼ. Chữ theo 

đây là đúng. Nay văn thường dùng loại. viết cần #7) 
là sai. Chữ tân 3 trên theo hai cách viết tân 3#. 

Vô hạ (#f£fEš). Ngược lại âm trên hà nha 3Š. 
Giả Quì chú giải sách Quốc ngữ rằng: Hạ (E¿) là 
sự rảnh rỗi, nhàn rỗi. Thuyết Văn nói chữ viết từ 
bộ nhật Hthanh hà. 

Da hỗ (?#3‡#) Ngược lại âm HH hồ cô Trịnh 
Tiễn chú giải Mao Thi Truyện răng: Hỗ 3#: là may 
mắn, phước lành. Sách Nhĩ Nhã cho là nguôn 
phước. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ thị 7: thanh 
cô Tn, Trong kinh hoặc là viết hữu Èä âm hữu #. 
Thuyết Văn cho là Hỗ đỡ, giúp sức. Nơi nghĩa 
cũng thông chữ trên dịch là có liên hệ với nhau. 
Không Tử cho răng: Từ nơi Trời trợ gIÚP, là thuận 
theo con người để trợ giúp, là người có lòng tin. 
Thuyết Văn nói chữ viêt từ bộ thị zxthanh hữu #£¡. 
Âm thị ZR là âm kỳ 3. 

Văn manh (#⁄‡). Ngược lại âm trên là vật 
phân 2732. Trong kinh việt văn 3%, thường dùng 
sa, Thuyết Văn nói viết văn 3 là loại côn trùng 
biết bay căn đốt chích người. Ngược lại â âm dưới là 
mạc canhŠ-B‡. Theo Thanh loại cho răng: con 
muỗi mắt, muôi kim, giống như con muôi mà lớn 
hơn. Thuyết Văn cho là ở trên núi, hồ ao nước 
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đọng, trong cỏ hoa hóa sanh con muỗi này, cũng từ 
trong thân con nai sanh ra. Thân nó lớn gọi là manh 
tẾ tức là con ruôi trâu mà sông từng đàn. 

Theo văn gọi là loài ký sinh trùng sông trên 
người và thú vật, hút máu đề sống. 

Vô giáp (#£J). Ngược lại âm hồ giáp “HH. 
Thuyết Văn cho răng: Nơi quan ải nhỏ hẹp. Chữ 
việt từ bộ phụ thanh giáp. Trong văn kinh viết 
từ bộ đại viết thành giáp Z#ÿ này là chắng đúng. 
Âm giáp Ngược lại âm hiểm diệp ôi 

(Kinh từ quyền 305 đến quyền 310 đêu không 
có âm giải thích) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 311 

_ Thông duệ (H#ZU). Ngược lại âm trên là thông 
lấi. Theo Hàn Thi Truyện cho là thông minh. Mao 
Thi Truyện cho là nghe. Thuyết Văn cho là chính 
xác thật tê Chữ việt từ bộ nhĩ H: thanh thông. 
Ngược lại âm dưới là nhuệ ?. Văn Bát-nhã cho 
răng: Là trí tuệ Sách Thượng Thư cho là Thánh. 
Tập Huấn Truyện cho là thông tận nơi vi tế nhỏ bé 
nhât. Thuyết Văn cho là Sâu, trí sáng thâm sâu. 
Chữ viết từ bộ thông đến mục E† thanh tỉnh cốc 43 
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2. Âm thông là âm tàn Zš. 

Chúng dụ (£l#ï). Ngược lại âm trên là ÿ'FH 
Thuyết Văn cho là chúng là số đông nhiều, từ Dộ 
thỉ Ấ, lập là chúng đông. Từ bộ mục H viết chữ 
chúng. Chữ chỉ ý. Âm chúng _ là âm ngâm l2. 
Ngược lại âm dưới là dực chú Sš + là chữ thường 
DU dùng. Viết đúng từ bộ ngôn ? t viết thành dụ 
3. Trịnh Huyện chú giải sách Lễ Ký cho là nói lãi 
nhãi bên tai. Thiên Thương Hiệt cho rằng: Khuyên 
can, dùng thí dụ khuyên can. 

Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ ngôn Eïthanh dụ 
Bắt Khiếp (FÈš). Ngược lại âm khiếm khiếp Z là: 

. Cô Dã Vương cho là khiếp sợ nhát gan. “Thuyết 
Văn cho là Chữ viết từ bộ khuyên + viết thành 
chữ khiếp j#. Cho rằng nhiều chó nên phải sợ hãi 
là chữ hội ý. 

Bắt đạn Œ£' l). Ngược lại âm trên đường lan 
lEÈBẠI. Trịnh Huyền chú giải Mao Thị Truyện cho 
răng: Đạn (E) là khó khăn kiêng sợ Theo Tập 
Huân Truyện cho là từ chối, kinh sợ. Thuyết Văn 
cho là Kiêng ky. Chữ viết từ bộ tâm ;Ù› thanh đơn 
tH. 

Giải Quyện (ff©). Ngược lại âm trên là giới 
7#. Âm dưới là cuồng viện Tl, hoặc là việt 
quyện ‡#. Quảng Nhã cho răng: quyện là rất. Vận 
Anh Tập cho răng: Rất mỏi mệt, hoặc là viết là. 

Do dự (%#Z). Ngược lại âm trên là Dực châu 
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52J||. Âm dưới là dư cứ 8§ÿŠ. Hiếu Thanh cho 
rằng: Do dự là không nhất định. Từ Tập Huấn 
Truyện cho là trong lòng nghĩ ngờ. Sách Lễ Ký cho 
là Đoán, dự đoán. Cho nên chỗ quyết còn hiểm 
nghĩ, nhất định do dự Tiếng địa phương cho rằng: 
Ở Lũng Tây gọi con chó là do 33t. Cho nên chữ Do 
từ bộ khuyên thanh do. Giả Quỳ chú giải sách 
Quốc ngữ răng: Dự (fZ)là tên một con thú hình 
dáng giông như con voi. Thuyết Văn nói chữ viết 
từ bộ tượng thanh dữ S. 

Đồ La miên (#£##f#). Âm trên là đồ ‡#. Âm 
dưới là di nhiên 7#§Z. Tiếng Phạm, gọi là loại bông 
tơ nhẹ mịn. Sa-môn Đạo Tuyên chú giải trong Tứ 
Phân Luật giới kinh rằng: Loại cây cỏ trô bông mịn 
nhẹ. Hoa Bồ Đào, hoa Liễu, hoa trắng, hoa trắng 
dương, hoa Điệp v.v... Là loại bông nhẹ bay lên, 
lây nghĩa nhuyễn mịn làm ví dụ Phiêu dương đữ 
#Ø). Âm trên là thất diêu DUỷế. Trong Mao Thi 
Truyện cho là gió mạnh. Ngược lại ầm dưới là 
dương lượng J7. 

Thuyết Văn cho là gió bay phất phới, thanh 
bình. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
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QUYỀN 312 


Phiếm Đại Hải ()Z N3P). Ngược lại âm phương 
phạm Ầ.. Thuyết Văn cho: Phiếm G7) là nỗi. 
Chữ viết từ bộ thủy thanh phạt. Ngược lại âm phạt 
tức {XÏ, là chữ đúng. Ngược lại âm dưới là ha cải 
>n[t?. Cô Dã Vương cho là nước lớn nhiều, nhận 
nước từ muôn con sông chảy ra. Lão Tử cho rằng: 
Sông biên cả mênh mông. Cho nên có thể làm vua 
cả trăm hang nhỏ ngõ ngách trăm muôn con sông 
lão Tử nói: Sở dĩ sông biên có khả năng đương đầu 
trăm hang là vì dụ cho Pháp lành, cho nên Thuyết 
Văn nói chữ việt từ bộ thủy thanh mỗi #ƒ Sỹ. 

Phù nang (##š _). Âm trên là phù ẤT. Lại âm 
phù vưu `. Không An Quốc ‹ chú giải sách 
Thượng Thư răng: Trôi nối gọi là }# phù. 

Giá Quỷ chú giải sách Quốc ngữ cho là nhẹ 
Thuyết Văn cho là nồi lên trên mặt nước. Chữ viết 
từ bộ thủy thanh phù 3. Ngược lại âm dưới là nặc 
đường HHÌƯ. LẬP Huẫn Truyện cho rằng: Cái túi 
có đáy gọi là nang #š, không đáy gọi là thác §U. 
Nay trong kinh nói “Phù nang” đó là cái túi chứa 
hơi, muốn vượt qua biến lớn phải, nương vào cái 
túi này, cái túi chứa hơi đó là nhẹ nôi lên mặt nước, 
có sức đưa người qua sông biến lớn. 

Bản Phiến (Ầ,). Ngược lại âm trên là ban 
giản B†Ẽ. Theo Tập Huấn Truyện cho rằng: dùng 
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cây cưa chẽ gỗ ra làm ván. Thuyết Văn nói chữ viết 
từ bộ phiến H viết thành bản }M là cắt gỗ ra thành 
miếng ván. 

Trong văn kinh viết từ bộ mộc ZR, văn thường 
dùng thông dụng. Ngược lại âm dưới là thiên biến 
PM. Thiên Thương Hiệt cho rằng: Phiên (ŒF)là 
gô được chẻ ra thành miếng ván. Thuyết Văn nói 
là phần nửa khúc số Tử Thi (b8). Âm thi TT. 
Theo Tập Huấn Truyện cho răng: Người chết gọi 
là thi jgẽ. Theo sách Lễ Ký cho răng: Người chêt ở 
trên g1ường gọi là thi (g#É) xác chêt. Bỏ vào quan 
tài gọi là cửu. 2. Tức là linh cửu, cái hòm liệm xác 
người chết. Âm tức cửuRZ là âm cựu £š. Chữ viết 
từ bộ phương Lˆ đến bộ cửu Z2. 

Khoáng dã (Jš#ƒ _). Ngược lại âm trên là E 
khuêch quảng. Trước đã giải thích rồi. 

Tư lương f8. Thuyết. Văn nói: Tư (Ÿ) là 
hàng hóa. Chữ viết từ bộ bối El thanh tư. Ngược 
lại âm dưới là lực khương 775, hoặc viết là lương 
§. Tập Huấn Truyện cho là Các thứ lương thực, 
thức án. Thuyết Văn nói là Ngũ cốc. Chữ viết từ 
bộ mẽ 3£ thanh lương #ï. Trong kinh Lục Độ Vạn 
Hạnh gọi là ““Tư lương” 

Tao khô (@#Z?). Ngược lại âm tổ lao 3H. 
Thuyết Văn cho là gặp gỡ Phôi bình (#?f#{). Ngược 
lại âm trên là phô bôi 3. Thuyết Văn cho là 
Ngói chưa nung nên gọi là phôi. Chữ viết từ bộ thổ 
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-E thanh bất “£. Ngược lại âm dưới là mãn huyện 
3wjfï. Theo Tập Huấn Truyện cho răng: dụng cụ 
chứa nước. Hiệu Thanh cho rắng: Giỗng như cái 
bình mà miệng nhỏ gọi là bình ŸR, cái lọ, cái chai. 
Âm anh. Ngược lại là âm ô canh E7 §}. 

Kham thạnh Œÿš). Ngược lại âm trên là 
khang cam RE£H. 

Không An Quốc chú giải sách Thượng Thư 
rằng: Kham là có thể có khả năng. Âm thạnh Jš là 
thành pÈ. Hiễu Thanh cho là bên chắc. Thuyết Văn 
cho là nhiều, đây đủ. Chữ viết từ bộ mãnh IIII thanh 
thành pgÈ. 

Trang trị (##}2). Âm trên là trang 7£. Hiếu 
Thanh cho là Trang sức đẹp. Âm dưới là trì £‡. Tự 
Thư cho là Sửa trị pháp lệnh, sửa, tu sửa. 

Thôi trước (Jf‡:Z). Ngược lại âm trên là tha lôi 
4£. Thuyết Văn cho là Thôi (‡#) là sắp bày, âm 
bài ‡Ƒ. Ngược lại âm bại jZ mai . Ngược lại âm 
dưới là trương lược 7EHZ. Chữ viết đúng là từ bộ 
thảo Et đến chữ giả Tí, hoặc từ bộ =£ thổ viết thành 
chữ trước #. Nay trong kinh viết hai chữ điểm IRh 
dưới viết thành chữ trước 3£, vì có bộ thảo “là 
Sa1. 

Táng thất (Bà). Ngược lại âm tảng táng I8 

. Hiểu Thanh cho rằng: Táng thất là lạc mât, rời rạt. 
Thuyết Văn nói cho - chết mắt. 
Viết chữ từ khốc 5#. Âm khốc # 5SNgược lại âm 
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khô 7 cốc thanh vong. Trong văn kinh viết táng 
EẸ hoặc là viết tảng đêu sai. Âm dưới là thất Z. 
Thuyết Văn cho răng: Thất (4) là tung hoành 
ngang dọc. Chữ viêt từ bộ thủ =ˆ thanh ât ⁄“. Theo 
Lệ sách viết chữ thất Znày là sai. 

Phương khiên (7Š). Ngược lại âm xí kiên 4È 
>2. Quảng Nhã cho là liên kết, dẫn dắt. Kéo lôi. 
Thuyết Văn cho là Dẫn đi trước. Chữ viết từ bộ 
mịch ~” giống như ngưu “F. Âm FE quân nghĩa là 
tụ hợp lại. Lại viết từ bộ ngưu ZƑ- thanh huyện 2È. 
Âm miên Ngược lại âm quý dinh NI. Văn 
thường dùng viết từ bộ thủ + đến bộ khứ 2 viết 
khiên _- này là chắng đúng. Văn cô viết từ bộ thủ 
EE viết thành chữ khiên. 

Xuyên huyệt (7X). Ngược lại âm trên là 
xướng chuyên Sš. 

Vận Anh Tập giải thích răng: xuyên là cai hang. 
Thuyết Văn cho là là thông suôt. Chữ việt từ bộ thân 
## đến bộ huyệt 7š. Âm dưới là huyền quyết 2» 

. Trịnh Tiễn chú giải Mao Thị Truyện cho răng: 
Đường dưới đất gọi là cái hang. Thuyết Văn nói 
cho là Đât ở nhà. Chữ viết từ bộ miên —” thanh bát. 

Lão mạo (£®S). Ngược lại âm trên là lặc não 
!ÙJ|ếq. Nhĩ Nhã giải thích răng: Lão là thọ tuôi thọ 
Hiếu Thanh cho răng: Sống lâu, cựu. Khúc Lễ 
Kinh cho rằng: Bảy mươi tuổi gọi là lão “Ẽ. Thuyết 
Văn cho là Mạo lão là người cao tuổi. Chữ viết từ 
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bộ mao # đến bộ nhân À,, đến bộ chủy. Âm chủy 
là âm hóa. Nói răng người có râu tóc hóa bạc trăng 
gọi là lão =É<. Ngược lại âm dưới là mao bạo “É3.. 
Sách Chu Lễ cho răng: Tám mươi, chín mươi tuôi 
gọi là mạo SŠ. Trịnh Huyền cho: Là người mê 
muội hay quên. Thuyết Văn nói chữ việt là mạo 
niên SŠfF là chín mươi tuôi. Chữ viết từ bộ lão #£ 
đến bộ cao rÈ; thanh tỉnh 43. 

Câu Lô xá ({llŠ%). Là tiếng Phạm. Trong 
Luận Đại Bà-sa cho 

là Một Cầu-Lô-Xá, tức là bằng tiếng con bò 
rông vang ra, tức là nơi rất xa ngoài thành. Vùng 
A-lan-nhã. Tức là nơi tịch tịnh yên tỉnh. 


(Quyền 313 không có âm giải thích) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYEN 314 

Hộc noãn (ã#Ø]). Ngược lại âm trên là khổ giác 
1rfj. Theo Tập 

Huân Truyện cho răng: Cái trứng của con chim, 
da ngoài trong rồng. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ 
hộc ấ# thanh giác #3. Âm giác Ngược lại âm 
khẩu. sp LIïL. Ngược lại âm dưới là quản = 
Thuyết Văn cho là Phàm vật øì không có vú đều từ 
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trứng sinh ra. Văn cổ viết chữ noãn IN nây, hoặc là 
viêt noãn Jl. Chữ tượng hình. 

É mục (E1). Ngược lại âm ư kế } ñƑ. Vận 
Lược Tập cho răng: Con mắt bị che. Chữ viết từ bộ 
mục EÏ thanh y. Ngược lại âm ư kế j*Š†. Trong 
văn kinh viết ế lỆ này là chăng đúng. Chữ mục H 
Thuyết Văn cho là con mặt của người. Chữ tượng 
hình có hai « đồng tử ». 

Tướng Soái (ẾHIIl). Ngược lại âm tinh dạng J⁄£ 
#š. Từ Thư cho: là quân chủ. Thuyết Văn cho là 
Thống lĩnh. Chữ viết từ bộ thôn NI đến chữ thanh 
tỉnh #†. Ngược lại âm dưới là suất loại SŠ8[. Khảo 
Thanh cho là Thống lĩnh. Tập Huấn Truyện cho 
rằng: Tướng quân. Hoặc là viết hoặc âm là suất ( 
>2) đây cũng thông dụng. 


(Quyền 315, không có âm giải thích) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 316 
Thuân thục (3#). Ngược lại â âm trên là thời 
luân Hi. Văn qhường hay dùng viết là thuần > =5 
hoặc là viết thuân 5 ;s.. Quảng Nhã cho răng: Thuân 
là trong sạch. Hiếu Thanh cho răng: thuần là sạch 
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trong. 

Thuyết Văn cho là Chữ viết từ bộ thủy viết 
thành chữ tức là trong suốt màu xanh. Âm lục là 
âm ?#lộc. Ngược lại âm dưới là thường lục ñ Thi ĐC. 

Theo Hiếu Thanh cho răng: Trở thành chín 
mùi. Tiếng địa phương cho răng: Đã chín nhữ 
Thuyết Văn nói rằng: Thức ăn đã nấu chín. 

Chữ viết từ bộ kích thanh â âm cao ïãi mœ nhằm §Ƒ. 
Ngược lại âm nhi châm [Ïj‡#;. Âm kích là âm kích 
tÈ, Âm cao iNgược lại âm thời luân Eƒff. Nay 
văn thông dụng việt chữ thục 1\, hoặc theo dưới từ 
bộ hỏa việt thành chữ Zt thục, đều là theo Lệ Sách 
viết, từ lược bớt mà biến thê đi, đều thông dụng âm 
hỏa là. 


(Quyền 317 không có âm giải thích). 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYEN 318 

Đa- Yết- La (21). Là tiếng Phạm, tên mùi 
hương. Âm yết ‡ä là âm yết Ÿã, theo âm Phạm là 
sai. Âm đúng gọi là Đa nghiệt la Z;##llt. Tức là 
mùi hương của “linh lăng”. Chữ la IýỆchuyền lưỡi 
đọc là “Ra” Đa-Ma-La (####). Cũng là Tiếng 
Phạm, tên mùi thơm. Đời Đường dịch là mùi thơm 
của cây Hoặc hương. Xưa gọi là mùi thơm của rễ 
cây là saI. 

Ôt Bát La Hoa (#‡£#ƒÊ). Ngược lại âm trên 
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là ôn cốt 3Ï 

Đại Đường dịch là Hoa sen xanh, hoa này màu 
xanh, lá nhỏ hẹp mà dài, mùi thơm bay Tất Xa, 
người nhân gian khó có thể ngửi được, mùi hoa này 
giữ cho không nóng bức. Xưa ở ao Tông lớn có, 
hoặc gọi là Uu-Bát-La. Thanh chuyên đêu là một 
nghĩa. 

Bát Trì Ma Hoa (®£f?Ê£{E). Xưa gọi là #È*E, 
hoặc gọi là Bát-nỗ-ma #£##Ƒ'#. Đúng âm Phạm gọi 
là Bát-nạp-ma #‡4Äj#£. Đây người đời gọi là hoa 
sen đỏ Như trên gọi là hoa màu đỏ màu vàng, màu 
tím. 

Câu Mỗ Đà-Hoa ‡⁄j‡|*£PƒÈ. Xưa gọi là câu- 
vật-đầu †2JZJB. Đúng âm Phạm là câu-mâu-na ‡fj 
ZPˆ†]Š. tức là hoa sen màu tím đỏ đậm, màu son. 
Người đời không ngửi được mùi hoa kia. Trong ao 
rất thơm, hoa cũng rật lớn. 

Bôn- Trà-Lợi-Ca-Hoa Z‡2š#l|3Jlƒb. Xưa gọi là 
phân-đà-lợi 2FÈ#lj. Đúng âm Phạm là Bồn-nỗ-li- 
ca-hoa SIH3JƒL. Đại Đường gọi là hoa sen 
trắng, hoa sen này trăng như tuyết, như màu vàng 
bạc tỏa sáng, người ta ngửi rất thơm, cũng có nhiều 
hoa, lớn mọc trong ao rông kia, người thế gian 
không có. Âm nô #V là âm nô nhã #{f. 

Tỷ Độ (ELƑš). Ngược lại âm tỳ nhị 587E. Theo 
Tập Huân Truyện cho răng: So sánh các loại. Trịnh 
Huyền chú giải sách Chu Lễ là So sánh giống như 
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là trao đôi. Ngược lại âm dưới là đường lạc }#. 
Giả Quỳ chú giải sách Quốc ngữ răng: Độ là đánh 
giá. Chữ giã tá. 

(Quyển 319, 320, 321 ba quyển trên đêu không 
có âm để giải thích) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYEN 322 

Đông dũng (f5). Ngược lại âm dung thũng 
2š. Thấy trước năm mươi hai ở quyền đã giải 
thích rôi. 

Chiên Đàn Hương (f#ff#). Tiếng Phạm là 
Bạch đàn hương EIfl#. Ngược lại âm trên là chi 
nhiên ~ ZÄ. Ngược lại âm dưới là đường lan Ff li 
.- Đây gọi là mùi thơm phát ra từ biển Nam Hải, có 
hai loại, đỏ và trăng. Hoa màu đỏ như trên đã giải 
thích. Dưới đây trong kinh nói có tên của loài hoa 
thơm. Như quyên trước đã giải thích đầy đủ rôi. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYÉN 323 
Hữu sí (##Ÿ). Ngược lại âm trên là thí chí, 
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Thuyết Văn nói là cánh chịm từ tiếng của chi vũ, 
hoặc đông với chữ thiên Đăng: Âm trên là thiên ñã 

. Âm dưới là đương lãng Š'EH. Hà Yến giải thích 
rằng: Đăng là tộc loại. Không An Quốc chú giải 
sách Quốc Ngữ răng: Tương trợ. Nặc () chăng 
phải gọi là đăng. Lục Thao cho răng: Bạn bè, gọi 
là băng hữu, gọi băng tức là đãng. Sách Chu Lễ cho 
rằng: Năm trăm nhà là một đãng. 

Tỷ muội (b%£). Ngược lại âm trên là tư thử # 
lân Âm dưới là mỗi bối Eƒ#ƒ. Bạch Hỗ Thông cm 
răng: Tỷ là phóng túng, thoải mái. Muội (%) là mạt 
(2E) là ngọn. Nghĩa là lây cái trước sau tôn ty thứ 
lớp. Theo Hàn Thị Truyện cho răng: Người CON trai 
gỌI TưỜi con gái là muội, tức anh gọi em gái là 
muội. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ nữ #“ thanh 
tỷ. Âm ï]ï thị là âm tư tử 3ÈZE. Chữ muội #£ là chữ 
mạt Z. 

Quỷ Phạm (8). Ngược lại âm câu vi tZ. 
Ngược lại âm dưới là phàm ảm NŠš. Xem quyền 
bôn mươi ba ở trước đã giải thích rôi. 

Tà hạnh (3l⁄7). Ngược lại âm trên là tịch sa 
iš. Âm dưới là hạnh 3#. Trong Đại Luận cho rằng: 
Làm trái với Chánh giáo, tin theo tà ngụy, gọi là 
năm thứ lửa thiêu đốt, thân giữ giới gà chó, không 
có lợi ích, không cần khổ gọi là tà hạnh. Lại nữa 
làm việc sai quây, đối với dâm dục lây VỢ người 
khác làm vợ mình đó là chẳng phải thời lẫy chẳng 
phải đạo làm đạo để theo øọI là tà hạnh. 
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Ly gián (Et[B]). Ngược lại âm trên là lực tri (77 
Xi). Am dưới là cách hạn “#lÖ. 


(Quyền 324 không có âm để giải thích) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 325 

Phiến-đệ-bán-trạch-ca (E8EE`j#2J. Âm đệ 
Ngược lại âm lặc gia #JJjJIi. Trong kinh viết bô là 
chăng thành chữ Am ca 3I Ngược lại âm cương 
khư ##3#. Là tiếng Phạm, đời Đường dịch là huỳnh 
môn ãÏ 1. 

Loại người này có năm thứ Như trong Tỳ Nại 
Da Đại Luật có nói rộng. Nay Ký lược tụng cho 
rằng: chính là thiên, kiên, đó, biến, bán. 

Ám á á liết". Ngược lại âm trên là âm kim X3 

- Thuyết Văn cho là Không có, thể nói được. Chữ 
ám giông như là không có tiếng. Ngược lại âm 
dưới là ô giả RE ãï. Trước quyên thứ nhất đã giải 
thích chữ việt đều từ bộ tật. Ngược lại ầm nữ ách 
ZJữ. Từ bộ viết 1 chữ I" á này là chăng đúng. 

Luyến tích điêu giản đoản lậu do dự (S“S5°#8Tñ 
#0lIR3ðúƒZ) quyền một trăm tám mươi ở trước đã 
giải thích rôi. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYEN 326 

Xú Uễ (C5). Ngược lại âm trên là xương chú 
=bn Thuyết. Văn cho là loài thú chạy ngửi mùi 
mà biết dâu vết đường về đó là loài chó. 

Chữ viết từ bộ khuyên ^ đến bộ tự É, âm tự 
B là cô viết ty & s: là lỗ mũi, là chữ tượng hình. Nay 
lo thông dụng viết từ bộ tử ZE viết thành chữ ty 
# này là chăng đúng. Ngược lại âm dưới là uy vệ 
E8fäï. Văn Ngọc Thiên cho răng: Uế là không sạch 
sẽ, trong sạch. Vận Anh Tập cho rằng: Uế là xấu 
ác, hoặc từ bộ thực y việt thành chữ uế nghĩa là 
uống nước dơ. Thuyết Văn cho là Chữ viết từ bộ 
hòa thanh tuế j8. 

Câu ni (it). Ngược lại âm trên là cô khẩu t 
L1. Cô Dã Vương cho răng: Câu (7g) là không sạch 
sẽ Thuyết Văn cho là nước đục dơ. Ngược lại âm 
dưới là ni trĩ JEÄfE. Thuyết Văn cho: Nị (E{) là béo 
ngậy. Chữ viết đúng xưa nay từ bộ nhục [Ãj thanh 
nị EẲ. 

Kỹ sắt (z3). Ngược lại âm trên là cơ nghi lã 
#ý. Vận Anh Tập cho răng: sắt 3#là DỤNG của loại 
ký sinh trùng. Ngược lại âm lỗ quản #§ £:. là chữ 
tượng hình. Ngược lại âm dưới là sở ật BI. 
Thuyết Văn nói chữ zx# sắt là viết từ bộ sắt 7i đến 
bộ trùng rH HH. Văn thông dụng viết chữ 3, sắc là 
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chắng phải âm sắc, là âm { tín. Âm trùng Th H là 
âm côn Eẽ: 

Ma huỳnh (J#£5;). Ngược lại âm vinh hôi Zš)HI 

. Vận Anh Tập cho răng: Là lau, chùi. Tự Thư cho 
là Ngọc mài nhỏ gọi là \ huỳnh Zðt , là sáng óng ánh, 
hoặc viết chữ huỳnh 3Š này. 

Bắt tuẫn (FÃJ). Ngược lại âm trên là tuần tuân 
RJ{2. Tập Huấn Truyện cho rằng: Lây vật từ hân 
gọi là tuân {EJ. Theo Hiếu Thanh cho là quay về 
Sách Thượng Thư cho là Chạy theo. Thuyết Văn 
cho là Rất mau. Chữ viết từ bộ nhân Ä_ thanh tuần 
ñ], hoặc viết tuẫn ƒ#J cũng thông dụng. 

Giao triệt (270). Ngược lại âm triền liệt #š 4E ZI. 
Theo Mao Thi Truyện cho rằng: Triệt là thấu suốt. 
Trịnh Huyền c chú giải sách Luận Ngữ: Cũng cho là 
thông suốt. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện răng: Là đạt 
tới nơi. Thuyết Văn răng: Chữ viết từ bộ xước 
thanh phộc dục (#3). Theo văn thông dụng viết 
từ bộ khứ 2 là chăng đúng. Âm xước Ngược lại 
âm sửu xích †‡'. Âm phộc phô bốc ‡#£ }>. 

Tân toan (S2#£). Ngược lại âm trên là tín tân 
{È . Khảo Thanh cho răng: Tân (32) là mùi vị ớt 
cay. Thuyết Văn cho là Chữ viết từ bộ nhị — đến 
bộ tân là âm tội 3E. Ngược lại âm thừa canh zKRÈ. 
Giông người cúi xuông. Ngược lại âm lộng quan 

TPE. Thuyết Văn cho: Toan (##) là rót rượu mời. 
SP viết từ bộ Ƒl{ dậu thanh toan. Âm toan là âm 
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tuân, hoặc viết toan nghĩa là đau khô. 

Chiết phục (r1). Ngược lại âm trên là 
chương phục S74. Không An Quốc chú giải sách 
Thượng Thư răng: chiết (Jfƒ) là bẽ gãy, đứt lầa ra, 
øọI là đoạn ngục. Quảng Nhã cho là Bẻ cong lại. 
Chữ chánh xưa nay từ bộ thủ == thanh cân T.. 
Ngược lại âm dưới là băng phúc )§*§. Hiểu Thanh 
cho răng: Khuất phục, chịu theo. Thuyết Văn cho: 
Phục ({Ä) là hầu hạ là con chó theo hầu hạ người, 
tức là phục {À. Cho nên gọi là theo người. Chữ việt 
từ bộ khuyền . là chữ hội ý. 

Dẫn đoạt (5Ì). Ngược lại âm dĩ nhẫn ĐI. 
Chí Đồ chú giải Tả Truyện cho là người dẫn 
đường. Giả Quỳ chú giải sách Quốc ngữ răng: 
Duõi thắng ra. Thuyết Văn cho là Mở dây cung. 
Văn cô việt từ bộ nhân Ä viết dẫn Z |, hoặc việt từ 
bộ thủ viết thành dẫn, là chữ hội ý. Ngược lại 
âm đưới là đồ hoạt ?Ê)m. Hiểu Thanh cho răng: 
Đoạt là cướp mất. Theo Tự Thư cho rằng: Tay giữ 
lây một con chim, sợ bay mất gọi là đoạt Š. Chữ 
việt từ bộ đại X bộ £E truy, bộ hựu * . Theo Thạch 
Kinh từ bộ thôn ~Ƒ' viết thành chữ đoạt #š. Văn cô 
viết là đoạt fồ. Hai chữ tượng hình. Trong kinh viết 
từ bộ lục 2Xviết thành đoạt#šnày là chăng đúng. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
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QUYỀN 327 


Đường thọ (JffãŠ). Ngược lại âm đồ tức fER|l. 
Cố Dã Vương cho răng: Chữ đườngjƒ viết từ bộ 
canh E#. Theo Tự Thư cho là hư tự. Thuyết Văn 
cho răng: Từ bộ canh ER đến bộ khẩu L1. Ngược 
lại âm dưới là thù trửu r7. Tiếng địa phương cho 
rằng: Thọ là nhiều, đầy đủ chứa nhận. “Thuyết Văn 
cho rằng: Giao cho, đưa cho. Chữ viết từ chữ thọ 
đến chữ chu } văn tỉnh ##. Chữ giải thích theo 
đùa nghịch là răng: Là trên dưới giao phó cho 
nhau, chữ [ j là chỗ nhận lây vật. Hoặc gọi là từ bộ 
cân ï[¡, tỉnh 43. Âm thọ Ngược lại âm phi biểu ‡## 
m=. 

Kịch khô 0ŠJ#?). Ngược lại âm cừ nghịch šEš EEYUU 

. Ngược lại âm dưới là khô cô th. Trong quyên 
thứ chín trước đã giải thích đây đủ rồi. 

Kiểu trá (‡&ŠƑ). Ngược lại âm kiêu yêu TR. 
Cô Dã Vương cho răng: Giả dạng gọi là kiểu ‡§. 
Tự Thư cho răng: Lừa dối. Thuyết Văn cho là Chữ 
viết từ bộ thủ =F thanh kiêu - Trong văn kinh viết 
từ bộ thi % viết thành ÑB kiểu này văn thường dùng 
là chắng đúng chánh thẻ. 

Tạm xả (Š/?3). Ngược lại âm tàm lạm 'Š/ƒ7. 
Văn thường dùng, chữ chánh thê viết từ bộ nhật LH 
viết là tạm '#ƒ. Quảng Nhã cho là tạm thời trong 
chốc lát. Vận n Anh Tập cho là Chọn thời gian ngăn 
nhất. Thuyết Văn cho là Không lâu. Chữ viết từ 
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thanh trảm lƒ. 

Kỹ nghệ (†{#Ã4). Ngược lại âm cừ ÿ 3ã. 

Thuyết Văn cho là Khéo tay. Chữ viết từ bộ thủ + 
- Trong văn kinh viết từ bộ nhân À. là sai. Ngược 

lại âm dưới là nghê kế 38°†. Sách Chu LỄ cho 
rằng: Sáu nghệ: LỄ, nhạc, thư, số, xạ, ngự. 

-_ Lễ là nghi hành lễ 

-_ Nhạc là tấu nhạc 

- Thưlà viết, họa 

- Số là tướng sỐ 

- AXạ là bắn cung, tên, bắn súng. 

Ngự Đề khiến xe TIBỰA, CỠI ngựa. 

Có Dã Vương cho rằng: Nghệ giống như tài. 
Đỗ Dự cho răng: Nghệ là phương pháp chế ngự. 
Tự Thư cho răng: Nghệ là tài năng, năng lực. Chữ 
viết từ bộ vân Z< thanh nghệ ##\. Âm nghệ đồng với 
âm trên. 

Tà mạng (ấ33). Ngược lại âm trên là tịch sa 
Z1, chữ mượn dùng. Thuyết Văn cho là Chữ 
đúng thê viết là tà #{‡ từ bộ { thanh nha ZƑ. Trong 
sách viết lược bớt đi chữ tà Ất. Nghĩa là đừng có 
nghi. Cô Dã Vương cho răng: Tà giông như người 
đàn bà ác. Trong kinh cho răng: Tà mạng là làm 
việc không đúng, là siêm nịnh, nịnh hót, để cầu 
danh lợi, làm nghẻ bằng tứ khẩu, lây tự cầu để sinh 
sống, gỌI là Ngược lên trời xem tĩnh tú, giống như 
cày ruộng, trông trọt. Xem bốn hướng khiến cho 
mạng chú phục qui thân, đây là bốn nghề nghiệp 
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øọI là tà mạng. 
(Quyên 328 không có âm đề giải thích) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYÉN 329 


Đam dục (j2). Ngược lại âm đáp cam 2H. 
Quyền 53 trước đã ng thích đầy đủ Kỳ khế (#7 
). Âm trên là kỳ #‡. Tự Thư cho răng: Lộ trình có 
kỳ hạn. Giả Quỳ chú giải sách Quốc ngữ răng: Kỳ 
là tụ hội. Thuyết Văn nói giải thích cũng đồng. Chữ 
viết từ bộ nguyệt thanh kỳ #F. 

Hệ niệm (5Š). Ngược lại âm câu nghệ {Äl3B. 
Quyền ba trăm lẻ bốn ở trước đã giải thích đầy đủ 
TÔI. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 330 
Thôi trưng (F0). Âm trên là xuy Z. Âm dưới 
là trắc lăng JJ?J#£. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện răng: 
Trưng là đưa ra băng chứng. Thuyết Văn cho răng: 
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Phàm kẻ sĩ ngày xưa đi đến trưng cầu mà nghe 
triều đình lệnh vua phán quyết, tức là trưng ‡/, là 
đi đến. Cho nên chữ việt từ bộ nhậm -E đên bộ vi 

Ø4 thanh tỉnh 4. Âm nhậm -ENgược lại âm thể 
dĩnh R51. 

Tiêu chú (lRÉ}). Ngược lại âm chu dụ (2EHf)) 
Xưa viết là chú 3[, hoặc viết là chú }È. Các chữ 
trong sách đều không có chữ này. Chữ chú X‡ này 
trong kinh dịch sửa đối lại viết có bộ thủy. Thành 
ra bộ hỏa, viết là chú ŸÈ, là chữ tượng thanh. 

Toan đáp (#22). Ngược lại âm dưới là đương 
nạp S4. Vận Anh Tập cho là Đối đáp. Thuyết 
Văn cho rằng: Chữ việt từ bộ thảo thanh "hợp Ấ = 

. Văn cô việt từ bộ viết E1 đến chữ hợp 2, viết 
thành chữ đáp 2. 

Nay không theo cách viết bộ thảo trrong sách 
mà biến thê đi bộ ttở trên mà viết KMIỔ 2. Nghĩa 
là rơi rụng, khiến cho mỏng đi v.v.. 

Tệ hoại (l(š). Ngược lại âm trên là tỳ duệ EẺ 
#:. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện răng: Tệ là lâm vào 
hoàn cảnh khó khăn khốn đốn, cũng là kém cõi, 
thiếu thốn, rách nát. Thiên Thương Hiệt giải thích 
rằng: Cực kỳ khô sở Tự Thư cho là Thua, thật bại, 
bỏ chạy. Thuyết Văn cho Tăng tổ; nghĩa là áo rách. 
Chữ viết từ bộ cân ¡[¡. Giống như cái áo rách tệ hại. 
Ngược lại âm dưới là hoài hội l#f#. Hiếu Thanh 
cho rằng: Hủy hoại phá bỏ, phá diệt. Thuyết Văn 
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cho răng: Là thua. Chữ viết từ bộ thổ -F- thanh hoài 
3š, hoặc là viết là hoại Eš. Chữ cổ. Âm hội lễ 
Ngược lại âm ngô quái +. 

Tiểu tụy (#) Ngược lại âm trên là tình diêu fŸ 
l?. Âm dưới là tường toại i2. Vận Anh Tập cho 
rằng: Tiều tụy là dáng gây ôm, xấu xí, hoặc là viết 
từ bộ tâm ; viết thành chữ tiều tụy {này cũng 
đồng nghĩa. 

Phạp tiên (Z lễ) Ngược lại âm trên là phầm 
pháp /'\#. Theo văn Tả Truyện nói răng: Làm trái 
vỚI cái Tn: gọi là phạp. Ngược lại âm dưới là tức 
thiên E3, hoặc là việt ? tiên này. Theo Tập Huấn 
TH cho là Hiếm, ít. Thuyết Văn nói chữ viết từ 
bộ # thị viết thành chữ tiêu {4# thanh thiếu 7}, 
hoặc là viết chữ tiên ## này cũng đông nghĩa. 

Thô khoáng (#5). Ngược lại âm trên là 
thương tô #Z. Trịnh Huyền chú giải sách Lễ Ký 
răng: Thô là sơ sài. Quảng Nhã cho là ác, xâu ác. 
Thuyết Văn nói chữ viêt từ ba bộ lộc J£E. Ngược lại 
âm dưới là hồ mãnh ÿÿð##;. Theo Tập Huân Truyện 
cho răng: Giống như con chó hung tợn, hung ác, 
không thể gân gũi. Cho nên chữ viỆt từ bộ khuyến 
là đúng. Trong kinh viết khoáng tf bộ thạch 
là sai vậy, chắng phải nghĩa này. 

Bỉ lý (B58). Ngược lại âm trên là bi mỹ ZS5. 
Xem bài tựa ở trước đã giải thích rồi. Âm dưới là 
Fl lý. Thiên Thương Hiệt cho là Ấp ở ngoài Thành 
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vùng xa của Kinh đô quốc gia. Thuyết Văn cho 
răng: là Tên Đình Nam Dương. Chữ việt từ bộ 
àp thanh HR lý. Trong văn kinh viết {fE lý này, 
Thuyết Văn cho là tạm thời. Quách Phác chú giải 
tiếng địa phương rằng: Cầu thả, chăng phải nghĩa 
ở đây dùng. 

Khối đẳng (1S ). Ngược lại âm khô ngoại tủ 
‡. Nghĩa đông đất, hoặc là viết khối cũng đông. 

Giải đãi (#4). Âm trên là gIỚI TÑ, giải là mỏi 
mệt. Âm dưới là £#đãi. Đãi là rơi rớt xuông. 

Lại đọa (f). Ngược lại âm trên là lặc âu #J;i. 
Hiếu Thanh cho là không chuyên cần. Thuyết Văn 
cho là giải đãi, biếng nhác. Chữ viết từ bộ nữ 4z 
thanh lại $Z. Chữ lại #l từ bộ phụ £i thanh lặc. 
Trong văn kinh viết từ bộ tâm :\› viết lại ff#, tuy 
cũng dùng nhưng sai, không có thông dụng. Ngược 
lại âm dưới là đồ ngọa $É. Quảng Nhã cho rằng: 
Đọa lại là biếng nhác, rơi tớt, hời hợt. Thuyết Văn 
cho là không có cung kính. Chữ viết từ bộ tâm /È 
thanh đọa. Xưa việt là đọa. 

Phụ phụ (E£). Ngược lại âm trên là đô hồi #ñ 
3l. Hiếu Thanh cho là Nơi vùng đất cao, chỗ tụ tập 
đông đảo, gọi là bến tàu. Tập Huấn Truyện cho là 
nơi gØÒ đất cao. Thuyết Văn cho là gò đất nhỏ 
Thuyết Văn cho là Vùng đất ở kinh thành tụ hội 
đông đúc. Chữ viết từ bộ phụ == đến bộ thanh truy 
Œ:. Hoặc viết từ bộ thổ -E- viết thành đôi ‡§:, cũng 
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đồng nghĩa. Trong văn kinh viết đôi +: này cũng 
là văn thông dụng thường dùng. Âm ngôi fÿ. 
Ngược lại âm ngũ ôi #ŸẼ. Âm dưới là phụ EE là 
âm phụ Ấấã. Nhĩ Nhã cho răng: Nơi cao mà bằng 
phăng, gọi là đại lục &š, mà lục gọi là phụ §. 
Quảng Nhã cho răng: Đại lục. Thuyết Văn nói 
cũng gọi là Đại lục, là nơi vùng đất cao mà không 
có đá. Chữ tượng hình viết phụ F§, giải thích tên 
gọi là vùng đất cao dày. 

Cấu khanh G0). Ngược lại âm trên là cô hậu 
HE. Sách Chu Lễ cho răng: Nước chảy thông 
suốt gọi là 3Š câu. Theo Giai Uyên Chu Tòng cho 
rằng: Công rãnh trong thành â âp đề thông nước chảy 
ra. Thuyết Văn cho răng: Nước chảy theo đường 
công rãnh, rộng mà sâu, mỗi ông công bốn thước. 
Chữ viẾt từ bộ thủy thanh ïŠ$ câu. Âm ##Ngược lại 
âm cô hậu THÍ. Âm dưới là khỗ canh ###‡. Nhĩ 
Nhã cho răng: Chợ trong thôn làng. Quách Phác 
chú giải răng: Cái ao bao quanh thành. Thiên 
Thương Hiệt cho răng: Cái hang sâu, biên lớn, vực 
sâu. Thuyết Văn cho là Cửa ải. Giải thích chữ cô, 
nay giải thích đúng viết từ bộ thô -[- thanh khanh. 
Âm khanh là âm cương lữi. 

Chu ngột (EƒU). Ngược lại âm trên là tri du II 
lí. Theo Hiếu Thanh cho rằng: Chặt bỏ cây dư 
Thuyết Văn cho là Rễ cây. Chữ viết từ bộ mộc 
thanh chu £. Ngược lại âm dưới là ngũ cốt 7LEŸ. 
Vận Anh Tập cho răng: Cây không có cành gọi là 
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ngột ÿ[. Chữ trong sách viết là chu £§. hoặc viết là 
ngột 7[ cũng đông. 

Kinh cức Gf§Ệ). Ngược lại âm trên là cảnh 
ngưỡng ‡‡(fi. Quảng Nhã cho răng: bụi cây có gai, 
có hai loại trang kinh và mạn kinh. Trang kinh là 
cây có gai mọc đài, có gaI. Mạn kinh là loại dây 
leo, hai loại khác nhau. Có loại thân lớn màu đỏ, 
thật chỉ có cây trang kinh mà thôi, và cây có gaI 
này chỉ mọc ở trên núi. Quảng Châu ký chép: Là 
cây mail, nạp huyện, xuất xứ từ cây gai kim. Thuyết 
Văn cho là bụi cây gai. Chữ viết từ bộ thảo #fthanh 
hình 7|. Ngược lại âm dưới là cạnh lực i77. 
Tiếng địa phương cho rằng: CIữa sông giang, Hoài 
phàm loài cây cỏ có gai làm người ta bị thương đều 
øọI là cức. Thuyết Văn nói là bó cây gai, mọc um 
tùm, có gai gôc. Chữ việt từ hai bộ cức '§ÿ đều 
nhau. Trong văn kinh viết hai bộ thái 3 là chắng 
đúng. 

Bình thản C122H). Ngược lại âm tha đãn {⁄{H. 
Quảng Nhã cho răng: Bình thản là băng phẳng. 
Vương Bật chú giải sách Chu Dịch rằng: Thản 3H 
) là bằng phăng, không có biên ải nguy hiểm. 
Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ thổ -[- thanh đán EÏ 


Luyễn trước (f-Zr). Ngược lại âm lực tích 77 
#§. Hiểu Thanh cho răng: luyến là suy nghĩ. Theo 
sách Sử Ký cho là nhớ. Thuyết Văn cho rằng: 
Đứng tựa cửa trông ra xa. Chữ chánh xưa nay cho 
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răng: quan hệChữ viết từ bộ tâm ;`› thanh luyên. 
Âm luyễn Ngược lại là âm lực duyên 7J#£. bàn 
văn kinh viết từ bộ nữ Z-viết thành chữ luyến S# 
cũng thông dụng. 

Sát Đề Lợi G7 #ll). Trên là chữ sát ÄlJ. Theo 
tương truyền rằng: trong sát vận vốn, không có chữ 
này. Zil| là chữ thanh đọc sai, sách viết lâm. Người 
xưa dịch kinh dùng chữ ñlj sát này, âm sát ẵll| 
Ngược lại âm sơ tiết JJllïi. Lây âm Phạm. Sau này 
người phiên dịch kinh đem âm sát này làm âm 
2x sát, nó cũng tương cận, từ đó lần lần biến thẻ. 
Trong sách xáp xêp có sai lầm. Đây là câu văn của 
tiêng Phạm. Không đối địch nhau. Ngữ nghĩa 
phiên dịch rằng: Trải qua nhiêu triêu đại Vua, trong 
các triệu đại đó cũng tùy theo phúc đức và trí tuệ 
vượt xa hơn của các bậc tiền bôi. Tức là gây dựng 
nên nghiệp đề Vương, vì vậy mà cho rằng nhân dân 
phải phục tùng theo. 

Bà La Môn (⁄#£Ƒ'). Là tiếng Phạm, là tên cõi 
Phạm Thiên. 

Đời Đường gọi là Tịnh hạnh. hoặc sọi là Phạm 
hạnh. Loại người này tự xưng rằng Bồn nøã, là vị 
Tổ đầu tiên từ miệng Phạm Thiên sanh ra, bèn lây 
Phạm làm họ đời đời tương truyền cho nhau, phải 
học bốn kinh luận Vệ Đà, đều là bác thức đa tài, 
thông suốt nhàn nhã. Trong Luận chúng phần 
nhiều làm Vua, hoặc làm thây truyền Cao đạo, 
không có những kẻ học sĩ nào, hoặc là câu Tiên 
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Trường Thọ nuôi dưỡng, có khi cũng chứng được 
năm pháp Thân thông của vị Tiên đó. 

Phệ xá (#ÃÄ23). Xưa dịch tỳ-xá E62? là sai. Đây 
là gọi những người giàu có đa tài, thông suốt. Ở 
những nơi cao quý, hoặc gọI là những nhà thương 
buôn, chuyên buôn bán các loại hàng hóa, trải qua 
nhiều nước khác, chứa nhiều tài vật của báu, trong 
chứa châu báo, hoặc xưng là Trưởng giả, hoặc gọi 
là được Vua ban cho đất đai. 

Thú Đạt La (2#). Xưa gọi là Thủ Đà-Lược 
Mễ là không đúng. Đây gọi là họ của những 
người làm nghề cày ruộng, khai khân đất đai, chọn 
lựa nơi trồng trọt, những người này phải nộp. thuế 
cho Vua, Quan. Phần nhiều là thường dân, đều là 
nông phụ, cô quả. Đối với bốn học có học thức, 
thuộc về hạ đẳng. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 331 
Qên sanh (Ø1®). Ngược lại âm trên là loan 
quản ##⁄:. Thuyết Văn cho là Phàm loài vật không 
có vú mà sinh ra gọi là Noãn sanh (0®). Tức là 
sinh ra trứng, là chữ tượng hình. Văn cô viết là 
noãn ƒjÏl, trong Tiểu Triện viết noãn Ú. Theo lệ 
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sách viết noãn IN nây. 

Bất cô ŒE EẾ). Âm [# lái cô Trịnh Tiễn chú giải 
Mao Thị Truyện răng: Cố (E8) là nhìn xem. Quảng 
Nhã cho là hướng đến. Từ Thư cho là Nhớ nghĩ. 
Thuyết Văn cho là Nhìn lại. Chữ viết từ bộ hiệt Ä 
thanh cô Ƒ§. Âm hiệt (Ej) là âm hiệt #ñ này. Âm 
có Ƒg là âm cô li. 

Biến dịch (€5). Ngược lại âm binh biện EE}} 

. GIả Quì chú giải sách Quốc ngữ là thay đối. Trong 
Luận Duy LnG cho răng: Lúc thay đối hình chât 
gọi là biên ##. Trong Thuyết Văn nói đông Quốc 
Ngữ chữ viết từ bộ phộc thanh biến. Âm dưới cũng 
Không An Quốc chú giải sách Thượng Thư là sửa 
đồi. Giả Quỷ chú giải sách Quốc ngữ cho rằng: 
Biến dịch là khác đi. Thuyết Văn cho là con răn 
mối lột da, ở trong nhà gọi là Thủ cung, ở ngoài ao 
gọi là tích dịch, tức là con răn mối, là chữ tượng 
hình. Một gọi là ngày và tháng là khác nhau. Phàm 
là chữ có chín nghĩa mới hết. Đây là chữ hội ý. 

Đoản xúc (4£). Ngược lại âm trên là đô quản 
đ£. Âm dưới là thủ dục H/ẤX. Quảng Nhã cho: 
Xúc (#) là đây tới gần. Trịnh Tiễn chú giải sách 
Chu Lễ cho là Mau chóng. Thuyết Văn cho là cấp 
bách, gấp rút. 

Đàm bệnh Œš3). Ngược lại âm trên là Đường 
Nam Ƒ#. Theo Tập Huấn Truyện cho rằng: Cái 
màng ngăn trong ngực có nước gọi là bệnh. Trong 
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văn kinh ghi chữ đàm }Š này là chắng đúng. Chữ 
này là khử thanh không có nghĩa gì hết, người viết 
lầm. 

Khắc già (5i) là tiếng Phạm, Ngược lại âm 
trên là ngưng đăng X#Š. Ngược lại âm dưới là ngư 
khư fã#Z, là tên một vị sông thân ở Tây Thiên- 
trúc. Trong kinh Niết-bàn cho là Nữ thân sông 
Hằng. 

Thiên phú (fjZš). Âm trên là thiên £Ế§. Âm 
dưới là phương vụ TT. Nghĩa là che đậy. 

Nhất song (—##). Chữ viết từ hai bộ chuy £E 
đến bộ hựu V. Trong kinh viết từ bộ văn 3% là 
đúng. 

Thực chúng (li Zz). Ngược lại âm thừa chức 7£ 
li}. Trong Toán Vận Tập cho răng: Thực (RẾ) là 
trồng trọt. Tiếng địa phương cho là đứng, thăng, 
cây đứng thăng. Thuyết Văn cho là Hộ thực, (nhà 
trông cây). Chữ việt từ bộ mộc 7K, thanh trực E, 
hoặc viết là thực ‡i này cũng đồng. 

Hồng bích (áL3Š'). Ngược lại âm trên là ( 32 
) Thuyết Văn cho là màu trăng hồng. Ngược lại âm 
dưới là binh kích +eciii. Thuyết Văn cho là Loại đá 
đẹp. Chữ viết từ bộ ngọc =E đến bộ thạch Zï thanh 
bạch E1. 

Quảng Nhã cho là Viên ngọc màu trắng xanh. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 332 
Kỹ thuật (ƑZƒ). Ngược lại âm thuần luật #li£E 
. Pheo Hàn Thi Truyện cho rằng: Thuật là phương 
pháp. Trịnh Huyền chú giải sách Chu LỄ răng: Là 
nghệ thuật, nghệ nghiệp. Thuyết Văn cho là Thuật 
là con đường, chữ việt từ bộ hành 2T, thanh thực. 
Âm thực Ngược lại âm trì luật§£E. 

Hiểm nan (ft). Ngược lại âm hương kiểm mi 
Tín, Thuyết Văn cho là Cản trở khó khăn. Chữ viết 
từ bộ phụ FE., thanh kiếm. Trong văn kinh viết từ 
bộ sơn ¡Í¡ viết thành chữ kiểm này là chăng đúng. 

Tiêm phục GA). Chữ 7⁄ hãy xem trong bài 
tựa đã giải thích rôi. Ngược lại âm dưới là phụ phúc 
fịNjf. Giả Quỳ chú giải sách Quốc ngữ răng: Phục 
{Ä là ấn bên trong. Quảng Nhã cho là giâu kín. 
Thuyết Văn cho là Hầu hạ là con chó hâu của người 
chủ Chữ viết từ bộ nhân A_ đến khuyến 2 là chữ 
hội ý. 

Kinh hoàng T3). Ngược lại âm trên cảnh anh 
+. Nhĩ Nhã cho răng kinh là sợ hãi. Quảng Nhã 
cho răng: Kinh là nhảy chôm lên. Thuyết Văn cho 
là con ngựa sợ hãi. Chữ viết từ bộ mã R§ thanh kính 

?¿. Âm dưới là hoàng sĩ. Theo Tập Huấn Truyện 
cho lo sợ. Thuyết Văn cho là hoảng sợ. Chữ việt từ 
bộ tâm ;Èa thanh hoàng 8. 


502 SỰ VỰNG 6 


_Oan gia (Z282#). Ngược lại âm trên là uyên viên 
2B bề. Khảo Thanh cho là ghét, hiềm khích. Tự Thư 
cho răng: Cừu thù với nhau. 

Thuyết Văn cho: Chữ viết từ bộ miên ”” thanh 
oán Z8, hoặc viết là oánZ#. Trong kinh viết chữ oán 
ZBnày là chăng đúng. 

Kiến sí (E4$Ÿ). Ngược lại âm thí chí 7® 
Khảo Thanh cho là cánh của con chìm. Cũng viết 
là thị sí (#3). 

Cao tường (Zll#Jl). Ngược lại âm trên là nga cao 
tí. Âm dưới là tương dương Ấ>EÉ. Trịnh Tiễn 
chú thích là tường do. Trịnh Tiễn chú 

giải Mao Thi Truyện cho rằng: Cao cũng giống 
như tiêu diêu, bay lượn, liệng. Theo Hàn Thị 
Truyện cho là du ngoạn. Nhĩ Nhã cho là Chim bay 
cao. Thuyết Văn cho là Bay đảo vòng. Đều là chữ 
tượng hình. 

Câu ngại (Ÿ#j##). Âm trên là câu {E. Vận Anh 
Tập cho răng: Nắm giữ chặt. Khảo Thanh cho là 
hạn cục vo cục lại. Thuyết Văn cho là Dừng lại. 
Chữ viết từ bộ thủ E#Ƒ thanh cú #ïJ. 

Xa thuật GIff). Ngược lại âm trên là thời dạ 
H1. Thuyết Văn cho là Ở trong thật Xa. Chữ viết 
từ bộ thân '=. đến bộ thi Z%. Theo Tiểu Triệu viết 
từ bộ thôn *Ƒ viết thành xạ Ÿl. Thuyết Văn cho 
rằng: Vượt qua được một tắc pháp. Thôn (=}Ƒ) cũng 
là tay. 
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Tiễn hoạt (ấÑĩ#). Ngược lại ầm tiên duyên BỤI 
4. Văn thường hay dùng, chữ chánh thể VIỆt tiễn 
từ bộ trúc TT đên bộ chỉ I[- đến bộ chu †. Tế Ủng 
viết cộng thêm bộ đạo I[. Ngược lại âm cổ ngoại 
r2}. Nghĩa là cây đao dưới nước có thể đi thuyền 
mà lấy. Về sau vì viết bộ thảo #fbiến thành bộ chỉ 
1E, bộ chỉ IE biến thành bộ chu #‡, bộ chu #† lại 
thành bộ nguyệt Hj, từ bộ nguyệt H biến thành bộ 
đao Iƒ là bộ đao 7j này, dân dần là sai lầm. Khảo 
Thanh cho là Chữ tiên vốn từ bộ trúc 7. Theo chữ 
trúc này là lá của nó giống như lá thông mọc cao, 
năm sáu thước, thân nhỏ có sức rât mạnh, vả lại 
thật sự có thể làm mũi tên. Âm khả “ƒ Ngược lại 
âm thiên thả-Ƒ- H. Bởi tên là thỉ Z< tức là mũi tên. 
Cho nên Thuyết Văn cho răng: Tiễn là mũi tên. 
Chữ viết từ bộ trúc TT thanh tiên Rïj. Ngược lại âm 
dưới là khang hoạt EE}. Khảo Thanh cho là mũi 
tên. Theo chữ tiễn hoạt 57š#zđó, nghĩa là nhận từ 
cái miệng của dây căng cây cung. Theo văn kinh 
chữ việt từ bộ thủy đến bộ hoạt cũng thông dụng. 
Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ trúc TT đến chữ hoạt 
thanh tỉnh “?. Âm hoạt đồng âm khang hoạt i5. 
Âm kình #l| là âm kính 3Š. 

Ngưỡng thĩ (ffll4<). Ngược lại âm š7R thực 
diệc. Tự Thư cho răng: Phát mũi tên ra trước, là 
bắn mũi tên ra phía trước. Âm thĩ là âm thỉ %, văn 
thường hay dùng viết thỉ  nây. 


Hy hữu (2#). Ngược lại âm hư y Jữ†È. Nhĩ 
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Nhã cho răng: Hy là ít, hiểm có. Dương Tử Pháp 
cho rằng: Gần sát, nghiên cứu. Trong văn kinh viết 
rằng: Thường làm lau chìu sạch sẽ. Hy Z# là chữ 
cô Tứ đảo (PH{#[). Âm đáo #Í. Vận Thuyên Tập 
cho răng: Điên đảo. Tứ đảo (PHf#[) Kinh Niết- bàn 
chép: Vô thường chấp là thường, vô lạc chấp là lạc, 
vô nøã chấp là ngã, vô tịnh chấp là tịnh, tên là bốn 
đảo. 

Cuông tặc (3#). Ngược lại âm cù Vương!JJ 
-E. Ngọc Thiên cho răng: Cuông (1)là ngu xuân. 
Theo Hiếu Thanh cho là Vội vàng, nôn nóng, rồ 
dại, không có luân lý. Thuyết Văn cho là Chữ viết 
cuồng T, hoặc viết từ bộ tâm /Èà viết cuông tích 
Tlế, từ bộ khuyên thanh cuông 3T. Ngược lại 
âm dưới là tàng tặc 7&RlJ. Theo Hàn Thi Truyện 
cho răng: Nghĩa là tàn hại, giết hại, làm hại gọi là 
tặc (R). Thuyết Văn cho là kẻ trộm, phá hoại, làm 
hỏng nát, tan nát. Chữ viết từ bộ qua -È, đến bộ 
đao 7J, đến bộ bối E. Nay văn thông dụng viết 
chữ nhung 7$ tặc này là sai, chăng phải chánh của 
thể chữ Nhất hạng (—‡#). Ngược lại âm hành 
giáng ƒTl. Theo Mao Thi Truyện cho là Ở giữa 
con đường. Sách Sử Ký cho răng: Con đường lâu 
dài đó ở trong thôn âp, và ở trong nội cung, là 
đường nhỏ. Thuyết cho răng: Chữ viết từ hai bộ 
đến bộ â âp (E:) cộng > việt thành chữ # hạng. 

Theo Lệ sách viết lược bớt. đi. Dư ương (ậ#* 
). Ngược lại âm ư cương }*##š. Trịnh Huyền chú 
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giải sách LỄ Ký răng: Ương (#) là tai họa. Quảng 
Nhã cho là tội lỗi. Thuyết Văn cho là “Hung tợn. 
Chữ viết từ bộ ngạt Z, thanh ương 1:. Âm ngạt Z 
là âm tàn ?%. 

MỊ trước (£*”). Ngược lại âm mi bí j ĐÙ. 
Hiếu Thanh cho là quỷ thân, là yêu quái. Thuyết 
Văn cho là Vật tính quái lão luyện, hoặc việt là mị 
ƒ£. Theo Thanh loại việt mỊ š, văn thường viÊt mỊ 
fE. Ngược lại âm dưới là trì lược EÿƑ§. Chữ viết từ 
bộ thảo ##đến bộ giả :Z. 

Độ lượng (Ƒš5?). Ngược lại âm đường lạc Rš 
1. Ngược lại âm dưới là lược khương HỆ Eš. Theo 
Hiếu Thanh cho rằng: Chữ lượng Sỉ cũng giống 
như chữ độ jŠ#, nghĩa là cân lường. Chữ chánh xưa 
nay viết từ bộ tâm /È¿, viết thành chữ độ Ƒ£, từ bộ 
vIỆt E] viết thành chữ lượng #. Trong văn kinh 
viết chữ lượng % này, cũng là văn thường dùng. 
Theo sách Quê Uyễn Châu Tòng cho răng: phân ra 
xem bao nhiêu, dài, ngắn, gọi là lượng #. 

Cuống hoặc (814). Ngược lại âm trên là câu 
huống {RE}. 

Xem quyển ba mươi chín trước đã giải 
thích. 


Hủy tử. Ngược lại âm trên là Hồ 5b, huy quý. Âm 
dưới là Z¿J[, tư thử. Xem quyền bốn hai trước đã 
giải thích đây đủ. 
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Khinh miệt #£#¿. Ngược lại âm f6 miên 
miết. Xem quyền một trăm bảy mươi hai trước đã 
giải thích đây đủ. 

Trì độn ZZ9J. Ngược lại âm Š]trường mi. 
Theo Mao Thị Truyện cho rằng: Trì 7E là hoãn lại, 
thong thả chậm rãi, lâu xa. Theo Hiếu Thanh cho 
răng: Từ từ Chữ viết từ bộ xước thanh trì. Âm 
# xước Ngược lại âm TƑif# sửu lược. Âm trì là âm 
0 tây, từ bộ Eễ vĩ đến bộ “Ƒ- ngưu. Trong văn kinh 
viết từ bộ Ƒ thi đến bộ =É dương, viêt thành chữ 
3£ trì, là văn thường hay dùng. Trụ văn viết từ bộ 
+ tân viết thành 2E trì, hoặc là viết trì là chữ cô 
Ngược lại âm dưới là JXÉ đồn đốn. Thiên Thương 
Hiệt cho rằng: Độn # là ngu. Vận Anh Tập cho 
răng: Loại binh đao không bén, là loại đao binh khí 
để đánh trận nó lụt, không bén. Thuyết Văn nói chữ 
từ thanh độn. Âm đồn Ngược lại âm ?Èãñì đồ luận. 
Liêm kiệm BỆ{. Ngược lại âm trên là 7Jj3£ lực 
kiêm. Quảng Nhã cho răng: Liêm là trong sạch 
không ham của cải. Theo Hiểu Thanh cho răng: 
Không tham lam. Tập Huấn Truyện cho răng: 
Liêm là gốc nhà, là gốc vuông. Chữ viết từ bộ Ƒ~ 
nghiễm thanh 3£kiêm. Ngược lại âm dưới là cự 
nghiêm. Cô Dã Vương cho răng: Kiệm là tiết kiệm, 
đơn giản. Quảng Nhã cho răng: thiếu thốn. Chữ 
viết từ bộ Á, nhân thanh kiệm. 

Lăng miệt. Ngược lại âm trên là 772 lực căng. 
Trong văn kinh viết [#š lăng này là chăng phải bôn 
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chữ. Quyền chín trước đã giải thích TÔI. Ngược lại 
âm dưới là l#Š . miên miết. Trong văn kinh việt Ƒš 
miỆt này là sai viết lược. Chữ việt từ bộ ;È› tâm. 

Hoặc kiểu #È‡#. Ngược lại â âm Cương yêu. 
Quyền hai mươi sáu trước đã nói rôi và quyên này 
ban đầu lại nói. Trong kinh viết từ bộ Z thỉ chắng 
phải bôn chữ Sư phạm HilifRÙ. Ngược lại âm trên là 
thái sử truy. Không An Quốc chú giải sách 
Thượng Thư rằng: Dựng nên vị thầy. là để giáo 
huấn, dạy bảo người khác. Trịnh Huyền chú giải 
sách Chu Lễ răng: Dạy bảo người là lây đạo đức 
để dạy, thế mới gọi là thây. Mà vị thầy phải chứng 
được cái pháp gọi là tôn nghiêm, kiêng sợ mới có 
thể gọi là thầy. VỊ thây là phải ôn hòa biết những 
điều mới lại gọi là thầy. Theo Hiếu Thanh cho 
rằng: Thây truyền Pháp, lấy Pháp. để giáo huấn 
người khác. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ F. phụ 
đến bộ r thị bón bộ ï[7 là chúng đồng ý của sư là. 
Ngược lại âm dưới là N'Š" phàm ám. Trong quyền 
bôn mươi ba trước đã giải thích đầy đủ rồi. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 333 
Ngạo mạn ff/ƒ<. Ngược lại âm trên là #:?z ngô 
cáo. Không An Quốc chú giải sách Thượng Thư 
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rằng: Mạn là lạnh nhạt, thờ ơ Quảng Nhã cho răng: 
Mạn là buông xuôi. Thuyết Văn cho là Dựa vào. 
Chữ viết từ thanh 5% ngao ‹ chữ #⁄/ ao. Thuyết Văn 
cho là Viết từ bộ /†¡ xuât đến bộ ]j phóng nay văn 
thường hay dùng từ bộ -E thổ viết thành chữ ## ao 
là sai. Ngược lại âm dưới là JbjtÈJjŸ ma biện. Quảng 
Nhã cho răng: Mạn là trì hoãn. Theo Thanh loại 
cho răng: Dựa vào. Thuyết Văn cho là Lười biếng. 
Chữ việt từ bộ ;È› tâm thanh =S mạn. Chữ mạn từ 
bộ X hựu, chữ thường hay dùng là sai vạn lần. Âm 
È'# biện là âm Jj# bạch mạn. Âm vạn là âm ‡# 
mạn là âm ;vạn. 

Huyên tạp šl##. Ngược lại âm bú% huynh 
viên. Âm dưới là 3ê tài hợp. Xem trước đã giải 
thích rôi. 

Hội nao {l. Ngược lại âm trên là 232} công 
noại. Theo Tập Huân Truyện cho răng: Hội là tâm 
phiên loạn. Thuyết Văn cho là Cũng là loạn. Chữ 
viết từ bộ ;Ìa tâm đến bộ 3# thanh hội 4 tỉnh. 
Ngược lại âm dưới là 222 nao hiệu. Theo Tập 
Huấn Truyện cho răng: Nhiều người gây nhiều 
loạn, quây nhiễu. Vận Anh Tập cho là quây nhiễu, 
tạp loạn. Văn nói chữ việt từ bộ thị ï[ƒ đến bộ nhân 
_Ä. Chữ hội ý. Hoặc là viết náo lãi, cũng là văn chữ 
thường dùng. Trong văn kinh viết này là sai, không 
thành chữ. Âm ® là âm ngõa giao Z*^2. 

Phi báng (Z3). Ngược lại âm trên là phi vị 3È 
I£. Âm dưới là bàng lãng ƒ#). Xem quyền một 
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trăm tám mươi mốt trước đã nói đầy đủ. 

La Sát Sa (lữ? d2) là tiếng Phạm, đây là Thần 
ác quỷ. Chữ trên là 3 nghịch lại phải chuyền lưỡi 
đọc gọi là dẫn thanh. Kế là sát 1| âm sát #š. Ngược 
lại âm dưới là tô hà #£[hj. Đây øọi là nhiều loại quỷ 
ở trong đảo này, hoặc ở vùng sa mạc đều có, thân 
thông đạo lực bay đi trong nhân gian. Có thể biến 
hóa ra cô gái đẹp, dung nghĩ yêu kiêu để mê hoặc, 
lừa dối người. Thân cận với những vùng địa 
phương gân đó, để làm hại lừa dối. Chúng ăn 
những thứ đàm dãi hoặc bắt những loại chim công 
để ăn. Trong kinh Phật Bồn Hạnh Tập. v.v... có nói. 

(Quyển 334 không có âm để giải thích) 
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QUYỀN 335 


Vô yếm (áf£ff). Ngược lại âm y hãm ‡#ð⁄4. Văn 
nói chữ viết từ bộ khuyên 2®, bộ cam TH. bộ nhục 
[ÃI, bộ tâm ;t› là không đủ. Từ bộ cam Hđến bộ 
nhục II]. bộ khuyên Ä.bộ tâm /Ù., hoặc viết là yễm 
f§. Âm yếm là sai, chữ viết từ bộ tâm ;È› là đúng. 

Huất nhĩ (? Ñj). Ngược lại âm huân luật S#£Ẽ. 
Theo Tập Huấn Truyện cho rằng: Bỗng nhiên. 
Nghiệt Tông cho là nhanh chóng như thần. Thuyết 
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Văn là có chỗ thôi bội nổi dậy. Chữ viết từ bộ 
khiếm “Xthanh dạm )#. Hoặc từ bộ phong j#{ đến 
chữ hốt ZZ viết thành chữ huất. 

Khái thán (ifFä#). Ngược lại âm khô ái 7#Z, 
hoặc viết kháiE§thán ŠJ, tức là than thở. Bát-nhã 
cho là Buôn khô thở than. 

Tích tai {là âm. Giả Quỳ chú giải sách Quốc 
ngữ răng: Tích (‡#) là đau khổ. Quảng Nhã cho là 
Yêu tiệc. Ngược lại âm dưới là tử lai -ƒ-Z£. Khảo 
Thanh cho là thanh đề trợ ngữ 

(Quyển 336, không có âm để giải thích) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 337 
Năng thiệu (§EáZ). Ngược lại âm trên là nãi 
đăng /;5Z. Trịnh Huyễn chú giải sách Chu Lễ 
răng: Có nhiều tài nghệ. Quảng Nhã cho là chủ 
nhiệm. Sách LỄ Ký cho là Khéo léo, hay. “Thuyết 
Văn cho là con thú, thuộc con gâu, chân giỗng như 
con nai. Chữ viết n bộ chủy trong chữ kiên E, cho 
nên xưng là hiên ##, nghĩa là có tài năng mà CÓ SỨC 
mạnh, cho nên xưng là năng kiệt 8E. Chữ viết từ 
ạ nhục [Ãj thanh dĩ. Nay theo Lệ "sách viết là năng 
E lần lần sai đi. Chữ dĩ là căn cổ, nay viết chữ đĩ 
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li này. Ngược lại âm dưới là thiêu nhiều 3J}3Ê. 
Thuyết Văn cho là Thừa kế, hoặc viết thiệu đi) này. 
Xem quyền thứ nhất ở trước đã giải thích đầy đủ 
TÔI. 

Bạt hữu (1°. Ngược lại âm bạch bát H/\. 
Ngọc Thiên cho là Dẫn mà xuất ra, kéo ra. Quảng 
Nhã cho là Xuất ra. Hiểu Thanh cho là kéo ra, nhô 
Ta. Thuyết Văn cho răng: Nhồ, cất lên, cất nhắc. 
Chữ việt từ bộ thủ =Ƒ thanh bạt jŸ, âm bạt 
ngược lại âm bàn mạt đã 7E. 

Hiếp thông jh RH - Ngược lại âm hư nghiệp J§ 
*£. Hoặc viêt chữ hiệp #ÿ này từ ba bộ lực 7J. Xem 
quyền thứ nhất đã giải thích rồi. 

Thiết (#ã) ngược lại âm thiên kiết“Ƒ-#Z. Đã giải 
thích đây đủ rôi. 

Chiến lật ( ID). Ngược lại âm chí thiện 3. 
Âm dưới là lân nhất llỆ——. Theo Tập Huấn Truyện 
cho rằng: Chiến lật là nguy hiểm sợ hãi. Quách 
Phác cho là lo buôn, cảm thán. Thuyết Văn nói chữ 
viết từ bộ qua -È thanh đơn E BH, hoặc viết từ bộ tâm 
/Ì› viết thành chiến it. Văn cô viết cũng từ bộ tâm 
/JÈà thanh lật 5#. 

Trúng độc (r3). Ngược lại âm trên là trương 
trunø 7H. Vận Anh Tập cho răng: Trung (rh) là 
đương thời là chữ giả tá. Ngược lại âm dưới là 
đồng đốc [Ejÿš. Thuyết Văn cho là hại người, ở 
trong cỏ thường sanh ra những côn trùng độc hại. 
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Âm độc #ÿ ngược lại âm viên cải g£ÿ#. Âm triệt 
LH ngược lại âm sửu liệt T†ZIj. 

Thị kỹ (EƒC). Ngược lại âm thời chỉ Hỹ IƑ. 
Hiếu Thanh cho răng: Thị (£E?) là y theo. Vận Anh 
Tập cho là Ý lại. "Thuyết Văn cho là ÿ lại. Chữ viết 
từ bộ tâm /Ù› viết thành chữ thị Ffthanh tỉnh #ï. 
Âm dưới là kỷ L1, nghĩa là mây cái trở lên không 
hợp. 

Nhiễu loạn (##ã). Ngược lại âm như chiếu #[I 
¿#. Thuyết Văn cho là Phiên não. Chữ viết từ bộ 
thủ =£ thanh ưu #. Âm ưu S; Z>\ ngược lại âm nô cao 
ZVïÈ¡. Trong văn kinh viết từ bộ Z# ưu là chăng 
đúng. Ngược lại âm dưới là loan đoạn ŠắƑ5. 
Thuyết Văn nói từ bộ ất (Z,) thanh loạn. 

Tàm quý (Jl#). Ngược lại âm tàng xá 7%. 
Ngược lại âm dưới là cư vị Jfff, đều là chữ hình 
thanh, hoặc viết từ bộ tâm ;`› viết thành lš quý. 

Như bộc (4[IÊ#). Ngược lại âm mãn ốc 3#}£. 
Theo Tả Thị Truyện cho răng: người làm quan 
xưng với Vua là bộc, theo Mao Thị Truyện cho 
răng: Bộc là phụ giúp. Sách Lễ Ký cho răng: Người 
học trò ở chốn công đường gọi là thần FE, ở nơi 
nhà xưng là bộc. Theo Tập Huấn Truyện cho răng: 
VỊ quan coi ngựa, đánh xe ngựa, cũng gọi là người 
phục dịch thâp hèn, Thuyết Văn cho là Cấp cho 
làm việc. Chữ viết từ bộ nhân Á_ thanh bộc. Âm 
bộc là âm bốc k. 
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Chùy đã ( ƒJ. Ngược lại âm trên là giai nhụy. 
Thuyết Văn cho là Lây cây gây đánh gõ. Chữ việt 
từ bộ thủ S# thanh thùy, hoặc viết từ bộ trúc TT viết 
thành chùy này, Nghĩa là cây roi quật ngựa, hoặc 
viết từ bộ mộc viết ZR thành chùy. Nghĩa chùy là 
cái dùi dùng để đánh. Ngược lại âm dưới là đức 
biên f0. Quảng Nhã cho là đánh gõ. Bì Thương 
cho răng: Đánh bằng gậy. Chữ chánh xưa nay viết 
từ bộ thủ =F thanh định J, ngược lại âm giang 
ngoại ;Lÿ :. Âm định EI ngược lại âm đình ‡£. 

Thuyết Văn cho là lầm lỗi. 

Lý tiễn (g§#). Ngược lại âm trên là lực kỷ 7) 
JL. Hiếu Thanh cho rằng: Lý là thuộc giày dép. 
Trịnh Tiễn chú giải sách LỄ Ký rằng: Đạp lên. 
Thuyết Văn cho là chỗ để cái chân nương theo. Thị 
Ƒđên bộ xước 3_, đến bộ chu }Ƒ, đến bộ văn chu 
MT]. giống như chữ lý F8, là chữ tượng hình. Âm 
xước j _ ngược lại â âm sửu xích +, âm văn ở. 
Nhưng trong kinh viết từ chữ phúc {8là sai. Ngược 
lại âm tiên diễn D227 -E Không An Quốc chú giải 
sách Luận Ngữ răng: Theo thứ tự giâm đạp lên. 
Theo Mao Thi Truyện cho là dáng đi. sách Lễ Ký 
cho răng: Đạp lên địa vị, bước lên địa vị, đi hành 
lễ. Thuyết Độ nào cho là giày dép. Chữ viết từ bộ túc 
XE thanh tiễn #š =Š cũng là thanh tiễn c T hoặc viết 
tiễn này, âm tiễn đều đồng với âm tiễn 2š. Ngược 
lại âm sát #< hạn JÑ. 

Như sĩ (1#). Ngược lại âm sỉ tri RÒZI. Thiên 
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Thương Hiệt cho răng: S¡ là ngây ngô đân độn. Tự 
Thư cho là Ngu đân. Thuyết Văn cho là không có 
trí tuệ. Chữ việt từ bộ tật thanh nghi 5š. Âm tật là 
âm nữ ách 2]. 

Như á G17) Ngược lại âm á giả ln Bƒ. Trong 
kinh viết từ bộ khâu L1 viết thành á I#? là chăng 
đúng. 

Như lung (4IŸŠ). Ngược lại âm lỗ đông #3. 
Thuyết Văn cho là Lỗ tai không thông. Chữ viết từ 
bộ nhĩ Eƒ thanh long ðẼ. Trong kinh viết chữ long 
này là chắng đúng. 

Như manh (%jIEï). Ngược lại âm trên là bá 
bành E[⁄. Ba chữ trên trong quyên nhất đã giải 
thích rôi. 

Đoạn tiệt (f8). Ngược lại âm trên là đoàn tiết 
BïÏ [1. Không An Quốc chú giải sách Thượng Thư 
là đoạn tuyệt. Thuyết Văn cho là cắt đứt, chữ đoạn 
cũng giông như chữ tiệt, là cắt đứt. Chữ viết từ bộ 
cân Ƒrđến chữ kế #fkế là chữ tuyệt #£t cô. Nay 
trong văn kinh đảo lại ñï lây dùng chữ kế này tiện 
và ôn định, hoặc viết đoạn tuyệt là chữ cô. Có viết 
chữ là văn thường hay dùng. Ngược lại âm dưới 
là tiện tiết ÄšẼf. 

Trịnh Tiễn chú giải Mao Thị Truyện cho rằng: 
Cắt xén đều nhau, bằng nhau. Thuyết Văn cho là 
Dùng tay sửa lại. Chữ viết từ bộ thổ -L- viết từ chữ 
tiệt #8. Là văn thông dụng. 
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Giao thiệp AJP. Ngược lại âm thời diệp HE. 
Đốt lên gọi là thiệp 3, gỌI là nhập vào. Theo Hán 
Thư cho răng: Thiệp là giầm đạp lên. Thuyết Văn 
cho rằng chữ viỆt từ hai bộ thủy, viết chữ thiệp, là 
chữ cô. Theo Lệ Sách cho răng: Viết lược bớt đi 
một bộ thủy, viết thiệp 3ÿ. 

(Quyển 338, 339, 340 đêu không có âm giải 
thích) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYỀN 341 
Miệt Lệ Xa (5+). Ngược lại âm trên là 


miên miệt HKlF*. Kế là âm lệ ñễ, hoặc gọi là Miệt 
lệ xa E§šEF.. Tiếng Phạm, đều sai, lược, không 
đúng. Gọi là tất lật S45 (hai âm hợp) sa. Hán dịch 
là hạ tiện, chủng loại hèn hạ, là nơi biên giới xa 
xôi, là người không biết lễ nghĩa. 

Chiên Trà La (ƒZš£&). Ngược lại âm trên là 
chi nhiên Z Z2. 

Quyền 4 ở trước đã giải thích. 

Bồ Yết Sa (#832) là tiếng Phạm, đồng với 
hai chủng loại trên. 

Luyến tích (S###). Ngược lại âm lực duyên 7J 
4. Ngược lại âm dưới là bi diệc 587. Quyền 181 
ở trước đã giải thích đầy đủ rồi. 
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Bồi lũ (#). Ngược lại âm lực vũ 778. 
Nghĩa là thân cúi xuông. 

Điên b ng (Ji). Ngược lại âm trên là định 
kiên J E3, âm dưới là nhàn P. Hai câu trên, trong 
quyền một trăm tám mươi mốt đã giải thích đây đủ 
TÔI. 

Đam lạc (ŸJ“ất). Ngược lại âm đáp nam “Ÿãi. 
Nhĩ Nhã cho răng: Lấẫy Cái VuI quá độ. Vận Anh 
Tập cho là tốt đẹp. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ 
hỏa. Trong văn kinh việt từ bộ thân .# cũng thông 
dụng, hoặc viết chữ đam, cũng thông với chữ đam 
+. Dưới là âm lạc 3%. 

Ngõa lịch ( ẾẾ). Ngược lại âm linh đích SŠÉ1. 
Thuyêt Văn cho là Đá vụn, cũng gọi là đá nhỏ. Vân 
một (285). Ngược lại âm trên là vân mẫn ŠE ñƒ, 
Âm dưới là môn cốt Ƒ5Eƒ. Hiếu Thanh. ki rằng: 
Vẫn một điêu là chết. Sách Lễ Ký cho rằng: Đông 
cứng lại. Theo Mao Thi Truyện cho răng: Là hết. 

Theo văn cổ viết là vẫn, lại viết vẫn một là chữ 
bon hình. Chữ chánh xưa nay gọi là vẫn một ZR 

7 là chết, đều từ bộ ngạt Z7, đều từ thanh viên thù 
B8. 

Dục khâu (Ä#†iI). Ngược lại âm khổ hậu Zê JE 
. Không Tử cho răng: Lây cây gậy mà đánh trên 
cắng của Nguyên Nhưỡng. Không An Quốc chú 
giải răng: Khấu là đánh. Quảng Nhã cho răng: Đưa 
lên, nâng lên, dơ cao lên. Thuyêt Văn nói viêt khâu 
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nghĩa là đánh, øõ, cũng viết chữ khấu [1 này. 

Pháp Loa @#jZ#). Ngược lại âm lỗ hòa ƒ#‡. 
Thuyết Văn cho là Loại ốc sên thêm lớn. Theo chữ 
loa lấ*†, đó là loại nhạc khí, dùng. để thôi tiếng nghe 
rất hay, dùng để hòa theo các âm nhạc, cho nên 
trong kinh dẫn ra làm ví dụ, cũng viết chữ loa tễ† 
này, văn thường hay dùng. 

Tích vi (ĐT). Ngược lại âm tính diệc 2É7]. 
Quảng Nhã cho răng: tích [ là phân ra. Thuyết 
Văn cho là Phá bỏ chặt bỏ cây. Chữ việt từ bộ mộc 
thanh cân ƑT, hoặc viết từ phiên Ƒl viết thành 
chữ tích. Trong văn kinh viết từ bộ thủ 3“ là chắng 
đúng. Ngược lại âm chương liệt ở], chắng phải 
nghĩa này. Dưới là chữ vi Z3 viết từ bộ trảo /[K là 
đúng. Ngược lại âm vi nguy 'rƒZ,. Vương Tiêu chú 
giải sách Luận Ngữ răng: Vi là làm. 

Triêm bỉ (3Š4#). Ngược lại âm Triếp liêm #ï[ RE 

. Hàn Thi Truyện cho răng: Triêm (š5) là thâm ưới. 
Hiếu Thanh cho là Âm chút ít. Thuyết Văn nói chữ 
viết từ bộ vũ Ƒkj thanh triêm ìh. Văn Tự Tập Lược 
viết triêm h này là viết lược bớt. 

Trích số G5). Ngược lại âm định j ể lịch. 
Hiếu Thanh cho răng: CIọt nước rơi xuống. Thuyết 
Văn cho là Giọt nước chú nguyện. Chữ việt từ bộ 
thủy thí 7# thanh tỉnh #†. Chữ thí 7# viẾt từ bộ để 
# đến bộ khâu LI. Trong văn Kình 3 viết lược đi bộ 
khẩu L] viết là thí, văn thường hay dùng. Âm thí 
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# là âm sí $J. Ngược lại âm dưới là sương cú ÃXŠ 
CI 

MỊ trước (£ 7). Ngược lại âm mi bí jl$È. 
Theo kinh Sơn Hải cho là tính vật lão luyện. 
Thuyết Văn nói viết mị từ bộ quỉ LỆ - Nghĩa là quỷ 
mọc lông, cho nên viết từ bộ sam Z, giống như 
lông. Ngược lại âm dưới là trì lược f:lấ. Chữ viết 
từ bộ thảo š SE đến chữ giả Ýr. Trong kinh viết từ bộ 
thảo š tạ viết trước chữ 3£ này là chắng đúng. 

Bất khứu (E8). Ngược lại âm hưu hữu ƒK#i. 
Thuyết. Văn cho là } dùng mũi đề Bia la øọI là khứu. 
Chữ viết từ bộ ty & thanh xú St. 
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Ái Tắng (#J‡#). Ngược lại âm tặc đăng BS. 
Theo Hàn Thi Nà cho răng: Chữ Tắng tt cũng 
giống như chữ ác 3š st. Thuyết Văn nói cũng gọi là 
ác tt. Chữ viết từ bộ tâm ;ạ đến bộ bát /\, đến bộ 
tiểu ; /j`, gọi là tiêu nhân. 

Cơ quan (|). Ngược lại âm trên là ký nghĩ 
šữ#ï. Theo Tập Huấn Truyện cho là bộ phận làm 
việc, là bộ phận then. chốt để phát động, gọi là cơ 
#. Thuyết Văn cho rằng là chủ phát động máy nên 
gọi là cơ. Chữ viết từ bộ mộc ZR thanh cơ ý&. 
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Ngược lại âm dưới là cô ngoanrh78Ä. Theo sách 
Đại Đái LỄ cho răng: Người quân tử tình gần mà 
vui thú ở nơi xa, xác thật có một mà quan hệ rất 
nhiều. Thuyết Văn cho răng: Lấy cái cây gài ngang 
ø1ữỮ cái cửa ¬ gọi là quan. löp|. Chữ viêt từ bộ môn 
F1, thanh ›. Am quan đồng VỚI âm trên. |rong 
văn kinh viết chữ khai Ešj, chăng phải nghĩa của 
kinh. 

(Quyền 343, 344, 345 ba quyển này đêu không 
có âm giải thích) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 346 

Trở hoại (PHš). Ngược lại âm trên là trang SỞ 
:PT. Ngược lại âm dưới là hoài quái fš'F#. Quyền 
ba trăm lẻ hai ở trước đã giải thích đây đủ chữ trở 
IH. Quyền ba trăm ba mươi đã giải thích đây đủ 
chữ hoại F#. 

Y hộ (fXxh:). Ngược lại âm hỗ cô #j[#. Quyền 
một trăm bảy mươi hai ở trước đã giải thích rồi. 

Đầu thú (‡##). Ngược lại âm trên là đồ hậu £È 
Íz. Theo Tả Truyện cho rằng: Khiêu ra, ném, 
quãng, Vương Dật chú giải sách Sở Từ cho là hợp, 
đè xuông. Thuyết Văn việt chữ đầu MẸ. Xưa việt 
chữ ‡# đâu này. Nghĩa là dùng tay lắc làm vật lay 
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động. Chữ viết từ bộ thủ 5£ thanh thù £ÿ. 

Châu chữ G@MI‡ã). Âm trên là châu }Ñ{. Ngược 
lại âm dưới là chư dữ šñ . Quyền bốn mươi bảy 
ở trước đã giải thích đây đủ Ám minh (EjZ?) Âm 
trên là ám Hữ. Quyền một trăm lẻ sáu trước đã giải 
thích đầy đủ rôi. Ngược lại âm dưới là mễ bình 3K 
ïTH. Nghĩa là tôi tăm, mê muội. Quyền tám ở trước 
đã giải thích đây ‹ đủ rôi. 

Manh cô (Eïf). Chữ trên là manh E . Quyền 
nhất ở trước đã giải thích rôi. Âm dười Í là cô TH. 
Giải thích tên gọi cô tt là ngủ thường ngủ hai mắt 
bằng phắng như mặt trồng, vì giông như vậy mà 
gọi tên. Thuyết Văn cho răng: Có mắt mà không 
có con ngươi, tròng mắt. Chữ viết từ bộ mục EH 
đến chữ cô ##, là chữ hội ý. 

Phi báng (5Ƒš7). Ngược lại âm trên là phi vị JƑ 
I£. Âm dưới là bô lãng #)š. Xem quyền một trăm 
tám mươi mốt đã giải thích đây đủ. 

Chúc lụy (Hãj) Ngược lại âm trên là chi dục 
ẪN. Vận Thuyên Tập cho là phó chúc, là giao phó 
đối với vật gì. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện là gởi 
øăm. Sách Sở Từ chú giải là Kế tục, tiếp nối. Văn 
Ngọc Thiên cho rằng: Gởi gắm cho nhau, phó thác 
cho nhau, ủy thác giao phó cho nhau. Chữ viết từ 
bộ vĩ Eế thanh chúc. Âm vĩ Eÿ. Ngược lại âm dưới 
lực ngụy 7J. Vương Dật chú giải sách Sở Từ cho 
là Từng lớp. Theo Tả Truyện cho răng: Tương thời 
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động không liên lụy đến người sau. Lưu triệu chú 
giải Công Dương Truyện răng: Chứa nhóm theo 
thứ lớp. Quảng Nhã cho răng: Ủy thác chúc lụy cho 
nhau. Thuyết Văn cho răng: Luụy là tăng thêm. 
Truyện Bạt Độ Vi Tương cho răng: Văn cô viết lụy 
5X lỤy đều là chữ tượng hình, hoặc viết ba bộ điền 
H viết thành chữ lụy, hoặc viết ## lụy đều đồng. 

Hồng phiêu (4T#). Ngược lại â âm phiêu tiêu 3E 
ĐI 

Xem trong quyền năm mươi sáu ở trước đã giải 
thích. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 347 

Thực khoảnh (#). Ngược lại âm khuynh 
dĩnh ft. Khảo Thanh cho răng: Ít lựa chọn, 
nghĩa là ăn trong khoảng thời gian rât ngắn. Thuyết 
Văn nói răng: Chữ viết từ bộ chủy. Âm dĩnh $Ä. 
Ngược lại âm dinh đỉnh jã [R. 

Tu du (5). Ngược lại âm trên là tương du ‡R 
3ñ. Ngược lại âm dưới là du chu 2E. Ở nước Tây 
Vực chia ra tên, xưa dịch sai, lược. Chính âm Phạm 
là Mô hộ lật đa Z⁄5ŠZEZZ, tức là câu-xá {EÍ*, tức 
trong giây phút. Theo Luận cho răng: Người xuất 
gia ràng buộc nơi lạp, người dịch là khắc, hai khắc 
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là một tu du, ba mươi tu du là một ngày một đêm. 
Thường chia thành sáu mươi khắc, khi mùa Đồng 
và mùa Hạ đến, hai là cực dài và cực ngắn cùng 
nhau xâm chiếm. Tám khắc tức là ba mươi tám 
khắc, hai mươi hai khắc, cũng như nước này trải 
qua ngày đêm, một trăm khắc cùng nhau xâm 
chiêm. Tức là theo lệ, mười trong sáu mươi bốn. 
Nếu lấy theo giờ Tý, Sửu, v.v... thì chừng khoảng 
mười hai tiếng đồng hồ Mỗi giờ thì năm khắc, hai 
giờ thì mười khắc, cộng chung là năm tu du. 

Nga nhĩ (Wšlãj). Ngược lại âm ngũ ca 7ƒ. 
Tức là sự lựa chọn còn thiêu. Nga (#) tức là bỗng 
nhiên, tiến gần giống như tu-du. 

Thuần tức (fð‡E1). Ngược lại âm thức nhuận zÈ 
E:j[. Vận Anh Tập cho rằng: Con mắt chuyền động. 
Trong văn kinh viÊt là thuân lðệ, cũng là thông 
dụng, nghĩa là mở mắt ra nháy. Chữ việt từ bộ mục 
H, dần 8ï. Theo chữ thuần mục lý H là một nháy 
mắt, tức là hơi thở nói là rất mau chóng. Theo Lữ 
Thị Xuân Thu Truyện cho rằng: Muôn đời cũng 
giỗng như là một nháy mắt. 

Tán Lệ GẼjJ). Ngược lại âm uy ngạn EÄƑE 
Vận Anh Tập cho là Khen ngợi, cũng gọi là giải 
thích. Quách Phác cho răng: Tán tụng, cho nên 
phải giải thích vật lý. Giải thích tên gọi là Khen 
ngợi Sự tốt đẹp của người gọi là tán (`). Ngược 
lại âm dưới là lực chế”7f#i|. Xem quyên bảy mươi 
ở trước có giải thích đầy đủ Trọng đảm (BI). 
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Ngược lại âm đam lãm HJ5?. Quảng Nhã cho răng: 
Đảm là gánh vác, phụ trách. Khảo Thanh cho răng: 
Dùng khúc gỗ mà gánh vác vật gọi là đảm JE. 
Thuyết Văn là Nhắc cao lên. Chữ việt từ bộ thủ =ˆ 
thanh đảm ƒš. Chữ viết từ bộ mộc ZK chắng phải 
âm chiêm ƒễ là âm triêm rH. 

Đãi đắc (#8 =). Ngược lại âm trên là đồ nại #È 
2š. Nhĩ Nhã cho răng: Đãi (3š) là đến kịp. Phương 
ngôn cho răng: Tự mình đóng cửa phía đông, phía 
Tây gọi là kịp đến. Trong văn kinh việt lộc ‡#: này 
là chắng đúng. Âm lộc 3# là đi, chăng phải nghĩa 
ở đây dùng. 

Hoặc trịch (5C). Ngược lại âm trình trích 
đi. Vận Anh Tập cho răng: Bỏ đi. Thuyết Văn cho 
là Ném. Từ bộ thủ =E, thanh trịch. Văn cô viết trích 
ĐỀ. 

(Quyển 348, không có âm để giải thích) 
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QUYEN 349 

Khan lận (THfŠ). Ngược lại âm trên là khâu 
gian LIffj. Quảng Nhã cho là Yêu tiếc tài vật. 
Ngược lại âm dưới là lân tín löễ{Ê. Quảng Nhã cho 
rằng: Lận là thập hèn. Tự Thư cho là Tham tiếc. 
Vận Anh Tập cho răng: Khan lận là keo bẩn, hà 
tiện, bủn xin, hoặc là viết lận là âm lận phán #1 
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. Âm khan Ngược ' lại âm hạt Hài. 

Cô tích (lãïf?). Âm trên là cô [f|. Trịnh Tiễn 
cho rằng: Quay đầu lại gọi là Có Thuyết Văn cho 
là nhìn trở lại. Chữ viết từ bộ hiệt Eí, thanh có Ƒ. 
Âm cô jš đồng với âm trên. Trong văn kinh viết 
Có li này cũng là văn thường dùng. Ngược lại âm 
dưới là tính diệc 2£7R. Quảng Nhã cho răng: Tích 
là yêu tiếc. Sở Từ cho là Tham. Khảo Thanh cho 
là Keo bắn, bủn xỉn. Chữ viết từ bộ tâm ¿Ù› thanh 
tích #?. Xưa viết tích #§ này. 

Tu thừa (25). Ngược lại âm trên là tương du 
THUñiI. Tu (8) là văn thường dùng. Chữ chánh thể 
việt tu ZÑ nghĩa là chờ đợi. Thuyết ` Văn nói đồng 
với Tự Thư là chữ viết từ bộ lập T7 thanh tu Z8. 
Trong văn kinh viết từ bộ thủy văn thường dùng là 
chăng đúng bôn chữ Ngược lại âm dưới là thừa 
chứng z£šŠ. Hiếu Thanh cho răng: chiếc xe bốn 
ngựa. 

Tên thông dụng là chiếc xe. Thuyết Văn cho là 
Che phủ Xưa viết thừaZ‡€ từ bộ nhập A, thanh len 

Cạnh lai G552). Ngược lại âm kình kính S#Zð. 
Vận Anh Tập cho răng: Cạnh tranh về biên g ĐIỚI, 
Hiểu Thanh cho răng: Theo đuổi, đưa đến, hoặc 
viết cạnh 12 nnehĩa là rộng lớn, hoặc việt cạnh ñ là 
chữ cô. Trong văn kinh viết cạnh ## là văn chữ 
thường hay dùng. 

Nguy thúy. Ngược lại âm dưới là thuyên tuế š? 
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j. Quảng Nhã cho răng: Giòn, dễ gãy. Ngọc 
Thiên cho là Khinh bạc. Thuyết Văn cho là thịt 
nhuyễn dễ băm. Chữ viết từ bộ nhục [AI đến thanh 
tuyệt f# lại thanh tỉnh %?. Hoặc là viết thúy từ bộ 
nguy ƒZ đên viết thúy là chắng đúng. 

Lân mãn (E§f#). Ngược lại âm trên là luyện 
niên ÿ“£. Nhĩ Nhã cho là lòng yêu thương. Hiếu 
Thanh cho là Đau xót. Trong văn kinh viết lần là 
văn thường dùng. Ngược lại âm dưới là văn vận ». 
ZH. Hà Hưu chú giải Công Dương Truyện răng: 
Mãn là thương tâm. Thụy Pháp cho răng: Khiên 
cho người ta đau lòng thương cảm gọi là mẫn Eã. 
Thuyêt Văn nói chữ việt từ bộ tâm ;L, âm mãn 
đồng với âm trên. 

Loa bối (H). Ngược lại âm lô hòa. Xem 
quyền một trăm tám mươi mốt ở trước đã giải thích 
đây đủ. 


NHÁT THIẾT ÂM NGHĨA KINH 


Sa-môn phiên dịch kinh Tuệ Lâm soạn. 


QUYÊN 4 
(Âm kinh Đại Bát-nhã, từ quyền 350 đến quyền 
409) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 350 

Tụ mạt (#Z}X). Ngược lại âm trên là tình dụ [TẾ 
Hội. Khảo Thanh 

cho rằng: Nhóm họp lại. Vận Anh Tập cho là 
hội hợp lại đông đảo. Thuyết Văn nói răng: Nhóm 
hợp. Chữ viết từ bộ phái 3£ thanh thủ H/. Âm phái 
3É là âm ngâm !*. Ngược lại âm dưới là ma bát J#Ê 

m‡. Văn Ngọc Thiên cho là Vật nồi trên mặt nước. 

Trang Tử cho rằng: Nước sôi tuôn vọt ra nổi lên 
mặt. Chữ viết từ bộ thủy thanh mạt ZE. 

Phù bào G3⁄}). Ngược lại âm trên phụ vô ffff 

tt. Quảng Nhã cho là trôi nối. Trịnh Huyền chú 
giải sách LỄ Ký rằng: Vật ở trên gọi là phù '#(nôi). 
Giả Quỳ chú giải sách Quốc ngữ rằng: Nhẹ nỗi lên 
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trên. 

Thuyết Văn cho là trôi theo dòng nước. Chữ 
viết từ bộ thủy thanh lệ R Z. Âm ngô S, Ngược 
lại âm bạc mưu 3P HC. Nay không lẫy âm dưới. 
Ngược lại âm phô bao ‡‡£J. Khảo Thanh cho là 
Bọt nước nối lên trên bột nước. Thuyết Văn nói 
chữ viết từ bộ thủy thanh bao #1. 

Ba tiêu (Z#š). Ngược lại âm trên là bố da šŠ 
R. Âm dưới là tử diêu -Ƒ-#k. Tiêu (#&#) là loại cây 
mọc giao nhau như ngón chân, là lớn như chiếc 
chiếu, có thê nâu thức ăn và dệt đan mên mại võng 
đưa, làm tâm bồ trải ngồi. Cũng có thể nổi bọt nước 
lên, lá rất rộng, khoảng hai ba thước, dài bảy tám 
thước. Thuyết Văn nói răng: Cây, mọc rất tươi tốt 
um tùm, cũng nghĩa là tiêu tụy, gây gò, khốn khô. 
Chữ viết từ bộ thảo*#đến bộ ba [ƒ đêu thanh thúc. 
Chữ đúng thê viết tiêu. _ Nay văn thường dùng viết 
theo tương truyền tiêu #, là bốn chữ chẳng phải. 

Tấn tốc (3H##). Ngược lại âm duẫn tuần HH. 
Theo sách Nhĩ Nhã cho răng: Tân ii) là rất mau. 
Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ xướcZÉ thanh tấn +{ 

, âm tân *\{ là âm tín {š. Ngược lại âm dưới là tô 
lóc £#. Nhĩ Nhã cho là cũng rât mau chóng. 
Khảo Thanh cho là Kêu gỌI đến. Thuyết Văn cho 
rằng: Chữ viết từ bộ xướcZ thanh tôc âm xước Z 
. Ngược lại âm sửu lược it. 

Tường bích (#ZE#). Ngược lại âm trên là tịnh 
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dương }#Jj, hoặc là viết là tường J§. Cố Dã 
Vương cho là bức tường phẳng. Theo Tự Thư cho 
rằng: Xây đât gọi là tường, bện cây gỗ trúc làm 
vách tường gọi là bích Kế EÈ. Thuyết Văn cho là Chữ 
viết từ bộ tường & thanh tường 7{, âm tường #£ 
là âm sắc tường th 1. Ngược lại âm tương dương 
f1. 1rong văn kinh việt từ bộ thổ -L viết tường 
l# là chăng đúng. Ngược lại âm dưới là ly mịch 7šƒ 
Bí. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: Xây một bức 
tường. Tự Thư cho rằng: lộ ra ngoài gọi là tường, 

ở trong nhà gọi là bích cũng gọi là tường. Thuyết 
Văn nói rằng: Chữ viết từ bộ bích từ nghiễm Ƒ~ 
thanh tích E, âm nghiễm Ífi. 

Như liệu (I5). Ngược lại âm liệu diêu liệu 
điêu 8 Đ)LDE, SƯ hai âm, đều thông dụng. Theo sách 
Chu Lễ cho răng: Cây nến trước phân một đã cháy 
lan ra trước thêm. Trịnh Chúng cho răng: lây có gai 
làm cây đuốc. Trịnh Huyền cho răng: do phần mộ 
lớn, nên cây nến lớn, ở bên ngoài cửa nên gỌI là 
cây nến lớn, bên trong cửa gọi là cây. nến trong sân, 
đều làm cho chiếu sáng qua các phân mộ khác rõ 
ràng hơn. theo Tập Huấn Truyện cho rằng: Thiêu 
đốt củi cúng tế trời. Thuyết Văn nói là Phóng hỏa. 
Chữ việt từ bộ hỏa thanh liệu 3. 

Chữ liệu Zš là từ bộ hỏa đến bộ thận, âm thận 
là âm thận †#' là chữ cô Tiêu tuyết (8E). Âm trên 
là )'f tiêu. Vương Dật chú giải sách. 

Sở Từ cho là Tiêu diệt. Ngọc Thiên cho là tán 
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thât. Thuyết Văn cho là Nung kim loại cho chảy ra. 
Chữ việt từ bộ kim ⁄È thanh tiêu È{, hoặc việt triêu 
ii này cũng thông dụng đồng nghĩa. 

Môn ma (IF#). Âm trên là môn Ƒl. Theo 
Thanh Loại cho răng: Môn (ŒÏ]) là sờ mó. Tập 
Huấn Truyện cho răng: Lấẫy tay sở mó lau chùi, chà 
sát, Thuyết Văn cho là An ủi, vỗ về, gửi lại. Chữ 
viết từ bộ thủ =E thanh môn Ƒ?. 

Ân tế (f#ifz). Ngược lại âm trên là ư cân }$šŠ. 
Quảng Nhã cho rằng: Ấn là bị che ngăn. Hiếu 
Thanh cho là Giấu kín, che kín, sâu xa. Theo sách 
Luận Ngữ cho là ân giâu, chứng pháp gọi là chứa 
trong lòng không dứt gọi là ân bên trong. Thuyết 
Văn cho là Che đậy. Chữ viết từ bộ phụ F: thanh 
ân. Trong văn kinh viết từ bộ viết thành chữ ân s 
là sai lầm. Ngược lại âm dưới là tí duệ KHÈh. Cổ 
Dã Vương cho răng: Tế đi#) là tối tăm không sáng 
suốt. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: bị ngăn che. 
Quảng Nhã cho là Án kín. Khảo Thanh cho là Che 
đậy. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ thảo #fthanh 
tế. Âm tê Ngược lại âm tỳ duệ E#*#'. 

Yếm á ác (JRÄZ#). Ngược lại âm trên là y diễm £# 
1. Âm dưới là ô có EEi. 

Hân lạc (ƒ#Z#). Âm trên là hương ân #®§$. Âm 
dưới là ngũ giáo 1. 

Phúng tụng (J#{2). Ngược lại âm trên là phong 
mộng j#{ZZ. Ngược lại âm dưới là từ dụng 22H. 
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Sách Chu Lễ cho rằng: Dạy học tròhọc thuộc, đọc 
tụng sách Quốc ngữ Trịnh Huyền cho răng: đọc 
thuộc là văn, gọi là phúng nhi 2ã, lầy âm thanh tiết tấu 
gọi là #l tụng, hoặc là việt tụng äij này. Thanh Loại 
cho rằng: Tụng (l5) đó là ca ngâm những bàithơ 
khen ngợi thạnh đức tốt đẹp, ca ngợi, khen ngợi 
hình dung Đức Phật. Thuyết Văn nói viết chữ tụng 
8 này. 

Trạng mạo (j3). Trên là chữ trạng 7Ä, từ bộ 
khuyến 2 thanh phiếm 7]. Vận Anh Tập cho rằng: 
Hình trạng tướng mạo. Thuyết Văn nói cũng việt 
từ bộ khuyến 2® thanh phiêm ;zj. Ngược lại âm 
dưới là mao báo 5“#*J. Sách Thượng Thư cho răng: 
Có năm việc: l Mạo. KhôngAn Quốc chú giải 
răng: Mạo là dung nghĩ. Quảng Nhã cho răng: 
Thây xem thây rõ ràng. Thuyết Văn nói chữ mạo 
giông khuôn mặt của người, dưới từ bộ nhân À.. 
Chữ tượng hình. Theo Trụ Văn chữ viết từ bộ thi 
Z4 viêt mạo hoặc là viết mạo Ÿ#, từ bộ hiệt E1. Âm 
báo ƒJ thanh tỉnh 4. Âm trụ là âm trụ 8í. Âm 
là âm truy 5ENăng thích (§ERl). Ngược lại âm trên 
là nô đăng #43. Quảng Nhã cho răng: Năng là 
người phụ trách. Bát-nhã cho rằng: Có thể kham 
nhận trách nhiệm làm các việc. Thuyết Văn cho là 
Năng thuộc loài sấu, chân giống như chân naI, cho 
nên chữ viết từ hai bộ chủy đến bộ nhục. [Ãj thanh 
dĩ. Dĩ #7 là chữ cổ. Nay theo Lệ Sách viết theo bộ 
thảo #“lược bớt đi, là bộ đao, chắng những sai lầm 
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lược đi mà 4 vn chẳng phải thê chữ Trong văn kinh 
viết năng §E có bộ thảo #“theo sách là sai, cũng 
chăng phải chữ Ngược lại âm dưới là thanh diệc 
7R. Thuyết Văn nói rằng: Đâm thăng vào bị 
thương. Chữ viết từ bộ đao / J thanh lạc. Trong văn 
kinh viết giáp viết thành giáp, văn thường hay dùng 
là chăng đúng, là sai lầm. Âm hùng #E là âm hùng 


jh. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 351 

Xâm lăng (2). Ngược lại âm trên là thất lâm 
PF. Lưu Triệu chú giải Công Dương truyện răng: 
Xâm () là làm hại. Thuyết Văn cho là Lần lân 
tiên vào. Chữ viết từ bộ nhân À,, tay người. cầm 
ø1ữ cây chối. Ngược lại âm dưới là chương liễu S? 
Hi. Như cầm cây chỗi tiến vào quét sạch. Theo Lệ 
sách viết tỉnh lược, nên viết là xâm lược {8l 
Ngược lại âm dưới là lực cạnh 777Z. Thiên 
Thương Hiệt cho răng: Xâmlà làm nhục, khinh lờn. 
Quảng Nhã cho là Phạm, xâm li 2m chiếm lây. 
Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ lăng Z âm lăng Z 


Tự hoại (QH!#). Ngược lại âm trên là từ dữ ẩ4 
1. Theo Mao Thi Truyện cho răng: Tự (2H) cũng 
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giỗng như chữ hoại š. Quảng Nhã cho là Âm ướt. 
Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ thủy thanh thả tự âm 
thả, Ngược lại âm tử dư -“4š. Ngược lại âm dưới 
là hoài quái š. Quyền ba trăm ba mươi ở trước 
đã giải thích hoại s đây đủ 

¬..-. giáp G FH). Ngược lại âm khai hạp lj 

ấn. ThuyỆt Văn cho răng: Chữ giáp HH, trong 
qhYện bôn mươi bảy ở trước đã giải thích đầy đủ 

Hàm vị (HE). Ngược lại âm trên là hãm 
nghiềm bếp: l8, có khi cũng thường hay dùng. Quảng 
Nhã cho răng: Mùi vị nước ở phương Bắc. Nhĩ Nhã 
cho Là khổ Thuyết Văn nói chữ chánh thê từ bộ lỗ 
Ej viết thành chữ hàm [ï# là chữ hình thanh. 

Tướng bảo (f#*). Ngược lại âm tinh dạng ƒ 
&. Khảo Thanh cho là Tướng soái. Theo Văn Tự 
Tập Lược Cho là Quân chủ. Thuyết Văn nói là 
Thông lĩnh. Chữ viết từ bộ thốn ~Ƒ đến bộ tướng 

m thanh tỉnh 4. Âm soái RIllà âm suy %# loại Xã”. 
Trong kinh Thuyết Văn nói Tướng bảo tức là Vua 
chuyển luân Thánh Vương, là tương Thân chủ 
binh. 

Giai độn (E79). Âm trên là chữ giai ‡?, dưới 
từ bộ bạch 1. Âm dưới là chữ đôn #Ÿ. Ngược lại 
âm đồ côn ÍÈƒ#. Thiên Thương Hiệt cho Độn (#Ÿ) 
là ngu. Thuyết Văn nói răng chữ viết từ bộ kim 
thanh độn, âm độn Ngược lại âm độ luân Ƒ#šƒ. 

Tâm tủy ;)xNgược lại âm tuy thử #t3. Thuyết 
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Văn nói răng: chất mỡ trong xương. Chữ viết từ bộ 
côt Eÿ việt tủy thanh tỉnh 43. 

Trượng khôi (#iJZ). Ngược lại âm trên là 
trường lưỡng +ÌN. Thuyết Văn nói răng: Tay cầm 
cây gậy. Chữ viết từ bộ mộc R thanh trượng 3, 
chữ trượng 3F từ bộ thập -Ƒ- đến bộ hựu X.. Ngược 
lại âm dưới là kháng ngoại EEZ}. Theo văn kinh, 
trong quyền ba mươi chín trước đã giải thích. Văn 
cô viết khôi ##chữ viết từ bộ thô -[- là chữ tượng 
hình. 

(Từ quyển 352 đến quyền 355, đêu không có âm 
giải thích) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 356 

Án một la quả bán na sa quả #)Ø#Ê1*#J2 
#1, Đêu là tiếng Phạm. Là tên của một loại trái ở 
Tây Vực, ở Trung quốc không có tên 

loại quả Bán-na-sa >3“. Hình như là tên 
một loại dưa trông vào mùa đông, mà mùi vị của 
nó rất ngon, hoặc tên là Ma-na-sa J##Jÿ3⁄2. 

Chủng thực (#fñ). Ngược lại âm thừa lực z 
27. Theo sách Toán Vận Tập cho rằng: Thực (‡#) 
là nhiều. Khảo Thanh cho răng: thực là dài, lâu dài, 
chứa nhóm nhiều. Thuyết Văn cho rằng: Thực là 
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trông trọt. Chữ viết từ bộ mộc ZF thanh trực Eí, 
hoặc viết từ bộ đãi Z7, viết thực #ñnày cũng đồng 
nghĩa. 

Khái quán GI†7Z). Ngược lại âm trên là cư khí 
Jiiẩ. Vận Anh lập cho là tưới nước. Khảo Thanh 
cho rằng: Ngâm vào nước. “Thuyết Văn cho là tưới 
nước xuống ruộng. Chữ viết từ bộ thủy, thanh khái. 

Ngược lại âm dưới là quan hoán E74. Quảng 
Nhã cho là rót nước ra, ngâm vào thâm vàm, cũng 
gọi là rót nước. Vận Anh lập cho là Dẫn nước vào 
tưới ruộng. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ thủy 
thanh quấn. Âm quán đồng với ầm trên. 

Bất tịch (##). Ngược lại âm tình dạ f##. 
Vận Anh Tập cho là phủ cỏ lên đất là chữ giã tá. 

Nha hành (2$). Ngược lại âm trên nhã gia 3É 
mg Âm dưới là hạnh canh **#$ŸJ. Thuyết Văn nói 
răng: gốc ‹ của cọng có gỌI là hành #£. Chữ viết từ 
bộ thảo Šĩ, thanh hành #š. 

Thiện xạ (S2#J). Ngược lại âm thời dạ Hịƒš. 
Theo sách Chu LỄ chép răng: Lục nghệ tam gọi là 
Ngũ xạ Thuyết Văn cho là Chữ viết từ bộ thỉ 
việt thành xạ. Giải thích tên gọi là giương cây cung 
ra bắn, 

từ thân của mình mà trúng nơi xa, gọi là xạ 
Trong sách Lý Tư Tiểu Triện cho chữ viết từ bộ 
thốn =Ƒ viết thành chữ xạ Ñ. Thốn (SƑ) cũng là 
phương pháp đề vượt qua, thôn cũng là tắc tay. 
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Oán địch (280). Ngược lại âm trên là uyễn 
viên 2ù. Như quyền ba trăm lẻ ba ở trước đã 
giải thích chữ #8 rôi. Ngược lại âm dưới là đình 
lịch Z£Ƒ£. Theo Văn Tự Điền nói rằng: Địch là cửu 
thù. Theo Tả Truyện nói là đối địch. Theo Cốc 
Lương Truyện cho răng: Gập đôi, giận nhân lên 
gầp đôi thì dừng, địch thì chiến đấu, thiếu thì giữ, 
giữ lại phòng hộ. Chữ viết từ bộ phộc thanh thương 
âm thương. Ngược lại âm định lịch | J. 


(Kinh từ quyền 357 đến 362, sáu quyền đều 
không có âm để giải thích) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 363 

Mậu thạnh G0Xj#). Ngược lại âm trên là mạc 
hậu #*Í#. Âm của nước Ngô và nước Sở. Vận Anh 
Tập âm là mạc bố ĐH. Nghĩa là loài thảo mộc, 
câu cỏ mọc um tùm, xum xuê. Sách Nhĩ Nhã cho 
là Rất tươi tốt. Mao Thi Truyện cho là Rất đẹp. 
Vận Thuyên Tập cho răng: Thắm ướt tươi tôi. 
Thuyết Văn cho răng chữ viết từ bộ #fthảo thanh 
/š mậu. Ngược lại âm dưới là thường chánh ?# 1F 
Quảng Nhã cho rằng: Thạnh là nhiều. Khảo 
Thanh cho răng: Thạnh là hưng thịnh, mạnh mẽ 
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Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ mãnh III, thanh 
thành ÿÈ. 

Vô hạ (CRẦY). Âm trên là vô ft, xuất ra từ văn 
cô chữ rất lạ Chữ vô ft£ là chữ cổ Ngược lại âm 
dưới là hà giá ‡x£g. Giả Quỷ chú giải sách Quốc 
ngữ răng: Hạ (ý) là an ôn. Thuyết Văn cho là 
Rảnh rỗi nhàn hạ. Chữ viết từ bộ nhật E1 đến chữ 
hà thanh tỉnh Z#Ÿ. 

(Quyển 364, 365 văn không khác, không có âm 
để giải thích) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 366 
Uống sanh (E£). Ngược lại âm uy vãng J‡ƒ}: 
. Phương Ngôn cho răng: Âm g1ữa nước Tẻ, nước 
Lỗ gọi là quang cảnh là uống ÿE, là mất đi. Thuyết 
Văn cho răng: chữ viết từ bộ mộc 7E thanh Vương 
5, Vaï cô viết từ bộ văn 3 là uống. 

Hân cầu (JZ>K). Ngược lại âm ngật ân ?ZlŠ. 
Khảo Thanh cho răng: Vui vẻ Thuyết Văn cho là 
tốt lành, lòng người hân hoan, đón nhận sự tốt lành. 
Chữ chánh thê viết hân Jj#, hoặc viết là hân šÏƒ đều 
là thông dụng. 

Trào tiêu (I3). Ngược lại âm trên là liệu giao 
zf2#. Âm dưới là thương giảo li. Sách Nhĩ Nhã 
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cho răng: Tào (ñ#ï) là làm trò hài hước, bỡn cọt, 
chọc chẹo, hoặc viết từ bộ E ngôn viết trào II, 
Thuyết Văn nói cho răng từ chữ điệu, âm điệu. 
Ngược lại â âm. trúc bao T1. Ngược lại âm dưới là 
tiêu diệu ‡@lÿš. Thiên Thương Hiệt cho răng: Tiếu 
(5l) là cười lớn, cũng là trách phạt. Khảo Thanh 
cho là trò cười đùa bỡn cợt. Vận Anh lập cho là 
Trách. Thuyết Văn cho là Gây rôi, tàn ác, tác hại, 
hoặc viết là tiêu È#, đều là chữ tượng hình, âm 
hước HỆ gược lại âm hương ước ##'ẤJ. 

Vô khiếp (f#t£‡*). Ngược lại âm khiếm nghiệp 
XšÉ. Thiên Thương Hiệt cho răng: Khiếp (l#) là 
sợ hãi, là kém. Theo Tập Huấn Truyện cho là Sợ 
sệt. Vận Thuyên Tập cho răng: Yếu ớt. Thuyết Văn 
cho là Chữ việt từ bộ khuyên + viết thành chữ 
khiếp. Dùng chữ khiếp này nghĩa là nhiêu chó nên 
sợ hãi. Chữ viết từ bộ khuyên Z thanh khứ Z, là 
chữ hình thanh. 

Tam ma hý đa =Ƒ#I£ZZ. Âm tứ Ngược lại âm 
thanh dĩ 5š PJ. 

Tiếng Phạm, Hán dịch là dừng lại, nói là tâm 
dừng lại nghỉ ngơi, hoặc gọi là định, có rất nhiều 
tên, v.v... cũng gọi là đẳng trìm #š‡# đăng dẫn #%š 
5|. Đây cũng là một nghĩa. 

. thiết (#2). Ngược lại âm trên là thang 
cao 3jïm,. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: Tham 
tài gọi là thao (2), hoặc viết là thao IJJ văn thường 


338 SỰ VỰNG 6 


dùng. Ngược lại âm dưới là thiên kiết XI. Thuyết 
Văn cho răng: tham ăn gọi là thiết (#). Bát-nhã 
viết thiết, hai chữ trên đều là chữ tượng hình, thanh 
thượng. 

Huyên tạp (HT). Ngược lại âm trên là huynh 
viên rủ |E|. Quyền thứ nhật ở trước đã giải thích đây 
đủ. Ngược lại âm dưới là tài lịnh Z4'-. Quyên một 
trăm tám mươi mốt đã giải thích đầy đủ rồi. 

Phân nhiễu (á)?Z). Ngược lại âm trên là phất 
văn ‡#ÿ 3“. Quyền thứ nhất ở trước trong bài tựa đã 
giải thích chữ phân (4}). Ngược lại âm dưới là nhi 
chiêu IIbD=E Trong quyên ba ở trước đã giải thích 
chữ nhiễu lE TÔI. 

Bất đạn (CF J#Ð. Ngược lại âm đản thả 5# H.. 
Trịnh Tiễn chú giải Mao Thi Truyện cho rằng: Đạn 
(RE) là khó khăn. Theo Hàn Thi Truyện cho là sợ 
hãi. Tập Huấn Truyện cho là từ chối. Thiên 
Thương Hiệt cho là kinh sợ giật mình. Thuyết Văn 
cho là mau chóng. Chữ việt từ bộ tâm: thanh đạn 
tR. 

Cứ ngạo (7šf/). Ngược lại âm cư ngự Ji. 
Mao Thi Truyện cho răng: Cứ là dựa theo. Khảo 
Thanh cho là Dựa vào. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện 
cho là An ồn. Thuyết Văn cho là Phò trì, ủng hộ 
Chữ viết từ bộ thủ Le thanh cứ Fÿ, hoặc là viêt cứ 
lộn Em cứ là âm šE cự Ngược lại âm dưới là ngô 
cáo #2. Không Ân Quốc chú giải sách Thượng 
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Thư cho là Ngạo mạn. Quảng Nhã cho là Buông 
trôi, quây động. Thuyết Văn cho là Dựa vào. Chữ 
viết từ bộ tâm ,Ù› thanh ngạo, hoặc viết từ bộ nhân 
X viết ngạo {§/. Thuyết Văn cho là Chữ viết từ bộ 
xuất đến chữ phóng ”#. Nay trong văn kinh viết từ 
bộ thổ -†-viết ngạo f#/ như vậy lần lần sai, viết lược 
bỏ bới. 

U ky ($3). Trên là chữ ư ?$. Thuyết Văn nói 
chữ việt từ bộ phương, âm phương là âm yến {l. 
Trong văn kinh viết từ bộ thủ S# là chăng đúng. 
Ngược lại âm dưới là cư y ji{. Quảng Nhã cho 
răng: Ky là khuyên can. “Thuyết Văn cho là Chê 
bai. Chữ viết từ bộ ngôn š Eï thanh cơ ýé. 

(Quyền 367, 368 hai quyển đêu không có âm để 
giải thích) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 369 

Cốc hưởng (2##). Ngược lại âm hương vũ Z§ 
PR[. Khảo Thanh cho răng: Hưởng là tiêng vang. 
Không An Quốc chú giải sách Thượng Thư răng: 
Giống như âm thanh vang - ngược trở lại. Thuyết 
Văn nói chữ viết từ bộ âm 3š ĩ thanh hưởng | hoặc 
viết là chữ hưởng ##. Hoặc viết từ bộ ngôn E E viết 
thành chữ hưởng. Trong văn kinh việt chữ [ñj 
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hưởng viết thành chữ hưởng này là chẳng đúng. 
( Quyền 370 đến 375, sáu quyển đêu không có 
âm để giải thích). 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 376 

Xa thừa (F2). Ngược lại âm trên là xướng giá 
Ei/8. Chữ xa SẼ. Thuyết Văn cho là chữ tượng 
hình, #£ viết xa là hoành lỗi tức là ngang dọc. 
Trong sách viết chữ xa E là văn cô Chữ E xa là 
chiếc xe chạy ngang. Ngược lại âm dưới là thực 
chứng 8ñ. Không An Quốc chú giải sách 
Thượng Thư răng: Thừa (3E) là thắng hơn, vượt 
hơn. Theo Mao Thị Truyện cho răng: Thừa là 
thăng lên. Trịnh Chúng chú giải sách Chu Lễ răng: 
Bốn chiếc xe gọi là Thừa. Thuyết Văn cho là Thừa 
là che đậy. 

Chữ viết từ bộ nhập A, đến chữ suyễn Z, âm 
suyên 4† là kiệt 8. Kiệt hiệt #### là người có tài, 
thông minh, sáng suốt. Quân Pháp cũng gọi là 
thừa, nghĩa là chuyên chở cõi lên. Theo Lệ Sách 
viết chữ thừa Zf£này là chữ biến thể. 

Tủy não. jðllấ. Ngược lại âm trên là ủy thử 
Thuyết Văn cho là Chất mỡ trong xương. Chữ viết 
từ bộ cót ÿ‡ đến chữ tùy thanh tỉnh 43. Ngược lại 
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âm dưới là năng lão Ñš“Z:. Theo Văn Tự Tập Lược 
cho Tăng: Não tủy trong đâu. Chữ này là sai lâm rât 
nhiêu, hoặc là việt từ ba bộ chỉ IF, hoặc viết từ bộ 
nhục H. hoặc viết từ bộ LÌ khâu, hoặc viết từ chữ 
hốt Z6, HOẶC viết từ bộ sơn LH đều chăng đúng. 
Thuyết. Văn nói chữ chánh thê từ bộ chủy đến chữ 
tín [[, âm tín [X[ là âm tín {È. Tín [XJ này tức là não 
trong đầu. Từ bộ xuyên jÏ[[, âm xuyên jÏ giống như 
là tóc trên đầu. Chữ chủy đó là tương đương như 
chữ trước :ấ, thanh não. Âm não Ngược lại âm 
năng lão RE*£., vôn là chữ cô. 


(Kinh từ quyền 377 đến 380 bốn quyên đều 
không có chữ khó, 
không có âm để giải thích) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 381 

Liễm để #JE. Ngược lại âm lực diêm 77f#. 
Thiên Thương Hiệt cho là tên vật dụng đề đựng đồ 
Thuyết Văn cho là Cái hộp đựng gương soi. Theo 
chữ liễm đó là vật đựng đồ trang sức, hương thơm, 
son phân, V.V... nÓ giông như cái hợp dưới đáy 
bằng phăng, trên có góc cạnh. 
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Trong kinh viết từ bộ đại Z4 đến bộ phẩm úñ 
liễm & này là không thành chữ. , Trong kinh nói 
chữ liễm có đáy bằng phăng - là để ví dụ chữ liễm 
từ bộ phương L_ đến chữ liễm, âm liễm cùng là 
thanh. Âm [ˆ là âm phương 7”. 

Sở đạo (ii). Ngược lại âm đồ đáo ?E#lJ. Lưu 
Triệu chú giải Cốc Lương Truyện rằng: Đạo (Iệƒ) 
là mang giày giãm đạp lên. Quảng Nhã cho là Đạo 
là đi. Thuyêt Văn cho rằng: Đạo là đạp lên, giãm 
lên. Chữ việt từ bộ túc tE thanh đạo. Âm đạo 
Ngược lại âm dương tiểu ÊÉ/j5. 

Thản nhiên (7H). Ngược lại âm tha lại {f;JB. 
Thiên thương Hiệt cho răng: ?H là băng phẳng, 
thăng thắn. Quảng Nhã cho rằng: thản là bằng 
phẳng. Thuyết Văn cho là An ổn. Chữ viết từ bộ 
thô -†- thanh đán H, chữ đán H từ bộ nhật H, dưới 
là chữ — nhất. 

Võng cốc (##J##). Ngược lại âm vọng phong *š 
%. Khảo Thanh cho là Cái đòn ngang trước xe. 
Âm thức l§{ là âm cự. Trịnh Huyền chú giải sách 
Lễ Ký rằng: Đòn ngang của xe tròn mà dài, hai 
trượng bảy thước, cho nên thời nay gọi là vành lớp 
xe, vành xe này đường kính chín thước, đều là thời 
xưa chế ra, xe thời nay dùng lớp lưới bao xung 
quanh một trượng tám thước, đường kính sáu 
thước tức là xe kéo. Ngược lại âm dưới là công Ốc 
2\kš. Thuyết. Văn cho là chỗ chụm lại của căm xe. 
Lão Tử cho răng: Ba mươi căm xe cộng thêm một 
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bầu số Kiên giữa bánh xe. Chữ viết từ bộ xa EE đến 
chữ côc # thanh tỉnh 43. 

Đồ la miên (##££#ñ) Tiếng Phạm, ở Tây Vức 
øọi là bông mịn, xưa dịch là Đâu-la-miên #1£##ï. 
Trong kinh quyền ba trăm mười trước đã giải thích 
đây đủ rồi. 

Miễn võng 4i. Ngược lại âm trên là mạc bàn 
ã#š. Trịnh Huyện chú giải sách Chu LỄ răng: Cỏ 
bên đường gọi là miễn. Quảng Nhã cho là Cái áo 
vá. Ngược lại âm dưới là vũ phảng 7Ñ, ở đây nói 
là giữa mười ngón tay của Đức Như lai, giông như 
màng lưới, gọi khác nữa là Bào Hy Thị cho rằng: 
Kết lại bằng SỢI dây làm võng. Thuyết Văn nói việt 
chữ la £, chữ cô, cũng đơn viêt là võng '“l, chữ 
tượng hình. 

Ỷ họa (ấn) Ngược lại âm khi kỷ Xác. Phạm 
Tử Kế Nhiên cho răng: Tắm lụa thêu hoa xuất xứ 
từ nước Tê, nay xuât xứ là nước Ngô Việt. Ngược 
lại âm dưới là hoa mạ #ÊšEš. Sách Nhĩ Nhã cho 
răng: Họa là chữ tượng hình. Quách Phác cho rằng: 
Đồ họa, là người họa sĩ Cho nên viết chữ tượng 
hình. Trong Tự Thư cho rằng: Vốn không có chữ 
này, là chữ giả tá, như mượn chữ họa mà dùng. 

Tiêm trượng (f8'<). Ngược lại âm tương diêm 
THIẾE. Quảng Nhã cho răng: tiêm là nhỏ bé. Phương 
Ngôn cho răng: Tiêm là nhỏ Thuyết Văn cho rằng: 
Cũng rất nhỏ mịn. Chữ viết từ bộ mịch thanh 
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tiêm Ít. Lại nói ¡ rằng chữ Tiêm đó là dưới bộ phi 
3E thành tiện ÃŠ âm tiễn Šš. “Ngược lại âm tiêp 
diêm ?#Ïấj. Hai bộ đến bộ ? đến bộ qua +. Trong 
văn kinh viết từ bộ thô -†- đến bộ phi 3E viết thành 
chữ tiêm này là chăng thành chữ. Ngược lại âm 
dưới là trượng lương 5ˆ. Trịnh Tiễn chú giải 
Mao Thị Truyện cho răng: Trường () là dài xa. 
Quảng Nhã cho răng là thường. Thuyết Văn cho là 
lâu xa. Chữ viết từ bộ ngột/U âm ngột. 7T, nghĩa là 
chỗ cao xa, từ bộ chủy âm hóa. Lâu ngày hóa thành 
biến đối chữ viết từ thượng _E đến thanh sảnh vong. 
Chữ trong sách đảo Ngược lại là chữ vong. Trong 
sách chữ Triện cho răng thể chữ cổ viết trường. 
Nay theo Lệ sách viết là trường :E, trên văn thường 
hay dùng gọi là chữ ngột /L hóa ra, trong chữ dưới 
đều là biến thể, không thể nói được. 

Y nê da Lộc Vương suyên (x}EH 3Ÿ Tim). 
Ngược lại âm trên là y hê #š là tiếng Phạm, Hán 
dịch là con nai chúa, lông trên mình nó nhiều loại 
khác nhau, màu sắc óng ánh chói sáng, rất mịn và 
mướt, đầu gối của nó tròn nhỏ rất thăng, cho nên 
lây l làm dụ Âm suyên Ngược lại âm thuyên nhuyễn 
iniUSE 

Dung viên (lR|B|). Ngược lại âm sĩ long ##ŠẼ. 
Khảo Thanh cho răng: Trên dưới quân bình gọi là 
dung (TR), cũng gọi là lớn. Vận Anh Tập cho răng: 
Dung là thăng. Trong văn kinh viết từ bộ nhục [#j 
việt thành chữ dung cũng là văn thường dùng. 
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Thuyết Văn cho là Quân bình, thăng thắn. Chữ viết 
từ bộ nhân Á_ thanh dung jŸ. 

Cam thanh (7Ÿ). Ngược lại âm trên là cam 
ám HHữ. Âm dưới là thích doanh J§(Z. Thuyết 
Văn cho rằng: Mãnh lụa màu trắng nhuộm thành 
màu xanh mà đưa lên lại màu đỏ thăm, hoặc viết 
làthuyên lưu, âm đều đồng với âm trên, đó đều là 
chỗ của Mã, Trịnh dùng chữ cô. Dưới là chữ thanh 
#?. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ sanh đến bộ 
đan Ƒ†. Theo Lệ sách cho rằng sai lầm, viết lược 
bớt. 

Nhuận hoạt Gl??). Ngược lại âm trên là như 
thuận #/[Illf. Theo sách Thượng Thư cho rằng: 
Nước ướt gọi là nhuận, tức là nhuận dưới nhuận 
dưới viết là hàm -BV, âm hàm ÿÿệ là âm hàm jđ. 
Quảng Nhã cho răng: Nhuận là ướt. Ngược lại âm 
dưới là hoàn quát 6|. Thuyết Văn cho là Hoạt là 
lợi. Khảo Thanh cho răng: Nhân cái lợi, Âm quát 
đlj, Ngược lại âm khai hoạt E}#, đều viết từ bộ 
thủy, chữ hình thanh. 

Hoảng diệu (3¿J#). Ngược lại âm trên là hoàng 
quảng SšJã. 

Quảng Nhã cho là Chói sáng. Khảo Thanh cho 
rằng: Ánh mặt trời, cũng viết là hoảng. Thuyết Văn 
cho là Sáng. Chữ việt từ bộ nhật E1, thanh quang 
>1. Ngược lại âm dưới là diêu chiếu #k#. Quảng 
Nhã cho răng: Ánh lửa chiếu sáng rực rỡ Vận Anh 
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Tập cho răng: Sáng suốt, thâu suốt, hoặc là viết từ 
bộ diệu H#ể này cũng thông dụng. Thuyết Văn nói 
chữ viết từ bộ hỏa việt diệu f, cũng viết từ bộ 
quang 3£viết diệu lễ. Văn thường dùng, chẳng 
phải chữ đúng thẻ. 

Bác dịch #$fŸ. Âm trên là bác Ti. Âm dưới là 
diệc thử 7J]JH:, hai chữ này đều từ bộ nhục [ÄI. 
Quyền nhất ở trước đã giải thích đây đủ rồi. 

Nặc cụ Đà (5E). Ngược lại âm na-các ?j) 
+. Tiếng Phạm, tên một loại cây, hoặc viết là Ni- 
Câu-Đà Ji. Dịch là cây thăng đứng, ung 
dung, tròn đây, rất dễ thương. Trung quốc không 
có gọi cây Liễu là sai. 

Hàm ức (2l). Ngược lại âm trên là hà cảm 
{n[jgt. Âm dưới là ư lực } 27. Quyền nhất đều đã 
giải thích đây đủ. 

Du khả tuyết (⁄JJ#£). Ngược lại âm trên là 
dữu câu ⁄{E. Vận Thuyên Tập cho răng: Du là 
vượt qua, hoặc viết du f#ÿ này cũng đồng. Ngược 
lại âm dưới là khả hà H HƒHỊ, Vận Thuyên Tập cho 
là Viên ngọc màu trắng, màu trắng như tuyết. 

là lợi (2l). Ngược lại âm trên là phương 
không 1 . Khảo Thanh cho răng: Mũi dao nhọn, 
hoặc viết là phong ‡#. Thuyết Văn cho là Loại binh 
khí cây đao ngày xưa, mũi nhọn. Chữ viết từ bộ 
kim ⁄È thanh phong Z#Ÿ. 

Ung khúc (£HÑ). Ngược lại âm dưới là ung 
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cũng #á‡ÿ. Trịnh Huyện chú giải sách Nghi Lễ 
răng: Ung là ôm trong lòng, Khảo Thanh cho răng: 
Nắm giữ lẫy, bảo hộ che chở Tự Thư cho là Che 
chở Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ thủ +, thanh 
ung Zš, chữ chánh thể viết ung ?Enày, chữ cô DI 
ước @4`J). Ngược lại âm trên là oán viễn Z?8. 
Theo Đỗ 

Dự chú giải Tả Truyện răng: Uyên ước là lời 
nói hoa mỹ. Vận Thuyên Tập cho răng: Uyên là 
nịnh hót lây lòng. Thuyết Văn cho răng: Uyên là 
hòa thuận. Chữ viết từ bộ nữ “thanh uyền 2ú, đều 
là chữ hình thanh. 

Tân-gia-âm (##ifll†ÿ). là tiếng Phạm, ở Tây 
Vực là tên gọi một loài chim. Theo sách Cụ Túc 
Ứng cho răng: Ca Lăng Tân Già 3JI ZZãƒJJI. Chim 
này ở trong hang núi, tiếng hót rất hay, khiến cho 
người nghe cảm thấy vui mừng. 

Nhãn tinh (BH). Ngược lại âm tích doanh fl 

#j. Chữ giả tá, vôn không có chữ này. Chữ tình li? 
nghi là hạt châu. Theo sách Toán Vận cho là tròng 
đen con mắt. Người xưa gọi là con người. Văn 
thường dùng gỌI là H#-Ƒ- (đồng tử), cũng là con 
người, cũng gọi là con người của mắt. 

Văn Luận gọi là nhãn căn, do bốn đại tạo ra tịnh 
sắc căn làm thể Ô-Sắc-Nhiị-Sa (#0) là tiếng 
Phạm, Hiệu Đảnh tướng của Đức Như lai. Trong 
kinh Quán Phật Tam-muội nói răng: Nhục kế trên 
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đảnh đầu của Đức Như lai, nôi lên cục thịt tròn, 
nhô cao lộ ra trang nghiêm, giông như chiếc lọng 
ở cõi Trời, lại dịch là “Vô kiến đảnh tướng”, có các 
nghĩa rất sâu xa. 

Giáp trường (I'E). Ngược lại âm hàm giáp j& 
HH. Trong quyền ba trăm lẻ bốn ở trước đã giải 
thích. Chữ viết từ bộ khuyên Z2 là chắng đúng. 

Cần mạch ( ÑRJ£). Ngược lại âm trên là cư ngân 
Fz£. Chữ viết từ bộ ƒ† đến bộ nhục [|Zj, đến bộ lực 
b5 Ngược lại âm dưới là ma bách #{ñ. Chữ viết 
từ bộ huyết IÍI, bộ mạch, hoặc viết từ bộ nhục [Ä. 
Trong văn kính viết từ bộ [Ãj nhục đến bộ mạch 
việt thành chữ mạch Ïj£, văn thường dùng cũng 
thông dụng. Trong quyên năm mươi ba trước đã 
giải thích đầy đủ hai chữ Đôn túc (ƑÈR). Ngược 
lại âm trên là đô côn 5È. GIả Quỳ chú giải sách 
Quốc ngữ rằng: Đôn (‡Š) là thành thực chất phác, 
cũng gọi là to lớn. Phương Ngôn cho là Tin tưởng. 
Sách Nhĩ Nhã và Thuyết Văn đều cho là Sâu dày. 
Chữ viết từ bộ tâm by t thanh đài , âm đài là 
âm thuần #4. Chữ đài 5 2 Thuyết Văn nói cho răng 
từ bộ bức il, âm #2 bức là âm đôn, dưới là chữ 
dương =SÉ. Nay văn kinh từ văn việt chữ đôn 5z, 
giông như bức bách hối thúc, là chăng phải nghĩa 
của kinh. Chữ viết từ bộ tâm ;}› việt thành chữ ‹ đôn 
fElà đúng. Ngược lại âm dưới là tung dục /ï. 
Không An Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: 
Túc (7í) là cung kính, nghiêm túc. Văn Nhĩ Nhã 
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cho là lặng lẽ, bình yên, thư thái. Văn Chứng Pháp 
cho rằng: Đức rât mạnh mẽ Văn Khắc Nghĩa cho 
rằng: -Túc là năm giữ cái tâm. Sách Quyết Đoán 
cho răng: Rất nghiêm túc. Thuyết Văn cho là Nắm 
giữ các việc rât cân thận, rât cung kính. Chữ viết 
từ bộ duật SE, âm duật SE là âm nhiếp j§ đến túc 
Hñ là âm uyên 7ï{, chữ duật ở trong âm uyên 3ï trên 
là chữ chiên §#. Am chiên š$ là âm cạnh, âm cạnh 
là âm túc ÿlï, tuy nhiên vì chỗ sợ hãi mà nghiêm 
túc, cung kính là chữ hội ý. Văn sau trong quyên 
bốn trăm bảy mươi cũng đồng với giải thích. 

Khiếp nhược (|#:35). Ngược lại âm trên là khi 
nghiệp #£3£. Vận Anh Tập cho Trắng: Khiếp (#) 
là sợ hãi. Khảo Thanh cho là Yếu đuối, áy náy lo 
sợ Cô Dã Vương cho là hèn mọn, sợ hãi. Thuyết 
Văn nói chữ việt từ bộ khuyến ® viết thành chữ 
khiếp ‡* nghĩa là nhiêu sợ hãi, vì nhiều chó mà sợ 
hãi. Cho nên chữ viết từ bộ khuyên thanh khứ 
+, hoặc là viết từ bộ tâm ;}a viết thành chữ khiếp 
8: đều thông dụng. Ngược lại âm dưới là nhương 
chước ##“J. Không An Quốc chú giải sách 
Thượng Thự cho là gây yêu, bệnh hoạn. Khảo 
Thanh cho rằng: Không có sức mạnh. Thuyết Văn 
cho là Yếu Ớt, khuất phục, cong lại, co lại. Chữ trên 
giỗng như uốn cong lại, nhược (55) tức là co lại, 
khúm núm, hễ vật gì co ro, khúm núm là không có 
SỨC mạnh, cho nên chữ viết từ hai bộ cung = và 
bộ sam Z giống như là cái lông nhỏ yêu mêm. 
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Trù mật (2#). Ngược lại âm trường lưu E7 
. Thiên Thượng Hiệt cho rằng: Trù là đặc, nhiêu, 
dày. Quảng Nhã cho là rât khít khao, dày đặc, đông 
đúc. Thuyêt Văn cho là nhiêu. Chữ viêt từ bộ hòa 
thanh trù. Ngược lại âm dưới là mân duật IK*E. 

Ly é (#5 M3). Âm trên là lợi #lj. Ngược lại âm 
dưới là doãn kế 5Fš†. Vận Anh Tập cho rằng: Ê là 
bi ngăn che. Quảng Nhã cho là chướng ngại. 
Thuyết Văn cho là bị hoa mắt, nên che lại. 

Bất oa (C78). Ngược lại âm ô trảo E7. Vận 
Thuyên Tập cho răng: Đất nơi thập, âm ướt, hoặc 
việt từ bộ giải £E viết thành chữ oa #E. Thuyết Văn 
nói chữ việt từ bộ huyệt 7X thanh qua /í Nã chữ tượng 
hình. 

Bắt điệt (“†f£). Ngược lại âm điền niẾt HH. 
Vận Thuyên Tập cho là Cái gò đất nối cao lên. 
Thuyết Văn cho là Chữ tượng hình, hoặc viết là 
chữ điệt †£, nghĩa là cái ô kiến nồi lên. 

Giới tiên (J3ZE). Ngược lại âm trên là giai ải 
££lại. Sách Chu Lễ cho răng: Khi mùa hạ cỏ sanh 
bệnh shẻ ngứa. Theo Tập Huấn Truyện cho là bệnh 
phong hủi. Văn Tự Tập Lược cho là Chữ viết từ bộ 
ritrùng viết thành chữ giới lị. Thuyết lào cho là 
Ngứa gãi. Chữ viết từ bộ tật thanh giới ƒì. Ngược 
lạ âm dưới là tiên tiễn 2L57. J Theo Tập 
Huấn Truyện cho rằng: Di chuyên, đời đi, xâm 
chiếm, nỗi lan ra dời đi, di chuyển, Thuyết Văn cho 
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là Vết thương khô mặt, loại bệnh nắm trên da dân 
dân lan ra tO rất ngứa. Chữ viết từ bộ tật 3s thanh 
tiên ##. Âm tao ‡š là âm tảo li# đao 7J. Âm ải l 
Ngược lại là âm anh giới lÈ-XÏà 

Yếm điểm ([lƒ'#!). Ngược lại â âm trên là y diễm 
1%. Khảo Thanh cho là nốt ruôi đen. Thuyết Văn 
cho là ® trong thịt nó đen. Chữ viết từ bộ hắc Ê 
thanh yêm. Ngược lại âm dưới là j *% định diễm. 
Khảo Thanh cho răng: Diệt mất. Vương Chú Sở 
Từ cho là dơ bần. . Thuyết Văn cho là Đốm đen nhỏ. 
Chữ viết từ bộ hắc F8 thanh chiêm rH. 

Vưu chuế E78. Ngược lại âm trên là hữu ưu 
Jï+. Thiên Thương Hiệt cho răng: Vưu chuế là 
bệnh, hoặc việt từ bộ nhục IÃj viêt thành chữ vưu 
]Ê này, văn cô viết vưu ÿÈ này. Ngược lại âm dưới 
là g1a1 nhuế EEIZ. Văn Bát-nhã cho răng: Chuế (# 
) cũng giông như chữ vưu ÿš, nghĩa là bệnh. Tự 
Thư cho răng: Phong kết lại bệnh. Thuyết Văn nói 
chữ viết từ bộ chuế &## đến bộ bối EI. 

Trí nhi (ỗ⁄1ñj). Ngược lại âm trên là trì lợi 3 
Tl. Khảo Thanh cho răng: Vải lụa rất tinh tế Theo 
Tập Huân Truyện cho là may áo nạp. Quảng Nhã 
cho là Vá tay áo, đến. chữ viết từ bộ mịch thanh 
trí #®. 

Luân đóa (Ñ@) Ngược lại âm dưới đương quả 
+. Văn thông dụng viêt đóa cũng thông dụng. 

Ngạch quảng (8). Ngược lại âm nhã cách 
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78:‡&. Từ chữ Z2 khách viết thành chữ ngạch 38, 
văn thường dùng. Tiếng địa phương cho răng: 
Ngạch (58) là cái trán. Giải thích tên gọi là Người 
U Châu gọi ngạch là vùng biên giới, nay thuộc tỉnh 
Hồ Bắc, ở giang ngoại thành. Âm người nước Ngô 
gỌI ngạch 2H là lây làm ngạc nhiên, lây làm lạ, đêu 
là vùng biên giới là saI. Thuyết Văn nói chữ viết từ 
bộ hiệt E{ đến bộ cách ‡# thanh tỉnh 48. 

S¡ lạc #§ll3š. Ngược lại âm trên là trì lý 3E. 
Khảo Thanh cho răng: Sĩ (l#) cũng giống như chữ 
lạc 3#, âm sĩ Ngược lại âm thô loát -E-†*ÿ. Thuyết 
Văn cho là Sĩ nghĩa là bị cướp đoạt cái áo. Trong 
văn kinh viết loát là không thành chữ Chư khiếu ( 
HỆ S). Ngược lại âm khinh kiếu ##£@t. Trịnh 
Huyền chú giải sách Lễ Ký răng: Khiếu là huyệt 
lỗ, dương khiếu, thất âm, hai lỗ tai, hai mắt, hai 
mũi, miệng, và đại tiêu tiện. Trịnh Huyền chú giải 
sách Lễ Ký răng: Khiếu là cái lỗ Thuyết Văn cho 
là không. Chữ viết từ bộ huyệt 7š thanh khiếu tỉnh 
4. Âm khiếu ƒ#ấƒ là âm kiếu ƒấƒ. 

Yếm túc (f#R‡). Ngược lại âm y diêm Tiãi. 
Thuyết Văn cho là Từ bộ khuyến bi) đến bộ cam 
H. bộ nhục jÃj viết thành vô yêm túc ƒ#t£ff }£. 
Nghĩa là mong cầu không nhàm chán, cho nên từ 
bộ cam Hcam đến bộ nhục [Ãj đến bộ khuyên 7. 
Trong văn kinh viết nhiều khi từ bộ nhật LÍ nguyệt 
Hị việt thành chữ yêm, hoặc viết từ bộ hánj , âm 
hán jˆ là âm hãn ZŠ, viết thành chữ yêm đều chắng 
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đúng. 

Uy di (3Ê?). Ngược lại âm trên là úy vi I&#£ 
Âm dưới là âm dĩ y ĐÑ,. THỦ sách Túc Cai Hán 
Thư âm nghĩa cho răng: uy di 32? là dòng nước 
chảy quanh co, ngoăn ngoèo. Chánh chữ xưa nay 
cho răng: Ủy di là đi đường tà không ngay thật. Hai 
chữ đều từ bộ # xước, đều từ thanh ủy đã. 

(Quyển 382, 383 hai quyền không có âm có để 
giải thích) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 384 

Tích trừ (WfÉ). Ngược lại âm tính diệc 2É7}. 
Vận Anh Tập cho răng: tích #ƒ là phân ra. Thuyết 
Văn cho là Chặt bỏ cây, hoặc từ bộ cân viết thành 
chữ thác Ƒ§. Trong Thạch kinh cho rằng: Chữ viết 
từ bộ cân] viêt thành chữ tích ƒ này là chữ tượng 
hình. 

Bức bách (238). Ngược lại âm trên là binh CỨC 

+gf. Nhĩ Nhã cho răng: Chữ ?ãj bức cũng giông 

như chữ bách ?. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện răng: 
Bức 3 nghĩa là đến gần. Ngược lại â âm dưới là bô 
cách #RHET. Thiên Thương Hiệt cho Tăng: bách ?H 
cũng là đến gân. Quảng Nhã cho răng: Chật hẹp, 
câp bách, vội vàng. 
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Nhậm trì (EFï). Ngược lại âm nhập châm Ä, 
#T. Trịnh Tiễn chú giải sách Lễ Ký răng: Nhậm ( 
££) là người phụ trách. Âm nhậm là âm nhập thậm 
Ả#-, nghĩa là dùng để sai khiến kẻ khác. Khảo 
Thanh cho rằng: Nhậm là kham nhận lãnh. Quảng 
Nhã cho răng: Nhậm là sai khiến. Thuyết Văn cho 
là giữ gìn, bảo hộ Chữ viết từ bộ nhân À_ thanh 
nhậm -T-. 

(Quyển 385 không có âm để giải thích) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 386 

Bài ưu (ÚƑ‡Š). Ngược lại âm trên là bại mai f# 
THÍ. Thuyêt Văn cho là Bày trò cười vui vẻ Chữ viêt 
từ bộ nhân À_ thanh bài, tỉnh E44. Ngược lại âm 
dưới là ức cưu [lJẴ. Thiên Thương Hiệt giải thích 
rằng: Bài ưu là người làm trò trình diễn hài hước 
vui vẻ. Cô Dã Vương cho răng: Người diễn viên 
làm văn nghệ pha trò cười, lây Sự vul vẻ cho người 
và tự mình cũng vui. Thuyết Văn cho là Bày trò 
CƯỜI. Thuyết Văn cho rằng: Ưu là sung túc đầy đủ. 
Chữ viêt đều từ bộ nhân À, chữ hình thanh. Trong 
văn kinh viết từ bộ thủ = hoặc viết từ bộ xước việt 
thành chữ bài ưu đều chắng phải. 

(Quyển 387 đến quyển 391, năm quyền này đều 
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không có âm để giải thích) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 392 

Phệ Lưu Ly, (X8). Âm trên là lưu j, âm 
dưới là lylŠ, tiếng Phạm, tên của một viên ngọc 
màu xanh. Âm nghĩa quyên hai ở trước đến quyên 
ba mươi chín trong kinh đã giải thích đầy đủ Phả 
chi ca (#Ñ£3U) là tiếng Phạm, tên vật báu, đúng 
Phạn âm là Táp-phá-trí-ca (J{ñ# 3l). Xưa dịch 
là Thủy tinh, ở đây nói là chăng đúng, tuy là loại 
thủy tỉnh nhưng có pha bốn màu sai khác là màu 
tím, trắng, hông, xanh, óng ánh, sạch sẽ, sáng chói 
trong các vật báu, màu hông rât đậm, màu xanh 
thâm, màu tím rất trân quý, màu trắng trong suốt. 
Kế là giống như tia sáng mặt trời, trong suôt không 
có một vết bấn gọi là tảng băng ngàn năm hóa 
thành, nói vậy là saI. 

Loa bối (ÿ# R!). Ngược lại âm lô hòa. Nhĩ Nhã 
cho rằng: loài côn trùng này ở trong biển. Quách 
Phác cho là Loài ô Ốc sên, lớn mà trăng. Trong kinh 
Thuyết Văn nói viết loa Ï#† này cũng là văn 
thường dùng. 

Trong kinh quyên một trăm tám mươi mốt ở 
trước đã giải thích đây đủ Y dược (83##). Ngược 
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lại âm trên là ư cơ ÿ$8ï\. Thuyết Văn cho là người 
thầy thuốc trị bệnh. Chữ viết từ bộ dậu ƒ# thanh y. 
Ngược lại âm dưới là ư kế j*š[. Trong văn kinh 
hoặc viết từ bộ vu Ä 1Jãviết thành chữ y, văn thường 
dùng. Trong quyền hai trước âm nghĩa đã giải thích 
đây đủ. 

Nha khởi (2Ƒ#E). Ngược lại âm hồ cô #R[#|. Tự 
Thư cho rằng: nhaƑ là cái răng. Thuyết Văn nói 
chữ viết từ bộ trúc ƒ† viết thành chữ nha, nghĩa là 
có thê nhận lấy sợi dây đề buộc. Theo Lệ sách viết 
lược đi bộ trúc ƒ†ƒ viết thành chữ nha ZƑ, văn 
thường dùng là sai, cùng với chữ nha 5 tham cứu 
là chắng đúng. 

Quỷ phạp ([lf<). Ngược lại âm quỳ vị ?2{U. 
Theo Tự Thư cho răng: quỹ lễ [E là nghèo cùng, phạp 
là thiếu thốn. Thuyết văn nói chữ quỹ việt từ 
bộ phương Lˆ thanh quý E, âm phương Lˆ là 
phương 77. 

Phân nhuế ([f‡Ä) Ngược lại âm trên là phân 
vận #)IZJ. Khảo Thanh cho là tức giận giữ dội, tâm 
khí phát lên cùng cực. Trịnh Huyền cho là khí tức 
giận tràn đây. Thiên Thương Hiệt cho là Căm giận 
uất ức. Thuyết Văn cho là Hận. Chữ hình thanh, 
âm muộn 3#Ngược lại âm một bốn })#ZE. 

Tâm tứ (1= m]). Ngược lại âm trên là tường dâm 
###. Khảo Thanh cho răng: Tâm là dò xét danh 
giá, theo đuôi, tìm kiếm. Thuyết Văn nói viết chữ 
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tầm Sẽ, giải thích chữ tầm nghĩa là tâm chân lý. 
Chữ vi viết từ bộ khẩu L1 đến bộ sam Z đến bộ công 
-T. Chữ khẩu LÌ công -L, thành ra loạn, là từ trên, 
lại dưới là bộ thốn 5ƒ. Nay theo lệ sách tỉnh lược 
đi bộ ) sam; âm sam là â âm sam ‡2. Viết chữ 
tầm =m là chữ hội ý, văn cô viết từ bộ trửu Rƒ viết 
thành chữ tâm (R1). 

Phan duyên (Sãá£). Ngược lại âm phô ban 3£ = 
J. Chữ chánh xưa nay cho răng: Phan là dẫn dắt. 
Văn cô viết Ngược lại, từ chữ phản cungƑ¿ #‡ bộ 
bát là đến bộ thủ =ƒ- thanh phan ##. 

Nhu nhuyễn (14). Ngược lại âm trên là nhi 
chu Tí jiÏ. Thuyết ` Văn cho là Cây cong uốn cho 
thăng gọi là nhu ZÉ. Chữ viết từ bộ mộc thanh 
mão. Ngược lại âm ¡dưới là nhĩ ,xung IÏ[t. Thuyết 
Văn cho răng: nhuyễn 18 là mêm yêu. Chữ viết từ 
bộ đại © thanh nhi [Íij. Trong văn kinh viết nhuyễn 
!#Ƒ này là chăng đúng. 

(Quyền 393 không có âm đề giải thích) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYÉN 394 
Đạt nô #2 
4. Ngược lại âm nô nhã #VIỆ. Tiếng Phạm, 
nghĩalà 
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loại người hạ tiện, sanh ở vùng biên địa hiểm 
ác, cùng với văn sau là miệt lệ xa ###E v.v... 
cũng đông loại. 

Miệt lệ xa (Šg#H1). Ngược lại âm trên là miên 
miết H2. Xưa dịch hoặc gọi là mật liệt xa ZZI| 
tH, đều sai. Đúng âm Phạm là tất lậtngâm sa SE 
I2jj2, dịch là loại nước đục dơ câu uê thích làm 
việcác, nghiệp hạ tiện, chủng loại ở vùng biên địa, 
không tin chánh pháp, là loại người cấu uế, dơ bản. 

Vô sí (44tWlj). Ngược lại âm thi dị ấƒ#š. Hai 
cánh con chịm gọi là sí ‡#Jj, hoặc là viết hai chữ sí 
đều là chữ cô 

(Quyển 395, 396, 397 ba quyển này đêu không 
có âm để giải thích) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 398 

Thường đệ (2 ”6) Ngược lại âm đệ nê Z7⁄E. 
Khảo Thanh và Tập Huấn Truyện cho rằng: Khóc 
cho sự vô thường gọi đệ lý. Thuyết Văn cho rằng: 
Đệ là rồng lên. Chữ viết từ bộ khẩu L] thanh đệ, 
âm đệ đồng với âm trên. Thuyết Văn cho rằng chữ 
đệ 5Štừ bộ hồj£ thanh hán Ƒˆ, âm hán Ƒ ˆ. Duệ kinh 
viết từ bộ đế viết đề lZ, nghĩa là đau khổ bi 
thương. 
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Huất nhiên (? ZÄ. Ngược lại âm huy luật IẼ. 
Theo Tập Huấn Truyện cho rằng: Bồng nhiên. 
Thuyết Văn cho là Gió thối nồi lên. Chữ hội ý. 

Bì quyện (J*fŠ'). Âm trên là bì Ký. Giả Quỳ chú 
giải sách Quốc ngữ rằng: Bì (@##) là lao nhọc. 
Quảng Nhã cho là Chữ bì j¿ cũng giỗng như chữ 
quyện th. nghĩa là rất mỏi mệt. Ngược lại âm dưới 
là quì nguyện 3Slll. Quảng Nhã cho rằng: Quyện 
cũng là rất mỏi mệt. Không An Quốc chú giải sách 
Thượng Thự rằng: Quyện là biếng nhác. Văn Ngọc 
Thiên cho rằng: Quyện là dừng lại nghỉ ngơi, hoặc 
từ bộ tâm .Ù› việt thanh chữ quyện †ễ, hoặc từ bộ 
lực 77 viết thanh chữ quyến 3#. 

Tán lệ (TT). Ngược lại âm trên là uy đán bu 
H. Phương Ngôn cho răng: Tán là khen ngợi sự 
tốt đẹp. Quách Phác cho là Ca tụng đức tánh tốt 
đẹp. Giải thích tên gọi răng: Tán là khen ngợi, đây 
là giải thích theo vật lý. Ngược lại âm dưới lực trệ 
JJïñ. Trong Quế Uyên. Châu Tòng Truyện giải 
thích răng: chữ lệ lãj) là gắng SỨC. Trong Tả Truyện 
giải thích rằng: Chữ lệ là găng hết sức mình, là chữ 
hình thanh. 

Thực chúng (ñR) Ngược lại là âm thừa lực 
347). Không An Quốc chú giải sách Thượng Thư 
răng: Chữ thực Jñ là cây mọc lên. Đỗ Dự chú giải 
Tả Truyện rằng: Thực là mọc dài ra, hoặc viết từ 
bộ ngạt Z việt thành chữ thực # cũng là văn 
thông dụng thường dùng. 
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Trùy hung Ngược lại âm đọa truy 1B. Văn 
thường hay dùng việt đúng là chùy này là cái chày. 
Chữ việt từ bộ mộc ZK. Ngược lại âm dưới là húc 
cung 2ÿ. Theo Tự Thư cho là Trùy hung nghĩa 
là trong lòng ôm đau khổ oán hận, tự mình đau khô, 
hủy hoại thân thể mình. 

Hiệt tuệ (##$#), Ngược lại âm trên là nhàn kiết 
[XÌ=. Phương Ngôn cho là Chủ quan, mà âm giữa 
Đông Triệu và Ngụy cho răng: Tuệ (##) là hiệt §# 

, âm dưới là tuệ Eã. Giả Quỳ cho là Sát, Quách 
Phác cho răng: Tinh ý. Âm nghĩa kinh quyền ba 
trăm lẻ ba đã giải thích đây đủ. Viên tường (Hi 
). Ngược lại âm trên là viên nguyên ##7. Theo 
Mao Thi Truyện cho rằng: Viên (1E) cũng giống 
như chữ tường jñ. Ngược lại âm dưới là tương 
dương [Z°É. Theo Thanh Loại cho rằng: Tường ( 
li) cũng giông như chữ ‡H. Sách Thượng Thư cho 
răng: Không dám vượt qua bức tường cao là. 
Thuyết Văn cho là viên tương jJEilff là che lại. Chữ 
việt từ bộ tương thành tường 7|. Chữ tường là chữ 
lại Z4, đến bộ. Trong văn kinh viết tương ÏJ# là 
tường li, tường riết này đều là văn thường dùng. 

Lan. thuẫn (lïjlï). Ngược lại âm trên là lặc đơn 
'DJEE.. Âm dưới là thùy nhuận. Thuyết Văn cho 
răng: lan can là chuồng nuội thú. Vương Dật chú 
giải sách Sở Từ răng: Chiều dọc gọi là lan can, 
chiều ngang gọi thành gác ngang, giữa thành gác 
ngang gọi là hạm #£, là chuông nuôi gia súc. 
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Bảo tiệm (#Ÿ#). Ngược lại âm thất diễm 1+ 

. Thuyết Văn cho là Tiệm () tiệm là cái ao bao 

quanh thành. Chữ viết từ bộ thổ -Ƒ- thanh trảm ïlƒ. 

Khảo Thanh cho là cái hâm dài. Vận Anh Tập cho 

rằng: Cái hầm nhỏ Văn Ngọc Thiên cho răng: Cái 

ao bao quanh thành gọi là tiệm7, hoặc việt là tiệm 
1ƒ cũng thông dụng. 

Nhai hạng (#j‡š). Âm trên là giai ÿE. Khảo 
Thanh cho là con đường lớn ở trong Irb âập. 
Ngược lại âm dưới là học giáng Z8. Theo Mao 
Thị Truyện cho là con đường giữa ở trong, tức là 
đường hẻm. Vận Anh Tập cho là con đường nhỏ 
Hoặc là viết hạng flïJ, đều là chữ cổ. Nay lược đi 
nên viết là hạng .. 

Thị triên (rHƑÈ). Ngược lại âm trường liên 
2z, Trịnh Chúng chú giải sách Chu Lễ răng: Triền 
là nơi ở. Trịnh Huyền chú giải sách Lễ Ký rằng: 
Triền là cái chợ, nơi buôn bán, là thị xá, hàng quán. 
Ngọc Thiên cho là trong thành thị khoảng nữa mâu 
đt trỗng, nơi tụ tập đồng, đúc, gọi là ƑE triển. 
Trong văn kinh việt triên này cũng là văn thường 
dùng, chữ viết lược bớt đi. 

Cắng dĩ (#P)). Ngược lại âm khả đăng Hj?5 
Vận Anh Tập cho răng: Cắng #7 là thông suốt. 
Khảo Thanh cho là rât xa. Mao Thị Truyện cho là 
trùm khắp. Phương Ngôn cho là đến cùng tột. Hoặc 
viết cánh là chữ cỗ Bảo phảng (#f#ÿ). Ngược lại 
âm phúc vọng ‡lšZ. Sách Nhĩ Nhã cho răng: 
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Phảng là chiếc thuyền. Quách Phác cho là hai chiếc 
thuyên hai bên gọi là phảng ÑÿJ. 

Kiếp địch (2l). Ngược lại âm đề đích J1. 
Khảo Thanh cho răng: Địch () là đối đầu. Theo 
chữ địch lí cũng giông như là oán thù với nhau. 
Kiếp địch, nghĩa là ở trên thành phục binh phòng 
ngự chờ kẻ thù địch tới để đôi địch nhau. 

Trĩ điệp (EZ§). Ngược lại âm trên là trì lý ?f; 
ƒ&. Tự Thư cho răng: Trĩ (#‡) là sắp bày ra. Công 
Dương Truyện cho rằng: Năm miêng ván gọi là 
bức tường, năm Bức tường gọi là trĩ (##t) (Bức 
tường cao), một trăm Bức tường cao gọi là thành. 
Hà Hưu cho là Dài hai mươi ngàn thước. Khảo 
Thanh cho là Thành dài ba trượng, cao một trượng, 
gọi là trĩ ##, sách Lễ Ký cho răng: Thành của vua 
là một trĩ che khắp một trọi là thành, một ngàn 
thành, thành của Công và Hầu là một trăm bức 
tường, thành của Bá là bảy mươi bức tường, thành 
của Tử, Nam là năm mươi bức tường. Nhưng thành 
của các Chư Hầu đều thiếu bề mặt thành, nên thọ 
nhận cho qua, nhưng chỗ ở mà không vững chắc. 
Ngược lại âm ưới là đồ giáp fEZ#i. Đỗ Dự chú giải 
Tả Truyện rằng: Điệp ŒŠ) cũng là thành. Trên 
tường rất an Ổn, yên tĩnh. Thuyết Văn cho là Bức 
tường cao của các cung nữ ở Chữ viết từ bộ thổ -†- 
đến bộ diệp thanh tỉnh 43. 

Huỳnh dĩ (P4). Ngược lại âm j{ˆ dinh bình, 
âm dinh jNgược lại âm nhuế tịnh #3. Vận 
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Thuyên Tập cho là Mài hạt châu, lau chùi gương 
cho sáng. Vận Anh Tập cho là Huỳnh Z#Š cũng 
giống như mài ngọc, hoặc là viết huỳnh. 

Xuyết dĩ #8 }J. Ngược lại âm truy vệ 2Effấï. Giả 
Quỳ chú giải sách Quốc ngữ răng: Xuyết là nói kết 
lại. Vương Dật chú giải sách Sở Từ là Bó buộc lại. 
Thuyết Văn cho là Kết hợp lại, hoặc viết là trệ Øy 
đều là chữ cỗ Bảo đạc G: #?). Ngược lại â âm đồ các 
?#È#. Trịnh Huyện. chú giải sách Chu LỄ răng: Đạc 
?# là cái linh lớn băng đồng dùng đề hiệu lịnh. 

Không An Quốc chú giải sách Luận Ngữ rằng: 
Cái mỏ cái linh băng vàng, cũng nghĩa là lưỡi cứng 
như gỗ dùng lời văn mà khuyên bảo. Trong văn 
kinh nói Bảo đạc là giảng nói pháp âm” Trong 
quyền nhất ở trước đã giải thích. 

Lãnh noãn ($##'). Ngược lại âm trên là lố canh 
SN, Quảng Nhã cho răng: Tiểu hàn. Thuyết Văn 
nói chữ việt từ bộ băng ) âm Dăng 7K thanh lĩnh 

- Ngược lại âm dưới là nô quản LIYN =: ý. Theo sách 
Quân Thư Tự yếu cho rằng: Noãn là â âm. Chữ viết 
từ bộ hỏa thanh nhuyễn 1, Cũng có viết từ bộ noãn 
I hai chữ noãn đều là văn chữ thường dùng. 

Phiếm dạng GZŠ). Ngược lại âm trên là 
phương phạm 27 #Ẽ, theo Tự Thư cho răng: Phiêm 
là nôi trên mặt nước. Trong văn kinh việt phiếm N. 
này, văn thường dùng, chữ phiếm này đều chắng 
phải nghĩa trong kinh dùng. Ngược lại âm dưới là 
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dương lượng [ðZZ, hoặc là viết dạng, nghĩa đều 
khác nhau, chữ chánh thể hợp nên viết là dương lỗ 
. Theo chữ phiếm dạng )Z}% đó, nghĩa là tự bơi lội 
trong nước, mà chữ dưỡng là sóng nước. Nghĩa tuy 
cũng đồng nhưng hơi lạ. Bồn ý của kinh đồi lại là 
> Bi dương lữ, nghĩa là gió cuốn tung lên. 
IiÊEãE1†E, EfIRETE. i“JlÈ†E, Z£Z*#lliÉ). Bồn 
cầu ... Hoa trên, quyên ba trăm mươi tám trước 
đã giải thích đây đủ rồi. ( Ốt bát la hoa, Đặc ma 
hoa-Câu mưu đà hoa-Bôn-trà-lợi-hoa). 

Tiên úc (#£ñ)). Ngược lại âm trên là tương diên 
H4. Quảng Nhã cho răng: Tiên (£) là rât tươi 
tốt. Thanh Loại cho là rất mới. Theo chữ tiên, là rất 
sáng sủa. Ngược lại âm dưới là ư lục 7š. Theo 
chữ tiên úc #£Ñ đó nghĩa là loài hoa tươi rât thơm, 
rất đẹp sáng sủa, rực TỠ, rất tròn đầy. Theo sách 
Luận Ngữ cho răng: Úc là văn chương bóng bẩy, 
súc tích. 

Chu hoàn ( Fl£f). Âm hoàn 3Š. Cốc Lương 
Truyện cho răng: Hoàn là các chư hâu bên trong. 
Lưu Triệu cho răng: Hoàn là đất nghìn dặm. Quê 
Uyên Châu Tòng cho răng: Đắt ngàn dặm đó là vua 
ban cho các nước chư hâu. 

Tung quảng (tễ). Ngược lại âm túc dung k¿ 
4. Tự Thư cho răng: Đường thăng là tung Ít 
đường ngang gọi là quảng Ƒš, lại gọi là Nam Bắc 
là dọc, Đông Tây là ngang. 
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Câu Lô Xá ((Rl%). Dịch nghĩa là tiếng rỗng 
của con bò lớn. 

Chỗ øọI là rât xa. Dựa theo Luận Câu-Xá cho 
rằng: Một khuỷu tay vươn dây cung băn ra tính ra 
là một câu-lô-xá, gôm có hai dặm, đây là dựa theo 
giữa đất băng. Nêu nơi cao thì cũng có thể trong 
vòng năm dặm, đều được nghe thấy thì gọi là Câu- 
lô-xá. 

Ánh tế (lj:jfÿ). Ngược lại âm trên là ư kính } 

?⁄/. Khảo Thanh cho răng: Ánh sáng chói chang, 
cũng gọi là bị che ân mất. Vận Anh Tập cho răng: 
Chiêu sáng một bên, hoặc là viết ánh HỨ: là chữ cổ 
cũng rât thông dụng. Ngược lại âm dưới là bi duệ 
#£#:. Vận Anh Tập cho là BỊ ngăn che. Khảo 
Thanh cho là BỊ ngăn che. Trong kinh quyền thứ 
nhất trước đã giải thích đầy đủ hai chữ rồi. 

Không tước (ƒL4#). Ngược lại âm tức dược BỊ] 


l... truyện Xuân Thu Nguyên Mạng Bao gọi 
là Xa la hồ lửa gọi là không tước †L8. 

Lại cho rằng: Nước Kế-Tâm có rất nhiều chim 
Không tước, chăng những một con mà hợp lại 
thành một bây, chính là lây âm ảnh tướng, kế là 
nghe tiếng sắm sét mà mang thai. 

Anh vũ GB). Ngược lại âm trên là điều canh 
E8 ,#†. Âm dưới là vũ , hoặc là viết cốt 'Hỗ, hai thê 
cũng đông. Trong kinh Sơn Hãi cho răng: Ở núi 
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Hoàng Sơn có loại chim này, lông màu xanh, mỏ 
đỏ có thể nói tiếng người, nên gọi là Anh Vũ Theo 
kinh Khúc LỄ cho răng: Chim Anh Vũ có thê nói 
được tiếng người nhưng không thể bay xa được. 
Phù ê (###). Ngược lại âm trên là bô vu Ij“Ƒˆ 
. Nhĩ Nhã cho là các loài chim, âm mộc (7K) Quách 
Phác chú giải cho là con vịt. Khảo Thanh cho là 
con le le nhỏ Tự Thư cho rằng: Chữ viết từ bộ điều 
đến bộ kỷ }L. âm kỷ }L. Có loài chim tên là thù 
kỷ #£JL., lông ngắn, bay chỉ mây dặm. Chữ trên là 
hình, chữ dưới là thanh. Ngược lại âm dậu hề Z2 


Khảo Thanh cho răng: $Š là loài chim phụng, 
lông màu xanh đen, là loài tin sông dưới nước. 
Theo Mao Thi Truyện cho rằng: Phù ê là loài chim 
phụng. Trong Kính Truyện cho là thuộc loài le le. 
Thuyết Văn nói cũng đồng. Chữ viết từ bộ điều 

, thanh ê. Chữ dưới tượng hình, chữ trên hình 
thanh. 

Hồng nhạn (JÊJƒ). Ngược lại âm trên là hồ 
công ñ]jZx. Vận Anh Tập cho là Thuộc loài thủy 
điều. Khảo Thanh cho răng: Chim hông, loài chim 
thuộc giống nhạn, nhưng rất lớn, cánh dài, đầu cố 
đều có màu vàng sẵm, cánh màu đen, thuộc loại 
chim lớn. Quách Phác cho răng: 

Loại chim hồng biết vận chuyền, thay thế người 
để đưa tin, hoặc viết là hông (ÿ§) hồng (Đ§) đêu là 
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chữ cô. Ngược lại âm dưới là nhan gián #3), 
hoặc là viết nhạn Jinày cũng đồng. Theo Mao Thị 
Truyện cho răng: Lớn gọI là hông Ế, nhỏ gọi là 
nhạn Jjƒ. Theo chữ Hồng nhạn đó, là loài chim 
hướng theo mặt trời. Sách Lễ Ký cho răng: Theo 
mặt trăng gọi là mùa thu, Hồng nhạn theo mùa thu 
tới gọi là Khách, Khách tức là nhạn. Mỗi mùa thu 
tới, loài chim nây dẫn con bay về hướng Nam để 
tránh giá lạnh, đầu mùa xuân lần lân Day về hướng 
Bắc để tránh ánh nắng thiêu đốt của mặt trời. 
Thuyết Văn cho là loài Nhạn thuộc loài ngồng, 
cũng tên là lợi da, nghĩa là con chim đem đến điều 
vui mừng. Phương Ngôn cho răng: Tự đóng cửa 
mà hướng về phía Bắc gọi là Nhạn, là hải âu, ngoài 
hướng Nam Sở gọi là Thương Âu. Nay người Ở 
CGIang Đông gọi Nhạn là chìm Hải âu, hoặc việt ca 
đZlà chữ cổ hoặc viết Giá tử hư phú 1 ẤE-†ˆ MU. GỌI 
là con chim bô câu liên lạc với chỗ đóng quân, 
cũng gọi là con ngỗng trời. 
Hoàng mục (l* H) Ngược lại âm thất dư —##£ 
. Hoặc là viết mục Hnày cũng đồng. Tên là loài 
chim Tu hú. Theo Mao Thị Truyện cho Trắng: Đứng 
trong cửa mà nhìn con chím Tu hú là vậy, cũng tên 
con chĩm Chú. Nhĩ Nhã cho rằng: Con chim Tu hú 
đầu đèn. Ở Quảng Đông gỌI là con chim hỷ, là con 
chim mang điềm lành, nó thường ở côn bãi. 
Thương canh (&§ŸŠ). Âm trên là thương #3, âm 
dưới là E# canh. Sách Nhĩ Nhã cho là chim Thương 
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quát B§m5. Loại chim này giống I như nhạn mà màu 
đen, cũng giỗng như chim hạc. Âm quát Hợi NgƯỢC 
lại âm cô hoạt +73. Quách Phác cho răng: Nay gọi 
loài chim này là Thương Quát (tức là chim Hạc). 
Lại cũng gọi là Thương Canh (8§ŠJŠ). Nghĩa lànó 
mở đường đến, dẫn đến đồng ruộng, thì nơi đó rất 
dôi dào, giàu có. 

Cũng gọi là con chim đầu đàn có cánh to bằng 
cái trồng, chim Thương canh tiếng kêu rât buôn áo 
não, cô nó giông như con chim Tu hú. Âm cưu J§ 
Ngược lại âm hô lãng #Ö}Bl, tiếng kêu oang oang, 
quát quát là. Bạch Hạc (FI#S). Ngược lại âm hà 
các ({nj#§). Trong văn kinh viết hộc #§ là sai. Âm 
hộc #8 Ngược lại âm hỗ mộc #7. Loại chim này 
có màu vàng xanh, mà mỏ nó lại ngăn. Chỗ nào 
cũng đều có loại chim này. Thuyết Văn cho là chim 
Hồng hạc. Ngọc Thiên cho răng: Chim ñỗŠ hộc là 
loại ngỗng trời, mỏ màu vàng, cũng giông như 
chim hạc ÉB. lông màu xanh vàng, cho nên biết 
chắng phải chím hạc. Chim hạc màu trắng mà mỏ 
nó lại dài, sống lâu một ngàn năm, trên đâu nó có 
chấm đỏ. Tự Thư cho rắng: Chim Hạc cũng giông 
như con ngông trời mà mỏ dài, là loại chim Thân 
Tiên. Thấy được chim này là điều tốt lành may 
mãn. Bao Phác Tử cho răng: Tiếng kêu của con 
chim vang đến chín tâng mây, các cõi trời đều nghe 
tới. Hoài Nam Tử cho răng: Con gà biết gáy sáng, 
con chim Hạc biết trời sắp tối tới nữa đêm. Thuyết 
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Văn nói chữ viết từ bộ điều thanh hạc. Ngược 
lại âm {[# hà các. Thuyết Văn nói lại giải thích 
chữ hạc, chữ viết từ bộ quynh [ j, Ngược lại âm 
quý dinh Ÿ$§#, từ chữ chuy ‡, chuy là con 
chìm, là con chim bay cao vượt lên trên, ý muôn 
nói ra khởi ( quynh | j). 

Xuân oanh (#7). Ngược lại âm ư canh ÿ$§†. 
Theo Mao Thi Truyện cho răng: Ở ngoài cửa có 
tiếng hót trong trẻo, yêu điệu, uyên chuyền là con 
chim Oanh, lông nó màu vàng. Theo truyện cho 
rằng: Chim Oanh là loại chim văn, nghĩa là uyễn 
chuyền văn tháu nhẹ nhàng, rất êm tại. Khảo Thanh 
cho răng: Lông Chim Oanh có chồm văn. Trong 
kinh việt anh Hễ này là sai. Ty Thương cho răng: 
Thê anh, âm thê 2#, 

Đông Di cho là loài chim. Quảng Nhã cho rằng: 
Con chim quái lạ chắng phải chim Xuân oanh. 

Thu lộ ($5). Âm trên là thu , âm dưới là lộ 
E4. Hoặc viết là thúc lô ;‡;j§§ đều là chữ Kố: Có Dã 
Vương cho là loại chím to lớn, lông nó rất đẹp màu 
trăng, dùng làm tâm thảm. Theo Mao Thi Truyện 
cho răng: Có loài chim Thu ở là có lương thực. 
Theo Truyện cho răng: ngốc thu Zš#, là chim Phò 
lão, giống Thủy điều như chim Hạc mà lớn, lông 
màu xanh, cánh dang rộng, cô cao. Đâu và cô đều 
không có lông, da đâu đỏ mỏ dẹp, dưới túi đựng 
như Bồ nông, chân móng như gà, tính tham ăn, ăn 
các loài cá, chìm con, răn v.v... Lại cũng gọi là 
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chim Chân lộ bay tới. Nhĩ Nhã cho rằng: Chim Lộ 
tức là con cò, nó thường đến chỗ giã gạo, chỗ cuốc 
đât để tìm thức ăn. Quách Phác cho là con cò trắng, 
trên đầu cánh trên lưng đều có lông đài. Nay người 
ở Giang Đông lây làm lông mi, gọi tên là lông con 
cò trăng làm sợi tơ, âm tô #ỆNgược lại âm tô ôi fR 
ỨE, này gọi con chim Phò lão là con cò trắng, đều 
là một loại ch1m. 

Uyên ương (). Ngược lại âm trên là }*$#, 
Âm dưới là ư cương (4ã). Theo Mao Thi Truyện 
cho răng: Chim uyên ương bay tới, nói loài chim 
này khi dừng nghỉ đậu lại thì con khác thành ngẫu 
Day tới thì là một đôi song bay. Giáo tinh: trên là 
âm giao, dưới là âm tính. Kinh sơn Hải chép: núi 
mạn Liên có loài chím tên Giao tỉnh, giỗng như con 
vịt mà bay thành bây. 

Phi thúy (5) Ngược lại âm trên là phì vị J[EE 

- Nam Châu Chí cho răng: Con chím Trả lớn bằng 
con cú mèo, loài nhỏ giống con quạ, màu đỏ. 
Người dân ở Quảng Châu bắt ăn thịt, không biết 
quý lông của loài chím này. Khảo Thanh cho rằng: 
Lông nó màu đỏ giống như lông con gà trồng, nên 
gọi là chìm Phi. Thuyết Văn cho là Lông màu đỏ 
là chim sẻ. Chữ việt từ bộ vũ 3| thanh phi 3ÿ. 
Ngược lại âm dưới là sanh tụy. Theo Nam Châu 
Ký cho Tẳng: Chim thúy sáu cọng lông dài một tắc 
hơn, màu xanh lục, khi bay ra khỏi rừng rậm, thì 
màu xanh biến thành màu hồng, nên gọi là Thúy. 
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Thuyết Văn cho răng: Con sẻ lông xanh. Chữ viết 
từ bộ vũ PJ thanh tốt 2E 

Tinh vệ G87). Trong kinh Sơn Hải cho là tên 
cô gái vợ của Vua Diêm Đê, gọi là Nữ Oa. Phương 
Ngôn thì gọi Ngược lại, là tên của cô gái đẹp, gọi 
là Nữ Oa. Dạo chơi trên biện Đông Hải bị chìm 
xuống nước nên không trở về được, nên hóa thành 
con chim tên là Tĩnh vệ Vua bèn bắt đem về ở trên 
núi Tây, dùng gỗ đá mà lấp biển Đông Hải để báo 
oán cho con gái. Một gọi là tự kêu lên, tức là n gỌI 
là Tính vệ Côn kê. Ngược lại âm trên là côn tẻ. Cố 
Dã Vương giải thích rằng: Chim Côn giống như 
chim Hạc màu vàng nhạt, thân to lớn. Tự Thư hoặc 
là viết quân cũng đồng. Sở Từ cho rằng: chim Côn 
kê biết "hót vào lúc sáng sớm, tiếng hót của nó rất 
buôn. Âm dưới hoặc là viết kê #t cũng thông với 
chữ trên. 

Xúc lục (5X*#) Ngược lại âm trên là chi dục 2“ 
ÑX. Ngược lại âm dưới là Ngược lộc ƑS‡#. Trong 
kinh Sơn Hải nói rằng: Ở trong vùng hoang dã rộng 
lớn có loại chim này, đầu vàng chân đỏ chân có sáu 
ngón, tên gọi “ Xúc lục” Nhĩ Nhã cho răng: Là con 
quạ trên núi. Quách Phác cho răng: Giông như con 
quạ mà nhỏ hơn, mỏ nó màu đỏ, ở vùng Lục Như 
Tây Trúc. Quách Phác cho rằng: Con chim “Xúc 
lục” giống như con vịt mà lớn hơn, dài hơn, chim 
lục mắt màu đỏ mỏ đều màu vàng cam. 

Viện cư (#Ƒ?). Âm trên là viên ZE. Ngược lại 
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âm dưới là cư l#. 

Sách Quốc Ngữ cho răng: Con Hải Điều. Thời 
Hán Nguyên Để Trịnh Lang có loại chim lớn, 
giống như con ngựa khỏe mạnh chạy ngàn dặm. 
Thời đó người ta gọi là chim “Viện cư”. Nhĩ Nhã 
cho răng: “Viện cư” là hỗn loạn, tạp loạn. Trang Tử 
cho răng: Viện cư là chim biến, thường dừng ở 
nước Lỗ Côn phụng (E#‡§) Ngược lại âm dưới là 
phòng phúng ÿijJl. 

Truyện Mao Thi, Nghĩa Lưu cho rằng: Con gà 
trồng gọi là Phụng, con gà mái gọi là Hoàng là 
chăng đúng. Chim Phụng hoàng đậu trên cây ngô 
đông, chăng phải đậu trên cành trúc, chắng thật 
thức ăn là không ăn. Trong kinh Sơn Hải chép: Ở 
núi Đan Huyệt, có loài chim hình dạng giông như 
chim Hạc có lông ngũ sắc, lại có hoa văn nữa, tên 
là Phụng hoàng. Quảng Nhã cho là Phụng hoàng, 
đều giông con gà, hàm én, cỗ rắn, thân chim hông, 
đuôi cá. Giống chim mà con trống gọi là Phụng, là 
tình của hỏa, con cái là Hoàng, sinh ở Đan Huyệt, 
không phải cây ngô đồng thì không đậu, không 
phải trái trúc thì không ăn, không phải nước suối 
ngọt thì không uống. Thân có năm màu, kêu đún 
năm âm. Không phải người đạt đạo thì không thê 
thây được, khi bay thì các loài chim khác Day theo. 
Theo sách Nhĩ Nhã ghi rằng: Loài chim này là chỗ 
sinh ra người tài, như đầu văn gọi là đức, cánh văn 
gọi là thuận, lưng văn gọi là nghĩa, bụng văn gọi là 
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tin, ức văn gọi là hùng, tiếng kêu gọi là tiết tấu. 
Con mái hót gọi là túc, túc tức buôi tối, thường hót 
vào buổi trưa, buổi tôi và buồi sáng. Khi phát hiện 
ra ban ngày nó cũng hót, để bảo đảm lâu dài, tiếng 
đưa cao lên, gọi là trên cánh tập trung lại hót gọi là 
quay về, khi thây được chim Phụng hoàng thì trong 
thiên hạ thái bình. 

Thuyết Văn cho là loài Chim Thần, thường ở 
phương Đông, là nước có người quân tử. Chữ viết 
từ bộ điều thanh phàm Ñ.. 

Diệu sí (#b$J). Ngược lại âm thi chí }Ƒ ®. Tức 
là chim cánh vàng, hoặc gọi là Ca-lâu-la 3JII E2, 
hoặc tên là Át-lộ-trà E##4Zš, đều là (iếng Phạm, 
gọi là sai. Đúng âm Phạm là nghiệt lỗ nã ấ$§I& 
Trong kinh gọi là Diệu sí, chính là hình trạng gì 
nó, mà tên là chăng đúng chẳng dịch là đối địch. 

Đề hồ (Ứ"Ö). Ngược lại âm trên là đồ kê $E#ft 

. Ẩm dưới là hôï#], hoặc là ViẾt thê di XIJ3Z. Nhĩ 
Nhã ghi rằng: Nay gọi là thế hồ 3iJHlà một bầy 
chim bay tới vào uống nước bắt cá ăn gọI là ở ao 
hồ Văn thường dùng gọi là Ở sông hồ hồ ao của 
chìm. Mao Thị Truyện cho rằng: Chỉ có chim dĩ ở 
Lương Cốc Lương Truyện cho răng: Chim ao hỗ 
Yết La Tần Ca (3£), là tiếng Phạm, tên một 
loài chim, 

cũng gỌI là Ca-lăng- tần- -già. Hán dịch là (tiếng 
hót mỹ miều thanh hay. Khi tuyết rơi nhiều loài 
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chim này ở trong hang núi đẻ trứng, cũng có thê 
hót tiếng hay thanh tao, hòa nhã, người nghe rất 
vui mừng. 

Mạng mạng điều ấ»#ồỆ;. Âm Phạm gọi là Bà 
kỳ bà điêu 3X'Z3XE'. Hán dịch là ấ%ấ»‡ mạng 
mạng cứ Đây tức là theo tiếng mà lập tên, khi nó 
hót tức là tự nó kêu lên, kỳ bà, kỳ bà. 

Pháp dũng )Z)Ñj. Ngược lại âm =#Éli dương 
thũng. Thuyết Văn cho là Dũng là vượt hơn, sức 
mạnh thăng hơn, hoặc viết chữ E§ dũng này cũng 
đồng. 

Yết Kê Đô Bảo 3§t#fl#ší. Tiếng Phạm, tên 
một loại châu báu, đây là thủy tính, tên khác của 
loại thủy tính này quý báu nhỏ màu trắng giống 
như trứng ngỗng, rất nhiễu. 

Kỳ đăng CEỗ). Ngược lại âm đăng đặng $5 

. Quảng Nhã ghỉ răng: Đăng j là giày dép, tức là 
mang dép, giày, giẫm đạp lên thêm bậc trên đường. 

Phô ở ba (i4). Phô, Ngược lại âm phô hồ 
*¡:H, Quảng Nhã cho răng: Phô là bày ra, giăng Ta, 
nghĩa là khoe khoang. Vận Thuyên Tập cho răng: 
Sắp bày giường nệm. Khảo Thanh cho rằng: Trải 
khắp lụa thêu hoa. Âm ý Ỷ Ngược lại âm hư ở lJ§f?. 
Nghĩa là lây hai màu sắc tơ mà dệt thành hoa văn, 
xuât xứ từ nước Ngô Việt, kế là gắm thêu. Âm ba 
Ngược lại âm phô bá 3#ÿï. Khảo Thanh cho 
răng: Ba là cái chăn lớn, hoặc viết từ bộ y 3 viết 
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thành chữ ba 1. 

Bạch điệp (1#) Ngược lại âm đô giáp $7. 
Ở Tây Vực là tên một loại cỏ, loại cỏ này hoa của 
nó rất mịn có thê dệt làm vải. 

Đan chậm (#1). Ngược lại âm châm nhậm $† 
Í Phong tụ cở nước Thiên-trúc, không dùng gô 
đá làm gôi, đều dùng da hoặc vải màu đỏ, mà làm 
gối kê hai bên chỗ dựa. Lây, bông Đồ La Miên và 
lây loại lông mịn mà làm gôi, hoặc dùng làm gối 
kê đâu, hoặc là gối dựa, pha màu sắc đỏ, hồng, tím 
hòa trộn mà dùng. 

Vi đái (l7). Ngược lại âm tự uy “Eš. Theo 
Tự Thư cho răng: Vị là màn che, bức trướng, hoặc 
làm lụa vải việt lời chúc tốt đẹp gọi là vi. Hoặc là 
viết từ bộ cân [viết thành chữ duy lộ Thuyết Văn 
nói chữ viết từ bộ cân I[thanh vi 

Uyên diên (#Zữ) Ngược lại âm trên là uyên 
viễn 3š. Ngược lại âm dưới là ðR]#ƒ dư chiên. 
Trong kinh nói “Uyên điên” đó tức là loại lụa quý 
giá rât đẹp, loại cầm thêu, chăn nệm thêu, cũng là 
loại áo thêu sặc sỡ của cung nữ ca múa trong cung 
vua. 

Ý mạn (4#Ÿ#). Ngược lại âm trên là khư ý #‡ 
lề. Âm đưới là mưu bạn šƒ#£#. Khảo Thanh cho 
rằng: Mạn là loại rèm che. Chữ chánh thể viết từ 
bộ cân ï[idưới từ bộ hựu viết thành chữ mạn li 
. Trong văn kinh viết từ bộ tâm /`› viết thành chữ 
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mạn ‡#, là văn thường dùng là chắng đúng. 

Trung độc (T“#). Ngược lại âm trương trung 
TEmb. Khảo Thanh cho là Đang ngộ độc. 

Phần tấn (Ế 7. Ngược lại âm trên là phủ vẫn 
J&fij. Trịnh Huyền chú giải sách Lễ Ký răng: Phần 
là động. Vận Anh Tập chép là Chấn vũ. Quảng Nhã 
cho là Chấn. Khảo Thanh cho là Mở ra. Ngược lại 
âm dưới là tuần tuần šlJ{. Âm nghĩa kinh quyền 
hai ở trước và quyền ba mươi sáu đã giải thích đây 
đủ. 

Sở bằm (Ƒ£®?). Ngược lại âm TMỗN bỉ câm. 
Thuyết Văn là chữ việt từ † bộ bâm ## đến bộ hòa. 
Trong văn kinh viết bẩm ## này là sai. 

Thủ lượng (HE). Ngược lại âm lực cường 77 
mg: hai thanh bình khứ đều thông dụng. 

Trù trướng (JlÏ{). Ngược lại âm trên là sắc chu 
Xt ii. Âm dưới là sắc lượng PP xg 2ù. Quảng Nhã cho 
răng: Trù (Jñï) là đau khổ Thuyết Văn cho rằng: 
Trướng là buôn bã, thất vọng. Sở Từ cho răng: Trù 
trướng là đau khô, buôn râu. Thiên Thương Hiệt 
ghi ráng: Trù trướng là thất chí. Quách Phác cho 
rằng: Trù trướng giông như áo não, hai chữ đều từ 
bộ tâm !È.. 

Tuần hoàn @@Ÿ#!). Ngược lại âm trên là tùy 
tuân. Theo Khảo Thanh cho răng: tuân ?Š là trải 
qua. Theo Tả Truyện cho răng: Tuân là biến khắp. 
Trịnh Huyễn chú giải sách Chu Lễ cho là Chỗ nắm 
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gIữ. Lý Tư cho là theo xe làm tuần tra. Âm dưới là 
hoàn ?Zï. Công Dương Truyện cho rằng: Hoàn ‡ 
là đi nhiễu quanh. 

Bất thụ (EÊ#). Ngược lại âm thời chú ‡7F. 
Khảo Thanh cho là Vật bán ra. Chữ chánh xưa nay 
cho răng: Thụ £§ là đi khắp nơi. Có Dã Vương cho 
là Bán vật ra được người mua lấy g1ữ lại hoặc đem 
đi gọi là «Thụ». Trong văn kinh việt từ bộ khư ^^ 
việt thành chữ thụ š là chăng đúng. Chữ chánh 
xưa nay viết từ bộ chuy Œ: đến bộ khâu L1. 

Trữ lập (717). Ngược lại âm trừ lữ ầ¡. Nhĩ 
Nhã cho răng: Trữ (ƒ7) là đứng lâu. Khảo Thanh 
cho răng: Trừ là năm HIỮ, Chữ viết từ bộ nhân A, 
thanh trừ “J7”, âm trừ “1” đồng với âm trên, hoặc là 
viết trừ {1 này cũng đông nghĩa. 

Nhân tủy (À). Ngược lại âm ủy chủy. Chữ 
thống nhất cho rằng: Chât mỡ trong xương. Thuyết 
Văn nói chữ Tủy viết từ bộ cốt #‡ đến chữ tùy 
thanh tỉnh 4Ÿ là chữ hình thanh. 

Hữu bễ (8#). Ngược lại âm bộ mễ 2E2. 
Thuyết Văn cho là Xương đùi, bắp về ngoài. Chữ 
việt từ bộ cốt “E† thành ty BR thanh tỉnh 23. Chữ cỗ 
viết bễ đất, Hoặc là việt bễ ##' cũng thông dụng. 
Trong kinh viết chữ bễ 8# cũng là văn thường hay 
dùng. 

Dục phẫu (âXðj ). Ngược lại âm phổ khẩu #£[] 
. Khảo Thanh cho răng: Phẫu là mô moi ra BI Ta. 
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Vận Thuyên Tập cho răng: Phầu là mô phanh ra. 
Chữ việt từ bộ đao /J thanh bộ. Ngược lại âm tha 
khâu {tl;[1. 
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Chi khiên (Zƒ3). Ngược lại âm át yên J7. 
Khảo Thanh cho răng: khiên Í2; là mất đi. Thuyết 
Văn cho là tội lỗi. Chữ viết từ bộ tâm /ẲA, thanh diễn 
£j. hoặc là viết khiên [ƒ này đều đồng nghĩa. 
Trong văn kinh phân nhiều viết từ hai bộ thiên 
việt thành chữ khiên lljƒ, cũng làvăn thường, dùng, 
hoặc là viết khiên Bị khiên IJ† đều là chữ cổ. 

Nãn nhiên (2 ZÄ. ) Ngược lại âm trên là nã giản 

1n. Phương Ngôn cho răng: Nãn là hồ thẹn. Tiểu 
Nhã cho răng: Vì hồ thẹn gọi là Nãn Thanh cho là 
Mặc cỡ xâu hỗ đỏ mặt. Theo Tự Thư cho răng: Chữ 
nãn, viết từ bộ xích 7ã đến bộ phục, âm phục thanh 
diệc 7R. Âm phục Ngược lại âm ni triển JEƑ#, cũng 
viết từ bộ bì Ký viết thành chữ nãn, văn thường 
dùng. 

Hữu quý sanh tàm C#f#£“Ef). Ngược lại âm 
trên là quỷ vị tr. Ngược lại âm dưới là tô hàm 
(Hồ . Thuyết Văn ghi rằng: Chữ quý tứ cũng 
giông như chữ tàm Tất. Sách LỄ Ký ghi răng: Người 
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quân tử không lấy làm hồ thẹn chỗ là có thể giúp 
đỡ cho người bệnh. Ở nơi người không hồ thẹn khi 
ØIÚúp người, đáng hỗ thẹn chăng là không giúp gì 
được cho người. Quảng Nhã cho rằng: Tàm là bị sỉ 
nhục xâu hỗ. Nhĩ Nhã cho rằng: Quý cũng giống 
như tàm, hồ thẹn, xấu hỗ. Thuyệt Văn nói việt chữ 
quý ÿ§, hoặc là viết quý lết, quý Hỗ, hai thể chữ 
trên đều là chữ cô Sang ngân (G3). Ngược lại âm 
trắc sương ?i[#š. Vận Anh Tập cho răng: Sang là 
vết thương lở loét ra, hoặc là viết chữ sang Êl| này 
cũng thông dụng, cũng viết chữ sang #ê này cũng 
đồng. Ngược lại âm dưới là hô căn “;ÖJ‡. Tự Thư 
cho răng: Vết thương lành rôi để lại sẹo gọi là ngân 
JÈ. Thuyết Văn cho răng: Ngân ]R là vết thương 
sưng lên thành cái sẹo. Chữ viết từ bộ tật thanh cân 
R. Âm tật Ngược lại âm nữ ách #“Jữ.. 

Kinh hãi (ãễZ). Ngược lại âm trên là cư anh 
Jr2+. Quảng Nhã cho răng: Kinh là nối lên. Thuyết 
Văn cho răng: Con ngựa sợ hãi nhảy chôm lên. 
Ngược lại âm dưới là hài biên š#‡. Thiên Thương 
Hiệt cho là con ngựa sợ hãi giựt mình. Quảng Nhã 
cho là nhảy chồm lên. Thuyết Văn nói chữ viết từ 
bộ mã R§ thành hợi. 

Nhất hàm (—bÉ). Ngược lại âm (EŠấ⁄) hà 
giam. Tự Thư cho răng: Sách vở quá nhiều, vật 
dụng quá nhiều. Này người ta gọi là Hàm thư, biểu 
thị hàm là bao gôm v.v.. 


-++>-htˆ 


Nhẫm nhiễm (£Ê1#). "Nước lại âm nhi chẫm 


580 SỰ VỰNG 6 


IILý/f Khảo Thanh cho là loại có tương tốt sum suê, 
mêm mại, cũng chỉ cho thời gian dân dần trôi qua. 
Bởi vậy trong kinh cho rằng: Thời gian trải qua gọi 
là nhằm nhiễm. Trong kinh viết chữ nhiễm ‡#là 
văn thường dùng. 
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Không hầu (ZŠ£#). Âm trên là không 2z ZE, âm 
dưới là hâu 1, là một loại đàn cô gôm hai mươi 
lăm dây. Giải thích tên gọi là Người nhạc sĩ vui 
theo tiêng đàn ủy mị lã lướt theo, rôi mới bày ra trò 
sông bộc nương dâu, trên trời dưới. đất mà che đậy, 
các hầu thiếp của vua cùng giữ tôn tại như. Cho 
nên người thây đánh đàn cuôn theo điệu nhạc, phố 
ra âm: Bình, công, cô hòa theo tiếng trống. Trịnh 
Vệ cho răng: Phân ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ mà 
có, lần lần theo hiệu âm của Trịnh Vệ gọi là dâm 
lạc. Nghĩa là vui theo dầm dục, trụy lạc. 

Tao cảnh (##). Ngược lại âm trên là tạo lao 
2657, Ngược lại âm dưới là kinh tỉnh $#7Ƒ. Tức là 
tạo cảnh của đàn Không hầu và hạng mục của điệu 
đàn. 

Thăng ảo (#1) Ngược lại âm thường nhưng 
74]. Khảo Thanh cho rằng: Sợi dây to vôn là sợi 
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dây để làm nây mực làm chuẩn của nghề thợ mộc. 
Tổng Trung cho là Các phép tắc chuẩn mực của 
các quan đại thần thời vua Thuần. Thăng là sợi dây, 
cho nên lấy sợi dây thăng. Quảng Nhã cho là Sợi 
dây thăng. Thuyết Văn cho là Sợi dây to. 

Chữ viết từ bộ mịch 4âm mịch Eí, đến chữ 
thăng 4ll thanh tỉnh 43. Ngược âm dưới là biện kiết 
fšf. Khảo Thanh cho rắng: Âm ảo Ngược lại âm 
ách giao Jöø#š. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: 
Tay câm vật. Trong văn kinh viết bề ##, cũng 
thông dụng. Trịnh Huyện chú giải sách Thượng 
Thư Đại Truyện rằng: Bề ## là đây vật ra, âm thôi 
T. Ngược lại âm tha lôi {f£S. Quảng Nhã cho 
răng: Bỏ lệ tức là khóc, chuyền từ từ hoặc viết từ 
bộ cân ï[¡viết bề cũng thông. Thuyết Văn nói từ bộ 
thủ =E thanh bí 4È. 

Phụng chúc (ZE]äj). Ngược lại âm trên là bằng 
dũng ;9Đ. Thuyết Văn cho là Phụng thừa, vâng 
làm. Chữ viêt từ bộ †† cũng âm cũng ‡#, từ bộ 
phong = thanh phong =E, âm phong =E là âm 
phong. Ngược lại âm dưới là chung dục ##ÄxZ. Đỗ 
Dự chú giải Tả Truyện rằng: Chúc (j8 ) là phó thác. 
Trịnh Huyền chú giải sách LỄ Ký răng: Chúc là 
buộc vào. Thuyết Văn cho là Liên hệ. Chữ viết từ 
bộ vĩ E thanh thục #j. Trong văn kinh viết chữ 
chúc jãã này văn thường hay dùng là saI. 

Ấn tế (Bi). Ngược lại âm trên là ân cần E8># 

. Quảng Nhã cho răng: Ân là che lắp. Ích Pháp cho 
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rằng: Trong lòng mong nhớ không dứt gọi là â ân. 
Bao Hàm chú giải sách Luận Ngữ cho là Trốn 
tránh. Khảo Thanh cho là Ấn giấu. Thuyết Văn cho 
là Ấn, cũng giống như chữ tế. 

Theo chữ ân lŠ thanh phụ D, ân là che khuất, 
chìm xuống. Quảng Nhã cho là Che đậy, â ân giâu 
bên trong. Nhĩ Nhã cho là Bỏ trốn, ân náu. 

Quách Phác cho rằng: Tế là che giẫu bên ngoài. 
Thuyết Văn cho là loài cỏ nhỏ nhít. Chữ viết từ bộ 
thảo #“thanh tế iÿ¿. Âm tế Ngược lại âm tỳ duệ EẺ 
tệ 

Luy liệt (Z2). Ngược lại âm trên là lực truy 
2J3E. Khảo Thanh cho răng: luy là rất ôm yêu. 
Thuyết Văn cho rằng: Bị liệt gần thịt mềm nhữn 
không thê cử ử động được. Chữ việt từ bộ dương =É 
thanh luy j#. Âm luy Ngược lại âm lực ngọa. 
Ngược lại âm dưới là lực xuyêt 77ðã. Gọi là liệt 
tức là mêm yếu. Chữ viết từ bộ thiêu 7p thanh lực 
2J. là chữ hội ý. Âm nghĩa kinh quyên thứ ba ở 
trước, quyền một trăm tám mươi mốt đã giải thích 
đây đủ. 

Sái đưa GIẼT). Ngược lại âm sa giả „bÄ 
Thiên ghi Văn Ngọc răng: Chỗ mua và Ngược lại. 
Vương Dật chú giải Sở Từ răng: Giống như rưới 
nước dưới đất. Thuyết Văn nói: Ngược lại âm sơn 

ý Liii. Chữ sái nghĩa là nối trên mặt nước, chữ 
sẽ từ bộ thủy thanh lệ TŠ. 
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Bộn ngã (2+‡È). Ngược lại âm bổn muộn %#löj 

. Vận Anh Tập cho rằng: bộn 2 là bụi trần dơ bần. 
Khảo Thanh cho là Bụi bặm tạp loạn. Thuyết Văn 
cho là chữ viết từ bộ thổ -Eviết thành buộn, là sụ 
trần, cũng từ bộ -E- thổ viết ` buộn thanh phân 2} 

- Ngược lại âm dưới là ngã ‡È. Thuyết Văn cho là 
Từ nơi thân mình gọi là ngã ‡š. Chữ viết từ bộ thủ 
=E đến bộ qua -È. Trong văn kinh viết từ bộ hòa 
viết thành chữ ngã #È là chăng đúng. 

Thuần tịnh %}#). Ngược lại âm trên là thường 
luân ?⁄{â. Trong văn kinh viết chữ thuần này 
là văn thường hay dùng. Khảo Thanh cho răng: 
Thuân sạch. Trịnh Huyền chú giải sách Nghi Lễ 
rằng: Thuân là tưới nước. Quảng Nhã cho là Sạch 
sẽ Ngược lại âm tư tứ 32H. Thuyết Văn nói cho 
răng âm lục là âm lục %, từ bộ thủy thanh tật, âm 
tất là âm thuần ƒtÍt. 

Quỹ phạm (§J\Ã). Ngược lại âm qui vi Ấ5 5. 
Khảo Thanh cho là Dấu vết của chiếc xe. Thuyết 
Văn cho là Vết bánh xe. Chữ viết từ bộ xa E# đến 
bộ quỷ Zÿ thanh tỉnh 43. Âm quý 2ÿ là âm quỷ ?# 

. Ngược lại âm dưới là kỷ ám J LÄŠf. Nhĩ Nhã cho 
rằng: Phạm Ã#ũ là phép tắc, thường dùng. Khảo 
Thanh cho là mô phạm, qui tắc. HH Văn cho là 
gương soi. Ngược lại âm bàn mạt §$ 7E. Chữ viết 
từ bộ tF xa đên bộ phạm ÿÙthanh tỉnh #†, hoặc là 
viết phạm Ÿï này cũng thông dụng. Âm nghĩa kinh 
quyền thứ bốn mươi sáu ở trước đã giải thích đây 
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đủ. 
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Thứu Phong Sơn (T““t ÍI). Ngược lại âm tế tụ 
7ˆ. Trong bài tựa kinh Thánh Giáo ở trước đã 
giải thích đây đủ 

Trọng đảm (EE]Ã). Ngược lại âm trực dũng Eï 

. Ngược lại âm l*ï trừ dụng, hai âm đều thông 
TT Ngược lại âm dưới là đam lạm ‡†ÿ 75. Quảng 
Nhã cho răng: Đảm là gánh vác. Khảo Thanh cho 
rằng: Dùng cây gánh vật gọi là đảm ŸẼ. Thuyết 
Văn cho là Dùng tay mà nhắc vật lên gọi là đảm. 
Chữ viết từ bộ thủ + thanh đảm. Trong văn kinh 
viết từ bộ mộc ZK viết thành đảm, âm ‡Z#, Ngược 
lại âm hãm xá lí. Chữ đảm này dùng đồng 
nghĩa. 

Đãi đắc (5E). Ngược lại âm đài nại S[lIj. Nhĩ 
Nhã cho rằng: Đãi là đến kịp. Vận Anh Tập cho 
răng: Đến kịp lúc. Khảo Thanh cho rằng: Viết chữ 
đãi 5Š cũng giống như chữ đặc {#. Nghĩa là đồng 
đến kịp lúc, đến trước. Âm nghĩa trong Tự Điển 
nói răng: Đến đời Đường. Thuyết Văn cho là Đúng 
là việt chữ đãi là đến KỊP. Theo Văn Tự Tập Lược 
cho răng: Âm là đô nại ƒÈl{, cũng là kịp thời. 
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Trong kinh viết lục 3# là chăng đúng. Âm SẼ lục 
là âm lục ẤÈ‡. Ngược lại âm dưới là đăng lặc 5z]. 
Khảo Thanh cho rắng: Đắc 8# là đạt được, cũng 
viết là đặc {#, đặc {# này nghĩa là lây được. Thuyết 
Văn cho là Có đi mới có được. 

Chữ viết từ bộ xước thanh đặc. Văn cô viết ba 
? chữ thể chữ đắc đều đồng â âm đắc E#. Này văn 
thường hay dùng viết chữ đắc này viết thành chữ 
đắc 4‡ này là saI. 

Kiểu cần (8ï). ĐK lại âm trên là kỳ diêu 
tWjZ. Nhĩ Nhã cho răng: Ì| kiêu là nguy hiểm. 
Khảo Thanh cho rằng: Kiều là vệnh lên, đưa cao 
lên. Thuyết Văn cho răng: Lông dài trên đuôi chim. 
Chữ viêt từ bộ vũ >j3j thanh nhiêu. Ngược lại âm 
dưới là cận ngân 3T. Theo Mao Trường Thi 
Truyện cho răng: Cần #7 là lao nhọc. Khảo Thanh 
cho răng: Làm việc không biết mỏi mệt, Thuyết 
Văn cho là Lao nhọc, vất vả. Chữ viết từ bộ lực 7) 
thanh cân ## âm cần š#. Trong bài tựa kinh Thánh 
Giáo trước đã giải thích đầy đủ rôi. 

Xưng cơ (f1). Ngược lại âm trên là xướng 
chứng Ei3ð. Trịnh Tiễn chú giải sách Lễ Ký răng: 
Xứng (8) là băng nhau, bình đăng. Vận Anh Tập 
cho. rằng: Xưng là mức độ. Giả Quỳ chú giải sách 
Quôc ngữ cho là Mức độ hạn lượng, giới hạn. 
Quách Phác chú giải sách Nhĩ Nhã cho là người có 
ý tốt. Theo Văn Tự Tập Lược cho răng: Xưng là 
biết nhẹ hay nặng. Thuyết Văn cho là Xét rõ kỹ 
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càng. Chữ viết từ bộ hòa thanh xưng. Âm xưng 
Ngược lại âm xướng chửng E!}ÿÉ. Ngược lại âm 
dưới là cư y j#?fÈk. gọi khác đi là xu cơ (Ñ) nghĩa 
là chủ chốt, then khóa cửa, cũng nghĩa là chủ chôt 
của vinh nhục. Không. Thị chú giải sách Thượng 
Thư cho răng: Cơ là cái răng của dây cung bắn ra 
phát ra. Trang Tử giải thích là cây được đục đếẽo 
bào gọt, làm chốt cửa, cũng dùng làm hàng rào 
ngăn câm, phải có trung tâm phát ra, cũng gọi là 
bộ máy phát ra, động cơ đề phát ra. Thuyết Văn 
cho là chủ động cơ phát ra gọi là cơ ÉÉ, chữ viết từ 
bộ mộc Z§ thanh cơ Íé. 

Xả ách ŒầÿU). Ngược lại là âm ư cách }$*§.. 
Trong văn kinh viết là ách HU, cũng là văn thường 
dùng. Trong kinh quyên nhất trước đã giải thích 
đây đủ rôi. 

Kham thiệu di duyệt đăng tự (4Z‡â 55). 
Từ chữ xả ách ?#3ÿJ, về sau và chỉ các tướng tốt 
của Đức Như lai. Chữ đẳng #š là thăng đến. Chữ 
Nguyện, hàm, giáp; ngạch, xem trước kinh hơn ba 
mươi chữ, quyên đâu thứ nhất đã giải thích đầy đủ 
ở đây không thuật lại nữa. 

Thân phân (#2}). Ngược lại âm phù gian ‡& 
EIẾ Ngọc Thiên giải thích răng: Phân (2}) là chia 
hạn quả Thuyết Văn cho là Phân biệt. Chữ viết từ 
bộ bát /\, đến bộ đao 7J là Chữ hội ý, 

Hy di (EZE†&). Ngược lại âm trên là hư cơ J£§j| 
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. Ngược lại âm dưới là dĩ chi ĐJ 2>“. Quyền nhất ở 
trước đã giải thích đây. đủ. 

Cực bộc (`. Âm dưới là bố giao t2. 
Quảng Nhã cho răng: Cực nóng. Nhĩ Nhã cho răng: 
Rơi rụng. Khảo Thanh cho là Thiêu đốt củi lửa 
cháy dữ dội. Vận Anh Tập cho là Nồ tung ra lửa 
gọi là bộc Ä#, âm thác Ngược lại âm trích giá †j#£ 

. Thuyết Văn cho là Bộc là hung đốt. Chữ viết từ 
bộ hỏa thanh bộc 3#. Nay. lại nói răng: Âm bạo ‡##$ 
, Ngược lại âm bố mạo j§Eï. Quyền nhất ở trước 
đã giải thích. 

Tín nhuyễn (t8). Ngược lại âm trên là tây tế 
/##Š. Không An Quốc chú giải sách Thượng Thư 
cho là Nhỏ bé. Thuyết Văn cho là rất nhỏ bé, suy 
yếu. Chữ viết từ bộ mịch thanh tín [4J. Âm mịch 
là âm mịch B', âm tín | là âm tín fš. Ngược lại 
âm dưới là nh1i xung II Các sách việt chữ Di 
yếu là chữ nhuyễn 1 là yêu mềm, nhu nhược. Chữ 
việt từ bộ if1j nhi đến bộ hỏa, viết ##nhuyễn. Trong 
văn kinh viết từ bộ RE xa viết nhuyễn này là 
chăng đúng. Trong quyền thứ nhất trước đã giải 
thích đây đủ rồi. 

Manh giả E'Z, Ngược lại âm mạc canh SŠÈ. 
Trịnh Chúng giải thích răng: Không có mắt, gọi là 
mù lòa, cũng gọi là manh. Âm giao Zš Ngược lại 
âm tô tâu #£;E. Nghĩa là mù lòa. Thuyết Văn cho 
rằng: Nghĩa là có con mắt mà không có con người 
gọi là mù. Chữ viết từ bộ mục E| thanh vong TỪ. 
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Lại giải thích chữ vong L”, vong T” giông. như là 
lên SỀ trôn. Chữ viết từ bộ nhân À_ đến bộ ât Z, là 
ân lEt, ân giống như trốn tránh. Người ở ân gỌI là 
vong tin Trong văn kinh viết chữ vong L” này là 
chăng đúng. Trong kinh quyền thứ nhật trước đã 
giải thích đây đủ. 

Lung giả G77). Ngược lại âm lộc đông £#l§. 
Tả Truyện cho răng: Tai không nghe được, hòa 
điệu của năm âm thanh gọI là lung, tức là điếc. Đỗ 
Dự cho răng: Lung là tôi tăm, hoặc viết chữ lung 
li, 

Thiên Thương Hiệt cho là Có tai mà không 
nghe được. 

Thuyết Văn cho là Không nghe thấy gì gọi là 
lung. 

Chữ viết từ bộ nhĩ Eƒ thanh long ÿẼ. 

- Trong kinh quyên thứ nhất đã giải thích đầy đủ 
TÔI. 

Hệ l thính (§EÄ5). Ngược lại âm trên là nãi 
đăng J7. Quảng Nhã cho răng: Năng là người có 
chức vụ Trịnh Huyên chú giải sách Chu Lễ cho là 
người có nhiều tài nghệ. Thuyết Văn cho rằng: 
Năng là loài thú dữ thuộc loài gầu. Theo Tả Truyện 
cho răng: Hoàng năng, âm năng Ngược lại âm nãi 
lai 72. Tức là loài cầm thú thuộc loại gẫu. 

Loài thú này bên trong có nhiêu năng lực vững 
chắc, cho nên người có nhiều tài nghệ được gọi là 
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Hiện năng (ÊŸ§B). Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ 


nhục |4j đến hai bộ KIÊN, thanh đài Ýì. Ngược lại 
âm dưới là thê kính #657). Sách Trìiorie Thư cho 
rằng: Nghe bốn năm việc gọi là “thính” Không. Thị 
cho răng xét là chắng đúng. Sách Chu Lễ cho răng: 
Lấy năm âm thanh đề nehe, trong ngục tụng câu 
tình dân, tức là khí, sắc, “hình, tai, mát là năm cái 
nghe. Thuyết Văn cho răng: Tai lắng nehe từ âm 
trực tiếp, đức là từ tai để nhận biết, mà nhận biết là 
âm thanh. Trong văn kinh viết chữ thính i‡# là văn 
thường dùng. 

Á giả (113). Ngược lại âm lưu giả ÿš'#. Khảo 
Thanh cho là miệng không thể nói được. Theo chữ 
á ¡n đó, người tuy nghe được mà không thể nói nên 
lời. Thuyêt Văn cho răng thiêu cái lưỡi. Xưa nay 
chữ đúng cho răng: Á là câm. Chữ viết từ bộ tật ÿš 

. âm 7 ˆ tật Ngược lại âm nữ ách 4“]U, thanh á 1ã. 
Trong văn kinh viết từ bộ khẩu L1 viết thành chữ á 
I# này là chăng đúng, âm á I#" là âm ách Jữ,. Sách 
Chu Dịch cho răng: Nói cười á á, đây chăng phải 
nghĩa kinh. Quyền thứ nhất trước đã giải thích đầy 
đủ. 

Tỉnh ngộ (z† ). Ngược lại âm tính tịnh SŠ})5. 
Sách Quốc Ngữ ghi răng: „Say mà sực tỉnh lây làm 
vui mừng. Giả Quy ghi răng: Bỏ đi cái Day gọi là 
tỉnh. Chữ viết từ bộ dậu Ƒ§i thanh tỉnh El. 

Hảo tịnh (#ƒ*#). Ngược lại âm cao báo 8ä. 
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Huất nhĩ Ngược lại âm Thiên Thương Hiệt cho 
răng: Huất là thốt nhiên nỗi lên. Nghiệt Tông cho 
răng: Bông nhiên. Thuyết Văn cho răng: Có chỗ 
thối nổi lên. Quyền nhất ở trước đã giải thích đầy 
đủ. 

Nhiễu não @Zlấã). Ngược lại âm trên là nhi 
chiếu ifj?/1. Khảo Thanh cho rằng: Nhiễu là khây 
phá gây rôi loạn. Không Thị chú giải sách Thượng 
Thư là nhiễu loạn làm rôi tung lên. Thuyết Văn cho 
là phiên n não. Chữ viết từ bộ thủ ES£ đến bộ ưu š, 
âm ưu Ngược lại âm nô cao #|i. Trong văn 
kinh viết từ chữ ưu viết thành chữ ‡š nhiễu là 
chắng đúng. Trong quyền 2 trước đã giải thích đây 
đủ. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 402 

Phong trướng nùng lan thanh ứ trác cảm hài cốt 
(EBEIEMHIZIJNSKHWBZPEI). Mười chữ trên xem 
quyên kinh thứ ba. Trong quyền âm nghĩa thứ nhất 
trước đã giải thích đầy đủ, không phiên nói lại. 

Yếm thực (R#fầ). Ngược lại âm y diêm Hi. 
Cố Dã Vương shi rằng: Yêm là no đủ Thuyết Văn 
cho là Yếm là no đây. Sách Lễ Ký cho răng: Riêng 
mình chí vui không nhàm chán đối với đạo Pháp. 
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Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ cam Hđến bộ nhục 
[ãj đến bộ khuyến Ä. Chữ hội ý. Âm hán J_làâm 
hãn “Z. Trong quyên 3 trước đã giải thích rôi. 
sàng. tháp (Efñ). Ngược lại âm trên là sài 
trang #&;l:. Quảng Nhã cho là dụng cụ nghỉ ngơi 
tự an Ồn. Thuyết Văn nói chỗ thân an ôn. Chữ viết 
từ bộ mộc 4K đến bộ tường âm tường jñf. Cũng 
có chỗ viết sàng JjE này, văn thường dùng. Ngược 
âm dưới là thổ đáp --2?. Tháp (ñ) cũng là sàng. 
Giải thích tên gọi là sàng, là hẹp mà dài gọi là tháp 
lạ. Kinh quyền thứ nhất trước đã giải thích đây đủ. 

Dục thiệu (ẤXáễ). Ngược lại âm thời nhiễu Hh 
Zẽ. Nhĩ Nhã cho răng: Thiệu là nối tiếp theo. Ích 
Pháp Lưu cho rằng: Từ xa nối tiếp theo sự nghiệp 
của các vị Tiên Vương gọi là thiệu ái. Trong kinh 
quyền thứ nhất ở trước đã giải thích đầy đủ. 

Phiếu kích (###*). Ngược lại âm trên là thất 
diêu ULjấ. Mao Thi Truyện cho răng: Phiếu là rơi 
rụng, lập Huấn Truyện cho răng: Phiếu là tôn thất. 
Hoặc là viết từ bộ phộc viết thành chữ phiếu nghĩa 
trừ bỏ đi. 

Âm phộc Ngược lại âm phố bốc ‡£ |-. Thuyết 
Văn cho là Phiêu là đánh gõ. Chữ viết t từ bộ thủ =Ƒ 
thanh phiêu $š. Âm phiêu SšNgược lại âm ,b)ƒ 
tật tiêu. Trong văn kinh việt chữ phiêu này là chẳng 
phải nghĩa của kinh. Theo Quách Phác cho răng: 
Chữ phiêu này là gió xoáy vòng. Thuyết Văn cho 
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là gió đàn hồi. Tự Thư cho răng: Gió thôi đong 
đưa. 

Khang quái (9). Ngược lại âm trên khẩu tức 
LIRII. Quách Phác giải thích răng: Khang là vỏ 
trấu. Theo Thanh Loại chữ việt từ bộ hòa đến bộ 
mễ 2 đến chữ khang EE thanh tỉnh 23. Ngược lại 
âm dưới là khô ngoại ‡ñ:2‡. Thiên Thương Hiệt ghi 
răng: Cái sàng băng tre. Trong kinh quyên 3 trước 
đã giải thích đây đủ rôi. 

Quyền thủ (EjHW). Ngược lại âm quý quyên *š 
IS Quế Uyên Châu Tòng cho rằng: Lẫy SỢI dây 
quấn lây vật cột lại II gliăng bắt lây vật gọi là quyên, 
hoặc việt quyền Ejmày cũng đồng nghĩa. Trong 
quyền 3 ở trước đã giải thích đầy đủ ở đây không 
nói lại nữa. 

Giải đãi (ft). Ngược lại âm trên là cách mại 
*E.Eï, âm dưới là tùng nại ƒÊZ&. Quảng Nhã cho là 
biêng nhác. Theo Mao Thị Truyện cho rằng: sớm 
tội nhác nhớm, giải đãi, uế oải. Theo Tự Thư cho 
răng: Giải cũng như chữ Đãi. Trong quyền 3 ở 

Cực tác (ñxƒE). Ngược lại â âm cơ lực §j| 7). 

Hung đảng (P#3ế). Ngược lại âm ấTƑEã hứa 
ung. Khảo Thanh cho rằng: Pf hung là ác. Thuyết 
Văn nói chữ viết từ bộ nhân À_ ở (rong, chữ hung 
XI. Ngược lại âm dưới là đương lãng BH. Khảo 
Thanh cho răng: Đảng là loại. Trong kinh quyền 4 
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trước đã giải thích rồi hai chữ Khôi quái GELJ8). 
Ngược lại âm khổ khôi 7##1. Không Thị cho răng: 
Khôi G#t) là tướng soái. Quảng Nhã cho rằng: Là 
chủ Trịnh Huyền chú giải sách Lễ Ký cho là đứng 
đầu. Vương Dật chú giải sách Sở Từ cho là người 
lớn. Ngược lại âm dưới là khô ngoại T2}. Quảng 
Nhã cho răng: Quái (ii ) là cắt ra. Theo chữ quái là 
người chuyên giết mồ, các con vật, cắt lây. thịt thì 
gỌI là “khôi quái”. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ 

qui #§thanh đâu >|-. “Trong kinh quyền 4 ở trước đã 
giải thích hai chữ đây đủ. 

Thuyên trừ (#*l?). Ngược. lại âm trên là thất 
toàn <2. Khảo Thanh cho rằng: Bệnh dần dân 
khỏi gọi là thuyên ‡*. Quách Tượng chú giải sách 
Trang Tử cho răng: hết bệnh gọi là thuyên. 

(Quyền 403 không có âm để giải thích) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 404 

Vô khuyết (#£#'). Ngược lại âm khuyên duyệt 
Xà. Thiên Thương Hiệt giải thích răng: khuyết 
f: là thiếu, lỗ vốn. Thuyết Văn cho là Dụng cụ 
chứa bị phá vỡ Chữ việt từ bộ phữu # đến bộ 
quyết >#thanh tỉnh 43. 

Chu lãm (JjfSŸ). Ngược lại âm lai cảm 2K. 
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Khảo Thanh cho rằng: Đã trải qua xem xét kỹ 
lưỡng khắp hết gọi là lãm. 

Manh minh E E?5SNgược lại âm mạc tinh số TE, 
Khảo Thanh cho là Tối tăm u ám. Thuyết Văn cho 
là Chữ minh viết từ bộ nhật E| đến bộ mịch 7 đến 
bộ lục 2X. Âm mịch ~7 là âm mích Bí. Phàm số 
mười ngày trong tháng, đến ngày mười sáu là mặt 
trăng bắt đầu khuyết dân dân, nên trở thành u tối. 
Cho nên chữ việt từ bộ nhật L| đến bộ lục 2X 7x: Theo 
Quách Cảnh Thuân cho rằng: minh HH là tối. Trong 
kinh phần nhiều viết từ chữ cụ El đến bộ miên VIÊt 
thành chữ minh là chắng đúng. Trong kinh quyền 
tám trước đã giải thích chữ {R đây đủ tồi. 

Trạo cử (ã##). Ngược lại âm trên là đình điều 
2>. Vận Anh Tập cho răng: Trạo (8) là lay 
động. Quảng Nhã cho là Chân động. Khảo Thanh 
cho là Lay động. Hoặc viết c tiêu #1. Ngược lại 
âm dưới là khương ngữ flññ. TH Nn cho 
rằng: Chữ việt từ bộ thủ # thanh dữ ñ‡ - Trong 
kinh quyền tám ở trước đã giải thích đầy tr TÔI. 

Sơn nhai (L[IEE). Ngược lại âm nha giai "Ƒ£ÿ 
Thuyết Văn cho là Núi cao có vách. Trong nhiện 
chín ở trước đã giải thích. 

Như liệu (41188). Ngược lại âm lực điều 7ä. 
Theo sách Lễ Ký cho là Cây nến trước sân gọi là 
liệu. 

Vấn ma (†YR#). Ngược lại âm vũ phần ##⁄?}. 
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Quảng Nhã cho rằng: Vấn (†3) là lau chùi. Sở Từ 
cho răng: Trong đoạn văn Cô Tử ngầm, mà lau lệ 
Xưa nay chữ đúng viết là chữ vấn ‡È, từ bộ thủ EF 
thanh văn 3. Hoặc viết là hôn JŠ xem trong Khảo 
Thanh. 
Hắn tâm (##,))). Ngược lại âm hương cân 2 $šI 
. Theo Tả Truyện cho răng: quán sát mà hành động. 
Đỗ Dự chú giải rằng: Hân là tội ác. Khảo . 
cho là Hiểm khích tranh chấp, hoặc viết là hân ## 
chữ cô. Trong văn kinh cho chữ hắn ## này là văn 
thường dùng. Trong kinh quyên chín ở trước đã 
giải thích đây đủ. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 405 

Tâm khoảnh (Ù;l). Ngược lại âm khuy lệ #š 
®E. Khảo Thanh cho rằng: Khoảnh tức là chọn lựa 
khoảng thời gian ít nhất. 

Bất khứu (f). Ngược lại âm hứa cứu T3. 
Thuyết Văn cho là Dùng mũi mà ngửi hơi gọi là 
khứu. Quyền chín ở trước đã giải thích đây đủ. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
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QUYỀN 406 


Giả danh (4E). Ngược lại âm canh nhã #3 
. Tự Thư cho là Không chân thật. Khảo Thanh cho 
là ngụy tạo, là giả Đầu cảnh (58%). Ngược lại âm 
kinh dĩnh Ấ#Sđ?. Vận Thuyên Tập cho là Phần của 
cái đầu. Thiên Thương Hiệt cho rằng: Phía trước 
gọi là cổ, . phía sau gọi là hạng (là gáy). Âm nghĩa 
kinh quyền 2 ở trước và quyền TT Kinh Đại bát nhã 
có giải thích đây đủ 
(Quyển 407 không có âm để giải thích) 
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QUYEN 408 

Ách thủ (B1). Ngược lại âm ô cách Ej*£.. Tự 
Thư cho rằng: Ách là ngăn lại, là lẫy dây buộc ách. 

Bảo khiếp (#f##). Ngược lại âm khinh giáp iế 
##j. Văn Tự Tập Lược cho là Loại rương chứa đồ 
đạc. Xưa nay chữ đúng gọi là cái rương, cái hòm 
làm băng tre. Vận Anh Tập cho răng: Cái rương, 
thùng chứa trong xe, vốn viết là hạo #‡, nghĩa là 
cái hợp, nay cộng thêm bộ trúc T1. 

Sách Chu LỄ cho răng: Chứa nhiêu đồ đạc mà 
kín đáo. Âm giam j§là âm hàm js. Âm nghĩa 
quyền thứ ba trước và quyền một trăm tám mươi 


SỐ 2128 - NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH, Quyên 4 597 


hai dã giải thích đây đủ chữ khiếp #Ẽ. 

Nhược giảm (Z}#‡). Ngược lại âm canh trảm 
HH. Theo Hàn Thi Truyện cho răng: Giảm thiểu 
là ít nhất. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện răng: Giảm là 
hao tốn. Lại là âm hành lam ƒ7#Ẽ, cũng thông 
dụng. 

Cật ngôn (š#Eï). Ngược lại âm xí vu ft. 
Trịnh Chúng chú giải sách LỄ Ký rằng: š # là hỏi, 
xét hỏi, hỏi cho rõ, tra hỏi người có tội. 

Quảng Nhã cho là Trách phạt, chỉ trích. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 409 

Trưng cật (@ïš#). Ngược lại âm trên là trắc lăng 
J?J;. Ngược lại âm dưới là xí cát ft. 

Hành tướng (ƒT‡H). Ngược lại âm trên là tạ 
mãnh 'Fz#. Ngược lại âm dưới là tức lượng E{ lộ: 

Kiện hành (lđễƒ7). Ngược lại âm trên là cự kiến 

3#. Sách Chu Dịch cho rằng: Rất cứng rắn. 

Thuyết Văn cho là Rất cứng cỏi. Âm khãn ƒïï 
Ngược lại âm khô lãng #f}Ä. Vương Bật cho là 
Sức mạnh không ngừng nghĩ thường khỏe mạnh. 
Trong kinh quyên 4l ở trước đã giải thích đây đủ. 

Bất huyễn (El*) Ngược lại âm huyền quyến 
2⁄4. Vương Dật chú giải sách Sở Từ cho là đưa 
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mắt nhìn. Khảo Thanh cho là mắt chuyên động. 

Thuyết Văn cho rằng: Mắt liếc qua liếc lại. Chữ 
việt từ bộ mục Ej, thành huyễn ZJ. Trong kinh viết 
chữ 4J này là sai. Ngọc Thiên giải thích răng: 

Giống như ngày nay người ta ra dâu hiệu bằng mắt, 

mà thành lời gọi là huyền, vốn viết chữ huyễn ZJ. 

Vị Hoằng viết chữ đêu thông dụng. Âm nghĩa kinh 
quyên 2 ở trước và quyên 41 Đại bát nhã đã giải 
thích đây đủ rồi. 

Hà khích (l8). Ngược lại âm trên là ? HIT 
Trịnh Huyền chú giải sách Lễ Ký răng: Hà (8š) là 
viên ngọc có tỳ vêt. Quảng Nhã cho răng: 

Hà là viên ngọc bị nứt. Ngọc Thiên cho rằng: 
Hà là viên ngọc nhớp, dơ bản. Ngược lại âm dưới 
là hương nghịch f1. Thuyết Văn cho rằng: Bức 
tường che có lỗ hở. Chữ viết từ bộ phụ b, bộ hựu 
X, đến bộ bạch “1 trên dưới bộ tiêu h. Âm phụ 

ỗ là âm phụ &i. Trong kinh viết chữ sào Ấấ là sai. 
Trong quyên kinh bốn mươi ở trước đã giải thích 
đây đủ. 

É ám (E8FÈ). Ngược lại âm anh kế /@#£†. 
Phương Ngôn cho là mắt bị bệnh. Vận Anh Tập 
cho là BỊ ngăn che. Theo Quảng Nhã cho là Bị 
chướng ngại. Thuyết Văn cho răng: Bị hoa mắt, 
ngăn che. 

Sào huyệt (É# 7x). Ngược lại âm sài diêu #E?#. 
Theo Mao Thi Truyện cho răng: Chỉ có ô chim 
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khách. Thuyết Văn cho rằng: Con chim đang đậu 
trên cây. Trịnh Chúng chú giải sách Lễ Ký rằng: 
Cái ô chim ở trên cao là chữ tượng hình. Trong 
kinh từ bộ quả #8 viết thành sào ŠÃ là sai. Ngược 
lại âm dưới là huyền huyết 2 fÍI. Thuyết Văn cho 
là Thổ thất (-†-3š) dịch là Thời thượng cô chỗ ở là 
trong hang, mà ở ngoài hoang dã. Âm nghĩa kinh 
quyên 2 ở trước và quyên 4l Đại bát nhã có giải 
thích đây đủ. 

Phiếu xí (#3) Ngược lại âm trên là tất diêu 
DẠY: Ngọc Thiên cho răng: Phiêu là đưa lên cao, 
cũng gọi là tắm biến vẽ bảng hiệu, biểu hiện cho 
người ta biết. Vận Thuyên Tập cho là Dựng đứng 
lên làm ký hiệu, cũng gọi là nơi chỗ. Khảo Thanh 
cho là Cờ treo trên đâu. 

Thuyết Văn cho là trên ngọn cây. Chữ viết từ 
bộ mộc thanh phiêu #* S› âm phiêu SENgược lại 
âm tất tiêu ;Ù}M.. Hoặc viết từ bộ cân I[1 viết thành 
chữ phiêu cũng đồng nghĩa. Ngược lại âm dưới là 
xỉ chí ã#. Theo 

Mao Thị Truyện cho rằng: Xí thạnh nghĩa là rất 
đây đủ tràn đây. Đúng là việt chữ ii? này là thuộc 
loại cờ xí treo trên để biểu thị trang sức. 

Bát-Nhã giải thích là phướn, cái phướn. Thuyết 
Văn cho là chữ viết từ bộ cân TH thanh xí. 
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NHÁT THIẾT ÂM NGHĨA KINH 


Sa-môn phiên dịch kinh Tuệ Lâm soạn. 


QUYÉN 5 
(Âm kinh Đại Bát-nhã, từ quyền 410 đến 460) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 410 
Hân lạc (Wr#⁄). Ngược lại âm trên là hứa cân 
n— JT. Tư Mã Pháp giải thích rằng: Sự hân hoan 
tốt đẹp đến với người, tôt càng thêm tốt đẹp hơn 
lên. Hoặc viết là JÑ. šÏƒ ba thê chữ hân đều đồng. 
Ty Thương cho răng: Hân là xem sát. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 411 
Hài cốt (#3Eï). Ngược lại âm trên là hành giai 
{TEr. Theo Công Dương Truyện cho rằng: Hài côt 
là tên gọi tổng thê xương thân thể của mình. Chữ 
hài E3, trong quyền thứ nhất ở trước đã giải thích 
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đây đủ Công đức khải (7JfŠ85Z). Ngược lại âm 
dưới là khổ đại #ƒ{t. “Thuyết Văn cho răng: Khải 
là cái áo giáp. Chữ - viết từ bộ kim 4 đến chữ khải 
lễ thanh tỉnh 4. Âm khải Ngược lại âm khô cải 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 412 
Chưng tế đ£) 3). Ngược lại âm vô bễ #£Ƒ#. 
Lấy chữ chửng Z#§ này làm thanh thượng, chửng ÿÉ 
nghĩa là cứu giúp người bị chìm đắm. 
(Quyền 413, văn dễ không giải thích) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 414 

Quyên trừ (5). Ngược lại âm trên là quyết 
duyên )*#£. Khảo Thanh cho rằng: quyên J#j là 
sạch. Phương Ngôn cho răng: Người của nam nước 
Sở cho rằng: Bệnh lần lần giảm gọi là quyên. 
Quách Phác cho răng: Quyên là trừ bỏ Tuần thân 
quán (l. Hi). Ngược lại âm trên là tịch tuân 
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Quảng Nhã cho rằng: Tuần là theo, tuân theo. 
Tự Thư cho răng: Tuân là đi quanh. Khảo Thanh 
cho rằng: Tuần là thuật lại điều chay, khéo léo, 
thuận theo. Trong kinh có viết tuần thân ƒñ# là 
sai. Dưới là chữ quán, thanh khứ Ngộ mỊị (7£ 
). Ngược lại âm trên là ngô cô #imc. Khảo Thanh 
cho rằng: Trong lúc ngủ mà có chỗ thấy biết âm 
giáo nên sanh lòng tin. Thiên Thương Hiệt ghi 
răng: Trong khi ngủ mà nói biết gọi là ngộ. tức là 
tinh dậy. Thuyết Văn nói chữ viết từ ngộ nay lược 
bớt đi. Từ chữ tường ;| âm tương đi thanh ngô 
. Ngược lại âm dưới là di tí 7i§JƑE. 

Khảo Thanh cho răng: Mi là ngủ say. Cô Dã 
Vương cho rằng: Mi là ngủ mê. Thuyết Văn cho là 
Năm ngủ. Chữ viết từ bộ miên, âm là âm miên#ïï, 
đến chữ ngộ nay lược bớt đi, thanh vị Z§. Trong 
văn kinh có việt từ bộ huyệt 7X 7X dưới viết ngộ mỊị 
t#E. Hoặc viết từ bộ tiêu zj` âm tâm ;È. Việt ngộ 
mị †l7ÿ£ từ bộ kiểu f1. Ngược lại âm kinh do Ấ§H 

. Viết chữ ngộ mị f#?#£ đêu chắng đúng, chữ chánh 
thể Phẫu vi (ÈJZ#3). Ngược lại âm phô khâu #£L 1. 
Thiên Thương Hiệt cho răng: Phẫu [ là chẻ ra. 
Âm tích Jr là âm tích #. Đỗ Dự chú giải Tả 
Truyện răng: Ở trong phân ra gọi là phẫu 3ï. 
Thuyết Văn cho răng: Chữ viết từ bộ đao /J, thanh 
phẫu, âm bộ Ngược lại âm thổ khẩu -†-L1. 

Triền quả (4#). Ngược lại â âm trên là triệt liên 
ff0äï. Khảo Thanh cho rằng: Triền là sợi dây quấn 
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lại, bó lại. Thuyết Văn cho là Triển là ràng buộc. 
Chữ viết từ bộ mịch 4thanh triền ƑE. Ngược lại 
âm dưới là quang hỏa. Khảo Thanh cho răng: quả 
bk là bao gói lại. Thuyết Văn cho là gói lại. Chữ 
viết từ bộ y 3 thanh quả 3Š, hoặc viêt là quả 3E 
văn thường dùng viết lược bớt. 

Cân mạch (ÑÐJJ£). Ngược lại âm trên là (S) 
cư ngân. Sách Chu Lễ cho là thầy thuốc lấy Can 
chi tân (SZ) mà nuôi dưỡng gân. Thuyết Văn cho 
là sức mạnh của cơ bắp. Chữ viết từ bộ nhục jÃ] 
đến bộ trúc T7, mà trúc có nghĩa là nhiều vật tượng 
trưng cho sức mạnh, bụi trúc có nhiêu cây, nên cân 
Ñÿ là gân cốt để tạo cho con người có sức mạnh. 
Từ bộ lực 77 mà lực là sức mạnh giống như voi, 
cũng có viết từ bộ thảo ñ SN viết thành chữ cân, hoặc 
việt từ bộ giác ƒấ viết thành chữ cân, những chữ 
này đều chăng đúng. Theo sách Lễ Ký cho răng: 
Người già không lấy gân làm sức mạnh hay năng 
lực là. Ngược lại â âm dưới là ma bách J{. Theo 
sách Chu LỄ cho răng: Lấy chất muôi để nuôi 
dưỡng mạch. Thuyết Văn cho là Phân huyết lý đi 
lí dh: cơ thể gọi là mạch. Chữ ViỆt từ bộ huyết NI) 

đên bộ ® (phái). Ngược lại âm phô mại ‡‡?*, viết 
chữ mạch NlE , hoặc việt là Jj[Ệ (mạch), cũng viết 
mạch ÏJf đều đúng. Nay trong văn viết từ bộ nhục 
H đến bộ zk vĩnh, viết thành chữ mạch Rjệ đều 
chắng phải chánh thê của chữ văn thường dùng. 

Tâm can (2È›RƑ). Là chủ của trái tim, thuộc về 
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hướng Nam là hỏa, màu đỏ, nên có biện luận. 
Ngược lại âm bạch mạn EJ{3. Thuyết Văn cho 
răng, là Thổ tạng là chủ nơi lưỡi. Ngược lại âm dưới 
là cô an r7. Theo Quế Uyên Châu Tòng cho 
răng: Can ƑTlà chủ Ở phương Đông thuộc về mộc 
7R. Can này hình sắc màu xanh, mà có lá. Thuyết 
Văn cho là thuộc kim tạng. Chữ viết từ bộ nhục [Ãj 
thanh can -Ƒ-. Vương Thúc cho răng: Mạch hòa với 
kinh gọi là can l†, là chủ ở mắt, cho nên khi căn 
bệnh là con mắt thấy không rõ. 

Phê thận (Jfi##). Ngược lại âm trên là phương 
phệ 771, thuộc tính của tim, màu trăng. Thuyết 
Văn cho là Thuộc hỏa tạng. Chữ viết từ bộ nhục [Ã] 
đến bộ thị TH. Ngược lại âm phi vị 3EZE. Vương 
Thúc Hòa cho răng: Mạch kinh gọi là phế li, chủ 
nơi mũi, nên phổi bị bệnh thì mũi ngửi không 
thông. Ngược lại âm dưới là thần nhẵn J3. 
Thuộc về thủy tạng, màu đen, tạng này thuộc âm, 
hình sắc phối ngâu. Ngược lại âm ngũ câu T5), 
nên nói là hai trái thận. Thuyết Văn cho rằng: Chữ 
viết từ bộ nhục j#j đến thần. Ngược lại âm khẩu 
thiên LI-ƒ- thanh tỉnh ##. Vương Thúc Hòa cho 
răng: Mạch kinh gọi là thận, chủ về tai, cho nên 
thận hư thì tai sẽ điếc. Lấy chỗ làm chủ sau này. 

Tỳ đảm (J#Z). Âm trên là tỳ Eế. Là tĩnh của 
thô màu vàng. Thuyết Văn cho rằng: Thuộc tạng 
mộc. Chữ việt từ bộ nhục [Ãj thanh tỳ SE. Không 
Vương Thị chú giải rằng: Mạch kinh gọi là tỳ Rit, 
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là chủ của thần () tức môi. Ngược lại âm dưới là 
đô cảm #fi#⁄. Bạch Hỗ Thông cho răng: Đồm đó 
thuộc phủ của can, can này chủ của lòng nhân tử là 
lây lòng nhân đó, thì phải có sức mạnh, cho nên 
biết phủ của can, mạch quyết gọI là đồm, nên khi 
đồm (mật) có bệnh, thì tinh thần không giữ được. 

Phù VỊ (Ti). Ngược lại âm trên là phô bao #ƒ 
#J. Thuyết Văn cho là Phao (2) là bàng quang, là 
cái túi chứa nước. Khảo Thanh cho răng: Là niệu 
phao (tức là bọng đái), là túi chứa chất đại tiêu tiện. 
Vương Thúc Hòa cho rằng: Phao là cái túi không 
có đáy, thọ nhận năm thăng ba hợp, khi phao bệnh 
thì tiêu tiện không thông. Trong văn kinh việt chữ 
bào lJ này là chăng đúng. Chữ bào JữJ đó là bào 
thai, thai nhi, dựa theo đây là chăng phải ý nghĩa 
của kinh. Ngược lại âm dưới là vi úy ##š. Vận 
Anh Tập cho: Là trường vị (tức bao tử). Bạch Hồ 
Thông cho rằng: Vị đó là phủ của ty tức là lá lách. 
Thuyêt Văn cho là Phủ côc (tức cái hang) chứa 
thức ăn. Chữ viết từ bộ nhục [Ãj thanh vị Eï là chữ 
tượng hình. 

Đại trường (Si). Ngược lại âm trừ lương lầ 
R. Bạch Hồ Thông cho rằng: Có đại trường, có 
tiêu trường đó là phủ của tâm. Đại trường là phủ 
của phế. Giải thích tên gọi là trường tức là phủ của 
chứa khí trong bụng. Xưa nay chữ đúng việt là 
trường l#;. Chữ việt từ bộ nhục [Ãj đến thanh dương 

Z?. Trong lục phủ, ngũ tạng có chỗ để quay về Thỉ 
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niệu £b£. Âm trên là thi #â. Tự Thư cho là phân 
cứt. Xưa này chữ đúng viết là thỉ R£ này, là văn 
thường dùng. Xưa viết thi # này là khác thể, từ 
chữ vĩ Eễ tỉnh lược thanh Z thi. Ngược lại âm dưới 
là nê điều }Efÿ. Thuyết Văn cho: Là chữ chánh thể 
Từ chữ vĩ từ bộ thủy. 

Lại cho răng: Là bộ phận tiểu tiện của con 
người. Khảo Thanh cho là Nước chìm trong bụng. 
Trong văn kinh viết niệu P£ là văn thường dùng 
tĩnh lược bớt đi. Văn thông dụng cho là Xuât Ta Ở 
đường ruột gọi là thí, tức là phần cứt, xuất ra bọng 
đái gọi là nước tiểu. 

Thế thóa 35. Ngược lại âm trên là thiên lê 

. Thuyết Văn cho là nước mũi. Âm dịch 3# là âm 
điệc 7F. Theo Mao Thi Truyện cho rằng: Nước tử 
trong mũi chảy ra gọi là thê 3ð, hoặc là viết 3 
Thế di, duệ, ty, bốn chữ tượng hình đều đồng 
nghĩa. Ngược lại âm dưới là thổ khóa. Thuyết Văn 
cho là Nước dãi trong miệng. Chữ viết từ bộ khẩu 
E1 đến chữ thóa thanh tỉnh Zi. Hoặc là viết từ bộ 
thủy viết thành chữ thóa này cũng thông dụng. 

Diên lệ 3#}. Ngược lại âm trên là 1i tộ tiên. 
Thuyết Văn cho là Cũng là nước dãi trong miệng. 
Ngược lại âm dưới là lữ trụy ¿¡. Quảng Nhã cho 
răng: Khóc ra nước mắt. Thuyết Văn cho là Nước 
mặt, nước mũi. 

Đàm nùng }šjẼ. Ngược lại âm đồ nam {$Èã. 
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Theo Tự Thư cho là Bệnh nên trong ngực có ven 
Trong văn kinh viết từ bộ thủy, việt chữ đàm }% 
này, chữ này nghĩa là không có mùi vị gÌ, lạt lẻo, 
lại là thanh khứ. Ngược lại âm dưới là nô công LĂYN 
'T. Thuyết Văn cho là Bệnh ung thư nên máu mũ 
chảy ra. Chữ viết từ bộ PHI [2j thanh nông . 
Trong kinh viết chữ đạm 3 này là chăng phải 
nghĩa của kinh. 

Phương san \ ĐH. Âm trên là phương %. âm 
dưới là tảng #Š an 2. Thuyết Văn cho rằng: 
Phương JJ là chất mỡ béo phì. Vận Anh Tập cho 
răng: Mỡ tụ lại. Quảng Nhã, Thương Hiệt cho 
rằng: Chất mỡ đông lại. Tự Ngữ cho rằng: Chữ viết 
từ bộ nhục jZj thanh san. Văn thông dụng cho răng: 
Ở trong eo bụng có mỡ gọi là phương l, ở trong 
bao tử có mỡ gọi là san. 

Não mạc (lf;). Ngược lại âm trên là nãi đáo 
/5ÏÌ. Thuyết Văn cho là Tủy trong đầu. Văn cổ 
viết não, hoặc là viết não Tất, lại VIỆt não, não l 
đều sai. Thuyết Văn cho là Chữ viết từ bộ [Ãj nhục 
thanh não. Ngược lại âm dưới là {È[Rj mang bác. 
Thuyết Văn cho là cái màng giữa cái đầu. Chữ tóm 
lại cho rằng: Da ngoài trong thịt .goI là mạc Jlï. Chữ 
viết từ bộ nhục [Ãj thanh mạc #. 

Sĩ ninh (2š) Ngược lại âm trên xích chi Rwš 

. Vận Thuyên Tập cho răng: Nước ngưng đọng 
trong mắt. Trong văn kinh việt tuy. Kiểm lại tất cả 
các chữ trong sách đều không có chữ này, chữ tuy 
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này chưa biết xuất xứ từ đầu không rõ. Bởi vậy 
người sau này xuất ỷ mà quên đi viết bộ nhĩ Elu 
Thuyết Văn cho là Chữ H# si viết từ bộ HE. mục đến 
chữ di thanh tỉnh #†?. Ngược lại âm dưới là ninh 
đảnh 5#]. Vận Anh Tập cho rằng: Cũng viết ba 
chữ ninh tượng hình, đều có nghĩa là tai bị dơ Đảm 
phách j#Tƒ. Ngược lại âm trên là đồ lãm IIS)--E Âm 
dưới là phách. Vận Anh Tập cho răng: Đạm 
phách là yên tịnh. Trong văn kinh cho răng: Đạm 
phách là lộ ra chỗ nhàn tĩnh, đều từ bộ tâm ;`› âm 
Đảm. Âm ch = đến thanh bạch H- 

J?Z, âm dưới là ặt tựu. Thuyết Văn cho là giống 
diều hâu, giống như con ó, cánh dài hơn hai thước, 
lưng nâu đen, bụng, trắng, chân dài, đầu có mào, 
Day lượn trên biển bắt cá ăn. Âm ngạc. Là loại chim 
ó. Quảng Nhã cho rằng: Con diều hâu. Trong kinh 
Sơn Hải nói răng: Cảnh sắc trên núi phần nhiêu là 
có loài chim diều hâu này. Tỳ Thương cho răng: 
Chim Thứu giống như chim diều hâu mà thân nó 
lớn hơn, thường ăn thịt thây chết, người ta cho là 
con chim quái lạ. 

S¡ kiêu SE. Ngược lại âm trên là xướng chỉ 
E.zZ âm vn 6n 4# là loại chim diều hâu. Ngược lại 
âm dưới là ŸŠ‡È kích diêu. Trịnh Huyện, chú giải 
Mao Thi Truyện cho rằng: Kiêu ( 2E) là giỗng chim 
hung ác. Văn cho là loài chim bất hiếu, là ăn thịt 
mẹ Hồ báo Ƒ£#9J. Ngược lại âm trên là hô cổ 
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. Thuyết Văn cho là Hồ là loài cầm thú ở trên núi 
sông có bây, Ngược lại âm dưới là bố giáo XŠ#⁄. 
Con báo giông như con hồ mà nhỏ hơn, thân tròn, 
có đóm đen, có văn, giống như hồ. 

Hồ lang (ƒØ@B). Âm trên là hồ #J. Thuyết Văn 
cho là con yêu thú, giỗng như con qui Chỗ thừa 
nhận là có ba đức dưới đây, âm tức R|Ï. Thuyết Văn 
cho rằng: Đầu giống như đâu chó, trên trán có đóm 
trăng, thân màu trắng, nên nói là điềm lành. 

Hoặc trác (=¿l%). Ngược lại âm đinh giác Ƒ # 

. Thuyết Văn cho là Chim đang ăn. Quảng Nhã vê 


rằng: Cái mỏ chim. niết Ngược lại âm nghê kiết šŠ 


7 
- 


Hoặc quốc zÈl|. Ngược lại âm câu bề SE 3 Em, 
âm dưới là 7LJ ngũ ước. Theo Tự Thư cho răng: 
Âm quặc bác #Š?Ÿlà âm bác [lf. Theo Văn Tự Âm 
Nghĩa cho răng: Là chim cùng, mỏ nó giỗng con 
cùng thú vồ bắt mỗi. Âm quặc #Š BỀN gược lại âm 1R 
$“ câu lâu. Cái THÍNG vuốt năm giữ gọi là bác. Lại 
âm cư bích JE cũng thông dụng. 

Tra xiết #Š SEN gược lại âm trên là trắc da jR|R 

. Quảng Nhã cho răng: Tra là nắm giữ lẫy. Lại cho 
răng: Tra đầm vào, hoặc là viết tra. Ngược lại âm 
dưới là xích chế K#lj. Vận Anh Tập cho là Đánh, 
lôi kéo. 

Hội lan (3Š). Ngược lại âm hoàng ngoại Sĩ 
‡. Thuyết Văn cho răng: Hội là rỉ nước. Vận Anh 
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Tập cho là Tan vỡ, quân thua trận chạy tán loạn. 
Ngược lại âm dưới là lặc đán Ÿjj HL. Phương Ngôn 
cho răng: Nấu thức ăn chín nhừ gọi là lan ffữ. 

Trùng thư ããHHNgược lại âm trên trục dung 3£ 
Ml. Nhĩ Nhã cho răng: Có chân gọi là trùng. Nay 
trong văn kinh viết chữ trùng Fữlà lược bớt. Ngược 
lại âm dưới là thất dư 4. Tự Thư cho là Con 
ruôi, con nhặng. Âm dăng li Ngược lại âm dĩ 
chưng }JzK£. Loài sâu có vú. Thuyết Văn cho là 
Chữ thư, từ bộ nhục [Ãj thanh thư. 

Hủ nhục j8ƒ[ÃJ. Ngược lại âm phò phủ ‡KRl. 
Khảo Thanh cho là Thịt đã rữa ra, thối rửa. Văn nói 
chữ viết từ bộ nhục [4J thanh phủ Jfƒ. Cốt tỏa #†# 

.- Ngược lại âm tô quả $£5#. Quảng Nhã cho rằng: 
Tỏa là liên kết với nhau, nghĩa là các lóng xương 
câu móc liên kết lại với nhau. Tóm lại cho rằng: 
Tỏa là liên kết thành vòng tròn. 

Thuyết Văn nói cho là Chữ viết từ bộ Vương=E 
thanh tỏa. Ngược lại âm tô quả #£°*E. Trong kinh 
có viết từ bộ tỏa Tƒviết chữ tỏa li, hoặc là chữ tỏa 
đều chăng phải. 

Khoan cốt #Ÿƒ, âm khoan 2Ÿ. Bì Thương cho 
răng: Khoan là cái mông đít. Nuug lại âm khổ cao 
EI=ï Thuyết Văn cho là Xương bắp đùi trên. Chữ 
viết từ bộ côt #j E7 thanh khoan. 

Hiếp cốt #8. Ngược lại âm trên là 3£ hư 
nghiệp, hoặc là viết #ÿ hiếp này cũng đồng nghĩa. 
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Thuyết Văn cho là xương hai bên bụng, là xương 
sườn. Chữ viết từ ba bộ 7) lực. 

Bác cốt #$#ƒ. Ngược lại âm #Zt bô Gì, 
Thuyết Văn cho là Xương bả vai. Chữ viết từ bộ 
côt ïthanh bác. Ngược lại âm phương vô 2711. 
Trong văn kinh có viết từ bộ [Ãj nhục, viết thành 
chữ Jj bác, Ngược lại âm *# 2 phô các, đều là 
chắng phải chữ. 

Hàm cốt 2jƑŸ. Ngược lại âm HHjRt hô cảm. 
Tiếng địa phương cho răng: Hàm là xương gò má. 
Quách Phác cho răng: Hàm là đòn áp hai bên xe. 

Độc lâu i5j8. Âm trên là ##jđộc, âm đưới là s 
lâu. Thuyết Văn cho là Độc lầu là xương đánh đầu. 
Tỳ Thương cho rằng: Xương đầu. Tự Thư cho 
răng: Não che đậy, hoặc là việt ãj#Z độc lâu, hoặc 
gọi là BBIll đâu lô, hoặc gọi là thác ÑE. Ngược lại 
âm #E£ đồ các. Âm J§ñ lô là âm j§ lô, đều là một 
nghĩa, cũng, do nơi nước Sở, nước Hạ mà đọc âm 
riêng biệt có nặng có nhẹ, mà sai đi lần lân. 

Nhật bạo H3. Ngược lại âm ?ï§ bô vị Vận 
Anh Tập cho răng: Phơi, hong cho khô ráo dưới 
năng mặt trời, Thuyết Văn cho răng: Chữ viết từ 
bộ Ei nhật đến bộ tH xuất, đến bộ Z& đại, âm IIỆP 
đại, từ chữ 3É mễ Chữ hội ý. Trong văn kinh viết 
từ bộ [H điền đến bộ 3£ cung là chăng đúng. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 415 

Kế đây lại là âm bôn mươi ba chữ Phạm. Trong 
kinh trước, quyên năm mươi ba, tuy rằng đã lược, 
nói là không sửa đổi thể chữ trong kinh. Nay sửa 
đối văn xưa, lây theo văn phiên dịch mới đúng. 
Trong kinh vốn có chú giải đầy đủ, người trí khéo 
xem xét mà hiểu rõ. Trong kinh sau này người viết 
theo bốn mới. 

Nhập suy tự À 3#“Z.. Ngược lại âm KHÍ ô khả 
La tự I#Ệ=Ƒ.. Chữ la, thượng thanh, bao gôm đọc 
là đàn cái lưỡi lên, nên tức là như. Trong kinh ghi 
sót lại nên chữ không tương đương, là chắng đúng. 

Bá tự j#*Z. Ngược lại âm }#Hƒ ba khả, âm 
đúng tương đương. 

Tả tự Z5. Ngược lại âm J&=Ƒ hàm khả Chữ 
trong kinh sách người viêt không đúng âm chữ. 

Năng tự th . Ngược lại âm #šÉH bao lãng. 
Đọc bao gồm âm mũi. Trong Einii đọc là øj nã 
không tương đương. 

Khả tự ñ1j*Ƒˆ. Ngược lại âm #JJHƒ lặc khả, âm 
đúng là như Nã tự #[=Z. Ngược lại âm Ÿj|ÿHƒ. Chữ 
trong kinh là È đà, không tương xứng với chữ j] 
là đúng. 

Ma tự “7. Ngược lại âm :-Hƒ mạc khả. Chữ 
trong kinh là chữ bà 3, không tương đương nên 
sửa lại. 
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Nhứ tự 5®“. Ngược lại âm 3ƒ nô nhã. Trong 
kinh là 4Š trà, là chắng đúng. 

Kiêu uế #§ƒ. Hai chữ này chăng phải chữ 
Phạm. Ngược lại âm trên là 7k cư yêu, việt đúng 
là chữ jñã kiêu này. Trịnh Huyền chú giải sách Lễ 
Ký răng: Kiêu ‡§ là dối trá lừa gạt. Chữ trong sách 
việt Xã kiêu này, nghĩa là đùa nghịch, chơi đùa, 
trêu chọc. Trong văn kinh lại việt chữ #§ kiêu này 
là văn thường dùng. Ngược lại âm dưới là *Šf#§ï ô 
VỆ. Âm ô ô Ngược lại âm ư vũ ?$Ƒlj. Vận Anh Tập 
cho rằng: Uề ÿ# là xấu ác, dơ uế. Khảo Thanh cho 
rằng: Hoang đường. 

Sa tự ÈPZ. Lấy thượng thanh là đúng. Chữ 
trons sách là ÿjšsái, cũng được, âm tương đương. 

Phược tự #Ÿ? “7ˆ. Ngược lại âm #£ Hƒ vô khả Chữ 
sau này là chuẩn. 

Đa tự I2“. Ngược lại âm ZHj đa khả. Chữ 
đúng âm Phạm là '2trước. 

Dã tự #Ÿƒ*=Z.. Chữ dã này là đúng, tương đương 
với âm Phạm. 

Sắc lăng tự 244Z=ˆ. Hai âm hiệp một, âm trên 
là frZ“ sở ât. Ngược lại âm dưới là Ti trích giả 
Hai chữ hiệp lại làm một tranh đọc. Trong kinh viÊt 
3Z#I'f sắt trá, hai âm hiệp một, xưa dùng cũng 
thông. 

Ca tự ZU“. Ngược lại âm cư khư j#2^. 
Thượng thanh, và các chữ trong sách đều không có 
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âm chữ này, lây đây nên xem xét lại là đúng. 

Sa tự %2 Z.. Lây thượng thanh đọc âm là đúng. 
Ngược lại âm šễŠ nƒ tảng khả. 

Ma tự J#ˆƑ. Ngược lại âm mạc khả Ê'Ý gôm có 
âm mũi, có hơi khác với chữ trước. 

Nga tự “. Ngược lại âm ngư khư fã Z›. Độc 
thượng thanh, và chữ trong kinh sách là da, đọc rât 
nặng. 

Tha tự {t=Ƒ.. Đọc lấy thượng thanh. Ngược lại 
âm Tf,nJ tha kháNha tự *Ƒˆ. Ngược lại âm Ÿ4ïnj 
'8JJHJ từ khả lặc khả. Chữ trong kinh việt là xà, âm 
xa, không liên quan. 

Thấp phược 32#f?hai âm hiệp lại làm một ZƑ tự. 
Ngược lại âm/ˆ' À. thi nhập, âm dưới là #t£HƑ vô 
khả, hai chữ hợp lại làm một thanh đọc. 

Đà tự 5X“. Ngược lại âm ?E$Š đồ giá. Trong 
kinh việt là 3š đạt, cũng hơi đúng, mà khác. 

Xả tự #2*.. Ngược lại âm Ƒˆtf, thi dã. Đồng 
với Phạm âm. Khư tự 5“, lây đọc thượng thanh, 
tức là đúng. 

Khất sái tự Z;j#'Ƒ.., hai âm hiệp một, hai chữ 
này hiệp làm một thanh. Trong kinh sách các chữ 
thanh chuyền đọc lân lần ra. 

Tát đa tự jÈ1⁄“Ƒ, hai chữ hiệp một “Ƒ tự. 
Ngược lại âm dưới là Hƒ đa khả, hai chữ hiệp lại 
thành một thanh đọc. 

Cát nương tự rZ“Z., hai âm hiệp một, hai chữ 
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hiệp lại thành một thanh đọc. Trong kinh sách chữ 
#: nhược là sai lược không đúng. 

La tha tự lÉÊ{[f°7ˆ, hai chữ hiệp một “Z thanh. 
Trong kinh sách viết chữ #4? nhược là sai, lược, 
không đúng. 

La tha tự l£f=Ƒ., hai âm hiệp một, chữ trên là 
Z§' thượng thanh, bao gồm chuyền lưỡi đọc, cùng 
với chữ {f, tha, hợp thành một thanh, tức là đúng. 
Trong văn kinh viết là la. Ngược lại âm J#ïƒ lô 
cát. Chữ ï#Ïj{ff lạt tha, thanh này lớn nhưng cũng 
đồng. 

Hạ tự S*. Ngược lại âm #h|á| | hồ cố Trong 
kinh viết I[ ha, quá nhẹ, bốn tiếng Phạm không có 
chữ này. 

Bà tự 3#“. Ngược lại âm 3⁄#: bà hạ Trong 
văn kinh viết chữ #§ bạc, thật rất là không đúng. 

Sa tự “7. Ngược lại âm l‡Š Hƒ sa khả Tức là chữ 
[# sa thượng thanh. Trong kinh viết chữ xước #t#ƒ, 
Ngược lại âm | “ xứ dược, không đúng. Táp ma 
tự JJJ#*“, hai âm hiệp =”. Hai chữ hợp lại làm một 
thanh, bao ôm âm mũi. Trong kinh viết táp ma jJ{ 
JÉ, Truyền nhau lo Sa. 

Hạp phược tự lệ, hai âm hiệp lại =Ƒˆ, âm trên là 
ÂÊ hợp. Ngược lại âm dưới là #t£ 1ƒ vô khả, hai chữ 
hiệp lại thành một thanh đọc. 

Đa sa tự IZ3⁄2*Ƒ, hai âm hiệp lại đọc là “7. 
Ngược lại âm trênZñƒ đa khả. Âm dưới %2Tƒ sa 


Z2) 


616 SỰ VỰNG 6 


khả, hai chữ hiệp lại thành một thanh. 

Trong kinh viết sa, thanh này không đủ. 

Già tự fÖIF?.. Lây khứ thanh, đúng âm Phạm 
tương đương. 

Thác tự #ÉZƑ.. Lây thượng thanh. Ngược lại âm 
!ÙJEã' lặc giá. Trong văn kinh viêt sủy, Ngược lại 
âm '#J)‡Ƒ lặc giai, rât quái lạ chữ không tương 
đương. 

_ Nã tự ®“. Ngược lại âm 3V nô nhã, bao 
øôm âm mũi, có khác với chữ '# nhứ trước. Trong 
kinh viết chữ 3# nhứ, nên lây thương thanh. 

Pha tự #ÄƑ. Ngược lại âm trên là ‡‡#$ phô 
ngã. Âm đúng tương đương bốn âm Phạm. 

Tắc ca Zš3JII, hai âm hợp, tự ZƑ. Âm dưới là 3Ÿ 
ca. Ngược lại âm [#Z¬ cư khư. Lấy thượng thanh, 
hai âm hợp lại đọc một thanh. 

Duệ sa #832, hai âm hợp, tự “”. Ngược lại âm 
trên là 4£#⁄J diên kiệt, âm dưới là chữ %2 sa, lây 
thượng thanh, hai chữ hợp lại đọc thành một thanh. 

Thất giả 2š #ý., hai âm hợp, tự =Ƒ.. Hai chữ hợp 
thành một thanh. 

Trong kinh viết là #J chước. 

Lăng tự 4£*ƑZ. Ngược lại âm TT trúc giả. 
Trong kinh viết chữ thác, nên lây thượng thanh. 

Trà tự E£Z.. Lây thượng thanh, Ngược lại âm 
“EE thác giả Trong kinh việt là £Š trạch, sai không 
tương đương. 
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Như trên các chữ sửa đổi trong sách, rất đích 
đáng, tuy đã xem qua, nhưng xét lại cho rõ âm chú 
thích nơi bốn thanh lây rầt nhỏ và hãy xem lại, tức 
là đọc Ngược là bốn tiếng Phạm. Về sau, trong 
quyền một trăm chín mươi, lại nói về bốn mươi ba 
chữ Phạm, không khác với đây. 

Bất tuân “Fƒ#J. Ngược lại âm #jJ4étuân hậu. 
Khảo Thanh cho rằng: Tuấn ƒ#j là câu. Vận Anh 
Tập cho là Lây thân theo vật gọi là {§J tuẫn. Thuyết 
Văn cho là Chữ viết từ bộ xước. Ngược lại là âm 
TLÑ sửu xích. Đến chữ quân ZJ Ngược lại âm SẼ 
#J duật quân. Trong văn kinh việt từ bộ Á. nhân 
đến bộ #j tuần là chắng phải. 

A luyện nhã [H[4£#. Hoặc gọi là [j8 A lan 
nhã. Hoặc gọi là jn[lấj J5 A lan na, hoặc cũng gọi 
là lãi Lan nhã, đều là âm Phạm chuyền đọc sai. 
Đúng Tiếng phạm nên gọi là [njfƒ A-lan, chuyên 
cong lưỡi lên lấy thượng thanh, tùy theo địa 
phương này, dịch nghĩa là Chỗ vắng lặng, hoặc gọi 
là chỗ vô tranh, nhưng chỗ ở chăng phải một nơi, 
hoặc trụ ở, vùng sa mạc, núi, rừng, nơi hoang dã, 
hoặc ở giữa đất trũng thấp, nƠI rừng văng lạnh lẽo, 
hoặc là ở bãi tha ma, là rât xa nơi tụ hội đông đúc, 
xóm làng, nhà cửa, chỗ huyện náo, chỗ nuỒI 8Ø1a 
súc, bò, chím, chó. Phải ở chỗ thanh vắng yên tịnh 
cái tâm, để tu tập thiền định. 

Ngạo mạn fñ/‡#. Ngược lại âm trên là #2 ngã 
cáo. Khảo Thanh cho là Kiêu cứ Đỗ Dự chú giải 
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Tả Truyện cho là Không cung kính. Quảng Nhã 
cho là Mạn, lơ đễnh, phóng đãng. Hoặc là viết ## 
bê nghĩa là làm trò bỡn cợt. 

Thu thích ‡X]&. Ngược lại âm dưới là E=iI=i 
thanh trách. Đúng việt là Jất thích. Luận Ngữ cho 
răng: Kẻ tiểu nhân buôn lo lâu dài, gọi là Jấ\ thích. 
Trịnh Huyền cho răng: Thích là lo buôn nhiều ưu 
tự sợ hãi. Hà Hưu chú giải Công Dương Truyện 
răng: Thích là đau khổ Theo Mao Thi Truyện cho 
răng: Thích là buôn bã. Thuyết Văn cho răng: Chữ 
thích viết từ bộ LÈ việt (âm # việU), đến bộ ;È› tâm, 
đến bộ 2E tông thanh 4®tinh. Âm 2 là âm ääï tịch. 

Kiêu cuông #81. Ngược lại âm trên là JEZ cư 
yêu. Kiêu nghĩa ] là dối trá không chân thật. Chữ 
đúng viết từ bộ Z yêu việt thành chữ ⁄§ kiêu. 
Trong kinh viết từ bộ #¡ hữu viết thành chữ #§ 
kiêu, văn thường hay dùng. Ngược lại âm dưới là 
IS) 1! câu huồng. Giả Quy chú giải sách Quốc ngữ 
rằng: Chữ 3ƒ cuống cũng giông như chữ hoặc, 
nịnh hót, mê hoặc. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: 
Cuông là khinh khi. Theo Thanh Loại: Hoặc là việt 
chữ cuống này là chữ cô Huyên tạp šï#Ƒ. Ngược 
lại âm l re + hư viên. Theo Thanh Loại cho răng: 
Ôn ào, ầm ï lừa dối, quên. Chữ viết đúng là 3Š 
huyên. Trong văn kinh việt Ifhuyên, cũng là văn 
thường hay dùng. 

Bách trách 3H7E. Ngược lại âm trên là {H#§‡ã 
bá bộ cách. Ngọc Thiên cho răng: Bách cũng giông 
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như chữ g bức, nghĩa là bức bách. 

Vương Dật chú giải Sở Từ rằng: Bách là gần 
sát bên cạnh. Thiên Thương Hiệt cho rằng: Bách là 
gân. Quảng Nhã cho răng: Bách là chật hẹp, cấp 
bách. Hoặc là viết bách {#j chữ cô. Xem lại Thanh 
Loại. Ngược lại âm dưới là PH‡Z trở cách. Theo 
Thanh Loại cho rằng: 3E trách là bách mau chóng 
ép bức. Thuyết Văn cho là Thiếu, khuyết. Hoặc là 
viết 2š trách, nghĩa là chật hẹp, nhà nhỏ chật hẹp. 
Ty Thương cho răng: Zš trách, hoặc là viết hai chữ 
trách tượng hình này nghĩa là rượu đã đủ rồi, đều 
chắng phải nghĩa đây dùng. 

Tài nhất Â&T—S. Ngược lại âm #£#È tại tài. Khảo 
Thanh cho răng: Tài là đi qua đi lại, hoặc là viết 3‡È 
tài. Trong kinh viết chữ # tài, cũng là văn thường 
dùng. Thuyết Văn cho là Viết chữ Z2 tài. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 416 

Đồ đa ‡L:#Z. Tiếng Phạm, cũng gọi là ðÄlƯ đầu 
đà. Hán dịch là >†-§z đầu tâu, nghĩa là tu hạnh viễn 
ly, có mười hai thứ Âm nghĩa quyền 53 đã giải 
thích đầy đủ. 

Tu phát S45. Ngược lại âm trên là Hi tương 
du. Vốn viết chữ Zï tu này. Nay văn thường dùng 
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viết từ bộ thủy viết Z#i tu này là chăng đúng. Trịnh 
Huyền chú giải sách Chu LỄ cho răng: 2 Tu đó là 
phân đầu dưới là râu tóc. Thuyết Văn cho rằng: 
Trên mặt có lông. Xưa nay chữ đúng viết từ bộ E2 
tiêu viết thành chữ ## tu là chánh thể Ngược lại âm 
dưới là đ$## phan miệt Tự Thư cho răng: Phát Sế 
là lông tóc trên đảnh đâu. Vận Anh Tập cho rằng: 
Âm phát là lông tóc, hoặc là việt hai chữ 8£ phát 
này đêu là chữ cô. Chữ ý phát Thuyết Văn cho là 
Phát là lông tóc trên đậu, chữ việt từ bộ š⁄/ tiêu 
thanh phát. 
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4nr #8 {re 


Vô biến vô dị #tS“4t 2. Ngược lại âm trên là 
Ítt vô, âm dưới là 7R diệc. Văn sau đây có biên đối, 
có khác, y cứ âm này. 
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Bích lục ŸŠ4#. Ngược lại âm ti binh kích. 
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Quảng Nhã cho rằng: Viên ngọc màu trắng xanh. 
Thuyết Văn cho là Viên đá đẹp. Cho nên chữ viết 
từ bộ -K ngọc đến bộ Z#¡ thạch thanh Eibạch. 
Ngược lại â âm dưới là 77 E lực túc. Thuyết Văn cho 
là Màu trắng xanh, hoặc là viết ñ$# lục, là loại đá 
màu xanh lục. Lại viết lục này là chữ cổ. 

Phiếu đẳng @“3- Ngược lại âm 2E? thất 
nhiêu. Thuyết Văn cho răng: Phiêu ## là lục màu 
trăng, nhuộm thành màu xanh, màu vàng. 

Vận Tập Đời Đường cũng gọi là vải lụa màu 
xanh, vàng. 

(Quyển 419 đến quyển 423, gồm năm quyển, 
đêu không có âm để giải thích) 
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QUYEN 424 

Cực bộc ‡“J##. Ngược lại âm bố giáo. Thuyết 
Văn cho răng: Bộc là hun đốt. Quảng Nhã cho 
răng: Hơi nóng dữ dội. Nhĩ Nhã cho là Bộc là rơi 
xuông. Khảo Thanh cho là Thiêu đốt củi phát ra 
tiêng nỗ dữ dội. 

Vận Anh Tập cho răng: Tiếng nỗ Âm trác, 
Ngược lại âm |[⁄?#Z trắc giá. 

Vận Thuyên Tập cho Tăng: Tiếng nô làm nứt 
ra. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ hỏa thanh 3# bộc. 
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Như ung #[IỆỆ. Ngược lại âm #ÿ2§ ung cung. 
Trang Tử cho là Ung thư bệnh ghẻ lở vêt thương 
đã loét ra. Tư Mã Bưu cho là Nóng nồi lên đỏ làm 
ung thư, không thông làm ung thư. Thuyết Văn cho 
rằng: Ung làm sưng lên. Chữ viết từ bộ tật, âm tật 
Ngược lại âm ZJ, nữ ách, thanh ung. 

Thiết tác §Ã{E. Ngược lại âm -Ƒ-J thiên kiết. 
Trịnh Huyễn cho rằng: Chữ #ãthiết cũng giỗng 
như chữ thâu, nghĩa là ăn trộm. Khảo Thanh cho là 
lây làm của riêng, trộm chút ít. 
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QUYỀN 426 
Ca đa diễn na 34⁄7. Tiếng Phạm là [rj££ 
» A-la-hán. Xưa dịch là 3Jƒf†ZE£ Ca chiên diên. 
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QUYỀN 427 


Yếm nê #§)JE. Ngược lại âm bá ư kiểm, hoặc 
việt là yêm. Tự Thư cho rằng: Yếm là che giấu, ân 
giâu, che đậy. Thuyết Văn cho răng: Yêm là thu 
lại, co rút lại. Vận Anh Tập cho rằng: Yêm là che 
đậy. 

Cô mạng lflfầ. Ngược lại âm 32 quang hộ 
Theo Mao Thị Truyện cho là Cô là xem xét chung 
quanh cho chu đáo. Trịnh Huyền cho rằng: Nhĩn 
mãi. Quảng Nhã cho rằng: Có là hướng theo. 
Thuyết Văn cho là Quan tâm, chiếu cô Thiên 
Thương Hiệt cho rằng: Cổ là nhìn quay lại, quay 
lại nhìn, quay lại nhìn xem xét thân mình. Chữ li 
cô sách Thượng Thư chú giải răng: Khi trở thành 
vua, là phải xem xét thân mạng mình cũng viết chữ 
li cô là văn thường hay dùng. 

Binh qua E§-&. Ngược lại âm cô hòa. Thuyết 
Văn cho là Cây kích đâu băng. Vận Anh Tập cho 
rằng: Cây kích mâu đầu cong móc câu. 

Liêu tá ðñ#ƒz. Ngược lại âm trên là 77t lực 
điêu. Không An Quôc chú giải răng: Liêu là làm 
quan. Nhĩ Nhã cho rằng cũng đông trong Tả 
Truyện: Làm quan là một người đây tớ, lại gọi là 
đồng làm quan gọi là ## liêu. Lại viết fZ###X ba 
chữ liêu, âm % thái. - Ngược lại âm dưới là “hi tử 
cô Theo sách Chu Lễ cho răng: Các nước đều dùng 
người phò tá vua. Trịnh Huyện cho răng: Tá ƒZ£ là 
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trợ giúp. Theo Mao Thi Truyện cho răng: Khi vua 
xuất chinh, dùng người phò tá vua là. 

Cam giá TT. Ngược lại âm s†# chi dạ, âm 
sau y cứ theo đây. Lô vi jễ Š. Ngược lại ầm trên 
là jấ lô, âm dưới là -J-ñ4. vu qui Lô vi là một loại 
mía, cũng là loại lau sậy, giông như trúc, tre, mọc 
trong rừng, loại mía ma v.V.. - Trong kinh lấy làm 
ví dụ số nhiêu, đều là ví như lau, sậy, lúa ma v.v.. 

Vi cự #tjE. Ngược lại âm trên là `|`Jƒð, vũ nguy. 
Trong văn kinh việt ĐÀ vi là văn thường dùng. 
Người sau vốn viết chữ ?# vi này cộng thêm ba bộ 
Ấ: Xước. Ngược lại âm Jlãt sửu lược. Nghĩa là 
làm trái lại trên dưới, trong ngoài, làm cho xáo trộn 
khổ sở. Âm [#j khốn thanh ## vi. Ngược lại âm 
dưới là XE cự ngô. Thuyết Văn cho răng: Cự †E 
là lì lại. Ngược lại âm J#)Ñ ma lãng. Quảng 
Nhã cho răng: Cự là chỗng giữ âm ‡# hãn, Ngược 
lại âm {nj EL hà đán. Vận Anh Tập cho răng: Tìm 
cách chống cự lại trên. Vận Anh Tập cho răng: Cự 
là trái lại, làm Ngược lại. 

Mạc kỳ S'Š. Là tiếng Phạm, nghĩa là có thể 
trừ bỏ đi thân thuốc độc dược, cũng gọi là công lực 
thần thuốc độc. Như trong kinh tự nói rằng: Như 
trong nước này Lãnh Nam Trần Gia giải độc, loại 
bạch dược, nUU dược, hắc dược. 

Độc trùng z5. Ngược lại âm 3Z§# trục dung. 
Chữ đúng thể. Trong văn kinh viết FRtrùng này là 
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văn thường hay dùng, tĩnh lược bớt đi. 

Thích cảm #7. Ngược lại âm trên là ®ƒ7R thư 
diệc, âm dưới là š'[ ha các, hai âm đều thông 
dụng. 

Uy túc j@\Jhj. Ngược lại âm. Theo sách Lễ Ký 
cho răng: Túc là hàng rào ngăn cấm. Không An 
Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: Túc là cung 
kính. Vận Anh Tập cho răng: Túc là cung. Khảo 
Thanh cho răng: Túc là sợ hãi, kinh sợ Ngược lại 
âm R53 túc dũng, kinh sợ cung kính. Theo Tự Thư 
cho là Nghiêm chỉnh. Thuyết Văn nói chữ viẾt từ 
bộ SE duật. Ngược lại âm Z“[, nữ triếp, viết Ở 
trong tường phiếu, âm uyên, âm là chiên chiến, 
cạnh cạnh, âm uyên là âm 7ï uyên. 
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Cô đạo #š#})ð. Ngược lại âm trên là tĩcô. Lại 
âm #ÿt dã hoặc, gọi là dã đạo. Trong quyên một 
trăm lẻ hai trước đã giải thích đầy đủ. 

Quý mị 7Z#š. Âm dưới JŠ§#È mi bí. Quyền một 
trăm lẻ hai ở trước đã giải thích đây đủ rôi. 

Yếêm đảo [§ bã. Ngược lại âm trên là ##š 
diễm. Âm dưới là # St đương giả. Quyền một TÊN 
lẻ hai trước đã giải thích đây đủ. 
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Hương nang #2 Âm trên là ®# HH2 là chữ 
chánh thể Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ tất 4E, đến 
bộ Hcam. Ngược lại âm dưới là ãZšZ nặc đương: 
dụng cụ đôt hương. Chữ chánh xưa nay cho răng: 
Có đáy gọi là cái túi, không đáy gọi là ŠŠ nang. 
Chữ viêt từ chữ nang thanh 2Ÿ tỉnh. 

Thiệm bộ châu HP THỜ. Ngược lại âm 374 
thường diễm. Tiếng Phạm, là tên gọi chung đại địa 
(quả địa câu). Bởi vì nhân kim, nhân thọ mà đặt tên 
này. 

Tốt đồ ba Z PtEM¿. Là Tiếng Phạm, Ngược lại 
âm trên là #ÊƑƒ tô cốt, âm dưới là đồ lữ. Thác gỌI 
là cao hiển bày ra, tức là ngôi tháp Phù Đồ v.v.. 
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Phiêu nịch X53. Ngược lại âm ULjấ thất điêu. 
Thuyết Văn cho răng: 3# Phiêu là nỗi lên. Quảng 
Nhã cho là Phiêu là bọt nước. Ngược lại âm ãZš 
thiên miệt. Ngược lại âm dưới là 3jEffJ nê đích. 
Thuyết Văn cho là Nịch là chìm xuống, hoặc là viết 
nịch, là chữ cổ. 

Khiến phạt 3Š5ïj. Ngược lại âm trên là ?È bả, xí 
kiến. Quảng Nhã cho răng: Khiên là trách. Thuyết 
Văn cho răng: Khiến là chỉ trích, tra hỏi. Thiên 
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Thương Hiệt cho rằng: Khiễn là la rầy. Quê Uyễn 
Châu. 

Tòng cho răng: Khiến là phần nộ, giận dữ. 
Ngược lại âm dưới là Xãšijphiên phạt. Phạt nghĩa 
là quở trách. 

Đồ quái J#llf. Ngược lại âm trên là Jf#Jjđường 
hồ. Thuyết Văn cho là Đỗ lế là nỗ banh ra. Ngược 
lại âm ‡ñ khô, nghĩa là cắt ra, phanh ra. Khảo 
Thanh cho rằng: Phân ra cắt ra, dùng dao cắt thịt 
con vật hy sinh gọi là đồ Ƒ#. Ngược lại âm dưới là 
t7} cô ngoại. Quảng Nhã cho răng: Quái là cắt 
lìa ra. Tự Thư cho rằng: Là xắt thịt mỏng ra. 

Bồ _yẾt sa #3. Ngược lại âm trên là lịB 
bác mâu. Kế là âm Ƒ#š5 cư yết, âm dưới là #&/nj 
tảng hà. Tiếng Phạm, đây dịch là biên địa, là vùng 
xa XôI hẻo lánh, là hạ tiện loại người không tin 
nhân quả, sát sanh, trộm cướp, ái lại, tà kiến. 

Thú Đạt La ƑÈ?£Ẽ. Là tiếng Phạm, hoặc gọi 
là ÉƒBá£ Thủ-đà-la, hoặc là gọi Ti Thủ Đà. 
Đều là âm Phạm chuyên đọc sai, lược. 

Gọi đúng là người cày ruộng, trồng trọt, là nghề 
trong bốn họ của Bà La Môn, là nghẻ thấp hèn 
nhất. 

Mậu dịch 7 5. Trong kinh viết Éƒ mậu, là văn 
thường dùng, Ngược lại âm SŠ{š mạc hậu. Khảo 
Thanh cho răng: Đôi tài vật gọi là É?mậu, nghĩa là 
mua bán đôi chác. 
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Tự cầu 4n]. Ngược lại âm trên là E]XÃ ty tứ. 
Trịnh Huyền chú giải sách Chu. LỄ răng: Tự fzÍ là 
chính xác. Vận Anh Tập cho rằng: Tự là hâu hạ, 
cũng gọi la chính xác được hay mât. 

Bột ác #J6. Ngược lại âm ?lï)# bồ một. Trịnh 
Huyền chú giải sách Lễ Ký rằng: Bột #j là nghịch 
lại. Thuyết Văn cho rằng: Bột là loạn, làm loạn lên. 
Ngược lại âm dưới là n bnj Z+ a các. Thuyết Văn cho 
rằng: Quá ác. Chữ viết từ bộ 2à tâm thanh na á. 
Trong văn kinh nhiều khi viết từ bộ Ƒ tây viết 
thành chữ z: ác này, cũng là văn thường dùng. 

Lật niếp tỷ chủng 5#${I:Ê§. Ngược lại âm trên 
là đãi xỉ diệp, âm dưới là #55 tỳ di. Xưa tên là 
chủng loại thuộc tên là Lợi xa tỳ đồng tử, Sát để 
lợi Vương, là quyến thuộc Đào tộc, chủng đệ tử 
của Phật. 

Khiếp bố ‡‡Íft. Ngược lại âm trên là E;šÉ 
khuông nghiệp, hoặc việt chữ khiếp này. Thuyết 
Văn cho răng: Lo sợ nhiều. Sách Lễ Ký cho rằng: 
Người dõng mãnh lo sợ khô Ngọc Thiên cho là Lo 
sợ thua kém, lo sợ mất đi. Ngược lại âm dưới là 3ƒ 
TR phô bó, hoặc viết bố này. Quảng Nhã cho răng: 
Híi bố cũng là sợ hãi, lo sợ. Khảo Thanh cho răng: 
Bỗ cứ là sợ theo. Ngược lại âm cự ngư, nghĩa là 
quá khiếp sợ. Chữ việt đúng là chữ ‡J cứ này. 
Thuyết Văn cho rằng: Lo sợ giống như bị khủng 
hoảng tính thần. Chữ viết từ bộ ;› tâm thanh #g 
bố. 
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Phước hữu 4g§i£. Ngược lại âm “1> §¿ vưu cứu. 
Theo sách Chu dịch cho răng: Phước từ trời ban 
cho. Không Tử cho rằng: Hậu šñ là giúp đỡ. Khảo 
Thanh cho răng: Phước được giúp đỡ hoặc viết {i 
hữu này, xưa viết hữu {ï đều đồng nghĩa. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 430 

Phân phức 2+ấẼ. Ngược lại âm 27x phương 
văn. Trịnh Huyện chú giải Mao Thi Truyện cho 
răng: Phân Z> là hương thơm. Phương Ngôn cho 
răng: Phân là hương hòa theo. Quách Phác cho 
răng: Hương thơm mà hòa điệu theo gọi là 2- phân. 
Thuyết Văn cho là Chữ viết từ bộ LỊ! triệt TƯ „3ï 
phân. Ngược lại âm dưới là Ä EH| vi mục. Theo Hàn 
Thi Truyện cho răng: Phức ấ# là khí thơm. 

Đồ trị X4. Ngược lại âm trì ly. Nghĩa là sửa 
đổi, tu sửa. 

Phan đạt lff#Š. Ngược lại âm F}4 đường lạc, 
giống như là cái chuông, mà bên trong có lưỡi. 
Theo chữ đạt nghĩa là cái linh lớn gọi là #Š đạt. 

Kỹ nhạc #t“#. Ngược lại âm Z3] cừ ÿ, hoặc 
là việt †& kỹ này, nghĩa là người thợi khéo léo, 
hoặc là viết chữ {š kỹ này, tức là kỹ nghệ. Theo 
Tự Thư cho rằng: Người con gái biết đàn hát. Chữ 
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viết từ bộ #⁄“nữ viết thành chữ # kỹ Trong văn 
kinh viết từ bộ A, nhân, hoặc viết từ bộ ‡ thủ, đêu 
chăng đúng. Ngược lại âm dưới là 7# ngũ giác. 

Biên bỉ ?SgiD. Ngược lại âm kóc= bi mỹ Theo 
sách Sử Ký cho răng: Bỉ lậu, xâu ác. Đỗ Dự chú 
giải Tả Truyện răng: Bỉ là nơi biên giới gọi là biên 
äp đó là ngoài hoang dã xa nơi kinh đô của nước, 
gọi là bỉ lậu, nghĩa là người hèn hạ thập kém, 
không thông đạt thi, thơ lễ nhạc, gọi là bỉ phu. 
Thuyết Văn cho răng: Năm tô làm một bỉ, nghĩa, là 
năm trăm nhà làm một làng. Chữ viết từ bộ = ấp 
thanh bỉ Âm tô Ngược lại âm *R#g tô đoản. 

Đạt nhứ Z2 . Ngược lại âm ⁄VTIfE nô nhã. 
Trong văn kinh có viêt 2S nhứ Ngược lại âm RSTH 
tư dự Trong sách người ta viết sai. Đây là tiếng 
Phạm, cũng gọi là 3Z5S2ŸãZ biên di nhung yêt. 
Nghĩa là loại người hạ tiện, không biết lễ nghĩa, 
giông như loài cầm thú. 

Miệt lệ xa #§Ƒ#1. Âm trên là HK## miên miết, 
âm kế là 3# liên kết, âm dưới là 3” xỉ giá. Đây 
gọi là biên địa, tiếng Phạm đọc sai, lược, không 
đúng. Đúng âm Phạm nên gọi là Tốt lật, hai âm 
hiệp sa, dịch là tham vui dơ uê, vật nơi địa phương 
hạ tiện, là người không tin chánh pháp. 

Hoặc đàm =ÈƑZ. Ngược lại âm ?Ê23 đồ hàm. 
Thuyết Văn cho rằng: Chữ viết từ bộ ÿ`ˆ tật thanh 
đạm, âm †`ˆ là âm ‡#ÿ nạch. 
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Thủng bao RfữI. Ngược lại âm là <8 chi 
dũng. Trịnh Huyện chú giải sách Chu Lễ răng: 
Mụn ghe mọc lầu ngày thành ung. Trịnh Huyễn 
chú giải sách Lễ Ký răng: Sưng lên thành mụt u, 
âm quý là âm 1Ÿ hội. Thuyết Văn cho là Mụn tung 
sưng lên. Nhi lại âm j2*3§ ư cung. Chữ viết từ 
bộ j4j nhục đến bộ ÿ`ˆ tật thanh EBZ trùng ung. 

Mục huyễn y Elj H*fÈ. Ngược lại âm S$⁄gi tuệ 
quyên. Ciả Quy cho răng: Huyễn hoặc là bị hoa 
mặt. Thiên Thương Hiệt cho răng: Nhìn không 
thấy rõ. Ngược lại âm dưới là SEHÿ anh duệ Trong 
văn kinh VIỆT y này là không thành chữ. 

Khô cô #hiñi. Ngược lại âm El£fh khang cô. 
Khảo Thanh cho răng: Cây khô chết, hoặc là viết 
khô ‡š, là chữ cô. 

Tương khiếp #8. Ngược lại âm trên là R=É 
tức dương. Vận Anh Tập cho rằng: Tương đó lợi 
sọI là dụng cụ đựng sách, y phục gọi là rương. 
Khảo Thanh cho rằng: Tương khiếp là cái rương, 
cái hòm. 

: Ngược lại âm f### khinh giáp. Thuyết Văn cho 
răng: Khiếp là cái Tương bằng tre. Âm Ê tr] tứ là âm 
P1 tứ Tự Thư cho rằng: Khiệp tương đều nghĩa là 
loại rương chứa sách, hoặc y phục. 

Hành cản SŠ. Ngược lại âm trên là SZ§ƒ† hạnh 
canh. Khảo Thanh cho răng: Hành #£ là cái gốc, 
gốc cỏ gọi là #£ hành. Theo Tập Huấn Truyện cho 
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rằng: Cọng cuống của cây cỏ Thuyết Văn cho là 
Chủ của cành. Chữ viết từ bộ thảo thanh hành. 
Ngược lại âm dưới là -F›ÿ# can lại. Theo Tả Truyện 
giải thích rằng: Thân cây lúa. Quảng Nhã cho răng: 
Nhánh cây lúa gọi là f£ cản. Khảo Thanh cho răng: 
Cọng mêm của cây lúa. Thuyết Văn cho rắng: 
Cũng là cọng cây lúa. Chữ việt từ bộ hòa thanh *Ẻ 
hãn, hoặc là việt cản Ÿ. cũng đồng nghĩa. Trong 
văn kinh viết cản †E. lại việt cản E, tuy cũng 
thông, nhưng chăng phải nghĩa của kinh. 

Toái kim #4. Ngược lại âm #&£*Ÿ*j tô đối. 
Nghĩa là đập phá vỡ vụn. Khảo Thanh cho rằng: 
Toái j*£ là vỡ vụn vặt, hư hoại, hoặc là viết toái ñ£ 

, là loại bình chai, do bộ ngõa. Toái đây chắng phải 
nghĩa đây dùng. 

(Quyển 431, 432 không có âm giải thích) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 433 
Giả tịch {##ữ. Ngược lại âm ÿŠÊƒš tình dạ văn 
ở dưới đây là y cứ Khảo Thanh cho rằng: Tịch là 
loại cỏ cho thú vật ăn. 
(Quyển 434 không có âm giải thích) 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 435 

Ôi tạp #<t. Ngược lại âm R3 ô hồi, âm dưới 
là I#Eƒ hồ mỗi. Quảng Nhã cho răng: Đông đúc. 
Theo Tự Thư cho rằng: Cũng là tạp loạn, dơ uê, 
hỗn tạp. 

Lê thậm ##'#£. Ngược lại â âm trên là 77? lực 
¬ Theo văn thông tục cho răng: Đóm đen gọi là 
# lê. Khảo Thanh cho rằng: Châm đen trên gò má. 
Ngược lại âm FƒR #ñJ thanh tuần. Màu đen đó cũng 
gọi là già cỗi, mà vàng đó nghĩa là gọi cho một thời 
kỳ mở đầu cho văn tự âm nghĩa. Ngược lại âm 77 
3 lực hề Nay không lây âm dưới. Ngược lại là âm 
(tt tha cảm. Sở Từ chú giải rằng: Y theo ngày 
tháng kia sẽ biết rõ vết nhơ, điêu xâu xa đó mà có. 
Vương Dật chú giải răng: Viên ngọc không có sáng 
sạch. Thuyết Văn cho răng: Chấm đen đó khắc trên 
trán. Khảo Thanh cho răng: Loại sơn. 

Cùng tụy ñ5. Ngược lại âm tường túy. Quyền 
thứ một trăm tám mươi đã giải thích rôi. Lại gọi là 
tiểu, Ngược lại là âm ›Z tịnh diêu, nghĩa là ôm 
o tiểu tụy, hốc hác, XƠ Xác, khôn khô. Thiên 
Thương Hiệt phì răng: Tụy là lo buôn, hoặc là viết 
tụy, là tụy, tụy, ba thê chữ cổ Sau này chỉ dùng hai 
chữ trên. 

Ngoan ngân 7RE5. Ngược lại âm trên li ngõa 
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quan. Âm dưới là š#Ƒf ngữ cân. Quyền một trăm 
lẻ tám trước đã giải thích đây đủ rồi. 

Khinh tiêu f£3*ƒ. Ngược lại âm {“Š tình tiễu. 
Khảo Thanh cho răng: Trách phạt, chỉ trích, chê 
cười. Thiên Thương Hiệt ghi răng: Quở mắng, 
trách. Thuyết Văn cho rằng: Phiên nhiễu, TC TÔI. 
Hoặc là viết šŸ‡ tiều, nghĩa là chê trách. Văn cô viết 
tiêu RÉ. 

Oa loa #5jjZ. Ngược lại âm trên là 2###Z quả 
hoa. Nhĩ Nhã cho là Con ốc sên nhỏ Ngược lại âm 
dưới là hư hòa. Trong kinh viết ## loa này là văn 
thường dùng. 

(Quyền 436, không có âm giải thích) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 437 

Hoạn khải †|?o. Âm trên là 5 hoạn. Theo Quế 
Uyên Châu Tòng cho rằng: lấy áo giáp mặc vào 
người gọi là †l hoạn. Ngược lại âm dưới là r{\ 
khô dại. Thuyết Văn cho răng: Khải là cái áo giáp. 
Theo Văn Tự Tập Lược cho răng: Lẫy kim loại làm 
da, che thân gọi là #G khải. 

Cù lao ?JJZZ. Ngược lại âm li kỳ khu. Theo 
Mao Thị Truyện cho là Vât vả, nhọc nhăn ngoài 
đồng, cũng gọi là bệnh. 
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Suy mạo 3#ŠS. Ngược lại âm trên là 31 suất 
truy. Vận Anh Tập cho răng: Suy là nhỏ bé, yếu 
mêm. Ngược lại âm dưới là S*#E mạc báo. 

Vận Anh Tập cho răng: Mạo là già. Theo sách 
LỄ Ký cho răng: Tám mươi, chín mươi tuổi gọi là 
J mạo (là âm SŠ mạo này). Trịnh Huyền chú giải 
răng: Mạo lão đó là mê muội hay quên, hoặc là việt 
chữ SŠmạo này, mao đều là chữ cổ. 

Khu khiến flö3Š. Ngược lại âm Zš“Ƒ khứ vu. 
Thuyết Văn cho rằng: Đánh cho ngựa chạy đi. 
Theo Văn Tự Tập Lược viết chữ cận ‡§, là văn 
thường hay dùng. Lại cũng viết l# khu là chữ cổ 
lại là thanh khứ. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 438 

Hủy tý. Ngược lại âm dưới là -R§j tử nhĩ. Lại 
cũng là âm -ƒ-‡#£ tử di, lại cũng là â âm 2/]H. tư thử, 
ba âm, đều thông dụng, hoặc là viết chữ bốn chữ 
tượng hình này đều là chữ cô. Vận Anh Tập cho 
răng: Tử là lời nói trách móc. Trịnh Huyền chú giải 
sách Lễ Ký rằng: Tử là lời hủy nhục, thô ác, mắng 
nhiếc. 

Phú tế #šil. Ngược lại âm 277% phương vụ, 
cũng là âm 5ä‡3# ti duệ, cũng gọi là che giấu. 
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Quán tập {ễ##. Ngược lại âm BfjTE. khai hoạn. 
Khảo Thanh Khoĩ rằng: Gọi là thói quen. Tả Truyện 
viết chữ Eï quán là chữ giả tá. Thuyết Văn viết chữ 
quán EE này là cũng thông dụng. Trong văn kinh 
viếtE“xuyến, chữ cỗ cũng thông dụng. 

Mục nhân †⁄ À. Ngược lại âm SZ [* mông bốc. 
Ngọc Thiên cho Tăng: Mục là tên gỌI chung của 
người nuôi gia súc, chăng phải chỉ riêng chữ mục 
là chỉ nuôi trâu bò, ngựa mà thôi. Nhĩ Nhã cho 
rằng: Ở ấp ngoài là nơi biên giới chỗ xa xôi hẻo 
lánh cũng øgọi là †⁄ mục. 

Hoài dựng lšZ?. Ngược lại âm #3 hỗ quái. 
Không An Quốc chú giải sách Luận Ngữ sưng 
Hoài là an ôn. Ngược lại âm dưới là §ÊñŠ d 
chứng. Trịnh Huyền chú giải răng: Người con gái 
mang thai gọi làZ+2 dựng. Thuyêt Văn cho răng: 
Ôm đứa con trong lòng. Quảng Nhã cho rằng: Ôm 
trên người. Âm thân, là âm ⁄Ÿ thân. 

(Quyển 439, không có âm để giải thích) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 440 
Khiểm khứ Z⁄ñ# âm dưới là # khứ. Tỳ 
Thương cho răng: Khiếm khứ là há miệng ra. 
Trong văn kinh viết từ bộ khâu viết? khứ Theo Quế 
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Uyên Châu Tòng cho răng: khứ ï# là ngọa thanh 
(thanh ngang). Vận Thuyên Tập cho là vòng biên 
gIỚI, giáp với nước khác, chăng phải nghĩa này, 
nên đôi lại từ bộ Z“Z khiếm việt thành khứ ï:š. Theo 
hai chữ này đều hắc hơi ra, văn dùng rất thông 
dụng. 

Táo nhiễu 1£. Ngược lại âm jšZ: tuế cáo. 
Khảo Thanh cho răng: Táo là tính nóng nảy, Ø1aO 
động, mau chóng, hoặc viết là chữ táo j### này cũng 
thông dụng. Ngược lại âm dưới là #1? như chiêu. 
Thuyết Văn cho là Nhiễu là phiên. Không An Quốc 
chú giải răng: Nhiễu loạn. Thuyết Văn cho XU 
Chữ nhiễu từ bộ =Ƒ thủ việt thành chữ Z# ưu. 
Ngược lại â âm W 7J nô đao, thanh nhiễu. Treo trong 
văn kinh viết từ bộ † tâm, âm ;È› tâm viết thành 
chữ nhiễu này là chăng đúng. 

Huất nhiên Ngược lại âm. W5 huy duật. 
Nghiệt Tông cho răng: Huất là cấp. bách, vội vàng. 
Thiên Thương Hiệt cho răng: Huất là thốt nhiên, 
bồng nhiên nồi dậy. Thuyết Văn cho răng: Gió thôi 
nỗi dậy. 

Vi ảm ⁄»#*. Ngược lại âm 3E#$(, hà yết. Phương 
Ngôn cho răng: Từ cửa nhìn ra mà giữa Đông nước 
Triệu, Ngụy gọi là trí tuệ, là thông minh. Khảo 
Thanh cho là Thông minh, lanh lợi, gian dối. Âm 
m pian là âm gian. Vận Ảnh Tập cho là gian trá 
không thật thà. Âm i‡{, yết Ngược lại âm Š/\ ô 
bát. 
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Qui mô #5. Ngược lại âm trên là SšZŠ quý 
qui. Theo Mao Thi Truyện cho răng: qui là đánh 
giá, đoán, phán đoán, âm ƑŠ độ Ngược lại âm ƒÊ 
#4 đô các. Theo Quế Uyên Châu lòng cho rằng: 
Thương lượng, đánh giá đối với việc gọi là ?š qui. 
Ngược lại âm dưới là ENG, mạc hô. Tóm tắt cho 
rằng: Mô là khuôn mẫu phép tắc. Chữ viết từ bộ 7K 
mộc thanh 1Š mạc. Khảo Thanh cho răng: Là mô 
hình, qui tặc. Tự Thư cho là Khuôn mâu, gương 
mẫu. Cũng có viết từ bộ ‡ thủ âm =Ƒ thủ, viêt chữ 
#š mô. Chữ fimô này là chắng phải nghĩa ở đây 
dùng, hoặc là viết {ft vũ, chữ lít vũ này đều là chữ 
cố: 

Đề bại #šf†. Ngược lại â âm trên là 2E # đô hè. 
Theo Mao Thi Truyện cho răng: Giống như loại 
lúa ma, mọc hoang. Nhĩ Nhã cho răng: Đồng VỚI 
Khảo Thanh cho là tên của một loại có Vĩ Hoằng 
lại viết theo chữ đề s này, hoặc là viết #E trật tã 
chủng, đều là chữ cô. Ngược lại âm dưới là › BH Ei 
bồ mại. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: Nó giông 
như loại ngũ cốc mà khác. . Thuyết Văn cho răng: 
Giống lúa khác, hoặc là viết # bại, là loại hạt gạo 
nhỏ. 

Qui phạm 8#. Ngược lại âm trên là {S'Sf câu 
VI. 

Vận Anh Tập cho Tăng: Vết bánh xe. Khảo 
Thanh cho rằng: Dâu vết của chiếc ẽ: Thuyết Văn 
cho rằng: Chữ viết từ bộ £ xa đến bộ 2 quỷ, âm 
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#8 qui, thanh 2? tỉnh. Ngược lại âm dưới là N? 
phàm ảm. Nhĩ Nhã cho răng: Là khuôn pháp 
thường. Tự Thư cho phạm là mô phỏng bắt chước. 
Thuyết Văn cho rằng: Chữ viết từ bộ SE xa đến bộ 
$0, phạm thanh Z3 tỉnh. 

Phân tảo SSfi/. Ngược lại âm trên là 2}[lJ phân 
vấn. Vận Anh Tập cho là Đồ bỏ đi, vứt đi, hoặc 
viết là bốn chữ phân tượng hình này đều đồng. 
Ngược lại âm dưới là #@£#l| tô đáo. Vận Anh Tập 
cho là Tảo trừ, hoặc là viết chữ ji‡ tảo. Theo chữ 
phân tảo đó là khác của áo nạp. 

Khan lận ft. Ngược lại âm LIf khâu nhàn. 
Vận Thuyên Tập cho răng: Khan là bên chắc. Quế 
Uyên Châu Tòng cho răng: Yêu tiếc tài vật, không 
muôn xả bỏ gọi là # khan, hoặc là viết chữ, hai 
chữ khan này đều là chữ cổ Ngược lại âm dưới là 
Z lân tín. Quảng Nhã cho răng: Lận là thô bỉ 
hèn hạ. Vận Anh lập cho răng: Lận là tiếc là keo 
kiệt, hoặc viết chữ cô. 

Điệu cử #2. Ngược lại âm trên là J£lễ đình 
diệu. Trong quyên thứ tám trước đã giải thích TÔI. 
Ngược lại âm dưới là Jriml He đồ Thuyết Văn nói 
chữ viết từ bộ Sˆ thủ thanh Ø3 dữ Trong văn kinh 
viết ##' cử này là văn thường. dùng. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 441 

Khiểm hận BÉjR. Ngược lại âm trên là TH|3É 
hình kiêm. Vận Anh Tập cho là hiểm nghi. Vương 
Bật chú giải sách Chu Dịch răng: Tâm không bình 
lặng, không vừa lòng, bắt mãn. Khảo Thanh cho 
răng: Tâm xâu ác. Thuyết Văn cho là Chữ viết từ 
bộ nữ đến bộ 3£kiêm, thanh3£kiêm, cũng viết 
BÉ khiểm Tày đều đồng nghĩa. 

(Quyển 442, 443 đêu không có âm để giải 
thích) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 444 

Phù nang )#'Š. Ngược lại âm trên là J{ƒ#t£ phụ 
vô. Không An Quốc chú giải sách Thượng Thư 
răng: Trôi nỗi gọi là *#' phù. Chữ phù Ngược lại 
âm 27®llphương kiểm. Giả Quỳ chú giải sách Quốc 
ngữ răng: Phù đó là nhẹ Ngược lại âm dưới là #V 
HỊl nô tức. Thuyết Văn cho là cái túi. Âm š£ thác, 
theo nghĩa là cái túi da chứa hơi, dựa theo chữ phù 
nang là cái túi chứa hơi để qua sông lớn. Trong 
kinh lấy chữ 3# phù là nồi lên nhẹ nhàng để làm ví 
dụ. 

Phôi ngõa ‡Ÿ£. Ngược lại âm trên là ‡‡Ƒf phô 
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bồi. Vận Anh Tập cho răng: Gạch ngói chưa nung 
gọi là phôi. Ngược lại âm dưới là #S# ngũ quả. 
Đất đem đi nung làm gạch xây nhà, hoặc là làm 
bình, dụng cụ đựng đô. 

Lan hoại li. Ngược lại âm Bl.H lang đán. 
Phương Ngôn cho răng: Hằm lửa chín nhừ gọi là 
fl{ lan. Ngược lại âm dưới là #J£ hô quái. Hoại 
nghĩa là phá hư, hư hoại. 

Suy hao +#. Ngược lại âm trên là ‡ 8l Sương 
quy. Vận Anh Tập cho răng: Suy là yếu đi, nhỏ 
nhắn, mêm mại. Chữ suy cũng giống như chữ 
nghĩa là tôn giảm. Ngược lại âm dưới là ïãŠ cao 
áo. Thiên thượng Hiệt cho răng: Hao là tiêu mất. 
Vận Anh Tập cho răng: Hao là giảm bớt, hao hụt. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 445 
Tướng soái /'llJ. Ngược lại âm trên là 
tinh dạng. Ngược là âm *É|£ bán tương. Khảo 
Thanh cho răng: Quân, vua, là thây. Ngược lại ầm 
dưới là so ~ suy loại. Tự Thư cho răng: Lãnh, hoặc 
là viết {§ïvệ, âm này cũng đồng. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 446 

Thuân thục >Zÿt Ngược lại âm ZEff thùy 
luân. Vận Anh Tập cho răng: Thuân là tưới nước. 
Khảo Thanh cho răng: Thuân sạch, lại cũng gọi là 
thuần phác, nghĩa là thật thà chất phác. Trịnh 
Huyền chú giải sách Lễ Ký rằng: Tưới nước đều 
hòa gọi là *š thuân. 

Hà mạo {n[#š. Ngược lại âm 3⁄#J mao báo. 
Vận Anh Tập cho răng: Dung nghĩ, hoặc viết chữ 
Đữ nhi. Theo sách Thượng Thư Hồng Phạm cho 
răng: Gọi là một dáng mạo. Không An Quốc cho 
răng: Dung nghi, hoặc viết mạo ##, chữ cổ. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 447 

Ôt- Bát-Ba-Hoa Iñ#£&7b. Ngược lại âm RZŸ 
ô cốt. Là tiếng Phạm, tên một loài hoa, Sen màu 
xanh lá nhỏ. Xưa gọi là ##‡££ Âu bát la, hoặc tên 
là £Ê4£Uu Bát La, đều sai. Đây là loài hoa rât 
thơm, rất lớn, ở nhân gian không hệ có, hoa này có 
trong ao Vô Nhiệt Não, ở núi Tuyết. 

Bát-đắc-Ma Hoa ‡ƒ‡ƒƑƒ#†È. Cũng là Tiếng 
Phạm, tên một loài hoa, hoặc gọi là ®ÉÄE Bát 
Đầu Ma, hoặc gọi là #£##Ƒ# Bát Nỗ Ma. Đúng gọi 
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là 4J##£ Bát Nạp Ma, tức là hoa Sen hồng, cũng gọi 
tên là hoa sen vàng. 

Câu-Mưu-Đà-Hoa ‡#J4`”ÈƒÉ. Tiếng Phạm, tên 
là hoa Sen đỏ, hoặc gọi là ‡#JZjBä Câu Vật Đầu. 
Gọi đúng là †J4j]§. Câu Mâu Na, tức là hoa Sen 
đỏ đậm. Ở nhân gian cũng ít có, phần nhiều là ở ao 
Vô Nhiệt Não. 

Bôn trà lợi hoa #£Zšfl|ƒ. Cũng là tiếng Phạm, 
tên là Bạch Liên Hoa, hoa Sen trăng. Xưa gọi là 2> 
UZZHl Phân Đà Lợi. Gọi cho đúng là Z;“# Bôn Nô. 
thanh khứ Âm là âm #VIƒÈ nô nhã. Cũng gọi là Hệ 
3II Hắc ca. Đây gọi là hoa Sen trắng, ở nhân gian 
cũng ít có, chỉ có trong ao Vô Nhiệt Não. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 448 

Phiến đệ ##E3. Ngược lại âm lặc da. Tiếng 
Phạm. Đây gỌI là người Huỳnh môn, có năm loại. 
Âm nghĩa quyền thứ tư trước đã giải thích đầy đủ 
TÔI. 

Manh lung á ám á ESEIff1n v.v.. . đều như trước 
âm trong quyền thứ năm đã giải thích đầy đủ. 

Vô hà #t£ffš. Ngược lại âm ƒ7#§ hành giá. Giả 
Quy chú giải sách Quốc ngữ răng: Hà lš là an nhàn 
rãnh rỗi. Vận Anh Tập cho răng: Hà là nhàn nhã, 
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thong dong. Không An Quốc cho răng: Hà là rộng 
Tãi. 

Duư lNS. Ngược lại âm 2£ du chu. Quảng 
Nhã cho răng: Du là xa. Lại gọi du là vượt qua 
sông. Thuyết Văn cho rằng: Du là vượt qua. Chữ 
việt từ bộ JÉ túc âm túc thanh ƒñ¡ du. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 449 

Vi Đản 54H. Ngược lại âm trên là ##ƒZ, vi 
nguy. Văn dưới là đêu đông. Ngược lại âm dưới là 
đường đán Ƒ H. Khảo Thanh cho răng: Đản {H là 
loại từ ngữ 

Yếm bối # 7. Ngược lại âm trên là f4 y diêm. 
Khảo Thanh sử răng: No đủ rồi. Vận Anh Tập cho 
răng: Yếm là mỏi mệt. Tự Thư cho răng: Yêm là 
khô Thuyết Văn cho là Chữ VIỆt từ bộj hán âm 
“E hãn, đến bộ ĐI khuyến, đến bộ H cam, đến bộ 
[ãj nhục, hoặc. viết là ffyếm thực cũng thông 
dụng, là chữ cô Đường thọ 2 Ngọc Thiên cho 
là Đường đô. Tự Thư cho rằng: 

Đường hư. Thuyết Văn cho rằng: Nên nói là 
Đường Đại ngôn. 

Hoan đỗi ty»). lrên vốn là âm hoạn. Theo 
Tả Truyện cho rằng: Hoạn là xuyên qua. Quê Uyễn 
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Châu Tòng cho răng: áo giáp mặc vào thân, gỌI là 
†x hoan. Khảo Thanh cho Tăng: Mặc áo thanh giáp. 
Ngược lại â âm dưới là šƒ #š đương cái. Tự Thư cho 
răng: Đôi là buộc vào. Theo chữ “Hoạn đôi” là 
trang nghiêm, mặc áo giáp, buộc thắt dây sửa cho 
trang nghiêm, oal VỆ Thuyết Văn cho răng: Đôi là 
dây thắt lưng. Y phục của người nam đó thắt lựng 
băng dây da, y phục của người nữ thắt lưng bằng 
dây tơ lụa. Giông như đồ trang sức đeo trên mình 
vậy, mà cũng giông như cái khăn. Cho nên chữ đối 
#jviết từ bộ [[¡ cân. Nay trong văn kinh viết chữ 
đối này là chăng đúng. 

Giáp trụ EHEf. Ngược lại là âm jlñj X trù hựu. 
Khảo Thanh cho răng: Ej## trụ khải, là áo giáp. 
Ngày xưa dùng da làm áo giáp nên gọi là FH giáp. 
Ngày nay dùng kim loại làm áo giáp nên gọi là # 
khải. Ngược lại âm 1ƒ khâu đại. Khải cung là áo 
giáp. trụ cũng là áo giáp. Thuyết Văn cho rằng: 
Chữ viết từ bộ E việt. Ngược lại âm t1: mạc 
bảo. Viết chữ Fï Eï, trong văn kinh viết từ bộ H 
nguyệt là chăng đúng. 

Khuyết giảm ñ:})#. Ngược lại âm trên là 
khuyến duyệt. 

Thiên Thương Hiệt cho rằng: Khuyết là hao 
tôn. Thuyết Văn cho răng: Dụng cụ chứa đã bề Chữ 
viết từ bộ #z phữu đến >#: quyết thanh 43 tỉnh. 
Ngược lại âm dưới là tš hàm ảm. Ngược lại âm 
FHJgÿ, giáp hàm. Tự Điền giải thích: Tự hao tốn, 
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thiếu thốn. Âm dưới gọi là j£ giảm. Theo Tập 
Huấn Truyện cho rằng: Giảm la hao hụt bớt đi. 
Chữ viêt từ bộ thủy thanh Ji hàm. 

Kỹ nghệ †%Š%. Ngược lại âm trên là 3Š? cừ ý. 
Thuyết Văn cho răng: Kỹ †š là khéo léo. Cô Dã 
Vương cho răng: Chữ kỹ giống như chữ nghệ. 
Trong văn kinh viết từ bộ À, nhân, viết thành chữ 
{š kỹ là chắng đúng. Vận Thuyên Tập cho răng: 
Chữ {¿ kỹ này giông như là chữ fZ thương, nghĩa 
là tôn hại. Cùng với chữ ^* toàn có phân trái. Nên 
trong văn kinh đôi ý ý viết từ bộ ‡ thủ âm =- thủ viết 
thành chữ †š kỹ này nghĩa là tài năng khéo léo. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 450 

Tiêu chú £E' kk. Ngược lại âm trên là RE tỨc 
diêu. Trịnh Huyền chú giải sách LỄ Ký răng: Tiêu 
£E là mùi hôi. Quảng Nhã cho rắng: 

Tiêu là màu đen. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ 
truy, chuy đến bộ hỏa. Trong văn kinh phần nhiều 
việt chữ J tiêu này. Ngược lại âm E|J#£ tức dược. 
Theo chữ J tiêu này là nghĩa cây nên trên lưng 
con rùa gỗ, chăng phải nghĩa trong kinh. Ngược lại 
âm dưới là #‡ chú là âm }3: chú. Theo chữ *‡ chú 
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đó là cái tim đèn. Văn dưới viết #š†} tiêu chú, thời 


gân đây rút ra. Trong kinh Thuyết Văn nói: Trong 
văn kinh không có, cũng là chữ hình thanh. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 451 

Tệ hoại #*#Z. Ngược lại âm trên là g# tỳ duệ 
Vận Thuyên Tập cho là tệ ác. Đỗ Dự chú giải Tả 
Truyện cho răng: Tệ là suy giảm hư hoại. Thiên 
Thương Hiệt cho là Rất tệ Khảo Thanh cho rằng: 
Tệ liệt quá kém. Xưa nay chữ đúng viết từ bộ †† 
củng, âm ?† củng là âm {t tcung thanh ll/ tệ, âm lữ 
tệ Ngược lại âm ##† tỳ thế. Ngược lại âm dưới là 
HHE£É hô quái. Vận Thuyên Tập cho răng: Tự phá 
hư hoại gọi là #š hoại. Khảo Thanh cho răng: Hủy 
hoại #š phá bỏ, bại hoại. Lại việt hoại là chữ cổ Cô 
luyến JEHSEA - Ngược lại âm 3¿ƑƑ quang hộ. Trịnh 
Huyền, chú giải Mao Thị Truyện cho răng: Quay 
đầu lại gọi là EẾ có. Lại gọi là cô nghĩa là nhìn, nhớ 
nghĩ. Thiên Thương Hiệt chép: Cố bao quanh vòng 
tròn. Quảng Nhã cho răng: Cô là hướng theo, hoặc 
viết là cô là văn thông dụng thường dùng. Thuyết 
Văn cho rằng: Cô là còn nhìn mãi. Chữ việt từ bộ 
EI hiệt thanh tứ cô Ngược lại â âm dưới là 7)*#t lực 
quyên. Khảo Thanh cho là luyễn là nhớ. Sách Sử 
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Ký cho là luyến mến nhớ nghĩ Chữ viết từ bộ ;Ù 
tâm âm luyến, thanh luyến. Trong văn kinh cũng 
có viết S# luyến này là sai, chăng phải nghĩa của 
kinh. 

Cánh tương IH. Ngược lại âm trên là m# cô 
hành. Nay thông dụng việt SE cánh. Theo văn 
thông dụng nghĩa là đã lâu rôi. Ngược lại âm dưới 
là JHEÉ tương dương. 

Tiêu tụy Ngược lại âm trên là ÿŠ}ấ tình diêu, 
âm dưới là JŸ tình trụy. Vận Anh Tập cho răng: 
Tiêu tụy là ôm yếu, hốc hác, xấu xí, hoặc là việt lề 
tiểu tụy này. Khảo Thanh cho răng: Lo âu, buôn 
rầu. Ngược lại âm. E#7R thể diệc. Trong Ban Cô 
Hán Thư viết là tiều tụy này, nghĩa là cây chuỗi 
mêm. Theo Mao Thi Truyện việt chữ tiêu. 
Trong Hán Thư Vua Vũ việt tiêu tụy, đều là đại 
động lớn nhỏ khác nhau, chăng phải chánh thể Bi 
uê gi. Ngược lại âm trên là Ä5 Di mỹ. Theo 
Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: Bỉ đó là biên giới 
thuộc vùng đất ấp xa đô thành. Theo sách Sử Ký 
cho răng: Gọi là biên giới, ngoài hoang dã, vùng 
đât hẻo lánh, cũng øọI là “bi lậu” nghĩa là xâu ác 
tôi tệ cũng gọi là “Bỉ phu” là hèn hạ Ngược lại âm 
dưới là }*fäï ư vệ Vận Anh Tập cho răng: Uề là ác, 
dơ uề xấu ác. Tự Thư cho là không sạch sẽ là Chữ 
tượng hình. 

Mâu tán 2”j. Ngược lại âm trên là tÍz: mạc 
hậu. Xưa nay chữ việt đúng là 2”]#¿ dậu mâu, nghĩa 
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là đến kịp với binh xa, loại vũ khí ngày xưa, dài hai 
trượng năm thước. Chữ tượng hình. Hoặc việt là 
J#{ mâu, chữ cố, hoặc là viết ÿ#ƒ mâu này cũng 
thông dụng. Ngược lại âm dưới là #ñj, thương 
loạn. Khảo Thanh cho là dùng cây mâu đâm thăng 
vào, ném thăng. Thuyết Văn cho răng: Chữ việt từ 
bộ 2 mâu thanh Ÿ' tán. 

Xú lậu MRlW. Ngược lại âm trên là EiE xướng 
thủ Theo Mao Thi Truyện cho răng: Xú lữ là đáng 
shét, hét cay, ghét đăng. Chữ viết từ bộ 8, qui 
thanh ƒ8 dậu. Ngược lại âm dưới là B7 lang đậu. 
Vương Dật chú giải Sở Từ răng: Lậu là nhỏ chật 
hẹp, nói răng cái nhà nhỏ chật hẹp đáng ghét. 
Thuyết Văn cho là Nơi vùng biên cương, hiêm hốc, 
chật hẹp. Chữ viết từ bộ É* phụ thanh lậu. Ngược 
lại âm LOIÊy) 17 lặc đậu. 

Thông nhiếp #ƒ##§#. Ngược lại âm trên là {E 
tha công. Ngược lại âm dưới là pPÑšZ thương 
nghiệp. 

Đoản xúc #gØ1£. Ngược lại âm thanh 2X 
thanh dục. 
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QUYÉN 452 

Cao tường SÌ]j#J. Ngược lại âm trên là 2# 
ngô cao, âm dưới là 7E tịch dương. Theo Mao 
Thì Truyện cho răng: Mặc áo da cửu thật quý phái, 
cao quý. Trịnh Tiễn cho răng: ŸÏj cao tương cũng 
giống như tiêu diêu tự tại. Nhĩ Nhã cho là Con diều 
hâu đáng ghét nó bay lượn trên không gọi là #3 
tường. Quách Phác cho rằng: Cánh chim bay lượn. 

Tóm tắt cho răng: Bay mà cánh không động gọi 
là tường. Thuyết Văn cho răng: Bay lượn vòng 
quanh. Hai chữ này đều từ bộ Pj vũ âm ⁄$ cao. 
Chữ ¡;cao, chữ 3# dương thanh đêu bằng nhau, 
chữ đêu tả hình hữu thanh. 

Câu ngại †fjflý. Ngược lại âm trên là { câu, âm 
dưới là 7¡ ngũ cái. 

Dẫn đoạt #š. Ngược lại âm ƒÊ3ñ đồ hoạt. Tự 
Thư cho răng: Đoạt mật. Khảo Thanh và Mao Thị 
Truyện cho răng: Mắt một con chim gọi là đoạt, 
vôn việt chữ đoạt #Š này. Trong Thạch kinh lại viết 
đoạt #Eš, hoặc viết chữ ft thuế đều là chữ cô Có khi 
viết từ bộ 2X é lục viết thành chữ 'š đoạt đó là chắng 
đúng, nên đồi lại chữ này. 

Đẳng dũng j5. Ngược lại âm trên là £EX# đồ 
đăng. Trang Tử cho rằng: Đăng là nhảy vượt qua, 
âm ÿễ dược là âm #§ dược. Mà âm trên Ngọc Thiên 
cho răng: Chữ đăng cũng giống như chữ diêu dước 
ki nghĩa là vượt lên. Vương Dật chú giải Sở Từ 
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răng: Là con ngựa chạy nhanh. Quảng Nhã cho là 
đuôi theo phía trước, vượt qua. Thuyết Văn cho 
rằng: Đăng là duyên. Chữ việt từ bộ Ê†‡ chu, đến bộ 
F. mã, âm quyền là âm 3# quyên, thanh 3# quyền. 
Ngược lại âm dưới là =EE# dương chủng. Hà Hưu 
chú giải Công Dương Truyện răng: Dũng là nhảy 
lên. Theo Hán Thư cho răng: Vật ngoài chợ như là 
gạo, đường, các thứ 

tăng vọt lên, một muôn đồng tiền. Thuyết Văn 
cho răng: Dũng là nhảy lên. Chữ viết từ bộ R#« túc 
thanh E3 BŠ dũng, hoặc là viết #3 dũng ty dũng, 
đều là Kim cô Bàng sanh f!“E. Ngược lại âm ?lï†ÙÈ 
bô mang. Chữ Dbàng sanh nghĩa là, trên từ rồng, loài 
cầm thú gia súc dưới đến như loài thủy lục côn 
trùng, âm Eẻ côn #5 trùng. Ngược lại là âm ;Xh 
trục dung. Nghĩa là theo nghiệp mà luân hồi trong 
vòng đường ác chăng phải chánh đạo của con 
đường của trời người, gọi là Bàng sanh. 

Tý hủy Ngược lại âm trên là Z¿⁄JÏ tư thử Âm 
của nước Ngô là -ƒ-H- tử nhĩ. Trịnh Huyền chú giải 
sách Lễ Ký răng: Miệng hủy nhục gọi là tử Thuyết 
Văn cho răng: tử #$ là măng nhiếc. Chữ viết từ bộ 
LI khẩu thanh J:thử. Trong kinh văn có khi viết 
#E tử cũng đông nghĩa. Ngược lại âm dưới là Hã #3 
huy quy Theo Nhĩ Nhã cho là hủy hoại. 

Thiên Thương Hiệt cho răng: Phá hủy. Cô Dã 
Vương cho răng: Hủy cũng giông như tôn hại, bên 
trong tôn hại gọi là hủy, bên ngoài tốn hại gọi là fỗ 
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thương. Thuyết Văn cho là Hủy là thiếu. Chữ viết 
từ bộ -Ƒ- thô đến š# sát, thanh 43 tỉnh, hoặc viết từ 
bộ -EVương. Ngược lại âm ##ŠïJ thể trịnh. Viết 
chữ hủy này là chữ cô. 

Khinh miệt #£#¿. Ngược lại âm fZ. miên 
miết. Thuyết Văn cho răng: Miệt khinh xem 
thường. Nên chữ viết từ bộ ;È› tâm âm /Ủ) tâm, viết 
thanh chữ miệt. Trong văn kinh đơn viết FŠ miệt 
này, nghĩa là con mất lao nhọc không tính tường 
sáng suôt mỏi mệt muốn đi ngủ đây chắng phải 
nghĩa trong kinh. Âm dị 3Ngược lại âm Z2? di 
trí. Trong đây giữa nguyên bồn, thoát ra một nghĩa 
nhân và duyên, vôn ở trên núi, đều đồng. 

Đam nhiễm JJ 3#. Ngược lại âm ZšEã đáp nam. 
Khảo Thanh cho răng: Đam là sở thích mÊ say, 
chơi đùa, nhàn nhã. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ 
#ÿ thân, đến bộ đam thanh 43 tỉnh. Ngược lại âm 
dưới là Ifi[#§ nhi diễm. Khảo Thanh cho là Nhiễm 
ô, mê đăm. Thuyết Văn nói là chữ viết từ bộ thủy 
thanh nhiễm. 

Vi Sư vi đạo 3; z#Z. Ngược lại âm 'fZ vi 
nguy, trở lên trong văn kinh đêu đông trên. 

Châu chử 3#. Ngược lại âm trên là ##ƑH 
chương do. Trong nước có thê chữ gọi là ĐÌ) châu. 
Ngược lại âm dưới là š#'# chương thử. Bến nước 
gọi là ?# chử. 

(Quyển 453 không có âm giải thích) 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 454 

Thông mẫn J#Ñ;. Ngược lại âm trên là Z} 
thương công. Hàn Thị Truyện cho là thông minh. 
Khảo Thanh cho răng: Tai nghe phán xét rõ ràng. 
Thuyết Văn cho răng: Thông suôt chính xát. Chữ 
việt từ bộ ..nhĩ thanh thông. Ngược lại âm dưới là 
JEi7B mi vân. 

Khảo Thanh cho rằng: Tai nghe ôn ào, ¡nh ÕI. 
Không An Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: 
Mẫn là được sáng suốt đôi với sự việc. Đỗ Dự chú 
giải Tả Truyện răng: Mẫn đạt, lại cũng gọi là xác 
thật. Theo Thanh Loại cho răng: Mẫn là cung kính. 
Thuyết Văn cho răng: Mẫn là rât mau. Chữ viết từ 
bộ phộc, đến bộ &ƒ mỗi thanh E†‡ mẫu. Ngược lại 
là âm ÿ#ÿ# mẫu cải. Chữ mỗi #ÿƒ cũng là thanh. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 455 
Nguyên để 3ZJÄ. Ngược lại âm f#ZZ ngu tổ 
Quảng Nhã cho rằng: Nguôn gốc của vạn vật gọi 
là ÿ#i nguyên. Ngọc Thiên cho rằng: Gốc của vật. 
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Sách Lễ Ký cho răng: Là nguôn gốc đạt tới nơi “Lễ 
Nhạc”. Trịnh Huyện chú giải răng: Nguyên là 
nguôn sốc. Thuyết Văn cho răng: Viết chữ Ji 
nguyên là chữ tượng hình. Từ chữ 5 tuyên, hoặc 
viết 3 nguyên, chữ này cũng đông nghĩa. 

Giáp trụ FHỆi. Ngược lại âm ‡ŸZi trì hữu. 
Quyền thứ bốn mươi chín trước đã giải thích đầy 
đủ rôi. 

Chùy đả †T. Ngược lại âm #5“ chương lũy. 
Khảo Thanh cho răng: Chùy là đánh, hoặc là viết 
chùy, chữ cổ, hoặc viết là chùy cũng thông dụng. 

Thiêu nhãn ki, Ngược lại âm #Š?Z thê diêu. 
Khảo Thanh cho răng: Thiêu ‡$È là chọn lựa ra. 
Ngược lại âm là ff dinh duyệt. Chữ 7ï uyên, thanh 
Ä nhập, từ bộ ‡ thủ âm “Ƒ thủ thanh thiêu. Cũng 
có khi viết từ bộ ZR là chăng đúng. 

Nghị tị ãl|&š. Ngược lại âm fzš ngư khí. 
Không Thị chú giải rằng: Nghị là bị cắt mũi. Người 
bị thương là bị dùng hình phạt cắt mũi. 

Trịnh Chúng chú giải sách Chu LỄ rằng: Hình 
phạt cắt mI. Thuyết Văn cho rằng: Nghị là quyết 
định cắt bỏ đi mũi, hoặc là viết ñl[ nghị này cũng 
thông dụng. 

Diêm ma qui giới fijñễ, 127. Ngược lại âm 
trên là ãjšðï diêm tiệm. Jljfễ, Lan ma là tiếng 
Phạm. Tên là quỷ thú. Trong văn kinh viết ÉI|E£, 
Diệm ma, âm #l| diệm Ngược lại âm %4 dương 


SỐ 2128 - NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH, Quyền 5 655 


nhiễm, là sai lược, không đúng. Trong âm Phạm 

gọi là lljZ, diệm ma, dịch nghĩa là bình đăng. 
Nghĩa là vị Vua này là chủ quản trong coi vệ chỗ 
thát sanh đối với tội phước mà quyết định đoạt số 
phận, giữ nơi Địa Ngục, tám chỗ nóng, tám chỗ 
lạnh và lấy làm quyên thuộc với các địa ngục nhỏ 
khác, và ném các qui tốt vào nơi trong năm đường. 
Nắm lấy người có tội đánh đập khảo tra, trị tội. 
Quyết đoán thiện ác, lại không có ngừng nghĩ Cho 
nên trong Tam Thụ Kinh nói rằng: giao phó người 
tội cho Diễm Vương, rộng mà phán xét tùy theo 
nghiệp mà thọ quả báo, nhân tốt thì sanh vào con 
đường thiện, nghiệp ác thì theo con đường bùn lầy 
mà đọa vào ĐỊa ngục, tức là làm việc ây. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 456 

Tát ca da kiến 7i Hỗ >.. Âm 3Ï là âm tli2¬ 
cương khư, âm RJý da là lẫy âm 3 giá. Là tiếng 
Phạm. Hán dịch là # 543iHJ5 Thân kiến ca da, tên 
là đã Thân tát, gọi là di chuyền, không thật 
nghĩa. Đây gọi là nơi thân của ngoại đạo, khởi nên 
chỗ thấy thân không thận, thây không đúng. Nên 
gỌI bÄ 3M bẻ Tát ca da kiến. 

Dục khấu Ä†[I, âm L1 khẩu. Không An Quốc 
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cho Tăng: 1H khấu là đánh gõ. Quảng Nhã cho rằng: 
Khẩu là năm giữ. Khảo Thanh cho rằng: Cây roi 
da quất ngựa. Câu ‡#J chữ viết từ bộ ‡ thủ. 

Tích vi Ðrš. Ngược lại âm 2£ 7Rtinh diệc. Vận 
Anh Tập cho răng: tích là phân ra. Thuyết Văn cho 
răng: Chữ việt từ bộ ‡ Thủ âm =Ƒ thủ, đến bộ H 
phiên âm Ƒj phiến là ljý phá, nghĩa là chặt cây, hoặc 
là viết từ bộ ZK mộc, đến bộ Ƒƒcân viết thành chữ 
†ï tích, cũng thông dụng. 

Trích sô 3ã. Ngược lại âm ] Jễ định lịch, 
âm dưới là 3E :J sương cú. Thuyết Văn cho rằng: 
Ciọt nước nhỏ xuông. Trong văn kinh viết từ bộ 3# 
để viết thành chữ đệ, âm đề Ngược lại ầm Jñ† 
định kế cũng có nghĩa là giọt nước chảy xuông, 
chăng phải nghĩa trong kinh, người việt sách việt 
Sa1 ý. 

Bắt khứu “£}8. Ngược lại âm {Êi hưu hữu. 
Vận Anh Tập cho là Lây mũi ngửi hơi. Thuyết Văn 
cho Tăng: Mũi chính là BỆNH. nên gọi là khứu Hã, 
âm 7t chú Ngược lại âm Ej7L xương chú. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYÊN 457 


Y hộ ft. Ngược lại âm "Hj hồ có. Khảo 
Thanh cho răng: Hộ nghĩa là chỗ nương tựa. 
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Đầu thú †XÊW. Ngược lại âm £%ÈE=đồ hầu. Khảo 
Thanh cho răng: †# đầu là ném, cũng gọi là đi đến, 
hợp thời, kịp lúc. Thuyết Văn cho là Đánh gố lắc 
lư, đong đưa, hoặc là viết là đầu đi, là chữ cổ. 

Châu chử 3Jj}#. Trong nước có chỗ có thể ở 
được gọi là 3J| châu. 

Ngược lại âm dưới là È i chi dữ, nghĩa là bến 
nước. 

Căng Già Ø⁄JJINgược lại âm Ngư Cảnh Xá*=, 
là tên một con sông ở Ấn độ. Sông này bắt nguôn 
từ ao Vô Nhiệt Não. Vì cát nhỏ rât nhiều nên lấy 
làm thí dụ Kháng Đối ÿ#ƒNgược lại là Khô Lãng 
r)N. Khảo Thanh nói là Kháng Cà. Vận Anh nói 
là Kháng Hãn nghĩa là cất nhắc. Văn Kinh viết theo 
bộ nhân là Kháng Lệ nghĩa là đôi lứa chứ không 
phải Kháng là chông đỡ. 

Lượng Thuận š#ll Ngược lại là Lực Trượng 
27. Mao Thi Truyện nói là Lượng Tín. Phương 
Ngôn nói Chúng tín là Lượng, nghĩa là xét biết. 
Khảo Thanh nói tự mình giữ lây điều Tín gọi là 
Lượng. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ Ngôn £ và 
chữ Lượng 3íđược lược bớt. 
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QUYÉN 458 

Năng Biện §Eÿ#.Ngược lại là Bạch Mạn EI†§ 

Trở Hoại PHš. Ngược lại là Trang Sở EƑ. 
Khảo Thanh nói là Trở Nạn nghĩa là nghi ngờ 
Quảng Nhã nói là Trở Hiểm. 

Chữ Hoại ngược lại là Xan. Vận Thuyên nói tự 
mình phá là Hoại. 

Thực Đa #lZ⁄.Ngược lại là Thời Đa. Không 
Chú Thượng Thư nói Thực là sinh ra. Đỗ Chú Tả 
Truyện nói Thực là lớn lên. Thương Hiệt thiên nói 
Thực là dứt là nhiều. Khảo Thanh nói Thực là 
trồng. Quảng Nhã cũng nói nghĩa là trồng. 

Yếm Quyện J#f#.. Ngược lại là Y Diệm 
Dũng Lệ ®Ïl). Ngược lại là Lực Trệ 7JXš Đỗ Chú 
Tả truyện nói cùng siêng năng là Lệ Ngọc Thiên 
nói Lệ như là Miễn ?] nghĩa là gắng sức vậy. 

Tu Du 2ã là tiếng Phạm. Xưa dịch sai do 
lược. Đúng tiếng Phạm âm là Mô jŠ. Hộ Luật Đa 
Câu xá Luận nói một ngày một đêm có 30 Tu du 
cộng phân thành 60 khắc Nga Nhĩ f4] Ngược lại 
là Ngũ Ca 74} nghĩa là một ít thời gian trôn lánh. 

Thuần Tức l#‡El ; Ngược lại là Thức Nhuận zŸ. 
Thuyết Văn nói _ mặt nhắm mắt thường dao 
động. Chữ Tức j8 là không ngừng hơi thởỏ(liên 
tục). 

Trọng Đảm Ef†#.Ngược lại là Đương Lạm Zƒ 
yấr, nghĩa là gánh vác. 
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Phiền Oan l5. - Ngược lại là U Viên j$%. 
Hoặc làm chữ Oán Zácũng đồng. Quảng Nhã nói 
Oan Uống, Khảo Thanh nói Oan Khuất, Oan Khổ. 
Kinh văn nói Oán là saI. 

Trà Độc Z4#£Ngược lại là Đỗ Hỗ ‡L#j. Mao 
Thị nói, thà làm ác như Trà độc, chứ ai nói Trà độc 
ngọt như rau má. Nhĩ Nhã nói là loại rau đăng. Xưa 
nay Chánh tự nói từ âm Thảo và Dư #4 hợp 
thành. 

Tư Cầu {Zj3R Ngược lại là Tư Tứ /8%. Vận 
Anh nói là Tư Hầu nghĩa là tra xét. 
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QUYEN 459 

Tốn Tạ Zđøn]. Ngược lại là Tô Đốn #£ứỨfi. Vận 
Anh nói Tốn là nghĩa cung kính, tuân phục. Khảo 
Thanh nói là nghĩa thuận, cũng có nghĩa tránh. 

Nguy Thúy ƒfZHữ., Ngược lại là Thuyên Tuế 
øš. Khảo Thanh nói Nguy là nghĩa yêu ỚtI. 

Nhục Phì [đÃjJ[l hoặc từ chữ Thuế £ mà làm 
thành chữ Thuế f§ cũng dùng chung được. 

Trầm Nịch 37,3 Ngược lại chữ Trâm là Trực 
Lâm E7. Chữ dưới là Nê Lịch HE 

Giải Tức Íft/Š.Ngược lại là Gia Ái ZZlZa là Giải 
Đãi nghĩa là lười biêng. Tương truyền âm Giá ## 
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là saI. 

Khối Đắng 8# Ngược lại là Khô Hối 7# 
Thư Âm Nghĩa nói là Thổ Khối Đả Trịch †JðŸ 
Ngược lại là Trụ Thạch 4#. Thuyết Văn nói là 
Đâu (gieo xuống). Thể đúng là Đả Trích ‡T§. 

Phân Giải 2} Ngược lại là Giai Mại E51. 
Đọc Cô T là sai Kịch Khổ /§[#? Ngược lại là Kỳ 
Nghịch H71. Thương Hiệt Thiên nói Kịch là dốc 
sức. Khảo Thanh nói Kịch là nghĩa rât. Xưa nay 
Chánh tự nói phàm có bệnh chữa trị ít, ặt bệnh nặng 
hơn trước là nghĩa Kịch. 

Phân Tấn #3 Ngược lại là Phân Vấn 2}. 
Khảo Thanh nói Phấn Tiến #3# là nghĩa động 
Trịnh Huyễn chua sách Mao Thi nói là Phân chấn, 
nghĩa khởi dậy. Tư Mã chú thích sách Trang Tử 
nói Phấn là dáng mạo võ, nghĩa như là loài chim 
lớn ở giữa ruộng muốn vỗ cánh bay. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 460 
Kỷ Sự E15 đông với âm Ky 4# ở sau. 
DỊ Vi 3) zNgược lại DỊ là Di Trí #1, Ngược 
lại Vi là Vi Nguy 'ƒữ. 
Khởi Trượng ?ö# Ngược lại là Khẩu Đại LÌ 
{È Thuyết Văn nói Khởi là áo giáp. Từ nghĩa vàng, 
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niềm vui chiến thắng mà tỉnh lược phiên âm. 

Oan Địch ZEïÄ Ngược lại là Ư Viên }*%š Kinh 
văn làm chữ Oán Zÿlà saI. 

Giai Độn E‡#Ïi Ngược lại là Đô Thấu $È, Nô 
Tón #V5š. Vận Anh nói nghĩa là dao không sắc. 

Tâm Tủy ;Èx#§ Ngược lại là Tuy Tủy #8? 
Thuyết Văn nói là chất mỡ trong xương cốt. 

Năng Biện 8EŸ# Ngược lại là Bạch Mạn !3. 

Am Một La Quả ##)Ø##Ã‡ (Tên tiếng Phạm 
của một loại quả hoặc nói Am Bà La, đây tức quả 
Am la). 

Bán Na Sa Quả >##j3⁄2!⁄š (cũng là tên tiếng 
Phạm của một loại quả ở Ấn độ, hình dạng như quả 
dưa. Trung Hoa đêu không có). 


NHÁT THIẾT ÂM NGHĨA KINH 


Sa-môn phiên dịch kinh Tuệ Lâm soạn 


QUYÊN 6 
(Âm kinh Đại Bát Nhã từ quyền 461 đến 519) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 461 

Điêu lạc (JïÏ;Z) trái với Đinh diêu li?ấ Đỗ 
Chú Tả Truyện nói là Điêu thương li. Cổ chú 
quốc ngữ nói là Tệ #£ Thuyết Văn nói là Bán 
thương. Chữ thanh chu ( ¡ đãi ) âm băng 3K. Văn kinh 
viêt chữ RÍƒ là sai. Lạc tức trái với Các. Thuyết Văn 
nói là Thảo mộc điêu nhượng thuộc chữ âm thảo 
thanh lạc. Kinh từ hai điểm viết thành lạc thảo đây 
là lược saI. 

Hư ngụy Ƒ Í# là giả dối. Chữ Hư, Thuyết Văn 
nói thuộc chữ ƑErEâm hô ƒ thuộc khâu r Kinh 
nói từ bộ vũ Pkjviêt thành chữ Linh 5Š thì không 
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thành chữ. Chữ Ngụy ngược lại là Nguy VỊ JENIVI 
Quảng Nhã nói là nghĩa giả dối. Trịnh Chú Lễ Ký 
cho là giả. Thuyết Văn nói là trá; thuộc bộ nhân 
thanh vI. 

Vu võng 3IƑ#j nói là lừa dối, trái với Võ phù HÑ, 
+. Đỗ Chú Tả Truyện nói là vu khi. Trịnh Chú Lễ 
Ký nói là vọng. Thụy pháp nói, đối với việc không 
tin gọi là vu. Khảo thanh nói là uỗông. Thuyết Văn 
nói là gia, thuộc chữ ngôn, thanh vu. Vô phương 
phiên thiết là chữ, tượng hình thường viết là võng. 

Bất đạn nói là không sợ, trái với Đường 
lạn ƑEflãj Trịnh Huyền chú thích Mao Thi việt nói 
là úy nạn tt##t Hàn Thi là nói là ô ỗ. Quảng nhã là 
kinh. Văn xưa viết nói là Nghĩa giải thích giống 
như Thuyết Văn nói là đạn vong tật, thuộc chữ tâm 
thanh đan. 

Tỷ khứu 1Š mũi ngửi mùi trái với Hưu cứu 
2M Vận Anh nói là 

Tỷ thủ khí. Thuyết Văn nói là Dĩ tỉ tựu xú viết, 
thuộc chữ tỷ, thanh xu, người xưa chỉ dùng chữ xú. 

(Quyển 462, 463, 464, 465, không có âm giải 
thích) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
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QUYỀN 466 

Tứ song DU## Trái với Sóc song Öƒ## Có Dã 
vương nói song cũng như lưỡng. Phương ngôn nói 
là chìm hai cánh. 

Bát chích /\ # trái với chính dịch {IEÊŠ. Giải 
nghĩa như chữ song, tay cầm một con chim gọi là 
chích. Kinh viết khác với chữ #š là không đúng. 

Hành tiệm thứ hành CTMEXfT: chữ Hành ở 
trên, trái với hạnh canh SZ§†; chữ Hành dưới trái 
với hành mãnh {1n mã; chữ Thứ, Thuyết Văn , 
nói là Bắt tiền bất tinh từ thanh Nhị, Khiêm ZZ—. 
Chữ Thứ từ Nhị. 

(Quyển 467-468, hai quyền này không có âm 
giải thích) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 469 

Văn kinh trong quyền này thường đồng với văn 
trong quyền 381 ở trước. 

Giao lạc 2š4ã nói là trái với Lang các R2. 
Quách Chú Sơn Hải 

Kinh nói là lạc nhiễu. Giữa phương ngôn và 
Hàn Ngụy nói là nhiễu lạc. Nhĩ Nhã nói là lạc luân. 
Quách Bộc nói là Luân Thắng hoặc viết là đây là 
chữ xưa. 
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Ÿ họa ##£§ là Tranh lụa, trái với hoạch ma 3Š 
F§. Thuyết Văn nói là Họa giới, tượng điên tứ giới 
duật cho nên là chữ họa. Sở gọi là duật. Ngô gọi là 
luật. Yên, Triệu gọi là phất, Tần gọi là bút, Chữ thư 
thanh nhất âm nhiếp. 

Tiêm trường đÑ<©: Tiêm trái với Tương diệm 
†HÍZlđã giải thích quyền trước; Trượng trái với 
Trượng lương 3# Ei. Thuyết Văn chép nói là Lâu 
xa còn mang ý nghĩa cao xa. 

Dữ phu #jpX: Dữ trái với Dư chữ §?7Z. Thuyết 
Văn nói là chữ thanh dữ hoặc viết đây là chữ xưa. 
Phu trái với Phủ vô j{ Jlj#t Xưa nay Chánh tự nói là 
trên chữ túc ¿# Thuyết Văn nói chánh thể từ chữ 
phó {°Ÿ; Kinh viêt từ chữ phu 

Nhãn tiệp HRlE là Lông mi mắt: trái với Tinh 
diệp j#§#š. Thuyết Văn chánh thể viết lai mục bàng 
mao, thuộc chữ mục thanh giáp. Giáp âm giáp, án 
nhãn tiệp nhãn kiểm mao giải thích tên, đây chữ 
thường viết. Giải thích nói là tiệp tráp cũng là tiếp, 
mọc liên nhau bên vành mắt, văn thông tục thuộc 
chữ tiếp nên viết giải thích mục mao mục tiệp. Sử 
ký nói là Mục kiến hào mao nhưng không thây lai, 
âm sở. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
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QUYÉN 470 

Đôn túc †Zjƒ: Túc trái với Tung dục rÊŸ. 
Không chú thượng thư nói là Túc kính là nghiêm. 
Nhĩ Nhã nói là Túc túc kính. Thụy pháp nói là 
cường đức; Khắc nghĩa nói là túc. Chấp tâm quyết 
đoán nói là túc. Thuyết Văn là trì sự cân, thuộc chữ 
duật nằm trong hai chữ chiến, cần thận cung kính 
nhưng sợ mà cung kính, cũng là chữ hội ý. 

Na-la-diên jjö# ZElà tiếng Phạm tên một vị trời 
trong cối dục còn gọi là Ty-nữu Thiên. Người 
muôn cầu có nhiều năng lực thì thờ phụng cúng 
dường hoặc chí thành cầu khẩn sẽ được nhiêu thân 
lực bảo hộ. 

(Quyển 471 không có âm giải thích) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 472 

Tứ cù PHấTT là ngã tư đường, trái với Cụ ngu 3 R 
b8 Nhĩ Nhã nói Tứ đạt gọi là Cù. Quách chú nói là 
giao đạo tứ xuất. Thuyết Văn cho là thuộc chữ 
hành thanh cù. 

Biến dịch 5# là thay đôi, Biến trái với Binh 
quyên ÿ£‡‡#?. Bạch Hồ Thông gọi là Biến cải 
thường, là hóa. Thuyết Văn cho là thuộc chữ văn 
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thanh biến. Dịch trái với Doanh ích. Thuyết Văn 
chữ tượng hình; như Tích Dịch thuyết nói là trên 
bộ Nhật dưới bộ Nguyệt chép lại thành chữ Dịch 
3;tông cộng chín nét số dương, là chữ hội ý. 

Tương vô /'#£ trái với Tức dương B[lSÉ. Mao 
Thi truyện nói là Tương thả, là từ ngữ nghĩ lễ. 
Quảng Nhã nói là dục. Thuyết Văn nói thuộc chữ 
nhục, hai chữ thôn thôn khuôn phép, thanh tường, 
âm tường không phải chữ ngưu. 

Quái pháp giới †#j⁄7ï nói là chữ quái âm 
thượng từ chữ văn 3 viết thành. 

Đại tộc K2 là họ hàng, trái với Tùng đâu šŠ 
ft. Lễ ký nói là Ngũ gia cũng là tỷ tỷ lân, , Ngũ tỷ, 
lữ lữ lý, Tây lữ là những tộc sứ giúp đỡ nhau. Nhĩ 
Nhã nói là từ cha, tô tiên, con em gọi là Tộc. Trịnh 
chú cho là Tộc tụ. Tập huấn nói là Thân cũng là 
chung họ. Thuyết Văn nói là Thỉ phong, trái với Tử 
lục là chữ giả tá, từ âm ngọa, trái với Yên dưỡng. 

Đà-lư SEBjÄễ là lừa chạy nhanh. Đà trái với 
Đường na J*ƒ7j đây là thường viết. Chánh thẻ viết 
là đà. Ngọc Thiên nói, trên lưng có yên có thể chở 
nặng, đi xa đến phương Bắc, loài súc vật này có 
nhiều lợi ích. Quách chú Sơn Hải kinh nói: một 
ngày đi ba trăm dặm, chở nặng một ngàn cân, biết 
được suối nước. Xưa nay chánh tự là hai chữ thác 
đà š£#È đều thuộc chữ mã thanh hình, cũng âm 
thác là âm thác đà âm đà, trái với Lư chữ Nghi lễ 
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nói là vua đi săn ngoại ô dùng lừa trúng tên. Thuyết 
Văn nói là giỗng ngựa nhưng tai dài nhỏ, đuôi trâu, 
thuộc chữ mã thanh lư. 

(Quyển 473, 474, 475, 476 bốn quyển này 
không có âm giải thích) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYEN 477 

Đạt-nô 32#V trái với Nô-nhã #VTE, là tiếng 
Phạm. Hán không có chánh thể, là người thấp hèn, 
giết mỗ, hốt phân. 

Vô sí #£#Ïj trái với Thị chí j2. Khảo thanh 
nói là Điều dực B. Thuyết Văn nói thuộc bộ vũ 
thanh chi, hoặc viết hoàn toàn là chữ cổ. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 478 

Thái Thúc Thị: xưa dịch từ tiếng Phạm nói là 
Đại Mục-kiên-liên là lược sai. Không đúng với 
chánh bản Phạm nói là Ma-ha-mộc-đặt-ca-la. 
Đường là họ Thái Thúc. Thế tục nói là Lục Đậu Tử 
là tên vị tiên. Mục-kiên-liên là họ tiên cũng tên 
Câu-lợi-ca, hoặc là Câu-lệ-đa, hoặc là Câu-luật-đà 
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đêu là tên một người. 


KINH ĐẠI BÁẮT: -NHÀÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYEN 479 
Tuẫn mạng #f8jñ là liều chết, trái với Tuần tuần 
34{£. Tả Truyện Tấn Văn Công nói là tốt hậu. Bồ 
Thi dùng tuân. Đỗ dự nói là người đưa người chết 
đi chôn sống gọi là. 'tuẫn”, xưa nay chánh tự gọi là 
thuộc vật gọi là tuẫn. Thuyết Văn nói là chữ ngạt 
thanh tuân, trái với Ngũ hạt, trái với Minh bính. 
Khảo Thanh có chín lỗi giải thích nói là Bắm, sanh, 
cáo. Thuyết Văn nói là Sử, đạo, đô, tín, thanh tịnh, 
cáo. Thuyết Văn nói là Sử, thuộc bộ khâu thanh 
lệnh. 

Kiêu cuồng là trái với khương yêu. Cổ chú 
Quốc ngữ nói là không đúng phép tác của tiên 
VƯƠng, gọi là kiêu. Tập huân nói là kiêu trá. Thuyết 
Văn nói là kiêu đản. Khảo Thanh nói là vọng. Cố 
Dã Ngọc nói là giả dối gọi là kiêu, thuộc bộ thủ 
thanh kiều. Văn kinh thuộc chữ tử bộ viết thường 
dùng chăng phải chữ xưa. 

Túc mục nói là cung kính. Chữ túc quyền 470 
đã giải thích. Trái với mạc. Nhĩ Nhã nói là Mục 
kính. Mao Thi Truyện nói là mỹ. Ích pháp nói là 
bó. Đức chấp nghĩa nói là Mục là trong tình thấy 


670 SỰ VỰNG 6 


được tướng mạo gọi là mục. Thuyết Văn nói là 
mục hòa, thuộc chữ hòa, thanh mục cũng â âm mục 
giống như chữ mục trên. “Thuyết. Văn nói là chữ 
bạch, chữ tiêu, chữ soạn "âm sam" 

Viên lâm nói là vườn rừng. Thuyết Văn nói chữ 
thảo hoặc hai điển đều là chữ thường viết không 
đúng. Thuyết Văn nói chữ khâu thanh viên, chữ 
này hình bên ngoài thanh bên trong, âm khẩu sai. 
Hỗ vô. hồ cố. Thuyết Văn chép nói là trái với hỗ 
giao. Kinh viết là sai, khác với chữ thông thường. 
Chữ vô văn xưa là chữ kỳ trong chữ vô. Ngày xưa 
dịch kinh phân nhiều dùng chữ vô này, Đỗng nhiên 
nói là sáng rực. Trái với Động đông. Bla thương 
nói là đồng đỗng nhiệt mạo. VỊ thủ nói là Hạn 
nhiệt. Âm động không đúng. Tiêu kích nói là đánh, 
ném, trái với Thất phiêu. Mao Thị truyện nói là 
Tiên lạc. Thuyết Văn nói là kích, thuộc chữ thủ, 
thanh tiêu, hoặc là tắc diêu, hoặc từ chữ. Chữ kích 
giải thích này giống như trên, chữ cũng là. Còn văn 
kinh thuộc chữ phong viết phiêu sai dùng phiêu hồi 
phong cũng là toàn phong, không đúng với nghĩa 
kinh. Kinh ở dưới cũng trái, Cô Dã Vương nói kích 
chùy đả. Thuyết Văn chữ chi thuộc chữ thủ thanh 
vật âm thông giông như trên, phô bối. 

Phúng tụng nói là phong tụng trái với. Từ 
phụng. Trịnh chú chu lễ gọi là nói là bội, văn gọi 
phúng dùng thanh hết gọi là tụng. Tựa Mao Thi nói 
là trên dùng phong hóa dưới, dưới dùng phóng 
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thích lên. Trong Thuyết Văn hai chữ này giải thích 
lẫn nhau, phong tức là tụng cũng là phong, đều là 
hình tả thanh hữu. Văn kinh thuộc chữ công việt 
tụng dù là thường dùng nhưng không phải chữ gôc 
và ầm sốc, cho nên hôm nay không châp nhận. U 
minh nói là trái với u liêu. Trịnh chú lễ ký nói là u 
ám. Thuyết Văn nói là Ấn, thuộc chữ sơn âm yêu 
giỗng như chữ trên. Chữ minh trước đã giải thích 
âm mục, trái với Kinh du. 


KINH ĐẠI BÁT: -NHÀÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 480 

Hung đảng nói là trái với hạn cung. Nhĩ Nhã 
nói là hung cửu. Quyền 50 và 323 đã giải thích. 
Thuyết Văn thuộc chữ nhân trong chữ hung. Chữ 
sau là chữ hội ý. 

Khôi khoái nói là trái với khô hoàn trái với 
hoàn ngoại quyền 105 đã giải thích. 

Bắt tương vi nói là không trái nhau. Theo nghĩa 
kinh, hợp, phải, chữ văn kinh thuộc chữ việt, 
không thành chữ, không được dùng. 

Tài xuất nói là trái với Tàng lai. Khảo Thanh 
nói là tài đầu. Cổ Dã Vương nói là tài du cận. Trịnh 
chú lễ ký là chữ tài. Hán thư và Đông Quán hán ký 
chư sử thư và cô Quy chú quốc ngữ đêu là chữ tài. 
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Thuyết Văn âm là sàm nay không chấp nhận chữ 
này, thuộc chữ mịch âm mịch, chữ sửu lược. Chữ 
tức là giảo thố nói là trái với Tha cố. Kinh nói hai 
chữ thô là không đúng. 

Ủng vệ nói là bảo vệ, giữ gìn. trái với Ứng cung 
nói Thiên Thương Hiệt nói là Ủng. trì. Khảo Thanh 
nói là hộ. Chữ thủ nói là giá. Thuyết Văn nói là ủng 
bảo, thuộc chữ thủ thanh ủng, hiện nay việt thành 
chữ Ủủ ủng. trái với Vĩnh uế. Vương Chúc chú dị nói 
là vệ hộ. Thuyết Văn nói là túc vệ, thuộc hai chữ 
hành chữ vi, chữ táp thủ ngự, nay trái với Lệ thư 
lược. 

Thuyên trừ, trái với thất toàn. Tựa Trang Tử 
bệnh giảm. Tư Mã Sưu nói là thuyên cũng là trừ. 
Tập huấn nói là bệnh sưu. Khảo Thanh nói là bệnh 
sal, Thuyết Văn thuộc chữ nạch, trái với nữ ách 
viết thành, thanh toàn. 


KINH ĐẠI BÁẮT: -NHÃ BA-LA-M.IT-ĐA 
QUYEN 461 

Số số đều trái với sương XÚC. 

Lai nhiễu nói là đến quây rôi, trái với Minh 


điều. Thuyết Văn nói là nhiễu lộng, thuộc chữ nữ 
thanh nhiêu. 
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KINH ĐẠI BÁẮT: -NHÀÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYEN 492 

Sơn nhai nói là trái với Nha giai. Quế uyên 
châu tùng nói là Sơn biên cao hiểm. Khảo Thanh 
nói là Sơn giản hiếm ngạn. Thuyết Văn nói cao 
biên xứ, thuộc chữ ngạn nói là trái với Ngũ hạt viết 
thành, chữ giai thanh tĩnh. 

Lăng hư nói là vượt lên hư không. trái với Lực 
trưng việt thành chữ. Ngọc Thiên chép nói là Lăng 
xâm vũ hoặc viết đơn giản thành. Thuyết Văn nói 
là lăng việt, thuộc chữ lực, thanh lăng. Văn kinh 
phân nhiều viết chữ phụ thành chữ, hoặc thuộc bộ 
băng, đêu không đúng với bản tự. 

Như liệu nói là như lửa đốt. Liêu điêu. Chu Lễ 
nói là phần chúc đình liêu. Trịnh Huyền nói là phần 
đại cũng là địa chúc. Cây ở ngoài cửa gọi là "phần 
chúc” ở trong cửa gọi là "đỉnh liêu”, cho nên làm 
sáng các thứ. Thuyết Văn nói là phóng hỏa, thuộc 
chữ hỏa, thanh liêu âm liêu, đây là ba chữ trên. 
Kinh quyền chín Âm nghĩa, quyền một chưa giải 
thích. 

Vẫn ma nói là trái với văn phần. 

Hắn tâm nói là mối hiểm kích trong lòng. Trái 
với Hân cận. Tả truyện nói là Hân tội, hà khích. 
Thuyết Văn nói là tượng sát táo, chữ dậu, dậu là 
tửu, chữ phần, thanh phân. Kinh nói chữ thả viết 
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trí thường dùng không thành chữ. 

Cốc hưởng nói là tiếng vang trong hang. Trái 
với Hương lưỡng việt thành chữ. Không chú 
thượng thư nói là vang theo tiếng. Thuyết Văn nói 
thanh, hương chữ âm, thanh hưởng. Chữ hương 
thuộc chữ âm hạng, từ đạo âm tạo ham chữ là chữ 
hương xưa. 

Nhược thuộc. Thù dục nói là trái với Thuyết 
Văn nói là thuộc liên, chữ vĩ thanh thục. Văn kinh 
viết không thành chữ. Văn cô viết cũng như chữ 
thuộc. 

- Quyền 483 (không có âm). 


KINH ĐẠI BÁẮT: -NHÀÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYEN 494 

Tràng tướng nói là trái với Trọc gIang. Quảng 
Nhã nói là tràng nghĩa là cờ múa. Tâu đao. Phương 
ngồn nói là tràng ê. Quách Bộc chú nói là cho nên 
người vũ tự dùng quạt che thân. Nan sở gọi E nghĩa 
là tức là tràng. Thuyết Văn chữ căn, âm đồng, âm 
cân tức là cân. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
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QUYỀN 485 


Khai xiên nói là trái với Khang nhậm. Văn tự 
điển nói là thuyết khai thông. Quảng Nhã nói là 
minh. Thuyết Văn nói là trương. Chữ môn thanh 
tịnh, trái với Xương diễn. Hàn Khang Bách chú hệ 
từ nói là khai minh. Thương Hiệt Thiên nói là xiến 
cũng là khai. Thuyết Văn nói thuộc chữ môn thanh 
đan. Chế tạo nói là phiên thiết chính lệ. Khảo 
Thanh nói là chế đoạn. Vận anh nói là tài tác 
thường. Thiên Thương Hiệt nói là chánh. Thuyt 
Văn nói là chế tài y, thuộc chữ y thanh hà. 

Truy cứu nói là tìm nghiên cứu, trái Với Xuất 
giai. Khảo Thanh nói là cùng cật. Thuyết Văn nói 
là Suy cứu, thuộc chữ thủ thanh giai cũng là chữ 
giả tá. Phiên thiết Cưu Hựu. Mao Thi truyện nói là 
Cứu thâm. Thuyết Văn nói là cùng. Thuộc chữ 
huyệt thanh cửu, hoặc viết cứu cửu nhẫn thù đều là 
chữ xưa. 

Tâm tứ nói là (ìm quan sát). Phiên thiết tường 
dâm. Khảo Thanh nói là tầm độ, trục. Thuyết Văn 
nói là dịch, lý. Chữ hựu chữ thủ, chữ ký, theo lý 
phân chia hai thôn, độ người có hai cánh tay gọi 
tâm. Chữ xưa viết, chữ hội ý, phiên thiết Tư tứ. 
Khảo Thanh nói là sát. Thuyết Văn nói là Hậu, 
thuộc chữ nhân, thanh tư. Kinh viết là từ mượn âm. 

- Quyền 486 không có âm. 
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KINH ĐẠI BÁT: -NHÀÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 487 

sung dật nói là thêm nhiều phiên thiết Dẫn 
nhất. Nhĩ Nhã nói là ích danh. Quảng Nhã nói là 
thịnh. Cô chú quốc ngữ nói là dư. Thuyết Văn nói 
là khí mãn. Thuộc chữ thủy, thanh ích. 

Tế tuất nói là cứu tế, thương xót phiên thiết 
Duẫn duật. Thượng thư nói chỉ cho những hình 
phạt đáng thương. Phạm Mật tập nói là giải là tuất 
ưu. Quách chú chu lễ nói là chân tuât ưu bản. 
Thuyết Văn nói là tuất tuất ưu, thuộc chữ huyết 
thanh tiết. Kinh thuộc chữ tuất này cũng thông 
dụng. 

- Quyền 488 không có chữ âm. 


KINH ĐẠI BÁT: -NHÀÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYEN 469 
Trong quyền này từ tuẫn thân gân mạch đến sĩ 
ninh v.v... 
Quyền 53 đã giải thích và quyền 414 giải thích 
lại. 
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KINH ĐẠI BÁẮT: -NHÀÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 490 

Hiến hột nói là (chợt hiện ra), phiên thiết Thôn 
nột. Châu Thư nói là tốt nang câp. Khảo Thanh nói 
là thương mang, hoặc viết ? lược bớt viết. Vận anh 
nói là hốt. Thuyết Văn nói là chữ khuyến, ở trong 
CỎ ra đuôi theo người gọi là tốt, thuộc chữ khuyến, 
thanh tốt. Chữ trước đã giải thích. 

Bất tuân nói là không tuân theo. Phiên thiết 
Tuân tuất. Thượng thư nói là tuân vu hóa sắc. 
Không An Quốc nói là tuẫn tân. Bảng điều VÕ nóI 
là Tham phu tuẫn tài. Liệt sĩ nói là tuẫn danh. 
Quảng Nhã nói là thuật. Vận Anh nói tự huyền 
danh hành gọi là "tuẫn". Thuyết Văn chánh thể 
viết, thuộc chữ sách, thanh quân, hoặc viết cũng 
được. Phiên thiết Sưu xích, duật quân. 

Bách tác nói là bức bách. Phiên thiết Bồ cách 
cô Dã vương nói bách giống như bức, thiên 
Thương Hiệt nói là gân, gấp, từ bộ xước, thanh 
bạch, phiên thiết chữ trở cách, viết. Quyên bốn 
trăm chín mươi mốt. 

Sở bâm nói là Phiên thiết bỉ cắm, Không chú 
thượng thư nói là bấm thọ. Chấm uyên chu tùng 
nói là đem lúa gạo ban cho người gọi là "bâm". 
Thuyết Văn nói là thuộc chữ hòa thanh lâm, lực 
chấm. Chữ thị viết thành không đúng. 

Cơ hiểm nói là xem xét nghi ngờ. Cơ y. Quảng 
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Nhã nói là cơ gián, vẫn. Trịnh chú lễ ký nói là hạ 
sát. Khảo Thanh nói là oán thích. Thuyết Văn nói 
là hiêm. Chữ ngôn thanh cơ. Hình kiêm. Xưa nay 
chánh tự nói là hiểm nghị. Khảo Thanh nói là tâm 
ác. Thuyết Văn nói là Bất bình trong lòng. Chữ nữ 
thanh kiêm, hoặc chữ tâm viết. Thê trừ nói là cắt 
bỏ. Thệ để. Khảo Thanh nói là Thế tiêu phát. 
Thuyết Văn nói là lợi phát. Chữ tiêu thanh đệ. 
Người lớn gọi là khôn, trẻ con gọi là thê, chữ đao 
việt thành chữ thế đây là chữ thường viết. Thê hề 
viết thành, âm lợi, âm dịch khôn, chữ ký. Tắc diêu. 

Tê thứ nói là tê tế viết thành ? Hoặc bộ. Khảo 
Thanh nói là phân đoạn. Vận Thuyên nói là Phân 
tế, hoặc viết, âm tế giống như trên. 

-Quyền 491, 492 không âm. 


KINH ĐẠI BÁẮT: -NHÀÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYEN 493 

Vô dị nói là không thay đôi nói là Doanh ích. 
Cổ chú quốc ngữ nói là Biến dị. Dị. Không chú 
thượng thư nói là cải. Tự thư nói là dị. Quảng Nhã 
nói là chuyển. Cỏ văn tượng hình, như là hình thăn 
lẫn. Thuyết Văn có bí thư nói là chữ dị do chữ + 
thành, ở đây lược bớt chữ nguyệt thì không đúng. 

Biến động nói là Thiển tiên. Mao thi truyện nói 
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là Thiên khứ. Cô chú quốc ngữ nói là dị. Trịnh chú 
lễ ký nói là biến Cải. Thuyết Văn nói là đăng chữ 
xước âm thiên. Cô văn nói là chữ thủ viỆt. Văn kinh 
viết nói là thiên chữ này thường viết. Âm thiên như 
chữ thiên, chữ động. Lý Kỳ Thư dịch Sơn bia nói 
là chữ động việt. Có văn thuộc chữ viết. Thuyết 
Văn nói là chữ viết đều giống nhau. 

Lục phiêu nói là xanh và màu xanh trăng. Lực 
yên. Thuyết Văn nói là lụa xanh vàng. Cô văn viết 
chữ mịch thanh lục. Phiêu tiêu. Thuyết 

Văn nói là lụa mà xanh và trắng cũng là hai 
mau xanh và xanh pha trăng, giống như hai màu ở 
Đại Thanh, đều là chữ tả hình hữu thanh, phiền 
thiết Trung Duyên. 

- Từ quyên 494, 495-496, 497 không có âm giải 
thích. 


KINH ĐẠI BÁẮT: -NHÀÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYEN 498 

Thập nhị kinh nói là phiên thiết cảnh nghĩnh. 
Thuyết Văn nói từ nói là chữ. Nay thường VIỆt 
không đúng. Thập nhị kinh là tên pháp sô. Cận Án 
Lưu Hồng nói là Cửu kinh toán. Nhất chí chép 
trong pháp số có mười lăm kinh sẽ có tạm muôn 
ức triệu kinh. 
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Bại hoại nói là (Suy đôi mất hết phẩm chấp). 
Phiên thiết Bài mại. Thuyết Văn nói là nói bại hủy, 
thuộc chữ phộc thanh bồi. Nay theo văn lược bớt 
chữ phộc. Văn cô viết. Phiên thiết Hoài quái. 
Thuyết Văn nói là tự phá là hoại, thuộc chữ thổ, 
thanh hoài. Âm hoài thuộc chữ y. Phiên thiết Đại 
hợp. 

Suy hủ nói là Suy tàn. Phiên thiết Suất quy. 
Khảo Thanh nói là Suy nhược. Vận Anh nói là vi, 
Mao. Thuyết Văn nói là nói tháo vũ y, là chữ tượng 
hình. Phiên thiết Hưu liễu. Không chú thượng thư 
nói là hư hư. Thuyết Văn nói chữ ngạt viết giống 
với chữ. văn kinh việt chữ mộc là chữ thường dụng 
cũng được. 


KINH ĐẠI BÁT -NHÀ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYEN 499 

Tư nhuận nói là làm tươi tốt. Phiên thiết Tử tư 
viết thành, phiên thiết như thuận. Quyên 78 đã giải 
thích. 

Nhân uân nói là mịt mờ dày đặc. Uy uân viết 
thành uân. Nói khác hơn trời đất đều lần lộn với 
muôn vật. Quảng Nhã nói là nguyên khí ùn ùn đây 
rẫy, y cứ theo khí biết được điềm, giống như mây 
nhưng chăng phải mây. Uyên chuyên như khói 
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xanh, thuộc âm khí nhân uân đều là thanh, hoặc 
viết thành âm nhân uân ôn, từ bộ viết mà thành 
mãnh là chữ hội ý. 

Phân thức nói là thơm ngào ngạt. Phiên thiết 
Phương văn. Khảo Thanh nói là phần phân hương 
khí mạo. Thuyết Văn nói là có cây mới mọc lan tỏa 
mùi hương. Chữ gốc. Phiên thiết Sửu liệt. Nay 
thuộc chữ thanh phân. Văn kinh thuộc bộ khí việt 
thành chữ khí, phân tường khí, không đúng nghĩa 
kinh thuộc chữ hương việt không thành chữ, không 
đáng. Phiên thiết Phùng phúc. Vi Hàn nói là 
phương phức, hương khí mạo, thuộc chữ hương 
thanh phức. 

Suy trưng nói là Suy xét ký bồ nhiệm, âm Suy 
nói là Khảo Thanh nói là cật vân. Tập huấn nói là 
thâm, vấn. Thuyết Văn nói là bài, thuộc chữ thủ 
thanh chuy, có thuyết chữ chuẩn. Phiên thiết Trắc 
lăng. Quảng Nhã nói là trưng triệu. Khảo Thanh 
nói là trách. Tập huấn nói là tâm. Thuyết Văn thuộc 
chữ v1 lược thanh, chữ vương. Văn tự hưng thuyết 
nói là dụ cho người có đức ở g1ữa người hèn hạ cho 
nên được triều đình bố nhiệm, thuộc chữ nhậm chữ 
VI. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ÁT-ĐA 
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QUYỀN 500 


Tốt- đồ- ba nói là phiên thiết tôn cốt viết thành 
đây là tiếng Phạm. Đời Đường nói là cao hiển xứ 
cũng gọi là phương hiền tức là nơi an trí xá-lợi của 
Như Lai. Xưa dịch là Tô-thâu-bà hoặc dịch là 
Tháp-bà đều là tiếng Phạm chuyên sai. 

Yếm nê nói là che đậy. Phiên thiết Yếm liễn 
việt thành, viết đúng. Khảo Thanh nói là yêm tạng. 
Vận Anh nói là tập. Thuyết Văn nói là phú. Chữ 
thủ thanh yêm âm giông nhau. 

Binh qua nói là Binh lính. Phiên thiết Bính 
minh. Thiên Hiệt Thiên nói là Binh nạp. Quảng 
Nhã nói là phòng. Thế bản nói xI vu. Tông trung 
chú nói là xi vu là quân thần của Nhị Đế. Lữ Thị 
Xuân Thu nói là xi vu là khí giới bén. Án binh là 
uy, uy là đao, thuộc chữ củng, cung trì cận đao. 
Trứu văn thuộc chữ nhân chữ can, thường viết 
thành chữ xưa Quả hòa phiên thiết. Trịnh chú câu 
mâu lễ nói là Câu mâu chiến. Phương ngồn giữa 
Ngô và Dương viẾt thành chiến là qua. Thuyết Văn 
nói bình đầu chiến, thuộc thanh dực, cánh nằm 
ngang chữ tượng hình. 

Liêu tả nói là phụ tả. Lịch điệu phiên thiết. Cam 
giá nói là mía ngọt. Chi dạ phiên thiết. 
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Bạo ác nói là Bồ mạo phiên thiết. Trịnh chú lễ 
ký nói là xâm lăng. Nhĩ Nhã nói là cường. Quảng 
Nhã nói là hiên. Khảo Thanh nói là phạm, tốc. Tự 
thư nói là mãnh, hại vô thiện. Thuyết Văn nói là tật 
có chỗ hướng đến. Chữ phong chữ bạo lược thanh 
âm thao. À cách phiên thiết. Khảo Thanh nói là bất 
thiện. lập huân nói là lậu. Thuyết Văn nói là quá, 
thuốc á á xấu thuộc chữ tâm. Văn kinh chữ á viết 
chữ tư chữ nhân thảo lệ thư sát. 

Điển diệt nói là tiêu hết. Đình điển phiên thiết. 
Không chú thượng thư nói là điển tuyệt. Trịnh chú 
chu lễ nói là Bệnh. Nhĩ nhã. Thuyết Văn nói là đều 
là tân, thuộc chữ ngạt thanh chắn. Âm tàn, âm chân 
thuộc chữ nhĩ không đúng. Miên kết phiên thiết. 
Khảo Thanh nói là diệt vong. Vận Thuyên nói là 
tiêu. Thuyết. Văn nói là tận, thuộc chữ thủy, tuất, 
hỏa, hoặc viết chữ hội ý. 

Huyện động nói là ôn ào. Hương yêu phiên 
thiết. Trịnh chú chu lễ nói là Huyên thuyên. Thuyết 
Văn nói là Huyên động không được an ôn, khí xuât 
đâu, chữ gọi là, chữ lược thang, nên gọi "khí xuất 
đầu" âm hiệt. 

Triên nhiễu nói là Triệt liên phiên thiết, phiên 
thiết như thiệu, giải thích trong quyền 37. 

Thiện quyên Đạt viên phiên thiết. Cô chú quốc 
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ngữ nói: Quyên bính, nắm thế lực gọi là quyên. 
Khảo Thanh nói là biến. Hà chú công dương truyện 
nói là xưng, cho nên nặng nhẹ có khác. Nhĩ Nhã 
nói là thỉ. Xưa nay chánh tự nói là xưng chùy, 
thuộc chữ thủ, thanh quán, âm quán, trực truy 
phiên thiết, xương chứng phiên thiết. 

Vi cự đã giải thích trong quyền 101. 

Mạc kỳ tiếng Phạm là thuốc. Quyền 427 đã giải 
thích. 

Ủy túc: uy đáng cung kính. Tương dục phiên 
thiết. Không chú thượng thư nói là túc lạc kính còn 
gọi nghiêm chỉnh. Quách chú lễ ký nói là giới. Nhĩ 
Nhã nói là túc túc kính, ích pháp nói là cường. Đức 
Khắc nghĩa nói là túc. Chấp tâm quyết đoán nói là 
túc. Thuyết Văn nói là trì sự cân kính. Thuộc chữ 
duật ở trong hai chữ luôn cân thận, cung kính 
nhưng sợ và nghiêm kính, chữ hội ý, nhuê duyên 
phiên thiết. 

Quân lữ: quân đội. Lực cử phiên thiết. Không 
chú thượng thư nói là lữ chúng. Chu lễ nói là năm 
người gọi là một ngũ, một ngũ là lưỡng, bốn lưỡng 
là tốt, năm tốt là một lữ. Thuyết Văn nói là quân là 
năm trăm người, thuộc chữ ư, tùng, tật dung phiên 
thiết, xưa thuộc chữ, chữ quân, thuộc âm bao. 

Cô đạo: mê hoặc. Cô ngọ phiên thiết. Vương 
bách chú chu dị nói là cô sự. Tự thư nói là cổ là 
thân hư hỏng. Thuyết Văn nói là phức tương trùng 
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nói là trùng trong bụng, bệnh hại đến con người 
nghĩa là mê hoặc. Âm Dã cũng gọi là Dã đạo. 

Võng lượng yêu quái gỗ đá. Cô chú quốc ngữ 
nói là Thủy quái yêu quỷ. Hoài Nam Tử nói là 
võng lưỡng dáng giống trẻ con ba tuổi đỏ chói, mắt 
đỏ, móng đỏ, tai nhỏ, tóc đẹp, hoặc chữ trùng viết 
võng lượng cũng viết vọng lượng. 

Tài hoành nói là tai ương hoành hành. Tô lai 
phiên thiết. Tập huấn nói là trời làm trái mùa màng 
øọI là "tai". Tự thư nói là thiên tai. Luận Câu-xá 
nói là cơ cần tật ôn đạo, binh. Thuyết Văn thuộc 
chữ hỏa, thanh xuyên. Xưa nay chánh tự nói là chữ 
hội ý hữu vật ủng lưu. Hoài mãnh phiên thiết. Vận 
Thuyên nói là phi lý lại gọi là hoành phi, họa đến 
øọI là hoành. Thuyêt Văn chữ mộc, thanh hoàng. 

Hương nang nói là túi hương. Nãi đang phiên 
thiết. Khảo Thanh nói là hương tai cũng án hương 
tai là đốt hương băng bình tròn cũng là cơ quan tài 
trí, không đảo lệnh bên trong thường bình yên. Tập 
huấn nói là hữu để tai. Thuyết Văn nói là chữ 
tương, ược tương cũng là thanh, âm ninh, hồn muội 
phiên thiết. 

Băng đảng: bè bạn. Bức năng phiên thiết. Khảo 
Thanh nói là đông sư môn cũng là đông loại. Thái 
công lục thao nói là bạn của bạn nghĩa là băng, 
bằng của bằng là đảng. Trịnh chú lễ ký nói là Đảng 
thân. Không chú thượng thư nói là trợ còn gọi là 
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tương trợ. Mặc phi nói là Đảng. Thuyết Văn nói là 
chữ hắc, thanh thượng. 

Phân uy ra oai. Phân vấn phiên thiết. Quảng 
Nhã nói là phần chắn. Lễ ký nói là động. Vận Anh 
nói là phân vũ. Khảo Thanh nói là Điều dục phấn 
tiên, thuộc chữ đại, chuy giống như chim muông 
dang cánh bay. 

Dung nhuệ nói là hùng mạnh, nhanh nhẹn. Dục 
thũng phiên thiết. Thuyết Văn nói là dũng khí, chữ 
lực, thanh dũng. Âm dũng giống như trên, chữ gốc 
viỆt, truyền đến nay việt, văn xưa thuộc chữ tâm 
viết, hoặc chữ, chữ viết đều là chữ hội ý. Duệ huệ. 
Bát-nhã nói là Duệ tiên, tức diệm phiên thiết. Tiêu 
Nhĩ Nhã nói là Duyệt lợi phiên thiết. Khảo Thanh 
nói là truy lực phong. Thuyết Văn nói là man thuộc 
chữ kim, thanh đoái. 

Ma-kiệt-đà quốc: cư yết phiên thiết. Tiếng 
Phạm là Trung Thiên Trúc. 

Đức Như Lai ở nước nây thị hiện tám tướng 
thành đạo có tòa kim cương cây Bỏ-đề và nhiều 
thánh tích du hóa các nước). 

Kiêu-tát-la quốc: Trung Thiên-trúc gần Nam 
Thùy có nhiêu thánh tích hoăng hóa của ngài Long 
Thọ và dẫn Chánh vương xây chùa và các tịnh xá, 
đúc nhiêu tượng Phật băng vàng cho Bồ-tát Long 
Thọ hiện nay vẫn còn. 

Nước Kiếp-tỳ-la nói là đúng âm tiếng Phạm 
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nước Kiếp-tỳ-la-phạt-tốt-để, tên trước kia là nước 
Ca-ty-la-vệ, hoặc là Ca-la đều là tiếng Phạm lược 
sal, tức là nơi trỊ nước của vua Tịnh Phạn và Đức 
Thích-ca Như Lai giáng sanh. Trong nước này có 
hang động Ty-bát-la ở núi Cầu-túc-ty-phú-la là nơi 
Đại Ca-diễp-ba và một ngàn vị La-hán kết tập kinh 
điển. 

Nước Phệ-xá-ly nói là ly lâm ân, khi xưa gọi là 
Ty-xá-ly cũng là Tỳ-da-ly đêu sai. Nước này có 
nhà cư sĩ Duy-ma-cật và phương trượng nói pháp 
và nhiêu thánh tích lộc nữ thiên tử cũng là nơi kết 
tập của bảy trăm vị A-la-hán. 

Lật-xiêm-ty-xương nói là lăng nhất viết thành, 
xương diệp. Tiếng Phạm nước ây thuộc hào tộc. 
Kinh Niết-bàn và Duy-ma xưa kia gọi Ly-xà-tỳ 
đồng tử là chủng hệ Sát-đề-lợi. 

Kiết tường mâu quốc nói là khi xưa gọi Vương- 
xá thành tức là trung tâm chính của nước Ma-kiệt- 
đà. Khi xưa là nơi đóng đô của tiên quôc VƯƠnG, 
nhiêu lần du thuyền đánh thăng ở Kiến tường 
hương mao, từ đây đặt tên Mao thành. xung quanh 
Sùng Sơn ngoài Quách Thây thông với Thiếm 
Kinh nhiều cây yết-ni-ca xanh tốt, ở đó về dương 
xuân nở hoa vàng rực rỡ. Vườn trúc Lan-đà ở bên 
Phủ Lâm phía Bắc Sơn thành môn, núi K-xà-quật 
ở ngoài thành Vương và trong thành Sơn. 
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Phần úc nói là khí ngào ngạt. Phương văn. 
Thuyết Văn nói là tường khí, hương khí, thụy khí, 
hoặc viết. Ư lục viết thành, úc cũng là mùi hương 
lan tỏa khắp, thuộc chữ thành hữu. 

Phiên đạc nói là Cờ, mố. Phan lượng. Vận Anh 
nói là tên của tất cả loại cờ xí, nay dùng năm lụa 
sặc sở là sai, hoặc họa hoa quả chim muông treo 
lên là sai. Thuyết Văn nói là phiên hô, thuộc chữ 
thanh phiên. Phiên vạn viết thành, vô phiên. 
Đường lạc. Khi xưa quân pháp Nai-ty-mã câm 
“đạc”. Văn sự đưa mõ gô chuông vàng lên và lưỡi 
øỗ, võ sự đưa chuông vàng linh vàng lưỡi sắc lên. 
Thuyết Văn nói là linh lớn, thuộc chữ kim, thanh 
cao. 

Phụ trái nói là mắc nợ. Phụ vũ. Trịnh chú lễ ký 
nói là phụ thị. Thuyết văn, người giữ của tài có chỗ 
ý lại, còn gọi cho vay không thuộc họ hàng cho nên 
người dưới còn nợ, đây là chữ hội ý, thuộc chữ lực 
hoặc chữ đao, đều không phải ý nghĩa của chữ, trắc 
giới. Vận Anh nói là bối tài. 

Xăng hoán nói là sáng sủa. Hoan quán. Hà chú 
luận ngữ nói là hoán minh. Thuộc chữ hỏa, thanh 
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hoán giống âm trên. 

- Thũng pháo nói là sưng mụt nước. Chung dũng 
viết thành, Thiên mạo. Khảo Thanh nói là trên mặt 
có tí sẹo. Thuyết Văn nói là mặt nỗi giận. Thương 
Hiệt nói là chữ bì thanh bao. Kinh chữ việt, hoặc 
chữ viết đều là chữ thường viết. Nữ Ách Huyền 
mục khô cá sương kháp kinh cán. Quyền 3 và 128 
đã giải thích. Âm ảnh nói là bóng. Âm kim viết 
thành, anh ánh. 

Nhất lạp nói là một hạt. Lâm ấp viết thành, hồ 
lạp đều đếm thành hạt. 


KINH ĐẠI BÁẮT: -NHÀÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYEN 504 

Mê mậu nói là sai lâm. Mi cứu. Trịnh chú lễ ký 
nói là mậu ngộ. Phương ngôn nói là trá. Quảng Nhã 
nói là khi. Ích pháp nói là danh dự. Thật quai nói 
là mậu. Thuyết Văn nói là cuông là vọng ngôn. 
Chữ ngôn, chữ lục, lục cũng là thanh. Lực âu. Kinh 
thuộc chữ nhĩ không đúng. 
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Hô-đồ-sử-đa nói là tang an viết thành đây là 
tiếng Phạm cũng là phương trên Cõi dục Trung 
Thiên. Xưa gọi là Đâu-suất-đà hoặc là Đâu-thuật 
đều sai. Đường nói là tri túc trở xuống Thiên đa 
phóng dật lên trời nhiêu ám độn hưởng lạc không 
được tiễn bộ, cho nên nói tri túc nhất sanh bồ xứ là 
thân sau cùng của Bỏ-tát, phân nhiều làm vua cõi 
trời này, tương lai gặp Bô-tát Di-lặc làm vua cõi 
trời đó. 
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Địa ngục. Ngược lục. Cấp cựu chương nói là 
cao đào thỉ tạo ngục diêu thân. Ngọc Thiên nói là 
trói buộc tù nhân vì vậy nên gọi. Đỗ dự chú chu lễ 
nói là tranh tài gọi là tụng, tranh tội gọi là tụng. 
phong tục thông nói là Tam vương là ngục, Hạ gọi 
là hạ đài, Ấn gọi là khương lý, Chu gọi là linh ngô, 
từ Hán Tân đến Hoàng Thông øọI là ngục. Thuyết 
Văn nói là ngục xác. Khổ giác. Chữ ngư cận việt 
thành, hai con chó cắn nhau chữ ngôn ở giữa là 
tụng, hai chữ khuyên là chữ hội ý, cho nên gọi là 
thủ. Kinh nói địa ngục là âm ty u tối, ở dưới thế 
giới cho nên gọi là địa ngục. Câu-xá luận tụng nói 
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là xuống dưới sâu rộng qua hai vạn thăm thăm, lên 
đến bảy nại lạc ca, tám tăng đều là mười sáu. Nghĩa 
là đường ô ôi thì phân phong đao ao nước sôi, môi 
chỗ ở bôn phương ây còn có Bát hàm địa ngục, đều 
là tên đại địa ngục. 

Tác quảng tác hiệp nói là tạo rộng tạo hẹp. Hà 
giáp. Lễ ký nói là rộng thì dung gian hẹp thì tư dục. 
Khảo Thanh nói là hiệp ải (hẹp hòi). Ngọc Thiên 
nói là Bách ải không rộng lớn. Văn kinh thuộc chữ 
viết sai. Chính là học viết chữ. Hễ có thói quen hẹp 
hòi. Chữ lại là khinh thương. Thật trái với ý kinh, 
hoặc chữ âm viết không đúng. Thức nhiễm viết 
thành thiểm châu. Thuyết Văn viết âm, chữ âm 
thanh giáp. 

Bào thai nói là dĩ giao. Cô văn chữ tượng hình. 
Kinh khắc trên đá viết tương, truyện là phô bao viết 
thành thì không đúng. Thuyết Văn nói là phụ nhân 
hoài nhân, nhi thận việt thành, áo của trẻ sơ sinh. 
Thuộc chữ âm bao, như trẻ con chưa thành hình ở 
trong bao. Không chú thượng thư là nói là bao lý. 
Tha lai. Thuyết Văn nói là người nữ mang thai 
chưa sanh, thuộc chữ nhục, thanh đài. 

Quý pháp. Viễn vị. Khảo Thanh nói là di cùng. 
Quyền 391 đã giải thích. 

Khủng bách nói là sợ hãi. Khúc hông. Nhĩ Nhã 
nói là khủng cụ. 

Văn kinh chữ thường viết. Thuyết Văn nói là 
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chánh thể thuộc chữ L, chữ, chữ, chữ tâm viết. Nay 
Lệ thư nhân thảo viết sai. Viết chữ khủng dân sai 
mất đi chánh thê. Cô văn viết. Ban bách. Thương 
Hiệt Thiên nói là Bách cận. Quảng Nhã nói là bạc 
hiệp. Khảo Thanh nói là bách bức, ảI. 

Bị tào được gặp. Bình mi. Cô Dã Vương nói là 
bị phòng. Tinh huyền nói là bị cứu. Cô chú quốc 
ngữ nói là bị cụ. Thuyết Văn nói là bị thận. Thuộc 
chữ nhân, chữ dụng, chữ tuân lược thanh, hoặc viết 
bị. Văn kinh viết chữ thường viết. Tô Cao. Khảo 
Thanh nói là Tào 'phùng cũng là hoành cập. Thuyết 
Văn nói là tao ngộ. Thuộc chữ sướt, thanh tao, hoặc 
viết cũng giỗng nhau, cũng viết. 

Tuần hoàn. Tịch tuân. Vận Anh nói là án hành. 
Khảo Thanh nói là thuận. Thuyết Văn nói là tuân 
hoàn. Nữu xích viết thành, âm thuẫn, than thuận. 
Kinh văn chữ viết ngang, thuộc chữ viết không 
đúng. Hoa quan. Trịnh chúng chú chu lễ nói là 
hoàn toàn. Trịnh huyện nói là hoàn vi. Hà hưu chú 
công dương truyện nói là hoàn nhiễu. Thuyết Văn 
nói là thuộc chữ, thanh hoàn. 

Bạc liệt. Bàng mạc. Tự thư nói là bất hậu. 
Thuyết Văn nói là thuộc chữ, am mạc. Lực xuyết. 
Quảng Nhã nói là liệt thiếu. Thuyết Văn nói là liệt 
nhược, hoặc thuộc â âm tâm việt đây là chữ xưa. 

Cơ suy đói ôm. Có nghi. Khảo Thanh nói là 
phúc trung không nói là bụng đói. Vận Anh nói là 
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phạp thực. Thương Hiệt Thiên nói là cơ ủy. Thuyết 
Văn nói là cơ ngạ, thuộc chữ thực, thanh kỳ, hoặc 
chữ xưa viết. Lực truy viết. Khảo Thanh nói là luy 
là người quá ôm yêu. Thuộc chữ thanh luy. Chữ, , 
thuộc chữ phương, chữ khẩu, chữ nhục, chữ dương 
âm loạn, âm ân việt, lực truy. 

Công tượng. Tình dạng. Thuyết Văn nói là mộc 
công. Khảo Thanh nói là xảo nhân. Thuộc chữ là 
cần phụ, chữ âm phượng, viết thành khí. Văn kinh 
viết không đúng. 

Ôi tạp nói là tạp nhạp. Ô hối viết thành, tài hợp 
viết thành quyền đã giải thích. 

Manh hạt nói là đui mù. Mạc canh. Thuyết Văn 
nói là mắt không có con ngươi gọi là manh. Hô bát. 
Tự thư nói là mắt không thây vật, hoặc gọi là mắt 
không có nhãn câu, hoặc theo chữ xưa VIỆt. 

Lê thảm nói là đen sạm. Lực trệ viết thành, văn 
thông thường viết nói là đen loang lỗ gọi là “lê”. 
Khảo Thanh nói là diện thuẫn. Thất tuân viết thành 
là đen vậy, lại nói là đen mà có màu vàng. Quyền 
430 đã giải thích. tha cảm. Sớ từ nói là ô cảm viết 
thành nói là không được trong sáng. Thuyết Văn 
viết màu đen. Thanh loại nói là như màu sơn. 
quyền 435 đã giải thích. 

Cùng tụy nói là tiêu tụy. Tình toại. Quyền 181 
đã giải thích. 

Ngoan ngôn nói là ngu đân. Ngõa quan. Quảng 
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nghĩa nói là ngoan độn. Quyền 181 đã giải thích. 

Khinh tiêu nói là chê trách, coi thường. Tình 
diệu. Khảo Thanh nói là trách nhượng, tiêu. 
Thương Hiệt Thiên nói là ha. Thuyết Văn nói là 
nhiễu, hoặc viết, thuộc chữ ngôn, thanh tiêu. 

Hiểm trở. Hương yếm. Ngọc Thiên nói là hiểm 
nạn. Độ dữ chú tả truyện nói là hiểm ác. Cô quỷ 
chú quôc ngữ nói là hiểm nguy. Phương ngôn nói 
là hiểm cao. Nhĩ Nhã nói là hiểm tà. Thuyết Văn 
nói là hiểm, chữ phụ thanh thât liên. Trang SỞ. 
Vương Trúc trở nạn. Hàn Thị nói là Trở ưu còn gọi 
trở hiêm. Đỗ dự chú tả truyện nói là trở nghi. 
Thuyết Văn nói là thuộc chữ phụ, chữ tư lược 
thanh. 

Cự nghịch nói là chỗng cự, phản đôi. Cự ngộ. 
Vận Anh nói là cự cách. Quảng Nhã nói là cự hãm, 
âm hạn. Thuyết Văn nói là cự kháng. Khổ lãng. 
Vận Thuyên nói là cự vI. 

Oa loa nói là Ốc sên và tò vò. Cô hoa viết thành, 
tiêu loa. Lỗ hòa. Lỗ hòa. Trong kinh chữ thường 
viết thành không đúng với chánh thể. Nhĩ Nhã nói 
là phụ loa, âm di dũ. Quách Bộc nói là loa ngưu. 
Thuyết Văn nói là loa oa ngưu loài có thêm hình 
lớn khi ra biển có nhiều hình dạng khác nhau. 

Lan phân. Ca đán. Phương ngôn nói là hỏa thục 
øọI là lan. Phu vân. Vận Anh nói là phần vân hoặc 
viết. Văn kinh viết đây là chữ thường viết. 
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Quán tập nói là thói quen. Quái hoán. Quyên 
436 đã giải thích. Nhĩ Nhã nói là quán tập, nghĩa là 
đối với việc lâu thành thói quen gọI là “quán”. 
Thuyết Văn nói là viết. Sửu lược việt thành, thanh 
quán. Văn kinh viết đây là chữ thường viết, không 
đúng với chánh thê. 

Đam trước nói là đam mê. Đa cam. Quyền 31 1 
đã giải thích. khinh miệt nói là xem thường. Miễn 
miệt. Thuyết Văn nói là miệt kinh thương, thuộc 
chữ tâm, thanh miệt. Văn kinh viết tắt, mắt nhọc 
không còn tỏ muốn ngủ, không đúng với nghĩa 
kinh. 
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QUYEN 507 

Tương trước nói là trì lược. 

Cam giá nói là mía. Chi dạ. Văn tự thích huân 
nói là cam giá mỹ thảo, chất nước có thể nâu thành 
đường cát. Thuyết Văn nói là thự, thuộc chữ thảo, 
chữ giá lược thanh. 

Cù lao nói là cần cù, nhọc nhăn. Cường vu. 
Khảo Thanh nói là cù cân, cù cũng là cao, lặc đao. 
Cô quỳ nói là lao nhọc. Nhĩ Nhã nói là lao cần. 
Thuyết Văn nói là lao kịch. Chữ lực người dùng 
sức mệt nhọc. 
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Thiệp khoáng nói là lội qua đồng trống. Thời 
diệp. Vận Anh nói là thiệp lịch. Khảo Thanh nói là 
Thiệp độ thủy. Xưa viết. Thuyết Văn nói là đồ 
hành lệ thủy nói là lội qua nước. Thuộc chữ bộ, chữ 
thủy. Khô hoảng viết thành khoảng. Mao thi truyện 
nói là khoáng không: viết sai, hoặc việt bộ tâm hoặc 
viết. Chữ khoáng mất hết ý cũng giống. 

Hiểm đạo nói là đường hiểm, hương yêm. Quốc 
ngữ quyền 506 đã giải thích. 

Phóng mục nói là chăn thả. Mạc bốc. Quách 
Bộc chú phương ngôn nói là mục nghĩa là nuôi 
dưỡng bò, ngựa. Cô Dã Vương nói là mục là nuôi 
dưỡng tật cả không chỉ nuôi dưỡng trâu, ngựa. 
Thuyêt Văn nói là người nuôi trầu ngựa. Phố bốc 
việt thành phộc, chữ ngưu, chữ nay viỆt. Hoài dựng 
nói là mang thai. Hồ quai viết thành, dương chứng. 

Quyền 438 đã giải thích. 

Nhiễu não. Minh điều. Thuyết Văn nói là nữ 
làm mề nam gIớI. 

Chữ xưa viết. 
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QUYEN 509 

Năng trở nói là hay làm cản trở. Trang sở. Trở 
nạn vậy. 

Tán lệ nói là kích lệ. Lực hạ viết thành cô gắng. 
Biện cửu. Bỉ miễn. Biện vẫn là huệ. 

Thốt sanh. Thương nốt. Chủ lễ nói là bạo cấp. 
Khảo Thanh nói là Thương man. Âm cứ cũng là 
cự. Chánh thê viết hoặc việt đều giông nhau. Văn 
kinh ViỆt và không được đây đủ. Viết cùng với 
binh, tốt, tướng tham gia cho nên gọi là tốt sanh. 

Khiến khứ. Hư cứ. Quyền 480 đã giải thích. Bi 
thương nói là há miệng hà hơi. Văn kinh nói là 
thuộc chữ khẩu viết đều sai. 

Táo nhiễu nói là xáo động, không yên. Tai cao 
viết thành, nhương thiêu. Quyên 460 đã giải thích. 

Kiểu dật nói là kiêu căng phóng đãng. Cư bạt. 
Quảng Nhã nói là kiêu là tự cao. Ngọc Thiên nói 
là kiêu mạn. Văn kinh nói là chữ hữu viết thường 
viết không đúng. 

Bộc lệ nói là đầy tớ. Yếm mộc. Mao thi truyện 
nói là Bộc phụ. Khảo Thanh nói là Bộc Sử cũng là 
bộc đồng. Cô Dã Vương nói là người đánh xe. 
Thuyết Văn nói là người cấp sự. Thuộc chữ nhân, 
chữ bộc cũng là thanh. Bốc cổ viết thành, văn cố 
viết. Lực kê. Khảo Thanh nói là thuộc nô lệ hèn hạ. 
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Bộc cũng căn cứ theo lệ là tàn thân. Thuyết Văn 
nói là phụ trước. Chánh thể nói là chữ đãi âm đệ 
thanh nại. Văn kinh thuộc chữ nhập chữ viết sai 
cũng thường viết. 

Hiệt bất, hà sát. Quyền 440 đã giải thích. 

Quy mô. Câu duy. Cố Dã Vương nói là quy 
viên là thước vẽ vuông. Mạnh tư nói là không có 
quy cũ thì không được vuông tròn. Trịnh huyên nói 
là Quy chánh viên khí. Khảo Thanh nói là Quy viên 
chánh, cũng là độ. Đồ các. Thuyết Văn nói là Quy 
hữu. Thuộc chữ phu, thanh kiên. Kỳ hô. Quyền 430 
đã giải thích. 

Ca-giá-mạt-mI nói là tiêng Phạm gọi báu. Báu 
này không phải loại thạch ngọc thù thăng chỉ là tên 
khác của "châu". 

Thâm áo nói là sâu xa huyện diệu. Khảo Thanh 
nói là sâu xa không sao lường được. Thuyết Văn 
nói là thuộc chữ thủy thanh thâm. Ô các. Nhĩ Nhã 
nói là Tây nam ngu nghĩa là áo. Thuyết Văn nói là 
cũng là. Thuộc chữ biện, chữ đại. 

Tiệm túc nói là y diệm. Đản súc nói là hứa lục. 

Khan lẫn nói là bỏn xẻn, keo kiệt. Khẩu. nhàn 
viết thành, ly trần. Vô hà nói là không rảnh rỗi. Hà 
giá. Tự thư nói là Hà nhàm. 

Hiểm hận. Hình kim. Vận Anh nói là thiền hận. 
Kinh nói là quyền 441 đã giải thích. 
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Y liệu nói là chữa trị. Ư cơ viết thành, lực triệu 
viết thành, có khi dùng chữ biến th. Thuyết Văn 
nói là chánh thê chữ dược viết giải thích giông như 
chữ dưới. Trịnh huyện chú chu lễ nói là dừng bệnh 
gọi là liệu. Đồ chú tả truyện là liệu trị. Xưa nay viết 
đúng là trị liệu. Nữ ách viết thành, lực triệu viết 
thành cũng là thanh liêu. 

Bệnh dư; dư thứ. Vận Anh nói là hòa duyệt. 
Khảo Thanh nói là thứ an. Vận Anh nói là Thiên 
tử bệnh gọi là bất thư. Thượng thư nói là Hữu tật 
bất dư. Không gọi là bất duyệt dự. Thuyết Văn nói 
là thư dự. Thuộc chữ tâm, thanh dư ?. Văn kinh nói 
là hoặc là bệnh lành cùng, được. Tập huấn nói là dụ 
tật sai, ích. Không an quốc chú luận ngữ nói là dũ 
thăng. Ngọc Thiên nói là bệnh lành là dũ. Thuyết 
Văn nói là chữ dũ, thuộc chữ chu, cỗ ngoại viết 
thành đây là chữ hội ý. 

Văn manh nói là muỗi và nhặng. Văn phân. 
Thuyết Văn nói là viết. Cô văn việt chữ ly. Thuộc 
chữ hôn viết vi trách miếu húy của Thái Tông nên 
viết chữ thành chữ. Trong kinh thường viÊt. Thuyết 
Văn nói là nghê kết viết cũng là nhần phi trùng tử. 
Nhĩ Nhã âm, điền manh mẫu. Quách Bộc nói là 
giỗng như chữ nên viết âm ngãi nhưng lớn màu 
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vàng trắng. Tạp văn nói là tiếng kêu của nó như bồ 
câu, nay Giang Đông gọi là văn mẫu. Theo truyền 
thuyết loài chim này thường nở ra muỗi con cho 
nên gọi là văn mâu. DỊ uyên nói là gọi côn trùng 
hóa sanh trong nước là "văn tử”. Mô canh. Th¡nh 
loại nói là côn trùng cắn người giống như nhặng. 
Dĩ tăng viết thành, nhưng lớn hơn, căn cứ theo 
nhặng thì kỳ thực giông như ong, nhưng khi lớn và 
nhỏ đều giống như nhặng. Thuyết Văn nói là côn 
trùng có cánh căn người, và sống ở núi, sông, hang 
và hóa sanh trong hoa cỏ, hoặc hóa sanh trong đâu 
con hươu (chữ dịch là hươu) từ trong mũi con hươu 
hỉ ra. Thân hình to lớn gọi là manh, còn gọi là "mộc 
manh”, còn gọi là con gián, không phải manh, con 
nhặng, thân hình nhỏ văn vệnh gọi là tăm (âm ) hoa 
tăm giông con nhặng. 

Xà mai nói là bò cạp độc. Thời giá. Mao thi nói 
là duy hủy, ầm đối thành duy tha, gọi là long tha, 
là loại vật ngủ về mùa đông. Trì lập. Cổ văn chữ 
tượng hình viỆt. Tiểu triệt viết. Thuyết \ Văn nói là 
viết. Lệ triện viết vì tướng thay đôi dân. Sát ấp 
thạch kinh thêm chữ nên VIỆT. Chữ thư nói là tha 
hủy độc trùng. Văn kinh biến chuyển thường viết. 
Cõi sắc. Khảo Thanh nói là bò cạp, âm hiết hoặc 
viẾt. Thuyết Văn nói là mại trùng độc. Thuộc chữ 
trùng chữ miêu là chữ tượng hình. Triệt thư nói là 
giống hình chữ hiết. 

Phi giáp không hẹp, hô giáp viết thành đã giải 
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thích trong quyền 511. 

Phiêu chuyên nói là bay phất phới. Thất diêu. 
Quách Bộc chí Nhĩ Nhã nói là phiêu toàn phong. 
Mao thì truyện nói là gió bay phất phới. 

Như phiếm; lênh đênh, rộng. Phu yêm. Xưa 
nay chánh tự nói là phiêm sắc cũng là phô. Thuyết 
Văn cũng như vậy. Thuộc chữ thủy, chữ phiêm, 
lược thanh, hoặc viết, hoặc viết đại đồng nhưng 
tiêu dị, cũng đêu là nước chảy mênh mông. 

Sắc nang nói là khí câu, túi hơi. Phụ vô. Vận 
Anh nói là Sắc phiếm. Quảng Nhã nói là Sắc phiêu. 
Trịnh huyện chú lễ nói là ở trên gọi là "sắc". Cô 
quỳ chú quốc ngữ nói là Sắc khinh. Thuyết Văn 
nói là Sắc phiếm. Thuộc chữ, thanh phù. Mặc tức. 
Vận Anh gọi là Nang thác cũng là âm thác. Tập 
huấn nói là có đáy gọi là nang không đáy gọi là 
thác, còn gọi lớn nang, nhỏ là thác đều là đựng đây 
vật. Tiểu triện nói là chữ thác, âm con. Nữ canh 
việt thành chữ y. Theo kinh nói là sắc nang là khí 
nang, cũng là muốn qua biến cả băng sắc khí câu 
này. 

Hoại bình nói là Bình hư. Phố mai. Quyền 444 
đã giải thích. am minh. Tập huân nói là đô để múc 
và chứa nước. Khảo Thanh nói là giống như lọ dài 
cô (ô canh viết thành ) nhưng mộng nhỏ. 


702 SỰ VỰNG 6 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 512 

THlữ Tướng soái. Tĩnh tương. Khảo Thanh nói 
là tướng quân. Tự thư nói là quân chủ cũng là binh 
soái, còn lục quân cảnh gọi phu là “tướng” phải có 
sáu hàng ngũ, mới có đủ ““Tam thao nhật thủ?. Đây 
đủ hàng gọi là “lương tướng” Thuyết Văn nói là 
tướng suất. Thuộc chữ thủ chữ y lược thanh. 
Tương loại. Vận Anh nói là tướng suất. Khảo 
Thanh nói là thông lãnh. Tập huấn nói là quân 
tướng, hoặc viết. Thuyết Văn nói là Sơn duật viết 
thành cũng giống. 

P3 Noãn xác nói là vỏ trứng. Lạc quản. 
Thuyết Văn nói là Hễ con vật gì không có sữa đều 
sinh bằng trứng. Chữ tượng hình văn cô viết. Tiểu 
triện viết. Triệt thư viết. Khô giác. Tập huấn nói là 
vỏ trứng chim gọi là xác. Khảo Thanh nói là noãn 
không (vỏ không) âm noãn, khổ giác viết thành 
lược thanh. 

›zzI\ Thuân thục. Thời luân. Quyên 146 đã giải 
thích. Thời lục. Khảo Thanh nói là thục thành lan. 
Phương Ngôn văn tự tập lục nói là hợp thực, cũng 
giỗng chữ Thuyết Văn nói là chữ ... Âm phiêu 
thanh thục. 

yðất Vi mạo. Mạc bao. Quyển 446 đã giải 
thích. 

2Z5| Khiên dẫn nói là lôi kéo. Liên lụy. Khải 
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hiên. Khảo Thanh nói là khiên liên. Quảng Nhã nói 
là khiên vãng. Thuyết Văn nói là khiên dẫn, thuộc 
chữ ngưu, chữ miên âm huyền thanh huyện. Đỗ dự 
chú tả truyện nói là dẫn đạo. Cổ quy chú quốc ngữ 
nói là dẫn thân. Nhĩ Nhã nói là dẫn trần. Thuyết 
Văn nói là dẫn khai cung. Thuộc chữ cung, âm hán, 
thanh duệ. Văn cổ chữ thủ, chữ cung viết. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 513 

Có cánh hữu xí. Thị chí. Thuyết Văn nói là điều 
dực hoặc chữ xưa viết. Nay trong kinh thường viết 
cũng được. 

34ï£ Do dự nói là không quyết định. Dự độ. Lễ 
ký nói là bói vu do đó quyết giải được Thiên nghĩ 
và ôn định không còn do dự. Tự thư nói là người 
do dự không dứt khoát quyết định, giải thích như 
quyền 325. 
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EBIE*Efðl Phiến trỉ bán trạch ca là tiếng 
Phạm. Trung Hoa dịch là nói là Huỳnh môn. Sắc 
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ca việt thành, như âm trạch, cư khứ Người huỳnh 
môn là nam căn không đủ Giả sử có đủ cũng không 
thể sanh con. Loại này có năm như âm nghĩa quyền 
ba đã giải thích. 

Bfili Điên gian nói là bệnh động kinh. Đinh 
kiên. Quảng Nhã nói là điên cuông. Mao thị giải 
thích nói là bệnh điện. Thĩnh loại nói là bệnh phong 
điên, hoặc viết cũng viết. Cũng như chữ. Tập huân 
nói là Tiểu nhi điên. Thuyêt Văn nói là bệnh 
phong. Nữ Ách viết thành, thanh gian, hoặc viết 
cũng được. 

BÁU pé† CƠ sắt nói là con rận. Cư ngh1. Thuyết 
Văn nói là, sắt tử Vận Anh nói là trứng rận, tức 
đoản. Sở sắt. Tự yếu nói là con vật trong áo căn 
người. Thuyết Văn nói là chữ rận, chữ hoàn, âm 
tín, âm côn. Nay văn kinh truyền nhau nửa chữ 
phong viết không đúng. 

“FIRI Bất tuẫn nói là không theo. Tuân nhuận. 
Tập huấn nói là thân theo vật gọi là tuân. Khảo 
Thanh nói là tuẫn viễn. Văn nói là tuẫn tật, chữ 
nhân, thanh tuẫn, hoặc viết. 

Ef/# Thị hồ nói là nương tựa. Thời chủ Khảo 
Thanh nói là thị nương. Tập huấn nói là thị phụ, 
cũng là thừa phụ ởỷ bằng. Thuyết Văn nói là thị lại. 
Chữ tâm thanh tự hô cô viết thành chữ Thuyết Văn 
nói là hồ thị. Chữ tâm, thanh tâm. Hô cô viết thành 
lược thanh. 
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IrJã Ha gián nói là can ngăn quở trách. Ca 
nhạn. Trịnh huyền chú chu lễ nói là gián chánh 
cũng là người dùng chánh đạo. Thượng Thư nói là 
hậu, gián thì Thách Bách Hỗ Thông nói là gián là 
gian, làm đối mới giữa phải trái, người thực hiện 
phải nhớ Ngũ thường. Thế nên gián có năm nói là 
phúng gián, tùng gián, gián chỉ, gián nhượng, gián 
đăng. Thuyết Văn nói là cũng gián chánh. Chữ 
ngôn âm gián, thanh gian. 

BỊ đai. Đương nại. Quyền 449 đã giải thích. 

XI[flõ Sát-na nói là tiếng Phạm gọi là giờ. Câu- 

xá luận nói là một trăm hai mươi lăm sát-na là hằng 
sát-na lượng liệp phược sáu mươi nay và ba mươi 
tu du nay, cộng lại thành một ngày, một đêm. Theo 
bài tụng này một ngày một đêm có ba mươi tu du, 
mỗi một tu du tính ra ba mươi liệp phược. Trong 
một liệp phược tính ra sáu mươi hăng sát-na, trong 
một hằng sát-na chia thành một trăm hai mươi sát- 
na, trong một gôm nút ngăn không bằng một sát- 
na. Nay theo lịch phép nước này hễ một ngày một 
đêm có mười hai giờ cộng lại chia ra thành một 
trăm khắc. Mỗi một giờ chia được tám khắc. 
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Khoảng mạnh hay yếu phân lớn phân chia ra từ dần 
đến, trong một giờ tính ra có năm mươi bốn vạn 
sát-na. Ngoài ra một giờ chuẩn theo đây tính một 
ø1ờ một đêm tông cộng có sáu trăm bốn mươi tám 
vạn sát-na. Nếu mỗi một khắc phân chia thì .trOng 
một khắc ước chừng bảy vạn sát- -na gIỜ, nếu nói 
thật nhanh nữa thì chỉ trong nháy mắt. 

3#: lIrù lượng nói là tính toán. Trường lực. 
Trịnh huyện chú nghi lê nói là trù toán. Thuyêt Văn 
nói là trù đài thỉ. Chữ trúc thanh trù. 
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XNj& Trắc độ nói là đo lường. Sở lực. Trịnh 
huyện chú chu lễ nói là trắc du độ Bất tri quảng 
thâm nói là trắc. Thuyết Văn nói là chữ thủy, thanh 
trắc. Đồ lạc. 

#s†} Tiêu chú nói là tiêu hết. Tình điêu. Quyền 
490 đã giải thích. 

#iift Tiều tụy nói là tình diêu viết thành, tình 
tOạI. 

- Quyền 451 đã giải thích. 

ZEãMâu toán. Mạc hâu viết thành, thương 
loạn. 

- Quyền 451 đã giải thích. 
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Lại đọa nói là lười biếng, lặt đoán viết thành, 
đồ ngọa. 

Khảo Thanh nói là bất cần, không siêng năng. 

Thuyết Văn nói là bất kính. 

Chữ tâm, thanh tùy. 

3m Bát vô nói là bát không có. Bồ mạt. 
Quảng Nhã nói là bát trừ Trịnh huyện nói là bát 
phất. Thuyết Văn nói là chữ thủ âm thủ, thanh phát. 
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tt Éã. Đôi phụ nói là đôi nhỏ, gò. Đô lôi. Vương 
dật chú sở trừ nói là đôi cao. Khảo Thanh nói là 
dáng đất cao còn gọi đôi tụ Tập huấn nói là khâu 
phụ cao trạng. Thuyết Văn viết nói là bá bá khôi, 
ngu đôi việt thành, kinh cũng là chữ phụ chữ chuy, 
lược thanh. Văn kinh việt đây là chữ thường việt, 
âm phụ như chữ. Nhĩ Nhã nói là cao bằng øọI là 
lục, đại lục gọi là phụ Quảng Nhã nói là gò không 
đá gọi là phụ Thuyết Văn nói là núi không đá gọi 
là non. Cô văn chữ tượng hình viết. 

3# Câu khanh nói là hầm hồ, rãnh công. Cổ 
hậu. Chu lễ thông nước gọi là câu. Quế châu châu 
tùng nói là trong ấp nước chảy thông hết. Thuyết 
Văn nói là thủy cũng là rộng bốn thước, sâu bốn 
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thước, chữ thủy, thành câu, câu hậu. Khô canh. Nhĩ 
Nhã nói là khanh hư Khảo Thanh nói là khanh 
khẩm. Xưa nay chánh tự nói là khanh tiệm thanh 
hảm viết thành, hoặc viết, chữ thô, thanh khanh. 

JRÐi Chu hàng, tri du. Khảo Thanh nói là cây 
chất gọi là chu. 

Thuyết Văn nói là mộc căn. Chữ mộc, thanh 
chu. Ngũ cốt. Vận Anh nói là cây không cành gọi 
là tiếp, hoặc viỆt. 

31H Bình thản. Tha đán. Quảng Nhã nói là 
Thân bình, còn gọi thản minh. Vương chúc chú chủ 
đ nói là bình an không gặp nguy hiểm khó khăn, ô 
ĐIỚI. Thương Hiệt Thiên nói là thản trước. Thuyết 
Văn heo là thản an, chữ thô, thanh đán. 

8} Trì chiều nói là đầm ao. Trực ly. Không 
an quôc chú thượng thư nói là nước không chảy 
gọi là trì. Thuyêt Văn nói là trì pha, chữ thủy, chữ 
trì, lược thanh. Chi nhiễu. Tả truyện nói là chiều 
cũng là trì. Tự thư nói là ao hồ gọi là chiều. Thuyết 
Văn nói là chiều trì, chữ thủy, thanh triệu, chữ đao, 
chữ khẩu. Trong kinh viết sai. 

(HE Ngõa lịch nói là gạch vụn. Ngũ ngõa. 
Thuyết Văn nói là ngõa thổ khí, tượng hình dùng 
cật cứng để che nhà, „tỳ dẫn viết thành còn gọi là, 
âm bản đồ là âm mẫu gọi là giống âm trên. Lực 
đích. "Thuyết Văn nói là lịch tiêu thạch cũng là đá 
nhuyễn, cũng là đá vụn. Nay trong kinh viết “ngõa 
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lịch” dụ cho hạng người bỏ đi như đá gạch bị đập 
nát không dùng được. 

#t‡J? Thống nhiếp. nói là thâu tất cả. Tha cống. 
Khảo Thanh nói là thống lãnh cũng là tự. Xưa nay 
chánh tự nói là thông ký, thuộc chữ mịch, âm mích. 
Mịch là loại tơ nhuyn, thanh thống. Thí diệp. 
Khảo Thanh nói là kiêm thống cũng là liễm. 
Thuyết Văn nói là dẫn trì. Chữ thủ, âm thủ, thanh 
nhiếp, nê thiệp. 

#jƑNhiệt đàm nói là nhiệt triết. Khảo Thanh 
nói là nhiệt thủ. Thích danh nói là nhiệt, như lửa 
cháy rực. Thuyết Văn nói là nhiệt ôn. Chữ hỏa, âm 
nghệ thanh nhiệt. Đường lam viết thành chữ Khảo 
Thanh nói là bệnh nước trong. màng ngực. Tập 
huấn cũng là bệnh nước trong màng ngực. Xưa nay 
chánh tự nói là nạch ách việt thành, chữ đàn lược 
thanh. 

li{A Tiên phục nói là mai phục. Tịch diệm. 
Nhĩ Nhã nói là tiên trâm. Quảng Nhã nói là tiềm 
một. Thuyết Văn nói là thiệp thủy, chữ thủy, chữ 
tâm. Kinh nói là hai chữ thiên viết saI. Phụng phúc. 
Tập huấn nói là phục â ân. Quảng Nhã nói là phục 
tùng. Thuyết Văn nói là phục tứ nghĩa là người mai 
phục, chữ nhân, chữ khuyến đều là chữ hội ý. 

SI|#°J Cao tường nói là bay liệng. Ngã cao. 
Trịnh huyền giải thích và Mao thi nói là bay liệng 
ung dung. Hàn thì nói là bay liệng tự do. Nhĩ Nhã 
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nói là chím bay liệng. Khảo Thanh nói là chm bay 
qua lại thong thả Văn cô viết. Thuyết Văn nói là 
cao tường hôi phi, đêu là chữ vũ âm cao thanh 
dương. 

Pin Tiễn quát nói là đuôi mũi tên. tương 
tuyên. Khảo Thanh nói là trú danh, giỗng như âm 
tiêu, nhưng lá nhỏ có thể làm mũi tên ( âm thủ), vì 
âm thỉ là tiên. Thuyết Văn nói là tiễn thí. Chữ trúc 
thanh tiên. Quát. Khảo Thanh nói là tiễn khâu, theo 
tiễn quát là chịu dây nỏ Văn kinh nói là viết chữ 
mộc cũng được. Chánh thê chữ trúc chữ quát lược 
thanh. 
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—3§ Nhất hạng nói là hẻm. Học giáng. Mao thi 
nói là Lý gian đạo. Sử ký nói là vĩnh hạng là đường 
nhỏ trong cung. Thuyết Văn nói là đường nhỏ 
trong âp. Nghĩa là ở trong ập cho nên hai chữ â ây 
việt đầy là chữ hội ý. Tự triện văn viết. Nhĩ Nhã 
viết. Cô văn viết nói là đường quyên nói là hoang 
đường. Đồ tức. Tự thư nói là đường hư Ngọc Thiên 
nói là đường đô Khảo Thanh nói là nói mà không 
làm. Thuyết Văn nói là đường đại ngôn. Chữ khẩu, 
thanh canh. Duyệt uyên. 
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tt Bầm tánh. Bỉ cầm. Không chú Thượng 
Thư nói là bắm thọ Thuyết Văn nói là tứ cốc, chữ 
hòa thanh cầm. 

lk#li Muội độn nói là đân độn. Mạc bôi. Tập 
huấn nói là muội minh. Quảng Nhã nói là muội ám. 
Hàn Khang Bách nói là mặt trời lặn là muội. Vận 
Anh nói là đen tối không sáng. Thuyết Văn nói là 
chữ nhật, chư chu, lược thanh. Đô độn. Thiên Hiệt 
Thiên nói là độn ngoan. Theo chữ ngoan sự hiểu 
biết mờ ám. Vận Anh nói là binh đao không bén. 
Thuyết Văn nói là độn đao, đao ngoan độn. Chữ 
kim, âm đồn, thanh đồn. 

#£|H| Trũng gian nói là giữa đỉnh. Tri lủng. 
Quyền 453 đã giải thích. 

RÉfà Liêm kiểm, lực diệm viết thành, cự 
nghiệm. Quyền 513 đã giải thích. 

I£RH Thụy tướng nói là tướng tốt. Thời ngụy. 
Chu lễ điển nói là thụy chưởng ngọc thụy. Trịnh 
huyện nói là thụy phù tín. Theo điển thụy hoặc là 
ân phù bảo của ngày nay. Thương Hiệt nói là thụy 
ứng. Cô Dã Vương nói là vua có đức cảm càn khôn 
cho nên trời đất hiện tin lành. Đức cảm đến núi 
sông non nước thì trồng được cỏ thơm. Hà lễ viết 
nhạc gió lành đến đều là điềm lành. Thuyết Văn 
nói là thụy tín ngọc, chữ ngọc, chữ chuyên không 
thanh. 

IẾPH Kiều biện nói là cư yêu. Quyến 415 đã 
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giải thích. tiếng Phạm La-sát-bà tên một loài quỷ. 
Biến lưỡi dài, tiếng hô to. Khi xưa dịch chỉ là La- 
sát. Loài quý này có thần thông Day đi tự do, ăn thịt 
mu của chúng sanh, nó rât lớn và hung dữ. La-sát 
nữ này có một quốc độ riêng ở biến cả châu đảo, 
dùng thần biến ra hình tướng ủy mị làm mê hoặc 
và dụ người lương thiện, như trong kinh Bản Hạnh 
đã nói. 
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8E4/Năng thiệu nói là có khả năng tiếp nối. Thị 
nhiêu. 
Thuyết Văn nói là khẩn cư. Quyên 454 đã giải 
thích. 
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ii Chiến lật nói là run sợ Chiên thiện. Cố Dã 
Vương nói là chiến cụ. Mao thi nói là chiến chiến 
căng căng, theo chiến chiến căng căng là sợ hãi. 
Nhĩ Nhã nói là chiến động. Quách Bộc nói là 
khủng động vu bộ sợ hãi động bước vội. Hoặc viết. 
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Cô văn viết. Hạ lăng nhất. Tập huấn nói là chiến 
lật cụ. Tự thư nói là ưa thích. Khảo Thanh nói là 
cần kính. Chữ tâm thanh lật, âm tâm. 

}J& Nguyên để nói là tận nguôn. Ngư viên. Lễ 
ký nói là đạt được nguôn cội trong lễ nhạc. Trịnh 
huyền nói là nguyên bản. Quảng Nhã nói là gốc 
của vạn vật gọi là “nguyên”. Thuyết Văn nói là 
viết, hoặc chữ xưa viết. 

tim Bạn lữ nói là bạn trăm năm. Bạn mạn. 
Vương dật chú sở trừ nói là bạn lữ Vận Anh nói là 
bạn thị lữ Thuyết Văn viết nói là Đại nhi. Chữ 
nhân, thanh bạn. Chữ bạn chữ bát chữ ngưu viết 
thành bạn là sai. Trường lưu. Lực cử Quảng Nhã 
nói là Lữ bạn, hoặc việt chữ lữ Xưa nay chánh tự 
viết nói là lữ lệ. Chữ nhân, thanh lữ, hình nó giống 
như xương sông. Chữ lệ là âm lệ 

#JJä8. Bột ác nói là hừng hừng hung dữ. Yêm 
một. Quyên 429 đã giải thích. 

#tlJt Lý tiễn nói là giẫm đạp. Lệ chi viết thành, 
tiền diễn. Quyền 455 đã giải thích. 

#kHThiên mục nói là khâu chọc. Thể diêu. 
Vận Thuyên nói là Thiêu bát. Khảo Thanh nói là 
Thiêu quyết. Tự thư nói là âm thủ thanh triệu. 
Trong kinh chữ mộc viết đào không đúng, hoặc 
chữ đao cũng viết cũng được. 

Nghiết tỷ. Ngư khí. Quyền 455 đã giải thích. 

Cứ giải nói là cưa xẻ Cư ngự Quốc ngữ nói là 
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trong hình phạt dùng dao cưa. Cổ quỳ nói là dùng 
dao có chỗ dùng cưa để cắt, nghĩa là một án tử hình 
trong cung. Âm nghĩa là chặt chân, âm nguyệt đều 
là hình phạt. Thương Hiệt Thiên nói là Tiệt vật cứ. 
Thuyết Văn nói là thương dường, cũng là âm 
đường. Chữ kim, thanh cư Khảo Thanh nói là 
thương đường là cứ. Phương Ngôn nói là tên khác 
của chữ cứ. Cai mại. Khảo Thanh nói là giải thích, 
phán, phân. 

2z Giao thiệp. Thường nghiệp. Thương Hiệt 
Thiên nói là lội trong nước là thiệp lịch, lội qua 
nước gọi là thiệp. 

§J#“ Diệm ma Vương nói là tiếng Phạm 
minh ty quỷ Vương. 

Xưa là Diêm ma Vương. Văn kinh nói là kiếp. 
Ma người xưa dịch là bình đăng. 

đá me LÊ hắc nói là đen sạm. Lực tri. Văn thông 
tục viết nói là đen lóm đóm là lê. Khảo Thanh nói 
là diện tuẫn, hắc. Chữ hắc, chữ lược thanh. 

2> Mậu ngộ nói là sai lầm. Mai cứu. Vận 
Anh nói là mậu ngộ Vận thuyên nói là trá vọng. 
Quảng Nhã nói là mậu khi. Ích pháp nói là danh 
dự. Thật sảng gọ! là mậu. Thuyết Văn nói là cuỗng 
là người nói dôi. Chữ ngôn, thanh lục. Hoặc việt. 
Ngũ cô Tự thư nói là quái ngộ. Hán thư nói là 
những điều sai lâm đều tha thứ Tả thi truyện nói là 
người mặc tội đêu gọi là lầm. Thuyết Văn nói là 
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ngộ mậu, chữ ngôn, thanh ngộ ÄX‡il Dục khâu nói 
là khô hậu. Quyên 456 đã giải thích. 


NHÁT THIẾT ÂM NGHĨA KINH 


Sa-môn phiên dịch kinh Tuệ Lâm soạn 


QUYÊN 7 
(Âm kinh Đại Bát Nhã từ quyền 521 đến 562) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 521 

X2 T ích vi nói là Trinh tích. Quyền 456 đã 
giải thích. 

Triêm bỉ tiếp liêm. Hàn hôi xả nói là nhược. 
Khảo Thanh nói là tiêu thập. Thi ký Không Tử nói 
là Mưa ướt y phục mất hết hình dung. Cố Dã 
Vương nói là triêm lục. Văn tự tập: lược viết. 
Thuyêt Văn nói là triêm nhiềm, âm nhiêm, chữ vũ, 
thanh triềm. 

ì#f Trích số nói là định lịch. Khảo Thanh nói 
là thủy lạc, hoặc viết. Thuyết Văn nói là thủy biến 
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chú. Nước chảy. Tự thư nói là thủy đích. Văn kinh 
VIÊt. Sương câu. 

“Fl Bất xa. Hưu cứu. Quyên 456 đã giải thích. 

- Quyên 522-523 không có chữ giải thích. 

# Hiềm hại nói là hình diệm. Khảo Thanh 
nói là tâm ác. 

Thuyết Văn nói là bất bình trong lòng, còn gọi 
là hiềm nghi. Chữ nữ thanh hiềm. Hà lại. Thương 
Hiệt Thiên nói là hại tặc. Quảng Nhã nói là hại hại. 
Khảo Thanh nói là hại phương, hoặc viết ngăn cản 
xâm hại phải là bình phong, tên phòng đình. 
Thuyết Văn nói là hại thương, chữ ầm miên, chữ 
khâu lược thanh. 

3435! Tốn tạ nói là khiêm tốn, cảm tạ. Tôn thôn. 
Vận Anh nói là tôn kính. Khảo Thanh nói là tốn 
thanh tịnh. Tập huấn nói là thanh tịnh vỊ, trồn khỏi 
chỗ ra đi. Thuyết Văn nói là tốn độn. Thuộc chữ 
sướt, thanh tốn, hoặc chữ tâm viết cũng giỗng. Tịch 
dạ. Khảo Thanh nói là tạ ân, tai, cáo. Thuộc chữ 
ngôn, thanh tạ. 

_f#?#ZNguy thúy nói là giòn tan, dễ vỡ. Thanh 
tuê. Quảng Nhã nói là thúy nhược. Cô Dã Vương 
nói là nguy noa, hoặc việt. Khảo Thanh nói là phục 
phì, nhuyễn, duyên. Thuyết Văn nói là thịt mềm dễ 
cát. Thuộc chữ nhục, chữ tuyệt, lược thanh. Kinh 
chữ nguy viết thành chữ không đúng. 

Khối đăng nói là khoảnh đất. Khôi đôi. Nghi lễ 
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nói là tắm chiếm chấm khôi. Vận Anh nói là thô 
khôi. Thuyết Văn nói là thô thục. Thuộc chữ thô, 
chữ quỷ, lược thanh. Ngũ khôi viết thành, hoặc viết 
chữ tượng hình, hoặc nói húc. Bức là tên khác của 
khôi. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 524 

Trở hoại nói là bại hoại. Tường cung. Quảng 
Nhã nói là trở đồ. Mao thư truyện nói là trở cũng 
là hoại. Còn viết trở chỉ. Thuộc chữ thủy thanh thả. 
Hoại hội. Tập huấn nói là hội bại. Vận thuyên nói 
là tự phá gọi là hoại. Thuộc chữ thô, chữ hoại, lược 
thanh. Am-một-la quả là trên trái cây viết băng 
tiếng Phạm. Cũng gọi là Am-bà-la tức trái am- -Ìa. 

#321 Mâu-na-sa quả là tên gọi của tiếng 
Phạm. 

Trái này hình thù giống như dưa mùa đông, 
nước này không có. 

Mã: Khái quán nói là tưới. Ky ý. Vận Anh nói 
là nhiễu quanh. Thuyết Văn nói là chữ khái cũng 
là chữ quán. Cố Dã Vương nói là khái vẫn là quán 
chú. Thuộc chữ thủy, thanh ký. 

- Quyển 525-528 không có âm giải thích. 


SỐ 2128 - NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH, Quyên 7 719 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 529 

HH Tô phiến đa nói là tên Phật phiên âm 
theo tiếng Phạm. 

Đời đường nói là Diệu tức tai. 

fšŠZ Chàng kích nói là đánh, đôm. Có Dã 
Vương nói là chàng là kích. Quảng Nhã nói là 
chàng thích thê. Thuyết Văn nói là chàng chú. Chữ 
âm thủ thanh đông. 

TrỊE Ha trách nói là quở mắng. Hồ kha. Khảo 
Thanh nói là Ha niết, âm hủy nộ. Tập huấn nói là 
ba trách, Vận Anh nói là Sât nộ. Kinh viết cũng 
được. Trang cách. Thuyết Văn nói là trách tâm. 
Thuộc chữ, chữ thúc, âm thích, lược thanh. Thuyết 
Văn nói là chữ cổ viết. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 330 
fữii. Tàm quý nói là hồ thẹn. Tàng hàm. Quy 
úy. Hai chữ này giải thích hồ tương nhau. 
#3 Đam trước nói là đam mê. Đô cam. Vận 
Anh nói là đam hảo. 
Khảo Thanh nói là đam ngoan, trước. Thuộc 
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chữ thân, chữ đam, lược thanh. 

fŠJ Ba tiêu nói là chuối. Bố ba viết thành, tức 
tiêu. Tên một loại thảo thọ đã có từ lâu, xuất xứ tại 
giao chỉ chữ chỉ loài cỏ này có thể ăn được, là như 
chiếu có thể làm vải. Quyên 530-532 nói về ba 
mươi hai tướng của bậc đại nhân. Quyền 401 của 
quyền thứ nhất và 479 đã giải thích. 

- Quyển 531-535 không có chữ giải thích. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 536 

JẾ#í Liệp giả nói là người đi săn. Lực diệp. Cổ 
quỳ chú quốc ngữ nói là Liệp thủ. Nhĩ Nhã nói là 
liệp ngược. Quách Bộc nói là lăng liệp bạo ngược. 
Theo chữ điền, âm điền thủ là liệp. Chữ khuyên, 
thanh liệp. Âm là âm điền liệp. 

fl#? Kịch khô nói là đau nặng. Ký nghịch. 
Thương Hiệt Thiên nói là kịch bệnh đốc. Tập huấn 
nói là bệnh trầm trọng sắp từ giã. Phương Ngôn nói 
là bệnh giảm ít gọi là “kịch” Xưa nay việt đúng nói 
là chư đao thanh cứ. Văn kinh thường vIỆt, không 
đúng với chánh thể, chữ âm cư. lf## Lại nọa nói 
là lười biếng. Lặt cán. Khảo Thanh nói là bất cần. 
Thuyết Văn nói là giải đãi. Thuộc chữ tâm, thanh 
lại, hoặc chữ viết. Có thuyết năm ăn gọi là “lại” Đồ 
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ngọa. Quảng Nhã nói là nọa lại. Thuyết Văn nói là 
nọa bát kính. Thuộc chữ tâm, thanh nọc. Vận Anh 
nói là đọa giải, hoặc viết đọa ngộ, hoặc viết đây là 
chữ xưa. 

45 Vô dực nói là không cánh. Dương thức. 
Không chú thượng thư nói là dực phủ. Thuyết Văn 
nói là dực xI. Thuộc chữ vũ, thanh dị #ffš Tư 
lương nói là tiền của, lương thực. Lực cường. Tập 
huấn nói là lương trữ thực. Thuyết Văn nói là 
lương cốc. Thuộc chữ mẽ, thanh lương. Văn kinh 
nói là tư lương Bồ đề. Bồ đề là Vô thượng đạo tư 
lương, là lục độ vạn hạnh. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 537 

H#£#z)M Thiệm bộ châu. Thương diệm viết 
thành, Nam châu, xưa dịch là Diệm sắc đề không 
đúng. 

l7; Thăng thân châu là Đông châu. “Ƒi#f)J 
Ngưu hóa châu là Tây châu. TRIE)M Câu lô châu 
là Bắc châu. 

EbSSHI5 Tỳ-nại-da nói là tiếng Phạm là tạng 
giới, luật cũng gọi là Tạng điều phục. Chữ hưởng. 
Hư lưỡng việt thành hưởng, chiên van trong hang 
rỗng. Dương diễm nói là khi nóng từ xa mong có 
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khí dương trên nhà và đất, giỗng như lửa cháy 
nhưng không phải lửa cháy, cho nên gọi là “dương 
diệm” như huyền như hóa. 

I'#Jz) Tâm hương thành nói là khi xưa tiếng 
Phạm là thành Càn-thát-bà. Quyền thứ nhất đã giải 
thích. 

‡# Đàm-phạ nói là lo buôn. Đường lãm. Phô 
bá. Hoài Nam Tử nói là đảm mãn cũng là phạ tỉnh. 
Quế uyên châu trụ nói là đảm phạ là tâm chí đầy 
đủ. Tự thư nói là vô hý luận. Vận Anh nói là an 
tỉnh. Văn kinh viết nói là ngôn bạc, hoặc viết nói 
là đạm bạc hoàn toàn không đúng. Xưa nay viết 
đúng chữ đảm, thuộc chữ tâm thanh đảm. Chữ pa 
cũng là chữ tâm, thanh bạch. 

- Quyển 538 không có chữ giải thích. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 539 

[HIễi Vấn cật nói là gạn hỏi. Khinh dật. Trịnh 
huyện chú lễ ký nói là cật tức là hạch tội. Quảng 
Nhã nói là hội trách. Thuyết Văn nói là cật vân. 
Thuộc chữ ngôn, thanh kiết. 

mi Thù đáp nói là báo thù. Thời lưu. Mao thi 
truyện nói là thù báo. Trịnh huyện nói là thù hận. 
Thuyết Văn nói là thù khuyến. Thuộc chữ dậu, 
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thanh châu. Dương nạp. Vận Anh nói là đáp đối. 
Khảo Thanh nói là đáp nhiên. Xưa nay chữ chân 
phương việt nói là chữ. Thuộc chữ thảo, thanh lập. 
Chánh thẻ viết. Chữ hợp, thiên nguyệt viết thành 
đây là chữ xưa. Nay thường viết mất đi bản thể. 

HE Trệ ngại nói là ứ đọng cản ngăn. Trực lệ. 
Vương dật chú sở từ nói là trệ lưu. Cô quỳ chú quốc 
ngữ nói là trệ cứu. Thuyết Văn nói là trệ ngại. 
Thuộc chữ thủy, thanh đai. Ngã cái. Quảng Nhã 
nói là ngại cự. Thuyết Văn nói là ngại chỉ. Thuộc 
chữ thạch, thanh ngh1. 

UlfẪj Tứ cù nói là ngã tư đường. Cụ vu viết 
thành nói là thông một đường gọi là lộ, bốn đường 
đều thông gọi là cù. Quách Bộc nói là giao thông 
nhau bốn đường. Thuyết Văn cũng giỗng như vậy, 
chữ hành thanh cù. 

_TẾ)}E Yếm nê nói là ấn giâu, hoặc viết cũng 
giỗng chữ yếm. Tập huấn nói là yêm tàng. Vận 
Anh nói là yêm phú. Thuyết Văn nói là yêm liễm, 
chữ âm thủ, thanh yêm cũng viết. 

Zz‡#;/ Tốt-đồ-ba là tiếng Phạm. Theo Trung 

li tức là xá-lợi và linh côt của Đức Phật. xưa gọi 
là Sắc đô. 

r8” j}X Tiễn diệt nói là mắt hết. Điện hiện. Không 

an quôc ngữ nói là điển tuyệt. Nhĩ Nhã nói là điển 

tận. Thuyết Văn cũng như vậy, thuộc chữ ngạt, 

tham sam. miên kết. Khảo Thanh nói là diệt vong. 


724 SỰ VỰNG 6 


Vận Anh nói là diệt một. Tập huân nói là diệt tuyệt. 
Vận Anh nói là diệt tiêu. Thuyết Văn nói là diệt 
tân. Thuộc chữ thủy, chữ mậu, chữ hỏa mậu là hỏa 
năm trong mậu có tướng tức là nước diệt lửa, cho 
nên thuộc chữ thủy chữ mậu hoặc viết cũng được. 

Š Mạc-kỳ là tiếng Phạm tức là tên của một 
loại thuốc giải độc. 

Loại thuốc này phân lớn đều xuất phát từ núi 
Đại sơn, có thê giải hết tất cả loại độc, nước này 
không có. 

#“£If{ Thích đạm nói là bò cạp căn. Thơ chích 
viết thành và ha cáp hai thanh nay đều được. 
Thuyết Văn nói là loài côn trùng có chất độc lan 
khắp nên gọi là bò cạp, cũng viết. Thuộc chữ trùng 
thanh xá. Đạm cảm. Khảo Thanh nói là khiết. Nhĩ 
Nhã nói là Đạm thôn. Xưa nay chân phương nói là 
đạm thực. Thuộc chữ khâu thanh cảm. Thuyết Văn 
nói là đạm tiêu. Hoặc viết đều được. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 540 
#?)ši Cô đạo nói là làm mê hoặc. Công ngũ Tự 
thư nói là mục cô thần cũng là âm cô. Xuân thu 
truyện nói là mãnh trùng là nơi tối tăm mê mờ Sanh 
dị nói là mật đi tài năng. Vương Bách Chỉ nói là 
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mê du sự, còn có âm là dã, cũng gọi là, đều thuộc 
loại hiểm chú. 

EM Vong lương nói là một giống yêu quái. 
Vong phương việt thành, lực hưởng. Khảo Thanh 
nói là võng lưỡng là một loại thần dưới nước, cũng 
là tà quỷ Hoài Nam Tử nói là hình thù quỷ giông 
như trẻ ba tuôi đỏ hỏm, mắt đỏ, móng, đó, lỗ tai dài 
tóc đẹp. Quốc ngữ nói là loài yêu quái dưới nước, 
hoặc viết đều thông dụng. 

#f£ Hương nang nói là túi đựng hương. Nãi 
đường. Khảo Thanh nói là túi hương miệng bị lệch. 
Theo “hương mang” tức là vật đốt hương cũng 
dùng sắt, đồng, vàng, bạc, linh, long làm thành 
hình tròn, bên trong có túi hương cơ quan khéo léo, 
mặc dù bên ngoài hình dọc, ngang tròn tùy theo 
uyễn chuyên. Nhưng bên trong luôn bằng để cho 
không bị ngã, đó là đồ dùng của phái quý của 
hoàng hậu, cung phI. 

HT. Thạnh trữ nói là dự trữ, chứa đựng. Âm 
thành là chữ thanh bằng. Trương lữ Khảo Thanh 
nói là tích tài. Thuyết Văn nói là trữ tích. Thuộc 
chữ bồi, thanh đình, hoặc viết là vật chứa được một 
mét. 

#š ti Bảo hàm hộp chứa của báu. Hà nham viết 
thành chữ. Văn xưa viết. Khảo Thanh nói là mộc 
hiệp. Thuyết Văn viết là hàm hiệp. Mục uyên châu 
trụ nói là thạnh. Kinh thị nói là thanh là vật đựng 
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trân báu. Văn kinh viết nói là hàm cũng thông 
dụng. 

j}jj Kiệt thành nói là chí thành. cự triệt. Tập 
huân nói là kiệt thủy tận. Nhĩ Nhã nói là kiệt tận. 
Không an quốc chú luận ngữ nói là dốc lòng trung 
tiệt không đoái hoài đến thân này. Thuyết Văn nói 
là chữ thanh yẾt. Chữ thành. Nhĩ Nhã nói là thành 
tín. Bát-nhã nói là thành kính cũng là thành thật. 

Z£%3 Yêu một nói là chết yêu. Kiêu yêu. Khảo 
Thanh nói là chết nhỏ tuổi gọi là yêu. Đỗ dự chú tả 
truyện. Đoản triết nói là gọi là yêu. Xưa nay chữ 
chân phương thanh yếu. Mộ cốt. Không. an quốc 
chú Thượng Thư nói là một tử Trịnh huyện chú lễ 
ký nói là một điển. Mao thi truyện nói là một tận. 
Thuyết Văn nói là chữ thành. 

x#zii Khiền phạt. Xí kiến. Quảng Nhã nói là 
khiến trách. Thương Hiệt Thiên nói là khiến ha. 
Mục uyền chu tung nói là khiến trích vấn. Thuộc 
chữ ngôn, thanh khiến. Phiền cách. Thượng Thư 
nói là hình phạt bôi mực lên mặt là thuộc một ngàn, 
năm trăm thuộc hình phạt chặt chân. Khảo Thanh 
nói là thêm tội cho người là phạt Thuyết Văn nói 
là tiêu tội. Thuộc chữ đạo, chữ ly, â âm lợi, chữ, chữ, 
chữ ngôn, chánh kinh chữ tứ saI. Sát â âp thạch kinh 
nói là chủ thần viết sai. 

#51 Bột ác nói là bỗng nhiên giận dữ. Yêm 
một. Quảng Nhã nói là bột thạnh. Ngọc Thiên nói 
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là bột bộc thạnh. Vận Anh nói là bột khởi. Thuyết 
Văn nói là bột bài. Chữ lực, thanh bột. 

3bPhần uy nói là ra oai. Phân vân. Quảng 
Nhã nói là phấn khởi, tiến. Chữ đại chữ chuy, là 
đuôi chim, chữ điện. Tự thư nói là loài chim lớn ở 
ruộng dang cánh muốn bay gọi là phấn. 

B8 Dũng nhuệ nói là hùng mạnh. Doanh huệ. 
Bát-nhã nói là duệ chiếm lợi. Khảo Thanh nói là 
chùy nói là mũi nhọn. Thuyết Văn nói là phong 
nam. Thuộc chữ kim, chữ nhuệ, lược thanh. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 541 

ft) Khuyết giám nói là thiếu kém. Khuyên 
duyệt. Thĩnh loại chữ nói là chữ thùy viết. Thuyết 
Văn nói là vật đựng bằng: sành, đất bình bụng tO 
miệng nhỏ Thuyết Văn viết. Tự chánh nói là chữ 
viêt. Quách Bộc chú Nhĩ Nhã nói là phữu mãnh nói 
là chậu sành. Thương Hiệt Thiên nói là khuyết 
khuy. Cố Dã Vương nói là khuyết vẫn là điểm. 
Thuyết Văn nói là khí pháp. Chữ phữu chữ quyết, 
lược thanh. Chữ giảm có hai âm đều là thượng 
thanh. Thuộc chữ thủy, chữ hàm, gạch một gạch, 
âm giải thích đã dùng, về ý nghĩa khác với âm gÔc. 
Khảo Thanh nói là tốn một ít gọi là giảm. Thuyết 
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Văn nói là giảm tốn, nay không được, lại âm hàm 
ám. Tự điển nói là tự hao thiếu, giảm. Tập huân nói 
là cũng giảm hao. Tự thư nói là khiếm thiếu, hiện 
nay chấp nhận, sau này hàm ám viết thành cũng ỗn 
thỏa. 

Ki Sâu cực nói là quá gầy ôm. Sắc sầu. Nhĩ 
Nhã nói là sấu tích mượn âm văn Tự Tập Lược nói 
là cơ thịt giảm thiếu. Thuyết Văn nói là sâu cù. 
Chánh thể viết, nay, việt. Nhĩ Nhã nói là cù tích. 
Thuyết Văn nói là gây ốm ít thịt. Chữ nạch, thanh. 

2W Phân úc nói là mùi thơm lan tỏa ngào 
ngạt. Phân văn. Thuyết Văn nói là tường khí, hoặc 
việt mùi lan tỏa khấp nơi, hoặc vIiêt phân. Ư lục 
viết. Khảo Thanh nói là hương khí úc úc nói là mùi 
thơm ngào ngạt. 

ñ*)#t Tiên tịnh nói là tươi sạch. Tĩnh tiễn viết 
thành hoặc Khảo Thanh nói là tiên hảo. Tự thư nói 
là tiên tồn. Thuyết Văn nói là tiên thiện, lại viết. 
Thuyết Văn nói là tiên trinh. 

llỆ‡zš Hiến cái nói là phướn lọng che. Hương 
yền. Thích danh nói là phướn và màn trên xe che 
lại chống nắng nóng. Thịnh loại nói là lọng trên xe. 
Ngọc Thiên nói là vải căng trên xe gọi là hiến. 
Thuyết Văn nói là khuyết. 

Í§f# Phiên đạc nói là cờ phước, chuông lắc. 
Phương phiên. Thuyết Văn nói là tên của tât cả cờ 
xí, nay là cờ nghi vệ và cờ xí, ở ø1ữỮa năm màu treo 
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trên đầu cờ nên có tên là phan kỳ Đường lạc. 
Thuyết Văn nói là đại linh, chữ kim, thanh dịch. 
Quân pháp năm người sọi là một ngũ, một ngũ là 
một lưỡng, hai ty mã cầm chuông và linh vàng. 

J3 Thũng pháo nói là mụn nước sừng phù. 
Chúc dũng. Khảo Thanh nói là thũng bệnh. Thuyết 
Văn nói là thũng ung. Thuộc chữ nhục thanh trọng. 
Bạch nhi. Quế uyên châu trụ nói là khí hậu nóng 
trên mặt người nôi mụn gỌI là pháo. Thuyết Văn 
nói là khí hậu có gió mặt nôi mụn. Chữ nạch, thanh 
bao, hoặc chữ diện viết đều giống nhau, còn gọi 
trên mặt có mụn nhỏ. 

_##ïlHl Khô hạc nói là khô hết nước. Khang cô 
viết. Cổ quỳ chú 

quốc ngữ nói là khô cảo. Thuyết Văn nói là 
mộc cảo cảo, mộc khô (cây tàn úa cây, khô), chữ 
mộc, thanh cô. Hà đạc. Cổ quỷ chú quôc ngữ nói 
là cá kiệt. Quảng Nhã nói là cá tận. Thuyết Văn nói 
là cá kiệt. Theo chữ tức là nước khô hết. Chữ thủy 
thanh cá. 

tx§§ Y lý nói là áo lót. Qua hỏa. Khảo Thanh 
nói là lý bao. 

JÊðZ Tương khiếp nói là rương tre. Tước 
tương. tự lâm nói là tương trúc khí (vật bằng tre). 
Vận Anh nói là rương đựng sách đựng vở. Khảo 
Thanh nói là khiếp. Theo nghĩa cạn là tương, nghĩa 
sâu gọi là khiếp. khiêm hiệp. Khảo Thanh nói là 
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hiệp giam, âm. Tự thư nói là tương. Thuyết Văn 
nói là hiệp tứ. Thanh hiệp, chữ việt đều được. 

R3 Bạt tế nói là cứu giúp. Biện bát. Khảo 
Thanh nói là bạt trục, cứu. Mục uyền châu trụ nói 
là dẫn xuất (dẫn ra). Thuyết. Văn nói là bạt trạc. 
Chữ thủ, thanh. Tĩnh duệ. Không chú Thượng Thư 
nói là tẾ độ Đỏ chú tả truyện nói là tế ích. Chữ thủy, 
thanh tế. 

?k3Z Mê mậu nói là sai lầm. Mi hữu viết. Trịnh 
huyện nói là mậu ngộ. Quảng Nhã nói là mậu khi. 
Phương Ngôn nói là mậu trá. Ích pháp nói là danh 
dự trái với sự thật gọi là “mậu” Lưu hy nói là mậu 
sai. Thuyết Văn nói là mậu, thuộc chữ ngôn thanh 
lục. Văn kinh nói là viết thường viết, không đúng 
với chánh thê. 

#2 Hiệp liệt nói là hẹp nhỏ nói là hàm giáo. 
LỄ ký nói là rộng thì dung chứa gian tà, hẹp thì tư 
dục. Thuyết Văn nói là hiệp ải. Ngọc Thiên nói là 
hẹp không được rộng lớn. Văn kinh nói là chữ viết, 
hoặc thuộc chữ viết đều không đúng. Thuyết Văn 
nói là chánh thê nói là chữ thanh hiệp cũng là ngoài 
biên ải bị quây rầy. Lực xuyết viết. Quảng Nhã nói 
là sức yêu kém. Thuyết Văn nói là liệt nhược đây 
là chữ hội ý, hoặc thuộc chữ viết, thời chữ cổ thông 
dùng. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 542 - 543 

SE)XWE Binh pháp bát nói là nắm được tám 
phép. Bỉ mãnh. Khảo Thanh nói là thủ chấp hòa. 
Tập huấn nói là bỏ hòa thúc. Vưn tự thích yêu nói 
là tay cầm một bó lúa. Chữ thủ, chữ hòa. Thuyết 
Văn nói là bó tre lại đốt gọi là bát. Xưa viết. 

)>mi Pháp lỏa nói là cách hàm tô tò vò. Lỗ hòa. 
Nhĩ Nhã nói là phó lỏa đệ thâu. Quách Bộc chú nói 
là để thâu oa ngưu, theo chữ lỏa đây là nhạc khí 
của Sắc Bạch Thái Thường, khi thôi lên âm thanh 
hay tiếng vang đến mây dặm, giống như nhan Thị 
tự Chánh thể viết, thanh. Văn kinh phân nhiêu 
thường viết. Chữ lỏa này có ba âm nói là bình, 
thượng, khứ, ngày nay không chấp nhận. 

SẼ Song túc nói là đủ đôi. Sóc song. Cô Dã 
Vương nói là song là hai con. Thuyêt Văn nói là 
song là hai cành. Phương Ngôn nói là hai con chim 
bay gọi là “song quân”. Thư tự yếu nói là chữ thuộc 
chữ chuy là đuôi chim. Chữ thủ, tay cầm hai con 
chim gọi là song. Kinh văn nói là chữ viết thành 
không đúng. 
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QUYỀN 544 

H75 Địa ngục. Ngu cục. Ngọc Thiên nói là nơi 
trối người trong tù đều øọI là ngục. Trịnh chú chu 
lễ nói là tranh tài øọI là tụng, tranh tội gọi là ngục. 
Thuyết Văn nói là ngục xác. Chữ, âm ngôn. Chữ 
nói là hai con chó căn nhau. Chữ nói là kiện tụng. 
Địa ngục nói là nơi ầm ty đen tối. 

= Hôn ế nói là tối tăm. Hô côn. Không an 
quốc chú Thượng Thư nói là hôn ám. Khảo Thanh 
nói là hôn loạn. Thuyết Văn nói là hôn đán minh. 
Chữ nhật chữ thị Tự thư nói là chữ ở dưới chữ 
thành nhật hôn. Anh kế. Vận Anh nói là ê tế. 
Quảng Nhã nói là ê ế chướng. Thuyết Văn nói là hoa 
cái. Chữ vũ, nhé li Thiệp ám nói là đi vào nơi 
tối tăm. Vận Anh nói là thiệp lịch. Khảo Thanh nói 
là thiệp độ thủy. Thuyết Văn nói là đồ hành thủy. 
Thuộc chữ thủy chữ bộ đây là chữ hội ý. Ô cam. 
Cô quỳ chú quốc ngữ nói là mặt trời không có ánh 
sáng là nhật ám. 

JšZZï Tát-bà-nhã nói là sai với tiếng Phạm. 
Đúng với tiếng Phạm nói là Tát kiết nhương nhị 
hợp. Đường ngôn nói là Nhất thiết trí, trí tức là tên 
khác của Bát-nhã Ba-la-mật. 

f#f@‡Èj Khinh tiêu nói là coi thường trách mắng. 
Tình diệu. Khảo Thanh nói là trách nhường, tiêu. 
Thương Hiệt Thiên nói là ha. Thuyết Văn nói là 
nhiễu, hoặc viết. Thuộc chữ ngôn, chữ tiêu. 
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E3 Cự nghịch nói là chống cự Cự ngộ Vận 
Anh nói là cự cách. Quảng Nhã nói là cự hãn, âm 
hạn. Thuyết Văn nói là kháng. Vận thuyên nói là 
CỰ VI. 

t3 Tha nịch nói là chết đuối. Ninh đích. Tự 
thư nói là một thủy, không còn sắc khí gọI là 

“mnịch”. Khảo Thanh nói là trầm, hoặc việt ưu. 
Thuyết Văn viết. 

1# Hình mạo. Nai pháo viết thành đây là lỗi 
chữ trứu ngày xưa. 

Thuyết Văn viết dung nghi. Thuộc chữ nhân 
voI trăng mặt người. Tự thư nói là mạo hình. Hoặc 
chữ hiệt viết. là đầu, chữ bao, lương thanh. Hiệt là 
âm hiỆt. 

Khô tụy nói là tiều tụy. Khô hỗ. Cổ quỳ chú 
quốc ngữ nói là khô cáo. Khảo Thanh nói là mộc 
càn tử Thuyết Văn nói là mộc cảo. Chánh thê viết 
xương thịt đều khô. Tình tOạI. Thuyết Văn nói là 
tiêu tụy. Vận Anh nói là tiêu tụy xâu ác, hoặc viết. 
Xưa nay chánh tự nói là chữ hiệt chữ tốt. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYỀN 545 
I7#fi Ám độn nói là ngu đân. Đồ hận. Thương 
Hiệt Thiên nói là độn ngoan. Theo ám độn là sự 
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hiểu biết đen tối không được tỏ Thuyết Văn nói là 
độn đao, đao ngoan độn. Thuộc chữ kim thanh độn. 
âm độn. 

0=: Khiếp ủy sợ hãi. Khương kiếp: viết thành, 
hoặc viết. Thuyết Văn nói là Đa úy lễ ký nói là 
dũng là khô khiếp. Khiếp là úy liệt. Uy vi viết 
thành úy. Khảo Thanh nói là tầm đã phục. Nhĩ Nhã 
nói là úy cụ cũng là úy kính. Luận ngữ nói là có 
bao điều phải sợ nói là úy thiên mệnh, úy đại nhân, 
úy Thánh nhân. Trịnh chú lễ ký nói là phụ gọi là 
úy. Tự thư nói là úy nạn. Thuyêt Văn nói là úy ác. 
Chữ là nanh vuốt của cọp đáng sợ. Thuộc chữ nhân 
âm quỷ l2 Hoài dựng nói là mang thai. Hoành 
quai. Không chú luận ngữ nói là hoài an còn gọi là 
hoài quy. Trịnh chú lễ ký nói là hoài lai. Cô văn 
chánh thê chữ nữ viết. Dĩ chứng viết thành dựng. 
Trịnh huyên lễ ký nói là: , âm nhân, mang thai gỌI 
là dựng. Quảng Nhã nói là dựng hoài thân. Thuyết 
Văn nói là hoài tử. Chữ nãi, thanh tử, âm thân. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 546 
X†# Khiếm khứ nói là khâu khứ BI thương nói 
là Há miệng rộng hơi ra hết. Văn kinh chữ viết, 
không đúng chính là thanh thùy. 
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l“Š Xuy tiêu nói là cười chê. Xích chi. Hàn 
thi nói là ý chí hòa duyệt. Khảo Thanh nói là xuy 
tiêu. Tự thư nói là xuy hý tiêu. Thuyết Văn viết lại 
viết hý tiếu. Chữ khiếm thanh, âm. Táo nhiễu nói 
là xao động. Tảo đáo viết thành, Cổ quỳ chú quốc 
ngữ nói là táo cũng là nhiễu. Trịnh chú lễ ký nói là 
không được an tỉnh. Cổ Dã Vương nói là táo động. 
Tự thư nói là nóng tính. Thuyết Văn nói là thuộc 
chữ túc, thanh cảo, âm táo. Nhĩ thiếu. Khảo Thanh 
nói là nhiễu loạn. Thuyết Văn nói là nhiễu phiên. 
Chữ âm thủ thanh nhiễu. Trong kinh viết viết 
không đúng. 

IJIJIISE7Jö Ca-giá-mạt-na nói là phiên âm tiếng 
Phạm tên một loại báu. Loại thạch báu này không 
phải loại báu thù thăng. Nước này không có, cũng 
như loại ngọc thạch. 

3m Bằng lữ nói là bạn trăm năm. Am hoằng. 
Thái công lục thao nói là bằng của hữu gỌI là bằng, 
hữu của băng gọi là đảng. Khảo Thanh nói là đồng 
sư môn. Tự thư nói là băng loại. Người xưa gọi là 
số pháp. Người xưa dùng hàng hóa quý đem trao 
đồi, năm quý là một “băng”. Ở đây cũng tạm mượn 
chữ phụng xưa. Mượn chữ phụng gọi là bằng. 
Phụng bay thì bây chim hàng vạn con, cho nên 
mượn chữ phụng xưa viết thành chữ “bằng đảng”. 
Thuyết Văn viết, thuộc chữ nhân, thanh băng. Lực 
cử. Thương Hiệt Thiên nói là lữ lệ. Quảng Nhã, 
Ngọc thiên nói là lữ bạn. Xưa nay chánh tự viết nói 
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là chữ nhân, thanh lữ, âm lệ. 

⁄£Z Thâm áo nói là sâu xa nhiệm mâu. Ô cáo 
viết thành, ư lục viết thành hai chữ giải thích đều 
giông. Quảng Nhã nói là áo tạng. Phương Ngôn nói 
là chỗ sâu kín trong nhà. Thuyêt Văn nói là cứu, Ở 
phía Tây, Nam ngung của nhà. Thuộc chữ viết, âm. 
Ở dưới âm cung ở trên xưa là chữ lục, âm miên, 
chữ mễ viết thành không đúng. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 547 

7#ï{4 Hiêm hận nói là Hiếp thiểm. Vận Anh nói 
là hiềm nghi Vương chúc chú dị nói là tâm không 
được bình an. Khảo Thanh nói là tâm ố Thuyết Văn 
nói là chữ tâm, thanh. hiềm. Kinh thuộc chữ nữ viết, 
cũng giống như âm ô. 

£Ej: Không khuyết. Khô công viết thành, 
khuynh duyệt. Ngọc Thiên việt nói là khuyết điểm. 
Mao thi nói là nai kêu và tiếng hòa với nhạc tiếng 
nghe văng văng. Thuyết Văn nói là khí phá. 
Thương Hiệt Thiên nói là khuyết khuy. Chữ phữu 
thanh quyết, hoặc viết chữ thùy viết dùng như là 
âm điểm. Phữu, âm quyết. 

£É Trừ du nói là trừ hết bệnh. dĩ chủ Tập 
huấn nói là du tậc sai nói là trừ lành bệnh, thắng 
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ích. Thuộc chữ tâm thanh du. Chữ du thuộc chữ 
chu. 
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Ỳ#Đoan cung nói là chấp tay. Đỗ quan. Khảo 
Thanh nói là đoan chánh. Chu lễ nói là y phục 
chỉnh tề có huyền đoan, tố đoan. Trịnh chúng nói 
là đoan bỏn. Phương Ngôn nói là đoan tự. Thuyết 
Văn nói là đoan trực. Thuộc chữ lập thanh đoan. 
Khương ủng. Đỗ dự chú tả truyện nói là chấp tay 
là cung. Lễ ký nói là chấp tay thăng ngay ngắn. 
Thượng Thư nói là cong xuông chí thành. Mao thi 
truyện nói là cung pháp. Thuyết Văn nói là liễm 
thủ, thuộc chữ thanh cộng. 

>sHJD Thiện ách nói là ư cách. Khảo công ký nói 
là người xe làm đường xe sáu thước. Trịnh chúng 
nói là Ách xe ngay áp vào cô trâu để kéo ách xe. 
Thuyết Văn nói là viên tiền. Thuộc chữ xa chữ ách 
nói là âm ách. Văn kinh viết đây là lỗi chữ thường 
viết. 

JMZš4 Noãn xác nói là vỏ trứng. Lang quản. 
Thuyết Văn nói là phàm loài động vật nào không 
có sữa thì sanh băng trứng, người đi sanh băng thai. 
Có người hỏi nói là “Cá há là loài vật bay, sao lại 
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sanh băng trứng” Đáp nói là “Chim ở trên mây, cá 
ở dưới nước cũng là một loại”. Văn cô viết. Triện 
thư thuộc chữ tượng hình viết. Khô nhục. Tập huân 
nói là vỏ trứng chìm gọi là xác. Khảo Thanh nói là 
noãn không bì. Chữ noãn thanh xác. 

l#J Địch đôi. Đô lịch. Đỗ dự chú tả truyện nói 
là địch đối còn gọi là địch đương. Nhĩ Nhã nói là 
địch thất. Thuyết Văn nói là địch cứu. Thuộc chữ 
phộc, chữ trích lược thanh. Đương nội. Khảo 
Thanh nói là đối đáp, thất. Thuyết Văn nói là biện 
đối vô phương. Sô học. Chữ khẩu, chữ thốn. Văn 
kinh nói là chữ âm thảo, chữ chí viết thành là sai. 

ZZ## Hè kính nói là đường đi. Hình câu. Đỗ dự 
chú tả truyện nói là hê kính. Trịnh huyền chú lễ ký 
nói là hê kính là đường của câm thú. Thuộc chữ 
túc, thanh hề cũng việt. Kinh định. Chu di lương 
nói là kính lộ Cô Dã Vương nói là kính tiểu lộ 
Quảng Nhã nói là kính là đường tà. Thuộc chữ sách 
thành hành. Theo kinh âm sách âm hành. 

#ÍE Tác nói là bỗng nhiên. Huân luật. Tiết 
công chú tây kinh phú nói là húc hốt. Thiên Hiệt 
Thiên nói là húc hiện, khởi. Thuyết Văn nói là hữu 
sở xuy khởi. Thuộc chữ khiếm thanh nhị 
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QUYỀN 549 


Z1 Nhu nhuyễn nói là mềm mại, dịu dàng. 
Nhi chuyển. Trịnh chúng chu lễ nói là nhi hậu chỉ 
vi hì. Thuyết Văn nói là hơi mỏng, nhuyễn nhược. 
Thuộc chữ đại thanh nhị, hoặc việt cũng được. 

2RáZ Mê mậu nói là sai lầm. Mi thạch. Trịnh 
huyện chú lễ ký nói là mậu ngộ Phương Ngôn nói 
là mậu trá. Quảng Nhã nói là mậu khí. Ích pháp nói 
là danh dự. Thật quai nói là mậu. Lưu hý nói là 
mậu sai. Thuyết Văn nói là mậu. Thuộc chữ ngôn, 
thanh lục. Văn kinh nói là thuộc chữ viết không 
đúng với chánh thê. Lục âu. 

3E Hiến nói là bắt ngờ hiện. Thôn nạp viết 
thành, đúng là chữ viết. Thinh loại nói là thương 
hiễn bạo tậc. Khảo Thanh nói là thượng man, cứ 
hoặc viết. Am mạo. Khảo Thanh nói là bạo mãnh, 
tốc, vô thiện. Thuyết Văn nói là chữ bạo. Thuộc 
chữ phong đây là chữ hội ý. Chữ âm củng, âm thao. 
Kinh bản viêt đây. là chữ thường viết. 

MEZI Kiều cuỗng nói là lừa dối, lật lọng, cư 
yêu. Tập huấn nói là kiêu trá. Tự thư nói là kiêu 
vọng. Văn kinh truyền nhau thuộc chữ viết không 
đúng cách dùng này. Câu nhục. Cổ quỳ chú quôc 
ngữ nói là cuông hoặc. Đỗ dự chú xuân thu nói là 
cướng khi. Khảo Thanh nói là tướng khi dùng chữ 
ngôn. Thuyết Văn nói là thuộc chữ ngôn, thanh 
cuống, hoặc viết, lại viết đều là chữ cô nay không 
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dùng nữa. 

132 Khiến thất nói là tội lỗi. Kiệt yên. Khảo 
Thanh nói là khiên quá. Tự thư nói là khiên. Thuộc 
chữ nhân, chữ tâm, thanh khiên. âm khiên. Trong 
kinh phần nhiêu chữ nhân hai chữ thiên viết đây là 
chữ thường viết. Hoặc viết cũng như chữ đều là 
chữ cô, âm khiết. 

{8# Hoàng cụ nói là sợ hãi. Tập huấn nói là 
hoàng tủng. Khảo Thanh nói là hoàng khủng. Bát- 
nhã nói là hoàng cứ Tự thư nói là thuộc chữ tâm, 
thanh hoàng, âm cứ ?. Chữ là âm. Cù ngụ Tự thư 
nói là úy. Phương Ngôn nói là cụ kính. Thuyết Văn 
nói là cụ khủng, thuộc chữ tâm, thanh cụ. Văn cô 
viết. 

XE, Thân nặc nói là rất thân mật. Ni lật. Chánh 
thê viết nói là nặc. Mao thi nói là ni cận. Đỗ dự nói 
là nặc thân. Thuyết Văn nói là thuộc chữ nhật chữ 
nặc lược thanh. 

›l#ƒ Thuần chất nói là không lẫn lộn. Thừa 
luân. Chánh hợp viết. 

Khảo Thanh viết nói là thuần thanh. Thuyết 
Văn viết. Thuộc chữ thủy thanh. Chân nhật. Trịnh 
chú nghi lễ nói là chất chánh. Đỗ dự chú tả truyện 
nói là chất tín. Cô Dã Vương nói là chất thuần 
phác. Quảng Nhã nói là chất cận khu, chất định. 
Ịch pháp nói là thực danh không sai gọi là “chất” 
chánh trực không mất gọi là “chât” Thuyết Văn nói 
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là đĩ vật tương chuế. Thuộc chữ bối, chữ sở, âm 
chuế. 

li» Kỳ nghệ nói là tài nghệ. Cự nghĩ. Khảo 
Thanh nói là công xảo. Tập huấn nói là kỹ cũng 
như nghệ Thuyết Văn nói là kỹ xảo. Thuộc chữ thủ 
thanh chi, chữ âm thủ Nghê kế Chu lễ nói là có sáu 
nghệ, lễ, nhạc, sạ, ngự, thư số. Cô Dã Vương nói 
là nghệ cũng như tài. Đỗ dự nói là nghệ là cách 
nhân hạ Cổ chú quốc ngữ nói là nghệ cực. Tự thư 
nói là nghệ năng. Thuộc chữ vân, thanh nghệ âm 
giống như trên. 

Tiếng Phạm là Sa-sát-bà, xưa là La-sát- -ngoa. 
Chữ la là thượng thanh, khi kêu lên dùng lưỡi dẫn 
tiệng, đầy là tên một loài quỷ bạo ác. Nam thì cực 
xấu nhưng nữ thì rất đẹp. Chúng hay ăn thịt người 
khác. Nước của La-sát nữ ở hải đảo. Như trong 
kinh Phật Bản Hạnh đã giải thích. 

)S8=| Thương cô nói là buôn bán. Thi chương 
viết thành, cô khô. 

Chu lễ cửu chức lục nói là thương mại. Trịnh 
huyện nói là hành mại gọi là thương, bán ngôi gọi 
là cổ. Khảo công ký nói là trân bảo được thông bốn 
phương dùng làm tài của gọi là "thương lữ”. Trịnh 
huyền gọI là khách lái buôn. Thuyết Văn nói là 
hành cô. Thuộc chữ bối, chữ thương lược thanh. 
Trong kinh thường viết là sai. Phải thân chữ mới 
đúng. Trịnh huyền nói là vật thông phương gọi là 
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"thương", bán tại chỗ gọi là cô. Đỗ dự nói là cổ 
mại. Khảo Thanh nói là ngôi bán cũng là cô giá. 
Nói là cô thị, hoặc gọi âm giả không đúng. 

ÿtäE Hý hước nói là hài hước. Hư ký. Hương 
hước. Mao thi nói là vô cám hý dự. Truyện nói là 
hý dự miễn dự. Thuyết Văn nói là thiên của Tam 
Quân. Thuộc chữ hư thanh qua. Kinh thuộc chữ 
viết không đúng. Mao thị truyện nói là hước hước 
hý lạc còn gọi là thiện hý hước hước hề. Thuyết 
Văn nói là hý cũng là hước. Thuộc chữ ngôn, thanh 
ngược. 

Nhã Thuyên bát nói là quay đầu thuyên. Thuật 
chuyên. Thế Bản cộng cô hóa nhung nói là chu 
thuyên. Tống Trung nói là tên của hai vị thân 
hoàng đề. Phương ngôn nói là từ quan Quan tây 
gọi ghe là thuyền. Thuyết Văn nói là thuyên chu. 
Thuộc chữ chu chữ công, lược thanh. Phiên miệt. 
Khảo Thanh nói là cột cây trê dưới nước gọi là 
"bát" âm đại. Tập huấn nói là mộc bát. Thuyết Văn 
nói là thuyền lớn trong biến. Thuộc chữ mộc, thanh 
phát, hoặc thường việt chữ phiỆt. Quảng Nhã viết. 
Văn kinh viết sai. Tát để nhã tâm nói là tiếng Phạm 
lược sai không đúng. Đúng tiếng Phạm nói là Tát 
phược kiết nhương nhị hiệp. Đời Đường nói là 
Nhất thiết trí tâm tức là tên khác của "Bát-nhã" 


SỐ 2128 - NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH, Quyên 7 743 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 550 

EWi* Có lận nói là quan tâm tiếc rẻ. CỔ khô. 
Trịnh chú tiên mao thi nói là hôi đầu gỌI là "cố" 
còn gọi là cô cũng như thị, còn gọi cố niệm, TẾ: 
chữ hiệt, thanh cô. Hiệt âm hiệt, âm cô. Lực trận. 
Không an quốc chú thượng thư nói là hào tiết. 
Phương ngôn nói là tham không cho gọi là hào. 
Thuyết Văn nói là chánh thể viết nói là lận lận hận. 
Thuộc chữ khẩu thanh văn. Hoặc thường viết, hoặc 
viết đều thuộc chữ cô. 

Z4} Tân phân nói là sặc sỡ. Thất tâm viết 
thành, phương phân. 

Khảo Thanh nói là Tân phân loạn đều thuộc 
chữ, xưa là mích tân phần đều là thanh. Trong kinh 
chữ tâm, thuộc chữ viết không đúng. 

Đ†£ Dũng hãm nói là chống cự. Dung thũng. 
Cố Dã Vương nói là hùng còn gọi quả quyết. Ích 
pháp nói là treo mạng vì nhân gọi là “dũng”. Bỏ 
mình vì nghĩa gọi là “dũng”. Giữ nghĩa không cúi 
lòn gọi là “dũng” biết chết không tránh gọi là 
“dũng” Thuyết Văn nói là hiệu là giữa bản nguyên 
này thoát được Tứ Diệp Tử, tình gần nhưng thông 
VỚI Xa, quán. sát một nhưng thuộc vê nhiêu. Thuyết 
Văn nói là cây năm ngang cửa, thanh. Hộ quan VIÊt 
thành, âm giông như trên. Trữ thư viết nói là quan. 
Trong kinh viết quan không đúng, âm biến. 
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- Quyển 551 - 554 không âm. 


KINH ĐẠI BÁT -NHÀÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYEN 555 

E7 Nghi chú nói là mưa đúng mùa. Chỉ thụ. 
Hoài Nam Tử nói là mưa xuân tưới muôn vật, khắp 
nƠI đều thâm nhuần muôn vật đều sinh sôi nảy nở. 
Thuyết Văn nói là mưa đúng mùa cho nên tưới mát 
vạn vật sinh trưởng. Thuộc chữ thảy, chữ chú. 
Chánh thê viết nói là chú. Trừu văn viết nói là chú. 

- Quyển 556 không có chữ 
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QUYEN 557 

23 Điển diệt nói là không còn. Điển tiễn. 
Quyền 539 đã giải thích. 

MẾ Z Khiến phạt nói là chịu hình phạt. Khinh 
kiến viết thành, phiền miệt. Quyền 540 đã giải 
thích. 

JŸn Bì cực nói là mệt lã người, âm bỉ. Cô quỳ 
chú quốc ngữ nói là lao cũng là bệnh. Quảng Nhã 
nói là bì quyện. Kỳ nghi. Khảo Thanh nói là cực 
cùng, cánh. Thuộc chữ mộc, thanh cực. 
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IP li Khiếp bố nói là sợ hãi. Khi nghiệp. Cô Dã 
Vương nói là khiếp úy liệt. Thuyết Văn nói là chữ 
việt. Thuộc chữ thanh khứ 

- Quyển 558 không âm. 
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QUYEN 559 

Bi Sao tán nói là dần phân ly. Sở giao. Ngọc 
Thiên nói là sao sao xâm tiệm. Quảng Nhã nói là 
sao sao tiêu. Khảo Thanh nói là sao tận. Thuyết 
Văn nói là vật ra từ từ. Tang tán. Thuyết Văn nói 
là phân ly, hoặc chữ việt đuôi chìm. Thuyết Văn 
nói là phi tán. Quảng Nhã nói là phi hoại còn gọi 
phi bố. Thuyết Văn nói là chữ tán, chữ nhục thanh 
tán âm cũng như vậy. 

†E?⁄'Cự nghịch nói là chống cự. Cự trữ. Quảng 
Nhã nói là cự hãng. 

Thuyết Văn nói là cự kháng. Vận Anh nói là cự 
vi. Thuộc chữ thủ thanh cự. chữ âm hãn. Ngư 
chiến. Nhĩ Nhã nói là nghinh. Phương ngôn nói là 
từ quan đến đông gọi nghĩnh là nghịch. Thương 
Hiệt Thiên nói là nghịch là không theo. Không an 
quốc nói là khóc chống đối lại. Tả truyện, nói là 
nghịch có sáu nói là triện phương, quý tiêu toa, 
giữa tưởng viễn, giữa thân tân, cựu tiểu thêm đại 
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dâm, phá nghĩa gọi là lục "nghịch". Trịnh chú khảo 
công ký nói là nghịch cũng là bất thuận. Quan đông 
gọI nghịch". Quan tây gọi "nghĩnh". Thuyết Văn 
nói là nghịch nghĩnh đêu thuộc chữ sướt thanh 
nghịch. Kinh việt theo chữ thường viết. Phu vật 
việt thành, sưu lược viết thành âm nghịch âu nhiệt 
huyết. Âu khẩu. Tả truyện nói là phục trao âu 
huyết, thao cung đái. Thuyết Văn nói là âu thô. 
Thuộc chữ khiếm, chữ âu lược thanh. Như thiết. 
Khảo Thanh nói là nhiệt thử. Quế uyền châu tụ nói 
là nắng ấm gọi là "nhiệt". Thuyết. Văn nói là nhiệt 
ôn. Thuộc chữ hóa, thanh chấp. Ô câu viết thành, 
tha lao viết thành, chữ âm nhiệt. 


KINH ĐẠI BÁT: -NHÃ BA-LA-M.IT-ĐA 
QUYEN 560 

3; Quy mô nói là khuôn mẫu, quy định. Quý 
duy. Cô Dã Vương nói là khuôn tròn thì là khuôn 
vuông. Mạnh Tử nói là không có không có khuôn 
phép thì không thê được đến đoan chính hoàn mỹ 
Khảo Thanh nói là quy viên, chánh, độ Trịnh 
huyện nói là quy chánh viên khí. Thuyết Văn nói 
là quy có mực đo. Thuộc chữ phu chữ kiến, có khi 
thuộc chữ đều sai. Đô lạc. Mẫu am. Trịnh huyền 
tiên mao thì nói là mô pháp còn gọi mô phạm. 
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Khảo Thanh nói là mô hình, mô dạng. Văn cô việt, 
âm cũng giông như trên. 


KINH ĐẠI BÁT: -NHÀÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 561 

‡l'£ Xứng lượng nói là đo lường đúng. Xích 
chững. Vận Anh nói là xứng trình. Khảo Thanh nói 
là định kỳ nặng nhẹ, bình. Quảng Nhã nói là xứng 
độ. Thuyết Văn nói là xứng thuyên. Thuộc chữ hòa 
thanh xưng. lực khương. Khảo Thanh nói là lượng 
độ, xứng. Thuộc chữ việt, thanh đồng. Cô văn viết. 

##f Số lượng. Sương lâu viết thành, lực 
trượng viết thành, giải thích như chữ lượng trên, 
thường viết lượng. 

È J@=>I Số lượng. Tương lâu viết thành, lực 
trượng viết thành, giải thích giống như chữ lượng 
trên, thường viết chữ lượng. 

‡;£2f Đỗ-la-mích nói là tiếng Phạm là loại 
bông mêm nhẹ. Sa-môn Đạo Tuyên chú giới nói là 
bông hoa liễu, bông hoa am đài, bông hoa dương 
trăng, bông hoa bạch điệp v.v... lấy loại bông mềm 
nhẹ này làm ví dụ. 

mhiðff Phiêu chuyền nói là gió thôi mạnh. Thất 
diêu. Quách Bộc chú Nhĩ Nhã nói là phiêu là hồi 
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phong. Mao thi truyện gió thôi mạnh. Kinh Điền 
Mục Đức Minh nói là ty diêu. Lão Tử nói là gió 
không cùng chiều, hoặc viết, thuộc chữ viết đây là 
chữ xưa. 

Z#)Z Du phiếm nói là du thuyền nói là phương 
hiểm. Cổ chú quốc ngữ nói là phiếm sắc. Thi 
Mo nói là phiếm lưu nhi. 

2#1 Thốt phá nói là binh lính rôi loạn. Vật nạp 
viết thành thường viết như vậy. Ngọc Thiên nói là 
chữ này cùng với binh tốt lộn xộn, nhưng dùng 
khác. Khảo Thanh nói là hiễn thương man, cứ. Kỳ 
ngự Sắc nang nói là phụ vô. Ngọc Thiên nói là . phù 
vưu. Lục pháp nói là bạc mưu. Hai âm nay đều là 
âm Ngô và Sở, nay không chấp nhận. Quảng Nhã 
nói là phù phiêu. Ở trên Trịnh chú lễ ký gọi là Sắc. 
Cô quy nói là sắc khinh. Thuyết Văn nói là sắc 
phiếm, thuộc chữ thủy thanh phù. Nải lang. Tập 
huấn nói là có đáy gọi là “nang”, không đáy gọi là 
thác đều là đồ đựng vật. Tự thư nói là lớn gọi là 
nang, nhỏ gọi là thác, thuyết này không đúng. Tiểu 
truyện chữ nang bỏ chữ thác. Thuộc chữ thanh. 
Nay văn kinh viết sắc nang là khí nang. Muốn qua 
nước lớn mượn sức khí câu này qua, cho nên lây 
làm ví dụ Chữ âm thác, chữ âm hỗn, nữ canh. 

3E Thiện ách. Anh cách. Quyền 548 đã giải 
thích. 

Sàng tà. Trạng trang. Quảng Nhã nói là dụng 
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cụ an thân nghĩ ngợi của người. Thuyết Văn nói là 
thân sở an, chữ mộc thanh tường. Văn kinh viết 
không đúng, kiểm. Tự thư đều không phải chữ này. 
Tình dương. 

—MW. Nhật dịch nói là nách. Dương Ích viết 
thành còn gọi là chương diệu. Hai âm này đều 
được. Bì thương nói là dịch cách là ở phía sau khủy 
tay và dưới vaI, xưa nay viết đúng. Thuộc chữ nhục 
chữ dịch. Chữ là âm các dịch. 

3I|š# Châu chư nói là cù lao. Âm châu, chương 
dữ Nhĩ Nhã nói là giữa nước ở được gọi là châu. 
Mao thị truyện nói là chữ là cù lao nhỏ. Vương dật 
chú sở từ nói là bờ nước gọi là chữ, hoặc việt chữ, 
hoặc có thuyết nói là lớn gọi là châu nhỏ gọi là chữ 

#JJJ Xí vũ nói là cánh chim. Thi dị Chánh thể 
viết. Vận Anh nói là điểu vũ. Thuyết Văn nói là xí 
dực. Thuộc chữ vũ, chữ phộc lược thanh. 

XE Huất tác nói là bỗng nhiên. Huân luật. 
Triết tông nói là huật bỗng. Thiên Hiệt Thiên nói 
là Hót tốt khởi. “Thuyết Văn nói là hữu sở suy khởi. 
Thuộc chữ khiếm. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYỀN 562 
{EHZ¿ Vũ ngạo nói là tự cao tự đại. Ngũ cáo. 
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Thượng Thư nói là ngạo mạn. Thuyết Văn nói là 
ngạo cứ Thuộc chữ nhân thanh ngao. Chữ viết 
đúng. Thuộc chữ xuất chữ phương chữ phộc. 

šiIf Thân mặc nói là thân thiết. Mi lật. Văn 
kinh nói là thuộc chữ viết đây là chữ thường viết. 

Z§:I|3⁄ La-sát bà nói là thuộc tiếng Phạm, đây 
là tên một loài quỷ đữ uống máu, ăn thịt chúng 
sanh, khi xưa dịch là La-sát. 

8ã Thương cô nói là lái buôn. Thỉ dương viết 
thành, cô hô viết thành, đã giải thích đầy đủ ở 
trước. 

BE{E Bài ưu nói là đào kép kịch. Am mai viết 
thành. ức cừu. 

Thương Hiệt Thiên nói là bài ưu nhạc nhân, 
văn trước đã giải thích. ma hoài. 

BtE Hý hước nói là đùa. Hư khí viết thành, 
hương ngược viết thành đã giải thích văn trước. 

3#! Yêu khế nói là cầu mong. Y nhiêu. Khảo 
Thanh nói là yêu giá. Đỗ dự chú tả truyện nói là 
yêu yêu. Tự thư nói là yêu tuân, thuộc chữ tâm, 
hoặc chữ sách viết, giải thích cũng như trên. Khinh 
khế Vận Anh nói là khế ước, yêu. Trịnh chúng nói 
là yêu phù thư. Trịnh huyền từ là khoán ngày nay, 
chữ lục. Khảo Thanh nói là lớn gọi là khoán, nhỏ 
gọi là khiết. Đỗ dự nói là danh từ của yêu khiết. 
Người xưa hợp hai lễ dựa theo đây đề phê bình mỗi 
bên tin theo quan điểm của mình. Thuộc chữ khát 


SỐ 2128 - NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH, Quyên 7 751 

chữ củng đây là chữ hội ý và chuyên chú. Khuôn 
nguyện việt thành, khâu bát việt thành, chữ làm âm 
CỦnE. 


NHÁT THIẾT ÂM NGHĨA KINH 
QUYÊN 8 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 563 
ft Căn tài nói là trồng cây. Tế sai. Trịnh 
huyện chú lễ ký nói là tài thực. Theo tài chúng là 
trông các thứ cây cỏ gọi là tài, thuộc chữ mộc chữ 
tai lược thanh. Chữ âm taiI. 
- Quyển 564 - 565 không có âm để giải thích. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYỀN 566 
Irn[fftfftr A-nan-đà nói là đời Đường nói là 
Khánh Hý. Khi xưa tiếng Phạm nói là A-nan. 
1Ä Kiều-trần-na nói là Khi xưa là Kiều- 
trằn-như. Khi buổi đầu Phật thành đạo độ năm câu 
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luân một trong năm người này. 

S?4J£ Cấp-phòng-bát-để nói là bản xưa nói 
là Kiều-phạm-ba-đê. 

tJE{§Z Yết-lệ-phiệt-đa nói là xưa lược nói 
là Ly-bà-đa. 

Họ Đại Thái Thúc nói là bản phản ngữ xưa vẫn 
còn nói là Đại Mục-kiên-liên, hoặc gọi nói là Câu- 
luật-đà, Câu-lệ-đa, Câu-lợi-ca đều lược thuật sai. 
Đúng Phạm âm là Ma-giá-đa-mạo (dẫn). Long 
nghiệt (nhị hợp) La (dẫn thượng thanh) là vị thần 
tiên xa xưa ở trong rừng ăn rau và đậu xanh cho 
nên họ nặc, âm. 

X3 Đại-ca nói là cương khư 

127 Đa-diễn nói là điên điển. 

Tý Na nói là xưa tiếng Phạm lược là Ca-chiên- 
điên. 

##[#j Tất lận. 

{S1 Đà-phiệt-la nói là thương kha. Khi xưa 
gọi Tất-lăng-già-bà-]a. 

Iš;#Bft Đồ-ba-ly nói là xưa gọi nói là Thương 
Ba Ly, khác là nhẹ và nặng. 

ZE'ti£ La-hố-la nói là xưa gọi là La-hâu-la. 

HH #tẤz San-đồ-sử đa. Tô an. tiếng Phạm là 
một trong những tên Cốõi dục Trung Lục Thiên. Đời 
Đường nói là Tri Trúc Thiên là nơi Bồ-tát Nhất 
Sanh bô xứ làm vua. 

[É# Lịch thạch nói là đá vụn. Lực đích. 
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3# JN 


2 Khê cốc nói là khe nước trong hang. Khải 
câu. “Nhĩ Nhã nói là nước chảy ra sông. Thuyết Văn 
nói là hang núi không thông. Thuộc chữ việt, chữ 
viết là chữ bàn khê thây trong toán vận không đúng 
với nghĩa này. Công khóc. Thuyết Văn nói là suối 
chảy thông thương là cốc, nước thấy chảy ra ở 
miêng đây là chữ hội ý. 

=## Tam khiên nói là kiết yên. Khảo Thanh 
nói là khiên ngộ Vận thuyên nói là khiên tội. Thuộc 
chữ tâm, chữ nhân thanh nghiên. Khải liên viết 
thành âm. Kinh thuộc hai chữ thiện viết sai. Văn 
cô viết vân viết. Thuyết Văn nói là viết khiên lại 
viết đều là chữ xưa. 

tr} Tàm sĩ nói là hồ thẹn. Tàng nam. Thượng 
Thư nói là chỉ có Đức hồ thẹn. Thuyết Văn nói là 
tàm quý. Thuộc chữ tâm, thanh trảm. S1 lý. Khảo 
Thanh nói là sỉ nhục. Tự thư nói là tu sĩ cũng là vệ 
hoằng. Thuộc chữ ngôn viết đây là chữ xưa. Sửu 
chỉ viết thành âm. 

ñữ†jJ Tra đả nói là tra đánh. Trót qua. Thinh 
loại viết nói là sách chùy. Khảo Thanh nói là tra 
kích, giục ngựa. Thuộc chữ mộc thanh quá. Đức 
cảnh. Quảng Nhã nói là đả cũng là kích. Bi thương 
nói là bội. Thuyết Văn nói là chữ thủ thanh định. 
Lục pháp nói là â âm ngộ nay không chấp nhận. 

EiẾï Manh é nói là mắt mù. Mạc bành. Ngọc 
Thiên nói là manh minh. Thuyết Văn nói là mắt 
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không có con ngươi gọi là “manh”. Khảo Thanh 
nói là mắt không thấy. Thuộc chữ mục thanh vOng. 
Ư kế Khảo Thanh nói là mục trung ế Tự thư nói là 
mắt bị màng che. . Thuộc chữ mục thanh nam giống 
như trên. Chữ viết không đúng. 

ŠŠÑfi Oánh sức nói là trang sức rực rỡ. Oanh 
oánh. Khảo Thanh nói là phát khí tam vật quang. 
Thuộc chữ kim chữ oanh lược thanh. Kinh chữ việt 
chữ thường viết. Thăng lực. Khảo Thanh nói là sức 
khắc, tu. Tập huấn nói là phục trước, thanh khiết. 
Thuyết Văn nói là loát. Thuộc chữ thực chữ nhân 
thanh căn. 

Jjlÿ¡ Như số Sơn trác. Quảng Nhã nói là sảo 
mâu. BI thương” mâu dài tám trượng. Thuộc chữ 
thanh mâu. 

⁄[lffj Như xung nói là xông ra. Xương cung. 
Quảng Nhã nói là xung đương xung đột. Chu dịch 
nói là xung hành. Khảo Thanh nói là kích. Thuyết 
Văn nói là bốn con đường giao thông nhau. Thuộc 
chữ hành, thanh đồng. 

#EZ, Tuần danh. Tuần tuần. 

IEff Phẫn nhuế nói là sân giận. Phù vẫn. Khảo 
Thanh nói là chứa đây tâm giận phát sanh. Trịnh 
huyền nói là tăng thêm giận dữ. Thương Hiệt Thiên 
nói là phẫn muỘi. Thuyết Văn nói là phẫn nhuế 
hận, hoặc viết đây là chữ xưa. 

#£|ÄHiềm hận nói là căm thù. Hiệp diệm. Vận 
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Thuyên nói là hiềm hận, nghi. Khảo Thanh nói là 
tâm ác. Thuyết Văn nói là tâm bắt bình. Thuộc chữ 
nữ thanh kiêm. Kinh chữ viết cũng được. Hà 
lương. Thương Hiệt Thiên nói là hận oán, thuộc 
chữ tâm thanh lương. 

l7 Phú tráo nói là che phủ. Phương vụ viết 
thành đã giải thích văn trước. Trác giao. Mao thi 
truyện nói là báo khuếch. Quách Bộc chú Nhĩ Nhã 
nói là cái nơm đánh cá. Thuyết Văn nói là đồ đánh 
cá bằng tre. Thuộc chữ võng thanh trác, hoặc viết 
đều thuộc chữ cô. 

(ẾZ4 Du hốt nói là thoáng qua. thức chúc. 
Vương dật chú sở từ nói là thây thoáng qua, còn 
gọi thoáng qua như điện chớp. Quảng Nhã nói là 
du hốt quang. Thuộc chữ hắc thanh du, hoặc chữ 
viết những chữ này đều thuộc chữ xưa. 

JỆEL Bang trướng nói là bụng sưng (o. Phố 
giang viêt thành, trương lượng. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 567 
#1#X Khanh khẩm nói là hằm hố. Khách canh 
viết thành, khang cảm. 
#ZZ\ Uật nhiệt nói là ủy luật viết thành, nhiệt 


thiết. 
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"illf Phiêu dương nói là tung bay. Thất diêu 
viết thành, dương lượng. 

#}E Ứ nê nói là phù sa. Ư cứ Vô thường. Tự 
thư nói là bùn xanh trong nước. Thuyết Văn nói là 
ứ tế Ngọc Thiên nói là cỏ bùn trong nước ứ đọng 
là thành bùn hôi. Nê khê. Ngọc Thiên nói là đất 
nhừ trong nước gọi là nê. 

JÊ)M Thủy đích nói là giọt nước. Đinh lịch. 
Kinh, 

2-âu Phân phức nói là thơm ngào ngạt. Khảo 
Thanh nói là hương khí. Cổ văn nói là chữ viết âm 
triệt. Thuyết Văn nói là cỏ mới mọc mùi hương, lan 
tỏa. Thuộc chữ triệt thanh phân. Nay Lê Thư nói là 
chữ viết. Kinh chữ viết không. đúng. Phùng mục. 
Hàn Thi nói là hương thơm ngào ngạt. 

#J#š Tân túc nói là nhăn mày. Tỳ dân viết 
thành, tửu dục viết thành vi ngụy nói là hành vi dôi 
trá. Nguy vị. Vận Anh nói là trá vọng cũng là 
không thật. Khảo Thanh nói là kiêu trá, khi, hoặc 
chữ viết. 

1E Quỷ ngôn nói là lời gian trá. Cư ủy. Tự thư 
nói là nguy trá. 

Quảng Nhã nói là nguy tùy ác. Thuyết Văn nói 
là ngụy trách, hoặc chữ viết quái. 

šJRt Hoài cảm nói là nhớ lại ăn năn. Hộ quai. 
Mao thi truyện nói là hoài tư. Không thị nói là hoài 
an. Ích pháp nói là nhân từ bị đứt đoạn gọi là 
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"hoài". Chấp nghĩa dương thiện là "hoài". Thuyết 
Văn nói là niệm tư, chữ tâm thanh hoài. Văn cô 
viết hoặc viết. Kinh nói là hiệp tàng viết thành 
không đúng với nghĩa này. Hướng đạm. Không thị 
chú luận ngữ nói là hàm hận, chữ tâm thanh cảm. 

ft II} Kỳ hát biện nói là luận bàn sôi nôi. 
Tiên táng. 

Khảo Thanh nói là nói nhưng tiếng đau thương. 
Thuyết Văn nói là bi thính. Thuộc chữ ngôn thanh. 
Kinh nói là chữ viết chữ này thường viết. Bi 
thương nói là tê là âm thanh tản mác. Ất giới. Khảo 
Thanh nói là thanh ế. Quảng Nhã nói là tiếng ở 
vùng sâu. Tự thư nói là việt, hoặc viết đều là chữ 
cô†37 Chuyết sáp nói là kém cỏIi. Chuyên nhiỆt. 
Khảo Thanh nói là không nghệ thuật. Sương tập. 
Khảo Thanh nói là không trơn. Kinh ba chữ thường 
viết chữ không được. 

ñ›M Giáng chú nói là mưa rơi. Giang hãng. 
Nhĩ Nhã nói là giáng hạ Tập huấn nói là lạc. 
Thương Hiệt Thiên việt, có thuyết giải thích giỗng 
nhữ nhĩ nhã, thuộc chữ phụ thanh giáng. Chú thú. 
Hoài Nam Tử nói là mưa xuân thâm nhuần, khắp 
nơi đều sinh sôi nảy nở Thuyết Văn cũng nói là 
mưa đúng mùa sanh sa vạn vật. Thuộc chữ thủy 
thanh chú. 

šE›# Triêm nhu nói là thắm ướt trên đất. Triếp 
liêm. Hàn Thi nói là triêm nịch. Khảo Thanh nói là 
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tiểu thập. Lễ ký Không Tử nói là mưa ướt y phục 
mất dung nghI. Thuyết Văn nói là triêm nhiễm. Tự 
thư nói là thâm ướt nhẹ. Thuộc chữ vũ thanh 
chiêm. Nhi thù. Tập huấn nói là triêm trách. Tự 
thống nói là thâm ướt ít, còn gọi chữ cũng là. 
Thuộc chữ thủy thanh âm tu. 

J2 Hách dịch nói là Hưởng cách. Nhĩ Nhã 
nói là hách hách tân. Quách Bộc nói là thạnh tậc 
nhi. Phương ngôn nói là phát. Quảng Nhã nói là 
hách hách minh. Thuyết Văn nói là đại xích nhĩ, 
hai chữ xích. Dương ích viết thành, hoặc chữ viết. 
Mao thi truyện nói là nhi. Thuyết Văn nói là cũng 
giống. Thuộc chữ hỏa thanh xích. 

HE Tĩnh tao nói là khai và tanh. Tánh tính 
viết thành hoặc viết. Không chú Thượng Thư nói 
là thắng xú. Đỗ Tử Xuân nói là nhỉ xao xú. Thuyết 
Văn nói là thái cao xú. Thuộc chữ nhục thanh tao, 
hoặc viết. Chu lễ nói là thiên cao hội. Kinh viết đây 
là chữ thường viết. 

li Xú uê nói là nhơ uễ Xương thú. Vương 
thiên nói là xú là tên chung của vật khí. Thuyết Văn 
nói là câm thú đi qua thì biết được dấu vết của nó 
đó là khuyến. Thuộc chữ khuyên chữ tự đó cỗ văn 
là chữ tỷ. Kinh nói là chữ tử việt, dấu tích không 
đúng. Ư chuế Cô Dã Vương nói là uế không được 
trong sạch. Vận Anh nói là uế ác. Khảo Thanh nói 
là hoang vu, hoặc viết uế. Thuyết Văn nói là thuộc 
chữ hòa thanh tuế. 
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E3: Quán tây nói là thau rửa mặt. Cô đoản. 
Thuyết Văn nói là tháo thủ Chữ cựu chữ thủy chữ 
mãnh, mãnh là đồ vật. Xuân thu truyện nói là 
phụng di ốc mãnh, có khi viết thành khứ thanh 
cũng được. tiễn lễ. Thuyết Văn nói là trạc túc nói 
là rửa chân. 

7X Nham huyệt nói là hang đá. Nhã hàm. 
Khảo Thanh nói là nham ngạn, sơn ngạn. Huyền 
quyết. Tự thư nói là huyệt Không Tử nói là không. 

“E\ÄÀ  Hãn nhân nói là ít người. Ha đàn mao thi 
truyện nói là hãn ly. 

Thuyết Văn nói là võng. Thuộc chữ võng thanh 
can. 

2ä Yêm ác nói là y điện viết thành, ô cô #t£ TH 
Suj Vô câu nói là không móc câu. Cầu hậu. Khảo 
Thanh nói là cầu thủ, dẫn. Thuyết Văn nói là khúc 
thiết. Thuộc chữ kim thanh câu. 

#MJJ Bí lặc nói là ghìm dây cương. Bí bỉ. 
Thuyết Văn nói là mã bí, chữ âm chuyên có liên 
quan và cùng một ý, chữ ty. Thuyết Văn nói là đầu 
ngựa buột hàm thiết. Thuộc chữ cách thanh lực. 

#>#T; Tật đỗ nói là tình dật viết thành, đương 
cô. Vương dật chú Sở tử nói là hại hiền đức gọi là 
“tật” hại nhan sắc øọI là « đồ ». Trịnh chú mao thi 
tựa nói là dùng sắc gọi là “đố” dùng hành vi gọi là 
“ky”. Thuyết Văn nói là thuộc chữ tùy thanh hộã5 
Dụ nói là dạy dỗ Dự thủ Thuyết Văn viết nói là dữu 
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dữu đạo, giáo, dẫn, tấn, cùng nhau khuyến khích, 
chữ ngồn, thanh tự S:⁄ Thế lạc nói là cạo tóc. 
Thiên đề Thuyết Văn nói là tu ty tu. Phiên miệt. 
Khảo Thanh nói là đảnh mao. Thuyết Văn nói là 
phát căn. Thuộc chữ tiêu thanh bạt, hoặc viết đều 
là chữ cô ##}3 Tháo dục nói là tắm gội. Tử lão. 
Quảng Nhã nói là táo trị Thương Hiệt Thiên nói là 
táo quán. Cô Dã Vương nói là táo cũng là tây cho 
sạch, âm dục. Thuyệt Văn nói là tăm rửa thân. 
Thuộc chữ thủy chữ côc lược thanh. 
Quyển 568 không có âm để giải thích. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 569 

Sánh trị nói là sửa lại cho sáng. Oanh oánh. Vận 
Anh nói là ma thức, hoặc thuộc chữ viết. Trừ ly 
viết. Khảo Thanh nói là trị lý, tu có. Thuộc chữ 
thủy thanh đài. 

fš£J Kiểu khiết nói là trong sáng. Kinh hiều. 
Mao thi truyện nói là kiểu quang. Phương Ngôn 
nói là minh. Thuyết Văn nói là chữ viết. Khiên 
khiết. Khảo Thanh nói là thanh, tỉnh. Thuộc chữ 
thanh khiết. 

I TP 2Ì Khôi trịch nói là ném đá. Khang hội. Tự 
thư nói là thô khôi. 
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Nghi lễ nói là gối cỏ ngủ. Thuyết Văn nói là thổ 
thác, chữ thố chữ ngôn, lược thanh. Âm khôi hoặc 
viết đây là chữ xưa tượng hình. Trình thạch. Quảng 
Nhã nói là trịch thượng. Thuyết Văn nói là tróc. 
Chánh thể viết. Kinh thường việt trịnh. 

ứ&[lE. Sâm độc. Sương bâm. Khảo Thanh nói là 
Sa thổ ô. Thuộc chữ thạch thanh sam, hoặc chữ 
viết. Đồ đấu. Không chú thượng thư nói là độc hại. 
Khảo Thanh nói là ác, thống. Căn cứ theo tham độc 
là đó hại, nhẫn nhân. Thuyết Văn nói là có hại 
người. Thuộc chữ thanh độc, âm ái. Kinh viết nói 
là độc. Lệ thư nói là saI. 

“ li Bắt đan nói là không e ngại. Đương hãn. 
Trịnh tiên mao thị nói là đan nan, úy. lập huân nói 
là từ còn gọi là kinh. Thuyết Văn nói là đan thật 
thuộc chữ tâm thanh đan. 

¡J9 Cù lao nói là cực nhọc cần cù. Câu vu. Cổ 
mục nói là bì lao. Nhĩ Nhã nói là cân. Thuyết Văn 
nói là cứ chữ lực, căn cứ theo dùng sức thì rât nhọc. 

XHmM Thân hiệp nói là thân mật xem thường. 
Luận ngữ nói là người nhỏ xem thường người lớn. 
Không thị nói là hiệp cận. Đỗ chú tả truyện nói là 
hiệp tập, hoặc viết đều giống. Thuộc chữ khuyến 
chữ giáp lược thanh. 

Bá phụ. Đô hồi viết thành, phù vụ. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 570 


JRE§ Căn chu nói là gốc cây. cương âm. Vương 
Bá Chu Lão Tử nói là căn thỉ. Khảo Thanh nói là 
căn bản. Trắc thù. Khảo Thanh nói là cây trụi lá 
gọi là "chu". Thuyết Văn nói là mộc căn. Thuộc 
chữ mộc thanh chu. 

Ức tỏa nói là dìm xuÔng. Ư lực. Cô quỳ chú 
quốc ngữ nói là ức chỉ. Đỗ chú tả truyện nói là ức 
tôn cũng như Thuân chú sử ký nói là ức khuất. Sớ 
từ nói là trái ý nhưng vẫn có ý chí chịu đựng. 
Thuyết Văn viết, chữ â ân. nhất lực. Kinh khắc trên 
đá thêm chữ thủ chữ â ân viết là chữ biến thê. Tổ 
quá. Cổ quỳ chú quốc ngữ nói là triết phong nói là 
bẻ gãy ngọn gọi là "tỏa". Thuyết Văn nói là tỏa tôi. 
Thuộc chữ thủ thanh tỏa. 

26Ÿï Tiên triết. tính diên. Thuyết Văn nói là 
tiền tiến, chữ cổ viết thuộc chữ nhân. Chương 
nhiệt. Khảo Thanh nói là chiết tỏa cũng là ảo thủ. 
Thuyết Văn chánh thể nói là chữ trùng chữ nhị chữ 
triệt chữ viết. Giải thích hai chữ là chữ thảo, lây rìu 
cắt cỏ gọi là triết. Tiểu triện vì hai chữ có liên quan 
nhau là sai. Xưa là chữ thì chữ viết thành, chữ âm 
thủ. 

1E Bầm tánh nói là bản tánh sẵn có. Bỉ câm. 
Không chú thượng thư nói là bâm thọ. Thuyết Văn 
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nói là trứ cốc. Thuộc chữ lẫm thanh hòa. Kinh nói 
là chữ viết sai. 

L® Vong y nói là áo bằng cỏ Vỏ phòng. Khảo 
Thanh nói là ngọn cỏ nhưng khác lá cỏ Như kiêm 
đao chạm vào thì hại người. Ngoại đạo muốn ra 
khỏi ràng buộc làm cho y phục rách chỉ còn da, cho 
là khổ hạnh. 

2# Mao y nói là áo cỏ. Chu dị nói là đùng 
đệm băng cỏ trăng. 

Thuyết Văn nói là cỏ tranh tức là cỏ mây. 
Thuộc chữ thảo thanh mâu. Cô ngoan viết thành, 
mạc hâu viết thành, âm bại. Cô chú tà truyện nói là 
giỗng như có Chữ ? Như Thuân gọi là gạo nhỏ là 
chữ hoặc viết cũng được. 

#È“= Hoặc vu nói là hoặc là khoai sọ Vu ngụ 
Vận Anh nói là vu tôn châm thảo, tô kích vốn là 
cỏ, thuốc tỳ đồng có sáu thứ sai khác nói là thanh 
vu, tử tử vu, chân vu, bạch vu, liên thiên vu, dã vu 
đều có chất độc, trong đó chỉ có dã vu nấu ăn rất 
ngon, nhưng lây lục thủy nấu ăn được. Sử ký nói 
là ở dưới dân sơn, tôn châm đến già cũng không 
đói. Thuyết Văn nói là trông cây lá lớn đến kinh 
người cho nên gọi là vu, chữ thảo thanh vu. 

Hoặc ngâu nói là có khi gọi là củ sen. Ngũ câu. 
Khảo Thanh nói là liên căn. Nhĩ Nhã nói là liên, 
hà, phu, cự gốc của nó gọi là ngâu. Ngọc Thiên viết 
là tên của một loài cỏ và thủy chi đơn, củ sen ngọt 
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có thể ăn được. Thuyết Văn nói là chữ viết du cự 
căn, thuộc chữ thảo chữ thủy thanh quả. 

‡⁄-#Z Mục ngưu nữ nói là cô gái chăn bò. 
Mạc bộc. Đỗ chú tả truyện nói là nuôi bò gọi là 

“mục”. Nhĩ Nhã nói là chăn ở ngoài thành. quách 

Bộc chú phương Ngôn nói là mục sát. Thuyết Văn 
cũng nuôi trâu ngựa. Thuộc chữ ngưu thanh phộc. 

XI Câu bách nói là câu ngâu viết thành, 
thường dùng chữ giả tá. Chánh thể viết. Khảo 
Thanh nói là lây sữa trâu dê. Thuộc chữ cô thanh 
thủ, hoặc chữ dương viết. Kinh viết nói là câu là 
câu giá tài chữ mộc không đúng với nghĩa kinh. 

tữ/ Quân địch. thượng quân viết thành, đình 
đích. 

3Ujfg2JI Ca-lý-ca. Khương khư viết thành, âm 
này giả tá dùng â âm hưởng của tiếng Phạm. Trong 
ĐSDC, Phạm có chữ đông VỚI âm này. 

BE láng trì. Tê tây viết thành đây là chữ 
Dion việt. Khảo Thanh nói là giữ của cho người. 
Thuyết Văn nói là Tè trì di. Thuộc chữ bối thanh 
tê. Kinh viết nhân thảo là sai. nói là Anh kính viết 
thành, tỳ quyết. 

12s: T-bát-la-thọ nói là cây tỳ-bát-la. Tỷ 
mỊ viết thành, tiêng Phạm là tên cây, hoặc là tên 
tết-bà-ca là một loài cây Bồ-đề có thuyết cây Bồ 
đề. 

tlÖ#; Trùng điệp nói là chông chất tiếp nhau. 
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Trường long viết thành, đình hiệp. Thương Hiệt 
Thiên nói là trùng điệp. Quảng Nhã nói là hậu. 
Tống trung chú thái huyền kinh nói là điệp tích. Cố 
Dã Vương nói là điệp minh. Thuyết Văn nói là khi 
xưa quan lý ngục quyết tội Tam việt đúng với điều 
này mới thi hành, cho nên viết thành ba chữ nghi. 
Vương Mãn lây ba chữ Thái Thạch đối thành chữ 
nên viết. Kinh viết nói là chữ điệp biến thể. 


KINH ĐẠI BÁT: -NHÀÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYEN 571 

nề DU 4E J: Hộ pháp đả-la-ni nói là trong này 
các chữ vẫn lây âm Phạm, chữ không đúng với 
nghĩa chữ tâm. 

Bi Đản hiếp nói là đau đớn nói là nhị hợp. Tha 
nói là khứ dẫn một câu. A nói là thượng thanh đông 
với dưới đây, Hộ là nói chữ la là thượng thanh, đọc 
uống lưỡi giông như hai dưới. Cự nói là câu vu. là 
theo chuẩn trước. Vô hại viết thành giống như dưới 
đây. Đinh dĩ. Hộ nói là dẫn là nhứ là dùng âm mũi. 
Sa là khứ thanh, hô dẫn. những chữ lỗ uốn lưỡi 
giộng như dưới. Nhứ là chuẩn theo trên. Tắc khả 
việt thành giỗng như dưới. Tà tá tả tả ni nói là ni 
chỉnh viết thành theo chuẩn dưới đây. A là thượng. 
Ngu vu. Nô nhã viết thành đây là âm mũi. Ngật sái 
là nhị hợp, sư giả viết thành, đa ngật sái là nhị hợp, 
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ngật sái là nhị hợp, diễn đa ngật sái là nhị hỢp. Dã- 
sa-va là nhị hợp dẫn. Giá là dẫn. Xá-ma nói là man 
kha viết thành là âm mũi. Ni theo âm trước. Ca 
chuẩn theo trước. La uống lưỡi. Ô dẫn. Lỗ dẫn, 
uống lưỡi, chư lỗ. Vô khả. Đinh dĩ. Cư khứ viết 
thành giống như dưới. Va-la-để-ca nói là chuẩn 
theo trước. A nói là thượng, giai xả. Đề ninh, Sa là 
khứ dẫn. La-ni nói là ni chỉnh. Từ la. Dã-ma nói là 
mục kha viết thành âm mũi. Va để. Va thỉ ninh nói 
là chuẩn theo trước. Va thỉ. Vô khả viết thành 
giống như trước đa và đa. Nỗ là â âm mũi. Sa là khứ 
thanh. Ly ni. Bộ nói là dẫn. Đa nô là âm mũi. Sa 
một lật nói là tam hợp và uốn lưỡi. Đinh dĩ viết 
thành giống như 15 dưới. Nô lễ. Va đa nô là âm 
mũi. Sa một lật là tam hợp, đề là chuẩn theo trên. 
Sa va là nhị hợp, giá là dẫn câu 16. 

EEk Tiêu diệt nói là tiểu triệt viết thành cũng. 

+tHj Lượng tài nói là lượng vừa. Tạng tai. 
Khảo Thanh nói là tài trảm. Tập huấn nói là cân 
nặng. Thuyết Văn nói là thiên. Thuộc mịch hai âm 
sướt. Chữ kinh thuộc hai chữ viết. 

#j|t4E Chiên-bạt-la hoa nói là tiếng Phạm 
tên cây hoa, xưa gọi chiêm-bật là sai. Hoa này có 
mùi hương thơm ngào ngạt tỏa khắp mây dặm, lớn 
như hoa thu màu vàng rực rỡ cũng tên hương. 

5l: Môn điệp nói là điềm hiệp. Tả truyện nói 
là hoàn thành xây thêm tường ngắn. Đỗ chú nói là 
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trên thành tường nữ Xưa nay chánh tự. Thành 
thượng nữ viên. Thuộc chữ thổ thanh diệp, người 
thời nay âm thông là tế sai. 

Sl§ Phù nhạn nói là vịt trời. Phu vô. Quách 
chú Nhĩ Nhã nói là phù á áp. Khảo Thanh nói là nhỏ 
là giả áp. Tự thư nói là chữ điều thanh thù cánh 
chìm ngăn, nhưng là tượng hình. Nhan hiện viết 
thành, hoặc việt. Mao thị nói là lớn gọi là ngỗng 
trời, nhỏ là nhạn, chim theo hướng mặt trời. Thuyêt 
Văn nói là nhạn thuộc ngỗng trời. 

¿z2 Bạch đàn. Đường lan viết thành tên của 
cây thơm, bạch xích đều là hương xích. Tiếng 
Phạm nói là tán nước nang xưa dịch nói là chiên- 
đàn the hy, xuất xứ ở hải đảo nưƯỚC ngoài. 

f#Zflj Thi-lợi-sa đây là tên tiếng Phạm. Trung 
Hoa dịch là kiết tường tức là cây hợp hôn, thường 
øọI là cây dạ hợp. 

ZBNA Anh vũ nói là ô canh viết thành, vô phụ 
viết thành hoặc viết. 

Sơn hải kinh nói là hoàng sơn có chim cánh 
xanh, mỏ đỏ, lưỡi người thường kêu là anh vũ. 
Khúc lễ nói là anh vũ hay nói, không bay rời khỏi 
chìm. 

Tiếng Phạm nói là hoa ưu-đàm, xưa lược dịch 
sai Đúng với tiếng Phạm nói là ô-đàm-bát-la. 
Trung Hoa dịch mây báo điềm lành, hoa trời lạ. Ở 
đời không có hoa này, nhưng Như Lai hạ sanh, kim 
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luân vương xuất hiện ở đời dùng sức phước đức 
lớn cảm đền hoa này xuât hiện. 

Kifði Chiên-đàn nói là chương yết viết thành, 
đường hàn viết thành tức là hương chiên-đàn trăng 
đỏ ở trước. 

#ZHfll0I Phả-mục-ca nói là đây là tiếng Phạm 
tên của báu. Ở đây không phiên đúng thuộc loại 
thủy tĩnh sáng, ngời trong suôt không một dấu vết, 
hơi lẫn màu trăng xanh hoặc khác biệt với hồng tía 
cũng thuộc loại báu thân linh. 
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‡§)8äYếm át nói là ngăn che. Ư liên. Khảo 
Thanh nói là tàng. An át. Khảo Thanh nói là át giá. 

=#£ Cô phụ nói là phụ lòng. Cô khô. Chu lễ 
nói là cô lục chi chức, phàm sát Vương chi thần là 
cô. Trịnh gọi cô là ngôn khô. Thuyết Văn nói là cô 
tội. Chữ tân thanh khô. Kinh chữ viết sai. Sắc vũ. 
Cô Dã Vương nói là trái ân quên đức gọi là phụ 
Thuyết Văn nói là phụ thị. Trên thuộc chữ dưới 
thuộc chữ là người giữ của báu có chỗ nương tựa, 
còn gọi là cho vay không bù lại, cho nên chữ dưới 
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thành chữ có khi thuộc chữ viết đây là chữ thường 
viết. 

‡##5 Khiếp nhược nói là khương nghiệp viết 
thành, cuông viện. 

EM Tạc tỉnh nói là đào giếng. Thinh loại nói 
là tạc tạm. Từ hãm. Thuyết Văn nói là xuyên mộc. 
Chữ kim chữ tạc lược thanh. 

xế XÑt: Hành cán nói là gốc cây cỏ. Hạnh canh. 
Thuyết Văn nói là chỉ chủ Bát-nhã sốc cỏ gọi là 
“hành” Cương lại. Thuyết Văn nói là thọ chi. Chữ 
mộc thanh cán. 

13% Trúc dịch nói là lau sậy, nứa. Đô lịch. Hứa 
thứa chú trọng hoài Nam Tử nói là địch hoắc. 

jễ;# Lô vi nói là lau sậy. Lãng đô viết thành, 
vu quỷ Nhĩ Nhã nói là gia vi. Quách Bộc nói là nay 
gọi là lô còn gọi là gia lô tức là vi. Theo đây hai 
chữ thảo thuộc chủng loại giống nhau, lớn gọi là 
lô, nhỏ là vị. Ngọc Thiên nói là vị lớn là gia. 
Thuyết Văn nói là chữ lô. Thuộc chữ thảo, chữ 
mãnh thanh lư, hoặc viết. Kinh thường viết. 

H]£ Cam giá, chi dạ viết thành là loài cỏ đẹp. 

EX#l§ Đà-đô là tiếng Phạm, Trung Hoa dịch nói 
là pháp ĐIỚI, ĐI1ỚI {ỨC thể. Dưới này từ liễm để sở 
thao vê sau đên uy thi hung ức vê trước đều là nói 
về ba mươi hai tướng của Phật. Âm nghĩa quyền Độ 
thì quyên 381 đã giải thích, ở đây chỉ nói đên âm 
không chú trọng nghĩa. 
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kãì§ Liễm để nói là lực diệm viết thành, kinh 
viết không đúng. 

Fff: Sở thao nói là đường hào viết thành hoặc 
chữ. 

†1HZA Thản nhiên nói là tha lại. 

#ñlq Phước luân. 

fl## Võng cốc nói là nhữ chữ, như chữ. 

7z Nhu nhuyễn nói là mềm mại. Nhi sung 

viêt thành, kinh việt không đúng. 

ãmq„j< Tiêm trường nói là nhọn và dài. Tương 
diệm. 

3# Mạn cương nói là giềng mạn giây. Mạc 
an. 

2š4& Giao lạc nói là kết giao rộng lớn. Chữ như 
chữ. 

†x#. Kỹ họa nói là tranh lụa. Hư kỹ viết thành, 
hoa quaI. 

E†R Túc căn nói là gót chân, chữ âm. 

li Dữ phu nói là mu gót chân, chữ âm. 

##})‡ Song thuyền nói là sở giang viết thành, 
thời nhuyễn. E nê nói là ngọc vùi trong bùn, anh 
hê. 

Zš|E| Dung viên nói là tròn đầy. Sắc long. 

H;# Cam thanh nói là đỏ tía. Cao am viết 
thành, chữ thuộc chữ sanh chữ đơn. 

3š) Nhuận hoạt nói là ướt trơn. Nhi thuận viết 
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thành, hoàn bát. 

3¿Hÿfš Quan diệu nói là sáng rỡ. Hồ quảng viết 
thành, dương yêu. 

#7 Cảnh cập nói là cố, câu trình. 

i2 Kiên hãng nói là vai ót, chữ âm kiên, hà 
giảng. 

#$J Bác dịch nói là cánh tay, nách. Bồ các viết 
thành, dương ích. 

£# #£ Ji Nặc-cù-đà nói là nang các viết thành, 
cường vu. Trước dịch nói là Ni-câu-lâu-đà. 

ĐH Hàm ức nói là ngực mã não. Dương chu 

viết thành, khô hà. 

⁄X£Hj Phong lợi nói là mũi nhọn bén. Phòng 
phong. 

2£ Uyến tước nói là uyễn chuyên hàm súc. 
Ư viễn. 

HREIEE Nhãn tiệp nói là mắt. Tinh diệp. 

=1: Bạch nữ nói là hồ cao. 

E:EZ —.#P Ô-ty-nhị-sa là từ tiếng Phạm, Trung 
Hoa dịch nói là Đỉnh tướng Phật đảnh. 

8k Cân mạch nói là gân mạch. Cư thinh viết 
thành, mạc bách. 

#J#Z Lưỡng khóa nói là hai gót chân. Hồ ngỏa. 

J#‡⁄ Tất luân nói là đầu gối. Cốt dật. 

ki Đồn túc nói là thành kính. Đô ôn. 

8:3 Khiếp nhược nói là như nhược sợ hãi. 
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Khương nghiỆp. 

#53 Ly ê nói là ư kế. 

Jƒ?Z£ Tê thâm nói là rốn sâu. Tường hè. 

ZEl Bất ao nói là không lõm. Ô qua. 

E¡h Bất đọt nói là không lôi. Điễn hiệt. 

Kzjễ Bì phu nói là da bố vô. 

#1ðï Giới tiễn nói là ghẻ lỡ. Tiên tiễn. 

If#'' Yêm điểm nói là nốt ruồi. Y diễm viết 
thành, định diệm. 

ĐEZ Vừu chuế nói là bướu ngoài da. Hữu tâm 
viết thành, chuyên thuế. 

3 ẪẰmM Thanh triệt nói là trong suốt. Triển liệt. 

{RL2^ Chu mật nói là đông đúc. Trường lưu. 

#?]## Khí mi nói là lụa đẹp. 

ñ Luân đỏa nói là đất rắn. Đô quả. 

ấm Nham mạo nói là vẻ mặt. Miêu bao. 

j Xú uế nói là nhơ. Xương chú viết thành, 
ương vệ tiếng Phạm là Đạt-ma tức là nhục kế của 
Như LaI. 

3#†# Uy di nói là ngoằn ngoèo. 

>⁄Jf Hưng ức nói là ngực. Hứa cung viết 
thành, ư lực. 

8đƒñ Dũng dược nói là reo mừng. Dương 
thủng. Đỗ dự nói là đào Dược. Dực ước. Quảng 
Nhã nói là đào, tiễn giải thích qua lại. Chi trù nói 
là loại, bậc. Trì lực. 
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Sở sanh nói là đã Vương vấn. Nhuế oánh. Khảo 
Thanh nói là triên nhiễu. 

Hà đảm nói là gánh vác. Đa cam viết thành, 
phu, trợ cũng viết. 

Trọng đảm nói là gánh nặng. Đương cam. Khảo 
Thanh nói là dùng cây gánh vật. 

EfE£ Trì kế nói là tên của Phạm Thiên Vương. 

Quyển 573 không có âm để giải thích. 
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>£82 Thiện ách nói là ách tốt. Ư cách. Quế 
uyễn châu tùng nói là càng xe có cây ngang. 
Thuyết Văn nói là xa ách. Chữ xa thanh ách. Tự 
thư nói là chữ ách thuộc chữ hộ chữ ât. Kinh 
thường viết cũng là tên của Bỏ-tát Bất Xả Thiện 
Ách. Thiện Ách dụ cho đại bi. 

3IIZZ{»T]Jö Ca-đa-diễn-na nói là tiếng Phạm tên 
của Đại A-la-hán, xưa gọi là Ca-chiên-diên là sai. 
Khương khư viết thành, chữ diễn là âm diễn. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 575 

zm Thiện xạ nói là bắn giỏi. Thường dạ 
Thuyết Văn nói là băn cung từ xa cũng trúng. 
Thuộc chữ thân chữ thỉ. tiêu triện chữ việt. Thuyêt 
Văn nói là thốn pháp độ, còn gọi chữ thốn cũng là 
thủ, hai thể chữ đều đúng. 

ñếHJ Thô đích nói là thô sơ. Thương cô. Trịnh 
chú lễ ký nói là thô cũng như sơ. Quảng Nhã nói là 
thô đại. Chánh thể viết nói là thô. Thuyết Văn nói 
là ba chữ lộc, nay đơn giản lại viết. Cô Dã Vương 
nói là thô không khéo. Định lịch. Mao thi truyện 
nói là đích xạ chất, hoặc chữ cung viết. Thuyết Văn 
nói là chữ viết là đích minh. Chữ bạch thanh. 

Z2 Đoán kim nói là luyện vàng. Đô quán. 
Thương Hiệt Thiên nói là đoán chùy. Trịnh chú lễ 
ký nói là đoán chùy đả. Thuyết Văn nói là tiểu trị 

Z$# Nhiên luyện nói là đúc. Lịch điện. Thuyết 
Văn nói là trị kim, hoặc viết. Kinh viết không đúng. 

4# Kim phác nói là vàng ngọc trong đá. Phố 
bộc. Vương bá chú Không Tử nói là phát trực. Y 
văn tử gọi người của trịnh nhân là ngọc chưa tôi 
luyện là phác. 

Ít: Xứng lượng nói là đúng với đo lường. Xứ 
chưng. Khảo Thanh nói là định kỳ nặng nhẹ Quảng 
Nhã nói là độ Tự thư nói là lượng bình. Vận Anh 
nói là trình. Thuyết Văn nói là thuyên. Chữ hòa 
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thanh xưng. Cô văn viết. Kim thường viết. 

HH#JJ£E Bào sơ sanh nói là thai mới sanh. Bao 
nhi viết thành nói là màng bọc thai của hoa cây. 
hoa cây Ba-chất-đa trên trời Đao-lợi khi muốn nở 
trước tiên mọc sa bào. Thuyết Văn nói là phụ nữ 
mang thai. Tự thư chánh thể viết hoặc có khi viết 
nghĩa này cũng được. 

21$š Phân vân nói là mịt mù. Phu vân. Vạn 
vân. Văn tự tập lược nói là khí mịt mù. Tự thống 
nói là khí âm dương mịt mù lẫn lộn, thuộc chữ 
thương hình hạ thanh. 

f5, Sáng kiến nói là sơ tắng. Vận Anh nói là 
sáng sơ Khảo Thanh nói là sáng thi. Kinh thường 
viết. 

2}7 Phân tễ nói là chia đều. Phòng vẫn viết 
thành, tịch lệ viết thành, hoặc viết. 

;°?# Trị bảo nói là tái tạo của báu. Trừ ly. Khảo 
Tin nói là trị lý cũng là tái tạo đồ cũ lại. 

J#f£ŠŠ Ma oánh nói là mài cho sáng. Ô oanh viết 
thành tức là chùi cho bóng, hoặc việt. 

Hj'f#? Ánh triệt nói là sáng trong suốt. Ánh kính 
viết thành, trì chiết. Kinh viết. 

Hủy mộc nói là hoa cỏ. Huân quý. Thuyết Văn 
nói là tên chung của cỏ. Tiểu truyện viết, thuộc ba 
cà triệt. 

#2 Tùng lâm nói là rừng rậm, nhà chùa. Tô 
hồng viết thành, cỏ cây mọc nhiều. Thuộc chữ 
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nghiệp thanh thủ. Kinh viết. 

Năng đãi nói là đến kịp. Đường nại viết thành 
là đến kịp. 

Như huyễn nói là hàn biện. Xưa viết chữ cũng 
viết đều là chữ xưa. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYEN 576 

tAMI Quyên cương nói là giăng lưới. Quyết 
thái. Chánh thê viết cũng viết. Khảo Thanh nói là 
dùng dây bắt. Vận Anh nói là hệ thủ. Theo chữ 
quyên nghĩa là quyến sách. Vô phóng. Cố Dã 
Vương nói là võng là lưới thả sở. Chu dịch nói là 
khi xưa là họ Bao Hy kết dây làm lưới để bắt cá 
dùng nghệ này nuôi vạn dân. Thế bản la võng. Chu 
Trung nói là họ Phục Hy, hoặc viết la võng hoặc 
việt là chữ tượng hình của văn xưa. 

Tiếng Phạm nói là Vô-ni-diên-để nói là đời 
Đường nói là Bạch Tịnh thức. 

T#E Đề-dặc nói là dư tức viết thành, đại quyết. 
Nhĩ Nhã nói là thức nghĩa là dặc. Quách Cảnh 
Thuân nói là đặc mi còn gọi là bắn cá trên đất. 

†11IHrIfš Hành hữu sở đắc nói là thực hành thì 
có sở đắc nói là hành mãnh viết thành, giống văn 
dưới. 
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tEf Ngộ thời nói là lúc trước. Ngô khô. Khảo 
Thanh nói là trong lúc ngủ thây tỉnh nhưng tin 
được. Thương Hiệt Thiên nói là mỊ giác nói là ngủ 
mà nói gọi là "ngộ". Thuyết Văn nói là cũng giông 
như vậy. Thuộc chữ miên chữ tường chữ mộng 
thanh ngộ. Tự thư nói là mộng thùy giác. 

8 Dũng dược nói là reo mừng. Dũng thũng. 
Công dương thiện nói là dũng thượng. Ngọc Thiên 
nói là dũng đăng. Đỗ dự nói là đào dược. Thuộc 
chữ túc thanh dũng dực ước. Nhĩ Nhã nói là dược 
tấn. Quảng Nhã nói là dược đào, tân. Thuộc chữ 
túc thanh trược. 

F"]§ Hộ đũ nói là cửa số Dư cựu. Thuyết Văn 
nói là dùng cây xuyên qua tường làm cửa sô Thuộc 
chữ phiên chữ hộ thanh bố Quảng Nhã nói là dũ 
đạo. Tự thư nói là minh. 

fiZ Khuynh diêu nói là nghiêng ngửa đô 
Khoảng vinh. Khảo Thanh nói là khuynh trắc. 
Thuyết Văn viết. Dương kiêu. Tập huấn nói là dao 
động, chữ thủ thanh diêu. 

2# Phân nhưỡng nói là quét sạch đất. Phân 
vẫn. . Khảo Thanh nói là khuynh tảo trừ, hoặc viết. 
Kinh thường viết. Thuyết Văn nói là phân tảo trừ, 
thuộc chữ thổ thanh biện. Nhi chưởng. Không thị 
nói là không thành khôi gọi là "nhưỡng”". Trịnh gọi 
là nhưỡng thổ cũng biến ngôn. Quảng Nhã nói là 
hoại trần cũng là phì nhu. Thuyết Văn nói là nhu 
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thổ, chữ thô thanh nhương. 

y#Z Yếm cửu nói là Ở lại lâu. lðÍ nhị Đỗ chú 
tả truyện nói là yêm cửu còn gọi là yếm lưu. Quách 
Bộc chú sơn hải kinh nói là yêm trệ khể cửu. 
Thuyết Văn nói là chữ thủy thanh yêm. 


KINH ĐẠI BÁT: -NHÀÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYEN 577 

IJ[Il#‡' Giá phu nói là ngồi xếp bằng. Chánh thê 
viết nói là già phụ. Trịnh chú nghĩ lễ nói là phụ túc 
thượng. Cô Dã Vương nói là trên mặt chân. Theo 
Kim cang nói là đến đỉnh Tỳ-lô-giá-na. Cách ngồi 
trong kinh có sai khác không đúng nhau. Nay đưa 
ra hai ba cách nói lên bốn oai nghi có ý sâu xa. 
Ngồi kiết-già có hai thử nói là một là kiết tường, 
hai là hàng ma. Nêu ngôi trước hết lấy chân phải 
áp lên đùi trái, sau đó lây chân trái áp lên đùi phải, 
ở đây tức là phải đặt lên tay phải cũng ở bên rái gọi 
là hàng ma. Chư Thiền tông phần nhiêu truyền kiểu 
ngôi này. Nếu theo pháp môn Minh Tạng giáo. Du- 
già thì truyền, kiết- -g1à là kiểu ngồi hàng ma, có khi 
dùng kiểu ngồi kiết tường này. Trước hết chân trái 
đặt lên đùi phải, sau đó chân phải đặt lên đùi trái 
làm chi hai lòng bàn chân ngửa lên ở trên hai đùi, 
tay cũng đặt lên chân trái và phải năm ngửa trên 
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hai chân kiết-già, gọi là kiết tường. Khi xưa Như 
Lai khi thành Chánh giác ngôi. dưới cội Bô-đề thân 
an lạc ngồi kiết tường, tay bắt â ân hàng ma. Thê nên 
Như Lai thường an lạc ngồi kiêu này chuyền pháp 
luân. Hoặc theo bí mật Du-già thân, ngữ, `) nghiệp 
cử động oai nghi đêu là phương pháp ngôi mật ân 
sai khác, hoàn toàn phải do thây truyên hoặc gọi là 
bán già hoặc là hiên tọa, thực hành Luân Vương, Ở 
điều phục và cách này tương ứng VỚI Sự truyền dạy 
ngồi này, đều là mật ý chỉ dạy của Phật. Ma-nap-bà 
đây là tiếng Phạm. Dịch chỉ đại Đường Tam Tạng 
nói là nhu đồng án thiện vô úy Tam Tạng dịch đại 
Ty-lô-giá-na kinh và cùng với hạnh Sa-môn là một 
xuất phát nghị ký nói là Ma-nap-sa. Chánh phiên 
ứng nói là thăng XỨ ta và người, tông ngoại đạo tự 
nói có thân, ngã ở trong thân, tâm, họ là tối thắng 
vi diệu nhất thường ở trong tự thân, quán ngã hoặc 
cao một tắc rất to. Luận Đại Trí Độ cũng nói là suy 
ra CÓ thần ngã hoặc như hạt cải, hạt đậu, mè là tính 
sắc, hoặc giải thích là nho đồng. Tiếng Phạm đáp 
nói là Ma-noa-bà hai bên dịch khác nhau chưa biệt 
ai đúng, xin trắc nghiệm lại bản Phạm. 

f#fZ Bát di phiền miệt. Khảo Thanh nói là cột 
tre nồi trên nước gọi là “bát”. Thuyết Văn nói là 
chữ mộc thanh phát. Quảng Nhã nói là chữ viết đều 
đúng. Kinh việt có khi viết đều là chữ cô không 
đúng. Du chú. Quảng Nhã nói là du gián. Trịnh chú 
chu lễ nói là cáo hiểu. Thương Hiệt Thiên nói là dụ 
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thí. Luận ngữ nói là chỉ dụ của quân tử là đối với 
nghĩa. Chỉ dụ của tiêu nhân là đối với lợi. Thuyết 
Văn nói là dụ cáo, chữ ngôn thanh dụ, chữ tập chữ 
đao. Kinh chữ viết. 

#:£t' Miễn cưỡng nói là cúi ngước. Minh biện. 
Đỗ chú tả truyện nói là miễn phụ. Thuyết Văn nói 
là đê đầu. Chánh thê nói là chữ biệt chữ viết, âm 
ngưỡng. Dịch nói là ngước xem thiên văn. Thuyết 
Văn nói là ngâng đâu, thuộc chữ nhân thanh 
ngưỡng. 

1#. Môn lệ nói là mạc bôn. Mao thi truyện nói 
là môn trì. Vận thuyên nói là môn tôn hoặc mạc 
sách. Thuyết Văn nói là môn mạc, chữ thủ thanh 
môn. Lượng truy. Vận thuyên nói là nhục khắp lệ. 
Thuyết Văn nói là nhục khắp, chữ một thanh phệ. 

>' F1 XI Tăng-vi-yết Lợi Vương nói là 
từng làm Yết Lợi Vương. 

Tàng năng. Vinh ngụy. tiếng Phạm Yết Lợi 
Vương. Trung Hoa nói là đấu tranh cũng gọi là vô 
đạo ác Vương, xưa dịch là Ca Lợi Vương saI, khi 
xưa làm vua nước Ba-la-nạI. 

MEE.EÌ Hy khí nói là hy vọng. Hương y. Vận 
thuyết nói là hy mộ. 

Khảo Thanh nói là hãn. Pháp ngôn nói là hy ký. 
Kinh thường viết, cổ văn việt. Am ký. Vận thuyên 
nói là ký vọng. Kinh viết. Thuyết Văn nói là châu 
phương Bắc, chữ bắc thanh di. 
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ii Hà đảm nói là gánh vác. Hăng ngã. Tự 
thư nói là Hà phụ Đương tham viết thành, hoặc chữ 
nhân viết. Quảng Nhã nói là đảm trợ. Khảo Thanh 
nói là đảm phụ. Tự thư nói là đảm hà, chữ thủ thanh 
đạm. Trong kinh nói là có khi chữ viết không đúng. 
Vì âm là diêm xá đảm không đúng với nghĩa này. 


KINH ĐẠI BÁT: -NHÃ BA-LA-M.IT-ĐA 
QUYEN 578 

2H Giao hóa nói là tiếp xúc với ánh sáng. Vận 
Anh nói là huân. Khảo Thanh nói là bàng chiếu. 
Ấn TT HE văn tự âm nghĩa, chữ nhật thanh anh. 

C5) Khi cái nói là lụa làng tê cái, hư khi. 
Thuyết ` Văn nói là lụa có hoa văn. Theo lụa này khi 
xưa xuất phát ở quận Tê, nay xuất phát Ởở Giang 
Đông, dùng hai màu tơ sặc sỡ dệt thành gắm. 

Kỹ trích nói là tha thướt. Khảo Thanh nói là 
độc mỹ, gia. Nhĩ Nhã nói là từ khen đẹp. 

Đại lạc nói là rât vui. Lang các. Khảo Thanh 
nói là hỷ dương thậm, chữ giả tá, âm gốc nhạc. Ba 
cõi tự do luôn vững bên lợi ích cho hữu tình. Bấy 
giờ Như Lai kiên nói thần chú nói là: 

Nẵng mồ bà nói là khứ. Nga nói là lây thượng 
thanh. Va nói là đồng với văn sau. Đới nói là dẫn 
một. Bát la nói là nhị hợp uốn lưỡi. 
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Chỉ nhưỡng nói là nhị hợp dẫn, nhương lây 
thượng thanh. Ba nói là dẫn. La nói là thượng thanh 
và uôn lưỡi. Nhĩ đa nói là dẫn thượng thanh. Dĩ uê 
việt thành dẫn cũng đông với sau này nhị. Bác ngật 
để nói là nhị hợp. Va sát. Lặc hạ viết thành dẫn. 
Duệ nói là suy ra âm trước bình thanh tam. A nói 
là thượng. Ba lý nói là uốn lưỡi. Nhĩ đa ngự. Mã 
nói là dẫn âm mũi. Dĩ hề viết thành dẫn tứ. Tát va 
đát tha nói là khứ dẫn. Tiết đa nói là ngũ. Bồ nói là 
dẫn. Tê dĩ viết thành giống văn sau. Đa nói là dẫn 
thượng thanh. Duệ nói là dẫn thượng khứ lục. Tát 
va đát ha nói là khứ dẫn. Tiết nói là chuẩn theo âm 
trước thượng thanh. Đa nói là thượng thanh dẫn 
thật. Nổ nói là thanh mũi. Chỉ nhương nói là nhị 
hợp đêu là thượng thanh dẫn giống như phía dưới. 
Nô nói là thanh mũi. Chỉ nhương nói là nhị hợp 
dẫm. Đa nói là thượng thanh bát. Tích chỉ nhương 
nói là nhị hợp dẫn. Đa nói là thượng thanh dẫn. 
Duệ nói là dẫn cửu. Đát hiệp dã nói là nhị hợp. Tha 
nói là khứ tranh dẫn 10. bát la nói là nhị hợp. Chỉ 
ninh nói là nhị hợp dẫn 12. Bát la nói là nhị hợp. 
Chỉ nhương nói là dẫn, nhị hợp. Va sa nói là khứ 
dẫn. Sách ca nói là thủ thượng thanh. Lệ nói là uốn 
lưỡi dẫn 13. Bát la nói là nhị hợp. Chỉ nhương nói 
là nhị hợp dân. Lệ nói là dẫn. Ca ca lệ nói là uốn 
lưỡi dẫn 14. Án nói là thượng. Đà ca nói là dẫn. La 
nói là uôn lưỡi 15. Vĩ đà ma nói là thanh mũi. Ninh 
nói là 16. Tất đề nói là dẫn. Tổ tật đề nói là dẫn 17. 
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Tất điền đô mạn nói là dẫn 18. Ba nói là khứ nga 
va để 19. Tát võng nga tôn na lệ nói là uỗn lưỡi dẫn 
20. Bạc ngật để nói là nhị hợp. Vô hại viết thành, 
thương át. Lê nói là dẫn 21. Bát la nói là nhị hợp. 
Sa nói là khứ dẫn. Ly nói là uốn lưỡi. Đa át sa để 
nói là nhị hợp dẫn 22. Tang cam. Ma nói là thanh 
mũi dân. Thâp va nói là nhị hợp thượng dân. Sách 
yêt lê nói là uôn lưỡi 23. Một đề nói là dân. Một đê 
nói là dẫn 24. Tất để nói là dẫn. Tất đề nói là dẫn 
25. Kiếm ba kiêm ba nói là 26. Ta la tả la nói là 27. 
Đường nga viết thành nói là dẫn giống nhau dưới. 
Vô kha. Đà nói là dẫn. Va nói là 28. A nói là khứ 
dẫn. Tiết sa. A nói là khứ dẫn. Tiết sa nói là 29. Bà 
nói là khứ thanh dẫn. Nga va để nói là câu 30. Ma 
nói là dẫn theo âm trước vĩ lãm. Ma nói là âm mũi 
dẫn. Duệ ba hạ nói là nhị hợp dẫn. Hạ nói là dẫn 
31. 

Bây giờ Đức Như Lai lại nói thần chú nói là: 

Nẵng mô nói là dẫn. Bà nói là khứ dẫn. Nga va 
đới nói là dẫn 

1. Bát la nói là nhị hợp. Chỉ nhương nói là nhị 
hợp. Ba nói là dẫn. La nói là thượng thanh và uốn 
lưỡi. Nhĩ đa nói là thượng thanh dẫn. Duệ nói là 
dẫn như trên nhị. Đát hiếp đã nói là nhị hợp. Tha 
nói là khứ dẫn tam. Mẫu nói là tỷ thinh. Ninh định. 
Đạt nói là uốn lưỡi, mề nói là dẫn tứ. Tăng nói là 
khứ thanh. Ngật la nói là nhị hợp uốn lưỡi. Hạ đạt 
nói là uỗn lưỡi. Mề nói là giỗng như trước. A nói 
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là thượng. Nồ nói là âm mũi. Ngật la nói là nhị hợp. 
Hạ đạt nói là uốn lưỡi. Mề nói là dẫn, bát. Ví về 
viết thành nói là dẫn. Thất la nói là nhị hợp. Ma nói 
là thanh mũi. Nô nhã viết thành âm mũi. Đạt nói là 
uốn lưỡi. Mê nói là dẫn cửu. Tô cam. Mãn đa noa 
nói là âm mũi. Ba lý nói là uốn lưỡi. Đa nói là 
thượng thanh. Nẵng đạt nói là uốn lưỡi. Mê nói là 
dẫn 10. Ngư cự. Mã nói là thanh mũi. Tăng nói là 
khứ. Ngật la nói là nhị hợp, uốn lưỡi. Hạ đạt nói là 
uốn lưỡi. Mê nói là dẫn I1. Tát phược ca nói là 
dẫn. La nói là thập nhị. Ba lý nói là uôn lưỡi. Ba 
nói là dẫn. Sa va nói là nhị hợp dẫn. Hạ nói là dẫn 
13. 

Bấy giờ Như Lai lại nói thần chú nói là: Nẵng 
mô nói là dẫn. Sa nói là khứ dẫn. Nga va. Đai nói 
là dẫn 1. Bát la nói là nhị hỢp. Chỉ nhưỡng nói là 
nhị hợp. Ba nói là dẫn. La nói là uốn lưỡi. Nhĩ đa 
nói là thượng thanh dẫn. Duệ nói là dẫn nhị. Đát 
hiếp dã nói là nhị hỢp. Tha nói là khứ dẫn 3. Thật 
ly nói là nhị hợp, uốn lưỡi. Duệ nói là bình. Thất 
ly nói là nhị hợp. Duệ nói là bình tứ. Thất ly nói là 
nhị hỢp. Dã ' VƯƠNg nói là dẫn. Sa va nói là nhị hợp. 
Hạ nói là dẫn ngủ. Thực chúng nói là trồng nhiêu. 
Thừa lực. Toán vận nói là thực chủng. Khảo Thanh 
nói là thực đa. Phương ngôn nói là thực lập, thọ. 
Tự thư nói là thức bá. Chỉ cao cửa thức, không 
đúng với nghĩa này. Chung trung. Nhĩ Nhã nói là 
chúng đa. Quốc ngữ nói là ba con thú là một bây 
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ba người là một chúng. Thuyết Văn nói là cũng 
chúng đa, ầm ngâm, ba chữ thành chữ, chữ viết 
ngang thành nhiêu ý. 

Kê lưu nói là ngừng lại. Kính khê. Khảo Thanh 
nói là kê trệ, cô văn viết lại viết, vốn là chữ viết. 
Thuyết Văn nói là kê lưu chỉ, chữ chỉ thanh tựu nói 
là cây cỏ mới mọc đầu cong chưa thê thăng được, 
còn có âm ngại giải thích cũng giông. Lực trù. 
Khảo Thanh nói là lưu chỉ. Thuyết Văn nói là chỉ 
điền, chữ điên, thanh liễu. Kinh viết hoặc viết còn 
viết những chữ này đều sai. 


KINH ĐẠI BÁT -NHÀÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 579 

?jÿj? Dung luyện. Nấu đúc. Khảo Thanh nói là 
cách đúc vàng. Hán thư nói là vàng còn phải nâu 
đúc lại. Thuyêt Văn nói là trị kim khí pháp. Thuộc 
chữ thanh dung. Lực điền. Cổ văn viết cũng viết. 
Khảo Thanh nói là tính trạch. Vân tập nói là thước 
kim. Thuyết Văn nói là trị kim, chữ kim thanh 
luyện. Kinh nói là chữ viết không đúng với chữ. 

Ma oánh nói là mài cho sáng, Mực là. Tập huấn 
nói là trị thạch. Khảo Thanh nói là nghiêng thạch, 
hoặc viết. Thuyết Văn viết. Oanh oánh việt thành 
phát ra khí sáng, hoặc chữ kim viết. Vận Anh nói 
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là ma thức, chữ ngọc chữ lược thanh. 


KINH ĐẠI BÁẮT: -NHÃ BA-LA-MẠT-ĐA 
QUYEN 580 

Phỉ duy nói là không chỉ. Phi vĩ. Trịnh tiên mao 
thi nói là phi phi, cũng viết, văn cô viết. Thuyết 
Văn nói là chữ phương thanh phi. 

Đa tê nói là nhiều của cải. Tinh tê. chánh thể 
viết. Khảo Thanh nói là giữ của cho người. Quảng 
Nhã nói là tê tổng. Thuyết Văn nói là giữ vật ở 
đường đi, chữ bối thanh tê. 

Phóng quát nói là sưu tầm. Quan quát. Khảo 
Thanh nói là quát kiểm. Chu dị nói là bao quát hết 
không có lỗi với Bá Vương BỌI, là quát kết. Quách 
Bộc chú sơn hải kinh nói là vân còn kiết phược, 
chữ thiệt, chữ khổ. Thuyết Văn nói là chữ lấp chữ 
viết. 

Thị triển nói là cửa hành. Trực liên. Khảo 
Thanh nói là thành phó giữa đất trống còn gọi cư, 
hoặc viết. 

Cầm trấp nói là bắt trói lại. Cập lâm. Khảo 
Thanh nói là cầm tróc, hoặc viết. Thuyết Văn viết 
cấp trì, chữ thủ thanh kim. Trương âp. Mao thi 
truyện nói là trấp bạn. Đỗ chú tả truyện nói là câu 
châp, chữ mịch thanh chấp. 


788 SỰ VỰNG 6 


Trư câu nói là suy nghĩ liên lụy. Trức tư viết 
thành, câu ngâu. Khảo Thanh nói là câu thành. tự 
thư nói là cầu giá. Văn tự âm nghĩa nói là cầu hợp. 
Thuyêt Văn việt hình tượng qua lại, chữ mộc thanh 
câu. 

Hân nhạo nói là vui mừng. Ngũ giáo. 

Cốc võng trục nói là trục xe đạp. Công hốc. 
Ngọc Thiên nói là căm xe tập trung lại gọi là "côc”. 
Chữ võng. Thuyết Văn nói là xa lô. Trung lục. Mao 
thi truyện nói là trục tiên. 

Ngoa duệ nói là sai lầm và nhanh nhẹn. Ngô 
hòa viết thành, cũng viết. Không chú thượng thư 
nói là ngoa hóa. Doanh tuệ. Đỗ chú tả truyện nói là 
mũi nhọn nhỏ. Quảng Nhã nói là duệ lợi. Kinh nói 
là ngoa duệ, xe chạy đường xa, vành lệch trục 
nhanh. 

Quyền 581 không chữ để giải thích. 


KINH ĐẠI BÁT: -NHÀÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYEN 582 
—# Nhị tỷ nói là hình phạt cắt mũi. Ngư ky 
viết thành đây là tên hình phạt ngày xưa. Trịnh chú 
chu lễ nói là nhị tiệt tỷ. Không chú Thượng Thư 
nói là nhị cát. Thuyết Văn nói là chữ đao thanh tỷ 
hoặc chữ viết. 
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Elt Nguyệt túc nói là cắt chân. Ngụy quyết 
viết thành cũng tên hình phạt thời xưa. Kinh sử nói 
là không giông nhau, hoặc gọi là phỉ hình, hoặc gọi 
hình đều là một. Người dân vượt quan ải vào thành 
quách lương trộm cướp thì chặt chân họ. Khảo 
Thanh nói là đoạn túc, hoặc viết hình phạt này đều 
thuộc ngũ bách. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 583 


Lụy liệt nói là ôm yếu. Lực thùy viết thành, rất 
ôm. Lực xuyết viết thành, nhược. 

Câu chấp nói là giữ chặt. Cự tử viết thành, 
châm lập. Tập huấn nói là câu chấp, mã cạm cũng 
là người bị trói trong tù, chữ mịch thanh chấp. 

>1 Khiên xê nói là lôi kéo. Khải kiên. Khảo 
fiiabii.n nói là khiên liên. Quảng Nhã nói là khiên 
võng. Thuyết Văn nói là dẫn trước, chữ ngưu âm 
miên, hoặc viết. Xích nhiệt. Khảo Thanh nói là đốn 
duệ, súc cũng viết. 

Tỏa nhục nói là khuất nhục. Thô ngọa. Trịnh 
chú khảo công ký nói là tỏa chiết. Cô quỳ nói là bẻ 
gãy ngọt gọi là tỏa. Khảo Thanh nói là tỏa ngưỡng. 
Thuyết Văn nói là tỏa tôi, chữ thủ thanh tọa. Tiểu 
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truyện nói là chữ tọa, chữ thổ chữ lưu lược thanh. 
Cổ văn hai chữ viết. Nhi chúc. Cổ quỳ chú quốc 
ngữ nói là nhục sỉ. Khảo Thanh nói là nhục ác cùng 
tu. Thuyêt Văn nói là chữ, chữ dưới chữ. Khi mât 
cày ruộng ở phong điên thì giờ thìn trăng lặng thì 
làm nông, cho nên phong tĩnh là thìn là điên hâu. 
J''hE' Tỏa oa nói là ốc sên. Lư hòa viết thành, 
việt đúng. Nhĩ Nhã nói là phu nay hồ, thâu. Quả 
hoa. Quách Bộc chú nói là sò nhỏ gọi là oa ngưu. 
rHifữt Xuất khoáng nói là ra khỏi quặng. Quảng 
Nhã nói là thiết phát. Thuyết Văn nói là đồng thạch 
phác. Tự thư nói là chưa từng nâu gọi là khoáng, 
hoặc viết hoặc viết đều giỗng nhau. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 584 
=## Cung nỗ nói là cung nỏ Cúc cung. Chu lễ 
ty nói là phép sáu cung bốn nỏ tám tên trong tay 
cung tên. Thê bản nói là huy làm cung mâu di làm 
tên, Tông trung. đều là thần của hoàng đế. Thuyết 
Văn nói là từ sân đến xa cùng tột cho nên gọi là 
cung. Nô cô. Quách phác chú và phương Ngôn nói 
là nô cũng như nộ Thuyết Văn nói là cung có cánh 
tay gọi là nỗ, chữ cung thanh nô. 
REEẾ Bài tán nói là am mai. Khảo Thanh nói là 
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tên binh khí gọi là "mâu". Thuyết Văn nói là chữ 
bài, chữ mộc chữ phi lược thanh hoặc viết. Tổng 
toán. Quảng Nhã nói là tán diên, thương đi nhanh 
là tiểu mâu. Khảo Thanh nói là diêu đầu mâu. Xưa 
nay chánh tự nói là tán đoản mâu, chữ mâu thanh 
tán. 

yJFễ Nhận tiêu nói là nhân thận. Khảo công ký 
nói là nâu vàng làm đao cho Thánh nhân. Quốc ngữ 
nói là yên ngũ nhẫn. Cổ quỳ nói là có năm thứ nói 
là đao kiểm, mâu, kích, tên, ø1ả mạo mũi nhọn đao 
binh. Thuyết Văn nói là nhận kiên, hình tượng dao 
có đao. Quảng Nhã nói là tiêu mâu, đao mâu 
trượng tán, hoặc viết. 

IJEjMB Đào trịch nói là nhảy tự do. Đình lưu. Vận 
Anh nói là đào dược. Vận Thuyên nói là dược hận. 
Thương Hiệt nói là dũng. Quảng Nhã nói là 
thượng. Thuyết Văn nói là quyêt, chữ túc thanh 
triệu, hoặc việt. Trình kịch. Cô Dã Vương nói là trị 
cu trục, sâu, cất bước nhưng chưa đi. Sử ký nói là 
ngựa hay chạy không biết ngựa xấu chạy nhanh. 
Thuyết Văn nói là trịch trục chủ túc, hoặc viết ly, 
chữ túc chữ trịch. 

Ngỏa bình nói là bình đât. Am nghi. Thuyết 
Văn nói là đồ múc nước, hoặc chữ phữu, hoặc viết 
nói là bình nhỏ là phữu, chữ ngõa thanh tịnh. Tân 
nhị nói là nước bọt trơn. Nữ trí. Vương dật xương 
sở từ nói là nhị hoạt. Khảo Thanh nói là phì cũng 
là chỉ câu. Thuyết Văn nói là cũng phì, chữ nhục 
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thanh nhị. Kinh văn nói là chữ viết sai. 

Trữ tô nói là chứa tía tô. Trương lữ. Đỗ chú tả 
truyện nói là trữ sắc. Tự thủ nói là chứa trong kho 
để chuẩn bị. Khảo Thanh nói là trữ tài. Thuyết Văn 
nói là trữ tích, chữ bối thanh trữ. 

Số số nói là liên tiếp. Song tróc viết thành nói 
là số số tầng phôn nói là liên tiếp dôn dập. 

Nhiêu luyện nói là nâu đúc. Lịch điện. Vận Anh 
nói là thước kim, thương chước. Thuyết Văn nói là 
chữ viết trị kim, chữ kim thanh luyện. Cô văn nói 
là chữ luyện là chữ viết thành có khi viết thì không 
đúng. 

Tượng oánh thức nói là thợ chùi bóng. Tường 
dạng. Khảo công ký nói là người thợ mộc. Khảo 
Thanh nói là công xảo nhân. Phàm hễ việc thuộc 
tượng đều gọi là ' tượng . Thuyết Văn nói là mộc 
công, âm phương, chữ cần chữ phương là đã tạo ra 
đồ vật. Oánh oánh. Quảng Nhã nói là oánh ma, 
nghĩa là chùi ngọc châu phát sáng. Vận Anh nói là 
ma thức, chữ ngọc chữ lược thanh. Thăng chức. 
Quách phác chú Nhĩ Nhã nói là chùi nhiêu cho nên 
trong sáng. Trịnh chú lễ ký nói là thức tịnh, xưa 
nay là một chữ, chữ thủ thanh thức, hoặc viết thức 
oánh. 

Tác mô nói là làm thành khuôn. Mạc am. Trịnh 
tuyên mao thi nói là mô dạng, hoặc viết nói là mô 
mô quy hình cũng là yên thủ tượng. Thuyết Văn 


SỐ 2128 - NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH, Quyền 8 793 


nói là mô pháp. Chữ mộc chữ mạc lược thanh. 

##í Trân bồ nói là lập khắp nơi. Chưởng niên. 
Quảng Nhã nói là trần tắc. Trịnh chú lễ ký nói là 
mãn. Thuyết Văn nói là chữ thổ thanh chân. 

Hỏa lịch nói là tảo lao viết thành Thương Hiệt 
Thiên nói là lửa đốt cây. Quảng Nhã nói là lịch 
thiên, lịch âm là tao. Thuyết Văn nói là lịch tiêu, 
chữ hỏa thanh tao. 

li Tiêu khoáng nói là nâu quặng. Tinh diêu. 
Cô Dã Vương nói là tiêu cũng như tán. Thuyết Văn 
nói là thước, kim. Thuộc chữ kim thanh tiêu, hoặc 
viết tiêu. Bát- nhã nói là tiêu càn. Qua mãnh. Quảng 
Nhã nói là thiết phác. Thuyết Văn nói là đông sắt 
còn nguyên trong quặng. Tự thư nói là chưa từng 
nung nấu gọi là khoáng hoặc viết đều được. 

Quyền 585 không có âm giải thích. 


KINH ĐẠI BÁT: -NHÃ BA-LA-M.IT-ĐA 
QUYEN 5%%6 

tà Trưng cật nói là hỏi. Trắc lăng. Trịnh chú 
lễ ký nói là trưng triệu còn gọi là minh. Đỗ chú tả 
truyện nói là kiểm còn gọi là thắm. Ích pháp nói là 
oali nhưng không dữ gọi là trưng. Khảo Thanh nói 
là trách, tâm. Thuyết Văn nói là tượng, theo việc 
có hình tượng kiểm nghiệm được gọi là trưng. Chữ 
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nhâm chữ vi lược thanh. Cô văn viết. Khinh kết. 
Trịnh chú chu lễ nói là cật là (vân) hỏi tội. Quảng 
Nhã nói là trách. Thuyết Văn nói là cật vấn, chữ 
ngôn chữ kết lược thanh. 

tÈ# Cao thê nói là thang cao. Thiên đề. Cổ 
quỳ chú quốc ngữ nói là thê giai. Khảo Thanh nói 
là thê đăng, đăng hăng là khứ thanh có thể đăng 
trắc. Thuyêt Văn nói là mộc g1al, chữ mộc chữ đệ 
lược thanh. 

[ễ:⁄4/ Thúc hốt nói là bỗng chợt. Thương nhục. 
Sở từ nói là qua lại thoáng chốc. Vương dật chú 
nói là hình bóng quá mau còn gọi là thoáng như 
điện chớp, hoặc việt, hoặc chữ việt cũng việt đều 
giống nhau. 

HH1 Trung đích. Đinh lích. Mao thi truyện nói 
là đích xạ chất. 

Khảo Thanh nói là minh mạo, định. Thuyết 
Văn nói là chữ viết. Kinh chữ viết không đúng. 


KINH ĐẠI BÁẮT: -NHÀÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYEN 587 
#ttl## Nan địch nói là khó chống lại với địch. 
Đồ đích. Đỗ mục tả truyện nói là đích đôi còn gọi 
là đương. Nhĩ Nhã nói là thật. Quảng Nhã nói là 
bối, địch thuật. Chữ văn chữ trích lược thanh. 
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[ifl Kiêu trúc nói là cât chân. Thị diêu. Quảng 
Nhã nói là kiêu cử. Quách phác chú Nhĩ Nhã nói 
là kiểu huyền nguy. Mao thi nói là giỗng. Thuyết 
Văn nói là kiều trường vũ, vũ. Chữ vũ thanh nhiêu. 
Xưa việt nói là phủ tuân nói là trên cao nhìn Xuông. 
Phường vũ. Trịnh huyện chú lễ ký nói là phủ miên. 
Cô Dã Vương nói là phủ nghĩa là hạ đâu xuống. 
Nói khác hơn nghĩa là cúi xuông quan sát địa lý. 
Khảo Thanh nói là phủ tiêu yên, miễn thủ. Chữ 
tuân. Khảo Thanh nói là đứng trên núi cao. Không 
thị nói là tuấn cao đại hoặc đều là chỗ nguy hiểm 
chót vót còn gọi là cao nguy. 

8z Phong nham nói là vách núi cao. Phụng 
phong. Khảo Thanh nói là núi cao nhưng nhọn. 
Vận Anh nói là đỉnh núi, hoặc viết phong. Thuộc 
chữ sơn chữ phong. Ngô hàm. Đỗ chú tả truyện nói 
là nham hiểm. Mao thì truyện nói là nham nham 
tích thạch. Thuyết Văn nói là bờ đá, hoặc chữ viết 
đây là chữ xưa. 


KINH ĐẠI BÁT -NHÃ BA-LA-MẠT-ĐA 
QUYEN 588 
*“##£ Hành cán nói là sốc cỏ. Hạnh canh. 
Quảng Nhã nói là gốc cỏ gọi là hành. Thuyết Văn 
nói là cánh chính. Thuộc chữ thảo âm hành thanh 
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kinh. Cán hãn. Thuyết Văn nói là cành cây, chữ 
mộc chữ càn. Khảo Thanh nói là cọc cây, còn gọi 
là khứ thanh không đúng với ý văn không chấp 
nhận. Trong kinh có khi chữ viẾT, hoặc chữ thảo 
viết. 

BEli Thái trích nói là hái. Thương tế. Quảng 
Nhã nói là thu còn gọi là thái. Thuyết Văn nói là 
thái thủ. Chữ thủ chữ biện. Trương cách. Khảo 
Thanh nói là thác thủ. Đường vận nói là thủ thủ. 
Thuyết Văn nói là hái trái cây thật. Thuộc chữ thủ 
chữ trích lược thanh. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 589 

?tJ»<LHOa thiết nói là họa hoa. Giữa phương 
ngôn và Tông ngụy nói là sáp nghĩa là hoa. Thuyêt 
Văn nói là lưỡng nhận sáp, chữ kim chư hoa lược 
thanh, hoặc việt. Thiện niệt. Sơn hải kinh việt, chữ 
kim thanh tiệt, nay xuất phát thiết này từ núi Thái 
nguyên. 

Ršz## Hư phí nói là hao tổn. Phi vị. Vận Anh 
nói là hao tài. Quảng Nhã nói là phí tổn. Thuyết 
Văn nói là phí tán tài, dụng. Chữ bối thanh phốt. 
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KINH ĐẠI BÁT -NHÀÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYEN 590 
#?†#ƒ Doanh cấu nói là xây dựng. Cô hậu. Ngọc 
Thiên nói là hợp. Thuyết Văn nói là kết giá, nguyên 
liệu kết hợp lại, chê. Thuyết Văn nói là chứa tài 
vật, hình tượng kết hợp nhau. Chữ mộc thanh 
nhiễm, hoặc cũng được. 

I5 Khiếp cụ nói là sợ hãi. Khương khiếp. Cố 
Dã Vương nói là khiếp ú úy liệt. Phương ngôn nói là 
khiếp khứ. Thuyết Văn viết. Đỗ lâm nói là chữ 
khiếp, chữ viết cũng viết đều giống nhau. Cù nsộ. 
Khảo Thanh nói là cự ưu, úy. Thuyết Văn nói là cụ 
khủng. Chữ tâm thanh cù. 

E.2/\ Nuy hiết nói là chết mất. Nhị mao. Khảo 
Thanh nói là nuy oán. Tự thư nói là bệnh vàng da, 
nhược. Hiên yết. Khảo Thanh nói là Suyền tức, 
đình chỉ. 


KINH ĐẠI BÁẮT: -NHÀÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYEN 591 
ð{2E Canh mễ nói là gạo tẻ. Tập huấn nói là 
tiên đạo. Thĩnh loại nói là không nhựa. Thuyết Văn 
nói là đạo cũng viết. Thuộc chữ mộc thanh cương. 
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Kinh viết. 

#J3# Đam nhiễm nói là suy đắm. Đương cam. 
Khảo Thanh nói là đam thị, vui chơi. Thuyêt Văn 
nói là chữ trầm lược thanh. Nhi diệm. Khảo Thanh 
nói là nhiễm ô, trước. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 592 

1 TH BỊ đái nói là áo khoác. Bì mi. Quảng Nhã 
nói là bỉ gia. Hán thư nói là cụ Đồ gọi là bào. 
Thuyết Văn nói là áo ngủ dài một thân có khi nửa. 
Chữ y thanh bì. Đức nại. Quảng Nhã nói là đái 
thúc. Tự thư nói là hệ. Thuyết Văn nói là đai áo 
châu. Áo giáp của người nam, dáng tơ của người 
phụ nữ cột. 

Z#£{nj Tế hà nói là bào chế thuốc gì. Tinh duệ 
viết thành là chữ giả tá. Tự thư nói là phân đều 
thuốc, hoặc viết chuẩn theo đây. 

TẾ Zï Quán tập nói là thói quen. Quan hoạn. Nhĩ 
Nhã nói là quán tập, huân tập việc lâu gọi là quán. 
Chữ tâm thanh quán. Tả truyện viết. Thuyết Văn 
nói là chữ viết. Kinh thường viết. 

Ê£ Nhẫn nhiễm nói là thấm thoát trôi qua. 
Nhi chấm. Khảo Thanh nói là có mềm yếu. Nhi 
diệm. Quận tự thư yếu nói là cỏ mơn mởớn. Căn cứ 
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theo nhẫn nhiễm là thứ lớp làm nhân cho nhau, trải 
qua ngày giờ gọi là nhân nhiễm. Kinh việt. 

#⁄ZA Huất nhiên nói là đột nhiên. Động uất. 
Thương Hiệt Thiên nói là huất hiễn khởi. Tiết tông 
nói là hốt. Thuyết Văn nói là vụt lên. Thuộc chữ 


khiếm thinh nhị. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 593 


H*Z Bạch lộ nói là con cò trắng. Chữ lộ nói là 
Mao thi truyện nói là chim trắng. Nhĩ Nhã nói là 
bạch lộ thung nì. Phương ngôn nói giữa Tê và Lỗ 
øọIi là Thung sử, Ngô địa dương châu rõ ràng bạch 
lộ lục cơ. Mao thi nói là chìm, thú, trùng, cá. Sở 
nói là bạch lộ lớn như chân câu thanh, chân dài một 
thước bảy, tám đuôi như đuôi nhạn, miệng dài hơn 
tám tắc. Đỉnh và trên lưng có lông dài hơn một 
thước. Nghiên cứu rõ trong Quách phác nói là ngày 
nay người CIang châu cho răng tên Tiệp ly là phât 
tang bạch lộ bên sông Bạch lộ. Kinh nói là trong 
sông có nhiêu chim này, cho nên gọi tên sông ở 
phía Bức thành Vương-xá, yết-lans-dịch-ca trong 
vườn Trúc lâm. 

Jgt:á0 Ma quyền nói là Sự chướng. ngại của ma. 
Quyết huyện viết thành, cũng viết và viết. Không 
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thể dùng dây bắt chim muỗng. Vận Anh nói là hệ 
thủ. Căn cứ theo chữ quyên tức là quyến sách. Xưa 
nay chánh tự viết nói là hệ thủ. Chữ võng âm 
quyên, thanh. 

HH Sở trập nói là đã Vương vấn. Chiêm ấp. 
Mao thi truyện nói là Vương vân. Đỗ chú tả truyện 
nói là câu trập. Thuộc thanh mịch thanh chấp. 

#7 Ý mậu nói là nói thêu dệt. Kỳ kỷ viết 
tiện: Ti cứu. 

ElHlệf Tích na nói là viết. Kinh diệc. Khảo 
Thanh nói là nước chảy nhanh chiết nói là hao một 
góc. Thân nhiệt. Tả thị truyện nói là triết tỐn. Khảo 
Thanh nói là tôi triết. Chữ thủ thanh cân. Hồng 
nhạc. Thú hạc, ngung. Chánh thể nói là chữ đao 
chữ nhục. Kinh viết sai. 

Đại đảm nói là gánh nhiều. Đam cam. 


KINH ĐẠI BÁT: -NHÀÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 594 

IZ# Thái nghi nói là ngờ vực. Thái tai. Đỗ chú 
tả truyện nói là thái ngh!. Phương, ngôn nói là thái 
hận. Thuyết Văn nói là nghi ngờ hận giặc. Chữ 
khuyến thanh thanh. Ngư ky. Khảo Thanh nói là 
chỉ, nhị, chưa nhất định. Xưa viết cũng viết, ngô sớ 
thanh. 
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ĐÉiEs{ Hàm lỗ nói là muỗi mặn. Hà nham. 
thượng thư nói là hồng phạm gọi là nhuận hạ viết 
hàm. Nhĩ Nhã nói là hàm khô. Thuyết Văn nói là 
vị của phương Bắc. Thuộc âm lỗ chữ hàm. Kinh 
chữ dậu việt không đúng, hàm diệm địa. Lư cổ, Đỗ 
chú tả truyện nói là tưới bằng muối đất cằn cỗi. 
Thuyết Văn nói là muối phương Tây. Chữ lỗ lược 
thanh, chữ xưa là chữ tây. 

f7 Huyễn nại nói là khoe khoang. Huyền 
quyên. Vận Anh nói là đi bán, tự kiêu căng, hoặc 
viết và viết nghĩa đều giống với tự làm môi. Thuyết 
Văn nói là hành thả mại. Chữ hành thanh huyện. 
Mô giải. Tập huấn nói là đưa hàng hóa ra để giao 
dịch. Chánh thê nói là chữ viết, nay viết. 

- Quyền 595 không có âm giải thích. 


KINH ĐẠI BÁẮT -NHÀÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYEN 596 

D121) Hồng nghê nói là cầu vông. Hồ đông. Nhĩ 
Nhã nói là đê đồng hông. Nguyệt lệnh quý xuân 
mới thây được cầu vông, mạnh đông cầu vông lặng 
không thấy. Hán thư viết âm phùng. Thuyết Văn 
nói là ' giông cho nên thuộc chữ âm hủy thanh công. 
Cô văn viết. Triện văn, chữ. ngũ kê. Quách phác 
chú Nhĩ Nhã nói là nhạn nghê, thây rực rỡ rối ren, 
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hoặc viết. Nhĩ Nhã nói là cầu vồng nghĩa là tế cầu 
mưa, còn gọi là nghê là khiết nhị. Quách Bộc nói 
là tên khác của khiết nhị là thấy thi tử. 

Hộ tàng nói là tạc lang. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 597 
X£ Đăng nói là lên thang. Thiên đệ. Cô quỳ chú 
quốc ngữ nói là thê giaI. Thuyết Văn nói là mộc 
giai. Chữ mộc thanh đệ Đăng lang. Khảo Thanh 
nói là đăng lý. Vận Anh nói là tiễn. Thuyết Văn nói 
là chữ viết, đăng cung, chữ túc thanh đăng. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 598 

E8]? Toát ma nói là năm lấy. Lang quát viết. 
Khảo Thanh nói là thủ toát thủ là chữ giả tá. Mực 
ba. Khảo Thanh nói là tôi luyện, nghiên. Thuyết 
nu Min 

3# Không quyên nói là năm tay không. Quỳ 

=_ Khảo Thanh nói là thủ quyên. 
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KINH ĐẠI BÁT: -NHÀ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYEN 599 

2XJ Lục tẫn nói là nạn binh lửa. Hô ôi. Thuyết 
Văn nói là chết vì lửa. Chữ hỏa thanh hựu. Tịch 
dẫn. Chánh thê viỆt. Đỗ chú tả truyện nói là lửa 
cháy còn sót lại gốc cây. Thuyết Văn nói là tàn lửa, 
thuộc chữ hỏa thanh luật. 

J#£Z Yên diệm nói là khói lửa. Yên hiền. 
Quảng thất nói là yên xú. Khảo Thanh nói là khói 
lửa. Thuyết Văn nói là hỏa khí, chữ hỏa thanh yên, 
hoặc VIỆt. Cổ văn viết. Triện văn viết. Dực Tiệm. 
Thuyết Văn nói là hỏa vi hành. Chánh thể viết, nay 
lược hết viết hỏa quang. Hán thư viết hai chữ giả 
tá. 

{Eiff Tác lũ nói là áo rách nát. Tang lạc. Khảo 
Thanh nói là tác thăng, chữ thị chữ mịch viết không 
đúng. Lương chí việt thành, người Nam sở nghèo 
mặc áo rách xấu gọi là lam lũ. Thuyết Văn nói là 
lũ tuyến. Chữ mịch chữ lũ lược thanh. 

Tiếng Phạm nói là A-la-trà-ca-la-ma-tử là tên 
của tiên nhân ngoại đạo, Trung Hoa không dịch 
đúng. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
QUYEN 600 

ERl¿ Nguyên thấp nói là đồng bảng. Âm tập. 
Nhĩ Nhã nói là cao băng gọi là nguyên âm ướt gọI 
là thấp. Thượng thư đại truyện nói là chữ là chữ, 
hoặc viết. Thuyết Văn nói là sườn núi ở dưới thấp, 
chữ phụ thanh thấp. 

4# Hung bột nói là sắc mặt hung dữ Hứa 
cung. Vận nói là người thô ác. Khảo Thanh nói là 
hung ác, khủng, còn gọi là thượng thanh. Thuyết 
Văn nói là ưu khủng, chữ nhân thanh hung. Xuân 
thu tả truyện nói là người mũ sắt hung đáng sợ 
Yêm một. Lễ ký nói là bọt nghịch. Thuyết Văn nói 
là bột loạn, chữ tâm thanh bột. Kinh nói là chữ viết 
là hùng tráng, kiện cũng được. 

I%£-E§ Trác trường nói là hu vệ. Thuyết Văn nói 
là trác khâu. 

E3 Yên khiến nói là kiêu mạn. Ư khiến viết 
thành, kiện hiễn. 

Theo nghĩa chữ yên tức là kiêu mãn, cứ ngạo. 

‡#J†† Câu chấp nói là bắt trói, âm câu, tri lập 
viết thành, là người bị trói trong tù. 

Cương giới nói là cự cường. Mao thi truyện nói 
là cương ĐIỚI. Thuyết Văn việt nói là cương cương 
giới. Hai chữ ở giữa nó, giống như họa ba cõi này, 
hoặc viết cũng được. 

Z⁄ÊÌlj Ái-la-phiệt, Noa long vương nói là 
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tiếng Phạm chuyên sai, đúng với tiếng Phạm" Ái- 
la uôn lưỡi thượng thanh, va-noa nói là thanh mũi 
là tên đại long vương ở đây không dịch đúng. 


NHÁT THIẾT ÂM NGHĨA KINH 
QUYÊN 9 

- Kính Âm Phóng Quang Bát-nhã ba mươi 
quyền. 

-_ Kinh Ma-ha Bát-nhã bốn mươi quyền. 

-_ Kinh Quang Tán Bát-nhã mười lăm 
quyền. 

-_ Bát-nhã Sao năm quyền. 

-_ Kinh Đạo Hành Bát-nhã mười quyên. 

-_ Kinh Tiểu Phẩm Bát-nhã mười quyên. 

-_ Thạch lục bộ kinh cộng lại một trăm 
mười quyền (quyền này âm do Huyền 
Ứng soạn). 


KINH ÂM PHÓNG QUANG BÁT NHÃ 
QUYEN I1 
Huyễn Ứng Soạn. 
tu La duyệt nói là dĩ chuyết. Căn cứ theo 
kinh A-xà-thê vương nói là La-duyệt chỉ tần gọi là 
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thành Vương-xá, ở đây đáp sai. Chánh ngôn nói là 
La-duyệt-yêt-lê-hê là duyệt, nghĩa là đoạn lý dùng 
vương đại, nghĩa là đoạn lý nhân dân. Yết-lê-hê ở 
đây gọi tên chung trong nhà, thành Vương-xá là 
tên thành trong nước Ma-già-đà. 

J#$jÌ Ma thuật nói là kinh viết này. Thực duật 
viết thành, hoặc gọi là na-do-tha. Chánh ngôn nói 
là ma-dữu-đa tương đương với mười vạn Trung 
Quốc. Quang Tán kinh nói là ức na-thuật kiếp. 
Theo Bản Hạnh kinh nói là một trăm vạn là danh 
câu-chí, ở đây tương đương với ngàn ức trăm câu- 
chí. A-do-đa ở tương đương với ngàn ức trăm a- 
do-đa. Na-do-tha ở đây tương đương với vạn ức, ở 
đây là tính như trên vậy. 

jñl#ùš Phả ngã nói là nghiêng về ngã. Phố ngã 
viết thành, nghĩa là nghiêng dao động bắt an. Kinh 
văn nói là việt hai hình thức, hoặc viết đều chưa 
thấy chỗ xuất xứ. 

B27 Đạm nhiên nói là lặng lẽ. Đồ lạm. Quảng 
Nhã nói là đạm an. 

Kinh văn nói là viết nói hai dạng nhưng viết thì 
giống nhau. 

£tr[ Bà-ha nói là còn gọi là Bà-ha-lâu-đà, hoặc 
gọi là Sa-bà đều không đúng. Chánh ngôn nói là tố 
ha, đây gọi là hay nhẫn, hoặc gọi là kham nhẫn, 
một lời phức tạp trong thế giới. 

#57 Tập tự nói là thói quen còn sót lại. Từ cung 
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viết thanh. Nhĩ Nhã nói là tự dư, nghiệp. Đại Tập 
kinh nói là dứt những tập khí cũ. 

IJJI4#8 Ca-la-việt nói là trong kinh đại phẩm 
nói là đây là tên cư sĩ. 

EiĐ Phủ đương nói là vừa mới. Phu vũ viết 
thành, phủ thi, đương chung nghĩa là buổi đầu mới 
phát tâm cuối cùng đạt được Nhất chủng trí. 

#*⁄#J Ngã câu nói là ta hướng dẫn, còn viết. 
Mao thi truyện nói là câu quân. Như thuân chú sử 
ký nói là bôi. 

_TI[fØá@ A-tu-luân nói là lại viết A-tu-la hoặc 
viết A-tu-la đều sai. 

Chánh ngôn nói là A-tô-lạc. Tổ lạc gọi là tửu, 
ở đây dịch là A, vô cũng gọi là phi cũng gọi là 
thiên, tên một vị thần Vô Tửu cũng tên Phi Thiên, 
trong kinh cũng øgọI VỊ thần Vô Thiện. 

Ir[fE E742 A-duy-tan-phật nói là ở đây nói sal. 
Chánh ngôn nói là A-ty-tam- phật. A- -ly đây gọi là 
hiện, tam đây là đăng, Phật-đà gọi là giác danh hiệu 
Đắng giác. Trường An phẩm kinh nói là chí thành. 
Phật Đại phẩm kinh nói là Nhất thiết pháp, Nhất 
thiết chủng đông một nghĩa. 

Lục tài nói là tác tài. Trong kinh cũng gọi là 
xúc. Theo xúc thì có thể nuôi lớn tâm số pháp. Tài 
có khả năng nuôi lớn hoa lá cành nhỏ, nghĩa này 
giỗng như nhân dùng danh. Thất thống nói là bảy 
sự đau khô, còn viết thống dương. Trong kinh nói 
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là danh thọ, nghĩa là có thê lãnh chịu những khô 
vui cho nên gọi là danh thọ. 

M4 pháp nói là nương pháp. U nghị viết thành, 
trụ. Thuyêt Văn nói là ÿ cũng là y M Quảng thất 
nói là nương nhân. Kinh văn chữ viêt không đúng 
thê. 

Tát-vân-nhã nói là còn gọi là Tát-vân-nhiên, 
hoặc Tát-bà-nhã đều sai. Chánh ngôn nói là Tát- 
đại-nhã, Ở đây dịch Nhất thiết trí. 

Du-tuần nói là đữu chu viết thành còn gọi do- 
tuần, hoặc do-diên, du-xà-na đều là một và không 
đúng. Chánh ngôn nói là Du-thiện-na, ở đây dịch 
là hợp, ứng, kê hợp ứng nhĩ hứa độ lượng giông 
với phương này là dịch là. Căn cứ theo năm trăm 
cung là một câu-lô-xá, tám câu-lô-xá là một du- 
thiện-na, thì phương này là ba mươi dặm. Người 
xưa nói Thánh vương một ngày đi mây dặm. 

Châu-ky nói là ngọc trai. Cư y. Thuyết Văn nói 
là ngọc chưa được tròn. Tự thư nói là tiêu châu. 

Dũ hướng nói là hướng ra cửa SỐ. Hứa lượng. 
Thi nói là trát lấp tu cửa. Truyện nói là trổ cửa số 
hướng tây. Quảng thất nói là hướng cửa số. 
Thương Hiệt giải cột nói là chứ dũ chính là chữ, dũ 
bàng dũ do đó giúp sáng thêm. 

- Quyển 2 nói là không âm giải thích. 
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KINH ÂM PHÓNG QUANG BÁT NHÃ 
QUYEN 3 
Bất oan nói là không ân hận, hối tiết. Ô hoán. 
Tự lược nói là than oán đáng sợ. 


KINH ÂM PHÓNG QUANG BÁT NHÃ 
QUYEN 4 

Kỷ tha nói là ở lại nơi khác nói là cư kỳ viết 
thành, giải thích bắt được, cho nên ở lại rảnh rỗi. 

Đát-tát-a-kiệt-a-la tam gia tam Phật. Đại phẩm 
kinh viết nói là Đa-tha-a-già-độ-a-la-ha Tam-miệu 
Tam-phật-đà giống nhau. Trung Hoa nói là tức là 
ba danh hiệu trong mười hiệu, nhưng cũng là Phạm 
âm nghe nặng hoặc nhẹ A-đà-a-già-độ. Trung Hoa 
dịch nói là Như Lai. A-la-ha, Trung Hoa dịch nói 
là Ứng Cúng, Tam-miệu Tam-phật-đà dịch nói là 
Chánh Biến Tri. 

Tiết lệ nói là yêm kế viết thành, lực kế viết 
thành, hoặc gọi là Tỳ-đé-lê, hoặc là Tỳ-đé-lệ-đa, 
Bế-lệ-đa. Trung Hoa dịch nói là Tổ phụ quỷ, xưa 
dịch nói là ngạ quỷ, trong ngạ quỷ là tôi liệt. 

Phần mậu vân đà mi tử nói là bút phân viết 
thành, còn viết phần nậu, hoặc viết phần nậu. Vân 
đà phất nói là phú ma mạn đà, Phất đa la, Trung 


SỐ 2128 - NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH, Quyên 18 LẦI 


Hoa dịch nói là Mãn nghiêm sức nữ tử. Minh độ 
kinh nói là Mãn kiến tử. 

Tăng na tăng niết nói là đáp nói là Ma Ha Tăng 
Na Tăng Niết Đà, xưa dịch Ma Ha gọi là Đại Tăng 
Na, Khải Tăng Niết, trước tác gọi là trang sức, cho 
nên những tác phẩm nổi tiếng là Đại Khải. Đại 
phẩm 

kinh nói là Đại Thệ Trang Nghiêm. Có thuyết 
nói là Tăng Na Đại Thệ Tăng Niêt Tự Thệ đêu sai. 
Chánh ngôn nói là Phu Na Ha, dịch nói là giáp Phu 
Na Đà, hoặc viết bỉ, hoặc y gọi là bỉ giáp y bỉ. 


KINH ÂM PHÓNG QUANG BÁT NHÃ 
QUYÉN 5 


Duyệt xoa nói là dĩ xuyết viết thành, hoặc viết 
dạ-xoa đều sai. Chánh ngôn nói là dược-xoa, : Trung 
Hoa dịch nói là quỷ hay ăn thịt người, còn việt 
thương nghĩa là làm tốn hại người. 

Ciá-ca-việt-la nói là gọi đúng nói là Thước-ca- 
la-phiệt-lạt- đồ-yết-la-xà, Trung Hoa dịch nói là 
chuyền luân vương. 

Đích mạc nói là đô dịch viết thành, mộ các viết 
thành nghĩa là không nhân không tướng. Đích cũng 
như chữ địch, địch thất, chữ mạc cũng như chữ, 
còn gọi mộ dục. 
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Vô thái nói là tên tha phục Tam-muội. 

Khoa quật nói là hang động, hoặc khô hòa. Tiểu 
Nhĩ Nhã nói là gà chim trĩ còn sữa nghĩa là khoa, 
chỗ nghỉ của thỏ, gọi là quật, có khi không ở hang 
nhưng nghỉ ngơi. Chiến quôc sách nói là thỏ khôn 
xây ba chỗ, cũng viết niết Tam-muội. 

Yếm cai nói là thỏa mãn. Cổ lai viết thành, đầy 
đủ. Phương ngôn nói là cai hàm. Quách phác nói 
là cai hàm bị, cũng là Tam-muội. 

Chủng kê nói là giống hạt kê. Cổ văn nói là tử 
lực việt thành, kê túc, anh trưởng ngũ cốc. 

Kiêu tán nói là tướng vây ướt, chữ còn viết. 
Thuyết. Văn nói là dẫn nước để tưới. Chữ có hai 
kiểu viết. Thuyết Văn nói là tám tương hu lệ. Sử 
ký nói là nội trong năm bước dùng máu vậy ướt cả 
áo Đại vương, tung tóc cả vật dương tuyên. Lý luận 
nói là e không biết nếm vào nhồ tung tóe. Giang 
nam hành, âm này là Sơn đông. 


KINH ÂM PHÓNG QUANG BÁT NHÃ 
QUYÊN 6 
Bạc hà viết thành đây là họ người. Thô hà viết 
thành saI lâm. 
Ngũ ca viết thành tên núi 
Sĩ hà viết thành cao chót vớt. 
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Lỗ hồ nói là ương ngạnh ngạo mạn. Lực tÔ viết 
thành, bồ cô. Lỗ hồ tự tại nghĩa là tha hồ tung 
hoành ngang dọc. Hán thư âm nghĩa. Hồ bạt hỗ 
nghĩa là tự do buông lung. Kinh văn viết nói là khô 
thị, chữ không đúng với nghĩa này. Trong kinh nói 
là kiêu mạn hoặc viết công cao. 

Kiên-đà-la nói là cự yên. Trung Hoa dịch nói là 
tìm hương thân tức là Càn-đạt-bà. 

CIa1 ngầu nói là hòa hợp. Hồ giai. Quảng Nhã 
nói là giai hóa, ngẫu hợp. Văn kinh viết sai. 
Thượng thư nói là xứng đôi cho là hiếu, chú là giai 
hòa, ngẫu hợp. 


KINH ÂM PHÓNG QUANG BÁT NHÃ 
QUYÊN7 


Vô ngẫu nói là không xứng đôi nói là Ngô khẩu 
viết thành, ngâu xứng đôi. Đại phẩm việt nói là 
đăng bất đăng là đúng. Kinh văn viết SaI. 

Tu nhị nói là hai chữ tu, hoặc viết nói là Tu- 
ma-xoa thiên, Trung Hoa dịch nói là Diệu Thiện 
Thiên còn gọi là nhị ma, đây dịch nói là thời phân 
Tu-nh1-ma, Thiện thời phân tức là Thiên chủ. 

Câu dực nói là lược sal, họ Kiều-thi-ca tức là 
Thích-đề-hoàn cùng với Thiên Đề-thích là một tên. 

Đạo kiểm nói là cứ nghiêm viết thành, nghĩa là 
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dùng đạo đề buộc tâm cho nên gọi là đạo kiểm. Đại 
phẩm kinh nói là hoặc nhập thất văn chánh vị. 
Thương Hiệt Thiên nói là năm được luật phép cũng 
như nhiếp. 

Tứ kiêu nói là khắp nơi biên giới. Cô điều viết 
thành, bốn phố nhỏ, trong lịch tứ kiêu là việc này. 

Át tuyệt nói là ngăn chặn. Ư át. Nhĩ Nhã nói là 
át chỉ, nay dùng những điều nghịch nhau để ngăn 
chặn là át. Thương Hiệt Thiên nói là át giá. 

- Quyển 8 nói là không âm giải thích. 


KINH ÂM PHÓNG QUANG BÁT NHÃ 
QUYEN 9 

Đề-hòa-kiệt nói là hoặc gọi là Đề-hòa-kiệt-la, 
dịch nói là Định Quang cũng gọi là Nhiên Đăng 
Phật. 

Ni-ma-la thiên nói là hoặc viết Phần-mật-đà 
thiên, dịch nói là Tha hóa tự tại thiên. 

A-ba-hội thiên nói là dịch nói là Quang Âm 
thiên, còn gọi Cực Quang Tịnh thiên, tức là đệ Nhị 
thiền và Tam thiền. Văn kinh nói là chữ viết hội. 

Thủ-ha-ký-ma thiên nói là dịch nói là Thiên 
Tịnh thiên là đệ Nhị thiên trong đệ Tam thiên, dùng 
an lạc thanh tịnh chan rải khắp gọi là Biến Tịnh. 

Duy-vu-phả-la thiên nói là dịch nói là Quảng 
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Quả thiên tức là đệ Tam thiền. Trong phàm phu 
quả đây là quả tôi thắng nhất, cho nên gọi là Quảng 
quả. 

Hạng hận nói là bướng bỉnh. Hồ giảng viết 
thành, nghĩa là người cang cường, Dướng bỉnh khó 
hôi đâu vì bị danh lợi. Út-già-la viết vẫn kinh nói 
là người cang cường. Vô Lượng Thanh Tịnh Bình 
Đắng Giác kinh nói là bướng bỉnh ngu sĩ. Trong 
kinh nói là viết Tăng thượng mạn. Văn kinh chữ 
viết, ngoan độn, chữ ngoan không đúng bản tự. 

Bạt trác nói là đề bạt. Tràng trác. Thương Hiệt 
Thiên nói là trác du bạt dẫn, cũng là trác xuất nói 
là đưa ra. 

Ma nhị nói là Trường An phẩm viết nói là Ma- 
đà. Tiêu phẩm kinh nói là Ma-hê đều là âm tiếng 
Phạm sai. Minh Độ kinh nói là Thần Đan. 


KINH ÂM PHÓNG QUANG BÁT NHÃ 
QUYEN 10 


Mâu tiễn nói là cô văn nói là ba kiểu chữ nói là 
đều là âm mâu phương ngôn sở nói là kích là mâu. 
Thuyết Văn nói là mâu dài hai trượng đặt ở Binh 
xa. 

Bát duy vô nói là hoặc viết Bát duy vu tức là 
Bát bối xã. 
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Bình sa nói là yêm kinh viết thành - đáp sai. 
Đúng nói là Tần-bà-sa-la vương hoặc viết Tân-ty, 
dịch nói là hình lao, một thuyết nói là Tân-tỳ, dịch 
nói là Tân-sắc-ba-la, dịch nói là đoan chánh, hoặc 
gọi Sắc tượng thù diệu. 

Tùy-da-lê, hoặc viết nói là đọa-xá-lê, luật sa, lÊ 
xướng đều là chuyền tiếng Phạm sai. Chánh ngôn 
nói là lật xiêm bà, dịch nói là Tiên Tộc vương 
chủng. Trong kinh, luận viết nói là ly xa, hoặc luật 
xa đêu giống nhau. 

Chi triệu nói là điềm báo trước. Trừ kiêu viết 
thành, triệu cũng như cơ, thấy được việc trước 
cũng là hình triệu. Đại phẩm kinh nói là pháp mật. 

Kiền-đạp-hòa nói là còn gọi Kiền-đạt-la, hoặc 
gọi Càn- đạp- bà, Kiền- đạt-bà, Càn-thát-bà tên xưa, 
gọi đúng nói là Kiên-đạt-va đều là âm khác nhau 
của một nước, dịch nói là xú hương, cũng gọi là lạc 
thần, còn gọi thực hương xưa gọi là hương thân 
cũng là cận. Trong kinh cũng việt hương âm thần, 
dịch nghĩa nói là tìm hương thân, đây dịch đúng. 

Chân-đà-la nói là chỉ nhân viết thành, còn viết 
chân-đà-la, hoặc viết Phôn-na-la đều sai, gọi đúng 
nói là Phôn-nại-lạc, dịch là người, còn gọi là phi 
nhân. 

Ma- hầu- lặc nói là còn gọi là Ma-hưu-lặc, hoặc 
viết Ma-hầu- -la-già đều sai, gọi đúng nói là Mâu- 
hô-lạc-ca, dịch nói là Đại Hữu hành long. 
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Chân việt nói là chữ viết chắn việt, đây đáp nói 
là ngọa cụ. 
- Quyên II không âm đê giải thích. 


KINH ÂM PHÓNG QUANG BÁT NHÃ 
QUYEN 12 
Phạn-ca-di thiên nói là đây gọi là Tịnh Thân 
thiên, Phạn Tình, tức là Sơ thiên Phạn thiên. 
- Quyển 13 - 14 không có âm để giải thích. 


KINH ÂM PHÓNG QUANG BÁT NHÃ 
QUYEN 15 

Canh sáp nói là trở ngại. Canh hạnh. Vương dật 
chú sở tử nói là canh cường cũng là hại, bệnh, sáp 
còn viết, nghĩa là không trơn. Chữ tứ chỉ tứ chỉ tức 
là không thông. 

Phi lũy nói là sảy mụn, còn viết bộc, lực tội viết 
thành, sảy mụn hơi sưng, nay lây nghĩa này. 

Dĩ thự nói là đã bố trí. Thời khứ. Thự vị thự 
nghĩa là sắp đặt vị trí cung kính. Quốc ngữ nói là 
xây dựng vị trí chính phủ. Biểu nghĩa là biêu thức. 

: Quyển 1ó không âm. 
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KINH ÂM PHÓNG QUANG BÁT NHÃ 
QUYỀN 17 


Tương giả nói là còn viết là tường, tự lân cột 
buôn, đi Giang Nam, âm này quan trung phân 
nhiều gọi là can. 

Sưởng lạp nói là mở cửa tù. Cô đao viết thành, 
kiên lao, chữ viết hai kiểu đồng VỚI trưởng tiên 
trưởng hành. Tam thương nói là sướng chàng, văn 
thường việt nói là xông ra gọi là đinh, nay dùng gỗ 
hoặc thiếc đầm vào trúng vá thêm gọi là sưởng. 
Văn kinh viết không đúng với thể chữ. Trang toán 
nói là thừa nhận trang nghiêm. Thô dương. Thinh 
loại nói là trang nghiêm. Chữ cô văn việt. Nhĩ Nhã 
nói là toán số, tính được dài sáu tắc. Thuộc chữ 
chữ, thường nói không saI. 


KINH ÂM PHÓNG QUANG BÁT NHÃ 
QUYEN 18 
Giảo hý nói là giêu cợt xảo trá. Cô xảo. Phương 
ngôn nói là con nít phần đông là xảo trá nhưng quỷ 
quyệt cũng gọi là xảo trá. 
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KINH ÂM PHÓNG QUANG BÁT NHÃ 
QUYEN 19 
Hòa di là hoàn duyệt xoa nói là tức là thần Kim 
cang nghĩa là tay câm chày Km cang, nhân đây đặt 
tên. 
- Quyển 20 không âm giải thích. 


KINH ÂM PHÓNG QUANG BÁT NHÃ 
QUYÊN 21 


Tạp nhâu nói là lẫn lộn. Cổ văn viết hai kiểu. 
Thuyết Văn nói là tạp phạn nay những vật khác 
màu tập hợp lại gọi là nhữu. 

Chiên-đà-la nói là hoặc gọi là chiên-trà-la, đây 
dịch nói là Nghiêm Xí nghĩa là Đồ sát tên của 
chúng loại, gọi nói là ngục tôt là chủ sát nhân. Theo 
Tây Vức ký nói là người này nếu đi thì lắc chuông 
tự nêu hoặc cây tre đập vào đầu, nếu không làm 
như vậy thì vua bắt tội người này. 

Ba khiên nói là khập khiếng, còn viết. Cư miễn. 
Tự lâm nói là đi khập khiếng không được trang 
nghiêm. 

Dục trang nói là muốn đâm nói là trọc giang. 
Quảng Nhã nói là tràng thích, tràng độc kích. 
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KINH ÂM PHÓNG QUANG BÁT NHÃ 
QUYEN 2 

A duy nhan nói là Đại Phẩm kinh nói là Nhất 
sanh bồ xứ, thập trụ kinh, gọi đệ thập a duy nhan 
Bồ-tát pháp trụ. 

Minh thệ nói là thê. Mi cảnh. Lễ ký nói là chư 
hâu đem súc vật đến gọi là thề. Chu lễ ty nói là 
pháp của minh chiến. Trịnh huyền nói là viết lời 
này trên mắt, giết súc vật lấy máu uống viết thêm 
trên súc vật rôi chôn, ghi vào đây để làm tin. Việc 


X Éế 


lớn gọi là “minh” việc nhỏ gọi là thệ. 


KINH ÂM PHÓNG QUANG BÁT NHÃ 
QUYEN 23 

Khinh dị nói là tùy tiện. Tự thể viết hoặc viết 
nay viết. Thương Hiệt Thiên nói là dị mạn, gọi là 
đị cũng là khinh. Văn kinh việt nói là hiệp. Thuyết 
Văn nói là đồng lực, cũng là cấp, hiệp không đúng 
với nghĩa này. 

Dã mã nói là du dương nhị. Theo Trang Tử nói 
là trần ai, chỗ dừng nghỉ của sinh vật. Chú nói là 
chỗ tựa của chim băng để bay, chính là du khí. Đại 
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luận nói là đói khát oai bức thấy hơi nóng nghĩa là 
nước. 

Ngũ binh nói là Chu lễ chu nói là Binh chưởng 
lễ binh. Trịnh chúng nói là ngũ binh nói là qua, 
giáo, mâu, kích, vô di. Bộ tốt ngũ binh nói là không 
có vô di nhưng có cung tên. 

- Quyển 24 - 25 không âm giải thích. 


KINH ÂM PHÓNG QUANG BÁT NHÃ 
QUYEN 26 

Tu-diên-đầu-phật nói là hoặc gọi Tu-phiến-đa- 
phật. Tần nói là rât thanh tịnh. 

Đồng nhiên nói là rỗng rang. Đồ công. Thuyết 
Văn nói là đồng tật lưu cũng là cảnh thâm thúy. 
Văn kinh việt, cảnh nóng cũng là cảnh hạn hán. 

- Quyển 27 không âm giải thích. 


KINH ÂM PHÓNG QUANG BÁT NHÃ 
QUYEN 28 
Khuyết thuật nói là khuyên dụ. Tư duật. Thuyết 
Văn nói là thuật dụ. Quảng Nhã nói là vị sưu. Văn 
kinh viết, còn viết tư duật viết thành, còn viết tuất 
ưu, không đúng với cách dùng này. 
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KINH ÂM PHÓNG QUANG BÁT NHÃ 
QUYÉN 29 


Ba luân nói là còn viết ba luận. Đây øọI là 
Thường đế minh. Độ kinh nói là chan rải lòng từ 
đều là một nghĩa. 

Phê nghệ nói là có hai kiểu viết. Tự lâm nói là 
phố mê viết thành, ngũ lễ. Quảng Nhã nói là phê 
nghê điệp nữ tường, giải thích tuân bội kinh tiểu 
hoàn, trong lỗ hỗng làm cho nhỏ là việc phi 
thường. 

Ba đàm nói là còn viết nói là Ba mộ, hoặc Ba 
đầu ma, Bát đàm ma. sọI đúng nói là Bát trì ma. 
Trung Hoa dịch nói là Sen đỏ. 

Câu văn là nói là còn viết Câu vạt la, Câu mâu 
đầu, Câu vật đầu. 

Dịch nói là Câu là địa vật đà, tên Thiện hỷ, hoa 
hỷ. 

Ưu bát chiêu nói là còn viết nói là Âu bát la, 
dịch nói là hoa đen. 

Cao tình nói là tên chìm tình, một tên với ø1ao 
lự, loài chím này khi ra khỏi núi Man liền bay từng 
bây như nhạn kê giống như vịt trời chân cao là loài 
súc vật ở giang hoài có thể dập tắt lửa. 
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KINH ÂM PHÓNG QUANG BÁT NHÃ 
QUYEN 30 

Khiêm khác nói là cung kính. Cô văn nói là khô 
các. 

Tự lâm nói là khác cung, cũng là kính, cung 
kính nhún nhường. 

Khóc độc nói là cực kỳ độc nói là viết hai cách. 
Thuyết Văn nói là khốc cấp thậm, bạo ngược. 

Bảo anh nói là bình báu dài cô. Ư canh. Phương 
ngôn nói là phẫu lâu cương anh. Từ cửa đông giữa 
Triệu Ngụy, nghĩa là anh cũng là Thông ngữ. 


tt k% 


KINH MA-HA BÁT -NHÀ BA-LA-MẬT ĐA 
QUYEN I1 

Huyễn Ứng soạn. 

Bà-già-bà nói là xưa dịch nói là có công đức 

lớn tên của chí thánh. Cà nói là Bạt-già-phạm, 

Bạt-già đây dịch nói là Đức phạn, đây gọi tên 

Thành Tựu nghĩa chúng đức thành mãn. Bạt-già- 

phạm nói là còn một tên Tống nghiệp chúng đức. 

không như vậy cho nên các đầu kinh đều để tên 
này. 
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Na-già nói là Trung Hoa dịch nói là Long, 
Tượng gọi là đại lực, cho nên dụ vậy. 

Tam-muội nói là hoặc Tam-ma-đẻ, Tam-ma-đề 
đều sai. Đúng nói là Tam-ma-địa. Trung Hoa dịch 
nói là Đăng trì đắng, chánh, chánh trì tâm nghĩa là 
ø1ữ gìn các công đức, chánh định nghĩa là mặc tình 
lìa một cảnh và các tà loạn. 

Hy vọng nói là Thuyết Văn nói là hư y viết 
thành, hy vọng, giữa biến núi nghĩa là hy. Quảng 
Nhã nói là hiếm thấy. Vô phương. Thuyết Văn nói 
là đi ra ngoài nhìn lại. Chữ lược thanh. Thuyết Văn 
nói là trăng tròn vọng nhìn mặt trời. Chữ nguyệt 
chữ thân, nhậm; nhưng chữ này âm thể phân đông 
không biết được, cho nên chữ không thê giải thích 
được hai điều này. 

Tâm hành nói là tâm vọng đi lén lút. Hạ canh 
viết thành nghĩa là ngao du. Kinh phóng quang nói 
là chỗ ý hướng đến. Kinh Quang Tán nói là sở thú 
sở hành. Đại luận hỏi nói là làm sao biết được tâm 
hành của chúng sanh Bô-tát biết được chúng sanh 
đi khắp nơi trong chủng chủng ngũ báo. Kinh Duy- 
ma nói là khen biết được tâm qua lại của chúng 
sanh và tâm sở hành là một nghĩa này. Nay có 
người đọc hạ mãnh viết thành là sai. 

Quái ngại nói là ngăn ngại nói là hoặc hồ quái. 
Tự thư nói là võng ngại, ngại chỉ, giới hạn quá mức 
gọi là ngại. 
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Thích na nói là kinh Quang Tán nói là Bô-tát 
La-lăng-ma-kiệt, Trung Hoa dịch nói là Bảo Tích. 
Kinh Duy-ma nói là khen đây là việc quý hóa. Kinh 
Phóng Quang Bảo Lai. Theo bản Phạm nói là Át 
Thích Đát Na Yết Bà, Trung Hoa nói là Bảo Đài 
hoặc Bảo Tạng đều là một nghĩa. Văn kinh viết 
không đúng. 

Mãn tử nói là Tam thương nói là giải đô, đây là 
chữ dư. Trong kinh nói là mãn lục, hoặc Văn Thù 
Sư Lợi, Mạn Thù Thị Lợi, dịch nói là Diệu Đức, 
Kính Thủ. Xưa kinh Duy-ma Hán nói là Lục Thủ. 
Kinh Phóng Quang nói là ai nhã hàm đều sai. 
Chánh ngôn nói là Mạn Thù Thất Lợi, đây nói là 
Diệu Cát Tường. Trong kinh viết nói là Bạc thủ, 
chữ cô văn chữ nghi là sai. Đáp nói là nhi chu viết 
thành, nhưng kiểu chữ lẫn lộn nhiều người nghi 
ngờ. 

Hệ niệm nói là buộc niệm nói là cô văn nói là 
hai cách viết, nay cô đế. Thuyết Văn nói là hệ kết 
thúc cũng là liên tiếp không ngưng lưỡng đoán nói 
là giậm hai chân nói là còn vIÊt. Thuyết Văn nói là 
khinh đoán trường. Tam thương nói là bắp chân. 
Kinh văn nói là định quán việt, điệp túc, đoán 
không đúng. 

Lưỡng bễ nói là hai bắp đùi. Cổ văn viết. 
Thuyết Văn nói là cô ngoại, người phương Bắc đi. 
Phương nhĩ viết thành, âm này đi Giang nam. Văn 
kinh chữ thường viết lục. 
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Nhục kế nói là cô đề. Âm Phạm nói là Ôn-tâm- 
mi-la, đây nói là Kế tức là Vô thượng y. Kinh viết 
tai-sa đỉnh nối lên xương tự nhiên thành búi tóc. 
Văn kinh nói là chữ việt không đúng. 

Hy di nói là hớn hở vui hòa. Hy chỉ viết thành, 
dư chi. Thuyết Văn nói là hy di hòa duyệt. Phương 
ngôn nói là di hỷ, giữa lương Đạm gọi là phân di 
hoặc hy di. Văn kinh nói là hư chi. Thuyết Văn nói 
là hỷ lạc. Thương Hiệt Thiên nói là tiêu, hỷ không 
đúng, Tay sử dụng chữ hý. 

Đắc đũ nói là được tốt. Cổ văn nói là giữ nhũ 
viết. Phương ngôn nói là sai gian dũ. Thuyết Văn 
nói là lành bệnh. 

Điểm nhiên nói là thản nhiên. Đồ kiêm. 
Phương ngôn nói là điềm tĩnh, an Ổn. ¬ luận nói 
là đô lãm việt thành, cũng gọi là “an”, giải thích 
giống nhau. Văn kinh nói là dư chỉ =. thành SaI1. 

Bắt nhiễu nói là không quấy rầy. Tự lâm nói là 
nãi liễu. Tam thương nói là nhiễu lộng. Thuyết Văn 
nói là nhiễu hà, hà phiền, nghĩa là đùa giỡn làm 
phiền. Nhiễu cũng là não, hà khả. Tân phân nói là 
rực rỡ. Thất viết thành, phu vân. Quảng Nhã nói là 
tần phân thạnh nh1. 

A bể nói là Tự thư nói là bệ hê. Trung Hoa dịch 
nói là Bắt thối trụ thập trụ. Kinh nói là đệ thật trụ. 

Cưu ma nói là gọi đúng là Cưu ma la sắc cứu 
ma la đây là tên chung của họ tám tuổi trở lên đến 
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khi chưa kết hôn. Xưa gọi là Đồng tử Sắc Đa, xưa 
dịch là chân ngôn giống như chân địa, hoặc gọI là 
thật cũng là một nghĩa. Nay đáp là tướng gọi đồng 
tướng, thuận theo thế tục đồng phiêu bắt địa trở lên 
Bỏ-tát, hoặc hiệu khác là Pháp VƯƠng tử. 

Số tri nói là sơn lâu viết thành, sô kế, xem Xét 
số này gọi là số. 

Thiêu thời nói là thiêu đúng lúc. Thị chiêu viết. 
Theo thiêu cũng là đốt, thiên nhiên là lửa thiêu đốt 
cho người. 


KINH MA-HA BÁT: -NHÃ BA-LA-MAẬT ĐA 
QUYEN 2 

Đạo mạo nói là lúa và cỏ tranh. Đồ lão viết 
thành, mao bao. Đạo nghĩa là lúa có sâu. Kinh văn 
nói là vu giá nói là mía. Văn thường viết mía này 
xuất phát tại Kinh châu, hoặc viết nói là cam chá 
nhất vật. 

Tăng ố nói là cám ghét. Ô cô. Lễ ký nói là ta 
xấu mà dùng ta biết được tình hình. Ô cũng như 
tăng. Thi nói là ô vô lễ đều đúng. 


KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT ĐA 
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QUYỀN 3 


Ma môn nói là sờ mó. Mạc bôn. Thịnh loại nói 
là Môn mạc. Tự lâm nói là môn vô trì. Theo môn 
trì nghĩa là tay cầm vật, thế nên trong các kinh tay 
sờ mặt trời, mặt trăng. 

- Quyển 4 - 6 không có âm để giải thích. 


KINH MA-HA BÁT: -NHÃ BA-LA-MAẬT ĐA 
QUYEN 7 
Mông muội nói là ngu muội. Tự thư nói là mạc 
công viêt thành, mạc đôi. Dịch nói là chữ nghĩa là 
che mờ không sáng. Quảng Nhã nói là muội là ám 
nghĩa là che mờ không biệt. Nói khác hơn nghĩa là 
còn nhỏ mê mờ không có ngã và tâm. 


KINH MA-HA BÁT -NHÀÃ BA-LA-MAẬT ĐA 
QUYEN 8 

Tuân thân nói là tuân theo thân. Tam thương cô 
văn nói là tợ tuân. Nhĩ Nhã nói là tuần tự. Quách 
phác nói là tuần hành, cũng là biến, tuần lịch. 

Thị chiêm nói là xem col, đoán. Chi diệm. 
Phương ngôn nói là chiêm thị, chiếm cũng là hậu. 
Hễ vật gì có tướng sau đều gọi là chiêm cũng là 
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chữ. 

Tuyên sư nói là thợ con lặn. Tự quyến. Thuyết 
Văn nói là tuyển viên lư. Thu Thanh Nan Tự nói là 
hoàn nghĩa là dùng dây quay trục để xẻ gỗ làm đồ 
vật. Kinh văn viết chữ không đúng thẻ. 

VỊ phù nói là bọng dạ dày. Phố g1aO. Thương 
Hiệt giải thích nói là bọng đái. Thuyết Văn nói là 
phù bàng. Văn kinh việt nói là bào, bào lý. Chữ 
không thê dùng vào đây. 

Lệ nhục nói là cổ văn nói là lặc kế. Tam thương 
nói là nước mũi. Chu dị tê tư nói là nhục thế từ mắt 
gọi là nhục, từ mũi gọi là thể. Văn kinh nói là chữ 
đệ chữ nhục, nhục lệ chẳng phải nay. chấp. nhận. 

Ngôn ẩm nói là nói về uống. Ư cắm viết thành, 
nghĩa là nước trong ngực. Kinh văn nói là viết âm. 

Phương tan nói là mở. Phủ phàng. Quảng Nhã 
nói là phương tan chỉ. Văn thường viết yêu gọi là, 
vị gọi là tan. 

Phù trướng nói là sưng phù, phố giang. Tỷ 
thương nói là bán trương phúc mãn. Chữ hoặc viết. 

Thanh ứ nói là lóng trong. Ư dự. Thuyết Văn 
nói là chứng ứ máu. 

Thuyết Văn nói là nước đọng trong bùn cũng là 
lóng cho trong. 

Sài lang nói là kẻ xấu. Sĩ giai. Nhĩ Nhã nói là 
sài câu túc. Thương Hiệt Thiên huân cật nói là sói 
giỗng chó nhưng nanh vuốt màu trắng, có tài vô 
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cắn người. 

Quắc liệt nói là quắp xé nát. Chữ viết đúng. 
Thuyết Văn nói là quác trảo trì, quặc. Thương Hiệt 
Thiên nói là quắc bác. Hoài Nam Tử nói là chim 
cùng đường thì bắt câm thú, thì vô lấy. 

Lặc cốt nói là xương sườn. Lang đặc. Thuyết 
Văn nói là hiệp cốt cũng là xương sườn, thuộc chữ. 
Văn kinh nói là chữ viết là hàm sắt buộc ngựa. 

Nhật bộc nói là phơi năng. Yêm quyền. Tiểu 
Nhĩ Nhã nói là bộc sái còn gọi là phơi khô sương. 
Thuộc chữ nhật chữ xuây chữ mê chữ nô. Chữ việt 
thành nghĩa là hai tay dâng lên. 

Như bối nói là sò hến quý. Bồ cái. Thuyết Văn 
nói là sò ở biển, nghĩa là loài Ốc quý, giới giáp. 

La tự nói là lực giá. 

Chữ khư nói là khâu thứ. Chữ nói là tài hà. 

Ngoại dị nói là dĩ kích viết thành, gọi là không 
khó. 

- Quyển 9 - 1] không có âm để giải thích. 


KINH MA-HA BÁT' -NHÀ BA-LA-MAẬT ĐA 
QUYEN 12 
Tan đâu nói là tiên an viết thành, tức là Thiên 
chủ, đây gọi là Chánh hỷ, có thuyêt chánh tri túc 
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Đâu-suất, đây gọi là Diệu trúc. 

Vô ương nói là ư lương. tiếng Phạm nói là A- 
tăng-kỳ, Trung Hoa nói là vô ương số, ương tận. 
Văn kinh viết. Thuyết Văn nói là cảnh đát. Chữ 
không đúng với nghĩa này. 


KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT ĐA 
QUYỀN 13 

Tỳ-đa-giá-la-ma nói là Trung Hoa dịch nói là 
Minh Hạnh Túc. 

Ca bị nói là còn hai cách viết. Kinh vua A-xà- 
thế, Trung Hoa gọi nói là Thế Gian Giải. Thích 
sanh nói là mới sông. Tam thương cô văn có hai 
cách viết. Quảng Nhã nói là thị thích, nghĩa là mới, 
cũng là thủ. 

Khất hung nói là cô lại. Thương Hiệt Thiên nói 
là hung khất hành thỉnh tâm. Văn thường viết nói 
là tâm nguyện gọi là hung, thể chữ nghĩa là người 
mất khuôn phép trong lòng. 


KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT ĐA 
QUYÊN 14 
Cô đạo nói là mê hoặc. Công hộ. Thinh loại nói 
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là dực. Thuyết Văn nói là côn trung trong bụng, 
nghĩa là vi trùng độc phát triển. 

Khiễn trách nói là khiên chiến. Thương Hiệt 
Thiên nói là khiến ha. Quảng Nhã nói là khiến nộ. 
Kinh văn nói là cật trách. Quảng Nhã nói là cật vấn. 
Manh cô nói là mù. Cô hộ. Không mắt nghĩa là cô. 
Giải thích tên nói là mắt mù tự nhiên nhắm bình 
thường như xa trống. 


KINH MA-HA BÁT -NHÀÃ BA-LA-MAẬT ĐA 
QUYEN 15 

Độc thích nói là bổ cạp độc. Thức diệc. Tự lâm 
nói là sinh vật có nọc độc lan khắp, quan tây hành 
âm này hô cách viết thành, âm này Sơn đông hành 
nói là tri liệt. Nam bắc gọi chung, âm sai. 

Hồng phiêu nói là lụa hồng. Thất thiêu viết 
thành nghĩa là trời xanh, như lụa, màu trắng, xanh, 
ngọc, xanh biếc. Còn trời xanh, xanh biêc đêu dùng 
màu này giống nhau. 

- Từ quyển 16 - 18, ba quyển này không âm giải 
thích. 


KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT ĐA 
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QUYỀN 19 


Bất ô nói là không nhơ. Ô có. Tự lâm nói là ô 
uế. Tự thư nói là ô đồ. 

Thích danh nói là ô ô, như nước bần không lưu 
thông. 

Suy mao nói là già yêu. Tự thể viết. Thuyết Văn 
nói là suy giảm. 

LỄ ký nói là tuổi 50 mới gọi suy suy. Chữ có 
hai kiểu, nay cô văn. 

LỄ ký nói là 80 là mao, chú nói là mao nghĩa là 
lẫn, quên, cũng là loạn. 


KINH MA-HA BÁT: -NHÀÃ BA-LA-MAẬT ĐA 
QUYEN 20 

Phóng mục nói là thả trâu. Mạc lục. Tam 
thương nói là mục dưỡng. Phương ngôn nói là 
mục. Quách phác nói là nghĩa là chăn nuôi trâu 
ngựa. Hán thư Công Tôn Hoằng nói là nuôi heo thì 
øọI là “mục” đó là gọi chung nuôi dưỡng súc vật, 
chắng phải chỉ nuôi trâu ngựa. 

Trợ hoài nói là bại hoại. Tài dữ. Thương Hiệt 
Thiên nói là trợ tiệm bại hoại. Thị nói là ngày nào 
bại hoại. Truyện nói là bại hoại. Văn kinh sử nói là 
trắc lữ viết thành, phi, nhục cơ, cũng là đồ để đựng 
rượu. Chữ không đúng với nghĩa. 
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Yên khiến nói là cư miễn, kỷ yên, cự yên. Tả 
truyện nói là hiên ngang ngạo mạn. Quảng Nhã nói 
là yên khiến yêu kiêu, nghĩa là còn nhỏ tự cao tự 
đại. Thích danh nói là yên nghỉ nhưng năm không 
làm việc, yên ba khiến, bệnh không thể làm việc, 
nay mượn giông như đây. Cơ tiêu. Văn kinh chữ 
VIÊt SaI. 

Ngạo mạn nói là ngũ đáo viết thành nghĩa là 
không cung kính. 

Quảng Nhã nói là ngạo dị, nghĩa là khinh dị, 
mạn, chữ nhân. 

Tự vị nói là mùi vị, vị ngon. Cô văn hai cách 
viết, tư ích, nhuận. 

Văn kinh chữ viết. Thuyết Văn nói là tư tha. 

Quỹ tắc nói là tiêu chuẩn. Tập quý. Thi nói là 
Quỹ còn gọi là truyện, là quỹ độ, nghĩa là độ lưỡng 
đúng. 


KINH MA-HA BÁT: -NHÀÃ BA-LA-MAẬT ĐA 
QUYEN 2I 
Đản tam nói là đồ đàn. Thinh loại nói là đản, 
luống suông. 
Hựu trợ nói là giúp đỡ. Cô văn hai cách viết. 
Chu Dịch nói là Sự giúp đỡ của trời. Không Tử nói 
là hựu cũng là trợ, trời giúp đỡ. 
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- Quyển 22 - 23 không có âm giải thích. 


KINH MA-HA BÁT -NHÀÃ BA-LA-MAẬT ĐA 
QUYEN 24 
Hữu sĩ nói là có cánh. Cổ văn viết hai cách. 
Thuyết Văn nói là cánh chịm. 
BỊ phục nói là bì kỷ viết thành, nghĩa là bao 
chăn màn, nghĩa là quân áo sử dụng. 


KINH MA-HA BÁT -NHÃ BA-LA-MLẬT ĐA 
QUYEN 25 

- Đường thọ nói là chịu sự hoang đường. Đồ lang 
viết thành, đường đồ là rỗng không. 

Lăng dịch nói là xâm phạm. Lực tăng. Tam 
thương nói là lăng là xâm lăng, thuộc chữ băng. 
Chữ hoặc viết, nay viết. Thuyết Văn nói là dị 
khinh. Thương Hiệt Thiên nói là dị mạn. 

_Lỗ lược nói là bắt tù binh. Cô văn nói là lỗ cô 
việt, lực trước. Lỗ hoạch, phục, chiên thăng và bắt 
được tù binh, nghĩa là cướp đoạt. Phương vu viết 
thành, nghĩa là quân bắt được. 
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KINH MA-HA BÁT -NHÃ BA-LA-MLẬT ĐA 
QUYEN 26 
Kinh phu nói là người hùng mạnh. Kinh thịnh. 
Thuyết Văn nói là kinh cường. Tự thể nói là chữ 
lực thanh kinh. 
Không cứ nói là sợ hãi. Cự thứ viết thành, Cứ 
úy cụ cũng là cấp. 


KINH MA-HA BÁT -NHÀÃ BA-LA-MAẬT ĐA 
QUYEN 27 

Cấp kỳ nói là thủ cấp của giặc. Lỳ lập. Lễ ký 
nói là cấp là thứ bậc. Tả truyện nói là cực nhọc 
được ban thưởng, tăng thêm câp bậc, còn gọi chặt 
hai mươi ba thủ cấp. Theo Sư Lữ chặt đầu một 
người thì được ban thưởng tăng thêm một cấp, 
nhân đây gọi đầu giặc là cấp. 

Giác dĩ nói là đã tỉnh thức, nghĩa là giác ngộ. 
sau khi ngủ dậy. Thương Hiệt Thiên nói là giác có 
khi gọi là ngụ. Thuyết Văn viết cách hai, gân với 
chữ thường viết. 

Thị thị nói là nương tựa. Hàn thi nói là không 
có mẹ biết nương vào đâu. Thị cũng là lại. 

Hội thị nói là ô ôn náo. Công đối viết thành, nữ 
hào. Thuyết Văn nói là hội loạn. Vận tập nói là náo 
ôi, nhiều người quấy nhiễu. Chữ náo thuộc chữ 
nhân. Văn kinh chữ thường viết. 
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- Quyển 28 không âm giải thích. 


KINH MA-HA BÁT -NHÃ BA-LA-MAẬT ĐA 
QUYEN 29 
Oán thù nói là thị du viết thành, thù đối. Nhĩ 
Nhã nói là cựu thù thât. Xuân thu nói là oán hận 
gặp nhau là thù. 


KINH MA-HA BÁT: -NHÃ BA-LA-MAẬT ĐA 
QUYEN 30 
Giá tứ nói là xe ngựa. Tương nh1. Thuyết Văn 
nói là tứ nhất thừa. Mục thiên từ truyện nói là dâng 
một con ngựa hay bằng mười ngựa. Quách phác 
nói là bốn con mã tứ nghĩa là bốn mươi con. 
- Quyển 31 - 33 không âm giải thích. 


KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT ĐA 
QUYỄN 34 


Bào thai nói là bồ giao. Thuyết Văn nói là em 
bé sống trong bọc gọi là bào. 
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KINH MA-HA BÁT -NHÀ BA-LA-MAẬT ĐA 
QUYỀN 35 

Liễm để nói là đáp hộp. Nay lực chiêm. 
Thương Hiệt Thiên nói là đô đựng kiên gọi là 
“hiêm” nghĩa là đáp vuông. 

Văn nhuế nói là muôi và ve. Nhi thuế. Muỗi 
nhỏ gọi là nhuế. Thuyết Văn nói là người nước Tân 
gọi là nhuế, người nước Sở gọi là văn. Văn thường 
việt nói là con ngọ nguậy hóa thành muỗi. Muỗi 
nhỏ gọi là nhuế quyên. 

Cám lưu nói là lưu ly màu tím. Cổ am viết 
thành, màu xanh, đỏ. Thích danh nói là cám hàm, 
nghĩa là màu xanh bao hàm cả màu đỏ. Luân đóa 
nói là định quả. Nay chịu nghĩa này. Văn kinh chữ, 
viết không 

đúng. 

Kiên trước nói là vững chắc. Trì lược. Tự thư 
nói là kiên nghĩa là kiên lao, trước là tướng phụ 
trước. 

Ủy đà nói là uỗn khúc, còn viết nói là ủy di. Đồ 
hà. Quảng Nhã nói là ủy tha ảo tà. Thị truyện nói 
là bình dị. Hàn thi nói là đẹp của đức gọi là ủy mỊ. 
Ô qua. 

Bất náo nói là không làm cản trở. Não bao. 
Thuyết Văn nói là náo nhiễu. Quảng Nhã nói là náo 
loạn, chữ mộc. 
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KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT ĐA 
QUYỀN 36 


Hào lý nói là mảy tơ. Hồ cao. Cổ văn viết hai 
kiểu, nay lực chi. Hán thư nói là không để lỡ một 
li. Mạnh khang chú nói là hào thố hào, mười cái 
110 gọi là một ly. Nay đều viết cũng thông dụng 
như chữ xưa, nhưng không thông dụng, chắng phải 
tự thê. 

Lư quán nói là quán trọ. Lực cư viết thành, tên 
khác của xá. Thích danh nói là ở trọ gọi là lư. Căn 
cứ theo hoàng đề “lư” là để tránh mưa, nắng, xuân, 
thu, đến đông hạ, cho nên gọi là ký chỉ. Cô ngoan 
viết thành, nhà khách. Chu lễ nói là năm mươi dặm 
có một quán, quán phải dự trữ để đãi triều sính. Tự 
thể nói là chữ thực thanh quan. Nay thường viết 
quán. Kinh văn viết nói là quán thành môn song 
quyêt. Chữ không phải nghĩa. 

Dĩ lạc nói là vui vẻ. Lục các viết thành nghĩa là 
hoan duyệt. Văn dưới niềm vui Phật và chúng tăng 
vui với nhiều người, âm đọc đều giống nhau. 

- Quyển 37 - 38 không âm giải thích. 


KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT ĐA 
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QUYÉN 39 

Túng quảng nói là dọc và ngang. Túc dung. 
Tiểu Nhĩ Nhã nói là cầu túng trường, quảng 
khoáng. Thị nói là ngang dọc là một mẫu. Hàn thi 
truyện nói là Nam bắc gọi là tùng, đông tây gỌI là 
ngang. Chu lễ nói là khu vực chín châu là sô của 
Quảng luân. Trịnh huyền nói là luân tùng. Quảng 
là rộng. 

Giải hạng nói là đường làng. Cô giai. Thuyết 
Văn nói là đường thông nhau ngã tư. Hồ giáng. 
Tam thương nói là g1a1 g1ao đạo, đường trong làng. 

Liên miên nói là cô văn nói là lực tiên. Quảng 
Nhã nói là liên tục, hợp, miên cũng là liên, nghĩa 
là liên tục không ngừng. Hai lỗ tai ngay bên má, 
nhiều dây tơ nối nhau không ngừng. 

Tương họa nói là cùng nhau họa. Hỗ ngọa viết 
thành, tương ưng. Thị nói là ông Mâu Hòa xướng. 
Chu dịch nói là nhạn kêu dưới bóng râm. 

Đích vô nói là không phải chính. Đô lịch viết 
thành, nghĩa là chủ đích mai côi nói là ngọc đỏ. Tự 
lâm nói là mạc hồi viết thành, hồ khôi viết thành, 
ngọc đá, tròn đẹp là ngọc thứ. Thuyết Văn nói là 
hỏa tê châu. Thuyết Văn nói là đá đẹp gọi là mai, 
đẹp tròn gọi là côi. Văn kinh viết không đúng. 

Uyên diên nói là vành treo mũ. Nhất viên. Chữ 
Tam thương nói là dĩ diễn viết thành, tương truyền 
là đệm trải giường, chưa biết nói ở đâu. 
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Nhàn nhục nói là đệm xe. Ư nhân. Thuyết Văn 
nói là chiêu dày trong xe. Thích danh nói là nệm 
ngôi trong xe, làm băng da ép có hoa văn ở dưới 
liên kết nhau. Nhi dục. Tam thương nói là nhục tiên 
vi đai nói là mang túi thơm. Âm vi. Thương Hiệt 
Thiên nói là vi khiêm, cũng là khăn. Văn kinh viết. 
Tự lâm nói là ở bên cạnh gọi là duy, nghĩa là màn 
lụa che một bên. Thích danh nói là màn bao quanh, 
nghĩa là tự che xung quanh. 

Trù trướng nói là Buôn râu. Sắc chu viết thành, 
sắc lượng. Thuyết Văn nói là buồn rầu mất ý chí, 
cũng là bị sâu. 


KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT ĐA 


QUYÉN 40 
Từ thiên nói là cúng tế trời. Tợ tư viết tu từ 
tế. Nhĩ Nhã nói là mùa xuân cũng gọi là “từ”. Tôn 


nhị nói là từ thực. 

Bách thừa nói là trăm xe. Cổ văn viết hai cách. 
Quảng Nhã nói là thừa giá. Tam thương nói là thừa 
tải. Chu lễ nói là tứ mã làm xe, kiểu này gọi là một 
Xe, SỐ này gọi là “thừa”. 

Kiều tân nói là cầu. Tử lân. Luận ngữ tử lộ vấn 
tân trịnh huyền nói là tân nghĩa là nơi cứu qua 
sông. 
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Kim điệp nói là công văn khắc trên đồng. Đồ 
hiệp viÊt thành, giản điệp. Thuyết Văn nói là điệp 
loan. Tiểu phâm kinh chữ viết. 

Ngu lạc nói là giải trí, vui chơi. Tự cỗ cô văn 
nói là ngu nay ngưu câu. lực các. Tự lâm nói là ngu 
cũng là lạc. Bạch Hồ Thông nói là ngu lạc gọI là 
thiên hạ, dân đều có niêm vui. Thích danh nói là 
ngu lạc là nhạc của thần hoàn. 

Hữu côn nói là que, gậy. Cô bổn viết thành, 
nghĩa là uỗn dây đàn. Nay gọi khai là côn tử. 

Kê lưu nói là dừng lại. Cô khê. Thuyết Văn nói 
là kê lưu chỉ. Nhĩ thất nói là lưu cửu. 

Lai bộn nói là tro bụi. Am độn. Văn thường viết 
nói là đất bột gọi là bộn. Thuyết Văn nói là bộn 
trần. 

Di trất nói là đi trất da ni tử, hoặc viết nói là 
Phú lâu na di đa la ni tử, gỌI đúng nói là La noa 
mai để lê dạ, Trung Hoa nói là từ là họ của mẹ 
Ngài, Phú đa là là tử đều là họ mẹ là tên, cho nên 
Trung Hoa nói là Mãn Từ Tử, hoặc dịch nói là Mãn 
Nguyện tử đều là một nghĩa, cùng ngày sanh với 
Phật. 


+ 


KINH QUANG TÁN BÁT-NHÃ QUYÊN 1 


Huyễn Ứng Soạn. 
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Độ vô cực nói là hoặc gọi là Đáo bỉ ngạn đều 
một nghĩa. tiếng Phạm nói là Ba-la-mật-đa. 

Bất kiểu nói là không ĐÁP may. Cô nhiêu viết. 
Hán thư Tân ước nói là kiểu ngộ, kiêu cũng là ký 
tầm. 

Cai kiếp nói là vạn vạn kiếp. Cô văn viết hai 
cách. Nay cổ tài viết thành nói là tên số. Theo 
phong tục mười ức là triệu, mười triệu gọi là kinh, 
mười kinh gọi là cal, cai cũng là số lớn. 

Phó sức nói là trang điểm. Vạn vụ viết thành, 
phó cũng là đồ phụ. 

Bôi thuốc bôi trắng đều đúng. 

Phù dung nói là phụ câu viết thành, du trung. 
Thuyết Văn nói là hoa phù cự, khi chưa nở hoa là 
hoa hàm đàm. 

Phân ba nói là hoa nhiều. Phổ ba viết thành, 
nhiều đẹp, hoa văn rực rỡ. 

Phiêu đương nói là thôi phất phới. Dư thượng 
viết thành, nghĩa là gió bay. 

Hoảng dục nói là chiếu sáng nói là du cúc. 
Thuyết Văn nói là hoảng minh, dục diệu. Bia 
thương nói là chói sáng rực rỡ. 

Bát du hành nói là còn viết du hành, đạo hành, 
hoặc trực hành, bát trức hành cũng gọi là Bát chánh 
đạo, chánh đạo nghĩa này là một. 

Tiệm tiệm nói là dần dần. Tài nhận viết thành, 
tiệm tiệm cũng như sảo sảo. Văn kinh nói là tiệm 
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tiệm saI. 

Lý miệt nói là giày vớ. Cô văn nói là hoặc viết, 
túc y. Văn kinh chữ viết, đan bị, ba, không đúng 
với nghĩa chữ. 

Nghiên tận nói là một loại cỏ. Tài hăng. Tự lầm 
nói là tên cỏ, sốc cỏ gọi là có tận có thể nhiễm lưu 
huynh thành màu vàng chói, sông ở đất Thục. 

Chi nghị nói là Tự cô cỗ văn nói là nghị. Nay 
nghi kỳ. Lễ ký nói là nghị là, lúc nhàn rỗi làm bạn 
nhau, nghi cũng là thiện. 


KINH QUANG TÁN BÁT-NHÃ QUYỀN 2 

Bắn quỹ nói là nghèo thiếu thốn. Cự quỹ. Trịnh 
huyện chú lễ nói là quỹ cũng là phạp. Mao thi 
truyện nói là quỹ kiệt. 

Tung cao nói là núi cao. Tư lung. Nhĩ Nhã nói 
là núi lớn nhưng cao gọi là tung, nay Trung Nhạc 
Tung Cao đều nương vào tên này. 

Kỳ hành nói là bò ngoăn ngoèo. Cự chi viết 
thành, nghĩa là côn trùng bò. Chu thư nói là kỳ 
hanh suyền tức. 

Quyên phi nói là sâu ăn lúa. Nhất tuyên. Tự lâm 
nói là trùng nhi, động, hoặc viết huyên. Cổ văn nói 
là hồ tuyên VIỆt thành, phi nhi. Chữ nói là cô thư 
nói là phi đều viết. Phi nghĩa là phi dương. Theo 
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Hán thư chú nói là tháng giêng Đại tước với chim 
gáy bay về năm màu, sau tháng hai bay qua trì 
dương. 

-Hoảng hốt nói là hô hoảng viết thành, hư vãng 
viết thành nghĩa là thấy hư vọng, chỉ mơ hồ mập 
mờ dường như có mà không. Hàn thư âm nghĩa nói 
là mặt thây lờ mờ. 

_Lưỡng tần nói là hai xương bánh chè. Tân 
nhãn. Thuyết. Văn nói là tẫn tất cốt. Thương Hiệt 
Thiên nói là tất cái. 


KINH QUANG TÁN BÁT-NHÃ QUYỀN 3 

Tứ hung nói là bốn điều xấu. Hứa cung. Kinh 
Phóng Quang nói là Tứ kết cũng là tứ phược, nghĩa 
là muốn ăn sân giận bị giới kiến thủ bó buộc thân. 
Hán Thư Vương Mãn truyện nói là vì xưa hành đều 
là. Hoàng hoảng nói là hô quang viết thành nghĩa 
là thấy lờ mờ, hoang đường. Quảng Nhã nói là 
hoàng cụ, cứ. Thương Hiệt Thiên nói là hoàng 
khủng cũng là trong tâm lo sợ. 


KINH QUANG TÁN BÁT-NHÃ QUYÊN 4 
Môn khốn nói là công thành ngoài. Khô bốn. 
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Trịnh huyện chú lễ nói là khôn môn hạn. Thuyết 
Văn nói là môn khuyết. 

Bất thuần nói là không nháy. Liệt tử viết. Văn 
thường viết thi nhuận việt. Phục kiên nói là động. 
Thuyết Văn nói là mắt luôn nhằm mở dao động. 

Ác sư nói là thầy xấu. Ư lạc viết thành lỗi xấu, 
đã làm điều không lành. Văn kinh chữ viết, chữ 
viết đều không đúng. 


KINH QUANG TÁN BÁT-NHÃ QUYỀN 5 


Lê uê nói là cầy lê, có dại. Lực di. Phương ngôn 
nói là màu giống đông lê. Đại phẩm kinh nói là 
thanh tưởng hoài tưởng. 

Khôi đại nói là rộng lớn. Hoặc khô hỏi viết. 
Thương Hiệt giải cô nói là khôi cũng là đại. 

Tam bạt chí nói là hoặc am mạc. Tiến øọI là 
phát thú. 

- Quyển 6 không âm 


KINH QUANG TÁN BÁT-NHÃ QUYỀN 7 
Đầu cô nói là đầu sọ, hoặc lực hồ viết thành, 
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não cái. Văn kinh nói là lư cư viết thành, phúc lư, 
bì, lư không đúng với nghĩa này. 

Tra chi nói là trúc gia. Trung kinh chữ viết 
thành không đúng, đinh tá viết thành, thả hà viết 
thành không đúng. 

Yên tọa nói là ngôi nghỉ. Còn viết. kinh khắc 
trên đá bằng văn cô nói là nhất kiến. Thuyết Văn 
nói là yên an, nghĩa là nghỉ ngơi. 

- Quyển 8 - 9 trước không âm. 


KINH QUANG TÁN BÁT-NHÃ QUYỀN 10 


Trù thất nói là trừ lưu. Sớ từ nói là ai có thể 
cùng ta chữ. Thất trù vương dật nói là hai người là 
“thật”, bốn TIREƯỜI là trù, trù cũng là loại. Nay viết. 

Ngũ tuần nói là hoặc viết Bát giá tuần tức là 
ngũ thần thông. Theo A-lan-nhã Thế Vương Nữ A 
Thuật Đạt kinh nói là đều được ngũ tuân. Ngũ thân 
Đại Phẩm Đăng kinh nói là Ngũ thân thông đều 
giỗng nhau. 

Phược thị nói là Nhất đăng thư chân dư kinh 
nói là ø1a Tu-đà-hoàn mạng chung. 

- Từ quyển 11 - 15 không có chữ để đoản âm 
nghĩa giải thích. 
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BÁT NHÃ SAO PHẨM TRƯỜNG AN QUYÉN 
1 
Dĩ sách nói là dứt hết. Sở cách. Thương Hiệt 
giải cô nói là sách tận. Kinh việt saI. 
- Quyên 2 - 3 không âm giải thích. 


BÁT NHÃ SAO QUYÊN 4 


Vô tảo nói là không sớm. Âm nghĩa giống như 
tảo của sớm muộn. 

Chữ cổ thông dụng như lễ ký nói là Không Tử 
làm sớm. 

Ba ma việt nói là đề tử thiên. 

Hăn già nói là cô nha viết thành, hoặc viết 
hăng viết đề. tiếng Phạm chuyền sai. 


BÁT NHÃ SAO QUYÉN 5 
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Khiếp khổ nói là thỏa mãn. Khổ đàm viết 
thành, khiếp yêm túc, khoái. 

Bất xí nói là không chỉ. Thí cỗ. Thương Hiệt 
Thiên nói là không chỉ nhiêu. 


tk 


KINH ĐẠO HẠNH BÁT-NHÃ QUYỀN 1 


Hô dự nói là chao ôi. Hứa vu. Thuyết Văn nói 
là kinh ngữ. Quảng Nhã nói là tiếng kêu. Hu cũng 
là từ nghi ngờ, ngạc nhiên. Văn kinh nói là thuyết 
dự. 

Bân kỳ văn đà phất nói là Bì bần viết thành, 
hoặc gọi Phú lầu na di đa nI tử. 

Biên bức nói là biên giới. Bồ cúc. Bức cũng là 
biên tế, nghĩa là biên bạn. 

Vô đề nói là không đáy. Đô lễ viết thành cũng 
là vô biên, vô biên cũng là vô hạn. Văn kinh việt 
lẫn lộn không đúng. 


KINH ĐẠO HẠNH BÁT-NHÃ QUYEN 2 

Nhân để nói là trực thi viết thành, hoặc gọi 
nhân đê, hoặc là nhân-đà-la. Dịch đúng là Thiên 
chủ dùng thay tên “đê”, cho nên trong kinh gọi 
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Thiên chủ hoặc Thiên đề đều là địa vị øọI tên Ngài. 

Ba-la-na-đê thiên nói là kinh Tân Đạo hạnh nói 
là Tự tại thiên cũng là Phạm thiên. 

Y-sa thiên nói là đây gọi chúng sanh chủ Na- 
đề-càn thiên, đây gọi nói là Thiên nữ. 

A-hội-nghi-tu thiên. Trường An phẩm nói là A- 
ba hằng-sa thiên tức là Quang Am. Trong kinh chữ 
thuộc chữ nên viết không đúng. 

Tích ôi nói là khúc quanh vắng vẻ. Thất diệc 
viết thành, tích tà tích, cũng là tỉ. Trong kinh viết 
nói là tỉ tí khứ. Ô khôi việt thành, nghĩa là nơi ân 
khuất. Trong kinh viết. Khóc còn tiếng. Chữ không 
đúng nghĩa này. 

Phạm ma tam bát thiên nói là đây gọi là Thiên 
chủ. Kinh Tân Đạo Hạnh nói là Phạm Thiên 
VƯƠNng. 

Tát Hòa Tát nói là đây gọi là hữu tình cũng là 
chúng sanh, cũng là Tát Bà Tát Đỏa Tát Giá Tuân 
nói là Bát giá đây gọi ngũ cũng là Ngũ thân thông. 
Trong kinh việt nói là Ngũ tuân. 

Hạp thiên nói là Ô hợp. Tân nói là Hữu quang 
thiên là Sơ thiên trong đệ Nhị thiên, cũng gọi Thiểu 
quang thiên dùng ít ánh sáng. Hạp Ba Ma Na Tấn 
gọi vô lượng quang thiên tức là đệ Nhị thiên trong 
Nhị thiên, từ trước ánh sáng chuyền thăng chuyển 
diệu. Trong các kinh nói là A Ba Ma Ba Ma Na 
Thiên, cũng là A Bát La Ma Na Ba Bát Lê Đà Bà. 
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Tu đái thiên nói là Tam thương nói là đề. Quách 
huấn cô văn nói là chữ kỳ, cỗ văn chữ thệ. Hán thư 
nói là vi chiêu. Theo Trung Ấm kinh nói là tu đới 
thiên, hoặc viết Tu đái thiên cũng là Thiện kiến 
thiên, có sức định chướng thưa dân, thấy thật thông 
suốt cho nên gọi là Thiên quan. Lâu Bách kinh nói 
là Tư đề thiên. Tu đạt lợi xá ma đây gọi là Thiện 
quan thiên. Đinh kế viết thành, để y. Theo phong 
tục họ cũng là họ hàng. Văn kinh thuộc chữ, việt 
nói là âm đọc vũ không đúng. 

Chi dịch nói là dĩ thạch viết thành tương tợ. 
Dịch cũng là diệp, đây là tiếng nước ngoài sai. 
Trường An phẩm viết chi dịch Bát-nhã. 


KINH ĐẠO HẠNH BÁT-NHÃ QUYỀN 3 


Hiệp tập nói là quen lời. Cô văn nói là hiệp thư, 
hoặc hô giáp. Không chú thượng thư nói là hiệp 
cận, hiệp dị nghĩa là dễ. Văn kinh chữ viết không 
đúng. 

- Quyển 4 không âm giải thích. 


KINH ĐẠO HẠNH BÁT-NHÃ QUYỀN 5 
Chí tấu nói là tâu lên. Tử lậu. Tấu tiến, làm. 
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Minh độ kinh nói là tam nhất kiếp nói là một kiếp. 
tiếng Phạm kiếp ba, Trung Hoa dịch thời tiết khác. 
Văn kinh Tử diệp việt thành, ở đây gọi SaI1. 

Nhược tường nói là tài dương viết thành, trụ. 
Quan trung nói là tường can. 

Mẫn niệm nói là nhớ thương. Chữ giải thích 
văn cô nói là mẫn, nay mi vẫn viết thành, mẫn lân. 


KINH ĐẠO HẠNH BÁT-NHÃ QUYỀN 6 

Bùi phục nói là Am lai viết thành đây gọi sai, 
cũng là bị phục nói là áo khoác, đai áo ca-sa. Văn 
kinh chữ viết. 

Quỷ nam nói là dối trá. Cư hủy viết. Thuyết 
Văn nói là nguy biến trá, nghĩa là biên dị, trá vọng. 
Văn kinh chữ viết không đúng. Chữ còn viết. Tam 
thương nói là nặc tử, nữ lộng, não. 


KINH ĐẠO HẠNH BÁT-NHÃ QUYỀN 7 

Dũng hạn nói là bà đản. Thương Hiệt Thiên nói 
là hạn kiệt. Thuyết Văn nói là hạn dũng, có sức, 
thuộc chữ. Vi xá đa là nói là Đại phâm kinh là cha 
file: 

- Quyển 8 không âm giải thích. 
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KINH ĐẠO HẠNH BÁT-NHÃ QUYỀN 9 

Kiên đà ha trú Bô-tát nói là Tân Đạo Hạnh Bỏ- 
tát Hương Tượng. 

Đề man nói là lụa trơn màu vàng hơi đỏ. Đà lễ. 
Thuyết Văn nói là lụa màu vàng đỏ tức là màu 
nguyên. Nhĩ thất nói là nhộn lại nghĩa là nguyên. 
Thuyền quyên. 

Tự huyễn nói là tự khoe khoang khoác lác. Cổ 
văn hai cách viết. 

Quảng Nhã nói là huyễn tư. 

Kiên-đà-việt quốc nói là hoặc viết kiền. Đáp 
nói là Kiền-đà-bà-na, đây dịch là Hương lâm. Minh 
độ kinh nói là Hương tịnh quôc. A-xà-thế nữ kinh 
nói là Hương khiết, có thuyết Hương phong đều 
được. 


KINH ĐẠO HẠNH BÁT-NHÃ QUYỀN 10 

Hoàn kiện nói là khỏe mạnh. Hồ quan. Thuyết 
Văn nói là hoàng kim, hoàn cũng như bảo thủ. 

Trữ thủy nói là chứa nước. Trực ư viết thành, 
trữ trữ. Thuyết Văn nói là trữ đãi. Đãi cũng là bị, 
nghĩa là chứa vật dùng đầy đủ. Bị gọi là trữ. 
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Mạn thù nhan hoa nói là còn gọi là Mạn-thù-sa, 
đây dịch nói là hoa lam. 

Cưu hoàn nói là các kinh viết cưu hoàn, cửu 
hoàn đều sai với tiêng Phạm, đây dịch là đại thân. 

Võ chúc nói là vũ cân viết thành, chi dục viết 
thành không hình, việc của quỷ thần là vu tế. Chủ 
tán từ nói là chúc. Thuyết Văn nói là ở người nữ 
gọi là vu, đối với người nam là hung. 

Phản dị nói là còn sót lại, dư quý. Nhĩ thất nói 
là di di. Di cũng là tặng, thêm. 

Hữu viên nói là cô văn quan thư có hai chữ 
đồng với thể phù cưu, nghĩa là dùi trống. Thuyết 
Văn nói là viên kích cô bính. 

Phu phu nói là vỗ về. Phương chủ viết thành, 
phu vũ. Phủ cũng là phách. Phu trì, án, còn tức. 
Thích danh nói là phủ phu, xoa tay để đánh. 


tk 


KINH TIÊU PHẨM BÁT-NHÃ 


Huyền Cơ soạn. 
- Quyền 1, 2 không có chữ để đoán âm nghĩa 
giải thích 
QUYỀN 3 
Tao phách nói là bã rượu, cặn bã. Lưu văn viết, 
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không có rượu đục. Phổ các. Hoài Nam Tử nói là 
cặn bã của người xưa. Hứa Thúc Trọng nói là bã 
rượu có cặn, rượu đục. Cặn bã gọi là phách. Tứ lễ. 

Viên lâm nói là tường rừng. Vu phiền viết 
thành, viên là xung quanh bốn vách tường. Thích 
danh nói là viên viên. Người đã có chỗ nương tựa 
cho là viên vệ. 

Quyền 4, 5 không âm giải thích. 


KINH TIỂU PHẨM BÁT NHÃ QUYỀN 6-7 

Giám sát ngại nói là bị giám sát. Cổ văn nói là 
công sam. Phương ngôn nói là giám sát, nói phụ 
nữ có Tam giám ngũ ngại. 

Chí đốn nói là thất bại tại chỗ. Trắc lợi viết 
thành, nghĩa là bị trắc trở. Quảng Nhã nói là bị chà 
đạp, đạp chân giẫm tay. 

Tướng trụ nói là trương chủ viết thành, nghĩa 
là cảnh chính. 


KINH TIỂU PHẨM BÁT NHÃ QUYỀN 8 

Ca thi nói là còn viết ca thi. Đây dịch là quang 
có nghĩa là quan trạch. 

Sang ban nói là vêt sẹo. Bạc hàng. Thương Hiệt 
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Thiên nói là ban sang. Văn kinh viết ban không 
đúng thê. 

Kim điệp nói là đồng vàng. Dư nhiếp viết thành 
nói là vàng mỏng. Đại phẩm kinh viết nói là kim 
điệp đúng không saI. 

- Quyển 9, 10 không có chữ để đoán âm nghĩa 
giải thích 

* Sáu bộ kinh trên tổng cộng 110 quyền. Quyển 
này âm do ngài Huyền Ứng soạn. 


NHÁT THIẾT KINH ÂM NGHĨA 


Sa-môn Huệ Lâm soạn. 
QUYÊN 10 

Kinh Âm Thăng Thiên Vương Bát-nhã bảy 
quyền. 

Kinh Lục Thủ Bô-tát Phân Vệ hai quyền. 

Kinh Đại Minh Độ Vô Cực bốn quyền. 

Kinh Văn Thù Sở thuyết Bát-nhã hai quyền. 

Kinh Văn Thù Bát-nhã một quyền - dịch quyên 
haI. 

Kinh Nhân Vương Bát-nhã hai quyền. 

Kinh Tân Dịch Nhân Vương hai quyền - Đại 
Quảng Trí. 

Kinh Nhân Vương Hộ Quốc Kết Đàn một 
quyền. 

Kinh Kim Cang Bát-nhã một quyên - La-thập. 

Kinh Kim Cang Bát-nhã một quyên - Lưu-chi. 

Kinh Kim Cang Bát-nhã một quyền - Chân Đẻ. 


858 SỰ VỰNG 6 


Kinh Năng Kim Cang một quyền - Nghĩa Tịnh. 

Kinh Thật Tướng Bát-nhã một quyền. 

Kinh Lý Thú Bát-nhã một quyên - Kim Cang 
trí dịch. 

Kinh Đại Lạc Lý Thú một quyền - Đại Quảng 
Trí dịch. 

Kinh Đại Minh Chú một quyền - Dịch trước 
Bát-nhã tâm. 

Kinh Bát-nhã Tâm một quyền - La-thập. 

Kinh Bát-nhã Tâm một quyền - Khắc Tân Tân 
dịch. 

Kinh Hữu Thập Cửu ba mươi hai quyên giống 
nhau âm quyền này. 


KINH ÂM THĂNG THIÊN VƯƠNG BÁT-NHÃ 
QUYEN I1 
Huyền Ứng soạn âm. 

Mi đề nói là còn viết hai cách. 

Trị tập nói là chữa, tu bồ lại. Xâm lập. Che lợp 
lại gọi là “tập”. 

Tập cũng là bô trị, lụy, thiêm. Thuộc chữ thảo 
thanh tập. 

Huyền náo nói là Âm ïĩ. Nãi bao, nãi giáo. 
Thuyết Văn nói là náo nhiễu. Quảng Nhã nói là náo 
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loạn. 

Tam khiên nói là văn cổ viết hai kiểu. Triện viết 
nay viết. Thuyết Văn nói là khiến quá, thất. 

Như sao nói là Sơn trảo. Bì thương nói là sao 
cũng như mâu. Văn kinh thường viÊt sóc. 

Như xung nói là sung dung. Quảng thương nói 
là giáo ngăn, hoặc việt thích. 

Phẫn nhuế nói là sân giận. Phu nhân. Thuyết 
Văn nói là phân muộn, muộn phiên, khí đây giận 
dữ, tình cảm xáo động. 

Phú tráo nói là cái ụp cá. Trắc giáo viết, lồng 
bắt cá gọi tráo, nay lây nghĩa này. 

Thúc hốt nói là thoáng chốc. Còn viết hai cách, 
thoáng qua thật nhanh. 

Viên khảm nói là hầm hố. Khô cảm viết. Bi 
thương nói là khảm cũng như viên. 

Phu khải nói là mở Tộng. Còn viết. Không chú 
thượng thư cho răng văn cô nói là Khô lễ. Thuyết 
Văn nói là khải khai. 

Hoài cảm nói là hối hận. Hồ cám. Luận ngữ nói 
là cùng chịu khó khăn nhưng không hối hận. 
Không An Quốc nói là Cảm hận. 

Tê hát nói là gào hét. Tiên kê còn viết, ất giới 
viết. Phương ngôn nói là tÊ cái đải. Sở gọi tê. Tâng 
tân nói là cái. Bi thương nói là tiếng hét vang. 
Thuyết Văn nói là than đau khô. Quảng Nhã nói là 
tiếng u buôn. 
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Khi vũ nói là khinh lờn. Cô văn nói là vong bô. 
Vũ cũng như khinh mạn. 


KINH ÂM THĂNG THIÊN VƯƠNG BÁT-NHÃ 
QUYEN 2 

Triêm lục nói là thắm ướt đất. Trí liên. Quảng 
Nhã nói là triêm ti, lục thấp. 

Tư tài nói là tiền chuộc. Tử di. Thuyết Văn nói 
là tư hóa tư tài. Văn kinh nói là tư kỳ. Thuyết Văn 
nói là tiểu phạt đem kiền chuộc øọI là “tI” văn 
thường viết nói là bình thường đem tiên hôi lộ gọi 
là “t”. Căn cứ theo ty cũng đông với nghĩa tư. 

Tinh tao nói là khai và tanh. Tiên đỉnh viết 
thành, tang đao viết thành, mùi hôi và tanh. Văn 
thông thường nói là cá hôi gọi là tinh thú hôi gọi là 
tao. 

Cô tửu nói là mua rượu. Công hỗ. Thuyết Văn 
nói là nại tửu. Văn kinh nói là cô thủy. 

Bác dịch nói là đánh cờ vây. Cô văn nói là bô 
mạc. Phương ngôn nói là bác, hoặc gọi là kỳ. Dư 
thạch. Tê lỗ đánh cờ vậy gọi là dịch. 

Lê ách nói là ách cày nói là ư cách còn viết 
thành, nghĩa là càng xe đặt ngay cô trâu. 

Quán tửu nói là chậu rượu. Công mãn. Thuyết 
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Văn nói là chậu rửa tay. Bề vật rửa bằng rượu đều 
øọI là quán. 

Hãn nói là ít. Hô hạn viết thành, hiếm có nghĩa 
là ít thưa. Thuộc chữ võng thanh can. 

Bí lặc nói là phìm dây cương ngựa. BI quỹ. Tự 
thư nói là mã mi, do đó lúc nhàn rỗi đánh xe ngựa, 
thuộc chữ ti chữ huệ. Thịnh loại nói là ghìm hàm 
thiết đầu ngựa. 


KINH ÂM THĂNG THIÊN VƯƠNG BÁT-NHÃ 
QUYỀN 3 

Khôi trịch nói là ném đất. Văn nói là khẩu đôi 
viết thành, tức là đóng đất. 

Thảm độc nói là độc ác. Sơ miên còn viết. 
Thuyết Văn nói là tham độc, thống. 

Nhĩ Nhã nói là tham ưu. 

Túng đản nói là phóng đãng. Đồ đàn viết thành, 
đản mạn cũng là khi, không thật. 

Bất đạn nói là không sợ. Đồ đản viết thành nói 
là đạn nan cũng là úy. Quảng Nhã nói là đạn khinh. 

Thu hoạch nói là gặt lúa. Hồ quách. Thuyết 
Văn nói là cät lúa. Cỏ gọi là (cắt) ngải, lúa gọi là 
hoạch. 
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KINH ÂM THẮNG THIÊN VƯƠNG BÁT-NHÃ 
QUYEN 4 

Ngận lệ nói là ngang ngược. Hồ khẩn viết 
thành, lực kế. Rận vi, lệ khúc. Thuộc chữ khuyến 
chữ hộ. 

ỨC tỏa nói là đìm xuống. Tổ ngọa. Thuyết Văn 
nói là tỏa rồi cũng là ức. 

Vong y nói là Áo bằng cỏ, cỏ tranh. Nhĩ Nhã 
nói là vong đỗ. Vinh chú nói là giống như da cỏ 
tranh có thể bện dây đan giày. 

Thực vu nói là án khoai sọ. Vu phụ. Thinh loại 
nói là lá nói là lớn sốc rau thây kinh người cho nên 
øọI là “vu” sọt để chưng ã ăn. 

Vạn cốc nói là nêu lúa. Cổ văn nói là SƠ g1ao. 
Phương ngôn nói là nấu đến khô nước. Thuyết Văn 
nói là sao. 

Sông Ni-liên-thiên nói là Ni liên thiền na, hoặc 
gọi Hi liên thiên, đây dịch là Ni, bất. Ni liên thiền 
na là lục trước. Sông danh bất lạc trước. 

Ca lê ca long nói là còn gọi ca la ca long, đây 
dịch là Hắc long. 

Đảo phó nói là ngã gục. Cổ văn nói là Am bắc. 
Thuyết Văn nói là thập đốn, nghĩa là đỗ xuống 
trước. 
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KINH ÂM THẮNG THIÊN VƯƠNG BÁT-NHÃ 
QUYEN 5 

Chân để nói là trúc thi. Phần chân nói là đây 
dịch nói là Thiện tư duy. 

Thiếu bộc nói là đầy tớ bán lúa. Cổ văn nói là 
Am mộc. Quảng Nhã nói là đây tớ sai việc nhà, bộc 
phụ. 

Sưu đa nói là sơ cứu. Nhu sa nói là nô cấu. 

Bâu đa nói là tu tập. Am câu. 

Tu ma na nói là hoặc gọi Tô ma na hoa, màu 
này trắng và vàng cũng rât thơm. Không phải đại 
thọ. Vừa cao khoảng ba, bôn thước rủ xuông như 
dù và lộng. 

Chiêm bặc già nói là hoặc gọi Chiên ba ca thọ, 
gọi đúng Chiêm bắc ca thọ, thân hình cao, to, hoa 
màu đỏ, rất thơm, mùi hương này Day TẤt Xa. Nhĩ 
Nhã nói là đa. Môn điệp nói là cổng trường. Đồ 
hiệp. Quảng Nhã nói là diệp nữ tường. 

Tinh tính nói là đười ươi nói là sở kinh viết 
thành, biết tên người, như heo, mặt người còn sủa 
như chó vàng. Đầu như gà trống, xuât xứ ở Cao 
Chỉ phong khê. Tiếng như trẻ con khóc, biết đi 
không biết lại, chó sủa thì đi. 

Thị lợi sa nói là đây gọi là cây gian hợp thôn, 
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loại cây này có hai tên nói là Thị lợi sa lá và trái 
lớn, Thị lợi sử lá và trái nhỏ. Khi cây này mọc ở 
đời ở làng Quan đông là saI. Tên Ba la là đúng. 

- Quyển thứ sáu, không âm. 


KINH ÂM THĂNG THIÊN VƯƠNG BÁT-NHÃ 
QUYEN 7 

Dịch lâm nói là rừng lau sậy nói là Đồ lịch viết 
thành, cỏ lau cũng là lau trúc. A tát xà bệnh nói là 
nghĩa là không trỊ được. 

Ca lâu na ma ha nói là đây gọi là Đại Ca câu 
na. Đây gọi là bi, gọi là công đức của Như Lai dùng 
Na hoặc đại bi nhị pháp làm thể. 

Yên ni nói là ư kiên hay ư kiến viết thành, đây 
dịch là lộc vương. 

Na câu đà nói là đáp nói là ni cầu lâu đà, đây 
dịch là vô tiếc cũng là cây Túng quảng. 

Ma na đà quả nói là đây dịch nói là túy quả. 
Quả tân-bà nói là đây dịch là tương tư. 

Sở oánh nói là đã vương vân. Nhất oanh viết 
thành, oánh toàn, triền. Văn thường viết đánh sợi 
øọI là oánh. 

Bất khiếp nói là không hài lòng. Khô hiệp. 
Quảng Nhã nói là thật vừa lòng. Tự lâm nói là thật 
khoái. 
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Kịp nói là vừa đến kịp. Cự khí. Hán thư nói là 
kịp tiên. Thất quận tấn ước nói là kịp chí. 

Trí hoài nói là để trong lòng. Chi thị. thi nói là 
trí bỉ. Chu hành truyện tri trí. 

Kỳ thỉnh nói là cầu xin. Cự y. thi nói là dĩ kỳ. 
Nhĩ tước truyện nói là kỳ tâm phủ nhĩ nói là vừa 
mới. Phương vũ. Thích danh nói là phủ thỉ. Quảng 
Nhã nói là phủ chúng. 

Tập mục nói là thân thiện. Thứ nhập. Nhĩ Nhã 
nói là tập hòa. Mạc đấu viết thành, mục kính, mỹ 
hỷ. 

Phụ cập nói là kỳ cấp. Phong thổ ký nói là cập 
nghĩa là học sĩ, cho nên có rương đựng sách như 
rương mũ nhưng người thấp hơn. Tạ thừa Hậu Hán 
thư nói là phụ câp tùy sư. 

Khu truyền nói là truyền tin. Tri huyện viết 
thành nghĩa là chuyển đi theo thứ tự. Nhĩ Nhã nói 
là truyền thư băng xe ngựa. Quách Bộc nói là đều 
truyền thư băng xe ngựa. 

Tích khuê nói là ban ngọc khuê. Tư lịch. Khô 
huê. Nhĩ Nhã nói là tích nghĩa là ban cho. Thư vẽ 
nói là tích là ngọc màu đen huyện. 

Phân thiểm nói là hoặc nhiễm. Công dương 
truyện nói là từ Thiểm đến Đông chu công chủ, từ 
Thiểm đến Tây triệu công chủ. Thuyết Văn nói là 
nay là huyện Hoăng Nông thiểm, xưa là chi hiệu 
quốc điều này đúng. 
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Thạc nan nói là quá khó. Thị diệc viết. Thi nói 
là Thạc nhân. 

Truyện nói là thạc đại. Tiểu Nhĩ Nhã nói là thạc 
viễn. 

Trí tích nói là trí sáng. Hư ân. Tiểu nhã nói là 
hân minh. Nhĩ Nhã nói là tích sát. 

Bành hôi nói là hỗ tội. Thượng thư nói là Đông 
hội trạch là bành. 

Không an quốc nói là hội hôi. Tam thương nói 
là nước chảy vê. 

Vạn nhân nói là ư thân viết thành nói là tên 
người. 

Thai yên nói là nghi ngờ. Văn cô viết hai cách. 
nay lộc lai viết. Căn cứ theo thai cũng gọi là nghi. 
Quảng Nhã nói là thai cụ. 


tk 


KINH MỤC ĐẦU BÔ-TÁT VÔ THƯỢNG 
THANH TỊNH PHẦN VẸ 
QUYEN THUỢNG 
Đề hoằng nói là rộng sâu nhất hoăng. Thuyết 
Văn nói là chữ sâu rộng. Quảng Nhã nói là hoăng 
thâm. 
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Xuy khiếu nói là kêu hét. Viết hai cách. Kiếu 
hoán, hô, minh. 

Thích trùng nói là loài bò cạp độc. Thuyết Văn 
nói là loài sinh vật có nọc độc lang khắp thân. Văn 
kinh viết không đắc thẻ. 

Trừ bộ nói là bước chân chừ. Tràng ư. Thuyết 
Văn nói là trù trừ do dự, trịch trục. 

Đĩnh chúc nói là có hai âm nói là điện định. 
Thịnh loại nói là có chân gọi là đỉnh, không chân 
øọI là đăng. 

Lộc tụ nói là họ lộc hội tụ. Cổ văn viết. Nay tài 
câu. Quảng Nhã nói là tụ cư, nghĩa là mọi người tụ 
về ở trong thôn ấp. 

Hưu sử nói là nhô và cuốc nói là còn viết hai 
cách. Triện văn viết, hoặc hô hào. Thuyết Văn nói 
là nhồ cỏ gọi là hưu. Văn kinh viết không đúng. 


KINH MỤC ĐẦU BỎ-TÁT VÔ THƯỢNG 
THANH TỊNH PHẦN VỆ 
QUYỀN HẠ 


Kháng khái nói là hăng hái. Viết đúng khâu bồ. 
Khô đại viết thành, hoảng khái đại tức cũng là kẻ 
bất đắc chí. 

VỊ nhiên nói là thở dài. Khẩu quý. Tam thương 
nói là vị than tức. Thuyết Văn nói là đại tức. Luận 
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ngữ nói là than thở gọi là hà yên, vị thán thinh. 

Hoa phu nói là hoặc viết. Thuyết Văn nói là 
phương câu. Phương ngôn nói là hoa phu thạnh. 
Giữa Tê và Sở nói là hoặc gọi là hoa, hay gọi là 
phu. 

Đích lịch nói là Ánh ngọc. Đinh lịch. Tự thư 
viết. Thuyết Văn nói là dích trước minh châu nói 
là màu ánh của minh châu. Kinh viết chữ không 
đặc thê. Cảo nhiên nói là sáng chói nói là cô đáo. 
Bì thương nói là bạch nhi nói là cũng là minh, sáng 
chói lọi. Văn kinh nói là cổ cánh việt không đúng. 

Kỳ nghĩ nói là cự nghĩ viết thành, ngữ. Thi 
truyện nói là ý biết khác, nghi là hiểu khác. Nói là 
đi lại khúm núm, ý khác nhưng đã biết, cảnh này 
là hiểu khác, cũng gọi là sáu bảy tuổi. Thuyết Văn 
nói là không đắc thê. 


tt k% 


KINH ĐẠI MINH ĐỘ VÔ CỤC QUYÊN 1 
Huyền Cơ soạn 
Thiện nghiệp nói là nghiệp lành. tiếng Phạm 
nói là Tu-bô-đề hoặc gọi là Lâu sắc đế, Tô bộ đẻ, 
đầy dịch là Thiện thật, hoặc Thiện nghiệp, Thiện 
kết đều là một nghĩa. Không sanh. Đời Tấn kinh 
tạp thí dụ của Sa-môn Khang pháp thúy. Xá-vệ 
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quốc có ông trưởng øsiả tên Cưu-lưu sanh được 
người con tự Tu-bô-đề. Có phước báo tự nhiên, bát 
đựng thức ăn đều không, nhân đây gọi tên Ngài, 
Ngài muốn gì thì có đầy đủ, về sau xuất gia đắc 
quả A-la-hán. 

Thu lộ tử nói là tiếng Phạm nói là Xá-lợi- phát, 
xưa là Xá-lợi-tử, hoặc gọi Xá-lợi- -phú- -đa-la nói là 
con chim bô câu. Mẫu là tên, vì mặt của mẹ giống 
như chim bô câu, hoặc như mắt chim Thu tử, nhân 
đây gọi tên Ngài. Khi xưa gọi là Thân tử là sai. 
Thân là xá lê cùng với âm xá-lợi này có dài ngắn 
cho nên có sự ngộ nhận như thể, hoặc gọi Ưu-ba- 
đề-xá thuộc tên cha. 

Bất đạn nói là không sợ. Đô hạt. Văn thường 
viết bên cạnh kinh sợ gọi là “đạn”. Văn kinh viết 
nói là thảm đát, chữ đát không đúng. 

TỊ hóa nói là đút lót tiền của. Tử di. Thương 
Hiệt Thiên nói là ti tài. Quảng Nhã nói là tư hóa. 
Chu lễ thông nói là của hồi lộ. Trịnh huyền nói là 
vàng ngọc gọi là hóa, vải lụa gọi là hối cũng là do 
của cải. Văn kinh viết nói là t¡ là tính toán không 
đúng. 

Hoăng dục nói là giàu có, sung túc. Cổ văn nói 
là dụ câu. Quảng Nhã nói là dụ khoản hoãn. 

Côn đệ nói là anh em. Cổ hôn viết. Nhĩ Nhã nói 
là côn hậu. Quách chú nói là nghĩa là huynh hậu, 
theo phong tục từng địa phương nên tên gọi có saI 
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khác. 

Câu hãng nói là cô hạng. Tự lược nói là hạng 
thủy phân lưu. Nay tiếng Phạm nói là Tu-đà-hoàn, 
đây gọi là chí lưu hoặc gọi là nhập lưu. Trong kinh 
nói là Đạo tích, phân bô, nay nói là câu hạng. Hạng 
không đúng với nghĩa này. Văn kinh viết. 

Khai sĩ nói là nghĩa là người đem pháp giáo 
hóa. tiếng Phạm phu tót, hoặc việt phu tát, âm tát 
đúng với việc này. 

Tân lai nói là Tù-đà-hàm, đây gọi là một lần 
đến, đáp sai. Viết đúng nói là đốn. 

Duyên nhất giác nói là Độc giác, Duyên giác. 
Xưa văn kinh nói là cô Phật, còn gọi Bích chi Phật 
đều là tiếng Phạm chuyền sai. Đây gọi là 

Bích-chi-ca, hoặc gọi Câu-chi-ca, đây là Độc 
giác đúng. 

Ứng nghĩa đạo nói là còn gọi là Ứng chân, hoặc 
là Chân chân. Xưa Vô Trước quả cũng gọi là A-la- 
ha, nay A-la-hán đêu là một người. 

Mãn chúc tử nói là chi dục viết thành tức là 
Phú-lâu-na. 

Trừ cơ nói là trừ được đói. Cự trần. Xưa trong 
kinh viết nói là trừ sĩ trừ nữ hoặc là đảng sĩ đảng 
nữ. Nay Ty-kheo, T-kheo mi. Theo phân biệt công 
đức luận nói là người đời nghèo túng đối với sắc 
dục mong cầu, Tỷ-kheo. trừ được sự đói khát này, 
cho nên gọi là “trừ cân”. Theo tiếng Phạm là Tỳ- 


SỐ 2128 - NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH, Quyền 10 871 


kheo, đây gọi là Khất sĩ tức là trừ bỏ được sự đói 
khát. Khang táng hội chú pháp kính kinh nói là 
phàm phu tham nhiễm sáu trân cũng gọi kẻ đói 
mộng được ăn cơm không biết chán. Thánh nhân 
dứt bỏ tham nhiễm, trừ lục tình đói, cho nên hiệu 
là xuất gia là bỏ được đói khát. 


KINH ĐẠI MINH ĐỘ VÔ CỤC QUYÉN 2 
Nịnh chúng nói là nô định viết thành, siễm mỊ, 
ngụy thiện. Thuyết Văn nói là khẩu tài, cũng gọi là 
đức, chữ nữ. Nhân luận ngữ nói là Ác phu nịnh tức 
là nghĩa của người nữ. Ngu kiệt. Thuyêt Văn nói là 
những loài cầm thú côn trùng lạ nghĩa là chúng. 
Văn kinh nói là lộc tử, còn việt cận xuât. 


KINH ĐẠI MINH ĐỘ VÔ CỤC QUYÉN 3 

Dật phu nói là kẻ phóng đảng. Cô văn viết. Nay 
dữ nhất. Thương Hiệt Thiên nói là dật thương. Dật 
cũng là dâm. 

Tương tục nói là lật đật. Tứ lục viết thành, cũng 
kính không vên, nghĩa là trẻ con cung kính. 

Thô thô nói là thưa sơ. Hán thư nói là ban. Cô 
tự truyện nói là thô cử. Thức liêu mạnh khanh chú 
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nói là thô. Cô văn nói là tài chiêm. Vị thiện nói là 
thô lược. 


KINH ĐẠI MINH ĐỘ VÔ CỤC QUYÊN 4 


A bao nói là theo văn tự bao là vô tương thừa, 
những kinh khác viết vô nộ cũng øọi là vô động, 
hoặc vô nộ giác cũng là tên gọi này. 

Kiểu hãnh nói là may mắn nói là có hai kiểu 
viết. Chữ âm hạnh, thường gọi hạnh là may mắn 
không phải làm mà được. Tiểu Nhĩ Nhã nói là 
không có phân mà được may mắn là do cầu mong 
mà được. Kiểu ngộ, ngộ hạnh. đắc. Sở từ nói là cầu 
mong đợi thời được may mãn nghĩa là quy tâm 
thân, tâm thân ngộ. Tiểu Ký Không tử nói là tiểu 
nhân làm việc tiết kiệm để câu may. 

Ai động nói là thảm thiết nói là đồ công. Luận 
ngữ nhan hồi Không Tử nói là cổ quan gọi là động. 
Mã dung nói là động aI quá. 

Duy man nói là màn che. Mạc đán. Ở hai bên 
gọi là Duy, ở trên gọi là mạc. Thuyết Văn nói là 
man mạc. 

Lục hoàng nói là sáng sủa. Hồ diện. Chữ còn 
viết. Sáng khắp nơi. 

Thuyết Văn nói là lục huy, hoàng quang. 
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Pháp lai nói là tiếng Phạm Đàm vô kiệt, hoặc 
dịch nói là Pháp thượng, cũng gọi Pháp cảnh đều 
là một nghĩa. 

Tháp bích nói là tha đáp viết thành nói là chiếu 
lông, đê ở vách cho nên gọi tên này. Thuyết Văn 
nói là viết không đắc thẻ. 


tt **% 


KINH VĂN THÙ SU LỢI 


THUYÉT MA-HA BÁT -NHÀÃ BA-LA-MTT ĐA 
QUYEN 1 
Âm của Sa-môn Huệ Lâm. 

Kim hoàng nói là quặng vàng. Cổ mãnh. Quảng 
Nhã nói là hoành cường, thiết bộc nghĩa là chì 
trong quặng là chì chưa nâu. Thiết văn nói là đồng 
thiết, bộc, chữ thạch, thanh huỳnh, hoặc viết cũng 
viết đều là chữ thường viết. 

Trùy đả nói là cái vồ đánh. Trụy truy. Vận Anh 
nói là phẫu kích. Thái công lục thao nói là đầu 
vuông băng sắt cân nặng tám cân, cán dài năm 
thước cho nên Có Dã Vương nói là gọi là vật để 
đánh. Thuyết Văn nói là kích, chữ mộc thanh giaI. 
Kinh viết, gọi là kích vật. Chữ thường viết. 

Pháo sơ sanh nói là đây gọi là Hao lợi thiên ba 
lợi chất đa la thọ. 
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Khi hoa muôn nở, giữa lá mọc lên các hoa 
pháo, chư Thiên thây rât vuI. 


THUYÉT MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT ĐA 
QUYEN 2 

Tẻ diệu nói là tế tÊ viết thành nói là đem vật 
cho người, hoặc thường viết. 

Triệt quá nói là thâu suốt. Triền liệt. Khảo 
Thanh nói là triệt thông. Tích nói là đạo duệ. 
Thường viết, xưa viết, là chữ viết không đúng với 
nghĩa này. 

Sanh pháo thời nói là cũng viết nói là pháo thọ 
cây mới mọc hoa. 

Quán kiến nói là thấy quen. Quan hoạn. Nhĩ 
Nhã nói là quán tập, hoặc viết. Tả truyện viết dùng 
mượn. 


tk 


KINH NHÂN VƯƠNG BÁT NHÃ QUYÊN 
THƯỢNG 


Hậu Tân Cướu-imma-la-thập dịch 
Sa-môn Huệ Lâm soạn. 


Cửu cấp nói là kim cấp. Khảo Thanh nói là giai 
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đẳng. Cô chú quốc ngữ nói là đăng sai. Trịnh chú 
lễ ký nói là thứ. Thuyết Văn nói là chữ mịch, thanh 
cập. 

Thôn nói là nhiên nói là đều như vậy. thiếp 
liêm. Tiểu Nhĩ Nhã nói là thiêm đồng. Quảng Nhã 
nói là đa. Thuyết Văn nói là giai, chữ tùng, âm 
thuyên đều là hai chữ tức là chữ xưa, chữ hội ý. 

Ba-tư-nặc vương nói là tiếng Phạm, Đường nói 
là Nguyệt Quang vương, đây là vương. Theo kinh 
đã chứng vô sanh pháp nhãn, giúp Phật hoăng hóa, 
thưa hỏi Hộ Thân Hộ Quốc Bô-tát thực hành cho 
đến hộ Phật quả là pháp yếu thậm thâm. 

Tiếng Phạm nói là Ma-ha-diễn. Đường nói là 
Đại thừa. Nhĩ Nhã nói là Dĩ Hỷ đại. 

Hồng âm nói là hộ công. Không chú thượng thư 
nói là hông đại, chữ hình thanh. 

Thành tiệm nói là hào thành nói là thôn diệm 
nói là hào thành nghĩa là thành trì, là tiện. Cô Dã 
Vương nói là thành ngoài hâm hào. Tự thư nói là 
thành hoàng. Thuyết Văn nói là khâm chữ sĩ chữ 
trảm, hoặc chữ việt. 

Tường tích nói là tượng dương. Như trong tựa 
Hậu Hộ Quốc Đạo tràng đã giải thích. Bính mích. 
Quảng Nhã nói là bích viên. Ngọc Thiên nói là 
tường trong nhà. Thuyết Văn nói là chữ thô thanh 
tích. 

Mâu thuẫn nói là mạc hầu. Trịnh chú ký nói là 
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tù mâu. Thuyết Văn nói là hài hai trượng xây dựng 
ở binh xa. Tự thư nói là tịnh vô. Thuật duẫn. Trịnh 
chú chu lễ nói là Ngũ thuẫn cam lỗ thuộc tên này. 
VỊ tận văn phương ngôn nói là từ cửa ải sang đông 
hoặc gọi là can quan, tây gọi là thuẫn. Thuyết Văn 
nói là thuộc chữ tượng hình chữ. Chữ nay kinh thay 
chữ viết không đúng, lan lam không đúng với hai 
chữ đều sai và không đúng chữ. 


KINH NHÂN VƯƠNG BÁT NHÃ QUYỀN HẠ 


Thập vật nói là Âm xưa địch và giải thích là 
thập chúng, tạp, tên số hội. Vật tư sanh nghĩa là 
thập vật. Tự cảnh nói là vật tức là vạn vật. Trâu là 
vật lớn nhất của trời đất đem đến, cho nên chữ, 
thuộc chữ ngưu thanh vật. Vong táng nói là mất 
không còn. Mao thi truyện nói là VOng cô. Cô Dã 
Vương nói là thất. Thuyết Văn nói là:. Chữ, âm 
ân, ân nghĩa là nặc tàng. Kinh thường viết vong, 
tang lãng. Thượng thư nói là bá tánh như táng. 
Khảo tỳ lễ ký nói là người xem thường mất đức, 
xem thường vật mất chí. Trịch chú nói là vong thất 
vị. Thuyết Văn nói là: . Chữ khóc thanh vong. Chữ 
chữ khuyên chữ, chữ âm thuyên chữ hội ý. 

Nữu giới gù tỏa sang vưu nói là sáu chữ trên 
trong kinh Hậu Tân dịch Nhân vương đã nói đủ. 
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Cần khôn nói là tinh Tùy của vũ trụ. Cường yên 
viết thành, khổ còn viết thành gọi là nhị nghi, thiên 
địa. 

Cự hải nói là biên cả. Cự ngữ. Phương ngôn nói 
là cự du đại. 

Thượng vẫn nói là còn vận mạng. Tự thư nói là 
thượng du. Vân mẫn. Khảo Thanh nói là vận tử, 
hoặc viết. Không chú thượng thư nói là trụy. Nhĩ 
Nhã nói là lạc. Thuyết Văn nói là từ trời rơi xuống. 
Dịch nói là vận tự thiên. Chữ phụ thanh vân. 

Xuấn xuấn nói là lúc nhúc nói là xuân duẫn. 
Mao thi truyện nói là động vật lúc nhúc. Quách chú 
Nhĩ Nhã nói là dao động. Chữ côn thanh xuân. Chữ 
viết. 

Ba tha ưu ba tha nói là tiếng Phạm nói là CỰC lỗ 
chất bất thiết đương, đúng âm Phạm nói là Đồ ba 
sách ca đồ ba tư ca. Đường nói là cận sự nam cận 
sự nữ, thọ trì năm giới, thập giới, gần gũi việc lành 
sư trưởng và Thiện tri thức. 

Ngôn bạc nói là lời vô vị. Am mạc. Theo ngôn 
là vô vị nói là tịch diệt, vô vI. 

Tuệ tinh nói là Sao chối. Tùy duệ viết thành, 
tuệ yêu tính. Tả truyện nói là tuệ, do đó trừ cũ có 
hiện tượng mới. Ất kỷ chiêm nói là tia sáng giống 
như sao chối, nhưng hình như bông phân đều là khí 
nghịch loạn hung dữ. Khảo Thanh nói là tiễn thảo, 
thủ trì sân sân, hoặc chữ viết sao này giống như sao 
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chối, cho nên gọi tên như vậy cũng là chữ hội ý. 

Phiêu một nói là chìm nôi. Thất diêu. Khảo 
Thanh nói là phiêu sắc, một trầm. Thuyết Văn nói 
là chữ thủy thanh phiêu. Trong kinh thêm chữ viết 
kẻ ngu vọng thêm không thành chữ. Tất cả tự thư 
đều không có chữ. 

Kháng dương nói là chân dương thái quá. 
Kháng lãng. Khảo Thanh nói là kháng cực. Sức 
nóng của hai mặt trời, khảng hạn. Thuyết Văn nói 
là chữ kháng là cô người, chữ đại lược chữ kháng. 
Mạch hình. Thuyết Văn viết nói là kháng cô. 


tk 


TÂN DỊCH NHÂN VƯƠNG KINH 


Huệ Lâm soạn âm Đường 
Đại Tổng Hoàng để chế. 


Hoàng hỷ nói là Mao thi truyện nói là hoàng 
đại, khuông, mỹ. Nhĩ Nhã nói là hoàng quân 
vương. Thuyết Văn nói là hý, ngữ, từ. Chữ hỷ 
thanh thượng để chữ thỉ ở dưới. 

Tiên trụ nói là trừ hết. Tỉnh diễn. Khảo Thanh 
nói là tiễn tiệt, chữ đao thanh tiền. Trường lưu. Tự 
thư nói là chữ viết, đa, chữ hòa chữ chu lược thanh. 

Miên lạc nói là cuốn tơ. Mi biến. Chữ âm lạc 
võng tạp. 
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La tráo nói là lưới đánh cá. Trào giáo. Thuyết 
Văn nói là đồ bắt cá. Chữ võng thanh trác. hai chữ 
“la tráo” đều thuộc chữ võng. 

Quyên dự nói là Quy viện. Khảo Thanh nói là 
thường hợp đạo. Cổ chú quốc ngữ nói là quyền 
bính, chữ thủ thanh quán. Dư chư viết thành, ở 
trong chữ xa. Nhĩ Nhã nói là Quyền dự thi. Chữ 
âm quán là biết vĩnh mạc nói là lặn. Chữ âm vịnh 
Nhĩ Nhã nói là vịnh du. Quách Bộc nói là lặn 
xuống đáy nước. Mãn bát. Khảo Thanh nói là mạc 
chỉ. Bọt trên nước, chung, sao là chữ hình thanh. 

Du viễn nói là càng xa. Du chu. Quảng Nhã nói 
là du cũng là viễn. Không chú thượng thư nói là 
việt. Thuyết Văn nói là tiên, hoặc việt du. 

Tịch thích nói là đêm tối, tịch dạ. Thể diệc. 
Không chú thượng thư nói là thích cụ nói là cân 
thận. Mao thi nói là tâm yêu thích thích. Truyện 
nói là thích thích cũng là thiết thiết. 

Triệt châm nói là bỏ si. Triền liệt. Tự thư nói 
là triệt khử, trừ. Khảo Thanh nói là triệt trừu. 
Thuyết Văn nói là thông. Thuộc chữ sách chữ chi 
thanh dục. chi nhận. Vận thuyên nói là gối kê đầu, 
chữ mộc thanh dầm. 

Giả mỊ nói là ngủ giả vờ. MI tỳ. Mao thĩ truyện 
nói là mi tấm. Cố Dã Vương nói là giả mị nghĩa là 
áo mão sẵn sàng nhưng chưa ngủ thật mùi. Thuyết 
Văn nói là chữ mị thuộc bộ nên viết. 
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Át khẩu nói là ngăn chặn giặc. An cát. Thương 
Hiệt Thiên nói là át giá. Mao thi truyện nói là chỉ. 
Không chú thượng thư nói là át tuyệt. Khẩu cấu. 
Khảo Thanh nói là khấu tặc. Vận thuyên nói là 
thạnh đa. “Thuyết Văn nói là bạo. Văn tự thích yêu 
nói là khấu thuộc chữ chi chữ hoàn. 

Trứ tỉnh thìn nói là giờ thìn sao sáng. Trương 
lự. Dịch nói là hiện tượng nhiệm mâu sáng lớn 
giống như mặt trời, mặt trăng. Trịnh chú lễ ký nói 
là sáng nhưng không ngừng đó là trời, sáng nhưng 
bất động đó là đất. Còn gọi trứ cũng là minh bạch, 
lập thành. Thuyết Văn nói là khuyết tỏ, nay viết 
đúng chữ thảo chữ giả. Thường táo nói là từng tăm. 
Tao lão. Tự chỉ nói là thao tăm, tây. Thuyết Văn 
nói là rửa tay, chữ thủy thanh tao. 

Miễn tâm nói là tưởng nhớ. Miên điển. Cô chú 
quốc ngữ nói là miễn tư. Thuyết Văn nói là vi tI, 
chữ mịch thanh diện. Thấy trước là chữ tầm, thuộc 
chữ dùng để nói. 

Ỹ phụ nói là người tốt. Ư ký. Khảo Thanh nói 
là tiếng đau đớn bị ai, chữ chữ khiến viết. Nay 
trong văn chữ viết thường dùng không đúng. Giải 
thích nghĩa không giông với bản tự. 

Triết cảnh hành nói là thiên kết. Khảo Thanh 
nói là tư thủ. Trịch huyện chú lễ ký nói là đạo. Vi 
Anh nói là Tiêu nhân trộm từ trong ra. Thuộc chữ 
chữ thanh ly. Nay ệ thư lược đi chữ âm ly, chữ âm 
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tậc. 

Ba-tư-nặc nói là Phạn ngữ tức nước phía Tây 
Ba-tư-nặc vương. Thỉnh Phật nói pháp ở nước hộ 
quốc và thỉnh thuyết kinh chú. Đời đường nói là 
Nhật Nguyệt. 

Vĩnh khư nói là luôn lạy, khứ ngư. Khảo Thanh 
nói là trứu. Tập huấn nói là cử. Vi hàn nói là khư 
khứ. Thuyết Văn nói là chữ y thanh khứ. 

Thật duy nói là chỉ có sự thật. Thời chức. Mao 
thi truyện nói là thật thị. Thuyết Văn nói là chỉ, âm 
miên. Chữ thuộc chữ viết chữ thất. 

Nãi tân nói là: . Nô cải viết thành, cũng như chữ 
nãi của cô văn, cũng là từ ngữ. Canh dân. Trịnh 
chú lễ ký nói là tân nhuận. Quách chú Nhĩ Nhã nói 
là tân lương. Quảng Nhã nói là đồng. 

Cộng trăn nói là cùng nhau tới. Tiết tiên. Nhĩ 
Nhã nói là trấn chí. Khảo Thanh nói là tụ. Tập huấn 
nói là đáo, trương tập giải thích chữ viết. Thuộc hai 
chữ cho răng cô văn chữ, chữ tượng hình. 

Đề du nói là lụa trơn màu vàng hơi đỏ. Đề hè. 
Trịnh chú chu lễ nói là màu xanh, màu hông nhạt. 
Thuyết Văn nói là lụa màu đỏ vàng. Du là lụa trơn. 
Người xưa dùng vào việc ghi chép. 

Sâm sai nói là không đều. Sâm sâm. Xí sư viết 
thành, chữ giả tá. Vận thuyên nói là sâm sai là 
không đều. Chữ cô văn viết. Kinh thường viết. 

Đại lộ nói là xe ngựa lớn. Lỗ cô. Bạch Hỗ 
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Thông nói là xe ngựa của Thiên tử. Tự thư nói là 
xưa là xe ngựa lớn có trục tròn nay thêm vào xe để 
trang trí cho đẹp. 

Tam phú nói là phú mục. Khảo Thanh nói là 
phú thấm. Tập huấn nói là trọng tế. Ngôn ngữ nói 
là phú. 

Khái nhiên nói là bùi ngùi. Khang ái. Khảo 
Thanh nói là thương thán. 

Đảm lự nói là trầm ngâm suy nghĩ. Đường lãm. 
Hứa Thúc Trùng chú Hoài Nam Tử nói là mãn 
nguyện tâm chí. Cô Dã Vương nói là điềm tĩnh. 
Thuyết Văn nói là An. Chữ tâm, thanh đạm. Luự trữ. 
Nhĩ Nhã nói là lự tư. Thuyết Văn nói là tư, chữ tư 
thanh hồ, xuyết nói là nói liền. 

Sắc trâu. Khảo Thanh nói là tâm sách, truy vệ. 
Cổ mục quốc ngữ nói là xuyết liên, tục, chữ mịch, 
chữ triệt thanh chi. 

Khiếm thường nói là vén quân áo. Khương 
ngôn. Khảo Thanh nói là khu y, chữ y chữ kinh 
lược thanh. 

Ốc trầm nói là ô cốc. Thượng thư nói là lạc nãi 
tâm ốc trầm tâm. Cô chú quốc ngữ nói là ô ốc mỹ. 
Quảng Nhã nói là thanh. Thuyết Văn nói là khái 
quán, trầm ngã. 

Tập dư nói là ta nên đánh úp. Tầm tập. Quảng 
Nhã nói là tập cập. Ty mã sưu chú Trang Tử nói là 
tập nhập. Quách chú Nhĩ Nhã nói là trọng. Thuyết 
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Văn nói là chữ y chữ cong. 

Viễn tế nói là tặng cho người ổi xa. Tĩnh hè. 
Ngọc Thiên nói là lại trì. Quảng Nhã nói là tống. 
Thuyết Văn nói là trì di, chữ bối thanh tê. trong văn 
thường viết. 

Đãi khẩu nói là bắt giữ lại. Chữ âm khấu. 
Quảng Nhã nói là khẩu đả. Không chú luận ngữ 
nói là khẩu kích. Thuyết Văn nói là chữ thủ thanh 
khẩu. 

Đình diên nói là đứng lên. Trừ lữ. Quảng Nhã 
nói là trữ lập. Mao thị truyện nói là g1ữa cửa có bức 
bình phong gọi là trứ. Quách chú Nhĩ Nhã nói là 
nhân quân nhìn chỗ đứng lâu, chữ nhân thanh trứ. 

Chỉ lại nói là Ống tiêu. Lang đại. Quảng Nhã 
nói là nghĩa là tiêu, lớn hai mươi ông, nhỏ mười 
sáu ông có hai đáy. Thuyết Văn nói là Tam không 
thược, chữ trúc thanh lại. 

Loan táo nói là cây loan, cây táo. Lư hoàn. lễ 
ký nói là mộ thiên tử là mộ Thọ tùng, chư hầu bá, 
đại phu cây loan, kẻ sĩ cây dương. Thuyết Văn nói 
là cây loan giống cây lan, chữ mộc chữ loan lược 
thanh. Căng lực. Mao thị truyện nói là táo là táo 
chua. Quách chú Nhĩ Nhã nói là đầu lá táo nhỏ có 
øal, có người bán táo, mã táo, ngưu táo. Thuyết 
Văn nói là giỗng như táo mọc thành lùm, hai chữ 
thuê. Quảng Nhã nói là táo táo châm. 

Bậc ngã nói là chỉnh cho ngay. Bắn mật. Không 
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chú thượng thư nói là bậc bổ. Nhĩ Nhã nói là trọng. 
Thượng thư đại truyện nói là thiên tử có thiên hạ tả 
chuyển hữu bậc, trước nghi hậu thừa. Quảng Nhã 
nói là bậc bị. Nhĩ Nhã nói là trọng. Đại tải lễ nói là 
liêm minh nhưng ngay thắng can gián tà đó là bậc. 

Thuyết Văn nói là chữ bậc thuộc hai chữ. Thiên 
niệm. Cổ văn hoặc chữ viết, còn viết. 

Viên lệnh nói là liền ra lệnh. Chữ viên. Mao thi 
truyện nói là viên vi, vu. Nhĩ Nhã nói là viên viết. 
Thuyết Văn nói là dẫn, chữ phiếu thanh vu. 

Côn thường nói là nắm bản in. tài cám. Thích 
danh nói là tạm bản dài sáu thước. Vận thuyên nói 
là dùng bảng để viết. Thuyết Văn nói là độc phát, 
chữ mộc thanh trảm, còn gọi là thiêm. Tập huấn 
nói là chữa bản 1n và ký sự. 

Thúy trách nói là sâu xa. Tuy thúy. Vương dật 
chủ sớ từ nói là thúy thâm. Sài cách. lưu hiến chú 
chu dịch nói là trách là u thâm. Thuyết Văn nói là 
chữ thân thanh trách. Xem định nói là đính chính. 
Khẩu can. Trịnh chú lễ ký nói là xan tước. Đỗ chú 
tả truyện nói là trừ. Quảng Nhã nói là san định. 
Thuyết Văn nói là xuyết, chuyết cũng là tước, cụ 
túc. 

Giảo nhiên nói là rõ ràng. Âm øgiảo. Khảo 
Thanh nói là giảo lược. Quảng Nhã nói là minh. 
Nhĩ Nhã nói là nghi. Thượng thư đại truyện nói là 
rõ được chí mình thì thây được việc. Thái huyền 
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kinh nói là nói về đạo quân tử và tiểu nhân thấy 
được rõ ràng. Hán thư nói là cũng là rõ ràng dễ biết, 
hoặc việt cũng được. 

Điều sách nói là tìm tòi. Sở cách. Thuyết Văn 
nói là vào nhà tìm kiếm, chữ miên thanh sách. 
Khảo Thanh nói là tâm, thủ, chữ thi, mịch, không 
viết không đúng. 

Huýnh xuất nói là vượt ra. Nhĩ Nhã nói là 
huýnh viễn, chữ sướt thanh và đồng với kinh chữ 
việt không đúng. 

Nhiếp kim nói là lần với vàng. Niêm thiếp. 
Phương ngôn nói là niếp đăng. Quảng Nhã nói là 
lý. Thuyết Văn nói là đồng trao, chữ túc thanh 
nhiếp. 

Oan phủ nói là sợ hãi VÕ. về. Ô quán. Khảo 
Thanh nói là oán hận. Quế uyền châu tụ nói là sợ 
hãi nhưng vẫn còn giấu kín trong lòng. Phương vũ 
viết thành, chữ thủ thanh vô. 

Liêu kỷ nói là tạm ghi. Liễu điêu. Mao thi 
truyện nói là liêu thả. 

Thuyết Văn nói là chữ nhĩ thanh mao. Âm mao 
chữ saI. 

Chiên mông tuế nói là chi nhiên. Nhĩ Nhã nói 
là tại ất là chiên mông, tại kỹ là đại chiên mang lạc 
thời Vĩnh Thái Nguyên niên ăt kỷ tiết đầu hạ tháng 
tư. 

Mộc cân vinh nguyệt nói là cắn ôn viết thành, 
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tên của cây hoa, lúc đầu kiến đã tháng tư hạ tuần. 


tk 


NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT-NHÃ BA-LA 
MẬT ĐA KINH QUYỀN THƯỢNG 


Tam Tạng Đại Quảng Trí Bắt 
Không Phụng chiếu dịch. 


Di biện nói là đã rõ ràng. Âm, bạch man. Trịnh 
chú lễ nói là biện cụ. Thuyết Văn nói là phán, chữ 
lực thanh biện. 

Kỹ nghệ nói là kỳ nghi. Vận Anh nói là kỹ nghệ 
tài năng. Thuyết Văn nói là xảo chữ thủ thanh chi. 

Nhất đích nói là một giọt. Khảo Thanh nói là 
nước rơi. Thuyết Văn nói là nước biến chú, chữ 
thanh đích. 

Noãn tánh nói là ôn hòa. Nô quán. Cổ quỳ quốc 
ngữ nói là noãn ôn, hoặc thường viết không đúng. 


NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT-NHÃ BA-LA 
IMLẬT ĐA KINH QUYEN HẠI 
Nữu giới nói là gông cùm. Du liễu. Khảo Thanh 
nói là nữu trât, cùm tay gọi là nứu, chữ mộc thanh 
sửu. Giả giới. Khảo Thanh nói là côc. Vận thuyên 


SỐ 2128 - NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH, Quyền 10 887 


nói là đeo gông băng gỗ vào chân gọi là gIỚI, chữ 
mộc thanh giới. CHà tỏa nói là gông cùm, xiên xích. 
Âm già. Khảo Thanh nói là côc. Già đục gỗ thành 
lỗ làm gông đeo vào cổ tội nhân. Tang quả viết 
thành, hoặc thường viết. tiếng Phạm nói là Ma-ha- 
ca-la. Đời Đường nói là đại hắc thiên thần. Có thần 
lực lớn tuôi thọ vô lượng ngàn tuôi, tám tay, thân 
màu mây xanh, đen. Hai tay ôm một hoặc hai cái 
kích xoa. Tay thứ hai bên phải năm một con dê đen 
xanh, hai tay bên trái nắm một đâu lâu của ngạ quỷ, 
tay thứ ba bên phải cầm kiếm, tay thứ ba bên trái 
câm yết tra túc ca, tức là một cờ đầu lâu, hai tay 
sau môi vai một con bạch tượng đều há, da có hình 
dạng như nứt ra dùng chất độc của nó xỏ xâu đầu 
lâu để làm anh lạc. Trên rắng hồ phát ra luồng khí 
giận dữ sâm chớp khói lửa để tạo thành uy quang. 
Thân hình to lớn, dưới chân có địa thần nữ thiên 
đỡ chân băng hai tay. 

Sang vưu nói là vết thương. Trắc trang. Vận 
Anh nói là sang đi, hoặc viỆt. Cô văn viết. Hữu ưu 
viết thành, sang. Thương Hiệt Thiên nói là bệnh 
bướu, hoặc viết cũng được, chữ cô viết. 

Nghiệp phiêu nói là nghề lang thang. Nghiêm 
kiếp. Cổ chú quốc ngữ nói là nghiệp thứ, thủ. Nhĩ 
Nhã nói là sự. Quách chú nói là nghiệp thứ sá, đoan 
chữ. Thuyết Văn nói là chữ hoa chữ căn. Thất diêu. 
Quảng Nhã nói là phiêu tế. Cố Dã Vương nói là 
lưu. Thuyết Văn nói là sắc, chữ thủy thanh phiếu. 
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Tuệ tinh nói là sao chối. Tùy duệ. Khảo Thanh 
nói là yêu tỉnh. Tia sáng giỗng như chối, chỗi hình 
dáng như cỏ tiễn. Sách xem bói nói là Quan trung 
øọI là cỏ kỹ nữ. Sao yêu này tia sáng như cỏ kỹ nữ. 
Sách xem bói chỉ như vậy có phân tai họa, hoặc 
viết, xưa viết. 

Sao lịch nói là ngói vụn. Linh đích viết thành, 
đá vụn, thô sao, chữ thạch chữ lạc lược thanh. 

Phiếm trướng nói là nước dâng cao. Phương 
phạn. Cô quỳ quôc ngữ nói là phiếm phiếm. Mao 
th truyện nói là cảnh trôi nồi bông bênh. Thuyết 
Văn nói là chữ viết. Xưa nay đều đúng thuộc chữ 
thanh phạt trương lượng. Khảo Thanh nói là nước 
dâng cao lỡ bờ sụp đất nước tràn vào gọi là 
“trướng” thuộc chữ thủy thanh trương, gọi là 
thượng thanh không đúng. 

Kháng dương nói là chân dương thái quá. 
Khang lãng. Khảo Thanh nói là khang cực. 

Kiệt hạc nói là khô cạn hà các. Cổ chú quốc 
ngữ nói là hạc, kiệt cùng là hạc. Quảng Nhã nói là 
hạc tận. Thương Hiệt Thiên nói là việt theo chữ 
xưa. 

Giáng chú nói là mưa đúng mùa. Chu mâu. Tập 
huấn nói là mưa đúng mùa đã thâm ướt vạn vật nảy 
sinh. Văn kinh chữ viết sai, phân nhiều theo vọng 
tình tiết không thành chữ. Kiểm tra lại tất cả đêu 
không có chữ này, không đúng. 
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Hàm thạch nói là chứa đây. Hà nghiêm. Khảo 
Thanh nói là tráp bằng gỗ. Vận thuyền nói là sách 
đựng đây hộp gô, hoặc việt cũng việt. Kinh thường 
VIỆt. Vốn là tên của Hàm Cốc Quan. Khiêm diệp 
viết thành, chữ âm thành. Trịnh chú chu lễ nói là 
đồ đựng ở trong gọi là “thanh”. Thuyết Văn nói là 
hạt kê đựng ở trong, thuộc chữ mãnh thanh thành. 

Đa la ni trung tự nói là nhưng lây thanh này thì 
không phải thanh của chữ tâm. 

Lộ nói là gọi uốn lưỡi. 
Na nói là thanh mũi. 
Nghiệt nói là ngôn KIỆt. 

Nai la nói là nhị hợp. Nhị hợp hai chữ trước và 
Sau, mỗi chữ đều nhận là bán thanh hợp thành một 
chữ. Nồ ất. Chữ trước nhận chữ. Thượng thanh uốn 
lưỡi thì đúng. Văn dưới mỗi mỗi đều có nhị hợp 
đều giỗng với chữ này cũng chuẩn theo đây. 

Chỉ nương nói là nhị hợp. Câu dĩ. Nương 
thượng thanh. Kinh viết chữ là sai, văn chuẩn theo 
đây. 

Bà nói là khứ thanh bình dẫn. 

Nói là vô khả. Mặc nói là tự la. Sái nói là sở 
ĐIỚI. 

Ninh nói là ni chỉnh viết thành cũng viết. Niết 
nói là ninh miễn viết thành uốn lưỡi. 

Mười sáu nước lớn nói là khi Phật còn tại thế, 
mỗi nước đều rất cường thạnh nên gọi là đại quốc. 
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Từ đó về sau tùy theo phước của vua mỗi nước 
thôn tính lẫn nhau, nay thành nước nhỏ, hoặc phục 
hưng rôi diệt không còn tên nước này, vương đúng. 

Nước Tỳ-xá-ly nói là khi xưa gọi là Ty-da-ly 
tức là chỗ ở của Duy-ma Đại Sĩ và bảy trăm vị La- 
hán kết tập kinh điển ở nước này. 

Nước Kiêu-tát-la nói là đời Đường nói là vô 
cấu chiến là nơi ngài Long Mãnh giáo hóa. 

Nước Thát-la-phiệt nói là tức là nơi khi Phật 
còn tại thế nói kinh cũng là chỗ vua Ba-tư-nặc trị 
vì thiên hạ. 

Ba-na-sở nói là noa hiệt. 

Kỳ quốc nói là xưa gọi là Ba la nai thi lộc lâm 
ở nước này. 

Nước Ca-ty-la-vệ nói là tức là nơi đản sanh 
Đức Như Lai, là cảnh giới của vua Tịnh Phạn thống 
trỊ. 

Nước Câầu-thi-na nói là nơi song thọ Phật thị 
hiện nhập Niết-bàn. Kiều thiệm nói là thi nhiễm. 

Di quôc nói là hoặc gọi Kiêu thượng di, khi xưa 
là nơi thống trị của vua Ưu Điện. Buổi đâu khắc 
tượng Phật bằng gỗ chiên-đàn thấy ở nước này, tức 
là nơi Bô-tát Hộ Pháp hàng phục ngoại đạo, hình 
ảnh này rât rõ. 

Ba-sắt-la quốc nói là cung là Ba-sắt-ly, hoặc là 
Thượng Mâu thành, hoặc là Vương-xá thành núi 
Thứu phong ở nước này. 
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NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC ĐÀ-LA-NI 


(Tam Tạng Đại Quảng Trí Không phụng chiếu dịch. Sa- 
môn Huê Lâm âm) 


Toán lịch nói là lịch tính. tổ quản. Khảo Thanh 
nói là toán tô. Quế uyền châu nói là tụ tụ. Thuyết 
Văn nói là chữ mịch thanh toán. Lực đích. Không 
chú thượng thư nói là tính khí hậu thời tiết. Đại tái 
lễ nói là Thánh nhân giữ cần thận tính ngày tháng 
đề quan sát sự vận hành của sao. phân theo thứ tự 
bốn mùa, ngược lại cho nên gọi là lịch trị, chữ viết 
thanh ma. 

Pháp lỏa nói là lô hào. Nhĩ Nhã nói là ô ốc sên, 
tò vò. Quách phác nói là giống như ốc sên nhưng 
lớn hơn. Căn cứ theo chữ đây là một nhạc khí, thối 
lên tiếng rất hay đề hòa nhạc, chữ trùng thanh loa. 
Kinh việt đây là dùng sai, không đúng với bản tự. 
Gọi tên pháp loa đó nghĩa là tiêng thuyết pháp như 
trông ôc nhân đây đặt tên là “pháp loa”. 

Khan phạp ngôn nói là khẩu can. Đỗ chú tả 
truyện nói là khan trừ. Quách chú đỗ ký; khan tước. 
Quảng Nhã nói là khan định. Thuyết Văn nói là 
xuyêt. Chữ đao thanh Can, xuyêt cũng là can. 

Vĩ hỷ nói là vI quý viết thành, Khảo Thanh nói 
là vĩ đại, trọng. 

Thuyết Văn nói là vĩ kỳ. Chữ nhân thanh vi. 


892 SỰ VỰNG 6 


Nãi tích nói là âm nãi là từ ngữ. Tỷ diệc. Khảo 
Thanh nói là tích chiêm. Tự thư nói là vấn. Thuyết 
Văn nói là pháp. Cách viết chữ thi, tân “”, khâu âm 
tiết. 

Tường độ nói là tường ngăn chặn. Tượng 
dương. Thuyết Văn nói là tường viên tế. Chữ tường 
thanh tường. Kinh chữ viêt không đúng. 

Kê tung y nói là nghiên cứu áo đen. Kế hè. 
Không chú thượng thư nói là kê khảo. Quảng Nhã 
nói là kê vân. Thuyết Văn nói là chữ chỉ thanh kê. 
Chữ chữ vựu thanh hòa khúc đâu. Tế sư. Mao thi 
truyện nói là màu đen. Chữ mịch thanh truy. Chữ. 
Thuyết Văn nói là âm tai, khổ ngoại. Thường viết 
chữ là không đúng. 

Kinh giả nói là gò cao do người đắp. Cảnh anh. 
Quảng Nhã nói là cánh đại. Khảo Thanh nói là 
khâu là gò thật cao. Thuyết Văn nói là người đã 
đắp gò thật cao, cao tỉnh tượng cao bình. Kinh chữ 
nhật chữ viết. 

Tâu trạch nói là đầm. Chữ đầm không nước có 
cỏ gọi là lậu. Nhĩ Nhã nói là mười đầm. Thuyết 
Văn nói là đại trạch, chữ thảo thanh lâu. Chữ, 
Không chú thượng thư nói là thấm nhuần đức. 
Trịnh chú chu lễ; nước trũng là “trạch”. Thương 
Hiệt Thiên nói là trạch ân. Thuyết Văn nói là quang 
nhuận, chữ thủy chữ trạch lược thanh. 

Tích nhĩ nói là khiến cho mày. Tỷ tích. Không 
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chú thượng thư nói là tỷ sử. Nhĩ Nhã nói là tùng. 
Vận thuyên nói là dữ. Xưa nay viết đúng tích ích, 
chữ tỷ thanh nhân. 

Bồi đa nói là tên cây của Tây quốc. Lá này có 
thể cắt ra làm sách Phạm hiệp, vIỆt sô sách. Lá này 
thô dày cứng khó dùng, nêu viết thì ,phân đông 
khắc bằng dao. Về sau dùng mực viết vì là dày 
không giông. như lá cây đa-la to, mêm, trơn trắng 
bóng, mịn và tốt hơn lá bồi đa. Cây đa-la-ny cao 
hơn các loại cây khác, nếu chặt cây non của nó thì 
không thể mọc lại, cho nên các kinh phân nhiêu 
dẫn ra làm ví dụ. Hình dáng hơi giống cây tuân 
cũng của Ngũ thiên đều có, nhưng chưa đến ở Nam 
Ấn Độ. Trong Tây Vức ký có nói đầy đủ. Những 
loại lá Phạm diệp này khác nhau, tùy theo lãnh thô 
của từng địa phương, hoặc dùng da cây của cây hoa 
đỏ để làm giây, hoặc da câm thú, hoặc lá vàng đồng 
bạc đề làm vì các nước không cÓ giấy. 

Mộng yên nói là hỗ đồ. Mực băng. Vận Anh 
nói là mộng muội, tiệm. Chữ tâm thanh mộng. 

Giải viết nói là giải thích. Giai ải viết thành, gọi 
là giả thì không 

đúng. 

Ma-hê nói là tiếng Phạm nói là tên của thượng 
giới Thiên vương. 

Đời Đường nói là Đại tự tại thiên. 

Tiết-lệ-đa nói là tiếng Phạm nói là ngạ quỷ 
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chúng. Quý mị nói là mi bị viết thành, hoặc viết lão 
vật tinh. 

Mạn-trà-la đây là tiếng Phạm. Thuyết Văn nói 
là chỗ thánh chúng tụ họp, tức là đàn tràng tụng 
niệm. 

Nham khuất nói là hang núi. Nhã hàm viết 
thành, vách núi. Khổ cốt viết thành, hang đá, chữ 
huyệt thanh quật. 

Quật địa nói là đào đất. Quỳ duật viết thành, 
xuyên qua mây khói. 

Ngõa thạch nói là ngói vụn. Lực đích viết thành 
đá vụn. 

Khước điển nói là chữ. Thuyết Văn nói là chữ 
huyệt chữ chân. 

Trong kinh chữ ? viết không đúng. Kinh trước 
đã giải thích. 

Thừa tối nói là quá dư. Thừa chứng. Khảo 
Thanh nói là thừa dư. Thuyết Văn nói là vật tướng 
tăng thêm, chữ bối thanh trâm. Kinh viết hai chữ 
sai. Viết nhiễm là. Vận thuyên nói là thậm. Thuyết 
Văn nói là chữ nhật thanh thủ chữ viết. 

Trúc bình nói là đắp bằng, dùng đầm để xây 
đặp. Tât ly nói là hai chữ đều uôn lưỡi đọc thành 
một âm. Thể nói là thệ dĩ. Âm mượn dùng theo âm 
chữ Phạm. 

Cù-ma-di nói là tiếng Phạm. Ngưu phẫn. Gián 
đoạn nói là không được liên tục. 
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Đảo dĩ nói là đương lão. Khảo Thanh nói là tay 
giã gạo. Chữ đảo lược thanh. Kinh văn chữ việt 
không đúng với chánh thẻ. 

Tam trùng nói là nhiều lớp. Trực lọng. Nói Tam 
trọng cao thấp đúng sai bện vào thành ba tầng mới 
là trung tâm của đàn, bên ngoài có vòng ba lớp là 
địa vị của Thánh nhân. Đàn này cao bốn ngón tay, 
trên mặt bằng như bàn vuông tật cả đều tụng niệm 
trong đàn tràng đều như thế mà làm. 

Bì giao nói là nâu giao chảy ra thành nước đóng 
cứng lại thành keo. 

Nho mễ nói là gạo tẻ. No qua. Tam cổ nói là ba 
bộ phận. 

Không hầu nói là sáo thối. Sáo của ứng hoạch 
Bà-la-môn không phải người thương dùng. 

Sáp chi nói là trồng cây. sơ hợp. Đinh nói là 
khứ thanh. Định kính. 

Mộc quyết nói là que củi. Quyền nguyệt. Một 
đồng nhọn đóng vào trên đàn, hoặc gọi là dặc. 

Tiếng Phạm ư già nói là tức là đồ đựng nước 
thơm, hoặc dùng đô băng vàng bạc. Hoặc dùng ly 
băng vỏ ốc để đựng nước thơm. 

Tiễn đạp nói là giãm đạp. Tiên diễn. Trịnh chú 
lễ ký nói là tiễn lý. Thuyết Văn nói là chữ túc thanh 
tàn, chữ, chữ túc thanh đáp. Kinh viết. Hồ đáp. 
Thuyết Văn nói là đạp cũng là tiễn. 

Già phu nói là trong Đại Bát-nhã trước đã giải 
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thích. Thâu nói là chuyên chở. Thi duật viết thành, 
âm mượn. Đạc nói là cái mõ, quả chuông lắc. 

Mô hàm. 

Kháp số nói là bâm tay. Khẩu giáp viết thành, 
bấm ngón tay để tính. 

Sử lưu nói là chảy nhanh. Am sứ là nước chảy 
từ trên cao xuống, chữ mã thanh sử. Ninh định. 

Thập lúc phúc nói là mười sáu căm xe. Phong 
mục. Trung tâm đàn tràng họa trang trí văn Đả-la- 
ni, vẽ một bánh xe dùng căm bằng Kim cang, giữa 
căm viết chữ Phạm. 


tk 


KIM CANG BÁT NHÃ BA-LA-MẬT KINH 
Hậu Tán La-thập dịch. Huệ Lâm âm 

Kim cang nói là Kim cang bảo là dụ cho trí tuệ 
Của người cứng chắc nhất. Chữ. Thuyết Văn nói là 
vàng năm màu. Màu vàng lâu bên chôn không đối 
thành màu trăng, tôi luyện không dễ gì biến đồi. 
Chăng bao lâu sang Tây phương, sông chung 
quanh đât chảy ra thành hai chấm vàng trong đất, 
đất nay vẫn còn nghe tiếng. Chữ Thuyết Văn nói là 
cứng, chữ đao thanh cương. 

Xá-vệ quốc nói là tiếng Phạm sai. Theo Thập 
nhị du kinh dịch nghĩa nói là Vô vật bất hữu quôc, 
hoặc gọi là Xá-bà-để thành, Xá-la-ba-tất-đèề-dạ 


SỐ 2128 - NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH, Quyền 10 897 


thành đều sai. Đúng â âm Phạm Thất-la-phạt-tât-đề 
quốc đây dịch nói là văn. Thành pháp kính kinh 
dịch nói là văn vật quốc còn gọi là Thiện kiến luật 
vần Xá-vệ đó là tên người. Ong Xá-vệ ở đất này, 
bấy ĐIỜ CÓ VỊ vua thây đất này đẹp trong lòng yêu 
mên, Xá-vệ liền mời vua ở lại đây, vua bằng lòng, 
về sau lây tên Xá- -vệ đặt quốc hiệu. Còn gọi tên 
nước là Đa hữu quốc. Các nước thấy nước này có 
nhiêu trân bảo lạ, cho nên về nước này lấy tên. 

Tiếng Phạm nói là kỳ thọ, hoặc gọi là kỳ đà, kỳ 
hoàn, kỳ viên đều là một tên. đúng với tiếng Phạm 
là Thệ đa, đây dịch là thành vua Ba-tư-nặc cai trị. 
Thái tử cũng tên Thắng. Trưởng giả Cấp Cô Độc 
đến ép thái tử Thăng mua vườn đất xây ngôi tinh 
xá cho Phật. Thái tử phát tâm cúng dường cây cho 
Phật và tăng, cho nên gọi tắt là “kỳ thọ”. 

Cấp Cô Độc cũng là dịch nghĩa. Tiếng Phạm 
nói là A-na-đà, đây dịch nói là không thân thuộc 
nhưng rất giàu. Ông nguyện đem của cải ra giúp 
người mồ côi nghèo khó, bây giờ lây biệt hiệu này 
đặt tên cho ông. Kinh xưa nói là A-na-phẳn-đề, 
hoặc gọi A-lam đều là một hiệu. 

Duy nhiên nói là đúng như vậy. duy quỹ. Theo 
“duy” nghĩa là một từ trả lời tôn xưng. Lễ ký nói là 
cha gọi không vâng dạ, tiên sinh không vâng dạ 
nhưng đứng dậy. Trịnh huyền nói là chỉ trả lời một 
cách cung kính. Thuyết Văn nói là duy tức là nặc, 
chữ khẩu thanh chuy. 
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Tứ duy nói là bỗn góc. Dực chuy. Quảng Nhã 
nói là duy ngung. 

Hoài Nam nói là g1ờ tý mặt trời có bốn góc. 

Phả hữu nói là hơi có. Phố ngã viết thành, hoặc 
viết là từ ngữ, phả. 

Phiệt du nói là dụ cho chiếc bè. Phu miệt. 
Chánh thể chữ viết. Tập huấn nói là buộc gỗ tre lại 
nôi trên nước, hoặc tên là vận tải. Phát người Ngô 
ở Nam Thổ z0 cũng là phiệt. Trong kinh chữ việt 
hoặc chữ việt đều không đúng. Chữ chữ viết. 

A-lan-na hạnh nói là tiếng Phạm. Chánh tự nói 
là A-lan-noa, đây dịch là vô tránh tức là không 
tranh cãi. Hoặc gọi lan nhã cũng là hạnh vô tranh. 
Hoặc gỌI là A-lan-nhã. 

Số như thị sa đăng hằng cập kinh vị nói là tính 
theo thế giới của Phật nói là hai chữ số này đều 
thuộc câu dưới. Kinh gọi thượng đa vô số thứ vân 
nhĩ sở hăng hà sa số nói là hai chữ này đều là sương 
cú viết thành, đêu là khứ thanh, thuộc chữ số câu 
trên. Thuyết Văn nói là chữ âm phộc. 

Ca lợi vương nói là cũng là tiếng Phạm, hoặc 
gọi là Ca lợi vương, trong luận việt Ca la sắc vương 
đều sal, Viết đúng nói là Yết lợi vương, đây dịch 
là Đâu tranh vương. 

Tây Vức ký nói là ở nước Ô Trượng Na, thành 
Mộng yết ly về phía Đông bốn, năm dặm là xứ này. 
Xưa dịch là Ác Thế Vô Đạo Vương tức là vua nước 
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Ba-la-nạI. 


tk 


KIM CANG BÁT NHÃ BA-LA-MAẬT KINH 
Hậu Ngụy Bồ-đề Lưu-chi dịch Huệ Lâm soạn. 

Tu-già-đa nói là hoặc gọi Tu-già độ đều là 
chuyền âm từ tiếng Phạm. Chánh Phạm nói là Tô- 
tát-đa, đây gọi là Thiện Thệ tức là một trong mười 
hiệu của Như LuaI. 

Môn lệ nói là lau nước mắt. Mạc bôn. Thinh 
loại nói là môn mô. Mao thi truyện nói là môn trì. 
Kinh văn nói là vũ phân. Tự lầm thông nói là vân 
thức. Khảo Thanh nói là nhục khắp. 

Hà đảm nói là gánh vác. Hồ ca viết thành, âm 
giá. Quảng Nhã nói là hà đản yết. Cổ văn viết. 
Đương lãm. Tự thư nói là đàm phụ. Thuyết Văn 
nói là chữ thủ thanh chiêm. 

Ma-na-ba đây là tiếng Phạm nói là hoặc gọi 
Ma-nap-bà, Ma-nạp. đều là tiếng Phạm chuyên sai, 
đây dịch là Niên thiếu tịnh hạnh. 

Ca-la phận nói là tiếng Phạm danh số. Phan 
vấn. Văn sau chuẩn theo âm này tự luận giải nói là 
ví như chia chẻ một sợi lông thành trăm phân, một 
phân. Ca-la phân luận dùng nghĩa này phiên tên là 
lực Thắng ngôn vô lậu vô lượng thiện pháp. Nhất 
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ca là phần thắng ngàn hữu lậu. Số phần nói là 
sương là viết thành cũng là số nhỏ nhiệm nhất, cho 

đến ít nhất cũng thăng được kia, hoặc gọi bất 
tương tợ thắng. 

Uu-ba-ni-sa- -đà phân nói là trong luận giải thích 
danh nói là nhỏ đến như lăng hư thì gọi là Ưu-ba- 
ni-sa-đà phân. 

Mao đạo nói là đây dịch sai. Theo tiếng Phạm 
nói là Sa-la, đây gọi là Mao-bà-la, đây gọi Ngu dĩ 
mao dự ngu, âm Phạm lẫn lộn nên sai. Đây mao 
phiên theo nghĩa là mao đạo hoặc gọi là mao đâu 
đều không đúng. Đây dịch là thât chí. Chánh Phạm 
nói là Bà-la-tât- -ly-tha- -ãt-na-la, đây gọi là Ngu tất 
cật tra, đây gọi dị Ất na đây gọi là Sanh. Đời 
Đường nói là Ngu Sanh là đúng. Mao đạo phàm 
phu là nghĩa không được rõ ràng. 


tt *k% 


KIM CANG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT KINH 


Trần Triều Chân Đề Tam Tạng dịch 
Huệ Lâm soạn. 


Thiên đản nói là che một bên vai. Đàn lan viết 
thành, thuận theo thời đây là chữ vay mượn, 
Thuyết Văn nói là hở áo. Theo văn kinh nói là thiên 
đản là đề hở vai phải. Ở phương ấy là nghi lễ chào 
nhau rất cung kính, chữ y thanh đán. Thuyết Văn 
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nói là chữ viết. Thi viết nói là đản tích bộc hồ, chữ 
thanh dàn. 

Hữu khiên nói là vai phải. Âm khiên. Thuyết 
Văn nói là khiên khiên phụ, chữ thuộc chữ tượng 
hình. 

Thấp sanh nói là sanh chỗ âm ướt. Thị nhập. 
Khảo Thanh nói là thấp lục. Thuyết Văn nói là u 
thấp, mỗi mỗi đều che phủ. Che đât nhưng có nước 
gỌI thập. Hai chữ chữ thô. Kinh văn phân nhiều 
việt không đúng. Tha trấp viết thành, tên là thập 
thủy. Ở Đông quận đồng, vũ dương trần bình 
nguyên chảy đến ngàn xe vào biến. 

Hư không khả sô lượng nói là chữ hư âm hồ 
chữ khâu. Chữ hoặc viết. Văn kinh viết không 
đúng. Chữ thượng thanh. Lực trường. Thuyết Văn 
nói là băng bao nhiêu cân nặng nhẹ gọi là lượng 
đúng. Chữ chữ viết. Nay Lệ Thư lược bỏ. 

Sa số nói là sương cú. 

tiếng Phạm chi đề nói là hoặc gọi là chi để sắc 
đô, hoặc sắc đô đều sai. Đúng âm Phạm nói là tế 
đa, hoặc giả đa. Đây gọi là tụ tướng nghĩa là nhiều 
lớp báo và gạch đá băng cao chông lên nhau. 

Ca-lăng- -glà vương nói là tiếng Phạm đây là tên 
một vị vua ngày xưa. Đây gọi là đấu tranh tức là 
trong kinh trước giải thích là Vô vương đạo nước 
Ba-la-nạI. 

Hà phụ nói là gánh vác nói là âm hà còn gọi âm 


902 SỰ VỰNG 6 


giá. Tự thư nói là hà đảm phụ. Chữ. Thuyết Văn 
nói là trên chữ dưới chữ bối, trên là chữ nhân xưa. 
Không phải chữ lực cũng không phải đao. Phân 
nhiều viết chữ lực chữ đao đều không đúng. 


k*£**t*ˆ*k% 


NĂNG ĐOẠN KIM CANG BÁT-NHÃ 
BA-LA-MAÁT KINH 
Tam Tạng Huyễn Trang dịch - Huệ Lâm âm 
Năng đoạn nói là đoạn cắt được. Đoàn mao viết 
thành, là chữ thượng thanh, hoặc khứ thanh cũng 
được dễ chặt cây làm chày. Không chú thượng thư 
nói là đoạn tuyệt. Thuyết Văn nói là tiệt. Chữ chữ 
tuyệt. Cô văn nói là chữ tuyệt. Nay văn kinh viết 
đều là Lệ thư lược bỏ. Hoặc lây bỏ và viết không 
đúng chánh thể. Đúng với chánh thể chữ tiệt. Hoặc 
kinh Kim Cang này tức là đại Ba nhã. Trong quyền 
577 là năng đoạn Kim cang phân. Nhập vào mục 
lục của tạng gọi là cùng với danh mục sau kinh lẫn 
lộn đâu thê liệt kê ra lại. Âm nghĩa này đã có trong 
bản đại kinh trước, cho nên không đưa ra nữa, xin 
xem văn trước. 


tk 
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NĂNG ĐOẠN KIM CANG BÁT-NHÃ 
BA-LA MẬT ĐA KINH 


Đại Châu Nghĩa Tạng Tam Tạng dịch 
- Huệ Lâm âm 


Nan lượng nói là khó lường, lực trường. 

Tr¡ lượng nói là lường biết được. lượng trượng 
viết thành, thường viết. 

Tiếng Phạm kinh già nói là Tây Vức tên sông. 
Đây là đời Đường mượn âm Phạm cũng chưa hoàn 
toàn chuẩn. Âm Phạm ngưng là, thượng thanh. 
Ngư ca viết thành là đúng. Xưa kinh viết nói là 
sông Hằng-già, hoặc sông Hà biên, hoặc Căng-già 
đều là một, không nhất thiết là đúng. 

Tâm Đà-la-n1 nói là tiếng Phạm Đà-la-n1, đây 
øọI là Tổng trì tức là tâm giữ gìn pháp. 

Tiếng Phạm Bạt-già bạn nói là hoặc gọi Bạt-già 
Phạm, Bà-già-bà, Bạt-già-phạt-để đều là mười 
hiệu của Phật. 

Kinh Kim Cang này có nơi dịch trong luận Kim 
Cang Bát-nhã nói là Bồ-tát Vô Trước tạo luận vào 
triều Tùy-cấp-đa dịch kinh văn có đủ trong văn 
luận. 
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THẬT TUỚNG BÁT-NHÃ KINH 

Giao ánh nói là Anh kính. Vận Anh nói là à bàng 
chiếu. Khảo Thanh nói là huy. Thuyết Văn nói là 
chữ nhật thanh anh. Văn kinh chữ việt không đúng 
âm của ý kinh. 

Du tiễn nói là tiên tiễn. Không chú luận ngữ nói 
là tiên tuân. 

Trịnh chú lễ ký nói là lý. Chữ túc thanh tàn. 

Hà cám viết thành, đoản thanh tự hạ, chỉ viết 
một chữ đều đúng. Chân ngôn chỉ chấp nhận thanh 
này, dùng âm Phạm không đúng nghĩa với chữ 
tầm. 

Ô có viết thành, dẫn thanh liền hợp khẩu. 

Hàm cám. Dẫn thanh ba chữ này đều là chân 
ngôn. 

U nê nói là bùn non. Ư cứ. Tự thư nói là đáy 
nước có bùn xanh. 

Vận Anh nói là điện tế, chữ thủy thanh ưƯ. 

Cát lợi nói là nhị hợp. Hiền kiết viết thành, chữ 
hai chữ đều uốn lưỡi, .hợp thành một tiếng. Dưới 
đây hai chữ nhị hợp đều chuẩn theo nghĩa này. 

Đát lãm nói là nhị hợp. Lãm đạm viết thành uốn 
lưỡi dẫn thanh. 
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NHÁT THIẾT ÂM NGHĨA KINH 


Sa-môn Tuệ Lâm tu hạnh dịch kinh thời Đại Đường soạn. 


QUYÊN 11 


Tựa kinh và kinh Đại Bảo Tích pho thứ nhất 
øôm mười quyền (đồng âm với quyền này) Hoàng 
đế Duệ Tông chế. 

Tung hoành: Chữ trước là túc dung phiên thiết, 
chữ sau là hoạch manh phiên thiết. Thuyết Văn gọi 
là tùng, Khảo Thanh Nhĩ Nhã gọi tung là chiêu dài, 
hoành là chiêu ngang, là bên trái bên phải vậy. 

Hàn thi nói: Nam Bắc là tung, Đông Tây là 
hoành. Thuyết Văn gọi hoành là lan mộc, thuộc bộ 
mộc âm hoàng. 

Chi số: Sương cú phiên thiết 

Chứng: chi cảnh phiên thiết, âm thủ, chữ chứng 
thuộc thượng thanh. Vận Anh nói chẩn tức là tế bạt 
(cứu giúp). Đỗ Dự Chú Tả truyện nói: chân nghĩa 
là cứu trợ. Thanh Loại nói: chân là vớt lên. Quảng 
Nhã nói chân là cứu. 

Trầm luân: Tập Huấn nói trầm là chìm, Trang 


908 SỰ VỰNG 6 


Tử nói là người chìm nổi (người dâu họ tên). Cố 
Dã Xương nói: con người ân giâu tên mình không 
muôn nồi tiếng trong chốn triêu đình gọi là trâm 
lục. Chữ luân ở dưới Khảo Thanh nói là luận trích, 
tư tứ phiên thiệt, Thuyêt Văn gọi là chìm thuộc bộ 
thủy âm luận. 

Phàn chước: Thuyết Văn gọi là lửa đồng, thuộc 
bộ hỏa âm phiên. Chước, Thiên Thương Hiệt nói 
chước là đốt, Thuyết Văn gọi là nướng, thuộc bộ 
hỏa âm ước thành chữ chước. 

Đạn kỳ: họ Quách chú thích Thị nói đạn là khó. 
Thuyết Văn gọi là sợ. Quảng Nhả gọi là kinh thuộc 
bộ tâm âm đan. 

Hào mao: Chữ trên là hồ cao phiên thiết, mượn 
dùng chứ không phải chữ chính, thể chính là từ bộ 
mao và chữ cao việt thành hào. Toán kinh nói: 
mười ti là một hào. Hào mao là đông sợi lông, nhỏ 
bé vậy. 

Đào Quân: Chữ trước là Đường lao phiên thiết 
lập Huấn gọi là ngói nung, Quảng Nhã gọi là sự 
giác hóa, Thế Bản nói anh em ta làm Đào Tống 
trung nhật hạ lượt thần. Thuyết Văn nói từ bộ phụ 
âm 

đào. Huấn, Khảo Thanh gọi là đều, đều đặn 
không hơn kém. Hứa Thúc Trọng chú Nam Tử nói 
là phép đong tính. Thuyết Văn cho là thuộc bộ kim 
âm quan. Theo chữ đào quân nghĩa là hun đúc, giáo 
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hóa, tạo hóa. 

Hán nhật: Nhi nhất phiên thiết Hán pháp bản 
nội truyện nói: “Vua Hán Minh ban đêm năm 
mộng thây người vàng bay đến sân điện, sáng hôm 
sau ông hỏi người đoán mộng, người ây bảo: ở 
phương Tây có bậc Đại Thánh, do đó ông cho 
người tìm giáo Phật pháp bắt đầu nghe thuyết 
giáo”. 

Thứu đâu: Tình tụ phiên thiết nghĩa là chim 
thứu: là tên núi Thứu đầu, ở bên cạnh thành Vương 
xá cũng gọi là núi Thứu phong, cũng gọi là Linh 
thứu sơn. Tiếng Phạn gọi là Ky-xà-quật cũng là 
một ngọn núi này. 

Ngọc hào: Hồ cao phiên thiết là chữ giả tá, 
chánh thê là bộ mao mà viết thành chữ hào. Ngọc 
hào là giữa hai hàng chân mày của Đức Như Lai 
có sợi lông trăng, chiếu ánh sáng trăng giỗng như 
bạch ngọc Phật phát ra ánh sáng từ tướng lông 
trăng chiêu khắp các thế giới ở mười phương cho 
nên gọi là ngọc mao đan sắc. 

Can qua: Chữ trên là cương an phiên thiết, Thị 
truyện nói can là chiếc cán, âm hạn cái côn. Thuyết 
Văn viết là chữ can nghĩa là can phạm. 

Qua: Chu Lễ Ty nói qua là cái mác, là thứ đồ 
binh khí. Trịnh Huyền nói: như cái mâu, thuẫn bây 
giờ vậy. Thi truyện nói qua dài sáu thước sáu tắc. 
Phương ngôn nói giữa vùng Ngô Dương gọi kích 
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là qua. Thuyết Văn nói vật đầu băng là kích. 

Tôi phong: Chữ trên là tạng lôi phiên thiết, 
Thuyết Văn gọi chữ tôi là bẻ gãy, thuộc bộ thủ âm 
thôi, chữ dưới là phương phong phiên thiết. Khảo 
Thanh gọi là mũi nhọn, Thuyết Văn nói là mũi 
nhọn của binh khí, thuộc bộ kim âm phong. 

Hội lữ: Chữ trên là Hồi ngoại phiên thiết, Mao 
Thi truyện nói: hội là loạn. Công Dương truyện 
nói: là vỡ bờ. Cốc Lương truyện nói: trên dưới 
không hợp nhau gọi là hội. Tả truyện nói: dân trốn 
người cai trị cũng gọi là hội, ở trên gọi là hội, ở 
dưới gọi là đào. Thuyết Văn gọi là rơi lọt, chữ dưới 
là lữ, Không chú Thượng thư nói: lữ là số đông. 
Chu LỄ nói năm trăm người là một lữ. Trịnh Huyền 
nói: hễ Sư đi ra gọi là trị binh sư vào gọi là an trân 
lữ. 

Tịch Viên: Tần Thuyết Văn nói tịch là mở, 
thuộc bộ môn âm ty. 

Chu Lễ Phôn Từ nói: tịch bộ nghĩa là mở cửa. 

Tuệ quỹ: Quy lụy phiên thiết, Thuyết Văn gọi 
là bóng mặt trời, bộ nhật âm cửu. 

Triệu xiên: Nhĩ Nhã gọi là bắt đầu, chữ dưới 
gọi là xiễn. Thanh Loại gọi là mở toang. Hàn 
Khang Bá Chú Phôn Từ nói: xiên là làm tỏ rõ. 

Quỳnh biên: Quý doang phiên thiết, Thi truyện 
nói: là vẻ đẹp của ngọc có thuyết gọi là cây ngọc. 
Thuyết Văn gọi là ngọc đỏ, bộ vương âm quỳnh, 
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chữ dưới là tất niên phiên thiết. Lưu Triệu chú 
Công Dương truyện nói: đan xen. Thương Hiệt nói 
biên là lề sách, Thuyết Văn gọi là biên thứ giản. Từ 
chữ nịch âm mích, bí niên phiên thiết. 

Cự tức: Cường ngự phiên thiết, khứ thanh, chữ 
thường dùng Dã Quỳ chú Quốc ngữ nói: cự là mau 
chóng. Cô Dã Vương, cự là vội vã. Trịnh Huyền 
chú Chu LỄ nói: đưa tin (chuyên). Thuyết Văn 
cũng giải thích giống Chu Lễ, bộ xước, âm cự. 

Duệ thánh: Doanh nhuệ phiên thiết, Quảng Nhã 
nói duệ là thông minh, sáng suôt. Tập Huân nÓI: 
duệ là thánh là thông triết. Thuyết Văn gọi rất tỏ 
rõ. 

Tĩnh nghiệt: Ngư yết phiên thiết, tả truyện nói: 
khi trái trời gọi là tại đất loạn gọi là nghiệt. Khảo 
Thanh nói: nghiệt là tai họa. Loài trùng quái dị gọi 
là nghiệt. Y phục thảo mộc ky lạ gọi là trật. Nay 
tục dùng chung nghiệt là lữ tịnh. Vận Tập cho răng 
từ bộ trùng âm hủy việt thành chữ nghiệt chánh thê 
từ bộ thị viết thành chữ nghiệt, thanh phiệt. Thuyết 
Văn nói chữ Nghiệt từ chữ cũng âm thảo, từ bộ 
trung, sửu liệt phiên thiết, từ bộ thảo âm hiệt, từ bộ 
dương viết, nay tương truyền chữ sơn viết chữ là 
lần lượt không đây đủ. 

Sào toại: Bào Phó Tử nói: Hoàng đề thời 
Thượng cô có tộc là Sào Thị. Thời ây cầm thú phân 
nhiêu ở chung với người, vì lánh nạn nên gọi là sào 
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thị. Phôn Từ nói: thời Thượng cổ ở trong hang và 
chỗ hoang dã. Các thánh nhân đời sau đối lại làm 
phòng thât. Bào Phác Tử nói: vào thời xưa con 
người ăn thịt sống uỗng máu tươi của các loài chim 
thú và các loại rau quả, để trừ bịnh đói. Vì thế các 
Thánh nhân tìm cách lây lửa để nấu chín thức ăn, 
vì thế nên gọi là người họ Toại. 

Ủng Tuệ: Thiên Thương Hiệt nói: ủng là nắm 
giữ. Thuyết Văn gọi là ôm ấp, thuộc bộ tộc âm ủng. 
Chữ dưới là tùy nhuệ phiên thiết, tức chối tre. 
Phương ngôn nói từ cửa đến phía tây hoặc cho là 
chỗi quét, tùy túy phiên thiết cũng gọi là chối quét, 
chi tây phiên thiết hoặc từ bộ thảo việt chữ tuệ. 

Chánh sóc: Chữ trên là chương doanh phiên 
thiết, khảo Thanh gọi là đầu tiên, là mới là ngày 
mông một của tháng. 

Bàn đào: Bàn an phiên thiết, sơn Hải kinh nói: 
ở biển Đông có ngọn núi Đào độ, trên núi có một 
cây đào rất lớn gọi là đào đô. Gốc của nó lan tỏa cả 
ba trám dặm, cành bủa xa khoảng ba ngàn dặm. 
Trên â ây có gà trời sắc vàng, khi mặt trời mới mọc 
chiếu lên ánh nắng lên cây này thì thiên kê liền kêu 
lên. Lúc đó các con gà trong cả nước đều kêu theo. 
Kính Sơn Hải cũng nói: có cây hoa đào lớn sốc nó 
tỏa kết ba trăm dặm, cành tỏa hơn ba ngàn dặm. 
Trong Bảo Suy Thân Ký và phong tục thông nghĩa 
đều dẫn sách của Hoàng đề rằng: thời Thượng cô 
có hai vị thân, một là Đô, hai là Tước Lũy. Lại một 
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vị là Tước Luật lên núi Sốc, trên núi có hai cây đảo 
lớn, hai người nương ở dưới gốc cây, phía đông 
bắc của cây CÓ Cái hang lớn, các loại quỷ thường ra 
vào hang này: hai vị thần này làm chủ thống lĩnh 
loài quy này, trong bọn chúng có kẻ làm hại người, 
chúng dùng dây trắng buộc lại đem dâng cho hồ. 
Cho nên Hoàng đề bèn làm lễ thì con hồ ói ra chỗ 
sốc đào. Người kia ở chỗ cửa vẽ tượng hai vị thần 
và chú hồ đề tượng trưng. Ngày nay theo phong tục 
mỗi lần cuối tháng chạp trong đêm giao thừa thì vẽ 
một người đảo rũ xuông rơi dây trắng, vẽ tranh hồ 
ở hai bên công, đặt hai bóng đèn tượng trưng cho 
mắt hỗ, đề loại trừ điểm bất tường. 

Hỗn xa thư: Chữ trước là hồn ấn, phiên thiết 
Thuyết Văn gỌI là phong lưu, theo từ phong lưu là 
hỗn, hỗn giông như lưu không khác. Xa, nghĩa là 
vết bánh xe. Thư gọi là dâu ấn của chữ nghĩa. Hỗn 
xa thư nghĩa là dâu vết của thiên hạ cũng giông ký 
hiệu của văn tự cũng như một vua cai trị, giáo hóa 
thiên hạ đông một nhà. 

Tế liễu: Kinh Sơn Hải nói: ở biển Tây gần chữ 
mặt trời lặn tên của một tiêu châu, có một ngọn 
Thường thương, chỗ lặn của mặt trời mặt trăng 
chính là châu này, có tên là Tế liễu cũng gọi là 
Dương liễu đảo. 

Ca-diếp: là tiếng Phạn, âm chính của Phạn là 
Ca, khương khư phiên thiết, Nhiếp-ba là một dòng 
họ lớn ở Ấn Độ. 
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Niên du: Dương chu phiên thiết, Quảng Nhã 
nói du là vượt qua. Mao Thị truyện nói du là vượt 
lên, Thuyết Văn giải thích là từ bộ túc âm du. 

Ấp ký: Thiên Thương Hiệt nói ấy là tốn (bớt 
đi). Mao Thị truyện nói âp là chầm (rót). Thuyết 
Văn gọi là trì (năm giữ), chữ này thuộc bộ thủ âm 
4p: 

Vĩnh thuần: Thời luân phiên thiết, đây là niên 
hiệu của Đại để Thiên Hoàng đời Đường thuộc 
năm Quý mùi. 

Đương trữ: Trực lữ phiên thiết, Nhĩ Nhã nói: 
trữ là giữa khoảng cái bình phong với cửa. Quế 
Uyền Châu Tự nói: là chỗ vua nhận sự triều bái. 

Tuân cơ: Nhĩ Nhã gọi là tự mình, Quách Phác 
cho răng tự mình noi theo, Khảo Thanh nói tuân là 
thuận theo, Thuyết Văn cho rằng tuân là tuân hành, 
Cơ Không chú Thượng thư nói: ky là cái nỏ, cái 
máy phát động. Thuyết Văn nói máy móc là ky. 

“Đăng xu: Xương châu phiên thiết, tập Huấn nói 
chỗ phát động gọi là xu cơ, Khảo Thanh nói: xu cơ 
là ngôn từ, Thuyết Văn cho đó là chốt cửa từ bộ 
mộc âm phu. 

Khuy trưng: Khu truy phiên thiết, khảo Thanh 
nói: Khuy là rơi rụng là tôn thương. Trịnh huyện 
chú thích Mao Thị nói: Khuy là hủy hoại, Vương 
Dật chú sở từ nói khuy là thuyết. Quảng Nhã nói 
khuy là thiêu. Thuyết Văn thì giải thích là khí tốn. 
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Trưng, Đỗ Dự chú tả truyện nói trưng là nghiệm. 
Thuyết Văn gọi là tượng, từ chữ Nhậm, thiên đảnh 
phiên thiết, từ chữ thanh tĩnh. 

Miên khu: Chữ trên là di nhiên phiên thiết, chữ 
dưới là Khương Vu phiên thiết. 

Phi câu: Thuyết Văn nói phi là lớn thuộc bộ 
nhất và âm bắt văn kinh cho răng từ bộ thập viết 
thành chữ phi. Chữ dưới là cầu, Cô Dũ Vương nói: 
cấu là "hợp lại. Mao Thi truyện nói: cấu là tạo thành. 
Thuyết Văn nói cầu là xây đắp, bộ mộc âm câu, cỗ 
hâu phiên thiết. 

Tâm địch: Phương ngôn nói dịch là diễn giải sự 
lý, là nói liền không dứt, Quảng Nhã nói dịch là 
làm rõ sự. Thuyết Văn nói là gỡ mối tơ, thuộc bộ 
mịch âm mích. 

Bắt giải: Cách nại phiên thiết là lười biếng. 

Vọng bì: Quốc ngữ nói bì sĩ không chức vị, bì 
nữ không gia thất, Giả Quỳ nói bì là bệnh. Quảng 
Nhã nói bì là mệt mỏi. Thuyết Văn cho đó là lao 
nhọc. 

Bộ trật: Trần lật phiên thiết Thuyết Văn gọi là 
thư y, thuộc bộ cân âm thất. 

Tại ác: Nhĩ Nhã nói ác là đầy đủ, Thuyết Văn 
nói là âm ả1 nguy trí. 

Chị tộ: Dã Quỳ chú Quốc ngữ nói: Tộ là ngôi 
lộc, xưa nay đều dùng chữ chính như tộ phước, từ 
ngữ diệc. 
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Chi manh: Sử ký nói: Manh là người đất Dĩnh. 
Quảng Nhã nói manh là dân không nghề nghiệp là 
ngu sĩ, Thiên Thương Hiệt nói là người dân đã, 
Thuyết Văn gỌI là dần làm ruộng. 

Hằng dật: Dân nhất phiên thiết Khảo Thanh nói 
đó là ý thích đủ, vui vẻ. Không An Quốc chú 
Thượng thư nói dật là trốn, Thiên Thương Hiệt dật 
là thánh thơi từ bộ nhơn â âm thất vậy. 

Minh mật: Di tất phiên thiết Nhĩ Nhã nói mật 
là yên tịnh, Khảo Thanh nói mật là không có tiếng 
động, Tập Huân nói mật là an ôn. 

Kiêu tục: Khảo Thanh nói kiêu là mỏng manh, 
là tưới ướt. Theo nghĩa kiêu ốc tức là vị nhạt. 

Thuần nguyên: Khảo Thanh nói thuần là trong 
trẻo. Trịnh Huyện chú nghĩ lễ nói thuần là bón tưới. 
Quảng Nhã nói thuần là rót vào. Thuyết Văn nói 
thuần là tốt đẹp. 

Trịnh Huyện chú lễ ký nói nguyên là nguôn 
sốc. Cố Dã Vương nói đầu nguôn nước gọi là 
nguyên. 

Tạm thừa: Khảo Thanh nói: tạm là không lâu. 

Liêu đề: Lực điêu phiên thiết Tập Huấn gọi là 
thả, tạm. 

Tương trật: Tự thư nói kiêm là tương (lụa nhữn 
ngày xưa dùng để viết nên gọi là kiêm tương), chữ 
dưới là trân lật phiên thiết. Tập Huấn nói, túi đựng 
sách gọi là thư trật, thuộc bộ cân đọc tất âm thất. 
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KINH ĐẠI BẢO TÍCH QUYÊN 1 


Đại Đường Tam tạng Bồ-đề Lưu, Chí Tập dịch Tam luật 
nghỉ, hội thứ nhất ba quyền. 


Cao Tuấn: chữ thông dụng, Thuyết Văn giải 
thích chính thê có bộ sơn, Khảo Thanh gọi là núi 
cao, Không An Quốc chú Thượng thư nói: tuấn là 
cao lớn, Thuyết Văn gọi là cao. 

Hủy mộc: Thuyết Văn nói đó là tên chung của 
loại cỏ, nay lệ thư tóm lược từ ba mươi thành hủy, 
lại âm là huy quý phiên thiết cũng được. 

Kỳ lân: Thiên Thương Hiệt nói: con cái gọi là 
kỳ, con đực gọi là lân. Mao Thi điều thú trùng ngư 
sở nói: kỳ lân là giống thú mang điềm lành. Vương 
là chí nhân cho nên xuất hiện con vật khôn ngoan, 
có âm là quân. Đuôi trâu chân ngựa móng màu 
vàng một sừng thăng có thịt nhưng không làm hại 
vật. Nó sông rât có khuôn pháp, khi ngao du thì 
chọn đât lành, chỗ nó ở không làm tốn hại trùng 
sông, không phá cỏ cây, không ở theo đản, không 
đi từng bầy, không rớt hầm, không vướng 

lưới. Thuyết Văn cũng gọi là thú nhân từ. Chữ 
mi, con này đuôi giống đuôi trâu một sừng từ bộ 
lộc âm hy, văn kinh có khi từ bộ.... 

Hùng bi: Chữ trên là thư cùng phiên thiết, chữ 
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dưới là bỉ mi phiên thiết Mao Thi nói: duy bị duy 
hùng, Thuyết Văn gọi là tên của loài cầm thú nó 
giông như con heo nhưng to và màu đen, nó ở trên 
núi, tay nó giống tay người. Nhĩ Nhã nói: beo 
giỗng như gâu nhưng da nó trắng vàng. Quách 
Phác nói: loài beo cũng giống như loài gầu nhưng 
to hơn, đầu đài, cao và rất mạnh, sức nó có thể quật 
gãy cây cối. Tiếng địa phương ở Quan tây gọi là 
giả. 

Anh vũ: hoặc gọi là điêu, hai cách đó dùng 
chung, kinh Sơn Hải nói: Hoàng sơn có loài chím, 
dáng nó giỗng chim ưng biển cánh xanh mỏ đỏ, có 
thể bắt chước nói tiếng người nên gọi là anh vũ. 
Quách Phác nói: anh vũ bây giờ lưỡi nó giống trẻ 
con, ngón chân trước sau của nó đều có hai dâu nồi 
ra ngoài lộ năm sắc. Cũng có loại toàn màu trắng, 
con lớn giống như nhạn, Khúc Lễ nói: anh vũ có 
thể nói không rời các loài chim. Thuyết Văn nói 
hai chữ anh vũ đều thuộc bộ điểu âm vũ anh. 
Thuyết Văn lại nói chữ anh là từ bộ nữ, âm anh có 
hai bộ bối. Nay theo văn kinh là hai bộ mục dưới 
thuộc chữ an viết thành anh, chăng đúng vậy. Chữ 
vũ là bộ chỉ, bộ qua. 

Cù-chỉ-la-điểu: là tiếng Phạn, một giống chim 
ở Ấn Độ, hoặc gọi là Cù-xí- -la, hoặc gọi là Cụ-xá- 
la đều là âm nặng nhẹ của tiếng Phạn, kinh Niết- 
bàn nói là loài chim này hót rât hay, đặt tên theo 
âm thanh của nó, tánh nó rất thích sang trọng 
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không chịu ở trên những cây khô héo. 

Phù nhạn: Chữ trước là phụ vô phiên thiết Nhĩ 
Nhã nói dã phù có âm vụ. Mộc Quách Phác chú 
thích răng: thuộc giống vịt. Ô áp phiên thiết, Khảo 
Thanh nói: vịt hoang dã, văn tự giải thích yếu nóI: 
nó thuộc bộ điều âm ký. Kỷ là con chim cánh ngắn 
bay mây bận, trên là bình dưới là thanh. Chữ dưới 
là nhạn, Mao Hứa truyện nói loại lớn là hông, nhỏ 
là nhạn. Thuyết Văn nói nó thuộc loài ngỗng, thuộc 
bộ điều âm nhạn. Theo chữ phù nhạn tức là loài 
chim bay theo ánh dương. Lễ ký Nguyệt Linh nói 
vào những tháng thuộc mùa thu chim phù chim 
nhạn bay đến. 

Nhự thực: Như thử phiên thiết Khảo Thanh nói: 
nhự là ăn, chữ dưới là thực. Chánh thể của nó là bộ 
tập, nay văn kinh viết bộ nhơn và chữ lương mà 
việt thành chữ thực, đó là chữ thông dụng, chăng 
phải. chánh thê. 

Ông-uất: Chữ trước là ốc không phiên thiết chữ 
xưa nay gọi ông là lớn, anh tài uyên châu nói là cỏ 
rậm, từ bộ thảo âm ông, chữ, dưới là uất là chữ 
thông dụng. Khảo Thanh nói uất là hơi không thoát 
ra. Nhĩ Nhã nói uất là khí tụ. Quê Uyên Châu Lâm 
nói uất nhiên là hơi thoát ra. Quảng Nhã nói uất là 
u uất nghĩa là cây cối rậm Tạp. Thuyết Văn nói đó 
là cây nghệ. Theo Thuyết Văn uất thuộc lâm và 
phữu... 
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An-ma-la-thọ: là tên của giống cầy ăn quả. 
Trung Hoa không có giống này. Cô dịch là Am-bà- 
la hoặc Am-la-thọ đều là một kinh Niết- bàn nó thí 
như cây am-ma-la một năm thay đối ba lần. Có khi 
ra hoa ánh sáng lóng lánh, có héo ra lá xanh um, có 
khi lá rụng trụi sạch như cây khô. Lại nói thí như 
cây am-la hoa nhiêu quả ít. 

Chân-thúc-ca-thọ: chữ trên là kinh diễn phiên 
thiết, chữ dưới là khương như phiên thiết, vì là 
tiếng phạm nên không truy tìm tự nghĩa. Nó là 
giống hoa của Ấn Độ, Trung Quốc không có giống 
hoa này, Đại Đường Tây vực ký nói ở Án Độ có 
rất nhiều cây kiên-thúc-ca cũng øọI là cây vô ưu, 
hoa của nó màu đỏ, thuyết này chính xác nhất. 

Do-đề-ca-hoa: là chữ vay mượn, nó thuộc Phạn 
ngữ, đọc trại là chữ đa-châp- -bôn là âm ca. Ngay 
đên Đức Bồn sư Thích-ca cũng gọi là ca, thì thật 
ngu hoặc. Trong văn này đoạn trước có hoa bà-sư- 
ca sau có hoa ca-la-bà đêu đồng với âm này. 

Phố hợp: nghĩa là thâm. hòa, nhuẳn vậy. 

Tuy mỹ: Vận Thuyên nói tuy mỹ là cỏ lan tỏa. 
Vương Dật chú Sở Từ nói: lan ra theo gió. 

Huy anh: Chữ trước là hủy vi phiên thiết, chữ 
dưới là anh kính, phiên thiết là màu xanh lục cùng 
nhau phát tỏa. 

Như không tước yên: Khảo Thanh gọi là yết 
hâu là cân cô. Văn kinh viết thuộc bộ khâu, chữ 


SỐ 2128 - KINH NHẤT THIẾT NGHĨA ÂM, Quyền 11 921 


yết, chữ khứ thanh là sai, chánh thê của nó là bộ 
nhục. 

Đâu-la-môn: là tiếng Phạn là sợi tơ mềm mại 
hoặc gọi là bông liễu, bông lau vậy. 

Chỉ bộ: Đỗ Dự chú tả truyện nói: chỉ là bàn 
chân, Nhĩ Nhã cũng giải thích như vậy. Chữ bộ 
Thuyết Văn gọi là đi, bộ chỉ tha mạt phiên thiết 
tương bồi trùng thư tức là chữ bộ, nay thông dụng, 
dưới chữ chánh theo chữ thiểu là lần lượt. 

Bi tuyên: Trịnh Huyên chú lễ ký nói: vũng chứa 
nước gọi là bi, đào đất để giữ nước gọi là ao. 

Thanh linh: hai chữ thanh linh đều từ bộ thủy, 
hai chữ này nghĩa là trong suốt, thuộc chữ hình 
thanh. 

Du-thiện-na: Du-thiện-na là tiếng Phạn, các 
bậc Thánh vương ngày xưa hành quân một ngày. 
Trong các kinh luận phiên dịch trước sau, xa gân 
khác nhau, hoặc gọi là bỗn mươi dặm. Câu-xá luận 
nói mười sáu dặm. Đường Tây vực ký nói: theo 
thói quen ở Ấn Độ một chi, thiện na là ba mươi 
dặm. . Thuyết này đúng nhất, nay văn căn cứ theo 
thuyết này. 

Kỳ hành: hạnh canh phiên thiết thiên Thương 
Hiệt nói: gốc của cây cỏ gọi là hanh Thuyết Văn 
cho là nhánh chính. 

Phệ-lưu-ly: Tên vật báu (tiếng Phạn) tự thể của 
chữ không nhất định, là loại thân bảo thời sinh, 
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màu xanh ngọc ánh sáng lấp lánh, chăng phải loại 
đá nhơn tạo tôi luyện lưu ly. 

Bảo đạc: chữ bảo, chánh thê là bộ mịch, bộ 
vương bộ phữu, bộ bồi kết hợp lại. Nay văn kinh 
nói từ chữ thân viết thành bảo, chữ thông dụng, 
nhưng chăng phải thể chính. Chữ dưới là đạc, 
Trịnh huyền chú thích Chu LỄ nói đó là cái linh 
lớn. Không An Quốc nói thứ chuông lưỡi băng gỗ, 
dùng để tuyên lời dạy. 

Thiêm-bộ-đàn kim: là tên của một loại kim bảo 
vô cùng thù thăng (tiêng Phạn), là loài thân bảo 
thiên sanh, chắng phải loại khoáng sản của thế gian 
tôi thành. 

Kỳ an: Tương du phiên thiết tua bông sen, 
chánh thê là bộ triệt, là cái đầu kèm theo bộ sam, 
chữ tượng hình nay lệ thư lại thêm bộ mười ty, nên 
việt thành chữ này cũng thông dụng. 

Khẩu hàm: Áp giám phiên thiết, khảo thịnh nói 
miệng giữ mà ăn, Thuyêt Văn nói dây vàm trong 
miệng ngựa. 

Xí điền: Khảo Thanh gọi xí là chỗ tạp uế, Thiên 
Thương Hiệt nói xí là thứ lớp, Quảng Nhã gọi là 
khoảng. Chữ dưới là điền, Giả Quỳ chú Quốc ngữ 
nói điên là lập vào, Quảng Nhã nói điền là tặc, 
Trịnh Chú lễ ký nói điền là đầy. 

A-thắp-bà-nhị-đa: là tiếng Phạn, Đường dịch là 
mã thắng. 
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Ly-ễ: Phương ngôn nói ế là vướng vít, Vận Anh 
nói Ê là che lâp, Quảng Nhã nói chướng ngại, 
Thuyết Văn nói ê là lộng hoa. 

Trừu lâm: Thiên Thương Hiệt nói trù là vỏ lúa, 
Thuyết Văn nói trù là nhiều, bộ hóa đọc tắc âm chu. 

Trù sính: là chữ thông dụng, chữ này tuy là 
chánh thê nhưng có hai âm, có âm đà, nay chữ 
thường dùng là tù. Cô Dã Vương nói tù là đi, 
Quảng Nhã nói tù là chạy. Chữ sính: Đỗ Dự chú tả 
truyện nói: sính là tù, đi, Quảng Nhã nhớ sính là 
chạy, Thuyết Văn gọi là chạy thắng một mạch, bộ 
mã âm sinh. 

Lưu chú: Thuyết Văn nói: mưa thuận thời nên 
cây cô sinh trưởng tươi tốt, bộ thủy âm thự. 

Khuyết giảm: thanh loại nói thuộc bộ thùy, 
Thuyết Văn gọI là đô sành, cái vô miệng nhỏ, 
Thuyết Văn nói chữ thuyết chánh thể bộ phữu, 
Quách Phác chú Nhĩ Nhã nói đó là bình bị mẻ. Bộ 
phữu đọc là quyệt, chữ giảm có hai âm, đều là 
thượng thanh, bộ thủy chữ giảm thể một nhưng 
cách dùng ấy nghĩa khác biệt, âm chính là giam, 
Khảo Thanh nói sự tốn hại làm cho bớt đi gọi là 
giảm, Thuyết Văn nói giảm là tốn. 

Điển liệp: Thuyết Văn nói là làm ruộng, Khảo 
Thanh nói điền cũng như lạp. Chữ dưới là lực 
nghiệp phiên thiết Khảo Thanh nói đó là giỗng hao 
chó, nay dùng chung điền thành hiệp. 
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Khôi hội: Chữ trước là khô hoàn phiên thiết 
Không An Quốc chú Thượng thư nói: khôi là thây, 
Quảng Nhã nói khôi là chủ vậy. Trịnh Huyễn chú 
lễ ký nói khôi là đứng đầu, Vương Dật chú sở từ 
nói: khôi là lớn. Chữ dưới là hội, Quảng Nhã nói 
hội là cắt, người làm nghề đồ tế gọi là khôi hội. 

Miêu thố: âm ngô là giang ngoại cho là chữ 
miêu nay không lây chữ mà nói chung là tên của 
loài thú. Có Dã Vương nói: nó giông như hồ nhưng 
nhỏ hơn, là loài gia câm dùng để bắt chuột. Thuyết 
Văn thiếu chữ này. Chữ thô: Cô Dã Vương nói: 
lông của nó có thể làm bút đề viết. Thuyết Văn gol 
là tên của loài thú, chân của voi có chấm đen giỗng 
đuôi voi, đầu thỏ đầu voi giống nhau cho nên chữ 
thô đọc từ âm tượng mà tỉnh lược. 

- Yếm ác: Chữ trước là y diễm phiên thiết, chữ 
dưới là ô cô phiên thiết. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH QUYÊN 2 
Bất khả trị: Trĩ ly phiên thiết. Sớ dĩ: sương tróc 
phiên thiết. 
Hy vọng. Vũ phường phiên thiết. 
Phấn tảo y: y này của các vị 1y-kheo này vì chế 
tiết lòng tham, không thọ của tín thí cúng dường, 
xả bỏ và xem thường những loại y tốt đẹp thượng 
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hạng, thường lượm nhặt những mảnh vải mà người 
đời vứt bỏ rôi đem ra sông suối giặt sạch, sau đó 
đem về vá lại hết thành y nên gọi là y phân tảo. 
Nay dùng chung VỚI tỪ nạp Ỳ, luật gọi là y vô úy, 
không bị giặc cướp và kẻ xâu cướp đoạt. Trong 
kinh cũng gọi là y công đức, được tât cả Như Lai 
khen ngợi. Người đắp y này các vị trời thường đến 
lễ bái cúng dường, cho nên Như Lai tán thán Ngài 
Đại Ca diệp và bảo ông ngôi chung tòa rồi cởi y 
đắp cho ông, nên gọi là công đức y. 

Khê giản: Quảng Nhã nói khê là cái hang, 
Thuyết Văn gọi là cái khe suối. Bộ cốc âm khê. 
Giản: Mao Thị truyện nói đó là dòng nước chảy 
trong khe núi. Thượng thư nói: bi lại triền giản đã 
vào sông, Không An Quốc nói: khe chảy Ta aO 
thắng ở núi Bắc, nước chảy giữa hai khe núi gỌI là 
giản, Thuyết Văn cũng gọi là nước trong núi, bộ 
thủy âm gian. 

Chùy đả: Chữ trước là giai nhị phiên thiết Hứa 
Thúc chú Hoài Nam Tử nói: chùy là lửa ra (đoán), 
Khảo Thanh gọi là chọn lây (trích), Thuyết Văn nói 
chùy là lẫy gậy đánh, bộ thủ âm thùy, hoặc bộ mộc. 
Chữ dưới là đức lãnh phiên thiết, Quảng Nhã nói 
đả là đánh, Tỳ Thương nói đả là đập VỠ. 

Quyên võng: chánh thể là chữ cốt, Khảo Thanh 
nói dùng lưới bắt chim muông, Vận Anh nói là trói 
buộc, chữ la là dây tơ, chữ dưới là võng. Cô Dã 
Vương nói: võng là tên chung của các loại lưới. 


926 SỰ VỰNG 6 


Dịch nói: thuở xưa Bào Hy Thị kết dây làm lưới để 
bắt cá nuôi sống muôn dân. Thế Bản nói chữ võng 
là lưới. Tống Trung nói: đại thân phục hy có khi 
viết chữ võng có khi viết chữ vọng đều là chữ cô. 

Tạng cử: Chữ trước là tạc lang phiên thiết, chữ 
dưới là khương ngô phiên thiết, có bản kinh hoặc 
viết là lộng, hư ngô phiên thiết, cũng âm cử. 

- Trì sính, Chữ trên là trương ly phiên thiết, 
Thuyết Văn viết là đà, Quảng Nhã nói là trì bôn, 
cô Dã vương nói trì tấu, Thuyết Văn nói đại đà, từ 
chữ mã âm Đà, thanh tha. Văn kinh nói từ chữ tha, 
là chữ thường dùng. Chữ sau là sắc lãnh phiên 
thiết, Quảng Nhã nói sính bôn. Đỗ Dự chú Tả 
truyện nói là trì đầu, Thuyết Văn nói là trực xa, từ 
chữ mã, thanh thất hạ phiên thiết. 

Thô khoáng: Chữ trên là thương hỗ phiên thiết 
thô là chữ tỉnh lược, đã truyền dụng từ lâu. Trong 
Thuyết Văn viết chữ chính thể là ba bộ lộc. Tự Thư 
nói vật không tính tế. Quảng Nhã nói thô là to vậy. 
Trịnh Huyền chú lễ ký nói: thô là thô sơ, chữ dưới 
là hoành. Tập Huấn nói loài chó hung dữ không thể 
gân gũI. Văn kinh có chỗ viẾt chữ khoáng bộ thạch 
là sai vậy. Vì nó là đồng thiết, than đá chứ không 
phải chữ này vậy. 

Kế hà mô: Chữ mô là mạch ba phiên thiết, 
Khảo Thanh nói: đó là loài vật dưới nước. Nhĩ Nhã 
nói: âm thăng, bỏ âm thăng thành thiềm. Quách 
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Phác chú Nhĩ Nhã nói nó giỗng như con cóc trên 
đất liên. Hoài Nam gọi nó là ếch, Nhĩ Nhã lại nói 
nó ở dưới nước gọi là mãn, Quách Phác chú gọi là 
canh, giống con ễnh ương mà bụng nó lớn. Bốn 
thảo nói: Hà mô một tên là thiềm dư, một tên là 
quy thăng, một tên khử văn, một tên là điền phụ, 
một tên là hồ mạnh, một tên là thanh oa, một tên là 
cảnh mãnh, một tên là trường cô, đều là tên khác 
của các địa phương nói về Hà mô. 

Di hâu thủ: Thuyết Văn gọi là con khi lớn hoặc 
là khỉ cái. DỊ lực phiên thiệt, Hán Thư nói: đó là 
mộc hầu. Nay gọi nó là hầu tôn, Vương Diên Thọ 
làm bài phú øọI nó là Vương tôn, nay tục gọi là hồ 
tân. Căn cứ theo loại thú này có rất nhiêu loại. Nói 
tóm lược chừng mười loại. Nay tạm đơn cử tên của 
nó chứ không thể kế tường tận tường loại một, tức 
là di hâu, bạch viên. 

Huyên tạp: chánh thể của nó viết như chữ hoan. 
Thanh Loại giải thích huyện là hoa vậy. Trịnh 
Huyền chú lễ ký nói: huyên là tiếng ôn, chữ tạp ở 
dưới là chữ thông dụng. Chánh thể của nó bộ y 
Thuyết Văn gọi là y năm màu, bộ y âm tập. Nay 
việt chữ tạp này là biến thể. 

Trung gian: Trương dũng phiên thiết, Thuyết 
Văn gọi cái mô cao là trũng chữ trung thuộc bộ bao 
âm bào, bộ thỉ trong kinh viết bộ môn âm mích, bộ 
thỉ chăng đúng vậy. 
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Như xu: bao hàm chú luận ngữ nói: xu là đi 
nhanh, Nhĩ Nhã môn ngoại cũng gọi đó là xu, 
Thuyết Văn gọi là địa y, chánh thể là bộ tâu âm sô. 
Văn kinh từ bộ đa viết thành chữ xu. 

Thương lâm: Thất dương phiên thiết trên đầu 
hai thanh gỗ bọc sắc nhọn, nay chữ thương là một 
thứ binh trượng. Trượng là hai đầu bọc sắc nhọn, 
Thuyết Văn gọi là cự, bộ mộc âm thương. 

Hiểm khoáng: Hư nghiễm phiên thiết, Quảng 
Nhã nói hiểm là trở ngại, Phương ngôn nói hiểm là 
cao giá, Quỳ chú Quốc ngữ nói: hiểm là ngụy, 
Vương Bật chú Chu Dịch nói: hiểm là hiểm nạn, 
Thuyệt Văn gọi là trở nạn, bộ phụ âm thiêm. Văn 
kinh nói nó là bộ sơn viết thành hiểm là sai. Vì chữ 
hiểm này là chỉ đất đai nhỏ hẹp không bằng phẳng 
là chữ khiểm, chữ nghĩa và âm đều trái với ý kinh, 
phải sửa lại thành bộ phụ. Chữ dưới là khoáng, 
Khảo Thanh nói khoáng là mênh mông vô bờ. 
Thiên Thương Hiệt nói: khoáng là xa xôi (thưa 
thớt). Quảng Nhã nói khoáng là rộng lớn, Thuyết 
Văn gọi là cái hào. Bộ thỗ âm quảng, văn kinh VIỆt 
bộ nhật là nhằm, vì chữ này là chỉ cho sự sáng suốt, 
khoáng đảng chứ không phải ý kinh. 

T¡ tài: Chữ trước là tử tư phiên thiết, Quảng 
Nhã nói tư là vốn liễng, Cô Dã Vương øọI là tài 
sản. Viết đúng là chữ tự, còn chữ này không đúng 
nghĩa. Thuyết Văn nói người bị phạt nhẹ, đem tài 
sản để chuộc tội gọi là ti, chữ này bộ bồi âm thử. 
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Sở nhị: Tha đắc phiên thiết, Trịnh Huyền chú 
Chu lễ nói: từ chữ quan tạm mượn dùng như chữ 
giá. Tập Huân nói đó là người thửa tả, Thuyết Văn 
nói là theo người cầu vật. Bộ bối âm dực, trong 
kinh bộ đại viết thành chữ thái là rất lâm, cần phải 
bỏ bộ nhơn. 

Tiêu diệt: Chữ trên là tức tập phiên thiết Trịnh 
Huyện chú lễ ký nói tiêu tán, Thuyết Văn gọi là 
nung kim loại bộ kim âm tiêu. Chữ dưới là di diệt 
phiên thiết Thuyết Văn gọi là diệt tận, bộ thủy, chữ 
nhung, nước diệt hỏa là chữ hội ý, 

Đệ hồ: chữ đệ này cũng giống chữ đệ bộ xước. 
Khảo Thanh nói: đệ là thay thế. Quách Phác chú 
Nhĩ Nhã nói là biến đồi. Sở từ nói: bốn mùa lần 
lượt trôi qua dần đến tuôi già chết. Vượng Dật nói: 
thay đôi cho nhau, sách gọi là trao cho bộ xước âm 
đệ văn kinh viết chữ đệ này, chữ dưới theo vận 
thuyên nói: hỗ là đắp đối. 

Du xiêm: Thiên Thương Hiệt nói: xiểm là nịnh 
hót. Trang Tử nói: không phân biệt phải trái mà nói 
thì ĐỌI đó là du, Thuyết Văn gọi là xiêm nịnh. Bộ 
ngôn âm du: chữ dưới là sửu nhiễm phiền thiết, 
dịch viết: bậc quân tử trên giao tiếp, không xiểm, 
dưới giao du không nịnh hót. Hà, Hà Hưu chú 
Công Dương truyện nói xiếm cũng, như nịnh, 
Trang tử gọi lời nói có ý nhã cợt là xiêm, Thuyết 
Văn gọi là nịnh bợ. 
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Dũng dược: Chữ trước là dương chúng phiên 
thiết Thụy Pháp nóI: COI thường mạng sông đề làm 
việc nhân gọi là dùng. Biết sự VIỆC dẫn đến cái chết 
mà không sợ gọi là đũng, Thuyết Văn gọi là dũng 
khí, bộ lực âm dũng hoặc bộ qua, hoặc viết thêm 
bộ túc chữ dưới là dược, dương ước phiên thiết, 
Quảng Nhã nói dược là nhảy lên là lên, tiễn, 
Thuyết Văn øọI là chạy, bộ túc âm tước. 

Ánh tế: Chữ trước là anh kính phiên thiết, Vận 
Anh nói: ánh là chiều khắp một liên. Sách gọi là 
cùng che nhau. Chấn thể là bộ anh, văn kinh viết 
bộ ương là sai vậy. Ngọc Thiên nói anh là mờ mịt 
không sáng, chăng phải nghĩa trong kinh, chữ tế 
Đỗ Dự chú tả truyện nói: tê là chướng, Quảng Nhã 
nói tê là âm, Khảo Thanh nói: tế là yêm, bộ thảo 
âm tỷ duệ phiên thiết. 

Tham lệ: Tập Huấn nói tham là não hận. Vận 
Anh nói: buôn bực, lại còn âm là sân, Khảo Thanh 
nói tham là rất, Thuyết Văn gọi là hại, bộ tâm âm 
tham, chữ tham thuộc chữ lụy, chữ chân nay viết 
là chữ tham() này là biến thê. Chữ đưới là lệ, Vân 
Anh nói là mao thi truyện gọi là ác, Trịnh Huyền 
chú lễ ký nói lệ là nghiêm ngặt. Khảo Thanh gọi là 
khí không hòa. Đỗ dự chú tả truyện nói: lệ là mạnh 
mẽ, bộ Hán âm vạn văn kinh việt bộ lực thành chữ 
lệ là sai, vì chữ lệ â ấy là có gắng, chắng phải nghĩa 
kinh, hoặc bộ rất viết thành chữ lệ, chữ này nghĩa 
là bệnh nặng càng saI xa ý kinh. 
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Tân thích: Khảo Thanh nói tần là muộn, buôn 
phiên. Sách gọi là nhăn mày. Thuyết Văn nói 
người lội qua nước là tần thích. Cô Dã Vương nói: 
tân thích là tâm tư áo não lo buồn không vu. 
Thuyết Văn nói chánh thể là bộ ty âm tân, nay lệ 
thư từ bộ lịch lại bỏ bộ tï và bộ khâu viết thành chữ 
tần. Khảo Thanh gọi chữ thích là tần sách gọi là vẻ 
thẹn thùng. Văn kinh viết bộ xúc chăng phải chữ 
này. 

Phiến dịch: Chữ trước là khiêm giáp phiên thiết 
Vận Anh nói: mua rẻ bán đắt, chữ dưới là dịch, 
Khảo Thanh gọi là thay đồi, hoán đổi, biến đổi là 
chữ tượng hình. 

Khiếp từ: Khảo Thanh nói khiếp là loại giỏ. 
Thuyết Văn gọi là cái rương nhỏ, bộ túc bộ uông 
âm hiệp chữ dưới âm tứ, Khảo Thanh gọi tứ cũng 
là khiếp bộ trúc âm dư. 

Khô đảm: Bạch Hồ Thông nói là tạng phủ của 
gan, gan là chủ nhân, nhân mà không nhẫn được 
khổ thì gan vỡ. Vì thế nhân nhất định phải có dũng 
khí Vương phúc và mạch kinh nói: mật là chủ thần 
mật, nếu mật bịnh thì tinh thần không yên được. 

Khiếp liết: Chữ trên là khương nghiệp phiên 
thiết, Khảo Thanh nói khiếp là sợ. Ngọc Thiên nói 
khiếp là rất sợ, Vận Anh nói khiếp là hoảng Sợ, bộ 
tâm âm khứ, chữ dưới là liệt, nghĩa là sức yếu là 
chữ hội ý. 
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Trữ tụ: Chữ trên là Trương lữ phiên thiết, Đỗ 
Dự chú tả truyện nói: trữ là chứa đựng, cất giữ. 
Thuyết Văn gọi là tích lũy tài sản, bộ bối âm trữ, 
chữ dưới là tụ, lại có âm là tựu thương thanh cũng 
giải thích, như Vận Anh vậy, nghĩa là tập hội, Khảo 
Thanh nói: tán, tụ. Hà Hưu chú Công Dương 
truyện nói: Đồng bạt: Bàn mạt phiên thiết, Khảo 
Thanh nói là tên của một loại nhạc cụ, đúc thành 
hai thẻ giống như lọ nhỏ có miệng, tay cầm hai cái 
miệng cọ xát nhau tạo ra âm thanh để tấu nhạc. 
Thuyết Văn từ bộ kim âm bạt văn kinh viết bộ túc 
thành chữ bạt, chữ này không đúng. 

Hội náo: Chữ trên là công ngoại phiên thiết, là 
hôi ngoại phiên thiết hội là tâm phiên loạn. Thuyết 
Văn nói hội là loạn Thuyết Văn nói từ bộ tâm, âm 
hội, chữ dưới là náo, Tập Huấn nói là nhiều, văn 
kinh viết chữ náo bộ môn, đây là chữ thông dụng. 

Chỉ trọc: Khảo Thanh nói chỉ là dơ uê, Thuyết 
Văn nói chỉ là đồn (cặn đục) bộ thủy âm tế. 

Loa bối: loa là chữ thông dụng, chánh thê viết 
là chữ luy. Quách Phác chú Nhĩ Nhã nói luy tức là 
con sên. Thuyết Văn cũng nói là thuộc loài ốc sên, 
hình nó to nhưng ra khỏi biên thì hình dáng nó bình 
thường. 

Giác ngộ: Khảo Thanh nói: thùy là giác, Tập 
Huấn nói: miên là nøộ, Thuyết Văn nói giác là ngộ. 
Văn kinh là từ bộ huyệt, chữ tung và các mà viết 
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thành ngộ là sai lâm. Khảo tra tất cả sách vở và 
giáo tự vận đều không có chữ này, phân nhiều là 
từ bút thọ hoặc truyên tả, con người theo vọng tinh 
mà viết sai vậy. Ngụ là ngộ, Thiên Thương Hiệt 
nói my là giác mà có chỗ gỌI là ngụ, Khảo Thanh 
nói trong mộng thấy điều gì tỉnh dậy liền trôi theo. 

Tân cứ: Ngọc Thiên nói tản cũng chính là cái 
theo từ thông dụng dùng tắm lụa che mưa gọi là 
tản, thuộc bộ mịch âm mích. Lại nữa chữ tản vốn 
là chữ có bộ lâm, rừng chia thành từng tán. Nay Lệ 
thư viết chữ tán là sai vậy. Trong kinh viết chữ tản 
bộ nhơn đó là chữ thông dụng. Chữ dưới là cái, cái 
cũng là cái dù, tán cái là một vật. Thuyết Văn nói 
chữ này thuộc bộ thảo, âm cái hợp lại, văn kinh 
viết bộ dương thành thảo là saI. 

Xú uê: Ngọc Thiên nói, xú là tên chung của vật 
hôi thúi. Thuyết Văn nói con vật đi ngửi thây mùi 
hôi thì biết là chó, cho nên chữ xú là bộ khuyên và 
chữ tự, chữ dưới là uế. Cô Dã Vương nói: là uế 
nhiễm, Vận Anh gọi là ác, Khảo Thanh gọi là 
hoang VÔ, Thuyết Văn nói nó thuộc bộ hòa âm tuế. 

Tiên lõa: Tiểu trùng: 

Suy đạt: đạt là đo lường. 

Diên thóa: là chữ thông dụng, chánh thể viết bộ 
khiếm, nghĩa là nước dãi, bộ thủy, bộ khiếm, Khảo 
Thanh nói đó là nước miếng, chữ thóa cũng là nước 
miêng. 
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Lưu dật: chánh thể viết bộ dật hoặc chữ tứ cũng 
đều là chữ cô, Nhĩ Nhã nói dật là đây, Quảng Nhã 
nói dật là tràn ra, Thuyết Văn gọi là đầy bình, bộ 
thủy âm ích. 

Phê niết: chữ thệ nghĩa là căn, Thuyết Văn nói 
phệ cũng là nghiết, thanh khẩu bát phiên thiết, phán 
thích khéo léo. 

Trách phạt: là chữ thông dụng. Mao Thị truyện 
nói: trích là trách, Đỗ Dự chú tả truyện nói là trách 
phạt, phương ngôn nói là phẫn nộ, Quách Phác nói 
giận trách lẫn nhau. Thuyết Văn gọi trách là phạt. 
Chánh thể viết chữ đề, bộ ngôn khẩu âm đề. Nay 
văn kinh viết bộ thích thành chữ trích, là chữ thông 
dụng, chữ dưới là phạt. Thượng thư nói là hình 
phạt tội nhân, người tội nhỏ thì chỉ cầm dao măng. 

Quan la: Quách Huyền chú Chu LỄ nói: quan 
là cửa ải, Thanh loại nói quan là đóng, Thuyết Văn 
nói cho nước vào để chắn ngang cửa nhà, bộ môn 
âm quan, chữ dưới là la. Khảo Thanh nói là ngăn 
lại, Tập Huấn gọi là lính đi tuần canh. 
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Thanh ứ: ứ Thuyết Văn gọi là máu ứ, bộ tột âm 
ư. Người đời ấy gọi tột là chân bịnh, đó là cách nói 
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bình thường chăng phải sách vở. Văn kinh viết bộ 
thủy là sai ứ là bùn xanh vậy. 

Trạo nùng: Khảo Thanh nói trạo là lay động. 

Cơ hiểm: Trịnh Huyễn chú lễ ký nói: cơ là 
măng. 

Phân nhiễu: Quảng Nhã nói phân là náo loạn, 
Thuyết Văn viết bộ mịch âm phân, chữ dưới là 
nhiều, Khảo Thanh nói nhân việc này mà phiền 
chuyện | khác gọi là nhiễu, là buông thả, Thuyết Văn 
nói nhiễu là phiên, bộ thủ âm ưu. 

Kiểu loạn: Tập Huấn nói kiểu là giả bộ, Cố Dã 
Vương nói giả xưng gọi là kiêu, Thuyết Văn gọi là 
chiếm cứ, bộ thủy âm kiêu. Chữ dưới là loạn, Khảo 
Thanh gọi là lẫn lộn. 

Thảm nhiên: Mao Thị truyện nói tham là buôn, 
Nhĩ Nhã gọi là lo lắng. 

Thất-phiệt-đề thành: là tiếng Phạn tức là cung 
điện của Đa Văn Thiên vương hoặc gọi là thành A- 
noa-vãn-đa. 

Hậu đào: Đỗ chú tả truyện nói hào là than khóc, 
Nhĩ Nhã giải là gọi, Thuyết Văn gọi là gào khóc. 
Chữ dưới là đào, theo nghĩa hai chữ này nghĩa là 
khóc lớn, dịch nói: trước gào, khóc rồi sau đó cười 
vậy. 

Đâu thoan: Huyền Tiên Thị nói: đâu là ném, 
Khảo Thanh nói đầu là đến, Thuyết Văn ghi bộ 
đậu, chữ dưới là thoan. Cô Dã Vương nói thoán là 
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chạy trốn, giả chú Quốc ngữ nói thoán là ấn, Đỗ 
chú tả truyện nói thoán là dâu giêm. Chữ thông 
dụng xưa nay viết nghĩa chữ thoán là 

tạng, bộ huyệt, bộ thử (chuột trong hang). 

Yêu xúc: Đỗ chú tả truyện nói chết non gọi là 
yếu, Khảo Thanh nói tuổi nhỏ mà chết. Chữ dưới 
là xúc, Quảng Nhã nói xúc là gân, Thuyết Văn nói 
xúc là vội, Đỗ chú tả truyện nói xúc là nhanh 
chóng. 

Hoàng trùng: Nhĩ Nhã nói đó là thứ sâu ăn 
nhâm lúa gọi là minh, ăn lá lúa gọi là đặc, ăn thóc 
lúa gọi là mâu, ăn thần lúa gọi là tặc. Bốn loại này 
đều gọi là hoàng trùng. 

Bất á: Khảo Thanh nói: không nói được (cầm). 
Chữ chánh xưa nay viết thành âm câm. Thanh á, 
kinh viết bộ khẩu là sai vậy. 

Bất ngật: Khảo Thanh nói: ngật là nói cà lăm, 
vận thuyên gọi là trọng, Thuyết Văn gọi là nan, bộ 
khẩu âm khât. 

Phụ sô: Tập Huấn nói sô là tên chung của loại 
cỏ. 

Đảm phụ: Tập Huấn nói: đảm cũng như phụ 
nghĩa là gánh vác đô vật, bộ thủ âm đảm. Văn tự 
thích yếu nói: chữ đảm là bộ nghiên, thêm bộ huyệt 
bộ ngôn. Văn kinh viết bộ mộc viết thành đảm là 
sai, vì không đúng nghĩa kinh, chữ dưới là phụ, Cố 
Dã Vương nói: phụ ơn ác tức gọi là phụ. Vận 
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thuyền nói: vay mà không trả gọi là phụ. Thuyết 
Văn nói phụ là nương nhờ. Trên từ cô nhân dưới 
đến bối nhơn giữ của báu đề nương nhờ, văn kinh 
viết bộ đao là sai. 

Độc tha: Tập Huấn nói: tha là loài sâu nép dưới 
đất, loài sâu độc, dịch nói: Tặng di: Tập Huân nói: 
tặng là nghịch, đem vật gởi theo người chết, Vận 
Anh nói lây vật tặng, nhau. Chữ dưới là di, Vận Anh 
nói di là cho vậy, lẫy vật cho người đó cũng như 
tặng. 

Manh khu: mắt không có đông tử gọi là manh, 
chữ dưới là khu. lập Huấn nói xu là không ngay 
thăng, Quảng Nhã nói xu là cong vạy, lưng cong 
øọI là ủ lủ. 

Biên phục: Nhĩ Nhã nói biên phục là hai cách. 
Quách Phác nói: người Tê øọI là tiệt mặt cũng là 
tên một vị tiên đầu như đầu chuột, cánh như cánh 
chim. Phương ngôn nói: từ cửa ải đến giữa vùng 
tân lủng gọi là dơi chuột, mùa đông lẫn trôn, mùa 
hạ bay ra, ban ngày lánh, ban đêm bay ra kiếm ă ăn. 

Mô câu: Trịnh Huyền nói mô là lời mai mối 
làm cho hai họ thành vợ chồng. Chữ dưới là câu, 
Quốc ngữ nói kim cương gọi là môi câu, giá quỳ 
nói tái hôn gọi là môi. 

Mãnh lệ: Khảo Thanh nói: rât ác, chữ lệ theo 
Khảo Thanh nói phạm chánh mà ác, hiểm nguy, 
nghiêm ngặt. 
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Cọng trữ: tả truyện nói trữ là tích chứa, Thuyết 
Văn nói trữ là gom góp, bộ bối âm trữ. 

Thạc nang: Khảo Thanh nói: túi không đáy. 
Theo nghĩa này là thác dược là cái bề thợ rèn. Lão 
Tử nói khoảng giữa trời đất nó giống như bề thợ 
hàn, tục gọi là bị là cái túi vậy, dùng ống gió để 
thối lửa. 

Đao châm: Quảng Nhã nói châm là thứ. Thuyết 
Văn gọi là cây kim để may ( đồ. Sách nói vật để xỏ 
chỉ gọi là kim. Văn kinh viết chữ hàm, bộ kim, có 
khi việt thành (). 

Trường chùy: nghĩa là đầu bọc sắt nặng tám 
cân, cái chuôi dài ba bốn thước dùng để rèn sắt, bộ 
mộc âm chuy. Văn kinh viết bộ thủ là sai vậy. 

Trâm tiền: Khảo Thanh nói là cái chày đá. Kinh 
viết chữ trâm là chữ thông dụng. 

Đoán thiết: Thiên Thương Hiệt nói: đoán là cái 
chày. Trịnh chú lễ ký nói: đoán là giọt sắt. 

Liêm trùy: tự thư gọi là cái liêm gấp. Thuyết 
Văn gọi là niêm. Thiên Thương Hiệt nói: cầm 
chiếc kêm. Văn kinh viết bộ cam nghĩa là lây sắt 
kẹp vào cô, chăng phải nghĩa kinh, chữ trùy ở dưới 
đã giải thích rôi vậy. 

Lại nọa: Khảo Thanh nói lại không cử động, 
Thuyết Văn nói là giải đải, bộ tâm âm lại, hoặc bộ 
nữ việt thành chữ lại giông như chữ dưới. Quảng 
Nhã nói nọa là lười biếng, vận tinh gọi là giải đãi, 
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Thuyết Văn gọi là bất kính. 

Yếm ố: là không vui vẻ. 

Nhiệm túc: Thuyết Văn nói: như con chó thây 
miếng thịt ngon tham lam không biết chán, cho nên 
viết bộ cam, bộ nhục bộ khuyên là chữ hội ý. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH QUYỀN 4 
(Hội Vô Biên Trang Nghiêm, quyền bốn). 


Vô minh xác: tự như nói trứng chim nứt ra. 
Khảo Thanh nói vỏ trứng ngoài của chìm. Kinh nói 
vỏ vô minh dụ cho căn bản vô minh và dùng tham 
ái bao hàm vô lượng viết sử phiên não nung nâu 
hữu tình mạng nghiệp luân chuyên trong đó không 
thể lìa khỏi hang ở vô minh như chim non ở trong 
vỏ trứng cho nên nêu ra để làm thí dụ. 

Giáng chú: Nhĩ Nhã nói giáng là xuống. Tập 
Huấn nói giáng là rơi xuống. Thiên Thương Hiệt 
viết thành khuât. Thuyết Văn và Nhĩ Nhã cũng viết 
bộ phụ âm giáng. Chữ chú theo Hoài Nam Tử: mưa 
xuân thấm nhuân đât đai, Thuyết Văn cũng nói 
mưa phải trời khiến cho cây cối sinh sôi nảy nở, bộ 
thủy đọc lược âm phụ. 

A-tự-vi-sơ: chữ A lấy thượng thanh của chữ 
Phạn (chữ A đâu tiên) kinh Tỳ-lô-giá-na nói: chữ 


940 SỰ VỰNG 6 


A nghĩa là môn tất cả pháp vốn không sanh mà có 
thể sanh tất cả chữ nghĩa ở đời. 

Chữ A-đệ nhứt cú. 

Hiển rõ tất cả chữ 

Nhiễu quanh Thể Tôn kia 

Vì lấy nghĩa này 

Cho nên đương đầu trong các chữ lần lượt trở 
xuông lại có bỗn mươi chín chữ gọi chung là mẹ 
của tât cả văn tự, nghĩa là chữ Phạn vôn có năm 
mươi chữ. 

Chữ hà là sau cùng: cũng là chữ Phạn. Bắt thiết 
đáng hà âm cũng phải viết chữ giá. Giá tức là cận 
kinh nói: chữ A là đầu tiên, chữ hà là sau cùng. 
Chữ này ở cuỗi tự mẫu, ý Phật nêu hai tiêu chí đầu 
và cuối để làm pháp dụ, đoạn cuối của quyền kế có 
một bài châm ngôn khoảng ba bốn trang, âm tự 
chắng rõ ràng cần phải dịch lại. 
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Trọng đảm: chữ trọng cũng như chữ trùng, chữ 
đảm quyên trước đã giải thích Quảng Nhã nói có 
thể sánh vác trách nhiệm gọi là đảm, Thuyết Văn 
nói đảm là nâng lên, bộ thủ chứ không phải bộ mộc 
âm chiếm, văn kinh viết bộ mốc thành chữ chiêm 
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là sai, vì chữ đó nghĩa là chái tranh. 

Bộc lưu: Quê Uyên Châu Tụ nói: nước mưa lớn 
hợp thành dòng sọi là bộc lưu. 

Đâu suất: là tiếng Phạn, là tên đọc nhằm cửa 
cõi trời dục giới. Âm chính tiếng Phạn là Đỗ Sử 
Đa. Đường dịch là tri túc là thân rôt sau của Bô-tát, 
phân đông làm vị Thiên vương trong cõi này. Như 
Bỏ-tát Di Lặc hiện làm Thiên vương vậy. 

Đê hỗ: đây là loại ván sữa, tinh chất của sữa ØỌI 
là tô, tinh chât của tô gọi là đê hô. 

Đường quyên: Khảo Thanh gọi là vứt bỏ. 

Giáng sái: Vương Dật chú sở từ nói: như nước 
thâm vào lòng đất, nghĩa là thắm đượm. 

Nhuận hợp: Thượng thư Thủy nói nhuận là 
xuống, Quảng Nhã nói nhuận là thâm đượm Khảo 
Thanh gọi là hòa, Thuyết Văn nói hợp là thấm 
nhuần. 

Khô cảo: Thuyết Văn gọi là cây khô, khô khan 
vậy. 

Tam ma Tứ đa: là tên khác của định theo tiếng 
Phạn vậy. Đường dịch: đăng dẫn, nghĩa là bình 
đăng, vì có thể dẫn đến các công đức do thiền định, 
nên gọi là đăng dẫn. 

Sử lưu: Khảo Thanh gọi đi nhanh là sử, nước 
chảy mạnh là sử. 

Thiên Thương Hiệt nói sử là nhanh, bộ mã âm 
SỬ. 
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Tiêu giảm: Khảo Thanh nói tiêu là nung chảy, 
hoặc tiêu là diệt hết. Thiên Thương Hiệt nói tiêu là 
diệt, Thuyết Văn gọi là diệt tận vậy. 

Đãi đắc: Thuyết Văn gọi là tiễn về phía trước. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH QUYỀN 6 
PHẨM XUẤT LY ĐÀ-LA-NI 
(Trong chơn ngôn có người nghi là sai lầm nên 
dịch vậy) 


A-di Khất-túng-di, âm chữ túng này sử kinh 
viết túng là sai. Bà-phệ. 

Ta-thiết-nhĩ. 

Tát-bà-nhã: chữ nhã tương truyền viết là chữ 
nhược, truyền thừa sao chép sai thành chữ nhã. 
Tát-phược-nhã, Đường dịch là nhất thiết trí. 

Phân tích: Thuyết Văn nói tích là chẻ gỗ, bộ 
mộc. Không chú Thượng thư gọi là phân chia. 
Trong kinh viết bộ thủ là sai. 

Hứu địa ngục hương: văn kinh viết bộ khâu 
thành chữ khứu. Quán sai: vận thuyên gọi là tưới 
nước trên đất gọi là sai. Khảo Thanh gọi là bảy 
nước. 
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Khiếp nhược: Đỗ Lâm nói: khiếp là rất sợ. 
Thuyết Văn viết bộ khuyên âm chú. Chữ dưới là 
nhược, Không chú Thượng thư nói nhược là yếu 
đuối, lễ ký nói con trai hai mươi tuổi gọi là nhược 
quan. Theo Thuyết Văn là chữ hình tượng. 
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PHẨM THANH TỊNH ĐÀ-LA-NI 


Áo-phan: tương truyền sách viết là chữ việt là 
sai vậy. Minh-đề. 

Ngật-lợi Đọa-na. 

Ca-lợi-để-ca- nguyệt đà tiếng hạn) Đường 
nói: Sao mão môi năm vào ngày răm tháng chín, 
khi trăng mọc thì sao mão lặn. Cho nên lây ngôi 
sao này làm tháng chín, tên ải là Ca-đêề là sai vậy. 
Kinh dẫn vào mùa thu trăng tròn sáng trong đề dụ 
chân ngôn diệu tịnh vậy. 


944 SỰ VỰNG 6 
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HỌI THỨ BA: MẬT TÍCH KIM CANG: CÓ BẢY 
QUYỀN, 

Triệu cai: là pháp SỐ, Hoàng đế cửu chương 
toán pháp số có 1, 10, v.v... gọi là một, mười, trăm, 
nghìn, vạn, ức triệu.. 

Câu tỏa: Khảo Thanh nói: câu là cầu tìm, là lây 
Thuyết Văn gọi là khúc khuỷu, Quảng Nhã gọi là 
dẫn dắt, chữ dưới là tỏa. Khảo Thanh gọi là cái 
VÒNG. 

Đắc ngộ: Thiên Thương Hiệt nói: ngộ là tỉnh 
dậy. 

Ô-ác: Đỗ chú tả truyện nói ô là vẫn đục, Hàn 
Thi nói ô là dơ bần. Chữ ác, Thị truyện nói ác là 
dày. Tiền nói là tưới thấm, Thuyết Văn gọi là thắm 
nhuân. Bộ thủy âm ốc. 

Trường thảm: Nhĩ Nhã gọi là buôn phiên, bực 
tức. Thuyết Văn gọi là độc, bộ tâm âm sam. 

Bất huyện: Ngọc Thiên nói máy mắt là huyên. 
Thuyết Văn gọi là mắt lay động, bộ bào, bộ mục. 
Kinh viết bộ nhật thành chữ tuân là sai, rất trái ý 
kinh. Quyên thứ mười ở dưới nói bât thuần cũng y 
cứ theo đây mà giải thích. 


SỐ 2128 - KINH NHẤT THIẾT NGHĨA ÂM, Quyền 11 945 


A-tu-luân: là tiếng Phạn (tên của vị trời) chánh 
âm phạm là A- tố-la. Chữ la là thượng thanh. Đọc 
chuyển lưỡi là A-tu-la đều là một. Có bốn loại 
khác, ở dưới biển hoặc ở trong các núi. 

Ca-lưu-la: (tiếng Phạn sai âm) chánh âm tiếng 
Phạn là ngạ lỗ, đọc chuyền lưỡi là nõa. Âm cô gọi 
là Ca-lầu-la. Đường gọi là loài chim cánh vàng, 
cũng gọi là diệu xí điêu. 

Chơn-đà-la: cổ øọI là khẩn-na-la, một loại nhạc 
trời, có âm thanh vi diệu, có thê làm người ca múa 
thì đầu ngựa thân người, Ai có thể làm ca nữ thì 
thân đoan chánh, có thể sánh với thiên nữ, phần 
nhiều là làm vợ của trời càn thát bà. 

Ma-hưu-lặc: cô dịch là chất phác, cũng gọi là 
ma-hâu-la-già cũng là một loại nhạc thân hoặc gỌI 
là phi nhơn, hoặc gọi là đại mãng thân, thân nó 
giống như thân người mà đầu rắn. 

Kiện đạp hứa: (tiếng Phạn) là tên của một loại 
nhạc trời, là bắt thỏ, không hay, chánh âm Phạn là 
sản đạt phượt, người có tài năng khảy tâu các thứ 
âm nhạc vi diệu cũng có thể cùng với các chư thiên 
tâu nhạc, cũng gọi là tầm hương thân. Dục hành 
thiên, sắc hành thiên. 

Hà uế: Ngọc Thiên nói đó là vết ngọc, chữ uế 
nghĩa là vẫn đục. Thô cữ: Tập Huân nói thô là sơ 
sài, Trịnh chú lễ là nói thô kệch. 

Cô Dã Vương gọi là sơ lược. 
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Dũng lược: Đỗ Chú tả truyện nói dũng được là 
nhảy lên tiên đến là chữ hình thanh. 

Bội âp: Không chú Thượng thư nói gấp đôi của 
hai trăm năm mươi là năm trăm vậy. Thuyết Văn 
nói bội là trái lại. Chữ â ập ở dưới theo Khảo Thanh 
gọi là tốn, là khiêm hạ. Văn kinh viết là chữ báo 
thì sai vì rất trái ý kinh. 

Cung lạc: Không chú Thượng thư gọi là cung 
kính. 

Đạm phác: Vận Anh gọi là yên tĩnh, chữ bình 
thanh, kinh viết chữ đạm có bộ hỏa là Sal vậy. 

Nặc-đà: Quảng Nhã nói: nặc là â ân, chữ đà theo 
Cô Dã Vương gọi là nói dỗi ai cũng không tin, 
Thuyết Văn sung châu gọi khi là đá, là tiếng nước 
Lỗ ngay gọi là ha. 

Đạt ngai: Thiên Thương Hiệt nói là vô trí. Chữ 
đạt nghĩa là trí, ngai nghĩa là ngu, dùng để so sánh, 
đêu là chữ thượng thanh. 

Cơ nhục: Khảo Thanh gọi là thịt trong lớp da. 
Sách nói, mở trong thịt, bộ nhục âm cơ. 

Tủy não: Thuyết Văn gọi chất mỡ trong xương, 
văn tự tập lược nói chất tỷ trong đầu. 

Giới thượng: sách gọi là vạt áo. 

Điệp quả: là tên của loại vải gen bố của Ấn Độ, 
văn kinh viêt chữ điệp bộ điên là sai. Chữ quả theo 
Cô Dã Vương gọi là cái bao, Thuyết Văn gọi là lõa. 

Hòa la: là tiếng Phạn, Đường dịch là oai đức. 
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Luy sấu: Đỗ chú tả truyện nói luy là yếu. Dã 
chú Quốc ngữ gọi là bịnh. Hứa Thận chú Hoài 
Nam Tử gọi là gây, Quảng Nhã gọi là rất, Thuyết 
Văn gọi là môn, bộ dương âm lõa. 

Thược thương: Thiên Thương Hiệt nói bịnh 
trâu, gọi là thược. Thuyết Văn cũng nói giống chữ 
liệu. Nay vì không cùng âm này nên không lây. 

Thư bịnh: bịnh lâu ngày gọi là thư. 

Tê lai: Cố Dã Vương gọi là cầm gIỮ, Thuyết 
Văn gọi là đem đi. Nó thuộc bộ bối âm tễ Quảng 
Nhã nói tê là tặng, chữ lai là øôm hai bộ nhơn. 

Đắc sưu: Không chú Thượng thư gọi là sal, thi 
truyện gọi là ôm khỏi. 

Định quang là danh hiệu của một vị Phật trong 
tiền kiếp. 

Thiêm nhiên: Khảo Thanh gọi là đông. 

Hộc nhạn: là loài chìm dưới nước. Xích tử: là 
loài chim mỏ két. 

Á â âm: là một loài quạ, thân hình nhỏ mà chân 
và mỏ đều có màu đỏ. 

Côn kê: Cố Dã Vương nói con kê giống như 
hạc mà cổ lớn. 

MI lộc: Thuyết Văn nói nó thuộc loại hưu nai. 

Chữ lộc theo Thuyết Văn thì giống thú này có 
sựng như nhác cây, bốn chân của nó như chim, 
giông như cái muông cho nên viết hai bộ chủy. Chu 
Công thời huôm chú nói hưu ở trên núi rừng. Cho 
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nên tháng năm cảm được một âm thì sừng gãy. NaI 
ở dưới nước nơi ao đầm thuộc âm cho nên tháng 
mười một cảm nhận ánh dương thì sừng nó thay. 
Nay văn kinh viết chữ nghê là sai, vì nghê là sư tử. 

Bả kiến: Chu Dịch nói bả nghĩa là chân có tật 
nên đi khập khênh. 

Cố Dã Vương nói: bả là khập khênh, hoặc viết 
là chữ bị. 
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Kỳ khu: Quảng Nhã nói ky khu là nghiêng đồ, 
gập phênh. Tỷ Thương gọi là không an, kinh nói: 
lời không kỳ khu là lời uyên chuyên. 

Bài thuyết: thích người vui đùa, chữ thuyết có 
khi gọi là thuê. Kiên ngạnh: 

Tứ đà: chữ này viết nhầm. 

Phú tế: Trịnh chú lễ ký nói là che vậy. Vận Anh 
nói tế là che đậy. 

Khảo Thanh gọi là che chướng. 

Bắt nhiêu: Khảo Thanh gọi là cùng vui đùa với 
nhau. 

Sâu hội: Vận Anh gọi là loạn tâm rỗi ruột. Bộ 
tâm đọc lược âm quý, có âm hội là saI. 

Gân cốt: Thuyết Văn gọi là sức mạnh của cơ 
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bắp, bộ trúc, bộ nhục, bộ lực. Trong kinh viết bộ 
trúc là sai vậy. 

Hoảng hốt: hoặc viết là chữ hoàng giống như 
chữ hoảng. Hoảng hốt nghĩa là tinh thần bắn loạn 
vậy. 

Lượng đạc: 

Cô hữu: là chữ dùng lẫn lộn, cô là vật lễ chắng 
phải ý kinh, chánh thể là bộ mộc, kinh nói một cây 
cô có năm cành, vận thuyên nói cô là loại cây có 
nhánh tỏa xuống xung quanh. Bộ mộc âm cô. 

Như chỉ chưởng: Không chú Thượng thư nói 
chỉ là đá mài nhỏ, đá mài to gọi là lệ. Chỉ là băng 
đều. 

Kinh cức: tả truyện nói bẻ cành kinh để cùng 
nhau ăn. Cố Dã Vương nói là cây sở (vì ngày xưa 
nước Sở nhiều loại cây này). Quảng Nhã nói cức 
là tùng, Thuyết Văn nói nó giông như cây táo 
nhưng nhỏ hơn và mọc từng bụi. 

Uyên điên: là chữ giả tá. Nếu lấy nghĩa chữ thì 
trái với ý kinh. Chữ này nghĩa là tâm nệm, tức là 
vũ diện, chiếu trúc trải trên đất. Tục gọi là tâm 
thảm trải nên vậy. 

Tông vĩ: tông nghĩa là trên cô ngựa có một SỢI 
lông dài. Vận Thuyên nói là ngựa, văn kinh viết bộ 
mao là sai, Thị truyện nói mao là tài giỏi, kén chọn 
chắng phải ý : kinh. 

Lan thuẫn: Thuyết Văn nói lan là cái lan can. 


950 SỰ VỰNG 6 


Vương Chú Sở Từ nói tung là lan, hoành là thuần. 
Thuần giống tử gọi là chữ linh, tục gọi là cái chấn 
SOnØ. 

Thâm tiệm: Thuyết Văn nói tiệm là cái hỗ, bộ 
thổ âm tạm, Khảo Thanh gọi là cái hố lớn. Vận 
Anh gọi là cái hào nhỏ. Ngọc Thiên nói là cái ao 
trong thành. 

Bảo mạn: chữ bảo gồm bộ miên, bộ bôi và bộ 
phữu hợp lại. Chữ dưới là mạn chữ này vốn từ bộ 
cân gọi là mạn chữ này vốn từ bộ cân gọi là cái 
màng che. Văn kinh việt bộ mịch chính là các đồ 
tơ lụa không có vằng bông, chăng phải là màn che 
vậy. 

Khí quyên: đồng âm với chứ duyên. 

Bảo khiết: Bì Thương nói khiết là vật đựng một 
đâu. Người Bắc Yến gọi cái bình to là khiết. 

Đảo hương: là mạt hương, người xưa nói lời 
chất phác cho nên gọi là đảo hương. 

A-hấn: Đỗ chú tả truyện nói hân là tội lỗi. Khảo 
Thanh gọi là ty vết, văn kinh viết chữ côm là sai 
lầm vậy. 

Lầu do: cũng gọi là lâu chí đều đọc trại từ tiếng 
Phạn, nghĩa là trong hiền kiếp thân rốt sau của Bộ- 
tát sắp thành Phật. kinh tự giải rằng: lâu do đời Tấn 
gọi là lệ khâp tức là mật tích kim cang. 

Chât phác: Khảo Thanh nói phàm vật gì chưa 
điêu khắc gọi là phác. 
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KINH ĐẠI BẢO TÍCH QUYÊN 10 

Gian quan: quyên hai phần cuối đã giải. Khanh 
nhiên: sách gọi là tiếng kim loại. 

Thô hoành: Thuyết Văn viết ba bộ lộc, nay lược 
thành chữ này. 

Tập Huấn nói hoành là ác, Thuyết Văn viết từ 
bộ khuyến âm quảng. 

Kiên tí: kinh viết chữ này thuộc bộ hộ và bộ 
nguyệt là sai, Thuyết Văn việt chữ kiên là bộ nhục, 
là chữ tượng hình, Thuyết Văn nói tì bà là cánh tay, 
oản là cô tay, trửu khuỷýu tay, bộ nhục âm tì. 

Tất thoan: trong là từ bộ tiết nhưng nay quen 
dùng chữ tất bộ nhục â âm thật. Chữ thoan này là chữ 
thông dụng xưa nay viết bộ túc. Thuyết Văn gọi là 
mu bàn chân. 

Da phu: âm nghĩa đã dịch đầy đủ trong phân 
đại bát nhã năng đoạn kim cang. 

Chư nhẫn: Khảo Thanh nói độ sâu là nhãn, 
Không chú Thượng thư nói tám thước là một nhẫn 
bao hàm chú luận ngữ nói bảy thước là một nhẫn. 
Thuyết Văn nói duôi thăng tay một khuýu là một 
nhãn. 

Hỏi viễn: chữ hôi là bộ suyễn âm hồi. Văn kinh 
viết như chữ hướng là sai. 
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Từ đây trở xuống có hai mươi lăm bài chơn 
ngôn của chư thiên. Người xưa dịch ra Hán ngữ sai 
sót thánh ý, văn từ lần lộn thật khó đọc tụng. Nay 
muốn dịch lại thì thiếu thôn bốn Phạn khó định rõ, 
tạm nương vào kinh đề cho bậc hậu hiền làm chỗ 
y CỨ. 

Vu điển: Đại Đường Tây vực ký dịch là Cù Bô- 
tát nước đó, Đường gọi là đất đai có nhiều lỗ hỗng 
cho nên gọi là khoát đán. Ấn Độ gỌI là Khuất đan, 
xưa gọi là Vu điền, đều là nhằm vậy. Theo nước 
này, nay thuộc thành của tứ trân ở An tây, Vụ điền 
là một trân vậy. Ở trong thành nọ có một ngôi miễu 
thờ Tỳ Sa-môn thiên thân, ác gỗ Dảy tâng, phân Ở 
tầng trên và rất linh nghiệm. Nước ây có núi ngưu 
đâu, khi thiên thần đến ngự núi này thì trong núi có 
con suối ngọc, trong suôi ngọc luôn phả ra ngọc 
đẹp. Quốc vương nước kia thường chọn lây đề đi 
sang công nạp cho Quốc Vương ở Trường an, 
đường sá hơn một vạn hai ngàn dặm. 
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Sa-môn Tuệ Lâm tu hạnh dịch kinh thời Đại Đường soạn. 
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Từ quyền mười một đến hết quyền ba mươi sáu 
øôm có hai mươi sáu quyên. 

Kinh Đại Bảo Tích quyền thứ mười một. Sa- 
môn đời Trúc Pháp hộ đời Tây Tấn dịch. 

ở 1b)( Thuân thục: giá quỳ chú quốc ngữ nói 
thuần là chuyên, phương ngôn nói thuân là tốt đẹp. 
Cô Dã Vương nói thuần là đẹp. Không chú Thượng 
thư nói thuần là việc làm duy nhất, Thuyết Văn từ 
bộ mịch âm truân, chữ dưới là thục, là chữ thông 
dụng, Mao Thi truyện nói thục là hiển lành, Thuyêt 
Văn nói thục là trong trẻo. Sách viết thực là thuận 
theo. 

E21 Phách liệt: Quảng Nhã nói phách là bửa 
ra. Tỳ Thương gọi là mồ ra. Thuyết Văn gọi là bửa 
ra, bộ đạo âm tý. Chữ dưới là liệt, Quảng Nhã nói 
liệt là chia ra, Thuyết Văn nói liệt là bội dư. Theo 
nghĩa bội dư là phân đoạn màu sắc. 

f$L Xa công: Thuyết Văn gọi là cái ông ngang 
trong bánh xe hoặc viết chữ hồng bộ xa. 

#°;È¡ Thủy tích: văn kinh viết bộ đế âm đề, là 
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chữ thường dùng, Thuyết Văn viết bộ thủy âm 
đích. 

lạ hí Dực thảo: Khảo Thanh gọi là vỏ lúa vậy. 

Chữ y: Quách Phác chú phương ngôn nói. Đó 
là áo màu đỏ. 

Lõa hình: Thuyết Văn gọi là cỡi trân, để lộ hình 
thê. Lưỡng nhã gọi là đản. Quách Phác nói: cởi áo 
để thấy hình thê. Nay đọc âm là khỏa hay lõa cũng 
được. 

ZmJ La bặc: là tên của một loại rau quả. 

xÊ§ Thuần chủng: Thuyết Văn gọi là nước 
sữa. Người Giang nam thời nay gọi nhủ trấp gọi là 
chủng. 

2£#( Phủ Diêu: Nhan Sư Cô Chú Cấp Tựu 
Chương nói: là cái đồ đựng nước để nâu nướng. 
Lớn thì gọi là phủ, nhỏ thì gọi là phúc, chữ dưới là 
miêu. Khảo Thanh go là cái âm, cạn hơn cái chảo, 
Nhan K1m gọi cái âm nước nóng có quai xách gọi 
là diêu. 

71 Tê vãng: là chữ thông dụng: chánh thể là 
bộ tê viết thành tê, Khảo Thanh gọi là cầm đồ đưa 
cho người gọi là tê, bộ bối âm tê. 

njÄ3JI ]D1- -ca: là tiếng Phạn, khi Phật mới thành 
đạo cô gái đến dâng bát sữa bò gọi là di-ca. Trung 
Quốc dịch không đúng. 

+? Khiêm khác: Khảo Thanh nói khiêm là 
nhường là lui, Thuyết Văn gọi là kinh bộ ngôn âm 
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khiêm, chữ khác sách gọi là cung kính, Thuyết Văn 
gọi là các. 

11m Khôi kỳ: hoặc viết chữ khôi bộ ngọc, bộ 
nhơn bốn mặt băng nhau, Khảo Thanh nói khôi kỳ 
là biêu đồ rất đẹp, văn kinh viết từ chủ quán là 
không phải chánh thể là tên của một người thanh 
niên hùng hồn mạnh dạn. Chẳng phải chữ này, chữ 
ky nay từ bộ Vương. 

E]iba Ngại tâm: Khảo Thanh gọi là lẫy cây chắn 
cửa gọi là ngại. 

Thuyết Văn gọi là ngoại nhân hoặc viết là trở 
ngại. 

BAN Dục tích: tích là té ngã. 

*2Ifï Tăng huyện: hoặc viết là tuần cũng giống 
như Vương. Dật chú sở từ nói Thuân là ghé mất 
nhìn, Thuyết Văn “gọi là liếc mắt, bộ mục âm 
huyện, văn kinh viết bộ nhật là sai. 
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St Tí tai: Trịnh chú lễ ký nói: tí là suy tư giá 
chú quôc nói lý là đo lường, Khảo Thanh gọi là 
khen ngợi, thuyết pháp gọi là người chăn nuôi. Chữ 
dưới là tai, Cố Dã Vương gọi là lời cuối câu. 
Thuyết Văn nói tai, bộ khâu âm tai. 
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f&šãñ Khê tảng: nó là chữ tả dụng trong Công 
Dương truyện, chánh thê viết bộ chỉ thủ và chữ cỗ 
Nay viết quen là chữ khổ này Chu Lễ nói y bái mà 
đầu sát đất, lễ ký: lễ bái mà lòng hết sức bi thương. 

Phương ngôn nói tảng là ngạc. Công Dương 
truyện nói thêm, gọi là khô tảng. Hà Hưu nói: như 
bây gIỜ Ì khấu đầu sát đất. 

zH Chi nghĩ: Trịnh Chú chu lễ ký nói: có thê 
chế định sự kiện gì gọi là nghi. Khảo Thanh nói 
điều người nên làm. Dật Pháp nói: khéo chế pháp 
mệnh, luận bàn không gấp gọi là nghi, bộ ngôn âm 
ngh1. 

BI HÍ Phúng tụng: Trịnh Huyền chú lễ ký nói: 
xếp sách lại mà đọc gọi là phúng, tụng theo nhịp 
âm tiết gọi là tụng. Thanh Loại nói: những câu thơ 
ca ngợi công đức sâu dày. Khen tặng tướng hảo 
xinh gọi là trọng. 

lÍH Đảm phạ: tử hư phú nói: đảm hệ tự trí, 
phạ hè vô vi vậy. Cô Dã Vương nói là lặng lẽ, Tự 
Thư nói đảm phạ là tâm chí trọn vẹn, đều là chữ 
hình thanh. 

RKER Căn chu: Khảo Thanh gọi là cây chết, 
Thuyêt Văn gọi là gôc cây, bộ mộc âm chu. 

H5 Tương khai: Quảng Nhã nói khai là lau, 
Thuyết Văn việt bộ thủ âm giai, Khảo Thanh gọi 
khai là chùI. 

>8 Hoạt tai: Thuyết Văn nói hoạt là lanh lợi. 
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~Fl Chi võng: là chữ hình thanh. 

Phẫu phán: Không An quốc chú Thượng Thư 
nói phẫu là chặt phanh ra, Đỗ chú tả truyện nói chia 
đôi gọi là phẫu. Thuyết Văn gọi là phán, bộ đao âm 
thâu. Chữ dưới là phán, Mao Thi truyện nói phán 
là phân ra, Trịnh chú chu lễ nói phán là một nửa, 
Thuyết Văn gọi là bộ đao âm bán. 

Hy vọng: ý luôn mong muốn. 

3EEf Tội hắn: Đỗ chú tả truyện nói chân là dấu 
vết, là tội lỗi giá chú quốc ngữ gọi là điềm. 

mm 2~Ý Quyên khứ: Quách Phác chú Phương 
Ngôn nói quyên là túi, bỏ, từ chữ thục và ích ghép 
lại. 

JvJIftt Hà tý: Quảng Nhã nói: hà là vết nhơ, 
Ngọc Thiên gọi là xé, Cố Dã Vương nói hà là lâm 
lỗi. Chữ dưới là tỳ, Không chú Thượng Thư nói tỳ 
là bệnh, Thuyết Văn việt từ bộ mạch âm thử. 

4i Uyên diên (trên đã giải thích). 

TÈjf Âm á: Thuyết Văn giải thích âm là không 
thể nói được. Ty thường nói á là cân văn Tự Tập 
Lược nói: miệng không thể nói được vậy. Những 
từ này đều lẫn lộn không rõ ràng. Theo chữ âm là 
thinh lặng không có tiếng động. Á là có tiếng mà 
không nói được vì lưỡi không chuyên được vậy. 
Nay văn kinh viết rất nhiều chữ á bộ khẩu là Sa1, 

Anh thủng: Thuyết Văn nói anh là bướu cô Chữ 
dưới là thủng, Vận Anh nói chân bịnh phù, Vận 
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Thuyên nói không đi được, “Thuyết Văn nói chân 
bị phù thủng. Bộ nạch, bộ đồng, nay văn kinh viết 
chữ trọng là saI. 
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1X Yêu mị: chánh thể viết bộ thị và âm yêu, 
nay viết chữ yêu là bộ nữ là sai. Tả truyện nói trỜI 
trái thời gọi là tai, đất trái vật gọi là yêu, nghĩa là 
yêu là tai hại. Chữ mị Sơn Hải kinh nói: mỊ là con 
vật có thân người đầu đen, Thuyết Văn gọi là tinh 
của vật già. Bộ quỷ đọc lược âm vỊ. 

J&k#Ÿ%ä Phản túc quỷ: là tên của một loại quỷ, 
Quát Địa Chí nói: nước Nhu Lợi ở phía đông nước 
Nhất Mục có một người có một tay một chân, đầu 
gối cong ở trên chân chú nói là một tay một chân 
Đông Phương Sóc gọi là vị thân, kinh khác nói: ở 
Tây hoang có một con thú hình nó như con hưu 
mặt giông người có răng như vượn tay như sầu 
chân thăng mắt to, lỗ mũi xếch ngược, chân to sức 
rất mạnh gọi là ác thú, đây là loại quỷ. 

H#If#£ Vĩ hoa: Khảo Thanh nói vi hoa là ánh 
sáng rực rỡ đều là bộ nhật âm vi hoa. 

H£Œ£ Cam nhiệm: Chu lễ nói thiện là hai kẻ nấu 
ăn cho ma. Trịnh Huyền nói thiện là lời nói khéo 
léo. Nay thì nói vật đẹp gọi là lời khéo. Thiện Phu 
là chức quan trưởng coi việc nấu nướng. Khảo 
Thanh nói năm vị đều ngon gọi là thiện. Thuyết 
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Văn nói là đủ ăn, bộ nhục âm thiện, văn kinh viết 
thực là chữ thông dụng nhưng chắng phải chánh 
thề: 

21tr Cung khác: Thượng Thư là nghiêm trang 
vậy. Không An Quốc chú nói cung là phụng sự 
Khảo Thanh gọi là cung kính, chí thành. Thuyết 
Văn gọi là cung cập, bộ tâm âm cọng, chữ khác 
theo Thuyết Văn gọi là kính trọng. 

Bế 1ú, Ma quỷ: âm trên là ma chính là đọc tắt 
của tiếng Phạn, Đường dịch là sức mạnh chính là 
tên khác của Ma-ba- tuần trong cối tha hóa tự tại 
thiên. Loài quỷ thần này có sức mạnh lớn có thê 
gầy ra mọi chướng nạn cho người tu hạnh xuất thế 
nên gọi là ma-la. Vì lấy sức mạnh mà đặt tên, nay 
lược bỏ chữ la. 

EM) Tiêu tụ: Nhĩ Nhã nói lay động gọi là 
phiêu, Quách Phác nói gió mạnh thối từ trên 
xuống, hoặc viết ba bộ khuyên. Chữ dưới là tu, Đỗ 
Dự chú tả truyện nói: tụ là đông, Thuyết Văn gọi 
là hội. 

Bôn trì: Khảo Thanh nói đó là đàn trâu chạy, 
hoặc viết chữ bôn là bộ đại cũng được. 

Sở thâu: Khảo Thanh nói thâu là nước giao hội, 
là chảy về cũng viết là sấu nghĩa là tụ hội đông đúc. 

Câu dực là tiếng Phạn, là tên của trời Đề Thích, 
hoặc gọi là Kiều Thi La. 
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›XEl Ốc viết: Quảng Nhã nói: ốc là rót vào (âm 
tì), Khảo Thanh gọi là tắm phán, Thuyết Văn gọi 
là khác quán (rót). 

7j`** Tiểu thảo: Dã Quỷ chú Quốc ngữ nói trạo 
là lay động, Quảng Nhã gọi là chân, là động, ném 
vứt. 

#t:0fE#ftDFT Nan-đầu-hóa-nan-đầu: tiếng Phạn 
là trai tên của Long Vương, thân thể chúng xấu xí 
chánh âm tiếng Phạn là na nỏ chữ nan trên là tên 
của rồng anh. Bát-nan-nô, chữ nan thượng thanh là 
tên người em, chính là hai huynh đệ Nan-đà-bạt 
Nan-đà trong các kinh. 

X3 Z[ Đại hỗn: Thiên Thương Hiệt nói hỗn là 
chuông heo, Thuyết Văn gọi hỗn là nhà xí, tức là 
chỗ dơ uê vậy. 

§l|ê# Cơ cân: Thuyết Văn nói cơ là đó, Khảo 
Thanh gọi là bụng rỗng. Chữ dưới là cần, Thuyết 
Văn gọi là rau không chín, mất mùa không CÓ ĐẠO 
ăn gọi là cơ không có rau ăn gọi là cần, đều là chữ 
hình thanh. 

Khuy khuyết: 

8E Năng sướng: thuộc bộ thân và bộ dịch kết 
hợp. 

33 Hân đãi: Dã Quỳ chú Quốc ngữ nói hân 
là vuI (âm lạc), 
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Thuyết Văn gọi là hỷ, hoặc viết như chữ hân bộ 
cân. 

Cám sắc: Khảo Thanh nói cám là màu xanh 
sâm mà pha sắc đỏ gọi là cám. 

ZEft Chu hiệp: Cố Dã Vương nói: trên cổ ngựa 
có cọng lông dài, nay văn kinh viết chữ mao là sai 
Vì sal với ý kinh. 

Quái ngại: Giáng chế: 

f2 Trù thất: Khảo Thanh nói trù cũng như 
thất, nghĩa là đây đây cùng hằng vai xứng đôi. 
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(Tịnh Cư Thiên tử hội thứ năm hai quyền. ) 


Chân cấp: Nhĩ Nhã nói chân là giàu, Khảo 
Thanh gọi là cấp giúp, nghĩa là cấp cho người 
nghèo thiếu vậy. 

Cấu nị: Thuyết Văn gọi là bắp thịt, bộ nhục âm 
nhị. 

Cách tí: Mao Thị truyện nói cách là da, Khảo 
Thanh nói là giày không dính gót, Tử Kinh nó cách 
tí tức là đép da của Bà-la-môn xứ Ân vậy. 

#15 Sài lang: Thuyết Văn nói sài cũng thuộc 
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họ sói, bộ trảo âm tài. Văn kinh viết bộ khuyên viết 
chữ sài là sai không có chữ này. Nhĩ Nhã nói: sài 
là chân của chó, chữ này có hai loại, loài thường 
dạo chơi chôn hang núi mà lớn gọi là sài lang, nhỏ 
gọi là sài nô. Cùng đi với loài chó săn, hưu đã bị 
chết rồi mà không dám ăn, chúng đợi sài lang, sài 
lang tới ăn rôi, thì sài nô mới dám ăn những thứ 
còn lại. Lỗ ký Nguyệt kinh nói: này sương giáng 
của tháng cuối thu sài bèn bắt thú là kẻ hâu cho 
mình. 

Thuyết Văn nói lang là loài giống chó đầu nhọn 
cô trăng là loài dã thú, thuộc họ sài báo. 

HÑt Nhựt thực: Lý Thuần Phong Ất Kỷ Chiêm 
nói luận về nhật thực vân đúng chu kỳ khi trăng lên 
che khuất mặt trời, mặt trời vận hành chậm một 
ngày thì một tháng đi hai mươi chín vòng. Tháng 
dư thì nhanh thì tháng hai mươi bảy này, một vòng 
hai mươi chín ngày khi đuôi kịp mặt trời thì nó 
cùng quỹ đạo với mặt trăng, nó ở trong ánh sáng 
của mặt trời nên gọi nhật thực. 
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†]38 Đả trị: âm nhà Ngô là đỉnh, nay không lây 
âm đó. Tập Huân gọi là đỉnh, Quảng Nhã nói đả là 
đánh, Tỷ Thương gọi là bô ra. Đây là chữ thông 
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dụng xưa nay, bộ thủ âm định. Chữ dưới là trị, Vận 
Thuyên nói trỊ là sửa sanh, Quê Uyên Châu Lâm 
nói là tà tu bô vậy. 

}%jJE Ứ nê: nghĩa là bùn xanh đọng trong ao 
nước. 

Phược phạt: chánh thể viết bộ mộc thành chữ 
phác, Quế Uyên Châu Lâm nói là buộc cây trúc thả 
trên mặt nước gọi là phác. 

H8 Bạch lại: Khảo Thanh gọi là bệnh hủi, 
hoặc viết chữ lệ 

E1, Hỷ tiếu: tiêu là cuốn lưỡi lộn lên nóc họng 
rồi thôi ra khiến cho hơi bật ra thành tiếng dài. 
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(Hỏi thứ năm vô lượng thọ, gồm hai quyền). 


##;5# Tần trạch là đọc nhầm của tiếng Phạn. 
Hữu hiệp: là bả vai vậy. 

f5 Thiện mỹ: Vận Thuyên gọi là chuyên, 
hoặc viết chữ thiền đều là bộ thủ, bộ mộc là sai. 

Quyên xả: Vận Anh nói là vứt bỏ. Ca-thi-ca: 

5N Pháp cô: chữ cổ trong văn kinh có nhiều 
khởi nguồn sai lầm hoặc việt bộ bì, hoặc viết bộ dư 
chính là chữ nước Thục đều sai. Thuyết Văn viết 
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chữ cô âm chỉ nghĩa giương cờ gióng trông lên. 

;-ØW Pháp loa: loa là chữ thông dụng, chánh 
văn viết chữ luy. 

Pháp tràng: chữ tràng bộ cân, là chữ chánh thể, 
kinh việt bộ tâm là saI. 

PRX3z:Pki Vũ đại pháp vũ: chữ vũ trên là động 
từ Khảo Thanh gọi là từ trên mưa xuống, chữ vũ 
dưới như chữ bồn thượng thanh. 

Hà đảm: Thuyết Văn đều viết hai chữ này bộ 
nhơn, Ngọc Thiên nói gánh vác trách nhiệm gọi là 
hà đảm. Nay văn kinh việt chữ hà bộ thảo, chữ đảm 
bộ thủ là chữ thông dụng không phải chữ chính. 

Chiết nhât: Vận Thuyên nói chiết là phân chia, 
Thuyết Văn gọi là chẻ cây, viết đúng là bộ mộc, bộ 
cân, hoặc viêt chữ phiên. 
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Phong năm: Dã Quỳ chú quốc ngữ nói: nẫm là 
chín, Tự Thống nói là lúa chín gọi là nẫm. 

Phân phức: Thuyết Văn viết bộ thào, khi cỏ 
mới mọc mùi thơm lan khắp, chữ phức ở dưới cũng 
là mùi thơm, có trong Hân Thi. 

Kim tỏa: Khảo Thanh gọi là vòng tròn, Tự Thư 
nói là vòng xích nối nhau. 
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IJƑƑ3Ml Lô-giá-ca-bảo. Mạc-sai bảo: đều chưa 
rõ sắc mạo, tra khảo trong bồn phạn chưa được. 

Giáp giả: chánh thể viết bộ phụ chữ này nghĩa 
là nơi biên gIỚI hiểm trở Ngọc Thiên gọi là chỗ 
không rộng rãi, kinh viết bộ khuyến là sai, chữ này 
chính là thói quen khuyến mã, chữ quân là trái ý 
kinh. 

j)#t Thanh tịnh: văn tự âm nghĩa nói: nước 
lóng rất trong sạch, Thuyết Văn viết bộ thủy âm 
kinh. 

3⁄3⁄£ Tuần lưu: Vận Anh nói: tuấn là sâu, chữ 
lưu Thuyết Văn viết bộ thủy âm lược ở trên có dấu 
chấm. 

šx3ï Duyên lưu: Thuyết Văn gọi là thuận dòng 
chảy xuông, bộ thủy âm duyên. 

#X}»# Trạc lưu: âm trọc, Quảng Nhã nói trạch là 
giặt, Nhĩ Nhã gọi là ban đầu, to lớn. Thuyết Văn 
øọI là sáng sủa, bộ thủy âm trạch. 

Đồng túy: Tập Huấn nói túy là tụ là tập. 

{njZŠ Hà tân: là bốn sống. 

`#Ƒ#3 Bán-trạch-ca: là tiếng Phạn là loại 
người Nam hoàng môn hai hình. 

Khả du: Thuyết Văn viết bộ ngôn hoặc bộ 
khẩu, viết chữ dụ Tập Huấn gọi là tỏ rõ là thí dụ 
làm rõ. 

Bi hô: Quê Uyên Châu Lâm nói: Bi là hô chứa 
nước nghĩa là lây đất đắp lại thành hồ chứa. Theo 
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Thảo Trạch là cái ao có nước gọi là bi, chữ hỗ theo 
Thuyết Văn nói đại bi là hồ. Theo Ngô Việt thì 
động đình có cỏ xanh đêu gọi là hồ lớn. 

R+\ Tiêu thức: Tập Huấn nói: tiêu là nêu, là 
viết, bảng sách là bảng. Thuyết Văn viết bộ mộc, 
hoặc viết bộ càn, chữ thức theo Thuyết Văn gọi là 
cách thức, là dụng. 

Thuần tức: Vận Anh gọi là nháy mắt, văn kinh 
viết chữ thuần là chữ thông dụng, Thuyết Văn viết 
chữ dân khai là mắt động mây lần, bộ mục âm dân. 
Theo nghĩa chữ thuân là một cái chớp mắt. Tức là 
một hơi thở, nghĩa là khoảnh khắc rât nhanh, Lã 
Thị Xuân Thu nói: muôn đời giống như một nháy 
mắt. 

+2Ƒ# Tâng lâu Quách Chú Sơn Hải kinh nói: 
tầng. là lớp Thuyết Văn nói tầng là tầng nhà, bộ hộ 
âm tăng. 

Nhân nhục: Trịnh Huyện chú lễ ký nói: nhân 
cũng là nhục, Cô Dã Vương nói lẫy da hồ làm nệm. 

‡23⁄ÿ Chân nịch: chữ chân là thượng thanh, là 
chữ thông dụng của Lệ Thư Thuyết Văn viết chánh 
thể là bộ thủ âm biện hoặc viết chữ đăng, Thuyết 
Văn gọi là đưa lên, Đỗ Dự nói: chân là cứu trợ 
phương Ngôn gọi là vớt ra khỏi vũng bùn, Quảng 
Nhã nói chân là thu lây, bộ thủ âm chân. 

I7? Trù tích: Nhĩ Nhã nói trù tích là ngày xưa, 
Như Thuân chú lễ ký nói: gia nghiệp đời đời tương 
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truyền gọi là trù, Khảo Thanh gọi là túc, là chữ 
hình thanh. 
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(Bất động Như Lai hội thứ sáu). 
lšp£ Khinh táo: Ngọc Thiên nói: táo là động, 
giá chú quốc ngữ gọi là miễu, Tịnh Chú luận ngữ 
nói táo là bất động chắng an, tự thư gọi là tánh 
nóng nảy, bộ túc âm táo. 

Sở tiết: Tập Huấn nói tiết là rỉ ra, là hiệt, giảm. 
Tỷ não: (đã giải ở trước). 

Hộ dũ: Quảng Nhã nói dũ là cửa số khoét giữa 
vách. Vận Thuyên nói: bên song cửa số gọi là dũ 
Thuyết Văn nói xuyên qua vách lấy cây làm chân 
SOnØ. 

Lại đoạ: Khảo Thanh gọi là không nhúc nhích, 
Thuyết Văn gọi là giải đãi, bộ nữ âm lại, có thuyết 
nói nằm ăn øọI là nọa. Chữ đọa theo Quảng Nhã 
nói đọa cũng như lại, Vận Anh gọi là giải đãi, 
Thuyết Văn gọi là bất bình, bộ tâm âm đọa. 
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KINH ĐẠI BẢO TÍCH QUYÊN 20 


Kim hoàng: Quảng Nhã nói chất phép chưa 
luyện gọi là hoàng còn gỌI là khoáng. Thuyết Văn 
chất đông sắt còn nguyên gọi là hoàng, thuộc bộ 
mộc âm hoàng. 

Chú luyện: Khảo Thanh nói: chú là nung chảy, 
âm dung. Thuyết Văn gọi là đúc kim loại, chữ 
luyện theo Vận Thuyên gọi là tôi luyện kim loại. 
Thuyết Văn gọi là nung kim loại, bộ kim âm đông 
hoặc bộ hỏa. 

Sa lịch: Thuyết Văn gọi là đá nhỏ, Khảo Thanh 
gọi là các thô, là đá vụn. 

Nhai tế: Vận Thuyên nói: nhai là bến sông, 
Khảo Thanh cũng gọi là giếng nước, Không chú 
Thượng Thư nói nhai cũng như tế Thuyết Văn viết 
chữ nhai bên cạnh có bộ sơn, chữ tê theo Quảng 
Nhã gọi là hợp, góc, Đỗ chú tả truyện nói. Khảo 
Thanh gọi là bờ, cõi. Thuyết Văn gọi là hội. 

Văn của chữ vạn: Phạn gọi là thật ký nhị hợp 
mạt tha. Đường dịch là tướng kiêt tường, có thuyêt 
nói chữ vạn bộ thảo là sai. Trang quyền thứ tám 
kinh Hoa Nghiêm nói đủ tướng này, nhưng cũng 
không phải chữ này vậy. Đúng là trên thân Như Lai 
có mây chỗ có tướng đại phước đức tốt lành này. 

ê Thương lâm: Chu lễ gọi là thương nhơn 
mang gạo vào kho, Thuyết Văn gọi là kho lúa. Bộ 
thực, bộ khẩu giống như hình chiếc gươm. Chữ 
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lẫm theo Thuyết Văn là từ bọ ngạch, chữ hôi. 

Ji đt lầễ Doanh trữ: Quảng Nhã nói: doanh là đây, 
Thuyết Văn gọi là bình đây. Chữ trữ, Khảo Thanh 
øọI là tích chứa, trữ lại. 

Cơ cần: cơ là lúa không chín, cần là rau người 
chín, đều là chữ hình thanh. 

Vũ bào: Thuyết Văn gọi là nước mưa, bộ thủy 
âm bào. 

Tích lịch: chữ chánh xưa nay gọi là tích lịch là 
sét đánh thình lình, trên hình dưới thanh. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH QUYÊN 21 

(Bị giáp trang nghiêm hội thứ bảy năm quyền. 
) 

Tán phong: lễ ký gọi là chất lúa, Bát nhã gọi là 
ngoan. Nghĩa là dáng núi cao, Khảo Thanh gọi là 
quân thể núi nhỏ nhóm chất gỗ, Thuyết Văn viết 
bộ mộc âm tán, hoặc bộ sơn. Phong nghĩa là núi 
cao mà nhọn, ở đây viết bộ sơn trong kinh viết bộ 
kim cũng được. 
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KINH ĐẠI BẢO TÍCH QUYỀN 22 


D7# Phòng ngự: Trịnh chú chu lễ nói ngự là 
cắm. Đỗ Chú tả truyện gọi là cẩm chỉ, Thuyết Văn 
gọi là đề lỗ, bộ thị âm ngự 

Nghĩ nhiên: Khảo Thanh gọi là dáng núi đứng, 
chữ nhiên theo Thuyết Văn từ bộ nhục và bộ 
khuyến. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH QUYỀN 23 


XXZA Xuy nhiên: Nghệ Tông nói: xuy là chợt, 
Thiên Thương Hiệt gọi là tôt (chết), Thuyết Văn 
gọi là thối lên. 

#È# Tủúng lật: Tiểu Nhĩ Nhã nói: tủng lật là 
dáng vẻ hết sức sợ hãi, đều là chữ trái hình phải 
thanh. 

ft? Đĩnh đặc: Quảng Nhã nói đĩnh là rút ra, 
Khảo Thanh gọi là trực, Thuyết Văn gọi là bạt (nhồ 
lên) bộ thủ âm đình. Chữ đặc theo Khảo Thanh gọi 
là hùng độc nhất, Khảo Thanh gọi là con trâu đực, 
bộ ngưu âm tự Chú dĩ: Tập Huấn nói: mưa thuận 
thời nên muôn vật sinh sôi. 
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KINH ĐẠI BẢO TÍCH QUYỀN 24 


?#f Diên duệ: Thuyết Văn gọi là đi đường xa, 
chữ dị duệ theo Đỗ chú tả truyện nói duệ là xa, Quảng 
Nhã nói duệ là tứ biểu. Thuyết Văn nói duệ là gẫu 
áo. 

JEfJ Giai thiết: Cố Dã Vương nói: gia là lỗi 
lên, Lưu Hi nói giai là bực thêm, Thuyết Văn nói 
giai là bậc thang. Chữ thiết theo Khảo Thanh gọi 
là xếp chông chật, thiết cũng như giai, chữ này bộ 
thạch âm thiết. 

Oánh đổi: Mao Thi truyện nói cánh là uốn 
quanh, Vận Anh gọi là nhiễu quanh, Khảo Thanh 
øọI là cuốn lại, bộ mịch. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH QUYÉN 25 

titữĐà đường: Tô làm gọi là bờ đê, Vệ Chiêu 
nói: chứa đất lại để làm bờ ngăn hoặc viết chữ đề 
bộ phụ, chữ dưới là đường. Vận Anh nói: đường là 
cái đê hoặc viết bộ phụ cũng được. 

Kbmft VI cán: Khảo Thanh gỌI là lễ chánh, an, 
chất là thân cây Bỏ đê, là chánh gốc. 

[n[tmj A A: hai chữ đông âm, trong kinh đã rõ 
âm. 

y#t#f Trừng đàm: đàm là lắng trong, chữ đàm 
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theo Khảo Thanh là chỗ nước sâu thăm thăm. 
Hoa nhị: trong kinh viết chữ hoa lúa là sai, Tập 
Huân nói nhỊ là nhụy của hoa. 
Diêu duệ: là dáng gió bay. Biên phiên: là kiểu 
chao hiện. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH QUYỀN 26-27 
(Pháp tư thể tánh hội thứ tám hai quyền. ) 


Đôi phụ: Khảo Thanh gọi là đống đt. cao. 
Thuyết Văn gọi là gò nhỏ bộ thê âm chuy, cỗ văn 
việt bộ phụ Chữ dưới là phụ là âm đọc của Ngô Sở. 
Vận Anh gọi là âm phụ, Nhĩ Nhã nói đất liền là 
phụ. Mao thi truyện nói: phụ là lớn, Khảo Thanh 
gọi là loại gò. Giá quỳ quốc ngữ nói phụ là sâu. 
Quảng Nhã nói gò không có đá gọi là phụ 

#Rftt Tranh xúc: Quảng Nhã viết tranh là thích 
Khảo Thanh gọi là đồng, bộ thủ âm trường. Chữ 
xúc theo Quảng Nhã xúc là đột xuất, Tự Thư viết 
chữ đề là sai, hoặc viết chữ xúc bộ ngưu là chữ hội 
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KINH ĐẠI BẢO TÍCH QUYỀN 28 
(Đại thừa thập pháp hội thứ chín) 


†fl§ Giác thăng: Khảo Thanh nói giác là tiệp, 
chánh thê viết bộ đâu, âm cấu. Thuyết Văn gọi đâu 
là đong lường, chữ thăng bộ lực âm thăng. 

J7 Xa-lợi-da: Phạn ngữ là tên của một bộ 
lạc của Bà-la-môn. 

Đức Thế Tôn ở trong ấp này khất thực không 
được mà mang bát không trở về 

?j£J# 7J|5 GIà-ma-na: là tên của nữ ngoại đạo tên 
là Tôn-đả-lợi. Vì chậu số chuột cắn nên lây đồ rịt 
lại rồi lây đi, thân còn sông mà rơi vào vô gián địa 
ngục. Ở trong hầm ấy thấy trong thành Xá vệ. 

Tỷy-lan-đa: là tên của trưởng giả thỉnh Phật an 
cư trưởng øiả quên không biết Như Lai đến, Như 
Lai trong ba tháng chỉ ăn dé của ngựa. 

Thổ thôi: 

Thuân bị: Không chú Thượng Thư nói: thuân 
là hạnh thuân nhất, Phương Ngôn gọi là tốt, chữ bị 
theo Thuyết Văn gọi là đủ, bộ nhơn âm bô nay văn 
kinh việt chữ bị bộ nhơn là chữ thông dụng. 

Trảo chướng: 

Ba-ti-chuyện: tiếng Phạn, là tên của Thiên ma, 
tương truyền lâm là ba tuân, tiếng Phạn không có 
chữ ba tuân. Cô dịch là ba thuẫn âm huyện, người 
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sau viết nhằm chữ thuấn là tuân. 

Qua đả: qua là đánh ngựa. Khảo Thanh gọi là 
đốt cây cỏ, bộ mộc âm quá. Thanh Loại gọi là 
chùy, chữ dưới là đả là đánh, đập, bộ thủ âm định. 

Thiêu khước: Khảo Thanh nói thiêu là kén 
chọn, có âm là thao, Vận Thuyên nói thiêu là gạt 
ra, loại bỏ bộ thủ âm diêu. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH QUYỀN 29 
(Văn Thù Phố Môn hội thứ mười, một quyền) 


IR:Z2 Duy nhiên: Tự Thư nói: duy là cung kính 
V2HD dạ tên giả vâng mệnh mà nghe theo lời dạy. 

+ Tụ mạt: gọi là bọt nước. 

trfö Thường hưu: lây mũi để ngửi, văn kinh 
viết bộ khẩu là chữ thông dụng. 

MMWE Hàm tạc: Nhĩ Nhã nói hàm gọi là mặn, 
Khảo Thanh nói đó vị của nước, Thuyết Văn nói 
hàm là ngậm (bộ kim), văn kinh viết bộ dậu là sai, 
Thiên Thương Hiệt nói tạc là chua. Từ bộ dậu âm 
tạc, nay tục dùng như chữ thù tạc. Văn kinh viết 
chữ tích theo truyện dùng như chữ toan, chữ tụ bộ 
nhật, hai chữ dùng lẫn lộn nhau. Thuyết văn, Ngọc 
Thiên, Tự Thông đều viết chữ tạc bộ dậu. 

2l} Tế hoạt: Không chú Thượng Thư nói: tế 
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là nhỏ, Thuyết Văn gọi là tính vi, bộ mịch âm tín, 
văn kinh việt theo thói quen là bộ điềm là sai. Chữ 
hoạt, Khảo Thanh gọi là mỹ, trơn. Thuyết Văn gọi 
là lưu loát, thuộc bộ mộc âm cốt. 

f#l:ðÏ Hưng chú: Trịnh Tiến Thi nói hưng là 
thạnh, Trịnh chú Khảo Công ký nói: hưng là động, 
Thuyết Văn gọi hưng là khởi. Chữ chú còn âm là 
chú bộ Vương, Khảo Thanh nói mưa phải thời gọi 
là chú, bộ thủy, bộ thốn. 

Em Ihác dược: Ngự chú Lão Tử nói: Thác 
dược là cái túi không đáy, tục gọi là cái túi da. 
Thược là ống sáo, là tên của loại nhạc cụ đều là 
loại chứa không khí và thoát ra thành tiếng. 

BbÉJZ Tiệp tật: Khảo Thanh gọi là luận tiện, 
Thuyết Văn gọi làtiệp, bộ thủ âm tiệp. 

š=c Chư minh: Mao Thi truyện nói minh là 
sâu xa. Trịnh Tiễn nói: minh là tôi tăm, Thuyết Văn 
gọi là u tôi. Nó thuộc bộ › khuynh bao lại. Tiếp đó 
là bộ nhật và chữ lục, mỗi khi đến ngày, mười sáu 
mặt trăng bắt đầu mờ dân đến khi tôi hắn, là chữ 
hội ý. Văn kinh phân nhiều viết bộ miên, chữ cụ 
viết thành chữ minh là sai. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH QUYỀN 30 


(Xuất hiện Quang Minh hội thứ mười một, năm 
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quyền. ) 

J›5 J;2 Đăng liêu: Khảo Thanh nói liêu là khinh 
nhiễu, Tự Thư nói đốt đuốc gọi là liệu, Thuyết Văn 
gọI là phóng hỏa, bộ hỏa âm liêu. 

Hà cấu: hà là vết ngọc, câu là dơ uê. 

Chiêm-bặc-la: là một loại cây hoa của Ấn Độ. 

†JEEE Câu-luật-đà: phải nói là Ni-câu-luật 
kinh là lặc tụng lướt bỏ chữ ni hoặc nói là ni cấu 
loại, hoặc nói Ni-câu-đà, là đọc lược của âm Phạn. 
Tàu dịch là vô tiết thọ nói giống cây ngô đồng, da 
không xanh không có ngân nhăn, thân cao thắng 
tròn tr1a. 

Kiên-phúc-ca: (Phạn ngữ) là tên của loại công 
hoa Ở Ấn Độ Đại Đường Tây vực ký nói: Ấn Độ 
có rất nhiều cây kiên-phúc-ca hoa của nó màu đỏ 
hình như bàn tay người, âm nghĩa trước hoặc gọi 
là A-thúc-ca. Xứ này gọi là tây-vô-ưu hoa của nó 
cũng màu đỏ. 

8 :?‡££ Uu-đàm-bát-la: hoặc gọi là Ô-đàm- 
bạt hoặc chỉ gọi là Ưu-đàm đêu là tiêng Phạn. 

Thi-lợi-sa: đây gọi là kiết tường, nghĩa là cây 
hợp hôn, tục gọi la ban đêm hoa nó khéo loại rât 
thơm. 

Irj†#H 4 A-đề-mục-đa: là tiếng Phạn, chính 
Phạn âm là tên của loại A-địa-mục-đăc-ca hoa. Ở 
Ấn Độ có loại cây này nhưng Trung Hoa không có. 
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Mục-chơn-lân-đà: là đọc trại âm Phạn. Đọc 
đúng là mẫu chơn lân thủ (thượng thanh) đó là tên 
loại cây hoa. Cũng là tên của Long Vương. 

J‡ Ma quyên: âm trên là Ma là đọc lược của 
âm Phạn, chính phạn âm là Ma-la, đường gọi là sức 
mạnh. Loại quỷ thần này có sức mạnh lớn có thể 
làm chướng ngại sự tu hành thập thiện nên lấy đó 
mà đặt tên, quyên là lưới, quyên cũng gọi là buộc, 
bộ võng âm quyên. 

Kỳ chú: chú nghĩa là tim đèn, là chỗ dẫn dầu. 

Km sáng: bộ mộc âm dương, văn kinh viết bộ 
hán và bộ mộc là sa1. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH QUYÉÊN 31 
Chú Cam Vũ: Huấn giải như văn kinh đã giải ở 
trước. 
Chích liêu: chích là đốt lửa, kinh viết âm cũng 
là sal. Liêu là môi lửa. Trong kinh viết chữ liệu là 
bịnh, chữ này e răng sai nghĩa kinh. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH QUYỀN 32 
†hJÿ44# Câu chỉ la: (Phạn ngữ) là tên của loài 
chim, câu chỉ là lây âm thanh mà đặt tên, loài chim 
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này tính thích chỗ rừng rậm không thích ở nơi rừng 
cây trụi lá. 

Bễ phước: sách nói bễ là da trước đùi. Thuyết 
Văn việt bộ cốt âm , văn kinh việt bộ nhục chữ 
dưới là bác. Tự Lâm nói bác là bắp tay, Văn tự tập 
lược nói là kiên giáp (chỗ giữa hai vai liền nhau). 
Thuyết Văn viết bộ cốt âm bác. Chữ bác là từ bộ 
bồ, bộ thốn, văn kinh viết bộ nhục để vay chữ, 
chăng phải chữ này, vì rất trái với nghĩa kinh. 

l3 Dong mãn: Vận Anh nói: dong là thăng, 
Khảo Thanh gọi là trên dưới băng nhau, Thuyết 
Văn viết bộ nhơn âm dung, chữ mãn là từ bộ thủy 
âm man, là chữ hình thanh. 

JEFR Túc cần: tự thống nói cân là gót chân, chữ 
này là bộ túc âm cần. 

“4H Cám thanh: cám là màu xanh thâm, 
Thuyết Văn gọi là bạch đem nhuộm màu xanh mà 
pha sắc đỏ bộ mịch âm cam, chữ thanh là bộ sanh 
và chu kết hợp nay viết chữ thanh biến thể 

2? Phân thức: Khảo Thanh nói là mùi thơm, 
Thuyết Văn nói héo cỏ mới mọc tỏa Ta mùi thơm, 
thuộc bộ triệt âm phân, nay lệ thư viết bộ thảo. 

lế 3ˆ Loa văn: là chữ thông dụng, chánh thể 
viết chữ luy, loài hải sản có vỏ, vết văn xoay bên 
trái. 

>Effl Oa khúc: Vân Thuyên nói: gọi là chỗ đất 
âm thấp, Thuyết Văn gọi là bộ huyệt âm cao. 
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1N; Bính trước: Thiên Thương Hiệt nói bính 
là sáng, Khảo Thanhgọi là lửa sáng, Thuyết Văn 
viết bộ hỏa âm bính, hoặc viết giông như chữ trứ, 
nghĩa là sáng. 

Ji Bác dong: hoặc viết chữ phác, thoan, toan 
bốn kiểu đều là một, là xương đùi, Thuyết Văn viết 
bộ bàng âm chuyên, chữ chuyên là bộ thốn. 

3IfÈ;# Ca-lan-đà-hồng: là tiếng Phạn, tên của 
một loài chìm, cũng là tên cái ao, cũng là tên của 
vườn trúc, cũng là tên của tụ lạc. 

JRR Hận lệ: Tự Thư gọi là rất ác, bộ nhơn âm 
cân. 

3ö ## Quỷ dị: Khảo Thanh nói: ngụy là dối trá, 
lửa DỊP, quỷ kIỆt. 

Cố Dã Vương nói quỷ là kỳ lạ, hoặc viết bộ 
tầm. 

8ï Nhuyễn thảo: Thuyết Văn gọi là yếu, bộ 
nhị bộ đại. Văn kinh việt bộ xa là saI, tất cả sách 
đều không viết chữ nhuyễn có bộ xa này. 

jÊJ Sang vưu: là chữ thông dụng, Khảo 
Thanh nói: sang là bệnh nhọt. Thuyêt Văn gọi là bị 
thương, Cổ văn viết bộ qua. Chữ vưu, Thiên 
Thương Hiệt nói vưu là bệnh bướu, Khảo Thanh 
nói bướu mọc ngoài da. 

brJ7Jÿ3Z{ïJI A-thác-phược-ca: là tiếng Phạn là 
tên của đại tướng quỷ thần nơi hoang dã, hoặc gọi 
là yết tra bạc, tục gọi là đại tướng nguyên soái, là 
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một trong mười sáu đại dược xoa tướng. 

#7I53#{lJ Ma-na-bà-già: (tiếng Phạn) là tên 
của Long Vương cũng là tên của đại thân. 

Z`] Mâu-lư: tiếng Phạn là tên của loài trời, vị 
trời này anh của bốn chị em thiên nữ, đều là quyến 
thuộc của chư thiên trong cối dục. 

J`##: Thi-khí-kỳ: (tiếng Phạn) là tên của Trì 
Quốc Thiên Vương ở phương Đông. 

WBSš2% Cưu-bàn-trà: là tên của họ quỷ Thiên 
Vương ở phương Nam, mặt giống như quả dưa 
mùa đông. 

ESJ.21JIT-lô-trạch-ca: âm trạch trong kinh 
viết chữ thích là sai, là một trong Tứ đại thiên 
Vương, Thiên Vương ở phương Nam thống lãnh, 
như các chúng Cưu-bàn-trà ở trước. 

Tam-mộ-đa: (tiếng Phạn) là thần gió, cũng là 
tên khác của phong thiên. 

2klt' Thái mạn: Quảng Nhã nói mạn là tắm 
màn là che đậy, Thuyết Văn gọi là mạc, bộ cân âm 
man. 

#EHỊ Tùng xí: Khảo Thanh gọi tòng là tụ, xí 
theo Quảng Nhã gọi là khoảng, Thiên Thương Hiệt 
gọi là bê đến là chỗ tạp, bộ nghiễm âm tắc. 

Thác nhữu: Khảo Thanh gọi là lẫn lộn. 

lÉ:*£ Chiêm bồ-ca: là tên một loài hoa. 

Tất-lực-ca: tiếng Phạn là tên của một loài 
hương. 
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Hoài nhâm: cổ văn việt bộ nữ thành chữ hoài, 
Thiên Thương Hiệt viết chữ hoài là ôm ấp. Chữ 
nhậm, Quảng Nhã gọi là có thai. Có âm thân hoặc 
chữ nhâm, Thuyết Văn gọi là bào thai, Khảo Thanh 
nói người phụ nữ có thai, bộ nữ âm nhậm. 

#fðJlÍ Hoàn xuyến: Nhĩ Nhã nói thịt ngon như 
một gọi là hoàn. 

Quách Chú nói: vòng có lỗ chữ xuyến theo Vận 
Anh nói xuyến là vòng tay, là chữ hình thanh. 

##J* Phàn đăng: Thuyết Văn nói phàn là dẫn 
đăng, theo Khảo Thanh đăng là loại dây leo tràn 
lan, bộ thảo âm đăng. 

m2? Quyên lao: Quách Phác chú Phương 
Ngôn nói: quyên là trừ bỏ. 
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Đôi hận: Thuyết Văn nói: đôi là oán. Văn kinh 
viết chữ đối bỏ chữ tâm. 

‡2;Z Chân tế: không phản âm, lây chữ chân, 
thượng thanh, Phương Ngôn nói: chấn là cứu trợ, 
bộ thủ âm chân. 

Đà-la-nhj-noa-chú: chữ trong chú này chỉ lây 
thanh vận, do ảnh hưởng chữ Phạn nên không tiện 
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giải thích. 

##E-la: bộ mục âm ê văn kinh viết nhầm bộ 
dậu, thành chữ y là sai, chữ la ở dưới là âm bật của 
lưỡi. 

Mang nang. Nhưỡng. 

Nghiệt. 

Những câu chơn ngôn này không phải chính 
Phạn bôn, chỉ dịch nhờ vào bản cũ 

#71 Giai hiệp: Khảo Thanh nói hiệp là giữ, là 
dâu riêng. 

ME 242) Hỗng xúc: Khảo Thanh nói tranh là cái 
trụ. 

4Ä Kim bính: Khảo Thanh nói bính là đồ vật 
có chuôi cầm. 
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KREHUIIEE Bồ-đặc-già-la: (tiếng Phạn) Đường 
dịch là pháp vô ngã. 

Quảng hiểm: Khảo Thanh nói hiểm là nơi hiểm 
trở, gồm bộ hán, bộ phụ âm hiệp, văn kinh viết bộ 
khuyến là sai. 

Đà-la-ni-đề-thế 

I:ƒ=' Hầu ngạc: là chữ thông dụng, chánh thê 
viết bộ nhục, hai bộ khẩu, âm huyên. 
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#Ef Tê trì: là chữ thông dụng, Cô Dã Vương 
nói tÊ cũng giỗng như trí, Quảng Nhã gọi là tặng, 
Thuyết Văn gọi là đem đi, chánh thê việt chữ tê bộ 
bồi âm tê. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH QUYỀN 35 
(Bồ-tát Tạng hội thứ mười hai, trước có nói về 
ý nghĩa nay chỉnh thêm, hai quyên) 


Bạt-già-phạm: (Phạn ngữ) là danh hiệu tôn 
xưng của Như Lai, đây là tên hay trong các Đức 
Phật Địa Luận kệ nói: Tự tại xí thạnh và đoan 
nghiêm. Gọi là kiết tường và tôn quý Như vậy lục 
chủng nghĩa sai biệt 

Nên biết gọi chung Bạc-già-phạm. Câu văn này 
bao hàm nhiêu nghĩa. 

Người dịch kinh vì sợ không lột tả hết sự mầu 
nhiệm đó nên vẫn giữ nguyên chữ Phạn. 

Thất- la- “phiệt: (tiếng Phạn) là tên của một quốc 
gia ở Ân Độ, cô dịch là thành Xá vệ hoặc gọi là xá- 
bà-đề Nghĩa là nước này xuất hiện nhiêu bậc nhân 
tài, có nhiêu tài nguyên. quý giá. Thiện kiến luật 
cũng gọi là nước giàu có, nghĩa là nước đó có rất 
nhiêu bậc thông minh, trí tuệ xuất hiện. Trân bảo 
các nước đều công nạp về nước này. Vì có nhiều 
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tài sản quí giá nên gỌI là “đa hữu”. Thời xưa có 
người Xá vỆ ở đất này, Vì thế đặt tên là Xá-vệ, nó 
thuộc miên Trung Ấn. 

Jế.-†-: Ma Vương: Tự thư vốn không có chữ ma 
này. Dịch giả chuyển chữ ma thành ma-la, cổ dịch 
là hay làm chướng ngại người tu hành. Lại nói vì 
làm mất tuệ mạng, cho nên khởi kinh nói: cối trời 
tha hóa dưới cối sơ thiên có cung điện của ma ba- 
tuần, sắc thân và tuổi thọ của ma trội hơn các trời 
tha hóa tự tại. Nó thường so tài với Phật Nhiếp 
thuộc Nhĩ hóa thiên, Phạn ngữ gọi là Ba-tất-duyện, 
Đường sọi là ác dục, đa ái dục. 

InzS34 A-tố- lạc: cựu dịch là A-tu-luân, hoặc 
gọi là A-tu-la đều đọc trại âm của tiếng Phạn, 
chánh âm là A-tô-la chuyển lưỡi. Tàu gọi là phi 
thiên, nó là loài có phước đức lớn nhất trong các 
loại quỷ thần chướng ngại phong tục ở Ân Độ 
phàm các loại quý thân đều gọi chung là thiên. Loại 
này thường hay tranh giành phân hơn với chư 
thiên, cho nên gọi tắt là phí thiên. Khởi thế nhân 
bản kinh nói: loài này có bốn loại: một loại cung 
điện ở dưới biển, bốn phía núi Tu-di đều có mỗi 
CỐI, phương Đông là của Tỳ-ma-chât-đa, phương 
Nam của dũng dược, phương Tây là của huyễn 
hóa, phương Bắc của La-hầu, trên cách mặt biên cả 
vạn du thiện na, khi cảm tứ phong luân chuyên 
mang bước khiến cho ở được. Một là trụ, hai là an 
trụ, ba là bất đọa, bốn là kiên cố hoặc ở trong các 
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núi, hải đảo luôn nghe có hang A-tu-la. Các truyện 
ký đã nói là Bô-tát Thanh Biện đã vào những nơi 
này. 

Dược xoa: cựu dịch duyệt xoa hoặc gọi là dạ- 
xoa, hoặc gọi là dã-xoa đều đọc trại, chính là chúng 
của Đa-văn Thiên Vương cai trị ##Ïj{E Ma-yết- 
đà: hoặc gọi là Ma-kiệt-đà, hoặc gọI là Ma-klệt- đề 
đều là một. Tây Vực ký nói: ở nước Trung Ấn gọi 
là Ba-liên-phất-âp vùng đất ây âm ướt sinh sản 
nhiêu loại lúa gạo. là lãnh thổ của vua Vô-ưu cai 
trị, xứ này có rât nhiều thánh tích. 

Tll£ Thứu phong: âm tựu hoặc gọi Ì là linh thứu, 
hoặc gọi là thứu đâu, hoặc thứu tô Đều tùy theo 
thói quen mà nói. Cổ gọi là Kỷ-xà-quật, chính là 
đọc lược âm tiêng Phạn, chánh gọi là hợp hai âm 
hột lý và đà-la. Đọc chuyên lưỡi là củ thác sơn là 
nơi chim thứu ở, là loại cao đài nên đặt tên là thứu 
đài, vì loại chim này ở trên đỉnh núi cho nên gọi là 
thứu phong hột. 

I[EII\ LI)Y Tăng-già- -để: Âm tri, cực gọi là tăng- 
già- -lê, tàu gọi là do kép, tức là đại y của chư tăng 
ngày nay. Dưới là cửu điều, trên là hai mươi lăm 
điều, chỉ lây kỳ số chín loại sai biỆt, đây đủ như 
trong văn luật đã nói, Phật chế khi vào cung vua, 
khi vào tụ lạc, khi chiết phục ngoại đạo, khi thấy 
thú dữ thì phải mặc y này. 

Nghiêm chỉnh: Khảo Thanh nói: chỉnh là tê, 
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chánh lý. 

Siêu đỉnh: phương Ngôn nói siêu là xa, Thiên 
Thương Hiệt gọi là vượt qua. Quảng Nhã gọi là 
băng qua, Vương Dật chú sở từ gọi siêu là việt. 
Thuyết Văn gọi là khiêu. Bộ tâu âm chiêu. Chữ 
chiêu gồm bộ đao bộ khẩu, chữ dưới là nị, Vương 
Dật chú sở từ nói: nỊ là trơn. 

An-thiện-na: (tiếng Phạn) là tên của loại thuốc 
nhỏ mắt. - Đây gọi là loại thạch dược, màu xanh sâm 
và pha lẫn sắc đỏ cũng giống kim tĩnh. 

Đề thanh: là tên bảo bối, chỉ có thiên để mới có 
loại ngọc xanh này, vì thế đặt tên là để thanh. 

Thiên cung: hoặc gọi là để cung, tức là cầu 
vông, tục gọi chữ hồng là giáng, thi nói đế đông và 
hông nhĩ đều là một. 

Hà uê: Ngọc Thiên nói hà là vết của ngọc, uề là 
“ sạch sẽ. 

lo: WSIE Chú kim: Cô Dã Vương nói nung đồng 
làm đồ dùng gọi là chú Thuyết Văn gọi là nung 
chảy kim loại, bộ kim và chữ thọ kết hợp. 

S2 Jgnl Xa-ma-ha: (Phạn ngữ) Đường gọi là 
định hoặc gọi là tịch tịnh đều một nghĩa. 

f7 Nhạn hành: Mao Thị truyện nói: con lớn 
là hông, con nhỏ là nhạn. 

Kiều-đáp-ma: (tiếng Phạn) Ngài Nghĩa Tịnh 
dịch là loại trâu phần, là chủng tộc cam giá hoặc 
gọi là loại đất bùn (nê thổ chủng) cổ gọi là cù-đàm. 
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Toan-nghê-hạm: Nhĩ Nhã nói toan nghê như 
loài sư tử ăn thịt hồ báo. Quách Phác nói: chính là 
sư tử, xuất hiện ở Ân Độ, vào thời Hán Vũ Đề vua 
Sơ-lặc nuôi. 

Tiêm tạp: tiêm là nhỏ, chữ tạp gôm bộ y âm tập, 
tạp nghĩa là ác năm mày. 

Kiên bác: đã giải ở trước. 

Bê thoán: _ Thuyết Văn gọi là đùi ngoài, bên 
trong gọi là cỗ ngoài gọi là bề, bộ nhục âm ty. Chữ 
dưới là thoan, hoặc viết là đoán, Thuyết Văn gọi là 
gót chân, bộ nhục âm đoan. 

Võng man: Quảng Nhã gọi là căng da. Trong 
mười ngón tay của Như Lai có chỉ thịt nổi giống 
như chân thiên nga. 

Song chích: hoặc gọi là tích, Thuyết Văn gọi là 
bàn chân. Cù-lạp-pha: (Phạn ngữ) Tàu gọi là hai 
bên hông. 

Đạo không: Lưu Triệu chú Công Dương truyện 
nói: đạo là thực hành, Thuyết Văn gọi là dẫm đạp. 

Khiếm hoài: Khảo Thanh gọi là nghĩ thầm, là 
dòm lén, Thuyết Văn gọi là ăn trộm. Từ trong hang 
ra, thuộc bộ huyệt. 

Na-du-đa: (tiếng Phạn) là danh từ pháp số của 
Ấn Độ, cổ gọi là Na-do-tha, kinh Hoa Nghiêm, 
phẩm A-tăng kỳ nói là câu chi. Câu chỉ là một A- 
du-đa, A-du-đa là một na-du-đa. Trong ba tầng 
pháp số đây chính là tâng lớn nhất. 


988 SỰ VỰNG 6 


Câu chi: cũng là pháp số của phương kia, phẩm 
A-tăng kỳ trong kinh Hoa Nghiêm nói: mười vạn 
là một lạc xoa, một trăm lạc xoa là một câu chiị. 
Đây là số trung bình. 

Sử lưu: Thiên Thương Hiệt nói sử là nhanh 
chóng. Quế Uyễn Châu Tụ nói: là vội vã, bộ mã 
âm sử. Văn kinh viết bộ quyết là sai, chữ lưu øôm 
bộ thủy, bộ thốt, bộ xuyên bỏ dấu châm thành chữ 
lưu. 

Phiêu một: Thuyết Văn gọi phiêu là nổi, Quảng 
Nhã nói phiêu là tây, chữ một theo Đỗ chú tả truyện 
gọi là chìm. Thượng loại gọi là nịch, Thuyết Văn 
øọI là trạm. 

Mạc-ma: (Phạn ngữ) Tàu gọi là tử tiết nghĩa ] là 
lóng đốt của con người như bị đánh bị đập rôi chết 
sớm gọi là tử tiết. 

Độc diễm: Thuyết Văn nói lửa đốt cháy sáng 
rực, Vận Anh gọi là ánh lửa. 

Si cổ: Thuyết Văn nói si là ngu si không có trí 
tuệ, Trịnh Chúng chú chu lễ nói: không có mắt gọi 
là cô, mang mang như da trồng. 

Diệm ma: trong phần âm nghĩa của Đại Bát- 
nhã đã nói rõ. 

Hôi phục: chữ hồi văn tự âm nghĩa nói: trong 
nước xoáy, chữ phục theo Khảo Thanh gọi là dòng 
nước cuôn cuộn. 

Ba đào: Hứa Thúc Trọng chú Hoài Nam Tử 
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nói: nước thủy triều vọt lên gọi là đào, Thiên 
Thương Hiệt nói sóng lớn gọi là đạo. 

Châm trước: Vận Anh nói: châm là đam mê, 
Khảo Thanh gọi là ngoạn mục, đăm trước. Trước 
theo Quê Uyễn Châu Tòng nói: trước là gân Hán 
Thư gọi là chí (đến) bộ thảo và chữ giả văn kinh 
viết bộ mục là chữ thông dụng trong sách VỞ. 

Luy liệt: Khảo Thanh nói luy là gầy ôm, Thuyết 
Văn gọi là môn. Chính là chữ sâu, chữ liệt tự như 
nói liệt là yếu, bộ thiêu trên bộ lực là chữ hội ý vậy. 

Lục xứ: theo Phạn ngữ gọi là A-đát-na. Tàu 
phiên là xứ xứ nghĩa là xứ sở, là chỗ sanh ra cựu 
dịch là lục nhập thất. Phạn bồn là Bát-la-phiệt-xá, 
Tàu gọi là nhập. 

Hôn mao: Thuyết Văn nói hôn là vọng, Quảng 
Nhã nói hôn là si mê. Chữ mao, tự thư gọi là loạn, 
bộ lão âm mao. 

Bì hoãn: Nhĩ Nhã nói hoãn là thong thả Cố Dã 
Vương nói là khoan thai, theo nghĩa bì hoãn là 
khoan mang (chậm rãi) bộ mịch âm viên. 

Ma-nạp-bà (Phạn ngữ) hoặc gọi ma-na-bà hoặc 
øọI na-la-ma-nạp hoặc gọi là ma-nap- -phược-ca, 
hoặc gọi là na-la-ma-na, hoặc chỉ gọi là ma-nạp 
đều là lời đọc trại âm, cùng chung một nghĩa, Tàu 
gọi là nho đồng nghĩa là đông tử. 

Toát-ma: Khảo Thanh nói: túm lẫy. Quảng Nhã 
nói toát là câm giữ 
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BỊ sanh: hoặc nó ngu dị sanh, nghĩa là ngu sĩ 
ám chướng không sinh vô lậu, cỗ dịch là tiêu nhĩ 
biệt sinh, vì khờ như đứa trẻ hoặc nói tiêu nhi phàm 
phu hoặc viết anh ngu phàm phu, hoặc nói là mao 
đạo phàm phu, hoặc nói mao đầu phàm phu, nghĩa 
tuy là một nhưng cách nhau rất xa nghĩa đầu là 
đúng. 

Chiên-trà-la: (tiếng Phạn) chính là người chủ 
quả ngục hoặc kẻ hốt phân dơ 

Bị cương: Khảo Thanh nói: lẫy cung tên băn 
chim, tự thư gọi là bỏ thân ngoài đường, hình ây 
giông như cây cung, chữ này bộ cung âm canh. 

Ma-quyên: Khảo Thanh nói: dùng lưới giăng 
bắt, hoặc bó buộc, Vận Anh nói: bắt giữ, bộ võng 
âm quyên. Kinh nói: ma-quyến là ngũ dục, Ma 
Vương do đây mà trói buộc chúng sanh. 

Bất giác: nghĩa là ngủ nghỉ 

Thính bắt: tự thư nói thính là cho phép, thuận 
theo. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH QUYỀN 36 
(Phẩm thọ ký Kim tỳ-la thiên, Bồ-tát Tạng hết 


quyền này). 
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Kiên đạt phược: (Phạn ngữ) lỗ chất. Đường ØỌI 
là thưởng thức mùi hương, lây hương để nuôi thân 
cũng gọi là thần hương hành, hoặc nói là xú hương, 
còn gọi là tầm hương thân hoặc nói ở trên núi 
hương, hoặc nói thân có mùi thơm lạ Có thuyết nói 
đó là thần âm nhạc là nghĩa dịch vậy. Cựu gỌI là 
càn-thát-bà, cũng gọi là càn-đạp-hòa đều là âm 
khinh trọng bất đồng của các nước. 

Yết-lộ-trà: cũng là thứ đề không đẹp. Cựu gọi 
là ca-lâu-la hoặc gọi là kim sí điều. 

Mạc-hô-lạc-ca: hoặc gọi là mây-hô-lạc đều đọc 
trại âm, Tàu gọi là đại phúc hạnh tức là thân mãng 
xà. Có sức thân lớn có khả năng biến thành người. 

Khẳn-nại-lạc: là thần múa, thân người mà đầu 
ngựa hễ là nữ thì như người đoan chánh khép ca 
múa, phần đông làm thê thiếp với Càn-thát-bà. 

Ôn-bát-la-hoa: (Phạn ngữ) Đường gọi là hoa 
sen xanh, hoa màu xanh, là mềm rộng, đài, mùi 
thơm lan khắp, thế gian này không có hoặc gọi là 
Uu-bát-1a. 

Bát-đặc-ma-hoa: hoặc gọi là bát-đầu-ma, hoặc 
øọI bát-nỏa-ma, chính Phạn âm là bát-nạp-ma, Tàu 
dịch là hoa sen hông, hoặc gọi là màu vàng tía. 

Câu-hóa-đà: hoặc gọi câu- mễ-đà, hoặc gọi câu 
vật đầu, chính Phạn âm là câu-mâu- na tức là hoa 
sen màu đỏ thâm, có thuyết nói màu sắc như ánh 
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lửa. 

Bôn-trà-lợi-ca hoặc gọi là Phương -đà-lợi, 
chính Phạn âm là Bô-nô-nỏa. Lợi-da Tàu dịch là 
hoa sen tuyết, loại này không có ở nhân sản sinh ở 
ao đại long, cũng gọi là A-nâu-liên-trì. 

Y hỗ: Nhĩ Nhã gọi là cậy nhờ 

Đỗ-sử-đa: (tiếng Phạn) là tên của trời Không 
Cư Thiên trong cối dục giới. Cựu dịch: Đầu-suât- 
đà hoặc gỌI là Đầu Thuật hoặc gọi Đâu Sử Đa, đều 
đọc trại từ âm Phạn, Đường sọi là tri túc, hoặc gọi 
là diệu túc, phàm thánh giới địa phương nói: cõi 
phàm. thì đa phảng dật, cõi trời thì. nhiều ấm độn, 
cho nên gọi là tri túc, đa số các vị Bồ-tát Nhứt Sanh 
Bồ Xứ làm Thiên Vương ở cõi này. Tuy đây đủ 
muôn hạnh và công đức thập độ nhưng vân chuyên 
ròng tinh tấn. Luận Bà-sa và chánh pháp niệm kinh 
nói: cõi kia lây mây báu làm đất, dưới cách mặt 
biển ba mươi hai vạn du thiện na. Bốn trăm năm ở 
cối nhân gian bằng một ngày một đêm ở cõi kia, 
tuổi thọ bôn ngàn tuôi. Thân cao hai dặm. 

Tứ châu: Nhĩ Nhã nói: có thể ở trong lãnh địa 
bình thường gọi là châu. Nói tứ châu trong biến cả 
bốn phía núi Diệu cao đều có một châu. Phía Đông 
gọi là Thân thắng, Nam là Thiệm bộ, Tây gọi là 
Ngưu hóa, Bắc gọi là Cao thăng. Thân hình và tuôi 
thọ trong mỗi châu đều khác nhau, rộng như trong 
khởi thế câu xá đã nói: 
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Khăc-già-sa: (tiếng Phạn) là tên của một con 
sông ở Ấn Độ, thượng nguồn của con sông này 
xuât phát từ sông Vô nhiệt não. cát của nó nhuyễn 
mịn như bụi trần, vì không thể đếm xiết cho nên 
nêu ra để làm thí dụ. 

Chuyên ngõa: 

Lịch thạch: Khảo Thanh gọi là đá vụn, Thuyết 
Văn viết bộ thạch, đọc lược từ âm lạc. 

Tru ngõa: tru Thuyết Văn gọi là gốc cây, chữ 
dưới theo Tự Thư gọi là tên khác của sát thọ. 

Độc thích: Chu lễ nói thích là giết, bộ đao âm 
thúc. 

Đố-đơn-na: tiếng Phạn là tên của loài quỷ gọi 
là phú-đơn-na, hoặc gọi phú-đả-na, đều đọc trại 
chứ không đúng, Tàu gọi là xú uế. Tuy thân hình 
nó hôi thúi nhưng nó là loài cá phước báo lớn nhất 
trong các loài nøạ quỷ. 

Mục-kiên-liên: (đọc nhầm tiếng Phạn) chính 
âm Phạn gọi là Một-hùng-nô-đăc-lạc-lạ, Đường 
gọi là họ Thái thúc. Tổ tiên của vị đại A-la-hán này 
thuộc chủng tộc Thái thục lục đậu (hái đậu xanh) 
lây đó mà đặt họ 

Uất- đa-la tăng già: (tiếng Phạn) là tên của ca- 
sa bảy điều mà chúng tăng thường đắp cũng gọi là 
V Cất SỌC. 

Tứ nhữ: Vận Anh nói tứ là buông lung. 

Nhiễu chuyên: Tập Huấn nói: Nhiễu là đùa 
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giỡn nhiêu loạn nhau, Tam thương nói: nhiễu là nô 
đùa, là ngược. 

V¡ nhứt thiết: Vận Anh gọi là trợ giúp. Từ bộ 
trảo. viết thành chữ vi là đứng. Văn kinh viết chữ 
vi tắc. 

Vi phô: Khảo Thanh nói là làm. 

Đệ đăng: Vận Anh nói đệ là thềm bằng gỗ, bục 
øố, bộ mộc, âm đệ. Chữ đăng, Quách Chú Mục 
Thiên tử nói đăng là cái bệ. Vận Anh nói đăng. cũng 
như đệ, Tự Thư nói đăng là hiểm hóc, chữ này bộ 
phụ. 

Vi kiều: Khảo Thanh nói kiêu là cái cầu. Tự 
Thư nói kiểu là cái cầu để bắt qua sông, bộ mộc âm 
kiêu. 

Lao cô: Quảng, Nhã nói: lao là bên vững, 
Thuyết Văn nói bốn mặt. đều bao bọc, Cô Dã 
Vương nói lao cũng như Cố Thuyết Văn gọi là xây 
chuông nuôi trâu dê. 

Quyết nhất: Mao Thi truyện nói: quyết là động, 
Dã Quy chú Quốc ngữ nói quyết là đi, Cô Dã 
Vương nói quyết cũng giống như kinh hãi, nghĩa 
là mau chóng. Quảng Nhã nói quyết là đạp dâm, 
hoặc việt là thú quyết đều giống như chữ nhất. 
Thuyết Văn gọi là túng. 

Xuyên triệt: Vận Anh nói: xuyên là cái hang, 
Thuyết Văn gọi là thông suốt, gôm bộ huyệt bộ 
nha. Chữ triệt theo Đỗ chú tả truyện nói: triệt là 
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thâu đạt, Thuyết Văn gọi là thông thạo, bộ xích. 

Tĩnh lự: Cổ gọi là thiền định, Thuyết Văn gọi 
tĩnh là thâm sát, Khảo Thanh øọI là an ôn tĩnh 
mịch. Tập Huân nói lự là suy nghĩ bộ tâm và âm lư 

Quy phạp: Mao Thi truyện nói: quỹ là cạn kiệt, 
Khảo Thanh nói quỹ là nghèo thiếu, Thuyết Văn 
øọI là cái hộp, bộ phương âm quý, hoặc có khi viết 
thêm bộ mộc chữ phạp, Thượng Thư đại truyện nói 
đi đường mà không có tài sản gọi là phạp, Tả Thì 
truyện nói trái với chánh gọi là phạp. 

Tam-ma địa: (Phạn ngữ) Đường gọi là định, 
hoặc gọi là đắng trì hoặc gọi là đăng chí đều có 
nghĩa là định. 

Bát-la-nhã: âm bát là đọc nhằm âm Phạn, chánh 
Phạn âm là hợp hai chữ bát la, và chỉ nhưỡng. Đời 
Đường gọi là tuệ, cô dịch là trí tuệ, nghĩa là sáng 
suốt. 

Tát-đỏa: (tiếng Phạn) Đường gọi là hữu tình, cô 
dịch là chúng sanh. 

Táo động: Trịnh Huyện chú luận ngữ nói là 
không an tịnh, Giả Quỳ nói: táo là nhiễu nhương. 
Mật pháp nói: thích biến động gọi là táo. Thuyết 
Văn nói táo là tánh vội vã, bộ túc âm táo. 

Tha-na: là đọc nhằm âm Phạn, chính âm là đà- 
nang, Tàu dịch là thí. 

Mãnh lệ: Mao Thị truyện nói: lệ là ác, Trịnh 
Huyền nói: phạm tội làm ác gọi là lệ. Đỗ chú tả 
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truyện nói: lệ là mãnh, Mật Pháp nói: tàn bạo (bạo 
mạn) không có ai thân gọi là lệ, giết hại không còn 
ai gọi là lệ, văn kinh việt bộ lực là sai, Thuyêt Văn 
việt bộ hán và chữ vạn. 


NHÁT THIẾT ÂM NGHĨA KINH 


Sa-môn Thích Tuệ Lâm nhà địch kinh đời Đường soạn. 


QUYÉÊN 13 
(Âm từ quyền ba mươi bảy đến hết quyền năm 
mươi lăm 


gôm mười chín quyên. ) 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH QUYỀN 37 

Ƒˆ'§@& Thị la: Đường gọi là giới, hoặc gọi là luật, 
hoặc gọi chung là tạng giới luật. 

+ Bất khiếp: Cố Dã Vương nói: khiếp là sợ 
khiếp, Khảo Thanh nói khiếp là nhát, Thuyêt Văn 
viết bộ khuyến, nghĩa là rất sợ, chữ hội ý. 

lE Di thóa: Chánh thê viết bộ tỷ và chữ đệ, 
hoặc viết chữ đồ. Vận Anh gọi là nước mũi. Trong 
kinh viết chữ di, Thuyết Văn viết nhằm vi trong 
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sách chữ di và chữ đệ lẫn lộn nên có sự nhằm lẫn 
này, song có công dụng như nhau. Nay Ngọc 
Thiên, Khảo Thanh và Vận Anh đều giống. Các 
nhà soạn sách đều lấy â âm di, Chu Dịch Túy Quái 
nói: than khổ khóc lóc lấy chữ đó làm chứng minh, 
đó cũng là nước dãi, chữ dưới là thóa, Thuyêt Văn 
gọi là nước miếng, Khảo Thanh gọi là nước dịch 
li miệng. 

ÊÊFˆ Mao ngưu: kinh Hải Sơn nói núi Phan hâu 
có giông thú hình giống như con trâu bốn ngón, 
chân nó mọc lông nên gọi là mao ngưu. Quách 
Phác chú nói: lưng, chân, bụng và đuôi trâu đều có 
lông đài. Thuyết Văn nói dân tộc DI ở Tây Nam có 
sâu dài gọi mao ngưu. 

Ô-ba-tố-ca: (tiếng Phạn) cố dịch: ƯUu-ba-bà-ca 
hoặc gọi là Ưu-bà-tặc đều đọc nhằm, Đường gọi là 
cận thiện nam, Luật hữu bộ gọi là cận sự nam, cũng 
gọi là cận túc nam là người gân gũi Tam bảo ở gần 
đề phụng sự, hoặc gọi là thanh tín sĩ, thiện túc nam 
là nghĩa dịch. 

IE1EH/rfI\ Ô-ba-tư-ca: Đường dịch là cận thiện 
nữ hoặc gọi là cận sự nữ, nghĩa giông như trước đã 
giải, vì mang theo bộ nữ nên gọi là Tư-ca. Cổ dịch 
là Ưu-ba-di-ca, hoặc gọi Ưu-bà-di-ca. Cô dịch là 
Uu-ba-di-ca hoặc gọi Uu-bà-di. 

Bất ngạnh: Vận Anh nói: ngạnh là cứng cỏi. 
Tục viết chữ ngạnh bộ thạch cũng như chữ này. 
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Bất sáp: Vương Dật chú sở từ nói: sáp là khó, 
Quách Phác chú Phương ngôn nói sáp là rít, Thuyết 
Văn gọi là không trơn. Bốn bộ chỉ, viết ngược hai 
chữ, việt ngay hai chữ là chữ hội ý. Văn kinh chỉ 
viết hai bộ phận là sai, có chữ hai bộ chỉ và bộ thủy 
là chữ thông dụng nhưng không phải chánh thể. 

DỊ giải: DỊ thức: 

Yết-la-tần-ca: hoặc gọi A-lăng-tần-ca, Tàu 
dịch ï là chim có tiếng hót rất hay. 

n8 Lưu dũng: Thuyết Văn gọi là nước chảy 
bộ thủy âm thối. 

Thuyết Văn viết hai bộ thủy và chữ lâm. Nay 
viết chữ lưu này là sai chữ dũng. Theo Cô Dã 
Vương nói: sóng vỗ gọi là đũng, Thuyết Văn nói 
đũng là vọt lên. 

Hanh cán: Bát Nhã thảo mộc nói: hanh, Thuyết 
Văn gọi là nhánh chính. Bộ thảo âm bình. Cán, 
Thuyêt Văn gọi là nhánh cây, bộ can và chữ ngạn, 
hoặc bộ mộc và bộ can, hai chữ này đều là khứ 
thanh, nay lây âm trên. 

Phân tích: hoặc viết bộ phiến. 

Phả tri: hoặc viết chữ phả bộ hiệt. Cố Dã 
Vương nói: phả là không thể, là từ ngữ. Thuyết 
Văn gọi là lời răn dạy trong nhà. 

Nhất đích: hoặc viết bộ xước. 

ìnl{E Hỏi phục: Tự Thư nói hồi phục là dáng 
nước xoáy. 
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Huỳnh hỏa: là tên côn trùng, Nhĩ Nhã viết bộ 
hỏa là tia lửa. Quách Phác nói loài côn trùng ban 
đêm bay thì dưới Dụng phát ra ánh sáng. LỄ ký 
Nguyệt Lệnh nói: ngày đại thử cỏ rục biến thành 
đom đóm. Vận Anh việt chữ huỳnh ở bộ hỏa. 

Đinh liệu: Chu Lễ chú nói: ở ngoài cửa gọi là 
hỏa chúc, trong cửa gọi là định liệu. Vì nó đôt lửa 
chiếu sáng cho mọi người. Trịnh Huyễn nói: địa 
chúc. Bộ hỏa âm liệu. 

Thiệm-bộ Nại-đà-kim: (tiếng Phạn) chữ thiệm 
gồm bộ bối âm chiêm, chữ nại là bộ thủ â âm nại. 
Tiếng Phạn gọi là tên của màu vàng ròng, cô gọi là 
diêm phù đản kim. Khởi thế nhân bốn kinh nói: 
nước ở bờ biến của Châu thiệm bộ này có vàng 
ròng. Trên bờ biển có cây thiệm bộ. Chuyên Luân 
Thánh Vương ra đời sai quý thân lấy vàng này sử 
dụng cho nên nhân sian thường có vàng này, nó vô 
cùng quý giá hơn tât cả các loại vàng khác. 

Y khâm: Quách Phác chú Nhĩ Nhã nói: cổ ác, 
cũng gọi là vạt áo. 

Thuyết Văn gọi là chỗ kết khuy áo. Bộ y âm 
cắm. 

Tô-yết-đa: tiếng Phạn, là một trong những tôn 
hiệu của Đức Như Lai, Tàu dịch là Thiện thệ, cựu 
gọi là Tu-già-độ, cũng gọi là Tu-già-đa, lại gọi Tu- 
già-đà. Ở đây có ba nghĩa, một là tán đức, hai là 
bắt hôi, ba là viên mãn, đều một. 
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Mục-chi-lân-đà: (tiếng Phạn) là tên một ngọn 
núi. Ngọn núi này có lớn nhỏ khác nhau. Cổ gọi là 
mục chơn lâm đà đều là biễn chất. Chính Phạn âm 
là mẫu chỉ lần na, Tàu gọi là thoát, ngọn núi này 
có rồng cũng tên này. 

Nhứt sát na khoảnh, Mâu hồ-đa-la khoảnh, 
Nhất la-bà khoảnh: khoảnh, Khảo Thanh gọi là 
chút ít, Tập Huấn gọi là cận trong phút chốc, sát- 
na la-bà mâu-hô la-đa đều là danh từ thời phân của 
Ấn Độ. Sát-na có hai thuyết nói đến, Câu-xá luận 
nói một trăm hai mươi sát-na là bằng sát-na lượng 
hiệp, kỳ thật là vậy. Mâu-hô-la-đa hoặc gọi mô-hô- 
luật-đa, luận gọi là tu duệ diêm, sách nói mô là 
chợt, đều là một tên. Các bộ luận như câu-xá, bà- 
sa đều nói rõ âm nghĩa này. Trong quyên ba và 
mười nói rất đầy đủ. 

Hiển xưởng: Khảo Thanh nói xưởng là khai, là 
sáng, là lộ rõ, là đứng ở chỗ đất cao mà trông. 

Thanh thúy: Khảo Thanh gọi là màu xanh ngọc, 
bộ vũ âm tốt. 

Ca-giá-lân địa (tiếng Phạn) Đường gọi là chiếc 
áo mịn màng nhẹ mỏng. 

Cà-sa: Khảo Thanh gọi là áo lông mà kết hoa 
văn, nó vốn âm của người hỗ, xứ này không có, 
chánh dịch là áo tơ lụa. 

Miên nhục: là cái nệm cỏ, bộ y. Chi bì: Ỷ châm: 
chấm là cái gối lớn, lấy vải kết thành vật mềm để 


1002 SỰ VỰNG 6 


ngôi dựa. 

Ôn-bát-la-hoa: hoa sen xanh, cựu øọI là ưu-bát- 
la. 

Bát-đặt-ma-hoa: hoa sen hồng hoặc gọi là hoa 
sen vàng. 

Câu-mẩu-na-hoa: hoa sen đỏ, màu đỏ thâm, 
màu như ánh lửa. Bôn-trà-lợi hoa: là hoa sen trắng, 
màu như tuyết, cựu gọi là phân-đà-lợi. 

Anh phát: 

A-đế-mục-đa-ca: cựu gọi là A- đề-mục-đa-gia, 
chánh gọi là A-địa mục đăc-ca, kỳ thật là một loại 
hoa thôi. Trung Quốc không có hoa này. 

Chiêm-bác-ca: cựu gọi là phủ tư-ca, hoặc gọi là 
chiêm-ba, cũng gọi là chiêm bô, hoặc gọi là hoa 
chiêm ba, đều là tiếng khác của tiếng địa phương. 
Đây gọi là hoa sắc vàng, Đại luận nói: cây hoa 
vàng, thêm cao lớn, hoa cũng rất thơm, mùi hương 
của nó bay theo gió rất xa. 

Tô-mạt-xa: mạt, cựu gọi là Tô-ma-na, hoa của 
nó màu vàng trắng đỏ rât thơm, mới cao ba bốn 
thước thì xung quanh rũ lá xuống giông như cái 
lông. 

Bà-sử-ca: cựu gọi là bà-sư-ca. A-bu-ca-ba 
Thát-la-ca La-n1. 

Đát-la-n1: các loại hoa trên đều ở xứ Ấn Độ hoa 
rất thơm, kinh nói sơ lược thôi. Trung Quốc không 
có hoa này. 
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Ủy-túy: Khảo Thanh gọi là buôn phiên. 

Câu-chi: tiếng Phạn là tên pháp số, kinh Hoa 
Nghiêm nói một trăm lạc-xoa là một câu tư. 

Tăng khứ phân, ca-la phân, glà-nô-na phân, 
khu ba-ma phần, ưu-ba thi thương phân, năm đoạn 
Phạn ngữ trên đều là danh từ pháp sô, nhiêu lần, 
rộng dân cho đến nhiều vô lượng, lây số đó để thí 
dụ cho các vị tiêu nhân. Thanh văn dù có thân 
thông vô lượng cũng không thể bì kịp với một phần 
thần lực của Như Lai. 

Phiêu nhiên: âm nghĩa cũ gọi là mau chóng. 
Quảng Nhã gọi là gió vù vù, là tiếng gió thôi lá 
rụng. 

Phệ phong tăng- già: là danh từ chỉ cho phong 
tai nôi lên, sức gió mạnh này có thể hủy hoại thế 
ø1an. 
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Tiêu thức: văn thông dụng mới: bày tỏ, ra hiệu 
gọi là tiêu. Thuyết Văn gọi tiêu là thức. Quế Uyễn 
Châu Tùng nói: thức là dáng cờ bay, bộ cân âm 
tiêu. Văn kinh viết bộ hỏa là sal, là kiểu lửa bay 
vậy. Chữ dưới là thức, Quảng Nhã nói thức là cờ 
hiệu, sử ký nói: người câm cờ đỏ, Khảo Thanh nói 
làm dấu trên đầu cờ, văn thông dụng nói: làm dấu 
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riêng gọi là thực, Thuyết Văn là giải thích giỗng 
như Quảng Nhã, bộ cân âm thí hoặc viết chữ chí, 
cũng như văn kinh viết bộ hỏa, là xí nghĩa là lửa 
cháy mạnh, chăng phải nghĩa kinh. 

Hiệp hệt: Có Dã Vương nói: hiệp là hẹp, không 
rộng. Văn kinh viết bộ khuyến thành chữ hiệp là 
sai, chính là thói quen của chó ngựa. Chăng phải ý 
kinh, chánh âm viết bộ phụ, bộ phương âm hiệp 
vậy, chữ liệt Khảo Thanh gọi là yêu là nhỏ, chữ hội 
ý, 

Tuần hoàn: Quách Phác chú Nhĩ Nhã nói: tuần 
là theo, Khảo Thanh gọi là thuận, thiện. Quách 
phác lại nói tuân là bộ xước. Thuyết Văn gọi tuần 
là tuân hành, bộ xước âm thuẫn. Lại nói chữ thuẫn 
gồm bộ hán, bộ thập và bộ mục kết hợp văn kinh 
viết bộ nhơn là sai rât nhiều. Chữ hoàn, Quách Chú 
Chu lễ nói: hoàn là xoay vòng, Trịnh huyện gọi là 
vây quanh nhiễu vòng. 

Độn căn: Thiên Thương Hiệt nói, độn là ngơ 
ngáo, như thuần chú sử ký nói: ngu độn giỗng như 
không biết phân biệt. Thanh Loại gọi là không linh 
lợi là chữ hình thanh. 

Tam-ma bát-để: (tiếng Phạn) Đường gọi là 
định hoặc gọi là đăng chí, là mới nhập định. 

Hỗn loạn: hỗn, Khảo Thanh gọi là nước chảy 
mạnh. Loạn, Tả truyện nói: con người phân lại đạo 
đức làm loạn, loạn khởi thì tai họa xảy ra, Khảo 
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Thanh gọi là lẫn lộn, làm nghịch. Lý Tư Thư Đàm 
Sơn Bi việt bộ thôn, Thuyết Văn viết bộ hựu, loạn 
là loạn trị, bộ ất là ất trị. 

Anh đoạt: kinh viết từ bộ ương viết chữ anh là 
sai, âm ương là không sáng, vì không phải nghĩa 
kinh. 

Độc thích: 

Hôi tếnh: phương ngôn gọi từ cửa ải đi về cùng 
Tây Tần Tấn, đốt củi không hết gọi là tân, Thuyêt 
Văn nói tần là đốt củi còn sót lại, tôn là bộ duệ bộ 
hỏa, nay viết chữ âm tận là saI. 
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DI thích: Khảo Thanh gọi là vui vẻ, hòa hợp, 
thích là an lạc, thiện. 

Ngạo mạn: Khảo Thanh gọi là kiêu căng, 
phóng đảng, hoặc viết bộ nữ. 

Đồ bính: Trịnh chú lễ ký nói: đào là đi, Vương 
Dật chú sở từ nói đào là trốn, Thuyết Văn gọi là 
vong, Ngọc Thiên nói bính là chạy tứ tán, hoặc viết 
bộ túc. 

Chư kính: 

Hoàng trì: Thiên Thương Hiệt nói: thành dưới 
hào. Thuyết Văn gọi là thành trì, có nước gọi là trì, 
không có nước gọi là hoàng. Bộ phụ âm hoàng. 
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Ủng bê: Thiên Thương Hiệt nói ủng là giữ gìn, 
là chữ hình thanh, chữ bê bộ môn và chữ tài. 
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Tần khiến: Tư Mã Mưu chú Trang Tử nói: tấn 
là bỏ sử ký nói tấn là bài trừ. Khảo Thanh nói là rơi 
rụng, chữ hình thanh. 

Bì quyện: dã quy chú quốc ngữ bịnh mỏi mỆt. 
Khảo Thanh nói bì là rất, nộn. Chữ quyện theo 
Không chú Thượng thư nói: quyện là giải đãi, Cố 
Dã Vương øọI là ngừng. 

Kiến ngật: Thượng nói: kiến là nhỏ, phương 
ngôn nói kiến cũng như ngật, hoặc viết bộ hỗ, hoặc 
viết bộ liễu, hoặc viết chữ khiến bộ ngôn một bên 
dùng như chữ ngật. Khảo Thanh gọi là khó nói, 
ngượng ngịu, mới nói ra được. Văn thông thường 
gọi là nói không lưu loát gọi đó là kiến ngật hoặc 
bộ khiếm. 

Động tật: toán văn nói: đồng. là mau lẹ, thông 
tục văn gọi là nói quá gọi là dư đồng. Khảo Thanh 
gọi là lời nói đùa, lời và khí đều mau lẹ, kinh viết 
bộ chu thành chữ đều là sai. 

Trần độc: Thiên Thương Hiệt nói độc là cầu uẾ. 
Quảng Nhã gọi là mông, hoặc viết bộ nữ, hoặc viết 
bộ xước, nghĩa đồng nhau. 
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Tài uê: 

Khiếp đạn: hoặc viết chữ khiếp bộ khuyên. 
Trịnh Tiễn Thi nói: khiếp là khó, Hàn Thi nói: ô, 
Quảng Nhã gọi là kinh hãi, Thuyết Văn gọi là rất 
sợ bộ tâm âm khứ. 

Hoàng ly: Phương ngôn nói hoàng ly là con 
vàng anh. Từ Quan trung đi về phương Tây gọi là 
hoàng l¡. Tục gọi là vàng anh, hoặc nói là chim sẻ 
tước, Quảng Chí gọi là hoàng l¡ lưu. 

Tiệp đối: tiệp là nhanh. 
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Huyên hoa: hoặc viết huyện bộ khâu, cô viết 
hai bộ khẩu, Quảng Nhã nói huyên là tiếng chim 
kêu, Thanh Loại nói huyên cũng như hoa, Ngọc 
Thiên gọi là chí, chữ hoa cũng như huyện, cùng 
sách răn nhau. 

Du siễm: đã giải ở trước, cựu dịch là không 
phân biệt phải trái mà nói gọi là du, nói ra những 
lời dự tính trong lòng gọi là siễm. 

Kiêu sức: là chữ thông dụng, chính là bộ thủ. 
Trịnh Chú lễ ký nói hiệu là giả dối, vọng sức. Khảo 
Thanh gọi là dĩnh, là cần thận. 

Căng phạt: Trịnh Chú Lễ ký nói: căng là tự tôn 
tự đại, Hề Pháp nói tự hiền gọi là căng, Thuyết Văn 
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viết bộ mâu, nay văn kinh viết chữ lịnh là sa. 

Quyên xả: Khảo Thanh nói quyên là bỏ, Thuyết 
Văn nói bộ thủ âm quyên. 

Bác trục: Quảng Nhã nói bác là đánh, Vận 
Thuyên gọi là năm tay, Thiên Thương Hiệt gọi là 
đến. Thanh Loại gọi là bắt, Thuyết Văn gọi là tổ 
trí, bộ thủ đọc lược âm bác, chữ chuyên, chữ phố, 
chữ thốn. Văn kinh viết chữ chuyên là sai. 

Chữ tục theo Cố Dã Vương nói: trục là đuôi 
theo, xua đuôi, Thuyết Văn gọi là đi. 

Đào bính: đã giải ở trước. 

Cao khiếu: tả truyện gọi là tiếng rú của loài sói, 
báo. Khảo Thanh gọi là tiếng kêu của loài câm thú, 
Thuyết Văn gọi cao là bao, bộ khẩu âm cao, chữ 
khiêu, Vận Anh gọi là hô lớn. 

Đồn trữ: Thiên Thương Hiệt nói đông là chỗ ở 
của heo. Thuyết Văn nói đồn là nhà xí. Chữ hội ý, 
trữ theo Thuyết Văn là heo mọc nhiêu lông, chữ 
hình thanh, văn kinh viết bộ khuyên là chữ thông 
dụng. 

Vô trí mô: Thuyết Văn gọi là gân nằm trong 
thịt, bộ nhục âm mô. 

Chi ngưỡng: Mao Thi truyện nói: chỉ là kinh, 
bộ y âm thị ngưỡng, Thuyêt Văn gọi là trông 
ngóng, bộ chủy âm tiết. 

Quan kiện: Thuyết Văn gọi là lấy cây chắn cửa 
bộ môn âm quan, Ngọc Thiên nói: nay gọi là các 
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chốt cửa, chữ kiện Trịnh chúng Chu LỄ nói: kiện 
là cái then khóa, Thuyết Văn gọi là các xuyên tai 
đỉnh, hoặc viết chữ kiện có bộ mộc cũng tương 
đương, phương ngôn nói từ cửa đi về phía đông gọi 
là kiện. Từ cửa đi vê Tây gọi là thược. 

Nật cận: Nhĩ Nhã nói nật cũng như cận, Đỗ chú 
tả truyện nói nật là thân, Nhĩ Nhã nói mi là cực, 
Khảo Thanh nói cực là số kinh. 

Khôi hội: khôi là sư, hội là cắt, đều là chữ hình 
thanh. Linh ngữ: là tên của nhà ngục thời Chu. 

Trất cốc: Trịnh chú chu LỄ nói: ở dưới chân gọi 
là đất, trói ở tay gọi là cốc. Nhĩ Nhã nói cốc là 
thăng. Thuyết Văn gọi trất là cái cùàm chân, cho nên 
nói Ở sát đất. Cốc là cái cùm tay, cho nên để cáo 
trời, đều là chữ hữu hình, tả thanh. Trịnh Huyền 
nói: người bị cáo nêu tên và tội lên để làm sáng tỏ. 

Như câu: sách nói câu là quả bóng da, hoặc đi 
bộ hoặc cõi ngựa lấy gậy đánh qua lại để tranh 
nhau, để giải trí, là chữ hình thanh, văn kinh viết 
chữ cúc. 

Khai tịch: chữ khai là bộ bái, chữ tịch, Thuyết 
Văn gọi là mở cửa, bộ ty, đều là chữ hình thanh. 

Kiêu cao: bộ tâm, âm kiêu, là chữ thông dụng. 

_Khiếp hạ: Ngọc Thiên nói: khiếp là sợ hãi, hoặc 
viết theo bộ khuyên, Đỗ lâm nói: vì rất sợ chó nên 
gọi là bộ khuyền. 

Thiêu nhãn: Thanh Loại nói thiêu là quyết 
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(móc), Vận Anh gọi là phế bỏ, loại trừ, Thuyết Văn 
từ bộ thủ âm diêu. 

Nguyệt túc: là tên của loại hình ngày xưa, kinh 
sử cùng nói khác nhau, hoặc gỌI là phì, là bắt chuối 
chân, hình đều là một, có người dân vượt tường leo 
vào cổng ăn trộm, hình phạt bị cắt chân, Khảo 
Thanh gọi là chặt chân, hoặc viết thêm bộ túc, 
Thuyết Văn viết bộ đao, bộ nguyỆt. 

Tân túc: quyên hai đã dịch. 

A-già-lợi-da: (Phạn ngữ) Đường gọi là quỹ 
phạm sư hoặc gọi là giáo thọ sự, cựu gọi là A-xà- 
lễ: 

U-uất: Khảo Thanh nói: quanh co, Thuyết Văn 
gọi là khuất, chữ hình thanh, chữ uất. Không chú 
Thượng thư nói: uất là buồn bả. Quảng Nhã gọi là 
u uât, Khảo Thanh gọi là suy nghĩ miên man, bộ 
lâm và uất kết hợp. 

Biếm thối: Trịnh Chú Chu Lễ nói biếm là giảm. 
Hà Hưu chú Công Dương truyện gọi là tốn, Mao 
Thi truyện gọi là trụy lạc, hoặc viết chữ ti. 

Đà-na: (Phạn ngữ) Đường dịch là nhẫn nhục, 
hoặc gọi là an nhẫn. 

Tỳ-lợi-da: Đường dịch là tinh tấn hoặc gọi là 
dũng tiễn. 

Bát-la-nhã: đọc lầm từ âm Phạn, chính âm Phạn 
là hợp âm của bát-la và chỉ nương, Đường gọi là 
tuệ hoặc trí tuệ. 
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Hào thiện: giá chú quốc ngữ nói hào là ngon. 
Mao Thi truyện nói: là hạt đậu. Tiên gọi hèm rượu. 
Khảo Thanh gọi là thuộc loại bánh trái. Thuyết 
Văn viết như chữ đạm, chữ này thuộc bộ nhục âm 
hào. Chữ thiền theo Trịnh Huyện nói thiện là tốt. 
Nay, thức ăn sang trọng gọi là thiện, Thuyết Văn 
việt bộ nhục. 

Xa thừa: 

Xa lộ: Thích Danh nói: người xưa nói âm xa 
như trong lời nói và việc làm là lý do đối xử với 
người. Chữ lệ, Thích Danh nói: lộ cương như xa, 
nói và thực hành ở nơi con đường. 

Yêu thỉnh: Đỗ chú tả truyện nói yêu là yêu cầu, 
giá chú Quốc ngữ nói: yêu là cầu, Hán Thư ngữ 
nghĩa nói: yêu là giá, Thuyết Văn viết bộ xước. 

Dũng lệ: Dương Hùng Thái Huyền kinh nói: 
quyết chí dứt khoát gọi là dũng. Hễ pháp nói: quân 
thân vì nhân nghĩa gọi là dũng, biết sẽ chết mà 
không tránh né gọi là đũng, Thuyết Văn gọi là đũng 
khí, bộ lực âm dũng. Chữ lệ theo Đỗ chú tả truyện 
nói: cùng sách tân lẫn nhau gọi là lệ, chữ thông 
dụng xưa nay nói lệ là khuyên khích. Bộ lực âm lệ. 

Tát phiệt nhã (âm Phạn): không đúng, chánh 
Phạn âm là tác phược chỉ nhương. Đường dịch là 
nhất thiết trí, cựu dịch là tát-bà-nhã. 

Tủy não: Thuyết Văn gọi chất mỡ trong Xương. 
Chữ hình thanh, não nghĩa là chất tủy trong đầu, 
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hình tượng cũng như chữ hình thanh, bộ nhục âm 
não. 

Đê hô: bộ thực âm đề, kinh viết chữ hồ là sai. 
Đề hồ tức là chất tinh trong tô, bất luận mùa đôn 
mùa hạ thường trong vặt không đóng rết, có thể 
dính vào da thịt người, hoặc việt bộ dậu thành chữ 
để hỗ cũng được. 

Hạo xi: Nhĩ Nhã nói hạo là trăng, bộ tự âm cáo 
kinh viết bộ hạch, chữ thông dụng chữ xi là chữ 
hình thanh. 

Phường: Khảo Thanh nói các thứ dệt băng tơ 
đồng đặc mêm nhữn gọi là phưởng. Tích Nhĩ Nhã 
nói tích là kết. Tích lủy Thuyết Văn gọi là tiếp tục, 
lụa sông là chữ hình thanh. 

Phưởng tiễn: Trịnh chú lễ nói: tiền là sợi tơ gai 
hoặc viết chữ tuyến. 

Nhất lũ: lũ cũng như tuyến. 

Đồ tâm: Trịnh Huyền Chú Mao Thi nói: tỏ vẻ 
ra bên ngoài gọi là đó. Thuyết Văn gọi là vợ ghen 
chồng, bộ nữ âm hộ. Văn kinh việt bộ thạch là saI. 
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Ô-ba- đà-na: (tiếng Phạn) Đường dịch là Thâm 
giáo sư. Cô dịch là Hòa thượng, vốn là âm Hồ, Tàu 
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dịch là Bác sĩ. 

Trữ thủy: Đỗ chú tả truyện nói trữ là chủ, chứa 
cất, Thuyết. Văn gọi là tích bộ bối âm trữ. 

Điện cuÔng: Vận Anh nói: bịnh điện, văn tự tập 
lược nói cơ thê trúng gió, nhập vào tạng nên mặc 
bịnh, hoặc viết bộ nạch. 

Ung tiết: văn Tự Tập Lược nói: bịnh nhọt, máu 
huyết trong người không thông gọi là ủng, còn gọi 
là tiệt, nghĩa là bị rôm sảy, Khảo Thanh gọi là tọa 
tiết. 

Thư tiền: Tập Lược nói: bịnh lâu ngày thành 
ung thư. Tiên, Thuyết Văn gọi là hắc là o. Nhan 
Nhị nói: nay có hai loại hắc là o, lang ben. 

Ác lệ: Trịnh Chú chu lễ nói: dịch khí bất hòa 
mà thành bịnh, Quách Phác chú Sơn Hải kinh nói: 
quá khốc liệt. Tự Thư gọi là bịnh phong hủi, tục 
việt chữ lại là sai, Thuyêt Văn gọi là bịnh nan y, bộ 
nạch, chữ vạn. Có chỗ viết bộ hán, là chữ thông 
dụng nhưng không khớp nghĩa kinh. 

Tẩy trạc: Mao Thị truyện nói: trạc là giặt rửa, 
Thuyết Văn gọi là giặt địa, bộ thủy âm trạch. 

Đào sư: Tập Huân nói đào là cái lò nung, âm 
điêu, nghĩa là cái lò nung vôi, ngói và các thứ đồ 
dùng, chính là âm đào. Khảo Thanh gọi là nặn đất 
làm bếp. Trong kinh viết bộ phụ, phụ là cái gì, đây 
là chữ dùng truyền thống. 

Đình thực: Tống Trung chú Thái Huyền kinh 
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nói đình là hòa hợp như thuần hóa, Chú Hán Thư 
nói: câm lên, bộ thủ âm đình. Còn viết bộ thô là 
sai, thực Không chú Thượng, thư nói: đất mâu mỡ 
gọi là thực thích danh nói đất màu vàng mà mịn 
øọI là thực. Thực là bùn nhuyễn, ngự chú Lão Tử 
cũng nói: đình là hòa, thực là đất thợ gỗm trộn đất 
làm đồ gốm, bộ thô âm trực. 

Ngưng đích: Không chú Thượng thư nói ngưng 
là thành, Trịnh chú lễ ký gọi là kiên có. Địch nói: 
sương đóng thành băng (sương phủ dày nước dưới 
âm độ thì ngưng tụ). Thuyết Văn gọI là nước đá, 
bộ băng âm nghi, chữ nghĩ bao gôm bộ chảy, bộ 
thỉ bộ sở. Chữ đích, Thuyết Văn gọi là giọt nước, 
bộ thủy âm tích. 

Bào mạt: là bọt nưỚcC. 

Đôn xúc: hoặc viết chữ đôn, từ hình cũng giông 
vậy. Thanh Loại nói đôn là đồng, Tự Thư việt bộ 
thủ, Thuyết Văn viết chữ khuyết bộ chi âm hưởng. 

Mậu dịch: Có Dã Vương nói: mậu là giao dịch. 
Nhĩ Nhã gọi là chợ, thương trường, chỗ mua bán. 
Kinh viết chữ tư là saI. Thuyết Văn gọi là trao đối 
hàng hóa, bộ bối âm mâu. 

Phôi thành: Thuyết Văn nói phôi là ngói nung 
chưa chín, bộ thố âm phủ. 

Phi phê: phế là trừ bỏ. 

Lạc đà: còn gọi thác đà, sách viết chữ thác, văn 
kinh viết chữ trác là sai. Đà là tên loài gia súc của 
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phương Bắc. Quách Phác chú kinh Sơn Hải nói 
trên lưng của lạc đà có cục thịt nối, sức nó gánh 
một ngàn cân, một ngày đi ba mươi bảy dặm, có 
thể biết chỗ có nước suối. Hai chữ này đều là chữ 
hình thanh. 

Ha hiết: hoặc viết chữ ha bộ ngôn, Chu Lễ TÓI: 
người bất bình sợ quở trách và phạt. Cô văn viết bộ 
chỉ trên chữ khả. Chữ hiết, văn kinh viết chữ khát 
là sa1, Quảng Thương nói hiết cũng như ha, Quảng 
Nhã gọi là phần nộ, Thuyết Văn gọi là lớn tiêng 
quát tháo giận dữ, bộ khẩu âm yết. 

Nhất hoạch: Hoàng Quách chú Chu LỄ nói: 
hoạch là cái chảo kho thịt. Quảng Nhã gọi là cái 
vạc. Thuyết Văn gọi là cái đỉnh âm huề, bộ kim và 
đọc lược chữ hoạch. 

Tỏa quái: Ngọc Thiên nói tỏa là chặt đứt. Quái, 
Quảng Nhã gọi là nan, Tự Thông gọi là thái nhỏ 
thịt sông, Thuyết Văn cũng vậy, bộ nhục âm hội. 

Cứ giải: Thiên Thương Hiệt nói: cái cưa, 
Thuyết Văn gọi là cái đếo gỗ, chữ cứ gần bộ kim 
âm cư. Còn chữ thương và chữ đường. 

Giáp trá: Khảo Thanh nói giáp là đê (trân) bộ 
thổ âm yêm. Chữ trá: hoặc viết chữ sạ, Thuyết Văn 
gọI là câp bách, bộ trúc âm sạ, âm nghĩa cũ gọi là 
ông trúc. 

Tiên trượng: Vương Ngọc nói: dùng roi da để 
đánh người mắc tội. Khảo Thanh gọi là noa (bắt kẻ 
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có tội), Thuyết Văn gọi là xua đuổi, bộ cách âm 
tiện, Quảng Nhã nói tiên là cứng cáp, cô văn viết 
bộ nhơn và chữ văn là chữ hội ý. 

MỊ ngôn: Khảo Thanh nói: lời nói trong giác 
ngủ, văn thông tục viết: lời nói trong mộng gọi là 
mị, Thuyết Văn gọi là lời nói mờ. 

Ngu tráng: còn gọi là trảng. Tập Huấn nói: ngu 
đân gọi là tráng, Khảo Thanh nói tính thân không 
sảng khoái, Thuyết Văn gọi là ngu, bộ tâm âm 
tráng. 

Phân loạn. 

Ngu ngãi: Thiên Thương Hiệt nói: không có thì 
gọi là ngãi, Phương ngôn gọi là lần thần. 

Ngươn ngôn: âm nghĩa quyên ba trong phẩm 
một trăm tám mươi mốt của kinh Bát-nhã đã dịch. 

Khu dịch: Thiên Thương Hiệt nói: đi theo sau 
øọI là khu, Quảng Nhã nói khu chạy vạy. 

Tàu dịch: Khảo Thanh nói: tịch là một bên, là 
tránh là lầm lẫn, bộ nhơn âm tị. 
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Nghịch lữ: Thuyết Văn gọi là ngưỡng, bộ xước 
âm nghịch. Chữ trữ, Dã Quy chú Quôc ngữ nói lữ 
là khác. Đồ chú tả truyện nói nghịch lữ là quán trọ, 
Thuyêt Văn gọi lữ là ân đội năm trăm người. 
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Trung yếu: Đỗ chú tả truyện nói chặt ngắn lại 
gọi là yêu, âm nghĩa cũ gọi không hết số gọi là yêu, 
Thuyết Văn gọi là ủy khuất, đầu lớn, mình cong, 
bộ tân, âm yêu. 

Luy trái: Thuyết Văn nói luy là bịnh, bộ dương 
âm luy, chữ trái theo Thiên Thương Hiệt nói trái là 
phiền nhiễu, hoặc viết. 

Tiệp tuệ: Khảo Thanh nói tiệp là hiện, là nhanh 
chóng, tiệp cũng như tuệ, Thuyêt Văn viết bộ thủ 
âm kiến. 

Nghĩ nhiên: Tự chỉ nói: gọi là đỉnh núi cao 
nøất, bộ sơn âm nghi, chữ ngật chữ nghi bộ chủy 
âm thi. 

Liêu lệ: 

Bất ủ: Quảng Nhã nói ủ là cong, Khảo Thanh 
øọI là còng lưng. 

Nhĩ Nhã viết chữ lũ gọi là ủ lũ, bộ nhơn âm 
khu. 

Tài ngạt: Nhĩ Nhã nói ngạt là dư, Thuyết Văn 
gọi là chặt cây còn sót, bộ mộc bộ dương. Văn kinh 


việt bộ dương là sai hoặc bộ mộc thành chữ cô, cây 
không đầu là chữ hình thanh. 
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Bi yết: Thuyết Văn gọi là phòng ăn, Tự Thư nói 
khí nghẽn trong cuống hầu ăn không xuống, Vệ 
Hoành việt bộ thực. 

Ky đăng: nghĩa là cái đồ ngôi nhỏ. 

Hắc bác: gọi là lang lỗ, trên thân con vật có văn 
đen, văn trắng. Trọng đảm: bộ thủ âm đảm, nếu 
viết bộ mộc là sai. 

Sơn dứu: Tập Huấn nói: giỗng loài khi vượn. 
SỞ Từ nói: chỗ ở của khỉ vượn. Thiên Thương Hiệt 
nói: giống như con ly có thê bắt chuột, xứ Hà tây 
chưa rõ thuyết này. 

Viên hầu: Sơn Hải Kính Vương nói núi ở 
Đường, đình có nhiều vượn trăng. Quách Phác nói: 
giông như loài khỉ nhưng lớn hơn, cánh tay dài và 
kêu rất bi ai. Còn con hâu tức là vượn, nay gọi là 
hâu tôn gọi là hồ tôn. 

Côn trùng: côn chính là viết hai bộ trùng, văn 
Tự Tập Lược nói: côn Tập Huấn nói côn là tên 
chung của loài côn trùng. Trùng, Nhĩ Nhã nói loài 
có chân gọi là trùng, nay văn kinh viết tắt một bộ 
trùng là sai. Bât tiêu: Quảng Nhã nói: tiểu là tựa 
như, loại. Thuyết Văn nói xương thịt giỗng nhau 
gọi là tiểu. LỄ ký nói: người không có nhân đức gọi 
là bất tiêu, văn kinh việt bộ tiểu bộ nhục. 

Toát ma: Vận Thuyên nói: nắm tay lại, bộ thủ 
âm toát, loát. Thô hoành: đã giải ở trước. 
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Khi hội: Thuyết Văn nói: vải có thêu hoa văn, 
chữ hội, theo Không chú Thượng thư nói hội là 
năm sắc. Trịnh chú luận ngữ nói hội là hội họa, 
hoặc viết chữ hội. 

Bắt tí: là chê trách, xia mới. 
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Tha hiết: chánh thê viết chữ đà, chữ dưới là 
hiết, kinh viết chữ hạt là sai, âm hạt ở trước đã giải. 

Văn mang: ở trước đã giải thích. 

Phân đổi: Khảo Thanh nói đối là oán mà còn 
giận tức. 

Tiên sác: Nhĩ Nhã nói tiễn là tên của loại trúc. 
Quách Phác nói: giống như ống tiêu mà nhỏ có thể 
dùng để thả. Phương ngôn nói: từ cửa ải đi về 
hướng tây gọi binh là tiền. Chữ sác ở dưới, Quảng 
Nhã gọi là (thuẫn) mâu. Ty Thương nói: mâu dài 
trượng tám. 

Sanh nhai: nhai là bờ ruộng. 
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Nhi huê: Ngọc Thiên nói: huê là năm. Thuyết 
Văn nói huê là nhâc lên, bộ thủy âm huê, âm đông 
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như Khảo Thanh, chữ huê bộ triệt giống như chữ 
quan. 

Kiêu dũng: Quảng Nhã nói kiêu là mạnh. Hứa 
Thúc Trọng chú Hoài Nam Tử nói: kiêu là nhanh 
nhẹn, Thuyết Văn viết bộ mã âm nhiêu. 

Kháng cự: Khảo Thanh nói kháng là chỗng cự 
là ngăn đón, kháng, là cực. Trương cưỡng cao, 
Thuyết Văn gọi là cán, chữ cự Khảo Thanh gọi là 
hãn, chống lại bộ thủ âm cự. 

Kinh địch: Quảng Nhã nói kinh là vũ, Khảo 
Thanh gọi là rất mạnh, Thuyết Văn gọi là lực 
lưỡng, bộ lực âm kinh, chữ địch đã giải ở trước. 

Thân nhân: Nhĩ Nhã nói tình cha gọi là nhân, 
lại nói tình thân thuộc của anh em. Bạch Hồ Thông 
nói: người phụ nữ do chồng mà thành, cho nên gọi 
phu là nhân, chữ hội ý. 

Đoàn vãng: Trịnh chú lễ ký nói: đoàn là giữ kỹ, 
vo tròn, Quảng Nhã gọi là nắm lấy, bộ thủ âm 
đoàn. Chữ dưới là vãng, Thanh Loại nói vãn là dẫn, 
héo hoặc viết chữ văn bộ xa. 

Tỏa nhục: Trịnh Chú LỄ ký nói tỏa là bẻ, 
Thuyết Văn gọi là dẫn dắt, bộ thủ âm tọa, chữ nhục, 
giá chú Quốc ngữ nói: nhục là sĩ nhục. Thuyết Văn 
viết bộ thốn, như thời nông dân xưa, dưới thời mất 
mùa bị túng quân trên thì bị đinh đao tàn sát nên bị 
nhục. 

Phân nhuế: Trịnh Chú Lễ ký nói: tràn đây uất 
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hận, Thuyết Văn gọi là muộn (buôn phiền) đây 
tràn, bộ tâm âm quý, chữ muộn âm muộn, chữ phân 
âm bôn. 

Thương khứ: (tiếng Phạn), cô dịch là sương 
khứ, hoặc thương khứ, hoặc viết hoài khứ đều đọc 
nhằm â âm Phạn. Đường gọi là doanh bối (buôn bán 
đồ quý) hoặc vết là hà, là tên khác. 

Táp thực: Khảo Thanh viết chữ tế, đưa vào 
miệng nếm, bộ khẩu âm táp, âm táp Thuyết Văn 
việt chữ tạm. Văn kinh viêt chữ án, chữ này có hai 
âm, Ngọc Thiên phiên âm sáp, chắng phải ý kinh, 
nay không lấy, chữ thực viết bộ cao, kinh viết bộ 
cân. 

Bất hoàng, hoặc viết chữ hoàng là rộng rãi, cúp 
giúp ý nói không nhàn rỗi. 

Cưu-bàn-trà: (Phạn ngữ) tên loại quỷ, hoặc gọi 
cunø-bàn-trà, hoặc viết cung- -bàn-trà đều là một, 
Tàu dịch thân hình giông như đông qua (dưa 
đông). Loại quỷ này âm nhưỡng to lớn thường vác 
trên lưng để đi. 

Kinh ngạc: chữ thông dụng, hoặc viết chữ ngạc 
không có bộ tâm, hoặc viết chữ ngạc có bộ ngôn, 
nghĩa là lời nói ngay thăng. Bộ tâm âm ngạc, 
Thuyết Văn viết chữ ngạc hai bộ khẩu và bộ hô. 

Ô-đàm-bạt-la: (tiếng Phạn) là tên một loại hoa, 
cựu gọi là hoa ư-đàm-ba-la, hoặc gọi hoa ưu-đảm- 
bà-la, lá giống như lá lê, quả như nắm tay, vị của 
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nó ngọt, không có hoa mà kết trái, có khi có hoa 
mà khó thấy được, cho nên trong kinh lấy đó làm 
thí dụ cho những vật øì hiểm có vậy. 

Hà-la-hồ-la: cô dịch là yết-la-hồ-la, hoặc gọi là 
không- -la, hoặc gọi la không, hoặc nói là đàm, hoặc 
nói là hầu la, đêu là tiếng Phạn gọi là chướng, lẫy 
ngày sanh để đặt tên, lại gọi là phú chướng. Vì sáu 
năm nằm trong bụng mẹ bị bào thai che chường. 
Kinh nói bảy năm ở trong thai mẹ, một là do nghiệp 
đời trước, hai là do duyên đời này, da-du-đả-la 
mang thai thì Thái tử xuât gia sấu năm khô hạnh 
mới chứng quả. Trong sáu năm đó da-du buôn khổ, 
thân thê mỏi mệt không thể sanh được. Khi Thái tử 
thành đạo rôi da-du-đà-la vui mừng nên thân thê 
bình phục, mới có sức sinh con. Cho nên tử đầu 
đến cuối trải qua bảy năm Như Lai trở về nước bảy 
ngày, trước tiên là độ la-hầu-la xuất gia. 

Pháp tự: Hà Hưu chú Công Dương truyện nói: 
tự là ăn, Bạch Hồ Thông nói tự là nôi dõi. Nhĩ Nhã 
nói tự là tế lễ, Thị Bách Thân Miêu đều nói là tự, 
Thuyết. Văn nói tế mùa xuân là tự, bộ thị âm tư. 

Ô- -cảm- mị-sa: (Phạn ngữ) là đỉnh đầu của Như 
Lai, cỗ gọi là Ôn-cầm-ni-sa, hoặc gọi uất-câm-ni- 
sa. Tàu dịch là búi tóc, theo Vô Thượng Y kinh nói: 
thịt trên đỉnh đầu tự nhiên nhô lên thành búi tóc. 

Giải phế: Hoặc viết chữ giải là giải đãi, âm giá 
là sai, chữ phê theo Vận Anh nói: phế là ngừng, 
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nghỉ, bỏ, dừng lại, bộ nghiễm, kinh viết bộ nạch là 
SaI1. 
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Sư phó: Cố Dã Vương nói: phó là phụ là gân 
gũi nhau. Thâm xét đạo cha con, vua tôi để dạy bảo 
gọi là phó, Thuyết Văn gọi là giúp nhau, bộ nhơn 
âm phủ. 

Kỳ thỉnh: Trịnh Chú chụ lễ nói: kỳ là cầu đảo. 
Mao Thi truyện nói kỳ là cầu. là báo Nhĩ Nhã gọi 
là bảo, Thuyết Văn viết bộ thị âm cân đọc tắt. 

Quán xá: Cố Dã Vương nói là tên của quán trọ. 
Chu lễ nói năm mươi dặm có một hâu, hâu là quán, 
trong quán có người tiếp đãi, đưa đơn, Thuyết Văn 
việt bộ thực â âm quan, hoặc viết chữ quán bộ xá. 

Tặng cầu: Cô Dã Vương nói: cất chứa của cải 
gọi là tàng Thuyết Văn nói tạng là thiện, bộ thần 
âm tụng, chữ câu, Vận Thuyên nói: nhận của cải 
một cách bắt chính gọi là câu. Thuyết Văn nói lây 
Của Cải đút lót pháp gọi là cầu, bộ bối âm cầu. 

Tỏa cốt: Quảng Nhã nói tỏa là liên, Tự Thư nói 
là vòng tròn, Thuyết Văn gọi là tiếng ngọc, bộ ngọc 
âm tỏa. 

Tiên lưu: Giá Nghi Tân Thư viết chữ này, 
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Thuyết Văn viết chữ khiếm, là nước dãi, chữ hình 
thanh. 

Hoặc nghiêu: Thuyết Văn viết chữ niết (căn 
đứt) hoặc việt chữ giảo cũng được. 

Hoặc niết: Thuyết Văn nói niết là cắn. Bộ xỉ âm 
khiếp. 

Điều hước: Quảng Nhã nói điều là lừa dối, là 
cầu mong, là túi (tiếng kêu). Hước Mao Thi truyện 
nói hước là vui vẻ, Nhĩ Nhã gọi là đùa giỡn, Quách 
Phác nói vui đùa với nhau, Thuyết Văn nói hước 
tức là hí, đêu là chữ hình thanh. 

VỊ khích: cái lỗ hồng trên tường, trên vách gọi 
là khích. Bộ phụ hai bộ tiểu ghép với một chữ viết, 
là chữ hội ý. 

Đạm bạc: Không chú Thượng thư nói: đạm là 
an phương ngôn nói đạm là tĩnh, Thuyết Văn bộ 
tập và đọc lược chữ cam, chữ dưới là bạt. Quảng 
Nhã nói bạc là tĩnh Thuyết Văn gọi là vô vi, bộ tâm 
âm bạch. 

Oánh sức: Vân Anh nói: mài giũa gọi là oánh, 
Khảo Thanh gọi là vật phát sáng. ục dùng bộ ngọc 
là sai, Thuyết Văn gọi là khí cụ, bộ kim đọc lược 
âm oánh. 

Bảo kịch: Khảo Thanh nói cái guốc số, Thiên 
Thương Hiệt nói giày đan bằng gai. Nay dép cỏ 
dưới có ai, Thuyêt Văn gọi là lược, bộ ký â âm chi. 

Thuần nùng: Quảng Nhã nói: thuần là tưới, 
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Trịnh Chú Lễ ký nói thuần là rót, Khảo Thanh gọi 
là thâm nhuân, lộ ra rất nhiều, chữ nùng là chữ hình 
thanh. 

Năng quyên: quyên là vứt bỏ. 

Tôn cứ: hai chữ có nghĩa như nhau, tôn là ngôi 
bình chữ bát, cứ là ngôi xoạc chân ra. 

Nhất đoàn: Thanh Loại nói đoàn là năm, Khảo 
Thanh gọi là năm lây, nương cậy. Chữ chính của 
cổ kim là đoàn có bộ vi. 

Tốt-đỗ-ba: cổ dịch là số-đầu-bà, còn øọI là 
thâu-bà, hoặc gọi là suất bà, tháp bà đều đọc trại từ 
âm Phạn chứ không đúng. Đây chính là tháp thờ xá 
lợi Phật, hoặc đệ tử Phật như Thanh văn, Duyên 
giác và Chuyển Luân Thánh Vương khi chết được 
nhập tháp đêu gọi là tháp. Tháp xây bằng đá hoặc 
bằng gạch hoặc tháp gô, hoặc gọI cái mã vuông, 
hoặc gọi là miễu đều một nghĩa mà thôi. 

Cơ thích: Quảng Nhã nói cơ là can ngăn, là hỏi, 
Trịnh chú lễ ký nói cơ là thăm dò, Thuyết Văn gọi 
là chê bai, bộ ngôn âm cơ. Chữ dưới là thứ: Mao 
Thị truyện nói thứ là trách. Hàn Thị nói thử là saI, 
Quảng Nhã nói thứ là oán, là sách, thích danh gọi 
sách viết tên họ đề trình lên vua gọi là thử Thuyết 
Văn nói vua giết đại phu gọI là thứ. Bộ đao âm 
thúc, âm thúc và chữ thích giông nhau, tự như nói 
cây táo hoang có gaI nhọn. 

Y bạc: Vương Dật chú sở từ nói: bạc là dừng, 
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Cố Dã Vương nói nay chỗ thuyền đồ bến gọi bạc. 
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Thời phược-ca: (tiếng Phạn) Tàu dịch là, năng 
hoạt, hoặc nói cánh hoạt. Cô dịch là thời bà, hoặc 
gọi là già-bà đêu là một. 

Tụy tiết: Văn Tự Tập Huấn nói: bên trong bị 
sưng mủ, còn øọI là nhọt. 

Hào tố: Khảo Thanh nói: khóc lớn, tiếng thông 
thiết, Thuyết Văn nói bào là kêu gọi, bộ hào âm hô. 
Văn kinh việt chữ hiệu là chữ thông dụng. Chữ tỐ, 
là chữ thông dụng, Ngọc Thiên nói tô là kêu oan, 
Thuyết Văn gọi là tố cáo, bộ ngôn âm mật. 

Tư súc: Khảo Thanh nói súc là tích lũy. Âm 
nghĩa xưa dịch là hàng hóa. Tài sản chữ đúng xưa 
nay sử dụng là tích tụ. Bộ hòa âm súc, có khi viết 
chữ súc bộ thảo. 

Phương tu: Chu LỄ nói: dùng đồ ăn ngon lên 
cho vua gọi là tu, Trịnh Chu nói: thức ăn ngon gọi 
là tu. Quách Phác chú Phương ngôn nói: thức ăn 
chín, Thuyết Văn gọi là dâng lên bộ dương, dương 
là dâng lên, bộ sửu, sửu cũng là âm. 

Cừu nhất: là chữ tạm dùng, chánh thể viết chữ 
cưu có bộ xước và chữ cầu. Mao thi nói: quần tử 
thảo câu vỏ hiền của người quân tử. Truyện nói: 
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cầu thất, Nhĩ Nhã gọi là thuật hợp, Quách Phác gọi 
là đối hợp. Thuyết Văn gọi là tụ hiểm, bộ xước âm 
cầu, văn kinh việt chữ cừu, nghĩa là oán thù, cừu 
oán, chăng hợp nghĩa. Chữ thât Khảo Thanh gọi là 
đôi, bối. Vận Anh nói là phối hợp, Thuyết. Văn nói 
bốn trượng là một thất, bộ phương âm thất là hợp 
với nghĩa trong tạng. 

Khô luân: Quách Phác chú Phương ngôn nói: 
luân là sợi tơ trắng, nay vùng Giang đông gọi 
chung là luân. Tống Trung chú Thái Huyền kinh 
nói: luân là luân lạc, Thuyêt Văn gọi là sợi tơ màu 
xanh sẫm, bộ mịch âm luân. 

Khương- yết- la: (Phạn ngữ) là danh tử pháp SỐ, 
căn cứ Câu-xá luận: trong sáu mươi loại pháp SỐ, 
có chỗ ĐỌI căng vết la. Vì nước này cửu chương 
hợp lại để tính thì tương đương VỚI một trăm vạn 
ức. Nếu lấy tiểu số ở nhân gian để tính thì thật là 
khó. 

Tỳ-già-ma: là tên thuốc quý ở núi Tuyết sơn. 

Đình quán: Hán vì Tân chế mười dặm đặt một 
cái đình đề người đi đường dừng nghỉ. 

Tài xuất: Quảng Nhã nói tài là tạm, Cố Dã 
Vương nói chỉ có thể, không lâu. 

Thôn khư: Tập Huấn nói: thôn là tụ lạc, chữ 
chính xưa nay viết bộ mộc âm thốn. Chữ khu, 
Quảng Nhã nói khư là ở, phong tục thường gọi khư 
là hư, Chu Lễ nói khư là lư, bộ thổ âm hư. 


1028 SỰ VỰNG 6 


Hoát nhiên: Quảng Nhã nói hoát là rồng không. 
Tự Thư nói hoát là lớn. Ngọc Thiên nói hoát là độ 
lượng lớn, Thuyết Văn nói hoát là chữ hình thanh, 
Khảo Thanh nói hoát là rộng mở, Thuyết Văn gọi 
là hư không, bao la, chữ đại bộ tuế, chữ hình thanh. 

Khai sích: đều là chữ thông dụng, văn kinh viết 
chữ tích là sal, đã có chữ khai tức là hợp, Khảo 
Thanh viết chữ xích, xích là khai mở. 
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Lỗ phác: Khảo Thanh nói: lỗ là vụng về, Quảng 
Nhã gọi là thông. Luận ngữ gọi là ngu độn, Thuyêt 
Văn viết bộ ngư, bộ bạch. Chữ phác: Vương Dật 
chú Lão Tử nói: phác là chơn chất, Không chú 
Thượng thư gỌI là trì, Thuyết Văn gọi là gỗ 
nguyên, bộ mộc âm bốc. Khảo Thanh nói: phàm 
vật gì chưa điêu khăc chạm trồ đều gọi là phác. 

Ma-ha-nặc-già-na lực: âm xưa gọi là tên của 
thần sức mạnh lộ thân hình. 

A-maạt-la-quả: cựu dịch đó là quả A-ma-la cũng 
gọI là quả A-ma-lặc, lá giống như lá táo. Hoa của 
nó trắng, quả nhỏ như hỗ đào. VỊ nó chua chua ngọt 
ngọt, có thể dùng làm thuốc. Trong kinh nói như 
quả am-ma-lặc trong tay. 
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Tam-ma hắt-đa: Tàu dịch là đẳng dẫn, nghĩa là 
bình đăng dẫn các công đức để khiến cho đệ tử 
chứng nhập. 

Tam-ba bán-na: vừa muốn nhập định gọi là 
tam-ma bát-để, đang ở trong định gọi là tam-ma 
bán-na, là tên khác của trước sau khi vào định. 

Ca-ha-phệ-la: tiếng Phạn là danh từ thời phân. 
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Muôn nhãn: Khảo Thanh nói: mở mắt nhắm 
mắt là đã thay đôi, tục øọI chữ thuần, hoặc chữ 
huyện. 

Vô nhiễu: cô văn viết chữ vô có bộ hỏa ở dưới, 
Khảo Thanh nói nhiễu là nắm quyên, phiên não, vì 
việc này mà phiên việc xưa do tham muốn nên như 
vậy. 

Thuyết Văn gọi là loạn, bộ thủ âm ma. Văn 
kinh việt bộ ưu là saI. 
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Ê-mộc: ế là mắt bịnh, kinh viết bộ vũ cũng 
được, nhưng không phải chữ này. Khảo Thanh nói 
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ễ là che, đây chữ mạc tức là mạc của mắt. 

Thủy bào: là bọt nước. Ba tiêu: 

Hứu-hương: Thuyết Văn nói lấy mũi để ngửi 
øọI là hưu. 

Trù nghị: Khảo Thanh nói trù là đo, lường, 
nghị. Khảo Thanh gọi là thương lượng, bàn bạc. 

Nột-độn: bao hàm chú Luận ngữ nói: nột là 
chậm chạm, Thuyết Văn gọi là nói không ra lời. 
Thiên Thương Hiệt nói độn là ngu đần, Thanh Loại 
gọi là không lanh lợi, bộ kim âm độn. 

Ngạnh-sáp: Khảo Thanh nói ngạnh là cứng 
rắn... , bộ mộc âm canh, chữ sáp đã giải ở trước. 

Đợi: thược: Khảo Thanh nói quan là cách, trở 
ngại là đóng, Thuyết Văn nói lấy cây chắn cửa, bộ 
môn âm quan, chữ thược. Khảo Thanh nói thược 
là cái khóa, Thuyết Văn gọi là khóa, là chốt cửa, 
bộ môn âm dược, chữ nẫu. 
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Tài phân: Khảo Thanh nói tài là trồng trọt, là 
nguy hiểm là bắt đầu, bộ mộc âm tai. 

Quỷ trá: Quảng Nhã nói: quy là lửa dối, quỷ 
quyệt, Thuyêt Văn gọi là trách. Chữ trá Tự Thư nói 
trá là giả dôi, vọng không thật. 

Doanh xưng: Cố Dã Vương nói doanh là hợp 
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tác, Thuyết Văn gọi là kinh doanh, Khảo Thanh gọi 
là kết giá để lợp nhà, chữ hội ý. 

Chế đa: (tiếng Phạn) Tàu gọi là tụ tướng nghĩa 
là chất đá xây lên cao làm tướng, cựu gọi là chi đề, 
hoặc gọi là chế để hoặc gọi là chỉ đẻ, hoặc gọi là 
phù đô đều phiên dịch theo Phạn ngữ. Đây chính 
là nơi ghi lại dấu vết Như Lai giáo hóa, mỗi nơi 
như vậy đặt một cái tháp, hoặc gọi là tốt-đỗ-ba. 

Thao thiết: Đỗ chú tả truyện nói: tham của gọi 
là thao, tham ăn gọi là thiết. 
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Sách lệ: Khảo Thanh nói: sách là rol, gậy. Tự 
Thư gọi là các thẻ, Thuyết Văn gọi là roi ngựa, bộ 
trúc âm thúc. 

Lượng nạn: Phương ngôn nói làm cho nhiêu 
người tin gọi là lượng, Khảo Thanh nói: do niềm 
tin mà vươn lên, lượng là sáng suốt, Thuyết Văn 
gọi là tín, bộ ngôn đọc tắt âm lương. 
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Thông duệ: Bát-nhã nói: duệ là biết, Tập Huân 
øọI là thánh, tuệ. 
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Thuyết Văn gọi là hiểu thấu đáo. 

Đê- -khấp: Vận Thuyên nói đề khóc ra nước mắt. 
Ngạnh yết: Ni-kiện-trà thư-uế-la-bà luận (Trí luận 
ngoại đạo thê tục). Mê-già-phạt-sai-tât-già. 

Yết-lợ-xa Bát- _na: tên của kim loại, uỀ ra nó 
tương đương với bốn trăm đồng một hạt. Trong 
luật Nhất Thiết Hữu Bộ nói cũng giống như gọi 
vàng này. Viên nó tròn như đâu giang. 

Tê-trì: đã giải thích. 

Tạ Như Lai: Khảo Thanh nói tạ là cái chiêu của 
Như Lai. 

Sy-trách: Quảng Nhã nói: sy là nhẹ, loạn. Thích 
danh gọi là si, Thanh Loại gọi là ngây ngô, Khảo 
Thanh gọi là xú ác, Thuyêt Văn nói sy là buôn 
CƯỜI, tên của côn trùng, bộ trùng âm hủy. Trong 
kinh viết chữ sy đó là sai. Trách, Khảo Thanh gọi 
là trưng, cầu, kinh viết chữ trách, chính thê viết bộ 
bối âm thúc. 

Đạo niếp: Quảng Nhã nói đạo là đi. Lưu Triệu 
chú Công Dương truyện nói: thực hành Thuyết 
Văn gọi là dẫm đạp, bộ túc âm điều, chữ niếp gọi 
là xen bước, phương ngôn gọi là leo lên, Thiên 
Thương Hiệt gọi là bước gân, Thuyết Văn nói dẫm 
xéo, bộ túc âm niếp. 

Công cự: Khảo Thanh gọi là nhanh chóng, sợ 
hãi. Thuyết Văn gọi là truyện, quân bách, bộ xước 
âm cừ. 
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Đà-đô: (Phạn ngữ) Đường nói pháp giới sinh ra 
tạp thân Như Lai, linh côt xá lợi sinh ra từ pháp 
giới tánh. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH QUYỀN 55 
(xuất Thai Tạng hội thứ mười ba, gồm hai quyền, 


đây là quyền Thượng). 


Bộ thời: giờ thân là xế chiều. 

Hàm tật: sách nói nhuận, hàm là mùi vị, chữ 
hình thanh. 

Nghĩ yêu: Tập Huấn nói: nghị lớn là nhện nước, 
nhỏ là phù du. 

Thuyết Văn gọi là khơi, chữ hình thanh hoặc 
viết là nga. 

Đà khẩu: là tên của loài súc vật, tục øọI là lạc 
đà, có thể cõng một ngàn cân. 

Xa viên: chữ viên là tượng hình, âm viên. 

Xa trục: hai đầu trục gắn hai cái chốt có thể chế 
làm bánh xe, văn Tự Tập Lược nói trục đề giữ bánh 
xe. 

Đăng duẫn: các loài mọc rậm như trúc. 

Mạch mang: Thuyết Văn gọi là lúa mọc hoang, 
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mùa thu trồng sâu, cho nên gọi là mạch. 

Đa thể: thể là rơi. 

Lưu dận: Thuyết Văn nói: con cháu nối dõi, dọi 
là dận, bộ nhục, chữ lưu âm thốt. 

Ca-la-la: (Phạn ngữ) khi mới thọ thai, đó là tĩnh 
dịch của người cha. 

Sanh trùng: Nhĩ Nhã nói con có chân gọi là 
trùng, văn kinh viết bộ trùng là sai, chữ mượn 
dùng, chánh âm hủy. 

Càn xiêu: Quảng Nhã nói xiêu là ăn, Ty 
Thương nói rang lúa mạch gọi là xiêu, chánh thể 
viết bộ dậu, Quê Uyên Châu Sùng nói chở lương 
thực gọi là xiêu. 

Nhuận ốc: là rót vào. 

Tư mồ 

Trù lạc: lạc là cao sữa. 

Chư pháo: Vận Thuyên nói: trên mặt mọc 
những nốt đỏ. Khai phâu: Tập Huấn gọi là chia cắt. 

Chưởng man: kinh viết từ chữ vạn viết thành 
man, chánh thê viết chữ văn bộ xa. 

Kiên ngạnh Tràng mãn 

Ngẫu ti: ngó san, chữ ti gồm hai bộ mịch. Khẩn 
phưởng tuyến. 

Hư lụy. 

_ Bách cần: Thuyết Văn gọi là sức mạnh của cơ 
bắp. 
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Giao lạc: Quách Phác nói: lạc là vòng quanh, 
Nhĩ Nhã nói lạc là quân cuộn, luân là dây thao, chữ 
hình thanh. 

Chị phái: 

Thương khiếp: (Phạn ngữ) Đường gọi là doanh, 
tức là tên nhạc cụ thái thường, giông như sừng trâu, 
thôi lớp thành tiếng. 

Diêu sư: diêu là thợ gốm, diêu là lò nung. Mao 
ngưu: là loại trâu của xứ DI tây nam. 

Chuyên Phú tế Túc căn 

Bác hữu: Thuyết Văn gọi là giáp vai, bộ nhục 
âm bác, văn kinh việt bộ nhục là saI. 

Lặc nhị thập tứ: Thuyết Văn gọi là hai mươi 
bốn cái xương sườn, bộ nhục âm lực. 

Xúc lâu: Thuyết Văn gọi là Xương trên đỉnh 
đầu. Hai chữ đều bộ cốt âm thục và lâu, đều chữ 
hình thanh. 

Bì phu: Thuyết Văn nói da người. Điều quân: 
quân là điều, chữ hội ý. 

Lung manh 

Âm á: 

Luyên tích: sách nói, chân tay bị khèo. 

Hữu hiếp: Thuyết Văn gọi là xương sườn, ba 
bộ lực, kinh việt ba bộ đao là sa. 

Cách nang: cách là da, nang là cái túi. 

Sàng tháp: sàng là cái giường để năm, bộ mộc 
âm phiên, tháp là cái giường hẹp mà dài. 
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Bác ngưu: Thuyết Văn gọi là bóc, lột. Quảng 
Nhã nói là lột da. Văn manh: Thuyết Văn nói con 
nhặng gọi là côn trùng căn người, bộ dân, bộ trùng. 

Trượng chùy: Quảng Nhã nói chùy là đánh, vỗ. 
Chữ trượng là bộ mộc, chữ chùy là bộ thủ. 

Tiên thát: tiên là cái roI1 lục ngựa. Quảng Nhã 
nói thát là đánh, Thượng Thư nói không siêng năng 
đối với đạo nghiệp thì lấy tay đánh. 

Thi kế: là tên của côn trùng trong thân người. 
Thuyết Văn gọi là lây lưỡi liêm thức ăn âm kế, 
Trịnh chú lễ ký nói: kết búi tóc. 

Hữu ngạc: chữ biến thể, chính là viết chữ ngạc 
bộ nhục. Vận Thuyên nói: ngạc là đoạn trên nóc 
dộng gọi là ngạc. 

Y đảm: đảm là mật ở nép trong lá gan, bộ nhục 
âm đảm. Y chỉ: nem có lẫn xương. 

Vị địch: bộ thảo và bộ hỏa kết hợp với bộ 
khuyến. 

bá tỳ: 

Thố phúc: Thuyết Văn nói đó là tên của một 
giống thú, đầu nó giống như đâu con voi, vì đọc 
lược chữ tượng, phía sau là đuôi thỏ. Chữ phúc, Cố 
Dã Vương nói: phúc bao gôm ngũ tạng, Thuyết 
Văn gọi là cái bụng, bộ nhục âm phức. 

Ức trức: ức là trước ngực, trứu Khảo Thanh gọi 
da nhăn. Phong gian: bệnh phong. 

Thế thóa: Thuyết Văn nói: từ trong mắt chảy ra 
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gọi là thế, chính là viết bộ tý, bộ đệ. Thóa Thuyết 
Văn gọi là chất dịch từ trong mộng tiết Ta. 

Lâm lịch: tiện khó vì bệnh khó đi cầu. Giới lại: 
vì bệnh phong hủiI. 

Ung thu: bịnh ung thư. 

Huyễn thích: bệnh phong hàn thắm vào trong 
tạng. Tri lũ: một thứ nhọt loét ở trong ngoài hậu 
môn. 

Đàm bệnh: bệnh đờm, khí lạnh tụ trong cô. Qua 
đả: soi ngựa, đánh, gỗ, bộ mộc bộ thỏ. 

Sở phát: thát là đánh băng roi vọt, bộ thủ và âm 
đạt. 

Sửu giới: Khảo Thanh nói sửu là cái cùm tay, 
cái cùm tay gọi là sửu, cái cùm chân gọi là giới, 
đều là bộ mộc. 

Gà tỏa: Ngọc Thiên nói già là trong cô, bộ mộc 
chữ tỏa, Khảo Thanh gọi là xiềng xích, lây vòng 
móc liền nhau, bộ kim âm tỏa, văn kinh viết chữ 
quả là sa1. 

Nhị nhĩ: Vận Anh nói: nhị là cắt xéo, lỗ mũi, lỗ 
tai. Thuyết Văn gọi là bộ tỉ, bộ đao. 

Nguyệt thủ: Thuyết Văn gọi nguyệt là tuyệt, cắt 
tay chân, bộ đao âm nguyệt. 

Tường tiệm: Khảo Thanh nói tường là tường 
thập ngăn lại, bộ phiên, văn kinh viết bộ thổ, chữ 
tiệm. Vận Anh gọi là cái hâm nhỏ, xung quanh xây 
thành bao lại, Thuyết Văn viết bộ thổ âm tâm. 
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TÁT CÁ ÂM NGHĨA CỦA KINH 
QUYÊN 14 


Sa-môn Thích Tuệ Lâm nhà dịch kinh đời Đường biên soạn. 
(Từ quyển năm mươi sáu hết quyển chín mươi mốt tổng 
cộng ba mươi sáu quyển). 
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(Thai Tạng hội thứ mười bốn, hai quyền, đây là 


Quyền hạ). 


Kiếp-tỳ-la: (tiếng Phạn) là tên của một thành 
phố, cựu gỌI là ca-duy, hoặc gọi ca-ty-la, hoặc gọi 
là ca-ty-la vệ đều đọc nhâm không đúng, phải nói 
một cách đây đủ “kiếp- -tý-la- -phược tôt đỗ” tức là 
thành do vua Tịnh Phạn cai trỊ. 

Hãn hữu: Thuyết Văn gọ! là lưới đánh chím, bộ 
võng âm can, sách gọi là hiểm có, ít văn kinh viết 
bộ huyệt, chữ hãn là sa. 

Nhữ oản: oản là cổ tay, bộ nhục âm oản. 
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Quả thâu: Thuyết Văn nói bộ y âm quả, chữ 
thâm gồm bộ khâu, bộ hựu, văn kinh viết bộ thủ là 
Sa1. 

Phóng chiêu: là cái đồ quét phân rác, Thuyết 
Văn việt bộ hựu, bộ cân, bộ khuynh. 

Túng tặc. 

Tỳ xá khư: Phạn ngữ là tên của một nữ thí chú. 

Cố miện: Vận Anh nói: miện là trông, liếc, bộ 
mục chữ cái hai chữ này cùng nghĩa. 

Hạt di hầu: Khảo Thanh nói: hạt là mắt mù lòa, 
hoặc viết chữ ha. 

Sàng duy: Khảo Thanh nói duy là cái màn, 
Thuyết Văn nói ở một bên gọi là duy, bộ câm âm 
duy, có chữ bộ tâm là saI. 

Phùng phủ: Thuyết Văn gọi là lấy kim khâu áo, 
bộ mịch âm phùng, chữ phủ cũng bộ y. 

Nại-lạc-ca: tiếng Phạn là tên của một địa ngục, 
chữ này có nhiều 

tên, nay lược nêu một hai tên. Đường gọi là bất 
khả ái lạc, hoặc gọi là bất khả cứu tế, hoặc nói vô 
hưu tức, hoặc gọi là vô gián. 

Phân niệu: Thuyết Văn gọi là dẹp trừ phần nhỏ. 
Vận Anh nói là dơ uế, Khảo Thanh gọi là phần. 

Chiêm bạt: Khảo Thanh gọi là bôn, hoặc viết 
bộ hiệp, lây cái kẹp gắp đô, văn kinh viết bộ cam 
âm kiêm là cái gông vào cô. Chữ bạt, Khảo Thanh 
nói bạt là rút, nhố. Cô Dã Vương nói: lôi ra. Quảng 
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Nhã gọi là phát xuất, Thuyết Văn gọi là cất lên, bộ 
thủ, âm bạt. Thuyết Văn viết bộ khuyên âm tâu. 

Liệt xỉ: Vận Anh nói: liệt là quay, vặn. Bộ thủ 
âm niết. Liếc mục: Khảo Thanh nói liếc là dao 
động, gạt ra. 

Dĩ cứ: đã dịch ở trước. 

Lï giải: Khảo Thanh nói lï là cắt. Tự Lâm viết 
chữ ly hai bộ lực, văn kinh viết chữ bì là sai, kiếm 
tra trong tất cả sách đều không có chữ này, chỉ có 
chữ l¡ này hợp với nghĩa kinh. 

“Thoán sàm: Tì Thương nói thoán là cái mâu 
nsgăn. Chữ sàm, Khảo Thanh gọi là cái dầm, Quảng 
Nhã nói sàm là cây kim to, Thiên Thương Hiệt nói 
sàm là cái đục, Thuyết Văn nói lời văn sắc bén gọi 
là sàm, bộ kim. 

Sáo thích: Khảo Thanh nói, sáo là cái mâu đài, 
thích gôm bộ đao âm thúc. 

Bồng đả: chữ thông dụng, sách nói bồng là 
đánh gậy: chánh thê việt chữ bội, Khảo Thanh gọi 
là cái gậy lớn, Thuyết Văn øọI là công kích. 

Thiết chùy: hoặc viết chữ chùy bộ mộc, Tập 
Huấn nói chùy là đánh, hoặc việt chữ chùy (nên, 
đánh), Khảo Thanh viết chữ kích (đánh, đập) chính 
thê là bộ mộc âm chuy, văn kinh viết bộ kim là 
nhâm. 

Dung đông: nung đồng. 

Thiết hoạch: Khảo Thanh nói: giống như cái 
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vạc mà không có chân, bộ kim đọc lược âm hoạch. 

Á khâu. 

Ao đột: đều là chữ tượng hình trong cô văn. Ly 
gian: hàng rào trông băng gai. 

Yết-la-lam: Phạn ngữ, hoặc gọi là ca-la-la. 

Bình toản: Toản là cái đồ đong rượu, văn kinh 
viết bộ thủ là sai, phải sửa lại bộ kim mới đứng. 

Như tiệt: Tập Huấn nói: gỗ tiệt. 

Oa-tung: cái nỗi hông, sách nói là cái chảo nhỏ. 

Át-bộ-tha: (Phạn ngữ) đã dịch ở trước. Đao tiêu 
khẩu: sách gọi là phòng đao. 

Thiết trừ: Khảo Thanh nói cái muỗng là trừ. 

Khâu dẫn: căn cứ theo Chu Công Thời Huân 
nói: ngày lập hạ mông năm con giun bò ra, ngày 
đồng chí con giun rút vào lại. Nhĩ Nhã cũng gọi là 
cân dân, vùng Giang đông gọi là ca nữ. 

Kiên nam: 

Hài viên: Tập Huấn nói: hài là đôi giày, mẫu 
giống như viên. Di thảo: cắt cỏ. 

Tụ mạt: bọt nước gom lại. Thủy đài: rêu xanh 
trong nước. Xuy trướng. 

Đoạn sư. 

Thác phiến: phiên là cánh cửa, cái quạt, đồ thôi 
lửa. Tùng tê: Thuyết Văn gọi là ty nhục. 

Tạ dĩ: tạ là băng cờ. 

Tuyến khâu: hoặc viết chữ tuyên bộ tiền. 
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Thiên cân: Thuyết Văn viết bộ trúc, bộ nhục bộ 
lực, văn kinh viết bộ thảo là sai. 

Không khích: Thuyết Văn viỆt bộ phụ, bộ hạch 
trên bộ tiêu Ở dưới, văn kinh viết bộ quả là sai. 

Sai suyên: sai là chữ chánh thể, Thuyết Văn 
viết chữ nhị nghĩa là chênh lệch không ăn khóp, 
chánh thể viết chữ thùy. Chữ suyễn Quảng Nhã nói 
suyên là ngan thái, Cố Dã Vương nói: lẫn lộn 
không đều, Thuyết Văn gọi là trái nhau. 

Sảng thất: Mao Thi truyện nói: sảng là sai, 
Quách chú Nhĩ Nhã: dụng tâm sai lầm không 
chuyên nhất. Giá chú Quốc ngữ nói sảng là nhị, 
Quách chú Phương ngôn gọi là lỗi lầm. Bô li, bộ 
đại. Văn kinh việt bộ nhơn là sai, chữ thất là bộ thủ 
bộ ất, ất cũng là thanh, Quảng Nhã viết chữ thi là 
sai, Ngọc Thiên nói thât là khóc vậy. 

Xảáo tượng: Vận Thuyên nói: người khéo léo 
đối với công việc gọi là tượng, Thuyết Văn gọi là 
thợ mộc, bộ phương và bộ cân kêt hợp, vật đã 
thành đồ dùng, là chữ hội ý. 

Trân é: Thuyết Văn nói trần là bụi bậm, bộ lộc 
và bộ thô. Chữ ế, Quách chú Phương ngôn nói ê là 
che. Quảng Nhã gọi là chướng, Khảo Thanh gọi là 
đậy, Thuyêt Văn việt bộ vũ âm Êê. 

Ciai thúc: Quảng Nhã nói: giai là lau chùi, 
Thuyết Văn viết bộ thủ âm giai. Chữ thức, Quách 
chú Nghi lễ nói thức là sạch sẽ. Lễ ký gọi là 
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thanh tịnh, Thuyết Văn từ bộ thủ, âm thức. 

Yêu khỏa: Khảo Thanh nói khỏa là xương trên. 
Vận Anh nói yêu là xương dưới. 

Kiên sáp: chữ sáp gôm bộ thủy, bốn bộ chỉ, chữ 
hai bộ chỉ là chữ hội ý, kinh việt ba bộ chỉ là Sa1. 

Tráp tại: Khảo Thanh nói: tráp là cắm pIỮ, 
Thuyết. Văn viết bộ thủ chữ sáp, văn kinh viết bộ 
thiên và bộ cựu là sai, Thuyết Văn nói tại là tồn tại, 
bộ thô và bộ tài. 

Tiêm tiêu: tiêm là chữ hội ý, chữ tiêu. Thuyết 
Văn tiêu là cờ hiệu, Tự Thư gọi là đầu sào, chánh 
thể viết bộ cân âm tiêu. 

Can táo: Khảo Thanh nói táo là khô, Thuyết 
Văn viết bộ hỏa âm táo. 

Lê hắc: Khảo Thanh nói lê là đen mà hơi vàng, 
Thuyết Văn gọi là khuyết, chánh tự xưa nay gọi là 
đen, bộ hắc đọc lược âm lê. 

Hoán tô: Vận Thuyên nói hoán là âm, hoặc viết 
là noãn. Du bì: lên của nước. 

Phong vương: là đầu của binh đao, hoặc viết 
chữ phong có bộ xước. Chữ vương, Tự Thư gọi là 
chuôi đao, ngọn lá cỏ. 

Phủ lạn: Khảo Thanh nói: thịt thối, nát, bộ 
nhục, âm phả, chữ lạn đã dịch. 

Thôi thủ: Vận Anh nói thôi là đây ra, bộ thủ âm 
chuy, hoặc có khi viết đồi. 

Luyến hoạt: Khảo Thanh nói: thịt thái từng 
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miếng, bộ nhục âm luyên. Quảng Nhã nói: hoạt là 
cắt, Thuyết Văn gọi là hại, bộ đao chữ hại. 
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Điêu xa: Thuyết văn: diêu là động, bộ thủ âm 
điêu. 

Cưỡng bảo: Thuyết Văn gọi cái địu con trỏ sau 
lưng, bộ y âm cường. Chữ bảo, Thiên Thương Hiệt 
nói bảo là cái tả, Thanh Loại nói: cái địu của trẻ. 

Hủ mại: 

Ngạnh khái: Vương Chú Sở Từ nói: ngạnh là 
ngang ngạnh, Nhĩ Nhã gọi là thắng, Quảng Nhã gọi 
là lược, bộ mọc. Khái, Khảo Thanh nói khái là tiệt 
tháo. Chu Lễ Trịnh chú nói: khái là đo lường, Nghệ 
Tông nói: ngạnh khái là nói tóm tắt, bộ mộc âm ký. 

Triệu hí: Quảng Nhã nói triệu là nhắc lên, chân 
chỉnh. Thuyết Văn là bộ thủ âm trác, chữ dưới là 
hí. Mao Thi truyện nói: hí là đùa giỡn, Nhĩ Nhã nói 
hí là giỡn cợt. 

Khái thấu: Thuyết Văn nói khái là ho, chữ dưới 
là thâu là chữ thông tục, Khảo Thanh nói khí xông 
ngực lên là ho, Tự Thư gọi là bệnh đàm ở cô. 

Đàm âm: 

Khảo sở: là đánh đập. 
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Trớ tước: Quảng Nhã nói: nhấm nuôt, Thiên 
Thương Hiệt nói trở là tiêu là căn, Thuyết Văn gọi 
là nhai nuốt, bộ khâu âm thả. Thanh Loại viết bộ 
xỉ, chữ tước. Quảng Nhã nói tước là nhâm, Tự Thư 
øọI là nhai. 

Thấp dĩ: Khảo Thanh nói thấp là đất ướt. 
Thuyết Văn gọi là thâm ướt, chữ này bộ thủy, bô 
ti, bộ thổ và một chữ phú. Phú là đậy đât lại nên 
đất âm ướt, chữ hội ý, kinh viết bộ nhật bộ ti là sa1, 
thập là âm là tên của nước ở Vũ dương đông quận. 

Diên thóa: Thuyết Văn gọi là nước miệng. 
Chánh thể bộ thủy bộ khiếm. Chữ thóa là nước dịch 
trong miệng. 

Âu nghịch: Thuyết Văn ấu là mửa, chánh viết 
là âu. Hỏa chiếc: bộ nhục, chữ này là hội ý, thịt ở 
trong lửa. 

Quyên súc: giá chú Quốc ngữ nói: súc là lùi lại, 
sụt lại. Tống trunø chú Thái Huyền kinh nói: súc là 
dừng lại, Hàn Thị nói: tự xét lại mình, là chữ hình 
thanh. 

Phong điệp: Khảo Thanh gọi là tên của loài côn 
trùng, làm tô trên cây, ở dưới đất thì làm hang, có 
rât nhiều loại, Thuyết Văn gọi là loại có cánh và 
cắn người. Bộ tùng âm phùng, kinh viết chữ phong, 
Tư Mã Sắn chú Trang Tử nói điệp là con bướm. 

Tảo sắt: Thuyết Văn gọi là con muỗi căn người, 
chữ này bộ trùng âm trảo. Văn kinh viết bộ khiêm, 
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viết tắt không thành chữ. Sát, Thuyết Văn nói côn 
trùng trong áo quân cắn người, bộ tùng âm tân, văn 
kinh việt phân nửa chữ phong là saI. 

Thư trùng: chánh thể viết bộ nhục âm thư, 
Khảo Thanh nói con vòi trong thịt muối, Thuyết 
Văn gọi là con nhặng trong sữa thịt, bộ nhục âm 
thả. Văn kinh viết chữ thư gồm bộ trùng và chữ 
thả. Chữ trùng có ba bộ trùng: Nhĩ Nhã gọi là loại 
côn trùng có chân. 

Ngư yết: Trôn, chánh thê viết chữ ngư, Thuyết 
Văn việt bộ đao, chữ tượng hình, bộ hỏa giông đuôi 
cá, đuôi cá giỗng đuôi ngựa, chợt 

giống như bộ hỏa, nhưng chăng phải chữ hỏa, 
chữ yêt, Khảo Thanh nói loại vật dưới nước. 

Ngoan đà: Thuyết Văn gọi là con rùa, bộ mãnh 
con ngươn, chữ đà Thuyết Văn gọi là loại, giống 
như cá sâu mà to hơn. Bộ mãnh âm đơn, Thuyêt 
Văn nói chữ đơn là chữ khấu và chữ lý, tục dùng 
như ngoan. 

Thiên điệt: Sơn Hải kinh nói: cá hoạt hình tựa 
như con lươn, Quách Cảnh: Thuân chú Nhĩ Nhã 
nói: cá thiện giống như con răn có văn, Thuyết Văn 
gọi là cá, da nó có thể làm trông, là chữ hình thanh. 
Chữ điệt, Nhĩ Nhã nói điệt là con đỉa, Quách Chú 
nói con đỉa ở nước hay hút máu người. 

Bạng cáp: Lã Nhị Xuân Thu nói: bạng là con 
trai, loài côn trùng âm, ngày răm con trai bạng và 
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cáp tương cảm nhau. Thuyết Văn nói hợp có ba 
loại đều sống ở biến, nó sông ngàn năm thì biến 
hóa, gọi là đô lệ hảI, con này một trắm tuổi. thì biên 
hóa. Khôi cáp một là phục loa là nó già biến thành 
cánh, bộ trùng âm hợp. 

Hà mô: 

Hồ hạc: hồ là loài dã can, Thuyết Văn gọi là 
giống thú có tài cám. dỗ, còn gỌI là quỷ mỊị. Chữ 
dưới là hạc, một giống thú giỗng như con cây 
nhưng nhỏ, tính thích ngủ. Trong kinh viết bộ 
khuyên, Thuyết ` Văn là chữ đúng thể của Xưa nay, 
kinh và thuyêt đều viết bộ hàng, chánh thê viết chữ 
hàng, Khảo Thanh cũng việt chữ huống tức làm 
bằng cứ. Hoặc viết chữ hạc cũng được. 

Điêu thứu: 

Khương lang: Nhĩ Nhã nói khương lang là con 
bọ hung, Quách Phác nói loài ăn phần, Thuyết Văn 
nói khương lang là chữ hình thanh. 

Hạm xa: hạm là cái cằm, hoặc viết chữ hạm 
cũng được. 

Thối túc: chánh thê viết bộ cốt, Khảo Thanh nói 
thối là bắp đùi. 

Tự Thư gọi là bắp chân, chánh thể xưa nay viết 
bộ cốt âm nỏa. 

Cầu chuyết: Ciá chú Quốc ngữ nói. xuyết, 
Thuyết Văn gọi là nối lại, bộ mịch âm XuyÊt. 

Thúy hiểm: Quảng Nhã nói thúy là yếu, Thuyết 
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Văn gọi là giòn xốp dễ vỡ, bộ nhục â âm tuyệt. Lại 
nói chữ tuyệt là bộ mịch bộ đao, bộ tiết, là chữ hội 
ý, 

Vô sao: cây sác, bộ mộc hoặc bộ thủ. 

Dữ thoan: chữ thoan theo Hứa Thúc Trạng chú 
Trang Tử gọi là ái ví tre. Tập huấn gọi là thương, 
Thuyết Văn gọi là lấy đồ chẻ trúc đan bô ví lúa. 

Thế thóa: thế là nước miếng, đều dịch ở trước. 

Cường bạt: tương truyền là chữ vay mượn chứ 
chăng phải chánh thê. Chữ chánh việt hạt bộ cung 
lại có âm là cưỡng. Nghĩa cũng tương tự, Trịnh 
Huyễn chú Chu Lễ nói cường là cứng rắn, khuyến 
hóa. Quách chú Nhĩ Nhã nói là siêng năng, Thiên 
Thương Hiệt nói: khỏe mạnh. Thụy Pháp nói: rộng 
lượng khoan thứ gọn cường, Thuyết Văn vIÊt bộ 
cung bộ lực. Chữ dưới là bạt, Tự Thư nói lây tay 
năm, bạt là lấy. Nghĩa trong kinh là cứu giúp, cứu 
bạt, Thuyết Văn nói là bộ thủ âm bại. 

Sâm tủng: Thuyết Văn nói rừng rậm, ba bộ 
mộc. Chữ tủng, Khảo Thanh gọi là thượng, Trang 
Tử nói tủng là cao, Thuyết Văn nói bộ lập và bộ 
thúc, chữ hội ý. 

GIỚI bỉ: Không chú Thượng thư nói: giới là 
đến, Trịnh Tiền Mao Thi nói: giới là nhà, Thuyết 
Văn gọi là đi không - tiện, rất, bộ hộ âm du. 

Tốt đỗ ba: âm đỗ là tiếng Phạn, tức là tháp thờ 
xá lợi, cựu gọi là phù đô. 
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°Bà-la-ni-tư: tiếng Phạn là tên của một thành 
phô, cựu gọi là Ba-la-na1. 
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(Văn Thù Thọ ký hội thứ mười lăm ba quyền). 


Tân phân: Chữ tân øôm bộ mịch bộ bỗi âm tân. 
Chữ phân, Quảng Nhã nói hoa trời rơi tán loạn. 

Đạm bạc: Không chú Thượng thư nói: đạm là 
an, Phương ngôn nói đạm là tĩnh, Thuyết Văn viết 
bộ tâm đọc lược âm cam, bạc theo Quảng Nhã nói 
bạc là an tịnh, Thuyết Văn gọi là vô ư, bộ tâm âm 
bạch. 

_ Các tê: Thuyết Văn nói tê là cầm đi, bộ bối âm 
tê. 

Môn khốn: Trịnh chú lễ ký nói: khôn là công 
thành ngoài. Thuyết Văn gọi là khuyết. Chữ khôn 
mà có chốt và chữ niếp là vật tuy một nhưng nhiều 
tên. Môn quắc là ngưỡng cửa. Môn niệp, môn thiết 
đều là các chốt cửa. Tục gọi môn thiết là lấy đá 
chắn lại. 

Quả giả: chữ vay mượn, vốn là âm lõa, Có Dã 
Vương nói: cỡi đồ để trần, bộ nhơn âm quả, văn 
kinh viết chữ lõa cũng được, hoặc viết bộ thân cũng 
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có nghĩa là lộ hình. 

Manh cô: Thuyết Văn nói: mắt không có đông 
tử. Chữ cổ, Thuyết Văn nói mắt mù, vì có màng 
che, chữ man giông như da trống nên gọi là cố, bộ 
mục âm cô. 

Lung hội: lung là tai không nghe, chữ hội, 
Khảo Thanh có nghĩa là rất điếc, bộ nhĩ âm quý. 
Văn kinh viết bộ mục là sai. 

Bản cũ: chữ cụ Thượng thanh, Thuyết Văn gọi 
là nghèo túng không có của để theo lễ. 

Tôi quá cửu: Khảo Thanh nói cửu là tội lỗi, 
phân nộ, bịnh. Trích trong văn cố, chữ cửu là bộ 
bốc, bộc khâu âm cửu. 

Trừng túy: Quảng Nhã nói túy là thuân. Chu 
Dịch nói: túy là tính túy. Văn tự nói tỉnh vị, Thuyết 
Văn viết bộ mễ âm túy. 

Triển tứ: Ngọc Thiên nói: đất trồng trong chợ, 
chữ tứ theo Không chú Thượng thư nói: tứ là vạch 
trần. Đỗ chú tả truyện nói tứ là bày ra, bày hàng 
hóa ra chợ, Tự Thư gọi là cư xá. Bộ trường âm 
duật. 

Châm chước: Dã Quy chú Quốc ngữ nói châm 
là lây chước là đi, Thuyết Văn nói châm là cái móc 
câu, chữ châm gôm bộ đâu âm thậm. 

Cự ty sàng: Khảo Thanh nói cự là an, chỗ 
nương tựa. Vận Anh gọi là dựa vào, bộ thủ âm cử, 
Thuyết Văn viết bộ hồ, bộ trỉ. Văn kinh viết chữ cừ 
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là nhằm. Lại nói chữ ty là từ bộ giáp bộ tả, Tự 
Thống nói: xưng một cách nhún nhường với người 
bên cạnh. Chữ sàng bộ mộc và bộ tường. 

Giám triệt: Ngọc Thiên nói giám là soi, Quảng 
Nhã nói giám là chiều, Khảo Thanh cũng dùng như 
vậy, Thuyết Văn viết bộ sách, bộ dục, bộ chi, kinh 
việt bộ khứ bộ viết là SaI. 

Khánh khái: là tiếng nói thoát ra từ cuông hầu. 
Tiếng nhẹ là khánh tiếng mạnh là khái. 

Ky hồ: Vận Anh nói ky là đến cũng có nghĩa là 
quở trách, bộ thả và chữ ký. 

Hiểm bì: Thiên Thương Hiệt nói: cong Vậy, 
Quảng Nhã gọi là sống chết, Thuyết Văn gọi là 
biện luận. 

Hy vọng. 

Khủng khiếp: Quảng Nhã nói khiếp là khiếp 
nhược, Có Dã Vương nói dùng sức mạnh để uy 
hiếp ba bộ lực, kinh viết ba bộ đao là sai. 
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Thán tiện: Hàn Thị nói tiện là tham muốn, 
Khảo Thanh gọi là yêu thích, ái mộ. Thuyết Văn 
øọI là tham dục, bộ mỹ âm my, bộ sâu, sâu là nước 
súc miệng. 
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Súc dụng: Khảo Thanh nói: súc là tích chứa, bộ 
hòa âm súc, kinh viết chỉ có bộ SÚC. 

Trọng đảm: chữ chính của cô văn là nhất tên 
(cử), Thuyết Văn gọi là gánh vác, bộ thủ âm đảm. 

Như tây: tên của loài thú, Nhĩ Nhã nói: con này 
giống như heo, Quách Phác chú nói: thần hình như 
trâu nước, đâu to bụng phệ chân nó có ba móng 
đen, nó có ba sừng, một trên đỉnh, một ở trên mũi, 
cái trên mũi gọi là sừng ăn, thức ăn đưa vào thì 
chiếc sừng nhai lại. Cũng có loại một cái sừng, 
kinh dụ một sừng. Thuyết Văn bộ ngưu. 

Lăng nghiệt: là chữ mượn dùng, bộ thủy, tên 
một loại nước, phải viết bộ lực mới đúng, chữ dưới 
là miệt, Khảo Thanh gọi là khi dễ, bộ tâm âm miệt 
văn kinh chỉ viết chữ miệt là saI, Thuyết Văn lại 
nói chữ miệt có âm là miết. 

Hạp liệt: bộ phụ âm hiệp văn kinh viết bộ 
khuyến là sai, chữ này ở trước đã giải thích. 

QUYỀN 60: không có âm nào khó. 
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(Bồ-tát Kiên Thật Tam-muội hội thứ mười sáu, 
mười sáu quyên) 


Ca-lô-đà-di: chánh Phạn âm: ca-dẫn-lộ-na, dẫn 
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theo cựu gọi là ca-lưu-đà-di, là tên của một vị A- 
la-hán. 

Thiên tải: xe chở gọi là tải, có khi đọc nhằm 
thành chữ tại. Ký quản: 

Cức thích: Thuyết Văn viết hai chữ thúc, âm kế 
kinh viết hai chữ thúc là sai, chữ dưới bộ thúc bộ 
đao. 

Ung bình: Thiên Thương Hiệt nói: hai cái vú ở 
trên bộ xương Hán Thư Vệ Chiêu nói: bốn bên 
ngực cao lên, ở giữa thấp xuông gọi là ưng. Thuyết 
Văn nói ưng là ngực, bộ nhục âm ưng, hoặc việt bộ 
côt. 

Dung tiêm: Khảo Thanh nói: trên dưới đều 
nhau, Vận Anh gọi là thăng, Thuyết. Văn gọi là 
ngay ngắn, bộ nhơn âm dung, kinh viết bộ nguyệt 
là chữ thông dụng, chữ tiêm Quảng Nhã nói tiêm 
là nhỏ, Thuyết Văn gọi là nhuyễn, bộ mịch hoặc 
viết bộ nữ, kinh viết chữ tiệt là sai. 

Kiếm sác: Khảo Thanh nói sác là cái mâu dài. 
Tế chư: Thuyết Văn nói tế là cơ nhuyễn. 

Nguyên thấp: Nhĩ Nhã nói: chỗ trũng ướt gọi là 
thập, hoặc việt chữ tập có bộ thủy. 

Ông tước: chữ thông dụng, Khảo Thanh gọi là 
cây cỏ xum xuê. 

Bảo tranh: Trịnh Chú lễ ký nói: vàng ngọc chưa 
thành đồ trang sức, Khảo Thanh cũng nói đồng 
thiết chưa tôi luyện, hoặc viết chữ khoáng. 
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Khoáng, Thuyết Văn viết bộ kim âm cũng. 

TúI vũ: Quảng Nhã nói trù là triền, dây thao 
Khảo Thanh gọi là buột thắt, bộ mịch âm chu, hoặc 
viết chữ trù của hy trù. 

Tĩnh cô: tinh hoặc viết chữ lăng, Nhĩ Nhã chú 
rằng cầm cờ đi hàng đâu, Quách Phác nói thứ cờ 
trên đầu có căm lông. Đỗ chú tả truyện nói: cờ là 
tiêu biểu, Giá chú Quốc ngữ nói: cờ là nêu. Cô Dã 
Vương nói: hồ, người cầm cờ mao gọi là cờ đuôi 
trâu, căm thăng trên, như nay có một thứ cờ điểm. 
Âm mao, theo Thuyết Văn ngôi trên xe cầm cỜ tiền 
về phía trước để dẫn đâu binh lính. Chữ cô là để 
nhóm họp mọi người. Chu Lễ nói có sáu thứ trống 
lôi lính lệ (phù vẫn), (công lao)... 

Dịch nói: trống là cô động. Trịnh chú nói nghĩ 
lễ cử hành thì đánh trông là tuyên âm đI. 

Ấp thích: Thiên Thương Hiệt nói: ấp là không 
thoải mái. Thuyết Văn gọi là bất an, chữ hình 
thanh. Chữ dưới là thích, Hà Hưu chú Công Dương 
truyện nói thích là đau. Quách Chú Luận ngữ nói 
nhiều ưu buôn. Thuyết Văn gọi là lo lắng sợ hãi. 

Tự duyên và duyên pha: kinh viết rất nhiêu chữ 
dục tù. Sách viết bộ nhơn là sai, mà phải viết chữ 
pha mới đúng. 

Tiên kim: hoặc viết chữ tuyến. Thuyết Văn gọi 
là sợi, bộ mịch âm tiên. 
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Đạm mỹ: Khảo Thanh gọi là ngọt, Thuyết Văn 
gọi là ngon, bộ thiệt, bộ cam, chữ hội ý, hoặc viết 
chữ cám cũng được. Mỹ, theo Thuyết Văn gọi là 
vị ngon, bộ dương, bộ đại, chữ dương trong âm 
này. Đưa vào bếp nấu thật ngon, cho nên viết bộ 
dương, bộ đại là chữ hội ý. 

An tiên: cái đệm lót trên yên ngựa. 

Thu bí: thu là dây da trắng vào về sau ngựa, 
hoặc viết chữ thu bộ mịch cũng vậy. Bí là dây 
Cương ngựa. 

Ngoa mão: Vận Thuyên nói ngoa là giày ủng, 
sách nói: giày Của ngưỜi. Hỗ, Mão theo Khảo 
Thanh gọi là cái nón đội đầu. Thuyết Văn nói trẻ 
em và người Man-di đội mũ này. Nay Lệ Thư viết 
bộ cân âm mạo. 

Thân quy: là loài ở dưới nước, Chu Lễ có lục 
quy, Nhĩ Nhã có mười quy. Đây chính là thần quy 
thứ nhất, Thuyết Văn nói đó là loài xương ngoài 
mà thịt bên trong, đây là chữ tượng hình. 

Cựu miết: tên của một loài vật dưới nước. 
Thuyết Văn viết bộ mãnh âm tế. Kinh viết phân 
nhiêu là bộ ngư, hoặc bộ mãnh thành ngư miết là 
Sa1. 

Kế tông: kế còn gọi là kết, Trịnh Huyền nói là 
kết tóc. Nay văn kinh gọi là thắt buộc đuôi ngựa, 
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chữ tông theo Khảo Thanh gọi là bờm ngựa. 

Xa cử: Quảng Nhã nói xa cừ là đá quý. 

Thạch phát chi đại: Khảo Thanh gọi là cái túi 
bộ cân, kinh viết chữ đới. 

Môn khôn: Trịnh chú lễ ký nói: khôn là cái chốt 
cửa, Thuyết Văn viết bộ mộc. 

Môn xu: Khảo Thanh nói: chỗ cánh cửa Xoay. 
Nay øọI là bản lễ cửa, cũng gọi là chuyền tắc, cựu 
gọi là cửa cũ, e rằng nghĩa này saI. Quảng Nhã nói 
xu là chính. Hàn Thi nói xu là mâu chốt, là chỗ 
xuất phát động cơ. 

Hoàng bính: Trịnh chú chu lễ nói: bính là chỗ 
cắm, Giả Quỷ nói: quyền bính, Thuyết Văn nói 
bính là cái cán búa. Thiên Thương Hiệt nói bính là 
cái cột, bộ mộc âm bính. 

Lô củng: Thuyết Văn nói phết một lớp sơn 
mỏng lên trụ, Thiên Thương Hiệt nói: cây cột làm 
IWU, cũng là trên cây trụ che một cây số CONnĐ, giống 
như người khom xuống. Nhân đó mà đặt tên. 

Đoạt thình: Khảo Thanh nói thính là tai nghe. 
Thuyết Văn gọi là nghe. 

Đương cừ: T¡ Thương nói đương là bâm lỗ tai, 
Thích Danh gọi 

là xỏ lỗ tai để đeo vàng gọi là đương. Khảo 
Thanh nói cử là bánh xe, nhưng theo nghĩa của chữ 
này thì người Ân Độ các bậc vua chúa và quý 

tộc đều lấy vàng bạc hảo hạng đúc thành khuy 
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đeo tai, vàng ngọc đeo vào chỗ thủng giỗng như 
bảo luân dùng các món báu đeo vào để trang điểm. 

Bạt-trì: cựu gọi là bà-tri đêu là âm Phạn đọc 
nhâm. Đây chính là tên của A- tu-la vương, chính 
Phạn âm là phược nê, không thê dịch đúng được 
nên để nguyên Phạn âm, cựu ghi là loài này dẫn 
đầu hàng A-tu-la vì đảnh nhau với Đề Thích bị thất 
bại nên bị bắt. Vì mong được thoát nên lấy đó đặt 
tên. 

Ti tru: Khảo Thanh nói: tri trù cũng giông như 
bôi hồi hoặc viết chữ trù trừ, Quảng Nhã nói trù trừ 
là do dự. Khảo Thanh nói trù trừ không chịu đi liên. 
Mao Thì truyện nói: trù trừ cũng như trịch trục (lẫn 
thần) tri trù và trù trừ là âm thinh trong của tiếng 
địa phương. Tâm nghi chưa quyết định, hai chữ 
đều bộ túc là chữ hình thanh. 
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Tam-ma bạt-đề: tiếng Phạn, Tàu dịch là thiện 
định. Diệu định hoặc gọi là Tam-ma bát- để, hoặc 
gọi là Tam-ma bát-đa, đều đọc nhằm âm Phạn. 

Thù ngụ: Thiên Thương Hiệt nói: sắp ngủ, 
Thuyết Văn gọi là ngủ gục, chữ hình thanh. Mao 
Thi nói ngụ là tỉnh dậy, Thuyết Văn nói my là ngủ 
mà mớ. Văn kinh việt bộ huyệt, bộ tâm là saI. 


SỐ 2128 - NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH, Quyên 18 1059 


Chánh thể viết bộ mịch. 

Yêm túc. Câu lạn: 

Tâm lương: chữ tầm đã giải thích trong văn 
trước. Lương, người tìm câu, hay chữ câu lan, ở 
trên chỉ người câm cây gậy gỗ. Thuyết Văn nói chữ 
lương là bộ thủy bộ nhân bộ mộc, văn cô là bộ 
thủy. 

Khúc linh: Thuyết Văn nói thuần là chân song 
cửa còn linh là cái chốt cửa. Tục gọi chung là móc 
khóa. 

Mã não: là một loại đá quý thượng bảo, đứng 
sau ngọc, hoặc thuộc loại ngọc có văn, chữ hình 
thanh. 

Xa cử: cũng là một loại đá quý, màu trắng trong 
suốt, đứng kế ngọc trắng, chữ hình thanh. 

Yên-la-bà-na: tiếng Phạn là tên gọi của một 
loại bạch tượng vương. Trời Đề Thích cỡi nó thì 
có đầy đủ thần thông tùy cơ biến hóa, theo ý của 
thiên chủ. 

Cương không: Thuyết Văn nói cương là dây 
cương ngựa bộ mịch âm vương, hoặc việt bộ cách 
làm dây cương cũng được. Chữ khống, Ty Thương 
øọI là dòm ngựa. 

Thương hộc: Quách Phác chú Nhĩ Nhã nói: 
thương là chim quát. Thanh Loại gọi là con dong. 
Chữ dưới là hộc, còn có tên là hoàng. hạc, môi khi 
cất cánh bay ngàn dặm, hoặc gọi là hồng hộc. Tục 
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gọi là chim cắt. Chữ hình thanh. 
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Chuyên chú: Khảo Thanh nói chuyên là cây ru 
nhà. Thuyết Văn gọi là ai. Tân gọI đó là cây ruI. 
Chu gỌI là cây ai. Tê Lỗ gọi là giác (cây xà vuông) 
bộ mộc âm chuyên. 

Bát-trù-giam bà-la thạch: tên một loại đá quý ở 
trời Đao Lợi. Loại đá này trơn láng sáng bóng làm 
đồ trang sức ở cung trời. 

Nhị NHI: Không chú Thượng thư nói: nhỊ là cắt. 
Trịnh chú Chu LỄ nói: cắt lỗ mũi. 

Tuấn tột: Vận Anh nói: tuần là ngựa quý. Khảo 
Thanh gọi là ngựa chạy nhanh, dài. Nhĩ Nhã nói 
tuấn là mau lẹ. Quách Phác chú Mục Thiên tử 
truyện nói: tên gọi cho loài ngựa đẹp, Thuyết Văn 
có ý nói người tài g1ỏ1, bộ mã âm tuân. 

Tham sử: Thiên Thương HiỆt nói: sử là mau, 
Vận Anh gọi là cấp tốc, Khảo Thanh gọi là ngựa 
chạy nhanh, chữ chính xưa nay viết bộ mã và bộ 
SỬ. 

QUYÊN 65: Không có âm nghĩa khó đề giải 
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Kỳ lân: Thiên Thương Hiệt nói con đực gọi là 
kỳ, con cái gọi là lân. Thuyết Văn gọi đó là giỗng 
thú nhân từ. Thân của con lân như con trâu, đuôi 
nó có một sừng. Kinh nêu ra thí dụ một sừng, trong 
kinh viết hai chữ đều là bộ mã là hết sức sai lầm. 
Đỏ chính là loài ngựa văn. Nay {tục gọi chuy, là 
ngựa nhiều văn, chăng phải là giống thú có điềm 
lành. Loại trong sách nói đến không phải chữ này, 
phải viết bộ lộc và chữ lận mới đúng. 
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Tự hoại: tự là đất trũng, Thuyết Văn nói hoại là 
hư bại. Đối trị: trị là sửa đôi, chỉnh lý. 

San thực: Thuyết Văn gọi là nuốt, bộ thực âm 
sán. 

Hào thiện: chữ thông dụng, chánh là chữ hào. 
Trịnh Tiên Thi nói: thịt ướp, chăng phải lúa mà ăn 
gọi là hào. Cố Dã Vương nói: quả dưa ngon. 
Thuyết Văn gọi là ấn bộ nhục âm hào. Chữ thiện, 
Trịnh Huyện nói: thiện là tốt, thiện là thức ăn ngon, 
là dâng hiến, Thuyết Văn gọi là ăn, bộ nhục âm 
thiện. 

Cô tha: tiếng thông. 
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Ngoạt tỷ: Trịnh chú Chu lễ nói: nguyệt là cắt 
chân, căn cứ theo nhục hình cắt chân thời xưa của 
nước này. Người dịch kinh viết nhằm. Quyên sáu 
mươi tư ở trước đã viết lộn thành nhị nhĩ (cắt tai). 
Căn cứ theo văn này thì phải hợp với chữ nhị là 
loại hình xẻo lỗ tại. Sách việt mà người không phân 
định rõ xẻo tai căt chân là chữ này. 

Tiên đả: sách gọi là đánh, đập. Trượng thích: 

Thiết hội: hội là cắt, là thái thịt. 

Chùy đảo: Khảo Thanh nói chùy là đánh, cầm 
đập sắt ném. Chữ đảo, Khảo Thanh gọi là cái chày. 
Thuyết Văn gọi là lây tay đánh, bộ thủ â âm trù. 

Tha đạp: tha là lần lửa, sách gọi là vấp ngã, đạp. 
Quảng Nhã gọi là bước đi. Thuyết Văn gọi là dẫn 
đạp. 

-_ Nghiêm tạc: nghiêm là chữ vay mượn, chính là 
viết chữ nghiệm. 

Tạc là chua, có khi viết chữ thế (giâm). 

Hỏa chích: Quảng Nhã nói chích là nướng, Hán 
Thư gọi là chỗ rất nóng, Thuyết Văn gọi là hầm 
thịt, thịt ở trong lửa. 

Diêu mục: Thanh Loại nói điêu là móc, Thuyết 
Văn gọi là mạo (dùng da) bộ thủ âm diêu. 
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Mâu sáo: Vận Anh nói: sáo là binh trượng. 
Thuyết Văn gọi là mâu, dùng trong quân trận, dài 
hai trượng, chữ hình thanh. Văn kinh việt chữ mâu 
bộ kim là nhằm. Chánh viết chữ mâu là bộ mâu, 
sách đều không có hai chữ này. Chữ dưới là sáo, 
Khảo Thanh gọi là mâu dài, bộ mâu âm sáo. 
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Nghệ ngữ: Tập Huân nói: lời nói trong lúc ngủ. 
Thanh Loại nói: trong lúc ngủ mê man nói bậy. 
Quảng Nhã nói, ngủ mà giật mình, Thuyết Văn gọi 
là mớ. 

MỊ ngộ: Hàn Thị nói: MỊ là nghỉ. Ngọc Thiên 
nói ngủ say. Thiên Thương Hiệt nói: ngủ mà nói 
lời gì đó gọi là mị. Chữ ngộ ở trước đã giải. 

Giao niêm: Khảo Công ký nói: có nhiêu loại 
keo. Keo trăng của hưu, keo đỏ của ngựa, của trâu 
trăng, keo đen của chuột lớn, keo vàng của tê giác. 
Trịnh nói: các loại keo này đều nấu từ da của 
chúng. Cố Dã Vương nói: sở đĩ gọi là giao vì dùng 
nó dán đô. Chữ dưới là niêm, Khảo Thanh gọi là 
cứng, Thiên Thương Hiệt nói niêm là dính, Thuyết 
Văn gọi là dính vào nhau, bộ thử âm chiêm, kinh 
viết bộ mễ. 

Ưác: sách gọi là vỏ trứng. 
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Bất huyện: Khảo Thanh nói: huyện là nhìn, bộ 
mục âm tuân, kinh viết chữ tuân, sai. Có kẻ không 
hiểu viết âm thuần là sai, đều không đạt ý của văn 
này. 

Vũ yêm: Khảo Thanh nói: yêm là tưới, hủ, bộ 
thủy âm am. Táo động: Trịnh chú Luận ngữ nói: 
táo là không an tịnh, động. 
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(Bồ-tát Kiến Thật Tam-muội hội). 


Tinh xú: hoặc viết là thăng, Không chú Thượng 
thư gọi tinh là tanh, Thuyết Văn gọi là thịt chó 
sông, bộ nhục chữ tinh. 

Chi mạn: Mao Thị nói: mạn là dài, Quảng Nhã 
gỌI là mầm sanh trưởng. Thuyết Văn nói nó thuộc 
giống dây sắn, bộ thảo âm man. 
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TTỊ saI 

Vị đãi: Nhĩ Nhã nói, đãi là đến. Tê phá: tê cũng 
là phá. 

Chiên tủng: Khảo Thanh gọi là tâm bất an, kinh 
sợ, bộ tâm, âm thúc. 

Phủ hoạch: phủ là cái chảo, hoạch theo Quảng 
Nhã nói hoạt là cái vạc, vật này có chân gọi là đỉnh, 
không chân gọi là chảo. Bộ kim âm hoạt. 

Mâu sáo: chữ chính là mầu bộ mâu, chữ bình 
thanh, Khảo Công ký nói nó giống như cái mâu. 
Thuyết Văn nói nó đài hai trượng đặt trong quân 
trận. Quảng Nhã nói đồ dài trượng tám gọi là mâu. 

Hỷ dĩ: Vận Anh nói hỷ là thích 

Oản quật: Ty Thương nói: oán là khoét, Quảng 
Nhã nói quật là chặt, đục. Khảo Thanh gọi là đẻo. 

Khiếm khứ: Ty Thương nói khứ là há miệng 
đánh hơi dài. 

Không tiêu: Ngọc Thiên nói: tiểu là nhấm, 
Thiên Thương Hiệt nói: nhắm nuốt, phàm người 
gào không còn một ai, gọi là tiếu. 

Lõa hình: đã giải ở trước. 

Hiệp oán: Nhĩ Nhã nói: hiệp là cất dâu riêng. 
Khảo Thanh gọi là xốc vào nách, Thuyết Văn gọi 
cô chấp, nghĩa là tâm luôn ôm ấp mối hận không 
nguôi, bộ thủ âm hiệp. 
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Thâm thúy: Tự Thư nói: thầm là đi chiêu sâu, 
Thuyết Văn viết bộ thủy âm thâm. Chữ thúy 
Thuyết Văn nói thúy là sâu xa, bộ huyệt âm toại. 

Phao mộc: bọng đái, văn kinh viết chữ bào là 
sai, mộc là màng nhây trong thịt, bộ nhục âm mạc. 

Não cai: cọng lông trên , ngón cái. 

Chí khỏa: chánh thê viết bộ nhục, bộ quả. Văn 
Tự Tập Lược nói thịt trên đầu gồi. Cô văn việt chữ 
lõa. Thiên Thương Hiệt nói: hai bắp về, Thuyết 
Văn gọi là đùi về, bộ cốt âm quả. 

Chí đoàn: sách nói đoàn là dọi ngón chân 
xuống đất và bị thương. 

Dương bô: Khảo Thanh nói: Dương là kẹo 
mạch nha, bô là mễ phiên, cũng gọi chữ bô bộ 
khẩu, nghĩa là mớm cơm trong miệng đút cho trẻ 
ăn. Thuyết Văn cũng viết âm bô là bữa cơm quá 
trưa, bộ thực âm phả. 

Không khiếu: Khảo Thanh nói: khiêu cũng là 
không. Thuyết Văn gọi là lỗ hồng, cái lỗ hỏng trên 
tường, bộ huyệt. 
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Vị soạn: chánh thê tuy viết bộ thực, chữ cổ 
nhưng không dùng, Mã Dung chú luận ngữ nói: 
soạn là ăn uông, Trịnh Huyền chú lễ nghĩ nói: soạn 
là bày ra, Quảng Nhã gọi là tiến, Thuyết Văn gọi 
là đủ ăn, bộ thực. 

Khổ hỗ: Khảo Thanh HHÚP hồ là quả bầu, Quách 
Phác chú Nhĩ Nhã nói hồ là trái khô qua, vị đẳng, 
có độc không thể ăn được, có thê dùng làm thuốc. 
Thuyết Văn gọi là bào, bộ qua âm hồ. 

Cầu-xà- -đăc-tử cập-nhâm-bà-tử: những cây này 
đêu là tiếng Phạn, lá nó đắng có thể nấu làm thức 
uống trị bịnh đau đầu, tức là loại khổ đàn ở trong 
sự khổ luyện của nước này. 

QUYÉN 75: không có từ khó 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH QUYỀN 76 

Ma văn: Vận Anh nói: văn là lau, chùi. 

Khang hội: Quách Phác chú Nhĩ Nhã nói: 
khang là vỏ lúa, Thuyết Văn gọi là vỏ trầu, bộ hòa 
âm khang, hoặc việt bộ mễ cũng được. Hội, sách 
gọi là da sân sùi. Tự thống cũng nói: vỏ trâu, chữ 
này bộ hòa âm hội. 

Đồng diệp: Khảo Thanh nói: đập dẹp, Ngọc 
Thiện nói đưa cho người đập dẹp thành lá. Điển 
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Thuyết nói: vàng, bạc, đồng, thiết đều đáp thành 
dát mỏng. 
QUYỀN 77: Quyền này không có âm khó. 
(Phú-Lâu-na hội thứ mười bảy, ba quyển do 
Ngài La Tháp dịch). 
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Lủng lệ: trong các sách đều không thấy ai viết 
chữ này, mà do người dịch mượn âm để lấy ý. Tuy 
trong kỳ vận việt bộ tâm thành chữ này. Chữ lệ ở 
dưới, nghĩa thuyết nói Lủng lệ là người quật 
cường, dù khóc lóc cũng khó mà lay chuyền họ, 
hai chữ này đều bộ tâm, kinh viết bộ nhân là sai. 

Hội nọa: chữ dưới là bộ thị, bộ nhơn, kinh viết 
bộ nhục là không thành chữ. 

Tu phát: chữ này chỉ viết bộ hiệt là cái đầu và 
bộ sam. Thời ây dùng chữ tu bộ thủy và bộ hiệt là 
sai. Chữ tu trong văn cô hai chữ thủy â âm hải. Chữ 
phát, Cô Dã Vương nói phát là tóc, Thuyết Văn gọi 
là tóc. 

Ky phi: 

Đê khấp: chánh viết... Ngọc Thiên nói khóc 
không ra nước mắt, Thuyết Văn gọi là hào. 
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Cố khách: Đỗ chú tả truyện nói: cô là mua, 
Trịnh Huyền chú nói: ở trong thị trường, ngôi bán 
øọI là cô. 

Ải đạo: Quảng Nhã nói ải là hiểm trở, vội vàng. 
Trịnh chú lễ ký nói: ải là hẹp hòi, bộ phù âm ích. 
Đỗ Dự nói: chỗ đât hiểm trở không băng. 

Triền lõa: Khảo Thanh nói: triền là nhiễu 
quanh, câu thúc, Thuyết Văn gỌI là bó buộc, dưới 
là lõa, Cô Dã Vương nói lõa giỗng như cái bao, 
Thuyết Văn gọi là cái bọc, trên dưới đều bộ y, ở 
giữa là bộ quả. 

Thương bàn: Khảo Thanh nói: BỊ Thương, 
Thuyết Văn viết bộ nhận, chữ ban theo Khảo 
Thanh gọi là sẹo, bộ mạch âm bàn. 

Tiên sóc 

Khiên tha đạt đa: tiếng Phạn gọi là tên một 
trong năm trăm Tỳ-kheo quyến thuộc đê-bà-đạt- 
đa. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH QUYỀN 80 
(Hộ quốc Bồ-tát hội mười tám, hai quyền. 
Tam-tạng Quật-đa dịch. ) 
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Dung tiêm: Khảo Thanh nói: trên dưới đều 
nhau, Vận Anh nói: dung là thăng, bộ nhơn âm 
dung, kinh viết bộ nguyệt là sai, tiêm là nhỏ bé. 

Hận lệ: 

Tần xuất: Trang Chu nói: tân là bỏ, rơi rớt, đuôi 
ra, bộ thủ âm tân, kinh viết bộ nhơn là sai. 

Kịch khổ: 

Bắt xan: Khảo Thanh nói: xan là nuỐt, Thuyết 
Văn gọI là nhaI. 

Hồng hạc: hông là loài chim bay theo bóng mặt 
trời. Mao Thị nói con lớn gọi là hông, c con nhỏ gọi 
là nhạn, đều là loài chím dưới nước, thuộc loại 
ngỗng, hạc trắng là chìm lành, tiên nhơn cỡi nó thì 
sông hơn ngàn năm, lại có loại hông hạc là loại 
bình thường, đều là loại màu xanh hồng, gọi là 
hồng hộc, thân hình như con vẹt mà nhỏ, cũng là 
loài chim nước. 

Câu-khẩn-la: cựu gọi là cầu-chỉ-la, là tên của 
một loại chim ở Ấn, Trung Hoa không có. 

Tiêu toái: là tiều tụy, hốc hác. 

Trướng khiếp: Thiên Thương Hiệt nói: trù 
trướng là thất chí, “Thuyết Văn nói trướng là buôn 
bã, Quảng Nhã nói khiêp là mạnh, Thuyết Văn gọi 
là bất phục, đều là chữ hình thanh. 

Bì nang: là cái túi có đáy. 

Gân cốt: ôm cân, bộ trúc, bộ nhục, bộ lực. 
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Thuyết Văn gọi là sức mạnh của cơ bắp, có sách 
việt bộ thảo bộ nguyệt là saI. 

Tuấn lưu: Khảo Thanh nói: nước chảy gấp. 
Phiêu hồi: Thuyết Văn nói phiêu là nôi. 

Tý sủng: sủng là đều, thắng. 

QUYÉN 81: không có âm khó. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH QUYỀN 82 
(Úc-Già trưởng giả hội mười chín, một quyền, 


Khương Tăng Hội nhà Ngụy. ) 


Thường thình 

Úc- già: tiếng Phạn là tên của một vị trưởng giả. 
Hà đảm: đảm là gánh. 

Kiều thuyên: kiểu là cầu, bộ mộc. 

Hồ hoa: hồ còn gọi là hước, Quê uyên nói hoa 
là âm ý. 

Khân chế: Thuyết Văn nói khẩn là dẫn, bộ 
huyền dưới ngưu, chế theo Cô Dã Vương chế cũng 
như khẩn, Thuyết Văn nói dẫn mà túy, hoặc VIẾt 
chữ chế bộ thủ. Nay văn kinh viết chữ thể là sai. 

Tài hối: Khảo Thanh nói hối là của cải, hoặc 
viết chữ hồi bộ nhật. 
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Trịch trục: trịch trục cũng như bôi bôi, không 
tiên không lùi. 

Miêu từ: âm chính là tên của con mèo, Khảo 
Thanh nói một loại trùng lông nhạt, hình nó như 
con vật người ta nuôi để bắt chuột, Thuyết Văn viết 
bộ tri, văn kinh viết bộ khuyến. 

Trách phạt: Mao Thị truyện nói: trích là trách, 
Quách chú Phương ngôn nói: giận trách lẫn nhau, 
lỗi lâm, bộ ngôn âm thích. Chữ dưới là âm phạt, bộ 
võng, bộ ngôn bộ thốn. 

Thế đăng: Khảo Thanh nói thế là thềm, có thể 
leo lên, chữ đăng theo Khảo Thanh gọi là bực tam 
cấp. 

A-luyện-nhi: tiếng Phạn, chết không đẹp. Cựu 
gọi là A-lan-nhã, Đường gọi là chỗ thanh tịnh. 
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(Vô Tận Phục tạng hội hai mươi. Hai quyền, 
Tam-tạng Bồ-tát Lưu Chỉ dịch. ) 


Khân trắc: Quảng Nhã nói khẩn là chí thành, 
tin chắc, bộ tâm. Trác, Quảng Nhã ĐỌI là xót xa, 
Thuyết Văn gọi là bi thông, bộ tâm âm tắc. 

Tâm kiên: Chu lễ Trọng Xuân Chiêu Hậu sư 
nội ngoại mệnh chu nuôi tắm ở Bắc giao. Khảo 
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Thanh gọi là loại tăm nhả tơ, Thuyết Văn gọi là 
kén tăm, bộ trùng âm tạm. Kiên, lễ ký nói thế phụ 
mật, tâm phụng luôn để tỏ bày lòng mình với 
chồng, tăm làm xong đem dâng kiên. Thuyết Văn 
gọi là áo tàm kiên, bộ mục, bộ trùng. 

Tống tập: Khảo Thanh nói: hợp lại, kết tơ lại. 
Thuyết Văn nói, người dệt tơ gọi là tông, bộ mịch 
âm tôn. 

Tài kiến: Thuyết Văn gọi là vừa thấy. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH QUYỀN 84 
Tật đố: Thiên Thương Hiệt nói: đó là dua vạy, 
Thuyêt Văn gọi là lén lút. 
Chế thằng: còn có âm là xế, na lấy â âm đâu, 
Thuyết Văn gọi là héo, bộ thủ âm chê. Thăng là sợi 
dây. 
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(Huyền sư Bạt-đà hội hai mươi mối, một quyển do Ngài Bồ- 
đề Lưu Chỉ dịch. ) 


Giảo thức: Khảo Thanh nói: giảo là sơ lược, 
Trịnh Huyện nói: giảo là thây, Nhĩ Nhã nói là phải 
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nên, Quảng Nhã gọi là hiểu, hoặc viết chữ có bộ 
thủ. 

Biến chú: Khảo Thanh nói: mưa rưới khắp gọi 
là chú, đọc lược âm thụ. Văn kinh viết chữ chú có 
bộ vũ là sai, chính là người viết nhằm. Theo vọng 
tưởng của mình, chứ chữ này hoàn toàn không có. 
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Đại thân biến, hội thứ hai mươi hai, hai quyền, Tam tạng 
Bồ-tát Lưu Chỉ dịch. 


Niếp kiêm tỉ: Phương ngôn nói niếp là leo lên, 
Thuyết Văn gọi là dẫm đạp. Khảo Thanh nói đi mà 
không bén gót, cũng gọi là tỉ nghĩa là giây. 

QUYÉÊN 87: không có âm khó. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH QUYÉN 88 

Ma-ha Ca-diếp hội hai mươi ba, hai quyên, 
nguyệt Bà-thư-na dịch. 

Nhất tiên thủy: mượn dùng, chánh thể viết bộ 
ngọc âm tiền. Lễ Ký nói tước, dùng chén ngọc, hạ 
hậu thị gọi là tiền. Ân gỌI là tiêu, Chu gọi là tước, 
phương ngôn nói trán là cái chén, Quách Phác cũng 
nói cái chén nhỏ nhất, văn kinh viết bộ dậu là sai. 
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Tập Huấn nói: tiên là chén øạn rượu đục và rượu 
trong, không phải nghĩa kinh. 

Đoạt thủ: Quân Thư tự yêu nói: chữ đoạt là bộ 
đại, âm đoạt là ý nói con chim lớn có chân, tay cầm 
con chim mà bị giựt mất gọi là đoạt. Văn kinh viết 
chữ đoạt có bộ thôn ở dưới và bộ lục ở trên là rất 
sal. Lại có sách viết bộ khuyến là không thành chữ. 

Qua đả: 

Tê trì: Khảo Thanh nói: cầm của cải đưa cho 
người, Thuyết Văn gọi là đưa đi, bộ bôi âm tê. 

Ngạt tử bào phê: đều là chữ tạm mượn, chánh 
thể viết bộ xỉ. Tập Huân nói chân răng. Lại nói há 
miệng thấy răng, Ngọc Thiên nói: răng khít, Khảo 
Thanh nói ngai tỉ là chó căn lộn, răn không đều. 
Chữ ngai là bộ xỉ âm nhai, chữ phệ bộ khẩu và bộ 
khuyến, Thuyết Văn gọi là chó sủa. 

Tật đố: bộ nữ âm nạch, văn trước đã giải thích, 
văn kinh viết một bên chữ hậu là sai. Chữ cấu là 
đúng, chữ hậu trong dịch là sai ý kinh. 

Điện đảo: Khảo Thanh nói điện cũng như đảo, 
bộ nhơn âm điền, văn kinh viết chữ điên bộ sơn là 
sai. Sơn là đỉnh núi nên trái ý kinh. 

Nhan mạo: Khảo Thanh nói mạo là dung nghĩ 
xem, hoặc. viết chữ mạo bộ hiệt. Nay kinh viết bộ 
khuyên viết chữ lang là sai. Ngọc Thiên nói: Ngạn. 
Thuyết Văn gọi là lang là tiếng chó tru, rất trái ý 
kinh. 


1076 SỰ VỰNG 6 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH QUYỀN 89 

Thiết diệp: Văn kinh trước đã giải. 

Dương phât: Tập Huấn nói: dòng sông, Mao 
Thi truyện nói bề cả mênh mông. 

Huyền nại: Thuyết Văn nói kẻ làm trò tự khoe 
mình nơi đường sá, bộ hành âm huyền. Mại, 
Thuyết Văn goi là bán, bỏ của ra, bộ xuât âm mại. 
Văn kinh viết bộ thổ, bộ từ, tục dụng nhằm. Chữ 
mại là bộ võng. 

Bạch điệp: Khảo Thanh nói: áo lông, áo hoa cỏ, 
bộ mao âm điệp, văn kinh chỉ viết chữ điệp là saI, 
chữ này là vật đựng đô. 

Chiêm miên: Mao Thi truyện nói: chiêm là 
ngăm nhìn. Miến, 

Khảo Thanh gọi là liếc. 

Thế thóa: đều là nước dịch trong miệng. 

Phi hữu: Thuyết Văn nói dùng mũi để ngửi gọi 
là hứu. Vận Anh nói: mũi ngửi hơi, bộ tỉ âm xú. 
Văn kinh viết bộ khẩu là sai. 

Di-đề-lệ: tiếng Phạn. Cô øọI là DI-lặc đều đọc 
lược sai. Chính Phạn âm, mỗi đát lý gọi là Từ Thị 
Bồ-tát. 
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Ưu-ba-ly hội hai mươi bốn, một quyên, Bôồ-đề 
Lưu Chi dịch. 

Trắc lượng: Thuyết Văn viết chữ đồng là đúng, 
kinh viết bộ lý là giản lược. 

Hạn hoại: 

Hào khống: chánh thể nói khiếu. Tập Huấn nói: 
tiếng sầm của hồ, bộ cửu bộ hồ. 

Cao tướng: bay xa, âm trước đã dịch ở trước. 
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(Phát Thăng Chí Lạc Hội thứ 25, hai quyền này 
do Bô-đê Lưu-chi dịch. ) 


Văn lệ: văn là lau. 

Huyễn diệu: Thuyết Văn nói huyền cũng là 
diệu. Quảng Nhã nói huyễn huyển là lửa rực sáng 
Giả chú Quốc Ngữ nói diệu là tỏ bày. Khảo Thanh 
nói nguyên rủa. 

Triền hãn: Khảo Thanh nói: một thửa ruộng của 
người dân trong thành thị. Thương Hiệt Thiên nói, 
hãn là cái tường thấp. Thuyết Văn nói hãn là cái 
công làng. 
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Cỏ tiếu: Trịnh chú Lễ Ký nói: ky là quở trách 
Quảng Nhã nói. Xướng kỹ: Thương Hiệt Thiên 
nói: xướng là phường chèo. Thanh Loại nói xướng 
là ưu. Thuyết Văn nói là lạc Khảo Thanh nói kỹ là 
công xảo. Tự Thư gọi là kỹ nghệ, tài năng bộ thủ. 


NHÁT THIẾT ÂM NGHĨA KINH 


Sa-môn Tuệ Lâm đời Đường soạn. 


QUYÊN 15 

(Âm Kinh Đại Bảo Tích từ quyền 92 đến 120 
gôm 29 quyền). 

KINH ĐẠI BẢO TÍCH QUYỀN 92 
)#Bï Bạch pháp luy: Vận Anh nói luy là gây. 
"532 Vận Thuyên gọi là yêu, bộ dương. 

Nghị tạp: 

†Hš#: Thế thoại: Thuyết Văn nói: Bàn điều hay, 
Khảo Thanh nói thoại là điều hòa. 

Kiêu ngạo. 

Ii:'‡E Táo nhiễu: Cô Dã Vương nói: Táo là náo 
động, Khảo Thanh nói táo là tánh nóng nảy. Trịnh 
Huyền gọi là không an tịnh. Thuyệt Văn nói là mau 
chóng, ngọc thiên việt bộ túc. Trong kinh việt chữ 
sâm là sal, nhiêu, Khảo Thanh gọi là nhiều nhương, 
do cái này mà phiên cái kia, bộ thủ âm nào, nay 
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văn kinh viết chữ ưu là sai. 

Cam giá. 

Hận lệ là không thuận phục. 

###Š Phiên lung: Khảo Thanh nói phân là lồng 
chim. Thuyết Văn gọi chữ Thứu là không đúng. 

Em Tần xích: Tư Mã Bưu chú Trang tử nói: 
Tần là vứt bỏ. Sử ký nói gạt ra, chữ dưới là xích. 
Lưu Triệu Chú Công Dương Truyện nói, xích là 
chỉ lời nói. Quảng Nhã gọi là suy ra, Vương Dật 
chú Sở Từ nói măng đuôi. Hứa Thúc Trọng Hoài 
Nam Tử nói: xích là gạt ra. 

Khiển sáp: Chu Dịch nói khiến là khó nói, 
phương ngôn nói khiến là ăn, chữ sáp như Trọng 
Huấn giải đã nói ở trước. 
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(Thiện Ký Bồ-tát Hội thứ 20. 
Sáu quyền ngài La-thập dịch. ) 


Cách tý: Tập Huân nói đi không bén gót gọi là 
tý. 

JEñ* Thí sâng: Thuyết Văn nói là đồ dùng an 
thân, kinh viết là sai. 

» ft Táo quán: Vận Anh nói tác là rửa. Thuyết 
Văn gọi là rửa tay, bộ thủy â âm hào. Nay văn kinh 
viết chữ sâm là sai, chữ này chắng phải nghĩa kinh. 
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Quán là bình đựng đầy nước sạch. Tập Huấn gọi là 
bình múc nước, bộ phữu â âm quán, trong kinh viết 
bộ thủy là sai. Vì chữ này nghĩa là tưới chăng phải 
nghĩa kinh. 

Bút mặc: kinh viết chữ là sai. Tiệp tật. 

N| Thân thích: Thích nghĩa là thân, gân. Văn 
kinh viết bộ nhân là sai. 

1# Hình lục: Trịnh chú Chu Lễ nói: Lục là 
nhục. Giả chú Quốc Ngữ nói: Lục là giết, Khảo 
Thanh gọi là gia hình. Thuyết Văn viết bộ qua hoặc 
hộ đao, nay văn kinh việt bộ ti là sa1. 

SrÑŸ Văn từ: Khảo Thanh nói: Nói lý băng lời. 
Cô văn viết, Thuyết 

Văn giải tụng, viết bộ từ và bộ dương. Nay văn 
kinh viết bộ là sai. 

Khổ não: Thuyết Văn nói: Não là, đau khô, 
kinh văn viết chữ là sai, chăng phải ý kinh, vọng 
tình của kẻ hạ ngu vọng việt như vậy. 

Thiên nhãn 

Đầu nhiên: trong kinh viết là sai vậy. 
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Nhục đoàn: hoặc viết chữ, văn kinh viết chữ là 
sai, sủy chăng phải nghĩa kinh. 
Giả tá: Văn kinh việt chữ là sai. Vì chữ giả này 
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là họ người. Tịch tịnh 
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(Thiện Thuận Bô-tát Hội thứ 20. 
Báy quyền do Tam Tạng Lưu-chỉ dịch. ) 


Trướng nhiên: 

Thức luyện: Chăng phải chữ luyện có bộ ngôn 
mà viết là, Khảo Thanh nói là lựa chọn tỉnh xảo 
hoặc viết chữ có bộ thủ. Nay văn kinh viết chữ có 
bộ kim, nghĩa là nung luyện đồng, vàng, sắt, chẳng 
phải chữ này. 

Biến thái: Khảo Thanh nói, thái là không 
thường hăng. Tập Huân nói là dung mạo yếu điệu, 
bộ tâm âm năng. 

Hồi Hóa: Khảo Thanh nói hồi là tài sản hoặc 
viết chữ hối. 

Tư mạn: Không chú Thượng Thư nói: Tư lả 
tràn, Khảo Thanh nói là nhiều. 

Hăng quải: (quái) đều là chữ thông thường, 
Khảo Thanh nói quải là treo, dừng. 

Tương khiêm. 

Túc đạp: Là chữ thông tục, âm này là thạp, 
nghĩa là giẫm trên đất dính là viết chữ. Khảo Thanh 
nói thạp là nhón lên. 
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Du yến: Khảo Thanh nói, yến là tiệc rượu, Vận 
Anh nói: lời nói chuyện lúc uống rượu hoặc viết 
chữ. 

Nội ngõa: Nghĩa là bình sành chưa nung, thấy 
trong văn Tự Tập Lược nói, hễ bình chưa nung mà 
gặp mưa thì sà ra, văn kinh dùng nghĩa chữ thúy 
(giòn, rã) 

Thanh xí: Tự Thư nói Thanh là chuông, Khảo 
Thanh nói Thanh cũng là xí, bộ vi âm thanh. 

Khôi hội 

Như tích: Tích là phân cha, vốn từ bộ mặc và 
bộ phiến. 

Sứ hà: Vận Anh nói sử là nhanh gấp, bộ mã âm 
sứ hoặc viết chữ nay văn kinh viết chữ thành là sai, 
âm quyết là tên của loài ngựa, chẳng phải nghĩa 
kinh. 

Đoàn thực: Trịnh chú Chu Lễ nói: Đoàn là tròn, 
Khảo Thanh nói đoàn là nắm bắt. Mao Thi Truyện 
nói đoàn là hội tụ, bộ thủ âm đoàn, nay theo nghĩa 
đoàn thực nghĩa là các vị hòa nhau. 

Đàm âm. 

Biên lạc: Lưu Triệu Chú Công Dương Truyện 
nói biên là đan xen Thương Hiệt Thiên nói biên là 
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sắp xếp. Thuyết Văn gọi là thư giản. Loại Thanh 
nói là lây dây nối vật lại. 

Song khích: Là chữ thông tục, chính là viết bộ 
Tự Thư gọi là giúp cho nhà có ánh sáng. Song Ở 
trên tường gọi là cửa sỐ, ở trong phòng øọI là song, 
chữ cô tượng hình, nay lệ thư viêt chung chữ song. 
Lại nói chung với, Khảo Thanh nói nay ở phòng có 
hai song thăng, chữ hích... 

5# Thất khiếu: Trịnh chú Lễ Ký nói: Khiếu 
là lỗ, Trịnh chú Chu 

LỄ nói: Thuyết Văn nói khiêu là khoảng không. 

Bì khỏa 

4m Hội lan: Vận Anh nói hội là thịt vữa, bộ 
tịch đọc lược chữ. 

rH3Z Trung di: Vận Anh nói, di là nước mũi. 

HXHZ Nhãn si: Vận Thuyên nói si là ghèn. 
Thuyết Văn gọi là nước dịch trong mắt. 

J#£ŠŠ Ma oánh: Vận Anh nói: mài châu ngọc, 
oánh là làm cho nó sáng. 

JRfJƒØR Ủy hồ lang: Vận Anh nói ủy là trâu 
năm, Khảo Thanh gọi là cho ăn. 

Khóa huyền: Không chú Thượng Thư nói: ngạo 
nghễ quá mức. Mật pháp gọi là lời hoa mỹ không 
thật, bộ ngôn và văn kinh viêt chữ chữ thông tục là 
sai, chữ dưới (đã giản) thích. 
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(Ưu-đà-diên Vương Hội thứ 29. 


Một quyền do Tam Tạng Lưu-chi dịch) 


Câu-diệm-di: Câu này là tiếng Phạm, không 
tìm chữ nghĩa. Tên của một nước thuộc Trung Ấn 
Độ. Lúc Phật tại thê, nước này có vua tên Ô-đà-na, 
Đường dịch là xuất ái, Cô dịch là Ưu-đà-diên, hoặc 
Uu-điện Vương. 

Cảnh hạng: Thương Hiệt Thiên nói: Cảnh là 
trước cô, hạng là ở sau cô. Thuyết Văn gọi là cô, 
đều từ bộ hiệt. 

Bị ách: Ách là cái vai xe, ách là trở ngại, kinh 
viết chữ là chữ thông tục chánh thê phải viết bộ ho 
và. 

Nhủ bồ: Hứa Thúc Trọng chú Hoài Nam Tử nói 
trong miệng mớm thức ăn cho trẻ. Khảo Thanh nói 
thức ăn ngậm trong miệng như chim con nó ăn, bộ 
khâu âm bô, văn kinh việt bộ thực là sal, chữ vôn 
âm bộ. 

Mậu dịch: Nhĩ Nhã nói mậu là chợ, Cố Dã 
Vương sọi là giao dịch. 

Hào khiếu: Tả Truyện nói tiếng sâm của loài 
lang sói. Thuyết 
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Văn nói hào là gầm hét, khiếu, Quảng Nhã gọi 
là Xe Tự Thư nói là hô, Thuyết Văn gọi là hỗng. 

E3 231i E-trà-ca (tiếng Phạm) một loại trùng, 
ăn phần như bọ hung. 

_ Ètlfi Chú bạc: Văn kinh viết chữ là sai. Tự Thư 
đêu không có chữ này. 

Diêu sư. 

Thiên thế: Tiên là nước miếng, văn kinh viết 
chữ di là sa. 

Thương lẫm: chữ sử dụng lúc bấy giờ. Thuyết 
Văn viết chữ là thương, chữ tượng hình, chữ thập 
và, như cửa số, cửa chính trong nhà nay lệ thư thêm 
bộ hòa. 

Rff\ Canh thức: canh: Thương Hiệt Thiên nói 
là vỏ trâu. Thuyết Văn nói là cám bộ hòa âm quảng. 
Khảo Thanh nói thức là ủ thóc. 

R{k Điên phó: Tự Thư nói điên là đồ xuống, 
cử chân chữ hiệt, hoặc bộ nhân viết là điên đảo 
kinh viết hai chữ chân là sai lầm, chữ phó ở dưới, 
cùng âm với chữ phó bộ tâu, Khảo Thanh nói phó 
là năm ngửa. 

J#Èk Du vịnh: Du, Khảo Thanh nói trôi theo 
dòng nước, bộ thủy. 

Vịnh, Mao Thi Truyện nói lặn, Nhĩ Nhã nói 
vịnh là du. Quách Phác nói ấn tánh dưới đáy sông, 
bộ thủy âm vịnh. 

ki Khiêu trịch: khiêu là nhảy, trịch cũng 
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nhảy. 

82 Hoạch thang, (đã giải) ở đầu. 

Thiết táo: Tự Thư nói táo là cái máng ngựa. 

?## Thiết tủy: Vận Anh nói tủy là mỏ chim, Vận 
Thuyền cũng nói là mỏ chim. 

Thám trác 

)šI Đường úy: nghĩa là lửa than nóng. 

#ml| Tiêm lợi: 

›#⁄# Dương đông: 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH QUYỀN 98 
(Quyền này có hai hội. Diệu Tuệ Đồng Tử thứ 30. 
Hằng Hà Thượng Thư 31 đều do Bồ-đề Lưu-chi 
dịch. ) 


Tự hoại: còn có âm là tử. Tự Thư gọi là tưới, 
thâm vậy. Xu xiêm. 

Phố hợp: Khảo Thanh nói hợp là hòa vậy. 
Trang hiệu: là trang sức. 

Xuyên tạc: Thuyết Văn nói xuyên là thấu qua 
bộ nha ở dưới bộ huyệt, là chữ hội ý tạc, Khảo 
Thanh nói đẽo øố làm đồ dùng Thuyết Văn nói là 
đẽo gỗ. 
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KINH ĐẠI BẢO TÍCH QUYỀN 99 
(Vô Úy Bô-tát Hội thứ 31, 


hai quyền nay do ngài Phật Đà-phiến-đa dịch. ) 


#j£ Bảo cược: Thuyết Văn nói cược là giày 
đan bằng gai, là từ chữ lý. Nay văn kinh viết bộ túc 
là sa. 

Z2 Hiệp liệt: Hiệp là nơi hiểm trở, bộ phụ âm 
hiệp, văn kinh viết bộ khuyên là dùng sai, hiệp tập 
là "¬ nói về chó ngựa, chăng phải nghĩa kinh. 

E§ lg£ Bè- -ma: Khảo Thanh nói Bè là tên của loại 
có cây nó giống loài trùng trong thân trâu nên lây 
đó đặt tên, bộ thảo, nay văn kinh viết bộ trùng, đều 
chẳng phải chữ này. 

JñJ#j Trịch xúc: (đã giải) ở quyền 82. 

/j`§£ Tiểu phát: Tự Thư nói, cột tre thả trôi trên 
mặt nước. 

Văn kinh viết chữ phiệt là chữ thông tục chắng 
phải chánh thẻ. 

KẾ Đại bạc: Thuyên lớn đi trên biến gọi là 
bạc. 

—#J Nhất đích 

248: Nữ đắc: Văn ba đoạn sau đều viết chữ nhữ 
đều nói là Z?##. Nhược thỉ: Thuyết Văn nói lẫy 
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lưỡi gặp vật, hoặc việt, đêu là chữ cô. Kinh việt 
chữ là sal, chưa rõ xuât xứ. Nhược hứu: (đã giả). 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH QUYỀN 100 
(Vô Câu Thí Bồ-tát thứ 33. 


Một quyền năm phẩm do Trúc Pháp Hội dịch. ) 


Thế phát: Thuyết Văn nói thế là râu ria, bộ tu 
âm đệ, lớn là râu nhỏ là r1a. 

HRZ4j Nhãn huyện: Kiểu nháy mắt gọi là huyễn. 

Lủng giaI. 

Bác trông: Bác là bắp chân, bộ túc âm duyên. 
Thuyết Văn nói chữ chuyên viết bộ thốn ở dưới 
hoặc viết, chữ dưới là trông. 

Kỳ lân: Là loài thú có điềm lành, trên đâu có 
sừng, (ở trước đã giải thích). 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH QUYỀN 101 
(Công Đức bảo Hoa Bỏ-tát Hội, thứ 34 và Nhập 
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Thiện Trụ ý hội thứ 39 cùng một quyền). 

#hifl Xạ thuật: Xa: Thuyết Văn nói băn cung, 
tên vào thân từ tầm xa, bộ thân và thốn. Thốn là 
pháp độ hoặc viết bộ. Chữ thuật theo Hàn Thi nói: 
Thuật là pháp thuật. Trịnh chú LỄ Ký nói thuật là 
đạo thuật kỹ nghệ. Thuyết Văn nói là đạo trong ấp 
bộ hành âm thuật. 

4⁄‡E[#'fII Uất-đa-la Tăng-già: (tiếng Phạm) 
tên của chiếc y Tăng. Tức là y bảy điều, là chiếc y 
thường mặc trong ba y. Cũng gọi là thượng y thây 
trong Nam Hải Ký Quy Truyện. 

‡lilfi Lan thuận: Thuyết Văn nói lan là lan can. 
Tung gọi là lan, 

hoành gọI là thuẫn. 

Z8] Khất cái: Vận Anh nói cái cũng như khất. 

Thuyết Văn viết trên bộ nhân dưới, người xin của 


cải gọi là khất cái, văn kinh viết chữ miễn là trái ý 
kinh. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH QUYỀN 102 
(Thiện Trụ Ý Thiên Tử hội thứ 3 quyền) 


50Ij.# Oan thân: Ngọc Thiên nói oan là khoét 
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vậy. Thương Hiệt Thiên quyên là lấy. Quảng Nhã 
nói quyên, oan đều đông nghĩa. 

3IJRS Cát cô: Không chú Thượng Thư nói cát là 
cắt, Nhĩ Nhã nói lát là xé ra. Quảng Nhã nói cát là 
đoạn lìa, cắt đút, chữ hình thanh. Cố, Trịnh Tiễn 
Mao Thi nói: vốn là Thuyết Văn nói Cổ là đùi về, 
bộ nhục âm thù, hoặc bộ côt. 

á3⁄## Phương lưu: Vương Dật chú Sở Từ nói: 
Phương là dòng sông. 

Quảng Nhã nói phương là chảy ràn rụa. Thuyết 
Văn gọi là mưa rào, đó là chữ hình thanh. 

§6¿£ Ki-la: Vương Dật chú Sở Từ nói: Ky là 
cái dàm đầu ngựa. Tự Thư nói: Ràng giữ. Khảo 
Thanh nói cái dàm đầu ngựa. Từ bộ vòng bộ cách 
và mã, đây là chữ hội ý. Văn kinh việt chữ là dùng 
sai chữ nay là trái nghĩa kinh. Hai chữ Ky-la đều 
bộ võng. 
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S#ff[Ƒ Liễn hiên: Chu Lễ Hoàng hậu ngôi xe 
năm đường liên. Trịnh Huyên nói: Làm bánh nhẹ 
người ta kéo đi, chữ Hiên, Khảo Thanh nói là an 
xa. Đố Chú Tả Truyện nói là xe của Đại phu. 
Thuyết Văn nói là cái xe uốn hình cong hai bên có 
màn che. 
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2H7E Bách trách. 

Hôn mạo: Thuyết Văn nói mạo là già, Đỗ chú 
Tả Truyện gọi là loạn. Khúc Lễ nói tám mươi, chín 
mươi gọi là mạo, là chữ chuyên chú. 

R/# Luy tích: Tự Thư nói luy là yếu, gầy, chữ 
tích ở dưới. Theo Hà Hưu Chú Công Dương 
Truyện nói: Tích là bệnh, ngôn ngữ người Tê Khảo 
Thanh gọi là xấu, hoặc viết bộ nhục. 

tề/#P Ly đó: đô trong kinh viết là SaI. 

ñH2E< Huyện Ổi: Huyên hoặc viết là đều đúng. 
Trịnh chú LỄ Ký nói: Huyên là rằm rï, Quảng Nhã 
nói là tiếng. chim kêu. Văn kinh viết chữ là chữ 
thông tục, cỗ văn viết là chữ hội ý. Ôi, Quảng Nhã 
nói ôi là nhiêu, Thương Hiệt Thiên nói ôi là tạp 
nhạp, Thuyết Văn gọi là tiếng chó, bộ khâu âm úy. 

ƒ?im Hữu bác: Văn Tự Tập Lược nói Bác là bả 
vai. Thuyết Văn viết bộ cốt. Văn kinh viết bộ 
nguyệt là sai âm bô là nem chăng phải nghĩa kinh. 
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22c 1u phát: Khảo Thanh nói, phát là tóc. 
Thuyết Văn nói là tu là lông mặt, bộ hiệt là cái đâu 
bộ sam giống như lông, phát là lông dài trên đâu. 


†Hlt Thế trừ: (đã giải) thích đủ trong quyên 
100. 
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lãm A-lan-noa: là cách đọc trại của tiếng 
Phạm, đời Đường dịch là nơi thanh văng cách thôn 
xóm năm dặm. 

BE Phát khứ: Khảo Thanh nói phất là phủi là 
trừ bỏ 
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Bã bậu: Khảo Thanh nói bậu là cây gậy lớn, 
xúc khôi: Thuyết Văn nói khôi là đồng đất. Phóng 
quyên: Thuyết Văn nói quyên là vứt bỏ. Văn kinh 
việt là chữ thông tục. 

2z Cừ cáo: Đỗ chú Tả Truyện nói: Cừ là sợ 
hãi. Cô Dã Vương nói: cừ là vội vàng. Thương Hiệt 
Thiên gọi là nhanh chóng, Giả chú Quốc Ngữ gọi 
là mau lẹ Trịnh chú Lễ Ký gọi là chết. Từ bộ cự 
văn kinh viết chữ xứ là sai. Thuyết Văn viết bộ hỗ 
bộ trĩ. 

f7 Tích khiên: Khảo Thanh nói khiên là lỗi 
lầm. Từ bộ xích bộ tâm âm khiên. Văn kinh viết là 
Sa1. 

t}ấE Phân phức: Thuyết Văn nói loại cỏ mới 
mọc mùi thơm tỏa khắp, bộ thảo âm phân. Văn 
kinh viết là sai, chính là điềm lành, chăng phải 
nghĩa kinh phức, Hàn Thi nói phần phức là vẻ thơm 
tho, bộ hương đọc lược âm phức. 
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A-xà-thế Vương hội, hội Đại thừa phương tiện 
thứ 37, ba trăm tám mươi ba quyền. 

Năng quyên. 

Thính hứa Phật tinh. Thinh cũng là cho phép. 

Đề thính nhi thính: Chữ thính là chữ thanh, 
nghĩa là cung kính lãnh thọ lời dạy. Ở văn sau y 
theo âm này không giải thích lại. 

—-f£ Nhất đoàn thực: đoàn ở trước đã nói. 

j‡H!, Tích địa: Tập Huấn nói tích là khèo cả hai 
chân bộ túc âm tích, văn kinh viết bộ nhân là sai, 
chính là chữ, Khảo Thanh nói không dài không 
ngăn, cử chỉ khinh dị chăng phải chữ tích là ngã. 
Thật trái với nghĩa kinh. 

ÿfi{# Đồn thê: Bộ hiệt âm đôn, đốn đình đồn, 
kéo lôi Vận Thuyên nói, vật kéo năm, bộ thủ âm 
thê 

EE% Cù-di: (tiếng Phạm) không câu chữ nghĩa 
là tên mẹ của La-hầu-la, hoặc nói là Da-thâu-đà-l1a, 
nay nói là Cù-di cô dịch nhấn. 

HH Quật trung: Văn tự âm nghĩa nói quật là 
cái thất trong lòng đất, bộ huyệt, là chữ hình thanh, 
hoặc viết bộ thể 
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Quỷ tích: Tập Huấn nói quỷ là cái hòm lớn, là 
cái hộp, bộ phương âm quý, chữ dưới là tích bằng 
xan tiệc. 

F5 Sở khuy: Khảo Thanh nói khuy là thương 
tôn, là rơi rụng. 

Thuyết Văn gọi là khí tổn từ bộ và, kinh viết 
chữ hứ là không thành chữ. 

tui Chúc thuật: Có Dã Vương nói: Thệ chúc 
chủ yêu thờ quỷ thần để cầu gia hộ. Thuyết Văn 
viết bộ thị bộ nhân và khẩu. 

[ÃiEš| Nhục đoàn: Mao Thi Truyện nói đoàn là 
hội tụ Thuyết Văn nói là tròn tra, bộ v1 bên ngoài, 
bên trong là chữ chuyên. Văn kinh viết chữ suy là 
sai nghĩa kinh. 

JMỗi Trảo xỉ: Vận Thuyên nói trảo là móng 
chân, tay. Thuyết Văn gọi là ngọn. Lại nói cho tay 
là trảo. Văn kinh viết thêm bộ thủ là sai chính là 
chữ hình thanh, chữ xi, Thuyết Văn gọi là xương 
hàm trong miệng, giỗng hình răng, là thượng 
thanh. 
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Nhân đắng khả lai. Văn kinh viết là nhầm chữ 
lại từ hai bộ nhân, vôn đọc lược chữ túc. 
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Bảng bị: Chính là từ bộ phiến viết thành. Khảo 
Thanh nói tắm øố trơn láng băng phăng, chữ bài 
cũng từ bộ viết thành. 

#J#§ Bồ phục: Khảo Thanh nói: Tay chống đất 
đứng dậy. Thuyết Văn nói đi băng tay (bò), bộ bao, 
chữ hình thanh. 

P8 Dũng duệ: Có Dã Vương nói: Duệ là lanh 
lẹ Quảng Nhã nói duệ là bén. Thuyết Văn gọi là 
nhọn, bộ kim âm duyệt, chữ dũng nghĩa là sức 
mạnh. 

ZHlz Hữu hiếp: bộ nhục, ba bộ lực. 

Đâu thuật: tiếng Phạm: Lỗ chất bát thiết, chánh 
Phạm âm là đồ sử đa, Đường dịch là tri túc (trước 
đã dịch rồi). 

KSšfŠ Kiêu mạn: Tự Thư nói ngạo mạn không 
cung kính xa-nặc là tên người hâu Thái tử Tắt-đạt. 

fi#[⁄? Kiền-trắc: tên của chú ngựa trăng mà Thái 
tử cởi, hai chữ đó đều là tiếng Phạm. 

b7|zj Chướng ngại: Thuyết Văn nói chướng là 
ngăn trở, bộ phụ, chữ hình thanh. Văn kinh viết bộ 
âp thành là sai. Vì chữ này là tên của quận ấp, lại 
là chữ bình thanh (chương), chữ ngại là chữ thông 
tục, chính là viết bộ thạch Khảo Thanh nói ngại là 
ngăn ngại là dừng lại, là cự bộ Thạch âm ngh1. 
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Í&##- Tu-xá-khư nữ: (tiếng Phạm) là tên 
của cô gái chăn trâu, lúc Như Lai mới thành đạo, 
nàng dâng một bát sữa. 

3/IfUyên diên, văn kinh trong quyền 9 (đã 
giải) thích đầy đủ là loại á áo múa. 

Phác địa: Nghĩa là vỗ tay phải xuống đất cảnh 
tỉnh địa thần làm họ biết được những khổ hạnh 
thuở xưa của Như Lai là chân thật bất hư. 

JŠ}Eƒ Xúc huyện: Khảo Thanh nói, nhắm mắt 
lại, phóng tâm nhìn ra xa, bộ mục âm tuần. Văn 
NI: viết chữ Thuần cũng được. 

»>HE Hào phục, Khảo Thanh viết chữ Tập 
Huấn nói hào là phỏng theo bộ nhân âm giao, văn 
kinh viết chữ là nhầm. 

'# NCô nhân: Văn y theo sách này đọc là Cô. 
Tọa bản gọi là g1ả sa. 

2# Thoan mao: Vận Anh nói thoan là cái dùi, 
văn kinh ở đoạn trong quyền 6 đã dịch đủ rồi. Mà 
văn kinh này viết hai chữ đều Sal, văn sau có chữ 
thoan nghĩa là cầm dùi nhọn cũng giống âm này. 

JRllfš Thích sát: Khảo Thanh nói thích là đâm 
chém bằng dao, cũng có âm là thứ Tự Thư gọi là 
giết, là gầy tốn thương, bộ đao âm thích, chữ sát 
theo Thuyết Văn gọi là tàn sát là cách thức. Từ bộ 
âm, văn kinh viết là nhằm. 

Khư-đạt-la Thích: (tiếng Phạm) là tên của loại 
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cây gai độc. 

HÄl Cước đạp: Thuyết Văn nói cước là cắng 
chân, từ bộ nhục âm khước, văn kinh viết chữ khứ 
là chữ thông tục, chữ đạp ở dưới Khảo Thanh gọi 
đạp: giầm lên, bộ túc âm thạp. Văn kinh viết là sai. 
Chắng phải chữ đạp là giầm lên. 

ZR*š Mộc vu: Khảo Thanh nói vu là cát chén 
lớn. Một là loại chén không có chân, kinh việt chữ 
là sai, là loại bồn rửa, ngày xưa có nữ ngoại đạo 
đem buộc vào bụng để phi báng Phật, không nên 
dùng loại chậu lớn đề tắm rửa. 

Kỳ-hoàn: (tiếng Phạm) là tên của một tinh xá ở 
Tây phương. Tiệm trung: Tiệm là cái nương nhỏ 
xung quanh vườn. 

Z8 Chương lộ: Không chú Thượng Thư nói: 
Chương là tỏ rõ, Giả chú Quốc Ngữ nói là rõ rệt. 
Khảo Thanh gọi là hiển lộ Mao Thị Truyện gọi là 
biểu. Thuyết Văn viết bộ sam, là chữ hình thanh, 
văn kinh viết bộ ấp, ấp là tên truyện, chắng phải 
chữ này. 
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(Hiền Hộ Trưởng Giả Hội thứ 39) 
1C Nộn hoa: Khảo Thanh nói, nộn là nhỏ, 
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yếu ớt hoặc viết. 

I;Sàng Thạp: bộ mộc bộ tường. Thạp là ghế 
xếp mà dài. 

Thuyết Văn viết âm. 

4/i# BỊ nhục: Luận ngữ nói: BỊ là áo ngủ dài 
nửa người, Không An Quốc nói: “Nay bị là tâm 
mên. Cô Dã Vương gọi là cái áo đắp, Khảo Thanh 
nói nhục là tắm áo bông thêu, bị nhục đều là chữ 
hình thanh. 

{Ä‡#J, ÝŸ châm: Theo chữ này nghĩa là dùng sắm 
thêu làm cho vật mềm, đặt xung quanh hoặc dựa 
hoặc nương vào nên gọi là ÿ chấm. 

Hỏa hoàn bố: Hoàn là chữ thông tục, chính là 
viết. Khảo Thanh nói: Hoàn là tăm rửa, dùng chân 
gọi là cán, bằng tay gọi là sấu, Lưu Triệu Chú Công 
Dương Truyện nói: lrạc gọi là xấu, bỏ đi cái xâu 
bần cũ gọi là cán. Văn kinh viết chữ là sai. Khảo 
Sát Kỷ trong Sơn Hải Kinh, Quát Địa Chí Thập 
Châu Ký. Thân Dị Kinh. Bác Vật Chí Bào Phác Tử 
v.v... đều nói Diệm Châu Phương Nam có núi Hỏa 
Lâm mọc cây không linh, đêm ngày lửa lớn luôn 
thiêu đốt, gió mạnh không thôi tặt, mưa lớn không 
dập nỗi. Vỏ và hoa của giống cây này đều có thê 
làm vải, mà vải bện bảng cỏ thì thô mà được làm 
bằng hoa thì mịn. Lại có hỏa hoàn thú, hình nó 
giông như con chuột, nặng đến một trăm cân, lông 
dài 3, 4 tắc, màu trắng mịn như tơ, thường ở trong 
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đồng lửa và đỏ như lửa, chốc lát chạy ra ngoài, kinh 
nói có cầu bân, nếu giặt bảng nước tro, cả ngày vận 
không sạch được. Nếu để vào lửa đốt thì đỏ giỗng 
như lửa, trải qua dừng chốc lát rồi lấy ra thì sạch 
hết bụi bặm trắng như mới, nhân đó gọi là hỏa 
hoàn. Bào Phác Tử nói hỏa hoàn bố gồm ba loại vỏ 
cây, hoa và lông thú. 

Ma trử: Trử là vải mịn, chữ hình thanh. 

3:ÊE Tư thái: Tập Huấn nói: Tư là dung nghi. 
Tự Thư nói Tư là thùy mị Thương Hiệt Thiên nói 
Tư là dung mạo. Thuyết Văn gọi là thái độ, bộ nữ 
âm thứ. Văn kinh viết bộ tâm là sai, lại là khứ 
thanh, chữ tứ nghĩa là phóng túng, trái với nghĩa 
kinh. Chữ thái, theo Lã Thị Xuân Thu nói: Thái độ 
tình kiến. Khảo Thanh thì gọi là ý thay đối bất 
thường. Thuyết Văn nói thái là bước đi chậm rãi. 
Thuyết Văn đều viết bộ xước, chữ hình thanh. 

m=v 3š Hoặc băng: Âm bằng, bằng là khứ thanh, 
băng là tựa ghế hoặc viết, kinh viết là giả tá, chắng 
phải chữ này. 

0v. Thất ngẫu: Trịnh chú Lễ Ký nói Thất là 
đôi. Quảng Nhã gọi là xe ngựa. Nhĩ Nhã gọi là hợp. 
Hoài Nam Tử nói năm thước là số đo thông thường 
của một TEƯỜI. Lấy năm thừa tám mươi lăm, tám 
mươi bốn thành thật. Thuyết Văn nói là bốn 
trượng. Chữ ngẫu, Quảng Nhã nói ngẫu là đôi là 
hai, là số âm. Trịnh chú Lễ Ký nói song, Giả chú 
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Quốc Ngữ nói là một đôi. Thuyết Văn gọi là đồng 
nhân. 

đt Đích phụ: Khảo Thanh nói, đích là chánh 
là trưởng là quân. 

Tự Thư nói chánh vĩnh. Thuyết Văn gọi là 
chúc, bộ nữ âm thích. 

#1 Khoan khoáng: Thuyết Văn nói khoan là 
nhà rộng bộ miên âm khoan. Mao Thị Truyện nói 
khoang là hư không. Thuyết Văn nói là lớn, bộ Thổ 
âm quảng. Văn kinh viết bộ nhựụt là nhâm. 

= SE, Canh hoặc: Nhĩ Nhã nói mai muối gọi là 
canh. Cô Dã Vương nói điều hòa năm vị gọi là 
canh, Vương Dật chú Sở Từ nói có rau gỌI là canh, 
không rau gọi là hoặc. Thuyết Văn viết có bộ nhục 
âm hoắc. 

Jum Canh lượng: Thanh Loại nói, loại lúa 
không có nhựa. Thuyết Văn nói canh là thuộc loại 
lúa, bộ hòa âm hàng. Văn kinh viết chữ là chữ 
thông tục. Chữ Lương ở dưới theo Không chú 
Thượng Thư nói cât chứa lương thực. . Thuyết Văn 
gọi là lúa, bộ mễ âm lượng, hoặc viết đều là chữ 
thông tục. 

REJZ Trần ai: Trang Tử nói trần là bụi bặm. 
Thuyết Văn nói là đất Hành Dương, bộ lộc bộ thổ 
vốn là viết ba bộ lộc, là chữ cô Nay Lệ Thư bỏ đi 
hai bộ lộc thêm vào bộ thổ, chữ Ai, Vương Dật chú 
Sở Từ nói ai cũng là bụi bặm, Thương Hiệt Thiên 
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nói bụi bay tung mù. Thuyết Văn cũng viết là bụi 
bộ Thổ âm hý. 

#š§ Lâu lỗ: Nhĩ Nhã nói hình bốn cạnh vuông 
cao gọi là đái giáp, uốn khúc gọi là lâu. Thuyết Văn 
gọi là nhà tầng. Đỗ chú Tả Truyện nói Lỗ là cây 
giác lớn dùng đê chống đánh với địch. 

#ft£Z Điện ế: Văn kinh. viết chữ điền bộ thổ, 
hoặc từ bộ nhân viết chữ yết, hai chữ, đó đều sai. 
Thuyết Văn nói điền là bê tắc, bộ huyệt âm chân. 
Thuyết Văn nói ễ là ngọn cơm. Khảo Thanh nói, 
hơi tắt ngay cuốn hầu, bộ khẩu âm ễ, hoặc viết bộ 
thực. 

HH5] Ty tốn: Thuyết Văn nói từ chữ giáp và 
chữ tả Tự Thống nói gọi giáp đứng bên trái là ty 
vậy, chữ hội ý. Thuyết Văn nói tốn là thuận, bộ tâm 
âm tôn. 

5% Bất hoàn: Thuyết Văn nói hoàn là hoàn 
toàn. 

2 Hài vạt: Thông thương chắng dùng chữ này, 
chánh thê viết chữ 

#tt† HH Nøoa lý, ngoa là loại giày ủng, Quảng 
Nhã nói giáp sa, hoặc gọi là hài, đêu là ngôn ngữ 
địa phương của người ởi. 

Thân súc: Hàn Thị nói súc là tự kiểm lại mình 
Giả chú Quốc Ngữ nói súc là lui lại. Thái Huyền 
Kinh nói là dừng lại. Thuyết Văn nói là co rụt lại 
bộ mịch âm túc. 
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Noãn hác: là vỏ trứng. 

Tý bác: Chữ chánh thê viết bộ cốt, văn kinh viết 
bộ nguyệt là saI. 

Yêu khế: Văn kinh viết chữ chánh thể viết. Tập 
Huấn viết, hoặc, Vận Anh viết. 

Tác kiên: Thuyết Văn nói kiên là ác tơ tăm, bộ 
mịch bộ trùng và miết. Văn kinh viết chữ nhĩ là 
không thành chữ 

Tiểu táo: Là tên của loại trái cây, kinh gọi là táo 
tây. Thuyết Văn viết hai chữ. 

Tiên-ma-phù-trI: (tiếng Phạm) Trong kinh tự 
chú giả1 tùy ngôn chân nguyệt. 

Chỉ tan: Là mở trong bụng. 

Tủy huyết: Thuyết Văn gọi là mở trong xương. 
Tư tiêu. 

Lao canh: Tự Thư nói lao là kiên cô. Bộ cách 
chữ, văn kinh viết Hy nhụ, văn kinh viết chữ là sai. 

Chỉ nỊ: 

Hữu trám: Trám là ngon ngọt Ông uất là rừng 
cây rậm rạp. 

Không bị: Mao Thi Truyện nói dùng ngựa gọI 
là không, lại nói là dẫn bộ thủ âm không Biến ky 
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KINH ĐẠI BẢO TÍCH QUYỀN 110 
(Hiển Hộ trưởng giả) 

EJzIES] Băng đảo: Băng là sụp, đảo là ngã. 

Pu Tiên thốc: Thuyết Văn nói tiễn là thất, 
vốn là tên của một loại trúc. Vì lây loại trúc này 
làm mũi tên nên gọi thất là tiến. Quảng Nhã nói 
thốc là cái mũi tên bịt sắt, thốc là bén. 

Độc đích: Theo từ độc đích nghĩa là giọt, thuốc 
độc. Thuyết Văn nói là giọt nước TƠI. Thuyết Văn 
viết bộ thủy â âm thích. Văn kinh viết chữ để là sai. 

Xuyến tức: Xuyên là hơi thở ra vào, Quảng Nhã 
nói sự vận chuyên. 

Thuyết Văn nói hơi thở mạnh. 

Tha-đà: (tiếng Phạm) trong kinh Tự Chú Giải. 

Nhĩ đáng: Tỷ Thương nói xỏ tai. Thích Danh 
nói: Xỏ lỗ tai để đeo trang sức. 

Tý xuyến: Xuyến nghĩa là lây vàng bạc để làm 
vòng trang sức đeo vào tay chân. Tự Thư nói đeo 
vào chân gọi là vòng, đeo ở tay gọi là xuyên. 

Oa lệ: Oa, Khảo Thanh gọi là méo miệng. Lệ là 
uốn khúc, con chó ra khỏi nhà hạ thân uôn lại, 
trong đại kinh viết chữ hệ là sai là kết, buộc sa1 với 
nghĩa kinh. 

Cúc mãn: Cúc là chữ thông tục, chính là viết 
chữ Tự Thư nói ở trong tay là cúc. Thuyết Văn nói 
làm hai tay đối nhau là chữ tượng hình. 
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Tháp tọa: Thích Danh nói cái giường hẹp mà 
dài. Tương khai: Khảo Thanh nói khai là xoa. 

Ký tuần mã: Quách Chú Mục Thiên Tử Truyện 
nói: là tên xưng tốt, đẹp của loại ngựa còn gọi là 
nhanh chóng. Thuyêt Văn gọi là ngựa hiện là chữ 
hình thanh. 

Đao sóc: Chữ này là chữ thông tục chánh thể là 
cái mâu dài, là loại binh khí tính nhuệ. Trong kinh 
viết chữ người cận đại tự tạo ra. Tự Thư không có 
chữ này. 

Bang giảo: Thuyết Văn nói bang là VIỆt, thanh 
loại đọc lược chữ. Ngọc Thiên nói là nhiêu sắc, chữ 
giảo nghĩa là màu đen trăng xen nhau. 

Dung đông: là lò nung luyện kim loại. Du 
thạch: là một chất kim loại. 

Tích liệt: Quảng Nhã nói tích là phân ra. Trịnh 
chú Lễ Ký nói tích là bủa ra. Cô Dã Vương nói là 
lây tay vỗ kêu lên tiếng. 

Lợi phủ: Tự Thư nói phủ là cái rìu. Thuyết Văn 
nói là cái búa bửa củi, bộ cân âm phụ Nay văn kinh 
viết chữ này có hai âm hình thanh và thượng thanh, 
Thuyết Văn nói là cỏ rơm băm ngắn. Tự Thông nói 
cát, Thương Hiệt Thiên nói cũng như đều chăng 
phải nghĩa này y theo kinh phải viết. 

Khiên vẫn: Thuyết Văn viết bộ mịch, bộ ngưu 
và bộ huyện. Khảo Thanh nói vẫn là lôi kéo, bộ 
ngưu và chữ miễn. Văn kinh viết bộ thủ là sai. 
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Oản đậu: Trong kinh không đúng chữ này nên 
không đáng y cứ. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH QUYỀN 111 

33; Du siêm, giải thích rồi 

##]jj Luy sấu: giải thích rồi 

Z:öJ Khất cái 

E⁄/F Mao ngưu: Ở trong (đã giải) 

Ei‡k Bạch thiêu 

F#£m Độ lượng 

ZPJ Phân dĩ: Thuyết Văn nói phân là bụi trần 
hoặc viết là trần ô. 

Hà đảm: Thuyết Văn nói đảm là gánh vác. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH QUYỀN 112 

A-duy-viỆt-trí: (tiếng Phạm) Cô dịch là chất 
văn, hoặc nói là A-ty-bạt-trí. Đường dịch là bất 
thối chuyền. 

Tự loại. 

#37J Lộ-ca-da kinh: (tiếng Phạm) Hán gọi là 
ác luận nghị chính Phạm âm Lộ-dà-da-đề-da. Ở 
đây chính là thuận thế ngoại đạo tùy thuận pháp 
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chấp trước mà phàm tình thế gian đã nói là thường 
là có v.v.... 

Qua đả là roi ngựa. 

3; DỊ dữ: 

‡E#J) Nhiễu động: Nhiễu là loạn, bộ thủ âm nác. 

äEIE: Bi hào: Thuyết Văn nói hào là gầm rỗng, 
chữ hào cũng có nghĩa là khóc lớn, chữ này từ bộ 
khẩu âm hào, chữ là bộ bạch âm bốn, văn kinh viết 
chữ tự và tân là sai, chính là chữ tội trong văn cô 
Chùy trung. 

4‡# Thiệu tôn: Nhĩ Nhã nói Thiệu là kế tiếp. 
Mật Pháp Công nói: Kế thừa địa vị của người xưa 
gọi là Thiệu, bộ mịch âm chiêu. 

Zfˆ. Thương dăng: Chữ văn kinh viết là sai, 
không có chữ này, chữ băng, Phương Ngôn nói là 
tự buộc mình lại. Thuyết Văn nói là loài trùng có 
bụng lớn, bộ trùng âm mãnh. 

fZ?x Khảo lược: Khảo Thanh nói: Khảo là giả, 
đập, Khảo Thanh nói là đánh đòn, là cướp lây, bộ 
thư chữ Lương, hoặc viết. 

ðU Trì sính: Đỗ chú Tả Truyện nói: Sính là 
rong ruôi. Quảng Nhã đuôi chạy. Thuyết Văn nói 
là thân ngay thăng (chạy thăng một mạch) bộ mã 
âm thĩnh. 

Z4 Trục, khối: 

HỆZE Ê tặc: 

4 IÉ Tăng Ô 
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IEE7Ê Ung sang; 

l&Sƒ Trừ thê: Thông thương việt chữ, nghĩa là 
cạo tóc. 

Z5 Tu phát: Thuyết Văn viết là chữ hội ý, hai 
chữ đều từ bộ tiêu, là chữ chuyên chú. 

Xứng thử 

›£~ Phiêu một: Trôi trên dòng sông. 

22s Dược nang: Nang là cái túi, có đáy. 

E}RRñ Phôi thuyền: Chén sành chưa nung. 
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Bảo Lương Hội 
l4 Cung khác: Thuyết Văn nói cung là thành 
khẩn, bộ tâm âm cung, Không chú Thượng Thư nói 
khác là kính cần. Thuyết Văn viết bộ tâm âm 
khách. 

Mr; | hính trước: Thính là trên cho phép dưới. 
Văn sau có chữ thính phục, ngã thính v.v... y theo 
âm này. 

Tọa lậu: Quảng Nhã nói tọa là ngăn. Vương 
Dật chú Sở Từ nói lậu là nhỏ, Cố Dã Vương nói 
lậu là xấu. Thuyết Văn gọi là chỗ đất hiểm. 

Sy tiêu: Quảng Nhã nói sy là khinh, loạn. Hàn 
Thi nói là chí ý hòa vui, bộ trùng và kinh viết bộ là 

sai. Thuyết Văn viết là hý tiếu, chữ tiếu xưa nay 


SỐ 2128 - TẤT CẢ ÂM NGHĨA CỦA KINH, Quyền 15 1109 


đều nói tiêu là vui vẻ Thuyết Văn nói chữ Văn Tự 
Thích Yếu nói: Bộ trúc âm yêu. 

Thế thóa: 

#ftJj Ly ách: Thuyết Văn nói ách là hạn ngại, 
hiểm trở Từ bộ phụ, chữ là bộ hộ và ât, nay tục VIỆt 
bộ Hán và là sai. Sai nhâm đã lâu. Văn kinh phân 
nhiều viết bộ hoặc thành. Tự Thư gọi là giữ đầu, 
chắng phải nghĩa này. 

f3 Môn lệ: Khảo Thanh nói: Môn là sờ bắt, 
mò, là phủi, bộ thủ âm môn. Quảng Nhã nói lệ là 
khóc ra nước mắt, bộ thủy âm lệ. 

BI Tôn như: Trịnh chú Lễ Ký nói bác là chắc 
chắn, Khảo Thanh gọI là nắm lây. Quảng Nhã nói 
là cầm. Thanh loại nói là bắt. 

§#!** Tào chỉ: Trịnh chú LỄ Ký nói tào là hèm 
rượu ủ trong gọi là thanh không trong là tào. 
Thuyết Văn gọi là căn rượu, bộ mê âm tào, Khảo 
Thanh nói tế là dơ uế, cặn. 

ấn Môn tráp: Là cái rương đựng kinh sách, 
bộ trúc âm giáp. 

†hifijlZŠ Câu-lan-trà: là tên loài hoa ở Thiên 
Trúc, hoa này màu đỏ tươi sáng, Thân nó cứng cấp 
như gỗ đá, mùi nó hôi, dính vào không chịu nỒI. 

ZEi Sanh bại: tên một loại cỏ, giống lúa mà 
chắng phải lúa. 

ĐáZ Toại sinh: Vận Anh nói toại là bông lúa 
hoặc viết chữ Bộ sinh: Cô Dã Vương nói: Hậu sanh 
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chậm trễ. 

Cơ phì: Khảo Thanh nói cơ là da thịt. Tự Thư 
nói phì là thịt nhiều. 

Sang vưu: Khảo Thanh nói. Bướu mọc ngoài 
da, cục thịt lôi, hoặc viết, tục xưng là Long hầu tử. 

Tiftf Thanh tha: Vận Anh nói: mượn công sức 
của người khác, nên gọi là thanh tha. 

‡£Ê Tu trị: Có khi cũng viết là 

W†]J Tiên đả: Quế Uyên Châu Lâm nói: Đánh 
người tội bằng roi da. Thuyết Văn nói là cái roi. 

Trách phạt: Khảo Thanh nói trách cũng như 
phạt. 

Định lân: căn cứ theo kinh hợp với chữ này. 
Nay trong kinh không viết những chữ này chưa rõ 
âm nó. 

Phân hoàn: hoặc viết chữ như chữ hoàng, trong 
kinh viết chữ là sal, Thuyết Văn viết hai chữ này 
đều là chữ cố, do người bấy giờ dùng ít. Ngọc 
Thiên nói phân là phân, dơ uê. 
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(Bảo Lương - Quyền Hạ) 


Tệớ0: 
Chương lộc: có sừng gọi là naI, không có sừng 


SỐ 2128 - TẤT CẢ ÂM NGHĨA CỦA KINH, Quyền 15 1111 


øọI là chương, nai nhỏ. 

Du xiêm: văn kinh phân nhiều viết là sai, âm 
dụ - Khứ thanh. Sâu khâu: đêu chung với Vận Anh, 
nghĩa là lây nước súc miệng, bộ thủy âm tấu, tịnh 
điêu. 

Phấn tảo: Là tên của y nạp, văn kinh viết chữ là 
tạm dùng. 

Chương phong: ngăn giữ sự chướng ngại của 
phong địa. 

Viết bạo: ánh mặt trời. Thuyết Văn viết. 

Văn mạnh: Đều là loại trùng cắn người biết 
bay. 

Mạc tử: là loại trùng biết bay ở trong phân hoàn 
trọc. 

Thiện xuyết: Giả chú Quốc Ngữ nói xuyết là 
liên tiêp. 

Thuyết Văn gọi là kết lại. 

Thiện phùng: Thuyết Văn nói lẫy kim khâu áo, 
bộ mịch âm phùng. 

Trán: Khảo Thanh nói: áo sứt chỉ, hoặc viết bộ 
Thuyết Văn viết. 

Kim lũ: Thuyết Văn nói lũ là rơi tơ, sợi gai. 

Khinh tháo: Giả chú Quốc Ngữ nói tháo là 
nhiễu nhương. Cố Dã Vương nói là loạn động. 
Trịnh chú Luận Ngữ nói là không an tính. 

Thuyết Văn viết chữ này với bộ âm táo. 

Giải đãi... 
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KINH ĐẠI BẢO TÍCH QUYỀN 115 
(Hội Vô Tận Giới Bô-tát) 


MXFÙ3ZEE Bạt-đà-bà-la (tiếng Phạm) là danh 
hiệu của một vị Bô-tát trong hiền kiếp. Đời Đường 
dịch là Hiên Hộ. 

„MMHIEZ?JE6htráE Ba-lợi- chất-đa Câu-tỳ-đà- 
la: (tiếng Phạm). 

Đường dịch là Viên Sanh. Theo Câu-xá Luận 
nói: phía Đông bắc ngoại thành Đao- lợi thiên cung 
có cây viên sanh, cao một trắm do- tuần, là chốn thù 
thăng đề vua Tam Thập Tam Thiên thọ hưởng dục 
lạc. Hoa cây này nở hương thơm theo gió có thể 
Day đến hơn một trăm du-thiện-na, ngược Ø1Ó còn 
có thê xông khắp năm mươi do-tuân, vì nhánh cây 
này tỏa rộng khăp. 

4H Trừu lâm: Quảng Nhã nói trừu là đặc, 
Thương Hiệt Thiên nói là đông. Thuyết Văn nói là 
nhiêu. Bộ hòa âm chu. Còn có tên các loài hoa, mà 
ở nước này không dịch ra nhiều. 
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(Hội Văn-thù-sư-lợn) 


4 Kim khoáng: Thuyết Văn nói là nguyên 
chất của đồng sắt. 

Chùy đả. 

fM3JZE Bào sơ sanh. Thuyết Văn nói là sinh 
khí trên nét mặt. 

Theo kinh nói, bào là vỏ trôi lên sắp ra hoa, 
kinh viết chữ, là sai. 

Ánh triệt: Khảo Thanh nói triệt là nước trong 
thây thâu đáy, bộ bộ và, kinh viết bộ xích chữ thanh 
là sa. 
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(Bảo Kiết Bồ-tát Hội - Trúc Pháp Hộ dịch) 


`» t+ 


›#7 Thuân thúc: (đã giải) ở trước. 

3#bÈ Đãi thành: Vận Anh nói đãi là đến, kinh 
viết là sai, âm lục là đi gấp với nghĩa kinh. 

T5) Na-thuật: (tiếng Phạm) lỗ chất, chính là 
nói pháp số Na-dũ-da. 

Eš#t Sưu đũ: Không chú Thượng Thư nói: Sưu 
là bịnh khỏi. 
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Khảo Thanh nói: Hết bịnh øọi là đã. 

Câu-tỏa: là danh hiệu của một vị Bô-tát. 

›#4 Phố đầu: cũng là danh hiệu của Bô-tát. 

-_ 3 Nhu mỹ: Khảo Thanh nói nhu là mềm 
yều, tục việt là sa1. 

Văn kinh viết là dùng sai trái với nghĩa kinh. 

Đạt-đạp-hòa: Càn-hoạt-bà. 

Ir[{ầ A-tu-luân: A-tu-la. 

IIB2£ Ca-lưu-la: Chim cánh vàng. 

JR#f>Z# Ma-đà-la: Khẳn-na-la 

II) La-hầu-lặc: Ma-hầu-la-dà như tên của 
chư thiên. Từ khi Phật pháp được truyện sang 
phương Đông, trong quá trình phiên dịch, đời Tây 
Tân, dịch rât vụng về 

#it1R-Vô ương: kinh viết là sai. 

#ïƒ⁄Bảo kế: Trịnh chú Nghi LỄ nói: búi tóc. 
Nay văn kinh viết chữ là sai. 

fst Tiêu minh: Thuyết Văn viết bộ bộ và kinh 
viết chữ là sai. 

EÌlES Nhàn hạ: Tự Thư nói Hạ cũng như nhàn, 
bộ nhựt âm giả Khí quyên: Vận Thuyên nói quyên 
cũng như khí (vứt bỏ). 

ÊữJx Ý hà: Khảo Thanh nói ý là tiếng kêu bi 
thương. 

I£#H Đảm bạc: Khảo Thanh nói đảnh là đỉnh, 
bạc là an, túc, đều từ bộ Tâm kinh viết bộ Thủy là 
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sai nghĩa kinh. 

Tộc tánh: kinh viết bộ thủ chữ là sai. 

{EJ{EJ Tuẫn tuẫn: Vương Tiêu Chú Luận Ngữ 
nói, tuần là dáng cung kính. Vận Thuyên nói là 
thuận. Quách Chú Nhĩ Nhã nói luôn tỏ vẻ lo sợ. 

“E35 Bất hào: Khảo Thanh nói: hào là học, bắt 
chước hoặc viết tục việt, văn kinh việt là nhâm. 
Hiệu là tên chức quan ủy nhung. 

Tiết tiết giải: âm giả là sai. 

3# Ý trước: y cứ theo văn kinh trước sau, 
đúng là chữ y, kinh nói thân tâm không có nơi 
nương tựa. Lại nói không có chỗ y trước. Lại nói 
bất y, nay đời còn nói bât y ngôn từ, đều là sách 
nương vào chữ hết sức sai lâm. Thuyết Văn viết là 
con chó, hoàn toàn chắng phải nghĩa này, phân 
nhiều do sự truyền thừa của bút tích, ít y cứ vào 
văn tự sách vở, lạm viết chữ này, phải sửa theo chữ 
mới đúng. 

B2 Sử thủy: Vận Anh nói: Sử là nhanh 
chóng, bộ mã âm sử. 

7ï Phạp lưu: phạp là trôi, hoặc viết, chữ lưu 
viết bộ thủy bộ và xuyên, kinh viết lược. 

;JI#J Uơng sẵn: Vận Anh nói sẵn là tội lỗi, 
Khảo Thanh nói sân là hiềm khích. Thuyết Văn nói 
là tế 

ÊIJJ£ Sang tật: 

2È; Giá khởi: một âm là nghiện. Tự Thư nói 
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nghiện là đón. 

sŸT Bạc tiễn: Vận Anh nói tiễn là ít. 

#gÐđầ Đoản mệnh: Nay văn kinh viết bộ là sai, 
chữ, Thuyết Văn gọi là đô đựng lễ cúng, nhiều chỗ 
trong kinh đều hợp với chữ 

{J7 Xí hành: 

Suyên tức. Quy bái 

Thao thiết: Đỗ chú Tả Truyện răng: Tham của 
gọi là thao, tham ăn gọi là thiết hoặc viết chữ 

Tịch giả: Thương Hiệt Thiên nói tịch là đi 
không nôi. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH QUYỀN 118 

k&ÃJ Du-tuân: đọc nhằm tiếng Phạm, không 
âm hay, xưa nói là do-tuân, do-diên, hoặc nói du 
nhàn na, đều không đúng. Âm Phạm là du-thiện- 
na, Tây Vức ký chép, xa giá vua đi một ngày ba 
mươi dặm. 

2⁄šnl Huyền quýnh: Nhĩ Nhã nói quýnh là xa. 

bHzZ Trở thúy: Khảo Thanh nói trở là đá núi 
sập ghênh, cũng viết là hiểm trở. Vận Anh nói thúy 
là sâu xa. 

†P†#, Sao lược: Sao là sao chép chữ, lược là 
đoạt lấy. 

f4 Thực đạm: đạm là mớm thức ăn cho 
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người. Trong kinh viết chữ là chữ thông thường 
không phải chánh thẻ. 

ii] Môn khốn: Trịnh chú Lễ Ký: viết: khôn là 
cái then cửa, văn kinh viết bộ. Thuyết Văn nói là 
chốt cửa, trái với ý kinh. 

4M Song dữ 

BiEỆ Nhân nhục: Trịnh chú Lễ Ký nói nhân 
cũng như nhục. Ngọc thiên nói da hồ làm nên. 
Thuyết Văn nói lót tâm chiếu trên xe. Bộ thảo â âm 
nhân, hoặc viết bộ. Quách Phác nói nhục là da hồ. 
Thanh loại nói nhục là loại cỏ. 

33 Uyền diên: kinh nói uyễn điên là loại áo 
gầm của vũ công. Tự Thư nói uyên diên chính là 
đầu đội mũ trang sức. Thật trái với nghĩa kinh, phải 
sửa hai chữ thành đề hợp với nghĩa kinh. 

XH# Thô cử: Trịnh chú Lễ Ký nói: Thô là to, 
Cố Dã Vương nói thô là sơ lược. 

l§_L- Toát thượng: Toát là bóc lấy. 

2} Phần chỉ: Tự Thư nói phân là bụi bặm. 

BEẾỶ#Xt liệp biện: Khảo Thanh nói tiệp là thông 
mãn là mau lẹ 

nhanh chóng, khỏe mạnh. 

12&UL Trừu thất: Trừu cũng là thắt, bộ nhân âm 
thọ văn kinh viết bộ, chữ thât lại viết bộ hai chữ 
đều sai. 
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KINH ĐẠI BẢO TÍCH QUYỀN 108 
(Thăng Man Phu Nhân Hội - Đường, Lưu-chi 
dịch. ) 


Kiều-tát-la-quốc, (tiếng Phạm) không tìm chữ 
nghĩa tự dịch là vô đâu chiến thành, tức vùng 
Trung Thiên. 

E Tâm diệc: Quảng Nhã nói diệc là cuỗi 
cùng. Thuyết Văn nói diệc là kéo tơ, pháp ngôn nói 
diệc là kinh, co duỗi. 

Tế ư #ñ{# Du Bỉ: Tự Thư nói du là đi xa, cũng 
VIỆt. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH QUYỀN 120 

Quảng Bác Tiên Nhân Hội - Đường - Lưu-chi 
dịch 

†J‡1§E E) Câu-chỉ-la-điểu: đã giải thốt 

1IIl1IIIE) Ca- lăng-già-điều: tiếng Phạm. 

‡FÉ Lâm-tâu: Tự Thư nói đầm cỏ Trịnh chú 
Lễ Ký nói đầm không có nước gọi là tâu. 

T7RI|ƒE. Na-thích-đà: Tên của một vị tiên nhân. 

#£5£ Bỏng phát: Phát là rồi như chữ bồng. 
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ñlEr Khước lạp: Thuyết Văn viết bộ tiết và chữ 

côc, văn kinh viết bộ, là chữ thông tục. Thuyết Văn 
nói lạp là hạt gạo. 

Tôn xứ: 

tĩ bài Khuynh lật: lật là lo sợ. 1 Bạch thằng: 
chỉ trắng. ‡## Khô táo: táo là khô rom. 

=IEẨX Tam cự mộc: còn gọi là Tam kỳ 
trượng, đài chừng hai thước, một đầu như cây cọc, 
một đâu có ba góc, góc cạnh dài hai, ba tắc, là đạo 
cụ đem theo bên mình, để bình nước. Căn cứ theo 
các Bà-la-môn tịnh hạnh ở Án Độ đều tôn phụng 
giới hạnh Vi-đà â ây. Mỗi khi cầm bình để gột rửa 
thân thế lấy cái tam cự mộc này căm vào đất chỗ 
không băng mà để bình nước vào, để nó đứng vững 
TÔI rửa tay. Những kẻ du phương học đạo ở nước 
ây đem Tam kỳ mộc bình bát theo bên mình. 

HệìHEE Xa-yễt-la: (đọc nhằm tiếng Phạm) 
chính Phạm âm là lạc Yết-la, là tên khác của Thiên 
Đề Thích là chủ vị đi theo tên giác chủ. 

Fl]Ö Dài mí: Vì có Tôn giả lông mi dài che cả 
mắt nên lây tay trái đỡ lên. 

‡EEf Huê trì: Huê là chữ thông tục. 

#1! Giả mô: loại trùng dưới nước, thuộc họ 
ếch. 

f§ BE Sĩ điều: là loại chim cú mèo. 

HZE Cam chá: chá là loại mía ép ra để nâu 
thành đường. 
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JE†tJZ4 Ni-câu-đa (tiếng Phạm) là tên của loại 
cây ở xử Ấn, cây này thân thăng không có nhánh 
nhiêu, tròn trịa dễ thương. Cách đất ba trượng có 
nhánh hoa nó giống như liễu, ở đời Đường không 
có vei này nên nói nó là liễu thì sai. 

EEtï¡ Vân hàm: Hàm là thắm ướt, mây dày bủa 
khắp. 

Z5: Hào tiệm: Khảo Thanh nói có cạnh quanh 
thành. Tiệm là con hào dưới thành 

làf£ Lương nình: Thuyết Văn gọi là chứa thức 
ăn. Đỗ chú Truyện nói ninh là cât chứa. Thuyết 
Văn nói ninh là tích giữ Đề phòng. 

J\y Phong đào: đào là sóng lớn. 

Ngươn-đà: ngươn là con ba ba. Sơn Hải Kinh 
nói Giang Thủy. nhiêu con đà này. Quách Phác nói 
nó giông con thắn lẫn mà dài, lớn thì có vảy, da nó 
có thê làm trống. 

tị E1 Kình nhỉ: Thuyết Văn nói: kình là loại cá 
lớn dưới biển. Hoài Nam Tử nói, cá kình chết thì 
sao chối xuất hiện. Tả Truyện nói là loại cá lớn. 
Hứa Thúc Trọng nói nó là ma trong loài cá. Đỗ chú 
Tả Truyện nói nhi cá kình cái. Thuyết Văn gọi là 
đâm cá, chữ hình thanh. 

{EEE Tác kiên: Thuyết Văn gọi là áo tơ tăm. 

4# Tài thất nhựt: Vận Thuyên nói tài là chỉ 

ám Côn thẳng: Mặt đen xạm gọi là thằng. 
Khảo Thanh nói là vết đen trên mặt. 
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Yêm địa: Khảo Thanh nói là trấn. 

Xu lệ. Mao Thi Truyện nói xu là sắc đẹp. 
Thuyết Văn gọi là hảo, phương Ngôn nói vào 
khoảng Triệu Ngụy, Yến nói hảo là xu. 

Phức hạt: Khảo Thanh nói phúc là cái tay hoa 
của xe. Cố Dã Vương nói hạt là trục xe băng sắt. 
Thuyết Văn gọi âm thanh của xe chạy. 

tt Viên ách: Hai càng ở phía trước xe, 
Thuyết Văn gọi là cái đòn xe. Trịnh Huyền chú 
Khảo Công Ký nói: Cái đòn xe, phương Ngôn nói 
giữa Sở Vệ gọi viên là chú. Kinh viết là chữ thông 
tục. Trịnh chú Khảo Công nói Viên: Cáng xe đê 
trâu kéo. 

Lạc thăng: 

lil#t Độc lũ, là xương đầu của con người. 

Jš Trường phế: Tràng, Bạch Hồ Thông nói 
vùng chính giữa ruột non và ruột già. Thương Hiệt 
Thiên nói là đường ruột. Bạch Hồ Thông gọi là tinh 
kinh tạng (phối). 

J)Ù#£ Tâm tỳ: Tỳ là lá lách. 

HT Can vị: 

IEIJ Xi vẫn: 

Táo sức: Khảo Thanh nói táo là màu sắc, là văn 
chương. Khảo Thanh nói sức là trang điểm là khắc 
họa, chỉnh sửa. Quảng Nhã gọi là dán vào. Thuyết 
Văn gọi là ấn loát. 

Ijkš# Thiếu vọng. Vận Thuyên nói, thiếu là 
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nhìn xa. Ứng Chiêu Chú Hán Thư nói thiếu cũng 
như vọng. Thuyết Văn gọi là lườm. 

ffflll4 Hiên Hàm: Vi Chiêu Chú Hán Thư nói 
Hiên là xe có hình cong hình mái hiên. 

Điêu tụy: Đỗ chú Tả Truyện nói điêu là tan 
thương, Giả chú Quốc Ngữ nói điêu là tôi tệ. 
Thuyết Văn gọi là bán thương: Khảo Thanh nói tụy 
là ốm xấu. 

J1? Tê phá: Khảo Thanh nói tiếng đập phá. 

Jš Khám thất: Khảo Thanh nói khoét vách 
đá trên núi làm cái thất. 

#[Í* Sát trụ: là cột cờ 

I2ñXƒ Ngâm tiêu: Trịnh Tiễn Thi nói: Uốn lưỡi 
thối ra tiếng. Hàn Thi nói: ca hát mà không có 
chương khúc gọi là tiêu. 

sic#@? Yến hội: Khảo Thanh nói, hội tiệc vui vẻ 
hoặc viết là tụ hội. 

Háo hý. 

XI) Lưu tiên: Tiên là nước dãi. 

J#‡§ Ma noa: Thuyết Văn nói noa là phát cỏ 
lại nói là hai tay xoa chà, bộ thủ, nữ, hòa. 

#:Z2\ Tủng nhiên: Quách Chú nói, tủng là sừng 
sững Tự Thư gọi là lông dựng đứng bộ nhĩ âm 
tùng. 

{#-E Dung trường: Văn kinh viết bộ thành là 

1Rãmm Thùy trửu: Vận Thuyên gọi là da ngăn, 
Thuyết Văn nói da dúm lại. 
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Tám Lê nộn: Khảo Thanh nói, màu đen mà hơi 
vàng. 

lIỮ2 ⁄%& Nhi mao: Khảo Thanh nói, lông bên má, 
hoặc viết, bộ sam âm nhi. 

mế Hoàng thảm: Khảo Thanh gọi là bện lông 
thành tắm thảm, xuất xứ Thổ Phiên, thanh linh. 

Â{B Hợp hôn: là tên của loại cây, lá cây này 
về chiêu tối thì tự nhiên khép lại, tới sáng mai nở 
ra, ngày mở đêm khép lại, cho nên gọi là hợp hôn. 
(402) 

XE Tạp nhu Ngược lại âm ni trụ jE;Eï. Theo 
vận Thuyên tạp giải thích rằng: Chữ nhu cũng 
giỗng như tạp XÈ nghĩa là lộn xộn, lung tung. Theo 
văn nói cho răng chữ viết từ bộ mễ 2<, thanh nhu 
+ 
2. 

721 LI Di lâu sơn tức là tu di lô sơn 2ï ÍI 

. Điều là tiếng phạm, chuyển âm sai. Đời Đường 
gọi là diệu cao sơn #P#ƒLÍI, hoặc gọi là Diệu quang 
sơn #}36LÍI. 

3# Trân áp Ngược lại âm trên là tri cân XIjT 
trong kinh văn việt trân 3l này Thanh khứ là saI. 
Ngược lại âm dưới là ảm giáp ##FH hoặc là viết 
giáp J này cũng thông. 

Hồ hấp Iấ; Ngược lại âm danh Ấp. E¿¡ theo 
khảo thanh cho răng: Hơi bên trong, uông vào hoặc 
viết hấp I# này, hoặc viết hấp ẩÑX. Này đều thông 
dụng. 


1124 SỰ VỰNG 6 


tlồ1¡ Mã não tên của loại đá quý, âm trên là mã 
Rš âm dưới là não Tấ. 

:HẾI Đệ DI Bè nao loa cô Ngược lại âm trên là 
Bê mê lÈ HN, Âm nao #Ê . Ngược lại âm nã, hào % bài 

#š. Âm kế là lô hòa j ZR tong kinh văn viết luyến 
=a văn thông dụng chăng phải là chánh thẻ. 

[f2 Hiến cương Ngược lại âm trên là hương 
yến #{lE. Giải thích tên gọi là. Màn xe chỗ gọi là 
phòng ngăn của sức nóng. Theo thanh loại cho 
rằng. Màn trơn không có hoa văn, che xe, màn che 
xe. 

TEL- Phương chỉnh Ngược lại âm chinh lĩnh ÍI[-: 
#J› nghĩa răng đêu nhau. 

SH Đài xạ Ngược lại âm tịch dạ Zƒš. Quách 
phác chú giải sách Nhĩ Nhã rằng: Là bậc thêm cao 
trong nhà. Lại gọi là trong phòng không kín. Gọi 
là xạ Ÿñ. 

{b2 Hoa đóa trên là chữ hoa ƒÈ trong kinh văn 
viết hoa 3š này là chăng phải. Ngược lại âm dưới 
là đa quả 5E. Theo khảo thanh cho rằng: không 
giải thích nữa, quyền trước bên cạnh giải thích chữ 
thùy #E. 

Hoặc là viết chữ đóa ZE đã giải thích rồi. 

Cương lưu 4£: Ngược lại âm liễu chu |f[#†. 
Miễn giải thích. 

Trước và sau. Thùy chu gọi là lưu %Z, là loại 
ngọc quí. Trong kinh văn viết lưu j. là vi viết lược. 
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Chữ viết từ bộ ngọc =E thanh lưu ZŸf. 
J2iBDE) Tiến đạp Ngược „1 âm trên là tiên điền 
HiFH. Âm dưới là đàm nạp š%4ñ. 

Jệ†t Lô củng } Ngược lại â âm trên là lô J, âm 
dưới là hội dũng #? 5 

4@ ›J Hội dĩ Âm trên là hội r. Không an quốc 
chú giải sách Thượng Thư rằng: Hội là vẽ lây năm 
màu sắc, gọi là Hội $â. Trịnh Huyền chú giải sách 
Luận Ngữ răng: Hội là vẽ hoặc là viết chữ hội #4 
này. 

V4 Nhân Đà La Tiếng Phạm. Tên khác của 
trời đề thích. 

H18 Đỗ bất Á Ngược lại âm trên là đô hộ |;E 
Er. Nghĩa là cái bụng. Ngược lại âm dưới là ô giá 
1#. trong kinh văn việt tư thảo 3Z#1. sách cho 
răng không thành chữ. 

i5 Y bạt la tượng Tiếng phạm. Tên là 
Tượng Vương, là vị Thiên Đề Thích. Chỗ thường 
nhận là có đại thần thông. 

Iif## Huy diễm Ngược lại âm diêm yêm [#jRŸ 
văn thường hay dùng, chữ đúng thể là từ bộ, bộ hạp 
? việt thành chữ diễm #2. Chữ hạp? viết từ bộ đại 
~⁄ đến bộ huyết. [ii cân hợp Â. 

Thúy thảo? tt Ngược lại âm thuyên tuế 3ƒ. 
Chữ viêt từ bộ nhục [Ä. Đến bộ tuyệt 4. Thanh 
tỉnh 4. Trong kinh văn viết từ bộ nguy ØÌ là chăng 
phải. 
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}Z#?H Lưu tõa Ngược lại âm lảng quả Sã*%.. 

I5 Tân đồ Ngược lại âm tỳ dân EÉ<. Nghĩa 
là cau mày. Âm độ 1P. Ngược lại âm đô cô ñDlÉ|. 
Trịnh Huyền cho răng: sắc hại ganh ty gọi là đó #P 

. Chữ việt từ bộ nữ Z. đến bộ hộ ƑP. Trong kinh 
văn viết từ bộ thạch ¿+¡ hoặc là chữ đồ JE này là 
chắng phải. 

8 {mỞ Kiêu cứ Ngược lại âm cư ngự HE. 
Nghĩa là ngạo mạn. 

E35 Hoảng cứ Ngược lại âm cư ngự ŸE >Ei1I. 
Theo vận thuyên tập cho răng: Gấp rút, cập tốc. 

JWf. Táp tiện Ngược lại âm tam tráp —[. 
Gọi là g1Óó mạnh, hoặc là viết táp Ji. 

Uỷ tụy Z. Ngược lại âm trên là ủy vi 75, âm 
dưới là tình trụy JŸ?2. 

(§jI#ŒẨ. Hàm trác Âm trác Ei. Theo văn nói cho 
răng: chữ viết từ bộ khâu L1. đến bộ thi %. Ngược 
lại âm sửu duyên 4-1. Tức là cái mõ con chim. 
Trong kinh việt bộ thỉ Ấ£. là chăng phải. 

`. Điệu cử Ngược lại âm trên là đình diệu 

lữ. Trong kinh văn viết chữ Đảo o Đk là chăng 
nhi Ngược lại âm dưới là cử SẼ tự =ƒˆ. Dưới là bộ 
thủ +“. Trong kinh viết thủ Zˆ, cũng là chữ thủ 
này. 

iữ'§x Hư hy Âm trên là hư Ji, âm dưới là hy Zñ 
. Vương Dật chú giải sở từ rằng: Dáng mạo đang 
khóc. Hà Hưu chú giải công dương truyện răng: rất 
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khổ sở buôn bã, đều là chữ tượng hình. 


TÁT CÁ ÂM NGHĨA KINH 


Đại đường phiên dịch kinh 
Sa Môn Huệ Lâm soạn. 


QUYÊN 16 

Kinh Âm Đại Phương Quảng Tam giới ba 
quyền. Huệ Lâm soạn. 

Kinh Võ Lượng Thanh Tịnh Bình Đắng Giác 
hai quyên- Huyện Ứng. 

Kinh A Di Đà, hai quyền- Huyền Ứng. 

Kinh Vô Lượng Thọ hai quyên. Huyền Ứng 
một pho sắp lên. 

Kinh A các Phật Quốc, hai quyền-Huyễn ứng. 

Kinh Đại Thừa Thập Pháp, một quyên Huệ 
Lâm. 

Kinh Phố Môn phẩm, một quyền, Huyện ứng. 

Kinh Phật thuyết Bào thai, một quyền. Huệ 
Lâm. 

Kinh Văn Thù Sư Lợi Phật Độ Nghiêm tịnh, 
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hai quyền-Huyên ứng. 

Kinh Đại Thánh Văn Thù Phật sát công Đức, 
ba quyền. 

Huệ Lâm. Một pho sắp lên. 

Kinh Pháp Cảnh, hai quyền. Huyện ứng. 

Kinh Úc Ca La Việt vân, một quyên. 

Kinh Huyền Sĩ Nhân Hiên, một quyên. Huyền 
ứng. 

Kinh Quyết Định Tỳ Ni, một quyền. Huệ Lâm. 

Hậu Dịch ba mươi lăm Phật danh sám Hồi, một 
quyền. Huệ lâm. 

Kinh Phát Giác Tịnh Tâm, hai quyên. Huệ 
Lâm. 

Kinh Tu Ma Đề Nữ, một quyên. Huệ Lâm. 

Kinh Tu Ma Đề Bỏ-tát, một quyền. 

Kinh A Các quán nữ thuật Đạt, một quyền. Huệ 
Lâm. 

Kinh Đắc Vô Câu nữ (Kinh Ly Câu Thí nữ ) 
một quyền. Huyễn ứng. 

Kinh Ưu Trấn Vương, một quyền. Huyền ứng. 

Kinh Văn Thù Sở thuyết Phật cảnh giới, một 
quyền. 

Huệ Lâm Hai mươi ba kinh trên ba mươi bốn 
quyên đồng âm quyên nây. 

KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG TAM GIỚI 
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QUYỀN THƯỢNG 

Huệ Lâm soạn. 
t Tạp cốc Ngược lại âm trên là tài hợp PIN 
an n nghĩa quyên thứ tám trước đã giải thích 
đầy đủ rôi. Đây nói âm dưới. Ngược lại âm dưới là 
công ốc 2}. Theo chữ tóm tất cho răng: cốc #E. 
là tích chứa nhiều lOại, cốc là tên một trăm loại 
thực vật quy về “ngũ”, tức là năm loại: Tắc thử, 
đậu, mạch, ma. Thuộc về tắc đã. đó gọi là lúa dẻo, 
tức là bông lúa nếp là Huệ côc”. Thuộc về thử đó 
gọi là “Tán cốc”. Thuộc về đậu gọi là Giác cốc. 
Thuộc về mạch gọi là Mang côc. Thuộc về va gọi 
là thọ cốc, cho nên gọi là ngũ cốc. Theo văn nói 
cho rằng: Cốc đó là một "¬ vật gọi là cốc chữ 

viết từ bộ hòa 2 thanh cốc #1. 

N55*JMạc Báo Âm trên là mạch [Ƒj. Trong kinh 
sơn Hải nói rằng: con Mạc Báo. Quách Phác cho 
rằng: Mạc Hữ. là loài động vật có vú, 

giỗng như con Gâu, mà nhỏ hơn, lông nó màu 
vàng, đen sáng và rất mịn bóng, đuôi ngăn, mũi lộ 
ra ngoài rât dài, có thể tự cho có duỗi da dày lông 
ít, chân trước bốn ngón, chân sau ba ngón, sinh 
sông ở vùng nhiệt đới, thường hay ăn măng tre 
trúc. Nhĩ Nhã cho rằng: Mạc là con báo tráng. Theo 
văn nói cho răng: chữ viết từ bộ trỉ . Trong kinh 
văn phân nhiêu thoát đi. Chữ mạc Rï. đây. Nay bồn 
tiếng phạm sửa chữa lại, nên có cộng thêm văn 
chuẩn cho hợp thế văn. Ngược lại âm dưới là bao 
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mạo £Jƒï. Theo văn nói cho răng là loài thú, giống 

như con Hồ Có đóm có vân đen, mà lại nhỏ hơn 

con hồ cũng viết từ bộ trĩ '. âm trĩ '. là âm trĩ 
. Chữ báo báo ƒ#J. đều là chữ hình thanh. 

27M» Dương Mã Ngược lại âm trên là tường 
dưỡng ‡#‡. Trong kinh Sơn Hải cho rằng: Ở núi 
Đảo qua, có rât nhiêu con tÊ dương. Quách Phác 
cho răng: Là loại thú rất lớn, có màu sắc, hoặc là 
xanh, hoặc là trắng, mũi của nó dài giống như mũi 
heo mà lớn. Răng nó dài một trượng mà nhỏ, thân 
nó dài năm thước. Loại thú này tánh hay ghen ty. 
Theo văn nói cho rằng: Là loại thú có vú, tuổi thọ 
sông ba tuổi. Chữ tượng hình. 

JRZ#Nguyên Hỗ: Ngược lại âm trên là ngô viên 
Eế #, ngữ quan hai âm, đều thông dụng Nhi Nhã 
cho răng: con Nguyên dương, giông như con Ngô 
dương. Quách Phác cho răng: nó giống như con 
Ngô dương mà cái sừng lớn hơn con Sơn dương. 
Trong kinh viết Nguyên ÙI- Này là chăng phải. 
Ngược lại âm dưới là định hề Ƒ # - Trong Mao Thi 
Truyện cho rằng: con đẻ dương can dê cái. Quảng 
phà cho răng: con gà trông, con Ngô dương khi 
được ba năm tuổi thì gọi là Hỗ dương đều chữ 
tượng hình. 

(E25 Cụ dục: Ngược lại âm trên là cụ ngu E. 
hoặc viết câu ñ DI Âm dưới là dục 3X. theo chữ cụ 
? Â§Ngược lại âm dục tợ ÄŠ1{J. cái lưỡi của chim 
và cái mỡ. Trước con mắt sừng có lông, có hai cánh 
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có đóm trắng có tên gọi khác là hàn cao 3E“.. 

ñIÉ > #E Câu chỉ la. Âm trên là câu {. -_ Ngược 
lại âm dưới là kinh đĩ $£ PA. Câu chỉ la {R££ đó là 
tiếng Phạm. Ỏ tây vực gọi là tên của một loài chĩm. 
Loài chim nây tiêng hót rất hay, khiến cho người 
ta nghe cảm thấy rất vui mừng, văn thường hay 
dùng gọi là loại chim hót hay. 

s5: Hạt kê Ngược lại âm trên là át j. Trong 
kinh Sơn Hải cho răng: ở núi Huy chu có rất nhiều 
loại chìm Hạt kê này. Quách Phác cho rằng: Giống 
chim trĩ, mà lớn hơn, trên đầu màu xanh, có màu 
trên đầu tính thích đá nhau cho đến chết, cũng gọi 
là con dẻo kê. Chữ hình thanh. 

JÉ?2 Điêu thứu Âm trên là điêu HD. Âm dưới 
là tựu 7. Trong kinh âm nghĩa quyền thứ hai trước 
kinh đại Bát Nhã, đã giải thích đầy đủ 

3š?/b. Giá sa Tiếng phạm Ở tây vực gọi là tên 
của một loài chim. 

Nước nây không có loại chim nây. 

4i. Như thực Ngược lại âm Như hạp #[. 
n sách LỄ Ký cho răng: Loài chim ăn thịt thú. 
Cũng gọi là như âm, nghĩa là loài chim uống máu. 
Loại chim này lông nó mịn mà mềm. 

Khẩu chúc ca 5Z⁄33I: Tiếng Phạm, tên của vật 
quý báu. Ngược lại â âm trên là kinh dẫn #5 [, âm 
dưới là chung lục 4#. Xưa dịch hoặc gọi là kiên 
thúc ca 53;RJ3. 
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EEWffJ): Tỳ é lặc hinh hè ##Z. Ở tây vực gọi 
tên là cây Mạc. Nay gọi là tỳ lê lặc EE.J). 

##. Dự chương Âm dưới là chương ®#?. Dự 
chương là cây lớn. 

Trong Nam Trung DỊ Vật Chú cho rằng: Sinh 
ra đến bảy tuổi mới biết. Nếu viết chữ chuyên ft 
tức là cùng loại cây long não. 

“F##Ngưu cước Ngược lại âm 7277 căng lực. 
Ở Tây Trúc cho rằng: Tên của loài hoa lạ Theo văn 
nói cho răng: Chữ viết từ hai bộ 2E thúc. Trong 
kinh văn viết từ bộ Z lai là chẳng phải. 

l#“t. Câu ngưu Ngược lại âm rÍ#£ cố hậu. 
Nghĩa dùng tay mà vặt sữa bò. Âm loát fŸNgược 
lại âm phôn quát ki Theo Mao Thi 

Truyện cho rằng: Lây tay gỡ lấy vật rất mỏng 
đem ra. Chữ cấu loát ‡#f7. Hai chữ đều từ bộ thủ 
=F. 

4z. Hoa mạn Ngược lại âm mã ban R§Jï. 
Chữ giả tá. Ngược lại vôn là âm di nhiên 7l8ZÃ. Nay 
mượn chữ làm Hoa mạn, chữ mạn đó là ở nước Tây 
Trúc dùng làm dụng cụ trang nghiêm thân. Lây sợi 
chỉ xỏ qua loại thảo mộc đó là hoa đàm, dùng năm 
màu sắc, không cân phải hỏi người con trai, người 
con gái cùng nhau làm trang sức trên đầu, giỗng 
như sợi dây thao buộc con dâu vậy. 

Z1. Nhu nhuyễn Ngược lại âm nhi viên [ÍijZE 
. Trong kinh viết nhuyễn ? này là chăng phải, văn 
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dưới theo đây đều chuẩn. 

ÿ#?$. Thanh linh Âm dưới là lịch định JẾ J. 
Thanh linh là nước trong sạch vậy. Theo văn nói 
chữ viết từ bộ thủy 7K, thanh lịnh ©. Trong kinh 
viết từ bộ băng 3X là chăng phải, nếu âm chữ băng 
»K là lặc đả ##JƑT là chăng phải ý nghĩa trong kinh. 

gã. Kỳ tu Ngược lại âm tương du H5. 
`. là loại hoa Sen, chữ viết đúng là từ bộ sam 

Z viêt thành chữ tu Z8. 

tH?ím. sào quật Ngược lại âm trên là sài hào #Š 
%. Theo văn nói cho răng: Con chim đậu trên cành 
cây. Chữ tượng hình. Trong kinh viẾt từ bộ 3E là 
chăng phải. Ngược lại âm dưới là khốn cốt RE. 
Đồ Dự chú giải Tả truyện răng: Quật là đào đất làm 
nhà. Theo văn nói chữ việt từ bộ huyệt 7Ý thanh 
khuất jđj, cũng có từ bộ mịch là chăng phải. 

Bể: Gia tịnh Ngược lại âm trên là tình diệc 
J#7R. Chữ cổ Theo văn nói chữ viết gia 9. 

CÚ 8 Trì sính Ngược lại âm dưới là sỉ dĩnh HỒ 
Zi. Đồ Dự chú giải Tả Truyện Tăng: Sính là chạy 
nhanh. Theo văn nói giải thích răng: Là chạy thăng. 
Chữ viết từ bộ mã t§ thanh sính ?, âm sính Ngược 
lại âm thất binh ULTE 

Rz:.. Hý lộng Ngược lại âm trên là hư ký J.äU 

. Theo văn nói cho rằng: Chữ viết từ bộ qua -È 

thanh hý ?, âm hý Ngược lại âm hứa nghi šƑ#. 
Trong kinh viết từ bộ hư Ƒš là chắng phải. Ngược 
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lại âm dưới là lộc đỗng 3# BE. Theo văn nói cho 
rằng: Giỡn cợt vui đùa. Chữ viết từ bộ củng †† đến 
bộ ngọc -Ek, âm củng †† là âm củng ‡#. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG TAM GIỚI 
QUYÊN TRUNG 


ÿ5† [. Qua đả Ngược lại âm trên là trúc qua ƒT 
ƑÑ. Theo văn nói cho răng: Qua là đánh nện. Chữ 
viết từ bộ mộc 7£ quá 3Ö. Ngược. lại âm dưới là đắc 
lịnh {#. Theo văn nói cho răng: Là đánh gõ, 
đánh phá. 

l8. Già tỏa Âm trên là da ]JI, âm dưới là tảng 
quả S5&*%.. Ngọc Thiên cho rằng: Liên kết với nhau. 
Theo văn nói cho rằng: Tỏa $ï#f| là cái khóa móc 
xích. Chữ viết từ bộ kim 4> thanh tỏa âm tỏa đồng 
với âm trên. Trong kinh văn viết chữ da tỏa ]JIIFấ, 
hai chữ đều là trong sách viết sai. 

“#788. Sanh Thích Địa ngục Ngược lại âm 
trên là thư hội llŠ. Theo Vận Anh Tập cho răng: 
Là đầu nhọn của cây, văn thường hay dùng, chữ 
chánh thẻ viết là thúc 5£. Quảng Nhã cho răng: Răn 
cưa nhọn, cũng viết là chữ thích #lj này, đều đúng, 
hoặc là viết sách #Ẽ, cũng viết giáp ?, những chữ 
này đều sai, chăng phải chánh thế Chữ việt từ bộ 
đao /J thanh sách 2. 
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S“%.. Lão mạo Ngược lại âm mao bao “É†8. 
Theo Vận Anh lập cho răng: Mạo Sế là già. Theo 
sách Lễ Ký cho Tăng: Vám mươi, chín mươi tuổi 
gọi là mạo ]§. Âm mạo đồng với âm trên. Trịnh 
Huyền chú giải răng: Mạo đó là mê muội hay quên. 
Theo văn nói cho răng: Chữ viết từ bộ lão 3⁄“thanh 
mao #£. 

H7. Thải tài Ngược lại âm trên là thang lặc 
3». Theo Tập Huân Truyện cho rằng: Người vay 
mượn gọi là thải EŸ. Theo văn nói cho răng: Người 
câu xin vật. Chữ viết từ bộ bối EI thanh vực Ẳ, âm 
vực là âm dực Sšnày. 

IfJ#š. Tân xúc Ngược lại âm trên là tỳ dần Eí Eb 
Em, âm dưới là tửu dục #8. Theo Tập Huấn 
Truyện: cho răng: Cau mày, mà xúc là bức bách sân 
giận, nôi giận khiến nét nhăn trên trán. Theo Khảo 
Thanh cho răng: Nét nhăn trên mày, nghĩa là đôi 
mày châu lại, dám lại, xúc là nồi giận khiến mũI cO 
rút lại, mắt trợn ra. Theo văn nói cho rằng: Chữ xúc 
⁄È, viết từ bộ thích JRš, Ngược lại âm thanh diệc Ƒƒ Ế 
7TR. Thanh túc JẺ. âm trứu Ø#, Ngược lại âm tắc 
cứu RI[ÿZ. Âm ngạch #8ÑNgược lại âm an khác ?% 

HE Eœ. Phiến mại Ngược lại âm trên là phát vạn 
+ J. Chữ thông nhất cho Tăng: Dùng tiên mua bán 
vật quí, sọi là sớm mua tối bán. 


##FƑ.. Tật đồ Âm trên là tật ÿš. Ngược lại âm 
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dưới là đô cô #l[ö]. Vương Dật chú giải sách Sở 
Từ rằng: Hại người hiền gọi là tật 5, hại sắc gọi là 
đồ 3F. Theo văn nói cho răng: Người phụ nữ ghen 
chồng. Chữ viết đều từ bộ Nữ 2“thanh tật hộ J<ƑƑ 

- Trong kinh văn viết đỗ ƑEï viết thành chữ đồ #§ 
này là chăng phải. 

RTZZ. Trữ tụ Ngược lại âm chư lữ #ã =. Đồ Dự 
chú giải Tả truyện răng: Trữ T7 là chứa, là tàng trử 
cất giâu. Theo văn nói cho răng: . Là chứa nhiêu. 
Chữ viết từ bộ bối Hị thanh trữ =7. Ngược lại âm 
dưới là tùng dụ ?##8&. Hà Hưu chú giải Công 
Dương Truyện rằng: Tụ ? là gom lại. Giả Quy chú 
giải sách Quốc Ngữ rằng: Tập hợp lại. Theo văn 
nói cho răng: Hội hợp. Chữ việt từ bộ chúng ? 
thanh thủ H/, âm chúng ? là âm ngâm ` từ ba bộ 
nhơn Á.. 

laš. Tương khiếp Ngược lại âm dưới là khiêm 
diệp HỆ “TS: Trịnh Tiên chú giải sách Lễ Ký rằng: 
Khiếp ễ là cái rương rất kín. Âm giam? là âm hàm 
JÈ. Theo văn nói cho rằng: Tương #ễ là loại rương 
lớn. Kháp lÿ#£ cũng là loại rương nhỏ băng tre. Văn 
cô viết khiếp ? này, từ bộ phương L_., âm phương 
7 thanh giáp 2%. 

2#. Mâu thích Ngược lại âm trên là mẫu hậu 
tĐÍz:. Theo văn nói cho răng: Mâu là cây thương, 
dài hai trượng. Nói theo đây là dùng loại thước cô, 
tức là ngày nay nói thước đó là một trượng sáu tâc. 
Theo chữ mâu Zƒ tức là chữ tượng hình. Ngày nay 
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gọi là cây giáo dài, hoặc gọi là ngọn mâu. Âm dưới 
là thử tứ Jt:Z. Quyền trước đã giải thích rồi. 

br[4f P8. A luyện nhi Tiếng Phạm. Xưa dịch là 
chất thô không mịn mêm, cũng gọi là A lan nhã [nƒ 
B8ïZ:. Đời Đường gọi là chỗ văng lặng tịch tịnh yên 
tĩnh. 

»>*f£. Tử uễ Ngược lại âm trên là ty sử Ấi SE. 
Bì Thương lại việt tử 3š này. Theo văn nói cho 
rằng: Là cặn bã rượu. Ngược lại âm dưới là ư vệ 
TẠI]. Bác Nhã cho rằng: Loài cỏ dại mọc hoang. 
Chữ viết từ bộ Xi hòa. Theo văn nói cho răng: Chữ 
viết từ bộ thảo šŠ cR‹ 

HTHB. Tài hối Ngược lại âm dưới là khôi ôi [šš 
ƒÐ. "3 

Nhĩ Nhã cho răng: Hôi là của cải tài vật. 

E§=£:. Mạ ly Ngược lại âm trên là ma giá jJfZ. 
Ngược lại âm dưới là ly trĩ ###f£. Theo văn nói cho 
rằng: Hai chữ đều cùng nhau hỗ tương nghĩa là răn 
dại nhăc nhở, đều bộ võng J{, võng là giông là kẻ 
CÓ {ỘI. 

Ð:?f. Chùy chung Ngược lại âm trên là lương 
truy R8. Theo văn nói cho rằng: Là cái dùi đánh 
øõ. Chữ viết từ bộ mộc 7K thanh trĩ &. 

Ijtlit:: Diên thóa Ngược lại âm trên là tường 
diên £É#1E. Văn thường hay dùng cũng thông sử 
Chữ chánh thể viết từ bộ thủy ? đến bộ khiếm Z⁄ Ñ, 
viết thanh chữ khiếm ?. Theo văn nói cho rằng: 
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Nước dãi trong miệng, hoặc viết từ bộ Thủy 7K, 
viết thành chữ diên 3Ý, cũng là văn thông dụng 
thường hay dùng. Ngược lại âm dưới là thô ngọa 
-ElJ. Giải thích chuân âm trên từ bộ thủy ZzKthanh 
thóa #. 

#hii£. Thị lai Ngược lại âm dưới là lai đại 2&fÀ 

. Còn nghi ngờ chữ này, trong truyện viết sai, nghĩa 
đúng hợp trong kinh viết là thuần lệ, Ngược lại âm 
thủy nhuận 7KTll. 

XI. Nùng hậu Ngược lại âm nặc long E8PẼ. 
Theo văn nói cho răng: Nước đây tràn ra ngoài, 
hoặc viết từ bộ dậu [, viết thành chữ nùng HỆ. 
Theo văn nói cho rằng: Rượu đậm đặc. Chữ tượng 
hình. 

niMj>IJ. Trích phạt Ngược lại âm trên là trắc cách 
bÿ#. Theo Mao Thi Truyện cho rằng: Tương 
trách, chê trách. Đồ Dự chú giải Tả truyện rắng: 
Trích là chỉ trích, khiến trách. Phương Ngôn cho 
răng: Phẫn nộ giận dữ Theo văn nói cho răng: Là 
phạt, trị tội. Chữ viết từ bộ ngôn đến bộ thương 
đ, thanh tỉnh 43, Ngược lại âm dưới là phiền miệt 
MB. 

Theo văn nói cho răng: Phạt tội, tội nhỏ thì 
phạt, chưa có dùng đao mà giết, nhưng cầm đao mà 
măng nhiếc dọa nên gọi là phạt. Chữ viết từ bộ đao 
7] đên phạt =š. Chữ hội ý. 

løp Z4. Quan la Ngược lại âm trên là cô ngoan 
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HiXẾ. Trịnh Tiền chú giải sách Lễ Ký răng: Quan 
đó là cửa ải. Theo văn nói cho rằng: Lấy cây gô 
ngang trấn giữ cửa nhà. Quảng Nhã cho răng: 
Đóng cửa lại. 

Chữ viết từ bộ môn Ƒ5 thanh quan ?, âm quan 
đồng: với âm trên. Trong kinh văn việt từ bộ khai 
Bi viết thành chữ khai liij này là chắng phải. Ngược 
lại âm dưới là la yềm ##JR#. Tự Thư cho răng: La 
3á là che lại. 

Theo Văn Tự Tập Lược cho răng: Dạo chơi chỗ 
trấn giữ đường nguy hiểm có binh khí, chuẩn bị 
đánh với nhau. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG TAM GIỚI 
QUYỀN HẠ 


BH lj. A Kỳ Lợi Âm kỳ '# là âm kỳ %1 này. 
Tiếng Phạm, gọi là chất thô cứng không mêm mại, 
hoặc gọi là A xà lê §nJlzJZ. Đời Đường gọi là Giáo 
thọ sư. 

HH. Thúy tưởng Ngược lại âm thuyền tuế š 
øš. Quảng Nhã cho răng: Thúy lữ là yêu, mềm 
mại. Theo văn nói cho răng: Thịt nhuyễn dễ đoạn, 
xắt. Chữ viết từ bộ nhục [ÃJ đến tuyệt #?, thanh tỉnh 
#. Trong kinh văn viết từ bộ nguy ƒZ. viết thành 
chữ thúy JÊ này là chắng phải. 
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‡'IEi. Môn mạc Âm trên là môn Ƒ', âm dưới là 
mạc #*. Theo 

Mao Thi Truyện cho răng: Chữ môn mạc đó 
cũng giống như lấy tay vỗ về an ủi. Chữ viết đều 
từ bộ thủ -ˆ-. Chữ hình thanh. 

4*Z£. Ngã lộng Âm trên là ngã 4#, viết từ bộ 
thủ =# đến bộ qua -È. Chữ hội ý. Viết từ bộ hòa ZE 
Su là chắng phải. Ngược lại âm dưới là lung đồng 

ñE lÚJ. Quyên thượng trước đã giải thích đây đủ rồi. 
Trong kinh việt từ bộ thủ SE việt thành chữ biện †R 
là B3: phải nghĩa trong kinh. 

s3. Hoàng trùng Ngược lại âm trên là hồ 
quang #3. Văn Nhĩ Nhã cho rằng: Loại châu 
chấu ăn mâm non, mạ non, cũng gọi là minh SE 
tức là con ấu TẾ ăn lá non, gọi là đăng lễ ăn rễ 
cây, gọi là mâu #, tức là sâu đục gôc, gọi là 
thường hay ăn gốc. lúa, gọi là loại côn trùng. Sách 
Thuyết, Văn ghi răng: Có bốn loại, tuy có khác 
Pin về tên gọi, nhưng cũng gọi là Hoàng trùng #š 
sa. Quảng Nhã cho răng: Trùng hoàng: đan tt tức là 
con châu chấu, hình như con châu chấu này trên 
lưng cũng có khác biệt về màu sắc, lớn, nhỏ không 
đồng, cho nên có tên gọi là hoàng, minh, mao, ng 

It#ZZtft. Hoàng #Ẽlà con châu châu, minh 
con ấu trùng, mao ## là con sâu đục gốc lúa, Ăn 
ffÈ là con bướm ngài. Hoàng #Šlà âm nhất điển — 
2. âm yên {E là âm thị mao fƒ##, Ngược lại âm 
mạc hậu ##Í#. Âm trung ấn là âm chung 4, âm 


<< 
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minh !# là âm minh âm ? ## là âm tặc J#. Vực 
"` là âm quăcŸÿƑ, Ngược lại là âm lâu quặc ##öi. 

“lữ. Bất giải âm giới ÿ. Các chữ trong sách 
đều không có âm giá #Z. 

Eun, Lung á Ngược lại âm trên là lộc đông lộc 
s. Âm dưới là ô giá Sĩ. Trong quyền kinh âm 
nghĩa trước đã giải thích đầy đủ rôi, không thuật 
lại nữa. Trong kinh viết từ bộ khâu L1 viết á I#" này 
là chăng phải. 

JE‡Z. Ứng đảm Ngược lại âm đáp cam 2H. 
Quảng Nhã cho răng: Đảm là nhấc lên, đưa lên. 
Văn Tự Thư cho răng: Đảm là gánh vác, hoặc là 
viết đảm ? từ bộ nhơn A_ đều thông dụng. Chữ viết 
từ bộ thủ =F thanh đảm ?, âm đảm là âm chiêm r“ 

. Chữ viết từ bộ mộc ZK là chăng phải. 

HIỆT7. Ly bác Ngược lại âm bỗ các X8. Sách 
Bác Nhã ghi răng: bác ÿŠlà đánh gõ. Trịnh Huyện 
chú giải sách Khảo Công Ký răng: Bác 

là võ nhịp theo âm nhạc. Ngọc Thiên cho răng: 
Bác là vô về an ủi. Sách Thuyết Văn cho răng: 
Nắm lẫy sợi dây. Chữ viết từ bộ Thủ S# đến bộ bác 
?, thanh tỉnh %?. Chữ bác ? từ bộ phủ F, đến bộ 
Thến Ƒ, viết bác? này là chắng phải. 

]H#. Thư ác Ngược lại âm thanh dư ƑZÈ. Tư 
Mã Bưu chú giải sách Trang Tử răng: Nóng nhiệt 
nổi lên làm mụt nhọt, không thông làm mụt ung. 
Sách Thuyết Văn ghi rằng: Chữ viết từ bộ tật ?, 
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thanh thư?, âm thư ?. Ngược lại âm tử dư -Ƒ⁄. 
Chữ viết từ bộ nhựt LH dưới chữ nhất —- 

Mã. Liêu lệ Ngược lại âm trên là lcf ô J]Ñ, 
âm dưới là liên kiết 3. Theo Kinh Văn ghi rằng: 
Quần vòng cái chân lại, cái chân 

của người bẻ cong lại, không được thăng. 
(Theo phong tục của người 

Trung Hoa là con gái nhà khuê các phải bó chân 
lại). Cũng gọi là làm như vậy không đúng. Chữ viết 
đều từ bộ mịch 4:. Chữ tượng hình. Âm mịch #là 
âm mích Bï. 

5p. Lung ai Ngược lại âm nhai giải EEl£. 
Thiên Thương Hiệt ghi răng: A1 ? là ngu sĩ. Theo 
Tập Huấn Truyện cho răng: S¡ mê. Sách Thuyết 
Văn ghi rằng: Chữ viết từ bộ mã Fý, ai ?, thanh tỉnh 
4. 

ZJ#j. Vật xúc Ngược lại âm vệ chúc 4#). 
Quảng Nhã cho rằng: Va chạm, xung đột. Trong 
Kinh văn viết từ bộ ngưu ZƑ, viết xúc ? cũng là văn 
thông dụng thường hay dùng. 

lšp£. Khinh táo Ngược lại âm dưới là tao lao 
l5. Theo Khảo Thanh cho rằng: Tính nóng nảy, 
dao động, quây nhiễu, mau chóng, đi vội vàng, 
hoặc là viết táo ? cũng đồng. Chữ viết từ bộ túc Rd 
,„ thanh táo?. 

»K‡£. Muội bạn Ngược lại âm trên là mạn bát 
»x. Ngược lại âm dưới là bàn mãn #3. Theo 
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Khảo Thanh cho rằng: Lưu lại, giữ lại, dừng nghỉ 
Lấy đây và kia hòa trộn lại gọi là bạn ‡Ý. Chữ viết 
từ bộ thủ =E, thanh bán 3. 

*#š Bài nang. Âm trên là bại RứZ, Ngược lại 
âm dưới là nặc lang. 

8H. Thiên Thương Hiệt và Ngọc Thiên cho 
rằng: Thác nang là cáidụng cụ thôi lửa, hoặc viết 
từ bộ cách cm viết bài ?, hoặc viết từ bộ khao ẤE, 
viết thành chữ ? đều thông dụng. Trong Kinh văn 
viết bàijjEnày là chẳng phải. 

JØt£. Dĩ đoạn Ngược lại âm đô loạn đ°L. 
Trịnh Tiên chú giải sách Lễ Ký rằng: Đoạn #2 là 
dùng chày để rèn thép, tôi luyện. Thiên Thương 
Hiệt ghi răng: Là cái dùi để đánh nện. Sách Thuyết 
Văn cho răng: Đúc kim loại, nhỏ, rèn luyện. Chữ 
viết từ bộ Kim >, thanh đoạn E3. Chữ đoạn £S từ 
bộ thù %, đến chữ lập 2, thanh tỉnh 23. Âm toát f§ 
Ngược lại âm định ñy T. 

Trùy toàn Ngược lại âm trên là trực truy Eï7E. 
Sách Khảo Thanh cho răng: Quả trùy đập sắt, hoặc 
viết trùy ? này, cũng viết chữ trùy? này đều thông 
dụng. Ngược lại âm dưới là liễm nghiêm ? lữ. Sách 
Thuyết Văn ghi rằng: Tàn —À vật kẹp lại lây dùi 
khoan. Chữ việt từ bộ kim ‹$ đến bộ chiêm r, 
thanh tỉnh ##†. Trong Kinh Văn viết từ bộ cam TH, 
viết thành chữ kiểm #H, tức là thiết già #ÄÿjII, là cái 
gông cùm xiêng xích, là chắng phải nghĩa đây dùng 
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vậy. 

Xu đặc #£f. Ngược lại âm xướng chu E2. 
Mao Thị Truyện cho răng: Xu #E là người con gái 
đẹp. Sách Thuyết Văn ghi chữ từ bộ nữ thanh 
chu ỐK. Ngược lại âm dưới là đăng đặc J$ƒ8. Văn 
Dĩnh chú giải Hán Thư rằng: Đặc Tĩ là ngọn nến 
chiếu sáng. Sách Thuyết Văn ghi răng: Đặc là con 
bò đực. Chữ viết từ bộ ngưu “F đến bộ tự š£, thanh 
tỉnh 4Ÿ. 

]Ej Thông hiệt. Ngược lại âm trên là thương 
hông 4T. Sách Thượng Thư cho rằng: Nghe gọi 
là thông ?, tất nhiên là nghe rất rõ ràng, rât kỹ gọi 
là thông. Tắt nhiên là làm mưu tính, chỗ nghĩ một 
việc định một kế xét rõ mới thành. Trong Kinh Văn 
viết từ bộ Thông ? viết thành chữ Thông ?, văn 
thường hay dùng. Ngược lại âm dưới là nhàn bát. 
Theo Khảo Thanh cho răng: Hiệt là thông minh, 
lanh lợi. Phương Ngôn cho rằng: Là người đứng 
đầu, cũng gọi là người có trí tuệ, gọi là hiệt. 

Sách Thuyết Văn viết từ bộ hắc E# đến bộ kiết 
? thanh kiết ?. 


tk 


KINH VÔ LƯỢNG T HANH TỊNH BÌNH 
ĐĂNG GIÁC 
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QUYỀN THƯỢNG 


Ngưu tự “F§ïj, âm tự =ÿ. Giai Uyên Chu Tòng 
cho răng: Tự ẩi| là cho ăn cùng với sự nuôi dưỡng. 
Xưa nay chữ chánh viết từ bộ thực Ñ thanh tự mỉ. 
Trong Kinh Văn viết từ bộ khẩu L1 viết thành chữ 
tự ? này, văn thường hay dùng là chắng phải. 

1#. Sâu đoản Ngược lại âm đoan quản Ji š. 
Thiên Thương Hiệt ghi răng: Đoản #ÿ là thúc giục, 
thôi thúc. Sách Thuyết Văn ghi răng: Đoản là 
không dài. Chữ việt từ bộ thi % thanh đậu tỉnh Z2 
4ì. Kinh Văn viết từ bộ thủ , viết thành chữ đoản 
? này là chăng phải, không thành chữ. 

1H. Bảo nhĩ Ngược lại âm như chí #[lTE. 
Thiên Thương Hiệt ghi rằng: Cái vòng hoa tai, 
bông tai, gọi là nhĩ Fl, tức là châu ngọc trang sức 
cho nơi tai. Sách Thuyết Văn ghi chữ việt từ bộ 
ngọc =E thanh nhĩ :. Âm đang ? là âm đương*ƒ 

x76. Hoàn phi Ngược lại âm trên là huyết 
duyên NHỆ” S cũng việt chữ duyên ? này, đều là chữ 
chánh thể. Công Dương Truyện cho rằng: Duyên 
?, tức là hoàn?, tức là con châu châu. Bắt đầu sinh 
ra gọi là duyên ?, là ấu trùng, đến dài lớn ra gọi là 
hoàn ?. Lưu Tán nói răng: Con kiến con. Đồng 
Trọng Thư cho răng: Con châu chấu. Theo Thanh 
Loại cho răng: Cũng là con châu chấu. Sách 
Thuyết Văn ghi răng: Loài côn trùng bò dưới đất. 
Chữ viết từ bộ trùng “thanh hoàn ?. T 405 
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DỤC: DIỆ Nhuyễn động Ngược lại âm nhuận Doãn 
EjzH. Có Dã Vương cho răng: Loài côn trùng nhỏ 
bò lúc nhúc. Nhuyễn JỨ' cũng giống như chữ động 
iJJ. Sách Tự Thư cho răng: Loài côn trùng không 
có chân, mà đi được gọi là nhuyễn động. Sách 
Thuyết Văn viết từ bộ trùng 1š, thanh nhuyễn 5E HH, 

3C. Đỉnh quang Âm trên là định ZE. 

EE]&. Nhai đề Ngược lại âm nhã giải TP 
Sách Thuyết Văn ghi rằng: Bên vách núi cao. Chữ 
viết từ bộ Sơn hán LÍ IJjˆ. Ngược lại â âm ngũ đáo †¡ 

#l|. Giai Thanh và Kinh Văn dại viết ngầm 4, 
nghĩa là núi cao vút. Sách cho rằng sai chăng phải. 
fiJ§. Hỗn hoàng m. lại âm trên là hồ bồn 
u12, âm dưới là hoàng 5. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: Hỗn hoàng là ánh sáng mặt trời chiếu rực rỡ, 
chói lọi. Chữ tả hình, hữu thanh. 

tiEð Chinh sung. Ngược lại âm trên là chỉ 
doanh Z ã¡. Ngược lại âm dưới là chi dung be Z2 
Sách Phương Ngôn cho răng: Cuống lên vì sợ, sợ 
hãi quá mức. Quảng Nhã cho răng: Vội vàng chạy 
Đông chạy Tây, hấp tấp, cũng là chữ hình thanh. 

T8ƒR. Hạng ngận Ngược lại âm trên là học 
giảng SZñmắ, âm dưới là ngận khẩn ÿ# 5E. Hai chữ 
đêu là chữ Thượng thanh. Giả Quỳ chú giải sách 
Quốc Ngữ răng: Ngang ngạnh, oán hận, nói là 
người rât là bướng bỉnh, ngang tàng khó mà quay 
lại gọi là hạng Ti. Chữ ngận ƒR từ bộ xước ? thanh 
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cân Ä. 

#Jƒ. Thanh sưu Ngược lại âm trên là sanh 
cảnh Z:EX. Đồ Dự chú giải Tả truyện rằng: Thanh 
T là tai họa. Giả Quỳ cho răng: “Là bệnh. Giải 
Thích Tên gọi là Sưu thanh ? ” giống như là bệnh 
ốm gây tiều tụy. 

Kinh Văn viết lược, mượn dùng chăng phải bốn 
chữ. 

J#SE:. Mi tận Ngược lại âm vẫn bi ? 3ÿ. Văn 
thường hay dùng. Cô Dã Vương chú giải Kinh 
Dịch răng: Mi là tán nhỏ ra. Quảng Nhã cho rằng: 
Hư hoại. Sách Thuyết Văn cho răng: Mi là vụn vặt. 
Chữ chánh thể viết từ bộ mề 2É, việt thành chữ mi 
?, Chữ hình thanh. 

“K†“jI#2 Thiên câu tàm. Âm trên là câu {R, âm 
đưới là tàng hàm 

i8. Tiếng Phạm, tên của loài hoa Trời. 

Kỳ bính -©‡Ñ. Ngược lại âm binh mạng 1#. Có 
Dã Vương cho răng: Bính Jjj là cái gôc. Giả Quỳ 
chú giải sách Quốc Ngữ răng: Nắm quyên. Sách 
Thuyết Văn cho răng: Cành cây. Chữ việt từ bộ 
mộc HN thanh bính j. Chữ chánh thê từ bộ bĩnh 
SE viết thành chữ bĩnh ?này. 

Chữ hình thanh. 

Ê¡IH. Hạp lâu hăng Âm trên là hợp 2%, dưới 
là võng khải [#j#j. 

Tiếng Phạm. Chữ nghĩa không câu, tên của vị 
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Bồ Tát. 


KINH VÔ LUỢNG THANH TỊNH 
BÌNH ĐĂNG GIÁC QUYỀN HẠ 


#2. Hữu huyền Ngược lại âm huyền khuyến 
%⁄Ẩ. Vương Cường chú giải Kinh Dịch răng: Đồ 
vật ngày xưa bằng kim loại gồm có ba chân, hai 
tai, lớn nhỏ khác nhau. Giai Uyên Chu Tòng cho 
rằng: 

Huyễn $3 là cái đỉnh, cái đỉnh có tai (tức là có 
quaI hai bên). 

E7. Lệ lượng Ngược lại âm trên là lực kế 7 
ñF. Ngược lại âm dưới là lực trượng 773. Nghĩa 
là từ trên cao, lược xuống thấp, từ mây, bao nhiêu, 
chữ của người Xưa. 

E22. Sử cấp Ngược lại âm trên là sư sử II Sẽ 
Thiên Thương Hiệt cho răng: Sử † là chạy nhanh, 
phóng nhanh, ngựa phi nhanh. Chữ hình thanh. 
Trong Kinh Văn viết từ bộ quyết #' là chẳng phải 
nghĩa đây dùng. Ngược dưới là chữ câp 5+. Sách 
Thuyết Văn cho răng: Sắp xếp. thúc gIỤC, gâp gáp. 
vội vã. Chữ viết từ bộ tâm ;L› thanh câp Jj. 

†5ik. Khảo trật Ngược lại âm trên là xí sư JRÏ 
Hli, lại là âm Thương Hà [SXDI| hai âm đều thông 
dụng. Ngược lại âm dưới là điền hiệt 1ã. 
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Theo Khảo Thanh cho răng: Tham khảo, tra 
xếI, thấy không đồng đều. Vương Dật chú giải Sở 
Từ răng: Vấp ngã không thê đứng dậy được, "hết 
sức lực, cô găng gượng. Sách Thuyết Văn ghi rằng: 
Thiếu kém, nghi ngờ, không thê thắng thăng. Hứa 
Thúc Trọng chú giải sách Hoài Nam Tử răng: Vấp 
chơn té ngã ngửa. Sách Phương Ngôn cho răng: Té 
ngã ngửa xuống đất gọi là trật £. Hai chữ đều là 
chữ tượng hình. 

†HEE tin. Thế Sự nao nao Ngược lại âm nữ 
giao 22. Nghĩa là chất chứa lời nói lao xao, lao 
xaO tiếng, TiỌC “Đài. Cố Dã Vương cho răng: Chữ 

“nao nao” giống. như tiếng la hét ôn ào. Sách 
Thuyết Văn cho Tăng: sân giận gào thét to lên. Chữ 
việt từ bộ ngôn ï thanh nao ?. Cũng cho rằng nói 
âp úng không thành lời. 

em. Binh dinh Ngược lại âm trên là tính 
minh?. Ngược lại âm dưới là duy huỳnh "TEEX€ 
Theo chữ “binh dinh” cũng giống như là bôi hồi. 
Quảng Nhã cho rằng: Binh dinh là rôi rắm không 
biệt xoay xuở sợ hãi, cuông lên vì sợ hãi. 

PP 2. Súc khí Ngược lại âm sửu lục †7š. 
Không An Quốc chú giải sách Thượng Thư răng: 
Súc ? là tích chứa. Cô Dã Vương cho răng: Súc là 
gom tụ lại. Chữ hình thanh. Trong Kính Văn có 
việt từ bộ tâm.Ì›, viết thành chữ Súc ? này là chắng 
phải. Âm súc Ngược lại âm hứa lục šƑ7§. 
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2+). Các lệ Ngược lại âm lực trệ 777. Quảng 
Nhã cho răng: 

Lệ là khuyên khích. Sách Nhĩ Nhã cho răng: 
Găng sức, CÔ Sức vượt qua Bức tường ngăn chặn. 
Sách Thuyết Văn cho răng: Nỗ lực, tận lực. Chữ 
viết từ bộ lực 7J, đến chữ lệ J§?, thanh tỉnh 43. Chữ 
lệ Jlý từ chữ li ?, âm l¡ Ngược lại âm lặc giới 2 ?†. 

1É. Đề đột Ngược lại âm trên là định lễ Ƒ. 
Theo sách Đại Đái LỄ ghi rằng: Chữ đề †f£ cũng 
giống như chữ Thôi Ÿf‡ vậy, nghĩa là đây ra. Theo 
Khảo Thanh cho rằng: Chông cự Sách Thuyết Văn 
ghi răng: Va chạm. Chữ việt từ bộ thủ =Ƒ- thanh để 
:, âm để đồng với âm trên. Ngược lại âm dưới là 
đồ cô $E#t. Vương Dật chú giải Sở Từ rằng: Vượt 
qua, trải qua. Theo Vận Thuyên Tập cho Tăng: 
Xung đột. Sách h Thuyết Văn viết từ bộ khuyến 2®, 
đến bộ huyệt 7X, ở trong bổng nhiên chạy ra, Con 
chó trong hang chạy ra ngoài. Chữ hội ý. 

JAJE. Tổng ôi Ngược lại âm Tông đồng 2ER.. 
Theo Khảo Thanh cho răng: Tổng là bao gồm, đều 
nhau, tông nhiếp. Kinh Văn viết tổng? này, văn 
thông dụng thường hay dùng. Ngược lại âm dưới 
là Ô hối NHH. Âm hồi Ngược lại âm Khôi mỗi ? 
ñÿ. Chữ Òi nghĩa là nước đục. Chữ viết từ bộ 
Khuyến 2, thanh ôi ?. 

›MlR. Sái trừ Ngược lại âm tiên lễ 2-3l. Quảng 
Nhã cho răng: Chữ sái )Ÿj cũng giống như chữ tây 
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T¬ nghĩa đồng nhau, là tây rửa cho sạch sẽ. Âm 
âm §“ là không lây. 

tEZT. Uông cuồng Ngược lại âm uông Vương 
#:E£. Chữ chánh thê vốn viết Vưu 7>, chữ tượng 
hình. Nay thông dụng cộng thêm bộ Vương =E, 
viết thành chữ Uông 1, chữ hình thanh. Theo Vận 
Thuyên Tập cho răng: Uông J# là yêu, gây yếu. 
Văn thông dụng gọi là: Ngắn, nhỏ gọi là uông 1. 
Sách Thuyết Văn ghi rằng: Bắp đùi chân bị cong 
lại. Văn thường hay dùng âm là điễu hoàng ::. 
Am này sai chăng phải nghĩa đây dùng. 

HUTIE. Miễn lai Ngược lại âm miên kiến RỊS Bị, 
Sách Thuyết Văn cho rằng: Miễn H là nhìn 
nghiêng. Chữ viết từ bộ mục E], âm miền rE đồng 
với âm trên. Ngược lại âm dưới là lai đại 2&ƒÀ. 
Thiên thượng Hiệt ghi răng: Đồng tử nhìn bên 
trong không đúng, nghĩa là liếc nhìn, trộm nhìn. 
Chữ viết từ bộ mục E]{ thanh lai Z£, hoặc là viết lai 
? cũng đồng. 

1£. Cô xác Ngược lại âm trên là Cô hồ S£#R 

. sách Thuyết Văn ghi rằng: Chữ Cô =s từ bộ tân 
3z thanh cô r. Trong Kinh Văn viết từ bộ dương 
*, viết thành chữ Cô “=này là không thành chữ. 
Theo chữ Cô "= cũng giông như chữ Cố [đi J¿|, nghĩa 
là chắc chăn. Âm dưới là giác #£ÊI, hoặc viết giao tư 

- Theo Khảo Thanh cho rắng: Chuyên quyên, nêu 
lên, dẫn ra, trị tội. Sách Hán Thư ghi răng: Cao Hậu 
cho chặt đứt chân tay của Thích phu nhơn, đục 
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khoét mặt để làm thành người lợn. Chữ viết từ bộ 
thủ =£ đến bộ Xác ?. Trong kinh văn viết giao i#š 
cũng đồng, thông dụng. 

I82›Jf, Khiết tửu Ngược lại âm Khinh diệc #7}R 


Gọi là khiết cảm, nghĩa ăn uống. 

Chữ viết từ bộ Khẩu L1 thanh khiết #2. 

#/Ei. Lỗ Hỗ Trên là chữ lỗ #‡. Chữ viết từ trên 
là chữ ngư fñ, dưới là chữ nhựt. H. Ngược lại âm 
dưới là hồ cổ đt. Trịnh Huyền chú giải sách Lễ 
Ký răng: Hỗ ƑE là ngã ngửa, cũng gọi là kiêu ngạo, 
tự cao, tự đại, tiêu xài phung phí của cải, cũng gọi 
là tung hoành ngang dọc. Sách Hán Thư ghi răng: 
Hỗ tât JE £. Là theo Xa giá của Thiên Tử gọi là 
Hỗ, là hống hách. Sách Thuyết Văn viết từ bộ ấp 
!, Thanh hộ ?. 

fl£ Tuy Hề Ngược lại âm huyết bế fíIEi. 
Ngược lại âm dưới là húc câu 8j‡E. Theo Thanh 
Loại cho răng: Tuy Ï là nhìn nhớn nhác. 

Cô Dã Vương giải thích rằng: Tuy Hè là liết 
nhìn rât nhanh. Sách Thuyết Văn ghi răng: Ty hiện 
nhìn. Hai chữ đều từ bộ mục E| Thanh giai hê £E, 
đều là chữ hình thanh. 

š[¡. Cần hồng Ngược lại âm mạc cần SH. Âm 
dưới là hồ không. Gọi là vô tri, không biết gì. Văn 
Thông dụng cho rằng: Lần lộn trong đất bùn gọi là 
“Cân Hồng”. Kinh Văn viết là mông không š#7Elà 
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chăng phải vậy. 

3I[)JM. Tiên sái Ngược lại là âm tử tiên -ƒˆfiÍ. 
Ngược lại âm dưới là Sái lễ ? È#. Chữ Thông nhất 
cho rằng: Tiên )Ÿj đó gọi Tẩy hoán, gột rửa. Chữ 
Sái )ƒJ là tưới nước rửa sạch sẽ, hai chữ đều từ bộ 
thủy. Chữ hình thanh. 

xliZš. Tích kiên Ngược lại âm trên là tật diệc 
/DR. Theo Vận Lược Tập giải thích răng: Què 
chân không đi được. Sách Thuyết Văn viết từ bộ 
chỉ IE, thanh tích Hi. Ngược lại âm dưới là Kiên 
yến ? {. Sách Thuyết Văn giải thích: Kiến 3š cũng 
là thọt chân, què chân. Chữ viết từ bộ túc ¿# đến bộ 
khiến #š thanh tỉnh 43. 


tk 


KINH A-DI-ĐÀ 
QUYEN THƯỢNG 

Huyễn Ứng soạn. 

[rjZãjƒ. A Di Đà Tiếng Phạm. Là tên của vị 

Phật. Thời Đường nói là Võ lượng quang, là ánh 

sáng chiêu không có lường được, phô khăp tât cả 
CỐI nước. 

Mạc đề Ngược lại âm trên là bố bát 3l, dưới là 

âm để ?. Ngược lại âm đinh lễ _Ƒ X#. Kinh Văn viết 
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hỗ Z7là chắng phải, không đúng. 
ð#. Bất tù Ngược lại âm nãi diệc 77R. Tiếng 
Phạm. 
TU. Yết chất Ngược lại âm trên là cư nghiệt 
Jgš. Tiêng Phạm. 
JEiZERI{ Kiên bi để Âm trên là kiên 5%, âm kế là 
bi ? di 7Ÿ. Cũng là tiếng Phạm. 
Z8}. Tu Phong Ngược lại âm trên là tương du 
Hi. âm dưới là phong j#. Tiếng Phạm. 
ZE[fj. La nghê Âm dược diệc ##7[. Tiếng 
Phạm, cũng gọi là nghê, nghĩa là cầu vồng. 
WỹẬ##. Cưu Lễ Âm lễ Y# tiếng Phạm, âm dưới 
đồng. 
BE. Bạt Đà Ngược lại âm bàn muội #&}ÈƑ. 
Tiêng Phạm. 
_ MÃN. Hỗ tư Ngược lại âm hỗ cô #J#í. Đều 
tiêng Phạm. 
»ï›-E. Hoạt kỳ Ngược lại âm trên là la kỹ &&†#, 
âm đưới là kỳ Xf. 
Tiếng Phạm. 
2ï Í&. Tân hầu Âm hậu {. 
3#. Đà thấu Ngược lại âm đồ mộc 3Ê7Z£. 
ñ 1š. Sư Tà Âm là sử 5E. Tiếng Phạm, chữ viết 
từ bộ trúc Tƒ. 
E#Zz. Bệ lệ Ngược lại âm trên là tỳ duệ E###, 
âm dưới là Lê Đệ 
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#25, Tiêng Phạm. Tên của loài Ngã qui 
ÿ#:Z;‡. Hùng kiệt Ngược lại âm yết nghiệt #[,šŠ 
. Theo Mao Thi Truyện cho rằng: Đứng riêng biệt 
gỌI là Kiệt. Sách Hoài Nam Tử ghi răng: Trí vượt 
quá hơn ngàn người gọi là Kiệt. Kinh Văn viết chữ 
Si 

Z£: này hơi quái ' lạ, chăng phải nghĩa của kinh. 

z. Khất cái Âm dưới là cái #š. Sách Thuyết 
Văn ghi răng: Cái? là người ăn xin. Chữ việt từ bộ 
vong ?, đến bộ nhơn Á.. Theo chữ nhơn vong À_ 
đó, nghĩa là của cải tài sản bị tiêu tan hết thì phải 
đi ăn xin. Kinh Văn viết cái 7E này là chẳng phải. 

®'&. Thực tài Ngược lại âm tại lai #£ZK. Theo 
Vận Thuyên Tập chỉ rằng: Tài nghĩa là chăng qua 
chỉ là nói suông mà thôi. Theo Khảo Thanh cho 
răng: Tài là vượt qua. Chữ viết từ bộ mịch #đến 
sàm ?. Âm sàm Ngược lại âm sĩ hà {[-JsR. 

#1} Sanh Trụ. Ngược lại âm trên là sửu canh 
H-§†. Theo Khảo Thanh giải thích rằng: Là cây cột 
trụ để buộc bò, heo, cũng gọi là trụ cột chồng đỡ. 
Âm trĩ ? Ngược lại âm tịch sa Z. Âm phương ? là 
âm phương ”. 

3Ø Điều điều. Ngược | lại âm đồ điêu $Èlứ. 
Trong Kinh Văn viết điều ri này. là chẳng phải, 
Theo Khảo Thanh cho răng: Điều kế là xa xôi, xa 
vời vợi. Theo văn Tự Điền nói: Điều là con đường 
dài mà lại xa, rât xa. Chữ viết từ bộ xước (sước?) 
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ấ., thanh triệu #i . Âm xước Ấz. Ngược lại âm sửu 
lược -T†Ht. 

Ê¡Z42 Tham thiết. Ngược lại âm thiên kiết Z. 
Đồ Dự chú giải Tả truyện răng: Tham ăn gọi là san 
Z. Mà tham của cải tài vật sam 2. 

Trong kinh văn viết hao ? cũng là thông dụng, 
văn thường hay dùng. 


KINH A-DI-ĐÀ QUYỀN HẠ 


BflZ Sở Huyền. Ngược lại âm huyền quyên % 
4. Thiên Thương Hiệt ghi răng: Huyễn hoặc, lại 
nhìn không thấy rõ, hoặc là viết huyễn lZ này. 
Trong Kinh văn viết từ bộ huyện 2 viết thành chữ 
huyễn $3 này là chăng phải. Xưa âm nghĩa giải 
thích là nảy sinh ra quá. nhiều, nên chữ huyễn $3 
chắng phải nghĩa kinh này vậy. 

ưỞi Chúc chúc. Ngược lại âm chi dục Z . 
Đây tức là sách Phương Ngôn chi khác đi, chữ 
chúc 3# là chuẩn đúng. Lại giải thích cùng. VỚI ý 
của kinh không đồng. Nay giải thích là cần cần thủ 
hộ là đúng theo ý nghĩa của kinh. 

Tổng đồng ? 9. Ngược lại âm trên là tổng lộng 
? Z, âm dưới là đồng lộng [F|Zï:. Văn thông dụng 
ghi rằng: Nói nhiều quá gọi là Tổng đồng. Sách 
Toán Văn giải thích rằng: Tông Đồng là lười biếng. 
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* đƒ Thái sơ Âm trên là thái 3%. Ngược lại âm 
dưới là thương sơ Z#t. Câu này là tiếng Phạm. Xưa 
dịch không phân rõ, nên cũng không đúng. 


tt k% 


KINH VÔ LƯỢNG THỌ QUYỀN THƯỢNG 
Huyễn Ứng soạn. 
00m) Vì Lan. Ngược lại âm lạc hàn *45š. Văn 
Nhĩ Nhã ghi răng: Sóng lớn gọi là Lan šlãj, sÓng 
nhỏ gọi là du 3ì. Sách Thuyết Văn viết từ bộ thủy?. 
=2} Hưởng Tư Ngược lại âm hương lưỡng 2® 
HN. Hưởng là đương thời, cũng gọi là thọ nhận. 
Kinh văn việt thọ ? này là dùng vào nghĩa khác. 
Ngược lại âm dưới là tử tư -R#. 

tiến. Dục Dược Ngược lại âm do cúc HH. 
Ngược lại âm dưới là dực tích ? ?. Sách Thuyết 
Văn ghi răng: Dục ƒŠ là ngọn lửa rực rỡ, Dược là 
ngọn. lửa cháy Sáng chói lọi. Trong kinh văn viết 
dụcf# dược? này là chắng phải bồn chữ 

¡2 Cai la. Ngược lại âm cô lai th. Giả Quỳ 
chú giải sách Quốc Ngữ rằng: Cai là chuẩn bị Sách 
Phương Ngôn ghi rằng: Bao gồm, bao quát. 

Øf£ Thôn Phệ. Ngược lại âm nhị ngận äWš. 
Sách Thuyết Văn ghi răng: Thôn 7+ là nuôi. Ngược 
lại âm dưới là thời chế Hfifll. Vương Bật chú giải 
sách Chu Dịch răng: Phệ là căn, cũng gọi là ăn, chữ 
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viết từ bộ khâu [1thanh phệ ZẼ. 

Đam Tửu ÄJ3#. Ngược lại âm đô hàm Tê. 
Sách Thuyết Văn ghi răng: Đam là ham vui. Tự 
Thư cho răng: Đam mê, nghiện, hoặc viết ba chữ 
đam †, đều đồng thêát|>Š Củ cứ. Ngược lại âm 
kinh dậu #Š Ất. Không An Quốc chú giải sách 
Thượng Thư răng: Củ là đúng. Trịnh Huyền chú 
giải sách Chu Lễ răng: Củ là xem xét xác thật. Đô 
Dự chú giải Tả truyện rằng: Củ cũng là cử. T406 
Chữ viết từ bộ mịch ấn, thanh củ ?. Ngược lại cư 
[#MI. chữ cử ? viết từ bộ thủ #£. 

»¿)# Hoàng Dưỡng. Ngược lại âm hồ quảng DI) 
Jï. Ngược lại âm dưới là dương :. dưỡng ==  caa0ïi 
Sở Từ cho rằng: Hoàng dưỡng cũng giông như hạo 
đãng ?#‡ÿ, nghĩa là to lớn rộng thênh thang. Trong 
Kinh văn việt thang dạng }Z}Š, cũng là thông 
dụng. 

- Quyển sau này (Quyển hạ không có âm chữ 
để giải thích. 


tt *k% 


KINH A-CÁC PHẬT QUỐC QUYỀN THƯỢNG 


#Ê|s¿| La duyệt. Ngược lại âm dưới là duyệt là. 
Tiếng Phạm. Xưa dịch là Thành Vương Xá, ở nước 
Ma Kiệt Đà. 


RE Trướng ky Ngược lại âm trực lương Éï R 
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. Tự Thư cho răng: Đông Quận gọi là quỳ lâu nên 
mỏi đầu gối té quy xuống đất gọi là Trướng, quỳ 
lâu. Ngược lại âm dưới là kỳ ký 3 Hšu. Âm nghệ 
cho răng: quỳ lạy mà sau đó quỳ lầu quá thành ra 
quy Sách Thuyết Văn ghi rằng: Chữ viết từ bộ túc 
1z thanh ky E&. 

JEï7ƒ§ Quyên phi. Ngược lại âm Ê duyên ? #Z. 
Mao Thì Truyện ghi răng: Quyên là loài côn trùng, 
bò lúc nhúc, giông như con bọ gậy, cung quảng. 
Sách Thuyết Văn ghi rằng: Là con châu châu mới 
sinh ra chưa có cánh ở trong giếng nhỏ, loài côn 
trùng màu đỏ Nhuyễn Động 1#j). Ngược lại âm 
nhuận doãn E]jZ. th Khảo Thanh cho răng: Có 
chân gọi là trùng #š, không chân gọi là nhuyễn 


Sách Thuyết Văn ghi răng: Là loài âu trùng nhỏ 
nhít. Chữ viêt từ bộ trùng rĩthanh nhuyễn 1. Kinh 
văn viết nhuyễn tấn này là sai. Thiên Thương Hiệt 
viết ? nhuyễn này cũng đồng nghĩa. 

Ziểợy Ương số: Ngược lại âm ước khương #$JSŠ 
Văn kinh việt Ương ## thượng thanh là chăng phải. 

Ung Báng sàm: Ngược lại âm Bồ lãng KR)}R 
Đô Dự chú giải Tả truyện răng: Hủy báng, nói xâu, 
chê bai. Lại nói là nguyên rủa. Giả Quỳ chú giải 
sách Quốc Ngữ răng: Chê mà nói toát ra gọi là 
báng, mà nói tỉ mỉ sâu sắc gọi là phỉ. Lại gọi là đối 
với người mà nói điều xấu ác. Ngược lại âm dưới 
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là sĩ hàm. Theo Mao Thị Truyện cho răng: Sàm là 
lây lời nói hủy nhục người. Sách Thuyết Văn chỉ 
rằng: Chữ viết từ bộ ngôn thanh sàm. Âm sàm 
Ngược lại âm sĩ hàm. 
_FEffZ Thượng cách. Ngược lại âm cô hạch. 

Theo Văn Tự Tập Lược ghi răng: Cách là ngực bên 
trong. Sách Thuyết Văn ghi răng: Chữ việt từ bộ 
nhục, thanh cách, âm cách là âm cách. Trong Kinh 
văn viết từ bộ phụ viết chữ cách. Chữ cách này 
chăng phải nghĩa đây dùng vậy. 

4+zi#y Hữu hiếp: Ngược lại âm hương nghiệp. 
Sách Thuyết Văn ghi răng: Hiếp là dưới nách. Chữ 
viết từ bộ nhục thanh hiệp, âm hiệp là âm hiệp, 
hoặc là viết hiệp này, từ ba bộ lực. 

„X Du siêm. Ngược lại âm du chu. Sách Trang 
Tử phì răng: Không chọn lựa phải quấy mà nói gọi 
là Du. Không An Quốc chú giải sách Thượng Thư 
răng: Chữ du cũng giông như chữ siêm. Kinh văn 
viết Du này là chắng phải. Ngược lại âm dưới là sĩ 
nhiễm. Hà Hưu chú giải Công Dương Truyện rằng: 
Siễm là nịnh hót. Sách Thuyết Văn ghi răng: Nịnh 
hót tâng bốc. Chữ viết từ bộ ngôn thanh siêm, âm 
siễm Ngược lại âm sĩ chiêm. Kinh văn việt chữ 
siễm này, chữ siễm này là văn thông dụng viết lược 
bớt bộ môn vậy, nghĩa cũng đồng vậy. 

th ¿ Vãng nao: Ngược nh âm nô ô #V&. Sách 
Thuyết Văn ghi răng: nao i#š đó là cùng nhau làm 
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trò cười, vui đùa bỡn cợt, hoặc là viết chữ nao 
này. 

H#Z 2 Bệ lệ đa: Ngược lại âm trên là bồ bề ## 
Hi. Ngược lại âm dưới là lễ để #3, tiếng Phạn. 
Tên của loài ngã qui 

#{¡ Lịch thạch: Ngược lại âm lữ đích 21. 
Sách Thuyết Văn ghi rằng: Lịch là đá vụn, sách Tự 
Thư viết liệu này. 

#ti4JfF Uyến diên: Ngược lại âm ư viên jìg , âm 
dưới là diên ẤE. Trong kinh văn dùng sai lầm chữ 
chữ chánh thê tâm bộ thảo Š#viết thành chữ uyễn 
diên 2z. Nghĩa là loại áo dài mặc vào để ca múa. 

ZRHế Chu ky: Ngược lại âm cư cân Jẩ}]T. 
Không An Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: 
là loại hạt châu ngọc không được tròn, hạt châu 
méo. Sách Tự Thư cho răng: hạt châu nhỏ. Sách 
Thuyết Văn cho răng: hạt châu không được tròn. 
Chữ viết từ bộ ngọc =E thanh ky ý&. 

~ZÑ Chi thái: Ngược lại âm tha đại TẤN. 
Vương Dật chú giải sách Sở Từ rằng: tư thái phong 
cách. Sách Thuyết Văn ghi răng: là thường năm 
giữ ý không sửa đôi, cũng biết chữ thái này. 

E5 Thê bệ: Ngược lại âm thể đê ##‡. Tỳ 
Thương cho răng: ## là nắc thang đi lên lầu. Sách 
Thuyết Văn ghi rằng: bậc thêm băng gỗ. Chữ viết 
từ bộ mộc7, thanh đệ ZŠ. Ngược lại âm dưới là tỳ 
lễ XE. 
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Trịnh chúng chú giải Chu LỄ răng: là tâm thảm 
trải dưới bậc thêm. Sách Thuyết Văn viết bệ này. 

3⁄n Bì cực: Ngược lại âm bị bì 4l. Giã Quì 
chú giải sách Quốc ngữ răng: bì } là lao nhọc. 
Thiên hương Hiệt ghi răng: “biếng nhác. Kinh 
văn việt bãi § là thôi nghỉ là mượn dùng. Người 
xưa cho răng là chất phác, quê kệch. 


KINH A-CÁC PHẬT QUỐC QUYÊN HẠ 
E7 Thị giá: Ngược lại âm ngôn kiện 1#. 
Thiên Thương Hiệt ghi răng: đón tiệp, nghĩnh giá. 
Sách Thuyết V Văn ghi răng: chữ việt từ bộ xước, 
thanh ngôn #f. Âm xước Ngược lại âm sửu †È 
lược. 


— HWMáE Đề-di-la: Ngược lại âm trên là đề hề 3# 
3, tiếng Phạn. 
Tên của loài cây chiên đàn. 


tt **% 


KINH ĐẠI THỪA THẬP PHÁP 


Huệ Lâm soạn. 


41-8 Y ngữ: Ngược lại âm khi kỹ #X#£U. Theo 
chữ ỷ ngữ nghĩa là lời nói hoa mỹ thêu dệt ca ngợi 
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tán thán quá mức, thật sự không có thật. 

#1 Lê lâu: Ngược lại âm lực hề 7. Nghĩa 
là dụng cụ cày ruộng tức là lưỡi cày. Ngược lại âm 
dưới là Lỗ Hầu ##{ƒz. Bì Thương cho răng: lâu là 
duỗi thắng ra. Người xưa cho răng: kéo ra mà được 
thắng, dưới là loại dụng cụ. Nay đều dùng trâu bò 
mà kéo. Sách Thuyết Văn ghi răng: chữ viết từ bộ 
lỗi ZE thanh lâu E#, âm lâu Ngược lại ầm lực đôi. 


773†. âm vãn '##t là âm vãn lút. 

Tí Trữ tích: Ngược lại âm trắc lữ Ủ?=. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: trữ R? cũng giống như chữ 
tích fl, nghĩa là tích tụ, gom lại chứa nhóm, chữ 
viết từ bộ bối E thanh trữ “7. 

DJKRii Sàng tháp: Ngược lại âm trạng trang 2 3. 
Sách Thuyết Văn 

chi rằng: chữ viết từ bộ tường đến bộ mộc, âm 
tường, ngược lại âm tương dương. Ngược lại âm 
dưới là tham đáp. Giải thích tên gọi là sàng, là cái 
giường hẹp mà dài. Gọi là tháp theo sách Thuyết 
Văn viết từ bộ mộc thanh tháp. 

I2 Gia áp: Ngược lại âm lưu giáp FH. Sách 
Tự Thư cho răng: Áp là tối tăm chật hẹp. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: cũng viết chữ á áp. 

j2] Qua đã: Ngược lại âm trắc qua Ƒ#Jƒ. 
Nghĩa là trên vai, đầu gôi, đánh qua đánh lại. Theo 
Khảo Thanh cho rằng: là đánh xưa nay chữ đúng 
viết tâm bộ mộc, thanh quá. 
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mã lilleỆ Phú-già-la: Tiếng Phạn. Đây dịch là số 
thủ thú. Số nghĩa là trong ba cõi qua lại, hoặc dịch 
là: Bố-đặc-ca-la. 

EL Văn manh: Ngược lại âm khuất phân, âm 
dưới là mạch canh. Sách Thuyết Văn ghi răng: chữ 
viết tâm bộ trùng thanh manh. Kinh văn viết manh 
này là chắng phải âm trùng là âm côn. 

2> Mãng xà: Ngược lại âm trên là mạc thăng. 
Sách Nhĩ Nhã cho răng: là vua rắn. Quách Phác 
chú giải răng: Trong loài rắn lớn nhất gọi là mãng 
xà. Kinh văn viết võng xà là chăng phải. 


tk 


KINH PHÔ MÔN PHẨM 
›ïÈ4 Phố Thủ: Âm trên phố, chữ : phô trên từ bộ 
bổ đến bộ thủy, đến bộ thốn. Phố đầu đó xưa dịch 
là chất phác không dịu dàng. Tức là tên của Bô tát 
Văn Thù. 

JSÊ224 Ức hài: Ngược lại âm cải hài #Zƒ%. Danh 
pháp số Ngạnh quy: Ngược lại âm ngũ cánh Tri sỆ 
Sách Tự Thư cho răng: tiên là roi băng da dùng để 
hình phạt trong nhà lao. Theo Khảo Thanh cho 
rằng: chắc chắn kiên cố Lại có viết ngạnhi#ft là 
cứng rắn. 
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Văn thông dụng thường hay dùng. Theo Văn 
Tự Tập Lược rằng: chữ viết noãn [j1 viết thành chữ 
noãn. Chữ dưới là quỷ chuẩn. Nghĩa kinh hợp là 
chữ cương lữ. Âm nghĩa xưa là hồ lãng 1H)N, © 
rằng không phải, không thành chữ, các chữ trong 
sách đều không có chữ này. Chưa rõ chữ này xuât 
phát nơi sách nào. Vả lại văn bốn còn tôn tại về sau 
nên xét lại. 

XuÑÿ- Mãn phao: Âm trên là chữ mãn 3ÿ, từ bộ 
cũng đến bộ lưỡng ljï, cũng là âm mãn šwuđến bộ 
thủy khi dùng chữ Ngược lại âm dưới là phố bao 
Tứ. Đây tức là bàng quang trong bụng là dụng 
cụ chứa nước, phao niệu, tức là bàng quang (bọng 
đái), nay gọi là túi chứa hơi là vậy. Sách Thuyêt 
Văn ghi răng: bàng quang (tức là niệu phao J#) chữ 
viết từ bộ nhục [Ãj phù 5£ thanh tĩnh 43. 


tt k% 


KINH PHẬT THUYÉT BÀO THAI 
Bào Thai: Âm trên là bao £J. Tư Mã Bưu chú 
giải sách Trang Tử răng: Bào là cái áo bọc đứa con 
trong bụng phệ xuông. Sách Hán Thư giải thích 
răng: đồng bào nghĩa là cùng một bọc sinh ra, ruột 
thịt, gọi là bào, tức là thân thích anh em một nhà. 


SỐ 2128 - TẤT CẢ ÂM NGHĨA CỦA KINH, Quyền 16 1167 


Sách Thuyết Văn cho rằng: sinh đứa con ra ở bao 
gói lại. Chữ viết từ bộ nhục jÃj thanh bao #1. 
Ngược lại âm dưới là tha lai {f,2K. Sách Nhĩ Nhã 
cho răng: thai JÊ là cái bào thaI. 

Quảng Nhã cho rằng: người phụ nữ tuc thai 
ba tháng. Chữ viết từ bộ nhục JZ#j thanh đài #3. 

##ÿ° Ê sa: Ngược lại âm y ký {X#7. Tiếng 
Phạm. Đây dịch không đúng. 

Nhãn đông tử HRE#7-: Ngược lại âm động 
đông #jJ-. Bì Thương cho răng: hạt châu của con 
mất gọi là đồng Hš. Quảng Nhã cho răng: hạt châu 
của con mắt gọi là con ngươi. Văn thường dùng gọi 
là mục đồng là con mất của người. Sách Thuyết 
Văn cho rằng: giải thích còn thiêu. 

bkfi Thành phôi: Ngược lại âm phối mai ñữ§ 

. Sách Thuyết Văn cho răng: người phụ nữ mang 
thai một tháng gọi là phôi. Chữ việt từ bộ nhục, bộ 
bất ZE thanh tĩnh 43. 

Táo ngưu khí ##-. Ngược lại âm trên là tang 
đáo #ễ 255). Sách Chu Dịch ghi răng: lửa chính là từ 
nơi táo #. Sách Thuyết Văn ghi rằng: táo là làm 
cho khô r ráo. Chữ viêt tâm bộ hỏa %' thanh táo 3ð. 
Âm táo đồng với âm trên. Ngược lại âm dưới là 
phân gian 2}jñJ. Văn thường dùng viết từ bộ khí ẤE 

. Sách Thuyết Văn viết phân khí ? #E là trừ bỏ đi, 
quét bỏ đi phân dơ. Theo Vận Anh Tập cho rằng: 
phân cũng là uế dơ uễ hoặc là viết hai chữ khí 
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tượng hình. Trong kinh văn viết từ bộ thô -Ƒ-viết 
thành chữ này không thành chữ 

RÑ3E Lưỡng tân: Ngược lại âm tân mân 2). 
theo Vận Thuyên Tập cho răng: tân lế là căng từ 
chân đến đầu gôi. Sách Thuyêt Văn ghi ghế: là 
xương đầu gôi. Chữ viết dùng là từ bộ cốt #‡viết 
thành chữ tân lãi, chữ hình thanh. 

Ki % Thụ cai: Ngược lại âm cô lai 2£. Sách 
Nhĩ Nhã cho rằng: cai là rễ cây. Quách: Phác cho 
rằng: tục dùng là rễ cây hẹ gọi là cai % - Phương 
Ngôn cho răng: Đông Tê gỌI rê cây là cai 3%. Sách 
Thuyết Văn ghi răng: rễ cỏ. Chữ viết từ bộ thảo #* 
thanh cai 2. 

Kifif< Thọ cô đầu: : Ngược lại âm cô hồ Trñ. 
Sách Thuyết Văn shi răng: chữ viết từ bộ giác Z# 
đến bộ qua /ƒẲ, âm qua là Ngược lại âm quả hoa #Z 
KẾ, 

1E Táo nhiễu: Ngược lại âm tảo đáo +13]. 
n Huyền chú giải sách Luận ngữ rằng: không 
an tịnh. Sách Ích Pháp cho rằng: trong lòng người 
dân hay biến động gọi là táo Ji. Ngọc Thiên cho 
rằng: táo là động. Theo sách Thuyết Văn viết chữ 
táo ## này cũng đồng nghĩa. 

#xHI Đoạn sư: Ngược lại âm đoan loạn li, 
Không An Quốc chú giải. Sách Thượng Thư rằng: 
đoạn là rèn luyện loại binh khí như cây mâu, cây 
giáo. Trịnh Chúng chú giải sách Lỗ Ký răng: là rèn, 
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đập, nện. Thiên Thương Hiệt cho rằng: đây ra 
đánh. Sách Thuyết Văn cho răng: lò đúc kim loại 
nhỏ. Chữ viêt từ bộ kim 4> thanh đoạn lš. 

5Z% BỊ nang: Ngược lại âm trên là bài bái #jƑ 
+E. Sách Thuyết Văn ghi rằng: dụng cụ thôi lửa 
hoặc là việt từ bộ vi việt thành chữ bị. Cũng viết 
chữ nang đều đồng với âm trên, đồng cũng gọI là 
chữ nang. Sách Tự Thư giải thích răng: là cái túi 
không có đáy chữ chuyền chú, âm nang là âm thác. 
Ngược lại âm dưới là nặc lang. 

má" Hoặc phiêu: Ngược lại âm thất miễu Ực 
Wb. Sách Thuyết Văn ghi rằng: tâm lụa màu trăng 
xanh. Chữ viêt từ bộ mịch thanh phiêu. 

BIIE= Như diêu: Âm diêu #jk. Sách Thuyết Văn 
ghi răng: diêu là lògốm, lò nung ngói, gạch. Chữ 
viết từ bộ huyệt đến bộ diêu, hoặc là viết đào cùng 
đồng nghĩa. 

mi) Quát trị: Ngược lại âm quan hoạt li]}ƒ 
văn thường hay dùng, chuyên dùng đã lâu. Nên 
viết lược. Sách Triện Thư việt đúng là quát này. Từ 
bộ quát viết thành chữ quát; Trịnh Huyền chú giải 
Lễ Ký rằng: quát là mài. Quảng Nhã cho rằng: là 
mài giảm bớt, mài lưỡi kiếm, trừ bỏ đi vật xâu ác. 
Sách Thuyết Văn ghi răng: gọt cạo bỏ đi, cắt bỏ đi 
vết thương phần thịt thôi nát. Chữ viết từ bộ đao 
thanh quát chi, âm quát. Ngược lại âm hoàn quát, 
cùng với âm trì. Ngược lại âm tư đài. Theo Khảo 
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Thanh cho răng: trị lý nghĩa sửa đôi sắp xếp lại, tu 
sửa bôi đắp thêm vào. Sách Thuyết Văn viết từ bộ 
thủy thanh đài. 

TãFEGiai ma: Ngược lại âm khách giai 7F? 
Theo Khảo Thanh cho răng: ma là lau chùi, chữ 
viết tâm bộ thủ. 

ti Uông tín: Ngược lại âm trên là uống 
VươngEE=E£. Sách Thuyết Văn cho rằng: cái căng 
bị cong, tức là thọt chân. Chữ từ tượng. là vưu yên. 
Hình là khúc chi. Văn cô viết uông này. Nay các 
sách viết tĩnh lược. Ngược lại âm dưới là tây tê 
Sách Thuyết Văn ghi răng: tơ lụa mịn, chữ viỆt từ 
bộ mịch, thanh tín, âm mịch là âm mịch. Âm tín là 
âm tín. 

g#2Zš Bá kiến: Ngược lại âm trên là ba ngã X4 
33. Giả Quỳ chú giải sách Quốc ngữ răng: bá là đi 
không có ngay ngăn, là bị thọt chân. Sách Thuyết 
Văn ghi răng: chữ viết từ bộ túc, bì thanh tĩnh. 
Ngược lại âm dưới là tiệp yên. Sách Thuyết Văn 
cho răng: chữ kiến cũng giông như chữ bá. Nghĩa 
là bị què chân, chữ viết từ bộ túc đến bộ kiến thanh 
“. 

ME = % Ngốc lâu: Âm lậu Ji. Theo Khảo Thanh 
cho răng bệnh ung thư gọi là lậu, lâu ngày không 
giảm gọi là thư, ung thư. Chữ viết từ bộ tật thanh 
lâu. 

Trữ Thiệt thí: Ngược lại âm trên là thiện nhiệt 
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3*\. Sách Thuyết Văn ghi rằng: lưỡi trong miệng 
cho nên nói: chữ viết tâm bộ thiên đến bộ khẩu 
thanh thiên diệt, thành ra chữ thiệt. Ngược lại âm 
dưới là thực nhĩ, văn thường hay dùng. Sách 
Thuyết Văn ghi rằng: thi đó là lây lưỡi mà liễm lấy 
vật: chữ viết từ bộ thiệt, thanh thị viết đúng là dị, 
kinh văn viết từ bộ khẩu, viết thành chữ thị này là 
chắng phải. Theo Khảo Thanh cho răng: hoặc viết 
thỉ năm thể chữ này đều là chữ cổ, rút ra theo các 
sử sách thư tịch. 

3X? Khái nghịch: Ngược lại âm khai ái |. 
Bát Nhã cho rằng: 

Khái là hắc hơi, ho, chữ viết từ bộ khiếm, thanh 
cai. Trong kinh văn viết từ bộ khẩu viết thành khái 
cũng thông dụng thường hay dùng. 

SẺ S¡ hạng: Ngược lại âm trên là sĩ trì RòƒÏ. 
Văn thường hay dùng. Chữ viết từ bộ tâm viết 
thành chữ sĩ. Theo Khảo Thanh cho rằng: thăng bé 
con ngu. ngốc, hoặc viết từ bộ kiến viết hạng, lại 
cũng viết hạng. Tục dùng âm trách giáng e rằng 
chắng phải. 

ÙÙJ#£ Vưu giáng: Âm trên là vưu 2}, âm dưới 
là giáng J#. Cô Dã Vương cho rằng: bệnh trúng 
phong, cũng gọi là thịt thừa, tức là nốt ruÔi. Chữ 
vưu cũng có nghĩa là khỏi bệnh, hay là nốt ruôi nỗi 
to lên. 

RE Lô trướng: Ngược lại âm trên là lữ trư 
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Z#. Theo sách Khảo Thanh cho rằng: da ngoài trình 
bày, phô bày ra, người trên dùng lời truyền xuống 
kẻ dưới. Giải thích tên gọi là phúc là cái Dụng trước 
gọi là lô. Sách Thuyết Văn ghi rằng: chữ viết từ bộ 
nhục thanh lô. Ngược lại âm dưới là trương lượng. 
Theo Tả Truyện ghi răng: bụng đây hơi nên trướng 
lên, chữ việt từ bộ nhục, chữ hình thanh. 

272 Bàng si: Ngược lại âm bạch manh [lEï. 
Cô Dã Vương cho Tăng: bàng là đánh bằng TOI. 
Sách Tự Thư cho rằng: là đánh. Sách Thuyết Văn 
viết tâm bộ thủ thanh bàng. Ngược lại âm dưới là 
sĩ trì. Sách Thuyết Văn cho răng: s1 cũng là đánh 
băng roi chữ việt từ bộ trúc, thanh đài. 

“#Ðx: Khảo lược sách Tự Thư cho rằng: tra 
khảo đánh đập. Chữ viết từ bộ thủ thanh lược tĩnh. 
Sách Phương Ngôn cho răng: âm lược cũng là 
thông dụng. 


*£**t*£*k% 


KINH VĂN-THÙ-SU-LỢI PHẬT ĐỘ NGHIÊM 
TỊNH 
QUYỀN THƯỢNG 


t4Z2§ Khác cung: Văn cổ viết khác cũng đồng. 
Ngược lại âm khô các. Sách Thượng Thư cho răng: 
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khác là thành kính và cần thận nơi thiên mạng. 
Không An Quốc cho rằng: Khác là rất cung kính. 

JHÊ£ Tương đường: Âm mượn. Ngược lại âm 
văn canh. Chữ viết đúng nghi là bốn chữ tượng 
hình cũng đông. Ngược lại ầm văn hoành. Gọi là 
va chạm với nhau, xúc chạm. 

tk Điềm đạm: Ngược lại âm đồ bồn ?È3£. 
Sách Phương Ngôn cho răng: điền là an tịnh, âm 
dưới viết đúng nghi tắc là đạm. Ngược lại âm đô 
lam. Sách Hán Thư cho rằng: gọi là an tịnh. Kinh 
văn việt từ bộ tâm viết thành chữ đạm. Ngược lại 
âm đồ cam. Nghĩa là trong lòng lo buôn, giông như 
đạm ưu lo lắng, chữ đoạn này chẳng phải nghĩa đây 
dùng. 

1# Bạch trước: lại viết ba chữ tượng hình 
cũng đồng. Ngược lại âm bích mãnh. Quảng Nhã 
cho răng: trăng sạch rõ ràng. 

[šŒ Ức khái: văn cô viết hai chữ khái tượng 
hình. ảNay viết chữ khái này cũng đông. Ngược lại 
âm cô tài. Gọi là danh sô phong tục thông gọi là 
mười ức là triệu, mười triệu là kinh, mười kinh gọi 
là khái, giống như con số lớn. 

#ERø Bái YẾt: Ngược lại âm ư hiết *3Z. Sách 
Nhĩ Nhã cho răng: yết là thỉnh câu, cũng gọi là cáo 
bạch. 

{7E Chu trương: Lại viết chữ lưu šŠ cũng 
đồng. Ngược lại âm trắc lưu. Ngược lại âm dưới là 
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tri lương. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: Chu trương là 
lừa dối, đánh lừa. Quách Phác cho rằng: Chu 
trương là huyễn hoặc, mê hoặc, khinh khi, lừa dối 
người. Kinh văn viết chu. Ngược lại âm chi nhu, 
chữ nhu là người lùn thấp bé. 

Ei-EkKhai sĩ: Tiếng Phạn, là vị Bồ tát dùng 
pháp khai đạo cho kẻ học đạo cho nên gọi là khai 
Sĩ. 

x#Z Đàm nhiên: Ngược lại âm đồ đam Èlƒ. 
Đàm là đầm nước sâu. Người nước Sở gọi là vực 
sâu là đàm, chữ viết nghi là đâm, Ngược lại âm đồ 
lãm, chữ đảm nghĩa là an tịnh vậy. 

EE!2 Trần ai: Ngược lại âm ô lai JŠZ£. Thiên 
Thương Hiệt cho răng: ai đó là gió cuông lốc bay 
bụi trân lên. 


KINH VĂN-THÙ-SU-LỢI PHẬT ĐỘ NGHIÊM 
TỊNH QUYEN HẠ 

2šlE Giao phu: Lại viết phụ cũng đồng. Ngược 
lại âm phủ vu. Tam Thương cho răng: là cái mu 
bàn chân, trên gọi là giao đó nghĩa là ngôi chéo 
chân. Trong kinh văn phần nhiều viết cộng thêm 
phu, Sơn đông gọi là giáp mu bàn chân. Trong kinh 
văn viết từ bộ viết giao này chăng phải nghĩa đây 
dùng. 

Z3 Chí thấu: Ngược lại âm thả đậu HØ. 
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Quảng Nhã cho răng: rât may đến kịp, cũng gọi là 
cạnh tranh tiến tỚI. 

HH Cảnh tắc: Ngược lại âm ky ảnh $Š5⁄. 
Theo Mao Thi Truyện cho rằng: cảnh sắc màu 
xanh biếc, gọi là phúc cảnh. Theo truyện cho rằng: 
cảnh lớn, to lớn vĩ đại, pháp tắc. 


tt **% 


KINH ĐDĐẠỊI T HÁNH VĂN THÙ PHẬT SÁT 
CÔN G ĐÚC 
QUYỀN THƯỢNG 

[ lilJ Môn khốn: Ngược lại âm khôn ô ồn BE. 
Trịnh Huyền chú giải sách Lễ ký rằng: cửa có giới 
hạn, chữ hình thanh. 

#4 Tật đó: Ngược lại âm đô có #3j?#Z. Vương 
Dật chú giải sách 

Sở Từ răng: hại người hiền gọi là tật. Hại sắc 
gọi là đô Sách Thuyết Văn viết đều từ bộ nữ thanh 
tật hộ cũng có việt tâm chữ hậu viết thành chữ đồ 
này là chăng phải. 

ĐT Khoả giả: Ngược lại âm hoa ngõa HE NỤ. 
Mượn âm đề dùng, vôn là âm lỗ quả. Cô Dã Vương 
giải thích rằng: CỚI áO để lộ thân trần truộng ra 
ngoài. Sách Thuyết Văn viết từ bộ thanh quả, hoặc 
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viết từ bộ nhơn viết thành chữ khỏa, hoặc viết tâm 
bộ - viết thành chữ khỏa đều đồng nghĩa. 

5MÊ Trừng túy: Ngược lại âm trường lăng 
. Sách Thuyết Văn ghi răng: trừng là lóng trong. 
Ngược lại âm dưới là tuy thúy. Theo Khảo Thanh 
cho răng: nhìn thắng đúng. Ngọc Thiên cho rằng: 
nhìn một cách trong sáng, hòa nhã dịu dàng. Xưa 
nay chữ đúng việt tâm bộ mục, túy, thanh tĩnh. Âm 
túy là âm y. Từ âm viết âm túy. Ngược lại âm thiên 
miệt. 

BIW/Châm chước: Ngược lại âm chấp nhận. 
Ngược lại âm dưới là chương nhược, nghĩa là rót 
rượu. 

J1 Phi hoạn: Ngược lại âm hoàn mạn. Chí 
Đỗ chú giải Tả Truyện răng: hoạn là mặc áo giáp 
vào. Chữ hoạn sách Thuyết Văn viết tâm bộ thủ 
thanh hoàn. 

3ƒ: Thâu triệt Ngược lại âm thâu hậu. Theo 
Khảo Thanh cho rằng: chữ viết từ bộ tâu viết thành 
chữ thấu. Ngược lại âm dưới là sĩ liệt. Giả Quy chú 
giải sách Quốc ngữ rằng: triệt là sáng suôt. Sách 
Thuyết Văn ghi răng: triệt là thông suốt, chữ viết 
tâm bộ xước, Ngược lại âm sửu lịch, từ bộ triệt âm 
triệt đông với âm trên. 

EŠ2X Khánh khái: Ngược lại âm khinh dĩnh. 
Sách Thuyết Văn cho răng: chữ khánh cũng giống 
chữ khái. Chữ viết từ bộ ngôn thanh khánh. Ngược 


SỐ 2128 - TẤT CẢ ÂM NGHĨA CỦA KINH, Quyền 16 1177 


lại âm khô giác. Ngược lại âm dưới là khố ái. Sách 
Bát Nhã cho răng: bệnh ho, hắc hơi. 

1H] Biến môn: Ngược lại âm bác kiến. Sách 
Tự Thư cho rằng: biến là quanh một vòng. Ngược 
lại âm dưới là mạc bôn. Theo Mao Thi truyện cho 
rằng: môn là nắm giữ Theo Thanh Loại cho răng: 
môn là sờ mó. Sách Thuyết Văn viết từ bộ thủ 
thanh môn. 

3#: Hiểm bị Ngược lại âm bỉ ký ƒï. Thiên 
Thương Hiệt cho răng: bỉ là nói lời nã hót, tâng 
bốc, lừa dối. Sách Thuyết Văn cho răng: biện luận, 
nịnh hót, hùa theo. 


KINH ĐẠI THÁNH VĂN THÙ PHẬT SÁT 
CÔNG ĐỨC 
QUYỀN TRUNG 


cIẾT + Chiêm lận: Ngược lại âm trên là chi diệm 
Z8 - Ngược lại âm dưới là lân chấn. Không An 
Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: lận là tiếc. 
Sách Phương Ngôn ghi răng: bọn các ông là sâu 
mọt loài cỏ dại trong nước thàm mà không tầm thí 
cho dân gọi là lận. Quách Phác chú giải răng: keo 
kiệt phân nhiều là tiếc của. Sách Thuyết Văn viết 
từ bộ khẩu thanh văn. Trong kinh viÊt từ bộ tâm 
viết thành lận cũng thông dụng. Văn cô viết từ bộ 
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văn viết thành chữ lận. 

352. Chuẩn thăng: Ngược lại âm trên là giai 
duẫn EE7T. Trịnh Huyễn chú giải sách Lễ Ký rắng: 
chuẩn cũng như là bình là cân bằng: Quảng Nhã 
cho rằng: quân đều. Sách Thuyết Văn cho răng: 
bằng cân bằng. Chữ. viết từ bộ thủy thanh chuẩn. 
Văn thông dụng viết từ bộ truy viết thành chữ 
chuẩn này là chăng phải. Ngược lại âm dưới là thực 
dăng. 

Ở đời vốn cho răng: khi gần gũi thân cận nhưng 
cũng phải có sợi dây chuẩn mực làm cự ly đo. Tống 
Trung cho rằng: là tôi thần của vua Thuấn. Sách 
Thượng Thư cho răng: sợi dây quấn lấy để ngăn 
ngừa sai lâm lừa dối, phong cách của người, chăng 
phải tâm của người theo Sư sai lầm sao? Lại gọi là 
sợ dây theo cây mà chăng thăng chính là người 
quân tử, rèn luyện mà trở thành thánh nhơn. Theo 
chữ thăng đó là lây Sợi dây để đo cân bằng, thăng. 
Sách Nhĩ Nhã cho rằng: sợi dây làm hàng rào ngăn 
chặn, cần thận. Sách Thuyết Văn ghi răng: sợi dây 
to, chữ viết từ bộ mịch đên bộ mãnh thanh tĩnh. 

2ỹHò Quý sĩ: Ngược lại âm trên là quỹ vị L)INIYI 

. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện răng: tàm quý, là hồ 
thẹn. Sách Nhĩ Nhã cho răng: quý cũng giông như 
chữ sỉ, nghĩa là xấu. hồ. Sách Thuyết Văn cũng 
đồng với Tả Truyện rằng: chữ việt tâm bộ nữ thanh 
quỷ hoặc là viết từ bộ tâm, viết thành chữ quý cũng 
thông dụng. Ngược lại âm dưới là si lý. Sách Tự 
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Thư cho răng: sỉ mắc cỡ. Theo Khảo Thanh cho 
rằng: xấu hồ tâm thẹn. Sách Thuyết Văn cho răng: 
nhục nhã. Chữ việt từ bộ tâm thanh nhĩ, cũng có 
viết từ bộ chỉ viết thành chữ sỉ văn thông dụng cho 
rằng không đúng thẻ. 

fE†] Chùy đả: Ngược lại âm truy hoa. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: chùy là lấy cây gậy đánh, 
chữ việt từ bộ thủ thanh thùy. 

ff£J£ Khinh miệt: Ngược lại âm miên kiết HKá# 
Theo Mao Thi Truyện cho rằng: chữ miệt cũng 
giông. như chữ khinh. Giả Quỳ chú giải sách Quốc 
ngữ răng: trừ bỏ đi. Lại gọi là diệt, sách Thuyết 
Văn cho rằng: khinh dễ, xem thường, coi nhẹ. Chữ 
viết từ bộ tâm, thanh miệt. 

ZsIt#›/ Tốt-đỗ-ba: Ngược lại âm tôn cốt ƒ4E† 
Phạn ngữ. Thời Đường nói răng: chỗ hiển ra cao 
tột, cũng gọi là phương phân, tức là nơi an trí Xá 
lợi. Hoặc gọi là tháp bà #3, hoặc gọi là thâu bà 
lì. Cũng gọi là tô thâu bà #ÊÍƒ@i%%. đều sai, nói 
lược vậy. 

kKREUlEE Bồ-đặc-già-la: tiếng “Phạn. Đời 
Đường gọi là số thủ thú tức là pháp số. 

3ã Tổng cứ: Ngược lại âm cư ngự ii. Đỗ 
Dự chú giải Tả Truyện rằng: cứ là gâp rút, vội 
vàng, mau chóng. Cũng gọi là khốn khô, bức bách, 
làm khốn khổ Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viÊt 
từ bộ xước, thanh cứ âm cứ là âm cự, âm quân, 
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Ngược lại âm quân vẫn. 

3⁄8 Thiên dịch: Ngược lại âm thât tiên +“. 
Mao Thị Truyện cho răng: thiên là chuyền đổi, lại 
gọi là biến đối, viết đúng là thiên. Ngược lại âm 
dưới là dương ích EÉ25 . Không An Quốc chú giải 
sách Thượng Thư răng: dịch là đôi. 


KINH ĐẠII T HÁNH VĂN THÙ PHẬT SÁT 
CÔN G ĐỨC 
QUYỀN HẠ 
4, Tài phát: Ngược lại âm tại lai ƒE£2K. Theo 
Khảo Thanh cho răng: tài là tạm thời vừa mới. 
Ngược lại âm dưới là phiên mạt. Quảng Nhã cho 
răng: phát ra phát đi. 
#J#£3MII Pha-hỗ-ca: Tiếng Phạn, tên của vật quí. 
(ISSZENgưỡng-nghiệt-la: Tiếng Phạn, danh 
số. Ngược lại âm ngư liệt. 
)K2K£@Mn- mạt-la: Xưa dịch là tần-sa-la 8 
ZẼ, cũng là danh sô. Ngược lại âm di nhẫn. Âm mạt 
Ngược lại âm ma bát. 
lr[l#ƒ'Z£ A-khái-bà: Ngược lại âm sơ lục #JZ§, 
cũng gọi là danh số. 


tk 
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KINH PHÁP KÍNH QUYỀN THƯỢNG 
Huyễn Ủng. 

Hjf#/jJH| Văn vật quốc: Gọi là Xá vệ quốc. 
Trong kinh Thập Nhị Du nói răng: vô vật nghĩa là 
không có cõi nước quốc gia. 

JEiSðf Thắng thị thọ: gọi là rừng Kỳ đà, hoặc 
øọI là kỳ hoàn, đêu sai. Nói cho đúng là tích đa. 

ifIpEeE ii] Kiều-tát-la Quốc: con của vua nước 
Ba Tư. 

lœ##. Trừ cân: Ngược lại âm cân cận #J#J. 
Trong kinh xưa hoặc nói là trừ sĩ trừ nữ Cũng nói 
là cân sĩ cần nữ Nay gọi là Ty-kheo, ly khco NI. 
Theo tiếng Phạn gọi Tỳ-kheo đây là người Khất sĩ 
tức là cũng trừ bỏ sự đói khát, đồng nghĩa gọi là 
trừ có sáu: tình, cơ đoạn, tham, dục, nhiễm. Lấy 
pháp lành cần tu, tức là nói là Cần tu sĩ. Cần tu sĩ 
nữ - 

3u: Đa ác: Ngược lại âm A-các n2. Gọi là 
TT ác. ST TT văn viết ác này, hoặc viết ác đều 
chăng phải vậy. 

J2ZIITrừ thích: Ngược lại âm tha lịch ffFễ. 
Theo Mao Thị Truyện cho rằng: cạo bỏ râu tóc, vật 
bỏ chữ đúng viết là thích. Văn cô viết thích. 

Z7 Nhữ nãi: Ngược lại âm nô cải. Sách Nhĩ 
Nhã cho rằng: nãi là nãi tức là của ông, anh, chữ 
nãi. Theo Thanh loại giải thích: là sinh ra sách 
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Thuyết Văn cho rằng: trở lại. 

46›* Lạc pháp: Ngược lại âm ngũ giáo 7/LŸ?. 
Ái dục gọi là lạc vui. 

Trong kinh văn viết chữ lạc này là chăng phải. 

E65 Côn đệ: Ngược lại âm cô hồn ƒf§. Sách 
Nhĩ Nhã cho rằng: 

côn là anh lớn. Sách Thuyết Văn giải thích 
rằng: người nước Chu gọi anh là côn. 

i)J Tha thiết: Ngược lại âm thất hà +—{nƒ. Chữ 
viết đúng là tha. 

Sách Luận ngữ gọi là cốt, là thiết trượng, là lão 
luyện. Nói cốt, thiết tượng tha. Tức là mài đũa cho 
sắt bén, tức là người đời lây thành khí học vấn, 
người tu sĩ lấy thành đạo làm sự nghiệp. 


KINH PHÁP KÍNH QUYỀN HẠ 


ftlï-ƒ^ˆ Mạc đữ: Âm trên là mạc *Š.. Theo chữ mạc 
li là con muỗi. Ö Sơn nam phân nhiêu gọi đây là 
loại côn trùng căn đốt người để lại dâu vết, biết 
bay, chúng tụ hợp dưới bóng mát bóng tối, thường 
cắn nơi tay có nhiều vết sẹo lớn. 

Phì du: Ngược lại âm giáp chu #§. Sách Thuyết 
Văn ghi rằng: du là cái bụng phệ xuống mập, có 
mỡ Lại gọi du cũng là cái bụng. Chữ việt từ bộ 
nhục. 
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tu Hà cụ: Ngược lại âm cô hà +£§. Sách Tự 
Thư cho rằng: hà cũng giông như cụ vậy. Chữ đúng 
viết là ca, cũng viết là gia. Ngược lại âm dưới là 
cầu phược. Quách Phác chú giải sách Nhĩ Nhã 
rằng: cụ giống như loài khi mà lại lớn hơn, lôn 
của nó màu xanh đen, thường hay chụp năm bắt 
người, nhìn liếc. Sách Thuyết Văn ghi răng: là con 
khỉ cái. Trong kinh viết da phù là chẳng phải. 

7 bết Vưu chuế: Ngược lại âm hữu lưu #7. 
Quảng Nhã cho răng: vưu là bị sưng lên, phù lên. 
Thiên Thương Hiệt ghi răng: là bệnh. Sách Thuyết 
Văn cho răng: bệnh bướu chữ viết từ bộ nhục thanh 
vưu, hoặc là viết Vvưu này cũng đồng. Ngược lại âm 
dưới là chỉ nhuế Sách Bát Nhã ghi răng: chuế cũng 
giỗng như chữ vưu. Bệnh bướu nhỏ gọi vưu, bệnh 
bướu lớn gọi là chuế Trong kinh văn viết vưu 
suyên là chẳng phải vậy. 

"HA Điểm khuyết: Ngược lại âm đinh nghiệt 
| S. Sách Thuyết Văn ghi răng: Điểm cũng giông 
như khuyết. Chữ viết từ bộ ngọc đến bộ chiêm. 
Ngược lại âm dưới là khuyên duyỆt. Thiên Thương 
Hiệt ghi răng: khuyết là thiếu là viên ngọc có tì vÊt. 
Sách Thuyết Văn ghi rằng: chữ viết từ bộ thùy viết 
thành chữ khuyết, cũng là văn thông dụng. Chữ 
viết từ bộ ngọc viết thành chữ khuyết, âm khuyết 
Ngược lại là âm cô huyệt chăng phải nghĩa đây 
dùng. 

%  Trụy văn: Ngược lại âm trực lệ Eï?J. 
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Sách Thuyết Văn ghi rằng: trụy là rơi xuống rớt 
xuống bùn nhơ. Trong kinh văn viết quật là chắng 
phải vậy. (1405) 

7#'IÊ Thứ đắc: Ngược lại âm thư dự ÊƒŸñ. Theo 
chữ thứ cũng giống như chữ ký. Nghĩa là hy vọng 
được. Trong kinh văn viết từ bộ ngôn viết thành 
chữ thứ Ngược lại âm chi nặc chăng phải nghĩa đây 
dùng vậy. 


tk **% 


KINH ÚC-CA-LA VIỆT VÁN BỘ TÁT HẠNH 

77 Cường hạng: Ngược lại âm hồ giảng #J 
nữ. 1 heo chữ hạng đó gọi là người ngang bướng, 
cứng cõi khó mà quay đầu trở lại. Trong kinh Vô 
lượng Thanh Tịnh Giác nói răng: loại người hạng 
cường là ngu si vậy. Kinh Đại Phẩm viết: là loại 
người Tăng thượng mạn. Nghĩa này cũng là một 
vậy. 

El Chủ lộc: Ngược lại âm chu nhũ 2L. 
Trong kinh Sơn Hải nói răng: ở núi Hình phân có 
con thú này, giống như con hươu. Trịnh Tiến chú 
giải rằng: loại thú này giỗng như nai mà lớn hơn 
nai, cái đuôi nó có thể làm chối quét được. 

Fi13I Úc-ca: đây dịch là uy đức. 

x# Trêu hoa: Nay viết điệu Hj cũng đồng. 
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Ngược lại âm trúc bao. 

Sách Bát Nhã giải thích răng: trêu là lời bốn cợt 
vui đùa, pha trò. Chữ hoa còn nghi nên viết chữ 
thoại. Ngược lại âm hồ khoái #H‡. Sách Bát Nhã 
ghi rằng: thoại ñnh là lời nói hài hước, làm trò vui 
cười. Sách Thuyết Văn ghi răng: là lời nói hay. 

Zz1lt Khiên duệ: Ngược lại âm đạo kiên 3Š. 
Quảng Nhã ghi răng: khiên là dẫn dắt. Sách Thuyết 
Văn ghi rằng: dẫn đi tới phía trước. Chữ việt từ bộ 
miên đến bộ ngưu, thanh huyễn, giông như là dắt 
trâu bò, hươu đi vậy. Âm dưới lại viết duệ cũng 
đồng. Ngược lại âm dĩ thê. Tự Lâm cho răng: duệ 
là kéo lôi vật năm. Sách Bát Nhã ghi răng: cùng 
nhau dẫn dắt lôi kéo, hoặc viết chữ duệ này âm 
miên, Ngược lại âm quý dinh. 

HỊH# Tài hối: Văn cô viết hối này cũng đồng 
nghĩa, Ngược lại âm hô tội. Sách Nhĩ Nhã ghi răng: 
hôi cũng là tài. Trịnh Huyện chú giải sách Chu Lễ 
rằng: vàng ngọc gọi là hóa, vải vóc gọi là tài. 

Jilÿ#j Trịnh xúc: hoặc viết chữ trích này cũng 
đồng. Ngược lại âm trình diệc. Âm dưới hoặc viết 
chữ xúc này. Ngược lại âm trực lục. Tự Lâm cho 
rằng cái chân đứng dùng. dăng không chịu tiến tới. 
Quảng Nhã cho răng: chần chừ, trù trừ. 


tt **% 
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KINH HUYÉN SĨ NHẪN HIẾN 
Huyền Ứng soạn 
ly X<á£ Bạt-đà-bà-la: Trong kinh viết ba thê 
chữ bạt đều đồng nghĩa. Ngược lại âm bàn mạt. 
Đây dịch là hiền nhân, hoặc gọi là hiền hộ, hoặc là 
lần cận với bậc thánh. 

3#? Phố huy: Ngược lại âm hỗ quy. Sách Nhĩ 
Nhã cho răng: huy là tốt đẹp, sách Thượng Thư cho 
rằng: Vương Tư có huy hiệu là ngũ điển, cũng gọi 
là mỹ hiệu, huy hiệu đẹp. 

J#Z Bình Anh: Ngược lại âm ô canh. Sách 
Thuyết Văn ghi răng: Anh là cái bình có cổ dài, 
hoặc gọi là đảm Ngược lại âm cam, hoặc là viết 
anh này mà cũng viêt chữ anh này đều đồng. 

HRẽ Tự vỹ: Sách toán văn viết chữ vỹ này 
cũng đông. Ngược lại âm vu quỷ. Theo Tả Truyện 
cho răng: phạm năm điều sai lâm. Đỗ Dư chú giải 
rằng: vỹ là đúng phải. 


tt **% 


KINH QUYÉT ĐỊNH TỶ NI 
Huệ Lâm soạn 
E34 Bạt-đà-bà-la: Tên của vị Bồ tát. Đời 
Đường gọi là Bô tát tên Hiên Hộ Nam-mô Hiện Vô 
Ngu Phật. Đây là danh hiệu Phật chuân Phạn âm. 
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Bồn hợp là chưa xem xét lại, bỗn dịch viết đây là 
tên riêng không có tương đương. 

—# Nhất bác: Ngược lại â âm đoạn loan. Sách 
Bát Nhã cho răng: dùng tay năm vật khiến cho 
không vuột ra. Sách Thuyết Văn ghi Tăng: chữ viết 
từ bộ thủ thanh chuyên. Kinh văn viết sủy là chắng 
phải. 

2SE/H£ Đãi vô: Ngược lại âm đồ đái. Sách Nhĩ 
Nhã cho răng: đãi là đến kịp. Sách Thuyết Văn ghi 
rằng: chữ viết từ bộ xước thanh đãi, âm đãi là âm 
đệ 

%Z# Mâu sóc: Ngược lại âm mạc hậu. Âm 
dưới là song tróc. 

Quảng Nhã cho rằng: cũng là chữ mâu là một 
loại binh khí thời xưa có cán dài mũi nhọn, gọi là 
cây mâu hoặc là cây giáo. Chữ viết bộ mâu thanh 
tiêu. 

‡#šZ Quyến dụ: Ngược lại âm diên viên. 
Ngược lại âm dưới là dĩ hữu. Trịnh Chúng chú giải 
sách Lễ Ký răng: dụ là dẫn dắt. Trịnh Huyền chú 
giải sách Nghi Lễ rằng: dạy: dỗ Không An Quốc 
chú giải sách Thượng Thư và sách Nhĩ Nhã răng: 
trải qua. Sách Thuyết Văn hoặc viết dụ. 


tt **% 
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HẬU DỊCH TAM THẠP NGŨ PH~ẨT DANH 
SÁM HỖI 


E#'f Sám hối Ngược lại âm trên là Tả) hãm. 
Theo sách Tập Huấn cho rằng: tự bày ra lỗi của 
mình. Sách Vận Anh cho răng: tự bày ra là hói lỗi. 
Chữ viết từ bộ tâm sám thanh tĩnh. Văn thường hay 
dùng viết từ bộ tiệt viết thành chữ sám này là chăng 
phải, âm sám, Ngược lại âm tinh liêm. Từ hai bộ 
nhơn đến bộ cửu đến bộ qua. 

Bất không kiến như lai ZEPd#IZK: Xưa chú 
giải răng: hiện vô ngu Phật là sai lâm. 

7ö Du hý: Ngược lại âm hy hy Zữzš. Theo 
sách Tập Huấn giải thích răng: nhàn nhã dạo chơi. 
Sách Thuyết Văn cho răng: biến khắp trong ba 
quân. Chữ viết từ bộ thanh hý. Am hy Ngược lại 
âm hứa ngh1. 

ERZREIE ly lật tha: Ngược lại âm thượng hà 
{nj. Tiếng Phạn gọi là người tà kiến không tin 
chánh pháp. Xưa dịch là đi lệ xa, cũng không đúng 
tương đương saI lược. 

43⁄2 Bồ-yết-sa: Tiếng Phạn cũng gọi là 
người làm nghiệt ác. 

—†F Nhất bác: Ngược lại âm đoạn lạc ƑŠŠŠ. 
Sách Tập Huấn shi rằng: bác là đây tới dùng tay 
đánh. Khiên người ta phải chịu. Chữ viết từ bộ thủ 
thanh truyên, hoặc là viết đoàn cũng là thông dụng. 
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tt **% 


KINH PHÁT GIÁC ĐỊNH TÂM QUYỀN 
THƯỢNG 
min: Đàm thoại: Ngược lại âm đạm cam Zï =_ 
. Cô Dã Vương giải thích rằng: đàm là bàn luận. 
Quảng Nhã cho răng: bỡn cợt, chọc ghẹo. Ngược 
lại âm dưới là hồ khoái. Sách Bác ghi răng: thoại 
nói lời hài hước vui cười. Sách Thuyết Văn cho 
rằng lời nói hay. Sách Tự Thư ghi răng: viết từ bộ 
thoại này. Trụ văn viết chữ hội cũng đông nghĩa. 

1 )#Môn lệ: Ngược lại âm mạc bôn :. Theo 
Thanh Loại cho rằng: môn là sở mó. Theo Mao Thi 
Truyện cho rằng: môn là năm giữ. Sách Thuyết 
Văn việt từ bộ thủ thanh môn. 

⁄H Điệt tương: Ngược lại âm điền kiết 4#. 
Đỗ Dự chú giải Tả 

Truyện rằng: điệt là nhiều lân, càng thêm. 
Quách Phác chú giải sách Nhĩ Nhã rằng: thay đối, 
KH phiền nhau. 

#x'r Hủy tử: Ngược lại âm huy ủy lf<Z=. Sách 
Nhĩ Ì Nhã cho răng: 
hư hoại. Sách Khảo Thanh viết hủy này. Ngược 
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lại âm dưới là tư thử. Trịnh Huyền chú giải sách 
Lễ Ký răng: tử đó là lây lời nói hủy nhục người. 
Sách Thuyết Văn cho răng: măng nhiếc quyền 
trước và sau, không nói ra đó đều viết chữ tử này, 
đều đồng nghĩa. 

IS4 14 Hy hý: Ngược lại âm hỷ kỳ Thiên Thương 
Hiệt giải thích răng: hy hý là cười đùa. Sách 
Thuyết Văn ghi rằng: là vui. Sách Thuyết Văn viết 
chữ nô nghĩa là trêu đùa. Ngược lại âm dưới là hy 
nghĩa. Sách Nhĩ Nhã ghi răng: hý là làm trò hài 
hước. Sách Thuyết Văn giải thích là nhàn nhã vui 
chơi, chữ viết từ bộ qua thanh hý. Âm lý Ngược lại 
âm hứa ngh1. 

BE“ Tê ngưu: Ngược lại âm tây kê. Sách Nhĩ 
Nhã cho rằng: tê giông như con trâu nước, đầu 
giống con heo, bụng to, chân nhỏ, chân có ba ngón 
màu sắc đen, có hai sừng, một sừng ở đỉnh đầu, 
một sừng ở nơi mũi, gọi là ăn thịt. TÊ giác con 
không thích bùn đất mà lại thích ăn loại cỏ gai. 
Sách Thuyết Văn viết từ bộ ngưu đến bộ vĩ. 


KINH PHÁT GIÁC ĐỊNH TÂM QUYÊN HẠ 
S#Ƒ£ Hành căn: Ngược lại âm hộ canh Ƒ“§Ƒ, 
âm dưới là cô can. Tả 
Truyện việt chữ căn này. Nghĩa là thân nhánh 
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của cây lúa. 

ẩllli Sang pháo: Ngược lại âm sở sương ZÊ3ã 

- Nay vân thông dụng việt chữ sang, sách Thuyết 

Văn viết sanh này. Văn cô viết sang này, văn cô 
viết sang. Ngược lại âm dưới bồ nhi. Sách Thuyết 
Văn ghi rằng: pháo, là trên mặt nóng nhiệt mọc mụt 
nụm, cũng gọi là nốt phông trên da. Chữ viết từ bộ 
bì thành bao, hoặc viết pháo. Nay kinh văn viết 
pháo này là chăng phải. 

ñEmr Lung tráo: Ngược lại âm lô hông JgáI. 
Sách Trang Tử cho răng: lung là cái lông chim. 
Sách Thuyết Văn viết từ bộ trúc thanh long. Ngược 
lại âm dưới là trào giáo. Sách Thuyết Văn ghi rằng: 
trúc là cái nơm bắt cá, gọi khác là sát. 

Chữ viết từ bộ võng thanh trác. 

Ji Tài câu: Ngược lại âm cô hầu rrÍE. Sách 
Thuyết Văn ghi răng: câu là mua chuộc đem về, tỪ 
bộ bối thanh câu. Câu cũng là âm cổ hâu. 


tt **% 


KINH TU-MA-ĐÉ NỮ 
{fŠ Tín đảo: Ngược lại âm tây kế PHš†. 
Ngược lại âm dưới là đao lão. Khảo Thanh cho 
rằng đảo là đập giả, đâm. Sách Thuyết Văn ghi 
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rằng: dùng tay mà đây ra, chữ viết từ bộ thủ thanh 
đảo, hoặc viết đảo. Cô văn viết xuân đảo. 
##bNhuyễn diệu: Ngược lại âm nhi sung [ÍIj 
viết đúng là nhuyễn, hoặc việt L nhuyễn. Trong kinh 
văn việt từ bộ thạch viết nhuyễn này là chăng phải. 
M32 Du siêm: Ngược lại âm dương chu >ÉZE. 
Sách Trang Tử cho răng: không chọn lựa phải quây 
mà nói gọi là du. Ngược lại âm dưới là sửu nhiễm. 
Nói lời nịnh hót trái với lẻ phải gọi là siễm. Hà Hưu 
chú giải Công Dương truyện răng: siễm là nịnh hót 
nói tâng bốc lên. Sách Thuyết Văn chỉ rằng: cũng 
là nịnh hót nói hùa theo. Kinh văn viết siễm này 
cũng thông dụng thường hay dùng. 


tk 


KINH TU-MA-ĐỀ BÔ-TÁT QUYÊN 1 

Z#zj{ La-duyệt-kỳ: âm trên là duyệt, tiếng 
Phạn. 

#3 Ưu-ca: Tiếng Phạn, tên của vị trưởng giả 
cũng gọi là Úc-già. 

4ƒÈÿ8 Đa-đà-kiệt: Tiếng Phạn gọi là chất 
phác thô kệch không bóng loáng. Chánh Phạn âm 
gọi là Đát-tha-nghiệt-đa {Ht8Š⁄. 
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Đời Đường dịch là Như Lai. 

†hJ-†É Câu văn hoa: Cũng gọi là câu-mâu-đa 
J2. | 

Xưa cũng gọi là câu vật đầu hoa, tiếng Phạn. 

32] Mãn cúc: Ngược lại âm cung lục “27§. 
Theo Khảo Thanh cho răng: cúc là giữ lây. Sách 
Thuyết Văn ghi răng: cong ngón tay lại bệ lấy vật, 
Dựng lây vật. Xưa viết là cửa, nay thông dụng viết 
là cúc. Kinh văn viết chữ cúc này. 

JEHJJ Bì trợ: Ngược lại âm ty di #7. Theo 
Mao Thi Truyện cho răng: bì tăng thêm dày. Lại 
gọi là có ích. Giả Quỳ chú giải sách Quốc ngữ rằng: 
bù thêm vào, lại cũng gọi là hỗ trợ g1úp sức. Sách 
Thuyết Văn cho răng: tăng thêm vào. Chữ viết từ 
bộ thổ thanh bi. Kinh văn viết bì này cũng thông 
dụng. 


KINH TU-MA-ĐỀ BÔ-TÁT QUYỀN 2 

#4 Khuyết giảm: Ngược lại âm khuyên duyệt 
là. Thiên Thương Hiệt ghi răng: khuyết là tôn 
giảm. Sách Thuyết Văn ghi răng: chữ việt từ bộ 
phữu đến bộ quyết, thanh tĩnh hoặc viết từ bộ thùy 
viết khuyết, khuyết này cũng thông dụng. Ngược 
lại âm dưới là giáp trảm. Sách Thuyết Văn ghi 
rằng: giảm là tốn thất hao hụt, chữ viết từ bộ thủy 
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thanh hành. 

†3J#4 Oanh trí: Ngược lại âm hô hoăng LÊN 
dựa theo chữ giải thích thì chữ oanh cũng giông 
như chữ quảng, rộng lớn, tiếng nỗ âm ầm. 

f§mw Thám thức: Ngược lại âm tha cam {ffH. 
Sách Thuyết Văn ghi răng: thám là chữ thăm dò, 
lây ý thăm dò người khác, chữ viết từ bộ thủ 

II Biệt thời: Ngược lại âm bỉ liệt Z1. Kinh 
văn viết từ bộ thảo việt thành chữ biệt là chăng phải 
vậy. 

3M Âu hòa: Ngược lại âm ô hậu E{:. Âm 
dưới là hòa #ïI, tiếng Phạn, tên của vị Bồ tát. 


tt k% 


KINH A-XÀ QUÁN VƯƠNG NỨỮ THUẬTT ĐẠT 
BÓ-TÁT 

saK=]| Ngũ - tuân: Hoặc là nói là huyền đi ngược 
nước. Chữ tuần đó Đường Huyền Trang nói ngũ 
tức là năm thần thông. 

[Si Nhân Đề: Ngược lại âm đinh lê _Jˆ. Tiếng 
Phạn, tên của vị Bô-tát. 

x'' Lễ việt: Ngược lại âm lựu đề 7)JE. Trong 
kinh hoặc nói l¡ việt, đều đồng một nghĩa. 

-FJ# Can giá: Trong kinh hoặc viết can gián 
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cũng đồng. Ngược lại âm dưới là chi dạ văn thông 
dụng thường hay dùng. Ở Kinh Châu có cây can 
gián, hoặc nói là cam giá HỆ đêu đồng một vật là 
loại cây mía. Trong kinh văn viết từ bộ xước viết 
thành chữ giá này là chắng phải vậy. 

E- SIÌ Cổ cô: Ngược lại âm trên là dư giả &?Z. 
cũng việt chữ dã. 

Sách Thuyết Văn ghi. rằng: Dã cô là con yêu 
thú, cũng gọi là quỷ có chỗ nhận răng có đức, trong 
thần sắc của nó hòa nhau nhỏ trước lớn sau. Sau 
khi chết thì đầu nó đứt lìa ra gọi là thú dã can. 


tk 


KINH ĐẮC VÔ CẤU NỮ(KINH LY CẤU THÍ 
NÙ) 


53 Đệ cộng: Ngược lại âm đề lễ ‡£X#. Sách 
Nhĩ Nhã cho răng: đệ là đưa đi. Quách Phác cho 
rằng: dễ dàng tiện lợi. Theo Khảo Thanh cho rằng: 
thay thế, chuyền. Sách Thuyết Văn ghi răng: chữ 
viết từ bộ xước đến bộ đệ. Kinh văn việt đệ này 
văn thường hay dùng là sai lầm. Ngược lại âm đô 
HH: 

#H1R, Phù ngõa: Ngược lại âm đô cô $È đí. Sách 
Bát Nhã cho răng: ngõa là cái bình. Bì Thương giải 
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thích rằng: là cái bình lớn. 

Sách Thuyết Văn ghi răng: chữ viết từ bộ ngõa 
thanh thổ, âm vĩ Ngược lại âm đề lễ. 

#7zsGiải tấu: Ngược lại âm cô mại tr. Giả 
Quy chú giải sách Quốc ngữ răng: giải là tháo gỡ 
trừ bỏ đi. Quảng Nhã cho răng: giải tán. Sách 
Thuyết Văn cho răng: phán ra, chữ việt từ bộ giác 
đến bộ đao, đến bộ ngưu. Ngược lại âm là tắc hậu. 
Không An Quốc chú giải sách Thượng Thư rắng: 
tâu là tiễn vào. Lại nữa văn trên theo chữ giải tâu 
đó là đi dã ngoại cúng tế thần 

JE* Lộc chuyên: Ngược lại âm dưới là hạng 
nhuyễn ÑT. Sách Thuyết Văn cho răng: bắp chân, 
hoặc viết là uyên phi, Ngược lại âm phì vị. 

#£Zã| Tùng dư: Ngược lại âm dư nhữ 2>. 
Quảng Nhã cho rằng: dư là nhắc lên đưa lên. Sách 
Bát Nhã cho răng: khiên kiệu băng cây đòn. Sách 
Thuyết Văn việt từ bộ xa thanh dư. Trong kinh văn 
việt cử, cũng là thông dụng. 

f;Ú6 Nguy thúy: Ngược lại âm thất tuê TL. 
Quảng Nhã cho răng: thúy là yếu mên, yêu gầy. 
Sách Thuyết Văn cho răng: ít mêm mại, giòn dễ 
gãy. Chữ việt từ bộ nhục đến bộ sắc, tuyệt. Trong 
kinh văn viết chữ thúy này là văn thường hay dùng. 

—ÏÍ Nhất biêu: Ngược lại âm tỳ diêu E}#. 
Sách Phương Ngôn 
cho răng: biều là tên của cái bầu đựng nước. 
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Theo Khảo Thanh cho rằng: biêu là trái bầu. Sách 
Thuyết Văn cho răng: chữ viết từ bộ qua thanh 
biêu. 


tk 


KINH UƯU ĐIỀN VƯƠNG 

Huyền Ứng SOqH. 

JjĂfi Bì thao: Ngược lại âm thô lao II-#Š. Theo 
Tả Truyện cho răng: lây cái vui mà làm lo buôn. 
Đỗ Dự cho răng: thao là cất chứa. Sách Thuyết Văn 
cho Tăng: là cái bao kiêm. 

7£ Ty tùng: Ngược lại âm tỳ xích lñf Kˆ. Hàn 
Thi truyện cho răng: hoặc là viết tích EÈ. Bốn 
phương đều tránh khỏi, trừ bỏ đi, cũng gọi là đi 
theo. 

Z£š† Bất kế: Ngược lại âm cư nghệ In =l gọi 
là tính toán. Sách Quốc ngữ cho răng: tính mưu kế 
thành mà sau đó mới hành động. Giả Quỳ cho răng: 
mưu kế. Trong kinh văn VIỆT hệ là chắng phải thê. 

{E.fi Côn thuần: Lại viết cô thuần này hai chữ 
tượng hình cũng đồng. Ngược lại âm hồ bốn, 
Ngược lại âm đồ tôn. Gọi là loại không thông. Văn 
thông dụng cho răng: lớn mà không có hình dáng 
gọi là côn thuần. 

£Œ: Trì kỳ: Ngược lại âm trừ mai l#%. Theo 


1198 SỰ VỰNG 6 


chữ trì là mong muốn cho việc được nhanh chóng. 
Chữ trì cũng ; giông n như chữ vọng, là hy vọng mong 
chờ. Kinh văn viỆt âu trĩ, nghĩa là non nớt trẻ con, 
chữ trĩ là chắng phải. 

35% Trậm độc: Ngược lại âm trừ câm lZZ. 
lrong kinh Sơn Hải ghi răng: phàm người nữ cũng 
có chất độc giết người giông như loại chim này 
vậy, loại chím trậm này lông nó rất độc, phân nhiêu 
trên núi. Quách Phác cho rằng: giống chìm trậm 
lớn như con diễu hâu, . lông đỏ, mỏ dài, cỗ cũng đài, 
thường hay ăn loài rắn, lông của nó mà ngâm với 
rượu tức là uống vào chấm dứt cuộc đời liền (tức 
là chết liên). 

{IME Phó cương: Ngược lại âm bô lặc ““EIDj. 
Ngược lại âm dưới là cư lương. Sách Thuyết Văn 
ghi rằng: phố là đón ngã, cũng gọi là che phía trước 
tức là té ngã ngửa phía trước, cũng gọi là vâp chân 
té ngã ngửa. 

#Eï Thân mạo: Ngược lại âm mao báo 5 
nghĩa là che đậy, thô sơ. Theo chữ mong cũng 
giông chữ hạ, là nhận chịu ơn huệ. Sách Hán Thư 
cho răng: nghe thấu trên Thượng Đề 


tt *k% 
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KINH VĂN THÙ SU LỢI 
SỞ THUYÉT BẤT TƯ NGHÌ PHẬT CẢNH 


"GIỚI 
QUYỀN THƯỢNG 


fiEä: Tham sân sỉ Ngược lại âm xướng trân. 
Sách Khảo Thanh cho răng: sân là nôi giận. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: trương con mặt nhìn oán 
hận. chữ hình thanh. Ngược lại âm dưới là sĩ tr1. 
Sách Khảo Thanh cho răng: không có trí huệ, chữ 
viết từ bộ tật. 

Hế&U. Toan hàm: Ngược lại âm trên là tô §RÌm,. 
Sách Khảo Thanh cho răng: chữ toan cũng giông 
chữ thố: nghĩa là một giâm chua, mà cũng chỉ sự 
ghen tuông. Ngược lại âm dưới là hãm giam. Sách 
Nhĩ Nhã cho răng: hàm là khổ Quách Phác chú giải 
rằng: khô tức đại hàm là nước mặn. Sách Thuyết 
Văn viết từ bộ lỗ 

JH>Š Thô thiên: Ngược lại âm thương hồ ##jJj 

, chữ viết là thô. 

Ngược lại âm dưới là thất tiền 3ï. 

NHI Xa sư: Ngược lại âm thực dạ Ếyƒš. Sách 
Thuyêt Văn ghi răng: xạ là cây cung nỏ phát ra từ 
nơi thân, mà trong đó đi rất xa. Chữ viết bộ thân, 
đến bộ thốn. Chữ thôn đó là pháp độ cũng là từ nơi 
tay người, hoặc là viết từ bộ thi viết thành chữ thỉ 
này cũng thông dụng. 
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f?? Đặc chung: Ngược lại âm đường lặc ƑF‡j) 
. Ngược lại âm dưới là chúc long ##j#E. Trong kinh 
nói t đặc chung là thương xót nhớ nghĩ sâu xa. 

20h Oán thù: Ngược lại âm ư viên })%š. Sách 
Khảo Thanh giải thích rằng: oán cừu với nhau. 
Thiên Thương Hiệt giải thích: oán hận lâu đời, tội 
lỗi. Sách Thuyết Văn ghi rằng: oán trách, oán giận. 
Chữ viết từ bộ tâm thanh oán. Ngược lại âm dưới 
là thọ lưu. Trịnh Tiên chú giải Mao Thi Truyện 
rằng: thù là ghét thù ghét căm giận Cô Dã Vương 
cho rằng: gọi là oán giận, không hài lòng, buôn 
giận, lại gọi là cựu thù. Sách Tập Huấn cho rằng: 
nên cởi mở lấy chánh pháp mà cởi mở khi oán thù 
gặp nhau. Sách Thuyết Văn viết từ bộ ngôn thanh 
thù, âm thù đông với âm trên. 

_TEUA Khống huyền: Ngược lại âm không công 
2EN. 

Mao Thị Truyện cho răng: khống là dẫn ra, dẫn 
dây cung gọi là không. Huyền là vươn dây cung 
lên để băn. Sách Thuyết Văn ghi rằng: chữ viết từ 
bộ thủ thanh không. 

17? Xảo tiệp: Ngược lại âm tiềm nghiệp 

. Sách Giai Uyến chu Tòng cho răng: tiệp là thắng 
hơn. Vương Dật chú giải sách Sở Từ răng: là trí 
huệ khéo léo. Sách Bát Nhã giải thích rằng: là mau 
chóng. Sách Thuyết Văn ghi rằng: chữ viết từ bộ 
thủ đến bộ tiệp. 
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6; Phù phao: Ngược lại âm dưới là phô bao 
*# tJ. Sách khảo Thanh cho răng: bọt nước nồi trên 
mặt nước. 

Bi Điêu song: Ngược lại âm trên là đa nhiêu 2ý 
5°. Ngược lại âm dưới là sở song SÊŠŠ. Quảng Nhã 
nã răng: song là cửa số. Sách Vận 

Thuyên cho. rằng: đúng một bên cửa số gọi là 
dũ. Sách Thuyết Văn ghi rằng: cửa số khoét trên 
vách tường, ở ngoài cửa gọi là song. Văn cô viết 
SOnØ. 

†*l§ Toàn lô: Ngược lại âm tạc loan HES'. 
Thiên Thương Hiệt giải thích: toàn là gom lại. 
Trịnh Huyền chú giải sách Lễ Ký răng: gom tụ lại. 
Sách Thuyết Văn viết từ bộ mộc, đến bộ tán. 
Ngược lại âm dưới là lộc phu JEEZ%. Sách Thuyết 
Văn ghi răng: đòn kê năm trên cây cột, theo kiến 
trúc nhà cô, âm xuyên. Ngược lại ầm khiên kiến 
L- 

Zl-Jj Điệp kỳ: Ngược lại âm đồ hiệp (7E. Cô 
Dã Vương cho răng: chữ điệp cũng giông như chữ 
lụy 3, nghĩa là trói buộc. Tống Trung chú giải 
kinh Thái Huyền rằng: chứa nhóm. Thương Hiệt 
Thiên ghi răng: trùng lập nhiều lần, nhiều tầng. 
Sách Thuyết Văn việt từ bộ tinh #ủ, đến bộ #í 
Dương Hùng giải thích rằng: người xưa định tội từ 
ba ngày, mới quyêt định đem ra xử đoán tội nhân. 
Cho nên từ ba ngày vua mới đem ra hành quyết, 
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lây ba ngày là quá nhiêu, cho nên sửa đối lại làm 
ba bộ điên HH. 

áwim| Lỗi kha: Ngược lại âm lôi tội £§. Ngược 
lại âm dưới là lặc khả #J) H. Sách Thuyết Văn ghi 
răng: - kha là rất nhiều đá. 

2# Nhu nhuyÊn: Ngược lại âm nhi sung TÍ. 
Kinh văn viết nhuyễn này cũng thông dụng văn 
thường hay dùng. 

ñij;£5 Xúc nhiều: Ngược lại âm xung chúc ƒ§jJ#] 

. Ẩm dưới là nô điểu #VÉ”. Sách Thuyết Văn ghi 
rằng: nhiễu là cùng nhau làm trò vui đùa giải trí, 
hoặc viết niễu là chọc ghẹo nhau. 


KINH VĂN THÙ SƯ LỢI 


SỞ THUYET BẮT TƯ NGHĨ PHẬT CẢNH 
GIỚI QUYỀN HẠ 
Kinh Phật Cảnh Giới — quyên hạ 
ti Irù Đảng: Ngược lại âm trực lưu Eï 8Ÿ. 
Sách Vận Âm Tập Lược cho rằng: trù là cô đơn. 
Quảng Nhã cho rằng: dựa, nương dựa theo. Ngược 
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lại âm dưới là đương lãng 2⁄ÈH. Không An Quốc 
chú giải sách. 

Luận ngữ răng: đảng loại. Trịnh Huyện. chú giải 
sách Luận ngữ răng: gân. gũi thân thiết. Sách 
Thuyết Văn VIÊt từ bộ hăc 5, thanh thượng lí. 

J4 Hà cấu: Ngược lại âm hạ da EŸ]JIi. Quảng 
Nhã cho răng: hà là viên ngọc bị dơ uê. Ngược lại 
âm dưới là cô hậu T}E.. 

»JE Ứ nê: Ngược lại âm ư cứ }$‡Ÿ. . Cô Dã 
Vương cho rằng: nay trong nước có bùn là ứ 7À. 

Sách Thuyết Văn cho rằng: cặn bã Âm đoạn 3# 
, Ngược lại âm điền luyện H]#§. 


NHÁT THIẾT ÂM NGHĨA KINH 


Đại Đường phiên dịch kinh Sa môn 
— Huệ Lâm soạn. 


QUYÊN 17 
Kinh Âm Như Huyễn Tam muội — hai quyền — 
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Huệ Lâm soạn. 

Kinh Thiện Trụ Ý Thiên Tử — ba quyên —- Huệ 
Lâm soạn. 

Kinh Thái Tử Loát Hộ — một quyền —- Huệ Lâm 
Soạn. 

Kinh Thái Tử Hòa Hưu - một quyền — Huệ 
Lâm soạn. 

Kinh Đại thừa Hiển Thức — hai quyền — Huệ 
Lâm soạn. 

Kinh Huệ Thượng Bồ tát Vẫn Đại Thiện Quyền 
— hai quyền Huyền Ứng soạn. 

Kinh Đại thừa Phương Đăng Chiếu Huệ — một 
quyền — Huệ Lâm soạn. 

Kinh Di Lặc Bô tát Sở Vân Bồn Nguyện — một 
quyền — Huệ Lâm soạn. 

Kính Phật Di Nhật Ma Ni Bảo — một quyền — 
Huyền Ứng soạn. 

Kinh Thắng Man Sư Tử Hồng Nhứt Thừa Đại 
Phương Tiện, Phương Quảng —- một quyển — 
Huyễn Ứng soạn. 

Kinh Tỳ-da-sa Vẫn — hai quyền —- Huyền Ứng 
soạn. 

Kinh Đại Phương Đắng Đại Tập - ba mươi 
quyền - Huyền Ứng soạn 

Đại Tập Nhựt Tạng Phân — mười quyền — 
Huyễn Ứng soạn. 

Đại Tập Nguyệt Tạng Phân — mười quyên — 
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Huyền Ưng soạn. 
Bên phải mười lăm kinh trên — sáu mươi quyên. 


KINH ÂM NHU HUYEÊN TAM-MUỘI QUYỀN 
THƯỢNG 

2 Đức Khải: Ngược lại âm khai đại bij{À. 
Sách Khảo Thanh cho răng: khải là mũ trụ dùng 
khi ra trận. Sách Văn Tự Tập Lược cho răng: dùng 
kim loại làm da che thân gọi là khải ?ÿ. Sách 
Thuyết Văn ghi rằng: là áo giáp. Chữ viết từ bộ 
kim >, đến bộ khải {#, thanh tĩnh 43. 

Tí Yến cư: Ngược lại âm yên. kiến Kế su, 
Trịnh Huyễn chú giải sách Nhĩ Nhã răng: vên 
là nhàn nhã. Sách Thuyết Văn cho răng: yến là an, 
cũng gọi là tịnh. Chữ việt từ bộ mịch, thanh yến. 
Kinh văn viết yến zFE này, nØười xưa mượn âm 
dùng. Nghĩa cũng thông dụng. 

hong gu tráng: Ngược lại âm trác hàng tt. 
Sách Khảo Thanh cho răng: tình thân không sảng 
khoái. Sách Hoài Nam Tử cho răng: theo Quản 
Trọng nhìn Bá Di thì gọi là tráng vậy, là tính thăng 
thắn, Cương trực nóng TâY, Sách Thuyết Văn ghi 
răng: tráng là ngu muội. Chữ viết từ bộ tâm thanh 
tráng, âm tráng là âm công œ. 

i#'f{ Đề đột: Ngược lại âm trên là đinh thể  Jˆ 
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È#. Sách Chiến Quốc sách ghi rằng: để 1 là xúc 
chạm, va chạm. Sách Thuyết Văn ghi răng: điều 
hòa, đồng nhau. Chữ việt từ bộ ngưu, thanh để BS, 
âm để đông với âm trên. Ngược lại âm dưới là đồ 
cốt. Quảng Nhã cho răng: đột là xung đột với nhau. 
Theo sách văn Tự Dũ ũ Thuyết cho răng: chữ viết từ 
bộ thủ=Ƒˆ, thanh đột Zš 

Kinh văn viết đột này cũng thông dụng. 

2l Cung khác: Ngược lại âm khang các EE 
#r. Không An Quốc chú giải sách Thượng Thư 
răng: khác là cung kính, thành kính. Sách Thuyết 
Văn viết từ bộ khách đến bộ tâm viết thành chữ 
khác là chữ cô, hoặc là viết khác. Xưa nay chữ viết 
đúng là tự bộ tâm ;È›, thanh các £+. 

[1H Đạm phạ: Ngược lại âm trên là đàm cảm 

z⁄H⁄. Thiên Thương Hiệt phi răng: đạm là yên 
tĩnh, điềm tĩnh. Quảng Nhã cho răng: thản nhiên. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: an nhiên, chữ việt từ 
bộ tâm, thanh đảm. Ngược lại âm dưới là phô bá. 
Quảng Nhã cho rằng: phạ là an tịnh. sách Thuyết 
Văn cho răng: không lo nghĩ. Chữ viết từ bộ thanh 
bạch. Kinh văn viết bá là chắng phải vậy. 

Ngu ai jG:92: Ngược lại âm nhai giải EEf#£. Chữ 
thượng thanh. 

Thiên Thương Hiệt cho rằng: ai là không biết, 
Bì Thương cho rằng: là ngu ngốc. Sách Thuyết 
Văn cho răng: con ngựa đi có sức mạnh lực lưỡng. 
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Chữ viết bộ mã thanh ai. Âm ngật Ngược lại âm 
thô ngật. 

“E#E Thiên khái: Ngược lại âm cải hài g3. 
Toán kinh nói rằng: mười vạn gọi là ức, mười ức 
gọi là triệu, mười triệu gọi là kinh, mười kinh khái; 
danh pháp sỐ Xưa nay chữ đúng cho rằng: con số 
lớn, chữ viết từ bộ nữ thanh khái. Kinh văn viết từ 
bộ thổ là dùng SaI Vậy. 

M5 [ Cấp dẫn: Ngược lại âm trên là kim cấp 

z. Quảng Nhã cho răng: cập là lấy nước, múc 
=à Sách Thuyết Văn ghi răng: chữ cấp cũng 
giống như chữ dẫn. Nghĩa là dẫn nước, lấy nước. 
Chữ viết từ bộ thủy thanh cấp. 

PJB Dĩ quá: Ngược lại âm trên là trắc qua 
JƒỆ. Sách Khảo Thanh cho rằng quá là đánh, gõ, 
dùng chày đánh nện. Theo Thanh Loại cho rằng: 
dùng chày đập. Xưa nay Chánh Tự ghi rằng: chữ 
việt từ bộ mộc thanh quá. Sách Thuyết Văn viết từ 
bộ trúc viết thành chữ quá là chữ cô. 

g1 Quỷ kỳ: Ngược lại âm trên là cô huýnh 
T?m|. Sách Tập Huân chi răng: là sức mạnh Vĩ đại. 
Sách GIaI Uyên Chu Tông cho rằng: đầy đủ. Chữ 
quỷ kỳ đó là viên ngọc đẹp. Sách Thuyêt Văn ghi 
răng: to lớn vĩ đại. 

Chữ viết từ bộ nhơn A_ đến bộ quỷ 78, thanh 
tĩnh 43. Trong kinh văn viết từ bộ ngọc viết thành 
chữ quỷ Øš, là chắng phải nghĩa đây dùng vậy. 
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Ngược lại âm dưới là kỳ Š. Bì Thương cho răng: 
quy là to lớn kỳ lạ tráng kiện, khôi ngô. Chánh Tự 
xưa nay viết từ bộ ngọc -E thanh kỳ ZẼ. 

Zm lư diễm: Ngược lại âm thị tư 9%. Sách 
Tự Thư cho răng:. tư dáng vẻ, dung mạo. Thiên 
Thương Hiệt cho răng: dung mạo xinh đẹp. 

Sách Thuyết Văn cho răng. thể cách dáng vẻ. 
Chữ viết từ bộ nữ thanh tư Z⁄. Ngược lại âm dưới 
là quán chiêm BH. 

Sách Văn Tự TậpLược cho rằng: diễm là nhan 
sắc đẹp. 

Sách Thuyết Văn cho răng: tốt tươi, lâu dài. 

Chữ viết từ bộ hạp. Văn kinh viết từ bộ sắc viết 
thành chữ điểm này cũng là văn thường hay dùng. 
Âm hạp là âm hợp 3. từ bộ đại + đến bộ huyết 
ÍI. 

#fj 2£ Đâu thuật thiên: đây là tiếng Phạn nói 
sal, lược. 

Chánh Phạn âm gọi là HásH4XĐỗ- sử đa 
thiên. Đường Huyền Trang giải thích răng: Trị Túc 
Thiên vị vua trời này đã nhiêu lần, nhất sanh bồ xứ 
làm Bồ tát. 

BS Trì sính: Ngược lại âm trực trí EíẨÃlI. 
Ngược lại âm dưới là sắc dĩnh SỈ. Cô Dã Vương 
cho ráng: trì là chạy. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện 
rằng: chữ sính cũng giống như chữ trì. Quảng Nhã 
cho rằng: trì sính đều chạy mau. Sách Thuyết Văn 
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đều viết từ bộ mã lặn, viết thành chữ trì ñf, thanh 
tĩnh 43, âm sính, Ngược lại âm thất đinh UUTƑ 
thanh sính #. 

IỆUL Trù thất: Ngược lại âm trực lưu EíBi. 
Không An Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: 
trù là các loại, các thứ Vương Dật chú giải sách Sở 
Từ rằng: bốn người gọi là trù, hai TREƯỜI gọi là thất, 
chữ việt từ bộ điền HỊ, thanh trù šŠ. 

Z†Z Xu hảo: Ngược lại â âm trên là xương chu 
E4. Mao Thi Truyện cho răng: xu † là người 
con gái đẹp. Sách Phương Ngôn cho răng: con khỉ 
mặt người. Giữa thời đại nước Ngụy, Yến gọi 
người con gái đẹp là xu 2ƒ. Sách Thuyêt Văn cũng 
đông với sách Phương Ngôn, chữ việt từ bộ nữ 2; 
thanh chu . 

JKRã Sàng tháp: Ngược lại âm trên là trạng 
trang 7Ã; Ngược lại âm dưới là thổ hợp thế. 
Giải thích tên gọi là sàng PK, nghĩa là cái giường 
hẹp mà dài. GỌI là tháp Eã. Sách Thuyết Văn ghi 
răng: chữ viết từ bộ mộc ZK thanh tháp, âm tháp 
đồng với âm trên. 

ii Băng các: Ngược lại âm tự minh E1H. 
Quảng Nhã cho răng: bằng cũng giống như chữ 
các. Sách Thuyết Văn cho răng: quán trọ, khách 
sạn. 

M84: Quyên trừ: Ngược lại âm quyết huyền 3#: 
2“. Không An Quốc chú giải sách Thượng Thư 
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rằng: quyên là sạch, thanh. khiết. Quách Phác chú 
giải sách Phương Ngôn rằng: quyên cũng giống 
như là trừ là tây trừ sạch sẽ Sách Thuyết Văn cho 
răng: chữ viết từ bộ xúc 3, thanh ích 2$. Chữ hội 
ý bộ trùng ở trong, ích 2ã đúng là chữ ích 38. 

fểšñ Khể tảng: Ngược lại âm khê lễ }#*ÿ. 
Mượn chữ dùng. Không 

An Quốc chú giải sách Thượng Thư răng: khể 
là cái đầu, đầu sát tận đắt, cúi đầu sát đât. Trịnh 
Tiến chú giải sách Chu Lễ rằng: cúi đầu sát đất để 
mà lạy, lễ bái. Sách Thuyết Văn viết từ bộ thủ Fí, 
thanh mẫu văn cô viết đúng thê là khế thủ Trong 
kinh văn viết chữ khể vốn là âm kê, theo tương 
truyền mượn dùng lâu ngày thành quen vậy. 
Ngược lại âm dưới là tảng lang. sách Phương Ngôn 
cho răng: tảng là cái trán. Hà Hưu chú giải Công 
Dương Truyện rằng: chữ khê tảng nghĩa là dập đâu 
sát đất lễ bái. 

=#£+ Lão mạo: Ngược lại â âm dưới là mạc báo 
=. Theo Vận Anh Tập cho rằng: chữ mạo cũng 
giông như chữ lão. Đỗ Dự chú giải tả Truyện răng: 
mạo là loạn. Sách Lễ Ký cho răng: tám mươi tuôi 
chín mươi tuôi gọI là mạo. Trịnh Huyền chú giải 
rằng: mạo cũng giông như mê muội, hay quên. Cô 
văn viết chữ mao. Sách Thuyết Văn viết từ bộ lão 
đến chữ cao thanh tĩnh. Nay văn thông dụng viết 
từ bộ lão. 
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xế Cao ly: Ngược lại âm trên là tạng cao 7# 
tè;. Âm dưới là lực tri 7JXI. Vương Dật chú giải 
sách Sở Từ rằng: hào là cái lông nhỏ dài mà nhọn 
bén rất cứng. Theo kinh Cửu Chương Toán nói 
răng: phàm là trọng lượng để đo lường, đầu tiên là 
hốt Z7, mười hót là ty, mười ty là hào, mười hào là 
ly. Hai chữ đều từ bộ mao. Chữ hình thanh. 


KINH ÂM NHƯ HUYÊỄN TAM-MUỘI QUYÊN 
HẠ 

IEÍlE Áp ấp: Ngược lại âm trên là thai lai. 
Ngược lại âm dưới là ngã cái. Sách Khảo Thanh 
cho răng: thai ngai fÊiã# là ngu sĩ. Quách 

Phác chú giải sách Phương Ngôn rằng: đần độn 
ngu ngốc. Sách Thuyết Văn viết từ bộ nhơn thanh 
đài, chữ ngại từ bộ thạch thanh nghi. Kinh văn viết 
thái ngại đó là mượn âm đề dùng. 

†RE Tồn hao: Ngược lại âm hỗ đáo I2#l|Thiên 
Thương Hiệt ghi răng: hao là đồ vật bị bề chảy ra 
nên hao. Sách Vận Thuyên cho rằng: giảm bớt. 
Sách Thuyết Văn cho răng: thuộc giông lúa dẻo. 
Chữ việt từ bộ hòa, thanh mao. 

⁄FƑ# Cuông bội: Ngược lại âm khuông Vương 
!JJ-ENgược lại âm dưới là bộ một. Cô Dã Vương 
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cho rằng: cuông là ngu s¡ đần độn, một con người 
vạm vỡ lực lưỡng mà không biết luân lý. Không 
An Quộc chú giải sách Luận ngữ răng: cuông 
vọng, dối gạt, xúc chạm, va chạm. Trịnh Huyền 
chú giải Lễ Ký rằng: bội là phản nghịch. Quảng 
Nhã cho Tăng: bội là loạn sách. Thuyết Văn viết từ 
bộ khuyến thanh Vương. Chữ bội từ bộ tâm thanh 
bội, âm bội là âm bối. 

H55 Sở phiêu: Ngược lại âm thất diêu ULjf Cố 
Dã Vương cho răng: chữ phiêu cũng giống như chữ 
lưu, nghĩa là trôi nồi trên mặt nước. Sách Thuyết 
Văn ghi răng: phiêu cũng là nồi trên mặt nước. Chữ 
viết từ bộ thủy thanh phiêu. Kinh văn viết chữ 
phiêu này là sai. Âm phiêu Ngược lại âm tất diêu. 

"/JJf Hoăng nhã Ngược lại âm trên là hô hoăng 
HHRj.. Trịnh Tiên chú giải Mao Thi Truyện rằng: 
chữ hoằng cũng giống như chữ quảng. Sách Nhĩ 
Nhã cho răng: hoăng cũng là to lớn. Sách Thuyết 
Văn viết từ bộ cung, thanh tư âm tư Ngược lại ầm 
cô hoàng. 

»z 7 Triêm-ô: Ngược lại âm triếp liêm ffƒ[BẼ. 

Sách không thể cho răng thâm ướt. Quảng Nhã cho 
răng: triềm là ngâm vào nước. Cô Dã Vương cho 
răng: chữ triêm cũng giống như nhu nghĩa là thâm 
ướt. Sách Thuyết Văn ghi rằng: chữ viết từ bộ vũ 
thanh triêm. Kinh văn việt triêm này cũng là văn 
thường hay dùng. 
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‡EZA Hoắc nhiên: Ngược lại âm hoang quách 
TU: Sách Khảo Thanh cho rằng: nhanh chóng. 
Cô Dã Vương cho răng: bỗng nhiên vụt đến. Sách 
Thuyết Văn viết hoäc, hoặc là viết hoặc này. Kinh 
văn viết chữ hoắc này là chẳng phải. 

X“# Mâu kích: Ngược lại âm mạc hậu +. 
Ngược lại âm dưới là kinh nghịch 7. Sách 
Thuyết Văn ghi rằng: mâu là loại cây giáo dài hai 
trượng, làm nơi phía trước kinh xa, hoặc viết cao 
là cây lau. Sách Phương Ngôn cho răng: nay trong 
cây kích có mũi nhọn, gọi là cây hùng kích. Sách 
Thuyết Văn ghi răng: chữ mâu là tượng hình, của 
chữ kích, nghĩa từ cái cán của cây mâu, vót nhọn. 
Chữ viết từ bộ qua, âm cán, Ngược lại âm cổ đản. 

]Rlf Thông dương: Ngược lại âm dưới là 
dương chưởng °É*#. 

Quảng Nhã cho răng: trên da rất ngứa. Sách 
Khảo Thanh cho răng: hơi đau. Sách Lễ Ký viết 
chữ dương này gọi là dương là không có cảm giác 
là con bọ chét căn lúc sáng sớm. Theo Mao Thị 
Truyện cho rằng: trên da có bệnh. Sách Thuyết 
Văn cho răng: con bọ chét cắn ngứa. Chữ viết từ 
bộ trùng, thanh dương. 

J†Eí Ban tuyên: Ngược lại âm trên là bát loan 
JNẵẶ. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: ban bô trải 
khắp. Lại nói răng kế tiếp Giả Quỳ chú giải sách 
Quôc ngữ răng: ban cho tước vị. Sách Phương 
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Ngôn cho răng: xếp hàng. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: phân định viên ngọc tốt, chữ viết từ bộ đao là 
phán tớ cùng với âm ngoan đồng. 

Œ Hoàng hoàng: Ngược lại âm hoăng quang 
sứ, Theo Mao Thi Truyện cho răng: hoàng 
hoàng là sáng tỏ. Thiên Thương Hiệt cho răng: ánh 
sáng. Sách Thuyết Văn cho răng: ánh sáng chói lọi. 
Chữ viết từ bộ hỏa thanh hoàng. 

#ZAHăng nhiên: Ngược lại âm kha đặng r[P 
. Sách Phương Ngôn cho răng: hằng là đến tột 
cùng. Theo Mao Thị Truyện cho răng: hẳng là biến 
khắp. Xưa nay Chánh Tự cho răng: dẫn dắt mau 
chóng, vượt qua thông suốt. Chữ viết từ bộ nhị đến 
bộ chu. Nay viết chữ hằng cũng là thông dụng 
..- hay dùng. 

tị Tiên bạc: Ngược lại âm tiên tiên {iil3f. 
”. Nhĩ Nhã cho răng: tiên là ít, hiếm có. Xưa 
nay Chánh Tự cho răng: cũng là hiểm thây, ít có. 
Chữ viết từ bộ thậm. Chữ Chánh Thể là từ bộ thị 
đến bộ thiếu, viết thành chữ tiên, hoặc viết từ bộ 
ngư đến bộ dương viết thành chữ tiên. Âm nghĩa 
đêu đồng nhau. Ngược lại âm dưới là bàng bác. 
Thiên Thương Hiệt cho rằng: bạc là nhỏ. Giải thích 
tên gọi là vật thô sơ. Quảng Nhã cho rằng: xuyên 
suốt qua. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ 
bộ thảo, thanh bạc. 

S4! Báo thương: Ngược lại âm thương lượng 
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Hi. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện răng: chữ thương 
cũng giỗng như chữ báo. Quảng Nhã cho rằng: đáp 
lại, báo đáp. Sách Thuyết Văn ghi răng: trở lại, còn 
lại, hãy còn. Chữ việt từ bộ nhơn thanh thường. 

lhãjt Đảo hương: Ngược lại âm đao lão 7 JE.. 
Theo Thanh Loại cho răng: đắp đất, nên đất cho 
cứng. Theo Khảo Thanh cho răng: bỏ vào côi giã. 
Sách Thuyết Văn ghi rằng: tay năm chày mà đập, 
nên. Chữ việt từ bộ thủ #- thanh đảo ‡ẽ. 

E3£# Kiêu hãnh: Ngược lại âm trên là kiểu 
nhiêu #8. Ngược lại âm dưới là hành cảnhƒ-ƑX. 
Sách Khảo Thanh cho răng: kiêu là chắng phải 
phân mà cầu mong. Sách Lỗ Ký cho rằng: hy vọng. 
Sách Tế Ung Độc Đoạn cho răng: ngăn ngửa thân 
ái yêu mên, thân đó gọi năm giữ. Sách LỄ Ký 
Không Tử nói rắng: kẻ tiểu nhân làm việc mạo 
hiểm lây sự kiêu ngạo làm nơi bảo thủ Sách Thuyết 
Văn cho rằng: chữ viết từ bộ tâm thanh kiêu âm 
kiêu là âm sát, hoặc viết từ bộ xước viết thành chữ 
kiêu. Trong kinh văn viết từ bộ nhơn viết thành chữ 
kiêu văn thường hay dùng là chẳng phải bỗn chữ 
đúng. Xưa nay Chánh Tự cho răng: chữ hãnh từ bộ 
nhơn thanh hãnh hoặc viết từ bộ nữ viết thành chữ 
hãnh, hoặc là viết hãnh này cũng thông dụng. 


tk 
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KINH THIỆN TRỤ Ý THIÊN TỬ 
QUYỀN THƯỢNG 


72 Giai Lạc: Ngược lại âm ngũ giáo Trết 
Sách Khảo Thanh cho răng: nguyện. 

ĐU5i Khanh giản: Ngược lại âm khách canh 2 
ñ†. Sách Nhĩ Nhã cho răng: khanh ?ƒ là gò đất lớn, 
đất hoang. Trịnh Tiên chú giải sách Lễ Ký răng: 
khanh là ao nước, hồ sâu. Thiên Thương Hiệt cho 
rằng: vực sâu, cũng gọi là cái hầm. Sách Thuyết 
Văn viết từ bộ thô thanh khanh. Âm khanh là âm 
cang. Ngược lại âm dưới là gian án. Sách Nhĩ Nhã 
cho răng: khe nước nhỏ trên núi gọi là giản. Sách 
Thuyết Văn viết từ bộ thủy thanh gian. 

Phụ cửu: Ngược lại âm trên là đô hồi #B|Hl. 
Ngược lại âm dưới là phù vụ. Theo sách Thanh 
Loại cho rằng: phụ là đồng đất nhỏ Sách Thuyết 
Văn ghi răng: cũng là ụ đât nhỏ Sách Nhĩ Nhã cho 
rằng: đât cao bằng phẳng gọi là phụ Quảng Nhã 
cho răng: đống đật không có đá gọi là phụ. Sách 
Thuyết Văn cho răng: đều là chữ tượng hình. Kinh 
văn viết chữ phụ này, lại cũng viết chữ phụ này đều 
là văn thông dụng thường hay dùng. 

#iek Hiệt huệ: Ngược lại âm nhàn bát PÑ/\. 
Sách Phương Ngôn cho rằng: chữ hiệt ## cũng 
giống như chữ huệ ŠŠ. Sách Khảo Thanh cho răng: 
lanh lợi, thông minh. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
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chữ viết từ bộ hắc E thanh kiết #?. Ngược lại âm 
dưới là huynh giai XÉƑE 

S#BH Liên dư: Ngược lại âm trên là lực triển 77 
J£. Trịnh Huyền chú giải sách Chu LỄ rằng: trong 
hậu cung của vua, vua ngôi xe kéo từ từ đi ra khỏi 
cung. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện Tăng: xe kéo có 
người kéo gọi là liễn. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
chữ viết từ bộ phu đến bộ xa, chữ xa trong chữ phu 
dẫn trước. Âm phu là âm bán. Ngược lại âm dưới 
là dư chư. Theo Tả Truyện cho răng: là việc ánh 
vác trách nhiệm của những kẻ sĩ và tôi thần đối VỚI 
vua, cũng gọi là dư luận. Đỗ Dư chú giải rằng: dư 
là số đông, đám đông. Tô Lâm chú giải Hán Thư 
rằng: dư là cây đòn xe, khiên kiệu xe đi, ý nói dư 
là xe kéo. Sách Thuyết Văn chữ viết từ bộ xa đến 
bộ dư. Thanh âm dữ là âm dư 

†HÍH Xưng xứng: Ngược lại âm trên là xỉ 
chứng 3Zð. Ngược lại âm dưới là xỉ chưng. Chữ 
trên là khứ thanh, chữ dưới là bình thanh. Quảng 
Nhã cho rằng: xưng là đo lường cần lường. Sách 
Thuyết Văn cho răng: cân nhắc, tuyến chọn quan 
lại ngày xưa. Chữ viết từ bộ hòa ZKthanh xưng. 
Kinh văn viết bình £Ƒ là văn thường hay dùng. 

fffj z Trịch trượng xứ: Ngược lại âm trên là 
trình kích #S#®. 

Quảng Nhã cho rằng: là cứu giúp. Sách Thuyết 
Văn cho răng: là ném, chữ viết từ bộ thủ + thanh 
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trịnh lf. 

ng Giác ngộ: Ngược lại âm trên là giác ƒñ, 
âm dưới là ngũ 1, cô ⁄. Sách Bát Nhã cho răng: 
giác là biết. Theo Mao Thi Truyện cho 

rằng: ngộ cũng là giác. Thiên Thương Hiệt ghi 
rằng: ngũ mà vân biết nói ra gọi ra gọi là ngộ Sách 
Thuyết Văn viết ngộ thanh tĩnh, thanh ngộ. Trong 
kinh văn viết từ bộ huyệt viết thành chữ ngộ là 
chắng phải vậy. 


KINH THIỆN TRỤ Ý THIÊN TỬ 
QUYEN TRUNG 


+ Trụ trượng: Ngược lại âm trên là chu lâu 
Z4. Sách Thuyết Văn cho răng: là cây cột chống 
đỡ. Chữ việt từ bộ mộc thanh chủ Sách Khảo 
Thanh cho rằng: chữ chủ là lẫy một điểm làm âm 
cùng với âm trên đồng. 

Đkửư Khiêu cô: Ngược lại âm thích diêu M}k?ấ. 
Trịnh Tiến chú giải sách Lễ Ký răng: Khiêu là cái 
chân bước không kịp. Thiên Thương Hiệt cho 
rằng: chân bước thông suốt. Sách Thuyết Văn cho 
răng: chữ viết từ bộ túc thanh thanh khiêu. 

HùZ Sĩ quý: Ngược lại âm quí vị 78,fir. Đỗ Dư 
chú giải sách Tả Truyện. răng: quí là hỗ thẹn, xấu 
hồ. Sách Bát Nhã cho răng: chữ quý cũng giống 
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như chữ sĩ là hồ thẹn. Sách Thuyết Văn viết từ bộ 
nữ thanh qui. Kinh văn viết từ bộ tâm, viÊt thành 
chữ quí này cũng thông dụng, hoặc là viết chữ quý 
này cũng viÊt chữ quý này cũng thông dụng; hoặc 
là viết chữ quý này cũng viết chữ quý đều chăng 
phải. 

12 Ngô lạc: Ngược lại âm trên là ngộ câu 2l 
{. Đỗ Dự chú giải 

Tả Truyện răng: ngô cũng là lạc. Sách Thuyết 
Văn việt từ bộ nữ thanh ngô. Ngược lại âm dưới là 
ngũ giáo. 

BE Hý lạc: Ngược lại âm trên là hy ký 3#. 
Sách Nhĩ Nhã cho răng: hý là làm trò hài hước. 
Quách Phác chú giải răng: gọi là làm trò đùa cọt, 
tiếng nói ríu rít. Sách Thuyết Văn cho răng: chữ 
việt từ bộ qua thanh hý. Trong kinh văn viết từ hý 
viết thành chữ hý này là chăng phải. Ngược lại âm 
đưới là lạc hy, là âm hy. 

#⁄" Tật đỗ: Ngược lại âm trên là tần tất. 
Ngược lại âm dưới là đô cô. Vương Dật chú giải 
sách Sở Từ rằng: hại người liền gọi là tật, hại sắc 
gọi là đỗ Sách Thuyết Văn ghi răng: chữ viết từ bộ 
nữ thanh hộ âm hộ. Có từ bộ thạch đến bộ hậu đều 
là chẳng phải vậy. 

“ SiU#, Bất thuyết giới: Ngược lại â Âm khuyên 
duyệt là. Thiên Thương Hiệt ghi rằng: khuyết 
là hao tốn. Sách Thuyết Văn cho rằng chữ viết từ 
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bộ phữu thanh quyết. Trong kinh văn viết từ bộ 
thùy #£ viết thành chữ khuyết ii: cũng thông dụng. 

¬.- Luy liệt: Ngược lại âm trên là lực truy 7) 

2B. Giả Quỷ chú giải sách Quốc ngữ rằng: luy, là 
bệnh gây yêu. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện răng: ôm 
yếu suy nhược. Sách Thuyết Văn ghi răng: là mỏi 
mệt. Chữ viết từ bộ dương thanh luy âm luy Ngược 
lại âm lực quả 

Jš/7 Đệ hỗ: Ngược lại âm trên là đề lễ ‡#šÿ. 
Trịnh Huyên chú giải sách Nhĩ Nhã răng: đệ là thay 
phiên nhau. Sách Khảo Thanh cho răng: thay thê. 
Sách Thuyết Văn cho răng: chuyên đối. Chữ viết 
từ bộ xước thành đệ âm xước, Ngược lại âm sửu 
lược, âm đệ Ngược lại âm thiên y. Trong kinh văn 
viêt chữ đệ này cũng là văn thông dụng thường hay 
dùng chăng phải. 

#>EFÍE Vô bỉnh tác: Ngược lại âm binh vĩnh 
E$7zk. Mao Thi Truyện cho răng: bính là nắm giữ 
cũng là coi giữ Giả Quy chú giải sách Quốc ngữ 
răng: giữ lây thi hành, cầm bắt Quảng Nhã cho 
răng: câm năm, trợ giúp, coi sóc lo liệu. Sách 
Thuyết Văn cho răng: chữ viết từ bộ hựu đến bộ 
hòa. Chữ hội ý tuy nắm giữ một bông lúa gọi là 
binh. 
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KINH THIỆN TRỤ Ý THIÊN TỬ 
QUYÊN HẠ 


5sJ¡iy Phân tảo: Âm trên là phân vân Z}[lj. Sách 
Tập Huấn cho rằng: tảo trừ quét dọn sạch sẽ vật dơ 
uế dưới đất gọi phân. Sách Thuyết Văn ghi răng: 
trừ bỏ. Chữ viết từ bộ cũng, nghĩa là hai tay đây ra 
dọn dẹp phân đơ gọi là phân. Hứa Thúc Trọng cho 
răng: giông như hạt gạo mà chăng phải hạt gạo văn 
cô việt chữ thi Hai chữ thập, âm tảo, âm thôi, 
Ngược lại âm thổ lôi, âm khí Ngược lại âm bán 
mạn, hoặc việt từ bộ thô đến bộ khí viết chữ khí 
này là chữ cô Cũng viết chữ hoặc là viết phân. Kinh 
văn viết từ bộ dị hoặc là viết từ bộ hắc viết thành 
chữ phân đều là chẳng phải. Ngược lại âm dưới là 
tảng đáo. Quảng Nhã cho răng: tảo là quét dọn trừ 
bỏ. Chữ việt từ bộ thổ trửu thanh tĩnh, hoặc là viết 
từ bộ thủ viết thành chữ tảo cũng là chữ thượng 
thanh, âm trữu, Ngược lại âm chu tửu. 
hi Đầu tâu: Ngược lại âm trên là đắc cửu =: 
. Ẩm dưới là tảng hậu #šEˆ. Sách Khảo Thanh cho 
rằng: đầu tâu là người hăng hái phấn chấn. Sách 
Thuyết Văn cho răng: hất tung lên, rũ bụi trên chiếc 
áo. Chữ viết từ bộ thủ thanh đầu. Âm Phạn gọi là 
đỗ- ba, hoặc gọi là đâu-đà. Đường Huyền Trang 
cho rằng: đầu- tâu là Sa môn Thích Tử hành hạnh 
viễn ly, ít muốn biết đủ, không tham, không chấp 
trước, không vướng mắc nơi thân thông trang sức, 
hành hạnh khổ kinh văn viết giản là chọn lựa là 
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chăng phải, chữ viết từ bộ thủ, chữ hình thanh. 

nh Mong độn: Ngược lại âm trên là mong 
không. Sách Khảo Thanh cho rằng: mong cũng 
như là người không có trí huệ chữ việt từ bộ tâm 
thanh mong. Chữ mong tử bộ bội, đến bộ thỉ. Kinh 
văn viết mong hoặc là viết mong đều là văn thường 
hay dùng. Ngược lại âm dưới là đồ đốn. Như 
Thuân chú giải sách Sử Ký rằng: chữ thuần cũng 
giống như chữ ngoan. Độn là người không có sắc 
bén không có tư chất thông minh. Thiên Thương 
Hiệt cho răng: độn tức là ngu sĩ. Pheo Thanh Loại 
cho răng: độn là không có nhạy bén. Sách Thuyết 
Văn việt từ bộ kim thanh độn, âm động Ngược lại 
âm đồ hôn. 

7J‡g8 Đao khôi: : Ngược lại âm khôi ngoại. Sách 
Khảo Thanh cho rằng: đồng đất, hoặc là viết khôi 
này là chữ cỗ, âm cũng đồng đất cao, âm bức là âm 
bị bức. 


**£**t*ˆ**% 


KINH THÁI TỬ LOÁT HỘ 
Huyễn Ứng Soạn. 
JllEŠ. Loát hộ: Ngược lại âm huyện bát. Sách 
không thể cho răng: loát ? là cạo. Sách Nhĩ Nhã 
cho răng: loát là chà sạch. Sách Thuyết Văn cho 
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rằng: chữ viết từ bộ đao loát thanh tĩnh. Âm loát 
đồng với âm trên, âm thuyên Ngược lại âm loát 
quan. 

z§ laj La duyệt: Ngược lại âm duyên tuyết. 

287 Hài giáp: Ngược lại âm dưới là kiêm diệp. 
Cô Dã Vương cho răng: bên mặt dưới mắt trước lỗ 
tai tức là gò má. Sách Thuyết Văn viết từ bộ giáp 
thanh hiệt. 

t7l§ Nghị phi: Ngược lại âm trên là nghi ý 
Sách Nhĩ Nhã cho răng: lớn thì gọi là con phù du, 
nhỏ gọi là con kiến. Loại kiến này chắng phải là 
một lại có nhiêu tên gọi khác nhau. Sách Thuyết 
Văn cho răng: chữ viêt từ bộ trùng, thanh nghị, 
hoặc là việt khải này. 

JỰš) Nhuyễn động: Uyên duẫn: Kinh Sơn Hải 
cho răng: ởtrên núi nơi chỗ âm ướt loại côn trùng 
màu đỏ ở trên cây gọi tên là nhuyễn. Sách Trang 
Tử nói răng: nhuyễn là loài côn trùng bò lúc nhúc. 
Sách Thuyết Văn cũng đồng với sách Trang Tử, 
chữ việt từ bộ trùng, thanh nhuyễn. 

I7 J a-đà: Ngược lại âm thang lạc. Âm dưới 
là đạt-hà. Tên là hồ súc. Nay gọi là lạc đả vậy. Kinh 
Sơn Hải nói Tăng: hiệu là sơn đa lạc đà. Cố Dã 
Vương cho răng: cái túi thịt của con lạc đà có thể 
cõng nặng mà đi rất xa. Quách Phác chú giải rằng: 
đi ba trăm dặm có thê biết chỗ CÓ nước suôi. Xưa 
nay Chánh Tự cho răng: ở đất Hồ có nuôi rất nhiều 


1224 SỰ VỰNG 6 


con lạc đà. Chữ viết đều từ bộ mã. Thác đà đều là 
thanh, chữ thác từ chữ thác nay tĩnh lược âm thác, 
Ngược lại âm hôn khôn, âm thác là âm thác. 


tk 


KINH THÁI TỬ HÒA HƯU 

fl[Zš Tản cái: âm đình tảng. Có Dã Vương giải 
thích rằng: tản tức là câu. Sách Hán Thư cho rắng: 
khi trời mưa lớn, cầm vươn ra mà che. Tản cái tức 
là cây dù che mưa. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ 
việt từ bộ mịch thanh tán. Ngược lại âm dưới là cai 
hại, sách Thuyết Văn cho rằng khổ chữ viết bộ 
thảo, thanh hạp, âm hạp là âm hợp. Chữ viết từ bộ 
đại đến bộ huyết. Kinh văn viết từ bộ dương viết 
thành chữ cái là văn thường hay dùng. 

JE7i§ Quyên phi: âm trên là huyết duyên. Theo 
Mao Thi Truyện cho răng: con bọ gậy, là loài â âu 
trùng bò lúc nhúc. Cũng là loài â âu trùng của giống 
bướm, ngài. Sách Thuyết Văn viết từ bộ trùng 
thanh quyên âm quyên, Ngược lại âm nhất quyên. 

33i Phúng tụng: âm trên là phu phong. Âm 
dưới là từ dụng. 

Quyền trước trong kinh Bảo Tích đã giải thích 
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đây đủ ôi. 

IÄƒ La lô: âm trên là lực qua. Ngược lại âm 
dưới là lực tru. Sách Thuyết Văn cho răng: là tức 
là con lừa đực, con ngựa cái sinh ra. Lại gọi là 
giỗng như con ngựa mà tai nó dài hơn, hai chữ đều 
từ bộ mã đều là thanh lụy lô. 


tt **% 


KINH ĐẠI THỪA HIÉÊN THÚC QUYỀN 
THƯỢNG 

H†[r Tỉnh ngộ: âm tinh đình. Sách Khảo Thanh 
cho rằng: hết say. Cô Dã Vương cho rằng: trừ bỏ 
cái say. Sách Quốc ngữ cho Tăng: tính mà vui 
mừng. Xưa nay Chánh Tự viết từ bộ dậu, thanh 
tỉnh. Ngược lại âm dưới là ngữ cố 

m2 Oanh Uất: âm trên là hỗ manh. Sách Sử 
Ký lớn no iêng nô đoảnh đoành, ầm âm, oành 
oành như ở sô đông trong ba quân. Thiên Thương 
Hiệt giải thích răng: tiêng nỗ đoành đoành của đạn 
bắn ra. Sách Thuyết Văn cho rằng: tiếng la hét của 
đám quân xa. Chữ viết từ ba bộ xa cũng viết oan 
oanh hoành, ba chữ tượng thanh. Ngược lại âm 
dưới huy húc. Sách Nhĩ Nhã cho rằng chữ uất cũng 
giỗng như chữ Hỷ. Quách Phác chú giải sách 
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Phương Ngôn răng: Đại tráng sĩ sức mạnh phi 
thường. Sách Thuyết Văn cho rằng: cây ở trong 
rừng mọc um tùm, chữ viết từ bộ lâm uất, thanh 
tĩnh. 

E9/#8 Chiên nhục: âm chi nhiên. Ngược lại âm 
dưới là như chúc. 

Nghĩa là loại mên bằng lông len. 

SUN=R Tăng kỳ: âm trên là tình dang. Ngược lại 
âm dưới khứ ý Bốn chữ trên đây văn trước đã giải 
thích rồi. 

#‡J Y châm: âm trên là y hỷ Ngược lại âm 
dưới là chương nhậm. 

Gọi là tơ lụa có màu sắc dùng làm cái gối 
chuyên mên, vật dùng làm cho người quí phái dựa 
hai bên phải và trái là cái gối dựa. 

f3 Duy Mạc: Âm trên là vi, âm dưới là mạc, 
hai chữ đều từ bộ cân. 

†Mm Hoán lan: âm trên là hoan quán. Ngược 
lại âm dưới là lặc thả. 

Hoán lan cũng giống như ánh sáng ngọn lửa rực 
rỡ chói lọI. 

Anh sức: âm trên là y doanh. Sách Thuyết Văn 
viết anh này tức là người phụ nữ hiển lộ vật trang 
sức cho đẹp. Chữ việt từ hai bộ bối. Kinh văn VIỆt 
từ bộ y viết thành chữ anh. Sách Tự Thư cho rằng 
không vò chữ này, chắng phải chữ Ngược lại âm 
dưới là thặng chức. Trịnh Huyền chú giải sách Lễ 
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Ký rằng: sức đó là biểu lộ tình cảm. Sách Thuyết 
việt sức từ bộ cân thanh thức. Một gọi là tượng 
trưng cho trang nhã, đẹp của người phụ nữ. Kinh 
văn viết từ bộ thị viết thành chữ sức là chăng phải. 
Âm loát, Ngược lại âm sương quát, âm tượng là âm 
tượng. 

ft. Huyền lệ: Âm trên là huyền quyên. Hứa 
Thúc Trọng chú giải sách Hoài Nam Tử răng: 
huyện là cái áo màu đen. Sách Khảo Thanh cho 
răng: huyện đẹp. Xưa nay Chánh Tự cho rằng: cái 
áo dài đê mặc cho xác chết gọi là huyền. Cái áo sợi 
dây buộc lại, chữ viết từ bộ y thanh huyện. 

1l Nhàn uyễn: Ngược lại âm uy viên. Theo 
Mao Thị Truyện cho răng: tuyên là theo. Chữ uyên 
cũng giống như là hâm mộ Sách Thuyết Văn cho 
răng: hòa thuận, nhịn nhượng. Chữ việt từ bộ nữ 
thanh uyên. 

Ilffl' Gian điền: Âm điền, hoặc là khứ thanh 
cũng thông dụng. 

Sách Giai Uyên Chu Tòng cho răng: đồ trang 
sức của phụ nữ hình hoa băng kim loại, trên có 
khảm vàng. Sách Văn Tự Tập Lược cho răng: đồ 
trang sức mạ vàng của phụ nữ để đội trên đầu. Sách 
Khảo Thanh cho răng: lấy cái vòng báu để trang 
sức, chữ hình thanh. 

#lf Diêu dương: Âm trên là diêu. Sách Khảo 
Thanh cho răng: gió làm rung động vật, gió cuỗn 
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bay đi, vật lay động. Ngược lại âm dưới là dương. 
Sách Tập Huân cho răng: cũng là gió trốc lên, tung 
lên, bay lên đêu là chữ hình thanh. Âm phong là 
âm phù. 

lli|fjfi Đông bạc: Ngược lại âm bàn mạt. Sách 
chữ cô là không có chữ bạc này. Thời sân đây mới 
có xuất hiện. Thống Tự cho răng: tên của loại nhạc 
CỤ, giống như là cái bình có miệng nhỏ, đối VỚI 
nhau mà đánh gỐ. Sách Khảo Thanh cho răng: 
giống như là cái điệp tử chông chất lên nhiêu 
miêng, trên lưng có mũi, lây hai cái miệng mà đánh 
gõ ra tiếng, là sự hòa chúng đây mà làm nhạc vui. 
Chữ hình thanh, âm bạc đồng với âm trên. 

tä Thoan hiêu: Ngược lại âm trên là hương 
biểu. Trong kinh Đại Bát Nhã âm nghĩa quyên 
trước đã giải thích đây đủ rôi. Cũng việt là huyện. 
Trong kinh văn viết từ bộ khẩu viết thành chữ 
huyện này là văn thường hay dùng. Ngược lại âm 
dưới là hương yêu. Theo Mao Thị Truyện cho 
răng: hiêu là gây ôn ào. Tiếng ồn chỗ đông người. 
Quảng Nhã cho rằng: hiệu hiệu là hình dung từ 
Sách Thuyết Văn cho rằng: tiếng phát ra từ loại 
nhạc cụ Chữ viết từ bộ hiệt thanh khí âm khí là âm 
trang lập, văn cô viết từ hai bộ khẩu, viết thành chữ 
hiệu. 

fÊ£ñl: Tiên ba: Ngược lại âm bạch ba. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: ba là loại hoa của cây có 
hoặc viết là ba. Sách Hán Thư viết chữ ba này là 
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tĩnh lược. Chữ hình thanh. 

HZđãi Chiêu tích: Ngược lại âm chiến nhiệt. 
Sách Khảo Thanh cho răng: ánh sáng mặt trời làm 
sáng tỏ. Cũng viết chữ tích. Sách Thuyết Văn giải 
thích: sáng rõ ràng, nỗi oan ức được làm rõ ràng, 
sáng tỏ Chữ việt từ bộ nhựt thanh tích. 

ljj# Tuân trỉ: Ngược lại âm trên là điêu tuần. 
Khảo Thanh cho răng: ở trên núi cao gọi là tuần, 
viết đúng là chữ tuấn này, hoặc viết từ bộ nhơn. 
Ngược lại âm dưới là trì lý. Sách Khảo Thanh cho 
răng: núi đứng riêng cao sừng sững. Sách Ngọc 
Thiên cho răng: dừng chân lại núi phía trước, âm 
trù là âm trừ 

šEã Lâu lỗ: Âm trên là lâu, âm dưới là lễ. 
Theo chữ lâu đó vách tường thành trên cao gọi 
chiến lầu, là để ngăn chặn giặc. Đỗ Dự chú giải Tả 
Truyện rằng: Lỗ đó là cây thuẫn lớn, nay gọi là 
chiên cách vậy, chữ hình thanh. 

Effñ Bảo lộ: âm lô cô Sách Sử Ký cho răng: lộ 
là chiếc xe có người kéo. Sách Tự Thư cho răng: 
có người đây. Sách Thuyết Văn cho rằng: là chiếc 
xe có cái linh ở phía trước có cây đòn khiên. Lộ 
cũng là loại xe quí báu. Âm thôi Ngược lại âm sĩ 
lôi. 

IEUPlI Phâu tích: âm trên là phố hiệu. Không An 
Quốc chú giải sách Thượng Thư răng: _phầu là mỗ 
phá ra. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: phân ở 
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trong ra, phanh ra. Sách Thuyết Văn viết từ bộ đao 
thanh phầu, âm phâu, Ngược lại âm khâu luân. 
Ngược lại âm dưới là tĩnh diệc. Không Anh Quốc 
chú giải sách Thượng Thư rằng: tích cũng là phân 
ra. Sách Thuyết Văn cho rằng dùng cây đập phá ra, 
chữ hội ý hoặc là viết chữ tích này văn thông dụng 
thường hay dùng. 

J8 Tỷ Lý: Ngược lại âm trên là sư tử, âm dưới 
là lý. Văn trước đã giải thích đầy đủ rồi. 

3lilff Thị thuân: Âm thuẫn. 

S7X Khiêu huyệt: Ngược lại âm khinh điều. 
Trịnh Huyện chú giải sách lễ ký răng: khiêu là cái 
lỗ. Trịnh Tiến chú giải sách Chu Lễ rằng: Dương 
Khiếu có bảy, â âm khiếu có hai. Sách Thuyết Văn 
cho rằng: chữ viết từ bộ huyệt, thanh âm khiếu là 
âm khiêu. 

JEiNE Kiên bác: Ngược lại âm bố mạc. Trịnh 
Huyền chú giải sách Nghi Lễ rằng: bộ xương, âm 
cách là âm cách tức là bộ xương đùi, cũng là Xương 
cánh tay. Sách Thuyết Văn phi răng: ở giữa giáp 
xương vai. Chữ viết từ bộ cốt đến bộ bác, thanh 
tĩnh. 

#Ej Đàm hước: Ngược lại âm dưới là hư 
ngược. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: đàm là nói chuyện 
tiêu vui cười pha trò hài hước. Quách Phác chú giải 
răng: cùng nhau làm trò hài, khéo nói hài mà không 
có ác ý. Sách Thuyết Văn viết từ bộ ngôn thanh 
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hước. 

nữ ĐÊ] 4D thuẫn: Ngược lại âm sở giáp. Ngược 
lại âm tợ sung. Cố Dã Vương cho răng: mỏ chim 
đang mô thức ăn. Sách Sử ký cho răng: mụt nhọt 
hút mủ ra. Sách Thuyết Văn cho răng: từ bộ khẩu 
thanh duẫn. Xưa nay Chánh Tự cho răng: sáp thuẫn 
hai chữ đều từ bộ khẩu thanh sáp duẫn. 

†Eli Tác kiến: Ngược lại âm kiên hiển. Sách 
Khảo Thanh cho răng: là cái kén của con tăm. Sách 
Lễ ký cho răng: ở đời người phụ nữ bình thườn 
nuôi tăm kéo kén dệt lụa nuôi chồng. Sách Thuyết 
Văn cho rằng: kéo tơ tăm dệt áo, chữ viết từ bộ 
mịch đến bộ trùng đến bộ miên âm miên là âm 
miền. 

4 Sĩ Triền quả: Ngược lại âm qua khuyền. Cố 
Dã Vương cho răng: chữ quả cũng, giông như chữ 
bao. Sách Thuyết Văn cho răng: gói lại quấn chặt, 
cột chặt chữ việt từ bộ y thanh quả. 

sÈ7I† Hoặc điềm: Ngược lại là âm thiểếm điệm. 
Sách Gia Ngữ nói rắng: mồ ra mà ăn chất ngọt 
ngào như là mật ong. Quảng Nhã cho rằng: điềm 
là ngọt. Sách Thuyêt Văn nói rằng: là ngon. Chữ 
việt từ bộ thiệt, thanh cam. 
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KINH ĐẠI THỪA HIÊN THÚC QUYỀN HẠ 


[HlZ San dịch: Ngược lại â âm trên là tô quán. 
Quảng Nhã, Thương Hiệt cho rằng: chất mỡ. Sách 
Tự Lâm cho răng: cũng là mỡ. Xưa nay Chánh Tự 
viết từ bộ nhục san thanh tĩnh. 

SAIE Kiên cánh: Ngược lại âm ngạch cánh. 
Sách Khảo Thanh cho răng: kiên là bên chắc. Sách 
Giai Uyến Chu Tòng cho rắng: cánh là kiên cô lâu 
bền. Xưa nay Chánh Tự cho rằng chữ viết từ bộ 
cách thanh cánh. 

Ji Cập nhị: Ngược lại âm mi trí. Vương Dật 
chú giải sách Sở Từ răng: nhị là có nhiêu chất béo. 
Sách Thuyết Văn cho răng là chất mỡ. Chữ viết từ 
bộ nhục, thanh nhị. 

Ji Thực chi: Ngược lại là âm thừa chức. 
Không An Quốc chú giải sách Thượng Thư răng: 
thực là đặt bày, sắp xếp. Sách Phương Ngôn cho 
rằng: trồng cây, dựng đứng thắng. Lại sách Thuyết 
Văn cho răng: chữ việt từ bộ mộc thanh trực. 

ivfñj Văn nhuế: Ngược lại â âm trên là vật phân. 
Ngược lại âm dưới nhu nhuệ. Cô Dã Vương cho 
răng: là loài â âu trùng nó hay Vào Ở trong rượu. Sách 
Thuyết Văn cho Tăng: nước Tân gọi là nhuế tức là 
con bọ mắc, muôi kim. Lại nói răng nó bay tới cắn 
chích người rồi bay đi. chữ viết từ bộ trùng văn. 
nhuế, đêu là thanh nhuế đồng với âm trên. 

‡#jš Quyền súc: Ngược lại âm trên là cự viên. 
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Theo Mao Thị Truyện cho rằng: quyền là sức cuộn 
cuốn tròn vật lại. Theo Hàn Thị Ngoại Truyện cho 
rằng: rút thanh kiếm lại, co rút lại. Sách Thuyết 
Văn viết từ bộ thủ thanh quyền. Ngược lại âm dưới 
là sở lục. Sách Thuyết Văn viết từ bộ mịch thanh 
túc. 

EHữ Bảo đang: Ngược lại âm huân lang. Giải 
thích tên gọi là cái vòng châu ngọc đeo nơi tai gọi 
là đang. Sách Thuyết Văn viết từ bộ ngọc thanh 
đang. 

‡2J4 Huyễn hoán: Ngược lại âm trên là huyền 
quyên. Quảng Nhã cho răng: huyễn là sáng. Bi 
Thương cho rằng: ánh sáng chiếu. Sách Thuyết 
Văn cho răng: huyễn cũng giỗng như chữ hoán, 
nghĩa sáng rực rỡ, chữ viết từ bộ hỏa thanh huyền. 

Z#ll| Dung đồng: Ngược lại âm đô dung. Sách 
Hán Thư cho răng: khuôn đúc kim loại, giông như 
lò luyện kim làm cho nóng chảy ra, có chỗ cũng 
gọi là chú. Âm nghĩa gọi là đúc tiền. Sách Thuyết 
Văn viết từ bộ kim thanh dung. 

PRl'H Cúc trung: Ngược lại âm cung lục. Theo 
Mao Thị Truyện cho răng: trong tay bưng đây đủ 
gọi là cúc. Trịnh Huyện chú giải sách Lễ Ký răng: 
cúc là bưng trong tay. Sách Thuyết Văn cho răng 
chữ viết từ bộ mê thanh bao, âm bao là âm bao. Tự 
Thư cho rằng: chữ viết đúng là chữ cúc Tây. Kinh 
văn viết từ bộ thủ viết thành chữ cúc này cũng là 
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văn thường hay dùng. 

M22 bộc liệt: Ngược lại âm trên là bao nhi. 
Quảng Nhã cho răng: chữ bộc cũng giỗng như chữ 
nhiệt. Sách Khảo Thanh cho răng: thiêu đột CỦI {re 
phát ra tiếng nỗ. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ 
việt từ bộ hỏa thanh bộc. Ngược lại âm dưới là liên 
triết. Quảng Nhã cho rằng: liệt phân ra mức ra. Cô 
Dã Vương cho răng: liệt cũng giông như chữ tích, 
nghĩa là phá ra. Sách Thuyết Văn viết từ bộ y thanh 
liệt, hoặc là viết chữ liệt. Kinh văn viết từ bộ lực 
viết thành chữ liệt là chữ lệ chữ lệ cũng giống như 
chữ cường, chữ này chắng phải nghĩa của kinh. 

tJ†\ Trảm tiệt: Ngược lại âm tiền sức. Trịnh 
Tiến chú giải Mao Thị Truyện răng: là cắt, xén . gọt 
bớt cho băng đêu nhau. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
tiệt là đoạn ra, chữ viết từ bộ qua thanh tước. Trong 
kinh văn viết từ bộ thổ, viết thành chữ tiệt này là 
văn thường hay dùng. 

tối Khiết thân: Ngược lại âm nghiên kiết. 
Sách Lễ Ký cho rằng: không có xương để cắn. 
Sách Thuyết Văn ghi răng: khiết là cắn. Chữ viết 
từ bộ xỉ thanh kiếp. Âm kiếp, Ngược lại là âm khan 
kiết. 

Z4 Quyến tác: Ngược lại âm quyên sung. 
Theo Thanh Loại cho răng: quyên là giăng lưới bắt. 
Xưa nay Chánh Tự cho rằng: giăng lưới bắt thỏ. 
Chữ viết từ thanh võng, hoặc là viết từ bộ mịch viết 
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thành chữ quyến âm quyến, Ngược lại âm nhuế 
duyên, cũng viết từ bộ khẩu. 

NrIÏj Trữ nhĩ: Ngược lại là âm tru lữ. Đỗ Dự 
chú giải Tả Truyện răng: trữ là cái kho cất chứa đồ 
vật. Có Dã Vương cho rằng: trữ là chỗ chứa rất 
nhiều đồ vật, đầy đủ Sách Thuyết Văn cho răng: 
trữ là cất chứa. Chữ viết từ bộ bồi thanh trữ, âm là 
âm chữ #§ Vi lô: Ngược lại âm vĩ quỹ Theo Mao 
Thi Truyện cho rằng: cây lau gọi vi. Sách Thuyết 
Văn cho rằng: cây lau lớn, chữ viết từ bộ thảo, 
thanh vĩ. Ngược lại âm dưới là lữ tru. Đỗ Dự chú 
giải Tả Truyện răng: lô là cái nhà. Sách Thuyết 
Văn viết từ bộ nghiễm thanh lô. 


tk 


KINH HUẸ THƯỢNG BỎ-TÁT VẤN 
ĐẠI THIỆN HUYÊN QUYỀN THƯỢNG 
Huyền Ứng soạn. 
RE Chấn vu: cổ văn viết hai chữ chân tượng 
hình cũng đồng nghĩa. Ngược lại âm chư dẫn. Sách 
Tiểu Nhỉ Thất ghi răng: chấn là cứu giúp. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: chân là nâng lên, đưa lên, 
cũng gọi là đi lên, chữ viết từ bộ thủ. 
J#]# Thiêm cập: Theo Thanh Loại cho rằng 
hoặc là viết chữ thiềm này cũng đồng nghĩa. 
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Ngược lại âm thời diệm. Theo Thanh Loại cho 
răng: thiềm là trợ giúp. Sách Tự Thư cho răng: 
thiêm là đây đủ gọi là chung quanh đều đây đủ. 

212] Quá khuyết: Tam Thương cho răng: cỗ 
văn viết chữ khuyết này cũng đồng nghĩa Ngược 
lại âm khổ huyệt. Sách Thuyết Văn ghi răng: Tất 
Cả mỌi VIỆC đều Xong xuôi kết thúc gọi là khuyết. 
Khuyết cũng gọi là dừng lại nghỉ ngơi. Kết cuộc 
sau ` 

3 Vũ tế: âm tử nghệ. Văn thông dụng cho 
`" mưa đã tạnh, đã dứt gọi là tê. Nay người ở 
Nam dương gọi mưa dừng là tích. 

Đúng Đàn tận: âm đa an. Sách Thượng Thư cho 
răng: cô hết sức lực. Văn Tổ chú giải răng: đàn tận 
là hết sạch. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ 
bộ ngạt, âm ngạt Ngược lại âm ngũ cát. 

Lụy tiết: âm lực truy. Ngược lại âm dưới là tức 
diệt. Lụy đó nghĩa là phiền lụy. Tiết nghĩa là câu 
thúc tội nhân lại, là lấy dây trói lại. 

R£l Tôi lạp: hoặc là viết tôi cũng đồng nghĩa. 
Ngược lại âm lực đáp. Quảng Nhã cho răng: tôi là 
bỏ ra, phá ra. Sách Thuyết Văn cho răng: lạp là bại, 
thất bại, bẻ gãy. 

##JE Âm tí: Lại viết ngược, cũng đông. Ngược 
lại âm ư câm. 

Ngược lại âm dưới là tất lợi. Chữ âm nghĩa là 
che đậy cỏ. Tí là tự che đậy thêm. Sách Thuyết Văn 
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cho răng: tự che đậy. 

J&t{E¡ Kham giai: Ngược lại âm cô hài. Mao Thi 
Truyện cho răng: cùng sông với con cho đến già. 
Mao Thị Truyện cũng cho rẵng: đều cùng, sức 
mạnh đều nhau. 

z2 Hất kim: Ngược lại âm hư khất. Sách Nhĩ 
Nhã cho rằng: hất là đến. 

Tứ định: Âm định. Lại cũng là âm điện. Theo 
sách Thanh Loại cho rằng: là loại nồi đồng có chân 
gọi là đình không có chân gọi là đăng. 


KINH HUẸ THƯỢNG BÔ-TÁT VẤN ĐẠI 
THIỆN HUYEN 
QUYEN HẠ 
VNI Bán lạp: Âm lập. Văn thông dụng cho 
rằng: là loại ngũ cốc gọi là lạp, đậu gọi là tạo, âm 
tạo. Ngược lại âm bức câp, kinh văn việt tạo này là 
chăng phải vậy. 


tt **% 


KINH ĐẠI THỪA PHƯƠNG ĐĂNG CHIẾU 
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HUỆ 

224 Đãi giáo: Ngược lại âm đường nại. Sách 
Khảo Thanh cho răng: kịp đến trước. Theo Mao 
Thi Truyện cho răng: theo thói quen đến chỗ giàu 
sang mà hôi. Sách Thuyết Văn viết từ bộ xước, Âm 
xước Ngược lại âm sửu lược. Thanh đãi, âm đãi, 
Ngược lại âm đại nội. 

Du ư: Ngược lại âm dương chu. Theo Mao 
Thi Truyện cho rằng: du là vượt qua Quảng Nhã 
cho rằng: du là vượt qua sông lớn. Sách Thuyết 
Văn cũng cho răng: vượt qua. Chữ viết từ bộ túc 
thanh du. 

3$‡# Thiện quyên: Ngược lại âm viễn viên. Giả 
Quy ' chú giải sách Quốc ngữ rằng: nắm quyên bính 
trong tay, cũng gọi là bằng. Xưa nay Chánh Tự cho 
răng: quyên là quả cân, chữ việt từ bộ thủ thanh 
quyên, âm quyên là âm hoàn. 


**£**t*ˆ*k% 


KINH DI-LẶC BÓ-TÁT SỞ VẤN BỒN 
NGUYẸỹN 
“Fiãi Ngưu xỉ: Ngược lại âm thủy chi. Sách Nhi 
Thất cho răng: xỉ ngưu là nhai. Sách Thuyết Văn 
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cho rằng: nhỗ ra mà nhai lại. Chữ viết từ bộ xỉ 
thanh đài. 

4JIt¡ Như hạc: Ngược lại âm hàn khác là loại 
mãnh điều. Kinh Sơn Hải cho răng: ở trên núi Thuy 
chư có rât nhiêu chim hạc. Quách Phác chú giải 
rằng: giống như chim trỉ mà lớn hơn, lông màu 
xanh đều có lông sừng cứng. Tính thích đá nhau 
cho đến chết mới dừng, trên có lông đen. Sách Hán 
Thư cho răng: âm nghĩa gọi là chim hạc. Có thể lầy 
lông đuôi của nó làm mũ đội cho các võ sĩ làm 
tượng trưng cho sức mạnh. Sách Thuyết Văn viết 
từ bộ điều thanh hạc. 

Tủy não: Ngược lại âm trên là tuy chủy. Sách 
Khảo Thanh cho răng: chất mỡ trong xương. Xưa 
nay Chánh Tự hoặc là viết từ bộ cốt đến bộ tùy, 
thanh tĩnh. 

Qua phốc: Ngược lại âm trên là trúc qua. 
Ngược lại âm dưới là khổ bốc. Quảng Nhã cho 
răng: phốc là đánh. Sách Thuyết Văn cho răng: chữ 
viết từ bộ thủ thanh phốc, âm phốc là âm bốc. 


*£**t*ˆ**k% 


KINH PHẬT DI NHẬT MA NI BẢO 


Huyễn Ứng Soạn. 


[0i Kiêu ký: Lại viết chữ kiêu này. Sách 
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Thuyết Văn lại viết chữ kiêu này đều đồng. Ngược 
lại là âm cô nhiêu. Nghĩa là nhiêu là hy vọng khác 
đi, hy vọng hoàn tất, xong việc. 

KH Thiên tình: Lại viết chữ tinh sinh, hai chữ 
tượng hình cũng đông. Ngược lại âm tật doanh. 
Nghĩa là trời mưa đã tạnh. Trong kinh văn viết là 
chẳng phải thê chữ 

đại LH Đồ trùng: Ngược lại âm định cô Sách 
Thuyết. Văn cho răng: con mọt trong gỗ đục khoét 
khúc gô giông như con mọt trắng nó ăn xuyên qua 
các đô vật của người phá cho hư hoại. 

HP +1 Hoa danh: Ngược lại âm hồ qua. Gọi là 
nói ầm ý lời nói huyên náo, nói là hét làm ồn, âm 
nao, Ngược lại âm nả g1ao. 

3# Du thi: Ngược lại là âm dĩ chu. Không lựa 
chọn phải quấy mà nói gọi là du. Ngược lại âm 
dưới là đại khả. Sách Toán Văn cho răng: người ở 
Sung châu lây sự lừa đối, dương đương tự đặc gọi 
là tha. Âm tha là âm thang hòa, cũng là trốn tránh. 

Tích dịch: Ngược lại âm thất diệc. Trốn tránh 
nơi hẻo lánh. Cũng gọi là lạ hiếm thấy, quái lạ. 


*£**t*ˆ**% 


KINH MA DIÊỀN BẢO NGHIÊM 


Huệ Lâm soạn. 
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äMjSÈ Điêu nghi: Ngược lại âm tỉnh hý. Thiên 
Thương Hiệt cho răng: nghi là khinh khi. Quảng 
Nhã cho răng: điều nghi. Cô Dã Vương cho răng: 
là tiếng nói ríu rít, líu lo. Sách Thuyết Văn việt từ 
bộ ngôn thanh nghi, âm trù là âm trắc g1ao. 

 A Giảo nhơn: Ngược lại âm giao xảo. Sách 
Khảo Thanh cho răng: buộc cuộn tròn lại. Sách Sử 
Ký ghi rằng: lây vải buộc mũ dây tua mũ, sợi tơ đề 
buộc xử giảo người. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
sợi dây ngũ sắc, chữ viết từ bộ mịch thanh giao. 

7l: Thích trừ: Ngược lại âm định lịch. Theo 
Thanh Loại cho răng: thích là vất bỏ cởi ra. Lại gọi 
là cạo tóc cạo bỏ râu tóc. Theo văn Tự Điển nói 
chữ viêt từ bộ đao thanh dịch. 

nữ Ngh| kế: Ngược lại âm nghi kỷ. Trịnh 
Huyễn chú giải sách 

Lễ Ký rằng: nghị là chế ra các việc thích nghi. 
Sách Ích Pháp cho răng: điều con người không có 
mau chóng gọi là nghị. Sách Thuyết Văn viết từ bộ 
ngôn thanh nghi, hoặc là viết chữ nghi này, ý nghĩa 
cũng thông dụng. 


*£**t*£*k% 


KINH THÁNG MAN SƯ TỬ HỎNG NHẬT 
THÙA ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHƯƠNG 
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QUẢNG 
Huyễn Ứng soạn. 
Zä% Nhĩ viêm: Chánh Tự viết là diêm. Ngược 
lại âm dĩ thiềm. Tiếng Phạn, đây dịch là sở tri, chỗ 
biết. 
STIIMạc lợi: Ngược lại âm mạc bát. Theo sách 
Tây vức ghi. Đây dịch là nhân như thế nào, mà 
được quả báo như thế ấy. 
J“JXzj| A-du-xà: Ngược lại âm qua chu. Đây 
dịch là không thể đánh nước kia. 


tt **% 


KINH TY-DA-SA VẤN QUYÊN THƯỢNG 
Huyền Ứng soạn. 

-_ BI JÑ Huấn ha: Người ở Quảng tây gọi là huấn 
hâu. Ở Sơn đông gọi là huấn cô tức là con chim tu 
hú, cũng gọi là chim câu khách, ban ngày núp trong 
bụi rậm, ban đêm thì đi ăn, cho rằng giông chim 
quái lạ. Kinh văn viết tận hô là chắng thể vậy. 

ñTÁNh Can dăng: Ngược lại âm cô hãn. Ngược 
lại âm dưới là dữ chứng. Văn thông dụng cho răng: 
trên mặt có nối nốt đen gọi là can dãng, là điểm 
đen, Quảng Nhã cho rằng: mặt đen. Kinh văn viết 
can dăng này là chắng phải. 
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KINH TY-DA-SA VẤN QUYÊN HẠ 


%IƑE ` Hung ưng: Lại viết chữ ưng này cũng 
đồng. Ngược lại âm ư ngưng. Sách Thuyết Văn cho 
răng là ngực, øọI xương phân trên của vú. 

Ủy điều: Ngược lại âm ư nguy. Ngược lại âm 
dưới là ư ngôn. Loại dây leo có gai. Sách Thuyết 
Văn cho răng: cây thuôc lá, mọc chăng chịt um 
tùm. Quảng Nhã cho răng: rất tươi tốt. 

HHtEŒE Nhĩ cự: Loại vòng ngọc đeo tai. Kinh văn 
viết hoàn, là tên của loại ngọc. 

ãÑJ<- Tiêm trưởng: Ngược lại âm tưởng liêm, 
nói tiêm tức là nhỏ bé mịn, rất nhỏ li tỉ gọi là tiêm. 
Kinh văn viết chữ tiêm. Ngược lại sở hàm tức liêm, 
hai âm. Sách Thuyết Văn cho răng: tay cầm năm 
giữ lấy, cầm một tay gọi là bả. Kinh văn viết chữ 
phì chữ này chắng phải nghĩa đây dùng, cận tự vậy. 


tt **% 


KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐĂNG ĐẠI TẬP QUYỀN 
J 
Huyền Ứng Soạn. 
(Ở đây chỉ có 29 quyền) 
lông Giáng chú: Ngược lại âm chi dụ Sách 
Thuyết Văn cho răng: chú là tưới, đât có nước mặn, 
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có muối. Trong kinh văn viết từ bộ vũ viết thành 
chữ chú này là chắng phải. 

ii A Yêm nhơn: Ngược lại âm ư nhiễm. Tên 
của loài qui. Tiếng Phạn gọi là ô tô mạn. Đây dịch 
là chữ yêm là uyên, cũng gọi là yếm miên, nghĩa là 
bên trong không may mãn tốt đẹp. Thiên Thương 
Hiệt cho răng: tay đè â ân tâm của người hợp gọi là 
yêm. Chữ việt từ bộ Hán âm Hán, Ngược lại ầm hô 
cán. Thanh âm của người Sơn đông là ư diệp. 

- Quyền 2, 3, tước không có âm. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐĂNG ĐẠI TẬP QUYỀN 
4 


3IZ']JI Ca-lăng- tần-già: Trong kinh hoặc là 
viết Ca- lăng-tân-già; hoặc SỌI là da-lan-già, hoặc 
gỌI là YẾt- -la-tần-ca, hoặc nói là tỳ-già. Đều là Phạn 
âm, chuyền đọc sai. Chữ ca-lăng đó là tốt, chữ tùy 
đó gọi là âm thanh hay, là con chim hót rất hay. 

ấầ đồ Mạng mạng: Tiếng Phạn nói đó ba điều. 
Đây dịch là con chim mạng mạng. 

Lương hữu: Ngược lại âm lực trương, gọi là 
lương tức thiện, mà lương cũng gọi là hiền. Ngược 
lại âm dưới là cổ văn viết là hữu hữu hai chữ tượng 
hình cũng đồng. Ngược lại âm vưu cứu. Tâm Tự 
cho răng hữu là trợ g1úp. 
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Đa-già-la-lương: Đây dịch là căn bản, cội gốc 
mùi hương, gọi là ma la bạt hương. Đây dịch cửu 
diệp hương, nhữu để hoa đề. Ngược lại âm trực thi, 
đây dịch là hoa tương ưng. 

- Quyền 5, trước không có âm. 


KINH ĐẠI PHUƠNG ĐĂNG ĐẠI T.ẬP QUYỀN 
6 
gi Thất trác: Ngược lại âm tri giác. Gọi là 
trác việt: là siêu việt, lỗi lạc, cao siêu. Giải thích 
tên gọi là nhắc cao lên tức là chân nhắc cao lên có 
chỗ cao siêu, lỗi lạc vậy. 
l£ J# Đình liệu: Ngược lại â âm đao điều. Trịnh 
Huyền chú giải sách Chu Lễ răng: liệu là cây nêu 
ở trước cửa, cũng gọi là cây. đuốc, ở bên trong công 
gọi đình là sân. Cây nêu chỗ chiếu sáng, giông như 
là sáng rõ ràng. Trong kinh văn việt định liệu, hai 
chữ tượng hình, lại viết định đều chăng phải vậy. 
E35 Ma-di: Gọi đúng là ma-đát-lý-ca. Đây gỌI 
là bốn mẫu, là giác bồn, cho nên lây tên vậy thôi. 
- Quyền 7, trước không có âm. 
KINH ĐẠI PHUƠNG ĐĂNG ĐẠI T.ẬP QUYỀN 
ổ 


Kí Bất tiêu: “Ngược lại âm tiên diệu. Sách 
tiêu Nhĩ Nhã cho răng: bất tiêu là không giống, gọi 
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là không giỗng như trước gọi là bắt tiếu, gọi là loại 
quá ác. Sách Thuyết Văn viết từ bộ nhục thanh 
tiêu. 

Vỹ hoa: Ngược lại âm tử quỷ Âm dưới là vi 
liệp. Sách Thuyết Văn cho rằng: vỹ là ánh sáng đỏ 
rực. Sách Phương Ngôn cho răng: rất khô ráo. 
Kinh văn viết chữ vỹ hoa là chắng phải thể chữ 
vậy. (T413). 

ÍJƑ?# Nại-ma: Ngược lại âm nô đại, gọi là có 
thê kham nhận chịu. 

Cô Dã Vương cho răng: nại giỗng như có thể. 
Thiên Thương Hiệt cho răng: nại là nhân nhịn. 

ST Xuyên áp: Ngược lại âm cô giáp. Sách 
Nhĩ Nhã cho răng: áp là bô thêm vào. Gọi là á áp là 
đè xuống câu thúc, ép. Trong kinh viết giáp này là 
chắng phải. 


KINH ĐẠI PHUƠNG ĐĂNG ĐẠI T.ẬP QUYỀN 
ÿ 

E#H7) Viện trợ: Ngược lại âm vu quyến. Gọi là 
dựa vào sự cứu gIÚP. Nên nói là viện trợ nâng đỡ 
lên cứu giúp người thiếu thốn, khổ gặp lúc khổ 
ngặt. 

SEHli Diêu sư: Ngược lại âm dư chiêu. Sách 
Thuyết Văn cho răng: diêu là lò gốm, nung đốt 
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sạch ngói. Văn thông dụng cho rằng: lò gốm gọi là 
điêu. 
- Quyên 10 không có âm giải thích. 


KINH ĐẠI PHUƠNG ĐĂNG ĐẠI TẬP QUYỀN 
lãi 


fjjEl Thôn đồng: Ngược lại âm đồ côn. Tự Thư 
cho răng: chữ đồng cũng giông như chữ thốn. 
Quảng Nhã cho răng: đồng là nơi tụ tập đông đảo. 
Ngược lại ầm tường câu. 

Ma-nạp: Hoặc gọi là ma-nạp-bà, hoặc gọi là 
ma-na-bà, hoặc gọi 

là na-la-ma-na, đều là tiếng Phạn, chuyền đọc 
SsaI vậy. Đây dịch là Mâu thiếu tịnh hạnh, cũng gọi 
là người vậy. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐĂNG ĐẠI TẬP QUYỀN 
12 


đã EE Truy trùy: Ngược lại âm trực truy. Trong 
kinh hoặc là viết truy trì. Theo bôn tiếng Phạn gọi 
là tý-thác-truy-trï Chữ trùy trĩ là dùng cái chày mà 
đánh, hoặc gọi là đàn, hoặc gọi là đồng. Đây người 
phiên dịch không đúng, giỗng như kia không có lấy 
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đá mà ném vào chuông được, cho nên chữ trùy trĩ 
lẫn lộn với nhau, lấy làm sai vậy đã lâu rôi. 

4£ La-sal: hoặc nói là lạc-sa, là sai. Nên gọi 
lặc-xoa. Đây dịch là màu sắc, hoặc gọi là sắc trà. 

Kêu-xà-da: đây dịch là trùng y, gọi là dùng 
bông tơ tăm hoang dã mà làm y đắp mặc, nên gọi 
là cầu xá. Đây gọi tạng, gọi là chứa trong con tấm, 
trong cái kén. Đây tức là hoang dã, tăm hoang dã. 

#Z;È Xu-tâu: Lại viết xu này cũng đồng nghĩa. 
Ngược lại là âm xúc du. Giải thích tên: đi mau gọi 
là xu, chạy nhanh gọi là tâu. 

IE|RIl Thanh xí: Ngược lại âm thất anh. Quảng 
Nhã cho răng: thanh là cái chuồng heo, nhà xí (nhà 
vệ sinh) đều là tên riêng của nhà xí. 

f#£# Khôi dị: Lại viết chữ hai chữ khôi đều 
đồng nghĩa. Ngược lại là âm cô huýnh. Nghĩa đẹp 
kỳ lạ gọi là. Quảng Nhã cho răng: viên ngọc to lớn 
lạ lùng. 

#!>” Ngự chỉ: văn cô viết ngự, cũng đồng. 
Ngược lại âm ngư cử nghĩa là cản ngăn. Theo Tả 
Truyện: cũng gọi dừng lại ngăn lại. Sách Nhĩ Nhã 
cho răng: ngăn cắm. 

%2IE£ Sa-mI: Ngược lại âm di nhĩ. 

I3. Lâu minh: Ngược lại âm lạc khẩu. Ngược 
lại âm dưới là nô định. 

3⁄2 Bà-đễ: Ngược lại âm đinh lễ. La-đề: 
Ngược lại âm tiên lễ. 
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tế Bà-tri: Ngược lại âm trực tri. 
- Quyên 13, 14, trước không có âm đê giải 
thích. 


KINH ĐẠI PHUƠNG ĐĂNG ĐẠI T.ẬP QUYỀN 
15 

#J;j## Kiếp ba dục: Hoặc nói kiếp bối đó là 
SsaI, nói cho đúng là ca-ba-la tên là cao xương, là 
loại lông len có thể lấy làm vải. Ở nước Kế Tân lây 
phía Nam, lớn đó trở thành cây đại thọ, lây phía 
Bắc hình trạng nhỏ, như là đất có cỏ có ngũ côc, 
mỗ lây ra như là \ cây liễu, cây bông, mà lấy tơ có 
thể dệt làm vải. Âm Ngược lại âm nữ trân. 

†šl Lâu tích: Ngược lại âm lực cự, lâu là cong 
lại. Ngược lại âm dưới là bi mịch. Tích nghĩa là 
què chân không có thể đi được, chữ viết từ bộ chỉ 

j2 Bả kiến: Lại viết bả cũng đồng. Ngược lại 
âm bồ ngã. Ngược lại âm dưới là cư miên. Sách Tự 
Tâm cho răng: Bả kiến: là thọt chân đi không có 
ngay được. 

ĐRIH] Oa diện: Ngược lại âm nhất qua. Quảng 
Nhã cho rằng: oa là chỗ thấp trũng. Kinh văn VIỆC, 
Ngược lại âm nhất hồ chữ ô nghĩa là cái ao hồ, 
chắng phải nghĩa đây dùng. 

WỦặ Lô bạc: Ngược lại âm lai đô. Ngược lại 
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âm dưới là bình bích. Sách Thuyết Văn cho răng: 
bạc lô là cây cột trụ trên xà nhà. Tam Thương cho 
răng: cây cột trên xà nhà. Tam Thương cho răng: 
cây cột vuông ở trên. Người ở Sơn đồng, Cang 
nam đều gọi là cây đà ngang. Chỗ mộng bộ phận 
được dục đề ráp vào lỗ, mộng tròn lỗ vuông, ý nói 
không ã ăn khớp với nhau. Âm nhuê Ngược lại âm 
cô hề 

JlÊ[Ê Di dịch: cổ văn viết di, cũng đồng. Ngược 
lại âm vực ch1ị. 

Ngược lại âm dưới là dĩ ích. Sách Nhĩ Thất cho 
răng: di dịch là vui vẻ, đẹp lòng. Trong kinh văn 
viêt là tân dịch, chữ dịch đây chăng phải nghĩa đây 
dùng vậy. 

5+ Giám lĩnh: văn cô viết giam cũng đông. 
Ngược lại âm công sam. Sách Phương Ngôn cho 
răng: giám sát, cũng gọi là xem duyệt xét. Kinh văn 
viết giám là chăng phải nghĩa đây cùng. 

Hz#' Quản hạt: Ngược lại âm cô hoản, dưới lại 
viết vũ hạt hai chữ tượng hình cũng đồng. Ngược 
lại âm hồ hạt. Sách Phương Ngôn ghi răng: mở 
cánh cửa bên qua bên tây gọi là quản, cũng gọi là 
hạt, gọi là chốt đầu trụ xe, lây chốt gài đầu trục xe. 
Kinh văn viết từ bộ trúc viết thành chữ quản là 
chắng phải thể vậy. 

f#7| Thu dẫn: Lại viết thi trĩ hai chữ tượng 
hình cũng đồng. Ngược lại âm trực nhẫn. Gọi là sợi 
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dây cột mũi trâu. 

Jýñllš Lưu tràng: Sách Tự Thư viết chữ lưu này 
cũng đồng. Ngược lại âm lữ chu. Gọi là loại cờ có 
căm lông chim ở đầu cân, mà người đi sứ ngày xưa 
thường cầm theo để tỏ ý tôn kính. Cờ của vua có 
mười hai tua, cờ của các chư hâu có chín tua. 


KINH ĐẠI PHUƠNG ĐĂNG ĐẠI T.ẬP QUYỀN 
ló 
Z Tiều quý: văn cổ viết chữ quý này cũng 
đồng. Ngược lại ầm kỳ quý. Sách Tự Lâm cho 
răng: quý là tim đập mạnh vì sợ hãi. Sách Thuyết 
Văn cho răng: hơi thở không định. 

EHZ€ Xi tiếu: Ngược lại âm xích chi. Sách 
Thiên Thương Hiệt cho rằng: khinh nhờn, xem 
thường. Kính văn viết từ bộ khâu viết thành chữ xi 
là chăng phải thở. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐĂNG ĐẠI TẬP QUYỀN 
17 


Fi§ Úc-cưu: Ngược lại âm ư lục. J§#Z Cưu- 
ly: Ngược lại âm lực tri. 
HXHH Uy-kỳ: Ngược lại âm ư phí. lỆ§šZ Sái-bà: 
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Ngược lại ầm lực tr1. 
- Quyên 16, 19, trước không có âm. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐĂNG ĐẠI TẬP QUYỀN 
20 
I#‡# Hy địch: Ngược lại âm hồ kỷ 
I1 Lâu lê: Ngược lại âm lực khâu. Kinh văn 
việt lâu là chăng phải. 

II Chước thu: Ngược lại âm tửu do. 

_ =EEj]]Ï Tất-già: Ngược lại âm tư thất. Kinh văn 
VvIỆt fât, là chăng phải thê 

Đề thương: Ngược lại âm nhi dương. 

Tát-đà: Ngược lại âm đồ đa. Kinh văn viết đà 
này là chăng phải. 

; tr Mậu-đà: Ngược lại âm thổ hồ Trong kinh 
văn viêt đà là chăng phải. 

“2+ Độn bôn: Nay lại viết độn lộc, hai chữ 
tượng hình. Ngược lại âm đô đôn. Độn nghĩa là 
chạy trôn. Quảng Nhã cho răng: độn là trôn tránh 
lánh nạn. 


KINH ĐẠI PHUƠNG ĐĂNG ĐẠI T.ẬP QUYỀN 
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2Í 

7 J8 Đao kích: Ngược lại âm cự nghịch. Sách 
Tự Lâm cho răng: kích là có cán dài sáu thước loại 
binh khí ngày xưa. 

f#š Xác tận: Ngược lại âm khổ giác. Sách 
Mạnh Tử cho rằng: 

xác là cái tháp mỏng nỗi trên đất. Nay cũng lẫy 
đầy làm thí dụ Xác là bệnh ô ốm gầy. Ngược lại âm 
khổ giác. Văn thông dụng gọi là vật cứng chắc bền 
gọi là xác. Nay lấy đây đê chí nghĩa trên. 

ZEï Khuê tinh: Ngược lại âm khâu thôi. Sš 8 
Lâu tinh: Ngược lại âm lực hậu. ¿ù£ Ngang tĩnh: 
Ngược lại ầm vong bào. 

Chủy tính: Ngược lại âm tử di. Âm Ngô lại là 
túy duy. Âm Tần là tham tinh, là trên đầu có ba 
ngôi sao nhỏ. 
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I2‡⁄£ Hy địch: Ngược lại âm hư cơ. Cứu chu: 
Ngược lại âm trúc lưu. 

3# Bà thị: Ngược lại âm xương thị 

Ittrlt; Đà đà: Ngược lại âm thử hề 

Z3 Dâm bà: Ngược lại âm dĩ châm. Trong 
kinh văn viết dâm, là chẳng phải vậy. 
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2f[Chí Đam: Ngược lại âm hồ đam. Trong 
kinh văn hàm là chẳng phải. 

L:ftf. Tỷ tha: Ngược lại âm bì mỹ. 

##Z7 Bệ lệ: Ngược lại âm bồ tế Âm dưới là lực 
kế Nói cho đúng là bế lệ đa. Đây dịch là tô phụ, 
hoặc nói là ngạ quỷ, là trong loài ngạ quỷ rât kém. 

lE]#£ Ni triệu: Ngược lại âm đô đao (T414). 

£ễ RI] Lam xí: Ngược lại âm ư lục. 

#È Đà nam: Hoặc là viết hai chữ nam tượng 
hình cũng đồng nghĩa, Ngược lại âm nữ hàm. 

ÉƒZJ9 Tướng na: Ngược lại âm sửu thượng. 
Trong kinh văn viết từ bộ khẩu viết thành chữ 
trướng là chăng phải vậy. 

1# Binh cách: Ngược lại âm cô hoạch. Việc 
trong quân lữ gọi là: binh cách cũng gọi là binh 
khí, có nhiều phức tạp lộn xộn, da dậy bao kiếm 
Xi Nho; 
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tt. Trác trác: Ngược lại âm trặc giác. 
#¬1J\ Đâu cừu: Ngược lại âm đô hậu. Ngược lại 
âm dưới cự ngưu. 
£ >z La-di: Ngược lại âm thi tử. 
##‡k Bệ phù: Ngược lại âm thất duẫn. 
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Du nam: Ngược lại âm ư lục. 

#I{ Già hận: Ngược lại âm lực thượng. 

Đê la: Ngược lại âm định hề. Kinh văn viết cân 
là chắng phải. 

Diên thực: Ngược lại âm thi diên. Âm dưới là 
thời lực. Diên là đất mền dùng đem hòa trộn trong 
nước. Thực là đất sét, chỉ vùng hoang vắng xa xôi, 
nơi làm đỗ gốm. 

- Quyền 24, 25, trước không có âm giải thích. 
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=Ff£ Thủ thám: Ngược lại âm tha hàm. Sách 
Thuyết Văn ghi răng: dùng tay từ xa để lây tin tức 
øọI là thám. 

®‡#£ Linh sính: Ngược lại âm lịnh đính. Âm 
dưới là thất đinh, Tam Thương cho răng: linh sính 
cũng như chữ liên hệ nghĩa là cô độc không nơi 
nương tựa. 

- Quyền 27, không có âm giải thích. 
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JlÊSŠ Di nhương: Ngược lại âm việc chi, âm 
đưới là nhi dương. 

Hãm khứ: Ngược lại âm ư lục. Âm dưới là 
khương giá. Kinh văn viết từ bộ đậu viết thành chữ 
hãm này là chăng phải. 

JfiJỆ# Ôt ma: Ngược lại âm nhật ngột. 

EJJÈL Duệ tỷ: Ngược lại âm cự mục. 
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3t Ca-đệ: Ngược lại â âm tha đệ Một âm nữa 

là đồ kế Dựa theo chữ hé mắt mắt nhìn gọi là đệ 
Z#ERi Lâm vũ: Ngược lại âm lực kim, nghĩa là 

mưa à dâm từ ba ngày sắp lên gọi là lâm. 

Íáù› Hệ tâm: Văn cỗ viết là hệ kế Hai chữ 
tượng hình, cũng đồng. Ngược lại âm khể nghệ 
nghĩa là nối kết lại, buộc, bó lại, cột chặt lại. 


*£**t*ˆ**% 
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1 
Huyễn Ứng soạn. 

{HỆ Tăng-già-lam: Xưa dịch là thôn. Đây 
øọI là sai. Nói đúng là Tăng-g1à-la-ma. Cũng gọi là 
chúng viên, nghĩa là nơi tăng chúng ở 

“E?k Sanh thiêu: Ngược lại âm tha nhiêu. Theo 
Thanh Loại cho rằng: thiêu là gánh, chọn lựa. Cũng 
øọI là dùng tay cầm nắm giữ lấy vật, âm quyết 
Ngược lại ầm ô huyệt. 

tHigiffEƒE Câu-lan-trá hoa: Hoặc nói là câu- 
lan-trà hoa. Đây dịch là hoa có màu sắc hồng. 
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38) Bô-sa: Ngược lại âm thị ngũ. Lại cũng 
viết bồ-câu-sa, hoặc nói là phú- -lưu-sa đều sai. Nói 
cho đúng là phú-lô-sa. Đây gọi là Sĩ phu, hoặc nói 
là Đại phu. Trong kinh luận việt là bô là sai vậy. 

{tt>; Tý-tât: Ngược lại âm thất thị. §Êl# La- 
ma: Ngược lại là âm ngô-khả. 2Š La-mê: Ngược 
lại âm ngô-hạ. {E4 Phục-đa: Ngược lại âm đô- 
ngã. 4## Cấp-bả: Ngược lại âm tô-hợp. %2 Sa- 
thùy: Ngược lại âm vu-cưu. 

IEjôïi Yên hiện: Ngược lại âm nhân hiền. 

2k Bát-đa: Ngược lại âm đô-khả. ÿ8Ƒ7 Bát- 
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cân: Ngược lại âm lực khả. 

3X #Ba-di: Ngược lại âm thị hề. =## Tam mụ: 
Ngược lại âm vong cô. 

#f Chí giới: Ngược lại âm sĩ nhất, âm dưới 
là hô An 

XRHH Ác-kỳ: Ngược lại âm cư-khiỉ 

##{£t Tốt-chu: Ngược lại âm tảng một. 

I2? Hỗ-lâu: Ngược lại âm nhất vũ, âm dưới là 

lặc khẩu. 

Y-la: Ngược lại ầm lực-ca. Hệ-ty: Ngược lại 
âm bình đệ. 
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Yêm-câu: Ngược lại âm ô-căm. Si-đề: Ngược 
lại âm sung-ch1. Na-đề: Ngược lại âm tha-lệ 

Tần-bà-nhân: Theo kinh Phật bốn hành nói là 
tần-bà-la. Đây dịch là số đương thập thế 

Bồi-bi: Ngược lại âm bồ khẩu, bồ lai, hai âm. 
A-nhẫn: Ngược lại âm nữ chân. 

Bệ điệt: Ngược lại âm phò tất. Âm dưới là đồ 
kiết. 

Gian quỹ: Ngược lại âm cư mỹ. Quảng Nhã cho 
rằng: quy là kẻ trộm. Theo Tả Truyện cho rằng: ở 
trong lây gọi là gian, ở ngoài lấy gọi là quỷ. 
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ÿ##I3£ Lâu hàm: Lại viết lâu cũng đồng. Ngược 
lại âm lực hậu. Bì Thương cho răng: lâu là xương 
đầu. Ngược lại âm dưới là hô cảm. Sách Phương 
Ngôn cho răng: hàm là xương gò má, xương hàm. 

H#lf# Tinh tao: Lại viết chữ tinh cũng đồng. 
Ngược lại âm tiên định. Dưới lại việt táo cũng 
đồng. Ngược lại là âm thừa lao, văn thông dung 
cho rằng: mùi tanh của cá gọi là tinh, mùi tanh của 
thú gọi là tao, âm giả là âm da. Tĩnh tao hai chữ 
đều từ bộ nhục. Trong kinh văn viết từ bộ nguyệt 
đó là người viết sách viết sai lầm. 
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2W Luy tích: văn cổ viết chữ dục cũng đồng. 
Ngược lại âm tài diệc. Sách Thuyết Văn ghi răng: 
tích là gầy ôm cũng gọi là mỏng manh. 

Dăng thư: Ngược lại âm thật dư. Tam Thương 
cho răng: con ruôi con nhặng rút rỉa trong thịt gọi 
là thư tức là con giòi. Trong văn kinh việt từ bộ 


1260 SỰ VỰNG 6 


trùng viết thành chữ thú. Ngược lại âm tử dư Con 
gIÒI, con nhậng, con kiến, con rít. Lại viết chữ thư 
này lầu ngày thành ung. Hai chữ tượng hình đều 
chắng phải nghĩa của kinh vậy. 

tEfỆ Đắc hoặc: Ngược lại là âm hồ các. Dương 
Dật chú giải sách Sở Từ răng: nấu canh có rau gọi 
là canh, không có rau gọi là hoặc tức là canh thịt. 

GIH Bặc tê: Ngược lại âm trên là băng bắc. 
Ngược lại âm dưới là từ tây. Lại viết chữ tê này 
cũng đồng. Đây thuộc về loại nước tương, xì dầu, 
tương giâm, chỗ gọi là hòa với gia vị rât nhỏ gọi là 
tô, bao gôm các loại thực vật. Nay ở Trung Quốc 
đều gọi là tê là gia vị Ở Giang nam nói tóm tắt là 
thực vật. 

#ƑE| Tích phiêu: Ngược lại là âm tương truyền 
lực thậm hai âm. 

Nói cho đúng là cây cột chống đỡ trong nhà gọi 
là đông cũng gọi là lương, là cây cột chính giữa 
nhà, hoặc nói là cực là cây đòn dông, đòn tay chính 
giữa nôc nhà. 

SÈ Canh trụ: Ngược lại âm trên là lặc canh. 
Cũng là âm sĩ mạnh. Nay gọi là cây cột phụ cây 
xuyên nhà. Trong kinh việt chữ trường là chắng 
phải thê 

†EÿE Nhậm chân: Ngược lại là âm thư lân. 
Người phụ nữ mang thai gọi là chấn. Sách Hán Thư 
Mạnh Khang cho răng: âm chân tức là thân. Nay 
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phân nhiều lấy chữ chấn viết thành chữ thân cả hai 
chữ đêu thông dụng. 
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3l Đống yết: Lại viết hai chữ yết tượng hình 
cũng đồng. Ngược lại âm ư hiết. Gọi là bị thương 
nhiệt, phiên muộn mà chết. 

1# Thạch liệu: Ngược lại âm lực điêu. Liêu 
là ném quăng. Sách Thuyết Văn cho rằng: viết chữ 
sào, tương với chữ kích là đánh gõ. 
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IIif[ San san: Ngược lại là âm sở gian. Tên của 
Long Vương. Dựa theo chữ và thanh loại cho răng: 
san định. 

†k*R Biện trung: Ngược lại âm, bồ định, ty biện 
hai âm. Quảng 

Nhã cho rằng: chuông heo, nhà xí (nhà vệ sinh). 

#LIfÿ Nhũ bộ: Ngược lại âm bô lộ Tự Lâm cho 
rằng: bộ là bú nhai 

thức ăn. Cũng gọi là nhai thức ăn trong miệng. 
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“ I Bât đạn: Ngược lại âm đồ thả. Mao Thi 
Truyện cho răng: lẽ 

nào dám phóng túng, nên chăm chú vào một 
chỗ nên e dè cân thận gặp việc khó, cũng gọi là sợ 
sệt. 
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Nhơn yêm: Ngược lại âm ô nghiệt. Nốt ruồi 
đen. Sách Thuyết Văn cho răng: nốt đen bên trong. 

33Jð2 Dực chân: Ngược lại âm di chức. Âm 
dưới là chi nhẫn. phương Bắc gọi là túc, tức là 
sao túc. Chữ vực cũng gọi là vực là cánh chim. 

I3T Ta kiết: Ngược lại tô kế, tảng nga hai âm. 
Đây là thiên hỏa, họ Ta- kiết- lợi- đa-tà-m1. 

THH1ữ, Thác địa: văn cổ viết can thác. Hai chữ 
tượng hình. Nay viết là thác cũng đồng. Ngược lại 
âm tha các, nghĩa là khai thác đất đai. 

lflllZ« Cương nghị: Ngược lại âm ngư ký. Sách 
Thuyết Văn cho răng: nghị là có quyết định, cương 
quyÊt; Không An Quốc chú giải sách Thượng Thư 
răng: là đích xác, hết lòng, quả quyết, gọi là nghị 

XIIEf Thân nặc: Lại viết chữ nặc này, cũng 
đồng nghĩa. Ngược lại âm nữ lật. Sách Nhĩ Nhã 
cho răng: thân cận, gân gũi. Lại gọi là quá thân 
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mật, thần mật cũng giống. như thân cận nhiều lần. 

4# Sao cảnh: Văn cô viết ngao, tiên, thủ trâu 
bốn chữ tượng hình. Nay người dân chính xác thực 
là muốn hong khô dưới ánh năng mặt trời, hoặc là 
ráng cho khô. Cổ văn viết chữ này cảm thấy rất kỳ 
lạ. Viết chữ yên này cũng đồng. Ngược lại âm sơ 
giáo. Sách Phương Ngôn cho răng: rang nướng 
sào, dưới lửa làm cho khô. Âm luân, Ngược lại âm 
bì bức. 

ilf#t Thận cảnh: Văn cổ viết chữ cảnh cảnh. 
Hai chữ tượng hình đều đông. Ngược lại là âm cư 
ảnh. Gọi là răn bảo, trách phạt đối với người có lỗi, 
cũng gọi là canh phòng thận trọng. Quảng Nhã cho 
rằng: cảnh giác, không an. 

IifjJE‡ Trào lý: Lại cũng viết là trù, cũng đồng 
nghĩa, Ngược lại âm trúc bao. Thiên Thương Hiệt 
chi rằng: trù là đùa cợt, chọc ghẹo, cùng nhau bỡn 
cợt làm trò đùa vuI. 
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JE7f§ Quyên phi: Ngược lại âm ư toàn. Sách Tự 

Lâm cho răng: loài côn trùng, bò lúc nhúc, hoặc là 


viết mân. Ngược lại là âm hô toàn, loài côn trùng 
biết bay. 
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Kr Hành giới: Ngược lại âm hô lang. Ngược 
lại âm dưới là hồ giới. Văn thông dụng cho rằng: 
câu thúc người có tội lại gọi là hành giới. Nghĩa là 
cột xuyên qua cây, cộng thêm chân vào gọi là cùm 
chân, cây càm lớn gọi là hành. 

4t Tha di: Âm thị. Ngược lại âm thị di. Dựa 
theo chữ sách Nhĩ Thất cho rằng: di là chỗ nương 
dựa. 

lệ Cần cần: Ngược lại âm tích cốt. Quảng Nhã 
cho răng: là chuyên cân, siêng năng Bì Thương cho 
rằng: là sức mạnh, gắng sức lực. 

IEIEE Khiết cảm: Ngược lại âm khẩu tích, gọi 
là căn thức ăn, nhai thức ăn mà ăn. 
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‡E É? Đàm thân: Theo Thanh Loại viết chữ hai 
chữ đàm, tượng hình. Giải thích chữ cô văn cô viết 
chích hoán, cũng hai chữ tượng hình. Nay lại viết 
chữ đàm cũng đồng. Ngược lại âm tường liêm. Văn 
thông dụng giải thích rằng: lẫy nước sôi nhồ bỏ đi 
cái lông gọi là đàm. Kính văn viết hãm. Theo sách 
Thuyết Văn cho rằng các âm trên đầu là âm dư 
thiêm. Lại là âm dương chiêm, gọi là phóng hỏa 
đốt cháy, âm hãm là chăng phải nghĩa trong kinh 
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dùng vậy. 

f}?^ Thâu ư: Lại viết thấu này đồng. Ngược lại 
âm sơn giác. Gọi là hấu huẫn nghĩa là súc miệng, 
ho. Kinh văn viết từ bộ khẩu viết chữ thâu này là 
văn thường hay dùng. 

7JJff Đao trâm: Lại viết chữ khâm khâm hai 
chữ tượng hình cũng đồng. Ngược lại âm tru kim 
gọi là cái chày đá đập sắt thép. 

F&LI Lạc khâu: Ngược lại âm lực các. Gọi là 
người nấu nướng, giũ giặt các vật gọi là lạc. 

Trong kinh văn viết lạc. Ngược lại âm thức 
chước là chẳng phải nghĩa của kinh dùng vậy. 


tt **% 


KINH ĐẠI TẠP NGUYẸT TẠNG PHÁN 
QUYEN 1 
Huyền Ủng soạn. 

La đề: Ngược lại âm ô lễ Lại viết chữ hề dựa 
theo chữ nghĩa Quảng Nhã cho răng: ứng thanh. 

Trường xúc: Sách Thuyết Văn cho rằng: viết 
chữ đường trụ là cây cột chống đỡ. Ngược lại âm 
trụ canh. Theo chữ tóm tắt viết chữ trường. Ngược 
lại âm trường canh, gọi trường va chạm, xúc chạm. 
Lại gọi là trong lòng lân lần cảm xúc, âm xúc 
Ngược lại là âm nữ xung. 
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KINH ĐẠI TẬP NGUYỆT TẠNG PHẲẢN 
QUYỀN 2 


Tê cổ: Nay ở trong Thanh Lạc có loại trồng 

này. Mặt trông rất phăng bằng, cho nên gọi là tế cô 

âllØÿ Kiếm cổ: Ngược lại â âm lực chiêm. Gọi là 

lây ngói làm da bịt hai mặt trồng, dùng cây gây 

đánh, gõ. Trong kinh văn việt hợp, nghĩa là cái 
chậu lớn. 

ZZ Mâu toàn: Lại viết hai chữ mâu tượng 
hình cũng đồng. Ngược lại âm mạc hậu. Sách 
Thuyết Văn ghi rằng: cây mâu dài hai trượng, làm 
nơi binh xa quân lính đánh giặc. Ngược lại âm dưới 
là thất loạn. Quảng Nhã cho rằng: toàn gọi là cây 
thương kích nhỏ hơn cây mâu. Nay ở Giang nam 
lây làm thắm nước mài đá cho bén, người thợ dùng 
làm rèn thép, âm diên là âm dăng, âm hề Ngược lại 
là âm khẩu hê Trong kinh văn viết hề này là chăng 
phải thê vậy. 

IH/z¿ Tha nịnh: Ngược lại là âm thất dư. Gọi là 
thư nghĩa ghen ty 

Ngược lại âm dưới là nô định. Gọi là nịnh hót 
nói lời mê hoặc không chân thật. Chữ viết từ bộ nữ 
đến bộ nhân. Sách Luận ngữ cho rằng: là người ác, 
gian nịnh, nghĩa đây tức là từ bộ nữ. Theo Tả 
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Truyện cho rằng: là người cô quả cô đơn không có 
vợ không thê làm việc cha, anh được, nghĩa đây 
tức - từ bộ nhơn. 

X*‡E Đăng tộ: Ngược lại âm tổ cố. Tộ tức địa 
v1, phước lộc, cũng gọi là phúc lành, điều may mắn 
tốt lành. 

727 Giáo hoạt: Ngược lại âm cô ảo. Ngược lại 
âm dưới là hồ quát. Sách Phương Ngôn cho răng: 
phàm là đứa trẻ nhỏ mà có nhiêu nghịch ngợm. Gọi 
là giáo hoạt, hoạt cũng gọi là loạn. Tam Thương 
cho răng: thông minh mà ác xấu ác. 

Phật nhưng: Lại viết hai chữ nhưng tượng hình 
cũng đông. Ngược lại âm nhi lăng. Quảng Nhã cho 
rằng: nhưng là nhiều lớp. Là nguyên nhân là chính 
VÌ Vậy. 


KINH ĐẠI TẬP NGUYỆT TẠNG PHÂN 
QUYỀN 3 


EEfể Trần é: Cô văn viết chữ ế này cũng đồng. 
Ngược lại âm ư kế Sách Nhĩ Nhã cho răng: trời âm 
u mờ mịt, tối lờ mờ Giải thích tên gọi là đó cũng 
øọI là bị ngăn che. Cũng gọi là không có sáng sủa 
sạch sẽ 

Z6 Oán thù: Ngược lại âm thị chu. Tam 
Thương cho rằng: tình cờ gặp nhau gọi là thù. Thù 
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là đôi địch với nhau. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: thù 
nhiêu kiếp. 

5*EX, Đông thử: Trụ văn viết chữ đông cũng 
đồng. Ngược lại âm chi cung. Sách Nhĩ Nhã cho 
răng: đông cũng giống như thử nghĩa là con chuột. 
Sách Thuyết Văn cho răng: tức là con văn báo, 
giống chuột. Kinh văn VIỆt trung, âm chung, tên 
của loài côn trùng là chăng phải nghĩa đây dùng 
vậy. 

đI[Zf( Huân cô: Ngược lại âm dưới là hộ cô, tức 
là loài chim tu hú, tên khác nữa là con chim cú 
mèo. Binh văn viết huân hồ là chăng phải thể vậy. 

tp Thô kiêu: Ngược lại âm cô điêu là con 
chim có tiếng kêu quái ác. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: là loài chim bắt hiểu, vì giông chim này ăn 
thịt mẹ nên gỌI là bất hiểu. Kinh văn viết thó diều, 
hoặc là viết ngốc diều là chăng phải vậy. 

##;$ Ủy mậu: Ngược lại âm ư vị Thiên Thương 
Hiệt ghi rằng: ủy là loài cây cỏ mọc sum suê. Ủy 
cũng gọi mậu bị che kín rậm rạp. 

HHm Kỳ khắc: Ngược lại âm cự tắc. Âm dưới 
là khâu lặc. Nói là lúc đương thời, tất nhiên vậy. 
Kinh văn viết là ky là chăng phải. 


KINH ĐẠI TẬP NGUYỆT TẠNG PHẢN 
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QUYỀN 4 


Lê .Phiển tức: Ngược lại âm phụ viên. Phiền 
tức là â âm ướt sanh sôi nảy nỞ Ta rất nhiều, tràn đầy 
tắc nghẽn. Nay ở Trung Quốc gọi là sanh nở không 
ngừng con đàn cháu đồng. Ngược lại là âm thât 
vạn. Đồng thời sanh sôi nảy nở cũng viết chữ nhậm 
này. 


KINH ĐẠI TẠP NGUYẸT TẠNG PHÁN 
QUYEN 5 

4b La bệ: Ngược lại âm phô nghệ 

Hệ cán: Ngược lại ầm hồ kế, âm dưới là công 
danh. 

3E Hải đảo: Văn cô viết đảo này cũng đồng. 
Ngược lại âm, đô đạo, đô giao hai âm. Sách Thuyêt 
Văn ghi rằng: Ở trong biến mà có cái núi mọc lên 
có thê nương dựa dừng nghỉ gọi là đảo. Giải thích 
tên gọi là đảo, là người có thể chạy đến nơi này, 
cũng nói răng nơi đảo có rất nhiều chim, nhân vật 
đến vui thú cùng với chim vậy. 

3IRI| Ca-lợi: Hoặc tên là Ca-lợi Vương. Trong 
luận hoặc là viết già-lam-phù, nói cho đúng là yết- 
lợ-Vương. Đây dịch là Hích Tránh Vương (vua 
thích gây chiến tranh đánh nhau). 
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KINH ĐẠI TẬP NGUYỆT TẠNG PHẢN 
QUYỀN 6 


{ZfI Khu-già: Lại viết khát già, đều sai. Nói 
cho đúng là yêt-già. Đây dịch là con bò lang lỗ là 
con bò có nhiều đám “lông khác nhau. Âm yết. 
Ngược lại là âm khư yết. 

km Lý ha: Lại viết chữ lý này cũng đông. 
Ngược lại ầm tức lý. 

Tên là Thiên đồng nữ, đồng nữ ở CỐI trỜiI. 

J⁄ 2 Bì lạc: Ngược lại là âm tân bì. Ngược lại 
âm dưới là phô mạt là ao lớn lạc là tên của một con 
sông ở tỉnh Sơn đông Trung Quốc, cũng là tên của 
một con sông ở U châu Trung Quốc, tên của sông 
ở tỉnh Hà bắc điện. Âm điện là điện, nay thông 
dụng cũng gọi là tên của con sông vậy. Kinh văn 
viết bạc là ao hô. Đây là mượn âm, chăng phải thê. 


KINH ĐẠI TẠP NGUYẸT TẠNG PHÁN 
QUYEN 7 
43#'Thuân tịnh: Ngược lại âm thời quân gọi là 
chuyên nhật, không có khó khăn. Sách Phương 
Ngôn cho răng: thuân là tốt đẹp, là rộng lớn. Kinh 
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văn viết thuân này. Sách Thuyết Văn cho răng: rót 
rượu. Lại viết thuần nông: là chất _ phác, hiền lành 
thật thà. Nghĩa là chữ thuần này vẫn là một nghĩa. 

ƑL( Thi thác: Lại viết thác xà hai chữ tượng 
hình đồng. Ngược lại lặc giá tên là Càn-thát-bà. 
Ngược lại là âm việc chu vực cứu hai âm. đây gọi 
là tên của loài rồng. 

IifE Băng cụ: Ngược lại âm mạc quang. 

#ÈfI Không già: Ngược lại âm, vong hội, hoắc 
hòa hai âm. 

ZX Điêm bà: Ngược lại âm cửu nghiêm. 

=H;r[j Lý hà: Ngược lại âm tức lý. 

"=1j Y-càn: Ngược lại âm nhất hề 

mMềIj Trích phạt: Ngược lại âm đô cách. Văn 
thông dụng cho rằng: phạt tội gọi là trích. Lâm Tự 
cho răng: tội lỗi đáng quở trách. Sách Thuyết Văn 
cho răng: tội nhỏ gỌI là phạt, phạt cũng gọi là chiết 
phục cho chừa bỏ vậy. 


KINH ĐẠI TẠP NGUYẸT TẠNG PHÁN 
QUYEN 8 
3%» Bà tốc: Ngược lại âm tảng hậu, tảng cốc, 
hai âm. Dựa theo chữ gọi là tưới nước cho cỏ cây 
mọc sanh tốt gọi là tốc. 
#fWÈ Lôi cô: Ngược lại âm lực hồi. Sách Chu 
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Lê cho răng: lôi cô là loại trông đê cúng tê thân. 
Trịnh Huyện cho răng: lôi cô có tám mặt trông vậy. 


KINH ĐẠI TẠP NGUYẸT TẠNG PHÁN 
QUYEN 9 

IãlR# Hạp bệ: Ngược lại âm thị giám. Ngược lại 
âm dưới là bô mê, tên của nước. 

ữãj;2 Thiện thiện: Ngược lại âm thời chiến. 
Sách Hán Thư cho răng: vôn tên nước là Lâu Xà. 
Bởi vì tương truyền răng: ông vua nước này chém 
đâu con mình, VỆ sau lại dựng nước lây tên là thiện 
thiện. Lại lây quốc hiệu là Ô Kỳ, gỌI là nước Nam 
Dương rồi sau đó mở mang ra ngoài rất rộng lớn. 

Di-la: Ngược lại âm Ô-hè. Tên của vua A-tu- 


KINH ĐẠI TẠP NGUYẸT TẠNG PHẢN 
QUYEN 10 
Giá đạt: Ngược lại âm Lai hạt. Tên của nước. 
Dựa theo chữ sách Vận Tập cho rằng: tự đát, nói 
không đúng. 
H3§ Nhựt hông: Ngược lại âm hỗ công. Âm 
theo Giang đông là phùng. Sách Nhĩ Nhã âm nghĩa 
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rằng: nối lên hai đường màu sắc rất đẹp, gọi là 
hùng hùng gọi là hồng, đó là âm hùng hùng là điện 
chớp tên đới đông, tức là cầu vông. 

JjñB Bì nghịch: Ngược lại âm bì mỹ Ngược lại 
âm dưới là sĩ cách. 

Sách Nhĩ Nhã cho răng: bì là hủy hoại nghịch 
là nứt ra. Quảng Nhã cho răng: nghịch là phân ra. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ thô đến 
nghịch, âm xích. 


NHÁT THIẾT ÂM NGHĨA KINH 


Đời Đường phiên dịch kinh 
Sa môn Huệ Lâm soạn. 


QUYÉN 18 


KINH ĐẠI THỪA TẬP ĐỊA TẠNG THẬP LUÂN, 
ÂM BIỆN TỰA 


(Từ quyền thứ nhất đến quyền thứ mười. ) 


THữZ Húc chiếu: Ngược lại âm trên là hứa 
ngục. Theo Mao Thị Truyện cho răng: Húc là mặt 
trời mới băt đầu mọc. Sách Thuyết Văn cho răng: 
Húc là sáng rõ ràng, mặt trời mới mọc ánh rõ ràng. 
Chữ việt từ bộ nhựt thanh cửu. 

JRlé Nguyên thấp: Ngược lại âm trên là nguy 
viên. Âm dưới là tâm lập. Đỗ Dự chú giải Tả 
Truyện rằng: nơi đất cao bằng phắng gọi là nguyên, 
âm dưới là thập, gọi là thâp theo Công Dương 
Truyện cho răng: đất dưới bằng phẳng gỌI thấp. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: dưới dốc núi thấp, chữ 
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viết từ bộ phụ thanh thấp, âm thấp Ngược lại là âm 
tha đáp. 

š‡#l2 Phát chân: Ngược lại âm trên là phương 
miệt. Theo sách 

Khảo Thanh cho rằng: phát động, khởi lên, đưa 
lên, phát đi. Theo sách Thuyết Văn cho rằng: mũi 
tên phát ra từ cây cung, nghe tiếng mũi tên bay vù 
vù. Âm thù Ngược lại âm phô mạt. Ngược lại âm 
dưới là chị nhãn. Hứa Thúc Trọng chú giải sách 
Hoài Nam Tử răng: chấn là chuyên đi, lấy nghĩa là 
chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tức là phân ra, chia ra, 
vết bánh xe lăn. Chữ viết từ bộ điền viết thành chữ 
chân. Sách Sở Từ cho rằng: điền ruộng đất â Ấp một 
ngàn. Chân Vương Dật chú giải rằng: chân là 
đường trong ruộng đất phân ra từng thửa ruộng. 
Trong bài tựa văn bao hàm hai ý nghĩa, cho nên 
nêu lên hai ý trong bài văn này, nghĩa theo văn nói 
cho răng: những đường phân chia ranh giới của bờ 
ruộng, là chữ tượng hình, cũng là chữ hội ý. 

2})3§ Phân quỳ: Ngược lại âm quỹ vi. Sách Nhĩ 

Nhã cho răng: giao lộ có chín đường thông đạt tới 
gọi là quỳ Quách Phác chú giải rằng: giao lộ có bôn 
đường thông ra lại có bên cạnh con đường thông 
nữa gọi là quỳ. Theo Tả Truyện cho rằng: cùng VỚI 
đại lộ lớn mà không cùng với con đường nhỏ giông 
như trên Dưng- con rùa những đường nứt có văn vậy. 

*›^ Phố hiệp: Ngược lại âm hàm giáp. Thiên 
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Thương Hiệt cho răng: hiệp là thấu suốt. Sách 
Thuyết Văn cho răng: hiệp là thắm ướt. 

4E; Thuần hóa: Ngược lại âm thuận luận. Gọi 
khác là vạn vật được thuân hóa. Văn thường hay 
dùng viết thuần này. Tam Thương cho răng: thuần 
là thật thà chất phác, mộc mạc, nồng đặc, đậm. 
Không An Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: 
thuần túy sách Thuyết Văn cho răng: thuân túy 
không xen tạp. Theo văn tự điền nói Tăng: không 
rót rượu, thuần mỹ tốt đẹp. Chữ việt từ bộ dậu 
thanh thuần. Âm thuần đồng với âm trên, âm túy. 
TẾ ỨC lại âm tuy túy. 

›2Jm\ Kiêu phong: Ngược lại âm kiểu nhiêu. 
si Thúc Trọng chú giải sách Hoài Nam Tử rằng: 
không thuận hậu bạc bẽo, mỏng manh. 

Trâm cô: Âm cô, hoặc là viết có. Sách Lễ Ký 
cho rằng: thân có tật bịnh. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: bệnh lâu ngày gọi là cố, chữ viết từ bộ tất 
thanh cô 

7Ù» Tâm viễn: Ngược lại âm tĩnh cẩm, chữ 
khứ thanh. Lại cũng việt thâm. Cô Dã Vương cho 
răng: tâm là thâm ướt từ từ gọi khác đi tâm là câu 
dài. Vương Dật chú giải sách sở từ răng: hơi một 
chút, hơi hơi, cũng gọi là thời gian lâu dài chìm 
xuông nước từ từ. Văn Tự Điền cho răng: tắm cùng 
gọi là dẫn từ từ, tưới nước ươm cây. Chữ viết từ bộ 
thủy, đến xâm thanh tĩnh. 
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lãJ#*zz Đào phôi khí: Ngược lại âm trên là 
đường lao. Quảng Nhã cho răng: đào, phân hóa, 
hoặc là viết chữ đảo. Lại là âm diêu cũng thông 
dụng chữ hội ý. Ngược lại âm dưới là phô bội. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: ngói gạch chưa có nung 
trong lò gọi là phôi, chữ viết từ bộ thổ đến bộ bôi, 
thanh tĩnh. 

#1 Ốc thạch điền: Ngược. lại âm Ô cốc. 
Giả Quỳ chú giải sách Quốc ngữ Tăng: ốc là màu 
mỡ phì nhiêu tôt đẹp. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
tưới nước vào ruộng. Chữ việt từ bộ thủy thanh 
nh 

>2 Phố đệ: hoặc là viết chữ phổ này cũng 
đồng. Ngược lại âm bù cô Giải thích tên gỌI là phô 
là \truyỆn T ra khắp. Văn Tự Điền nói răng: xêp hàng 
cúi đâu để nghe ban truyền, phô biến ra hiệu lịnh, 
bản luận, xem thây sự việc để nói ra cho mọi người 
biết. Chữ viết từ bộ ngôn thanh phổ. 

lữ Thất phách: Trên là chữ thất. Sách Thuyết 
Văn viết từ bộ thủ đến bộ ât. Nay sách Địch Thư 
viết biến thể Vì thư viết vội nên chữ thất này. 
Ngược lại âm dưới là phô bách. Theo Tả Truyện 
cho răng: tâm tinh thần sảng khoái, thoải mái trong 
sáng gọi là hôn phách, tinh của đương là hôn, chất 
âm là phách. Gọi khác là tinh khí là vật theo hồn 
làm biến hóa. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: 
phách là hình. Sách Thượng Thư cho răng: tái sanh 
là phách. Không An Quốc chú giải rằng: phách khi 
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chết sanh ra sáng suốt. Lại gọi là bắt đầu sanh ra 
phách, từ một tháng sáu mươi ngày. Theo văn Tự 
Điền nói rằng: phách là thần thuộc âm, phách bị 
bức bách đó là do con người. Cố Dã Vương cho 
răng: phách đó gọi là hình của mặt trăng, không có 
chỗ nương tựa tôi tăm, mờ mịt. Sách Thuyết Văn 
cho răng: mặt trăng bắt đầu mọc phách mới hiển 
lộ, bởi vì mặt trăng lớn ngày thứ hai, thần vì mặt 
trăng nhỏ ngày thứ ba. Văn cô viết phách. Xưa nay 
Chánh Tự viết hồn phách hai chữ đêu từ bộ qui chữ 
hình thanh. 

MR 1ÿ Luân trệ: Ngược lại âm trên là luật quân. 
Không An Quốc chú giải sách Thượng Thư răng: 
luân là chìm. Theo Mao Thị Truyện cho Tăng: nước 
dưới sông sạch gọi luân. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: nước sóng Sóng nước là luân. Chữ viết từ bộ 
thủy thanh lãm, âm luân đồng với âm trên. 

91 Châm thạch: Ngược lại âm trên là chấm 
nhâm. Theo chữ châm đó là người thầy thuốc dùng 
kim để châm cứu và ngãi đê cứu trong Đông Mộ 
Cũng không thê khiến sai sót một hào ly nào mất. 
Thạch đó là chỗ để phục nhũ như là thạch dược. 
Phục là vốn cầu cho năm tháng dài ra, có lợi ích 
cho tuổi thọ. Nếu đem dừng nghỉ sẽ mất chỗ độ 
lượng mà sanh ra ưu não buôn râu bộc phát mãi về 
sau vậy. 

ã&c Tiêm hào: Ngược lại âm trên là tương 
diêm. Quảng Nhã cho rằng: tiêm là rất nhỏ Sách 


SỐ 2128 - NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH, Quyên 18 1279 


Phương Ngôn cho rằng: nhỏ nhít như sợi lông, hào 
tức là một phân của sợi lông. 

5,12 Dịch hồ: Âm trên là di địa. Âm dưới là 
hồ. Chữ chánh thể. 

JEï Chúc hữu: Ngược lại âm chung nhục. Đỗ 
Dự chú giải Tả Truyện răng: chúc là hiểu biết, cũng 
gọi là phó thác. Sách Thuyết Văn cho rằng: chúc là 
liên hệ Trong bài tựa kinh đó là tự vui mừng vâng 
theo Tam Tạng dự phân trong pháp hội. Dịch kinh 
đây có thể phó thác riêng huệ mạng liên hệ pháp 
viên dung, hòa theo đèn chiếu sáng mà chưa tỏ 
ngộ. 

E2: Học giá: Ngược lại âm ngõa giác. Theo 
Khảo Thanh cho răng: đặt để tập theo, hiểu biết. 
Không An Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: 
dạy học. Cô Dã Vương cho rằng: _Người thọ nhận 
sự dạy dỗ. Sách Thuyết Văn cho răng: chỗ trên bày 
ra thí cho dưới chỗ có hiệu quả. Chữ học này là văn 
cô. Nghĩa là chỗ nghe mà được giác ngộ. Chỗ nghe 
theo giáo pháp. Sự chỉ dạy mà được giác ngộ. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: chữ học là từ bộ phộc thanh 
học. Nay viết chữ học từ bộ nhất tới bộ miền âm 
miên là âm mịch âm là hiểu biết, từ học này là tĩnh 
lược bớt đi bộ phộc đến bộ cửu, đến bộ mịch thanh 
tử chữ chuyên chú, cũng là chữ hội ý. Âm dưới là 
chữ giá, Ngược lại là ầm da nhạ 

3# Minh bột: Ngược lại âm trên mịch bình. 
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Sách Tập Huấn cho rằng: minh là mờ tối, u ám. 
Minh bột là tên riêng của biên lớn, chữ viết từ bộ 
thủy, chữ hình thanh. 

J4 U 4 Dĩ tác vong chu: Ngược lại là âm sở 
cách. Sách văn thường hay dùng. Viết đúng là chữ 
tác này. Sách Phương Ngôn cho răng: tác là lấy 
mượn âm chữ vôn là âm tăng lạc. Nay không dùng 
nữa. Sách Thuyết Văn cho răng: cây cỏ có cọng có 
lá, có thê lây làm dây to, cho nên từ bộ mạt. Ngược 
lại là âm phô mạt. Chữ từ bộ mịch, chữ tượng hình. 
Nay theo lệ sách thông dụng viêt chữ tác này biên 
thể của sách vậy. 

Đạo Long cung: Ngược lại âm trên là đường 
đáo. Sách Thuyết Văn cho răng: đạo là dẫm đạp 
lên. Chữ việt từ bộ túc thanh đạo. 

Cánh phức: Ngược lại âm phòng phúc. Theo 
Hàn Thi Truyện cho rằng mùi hương. 

Tam Lượng: Ngược lại âm lượng trượng nghĩa 
đây là thân cận với đời. Trước đã lập ra tam lượng: 
hiện lượng, tỷ lượng đến giáo lượng, øọI là trân na. 
Về sau đên giáo lượng nhiếp vào trong tỷ lượng 
nên chỉ lập ra nhị lượng. 

{?b) Phảng dĩ: Ngược lại âm phương võng. 
Tên của người soạn tựa kinh, tức là Đại Đường 
Tam Tạng Pháp sư Huyện Trang, âm dưới là tên 
người phiên dịch kinh: là Đại Đức Pháp sư Tăng 
Phảng. Tự nói ra là khi soạn bài tựa cho dịch kinh 
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vậy. 
lgãääï. Phản hôn: Sách Thập Châu Ký ghỉ rằng: 
Ở trong biên Tụ-oa Châu, trên châu này có cây đại 
thọ. Nó giống như cây phong của nước này, mùi 
thơm bay xa trăm ngàn dặm. Tên là phản hôn, chặt 
cây này xuống lây trong cây ra có ngọc đục trong 
ngọc đem đốt lẫy chất nước tinh dầu, lại dùng lửa 
nhỏ đem hơ cho nóng cháy đen khiến cho thành 
những hoàn nhỏ, có tên hỏa vụ tinh hương; cũng 
có tên hoặc tinh hoàn, cũng có tên là phản sanh 
hương, cũng có tên là nhơn điều tinh, cũng có tên 
là kiếp tử hương. Phàm có năm tên. mùi hương này 
đốt lên hơi nghe rất xa. Thây chết năm dưới đât 
nghe mùi hương nà cũng sông dậy mạng kéo dài 
đên ba năm. Vua Vũ Đê an định ở trong cung may 
măn nghe được mùi hương này ở Tây Vức, Vương 
Nguyệt Chi cũng theo con đường tìm tới, loài thú 
khi nghe mùi phản hôn hương, loài hai chân bốn 
chân cũng đều tụ tập tới, cảm thấy thần hồn ngây 
ngất, loài mãnh thú, người huỳnh săc, rât nhỏ cũng 
uy phục trăm tà vọng lượng cũng đều say mê, vua 
nghe thân hành đến thử cảm thấy có hiệu nghiệm 
và cảm thấy nhẹ nhàng, và sau đó rất lâu không 
mất mùi hương này, và cũng khiến cho người và 
loài thú v.v... không biết chỗ tiềm ấn mà quay về 
VỚI hoi Vức. 
3/LifN Nhiễm hàn: Ngược lại âm hàn ngạn hoặc 
từ bộ mao viết thành chữ hàn. Theo sách Khảo 
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Thanh cho rằng: cái lông nhỏ của con thú, có thê 
chế ra làm cây bút cho nên gỌI là hàn. Sách Chu 
Lượng nói răng: hàn văn, như có màu sắc của lông 
con gà nói văn chương ky diệu sáng sủa, mà cây 
bút có thể là làm cây cầu bắt ngang để đưa người 
sĩ tử đến đài danh vọng. Xưa nói rằng gọi cây bút 
là đảo hàm. 

BÉiX Tháo kỳ: Ngược lại âm thảo đao. Sách 
Thuyết Văn cho răng: tháo là cầm nắm giữ, hoặc 
` là chữ tháo này là chữ cô 

HH Trù tứ: Ngược lại âm trụ lưu. Trịnh Huyền 
chú giải sách Lễ Ký răng: trù là phát ra. Vương Dật 
chú giải sách Sở Từ răng: hai người là trù, trù cũng 
là thất nghĩa là “ai”. Ngược lại âm dưới là thị tư 
Sách Nhĩ Nhã cho răng: tú là mưu tính. Sách 
Thuyết Văn cho răng: mưu sự gọi là tứ, chữ hình 
thanh. 

HỆ % Kháng đàm: Ngược lại âm trên là khang 
lãng. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: kháng là 
cung kính, cũng gọi là một cặp vợ chồng. Sách Giai 
Uyên Chu Tòng cho rằng: đối địch, sách Luận ngữ 
cho Ti kháng là đàm luận. 

5Ú. Huỳnh huy: Ngược lại âm trên là huệ cao. 
Sách Nhĩ Nhã cho răng: huỳnh là con đom đóm, 
tức là chiếu sáng, Quách Phác chú giải răng: con 
đom đóm bay vào ban đêm và dưới bụng cho ánh 
sáng. Sách Lễ Ký cho rằng: loài côn trùng hóa sanh 
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trong cỏ mục là con đom đóm. Xưa nay Chánh Tự 
cho răng: chữ viết từ bộ trùng đến bộ huỳnh thanh 
tĩnh. 


KINH ĐẠI THỪA TẬP ĐỊA TẠNG THẬP 
LUẬN QUYỀN 1 


tá 1t HbLÍi Khư-la- đế-da-sơn: Ngược lại âm 
trên là khương-già. Tiếng Phạn, tên của núi, hoặc 
dịch là Luy lầm sơn, Thập bảo sơn (núi Luy lâm, 
núi Thập bảo) cũng là một tên núi, cũng gọi là núi 
Thất kim, nhiều lần tiếp cận với núi Tu-di. Cao đến 
bốn vạn du thiện na, quả núi có ánh sáng có mùi 
thơm, có các vị tiên nhơn ở đây. Núi này có các vị 
tiên tu tập pháp làm chân động sắm sét, làm phép 
huyện ảo. 
t7 Bí sô: Ngược lại âm trên là tỳ lực. Âm 
dưới sở câu. Nay lây chữ này là sai. Âm Phạm 
không câu chữ nghĩa, tiếng Phạn gọi là Bí sô. 
Đường Huyện rang dịch. Khất sĩ cũng là tên có 
thể phá, phá giỗng như là hủy bỏ, phá đây có nhiêu 
nghĩa, hoặc là phá ác nghiệp, hoặc là phá phiền 
não. Đây dịch không đúng, cho nên còn tôn tại 
trong Phạm ngữ vậy. (T417). 
Đại vũ hương vũ: Trên là chữ vũ khứ thanh. 
Ngược lại âm vu cú, dưới là chữ vũ thượng thanh. 
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Ngược lại âm vu cự Sách Thuyết Văn cho rằng: 
chữ vũ là chữ tượng hình. 

==ÿt- Tam giới: Ngược lại âm giai giới. Hoặc 
là trong sách việt chữ giới này giải thích dùng một 
loại. Tiêng Phạm gọi là đát tân (hai âm hợp lại 
chuyên lưỡi đọc). Lộ (dẫn) chỉ (hai âm hợp lạ). 
Đường Huyền Trang dịch là: tam giới tức là dục 
giới, sắc gIỚI thuộc trên cõi trời, dưới tuần tự tông 
có hai mươi tám tầng chư thiên, hoặc là nương theo 
đất, núi, hoặc nương theo hư không, tùy theo 
nghiệp mà trụ ở. Hết kiếp ba ngàn đại thiên, trắm 
ức Tu-di thiết vi, tận cùng trên có đảnh minh 
không, tận cùng dưới là có phong luân không ĐIỚI. 
Tổng gọi chung Sa-ha. Xưa dịch là thế giới Ta-bà 
vậy. 

3# Phù bào: Ngược lại âm phô bao. Sách 
Phương Ngôn cho răng: bào là pha chế nhiều loại. 
Lời nói của người thuộc lưu vực sông Hoài. Quách 
Phác chú giải răng: bào là nước thủy triều dâng 
cao, là lụt lớn, lũ lụt tràn về. Phù là bọt nước nổi 
trên mặt nước. 

#ZZA Huật nhiên: Ngược lại âm huân tiết. Thiên 
Thương Hiệt cho rằng: bỗng nhiên nỗi lên âm thốt. 
Ngược lại âm thương nột. Sách Tây Kinh Phú cho 
răng: Huất là nhìn thấy phía sau lưng. Bách Tông 
cho răng: bỗng nhiên, thốt nhiên. 

Hmm lăng cương: Ngược lại âm cự lương. 
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Sách Nhĩ Nhã cho răng: cương là gánh vác đảm 
nhiệm. Quách Phác cho rằng: cương là tốt đẹp, 
cùng với vật tương đương. Chữ viết từ bộ cung, 
thanh Cương. 

Zg Đề Thích: Tam Tạng Pháp sư Huyền 
Trang giải thích rằng: đề là nơi đời Đường thích là 
tiếng Phạn âm là lạc-yết-la đường. Đây là lời phiên 
dịch mà nghĩa dịch xưa là dỏng mãnh quyết định. 
Văn xưa dịch lược nên nói răng: Đề thích. Nay theo 
bản dịch xưa, cho nên haibản xưa và nay đông nêu 
lên. 

PÑ“l Dĩ tụng: Ngược lại âm từ dụng. Trịnh 
Huyện chú giải sách lược Chu Lễ răng: tụng là đọc 
có âm điệu, tiếp nhịp, dung hòa theo điệu, nhịp 
điệu. Sách Khảo Thanh cho răng: tụng đó là khen 
ngợi, ca ngợi công đức hiện tại, dùng lời tao nhã, 
từ trong sáng mạnh mẽ Tình thân trong sáng, hình 
dung ca ngợi công đức của thần minh, cho nên gọi 
là tụng. 

°lI Bất trắc: Ngược lại âm sở trắc. Sách Lễ 
Ký cho rằng: không lường được những việc chưa 
đến. Trịnh Huyền cho răng: trắc là ý đo lường, 
hoặc là trong kinh văn viỆt, sai chữ viết bộ tâm viết 
thành chữ trắc này là chăng phải nghĩa đây dùng 
vậy. 

%x#JJ Đại kiếp: Ngược lại là âm kiếm nghiệp 
tiếng Phạn. Đường Huyễn Trang giải thích rằng: 
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Thời gian dài không giới hạn tháng năm vậy. 

Eš; Thạnh trữ: Âm trên là thành. Trịnh Huyền 
chú giải sách Chu Lễ răng: chứa đựng đồ vật gọi là 
thạnh. Ngược lại âm dưới là trương lữ. Sách 
Thuyết Văn cho răng: trữ là tích chứa. Chữ viết từ 
bộ bồi thanh thử. 

EE2E Xa thừa: Ngược lại âm thừa chứng. 
Quảng Nhã cho răng: thừa là cô xe chở Trịnh 
Huyền chú giải rằng: bốn con ngựa là một cỗ xe 
gọi là thừa, gọi là hai cặp song song với nhau. Xưa 
hiệu là xe tứ mã (là bỗn con ngựa). 

H5 Sở bằng: Ngược lại âm bị băng. Sách Chu 
LỄ nói răng là chiếc ghế dựa của vua. Sách Thuyết 
Văn cho răng: bàn chỗ dựa vào sân hận nôi giận, 
tức giận. Kinh văn lẫy chữ nộ mãn. Nghĩa là tức 
giận tràn đây (tức chết đi được). 

ff# Thuyền bát: Ngược lại âm phiền miết. 
Sách Phương Ngôn cho rằng: cái bè làm băng tre 
gỌI là bài. Bài cũng gọi là cái bè. Cái bè đó giữa 
nước Tần, và Tần gọi thông dụng với nhau. Vương 
Dật Chú giải sách Sở Từ răng: bện trúc làm bè gôõ 
trên mặt nước gọi là bè øgô, người nước Sở gọi là 
bài, âm bài Ngược lại là âm bại maiI. tức là cái bè, 
hai chữ phù phù âm thông dụng đều đông nhau. 
Ngược lại là âm phương du, cũng gọi là cái bè qua 
sông. Trong kinh văn viết phạt là cái bè cũng là văn 
thông dụng thường hay dùng. Chữ chánh thê từ bộ 
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mộc thanh phát. 

JjI#7 Như tiệm: Ngược lại thiếp diễm. Quảng 
Nhã cho răng: tiệm là cái hào bao quanh thành, 
cũng gọi là cái hồ sâu. Sách Ngọc Thiên cho rằng: 
cái ao bao quanh thành. Sách Chu Lễ gọi là không 
cóc ông rãnh là cái hào, bao quanh để giữ được 
thành là vậy. Cũng gọi là Thành Hoàng. Tên của vị 
thần, ban đầu trong mỗi thành đêu có đền thờ gọi 
là miều Thân Hoàng. 

»S Thanh lịnh: Ngược lại âm lịch đính. 
Vương Dật Chú giải sách Sở Từ rằng: lịnh sạch, là 
mát mẻ Có Dã Vương cho răng: lịnh là ý giải ngộ 
tự nhiên. Trong kinh văn viết từ bộ băng là chắng 
phải. 

ẨïRjI Bản Quỹ: Ngược lại âm quỳ vị. Trịnh 
Huyền Chú giải sách LỄ Ký răng: Quỹ là thiếu 
thốn. Theo Mao Thi Truyện cho răng: quỹ. là hết 
sạch. Sách Thuyết Văn cho rằng: không còn của 
cải, chữ viết từ bộ phương âm phương thanh quý. 

3z Giá sắc: Ngược, lại âm trên là da nhạ. 
Ngược lại âm dưới là sắc lực. Theo Mao Thi 
Truyện cho rằng: không có cấy lúa thì không có 
lúa để mà gặt. Theo Mao Thi Truyện cũng cho 
răng: trồng lúa cũng gọi là giá. Thu hoạch gọi là 
sắc. Sách Thuyết Văn viết. từ bộ hòa, thanh sắc, 
cũng viết từ bộ lai thanh mẫu bộ lai đó là mẫu mà 
gọi là chứa, cho nên người làm ruộng gọi là sắc 
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phu. 

7K Thủy kích: Ngược lại âm kinh diệc. 
Vương Dật chú giải sách Sở Từ rằng: là cảm kích. 
Sách Trang Tử chú giải rằng: kích là nước bắn lên, 
rót nước. Tư Mã Bưu cho răng: nước chảy â ân dưới 
gọi là kích. Sách Thuyết Văn cho răng: nước bị 
ngăn cản bởi vật gì. Quảng Nhã cho răng: nước 
chảy mau có những làn sóng nhỏ. Chữ tượng hình. 

ñÊ# Tiêu Thích: Âm trên là tiêu. Cô Dã 
Vương cho răng: tiêu tán. Sách Sở Từ cho răng: 
giảm bớt, hủy hoại. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
nung kim loại chảy ra, chữ tượng hình. 

[xi Tủng cụ: Ngược lại âm trên là lật dũng. 
Âm dưới là cụ. Tự Thư cho răng: Tủng cụ là khi 
chiến trận đánh nhau run sợ sợ hãi. Tam Tạng Pháp 
sư Huyền Trang giải thích răng: ý của Phạm văn là 
lây cái tâm hoảng sợ nên lông dựng đứng lên gọi 
là cụ. 

(ZA Nghiễm nhiên: Ngược lại âm trên là ngư 
liễm. Sách Nhĩ Nhã cho răng: nghiêm là cung kính, 
khom người đảnh lễ gọi là nghiêm. Nghiêm cũng 
như là suy nghĩ Trịnh Huyền cho răng: thương xót 
tự tôn, tự khoe, có sức mạnh, người ngôi suy tư 
khoe, có sức mạnh, người ngồi suy tư dung mạo 
nghiễm thiên là nghĩa đây vậy. 

Thủ Lăng Già-na: tiếng Phạm. Đường Huyền 
Trang dịch là: kiên hạnh, là sức mạnh. 
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=J#£HÙ: Tam ma địa: Đường Huyện Trang gọi 
là đăng trì, là giữ lây các vật, cũng gọi định. 

£#iH| Khê gian: Ngược lại là âm khinh kê. 
Ngược lại âm dưới là gian cánh. Sách Nhĩ Nhã cho 
răng: nước chảy dưới sông, gọi là khê, nước chảy 
trong khe núi hẹp gọi là gian đều là chữ tượng hình. 

I7] Cầu hác: Ngược lại âm trên là cô hậu. 
Trịnh Huyền chú giải Sách Lễ răng: cấu là đường 
dẫn nước thông ra sông. Gọi là công rộng bốn 
thước, sâu bốn thước, gọi là cấu. Ngược lại ầm 
dưới là ha các. Trịnh Tiên chú giải sách Lễ Ký 
răng: hác là khe, hang, hốc, vực. Sách Nhĩ Nhã cho 
răng: Hác lang trồng rỗng. Quách Phác chú giải 
răng: gọi là hồ sâu, cái hào bao quanh, cũng gọi là 
vùng đât hoang vu. Sách Thuyết Văn cho răng: hác 
cấu là công rãnh dẫn nước. Chữ viết bộ hác đến bộ 
thổ. 

mriẾ Cổ độc: Ngược lại âm trên là cô Lại cũng 
là âm dã. Nay lây âm trên là cô. Sách Tự Lâm cho 
rằng: trong bụng có trùng. Loại trùng gây bệnh hại 
người. Chữ viết từ bộ mãnh đến bộ trùng. Chữ hội 
ý, 

$%‡l Tai hoành: Ngược lại âm trên là tế lai. 
Theo Tả Truyện cho rằng: khi mà trời phản trở lại 
gọi là tai. Bạch Hồ Thông cho rằng: tai là nói làm 
thương tốn. Sách Thuyết Văn cho rằng: viết chữ 
xuyên, mà chữ xuyên này có nghĩa là hại. Chữ viết 
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bộ nhất đến bộ ung đến bộ xuyên hoặc là viết từ bộ 
hỏa viết tai. Kinh văn viết tai cũng là văn thông 
dụng thường hay dùng. 

ii Nữu giới: Ngược lại âm trên là lặc liễu, 
hoặc là viết nữu này. Ngược lại âm dưới là hài gIới. 
Nắm vật trong tay gọi là nữu. {rong chân gọI ĐIỚI. 
Giới là cái cùm, gông cùm, cùm chân gọi là giới. 
Cho nên chất là nơi đất. Cốc đó là cùm nơi tay, 
cũng là giới là chỗ gọi là bảo với trôi lấy đây mà 
nói thì nữu không ặt nơi tay, mà giới không ặt biến 
khắp nơi chân, chữ nữu . giới. Chât côc, g1à tỏa. Gọi 
chung là gông cùm xiêng xích trói buộc theo lời 
nói thông dụng. Âm chất là âm chất, âm cốc là âm 
côc tù bộ cáo. 

fjlft. Già tỏa: Âm trên là da, âm dưới là tảng 
quả. Theo văn Tự Tập Lược cho rằng: cô bị đeo cái 
gông, nên khiến cho không được tự tại. Sách Lâm 
Tự cho rằng: Tỏa là liên hoàn với nhau. Theo văn 
Tự Tập Lược cho răng: liên kết thành một vòng 
tròn. Cầu thúc thân lại bó buộc thân lại. Xưa nay 
Chánh Tự viết từ bộ kim thanh tỏa. 

kậŸ#' Liễm hệ: Ngược lại âm trên là cẩm 
nghiễm. Giải thích tên gọi là liễm là cấm ngăn. 
Ngược lại âm dưới là kinh duệ. Trịnh Huyền. chú 
giải sách Chu Lê rằng: hệ là nói kết lại. Chữ viết từ 
bộ mịch. Chữ tượng hình. 

#ffƒf£ Tiên thác: Ngược lại âm trên là tất miên. 
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Sách Thuyết Văn cho rằng: tiên là đánh, chữ viết 
từ bộ cách, thanh tiện, văn cổ viết tiên. Ngược lại 
âm dưới là khôi hạt. Quảng Nhã cho rằng: thác là 
đánh. Sách Chu Lễ cho răng: đánh trị tội những 
người giải đãi, ngã mạn, kiêu mạn, lười biếng. Xưa 
nay Chánh Tự cho rằng: chữ viết từ bộ thủ thanh 
đạt. Văn cô viết thác cứ kiểm. Sách Thuyết Văn 
cho răng chữ thác từ bộ xước thanh thác. Âm thác 
đồng với âm trên. 

Bi Luy chuyết: Ngược lại âm chuyển liệt. 
Theo Thanh Loại cho răng: chuyết là lo lắng, 
chuyết gọi là hơi ngăn. 

l7)jmj Sướng trích: Ngược lại âm lai lượng. 
Quảng Nhã cho răng: Sướng là thông suốt đạt tới 
giác ngộ. Sách Khảo Thanh cho răng: trong đông 
vạn vật còn hàm ân trốn cho nên gọi là sương. 
Sướng cũng gọi là thông suốt. Xưa nay Chánh Tự 
cho răng: sướng là ý tốt là người thiện. Chữ viết từ 
bộ thân thanh dương, â âm dương. 

EHt: Điện cuông: Ngược lại âm. điển niên. 
Quảng Nhã cho răng: điên cũng giống. như là 
cuông. Theo Thanh Loại cho răng: là mặc bệnh 
phong, hoặc viết chữ điên này cũng thông dụng, 
cũng ‹ động. 

EEƑE Nhai ngạn: Ngược lại âm trên là ngũ giai. 
Sách Thuyết Uyên cho răng: bên vách núi cao hiểm 
trở gọi là nhai. Sách Thuyết Văn cho răng: bên 
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vách núi cao, chữ viết từ bộ nhai. Ngược lại là ầm 
ngũ hạt. Thanh giai. Ngược lại âm dưới là ngã cán. 
Bên vách núi cao vút lại có vực sâu gọi là ngạn. 
Sách Nhĩ Nhã cho răng: từng lớp là nhai ngạn. 
Quách Phác chú giải răng: hai vách núi liên kết lại 
là ngạn. 

BÄBEZ Điện trụy: Ngược lại âm định kiên. Đỗ 
Dự chú giải Tả Truyện răng: điện cũng giỗng như 
chữ trụy vậy. Nghĩa là đồ ngã ập xuông. Hoặc là 
viết từ bộ nhơn viết thành chữ điện. Ngược lại âm 
dưới là trường loại. Sách Thuyết Văn cho răng: từ 
trên cao rơi xuống. 

Tốt xá giá qui: Đường Huyễn Trang giải thích 
rằng: loại qui ăn máu thịt. Tức là loại qui La sát. 

#i5ä7lš Bố-đơn-na: Đường Huyễn Trang giải 
thích răng: Loài qui quái làm ra tai nạn, hoặc là 
cùng với người, sùng bái loài súc sanh. 

Cưu-bàn-trà: Trong kinh hoặc là viết bàn trà, là 
chuyền thanh. Đường Huyền Trang dịch là: loài 
qui Đông Qua nói răng cái mặt giông như trái bí 
đao hoặc là cái bụng của nó giống như trái bí đao. 

Yết-trà-bố-đản- -na qui: âm trá, Ngược lại là âm 
trích da. Đường Huyền Trang nói răng: kêu là con 
quỉ nó làm thao tác tai họa quái vị. Âm thao Ngược 
là âm tảng đáo. 

Hắp tinh khí: trong kinh văn hoặc là có viết 
háp, Ngược lại âm hư cấp. Sách Thuyết Văn nói 
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rằng: hấp là hút nhập vào trong hơi thở nghĩa là hít 
vào. 

Yêm đảo: Ngược lại âm đao lão. Tự Lâm cho 
rằng: đảo đó là báo cáo việc cầu phước. Quảng Nhã 
cho răng: đảo đó là lời tạ ơn, chữ viết từ bộ thị âm 
thị là kỳ 

Căn tu: Ngược lại âm tương du hoặc là viết chữ 
tu này. 

Áo-xà-ha-lạc quỷ: Đường Huyền Trang nói 
rằng: là con qui hấp tỉnh khí. 

Diễm ma Vương: Ngược lại âm trên là diệm 
nhiễm. Đường Huyện Trang cho răng: hoặc gọi là 
khả bố úy cũng tên là thâm nặng tịnh tức hoặc nói 
là: bình đăng kế sau đó là kinh Địa Tạng Bồ tát Đà- 
la-ni, trong bốn kinh vốn là xưa dịch, hoặc là có 
âm không tương đương chính xác, dùng chữ khác 
lạ Nay tự thọ trì bốn tiếng Phạn, bởi vì sửa chữa 
âm nghĩa phải dựa bốn văn. Lại dịch theo tiên 
đoán, bản Phạn văn đó xin mời, xem lại chữa giảo 
chính, trước và sau hai bản dịch mới biết xác thật 
chân mật nghĩa, nên nói rằng như vậy. 

Nang mạc: dẫn đến la. Chữ la lẫy thượng thanh, 
bao gôm chuyền lưỡi đọc tức là hải vậy. Đát nang, 
hai âm hợp. Đát la, hai âm hợp da- dẫn tới chữ dã 
một âm. Na-mạc-a, khứ - dẫn ly dã. Hai âm hợp, 
chữ ly trên chuyên lưỡi đọc thanh hai âm. ngật sử 
hai âm hợp để Ngược lại âm đinh dị. Nghiệt bà, 
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khứ - dẫn. Dã tâm, tam mạo - dẫn địa tát đát phước, 
hợp ba âm - dẫn dã. Ma hạ - dẫn tá-đát- phược tam 
hợp - dẫn dã, ngũ ma-hạ - dẫn ca - dẫn lỗ nỉ Ngược 
lại âm nặc chỉnh. Văn sau đồng ca - dẫn dã, lục đát 
nhĩ dã. Hai âm hợp lại tha, khứ - dẫn. Thất ngật 
tham, hai âm hợp. Ngược lại âm dưới sở cầm, chữ 
chánh thể viết từ bộ sam. Hưu, cửu A, khứ - dẫn ca 
- dẫn xá ngật tham, hai âm hợp mưu, thập phược 
ca-la-ngật tham, hai âm hợp, thập nhất (mười một) 
ám ma. Ngược lại âm mạc khả la-ngật tham hai âm 
hợp. Mưu (mười hai). Phệ, Ngược lại âm phì phế - 
dẫn. La-ngật tháp, nhị hợp mưu (mười ba). Phược- 
nhật-la, nhị hợp ngật tham, nhị hợp, mưu (mười 
bón). Lộ - dẫn ca-ngật-tham, nhị hợp, mưu (mười 
lãm). Đạm ma, âm mũi. ngật tham, nhị hợp mưu 
(mười sáu). Tát- đã-dã, nhị hợp ma, âm mũi nsật 
tham, nhị hợp mưu (mười bảy). Tát-để dã, nhị hợp 
mưu (mười tám). A, thượng minh, Ngược lại âm 
minh dật, âm dưới đông, để-dã, nhị hợp (mười 
chín). Nhĩ dật, nhị hợp, hạ - dẫn la, chuyên lưỡi 
đọc thượng thanh, ngật tham, nhị hợp (hai mươi) 
(T418). Nhĩ dã, nhị hợp, mưu (hai mươi môt). Ngật 
sái, nhị hợp ma, âm mũi, nsật tham, nhị hợp mưu 
(hai mươi hai). Ô- bả-xá-ma-nsật-tham, nhị hợp, 
mưu (hai mươi ba). Nẵng-dã năng-ngật, tham, nhị 
hợp, mưu (hai mươi bôn). Bát-la, nhị hợp, chỉ 
phương, nhị hợp dẫn, tam, khứ thanh. Mẫu-để, 
Ngược lại âm định dl, dẫn la, chuyên lưỡi đọc nã 
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âm mũi. Tham, nhỊ hợp, mưu (hai mươi lăm). Ngật 
sái, nhị hợp, mưu (hai mươi sáu). Vĩ thất dân, ly 
dã, nhị hợp, ngật tham, nhị hợp, mưu (hai mươi 
bảy). xá - dẫn sa đóa, nhị hợp, phược tham nhị hợp. 
mưu (hai mươi tám). Nhĩ dã, nhị hợp, A, khứ - dẫn 
tố lai, Ngược lại âm trích giai (hai mươi chín). Ma 
tứ Ngược lại âm hinh dị âm dưới đồng lê - dẫn (ba 
mươi). Na-mễ-xả-mê (ba mươi mốt). Nhị hợp, 
tông (ba mươi hai). Tác- ngật-la, nhị hợp ma âm 
mũi, tỷ Ngược lại âm tinh dĩ văn dưới đồng, địch, 
chuyên lưỡi đọc (ba mươi ba). Ngật sử, nhị hợp. 
Địch tứ địch (ba mươi bốn). Già la, nhị hợp sa-ma- 
la bát-la, nhị hợp. Bệ (ba mươi lăm). Tứ địch, dẫn 
bát-la, nhị hợp bệ (ba mươi sáu). Bát la, nhị hợp 
tát, Ngược lại âm tán lạt, la miết, chuyền lưỡi đọc 
đa, thượng thanh ninh (ba mươi bảy). Bà la tả tả tả 
tả (ba mươi tám). Tứ lê nhĩ lê (ba mươi chín). Yết 
tha thác khiết (bốn mươi) thác khủ Ngược lại âm 
tụ vu lô thác địch, chuyên lưỡi đọc (bốn mươi mốt). 
Âm mũi, dẫn trải, Ngược lại âm trạch giới, đơn, 
Ngược lại âm đa cô, dẫn trải (bốn mươi han), cự lê 
nhĩ lê (bốn mươi ba). Ảnh cự tử đóa, dẫn (bốn 
mươi bốn). A thượng thanh lý nghĩ, Ngược lại âm 
mịt đĩ lị (bốn mươi lăm). Bả-la- dẫn nghĩ ly (bốn 
mươi sáu). Cự-trá-chiêm-ma-lê (bốn mươi bảy). 
Nông, Ngược lại âm nhược giảng, văn dưới đồng 
nghê nung nghê (bốn mươi tám). Nông, dẫn ngu, 
Ngược lại âm ngu cự lê (bốn mươi chín). hộ lỗ hộ 
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lỗ hộ lỗ (năm mươi). Cự lỗ thốt đỗ nhị hợp nhĩ địch 
(năm mươi môốt). Nhĩ lị đệ (năm mươi hai). Nhĩ lị 
trải, Ngược lại âm trạch mại (năm mươi ba). Bàn 
nả thượng thanh, đà (năm mươi tư). Hạ la tư lội 
(năm mươi lăm). Hộ lỗ, hộ lỗ hộ lỗ, chuyển lưỡi 
đọc lô (năm mươi sáu). Tát-phược - dẫn la-tha nhị 
hợp. vĩ thú - dẫn đà minh sa phược, nhị hợp, dẫn 
hạ - dẫn (năm mươi bảy). Ca-ly-du - dẫn phát-vĩ- 
thú, dẫn đà-minh sa-phược, hai âm hợp — dẫn, hạ - 
dẫn (năm mươi tám). 

Lỗ-sái-ma, âm mũi nặc vĩ thú - dẫn. Đà ninh sa 
phược — nhị hợp. dẫn hạ dẫn (năm mươi chín). Ca- 
lỗ-sa-ma-hạ — dẫn - nạp-bộ hai âm hợp — dẫn, đa 
(sáu mươi). Vĩ thú — dẫn đà ninh (sáu mươi mốt). 
Ca-lỗ- sa-áo-nhạ Ngược lại âm tàn hoàn, vĩ thú — 
dẫn (sáu mươi hai). Đà-ninh- sa-phược, hai âm hợp 
— dân hạ (sáu mươi ba). Tát phược — dẫn. La-tha, 
nhị hợp, bả-lj-bố — dẫn la-ni-sa-phược, nhị hợp dẫn 
- hạ — dẫn (sáu mươi tư). Tát-phược-tát-tả (sáu 
mươi lăm). Tam, khứ dẫn bá — dẫn. Mã-ninh-sa- 
phược, nhị hợp dẫn, dẫn (sáu mươi sáu). Tát- 
phược-đát-tha, khứ thanh — dẫn. Nga-đa (sáu mươi 
bảy). địa sắt sĩ nhị hợp đế-sa-phược nhị hợp - dẫn. 
Hạ - dẫn (sáu mươi tám). Tát phược mạo — dẫn tát- 
đát-phược, nhị hợp (sáu mươi chín). Địa-sắc- sĩ nhị 
hợp đa (bảy mươi). A thượng thanh, nô, âm mũi. 
mộ - dẫn nhĩ. Ngược lại âm nê-di. đế-sa phược, nhị 
hợp — dẫn hạ dẫn (bảy mươi mốt câu thân chú). 
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Trì sính. Ngược lại âm dưới là lại dĩnh. 
Tả Truyện cho rằng: trì là mặt trái và phải. Đỗ Dự 
cho răng: trì là chạy, Quảng Nhã cho răng: sính là 
phi nhanh, ngựa phi nhanh. 

Kinh dược: Ngược lại âm dương quân. Sách 
Nhĩ Nhã cho răng: dược là vụt qua mau chóng. 
Quách Phác cho răng: vội vàng mau lẹ, Quảng Nhã 
cho răng: dược là nhảy qua. 


KINH ĐẠI THỪA TẬP ĐỊA TẠNG THẬP 
LUẬN QUYỀN 2 


¡JJJ5ý Cù lao: Ngược lại âm trên là cụ ngu. Sách 
Khảo Thanh cho răng: cần cù, siêng năng. Trịnh 
Huyền chú giải sách LỄ Ký răng: cù cũng giống 
như chữ lao. Chữ viết từ bộ lực thanh ai. Ngược lại 
âm dưới là lão đao. Sách Chu LỄ cho răng: làm 
công việc gọi là lao. Sách Tự Thư cho răng: lao là 
mỏi mệt. Sách Thuyết Văn cho rằng: dùng sức lực 
đó là lao. Chữ viết từ bộ lực đến bộ lao. Thanh tĩnh. 

Duy nhiên: Ngược lại âm trên là duy quý. Sách 
Lễ Ký cho rằng: cha gọi đến không đáp là nặc, mà 
các bậc tiên sinh gọi đến cũng không đáp là nặc 
(tức vâng, ư) mà phải đứng dậy đáp là duy. Trịnh 
Huyễn chú giải rằng: duy là từ cung kính, còn nặc 
thì là chậm chạp mà coi thường. Sách Thuyết Văn 
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cho răng: chữ viết từ bộ khẩu thanh duy. 

ZESX Thừa ngự: Ngược lại âm ngư ‹ cứ Sách 
Thượng Thư cho răng: giông như hủ tô điều khiến 
chiếc xe sáu con ngựa. Cô Dã Vương cho răng: øỌI 
là chỉ huy điều khiến con ngựa. Sách Chu Lễ cho 
răng: năm giữ tám cán đao, theo lệnh vua, điều 
khiên quân, một gọi là tước, hai gọi là lộc, ba gọI 
là dữ, bón gọi là trí, năm gọi là sanh, sáu gọi là 
đoạt, bảy gọi là phê Tám gọi là chu. Sáu nghề thứ 
tự gọi là điều khiên. Sách Thuyết Văn cho răng: 
làm nghề điều khiến. Sách Thuyết Văn cho Tăng: 
làm nghề điều khiến ngựa, chữ ngự này là văn cô, 
cũng việt chữ ngự này, từ bộ xước đến bộ ngự. Xưa 
nay Chánh Tự việt từ bộ mã thanh xoa, chữ hội ý, 
âm ngự Ngược lại âm tinh dạ, Âm xước Ngược lại 
âm sửu xích. 

H#)›£ Khi lăng: Ngược lại âm lực trừng. Sách 
Ngọc Thiên cho răng: xâm phạm khinh nhờn. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: viết chữ lăng là vượt qua, 
chữ việt từ bộ truy, thanh lục, văn cô viết chữ lục. 

mIAPM| Vụ võng: Ngược lại âm trên là vũ phu. Đỗ 
Dự chú giải Tả truyện răng: là khinh khi nói bậy. 
Giả Quỳ chú giải sách Quôc ngữ răng: không phải 
là pháp của Tiên Vương, Gọi là đưa lên cộng thêm 
tội để giết chết kẻ tội đô gọi là vu. Lại cũng gọi là 
lây ác làm thiện gọi là vu. Trịnh Huyện chú giải 
sách Lễ Ký rằng: vu là nói dối, lại gọi là nơi việc 
không tin, gọi vu. Sách Thuyết Văn cho răng: nói 
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thêm vào, chữ viết từ bộ ngôn, thanh vu. Ngược lại 
âm dưới là vũ mang. Sách Luận ngữ cho răng: 
Người quân tử có thê khinh khi nhưng không thê 
lừa dối dung hòa với con ngựa được. Lại chú giải 
rằng: không thê nói đối, vu không được. Sách Nhĩ 
Nhã cho răng: võng là không có. Sách Thuyết Văn 
cho rằng: võng là lưới vong đang vào nhau, chữ 
viết từ bộ mịch âm mịch là âm mịch. 

Kiểu loạn: Ngược lại âm khương yêu cũng viết 
từ bộ thủ viết thành chữ kiêu, kiêu là lừa dối không 
chân thật, nói lời lửa dối gạt không chân thật, nói 
lời lửa dối gạt gầm người khác. Âm dưới văn cổ 
viết chữ loạn này. 

=f1N Trù sách: Ngược lại âm trên là trường lưu. 
Trịnh Huyền chú giải sách Nghĩ Lễ răng: Trù là 
tính toán. Trịnh Tiên chú giải sách Lễ Ký răng: trù 
là cái mũi tên. Sách Sử Ký cho rắng: mượn trước 
thẻ tre làm sư trù tính cho vua, cũng gọi là vận 
dụng kế sách mưu kế cũng gọI là bên tre làm màng 
sáo. Sách Thuyết Văn cho răng: chữ viết từ bộ trúc. 
Thanh trù, Ngược lại âm dưới là sở cách hoặc là 
viết chữ sách này. Theo Thanh Loại cho rằng: sách 
là mưu tính kế sách. Trịnh Huyện cho răng: cái thẻ 
tre, cũng gọi là bàn toán. Sách Phương Ngôn cho 
rằng: giữa triệu đại bắc yến, nước Tiên Liệt, gọi là 
những hạt châu băng gỗ nhỏ tròn làm bàn toán để 
tính, dùng làm phép tính toán. Giả Quy chú giải 
sách Quôc ngữ răng: sách là tính toán. Tự Thự cho 
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răng: sách là mưu tính kế sách. Không. Tử cho 
răng: tiên liệu dự tính trước bày ra mưu kế hoặc là 
việt chữ sách này. Chữ viết từ bộ thủ Sách Thuyết 
Văn viết từ bộ trúc, đến bộ thúc âm thúc là âm thử 
tư, âm giáp là âm giáp này, cũng từ bộ trúc. 
mm Bắm tính: Ngược lại â âm trên là bỉ câm. 

Đỗ Dự chú giải Tả Truyện răng: bầm là thọ nhận. 
Quảng Nhã cho rằng: bầm cùng nhau. Sách Thuyết 
Văn cho răng: ban tặng ngũ côc, chữ viết từ bộ hòa 
tâm hanh bầm, âm bâm, Ngược lại âm lực câm. 

đỀj-Ƒˆ Đích tử: Ngược lại âm trên là định lịch. 
Sách Tự Thư cho răng: đích là vợ chánh. Sách Nhĩ 
Nhã cho răng: đích là con trưởng. Công Dương 
Truyện cho răng: đích là con của phu nhân, gọi là 
đích tôn, không phải chữ đích này vậy. 

H7 Nhĩ đang: Âm trên là nhĩ âm dưới là đáng. 
Giải thích tên gọi là hạt châu xuyên qua tai gọi là 
đang. Chữ tượng hình. 

Tăng cái: Ngược lại âm trên tảng đán hoặc viết 
tảng chữ cô dùng đồng với chữ tảng, tức cây dù che 
mưa. Chữ viết từ bộ mịch đến bộ nhục, thanh lâm. 

Khâu kích: Ngược lại âm trên là khang cầu. 
Quảng Nhã cho rằng: là nắm giữ trong tay. Ngược 
lại âm dưới là kinh diệc. Vương Dật chú giải sách 
Sở Từ răng: khấu là đánh, gõ. 

San hô: Ngược lại âm trên là tảng an, âm dưới 
là hồ Tên vật báu, vật báu này sản xuât nước ngoài, 
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trong biển lớn màu đỏ trong suốt, hình nó giống 
như sừng con nai, có nhánh tủa ra, có cựa, lớn cao 
hơn một thước, nhỏ đó cao khoảng mây tắc, tên gọi 
là cây san hô, hoặc là cắt ra lẫy làm những hạt châu 
nhỏ. 

Lưu ly: Âm trên là lưu, âm dưới là ly. Vật báu 
màu xanh, cũng có giả có thật. Thật đó khó được, 
giả đó sản xuất ở nước ngoài, tức là nước này luyện 
đá nhuộm làm năm màu sắc. 

1 }fIllf#5X Yết-lạc-ca tôn-đà: Đường Huyện 
Trang nói răng: thành tựu tốt đẹp là trong hiền 
kiếp. Ban đầu là Phật xuất thế 

Ca-diệp-ba: Đường Huyền Trang dịch là đại 
âm quang là trong hiền kiếp, tên của vị Phật thứ ba 
gọi là Ca-nhiếp. 

Tàn II] Yết-nặcca Mâu-ni: Đường 
Huyền Trang nói là: kim tịch tịnh, là trong tiên 
kiếp, vị Phật thứ hai tên là Câu-na-hàm. 

ft Xa-ma-tha: Đường Huyền Trang gọi là 
chỉ, tức là dừng lại. 

El£k⁄@jHJö Tỳ-bát-xá-na: Đường Huyền Trang 
tịch là quán, tức là quán sát. 

Di-lê-đa: Ngược lại âm trên là biên kiết, âm kế 
là lệ chữ này hoặc là chuyền lưỡi đọc. Tiếng Phạn 
tên là loài quỉ, tên là ngã qui. 

Liêu tá: Ngược lại âm trên là lịch biêu. Trăm 
người đồng làm quan gọi là liêu. 
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A-kíp-ma: Âm kíp, Ngược lại âm kiêm nghiệp. 
Tiếng Phạn, Đường Huyền Trang gọi là truyên 
giáo. 

A-ty-đạt-ma: tiếng Phạn, tên của bộ luận. 
Đường Huyền Trang cho răng: trong bộ luận này 
nói rât rộng, cũng gọi tên là thăng thuyết, hoặc gọi 
là dị thuyết. 

JJ#U Quỹ phạm: Ngược lại âm trên là quy 
chương. Quỹ là cái trục xe, phạm là pháp tắc, văn 
trước đều đã giải thích đây đủ rôi. 

mỹ Tiên bạc: Ngược lại ầm trên là tương 
diễn, hoặc là viết tiên này. Đỗ Dự chú giải Tả 
Truyện rắng: xem xét, sửa chữa chỗ còn thiếu sót. 

Zlfi Chân tuất: Ngược lại âm chi dẫn. Cứu 
giúp người nghèo, người bị tai ương. Đỗ Dự cho 
răng: phân phát của cứu gIúp. Ngược lại âm dưới 
là tuân duật. Trịnh Huyền chú giải sách Chu Lễ 
rằng: chân tuất là lo lắng thương xót cứu giúp cho 
người nghèo. 

mjxIj Trích phạt: Ngược lại âm trên là trá cách. 
Tam Thương cho Tăng: khiến trách. Sách Phương 
Ngôn cho ráng: giận dữ, Quách Phác cho răng: oán 
trách. Ngược lại âm dưới là phiên miệt, chữ viết từ 
bộ đao đến chữ ngôn, chữ hội ý. 

Lương lệ: trên là hận, âm dưới là cần lệ Sách 
Thuyết Văn cho răng: cần gọi là không nghe theo. 
Sách Ích pháp cho răng: không sám hối lỗi trước 
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gọi là lệ. Chữ viết từ bộ hộ tranh khuyến, chữ hội 
ý, 

BE Khu tân: Ngược lại âm bi ấn. Tư Mã Bưu 
chú giải sách Trang 

Tử rằng: tần là trừ bỏ đi. Sách Sử Ký cho rằng: 
cùng nhau bài trừ, đuổi đi là vậy, chữ viêt từ bộ thủ 
thanh tân. 

THỊ Chiết phục: Ngược lại âm trên là chương 
nhiệt. Âm dưới là phục chữ viết từ bộ khuyên đến 
bộ nhơn, chữ hội ý. 

z8 Gia hào: Âm hào, văn thường hay dùng. 
Chữ Chánh Thể viết là hào. Giả Quỳ chú giải sách 
Quốc. ngữ răng: hào là loại thịt ướp. Cô Dã Vương 
cho răng: phàm là chẳng phải loại ngũ cốc, mà ăn 
được gọi là hào. Gọi là đậu, thật ra là loại thịt ướp 
muối, hoặc là dưa muối. Uớp thịt, để nhiều ngày 
không hư Khảo Thanh cho răng: thuộc loại, thịt 
phơi khô dưa muối phơi khô, thịt bày ra mỗ ra ướp 
đậu. Sách Thuyết Văn cho răng: có chất đạm, chữ 
viết từ bộ nhục thanh hào. 

'⁄?g\ Sai nhị: Ngược lại âm trên là thương laI. 
Quảng Nhã cho răng: sai là lo sợ Đỗ Dự chú giải 
Tả Truyện rằng: sai đoán Ta, suy đoán, nghĩ ngờ. 
Sách Phương Ngôn cho rằng: hận, chữ viết từ bộ 
khuyến chữ hình thanh. Ngược lại âm dưới là nhỊ. 
Theo Tả Truyện cho răng: làm quan mà không dám 
nói gọi là nhị. Đỗ dự chú giải răng: nhị là làm trái 
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lịnh. Theo sách Khảo Thanh cho răng: cũng gọi là 
nghi ngờ Chữ viết từ bộ nhị đến bộ bối thanh nhị. 
Văn cô viết chữ nhị này. 

IEJ Trù tứ: Âm trên là trực lưu. Trong bài tựa 
âm nghĩa trước đã giải thích rồi. 

#JII Du-già: Ngược lại âm trên là du chu. 
Tiếng Phạn. Đường Huyền Trang giải thích là 
tương ưng. Đây tức là nghĩa thứ nhât, lại còn có 
nghĩa nữa còn trong bản tiêng Phạn. 

I⁄3Xš Đam nhiễm: Ngược lại âm trên là đáp 
hàm. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ đúng hợp nên 
viết chữ đam. Sách Thượng Thư cho răng: chạy 
theo vui thú, ham thích vuI. Không An Quốc chú 
giải răng: quá vui thích gọi đam. Mao Thị Truyện 
cho răng: Than ôi! Người con gái không cùng với 
kẻ sĩ đam mê. Văn thường hay dùng viỆt từ bộ thần 
viết thành chữ đam. Sách Thuyết Văn viết từ bộ nữ 
thanh kham. 

PFiáf Thú-la: Ngược lại âm du chú. Sách Nhĩ 
Nhã cho rằng: thú là trân giữ, ngăn chặn. Quách 
Phác chú giải rằng: chữ thú là chỗ ngăn chặn kẻ 
trộm, kẻ giặc cướp. Sách Thuyết Văn cho răng: 
phòng thủ biên cương. Chữ viết từ bộ nhơn đến bộ 
qua. Ngược lại âm dưới là lặc-hạ. Sách Khảo 
Thanh cho răng: la là ngăn trở che đi tuần binh, 
ngăn kẻ phản nghịch vậy. 

4®§E Xá-la: tiếng Phạn. Đường Huyễn Trang 
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giải thích là cái lưỡi của con chim. 

Phữu soạn: Âm trên là phữu là chánh thể â âm 
dưới là soạn. Không An Quốc chú giải sách Quốc 
ngữ răng: soan là thức ăn uống ngon. 

bịt Đại khanh: Ngược lại âm khô canh. Sách 
Nhĩ Nhã cho rằng: khanh là gò đất cao lớn, đất 
hoang. Thiên Thương Hiệt cho răng: là hào bao 
quanh, cái hầm lớn, chữ viết từ bộ thô thanh kháng. 

Hoặc thôi: Ngược lại âm tha lôi. Sách Thuyết 
Văn cho rằng: xô, đây ra. 

Tán buộn: Ngược lại âm trên là tảng tán. Ngược 
lại âm dưới bồn muộn. Văn thông dụng cho răng: 
rác bụi gọi là buộn, hoặc là việt buộn này dùng 
cũng đồng. Sách Thuyết Văn cho rằng: bụi trần, 
chữ viết từ bộ thô thanh phân. 

g2 Dâm dục: Ngược lại âm trên dữ châm, 
chữ tóm tắt cho răng: buông thả phóng túng. 
Quảng Nhã cho răng: Làm trò vui, buông thả bừa 
bái. Vương Dật chú giải sách Sở Từ răng: dạo chơi 
vui đùa sách Thuyết Đồng với Thống Tự cho rằng: 
chữ viết từ bộ nữ thanh dâm, âm dâm đông với âm 
trên, từ bộ trảo đến bộ nhậm. Trong kinh văn viết 
từ bộ thủy viết thành chữ dâm này là chăng phải. 
Ngược lại âm dưới là dung túc. Sách Khảo Thanh 
cho răng: là tình cảm chỗ đưa đến ham thích. Chữ 
viết từ bộ tâm. 

Änj Bí hà: Ngược lại âm trên là bỉ bì. Trịnh 
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Huyễn cho răng: chỗ chứa nước gọi là bi. Chữ viết 
từ bộ phụ thanh bì, âm phụ là âm phụ Trì chiêu: 
Ngược lại âm chi nhiêu. Sách Thuyết Văn nói răng: 
chiều là tên gọi khác của cái ao vậy. 

Hiểm trở: Ngược lại âm trên là khảm liễm. Âm 
dưới là trang sở. 

3# Đâu thoán: Ngược lại là âm thương loạn. 
Sách Quảng Nhã cho răng: Thám là ân náu, bỏ 
trồn. Giả Quỳ chú giải sách Quốc ngữ rằng: thoán, 
che giâu, ngâm bên trong. Sách văn tự điển nói 
rằng: che khuất, chữ viết từ bộ huyệt đến bộ thoán. 
Chữ hội ý. 

#LIÿ Nhũ bộ: Ngược lại âm bỗ mộ. Sách Hoài 
Nam Tử cho răng: bú sữa ngậm trong miệng, mà 
dạo chơi. Hứa Thúc Trọng chú giải răng: cho ăn, 
nhai thức ăn trong miệng, đứa trẻ nhai thức ăn 
trong miệng. Sách Thuyết Văn cho răng: nhai 
nghiên ngẫm, chữ viết từ bộ khẩu thanh bộ. 

‡⁄J#f£ An-ma: Ngược lại âm trên là an thả Chữ 
ma nghĩa là lây, nắm giữ Thanh khứ Phàm là con 
người tay chân tự co duỗi, tự xoa bóp, trừ bỏ đi sự 
lao nhọc phiên muộn gọi là dẫn tới con đường tự 
do mà đi. Nếu để cho người khác cầm nắm ấn 
xuống thân thể của mình, hoặc là chà xát, hoặc là 
nắn bóp, tức gọi là xoa bóp đó là còn bị ràng buộc 
vậy. 

BH Thê bạc: Ngược lại âm trên là tiên hề 


SỐ 2128 - NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH, Quyên 18 1307 


Sách Nhĩ Nhã cho răng: thê tức là dừng lại nghỉ 
ngơi, lưu lại. Quảng Nhã cho rằng: lưu lại nghỉ 
ngơi, cũng gọi là ở trong rừng cây. Chữ đúng việt 
từ bộ thê, đến bộ mộc, việt thành chữ thê. Trong 
kinh văn viết từ bộ Á, viết thành chữ thê là văn 
thường hay dùng. Sách Thuyết Văn cho răng: con 
chim ở trong ô, chữ tượng hình viỆt thê. Văn cổ ghi 
là chữ Á. Tức mặt trời đã ngã về hướng Tây cho 
nên con chim dừng lại đậu trên cây nghỉ ngơi. 
Cũng cho răng từ đó mà có chữ đông và chữ tây. 
Ngược lại âm dưới là bàng mạc. Sách Sở Từ cho 
rằng: giống như con chim từ đất Lăng dương đến 
dừng lại uống chút nước rôi bay gọi là thê bạc. 
Vương Dật chú giải răng: bạc cũng giống như là 
dừng nghỉ. Nước ngưng chảy gọi là bạc. 

54H Đệ tương: Ngược lại âm trên là đề lễ Sách 
Khảo Thanh cho răng: đệ là thay thế Sách Nhĩ Nhã 
cho răng: đệ là thay phiên nhau. Sách Thuyết Văn 
cho rằng: đệ là thay đối, hoặc là viết đệ này là văn 
thường hay dùng. 

F22 Chùy sở: Ngược lại âm giai nghiệt. Sách 
Quốc ngữ cho rằng: sa khiến đánh đập bảng TOI. 
Sách Thuyết Văn cho răng: dùng cây gậy mà đánh, 
gõ. Chữ việt từ bộ thủ thanh thùy, hoặc là viết từ 
bộ mộc cũng thông dụng, hoặc là viết từ chữ trích, 
nghĩa là chọn lựa, ngắt, hái bẻ. Ngược lại âm dưới 
là sơ sở. Theo Mao Thị Truyện cho răng: Sở là tên 
của loại cây. Chữ viết từ bộ lâm thanh sơ, âm sơ 
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lại là âm sơ âm sở. 

[S|lE| Linh ngữ: Ngược lại âm trên là lịch định. 
Ngược lại âm dưới là ngư cữ. Là tên của nhà tù nhà 
lao ngục. Sách Chu Lễ nói rằng: bắt đầu từ đời vua 
thứ ba là đã có nhà lao ngục. Giải thích tên gọi là 
linh đó là thống lãnh. Ngữ là chế ngự, ngăn ngừa. 
Gọi là thông lãnh người tù tội, ngăn câm người từ 
nhân. Sách Thuyết Văn cho răng: linh là nhà lao 
từ. ngữ là câm giữ, chữ ngoài là tượng hình, bên 
trong là hình thanh. 

U chấp: Ngược lại âm trên là âu do. Trịnh 
Huyễn chú giải sách LỄ Ký răng. U đà tối tăm, 
không sáng suôt. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: nhỏ VI 
tÊ, sâu xa. Sách Thuyết Văn cho rằng: u là ân náu. 
Chữ viết từ bộ sơn trong dữ. U âm u đồng với âm 
trên. Từ hai chữ yêu, âm yêu, Ngược lại là âm y 
điêu. Ngược lại âm dưới là trâm lập. Theo Mao Thi 
Truyện cho răng: chấp là bó buộc cái chân lại. 
Theo Cốc Lương Truyện cho răng: hai chân không 
cùng bước qua được gọi là bị bó buộc. Chánh Tự 
Xưa nay viết từ bộ mịch, thanh chấp. 

Âu kích: Ngược lại âm trên là âu khẩu. Sách Sử 
Ký phì răng: Ngạc nhiên muốn đánh gõ. Sách Hán 
Thư ghi răng: quan tàn bạo, đánh đập đến trọng 
thương. Quan Thị Lang, sách Thuyết Văn ghi răng: 
đánh đập băng chày, băng gậy. Chữ viết từ bộ chi 
thanh âu. Ngược lại âm dưới là kinh diệc. Cố Dã 
Vương cho răng: cũng giông như là đánh đập. Sách 
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Trang Tử ghi rằng: đánh mà còn giữ lại con đường. 
Tư Mã Bưu cho răng: cần phải đánh dạy bảo. Sách 
Thuyết Văn cho răng: chữ viết từ bộ chi đến bộ thủ, 
thanh kích, âm kích đồng với âm trên. 

Đam miện: Ngược lại âm miên biến. Sách 
Khảo Thanh cho răng: say sưa trong men rượu. 
Sách Thượng Thư ghi răng: vui với men rượu 
phóng đăng. Không An Quôc chú giải răng: chìm 
đăm trong sự say rượu, làm cho con người gây 
nhiêu tội lỗi quá mức độ. 

Kết phân: Ngược lại âm phân vấn. Vương Dật 
chú giải sách Sở Từ rằng: Phân là tức giận tràn đây 
căm phần, âm phẫn là âm phân. 

Đống tệ: Ngược lại âm trên là đôn độn. Sách 
Khảo Thanh cho răng: khó khăn cùng khổ khốn 
đốn cùng cực. Sách Thuyết Văn cho răng: đầu cúi 
xuống sát đất, chữ việt từ bộ hiệt, thanh đốn. Trong 
kinh văn viết chữ đốn này là văn thường hay dùng, 
hoặc là viết chữ đốn này. Ngược lại âm dưới là tỳ 
duệ Sách Khảo Thanh cho răng: hư hoại, kém, liệt. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: bù đắp, một gọi là cái 
áo đã rách. Chữ viết từ bộ tệ âm tệ Ngược lại âm 
tứ duệ Trong kinh văn viết chữ tệ này là văn 
thường hay dùng. 

Danh dự: Âm dự. Sách Khảo Thanh cho răng: 
danh xưng tốt đẹp. Sách Thuyết Văn cho răng: 
danh xưng. Chữ viết từ bộ ngôn thanh dữ. 
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Khóa Vương: Ngược lại âm khoa hóa. Giả Quy 
chú giải sách Quốc ngữ răng: khóa cũng giống như 
là đoạn ra vậy. Sách Khảo Thanh cho răng: lui lại 
ngôi xuống. Sách Thuyết Văn cho rằng: vượt qua 
chữ việt từ bộ túc thanh khóa âm khóa, Ngược lại 
âm khẩu quả từ bộ đại, đến bộ vu viết thành chữ 
khóa này là chăng phải. Ngược lại âm khô hộ Khóa 
này nghĩa là ngôi xôm chắng phải nghĩa trong kinh. 
Ngược lại dưới là chữ Vương, thanh khứ Sách 
Thuyết, Văn ghi răng: trong thiên hạ còn có chỗ để 
quay về, qua lại, dạo đi trong thiên hạ. 

Hăng cùng: Ngược lại âm trên là cang đặng. 
Theo sách Khảo Thanh cho răng: hăng là xa xôi. 
Theo Mao Thị Truyện cho rằng: hãng là biễn khắp. 
Sách Phương Ngôn cho rằng: còn mãi lâu dài, hoặc 
là việt từ bộ mộc viết thành chữ hằng này. Sách 
Thuyết Văn viết từ hai bộ nhựt việt thành chữ 
hằng. Thời nay có chỗ không dùng hăng này là chữ 
cô. Sách Dĩnh Thư viết bộ nhụt, đến bộ nhị. 

Viên cập: Ngược lại âm viễn nguyên. Sách Nhĩ 
Nhã cho rằng: viền là nói rằng, bèn, rồi. Sách Khảo 
Thanh cho răng: đôi với, nơi đó là lời nói phát ra, 
nói thăng. Sách Thuyết Văn cho răng: dẫn dắt, chữ 
viết từ bộ trảo thanh vu. Âm biểu, Ngược lại âm 
phi biểu. Ngược lại âm dưới là chữ cập. Sách 
Thuyết Văn cho răng: cập là đến kịp lúc, chữ viết 
từ bộ nhơn đến bộ liễu, văn cô viết chữ cập này. 

A-nhược-đa: Âm nhược. Ngược lại âm nhI giả 
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tiếng Phạn. Đường Huyền Trang nói là giải thoát, 
CỞI mỞ Ta. 

Kiều-trần- -na: Cũng là tiếng Phạn, là họ của một 
vị Tỳ-kheo. Nếu giải thích ra là rất sáng sủa, rực rỡ 
tốt đẹp. Cũng gọi là đức tánh tốt đẹp. Cũng gọi là 
họ Thiên che trùm hết tất cả Dòng họ tộc cao quý, 
đức tánh hợp nhãn. Vì vậy mà lây tên, Đức Phật 
đâu tiên ra đời độ cho hàng Thánh đệ tử 

Tô-bạc-đà-la: Tiếng Phạn. Tên của một vị A- 
la-hán. Đường Huyền Trang gọi là Thiện Hiên, là 
Đức Phật trong đời sau cùng, độ cho hàng Thánh 
đệ tử, tức là trong kinh Niết-bàn có nói là ông Tu- 
bạc-đà-la vậy. 

Tô-thích-đa: cũng là tên của một vị A-la-hán. 
Đường Huyền Trang gọi là Thiện Lạc, cũng là 
trong giáo pháp của Đức Phật di chúc lại cho hàng 
Thánh đệ tử. Tức là trong Đại Tập Nguyệt Tạng 
kinh, ông Thúc-đa-la vậy. 

Minh hải: Ngược lại âm mịch bình. Sách Bốc 
Châu ghi răng: núi Bông lai đối diện biến lớn, ở 
phía đông bắc, bao xung quanh vách núi năm ngàn 
dặm. Ngoài ra các núi khác có biến Viên hải bao 
quanh núi. 

Nước trong biến viên hải có màu sắc rất đen, 
gọi là Minh hải, nước trong biến vọt lên không 
trung. Chơn kinh và Nam Hoa chơn kinh đều nói 
rằng: ở cuôi cùng phía bắc có biển Minh hải, có các 
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ao Thiên trì, cũng có các loại chim tên điêu thứu, 
cánh của nó che phủ bầu trời giống như là mây. 
Như có các núi lớn để phò trợ, mà trên chín vạn 
dặm. Sau này ở hướng Nam sẽ có thêm một cái 
biển tên là Minh hải. 


KINH ĐDẠII TH ỪA TẠP ĐỊA TẠNG THẬP 
LUẬN OU VÉN 3 

Nghi trệ: Ngược lại âm trực lệ Vương Dật chú 
giải sách Sở Từ răng: là nghi hoặc, trệ là lưu lại 
ngưng trệ. Sách Khảo Thanh cho răng: chìm đắm 
ngưng lại. Giả Quy chú giải sách Quôc ngữ rằng: 
trệ là lâu. Sách Thuyết Văn ghi răng: trệ là ngưng 
đọng lại, chữ hình thanh. 

Khinh táo: Ngược lại âm tao cáo. Giả Quỳ chú 
giải sách Quốc ngữ răng: táo là quây nhiễu. Trịnh 
Huyện chú giải sách Luận ngữ răng: táo là không 
an tịnh, dời đối gọi là táo, là người từ bỏ sự tôt lành 
nhiều người bạn tôt, để chuốc lây phiên muộn đau 
khổ Sách Thuyết Văn viết chữ táo này từ bộ tấu. 
Chánh Tự Xưa nay viết từ bộ túc thanh táo. 

Diễm sắc: Âm trên là diêm. Sách Phương Ngôn 
cho răng: diễm là đẹp. Giữa nước Tần và Tần thì 
gọi là màu. sắc đẹp rực rỡ gọi là diễm. Sách Thuyết 
Văn cho răng: diễm là tốt đẹp lâu dài. Trong kinh 
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văn viết từ bộ khứ viết thành chữ diễm cũng là chữ 
thường hay dùng. 

Ôt- đạt-lạc-ca: tiếng Phạn. Đường Huyễn Trang 
nói rằng: hùng kiệt là người tài gIỎI, tức là trong 
kinh nói ông Uất-đâu- -lam-phât là vậy. 

A-la-trà: Đường Huyền Trang nói là tự diên 
cựu. Trong kinh nói là A-lan-ca-lan là nơi tịch tịnh, 
vên lặng. 

Đễ-sa: Ngược lại âm định dĩ hoặc gọi là bổ-sa. 
Đường Huyễn Trang gọi là quý túc, tức là ngày 
sinh của con người. Túc đây tức là mãi cho tới ngày 
sinh. Ở nước _Tây Vức lây ngày 28 ghi là ngày túc. 
Nhưng vì chỗ Thánh đến nên gọi là túc, vì vậy mà 
lây làm cái tên. Trong kinh xưa nói răng: chất số. 

Cụ-ba-lý-ca: Đường Huyền Trang nói rằng: 
bán chủ Xưa dịch câu ca lợi là sai vậy. 

Đê-bà-đạt-đa: Đường Huyền Trang nói là « 
thiện thọ ». 

Phi phiến: Ngược lại âm bì bi. Vương Dật chú 
giải sách Sở Từ răng: Ở trên lưng gọi phi. Đọc 
cũng không đông, âm bì là khứ thanh. 

Hủ bại: Ngược lại âm phò bộ Sách Khảo Thanh 
cho răng: thịt lần lân thối rửa. Quảng Nhã cho rằng: 
hủ là mùi hôi thôi. Sách Thuyết Văn cho rằng: đã 
chín nhừ, chữ viết từ bộ nhục thanh phủ, hoặc tự 
bộ mộc viết thành chữ hủ. 

Ngưu xạ: Ngược lại âm tha dạ Trong kinh Sơn 
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hải nói răng: ở trên núi Thúy có rất nhiêu Con Xạ 
hương. Quách Phác chú giải rằng: giỗng như con 
hươu mà đều có mùi thơm. Trong Ngưu Tự Kinh 
nói răng: con xạ hương sữa của nó làm thuốc trị 
bịnh rât hay. 

Cô khách: Ngược lại âm trên là công ngọ. Đi 
mua bán gọi là lái buôn, cũng gọi là nhà buôn. 
Hoặc viết chữ cổ này. 

Thiêu thủ: Ngược lại âm trên là thể điêu. Theo 
Thanh Loại cho răng: thiếu quyết nhặt ra, chọn lựa. 
Ngược lại âm uyên quyết, chữ viết từ bộ thủ, thanh 
thiêu. 

Mạc-đạt-na quả: tiếng Phạn. Ở nước Tây Vức 
gọi là tên của loại quả Nước này không có loại trái 
này, nó lớn giống như trái tân na, người ta ăn quả 
này vào khiên cho say sưa phiên muộn, cũng tên là 
người ăn quả say. Loại quả này có thể chế ra các 
loại thuốc rất hay. 

Đảo sư: Ngược lại âm trên là đương lão. Quảng 
Nhã cho rằng: đảo là giả đập. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: đảo là nện cho cứng. Am dưới là chữ sư động 
với chữ trong sách gọi là sư-la, là dụng cụ giông 
như cái sàng, cái nia làm băng trúc để đựng thuốc 
đem ra phơi nắng, chữ việt từ bộ trúc thanh sư. 

Chiêm-bác-ca hoa: Xưa dịch là chiêm bặc. Loài 
hoa này màu sắc đỏ, hương thơm ngào ngạt, mùi 
thơm rất lâu, giông như loại nước hoa lâu ngày. 
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Thiết bác: Ngược lại âm đoạn nghiệt, hoặc là 
viết chữ đoàn này. Theo Khảo Thanh cho rằng: bác 
là bắt lây, năm lây. Theo sách Thuyết Văn cuộn 
tròn lại. Âm viên là âm viên chữ việt từ bộ thủ 
thanh truyền. 

Duyên tích: Ngược lại âm duyệt truyền. Ngược 
lại âm dưới là tiên lịch. Theo sách Chu Lễ cho 
rằng: duyên là chât kim loại, hóa chất chì, khai thác 
ở tỉnh Dương châu. Trịnh Huyện chú giải răng: tích 
loại que hàn, một loại hợp chất chì và thiếc dùng 
trong hàn xì. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: tích là dẫn 
chì hàn. Quách Phác cho rằng: loại chì màu trắng. 
Nay người ta gọi là bạch chì. Theo chữ duyên tích 
cùng với bạch lạp, ba vật thê này hòa lẫn với nhau 
gọi là cái tên khác, kỳ thật không phải là 

một. Tích là loại màu sắc xanh đen. Lạp là màu 
rất trắng. duyên là màu vàng và trăng, chỗ dùng 
không đồng nhau. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
duyên là xanh vàng óng ánh. G1ữa tích và duyên 
hòa lẫn với nhau đủ có ánh sáng khác biệt vậy. 
(T420) 

Thành biện: Ngược lại âm bành mạn. Sách 
Khảo Công Ký ghi rằng: trang sức đủ mãn màu 
mới lây ra phân biệt người dân dùng làm khí cụ 
Trịnh Huyền chú giải răng: biện là đây đủ Sách 
Thuyết Văn cho răng: phân ra, phán đoán chữ viết 
từ bộ lực thanh biện. 
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Hủy mộc: Ngược lại âm trên là huy quí. Quách 
Phác chú giải sách Nhĩ Nhã răng: là tên chung của 
một trăm loại cỏ. Sách Phương Ngôn cho rằng: 
giữa nước Ngô Dương và Hải Đại gọi loại cỏ là 
hủy. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ ba chữ 
trung. 

Tế quan: Ngược lại âm tai tại. Sách Chu Lễ chi 
rằng: Thiên Quan gọi là Thái Tế. Trịnh Huyện chú 
giải sách Lễ Ký răng: Tế đó là người giết heo giết 
gia súc. Chủ trị bá quan. Trịnh Tiến chú giải sách 
Lễ Nghi rằng: Tế là có tư chủ chánh giáo. Theo 
sách Khảo Thanh cho Tăng: là to lớn, có quyền sửa 
sang sắp xếp lại, chế ra các luật pháp, đoạn trừ 
những tệ nạn xâu. Văn cô viết tế .Tày. 

Thô quảng: Ngược lại âm cô mãnh. Sách Nhĩ 
Nhã ghi răng: quảng là cường bạo. Sách Thuyết 
Văn chị răng: quảng là con chó hung tợn không thế 
đến gần được. Trong kinh dịch là lây ý nói là từ bỏ 
thô tháo, cường bạo. Giống như con chó hung hãn 
không thể đên sân được vậy. 

Liễm vấn: Ngược lại âm trên là kiếm nghiêm. 
Quảng Nhã cho răng: liễm là khảo xét, xem xét. 
Thiên Thương Hiệt cho răng: liễm là phương pháp 
để độ. lây ý ý nghĩa là dựa vào giáp pháp chỉ dạy, hỏi 
tội khiến cho hợp phương pháp để độ Sách Nhĩ 
Nhã cho răng: liễm là đồng đều. Quách Phác chú 
giải răng: mô phạm phương cách đồng nhau. Sách 
Thuyết Văn viết từ bộ thủ thanh liễm. 
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Ma-đát-lý-ca: tiếng Phạn. Đường Huyền Trang 
cho răng: bồn mẫu cũng gọi là luận. 

Dung túng: Ngược lại âm túc dụng. Sách Khảo 
Thanh cho răng: túng là thong thả, chậm chạp, 
thoải mái, phóng túng. loạn, buông thả. Vương Dật 
chú giải sách Sở Từ răng: buông thả. Sách Thuyết 
Văn viêt từ bộ túng thanh mịch. 

Yến mạch: Ngược lại âm trên là yên kiến. Theo 
chữ ' yên mạch” đó là mạch mà chăng phải lúa 
mạch, cái mắn của nó rất yếu ớt mà không có thật, 
cũng giỗng như cây lúa có hạt nhỏ, là loại lúa ma 
mọc hoang có hạt rât nhỏ. Sách Thuyết Văn viết từ 
bộ điều thanh yến. 

Kỳ huệ: Ngược lại âm tùy túy. Tức là trước đã 
giải thích chữ yên mạch, là loại bông lúa ma, chữ 
hình thanh. 

Tiên bạt: Ngược lại âm trên là tiên diễn. Trịnh 
Huyền chú giải sách Lễ Ký răng: tiền là cây kéo, 
cắt bỏ Đỗ Dư chú giải Tả Truyện rằng: là hết sạch. 
Sách Thuyết Văn viết từ bộ đao thanh tiên. . Ngược 
lại âm dưới là biện bát. Quảng Nhã cho rằng: bạt 
là ra khỏi. Sách Thuyết Văn cho rằng: bạt là nhồ 
lên, cất lên, đề bạt, chữ viết từ bộ thủ thanh bạt. 


KINH ĐẠI THỪA T.ẬP ĐỊA TẠNG THẬP 
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LUẬN QUYÊN 4 

Pha ma: Ngược lại âm phá ma. Sách Tự Thư 
cho rằng: pha giông như là có thể, hoặc gọi là 
không có thể. Cũng viết chữ pha này. 

Sa môn: tiếng Phạn nói là sai. Chánh Phạn âm 
gọi là thất-la-mạt-nã. Đường Huyễn Trang cho 
rằng: siêng năng, câu khẩn. 

Thương cô: Ngược lại âm trên là thức dương. 
Trịnh Huyện chú giải sách Chu Lễ rằng: đi buôn 
bán gọi là thương. Sách Khảo Công ký ghi rằng: 
tìm mua vật trân quí khắp bốn phương øọI là 
thương. Trịnh Huyện Chú giải rằng: gọi là người 
khách buôn bán, nên gọi là thương buôn, thương 
khách. Sách Thuyết Văn ghi răng: chữ việt từ bộ 
bối đến bộ thương, thanh tĩnh, âm phiến, Ngược lại 
âm phiên dương. Ngược lại âm dưới là công ngũ. 
Trong kinh văn việt chữ cô là văn thường hay 
dùng. Trịnh Huyền chú giải sách Chu Lễ răng: Ở 
một chỗ bán ra gọi là cô. Sách Nhĩ Nhã cho Tăng: 
cô là cái chợ. Trịnh Huyễn chú giải răng: ngôi bán 
ra các vật quí hiễm vật thường đặc tiên, rẽ tiên gọi 
là cô. Âm nghĩa sách Hán Thư cho rằng: bán ra thì 
đắc mua vào để câu lợi, có âm là da nhã, đó là 
chắng phải. 

Phệ lưu ly: tiếng Phạn. Tên của báu vật có màu 
sắc xanh. Trong kinh viết phạt lưu ly, âm phạt là 
âm phạt này không đúng. 
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Ca-giá: âm dưới là sắc giả Tên của báu vật giả 
xấu tệ chắng phải đồ thật, tên của loại ngọc. 

Kiêu ngạo: Ngược lại âm trên là kiêu kiêu. 
Sách Khảo Thanh cho Tăng: khinh thường, kiêu 
căng. Quảng Nhã cho răng: ngạo mạn. Vương Dật 
chú giải sách Sở Từ răng: ngạo mạn nên gọi là 
kiêu. Chữ hình thanh, Ngược lại âm dưới là ngã 
cáo. Sách Khảo Thanh cho răng: ngạo mạn, xem 
thường, phóng đãng, buông lung, hoặc viết từ bộ 
nữ việt thành chữ ngạo. Vương Dật chú giải sách 
Sở Từ rằng: khinh nhờn, ngạo mạn gọi là ngạo, chữ 
viết từ bộ nhơn, thanh ao. 

Khôi tân: Ngược lại âm tịch dẫn. Lâm Tự giải 
thích Trăng: đốt lửa cháy hết còn dư lại tro tàn, hoặc 
là viết chữ tân này cũng đông nghĩa. 

Phàm ỗi: Ngược lại âm ô hồi. Sách Khảo Thanh 
cho răng: bây chó căn người. Giải thích như vậy 
không đúng, là tràn ngập là nhiêu. Quảng Nhã cho 
răng: ôi là đông nhiêu. Thiên Thương Hiệt cho 
rằng: ôi là phiền muộn. Sách Thuyết Văn viết từ bộ 
khuyên. đến bộ ôi, thanh tĩnh, âm hồi Ngược lại âm 
khôi môi. 

Tân truất: Ngược lại âm tân tần. Sách Vận Anh 
giải thích răng: tấn là lôi kéo ra. Sách Khảo Thanh 
cho rằng: bỏ đi, trừ bỏ đi, rơi rụng. Chữ viết từ bộ 
thủ thanh tân. Ngược lại âm dưới là bỗng luật. 
Quảng Nhã cho rằng: truất là đuôi đi. giải thích 
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Chánh Tự xưa nay cho rằng: biểm xuống, dìm 
xuống. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: xưa cũ rôi 
không dùng nữa. Phạm Ninh Tập giải thích rằng: 
Truất là thôi lui. Sách “Thuyết Văn cho răng: truât 
là biểm xuống, chữ viết từ bộ hắc thanh xuất, hoặc 
là viết chữ truất này, âm xuân Ngược lại là âm lặc 
luân. 

Tốt-đồ-ba: tiếng Phạn, gọi là tháp Cao thắng. 
Sách Phương Ngôn cho răng: giữa nước U Yến gọi 
là phàm vật ở trên cao, mà cao lớn đó gọi là phân 
một được Xây Cao gọi là tháp. 

Ca-xà quôc: tiếng Phạn. Đường Huyền Trang 
nói là loại cỏ lau. Niết-tiên: Ngược lại âm niệm 
diệp. Sách Khảo Thanh cho răng: 

niết là nắn, nặn ra. Sách Thuyết Văn viết chữ 
thủ này. Ngược lại âm nải thiệp. Lại giải thích 
răng: thủ là thắp hương niệm hương, chữ việt từ bộ 
thủ thanh thủ, âm thủ chữ cỗ việt thủ này. 

Thị siêm: Ngược lại âm siễm diêm. Đỗ Dự chú 
giải Tả Truyện răng: siêm là đồng nhau. Trịnh 
Huyền chú giải sách Lễ Ký rằng: nhìn trộm. Chánh 
Tự xưa nay viết từ bộ kiến thanh chiêm. 

Loan cung: Ngược lại âm oản quan. Sách Khảo 
Thanh cho răng: năm dây cung. Thiên Thương 
Hiệt giải thích răng: dẫn sợi dây cung, vươn dây 
cung ra. Sách Thuyêt Văn ghi răng: căng dây cung 
chuân bị bắn mũi tên. Chữ viết từ bộ cung đến bộ 
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loan thanh tĩnh. 

Xa trung: Ngược lại âm trên là xà dạ lại là âm 
thạch hạ, ầm dưới là âm thạch hạ, âm dưới là trung 
khứ thanh. 

Hiệu cú: Ngược lại âm trên hiệu cao sách Nhĩ 
Nhã cho răng: hiệu là tiếng chim hót. Sách Khảo 
Thanh cho răng: tiếng khóc lớn, âm thanh có bệnh. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: gọi to. Chữ viết từ bộ 
hồ thanh hiệu. Trong kinh văn viết chữ hiệu này là 
sai. Ngược lại âm dưới là không cầu. Đỗ Dự chú 
giải Tả Truyện rằng: cú là măng nhiếc, hoặc là ViỆt 
khống cú ngưu cấu: bốn chữ cũng (hông dụng đều 
là thượng thanh. Ngược lại âm hồ câu. Theo các 
chữ trong sách đều giải thích răng: tiếng chim hót. 
Ý trong kinh cũng bao gồm hai nghĩa: cú là mắng 
nhiếc, cũng gỌI là không phòng ngửa, từ chữ cú 
nghĩa là đúng vậy. 

Cánh ê: Ngược lại âm trên là cánh hạnh. Theo 
sách Tập Huấn giải thích rằng: cánh cũng giống 
chữ ê Nghĩa là nghẹn. Sách Thuyết Văn nói rằng: 
bị bể tác là chỗ cái lưỡi bị ngăn chặn bị nghẹn, từ 
bộ khẩu thanh cánh, hoặc là viết từ bộ côt viết 
thành chữ cánh, nghĩa là ăn Xương mặc cô họng, 
lây hết hơi để phun ra, trong cô họng bị mặc xương. 
Ngược lại âm dưới là yên kết. Theo Mao Thị 
Truyện cho rằng: trong lòng giống như bị nghẹn 
lại. Trong truyện cũng cho răng: tùy theo sự ưu 
phiền lo nghĩ không dừng nghỉ. Sách Thuyết Văn 
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cho rằng: ăn cơm bị nghẹn. Chữ viỆt từ bộ khâu 
thanh ê. Trong kinh văn cũng có viết từ bộ nhân 
viết thành chữ yết là chăng phải. 

Ứng tốc tháp: Ngược lại âm đàm đáp. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: tháp là dẫm đạp lên, chữ viết 
từ bộ túc, thanh tháp. Âm tháp là âm tháp. 

Vô hà: Ngược lại âm hà giá. Giả Quy chú giải 
sách Quốc ngữ rằng: hà là nhàn nhã rãnh rang, an 
tịnh. Trong kinh xưa dịch là có tám việc không 
nhàn hoặc gọi là tám điều khó đều là một nghĩa, 
chữ viết từ bộ nhựt thanh hà. 

Bát- -glá- -la: Ngược lại âm trên là bán an. Tiếng 
Phạn gọi là bát-giá. Đường Huyền Trang cho răng: 
tên ngũ số, cũng tên là la, là chấp đây là tên danh 
xưng tôt đẹp của vua một nước. Nói răng vua nước 
kia tính nhiêu từ ái, khi người có phạm tội chết bị 
gia hình, mà không chịu giỆt, bắt buộc trói lại năm 
vóc tay chân đâu, đưa vào trong rưng hoang dã mà 
chúc phúc tốt lành cho người. Bởi vậy mà có quốc 
hiệu “Bát-giá-la” 

Khưu khoáng: Ngược lại âm khô hoảng. Theo 
Mao Thị Truyện cho răng: Khoáng là khoảng đất 
hoang trông rỗng. đồng trông, hoang dã bãi tha ma. 
Theo sách Tập Huân cho răng: khoảng đất rộng 
lớn. Sách Thuyết Văn cho răng: hồ sâu, mộ huyệt, 
khoảng đất trông. Chữ viết từ bộ thổ thanh quảng. 

Yết-lam-già: Ngược lại âm trên kiến-yết, tiếng 
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Phạn. Đường Huyện Trang cho răng: phục cang 
cường xứ, không câu chữ nghĩa đại danh. 

Ninh ninh phát: Âm trên là tranh. Ngược lại âm 
dưới là phiên hành. Chánh Tự xưa nay và văn Tự 
Điền nói răng: đều là tranh Ninh Phát nghĩa là râu 
tóc mọc loạn, hai chữ đều từ bộ tiêu, chữ hình 
thanh. Sách Thuyết Văn đều viết từ bộ thảo. 

Sở lai: Ngược lại âm lai đại. Sách Nhĩ Nhã cho 
rằng: lai là của cải tài vật đem hiện tặng. Sách 
Thượng Thư cho răng: cho tài sản rất lớn. Sách Nhĩ 
Nhã Không An Quốc chú giải rằng: lai là ban tặng 
cho nhau. Chữ viết từ bộ bối thanh lai. 

Khôi quái: Ngược lại âm trên là khối hồi. 
Ngược lại âm dưới là cổ ngoại. Không An Quốc 
chú giải sách Thượng Thư răng: khôi là tướng soái, 
thống lãnh đứng đâu, cũng gọi là sức mạnh to lớn. 
Sách Tập Huấn cho răng: quái là cắt bỏ, cũng gọi 
là người đô tế băm thịt nhỏ 

Dục phốc: Ngược lại âm lung giáo. Sách Khảo 
Thanh cho răng: chụp bắt lẫy ném xuông đất. Sách 
Thuyết Văn cho Tăng: theo thứ tự lần lượt. Chữ từ 
bộ thủ thanh phốc, âm ai Ngược là âm nhất khái. 

Quy phục: Ngược lại âm quỳ vị. Gọi là quỳ lại, 
quy cũng là lạy. 

Nghĩa là cong hai chân lại quỳ sát đất gọi là quy 

Vấn túc: Ngược lại âm trên là văn phân Quảng 
Nhã cho răng: vấn là lau chùi hoặc cũng có viết sai. 
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Chữ sách viết là môn. Giải thích chữ này đồng với 
chữ môn mạc, nghĩa là sờ mó vậy. 

Hỷ ngạc: Ngược lại âm ngũ các, văn thường 
hay dùng. Sách Khảo Thanh cho rằng: kinh ngạc, 
sách Vận Thuyên cho rằng: sợ hãi. Sách Thuyết 
Văn cho răng: chữ dính thê viết từ bộ tĩnh việt 
thành chữ ngạc, từ bộ tâm, đến hai bộ khâu đến chữ 
tinh ngạc cũng đều thanh diệc. Trong kinh văn viết 
từ cái là chăng phải vậy. 

Áp dâu: Ngược lại âm lưu giáp. Quảng Nhã cho 
răng: áp là đè nén, ép. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện 
răng: áp là nan tre. Sách Thuyết Văn cho răng: hư 
hoại. Chữ viết từ bộ thổ, thanh yêm. 


KINH ĐẠI THỪA TẬP ĐỊA TẠNG THẬP 
LUẬN QUYỀN 5 


Trầm luân: Ngược lại âm là trường lầm. Theo 
Mao Thị Truyện cho rằng: trầm là chìm đăm vậy. 
Sách Tự Thư cho rằng: chìm dưới nước gọi là trâm. 
Sách Thuyêt Văn cho răng: nước đục dơ. Trong 
Phạn văn bao hàm hai ý nghĩa. Lây chữ trâm nghĩa 
chìm, lấy chữ luân, nghĩa 

chuyên đổi, cho nên chữ dưới trong văn kinh 
cho răng: luân chuyển trong ngũ thú, chìm đắm 
trong sông sanh tử, là nghĩa này vậy. Cho nên chữ 
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luân viết từ bộ xa là bánh xe lăn. 

Khâu địch: Ngược lại âm trên là khẩu cấu. 
Quảng Nhã cho răng: khấu là cướp đoạt. Không 
An Quốc chú giải sách Thượng Thư răng: cả bọn 
đi đánh phá cướp bóc gọi khấu. Theo Tả Truyện 
cho rằng: binh lính làm nội loạn bên trong bên 
ngoài gọi là khấu. Sách Thuyết Văn cho răng: là 
một đám đông cướp bóc. Chữ viết từ bộ chi đến bộ 
hoàn, âm hoàn đương luận là làm xong mọi việc, 
cũng có nghĩa kết tụ nhóm lại, cũng gọi là khâu 
cướp bóc, hoàn cũng là thanh. 

Khản dương: Ngược lại âm trên là không yên, 
cũng viết chữ khản. Theo Tả Truyện cho ráắng: mùa 
đông không có ánh nắng mặt trời đi qua. Đỗ Dự 
chú giải răng: khản là đã qua đi qua, cũng gọi là 
mùa đông âm áp. Văn cô viết bốn chữ khăn này 
đều xuất phát từ chữ khản. Sách hoằng quan VIỆt 
từ bộ tâm thanh khản, chữ khản từ bộ vu, hoặc viết 
từ bộ tĩnh. 

Kháng hản: Ngược lại âm khang lãng. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: kháng là dùng lửa hơ sây cho 
khô. Sách Khảo Thanh cho răng: dùng đât làm cái 
giường hẹp dùng lửa hơ cho âm gọi là kháng, chữ 
việt từ bộ hỏa thanh kháng, hoặc việt từ kháng này 
cũng đông. 

Sương bạo: Ngược lại âm lung mạc. Sách Tập 
Huấn cho rằng: mưa đá gọi là bạo. 
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Giai phiêu: Ngược lại âm thật diêu. Theo Mao 
Thi Truyện cho răng: phiêu là cũng giỗng như thôi 
hơi bay. Quảng Nhã cho răng: phiêu là che đậy, nồi 
lên mặt nước. Sách Thuyết Văn cho răng: nồi trên 
mặt nước rất nhẹ, chữ viết từ bộ thủy, thanh phiêu, 
âm phiêu đồng với ầm trên, âm tệ, Ngược lại âm 
thiên miệt. 


tt ****% 


HỘ QUỐC BẤT THÔI LUẬN TÂM ĐÀ-LA-NI 
GLÁI THÍCH KINH 


Đát- -nê-dã: Hai âm hợp lại, tha, khứ dẫn — mộ 
Mẫu-nễ- mạo — dẫn địch — chuyên lưỡi đọc — hai. 
Mẫu mã yết lạp bê hai âm hợp — ba. Mẫu- -nễ-ngật- 
ly, hai âm hợp đà-duệ — bốn. Mẫu-nễ-lỗ-hạ-phê, 
Ngược lại ầm tỷ-dật tát. Ngược lại âm tán-lặc dĩnh 
— năm. Mẫu-na khác lật-nại, hai âm hợp - sáu mẫu- 
nễ-nghiệp-mễ —- bảy. Thúc-ngật-la, hai âm hợp 
bác-ngật-sái — hai âm hợp — tám. Bát-la xả-bác- 
ngật-sái — hai âm hợp — chín. Phệ-la-bác-ngật-sái — 
hai âm hợp — mười. Là chuyền lưỡi đọc, ngật-sái, 
hai âm hợp ngật-ly, hai âm hợp đề — mười một. Đô- 
la-nã-ngật-ly, hai âm hợp tả địch, hai âm hợp bát- 
đát-la — hai ầm hợp. lạc-ngật-sái — hai âm hợp ngật- 
ly - hai âm hợp để — mười ba. Khứu-khứ-nã, âm 
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mũi nhĩ lê - mười bốn. Ám-phược-khất-xoa, hai 
âm hợp tát-dĩnh - mười lăm. A-nô, âm mũi hạ- 
nghi-ly-phệ — mười sáu - dẫn. Mẫu-nễ-bát-nạp- 
minh — hai âm hợp sa-phược —- hai âm hợp —- dẫn 
hạ dẫn — mười bảy. 

Á dương: Ngược lại âm âm lưu giả. Bì Thương 
giải thích răng: á là câm không nói được. Theo chữ 
á đó là tuy có tiếng mà nói không nên lời, lưỡi 
không chuyên động được, cũng gọi là chuyền cái 
lưỡi. (T421) 

Tráng ngu: Ngược lại âm trác giáng: Trịnh 
Huyền chú giải sách Chu Lễ răng: mới sinh ra mà 
đã ngu sĩ, hôn ám rồi. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
ngu. Chữ viết từ bộ tâm thanh tráng. Trong kinh 
văn viết từ chữ cửu viết thành chữ tráp này là sai. 
Ngược lại âm sửu giáng. Giải thích nghĩa tuy đông 
là neu, nhưng giữa văn ngữ nghĩa cũng không ôn, 
mà cũng không: lây làm sửa đối. Từ chữ chuyền 
đọc, giảng thuyết đó cần phải xem xét lại mà biết 
vậy. 

Sử lưu: Ngược lại âm trên là sư sự Theo sách 
Vận Anh cho răng: rất nhanh, cấp tốc. Sách Khảo 
Thanh cho rằng: trúc mọc nhanh, rất nhanh, phóng 
nhanh. Chánh Tự xưa nay viỆt từ bộ quyêt việt 
thành chữ quyết âm quyết là chăng phải nghĩa khác 
lạ, nghĩa của kinh văn vậy. 

Giáng trướng: Ngược lại âm trên là phố bang. 
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Ngược lại âm dưới là trương lượng. Đỗ Dự chú giải 
Tả Truyện răng: giáng trướng là trong bụng rât 
đây. Sách Tự Uyên ghi răng: đã thối rửa bụng sưng 
căng lên, phình lên. Chữ viết đều từ bộ nhục, chữ 
hình thanh. 

Lạn xú: Ngược lại âm trên là lan thả Ngược lại 
âm dưới là xương chú. Sách Thuyết Văn ghi răng: 
loài cầm thú chạy mà biết được dẫu tích là nhờ 
ngửi được mùi này, mà biết đường về đó là con 
chó. Chữ viết từ bộ khuyên đến bộ tự, chữ tự tức là 
văn cô viết chữ hội ý. 

Ciao ngoạn: Ngược lại âm ngũ quán. Sách 
Thuyết Văn ghi rằng: ngoạn là thói quen. 


KINH DẠII TH ỪA TẠP ĐỊA TẠNG THẬP 
LUẬN OU VÉÊN 6 

Tủy não: Ngược lại âm trên là tuy thử Ngược 
lại âm dưới là song đáo. Âm nghĩa quyền thứ mười 
bảy trước. Trong kinh Di Lặc sở vân đã giải thích 
TÔI. 

Hung bột: Âm trên là hung. Sách Khảo Thanh 
cho rằng: hung ác, dọa nạt, đe dọa. Chữ viết từ bộ 
nhơn ở trong chữ hung dưới là chữ tượng hình. 
Ngược lại âm dưới là bồn một. Sách Khảo Thanh 
cho rằng: bột là sức mạnh to lớn, hoặc là viết từ bộ 
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viết thành chữ bộ âm bột, cũng là sức mạnh bạo ác. 
Sách Thuyết Văn việt từ bộ ngôn viết thành chữ 
bột chữ bột này giống như là loại văn cô viết chữ 
bột này, Sách Luận ngữ cho rằng: giống như là sắc 
bột yêu ớt. Chữ viết từ bộ tử đến bộ thị âm thị. 
Ngược lại âm phì vị 

Thảm lệ: Ngược lại âm trên là thương cảm. 
Sách Khảo Thanh cho răng: thảm là cảm xúc, buồn 
thảm. Sách Nhĩ Nhã cho răng: thảm là buôn lo âu. 
Theo Mao Thị Truyện cho răng: ưu thảm buôn bã 
lo lăng. Mao Thị Truyện cũng cho rằng: thảm sầu 
cũng giống như lo lo buôn buôn. Quách Phác chú 
giải sách Nhĩ Nhã rằng: buồn thương sâu hận của 
người hiện. Sách Thuyết Văn cho răng: đọc hại, 
chữ viết từ bộ tâm thanh thảm. 

Hoặc lãm: Ngược lại âm lam đảm. Đỗ Dự chú 
giải Tả Truyện răng: lãm là mất vậy. 

Khẩn thiết: Ngược lại âm trên là dục ngận. 
Theo sách Lễ Ký h1 răng: cúi đầu mà sau đó mới 
lạy, chí rât thành khân. Quảng Nhã cho răng: khẩn 
là thành thật. Theo văn Tự Điển nói răng: khẩn 
thiết, tha thiết, hoặc là viết chữ khẩn từ bộ thanh 
khẩn âm khẩn, Ngược lại âm khôn ân từ bộ thỉ 
thanh cần. 

Cự năng: Ngược lại âm cự ngự Thống Tự cho 
răng: chưa biết mà nghĩ thuộc từ ngữ nghi vấn. Nói 
rằng sao có thê đó, cùng với từ khải năng: nghĩa là 
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tại sao? Ý nói tại sao? Chữ hình thanh. 

Hãm đoạn: Ngược lại âm trên hàm lam. Quảng 
Nhã cho rằng: hãm là từ trên cao TƠI xuống, sa vào. 
Cô Dã Vương cho răng ngã xuống, TỜI VàO hồ sâu. 
Vương Dật chú giải sách Sở Từ Tăng: TƠI xuống 
chìm vào trong bùn. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
trụy lạc, sa đọa. Chữ viết từ bộ phụ thanh hãm. Chữ 
hãm trên từ nhơn dưới từ bộ cửu, chữ tượng hình. 
Ngược lại âm dưới là đoản loạn. Không An Quốc 
chú giải sách Thượng Thư rằng: đoạn tuyệt, cắt đứt 
hìa. Sách Chu Dịch cho rằng: đoạn cây đê làm chày. 
Sách Thuyết Văn cho răng: đoạn cây trồng chữ việt 
từ bộ cân thanh đoạn. Văn cỗ cho răng, chữ tuyệt 
đó là nay theo lệ sách lây bèn có ấn có hiện nên 
viết chữ đoạn là vậy. 

Anh triên: Ngược lại âm trên là ích doanh. Sách 
Hán Thư cho Tăng: là thành cô thủ Âm nghĩa ghi 
răng: tự bao vậy lây thành. Thay thế cho hợp nghĩa 
việt là uynh triên. Theo Mao Thị Truyện cho răng: 
uynh triên là bao vậy, bao vòng tròn lại. Nay kinh 
văn viết từ bộ nữ, viết thành chữ anh, nghĩa là đứa 
bé gái, đứa trẻ con, chăng phải nghĩa này vậy. 

Ta xú: Ngược lại âm trên ràng lõa. Quảng Nhã 
cho răng: tỏa là ngắn. Sách Khảo Thanh cho răng: 
tỏa là thấp lùn. Sách Thuyết Văn cho răng: lâm lỗi, 
Chánh Tự xưa nay đúng thê, chữ là việt tỏa này. 
Sách Tập Huấn cho răng: ngắn, chữ viết từ bộ thỉ 
thanh tọa. Trong kinh văn việt tỏa này tuy văn 
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thường hay dùng là chữ cô. Ngược lại âm dưới là 
trừu trữu. Theo Mao Thị Truyện cho rằng: xú là 
xấu ác. Theo chữ xú là không đoan nghiêm, tướng 
mạo xấu, không có đoan chánh. Sách Thuyết Văn 
cho rằng: có thê là ác. Chữ viết từ bộ quỉ thanh dậu, 
âm ảiI. Ngược lại âm anh giảI1, âm thải. Ngược lại 
âm trang giải, âm trừu. Ngược lại âm xỉ chu. Văn 
cô giải thích chữ tọa viết từ chữ tùng âm tùng một 
gọi là: theo lưu lại. Chữ viết tĩnh lược. 

Chuyết nột: Ngược lại âm trên chuyên duyệt. 
Ngược lại âm dưới nô cốt. Bao hàm chú giải sách 
Luận ngữ rằng: nột là trì trệ chậm chạp. Có câu: 
người quân tử. muốn thủng thắng về lời nói mà 
nhanh chóng về việc làm. 

Sâm lậu: Ngược lại âm trên là tham cấm. 
Quảng Nhã cho rằng: sâm thâm ướt hết. Tư Mã 
Bưu chú giải sách Tương Như Phong Thần Tụng 
răng: âm ướt mêm nhũn. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: nước chảy xuống ướt sũng hết, chữ hình 
thanh. Ngược lại âm dưới là lâu đậu. Hứa Thúc 
Trọng chú giải sách Hoài Nam Tử rằng: lậu là thâm 
rï đột xuyên qua. Cô Dã Vương cho răng: lậu cũng 
giộng như là chữ tiết, nghĩa là thâm ướt, thoát ra, 
mất mát. Sách Thuyết Văn cho răng: ống đồn 
dụng cụ chứa nước đã rĩ sét, nước chảy thoát ra, đê 
phân thời gian đêm ngày, cộng làm một trăm khắc. 
Sách Chu Lễ cho rằng: dùng làm như vậy năm giữ 
lây thời gian cho bá tánh. Chữ hình thanh, hoặc là 


1332 SỰ VỰNG 6 


viết chữ lậu này, chữ tượng hình, chữ lậu này là 
nghĩa nhà bị dột mưa. 

Hội huyệt: Ngược lại âm tuy lôi. Sách Vân Anh 
cho rằng: hội là rớt xuống. Sách Khảo Thanh cho 
răng: vật bị rơi xuông thập, quái lạ, không ngay 
thăng. Quảng Nhã cho răng: hư hoại, hoặc là viỆt 
từ bộ thô việt thành chữ hội. Trong kinh văn viết 
từ chữ bộ hiệt viết thành chữ đổi là chăng phải. 
Chữ đôi này là nghĩa đầu trọc không có tóc gọi là 
đôi, đây chăng phải nghĩa của kinh văn. 

Phiếm ư: Ngược lại âm trên là phương phạm. 
Giả Quy chú giải sách Quốc ngữ rằng: phiểm là nội 
lên mặt nước. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết 
từ bộ thủy thanh phạt. Trong kinh văn hoặc có viết 
chữ phiêm này, cũng thông dụng là văn thường hay 
dùng. 

Manh cô: Âm dưới là cô Giải thích tên gọi là: 
con mắt bị mù, hỗ mắt bằng phẳng giống như da 
mặt trông, bởi vậy cho nên gọi là cô là mù. 

Thạch điền: Theo Tả Truyện cho rằng: giống 
như nước Tê thu hoạch ruộng đá không có chỗ 
dùng. Đỗ Dự chú giải răng: thạch điển là ruộng đá 
không có thê cây được. 

Dinh nậu: Ngược lại âm trên là tình cao. Vương 
Dật chú giải sách Sở Từ rằng: dinh là nơi trú đóng 
của quân đội, cũng gọi là sắp XẾp. Ngược lại âm 
dưới là nô đậu. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện răng: 
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nậu là cây cuốc, hoặc là viết từ bộ kim viết thành 
chữ nậu, văn thường hay dùng là chẳng phải. 

Ung khí: Ngược lại âm trên là ô công. Tự Thư 
cho răng: ung là cái chai đồ đựng chứa, cái hủ lớn. 

Bì trắc: Ngược lại âm sở lực. Sách Khảo Thanh 
cho răng: trắc là xót xa bùi ngùi, thương cảm, đau 
khổ. Sách Mạnh Tử cho ráng: nêu trong lòng 
không có trắc ân thì không phải là người vậy. Trịnh 
Huyền chú giải sách LỄ Ký răng: đến chia xẻ đau 
khô. Sách . Thuyết Văn việt từ bộ tâm, thanh tắc, 
hoặc là viết trắc này là chữ cô. 
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Thảm độc: Ngược lại âm sở cầm. Chữ mượn 
âm. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: thảm là hiểu ra, tĩnh 
ra, ghét bỏ. Sách Khảo Thanh cho rằng: thảm là rất 
buôn. Sách Thuyết Văn cho rằng: thảm cũng giống 
như chữ độc, độc hại. Chữ việt từ bộ tâm thanh 
tham. Trong kinh văn viết từ bộ thạch, viết thành 
chữ sâm này, nghĩa là sỏi đá. Chữ thảm chăng phải 
nghĩa này. 

Tài đặc: Ngược lại âm tại lai. Sách Khảo Thanh 
cho rằng: tài là vừa mới, hoặc là viết chữ tài các 
văn sử sách cũng viết chữ tài này là mượn dùng. 
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Chánh Tự xưa nay hoặc là viết từ bộ mịch đến bộ 
tài, âm tài Ngược lại âm sửu lược, từ bộ thố âm thó, 
Ngược lại â âm thô cố 

Ha sất: Ngược lại âm trên là kiên ca. Sách Khảo 
Thanh cho răng: 

ha là lớn tiếng, quát mắng, giận dữ tra hỏi, trách 
mắng. Văn cô viết từ bộ chỉ đên bộ khả viết thành 
chữ ha. Trong kinh văn viết ha là văn thường hay 
dùng. Ngược lại âm dưới là sĩ lật. Sách Lễ Ký ghi 
răng: trước mặt khách phải tôn trọng không la 
măng chó. Theo văn Tự Điền cho rằng: chữ việt từ 
bộ khẩu thanh thất. 

Nhai qui: Ngược lại âm trên là điêu la. Sách 
Khảo Thanh cho rằng: bến nước ven bờ Ngược lại 
âm nhã gIảI. Theo sách Tập Huấn cho rằng: ven bờ 
vách núi hiểm trở, hoặc là viết chữ nhai nây. Chánh 
Tự xưa nay cho rằng: bên sườn núi. Chữ viết từ bộ 
hán thanh giai, âm hán là âm hản. Ngược lại âm 
dưới là quí quí. Theo Mao Thi Truyện cho răng: 
quỷ là đánh giá, phán đoán. Âm độ, Ngược lại âm 
đường lộ. Độ cũng gọi lượng, lượng xét, đo lường 
mức độ. Sách Thuyêt Văn cho răng: xem xét đánh 
giá. Chữ viết từ bộ thủ thanh quỳ, chữ quỳ dưới là 
chữ thiên. 

Thiệt câm: Ngược lại âm cầm cấm. Sách Vận 
Anh cho rằng: câm là miệng mở không ra. Sách 
Vận Thuyên cho răng: miệng lắp bắp không mở 
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miệng nói được. Hoặc viết từ bộ kim viết thành chữ 
ngậm, hoặc viết từ bộ ngưu viết thành chữ ngậm 
đêu là, cái lưỡi của con trâu không noi được đây là 
chữ lưỡi sai sót chắng phải nghĩa của kinh văn. 

Ty-bát-thi: Hoặc gọi là ty bà thị, tiếng Phạn. 
Tên của vị Phật trong tiền kiếp. Đường Huyền 
Trang gọi là thắng quán. Hoặc gọi là huy bát thi. 

Tỳ-nhiếp- phù: Đây cũng là tiếng Phạn, cũng là 
tên của vị Phật trong kiếp trang nghiêm. Đường 
Huyễn Trang gọi là năng biến hiện. Xưa dịch là: 
Tỳ-xá- phù. 

Yết- lạc-ca-tôn-đà Như Lai xưa gọi là Câu-lưu- 
tôn, đều là tiếng Phạn, chuyền ngữ sai, đúng Phạn 
âm gọi là yết cú thôn na. 

Khinh tiêu: Hoặc viết tiểu. Giải thích nghĩa 
cũng đông. Ngược lại âm tê diệu. Thiên Thương 
Hiệt giải thích răng: tiêu là trách chê trách. Sách 
Thuyết Văn ghi răng: rắc rối phiền nhiễu, chữ viết 
từ bộ ngôn thanh tiêu. 

Bức hiếp: Ngược lại âm khảm nghiệp. Sách 
Thượng Thư cho răng: dùng sức mạnh tiêu diệt sào 
huyệt của bọn CưỚớp, bắt kẻ cầm đầu mà trỊ tỘI. Có 
Dã Vương cho răng: lấy uy lực để mà dọa nạt đc 
dọa. Lưu Triệu chú giải Công Dương Truyện răng: 
lo sợ sợ sệt, bức bách. Giả Quy chú giải sách Quôc 
ngữ rằng: lo sợ cướp bóc. Quảng Nhã cho răng: 
khiếp sợ. Theo sách Thanh Loại cho răng: phụ cận. 
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Sách Vận Thuyên Tập cho răng: gần Vận Anh Tập 
cho răng: gấp gáp, vội vàng. Chánh Tự xưa nay 
viết từ bộ tâm thanh hiệp. Trong kinh văn phân 
nhiêu viết đơn giản là hiếp, nghĩa là hai bên trong 
sườn, đây là chăng phải nghĩa của kinh. Lại việt từ 
ba bộ đên bộ nguyệt là chăng phải, không thành 
chữ, viết đúng là từ ba bộ lực đên bộ nhục. 

Đã bồng: Ngược lại âm bạch hạng. Trong kinh 
viết từ bộ phụng viỆt thành chữ bồng, văn thường 
hay dùng là chăng phải. 

Lô chí Như Lai: tiếng Phạn. Tên của vị Phật. 
Xưa dịch là lâu chí. Đường Huyễn Trang gọi là: ái 
lạc, tức là trong hiền kiếp. Vị Phật thứ một ngàn 
sau kiếp mạt sẽ thành Phật, tức là nay gọi là ' “chấp 
kim cang thần” là vậy, cũng có tên là Mật tích kim 
cang. 


KINH ĐẠI THỪA TẬP ĐỊA TẠNG THẬP 
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Xa lộ: Ngược lại âm trên là cử ngư chữ tượng 
hình. Âm dưới là lộ. Sách Chu Lễ cho răng: vua có 
năm loại xe, xe ngọc, xe vàng, xe tượng, xe cách, 
xe mộc. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện răng: xe lớn, xe 
ngọc đều là loại xe cúng tế trời. Sách Thuyết Văn 
cho rằng: chiếc xe có gắn cái chuông phía trước có 
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cây trụ ngang. Chữ viết từ bộ xa đến bộ lộ thanh 
tĩnh. 

Thô khôi: Văn cô viết chữ khôi này. Chữ tượng 
hình. Ngược lại âm khổ ngoại. Sách Nhĩ Nhã cho 
rằng: đôi cỏ xanh, âm cách. Ngược lại âm phi lực, 
nghĩa là hòn đất. 

Sở nhuyễn: Ngược lại âm ni triển. Sách Vận 
Thuyên cho răng: bánh xe lăn nghiên nát, âm lịch 
là âm lịch là chiệc xe nghiên cán lên dâm lên. Các 
sử sách âm nhuyễn là âm nhuyễn, viết là nhu 
nhuyễn, nghĩa dùng người khéo léo, đây đủ. Nay 
không dùng âm này. Sách Thuyết Văn cũng cho 
răng: nhuyễn là xe nghiên nát, chữ viết từ bộ xa 
thanh cập âm cập. Trong kinh văn phần nhiêu viết 
từ bộ triên, việt thành chữ triển này là chăng phải, 
âm triển là âm triển. Văn Ngọc Thiên cho răng: 
trong tự có tám điều giải thích đều chắng phải. 
Trong nghĩa kinh giải thích Tăng: triển là chuyên, 
nghĩa là lần lần từ từ chuyên là chuyền, nghĩa là 
lần lần từ từ chuyển, sắp bày, tin theo, thoải mái, 
thong thả, duỗi thăng, từng lớp, khó, thành thật, các 
nghĩa này đều chắng phải ý của kinh. Nay lại 
không lây nghĩa này, cân phải sửa đối chỗ còn 
thiêu sót. 

Đầu xế: Ngược lại âm trên là đậu lâu. Đỗ Dự 
chú giải Tả Truyện 

rằng: đầu là ném quăng. Sách Thuyết Văn cho 
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rằng: khêu ra, trích ra. Chữ viết từ bộ thủ thanh thù, 
âm thù là âm thù. Ngược lại âm dưới là xiến thục. 
Sách Vận Anh cho răng: xế là lôi kéo. Tự Kính Bỉ 
cho răng: dẫn, kéo. Sách Chu Dịch cho răng: thây 
người dẫn dắt lôi kéo bây bò đi qua. Chánh Tự xưa 
nay hoặc là VIẾt khiết, cũng viết chữ xê. Ngược lại 
âm xung thê. Dẫn đi tung hoành ngang dọc gọi là 
xế chữ viết từ bộ thủ thanh xế hoặc là viết chí đến 
chữ nhiệt, âm bỉ ngược lại ầm sửu liệt. 

Hồng thanh: Ngược lại âm hô cầu, văn thường 
hay dùng. Chữ đúng việt từ bộ ngưu viết thành chữ 
hồng. Văn cô VIỆt hồng. Sách Khảo Thanh cho 
răng: hồng là tiếng rồng, gầm thét lớn, đó là tiếng 
của con hỗ, con bò v.v... nó gâm thét. Tiêng chó 
sủa gọi là phê. Tiếng ngựa hý goi là tư, tê. Tiếng 
chìm hót gọi là hào. Các loại tiêng đó, Quảng Nhã 
cho rằng: tiêng kêu lớn. Theo chữ hồng nghĩa là 
kêu gọi. Chánh Tự xưa nay, viết là ngưu là tiếng 
kêu của con gâu. Chữ viết từ bộ đêu là chữ hình 
thanh. 

Thù kháng: Ngược lại ầm trên là thọ lưu, hoặc 
việt chữ thù này giải nghĩa phân nhiều cũng không 
đồng. Quách Phác cho răng: chữ thù thông với gọi 
là cùng nhau báo đáp, không phải riêng người chủ 
rót rượu môi khách uống, mà người khách cũng có 
thể rót rượu mời người chủ nên gọi là "thù tạc” là 
qua lại. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện răng: thù là đối 
địch với nhau. Sách Nhĩ Nhã cho răng: ngang 
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nhau, bằng nhau. Chữ viết từ bộ dậu. Thanh châu, 
thù là chữ hội ý. Ngược lại âm dưới là khổ lãng. 
Đỗ Dự chú giải Tả Jruyện rằng: kháng là chồng lại 
kẻ địch, đương đầu với nhau. Tử Hạ cho răng: 
chông cự quyết liệt. Sách Tập Huấn cho răng: 
phòng ngự Giả Quy chú giải sách Quộc ngữ răng: 
câu cứu. Sách Thuyết Văn cho rằng: nắm cái cán. 
Chữ viết từ bộ thủ thanh kháng. Trong kinh văn 
viết từ bộ nhơn viết thành chữ kháng này cũng 
thông dụng. 

Uất chưng: Ngược lại âm hy luận. Bì Thương 
giải thích rằng: Uất là khói tỏa bay ra. Sách Nhĩ 
Nhã cho răng: uất hơi, hơi bị nghẹt, hơi nóng ' bốc 
ra. (T422) Theo Mao Thị Truyện cho răng: uất là 
tích chứa. Trịnh Huyễn chú giải sách Khảo Công 
Ký rằng: uất. uất không thoải mái. Đỗ Dự chú giải 
Tả Truyện răng: Uất là bị ngưng trệ. Quảng Nhã 
cho răng: u uât trong lòng. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: là một loại cỏ thơm, tên gọi là uât kim hương, 
hòa hợp với các lá thuốc khác, nâu lấy nước ngâm 
với rượu, có thể làm thuốc an thân. Chữ viết từ bộ 
cửu, âm cửu ngược lại âm cung lục, âm mịch là âm 
mịch đến âm phữu, ngược lại âm bất cầu, đến âm 
quan đến âm dương, âm sam là âm sam là loại áo 
lông cừu mặc trang sức. {rong kinh văn phân nhiêu 
việt từ bộ lâm đến bộ cân đến bộ thôn viết thành 
chữ uất là chăng phải, không nói đến chỗ sai mất 
lâu đời. Ngược lại ầm dưới là chức lăng. Sách 
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Khảo Thanh cho răng: chưng là bốc hơi lên, hun 
cho nóng, cũng là bụi trần. Sách Thuyt Văn cho 
rằng: đốt lửa hun khí bốc lên. Chữ việt từ bộ thảo 
thanh chưng hoặc là viết chữ này cũng đồng. 

Thê đăng: Ngược lại âm trên là thể đê. Giả Quỳ 
chú giải sách Quốc ngữ rằng: Thê là bậc thân, mắc 
thang trình tự tiễn. bộ. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
nắc thang băng gỗ, chữ viết từ bộ mộc thanh đệ. 
Ngược lại âm dưới là đăng đặng. Hoặc là viết chữ 
đăng là bước đi, bước lên từng bậc thang cấp trên 
con đường đạo. 

Kinh Thập Luận - quyền thứ mười. 

Táo nhiễu: Ngược lại âm trên là tao áo. Sách 
Vận Anh cho răng: táo là động. Giả Quỳ chú giải 
sách Quốc ngữ răng: cũng là quấy nhiễu. Trịnh 
Huyễn chú giải sách Luận ngữ răng: không yên 
tịnh. Sách Thuyết Văn cho răng: cũng viết chữ táo 
này, từ bộ tâu thanh táo. Trong kinh văn viết từ bộ 
túc. Chữ hình thanh, ngược lại âm dưới là nhì 
chiều. Trong kinh Đại Bảo Tích, âm nghĩa trước 
quyền thứ một trăm mười hai đã giải thích rồi. 

Y hộ: Ngược lại ầm hô cô. Sách Nhĩ Nhã cho 
rằng: hộ là nương dựa vào. Theo Hàn Thi Truyện 
cho răng: không có cha nương dựa vào đâu? Chỉ 
biết nương dựa vào người mẹ. Chữ hình thanh, 
cũng là thượng thanh. 

Lận tích: Ngược lại âm lân trần, âm dưới là 
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tích. 

Trạc dĩ: Ngược lại âm trên là tràng giác. Quảng 
Nhã cho rằng: trạc là tây rửa. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: giặt giũ, chữ viết từ bộ thủy thanh trạc âm 
thác. 

Lại-da: tiếng Phạn, nghĩa là tên của thức thứ 
tám. Đường Huyền Trang cho răng: Tàng thức có 
thể bao hàm chứa chấp giữ lây các chủng tử thiện 
ác, cho nên tên là tàng thức, cũng tên là Lương 
Tịnh Thức, hoặc gọi là A-đà-na-thức. Thức này rât 
nghiêm mật. Kinh nói rằng: thức A- đà-na rât vĩ tế, 
chứa tât cả hạt giống thiện ác, giống như dòng 
nước chảy mạnh cuông ta theo hàng phàm phu, 
không phải mở diễn biến, mà lo sợ kia phân biệt 
chấp làm ngã của ta. 

Tâm lạn: Ngược lại âm trên là tình nhậm. Chữ 
khứ thanh. Theo Vận Anh Tập cho rằng: tâm là 
ngâm nước sạch, dân dân chìm xuông nước. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: xưa gọi là lỗi lâm. Chánh Tự 
xưa nay viết từ bộ thủy thanh sâm, âm sâm ngược 
lại âm thất dâm, hoặc là từ bộ miên viết thành chữ 
tâm. Ngược lại âm dưới là lan thả. Sách Tập Huấn 
cho răng: đốt lửa cháy quá nóng gọi là lạn, sáng 
rực. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ hỏa. 

Yên nhiên: Ngược lại ầm yên kiến. Sách Khảo 
Thanh cho răng: yến là an ốn. Sách Vận Thuyên 
cho rằng: năm ngửa nghỉ ngơi, hoặc là mượn âm. 
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Ngược lại âm ư luyện, thuận theo tục ngữ, nghĩa là 
an nghỉ. 

Sương dịch: Ngược lại âm doanh ích. Sách 
Thuyết Văn cho răng: nước dãi, nước miếng, chỉ 
chung các chât nước trong người như máu, nước 
dãi, mô hôi, nước mắt v.v... 

Ngang tĩnh: Ngược lại âm mao bào. Quách 
Phác chú giải sách Nhĩ Nhã rắng: tên của một ngôi 
sao ở hướng Tây. Quảng Nhã cho răng: ngang, đó 
gọi là loại cờ có cầm lông của con ly ngưu. Theo 
chữ ngang đó nghĩa là tên của ngôi sao ở hướng 
tây, gọi là bạch hồ tinh. Chánh là đương ở hướng 
Tây, cho nên trong sách lục nhận thức có quẻ gọI 
là âm dương gọi là con hồ nhìn, có cúi ngước năm 
xuống khác nhau. Sách Chiêm Truyện nói răng: 
cũng khác với ngày nay dùng là sai. Văn thường 
hay dùng lây ra chọn lựa gọi ngang là tiếng Phạn 
cho răng: SaO- -yẾt- -đễ-ca" gọi là ngày 15 tháng 09. 
Tháng này tôi gọi là sao Túc, cho nên từ ngày 16 
tháng 08 về sau đến ngày 15 tháng 09 này. Tháng 
giêng gọi là cọng thêm một tháng. Người xưa nói 
là trềng Phạn chuyên ngữ có sai, dịch lược bớt. Nay 
trong luật tứ phần, ngũ phân, các bộ văn luật lây 
ngày 16 tháng Ø7 nước này cộng thêm tháng là saI. 
Lây thêm một tháng này thì quá sớm, người dịch 
luật sai lầm, trong truyện cũng có thói quen sai lâm 
nên ngày an cư kiết hạ quá nhanh. 
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Đại Đường Phiên Dịch Kinh Sa môn 
— Huệ Lâm soạn. 


QUYÊN 19 

Kinh Âm Đại Phương quảng Thập Luân — tám 
quyền — Huệ Lâm. 

Kinh Đại Tập Tu DI Tạng — hai quyền — Huệ 
Lâm 

Kinh Đại Tập Đại Hư Không Tạng — tám quyên 
— Huệ Lâm 

Kinh Hư Không Dựng Bồ tát - hai quyền — 
Huyễn Ứng. 

Kinh Hư Không Tạng Bồ tát - một quyền — 
Huyễn Ứng. 

Kinh Hư Không Tạng Bồ tát Thần Chú — một 
quyền -Huyền Ứng. 

Kinh Hư Không Tạng Bỏ tát Văn Trì - một 
quyền — Huệ Lâm. 

Kinh Quán Hư Không Tạng Bồ tát — một quyên 
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— Huệ Lâm. 

Kinh Hư Không Tạng Bô tát Vẫn Thất Phật — 
một quyền — Huệ Lâm. 

Kinh Bỏ tát Niệm Phật Tam muội — sáu quyên 
— Huyền Ứng. 

Kinh Phương Đắng Niệm Phật Tam muội — 
mười quyền -Huệ Lâm. 

Kinh Bát Chu Tam muội — ba quyên — Huệ 
Lâm. 

Kinh Đại Tập Hiền Hộ — năm quyền — Huệ 
Lâm. 

Kinh Vô Ngôn Đông Tử - hai quyền — Huyền 
Ứng. 

Kinh Đại Tập Thí Dụ Vương - hai quyền — Huệ 
Lâm. 

Kinh Đại Bi — tám quyên — Huệ Lâm. 

Kinh A-sai-mạt — bảy quyền — Huệ Lâm. 

Kinh Bảo Nữ Sở Vẫn — ba quyền — Huệ Lâm. 

Kinh Vô Tận Ý Bô tát - sáu quyền — Huệ Lâm. 

Kinh Tự Tại Vương Bồ tát — hai quyền —- Huyền 
Ứng. 

Kinh Phấn Tấn Vương Sở Vấn — hai quyền — 
Huyễn Ứng. 

Bên phải là hai mươi mốt kinh bảy mươi mốt 
quyền. 
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KINH ÂM ĐẠI PH ƯƠNG QUẢNG THẬP 
LUẬN QUYEN 1 

Tuần lưu: Ngược lại â âm tuân tuần. Quách. Phác 
chú giải sách Nhĩ Nhã rằng: tuấn là công rảnh. 
Quảng Nhã cho rằng: đây tràn ra ngoài. Sách Tập 
Huấn. cho răng: nước chảy mạnh sách Thuyết Văn 
cho răng: nước tuôn ra, bắn ra, thoát ra. Chữ viỆt 
từ bộ đên bộ tuân thanh tĩnh. Hoặc là viết chữ tuân 
này, cũng viết chữ tuần này cũng đồng. 

Sử lưu: Ngược lại âm sư lợi Thiên Thương Hiệt 
giải thích răng: nước chảy mau. Sách Khảo Thanh 
cho rằng: quá mau. Sách Thuyết Văn viết từ bộ mã 
thanh sử 

Chân cấp: Ngược lại âm chơn nhẫn, chơn nhận, 
hai âm. Tóm lại cũng thông dụng. Sách Nhĩ Nhã 
cho răng: chân là giàu có. Quách Phác chú giải 
rằng: giàu có của cải cứu giúp. Sách Khảo Thanh 
cho rằng: đem của ra cứu giúp, cho, cứu tê người 
nghèo. Sách Vận Thuyên cho rằng: ban tặng, hoặc 
viết chữ chân này, chữ tượng hình. 

A-ba-ma-la: tiếng Phạn đọc sal, lược bớt, 
không đúng. Đúng Phạn âm gọi là A-bả-bà-ma - 
hai âm hợp lại. Tổng gọi tên của quỉ Hàm-ngược- 
la. 

Ký biệt: Ngược lại âm bỉ liệt, là việc của Đức 
Phật tuần tự thọ ký cho các hàng đệ tử. 
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KINH ÂM ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG THẬP 
LUẬN QUYỀN 2 


Đang hoàn: Âm trên là đang. Bông tai. Ngược 
lại âm dưới là hoàn. Vận Anh Tập cho răng: loại 
ngọc bội, tức là cái khuyên tai, hình như giông cái 
vòng tròn của bánh xe. Tức báu vật để trang sức 
nƠI faI. 

Hoàn xuyên: Âm trên là hoàn, nghĩa là vòng 
xuyên đeo nơi tay, hoặc là lây răng của con voi làm 
cái vòng, hoặc là lây Dảy báu làm như là đông, hoặc 
là dùng kim, ngân, vàng bạc làm các vòng xuyến. 
Ngược lại âm dưới là xuyên huệ. Xuyến cũng gọi 
là cái vòng, đều vật báu dùng làm trang sức đeo nơi 
tay. 

Trí mật: Ngược lại trì lợi. Sách Khảo Thanh 
cho răng: vẽ lên bức họa trắng rất tỉ mỉ tính mật. 
Trịnh Huyền chú giải sách Lễ Ký răng: chữ trí 
cũng giông như chữ mật, tinh tế kỹ càng. Sách Nhĩ 
Nhã cho răng: sợi dây tơ nhỏ mịn gọi là trí. Quách 
Phác chú giải rằng: dùng dây tơ lụa nhỏ viên tay áo 
rt đẹp, tỉ mỉ, sợi tơ trăng mịn, chữ hình thanh. 

Thôi sơn: Ngược lại âm tha lợi. Sách Khảo 
Thanh cho răng: thôi là đây ra trừ bỏ đi. Sách 
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Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ thủ đến bộ 
chuy, thanh tĩnh. 

Dục áp: âm giáp. Sách Tập Huấn cho rằng: trần 
áp, đè xuông. 

Chữ hội ý. 


KINH ÂM ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG THẬP 
LUẬN QUYỀN 3 


Tam-ma-bạt- đề: Tiếng Phạn hoặc gọl là Tam- 
ma-bạt-đề. Đường Huyện ]rang cho răng: tên gọi 
khác nhau của từng bước đến với định tâm. 

Hào thiện: Ngược lại âm trên là hiệu giao, văn 
thường hay dùng việt đúng là chữ hào này. Theo 
sách Vận Thuyên cho răng: hào là thịt băm chín để 
khô. Sách Khảo Thanh cho răng: thuộc loại quả 
phơi khô. Giả Quỳ chú giải sách Quốc ngữ rằng: 
cái thớt, cái mân đề tam sinh (bò, heo, dê) lúc cúng 
tẾ. Theo Mao Thị Truyện cho răng: mâm cúng tê 
rất linh đình thịnh soạn. Trịnh Huyền chú giải răng: 
thức ăn ngon, thịnh soạn. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: cho ăn. Chữ viết từ bộ nhục thanh hào. Âm 
dưới là thiện. Văn thường hay dùng, viết đúng là 
chữ thiện này. Cố Dã Vương cho răng: nay vật gì 
đẹp gọi là chân thiện. Sách Vận Anh cho răng: giÊt 
con vật lây thịt. Sách Thuyết Văn cho rằng: thức 
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ăn đây đủ, chữ viết từ bộ nhục thanh thiện. 

Xa hương: Ngược lại âm thời dạ. Quách Phác 
chú giải kinh Sơn hải rằng: loài thú tên xạ hương, 
giống như con hoãng, mà nó ở sâu trong núi hiểm 
trở, dưới bụng nó có cái túi, trong miệng nói có 
răng băng đều, trong, túi này có mùi thơm, không 
có răng thì không có mùi thơm. Trong kinh văn 
viết hương này là chắng phải vậy. 

Cô khách: âm trên là cô. Trịnh Tiên chú giải 
sách Chu LỄ răng: bán các vật gọi là mãi. Ở một 
chỗ bán gọi là cô. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện răng: 
ngôi mua đi bán lại. Trịnh Huyền chú giải sách Lễ 
Ký rằng: cô là mua bán các vật quí, rẽ tiền. Sách 
Nhĩ Nhã cho răng: cô là chợ. Bạch hộ thông cho 
rằng: cô là bên chắc, giữ lây vật chắc chắn đợi 
người dân đến bán câu lây lợi. Chánh Tự xưa nay 
cho răng: ngồi mua 

bán tiêu thụ các vật. Chữ viết từ bộ bối, thanh 
cô, âm cô là âm cố. Sách Thuyết Văn cho răng, chữ 
cô là người tự có bệnh ung tê, giỗng như bên phải, 
bên trái che dấu hình thê của mình. Trong kinh văn 
viết hộ là chăng phải. 

Đảo sư: Ngược lại âm trên đao lão. Sách Vận 
Anh cho răng: đảo là xây dựng thiết lập. Xưa viết 
đảo, văn thường hay dùng việt đảo này là chăng 
phải. Ngược lại âm dưới là sư trạch. Lại âm sở mại. 
Sách Vận Anh cho răng: sư là lưới võng. Sách 
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Khảo Thanh cho răng: dụng cụ làm băng trúc dùng 
đựng thuốc. Chữ viết từ bộ trúc thanh sư. 

Cứ mạch: Ngược lại âm cụ can. Sách Vận Anh 
cho răng: cứ mạch là loại cỏ. Tức là loại cỏ mọc 
um tùm. Chữ viết từ bộ thảo thanh cứ, hoặc là viết 
chữ cứ này cũng thông dụng. 

Bại hựu: Ngược lại âm trên là bài mãi. Đỗ Dự 
chú giải tả truyện răng: cỏ giông như lúa ma mà 
chắng phải lúa ma. Am dưới là dậu. Mao Thi 
Truyện cho răng: hựu giỗng như cây lúa mà chắng 
phải lúa, đợi đên chà vỏ ra mới biết là khác. Sách 
Thuyết Văn cho rẵng: chữ hình thanh. (T423) 

Toại ký: Ngược lại âm tùy túy. Sách Vận Anh 
cho răng: bông lúa theo Mao Thi Truyện cho rằng: 
bông lúa tươi tỐt. Thông Tự cho răng: bông lúa 
mạch tươi tốt sum suê, hoặc là viỆt huệ, cũng việt 
toại. Vệ Hoăng viết huệ, củng viết toại. Vệ Hoằng 
viết toại. Phan Cung viết quyên thứ tư chữ toại này 
đều thông dụng. 

Điền tuân: Ngược lại ầm tôn tuần. Trịnh Huyền 
chú giải sách Chu LỄ răng: xưa người dạy dân làm 
ruộng gọi là tuân. Sách Nhĩ Nhã cho răng: tuân là 
người làm ruộng, quan trông coI ruộng đât chữ 
hình thanh. 

Vãn tiên: Ngược lại âm vạn phản, dẫn dây cung 
bắn, chữ viết từ bộ thủ. 

Tháp bỉ: Ngược lại âm đàm hạp, nghĩa là dẫm 


SỐ 2128 - NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH, Quyền 19 1351 


đạp lên. 

Kha-lam-trủng-g1an: tiếng Phạn. Đông nhiêu 
quá thành loạn, nơi phần mộ. 

Dục-phốc: lộc mạc. Sách Vận Anh cho rằng: 
hai tay đánh ném xuống đất gọi là phốc. 

Thỉ-tức: Ngược lại âm thời nhĩ. Sách Vận 
Thuyên cho răng: dùng lưỡi liếm lấy vật. Sách 
Thuyết Văn cho răn g: chữ viết từ bộ thiệt thanh thị, 
hoặc là viết, lại viễt năm thể chữ thỉ này đều là 
người xưa tùy theo tự ý mà viết vậy. 

Bồng lộc: Ngược lại âm trên là phùng dụng. 
Sách Khảo Thanh 

cho răng: bông là tiền lương, vâng lệnh. Chánh 
Tự xưa nay việt từ bộ nhơn thanh phụng, chữ 
phụng sách Thuyết Văn cho răng: từ bộ phong đến 
bộ thủ. Nay theo lệ sách việt sal, lược bớt âm 
phong là âm phong. 

- Quyển 4 không có âm để giải thích 


KINH ÂM ĐẠI PH ƯƠNG QUẢNG THẬP 
LUÂN QUYỀN 5 
Biên truyền: Ngược lại âm trên là tất miên, âm 
đưới là truyện. 
Cước thúc: Ngược lại âm trên là cạnh ức. 
Ngược lại ầm dưới là thử tích. Trên là thuộc loại 
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nhị chủng, thuộc tà kiến ngoại đạo. 

Tróc lãm mã nhất mao. Ngược lại âm lặc cảm. 
Trong biên lớn có nước tên La Sát. Nước La Sát 
kia, qui rất đông, thường ä ăn thịt sát hại sinh mạng 
COn người. Bồ tát vì có lòng từ bi lớn, hóa làm thiên 
mã bay đến nước kia để cứu độ con TEưỜi kia thoát 
khỏi cảnh bị sát hại ăn thịt, việc này thuật đây đủ 
trong kinh Phật bồn hạnh tập, và trong kinh Chánh 
Pháp Niệm v.v... đều đồng nói. Đây chỉ nói sơ lược 


^ 


vậy. 


KINH ÂM ĐẠI Ph ƯƠNG QUẢNG THÁP 
LUẬN QUYEN 6 
Thiệt cắm: Ngược lại âm cầm câm. Âm nghĩa 
trước đây trong kinh Địa Tạng Thập Luận đã giải 
thích đầy đủ rồi. Trong đây không lập lại nữa vậy. 


KINH ÂM ĐẠI PH ƯƠNG QUẢNG THÁP 
LUẬN QUYỀN 7 
Triển đoạn: Ngược lại âm nữ triển cũng trong 


âm nghĩa trước đã giải thích đây đủ rôi. Âm dưới 
đoạn, đoạn tức là căt đứt lìa đoạn tuyệt. Triển trừ: 
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Cũng là âm nữ triển. Tư Mã Bưu chú giải Trang 
Tử răng: triển là đạp lên. Quảng Nhã cho răng: 
bước đi, đạp lên, cũng với chữ triển trước nghĩa 
thông dụng cho nên không nói lại nữa. 

- Quyển 8, văn không khác có thể giải thích. 


tk *k% 


KINH ĐẠI TẠP TU DI TẠNG 
QUYEN THƯỢNG 

Văn manh: Ngược lại âm trên là vật phân. 
Ngược lại âm dưới mãnh canh. Sách Khảo Thanh 
cho răng: tên của loài côn trùng. Theo Thanh Loại 
cho răng: manh giống như con ruồi mà lớn hơn. 
Sách Thuyết Văn cho răng: văn manh là ruồi muỗi 
chích người, loại côn trùng biết bay. Văn hoặc từ 
bộ trùng việt thành chữ văn. Lại việt văn, hoặc viết 
văn đêu là chữ cố. Chữ manh từ bộ trùng thanh 
manh. Trong kinh văn viết manh văn thường hay 
dùng cũng thông dụng lưu hanh lâu rôi vậy, nên 
khó mà sửa đôi âm côn là âm côn. 

Hoàng trùng: Ngược lại âm trên là độ quang. 
Sách Khảo Thanh cho răng: loài côn trùng ăn bông 
lúa. Sách Lễ Ký cho răng: hoàng là loài châu châu 
sâu bọ gây tai hại cho mùa màng. Thiên Thương 
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Hiệt cho răng: hoàng là loài châu châu sinh sản rất 
nhiêu. Sách Thuyết Văn cho răng: chữ viết từ bộ 
trùng thanh hoàng. Ngược lại âm dưới trục dung. 
Sách Nhĩ Nhã cho răng: có chân gọi là trùng, 
không chân sọi là trí, loại côn trùng không có chân. 
Sách Thuyết Văn viết bộ trùng từ ba bộ trùng âm 
trùng. Ngược lại âm huy quỷ, âm trung là âm 
chung âm trỉ là âm trỉ. 

Hiểm khoáng: Ngược lại âm trên là khảm liễm. 
Sách Khảo Thanh cho răng: hiểm trở, nguy hiểm, 
chữ viết từ bộ phụ thanh hiểm. Ngược lại âm dưới 
là khổ hoảng. "Không An Quốc chú giải sách 
Thượng Thư răng: khoảng đất trồng, nơi đông 
hoang. Thiên Thương Hiệt cho rằng: nơi hoang đã, 
bãi tha ma. Quảng Nhã cho răng: rộng lớn chữ viết 
từ bộ thổ thanh quảng, cũng có viết từ bộ nhựt cũng 
thông dụng. 

Ông úy: Ngược lại âm trên ốc không. Ngược 
lại âm dưới vĩ luật. Thiên Thương Hiệt cho rằng: 
Ông là cây cỏ mọc xanh tôt xum xuê. Chánh Tự 
xưa nay đều viết từ bộ thảo. Ông ủy đều là thanh 
vậy. 

Quảng hiệp: Ngược lại âm hàm giáp Cô Dã 
Vương cho răng: Hiệp là khe núi, vùng đất hẹp 
giữa hai ngọn núi Chánh Tự xưa nay việt từ bộ phụ 
thanh hiệp. Ngược lại âm kiêm hiệp, hoặc là việt 
thiển là địa danh ở vùng đất gọi là Thiểm tây Trung 
Quốc, dùng chữ sai lâm. Trong kinh viết từ bộ 
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khuyến viết thành chữ hiệp cũng sai dùng chắng 
phải bốn chữ này. 

Nhập nhứt đậu quái: Ngược lại âm khâu ngoại. 
Lâm Tự cho răng: quái là một cây thô cứng, chắc 
chắn. Sách Thuyết Văn cho răng: chữ 

viết từ bộ hòa thanh hội. 

Thô quảng: hỗ mãnh. Theo chữ quảng đó cũng 
giông như tính hung ác dữ dăn. Sách Thuyết Văn 
cho răng: con chó hung tợn, dữ dẫn, không có thể 
đến gân được, chữ viết từ bộ khuyên thanh quảng. 

Tao ễ: Ngược lại âm trên tảng đáo. Ngược lại 
âm dưới khải kê. 

Câu chú Đả-la-m1. 

Tai bạo: Ngược lại lợi. Trịnh Huyễn chú giải 
sách Lễ Ký rằng: khí dương làm khí âm bức bách 
làm cho ngưng trệ cho nên làm ra mưa đá. Sách 
Thuyết Văn cho răng: mưa tuyết, chữ viết từ bộ vũ 
thanh bao chữ tai. Trong kinh văn viết tai này cũng 
là văn thông dụng thường hay dùng. 

Để chế: Ngược lại âm dưới là xương chế. Bi 
khảm: Ngược lại âm kham lâm. 

Kiện tha: Tiếng Phạn kiến tha. Xưa dịch là chất 
phác. Chánh Phạn âm gọi là hiến đà cũng là câu 
chú chơn ngôn. 

Tỳ mê ký: Âm dưới là khi, cũng là tiếng Phạn, 
không đúng âm. 
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KINH ĐẠI T.ẬP TU DI T.ẠNG QUYỀN HẠ 


Khiết độc: Ngược lại âm nghiên kiết. Sách Lễ 
Ký cho răng: không được nhai Xương. Sách Thuyết 
Văn cho răng: căn nhai trong miệng, chữ việt từ bộ 
xỉ thanh khiết, âm kiết Ngược lại âm khan sách. 

Diêm bộ sư: Ngược lại âm trên là thời diệm, âm 
dưới là sử chơn câu trong chữ. 

Khê cốc: Ngược lại âm khải kê. Sách Nhĩ Nhã 
cho răng: nước chảy bắn lên gọi khê. Sách Thuyết 
Văn cho răng: khe nước trên núi không có chỗ 
thông chảy gọi là khe chữ viết từ bộ cốc thanh khê. 

Lạo dật: Ngược lại âm lao đáo. Sách Khảo 
Thanh cho rằng: nước mưa rơi xuống tràn ngập lụt. 
Theo Mao Thị Truyện cho rằng: lạo là nước chảy 
cuồn cuộn. Theo sách LỄ ký cho răng: nước mưa, 
chữ viết từ bộ thủy thanh liệu. Phạn âm, Ngược lại 
âm lực chiêu. 

Bệ ma dâu: Ngược lại âm trên bế mê. Sách 
Khảo Thanh cho răng: bệ ma tên của loại thuốc, 
giống như hạt trang chuế dài như mỏ con chó, cho 
nên gọi là tên, hoặc là viết bề Trong kinh viết từ bộ 
đậu viÊt thành chữ bê này. Sách Thuyết Văn cho 
răng: hạt đậu lưu. Đây chăng phải nghĩa của kinh 
vậy. 

Ái quyến: Ngược lại âm quyết hiển. Theo 
Thanh Loại cho rắng: giăng lưới đề bắt. Sách Khảo 
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Thanh cho rằng: lây dây bắt. Văn Tự Điền nói chữ 
viết từ bộ võng thanh quyến hoặc là viết chữ quyến 
này nghĩa cũng đồng. 

Chất đồn: Ngược lại âm trị lợi. Quách Phác chú 
giải sách Nhĩ Nhã răng: chất đốn giông như vấp té 
ngã ngửa. Quảng Nhã cho rằng: chất là đạp lên. 
Sách Thuyết Văn viết từ bộ túc thanh chất, hoặc là 
viết từ bộ chuyên viết thành chuyên, âm chuyên. 


tk **% 


KINH ĐẠI TẬP ĐẠI HU KHÔNG TẠNG 
QUYỀN 1 


Chùa Hưng Thiện, Tam Tạng Bát Không dịch Sa môn Huệ 
Lâm soạn. 


Bất yếm: Ngược lại âm nhất sái. Sách Khảo 
Thanh cho răng: yêm là mệt mỏi, buôn khô. Sách 
Thuyết Văn viết từ bộ hán thanh yếm, âm hán là 
âm hạn. Chữ yêm từ bộ cam đến bộ nhục, đến bộ 
khuyên có nghĩa là con chó thấy thịt ngọt không 
bao gIỜ nhàm chán. 

Phần tân: Ngược lại âm trên là phân vấn. Trịnh 
Huyễn chú giải sách Lễ Ký răng: phấn lay động. 
Quảng Nhã cho răng: phân chân, thư thái. Quách 
Phác chú giải sách Nhĩ Nhã rằng: vật có nhiêu SỨC 
mạnh phân tân, hưng phân lên, cho nên cho rằng 
tên gọi vậy. Sách Thuyết Văn cho răng: trác nghĩa 
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là giỗng như bay lên. Chữ viết từ bộ chuy trong 
chữ điện, chữ chuy ngược lại âm nhung duy chuy 
øọI là con chĩm mở bộ lông cánh ra tự bay lên. Cho 
nên chữ phân từ bộ duy. 

Tô-mê-lô-sơn: Tiếng Phạn. Đường Huyền 
Trang cho răng: núi Diệu cao, hoặc gọi là núi Diệu 
quang, lại cũng gọi là núi Tu-di. Cũng là tiếng 
Phạn đều tên của một quả núi. 

Dũng xuất: Ngược lại âm trên là dung thũng. 
Lưu Triệu chú giải Công Dương Truyện rằng: 
nước bắn vọt lên. Sách Thuyết Văn việt từ bộ thủy 
thanh dũng âm dũng đồng với âm trên. Trong kinh 
văn việt từ bộ túc việt thành chữ dũng này, nghĩa 
là vượt lên chắng phải nghĩa của kinh. 

Trụ đối diện niệm. Xưa dịch kinh ý trong tiếng 
Phạn. Tên Bát Chu Tam muội hoặc dịch là: chư 
Phật thành tựu hiện tiên, lời nói này của chư Phật 
nhanh chóng tương ưng, tức là trong khoảnh sát na, 
giây phút ngăn, nhập vào thân thông hiện tiền 
thắng định, dùng trong Phạn văn gọi là khéo léo, 
có thê bao quát nhiều nghĩa. Quốc độ này khó là 
người phiên dịch kinh không đủ, hoặc gọi là thân 
thông Tam muội, hoặc gọi là nhất hạnh Tam muội, 
mỗi mỗi nghĩa đều gọi là phân ít vậy. 

Vô hạnh thân thông: âm hành là âm hạnh canh. 
Tên gọi khác nghĩa là không trói buộc, không 
nhanh chóng mà mau chóng, không đi mà tới. Tức 
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là nghĩa này vậy. 

Tam-ma-bát-đễ: tiếng Phạn. Đường Huyền 
Trang dịch là đăng chí, tức là tên khác của định 
vậy. 

Duy nhiên: Ngược lại âm trên là di quí. Chữ 
mượn âm, sách Điển LỄ cho rằng: duy là ứng tỪ. 
Thiên Thương Hiệt cho rằng: duy là cung kính tất 
cả. 

Ni-dạ-ma-vI: Tiếng Phạn gọi là cõi của Bồ tát 
Bất Thối Chuyền. 


KINH ĐẠI TẬP ĐẠI HU KHÔNG TẠNG 
QUYỀN 2 


Môn khốn: Ngược lại âm khô bốn. Trịnh Tiên 
chú giải sách LỄ Ký răng: giới hạn của cửa, cửa 
hẹp. Chánh Tự xưa nay viết từ bộ môn thanh khốn. 

Ô-đà-nam: Tiếng Phạn. Đường Huyền Trang 
gọi là câu kệ hoặc là dấu chân để lại. 

Bạo lưu: Ngược lại âm trên bố vị. Sách Giai 
Uyên Chu Tòng cho rằng: nước mưa rơi xuông tụ 
hợp lại bạo lưu. Sách Thuyết Văn cho răng: đột 
nhiên mưa đến nhanh chóng, chữ viết từ bộ thủy 
đến bộ bạo thanh bạo. Âm thốt. Ngược lại âm thôn 
nột. 
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KINH ĐẠI TẬP ĐẠI HU KHÔNG TẠNG 
QUYỀN 3 


Vô ễ: Ngược lại âm ư kế Sách Phương Ngôn 
cho rằng: ê là ngăn đậy. Sách Vận Anh cho răng: 
ngăn che. Quảng Nhã cho rằng: bị chướng ngại. 
Sách Thuyết Văn cho Tắng: đậy lên phủ lên. Chữ 
viết từ bộ vũ thanh y, âm ê đồng với âm trên. 


KINH ĐẠI TẬP ĐẠI HƯU KHÔNG TẠNG 
QUYỀN 4 


Ca-chỉ-lật-na-miên: cũng gọi là ca-chân-lân- 
để. Tên loài chìm ca thụy. Thân của nó nhỏ, lông 
mêm mại, chăng phải loại lông thường, lông rât 
nhẹ tốt đẹp, giông như bông tơ lụa, mỏng có thế 
lây làm áo hoặc làm màn xe giá cho vua Chuyển 
Luân Thánh Vương ngự giá. Đây là loại trang 
phục. Nay tuy có chĩm này, nhưng chăng phải loại 
chim kia. Lông của nó thô xâu, không thê dùng làm 
bông sợi. 

Phân phúc: Ngược lại âm trên phương văn. 
Trịnh Tiên chú giải Mao Thi Truyện răng: phân là 
loại cỏ thơm. Sách Phương Ngôn cho răng: hòa với 
mùi thơm. Quách Phác chú giải răng: hòa điệu theo 
mùi thơm gọi là phân hương cỏ thơm. Sách Thuyết 
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Văn cho răng: chữ viết từ bộ thảo thanh phân. 
Ngược lại âm dưới là bằng mục. Theo Hàn Thi 
Truyện cho rằng: phúc là hương thơm. Chánh Tự 
xưa nay viết tự hương thanh phục âm phúc đông 
với ầm trên. 

Pha tri ca: Tiếng Phạn. Tên của vật báu. Đây 
người phiên dịch không đúng. Gọi là loại nước rât 
tinh khiết, sách trong suôt sáng lập lánh, không có 
chút cầu bần, có bốn màu sắc khác nhau, màu xanh, 
hoặc màu hông, hoặc màu tím khác biệt, đây là vật 
quí của thân linh. (T424). 

Bản quỹ: Ngược lại âm quỳ vị. Trịnh Huyện 
chú giải sách Lễ Ký răng: quỹ phạt, thiêu thốn. 
Theo Mao Thi Truyện cho rằng: quỹ là cạn kiệt hết 
sạch. Sách Thuyết Văn cho răng: chữ viết từ bộ 
phương thanh quí, âm phương là âm phương. 
Trong kinh văn viết từ bộ thực viết thành chữ quĩ, 
nghĩa khác biệt chắng nghĩa của kinh văn vậy. 

Khoả hình: Ngược lại âm tân ngỏa, chữ mượn 
âm. Cô Dã Vương cho răng: khỏa cởi áo ra để lộ 
cánh tay trân, vốn âm hư quả. Nay không lây âm 
này. 

Anh chư tật bệnh: Ngược lại âm trên là y 
doanh. Sách Vận Thuyên cho răng: Anh là gặp gỡ, 
trói buộc. Sách Thuyêt Văn cho răng: chữ việt từ 
bộ nữ, thanh anh, âm anh đồng với ầm trên. Trong 
kinh văn viết từ bộ tật là chăng phải. 
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NạiI-lạc-ca: Tiếng Phạn. Ngược lại âm trên nô 
cát, tên của địa ngục. 

Song dũ: Ngược lại âm sở song. Sách Khảo 
Công Ký cho răng: cửa số khoét trên tường gọi là 
dủ, cửa sỐ khoét trong nhà gọi là song. Sách 
Thuyết Văn cho răng chữ tượng hình. Viết bộ võng 
hựu viÊt song. 

Văn thường hay dùng viết từ bộ phiến viết 
thành chữ dũ. Trong kinh văn viết từ bộ huyệt đêu 
chắng phải chánh thê. 

Mâu kích: Ngược lại âm trên là mạc hậu. Sách 
Khảo Thanh cho rằng: viết đúng là chữ mâu, là loại 
cây giáo cán dài, chữ tượng hình. Sách Thuyết Văn 
cho răng: cây giáo dài một trượng hai thước, dùng 
làm binh xa đánh giặc hoặc là việt mâu này, lại viêt 
mâu này. Trong kinh văn viết chữ mâu là văn 
thường hay dùng. Ngược lại âm dưới là song thúc. 
Quảng Nhã cho rằng: cây kích cũng giống cây 
mâu. Chánh Tự xưa nay cho rằng: cây kích đài một 
trượng tám thước. Chữ viết từ bộ mâu thanh tiêu. 
Trong kinh văn viết từ bộ mộc viết thành chữ kích. 
Văn thường hay dùng là chăng phải. 


KINH ĐẠI T.ẬP ĐẠI HƯ KHÔNG TẠNG 
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QUYỀN 5 


Bất huyền: Ngược lại âm huyền quyên. Vương 
Dật chú giải sách Sở Từ rằng: huyền là nhìn. Cô 
Dã Vương cho rằng: ngày nay người ta liếc mắt 
cùng nhau ra mật hiệu gọi là huyện. Sách Thuyết 
Văn cho răng: con mặt dao động. Chữ viết từ bộ 
mục thanh huyền, âm huyễn đông với ầm trên. 

Câu trả: Ngược lại âm trên cầu hậu. Quảng Nhã 
cho răng: Câu là móc lấy ra dẫn ra. Ngược lại âm 
dưới là tảng quả Sách Khảo Thanh cho răng: tỏa 
liên kết vòng tròn sách Thuyết Văn cho răng: chữ 
viết đều từ bộ kim đều thanh câu tỏa. Đồng với âm 
trên. 

Hoàn bỉ: Ngược lại âm trên là hoàn mạn. Đỗ 
Dự chú giải Tả Truyện rằng: hoàn là xâu xuyên 
suốt qua. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ 
bộ thủ đến bộ hoàn thanh tĩnh. 


KINH ĐẠI TẬP ĐẠI HU KHÔNG TẠNG 
QUYỀN 6 


Kiêu cuông: Ngược lại âm trên kiêu yêu. Sách 
Tập Huấn cho răng: kiêu là dối trá, lừa dối. Có Dã 
Vương cho rằng: giả danh xưng gọi là kiêu. Sách 
Thuyêt Văn cho răng: kiêu là chuyên quyên. Chữ 
việt từ 


1364 SỰ VỰNG 6 


bộ thi thanh kiêu. Chữ kiêu từ bộ yêu. Nay văn 
thường hay dùng, từ bên phải viết chữ kiêu này là 
Sa1 Vậy. 


KINH ĐẠI TẬP ĐẠI HU KHÔNG TẠNG 
QUYỀN 7 


Bất thuyết: Ngược lại âm khuyến duyệt. Thiên 
Thương Hiệt cho răng: khuyết là hao tôn, tôn giảm. 
Sách Thuyết Văn cho răng: chữ viết từ bộ phữu đến 
bộ quyết thanh tĩnh. Âm phữu Ngược lại âm phủ 
cầu. 

Táo động: Ngược lại âm tao áo. Có Dã Vương 
cho rằng: táo cũng giống như chữ động. Trịnh 
Huyễn chú giải sách Luận Ngữ rằng: táo đó là 
không yên tịnh. Sách Thuyết Văn cho răng: chữ 
việt từ bộ túc thanh táo âm táo Ngược lại ầm tao 
đáo. 

Tích vi: Ngược lại âm tính tích. Không An 
Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: phân tích. 
Sách Thuyêt Văn việt từ bộ mộc thanh cân. 

Nhất trích: Ngược lại âm đỉnh lịch. Sách 
Thuyết Văn cho răng: giọt nước nhỏ xuống gọi là 
trích. Chữ viết từ bộ thủy thanh thí. Hoặc là việt từ 
trích này. Trong kinh văn viết từ bộ đề viết thành 
chữ đề Ngược lại âm đinh kế Đề nghĩa là dòng 
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nước chảy xuống chẳng phải nghĩa của kinh. E 
rằng người viết sai lầm vậy. 

Không khích: Ngược lại âm ngự nghịch. Quảng 
Nhã cho răng: khích là khe nức. Sách Thuyết Văn 
cho rằng: trên vách tường có lỗ hở nhỏ đường nức 
nhỏ. Chữ viết từ bộ phụ thanh khích chữ khích từ 
hai bộ tiêu kẹp lại bộ bạch. Trong kinh văn viết từ 
bộ sàu viết thành chữ khích này là chăng phải. 


KINH ĐẠI TẬP ĐẠI HƯU KHÔNG TẠNG 
QUYEN 8 

Nhiễm hiệt: Ngược lại âm trên nhi diễm. Sách 
Chuyên Nhã cho răng: nhiễm ô, dơ, nước đục. 
Sách Khảo Thanh cho Tăng: nhiễm trước. Sách 
Thuyết Văn cho răng: lây vải tơ lụa nhuộm thành 
màu sắc đậm, chữ viết từ bộ thủy thanh nhiễm. 
Ngược lại âm dưới là hiền kiết. Sách 

Văn Tự Tập Lược cho răng: buộc lại, quân lại 
rôi đem nhuộm xong mở ra làm đường viên có vân, 
có sọc. Chánh Tự xưa nay viết từ bộ mịch thanh 
Hhiệt, 

Đồng bộc: Ngược lại âm trên là đồ hồng. 
Ngược lại âm dưới là bồ bốc. Sách Khảo Thanh 
cho răng: đồng là người đây tớ trai, dùng để sai 
khiến. Sách Thuyết Văn cho răng: chữ đồng cũng 
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giống như chữ bộc là người đây tớ, chữ bộc là theo 
cũng gọi là đô đệ. Nghĩa là người làm việc công 
gọi là thần sĩ làm việc trong nhà gọi là bộc. Chữ 
VIÊt đều từ bộ nhơn, đều thanh đồng bộc, âm bộc 
là âm bốc. 

Mậu dịch: Ngược lại âm mạc hậu. Theo Mao 
Thị Truyện cho răng: mua bán. Sách Nhĩ Nhã cho 
rằng: là cái chợ Sách Thuyết Văn cho răng: dịch là 
trao đối tài vật cũng gọi là mậu. Chữ việt từ bộ bối 
thanh mậu. Trong kinh văn. viết mậu. Văn thường 
hay dùng âm mậu là âm khấu. 

Lưu thoán: Ngược lại âm thôn loạn. Cố Dã 
Vương cho Tăng: thoán cũng giông như là bỏ trốn. 
Sách Thuyết Văn cho răng: ân trôn, ân núp. Chữ 
viết từ bộ thử thanh huyệt. 

Khẩn-ca-la: Ngược lại âm kinh dẫn. Nhị-mạt- 
la: Ngược lại âm kinh dẫn. 

A-xúc-bà: Âm xúc. Ngược lại âm cát lục. Ba 
câu trên đây đều là tiếng Phạn. Gọi là pháp số 

Tủng lật: Ngược lại âm trên là lật dũng. Đỗ Dự 
chú giải Tả Truyện rằng: tủng là sợ hãi. Quách 
Phác chú giải sách Nhĩ Nhã răng: lo sợ sợ hãi. 
Ngược lại âm dưới là lân thât. Quách Phác chú giải 
sách Nhĩ Nhã rằng: sợ run, lo sợ, hoảng sợ, buôn 
bã. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: kính cần. Sách 
Thuyết Văn cho răng: đêu từ bộ tâm đều là thanh 
tủng lật. 
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tt **% 


KINH HU KHÔNG DỰNG BỒ TÁT QUYỀN 
THƯỢNG 
Huyễn Ứng soạn. 

Không dựng: Văn cô viết dăng, cũng đồng. 
Ngược lại âm dực chứng. Theo chữ bao hàm thật 
øọI là dựng. Dựng tức là mang bào thai, đứa con 
trong bụng. 

Cương thạch: Ngược lại âm cư lương. Đất biến 
làm đá, giông như màu xanh vậy. Văn thông dụng 
cho rằng: đất có nhiều đá nhỏ Cũng gọi là đá vụn, 
SỎI. 

Bảo tuyến: Văn cô viết tiên cũng đồng. Ngược 
lại âm tư tiện. 

Sách Thuyết Văn cho răng: tuyến là sợi chỉ để 
may áo. 

Vi huệ: Lại viết chữ huệ hai thể hình đều đồng. 
Ngược lại âm tư duệ. Sách Thuyết Văn cho răng: 
âu trùng tơ tăm trăng nhỏ, vải mịn. Phàm vải mịn 
mà thưa đó gọi là huệ 

Tê ngưu: Ngược lại âm tiên hề Quách Phác chú 
giải sách Nhĩ Nhã rằng: hình như giông con trâu 
nước, bụng to lớn, chân có ba móng màu đen, hai 
sừng, thích ăn cỏ non, cũng có một sửng vậy. 
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Thành hoàng: Ngược lại âm hồ quang hào bao 
quanh thành, không có nước gọi là hoàng. 


KINH HƯU KHÔNG DỰNG BÔ TÁT QUYÊN 
HẠ 


Bồi đại: Lại viết bối này cũng đồng. Ngược lại 
âm bồ bối. Cùng nhau làm trái Ngược lại. Cô Dã 
Vương cho rằng: bối gọi là xả bỏ tướng làm trái lại 
phản nghịch. Quảng Nhã cho răng: bối là phía sau 
lưng. 

- Quyển sau (quyển hạ không có âm để giải 
thích 


tk 


KINH HƯU KHÔNG TẠNG BÔ TẮÁT 
Huyền Ứng soạn. 

Trừng tê: Ngược lại âm tô kế. Sách Thuyết Văn 
cho răng: mưa tạnh gọi là tê. Tê cũng giống như 
bầu trời quang đãng. 

Mao đới: Ngược lại âm như chí. Văn thông 
dụng cho rằng: sợi lông dùng làm trang sức gọi là 
mao. Giông như trang sức cán đao. 

Bặc kiềm: Ngược lại âm bồ bắc. Ngược lại âm 
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dưới là cự diêm. Cổ lậu: Ngược lại âm cư khỉ 
Đô địch: Ngược lại âm trên là đô ngã. 


tk 


KINH HƯU KHÔNG TẠNG BÔ-TÁT THÂN 
CHÚ 
Huyền Ủng soạn. 
Tát-bà: Ngược lại âm bô-hà bố-hà hai âm, dựa 
theo chữ bà gọi trắng phau. 
Lưu mâu. 


*£***ˆ*k% 


KINH HƯ KHÔNG TẠNG BÔ TÁT NĂNG 
MÃN 
CHU NGUYÊN CÂU VĂN TRÌ PHÁP 

Kháp tu: Ngược lại âm trên là khô giáp. Ngược 
lại âm dưới dật du. 

Quán tây: Ngược lại âm trên quan hoán. Cô Dã 
Vương cho rằng: 

tăm rửa giặt giũ đều gọi là quán. Sách Thuyết 
Văn cho răng: tắm, rửa tay. Chữ viết từ bộ cửu bộ 
thủy đến bộ mãnh. 
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tk 


KINH QUÁN HU KHÔNG TẠNG BÔ TÁT 

Khưu-tẫn: Ngược lại âm tất tấn. Tư Mã Bưu 
chú giải sách Trang Tử răng: tân là phế bỏ đi. 
Chánh Tự xưa nay cho răng: chữ viết từ bộ thủ 
thanh tân. Trong kinh văn viết từ bộ nhơn viết 
thành chữ tẫn chữ thông dụng. 

Thanh xí: Ngược lại âm trên là thật tinh. Ngược 
lại âm dưới trắc sự Giải thích tên gọi là xé hoặc gọi 
là hồn, là nhà vệ sinh, chuồng heo. Sách Thuyết 
Văn cho răng: hỗn cũng là nhà xí, mà xí cũng là 
thanh, hai chữ đều đồng nghĩa là nơi nhơ nhớp, nhà 
xi. Chữ thanh viết từ bộ vi thanh thanh. Chữ xí viết 
từ bộ nghiễm thanh tắc, âm vi là âm vi âm hỗn. 
Ngược lại âm hồn ôn, âm nghiễm là âm nghiêm. 


tk 


KINH HƯ KHÔNG TẠNG BÔ-TÁT VẬN 
TH.ỊT PHÁT ĐÁ-LA-NI CHŨ 
Tiễn kiết: Ngược lại âm trên là tiên tiễn. Sách 
Thuyết Văn cho răng: tiễn là sợi chỉ khâu, hoặc là 
viết chữ tuyến. Trong kinh văn viết chữ đình là 
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chắng phải vậy. 

Chủy luyện: Ngược lại âm trên thị chi. Sách 
Phương Ngôn cho răng: chủy là cái thìa cũng gọi 
là chủy này. Sách Thuyết Văn cho răng: chữ việt 
từ bộ chủy thanh thị. Trong kinh văn việt từ bộ mộc 
viết thành chữ thị sách Khảo Thanh cho rằng: mài 
trên đá, là cây thanh cửa ngang, chăng phải nghĩa 
của kinh văn. Ngược lại âm dưới là cô Quảng Nhã 
cho răng: luyện là tuôn ra, thoát ra. Thiên Thương 
Hiệt cho răng: cởi bỏ giữ lây. Sách "Thuyết Văn cho 
rằng: chữ việt từ bộ đầu thanh luyến. Kinh văn viết 
từ bộ thủ viết thành chữ quyện, là âm quyên, chắng 
phải nghĩa của kinh, âm luyến. Ngược lại âm lực 
chuyên. 

Kết bì: Ngược lại âm kiên xỉ Sách Thuyết Văn 
cho răng: kết cảnh. Loại cỏ thân dùng, làm thuốc, 
tên của loại cỏ thuốc. Chữ viết từ bộ mộc thanh kết 
âm cảnh. Ngược lại âm cổ hạnh. 

Hài ngâu: Ngược lại âm trên hộ gia. Không An 
Quốc chú giải sách Thượng Thư răng: hài hòa, hòa 
hợp. Trịnh Huyền chú giải sách Chu. LỄ răng: cũng 
là hòa hợp. Sách Thuyết Văn cho răng: hợp theo. 
Chữ việt từ bộ ngôn thanh giaI. Ngược lại âm dưới 
là ngũ khẩu. Bác Nhã cho răng: ngầu cũng giống 
như là một đôi. Giả Quy chú giải sách Quốc ngữ 
răng: một đôi vợ chồng. Sách Thuyết Văn cho 
răng: chữ viết từ bộ lỗi, thanh ngẫu, âm lỗi Ngược 
lại âm lôi đối. 
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Đồng hàm: Ngược lại âm dưới là hạn thâm. 
Quảng Nhã cho răng: cây kim châm vào. Cô Dã 
Vương cho răng: hàm chỗ gọi là bó buộc ngăn 
chặn. Sách Thuyết Văn cho răng: chỗ gọi là may 
vá. Chữ viết từ bộ kim thanh hàm, hoặc là viết hàm 
cũng viết chữ châm thích, âm thích là âm thích, 
nghĩa là cây kim châm, hoặc là cây kim vá may. 


tt *k% 


KINH PHẬT THUYET BÔ-TẮÁT NIỆM PHẬT 
TAM MUỘI QUYEN 1 
Huyễn Ứng soạn. 

Thích nhĩ: Ngược lại âm trên là lô khác. Ngược 
lại âm dưới là trắc ø1a. Tiếng Phạn. Tên của vị 
Thanh văn đệ tử Phật. 

Trụ dẫn: Ngược lại âm trên trù hựu. Đỗ Dự chú 
giải Tả Truyện răng: trụ tức là đời sau. Giả Quỳ 
chú giải sách Quốc ngữ răng: trụ dẫn là con cháu 
nối dõi, thừa kê. Sách Thuyết Văn cho rằng: thừa 
kế Chữ VIẾt từ bộ nhục đến thanh do. Ngược lại ầm 
dưới dần chân. Không An Quốc chú giải sách 
Thượng Thư răng: dẫn cũng giông như chữ tự 
nghĩa là thừa kế, nối tiếp theo sự nghiệp tô tiên. 
Sách Nhĩ Nhã cho răng: dẫn là thừa kế Sách 
Thuyết Văn cho răng: dẫn đó gọi là con cháu cùng 
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nhau thừa kế, tiếp tục. Chữ viết từ bộ nhục đến bộ 
bát đó cũng giỗng như con trưởng, cũng giống như 
lớp lớp nôi theo sau. 


KINH PHẬT THUYET BÔ-TẮÁT NIỆM PHẬT 
TAM MUỘI QUYỀN 2 


Phân vân: Ngược lại âm trên nhất lân. Ngược 
lại âm dưới là vu căn, gọi là nguyên khí, nghĩa là 
nguyên khí mù mịt, trời đất hòa nhập chưa có phân 
ra. (T425) 

Đình lưu: Ngược lại âm dịch kinh. Bì Thương 
cho răng: nước không chảy gọi là đình. 

Phái biệt: Ngược lại âm phô mại. Sách Thuyết 
Văn cho răng: dòng nước chảy quanh co khác biệt. 
Quảng Nhã cho răng: nước tự phân ra mà chảy. 


KINH PHẬT THUYÉT BÔ-TÁT NIỆM PHẬT 
TAM MUỘI QUYỀN 3 
Phân vệ: Đây nói là sai. Nói cho đúng là tân trà 
dạ. Đây dịch là đoàn người ăn xin. Gọi là đi khất 
thực. 
Kinh kỳ: hoặc viết chữ tư cũng đồng nghĩa. 
Ngược lại âm cự y. 
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Sách Chu Lễ cho răng: vuông một ngàn dặm 
gọi là đất của vua, của quôc gia, vùng đất của vua 
Ca1 trỊ vùng gân kinh thành, đất có giới hạn. 

Chiếp phục: Ngược lại âm đồ hiệp sách Nhĩ 
Nhã cho răng: chiếp là sợ hãi. Quách Phác cho 
rằng: tức là lo sợ sợ hãi, kinh phục, âm nhiếp, 
Ngược lại âm chi thiệp. 


KINH PHẬT THUYET BÔ-TẮÁT NIỆM PHẬT 
TAM MUỘI QUYÊN 4 


Truy hận: Ngược lại âm dư loại. Sách Khảo 
Thanh cho răng: trụy là oán giận. Sách Nhĩ Nhã 
cho răng: oán. Sách Thuyết Văn cùng với sách Nhĩ 
Nhã đều cho răng đồng nghĩa oán giận, chữ viết từ 
bộ tâm thanh đối. 

Đoàn thực: Ngược lại âm đồ quan. Cô Dã 
Vương cho răng: Đoàn đó là khiến cho cùng nhau 
hòa hợp. Sách Lễ Ký cho răng: không thê đoàn 
nhất. Sách văn cho rằng: chữ viết từ bộ thủ thanh 
chuyên. 
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KINH PHẬT THUYET BÔ-TÁT NIỆM PHẬT 
TAM MUỘI QUYÉN. 5 


Sang vưu: Ngược lại âm hữu cầu. Sách Khảo 
Thanh cho răng: vưu là bệnh. Gọi là nút ruôi trên 
da. Chánh Tự xưa nay cũng gọi là bệnh, chữ viết 
từ bộ tật thanh vưu, hoặc việt từ bộ nhục, viết thành 
chữ vưu. Âm phúc lại ngày nay không lẫy âm này. 

Trân buộn: Ngược lại âm bồn vẫn. Sách Khảo 
Thanh cho rằng: buộn là bụi trần nhơ nhớp bay 
đến. Sách Giai Uyến Chu Tòng cũng cho răng: 
buộn là bụi trần, sách Thuyết Văn cho răng: chữ 
viết từ bộ thô thanh phân. 


KINH PHẬT THUYET BÔ-TẮÁT NIỆM PHẬT 
TAM MUỘI QUYÊN 6 


Dân khoách: Ngược lại âm du nhuận. Sách Lã 
Thị Xuân Thu cho răng: vạn đời cũng giống như 
một nháy mắt. Sách Thuyết Văn cho răng: con mắt 
mở ra nháy mắt nhiêu lần. Chữ viết từ bộ mục 
thanh dân, hoặc là viết thuẫn. Trong kinh văn viết 
huyễn là chẳng phải nghĩa của kinh. 

Quật tĩnh: Ngược lại âm quân vật. Cô Dã 
Vương cho rằng: quật nghĩa là khai phá đt. Quảng 
Nhã cho rằng: chữ viết từ bộ thủ thanh khuất. 
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tt **% 


KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐĂNG ĐẠI TẠP BÒ 
TẠT 
NIỆM PH“ÍT TAM MUỘI QUYẾNH 1 

Mi tranh: Ngược lại âm mi bị gọi là sà ngang 
gác trên cửa. Sách Thuyết Văn cho răng: chữ viết 
từ bộ mộc thanh. Ngược lại âm dưới là thác canh. 
Quách Phác cho răng: tranh là cột hai bên công. 
Trịnh Tiền chú giải Mao Thị Truyện rằng: cây cột 
gác trên cửa hẹp sân bên ao nước. Sách Thuyết 
Văn việt từ bộ mộc thanh trường âm khốn, Ngược 
lại âm bi Ổn. 

Xu hạp: Ngược lại âm là xúc chu Quách Phác 
chú giải sách Nhĩ Nhã rằng: cánh cửa nhà. Gọi là 
cái then cửa cái chốt giữ cửa, gài cửa đó để làm 
chắc chăn. Sách Thuyết Văn cho rằng: chốt cửa. 
Chữ viết từ bộ mộc thanh xu. Ngược lại âm dưới 
là hàm lạp. Sách Nhĩ Nhã cho răng: gọi là hạp tức 
cánh cửa, phân cửa. Trịnh Huyễn chú giải sách 
Chu Lễ răng: dùng cây gỗ làm cánh cửa gọi là hạp, 
dùng trúc bện làm cánh cửa gọi là phên. Sách 
Thuyết. Văn cho răng: hạp là cánh cửa riêng biệt. 
Chữ viết từ bộ môn thanh hạp. 
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Xí chơn: Ngược lại âm đồ kiên. Thiên Thương 
Hiệt cho rằng: chơn là tắc nghẽn. Sách Thuyết Văn 
cho rằng: nghĩa cũng đồng Thương Hiệt giải thích. 
Chữ việt từ bộ huyệt, thanh chơn. 

Khôi vĩ: cũng viết chữ khôi. Ngược lại âm cô 
hồi. Tư Mã Bưu chú giải sách Trang Tử rằng: quỹ 
là đẹp, đầy đủ. Ngược lại âm dưới là vi quỹ Bì 
Thương cho rằng: vĩ đại lớn lao. Sách Thuyêt Văn 
cho răng: hai chữ rất lạ đều từ bộ nhơn đều thanh 
quỹ vĩ. Trong kinh văn viết từ bộ ngọc viết thành 
chữ khôi vĩ cũng thông dụng. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐĂNG ĐẠI TẠP BÒ 
TÁT 
NIỆM PHẬT TAM MUỘI QUYÉÊN 2 


Đình truyện: Ngược lại âm đồ đinh. Ngược lại 
âm dưới là trực luyễn. Đời nhà Hán nhân vì Tần 
Vương cho thiết lập, mười dặm một cái ngôi đình, 
gọi là Đình Lưu, nghĩa là quan tuần đi đến trao đối 
văn thư nghỉ lại đình này. 

Tiêm tân: Ngược lại âm trên là tiếp quán. Đỗ 
Dự chú giải Tả Truyện rằng: giữa nước Ngô, Sở 
gọi dập tắt lửa là tiêm. Ngược lại âm dưới là tợ tân. 
Trịnh Tiến chú giải Mao Thi Truyện rằng: đốt lửa 
cháy còn dư lại tro tàn gọi là tân. Đỗ Dự chú giải 
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Tả Truyện rằng: gọi là đốt gỗ, còn dư lại tro. Sách 
Thuyết Văn cho răng: chữ viết đêu từ bộ hỏa đều 
là thanh tiêm duật. Bốn kinh viết từ chữ tiêm, viết 
thành chữ là chẳng phải. Từ chữ tận viết thành chữ 
tân là văn thông dụng thường hay dùng. 

- Quyển thứ ba, trước không có âm. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐĂNG ĐẠI TẠP BÒ 
TẠT 
NIẸM PHẬT TAM MUỘI QUYÊN 4 
Vô kiến: Ngược lại âm cư triển. Sách Phương 
Ngôn cho răng: kiên là nói thăng. Sách Sở Từ cho 
răng: nói không có thông lợi, gọi là kiến, nghĩa là 
nói ngọng. Chánh Tự xưa nay việt từ bộ ngôn đến 
chữ kiến thanh tĩnh. Cũng viết chữ kiến này. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐĂNG ĐẠI TẠP BÔ 
TẠT 
NIỆM PHẬT TAM MUỘI QUYỀN 5 
Tê phá: Lại viết chữ tê này cũng đồng nghĩa. 
Ngược lại âm tiên hề. Thiên Thương Hiệt cho răng: 
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tê là bệnh nói giọng yêu ớt. Đông TẺ gọi là giọng 
khan khàn gọi là. Theo Thanh Loại cho răng: bệnh 
đau nhức. Chánh Tự xưa nay viết từ bộ khẩu, thanh 
lê. Lại viết tê này nghĩa đều đồng. 


KINH ĐẠII PHU! ƠNG ĐĂNG ĐẠI TẠP BỘ 
TÁT 
NIỆM PHẬT TAM MUỘI QUYÊN 6 

Môn nghiệt: Lại viết chữ nghiệt này, cũng đồng 
nghĩa. Ngược lại âm ngư liệt. Sách Nhĩ Nhã cho 
răng: thanh gỡ căm thăng giữa công tức là chặn cửa 
lại. Sách Thuyết Văn cho răng: chữ viết từ bộ môn. 
Thanh nghiệt, âm nghiệt đồng với âm trên. 

Tỉ dịch: Ngược lại âm tân di. Sách Tự Thư cho 
răng: ti dịch là người đây tớ nô bộc, cũng gọi là 
người thập hèn. Chánh Tự xưa nay cho răng: là 
người sinh sông ở vùng đất xa xôi hẻo lánh làm 
nghệ. nô bộc, làm người sai khiến. Chữ viết từ bộ 
nghiễm thanh tư. 

- Quyển thứ ba, trước không có âm. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐĂNG ĐẠI TẠP BÒ 
TÁT 
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NIỆM PHẬT TAM MUỘI QUYỀN 8 


Pháp triệu: Ngược lại âm đồ đao. Trịnh Huyền 
chú giải sách Nghĩ Lễ rằng: Triệu cũng giống như 
chữ cố nghĩa là cái trống, nhưng mà nhỏ hơn, giữ 
hai oán đong đưa, lắc lư. Sách Thuyết. Văn cho 
rằng: chữ viết từ bộ cách thanh triệu. Viết đúng là 
triệu, cũng viết ba thê chữ triệu đều đồng nghĩa. 
Sách trụ văn viết triệu này. 

Mạn đà: Ngược lại ầm mạc bàn. Theo Kinh 
Văn nói răng: tên cái 

ao của cõi trời Đao Lợi. Đây là tiếng Phạn. 
Nhưng theo âm này không câu chữ nghĩa. Nếu theo 
chữ tức là nế mạn chữ quái lạ không phải nghĩa 
kinh. 


KINH ĐẠII PHU: ƠNG ĐĂNG ĐẠI TẠP BỘ 
TÁT 
NIỆM PHẬT TAM MUỘI QUYỀN 9 
Cai nghiệt: Ngược lại âm khẩu giới. Quảng 
Nhã cho răng: lửa cháy hừng hực. Chánh Tự xưa 


nay nghĩa cũng đồng. Chữ viết từ bộ hỏa thanh 
khác. 
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KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐĂNG ĐẠI TẠP BÒ 
TÁT 
NIỆM PHẬT TAM MUỘI QUYỀN 10 


Niêm ô: Lại viết chữ niêm cũng đồng. Ngược 
lại âm nữ chiêm. Sách Tự Thư cho răng: niêm là 
chất keo dính vào. Sách Thuyết Văn cho răng: 
cùng nhau Vương mắc. Chữ viết từ bộ thử thanh 
chiêm, âm niềm là â âm hồ 

Thương lẫm: viết đúng là chữ lãm. Ngược lại 
âm lực thậm. Sách Thuyết Văn cho rằng: lẫm là cái 
kho chứa thóc cứu tê Trong Tông miều có nhiêu 
kho chứa lúa gạo đề cứu tê Vua nói rằng: Trầm lây 
thóc từ trong kho ra cứu tế dân nghèo cho nên go 
là lẫm. Chữ viết từ bộ nhập đến hôi. Trông giông 
như cái nhà có cửa phên gọi là lẫm, hoặc là viết từ 
bộ hán, bộ hòa viết thành chữ lẫm, cũng đồng với 
bồn kinh. 

Âm tỉ: Ngược lại âm dưới là sư tử. Gọi là ngọc 
ân của vua. Tỉ là làm tin cũng gọi là thần khí. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: chữ việt từ bộ thổ viết thành 
chữ tỉ. Nay viết từ bộ ngọc viết thành chữ tỉ 


tt *k% 


KINH BÁT CHÚ TAM MUỘI QUYỀN 
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THƯỢNG 


Khả mậu: Ngược lại âm mạc hậu. Theo Mao 
Thi Truyện cho răng: mậu dịch mua bán trao đối. 
Sách Vận Anh cho rằng: trao đôi hàng hóa. sách 
Thuyết Văn cho rằng: trao đôi tài vật. Chữ viết từ 
bộ bối thanh mậu. Văn cô viết chữ mậu. Trong 
kinh văn viết chữ mậu này là chăng phải. 

Hoa thuyết: Ngược lại âm trên là hoa. Không 
An Quốc chú giải sách Thượng Thư răng: hoa là 
nói ôn ào huyện náo. Sách Khảo Thanh cho rằng: 
làm âm ï Sách Thuyết Văn cho răng: chữ viết từ bộ 
ngôn thanh hoa. Trong kinh việt từ bộ khẩu là 
chắng phải. 

Du siểm: Ngược lại âm trên du chu. Sách Trang 
Tử cho răng: không lựa chọn phải quây mà nói gọi 
là du. Thiên Thương Hiệt cho rằng: siễm là nịnh 
hót theo ý của người. Không An Quôc chú giải 
sách Thượng Thư răng: du cũng giông như siêm. 
Chữ viết từ bộ ngôn thanh du. Trong kinh viết chữ 
du này là chắng phải. Ngược lại âm dưới là sửu 
nhiễm. Gọi khác đi là người quân tử giao kết trên 
không nịnh hót, giao kết dưới không trêu đùa bỡn 
cợt. Hà Hựu cho răng: siêm là nịnh hót. Trịnh 
Huyền chú giải sách Lễ Ký răng: siễm gọi là 
nghiêng mình lấy từ dưới. Sách Trang Tử cho răng: 
hy vọng ý mong cầu mà nói lời siêm nịnh. Thời 
nay dùng theo lệ sách viết lược bớt. Triện văn viết 
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đúng thê từ chữ siêm này viết thành chữ siễm. Nay 
theo viết lược bớt. 

Tứ ngưng: Ngược lại âm ngộ câu. Sách Vận 
Thuyên cho răng: trong góc này. Sách Khảo Thanh 
chăng thể: bốn góc gọi là ngung. Sách Thuyết Văn 
cho răng: gót chân chữ việt từ bộ phụ thanh ngung. 
Trong kinh văn viết từ bộ sơn viết thành chữ 
ngung, chỗ hiểm yếu chân núi, cũng gọi là nơi mặt 
trời mọc. Sách Thượng Thư cho răng: ngung là cái 
hóc nơi mặt trời mọc. 


KINH BÁT CHU TAM MUỘI QUYỀN TRUNG 


Khinh dị: Lại viết chữ dị nay. Nay viết chữ dị 
này cũng đồng. Ngược lại âm dĩ cô. Thiên Thương 
Hiệt cho răng: dị khinh thường ngạo mạn, cũng gọi 
là bình dị, đơn giản. 

Hạc áp: Ngược lại âm hồ khác. Loài chim này 
giỗng như chìm trĩ, lớn hơn, tính nó thích đánh 
nhau đến chết mới thôi, cho nên các võ sĩ đội mũ 
trên đầu có gắn lông chim trĩ này để lây làm tượng 
trưng. Kinh Sơn Hải cho răng: ở núi Huy chư có 
nhiều chim hạc, người ta lây cái lông chim này cắm 
trên đầu cũng xuất ra bộ tộc, đảng phái. Ngược lại 
âm dưới là áp, là loại gia súc nuôi, con vịt lội dưới 
nước. 
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Báng san: Ngược lại âm sở gian. Thiên Thương 
Hiệt cho rằng: san là chê bai. Sách Luận ngữ cho 
rằng: kẻ ác ở hạng thập hèn mà chê bai người trên. 
San báng là lời nói chê bai hủy nhục kẻ khác, chữ 
viết đều từ bộ ngôn. 

Giao long: tiếng Phạn gọi là cung Tỳ-la, có con 
cân gọi là g1ao long. Bề đứa con gọi là rồng mẹ. 
G1ao long gọi là rồng COn, con rông này hình trạng 
nó giông như con cái đuôi con rùa, da của nó có 
hạt châu tròn. Quách Phác chú giải kinh Sơn Hải 
rằng: giao giống như con răn mà lại có bốn chân 
nhỏ, đầu nhỏ cô có màu trăng anh lớn, mười năm 
mới đẻ trứng, một cái trứng lớn như một - hai hộc, 
khi nở con ra có thê có thần lực nuốt cả con người. 

Da quặc: Âm trên lại viết hà. Ngược lại âm cô 
hà. Ngược lại âm dưới là cư phược. Gọi là con khỉ 
mẹ to lớn, khéo vồ chụp người thích liếc ngó. 


KINH BÁT CHU TAM MUỘI QUYỀN HẠ 


Quyên phi: Ngược lại âm nhuế duyên. Mao Thi 
Truyện cho răng: quyên là loài côn trùng nhỏ nhất, 
thuộc loại con phù du. 

Noãn động: Ngược lại âm trên là văn doãn. 
Thống Tự cho răng: noãn là loài côn trùng bò lúc 
nhúc, có chân gọi côn trùng, không chân gọi là 
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noãn. Quảng Nhã viÊt noãn hoặc là viết noãn. Sách 
Thuyết Văn cho răng: động là nhung nhúc. Chữ 
việt từ bộ trùng thanh nhuyễn. 

Qui vi: Ngược lại âm trên quỳ vị. Sách Vận 
Anh cho rằng: dâng thức ăn cho người trên, biếu 
tặng thức ăn, hoặc là viết từ bộ quý viết thành chữ 
quỹ đều là chữ hình thanh. 

Câu-lợi: tiêng Phạn, tức là các kinh đều øọI là 
câu-tri, danh pháp số. Đây gọi là hàng trăm hàng 
vạn. 

Na-thuật: cũng là tiếng Phạn, hoặc gọi là na- 
do-ta, hoặc gọi là na-du-đa. Đây gọi là trắm ngàn 
vạn. 

Du-tuần: cũng là tiếng Phạn hoặc gọi là do- 
tuân, hoặc gọi là do diên hoặc gọi là du-xà-na. 
Đúng Phạm âm gọi là du-thiện-na. Từ xưa quân 
của Thanh Vương đi một ngày lộ trình, lấy toán 
pháp mà tính tức ba mươi dặm. (T426) 

Cơ nhục: Ngược lại âm trên cư nghi tức là cơ 
thể bặp thịt. 


£*££*% 


KINH ĐẠI T.ẬP HIẺN HỘ BÔ-TÁT QUYỀN 1 


Huệ Lâm soạn. 


Hiền lộ: Trong các kinh, hoặc ở trong Phạm 
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ngữ, đều gọi tên là Bạt-đà-bà-la. Tức là vị Phật 
đương thời trong thành Vương Xá. Có vị trưởng 
giả tên là Hiền hộ vị Bồ tát trong hàng bạch y. Tức 
là ở trong hiền kiếp, đương lai ngàn vị Phật, vị Phật 
thứ nhất thưa hỏi Phật nói kinh này. 

Nhất đoàn: Ngược lại âm đoạn lạc. Sách Bát 
Nhã cho răng: tay năm lấy. khiến dẫn dắt nhau ởi. 
sách Khảo Công ký shi răng: hoặc là viết đoàn 
nghĩa là đoàn viên. 

Táo thích: Ngược lại âm trên là tao táo. Sách 
Luận ngữ cho răng: táo là không yên tịnh. Giả Quỳ 
chú giải sách Quôc ngữ răng: táo là lo buôn. Sách 
Vận Thuyên cho răng: vội vàng, tính nóng nảy. 
Sách Tập Huấn cho răng: động tâm. Chữ viết từ bộ 
túc thanh táo âm táo. Ngược lại âm tảng đáo. 
Ngược lại âm dưới là thanh diệc. Quảng Nhã cho 
rằng: thích là lo buồn ưu tư suy nghĩ hoặc là viết 
chữ thích. Chánh Tự xưa nay việt từ bộ thanh thích. 
Sách Thuyết Văn cho răng: lại nói chữ thích viết 
từ bộ việt âm việt là âm việt từ bộ tông thanh tĩnh. 


KINH ĐẠI T.ẬP HIẺN HỘ BÔ-TÁT QUYỀN 2 
Ngoan ngai: Ngược lại âm trên là ngũ quan. Tả 

Truyện cho răng: tâm không có phép tắc nghĩa đức 

trong kinh gọi là ngoan. Văn cô viết chữ ngoan. 
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Quảng Nhã cho răng: ngoan là đần độn chữ tượng 
hình. Ngược lại âm dưới là nhai giải. Thiên 
Thương Hiệt cho răng: ngu độn không biết gì hết. 
Sách Phương Ngôn cho răng: bệnh phong, ngu sĩ, 
hoặc là việt. Giải thích dùng cũng đồng như trên. 
Sách Thuyết Văn cho răng: con ngựa ngu sĩ đân 
độn, chỉ biết kéo xe, chữ viết từ bộ mã, thanh aI. 

"Máu từ chối không trở về fIm nữa. 

Hãy xin người tha thứ lỗi lâm nhau" 

(T426) 

Ngận tệ: Ngược lại âm trên ngận khẩn. Sách 
Khảo Thanh cho răng: ngận tức là rất hận. Sách 
Vận Thuyên cho răng; ngận là đến. Chánh Tự xưa 
nay viỆt từ bộ xích thanh cân. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: chữ cân viỆt từ bộ mục đến bộ chủy. Nay theo 
lệ sách nhân viết bộ thảo viết lược, âm xích. Ngược 
lại âm sửu xích, âm khẩn. Ngược lại âm khô bốn. 
Ngược lại âm dưới là tỳ duệ. Sách Khảo Thanh cho 
rằng: tệ là hư hoại, xấu tệ, giỗng như cái áo đã rách 
nát bại hoại. 

Xi tiêu: Ngược lại âm trên là chủy chi, chữ viết 
từ bộ trùng thanh x1 chữ cô. Ngược lại âm dưới tiêu 
diệu, chữ viết từ bộ trúc đến bộ yêu đến bộ khẩu 
đó văn thường hay dùng. 

Khu biệt: Ngược lại âm khúc câu. Sách Khảo 
Thanh cho rằng: giới hạn của khu vực. Sách Nhĩ 
Nhã cho rằng: năm mươi nhà gọi là một khu. 
Quách Phác chú giải răng: 25 là số, số 25 là khu, 
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mà dùng chú giải sách Luận ngữ rằng: giống như 
cây có các loại khác biệt nhau. Sách Thuyết Văn 
cho răng: theo phẩm loại khác biệt nhau. Chữ viết 
từ bộ phương âm phương là âm ấn yên. Ngược lại 
âm trên là hê đệ. 


KINH ĐẠI TẬP HIÊN HỘ BÔ-TÁT QUYÉÊN 3 


Lô năng: Lại viết bổ bài hai thê hình cũng đồng, 
Ngược lại âm bạch ung. Gọi là ô ống thiết trong nhà 
dùng để thôi lửa khiến cho lửa cháy lên. 

Tư tuần: Ngược lại âm tư tôn. Tuần là hỏi. Tả 
Truyện cho rằng: hỏi thăm, khéo hay hỏi thăm thân 
mật là tuân. Khéo hay hỏi thăm đường đạo là tử. 
Đỗ Dự chú giải rằng: tuần là hỏi thăm bà con thân 
thích. 

Ngập Đa: đây là tên con của người Cư sĩ. Theo 
chữ Ngược lại âm ngư cập. 

Khiếp tứ: Ngược lại âm kiêm diệp. Ngược lại 
âm dưới tư sử Sách Thuyết Văn cho răng: cái 
rương đựng, quân áo dụng cụ gọi là tử Sách Lễ Ký 
cho răng: cái tre nhỏ cũng đồng. Lại Trịnh Huyền 
chú giải rằng: đều là dụng cụ đựng thức ăn, tròn 
øọI là đan, vuông gọi là tứ âm đan là âm đan. 
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KINH ĐẠI TẬP HIÊN HỘ BỎ-TÁT QUYỀN 4 


Anh thủy: Ngược lại âm ư canh. Sách Phương 
Ngôn cho răng: cái bình miệng nhỏ mà bụng lại to. 

Tán trợ: Ngược lại âm tử đán. Tán trợ giúp, 
cũng gọi là tôn trọng khen ngợi. 

Khanh tương: Lại viết thân. Ngược lại âm khô 
canh, âm dưới lại viết thương thương hai chữ 
tượng hình cũng đồng. Ngược lại âm thất dương. 
Quảng Nhã cho răng: "Kham tương đêu là tiếng 
vàng ngọc khua leng keng, lanh canh, boong 
boong”. Chữ hình hình thanh. 

- Quyền 5: Văn không khác, chữ khó âm có giải 
thích. 


**£**t*ˆ*k% 


KINH VÔ NGÔN ĐÔNG TỬ QUYÉN 
THƯỢNG 
Huyễn Ứng soạn. 
Vĩ vĩ: Ngược lại âm vi phỉ vĩ vĩ cũng giỗng như 
vi vi, nghĩa là găng sức mà tiên lên. 
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KINH VÔ NGÔN ĐỒNG TỬ QUYÊN HẠ 


Nhẫm nhược: Lại viết chữ nhẫm ngày cũng 
đồng. Ngược lại âm nhi thậm. Loại cây cỏ có thân 
hình mêm mại. Quảng Nhã cho răng: nhẫm là mềm 
yếu, cũng gọi là ôn nhu chữ dưới viết đúng nghi là 
nhược, là mềm yếu. 

KINH ĐẠI TẬP THÍ DỤ VƯƠNG QUYỀN 
THƯỢNG 

Lại đọa: Ngược lại âm trên lan tô Ngiisĩ: lại â âm 
dưới đô ngọa. Sách Đông Quán Hán Ký cho răng: 
lại đọa đó là riêng không thấy sự lao nhọc. Không 
An Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: đọa là 
giải đãi, biếng nhác. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
Lại cũng là giải đãi, biếng nhác. Chữ viết từ bộ nữ 
thanh lại, hoặc là viết chữ lại nay. Chữ đọa là 
không cung kính chữ viết từ bộ tâm, thanh đọa âm 
đọa đồng với âm trên hoặc là viết chữ đọa này, lại 
viết chữ đọa này đồng với quyên hạ. 

Khải giáp: Ngược lại âm khai cải. Sách Văn Tự 
Tập Lược cho răng: lấy kim loại làm áo giáp che 
thân gọi là khải. Sách Thuyết Văn cho răng: khải 
cũng là áo giáp. Chữ việt từ bộ kim thanh khải âm 
khải là âm khởi. 

Phiêu tướng: Ngược lại âm thất phiêu. Cô Dã 
Vương cho răng: Phiêu cùng, giống như trôi chảy. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: nỗi bồng bênh trên mặt 
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nước, chữ viết từ bộ thủy, thanh phiêu, âm phiêu. 
Ngược lại âm tât diêu. 


KINH ĐẠI T.ẬP THÍ DỤ VƯƠNG QUYỀN HẠ 


Nhược can đồng: Ngược lại âm động đồng. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: chặt ống tre, chữ viết 
từ bộ trúc thanh dũng. 

Khanh khảm: Ngược lại âm trên là khác canh. 
Quách Phác chú giải sách Nhĩ Nhã rằng: là cái 
hâm, hố sâu. Thiên Thương Hiệt cho rằng: cái 
hang, hốc, khe, nước sâu, tràn ngập. Ngược lại âm 
dưới khô cảm. Sách Chu Dịch cho răng: khảm là 
chỗ trũng. Sách Thuyết Văn cho rằng: đều từ bộ 
thổ thanh khang, khảm âm khang. Ngược lại âm 
khang lãng. 

Khuyết nhai: Ngược lại âm khuyến duyệt. 
Thiên Thương Hiệt cho rằng: khuyết là hao tôn, tôn 
giảm. Ngược lại âm dưới là nhã giai. Sách Khảo 
Thanh cho răng: khe vách núi, bên bờ sườn núi. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ khuyết viết từ bộ 
phữu thanh quyết, chữ nhai, từ bộ ngũ thanh giai. 

Cức thúc: Ngược lại âm trên là căn ức. Sách 
Phương Ngôn cho răng: cức là cây cỏ có gai. 
Người giữa sông Hoài gỌI là có gai. Theo Mao Thị 
Truyện cho răng: cức là cây táo chua. Sách Thuyết 
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Văn cho răng: cây táo nhỏ mọc sum xuê. Chữ viết 
từ hai bộ thúc. Trong kinh văn viết đêu từ bộ một 
bộ thúc là sai. Ngược lại âm dưới là thư tứ. Cô Dã 
Vương cho răng: da cây bên ngoài có gai nhọn rât 
bén. Sách Thuyết. Văn cho răng: giống như cây có 
lá nhọn. Trong bốn kinh viết từ bộ đao việt thành 
chữ lạt là sai lâm, nghĩa chữ lạt là cắt vỡ vêt thương 
ra, đây chăng phải nghĩa kinh vậy. 

Dục chú: Ngược lại âm chu thú. Sách Hoài 
Nam Tử cho răng: mưa đúng thời tiết vạn vật nào 
trên mặt đất mà không sinh trưởng tươi tốt sinh sôi 
nảy nở. Sách Thuyết Văn cho răng: mưa đúng thời 
tiết, cho nên nước mưa rót vào vạn vật xanh tốt. 
Chữ viết từ bộ thanh chú, âm chú là âm chú. 

Cân cốt tủy: Ngược lại âm trên là cần hân. Sách 
Thuyết ` Văn cho răng: cân là sức mạnh của bắp thịt. 
Chữ ViỆt từ bộ nhục, bộ trúc. Trúc là loại thực vật 
có nhiều gân xương. Theo bộ lực, lực là giỗng như 
nhiều gân xương là có nhiều sức mạnh. Trong kinh 
việt từ bộ thảo đến bộ giác, viết thành chữ cân là 
chắng phải vậy. Ngược lại âm dưới là tuy thúc. 
Sách Thuyết Văn viết chữ tủy này cho răng: chất 
mỡ trong xương. Chữ viết từ bộ cốt đến bộ tùy 
thanh tĩnh. Chữ viết đúng thể là từ chữ tùy viết 
thành chữ tủy, âm tủy. Ngược lại ầm hứa quy. 

Ly ngưu: Lại cũng viết mao, âm. Lại cũng âm 
mao. Trong kinh Sơn Hải nói răng: ở núi Phiên hầu 
có loài thú, hình trạng của nó giông như con trâu, 
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cao bốn thước, có mọc lông gọi là con ly ngưu là 
loài bò có lông đuội rât dài. Quách Phác chú giải 
rằng: trên lưng, đầu gối đều có lông đài. Sách 
Thuyết Văn cho răng: ở Tây Nam DI có loại bò có 
lông dài chữ việt từ bộ ngưu, thanh ly âm ly. 
Ngược lại âm lực chỉ, lại cũng viết chữ mao này. 

Thiêu nhãn: Ngược lại âm thiếu diêu. Theo 
Thanh Loại cho răng: thiêu là nhặt ra, chọn lựa ra. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ thủ thanh 
triệu âm quyết, TIgược lại âm quyên huyết. 

Mạt đoàn: Âm trên là mạt. Cố Dã Vương cho 
rằng: mạt gọi là bọt nước nồi trên mặt nước. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ thủy thanh 
mạt. Ngược lại âm dưới là đoản. Quyên trước kinh 
Hư Không đạng Bỏ tát vẫn Phật - quyền thứ tư đã 
giải thích rôi. 

Thủy bào: Ngược lại âm phô bao. Sách Khảo 
Thanh cho răng: bào là bong bóng nổi lên mặt 
nước. Sách Thuyết Văn viết từ bộ thủy thanh bao. 


KINH ĐẠI AI QUYỀN 1 
Huệ Lâm soạn. 
Khai vị: Ngược lại âm vi bĩ. Sách Quốc ngữ 
cho răng: vi là cái cửa, mà cùng với Giả Quỳ giải 
thích răng: vi là cửa mở, sự mở mang. Chữ tịch 
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giống như là mở ra. Chánh Tự xưa nay viết từ bộ 
môn thanh vI. 

Điền trì: Ngược lại âm thiên điển. Sách lập 
Huấn cho rằng: điển là vấn đục. Lại gọi là dơ uê 
cấu bần nước đục, âm miễn. Ngược lại âm niên 
điền. 

Đình liệu: Ngược lại âm dưới là lịch điều. Sách 
Lễ Ký cho răng: việc lớn của quốc Ø1a, cùng đốt 
đuộc đrước sân cháy sáng cả vùng. Trịnh Chúng 
cho răng: liệu là đốt đuốc. Lây cây, cỏ gai để ngoài 
cửa làm cây đuốc lớn. Để ở bên {rong cửa gỌI là 
cây nên trong sân nhà, đều cho răng chiếu, giông 
như là sáng ban ngày. Lại gọi là cây đuốc trước cửa 
cháy lan ra đất. Trong kinh văn viỆt từ bộ kim, viết 
thành chữ đình là chăng phải. Quách Phác chú giải 
sách Nhĩ Nhã răng: đỉnh là thuộc về cây cuôc. 
Quảng Nhã cho răng: đỉnh là cái lưỡi cày, tức là 
nông cụ, nghĩa này rất quái lạ chăng phải ý nghĩa 
của kinh văn vậy. 


KINH ĐẠI AI QUYÊN 2 
Ngô mị: Âm trên là ngộ. Theo Mao Thi Truyện 
cho răng: ngộ là tỉnh dậy. Thiên Thương Hiệt cho 
rằng: trong khi ngủ có nói chuyện mà biết gọi là 
ngộ. Sách Thuyết Văn cho răng: viết từ chữ ngộ 


SỐ 2128 - NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH, Quyền 19 1395 


thanh tĩnh. Ngược lại âm dưới là di tí. Cô Dã 
Vương cho răng: nghỉ ngơi, ngủ ngủ rất say. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: năm nghỉ Chữ mi viết tĩnh 
lược, thanh vỊ. 

Khôi dị: Ngược lại âm trên cô hôi. Bì Thương 
cho rằng: khôi là viên ngọc đẹp lạ quý hiểm. Sách 
Khảo Thanh cho răng: viên ngọc lớn mà đẹp. Sách 
Thuyết Văn cho răng: chữ việt từ bộ y thanh khôi. 
Trong kinh văn viết từ bộ quý viết thành chữ hội là 
chắng phải. 

Ngu tráng: Ngược lại âm dưới là trác giáng. 
Sách Huấn Toán cho rằng: tinh thần phiền muộn, 
buôn bực không thoải mái. Sách Hoài Nam Tử cho 
răng: theo vị quan trung trực nhìn Bá Di là thăn 
thăn, cương trực. Sách viết từ bộ tâm đến bộ bồi 
âm tráng Ngược lại anh giáng, âm mang Ngược lại 
âm mang hạng. 

Đạm phạ: Ngược lại âm trên là đạm. Ngược lại 
âm dưới là phô bá. Trong kinh nói rằng: lo lắng nơi 
chơn cảnh, mà sợ sệt nơi điềm tĩnh. Trong kinh viết 
từ bộ thủy là chăng phải. 

Hà thử: Âm trên là hà, âm dưới từ Cường khái: 
Ngược lại âm trên khương lượng. Ngược lại âm 
dưới khô cải. Gọi là tiêng khóc lớn, khái là tiếng 
than thở, viết đúng khương khái. Trong kinh việt 
cường khái là sách viêt sai, không thành chữ. 

Chất ngại: Ngược lại âm trên là trắc lợi. Cô Dã 
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Vương cho rằng: chất là bị vấp ngã. Quảng Nhã 
cho răng: hư hoại cũng gọi là vâp té ngã nhào. Chữ 
việt từ bộ túc thanh chât. 


KINH ĐẠI AI QUYỀN 3 


Cấp cấp: Âm cập. Sách Lễ Ký cho răng: cấp 
cấp nghĩa là giống như có chỗ đuôi theo mà không 
kịp. Cố Dã Vương đuôi theo mà không kịp. Cố Dã 
Vương cho răng: chữ cập cấp giông như chữ cập 
câp này, nghĩa là tình hình gập gáp nguy ngập. 
Sách Thuyêt Văn cho rằng: cấp là đi vội vàng, gâp 
vội. Chữ VIỆt từ bộ xích thanh cập,, hoặc là việt từ 
bộ nhơn viết thành chữ cấp âm cấp. Sách Khảo 
Thanh cho răng: bị trói buộc nơi tâm, hứng thú nơi 
VIỆC. Trong kinh văn viết từ bộ thủy viết thành chữ 
cấp này là sách viết sai. 

Tham san: Ngược lại âm dưới là thiên kiết. 
Sách Khảo Thanh cho răng: tham ăn gọi là san. 

Hoảng hốt: Ngược lại âm trên hoang quảng. 
Âm dưới là hốt. Trong kinh văn viết từ hoang viết 
thành chữ hoang này là chắng phải. 

Tích liệt: Âm trên là bách. Lại âm nam mịch. 
Gọi là vung tay đâm ngực. 
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KINH ĐẠI AI QUYỀN 4 


Noãn liệt: Ngược lại âm trên là nô loạn. Sách 
Khảo Thanh cho răng: noãn là khiếp sợ khiếp 
nhược. Chữ viết từ bộ tâm thanh noãn, hoặc là viết 
từ bộ viết thành chữ noãn cũng đồng nghĩa. (T427) 

Hăng nhơn: Ngược lại âm cương đặng. Sách 
Tập Huân cho rằng: hằng là quá xa. Theo Mao Thi 
Truyện cho rằng: hãng là biên khắp. Sách Thuyết 
Văn cho răng: chữ việt từ bộ mộc viết thành chữ 
hăng, nghĩa chữ hẳng là càng mạnh mẽ Thời nay 
dùng chữ hăng này, vốn là văn cô, chữ hằng này 
theo sách Thuyết \ Văn cho răng: trên dưới môi môi 
đều là chữ nhât, hăng chữ chỉ ý. 


KINH ĐẠI AI QUYỀN 5 


Hạo xú: Hai chữ đều đồng. Ngược lại âm hào 
lão. Sách Nhĩ Nhã cho răng: hạo là mặt trời mới 
mọc sáng. Sách Thuyết Văn cho răng: mặt trời mới 
mọc nhô lên, chữ việt từ bộ nhựt thanh cáo, hoặc 
là viết từ bộ bạch viết thành chữ hạo. Dưới là chữ 
xú. Sách Khảo Thanh cho rằng: nguyên khí không 
có màu sắc, không CÓ TÙi VỊ, gọi là ban ngày. Sách 
Thuyết Văn cho răng: quay về ngày Đại nhựt. Chữ 
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viết từ bộ đại. Văn cô viết khứu này. Ngày nay 
dùng theo gọi là một ngày. Văn thường hay dùng. 

Lung lệ: Ngược lại âm trên cung đồng. Âm 
dưới là lệ, theo chữ "lung lệ”. Đó là cang cường 
cứng rối khó giáo hóa. 

Cung khác: Âm trên là chữ cung. Từ bộ tâm 
thanh cung. Âm dưới chữ khác, ngược lại âm 
khang các. Không An Quốc chú giải sách Thượng 
Thư răng: khác là cung kính. Văn cô viết từ bộ 
khác việt thành chữ khác cũng là chữ tượng hình, 
cũng là chữ hội ý. 

Trùng nghị: Ngược lại âm dưới là nghĩ ý. Hoặc 
là việt chữ khải. Sách Nhĩ Nhã cho răng: khải là 
con kiến càng, con kiến càng lớn, chữ này không 
định thể, trước các nhà Nho tùy ý viết, hoặc từ bộ 
trùng viết thành chữ nghị. Lại cũng viết chữ ngã. 

Lân thương: Ngược lại âm luyện điền. Sách 
Tập Huân cho răng: lân thương xót. Sách Khảo 
Thanh cho răng: ai là đau xót, thương Xót. 

Văn thường hay dùng viết chữ lân này. Trong 
kinh văn việt từ bộ mê viết thành chữ lân này là 
chắng phải, sách viết sai, không thành chữ. 


KINH ĐẠI AI QUYỀN ó6 
Phiếm lưu: Ngược lại âm trên là phù phạm. 
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Sách Khảo Thanh cho răng: phim phạm. Sách 
Khảo Thanh cho răng: phiêm là nồi trên mặt nước, 
hoặc là viết chữ phiếm. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
phiếm này là bọt bong bóng nước. Chữ viết từ bộ 
thủy thanh thanh phạt. 

Xuy sanh: Ngược lại âm thanh kinh. Tên của 
loại nhạc khí. Ở đời vốn gọi là viện, viết là sanh 
nghĩa thân giống như phụng hoàng, đúng là âm 
điệu cung nguyệt. Sách Thuyết Văn cho răng: vật 
sanh cho nên giông loài vật thông suốt được mà 
sanh, cho nên gọi là sanh, lớn đó là mười chín ô ống 
trúc, nhỏ đó là mười ba ô ông trúc ghép lại. Trong 
kinh văn viết sanh này là chăng phải vậy. 

Ôn thủ: Ngược lại âm ôn muộn. Sách Thuyết 
Văn cho rằng: ôn là chìm xuống. Chữ viết từ bộ 
thủ đến bộ ôn thanh tĩnh. 

Chiêm đường: Âm trên là chiêm. Tên của loại 
cây thơm hương thọ. Ỏ vùng Quảng châu có loại 
cây này đốt lá có mùi rất thơm. 


KINH ĐẠI AI QUYỀN 7 
Ngu ngai: Ngược lại âm nhai GIẢI. Trong quyền 
thứ hai trước đã giải thích đây đủ rồi. 
Thiêu trá: Ngược lại âm tri giá. Lửa cháy có 
tiếng nô lớn. 
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Lừ kỳ: Ngược lại âm lặc chư. Sách Khảo Thanh 
cho răng: sử là bày tỏ thoải mái, khai mở ra. Sách 
Vận Thuyên cho răng: phân tán, chữ viết từ bộ thủ 
thanh lự 

Đãi đặc: Thái nại. Sách Tập Huấn cho rằng: đãi 
là đến kịp lúc. 

Trong kinh viết chữ đãi này là chắng phải nghĩa 
kinh. 


KINH ĐẠI AI QUYỀN 8 


Băng các: Ngược lại âm trên là bạch manh. 
Sách Khảo Thanh cho rằng: bằng là quán trọ Sách 
Thuyết Văn cho răng chữ việt từ bộ mộc thanh 
bằng. Kinh văn viết từ bộ bình viết thành chữ bình 
là chăng phải. 

Cường bá: Ngược lại âm ba mạ. Sách Thuyết 
Văn cho răng: mặt trăng bắt đầu mọc, tức là ngày 
răm ánh sáng mặt trăng tròn đầy tỏa ra. Sách Tập 
Huấn cho răng: Người đứng đầu tức là vua. Thống 
Tự cho rằng: lầu dài. Chữ viết từ bộ nguyệt thanh 
bá. Văn cổ viết chữ bà này là chắng phải. 
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KINH A-SAI-MLAT QUYỀN 1 

A-sai-mạt: Tiêng Phạn. Đây dịch không hết ý, 
là tên của vị Bồ tát. 

Hạo hạo hạo hạo: Kinh này và kinh trước “Đại 
Ai Đăng”. Đêu là 

Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch. Từ nghĩa lý chất 
phác vụng VỆ, lời không dịu dàng. Hạo hạo là sách 
VIỆt trùng lắp đó, nghĩa là vô lượng vô biên không 
ngăn mé, không thể nghĩ lường sự rộng lớn vô 
biên. 

Quặc liệt: Ngược lại âm oanh hiệu. Âm dưới là 
liệt. Đầy cũng là văn thường hay dùng lời còn bàn 
bạc nghĩa hủy hoại. 

Thánh triết: Ngược lại âm triển liệt hoặc là viết 
chữ triết này nghĩa là trí huệ, cũng là chữ cô 

Trích mạc: Ngược lại âm định lịch. Bao quả: 
Âm quả, từ bộ y thanh quả. 


KINH A-SAI-MẠT QUYỀN 2 
Đã đột: Ngược lại âm định lễ, hoặc là viết từ bộ 
ngưu viết thành 
chữ để Ngược lại âm dưới độn nột. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ huyệt đến bộ 
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khuyến, chữ hội ý. 
Hào soạn: Ngược lại âm trên là hiệu giao. Âm 
dưới là soạn. Văn trước đã giải thích đầy đủ tôi. 
Bắt tồn cứ: Ngược lại âm cự ngư, gọi là cấp tốc 
nhanh chóng. 


KINH A-SAI-MLAT QUYỀN 3 


Điểm phạ: Ngược lại âm đình gian Ngược lại 
âm dưới là phô bá. Thô cử đô bác: Ngược lại âm 
trên là thương hồ. Văn thường hay dùng, viết đúng 
từ ba bộ lộc. Chữ thô cử đó là nói tóm lược. Âm 
bác, Ngược lại âm bang giác. Quảng Nhã cho rằng: 
bác là sáng rõ. Trịnh Huyện chú giải sách Khảo 
Công Ký răng: bác là thấy, nhìn thây. Sách 

Hán Thư cho rằng: bác là biết một dễ dàng, rõ 
ràng. 


KINH A-SAI-MẠT QUYÊN 4 


Ma-ha: Ngược lại âm mạc khả. Sách Tam 
Thương cho răng: Ma là nhỏ bé, cũng gọi là rất 
nhỏ. Gọi là loài côn trùng nhỏ bé. Trong kinh văn 
có viết thái thái là chẳng phải. 

Hung thụ: Văn cô viết từ bộ đậu viết thành chữ 
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thục. Ngược lại ầm thù chủ. Gọi là thăng nhỏ, cũng 
gọI là người hèn mọn hung tợn. 

Chu trương: viết đúng hợp là chữ trù trương: 
Ngược lại âm trương lưu. Theo Mao Thi Truyện 
cho răng: trù trương là nói dối, lừa dối, đánh lừa, 
cũng gọi là làm cho mê hoặc. Trong kinh viết chu 
âm chu là chu nhu tức là người lùn, thập kém. Lại 
âm dưới viết trương. Ngược lại âm lặc lương, 
trương này nghĩa là cuông điên chăng phải nghĩa 
của kinh. 

Thản nhiên: Ngược lại âm tha đản. Sách Thuyết 
Văn cho răng: thản là an. Quảng Nhã cho rắng: 
thản là bằng phẳng. Trong kinh văn viết thản là 
chắng phải. 

Quyền luyên: Ngược lại âm cư viện. Ngược lại 
âm dưới là lực quyên. Nghĩa chữ quyến luyến đó 
là cố nhìn theo không muốn rời xa. 

Trong kinh văn viết chữ quyện này là chăng 
phải. 

Phân ra: Ngược lại âm phô hóa. Sách Thuyết 
Văn cho răng phân là loại cỏ thơm. Ba là hoa của 
cây cỏ. Theo Thanh Loại cho răng: lây hoa rất 
nhiêu. 

Đại du: Ngược lại âm dư chu. Sách Phương 
Ngôn cho răng: nước Đông Tê gọi là du là gân sát 
bên, cũng gọi là cứng cối mạnh mẽ, như thê thuận 
theo mưu tính. 
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- Quyển 5 không có âm để giải thích 


KINH A-SAI-M.AT QUYỀN ó6 


Nhũ bộ: Ngược lại âm bô mộ. Chỗ gọi là nhai 
thức ăn trong miệng rôi nhô ra gọi là bộ. Tức là bú, 
chữ viết từ bộ khâu thanh bổ. 

Thống dưỡng: Ngược lại âm dương chưởng, 
hoặc là viết từ bộ trùng viết thành chữ dương tức 
là bệnh ngứa. Trong kinh văn viết chữ dưỡng này 
là chăng phải. 


KINH A-SAI-MẠT QUYỀN 7 


Dụ thuật: Ngược lại âm trên do thủ âm dưới 
tuần luật. Dụ thuật là lần lần dạy bảo, dẫn dắt, cùng 
nhau khuyên bảo. Trong kinh văn viết ưu tuất là 
chăng phải nghĩa của kinh. 

Thôn lạc: văn thường hay dùng viết chữ lạc này 
cũng đồng. Ngược lại âm lực các. Quảng Nhã cho 
răng: chỗ ở yên ôn, người đông chỗ ở gọi là thôn. 


tk 
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KINH BẢO NỮ SỞ VẬN QUYỀN THƯỢNG 
Hầu lương: Ngược lại âm hô câu. Sách Khảo 
Thanh cho răng: hâu là cơm khô. Trong kinh văn 
viết từ bộ mễ viết thành chữ hầu, là không thành 
chữ, chăng phải nghĩa. 


KINH BẢO NỮ SỞ VÂN QUYỀN TRUNG 


Tháng tạng: Ngược lại âm thang lang. Sách Tập 
Huấn cho răng: là cái kho chứa của cải. 


KINH BẢO NỮ SỞ VẬN QUYEN HẠ 

Cúc mẫn: Ngược lại âm cung lục. Cúc là nuôi 
dưỡng, thương yêu, dạy bảo, âm mẫn. Ngược lại 
âm mỹ vẫn, mẫn là thương xót, thông khổ. 

Dật dật: Ngược lại âm sở lần. Sách Thuyết Văn 
cho rằng: dật dật là chạy tới chạy lui, cũng gọi là 
tê chỉnh. 

Hoàn siễm Ngược lại âm hồ gian. Sách Thuyết 
Văn cho răng: nhàn nhã, cũng gọi là yên tịnh. Nay 
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đêu viêt chữ nhàn này. 


tt **% 


KINH VÔ TẠN Ý BỎ-TÁT QUYỀN ¡ 1 
Bất thuần: Ngược lại âm thủy nhuận, ngÏTh là 
chớp mắt, nháy mát. Trong kinh văn việt từ bộ 
huyễn đến bộ mục viết thành chữ huyễn là chắng 
phải. 
Liên miên: Âm trên là liên, nghĩa là tương tục 
không gián đoạn. 


KINH VÔ TẬN Ý BÔ-TÁT QUYÉN 2 

Ty diện: Ngược lại âm phô mễ. Sách Thuyết 
Văn cho răng: bì là nghiêng đầu. Kinh văn viết từ 
bộ nhơn viết thành chữ tỳ là chắng phải. 

Liệu trịch: Ngược lại âm liệu điệu, gọi là quăng 
ném ra Xa. 

Bất ý: Âm y, người xưa dùng chữ quái lạ, đúng 
với nghĩa của kinh là chuẩn hợp là viết chữ y là 
nương tựa. 

Hải đảo: Ngược lại âm đạo lão, sóng lớn trong 
biến gọi là đào. 

Khứu tương: Ngược lại âm hương cứu. (T428) 
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Sách Thuyết Văn cho răng: Dùng mũi chính là để 
ngửi gọi là khứu. Trong kinh văn viết từ bộ khâu 
việt thành chữ khứu là chăng phải. 

Thấp tương: Ngược lại âm thâm nhập. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: âm u âm thấp. Chữ viết từ 
bộ thủy, một gọi là bị che khuất, vùng đất bị che 
khuất là lại có nước, cho nên âm ướt. Trong kinh 
văn viết thập này là chăng phải. 

- Quyển 3: không có âm giải thích. 


KINH VÔ TẬN Ý BỎ-TÁT QUYÉN 4 

Khuyến đốc: Văn thường hay dùng viết đúng 
là chữ đốc. Ngược lại âm đông lộc. Sách Nhĩ Nhã 
cho răng: đốc là giám sát, xem xét là đúng. Cũng 
gọi là nhiếp chánh. Chức quan nhiếp chánh. Sách 
Phương Ngôn cho răng: đốc lý, giám sát. 

Khuy năn: Ngược lại âm trên là quy vi. Sách 
Thuyết Văn cho răng: hao tốn khí. Sách Khảo 
Thanh cho rằng: bị rơi xuống, thương tốn. Ngược 
lại âm dưới là nô giản. Sách Khảo Thanh cho răng: 
nản là đỏ mặt vì hỗ thẹn, xấu hỗ, mặc cỡ hoặc là 
viết chữ nãn này, chữ hội ý. 

Quyền 5, 6: hai quyền văn âm không khác. 
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KINH TỰ TẠI VƯƠNG BÓ-TÁT QUYỀN 
THƯỢNG 
Huyễn Ứng soạn. 

Quán giáp: Ngược lại âm trên là cô loạn. Thiên 
Thương Hiệt cho răng: quán là xuyên suốt qua. 
Sách Thuyết Văn cho răng: chữ viết từ bộ vô âm 
quan. Âm dưới là giáp. Sách Phương Ngôn cho 
răng: xưa gọi là mũi tên nhỏ mà dài. Trong hồ có 
hai lỗ, đó gọi là áo giáp. Quách Phác chú giải rằng: 
áo giáp có mũi tên đục làm hai lỗ trống. Chánh Tự 
Xưa nay viết từ bộ kim thanh giáp. 

Nhất cúc hoa: - Ngược lại âm cung lục. Sách 
Thuyết Văn cho răng: cúc là tứm lây gom lẫy. Lại 
cũng gỌI là tay cong lại bưng lây vật, xưa việt chữ 
cúc này hoặc là việt cúc, cũng viết chữ cúc. Lại 
cũng viết chữ cửu đều thông dụng. 

Khứu giả: Ngược lại âm hứa cứu. Sách Thuyết 
Văn cho răng: dùng mũi chính là để ngửi gọi là 
khứu. Chữ viết từ bộ ty thanh xú. Văn cô việt khứu 
này. Trong kinh văn viết từ bộ khâu viết chữ khứu 
văn thường hay dùng. 

- Quyển hạ — không có chữ có thể giải thích. 
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KINH PHÁN TẤN VƯƠNG BÔ-TÁT SỞ VẤN 
QUYEN THƯỢNG 
Huyễn Ứng soạn. 

Bồ hách: Ngược lại âm hỗ giá. Trịnh Huyền 
chú giải Mao Thi Truyện răng: gọi là dọa nạt người 
ở cách xa. Bì Thương cho rằng: dáng mạo giận dữ 
Sách Phương Ngôn cho rằng: giận nhau, tranh 
nhau. Chánh Tự xưa nay từ bộ tiệt thanh hách, âm 
hích Ngược lại âm hồ kích. 

Thỉ niệu: Chánh Tự viết từ bộ thi thanh thỉ Sách 
Thuyết Văn cho rằng: chữ niệu từ bộ vỉ đến bộ 
thủy. Văn thường hay dùng viết niệu này, nghĩa là 
nước tiểu, đi tiêu. 

- Quyền hạ —- không có chữ để giải thích. 
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NHÁT THIẾT ÂM NGHĨ KINH 


Đời Đường phiên dịch kinh, Sa môn Huệ Lâm soạn âm. 


QUYÉN 20 
Kinh Âm Bảo Trinh Đà-la-ni - mười quyên — 
Huệ Lâm soạn. 
Kinh Đại Phương quảng Phật Hoa Nghiêm — sáu 
mươi quyên trước 
Dịch Kinh - Huyền Ứng. 
TỰA KINH BẢO TRINH ĐÀẢ-LA-NI 


Đê dịch: Ngược lại âm trên là đễ hê. Sách Lễ 
Ký cho răng: „Người ở Ngũ phương. Lời nói không 
thông ưa muốn không đông, để đạt đến lời nói chí 
muôn ưa thích cho thông, nên phải dịch ra ngôn 
ngữ cho họ hiểu. Cho nên gọi họ là bộ tộc Đê. 
Trịnh Huyện chú giải rằng: đều là người thế gian 
tên của bộ tộc. Dựa theo chủng loại tiêng nói của 
bộ tộc Nhĩ Đê có thê biết. Quảng Nhã cho rằng: 
dịch ra tiếng nói ngôn ngữ của bộ tộc Đê. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ cách thanh thị. 

Nãi thánh: Âm trên là nãi. Theo Hàn Thi 
Truyện cho răng: nãi là lớn. Theo Thanh Loại cho 
rằng: nãi là đến. Sách Thuyết Văn cho răng: nãi là 
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văn cô. Chữ viết từ bộ xước thanh nãi, nãi văn cô 
là chữ nãi này. 

Yêm đôn: Ngược lại âm trên là yếm. Sách 
Thượng Thư cho răng: là vua che trùm hết tật cả 
có bốn biển làm thiên hạ. Không An Quốc cho 
rằng: chữ yếm này cũng đồng. Sách Phương Ngôn 
cho răng: che giảu, lây tự mình â ân nập mà người 
phương Đông nói răng: lây làm che giâu. Đỗ Dự 
chú giải Tả Truyện răng là giâu kín, chạy trốn. 
Hoặc là viết chữ yêm này, giải thích nghĩa cũng 
đồng. Sách Thuyêt Văn cho răng: che giâu. Chữ 
viết từ bộ thủ thanh yêm, âm yêm động với âm 
trên. Ngược lại âm dưới là đôn khôn. Cô Dã Vương 
cho răng: là doanh xá của quân lữ ở. Sách Thuyết 
Văn cho rằng: thủ hạ là thủ đốn, chữ viết từ chỉ 
thanh đôn, âm đỗn, ngược lại âm đột luận. 

Bát thành: Ngược lại âm hoạch manh. Hứa 
Thúc Trọng chú giải sách Hoài Nam Tử răng: 
hoành là sợi chỉ viên mối, cũng gọi là phép tác kỷ 
cương. Cô Dã Vương cho răng: bát hoành gọi là 
bát cực. Chánh Tự xưa nay viêt từ bộ mịch thanh 
hoành, âm hoành đồng VỚI ầm trên. 

Hàn hải: Ngược lại âm trên là hàn can. Theo 
sách Quát Địa Chí cho rằng: tên của biển nhỏ, ở 
phía Tây Bắc vùng lưu sa Đại tích, đồng VỚI vùng 
Tây Bắc La Đột Khuất, hơn trăm dặm đi về phía 
Nam Trường An năm triệu ba trăm ngàn dặm, Tân 
Thủy Hoàng xây Vạn Lý Trường Thành. Trong 
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kinh nói đây là biến Đông Nam Hải, phía Tây 
Trường Hăng, có những kẻ thấp hèn, người ăn xin 
ở đó, cũng có rât nhiều con sông Tất lãng, sông 
Kim hà v.v... nước chảy vào phía Bắc Đình, có 
biển Hàn hải trân thủ. Đây là tên của biển. 

Đê phong: Ngược lại âm để nỉ. Như Thuân chú 
giải sách Hán Thư răng: một bên gọi là đê; đề bạt 
lên gọi là phong sách Vì Chiếu cho rằng: chứa 
nhiêu đất đai là phong cho giới hạn. Sách Thuyết 
Văn cho răng: là phân chia ranh giới. Chữ việt từ 
bộ phụ đến bộ thị thanh tĩnh. Dưới là chữ phong. 
Sách Thuyết Văn cho răng: đât của chư hậu, công 
hâu, vuông trăm dặm. Chữ viết từ bộ thô viết thành 
chữ phong là chữ cô. Chữ phong ngày nay viết từ 
trùng lắp hai bộ thô đến bộ thô đến bộ phong, âm 
phong là âm phong. 

Long đình: Sách Huyền Trung Ký ghi rằng: ở 
phía Bắc Kinh có địa danh Chúc Long gọi là Long 
Đình. 

Phụng huyệt: Sách Huyền Trung Ký ghi rằng: 
ở trong biên Nam Hải. Có núi Đan huyệt. Chỗ chim 
phụng hoàng đâu, thuộc đât Như Hải Ô. 

Trị chủng: Âm trên là lý. Ngược lại âm dưới là 
ghi rằng: Vương Dật chú giải sách Sở Từ rằng: 
chủng là gót chân nỗi tiếp theo. Sách Thuyết Văn 
cho răng: chủng là đuôi theo. Một gọi là dáng điệu 
qua lại, chữ viết từ bộ túc, thanh chủng hoặc là viết 
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từ bộ chỉ viết thành chữ chủng cũng thông dụng. 

Huyễn hồ: Ngược lại âm hồ cố. Tên của nước 
ngày xưa, cùng sau đời nhà Hạ đông họ, phong cho 
giữ gìn phò trì bên phải. Nay thuộc kinh đô huyện 
Triệu Ngạc. Sách Hán Thư cho răng: khi sáng dập 
nhà Hạ cũng có cùng với nước Hồ đánh nhau, vùng 
hoang dã biên giới thuộc tỉnh Ộ cam. Nay vẫn còn 
thây hang di tích của nước Hồ, Đình cam, gọi là 
khai sáng là chỗ tiêu diệt. Gọi là con sông phát xuất 
từ huyện Tang thực, tỉnh Hỗ nam Trung Quốc, 
chảy vào hỗ _Động đình. Sách Thuyết Văn giải 
thích nghĩa cũng đông, chữ viết từ bộ ấp thanh hộ, 
hoặc là viết chữ hồ này cũng đồng. 

Chuyên hoăng: Ngược lại âm trên là chưng vô. 
Sách Khảo Thanh cho Tăng: chuyên là bố khắp, 
khai mở. Chữ chánh thể. Sách Thuyết Văn: tuyên 
bố khắp chữ việt từ bộ thôn thanh bô. Ngược lại 
âm dưới là hỗ hoăng. Sách Thuyết Văn cho răng: 
hoằng. là rộng lớn chữ viết từ bộ cung thanh hoăng 
âm hoăng là âm hoăng. 

Bắt đạn: Ngược lại âm đạt hàn. Theo sách Vận 
Anh cho răng: đạn là kiêng sợ, sợ hãi. Sách Thuyết 
Văn cho rằng: kiêng ky, chữ viết từ bộ tâm than 
đạn. 

Ký hồ: Ngược lại âm trên là kỳ ký. Sách Khảo 
Thanh cho răng: đến cho kịp, hết sức, cuôi cùng. 
sách Thuyết Văn cho răng: ký là cùng với. Chữ viết 


1414 SỰ VỰNG 6 


từ bộ thả thanh ký. Trong kinh văn viết từ bộ thủy, 
viết thành chữ ky nghĩa là nước mô hôi chảy ra, 
chăng phải nghĩa của kinh. Viên mậu: Ngược lại 
âm trên là viễn nguyên. Theo Mao Thi Truyện cho 
rằng: viên là từ đối với, là, rôi, thì. Sách Thuyết 
Văn cho răng: viên là dẫn dắt. Chữ ViỆt từ bộ viên 
thanh vu, âm viên, ngược lại âm phi viễn. Âm dưới 
là mộ, Quách Phác chú giải sách Nhĩ Nhã răng: 
mậu là găng sức. Sách Thuyết Văn cho rằng: mậu 
là nhiều phong phú. 

Chữ viết từ bộ tâm thanh mậu, âm mậu đồng 
với âm trên, hoặc là viết từ bộ thảo viết thành chữ 
mậu, giải thích dùng cũng đồng nghĩa. 

Sưu dương: Ngược lại âm trên là tương lưu. Đỗ 
Dự chú Tả Truyện răng: sưu là tìm kiếm ân náu. 
Sách Luận ngữ cho răng: người ây không biết Ở 
đầu mà tìm kiêm. Không An Quốc chú giải rằng: 
sưu là â ân trôn. Sách Phương Ngôn cho răng: tìm 
câu, chính là ở trong nhà mà còn tìm câu ở đâu gỌI 
là sưu. Tự Thư cho răng: tìm kiếm. Sách Thuyết 
Văn cho răng: có quá nhiêu ý, chữ viết từ bộ thủ 
thanh sưu. Cũng việt chữ sưu. Sưu ngược lại âm 
tảng câu. Nay văn thường hay dùng, phân nhiêu 
việt từ bộ cửu viết thành chữ sưu. Nay theo lệ sách 
viết biên thể chắng phải chánh thể. Ngược lại âm 
dưới là dưỡng chương. Không An Quốc chú giải 
sách Thượng Thư răng: dương là đưa lên, nhắc lên. 
Trịnh Tiến chú giải Mao Thi Truyện rằng: nước 
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bắn lên. Vương Dật chú giải sách Sở Từ rằng: 
khoát lên mình. Sách Thuyết Văn cho răng: bay 
lên. Chữ viết từ bộ thủ thanh dương. Chữ dương từ 
bộ thả đến bộ vật âm dường đồng với âm trên. 
Trong kinh văn viết từ bộ phộc viết thành chữ 
dương chữ cô, âm phộc. Ngược lại âm phổ bốc, 
nay văn viết tĩnh lược. 


KINH BẢO TRÌNH ĐÀ-LA-NI QUYỀN 1 

Di duyệt: Ngược lại âm trên là dĩ chị. Theo 
Mao Thị Truyện cho răng: đi duyệt là vui vẻ vừa 
lòng. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: đi là vui vẻ. Sách 
Thuyết Văn cho răng: chữ viết từ bộ tâm thanh di. 
Ngược lại âm dưới là duyên quyết. 

Lệ thanh: Ngược lại âm lực trệ. Đỗ Dự chú giải 
Tả Truyện rằng: lệ là mạnh mẽ. Vương Dật chú 
giải sách Sở Từ rằng: lệ là mạnh mẽ dữ dội. Sách 
Nhĩ Nhã cho răng: lệ là làm, khích lệ. Quảng Nhã 
cho răng: chữ viết từ bộ hán thanh vạn âm hán là 
âm hản. Kinh văn viết từ bộ nghiễm viết thành chữ 
lệ, là chẳng phải vậy. 

Tuần hiểm: Ngược lại âm trên là tuần tuần. 
Không An Quốc của giải sách Thượng Thư rằng: 
tuân là núi cao lớn. Quách Phác chú giải sách Nhĩ 
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Nhã răng: tuân là núi dài. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: chữ tuân là viết tuần cho rằng: núi cao hiểm 
trở, chữ việt bộ sơn thanh tuấn. Sách Thượng Thư 
viết chữ tuân này, cũng viết chữ tuần này cũng viết 
chữ tuần. Nay trong kinh văn viết chữ tuân này. 
Chánh Tự xưa nay cho răng: chữ tuần này, nhưng 
vì viết lược bớt. Âm tuần, ngược lại âm thât tuân. 
Ngược lại âm dưới là hiếp nghiễm. Sách Chu Dịch 
cho răng: vùng. đất có núi sông hiểm trở đôi núi 
chập chùng. Có Dã Vương cho răng: hiểm cũng 
giông như là trở. Nghĩa ngăn chướng ngại. Sách 
Thuyết Văn cho răng: hiểm là khó khăn chữ viết từ 
bộ phụ thanh hiểm. Trong kinh viết bộ sơn viết 
thành chữ hiểm này là chăng phải. 

Xuyên khuyết: Ngược lại âm khuyên duyệt. 
Thiên Thương Hiệt cho răng: khuyết là hao tôn, có 
chỗ hở, khe hở. Sách Thuyết Văn cho răng: khuyết 
là đô đựng bị vỡ. Chữ viết từ bộ phữu thanh quyết 
cũng viết chữ khuyết này. 

Thông duệ: Ngược lại âm quan huệ. Đã 
thích nghĩa trong kinh Kim Quang Minh tối tên? 
Vương. Quyên thứ sáu đã giải đây đủ rôi. 

Vấn tấn: Ngược lại âm tân tân. Theo Mao Thị 
Truyện cho răng: tân là hỏi thăm tin tức. Trịnh Tiển 
chú giải Mao Thị Truyện rằng: dùng cánh chim để 
bay đến lây tin tức. Lưu Bệ cho răng: hỏi thăm 
thành thật gọi là tấn. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
hỏi thăm. Chữ viết từ bộ ngôn thanh tân. 
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Ngạo mạn nai: Ngược lại âm trên ngao cáo. 
Không An Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: 
ngạo mạn là không thân thiện. Đỗ Dự chú giải Tả 
Truyện rằng: ngạo là không cung kính. Quảng Nhã 
cho răng: 

ngạo mạn. Sách Thuyết Văn cho răng: chữ viết 
bộ nhơn thanh ngạo. Trong bôn kinh viêt từ bộ tâm 
viết thành chữ ngạo là sai lầm ở trong. Ngược lại 
âm biến biện. Cô Dã Vương cho rắng: mạn là khác 
hơn khinh thường. Sách Thuyết. Văn cho rằng: mạn 
là tính tình không sợ. Chữ viết từ bộ tâm thanh 
mạn, âm mạn là âm vạn. Ngược lại âm dưới là nãi 
đại. Có Dã Vương cho rằng: nại cũng giống như có 
thể có khả năng. Sách Thuyết Văn cho rắng: viết 
chữ nại là chữ cô, viết từ bộ sam đến bộ nhi. Lại 
gọi là hoặc viết từ bộ thôn viết thành chữ nại, cho 
răng các pháp đều nhãn nại chịu đựng có thê vượt 
qua, cho nên viết từ bộ thốn. 

Mặc nhiên: Ngược lại âm mang bắc. Có Dã 
Vương cho Tăng: mặc là không nói ra. Sách Ung 
Chiêu cho răng: mặc mặc là buôn buôn bắt đặc chí. 
Chí không toại ý, không vừa lòng. Chánh Tự xưa 
nay viết từ bộ khâu thanh mặc, cũng viết chữ mặc 
này. Sách Khảo Thanh cho răng: viết chữ mặc này, 
nghĩa là mặc mặc nghĩa là chí không toại, hoặc là 
viết chữ mặc này nghĩa cũng đồng. 

Kỹ nữ: Ngược lại âm ký ÿ. Thiên Thương Hiệt 
cho răng: kỹ là người phụ nữ đẹp. Sách Khảo 


1418 SỰ VỰNG 6 


Thanh cho răng: người phụ nữ đi làm trò vui. Sách 
Thuyết Văn cho rắng: chữ viết từ bộ nữ thanh kỹ. 
Văn sau giải thích kỹ là vui v.v... đều đông. 

Hý lạc: Ngược lại âm hy ý. Theo Mao Thị 
Truyện cho răng: hý là nhàn nhã vui vẻ đi du hý. 
Quảng Nhã cho răng: hý là vui vẻ hả hệ, thí cho. 
Sách Thuyết Văn cho răng: chữ viết từ bộ qua 
thanh hý. Âm hý là âm hy. Ngược lại âm dưới là 
âm lang các. 

Đảm trong đảm: Ngược lại âm trên là thiêm 
lam. Quảng Nhã cho răng: đảm là gánh vác. Sách 
Thuyết Văn cho răng: chữ viết từ bộ thủ thanh 
đảm. Dưới là chữ đảm khứ thanh, cũng từ bộ thủ 
âm đảm là âm chiêm. 

Huyễn thuật: Ngược lại âm trên là hoàn mạn. 
Ngược lại âm dưới là thân luật. Sách Trang Tử cho 
rằng: thân luật. Sách Trang Tử cho răng: trong tâm 
thuật ra hình tướng. Trịnh Huyền cho răng: thuật 
giống như nghệ, tức là nghệ thuật. Theo Hàn Thị 
Truyện cho răng: thuật là phương pháp. Sách 
Thuyết. Văn cho rằng: con đường trong thôn ấp. 
Chữ viết từ bộ hành thanh thuật, âm thuật ngược 
lại âm trình luật. 

Thụy ứng: Ngược lại âm trên là thùy loại. Cô 
Dã Vương cho răng: là vua có nhiêu đức nên cảm 
ứng đến càn khôn lây đức tin cảm ứng đến trời đất. 
Thiên Thương Hiệt cho rằng: thụy ứng là điểm tốt 
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lành. Sách Thuyết Văn cho răng: thụy là lây ngọc 
làm tin, chữ việt từ bộ ngọc thanh đoan, âm đoan 
là âm đoan. (T429) 

Tỳ lam: Ngược lại âm lãm hàm, tiếng Phạn. 
Gió thối mãnh liệt, gió lớn. 

Bậc vũ: Ngược lại âm bồ mạo. Theo Mao Thi 
Truyện cho răng: gió thối mây tụ lại thành ra mưa 
như thác nước đô. Sách Thuyêt Văn cho răng: mưa 
quá mau chữ viết từ bộ thủy thanh bộc. Bốn kinh 
viêt bạo, nghĩa khơi phô là bạo. 

Qua sàm: Ngược lại âm trên là trúc qua. Tự 
Thư cho răng: qua là đánh gõ. Theo Thanh Loại 
cho rằng: vật va nhau, chạm, đâm vào đánh nhau. 
Ngụy Chí cho răng: chặt đốn gãy chân của người. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ ViỆt từ bộ trúc việt 
thành chữ trúc cho rằng: tận là hết vậy. Ngược lại 
âm dưới là sĩ hàm. Sách Hoài Nam Tử cho răng: 
khắc vào bắp chân, da cơ bắp, VẾt thương ngoài da 
bị chảy máu. Bì Thương cho răng: cây kim loại 
châm vào đầu. Sách Thuyết Văn cho răng: cây quá 
nhọn bén, chữ viết từ bộ kim thanh sàm. Âm sàm 
đồng với âm trên. 

Nguyệt sam: Ngược lại âm sam tạc. Chánh Tự 
xưa nay cho răng: sam là cái phảng có lưỡi lớn. 
Chữ viết từ bộ kim thanh tam, âm sam là âm sam. 

Khúc liêu: Ngược lại âm liễu túc. Quảng Nhã 
cho răng: liêu nhận lấy sắp xếp chỉnh lý. Theo 
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nghĩa kinh, chữ khúc liêu hợp nghĩa dụng cụ khiêu 
chiến, chăng phải nghĩa thủ lý. Kiểm lại các chữ 
trong sách đêu đồng đều cùng với nghĩa trong kinh 
ý nghĩa quái lạ. Gọi đây là loại binh khí ngày xưa 
giống như cây gươm, cây kích, tợ như cây mâu mà 
lưỡi cong lại như cây thương vậy. 

Đoản sóc: Ngược lại âm song tróc. Quảng Nhã 
cho rằng: sóc là cây giáo dài. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: Chữ viết từ bộ mâu thanh tiêu. Bồn kinh viết 
từ bộ một viết thành chữ sóc là tên của loại cây, 
chăng phải loại binh khí văn sau quyền thứ tư, giải 
thích trong bộ cũng đồng. 

Ê ám: Ngược lại âm trên là. Quảng Nhã cho 
rằng: ế là bị chướng ngại che lập. Sách Thuyết Văn 
cho rằng: chữ viết từ bộ vũ đến bộ y âm é đồng với 
âm trên. 


KINH BẢO TRÌNH ĐÀ-LA-NI QUYỀN 2 

Vô khan: Ngược lại âm lặc nhàn. Bì Thương 
cho răng: khan là 

chọn lực. Chánh Tự xưa nay nghĩa cũng đồng: 
là yêu tiếc tài của, khó mà cho ra, gọi là keo kiệt, 
bón xén. Chữ viết từ bộ cách thanh khan. Bốn kinh 
viết từ bộ tâm viết thành chữ khan là văn thường 
hay dùng, âm khan cũng đông âm lân là âm lận. 
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Phân tế: Ngược lại âm trên là phần vấn. Cô Dã 
Vương cho răng: phân cũng giông như là giới hạn. 
Sách Thuyết Văn cho răng: phân biệt. Chữ viết từ 
bộ bát đến bộ đao. Ngược lại âm dưới là tê cương. 
Tự Thư cho rằng: tế là phân đoạn ra. Chánh Tự xưa 
nay viỆt từ bộ đao thanh tê. Bốn kinh viết tê là hòa 
điệu băng nhau vậy. 

Tịch tịnh: Ngược lại âm trên là tình lịch. Sách 
Phương Ngôn cho rằng: tịch là an tĩnh. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: tịch là chỗ không có tiếng 
người. Chữ viết từ bộ miên thanh lịch. Âm miên là 
âm miên. Âm tịch là âm tịch. Trong kinh văn viết 
chữ tịch là văn thông dụng cũng việt chữ tịch này. 

Tần phân: Ngược lại âm trên là thất tân. Ngược 
lại âm dưới là phù văn, chữ và nghĩa. Phân hai bên 
của chữ Hán đêu đã giải thích nơi kinh Kim Quang 
Minh Tôi Thăng Vương. Quyền thứ bảy. 

Tỷ Ấn: Ngược lại âm trên là tư thủ. Trịnh 
Huyền chú giải sách Chu Lễ răng: tỷ là ấn. Ứng 
Chiều chú giải sách Hán Thư răng: tỷ là ngọc làm 
tin. Sách Tế Ung Độc đoán cho răng: ân Của vua, 
lây ngọc thời xưa tự làm tôn ty. Vua Tân Thủy 
Hoàng vê sau giữ lại riêng cho vua. Sách Thuyết 
Văn cho rằng: chỉ có vua dùng â ân này. Chữ việt từ 
bộ thổ thanh nhĩ. Nay truyền thừa viết từ bộ ngọc 
viết thành chữ tỷ. Ngược lại âm dưới là nhân tấn. 
Thiên Thương Hiệt cho rằng: ấn chương. Sách Hán 
Thư cho răng: các vua chư hâu dùng ân hoàng kim. 
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Sách Thuyết Văn cho răng: ấn là người giữ quyên 
chấp. chính, chỗ g1ữ làm tin, chữ viết từ bộ trảo đến 
bộ tiết âm tiết là âm tiết. 

Đâu tranh: Ngược lại âm trên là đầu đậu. Thiên 
Thương Hiệt cho rằng: tranh đâu đó là binh tướng 
chiến đâu công kích. Sách Luận ngữ cho răng: khí 
huyết Cang cường mới ngăn được tranh đấu. Sách 
Thuyết Văn cho răng: đầu là hai bên øặp nhau. Chữ 
viết từ bộ đâu đến bộ đoạn thanh đoạn. Cũng viết 
từ bộ đâu đến đậu viết thành chữ đâu, âm đâu đồng 
với ầm trên, âm đoạn là âm trác. 

Mẫu chỉ: Ngược lại âm trên là mâu hậu. Thiên 
Thương Hiệt cho răng: mẫu là vị tướng dùng ngón 
tay để ra lệnh. Giả Quy chú giải sách Quôc ngữ 
răng: mẫu là ngón tay cái lớn. Sách Thuyết Văn 
cho rằng: chữ việt từ bộ thủ thanh mâu. Bốn kinh 
viết từ bộ mộc viết thành chữ mẫu là chắng phải. 

Đào thoán: Ngược lại âm xâm loạn. Có Dã 
Vương cho rằng: Thoán cũng giông như chữ đào. 
Quảng Nhã cho rằng: thoán là che giấu. Sách Nhĩ 
Nhã cho rằng: thoán là che đậy. Sách Thuyết Văn 
cho răng: thoán là ân nập. Chữ viết từ bộ thử ở 
trong bộ huyệt âm tích ngược lại âm thô loan. 

Manh minh: Ngược lại âm trên là mạch canh. 
Sách Thuyết Văn cho răng: con mắt không có con 
ngươi. Chữ viết từ bộ mục đến bộ manh manh cũng 
là thanh. Ngược lại âm dưới là mịch bình. Quách 
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Phác chú giải sách Nhĩ Nhã rẵng: minh là mờ tối. 
Sách Thuyết. Văn cho răng: minh là u tối. Chữ viết 
từ bộ nhựt đến bộ lục âm mịch. Thanh hậu. 
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Ấp hận: Ngược lại âm cấp. Vương Dật chú giải 
sách Sở Từ răng: Uất hận nên trên mặt lộ vẻ buồn 
rầu. Thiên Thương Hiệt giải thích rằng: ấp là dáng 
điệu buôn buôn không thoái mái. Sách Thuyết Văn 
cho rằng: ấp là không an, chữ viỆt từ bộ tâm thanh 
ập. Ngược lại âm dưới là ngận cần. Thiên Thương 
Hiệt cho răng: hận là oán. Cố Dã Vương cho răng: 
Ý không sảng khoái gọi là hận, chữ việt từ bộ tâm 
thanh cân. 

Âm tế: Ngược lại âm ty duệ. Đã giải thích đây 
đủ rôi trong kinh Kim Quang Minh Tối Thắng 
Vương. Trong kinh vốn viết chữ tế này là chắng 
phải. 

San-nhĩ-nh]-ca: âm nhĩ là âm nĩ-dĩ, âm nhị 
ngược lại âm di-tỳ, tiếng Phạn. Tên của cõi trời. 

Tân thích: Ngược lại âm trên tân tân. Cô Dã 
Vương cho rằng: Tân thích là cau mày nhăn nhó 
buôn rầu không vui. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
chữ viết từ bộ ty thanh tân. Bồn kinh viết từ bộ 
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khẩu viết thành chữ tần đó là chăng phải. Ngược 
lại âm dưới là tửu dục. Sách Phương Ngôn cho 
rằng: tiếng thở than, thẹn thùng, hồ thẹn. Sách Bát 
Nhã cho răng: xâu hồ. Chánh Tự xưa nay viết từ 
bộ khâu thanh thích, cũng viết chữ thích lô. Nghĩa 
là bày ra, lộ ra. Trong bồn kinh viết từ bộ nhơn viết 
thành chữ thích này là chăng phải. 

Nhu âm: Ngược lại âm như chu. Mao Thi 
Truyện cho răng: áo da cừu non mềm mại nhu 
nhuyễn gọi là nhu, cũng gọi là thấm ướt, trơn 

mịn, theo chuẩn nghĩa của hợp hợp là viết từ bộ 
nhơn viết thành chữ nhu này. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: nhu là mêm mại, viết từ bộ nhơn âm nhu 
nhược âm tu. 

Đao tháng: Ngược lại âm thương loạn, văn 
thường hay dùng và sách Quảng Nhã cho răng: gọi 
là ném. Tự Thư cho Tăng: ném cây giáo ra xa. 
Chánh Tự xưa nay viết từ bộ mâu thanh tán, cũng 
viết chữ tán. Bốn kinh viết từ bộ thủ đến bộ tán 
cũng viết thảng này là chắng phải. 

Tức toái: Ngược lại âm tô hội. Quảng Nhã cho 
rằng: toái là đập vỡ vụn ra hư hoại, rời rạc tán vụn. 
Sách Thuyết Văn cho răng: toái là cháo nhừ, chữ 
viết từ bộ thạch thanh túy. 

Hoàn giáp: Âm trên là hoạn. Đỗ Dự chú giải Tả 
Truyện răng: hoàn là xâu xuyên suốt qua. Giả Quỳ 
chú giải sách Quốc ngữ răng: hoàn là áo giáp. Sách 
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Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ thủ đến chữ 
hoàn thanh tính. 

Phần phúc: Ngược lại âm dưới là bằng mục. 
Theo Hàn Thị truyện cho rằng: mùi thơm, âm 
nghĩa giải thích quyên thứ mười bảy đã giải thích 
TÔI. 

Lôi bao: „ Ngược lại âm lung giác. Bạch Hồ 
Thông cho răng: nói là bạo tức là mưa đá. Hợp khí 
âm chuyên tỉnh kết đọng lại hợp làm ra mưa đả. 
Trịnh Huyễn chú giải sách Lễ Ký rằng: khí dương 
làm mưa, khí âm khởi lên áp bức làm ngưng đọng 
lại mà làm ra mưa đá. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
bạo là mưa đá, chữ viết từ bộ vũ thanh bao. 

Nhất trích: Ngược lại âm đỉnh lịch. Cô, Dã 
Vương cho rằng: trích là giọt nước nhỏ xuông. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: búng giọt nước bắn ra, 
chữ viết từ bộ thủy trích. Bốn kinh viết chữ trích là 
sai lâm. 

Bào viêm: Ngược lại âm trên là phô bao. Quảng 
Nhã cho rằng: bào là nước chảy. Sách Thuyết Văn 
cho rằng: tên nước. Theo trong kinh văn vIÊt huyễn 
bào viêm, tức là loại bong bóng, nồi trên mặt mưa 
mà sinh ra, khi gặp gió thì diệt mắt, văn thường hay 
dùng gọi là bong bóng nước, nói là tánh động VÔ 
thường, giã huyền như bọt nước, con người sông ở 
trên đời có sanh tức phải có diệt, không thê chắc 
chắn lâu dài giống như loại bong bóng, bọt nước 
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này vậy. Sách Thuyết Văn viết từ bộ thủy thanh 
bao. Chữ dưới là viêm là khen ngợi cùng với chữ 
diễm cũng đồng. 

Trữu lượng: Ngược lại âm trên là điều liễu. 
Sách Thuyết Văn cho răng: Trữu là khuýu tay. Chữ 
viết từ bộ nhục đến bộ thôn. Thỗn nghĩa là tắc tay 
tắc miệng, âm dưới là lượng. 

Hội thị: Ngược lại âm trên là hoài nội. Sách 
Thuyết Văn cho răng: hội là rồi loạn. Chữ viết từ 
bộ tâm thanh hội. Ngược lại âm dưới là minh hiệu. 
Tự Thư cho răng: thị cũng là tạp loạn. Văn Tự Điển 
cho răng: hỗn tạp, lo buôn, không yên tịnh là người 
ở chô gân chợ, chữ hội ý. Trong bồn kinh viết chữ 
bính là chắng phải. 

Tường diệp: Ngược lại âm trên là tương dương. 
Ngược lại âm dưới là điềm diệp. Đỗ Dự chú giải 
Tả Truyện răng: người con gái đứng bên vách 
tường. Sách Thuyết Văn cho răng: người con gái 
dựa trên vách tường thành. Chữ viết từ bộ thổ 
thanh diệp, ầm viên ngược là âm viên. 

Lâu lễ: Ngược lại âm dưới là lô cô. Giải thích 
tên gỌI là lỗ, tức là lộ ra ngoài. Trên nóc nhà không 
che nên lộ ra ngoài. Cho nên run sợ chống đỡ. Sách 
Thuyết Văn cho răng: cây thuẫn dùng đề chỗng đỡ 
binh khí ngày xưa. Chữ viết từ bộ mộc thanh lỗ, 
cũng viết chữ lỗ này đông nghĩa. 

Dục trích: Ngược lại ầm trương cách. Thiên 
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Thương Hiệt cho răng: trích là năm lấy giữ lại. 
Sách Thuyết Văn cho răng: trích là hái quả trên cây 
xuống. Nghĩa thật một gọi là dùng ngón tay bới 
móc chỉ gần. Chữ viết từ bộ thủ thanh trích. Trong 
kinh văn viết chữ trích này, cũng viết chữ trích, 
ngược lại ầm trình kích. 

Cao khốc: Ngược lại âm trên là hiệu cao. Sách 
Thuyết Văn cho răng: cao là tiếng sâm rồng, tiếng 
tru. Chữ viết từ bộ thanh cao chữ cao, từ chữ bạch 
thanh phong âm phong là âm tao. Trong bồn kinh 
viêt cao này là văn thường hay dùng. 

BI áo: Ngược lại âm ô lão. Sách Khảo Thanh 
cho rằng: áo là buôn râu thống khô, oán hận. Đã 
giải thích kinh Kim Quang kinh Tối Thắng Vương 
TÔI. 
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Chiến lật: ngược lại âm lân thật Quách Phác 
cho răng: chiến lật là lo buôn. Sách Thượng Thư 
cho răng: lo sợ nguy hiểm. Sách Trang Tử cho 
rằng: Chân động run rẫy. Văn Tự Điền cho răng: 
chữ viết từ bộ tâm thanh lật. 

Hủy Tử: Ngược lại âm tứ thử. Hàn Thi truyện 
cho răng: tử là dáng mạo không thiện. Quách Phác 
cho răng: lăng nhục người hiền, thay thế 
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kẻ gian, trộm cướp đốt cháy hừng hực. Các chữ 
trong sách Thuyết Văn cho răng: chữ viết từ bộ 
huyên viết thành chữ tử, nghĩa cũng đồng chữ 
huyên là âm huyên. Bồn kinh viết từ bộ khâu viết 
thành chữ tử, văn thông dụng thường hay dùng. 

Nguyện thính: Ngược lại âm thể kinh. Không 
An Quốc chú giải sách Thượng Thư răng: thính là 
nghe giám sát phải, trái. Sách Thuyết Văn cho 
răng: nghe lời dạy bảo. Chữ viết từ bộ đức, bộ nhĩ 
thanh nhậm, chữ là chữ đức xưa, âm nhậm là âm 
nguyện. 

Tích cùng: Ngược lại âm trên là tỳ diệc. Theo 
Mao Thị Truyện cho răng: tích là vỡ tim. Quách 
Phác cho răng: tích là đâm ngực. Hiểu Kinh cho 
rằng: đâm ngực khóc than nước mắt chứa đây cả 
thùng. Chánh Tự xưa nay cho răng: chữ viết từ bộ 
thủ thanh tích. Bồn kinh viết từ bộ túc viết thành 
chữ tích này là sai lâm. Ngược lại âm dưới là dung 
chủng. Trịnh Huyền chú giải sách Lễ Ký răng: đô 
đựng chứa gọi là dũng. Giống như mộ của Nho Tử. 
Cô Dã Vương cho răng: dũng là đón chơn té ngã 
nhào xuống đất. Sách Thuyết Văn cho răng: dũng 
là nhảy vọt lên, chữ việt từ bộ túc thanh dũng â âm 
đồng với âm trên. Đồ đựng chứa, cũng gọi là từ bộ 
túc xưa, viết cũng thông dụng. 

Sô-ma: Ngược lại âm sở câu, tiếng Phạn. Sách 
Thuyết Văn cho răng: chữ viết từ bộ Khảo Thanh 
xô. Bồn kinh viết chữ sô này là văn thường hay 
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dùng. 

Tăng thái: Ngược lại âm trên là tường dăng. 
Sách Thuyết Văn cho răng: là mảnh lụa thưa màu 
trăng. Chữ viết từ bộ mịch thanh tăng. Ngược lại 
âm dưới là thương tế. Sách Thượng Thư cho răng: 
lây năm màu sắc bóng láng hòa trộn với năm màu 
dệt thành mảnh lụa. Sách Khảo Công Ký ghi răng: 
năm màu hòa trộn gọi thái. Sách Thuyêt Văn cho 
rằng: chữ viết từ bộ mịch thanh thái. 

Y dược: Ngược lại âm trên là ÿ kỳ. Sách Thuyết 
Văn cho rằng: y là người thây thuộc trị bệnh, chữ 
viết tỪ bộ dậu thanh y, hoặc là viết tỪ bộ vu viết 
thành chữ y cũng thông dụng, văn thường hay dùng 
âm y là âm y này. 

Ý cốc: Ngược lại âm trên là khi ý. Sách Thuyết 
Văn cho răng: ý là tâm vải lụa có vân, có sọc. Chữ 
viết từ bộ mịch thanh ký. “Ngược lại âm dưới là 
hồng lộc. Sách Chiến Quốc sách chỉ rằng: lo sợ 
mât nước, yêu quí nhơn dân không giông như yêu 
tiếc mảnh lụa. Sách Thuyết Văn cho răng: dùng sợi 
dậy buộc chặt rôi đem nhuộm xong mở ra là mảnh 
lụa có vân có sọc. Chữ viết từ bộ mượn thanh cố. 
Ngược lại âm không giác âm phược, ngược lại âm 
trang quyền. 

Nhĩ đang: Âm dưới là đang. Bì Thương cho 
rằng: đang là lỗ tai đầy đủ. Giải thích tên gọi là xỏ 
xuyên qua tai cho hạt châu vào gọi là đang, gọi là 
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vật báu trang sức nơi tai gọi là khuyên tai. Sách 
Thuyết Văn cho răng: chữ viết từ bộ ngọc thanh 
đang. 

Hoàn xuyến: Ngược lại âm trên là hoạt loan. 
Trịnh Huyền chú giải sách Đồng LỄ răng: Hoàn là 
cái vòng tròn. Quảng Nhã cho răng: đoàn thể. Sách 
Thuyết Văn cho răng: chữ viết từ bộ ngọc đến chữ 
hoàn, thanh tĩnh. Ngược lại âm dưới là xuyên 
luyên. Sách Vận Anh cho rằng: xuyến là cái vòng 
đeo tay. Tục truyền sách Hán Thư ghi rằng: Tôn 
Trình Đăng lập Thuận làm vua, vua mới ban tặng 
cho Trình Đăng xe, ngựa, vàng, xuyến vậy. Chánh 
Tự xưa nay việt từ bộ kim thanh xuyên. Bốn kinh 
viết từ bộ ngọc viết thành chữ xuyên này là saI. 

Bồ hoạch: Ngược lại ầm hồ cố. Sách Khảo 
Thanh cho răng: bố hạch là ban rải ra rất nhiều. 
Sách Thuyết Văn cho răng: nước chảy từ mái nhà 
xuống. Chữ viết từ bộ thủy thanh hoạch, âm hoạch 
ngược lại âm ô nhược. 

Lăng nghiêm: Ngược lại âm trên là lặc hăng, 
tiếng Phạn. Đường Huyện Trang cho răng: rất sâu 
xa. 

Hữu yếm: Ngược lại âm y diễm, tục tự dùng sai 
chữ. Chữ viết đúng thể từ bộ hắc viết thành chữ 
yếm. Sách Tập Huân cho rằng: phàm nốt ruôi đen 
đó có màu sắc như hạt châu, có màu đỏ đó trên là 
có tướng phước đức kiết tường. Có màu đen đó là 
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tướng thấp hèn chỗ che giấu trong áo thì tốt hiển lộ 
hoặc là không tốt. 

Quyên hạ: Ngược lại âm quỳ viên. Chăng phải 
bôn chữ dùng sai. Chữ đúng thể từ bộ hiệt, VIỆT 
thành chữ quyên. Sách Khảo Thanh cho rằng: 
quyên trên mặt xương øò má, dưới con mắt, phía 
trước tai vậy. Chánh Tự xưa nay cho rằng: quyền 
là xương øò má, chữ viết từ bộ hiệt thanh quyên 
âm quyền là âm quỳ cũng đều tên khác của âm 
quyên vậy. (T430) 

Hữu tỳ: Ngược lại âm tự tử. Lưu Hoàn cho 
rằng: viên ngọc có tỳ vết nhỏ. Sách Thuyết Văn 
cho răng: tỳ bệnh tật nhỏ. Chữ viết từ bộ tật thanh 
thử âm tật. Ngược lại âm nữ cách. Văn sau giải 
thích nốt ruồi đen trên mặt v.v... chữ cũng đông 
nghĩa. 

Chủy tình: „Ngược lại âm trên là túy duy. Sách 
Nhĩ Nhã cho răng: cái mỏ con chim non. Cũng gọi 
là doanh thất đông bích. Quách Phác cho răng: 
doanh thật và đông bích là bốn chòm sao giỗng như 
mỏ con chim non. Bởi vậy cho rằng cái tên. Chánh 
Tự xưa Tay cho răng: chữ viết từ bộ giác thanh thử. 

Nhất trách thủ: Ngược lại âm trang cách. 
Quảng Nhã cho răng: trách là trương ra, mở ra. 
Chánh Tự xưa nay cho răng: chữ việt từ bộ thạch 
thanh trách. Bốn kinh viết từ bộ túc viết thành chữ 
trách này là chăng phải. 
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Tiểu vưu: Ngược lại âm hữu câu. Bì Thương 
cho rằng: vưu là bệnh trên da kết lại giống như là 
nốt ruôi. Sách Trang Tử cho răng: gân trên mặt thịt 
dư thừa. Trong kinh Sơn Hải cho răng: các thứ trợ 
giúp có loại cá hoạt có thể ăn được gọi là vưu, hoặc 
là viết ưu. Nay văn thường hay dùng gọi là hâu. 
Sách Thuyết Văn cho răng: việt chữ vưu gọi là thịt 
dư thừa. Chữ viết từ bộ nhục thanh vưu. Cũng viết 
từ bộ tật viết thành chữ vưu này. Trong bốn kinh 
viết vưu này là chăng phải. 

Khoả dĩ hạ: Ngược lại âm trên là khoa hóa. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: khỏa là xương đủi trên, 
chữ việt từ bộ cốt thanh quả. Bốn kinh viết từ túc 
viết thành chữ khoa này nghĩa là chân bước qua 
nhảy vượt qua. Chăng phải nghĩa chữ khỏa là 
xương đùi, âm bê. Ngược lại âm tỳ mễ. Am thuyền 
ngược lại â âm tiết hoa, hoặc là viết chữ khỏa này. 

Thệ sắc trá: Ngược lại âm chiết giá. Tiếng 
Phạn. Tên của ngôi sao. Đường Huyện Trang gọi 
là sao tâm tĩnh. 

Bề nội: Ngược lại âm trên là chuế mễ. Sách Lễ 
Ký cho rằng: Ở dưới không có ép xương đùi. Sách 
Thuyết Văn cho răng: viết chữ bề gọi là đùi ngoài 
chữ viết từ bộ cốt thanh tỳ. Bốn kinh viết chữ bể 
văn thường hay dùng, âm bể ngược lại âm bệ mê. 

Đoan thượng: Ngược lại âm là đoan nhuyễn. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: đoan là bắp chân, ruột 
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già. Chữ viết từ bộ nhục thanh đoan. Bốn kinh viết 
từ bộ tỳ viết thành chữ tỳ này chắng phải, hoặc là 
viết đoan thỉ cũng thông âm đoan là âm đoan. 

A-thắp-tỳ-nhị: Ngược lại âm trên là thi thập. 
Ngược lại âm dưới là ni thực, tiếng Phạn. 

Ngư miết: Ngược lại âm tiên diệt. Sách Chu Lễ 
cho răng: miết là con ba ba xương ngoài mà thịt 
bên trong. Sách Lã Thị Xuân Thu cho răng: con ba 
ba nó tròn mà có sáu ngón chân có hạt châu. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: con ba ba ăn loại côn trùng, 
hoặc là ăn cá, sông vùng nước cạn. Chữ viết từ bộ 
mãnh thanh miệt. Sách Tự Thư viết chữ miết này. 
Bốn kinh viết từ bộ ngư viết thành chữ miết này. 
Bốn kinh viết từ bộ ngư viết thành chữ miết, cũng 
là văn thường hay dùng âm tệ là âm tệ am mãnh, 
ngược lại âm manh cảnh. 

Lưu phiêu: Ngược lại âm thất diêu. Cố Dã 
Vương cho răng: phiêu cũng giống như lưu. Sách 
Thuyêt Văn việt chữ phiêu, nghĩa là nội trên 

mặt nước. Chữ viết từ bộ phiêu viết thành chữ 
phiêu này là chắng phải. 

Khô hạc: Âm hạc, nghĩa đã giải thích. Trong 
kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương phẩm 
trường lưu thủy. 
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Môn quắc: Ngược lại âm vu hức. Không An 
Quốc chú giải Quốc ngữ răng: quặc là L giới hạn của 
ngưỡng cửa. Sách Thuyết Văn cho răng: chữ viết 
từ bộ môn thanh hoặc. 

Mạc-hô-luật-đa: Âm trên là mộ, âm giữa là hồ 
cô. Tiếng Phạn gọi là phân thời gian. 

Hoặc thụ: Ngược lại âm thù nhũ. Cô Dã Vương 
cho răng: chữ thụ viết đúng là từ bộ dậu. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: thụ là đứng thăng, chữ viết 
bộ khan thanh đậu. Bồn kinh việt từ bộ lập. viết 
thành chữ thụ, văn thường hay dùng, âm khan 
ngược lại âm khâu øian. 

Sái nhuận: Ngược lại âm trên là thúc hạ. Sách 
Sở Từ cho răng: phủi sạch bụi phơi cho khô nước 
mưa. Sách Khảo Thanh cho răng: phơi khô rãi 
nước. Sách Thuyết Văn cho răng: chữ sái cũng 
giộng như can. Nghĩa là phơi hong cho khô, chữ 
việt từ bộ thủy thanh lệ, âm tân là âm tín. 

Văn trụ: Ngược lại âm trên là văn. Theo Thanh 
Loại cho răng: vãn là lôi kéo dẫn dắt. Sách Thuyết 
Văn cho răng: vấn là kéo chiếc xe. Chữ việt từ bộ 
xa thanh văn. Bồn kinh viết từ bộ thủ viết thành 
chữ văn cũng thông dụng. Văn sau giải thích chữ 
văn động đều đồng như đây giải thích. 

Câu khanh: Ngược lại âm trên câu hậu. Sách 
Khảo Công Lý cho rằng: giữa cái giếng rộng bốn 
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thước, sâu bỗn thước, øọI là câu. Trịnh Huyền chú 
giải sách Chu LỄ rằng: thửa ruộng mười phu hai 
lân có cái rảnh nước, chỗ làm cho thông ra sông. 
Sách Thuyết Văn cho răng: rãnh nước làm thông 
ra. Chữ viết từ bộ thủy thanh cầu. Bồn kinh viết từ 
bộ thô viết thành chữ câu là chắng phải âm cấu 
cũng đông. Ngược lại âm dưới là khách canh. Sách 
Nhĩ Nhã cho rằng: khanh là cái hầm lớn. Thiên 
Thương Hiệt cho răng: khanh là cái hang, bị rơi 
vào trong cái hang. Chánh Tự xưa nay viết từ bộ 
phu thanh khanh. Bốn kinh viết từ bộ 

thổ viết thành chữ khanh, cũng thông dụng, âm 
khanh là âm khanh. 

Bạo lưu: Ngược lại âm trên là bao báo. Sách 
Khảo Thanh cho rằng: bạo là đột nhiên mưa. Sách 
Văn Tự Điển nói rằng: nước các con sông lớn nhỏ 
đều dâng cao chảy xiết. Chữ viết từ bộ thủy thanh 
bao. Chữ bạo sách Thuyết Văn cho răng: từ bộ 
nhựt đến bộ xuất đến bộ phong đến chữ nô. Bồn 
kinh viết chữ bạo này là văn thường hay dùng, âm 
nô. Ngược lại âm câu bệ, âm thảo, ngược lại âm 
đao. 

Kiên ngạch: Ngược lại âm ngạch hạnh. Quảng 
Nhã cho răng: ngạch kiên là bên chắc. Tự Thư cho 
rằng: nhà lao. Chữ viết từ bộ cánh thanh cánh. 
Khảo Thanh cho răng viết chữ ngạch này cũng 
đồng bốn kinh viết từ bộ ngang viết chữ ngạch 
đúng chữ cô. 
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Quy ngôn: Ngược lại âm trên là qui hủy. Cô Dã 
Vương cho răng: quỹ là dỗi trá, quỹ quyệt, mưu 
gạt, giông như là kỳ quái. Sách Hoài Nam Tử cho 
răng: Tô Tân lây một năm quỹ kế để tạo một niêm 
tin. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ ngôn 
thanh nguy. 

Thô quáng: Ngược lại âm trên là Thương ô. Cô 
Dã Vương cho răng: thô là không tỐt. Trịnh Huyễn 
chú giải sách Lễ Ký răng: thô cũng giống như sơ, 
sơ sài, thô sơ. Quảng Nhã cho răng: lớn. Sách 
Thuyết Văn cho rằng viết chữ thô, gọi là vượt đi 
quá xa, từ ba bộ lộc là chữ đúng. Ngược lại âm 
dưới là quang mãnh. Sách Thuyêt Văn cho răng: 
quáng là thóc lúa, có gaI nhọn lúa mì, chữ việt từ 
bộ hòa thanh quảng. 

Việt phủ: Ngược lại âm trên là viên nguyỆt. Cô 
Dã Vương cho răng: người xưa lây dùng cái búa 
lớn để giêt người. Tư pháp đời nhà Hạ dùng cái búa 
đen, nhà Ân dùng cái trăng, nhà Chu dùng cây gây 
vàng, nói cái búa đó. Sách Thuyết Văn cho răng 
vIỆt từ bộ mâu. Lại cho răng cái búa lớn, cũng việt 
từ bộ quyết thanh qua. Bồn kinh viết từ bộ kim viết 
thành chữ việt, chữ thời nay cũng thông dụng. 
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Hôn muộn: Ngược lại âm trên là hốt ôn. Không 
An Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: hôn 
loạn, lẫn lộn. Trịnh Tiên chú giải Mao Thị Truyện 
rằng: hôn là người không biết chi hết. Sách Thuyết 
Văn cho rằng: hôn là không hiểu rõ, chữ viết từ bộ 
tâm thanh hôn, âm liệu là âm liễu. 

Xú lạn: Ngược lại ầm trên là xương chú. Sách 
Thuyết Văn cho răng: loài cầm thú chạy đi xa ngửi 
dâu chân mà biết đường trở về nhà đó là loài chó. 
Chữ viết từ bộ đến bộ tự, tự là chữ cố. Nay VIỆC chữ 
ty, chữ tượng hình. Nay văn thường dùng viết từ 
bộ tử viết thành chữ ty là chắng phải. Ngược lại âm 
dưới là lan hạn. Sách Phương Ngôn cho răng: lửa 
nấu chín nhừ gọi là lạn. Sách Thuyết Văn cho răng: 
lạn là chín nát nhừ, chữ viết từ bộ hỏa thanh lan. 
Bồn kinh viết từ bộ nhục viết thành chữ lạn là sách 
ViẾt sai. 

Buộn thân: Ngược lại âm trên là phân muộn. 
Trong kinh Kim Quang Minh Tối Thăng Vương, 
đã giải thích nghĩa xong tôi. 

Chu dương: Ngược lại âm chưởng hạnh. Sách 
Khảo Thanh cho răng: dáng diệu sợ hãi, cũng gọi 
là lo sợ. Sách Thuyêt Văn nói là không có chữ 
chứng này. 

Khuyến lệ: Ngược lại âm lực chê. Sách Quốc 
ngữ cho răng: vua khuyến khích các Nho sĩ. Cô Dã 
Vương cho răng: chữ cũng giống như chữ miễn 
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Kháng hạn: Ngược lại âm trên là khang lắng. 
Sách Chu Dịch cho răng: kháng là con rồng có chữ 
hi là không may, Vương Bồ Dung chú giải rằng: 
kháng gọi là rât quá. Sách Thuyết Văn cho răng: từ 
bộ đại nay lược chữ còn lại phân đầu, chữ tượng 
hình. Bốn kinh viết kháng văn thường hay dùng. 

Thủy lạo: Ngược lại âm lão hiệu. Bì Thương 
cho răng: lão là chìm xuống. Sách Khảo Thanh cho 
rằng: nước ngập ruộng lúa non. Sách Thuyết Văn 
cho răng: chữ viết từ bộ thủy thanh lao. 

Tạm thuận: Ngược lại âm trên là tạm lam. G1ả 
Quỷ chú giải sách Quốc ngữ rằng: tạm là hoàn tất, 
tạm xong. Sách Thuyết Văn cho răng: tạm là không 
lâu chữ viết từ bộ nhựt thanh trảm. Ngược lại âm 
dưới là luân nhuận. Sách Trang Tử cho rằng: suốt 
ngày nhìn mà con mắt không có nháy. Sách Lã Thị 
Xuân Thu cho rằng: muôn đời cũng như một cái 
nháy mát. Sách Thuyết Văn cho răng: việt chữ 
thuân gọi là mở mắt nháy. Chữ việt từ bộ mục 
thanh dân. Bồn kinh viết chữ thuần này cũng thông 
dụng văn thường hay dùng. 
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Cù lao: Ngược lại âm kỳ vu. Theo Mao Thi 
Truyện cho răng: cù lao là bệnh. Theo Hàn Thi 
Truyện cho răng: cù vất vả nhọc nhăn nhiêu lân. 
Chánh Tự xưa nay viết từ bộ lực thanh cú. Ngược 
lại âm dưới là lão đao. Giả Quy chú giải sách Quốc 
ngữ răng: là mệt mỏi. Sách Nhĩ Nhã cho răng: là 
bệnh, làm việc siêng năng lao động vất vả. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: lao là quá mệt mỏi, bệnh 
nặng. Chữ viết từ bộ lực đến bộ dinh lược bớt chữ 
dinh từ chữ diễm âm diêm, âm mịch, ngược lại âm 
quí dinh, là người dùng sức lực để làm lao động. 

Thương giác: Ngược lại âm giao hiểu. Sách Lễ 
Ký Nguyệt Lạnh cho răng: trọng thu có đào cái hâm 
cât chứa vật báu. Sách Thuyết Văn cho răng: cáo 
là cái hầm đào sâu dưới đất đề cất chứa đỗ vật, chữ 
viết từ bộ huyệt thanh cát. 

Can giá: Ngược lại âm giá xá. Vương Dật chú 
giải sách Sở Tử răng: giá là cây mỏ quạ. Ở kinh đô 
nước Thục gọi là giặc cướp, có chỗ gọi là cây mía. 
Sách Thuyết Văn cho răng: chữ việt từ bộ Khảo 
Thanh giá. 

Thương lẫm: Ngược lại âm lập câm. Sách Chu 
LỄ cho răng: lẫm là vị quan trông coI chính kho 
thóc lúa. Trịnh Huyền chú giải răng: kho chứa gạo 
gọi là lãm. Sách Chu LỄ cho răng: triều đại vua 
Thuần có lẫm kho gạo, cũng có trường học ở làng 
của Ngu Thị. Vua Ngu Thuần rất hiệu thuận nên 
khiến cho mùa màng thạnh mãn. Lúa thóc đây kho. 
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Sách Thuyết Văn cho răng: viết đúng là chữ lẫm là 
kho chứa lúa có chỗ để trợ giúp, hoặc là tông miễu 
kho gạo chứa đây, làm cái kho rất rộng chât chứa 
lúa đây tới mặt lâm. Gọi là lẫm, chữ vit từ bộ nhập 
đến chữ hôi, giống như trong cái nhà lớn có nhiêu 
cửa số chữ việt từ bộ nghiễm viết thành chữ lẫm. 
Bồn kinh viết lẫm này là chăng phải. 

Thuần nùng: Ngược lại âm trên là thuận luận. 
Sách Chu Dịch cho răng: thuần là chất tinh túy. Đỗ 
Dự chú giải Tả Truyện rằng: thuận là loại rượu 
mạnh. Sách Thuyết Văn cho răng: thuần là rượu 
không có pha nhạc. Chữ viết từ bộ dậu thanh thuân. 
Bốn kinh viết từ bộ thủy, viết chữ thuần này là 
sạch, chăng phải nghĩa chữ thuần nùng. Ngược lại 
âm dưới là nữ long. Sách Hoài Nam Tử cho răng: 
là chất cam thúy béo đậm đặc. Sách Thuyết Văn 
cho răng: nùng là rất dày đặc, nùng hậu. Chữ viết 
từ bộ dậu thanh nông. Bôn kinh việt từ bộ thủy viết 
thành chữ nùng là nghĩa lộ ra ngoài rất nhiều, cũng 
chẳng phải nghĩa chữ thuân nùng vậy. 
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Yếm đố: Ngược lại là âm cô ngữ. Trong kinh 
Kim Quang Minh Tôi Thắng Vương đã giải thích 
nghĩa rôi. 
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Trữ khí: Ngược lại âm trên là chữ lữ. Cô Dã 
Vương cho răng: trữ là đồ đựng chứa. Đỗ Dự chú 
giải Lả Truyện rằng: trữ là dụng cụ đề chứa. Sách 
Thuyết Văn cho răng: chứa. Chữ viết từ bộ bối 
thanh trữ. 

Đỉnh đái: Ngược lại âm đương ái. Sách Tự Thư 
cho răng: ở trên đâu gọi là đội, mang, cũng gọi là 
đưa lên đâu. Không An Quốc chú giải sách Thượng 
Thư răng: hân hoan vâng mệnh đội tràng hoa trên 
đâu. Lưu Hy cho răng: người đội tràng hoa ngắng 
lên đâu mà nhìn. Sách Thuyết Văn cho răng: chữ 
viết từ bộ đị thanh tai, âm tai là âm tai. 

Tán hịch: Ngược lại âm hình kích. Cố Dã 
Vương cho răng: hịch là lời văn kêu gọi ngày xưa, 
có tội là trách phạt, hoặc là làm môi giới, mà viết 
ra cho người ta hiểu. Thí dụ như xưa sách viết lời 
hịch của trăm họ. Hán Thư cho răng: có thể truyền 
lời hịch ra ngàn dặm, định là như vậy. Giải thích 
tên gọi là hịch đó gọi khuyến khích các vị quan cấp 
dưới, nghĩnh tiếp văn thư lời hịch của cập trên. 
Hoặc là việt vào cây trượng hoặc việt vào thẻ tre 
dài chừng một thước hai tâc. Chỗ viết nhỏ hơn, gọi 
là văn thư kêu gọi đề truyền đi. sách Thuyết Văn 
cho răng: thẻ tre viết hịch dài hai thước. Chữ viết 
từ bộ hòa thanh kích. Trong bồn kinh viết chữ hịch 
này là văn thường hay dùng âm kích là âm kích. 
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KINH BẢO TRINH ĐÀ-LA-NI QUYỀN 9 


Cian giảo: Ngược lại âm trên là giản nhan. 
Trong kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương đã 
giải thích nghĩa đây đủ rồi. Ngược lại â âm dưới là 
g1aO gi1ảo. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện răng: giảo 
hoạt, dối trá, xảo trá. Sách Thuyết Văn viết từ bộ 
khuyến, thanh Ø1aO. 

Tứ cầu: Ngược lại âm ty thứ. Trịnh Huyền chú 
giải sách Chu LỄ răng: đồng cũng giỗng như theo 
dõi xem xét, nhìn ngó. Cô Dã Vương cho răng: tứ 
cũng giông. như hầu hạ phục dịch. Sách Phương 
Ngôn cho răng: nhìn ngó từ sông ở phía bắc giám 
sát đến tận cùng gọi là tứ, Thế Tôn cho răng: hai 
người cùng nhau hầu hạ, phục dịch cho nhau. 
Chánh 

Tự xưa nay viết từ bộ nhơn thanh tư. 

Não súc: Ngược lại âm sở lục. Theo sách Hàn 
Thi Truyện cho răng: súc liễm, co rút lại, thu lại. 
Giả Quy chú giải sách Quốc ngữ răng: súc là thối 
lui. Tống Trung chú giải kinh Đại Huyền rằng: súc 
là dừng lại. Sách Thuyết Văn cho răng: súc là loạn, 
chữ việt từ bộ mịch thanh túc. 

Quyện súc: Ngược lại ầm trên là quy viên. Bì 
Thương cho rằng: quyện là chân cong lại không có 
thăng. Chánh Tự xưa nay cho răng: chữ việt từ bộ 
túc thanh quyền. Trong bốn kinh viết từ bộ thủ viết 
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thành chữ quyện, nghĩa lấy thế dùng sức mạnh 
chắng phải nghĩa của chữ quyện súc vậy. 

Dũng phât: Ngược lại âm trên là dung tủng. 
Lưu Triệu cho răng: dũng là trào ra. Cố Dã Vươn 
cho răng: sóng nước trào dâng lên. Sách Thuyêt 
Văn cho răng: chữ viết từ bộ thủy thanh đũng, âm 
đồng với âm trên. Ngược lại âm dưới là phi vỊ. 
Theo Mao Thi Truyện cho rằng: nước trăm sông 
dâng trào lên. Cô Dã Vương cho rằng: phất là sóng 
nước dâng trào, giống như nước sôi. Sách Thuyêt 
Văn cho răng: chữ việt tâm bộ thủy thanh phất. 


KINH BẢO TRINH ĐÀ-LA-NI QUYỀN 10 

Nhĩ hầu: Ngược lại âm trên là nhị ty. Ngược lại 
âm dưới là hậu câu. Sách Hán Thư gọi là con khi 
chịu ơn. Sách Thuyết Văn cho răng: loài vượn. 
Loại câm thú này rất có nhiêu nghĩa. Trong kinh 
Kim Quang Minh đã giải thích rôi, âm ưu ngược 
lại âm nô đao. (1431) 

Tiên giới: Ngược lại âm trên là tiên tiễn. Theo 
Tả Truyện cho răng: trên da không có lông gọi là 
tiên giới. Tự Thư cho răng: tiên là loại bệnh phong 
ngứa. Sách Thuyết Văn cho rằng: mụt ghẻ khô. 
Chữ viết từ bộ tật thanh tiên. Ngược lại âm dưới 
giai mãi. Sách Chu LỄ cho rằng: vào mùa hè có 
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chứng bệnh ghẻ lở. Sách Thuyết Văn cho răng: 
bệnh ghẻ hoành hành. Chữ viết từ bộ tật thanh ĐIỚI, 
âm giới cùng với âm giới này cũng đồng. 

Khái thâu: Ngược lại âm trên là khai ái. Sách 
Nguyệt Lạnh cho răng: trong nước có nhiêu bệnh 
phong ho. Cô Dã Vương cho răng: khái cũng, giống 
như chữ thâu, nghĩa là bệnh ho. Sách Thuyết Văn 
cho răng: 

khái là cái hơi đi ngược, chữ viết từ bộ khiếm 
thanh khái. Ngược lại âm dưới là tô tấu. Sách Chu 
Lễ cho rằng: mùa đông có chứng bệnh ho. Sách 
Khảo Thanh cho răng: hơi đi ngược lên hết hầu. 
Chánh Tự xưa nay việt từ bộ khâu, thanh thâu âm 
thâu đồng với âm trên. 

Hy di: Ngược lại âm trên là hỷ kỳ. Theo Mao 
Thi Truyện cho răng: là ánh lửa chiếu sáng rõ ràng. 
Theo Hàn Thi truyện cho rằng: hy là cung kính. 
Không An Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: 
hy là tôt đẹp. Sách Thuyêt Văn cho răng: chữ việt 
từ bộ hỏa thanh hy, âm hy đồng với âm trên. Ngược 
lại âm dưới là dĩ chi. Trong quyền thứ nhất đã giải 
thích nghĩa rôi. 


tt **% 


KINH ĐẠI PHUƠNG QUẢNG PHẬT HOA 
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NGHIÊM QUYÊN 1 


Huyễn Ứng soạn âm. 


(Trước đã dịch sáu mươi quyền) 


Ma-kiệt-đề: hoặc là gọi ma-kiệt-đả, cũng nói là 
mặc-kệ-đà. Lại cũng việt là ma-già-đà, đều là Phạn 
âm chuyên đọc sai. Nói cho đúng là ma-yết- -đà. 
Đây dịch là nước Thiện Thắng, hoặc gọi là nước 
không não hại, hoặc nói là tên ma-già-tinh. Đây nói 
là không có xâu ác, trụ mười hai ngày. Đà đó là 
chỗ nơi ở. Tên là nước, chỗ Ở không CÓ VIỆC xấu 
ác. Cũng tên là “Tinh xử quốc" âm yết ngược lại 
âm cự yÊt. 

Hoa mạn: tiêng Phạn nói ma-la. Đây dịch là 
mạn âm. theo nước Tây Thiên Trúc kết hoa làm 
mạn sư, phần nhiều dùng hoa tô mạn na, kết làm 
tràng hoa làm trang sức, không cân phải nói dù cho 
nam nữ sang hèn đều lây hoa này dùng làm trang 
nghiêm đội trên đâu, hoặc mang trên người, cho 
răng làm trang sức đẹp. Trong các kinh có nói đến 
hoa mạn xứ thiên, hoa báu mạn v.v... cũng đồng 
như đây đã nói. Thể chữ từ âm tiêu, ngược lại là 
âm sở vi, âm biên, là âm biên ngược lại âm di 
nhiên. Trong kinh văn viết biên là chăng phải thế 
chữ. 

Du-ma: Tự Thư cho rằng: viết chữ du này cũng 
đồng: Ngược lại âm du-câu. Lâm Tự cho răng: du 
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là vượt qua. Quảng Nhã cho rằng: đo lường. Nói 
rằng: ma-ni đó là sai. Nói cho đúng là mạc-ni. Gọi 
là tên chung của hạt châu báu vậy. 

Quái ngại: sách Văn Tự Tập Lược viết: chữ 
quái cũng đồng, ngược lại âm hồ quái. Gọi là lưới 
võng làm trở ngại. Dưới văn cô viết chu ngại này 
cũng đồng, ngược lại âm ngữ đại. Sách Thuyết Văn 
cho răng: ngại là dừng lại. Lại cũng việt chữ ngại 
này. Quách Phác cho răng: chữ ngại này là văn cô. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: ngại này là bên ngoài 
đóng cửa. Trong kinh văn ngại ngược lại âm đô lặc. 
Theo sách Vệ Hoằng, Định Chiều là văn cổ. Tự 
Thư cho răng: chữ ngại được hai thê chữ đồng thê. 
Sách Thuyết Văn cho răng: lây được cả hai thể chữ. 
Sách Thượng Thư ghi răng: Ngài Cao Tông năm 
mộng nó là chăng phải nghĩa này. 

Lô-xá-na: hoặc gọi là lô-giá-na, hoặc gọi là lô 
chiết. Đây dịch là chiêu sáng, cũng gọi là biến 
chiếu, chiêu khắp nơi. Lây Phật Báo Thân tịnh sắc 
mà biến khắp pháp giới, cho nên gỌI là đèn nhật 
nguyệt chiếu sáng khắp tất cả chỗ nên gọi là lô-xá- 
na là nghĩa này vậy. 

Hỏi phục: Lại cũng viết hôi phục nay hai chữ 
tượng hình cũng 

đồng. Ngược lại âm hồ hoài phò phúc, hai âm. 
Thiên Thương Hiệt cho răng: hôi là nước chảy xiết, 
phúc là nơi nước sâu. 
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Si cổ: Ngược lại â âm công hộ. Tam Thương cho 
răng: không có con mắt gọi là cô. Giải thích tên gọi 
là cô đó con mắt nhăm lại như ngủ. Nhưng mà con 
mắt bằng phẳng như da trỗng nên gọi người mù. 

Đao sát: Lại viết chữ sát này cũng đồng â âm sát. 
Tiếng Phạn nói là thiện- đa-la. Đây dịch là điền thô. 
Trong kinh hoặc nói là quốc, hoặc gọi là thổ đó đều 
đồng một nghĩa hoặc viết là sát độ đó còn giữ lại 
hai âm. Tức là Sát-đế-lợi, lợi tên người chủ giữ 
điển ruộng, cũng vậy. Theo chữ sát trong sách 
không có chữ này. Tức là chữ lợi viết lược âm lợi 
ngược lại âm nhât tên là phù đồ. Sát đó là sai, nên 
nói lặc sắc để âm lặc ngược lại âm lực hạt. Đây 
dịch là can nhơn. Lấy tên là chư đại là sát chữ. Lây 
nghĩa là an Phật tháp đồng nghĩa thô điền, cho nên 
gọi sát. Lây theo tên nước Tây Trúc kia tháp can 
đâu an xá lợi vậy. 

Thư hoại: Ngược lại âm tài dữ. Tam Thương 
cho răng: thư là từ hư hoại. Trong kinh văn viỆt trở 
ngược lại âm trắc lữ. Gọi là dụng cụ đồ chứa đựng. 
Một gọi là sắp bày nhục cơ, chữ trở chăng phải 
nghĩa đây dùng. 


KINH ĐẠI PHUƠNG QUẢNG PHẬT HOA 
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NGHIÊM QUYÉN 2 


An trĩ. Chữ cô. Văn cô viết trĩ, nay viết chữ trĩ 
cũng đồng. Ngược lại âm trực nhĩ. Quảng Nhã cho 
răng: trĩ là dừng lại. Cũng gọi là bình, đình tức 
nhiên là riêng đứng sừng sững, cao sừng sững. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA 
NGHIÊM QUYỀN 3 

Lan thuẫn: Lại cũng viết chữ lan này cũng đồng 
ngược lại âm lực hàn. Ngược lại âm dưới là thực 
duẫn. Sách Thuyết Văn cho răng: lan can song cửa. 
Văn thông dụng gọi là chuông nuôi thú, gọi là 
thuẫn đó. Vương Dật chú giải sách Sở Từ răng: 
thanh gác dọc gọi là hạm. Thanh gác ngang gọi là 
thuẫn. Sách Gian Tử cho răng: thành lan can an trí 
trên 

cung điện dùng để trang sức cũng gọi là ngăn 
ngừa trên cao rơi xuống. Nay nói là câu lan, móc 
lan can nối nhau vậy. 

Quân nhau: Văn cổ viết chữ manh này cũng 
đồng. Ngược lại âm mạch canh, gọi là manh nha, 
nảy mâm. Quảng Nhã cho rằng: bắt đâu nảy mâm. 
Theo chữ manh đó có nghĩa là mờ tối, nói rộng ra 
là người không biết gì. 
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KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HÓA 
NGHIÊM QUYỀN 4 


Hoán Minh: Tự Thư cho rằng: cũng viết chữ 
hoán này cũng đông. Ngược lại âm hô hoán. Chữ 
hoán gọi là sáng suôt cũng gọi là quang minh. 

Kỳ phan: Ngược lại âm cực ky. Giải thích tên 
gọi là: hùng hồ kéo đến gọi là kỳ, là quân tướng 
kéo cờ râm rộ đến. Giống như là con mãnh hồ. 
Cùng với các chữ kỳ kỳ văn sau giải thích. 

Hài nhã: Ngược lại âm hỗ giai. Gọi là hài hòa, 
cũng gọi là nhàn nhã, chứa âm thanh hòa nhã. 

Liêu quán: Ngược lại âm lực nhiêu. Lại viết 
chữ hai thê chữ cũng đồng. Thiên Thương Hiệt cho 
răng: liêu là cửa sô nhỏ để nhìn ra. Trong kinh văn 
việt từ bộ thủ viết thành chữ liêu, hoặc viết từ bộ 
mộc viết thành chữ liêu hai thể chữ tượng hình này 
chăng phải nghĩa đây dùng vậy. 


KINH ĐẠI PHU: ƠNG QUẢNG PHẬT HOA 
NGHIÊM QUYEN 5 


Chúng hữu: Ngược lại âm vu cứu. Trong kinh 
xưa phân nhiều nói là chúng hữu đó nghĩa là có 
nhiều phúc. Nay phân nhiều nói là Thế Tôn, đó là 
chỗ tôn kính của đời. Đây phải tùy theo nghĩa mà 
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ĐỌI Vậy. 

Cừu đối: Ngược lại âm cự ngưu, cừu là oán. 
Sách Tam Thương cho răng: oán cừu gặp nhau gọi 
là cừu, cũng gọi là vợ chông. Quảng Nhã cho rằng: 
cừu là ác. 

Phẫn độc: Ngược lại âm phò phân. Sách 
Phương Ngôn cho răng: 

phẫn giận tràn ngập, cũng gọi là khí giận bốc 
lên tràn ngập, cũng gọi là tình cảm dâng cao. 
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NGHIÊM QUYÊN 6 


Kinh hãi: Ngược lại âm hô giới. Thiên Thương 
Hiệt cho răng: hãi cũng giống như chữ kinh. Quảng 
Nhã cho răng: là sợ hãi nhảy chồm lên. 

Danh át: Văn cô viết chữ át này cũng đồng. 
Ngược lại âm an khác. Thiên Thương Hiệt giải 
thích rằng: át là che lấp, dừng lại, lẫn át. 

Ê mục: Sách Vận Anh tập viết chữ ế ê này cũng 
đồng. Ngược lại âm ư kế. Gọi là con mắt bị bệnh. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: con mắt bị bệnh nên 
sanh ra che mờ. Trong kinh văn viết có viết chữ 
này nghĩa là bóng râm, mà có gió gọi là ê ế chưng, 
chăng phải nghĩa đây dùng vậy. 

Cô quỳnh: văn cô viết chữ quỳnh lão, hai thể 
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hình đều đồng. Ngược lại âm cự doanh. Không cha 
øọI là cô, không con gọi là độc, không anh em gọi 
là quỳnh. Quynh là đơn độc, quỳnh quỳnh là có 
chỗ nương nhờ, chữ việt từ bộ tần đên quynh. 
Thanh tĩnh âm tân ngược lại âm tuy nhuận. 

Ty-lam: Ngược lại âm lực hàm, hoặc là viết tỳ- 
lam, hoặc gọi là phệ-lam, hoặc viết là tùy- -lam, 
hoặc nói là toàn lam, đều là tiếng Phạn, chuyền 
đọc. Đây dịch là gió dữ dội, cuông phong nôi dậy. 

Lung hội: Văn cỗ viết chữ hai chữ hội tượng 
hình cũng đồng. Nay lại viết chữ hội này lại cũng 
viết chữ hội cũng đồng. Ngược lại âm ngưu khoái. 
Sách Quốc ngữ cho răng: hội là không có thể nghe 
được tiếng. Giả Quỳ cho rằng: khi sinh ra đã là 
không nghe được gọi là hội tức là điếc. Cũng gọi 
là người ngu muội không biết øì gọi là hội. Trong 
kinh văn việt từ bộ nhục viết thành chữ hội, ngược 
lại âm hô đối, chữ hội nghĩa là mập béo phì, chắng 
phải nghĩa của kinh vậy. 

Phệ chư: Ngược lại âm thời chế, Tam Thương 
cho răng: phệ là căn. Tự Lâm cho răng: phệ là ăn, 
âm đạm ngược lại là âm đồ cảm. 

Địch uê: Ngược lại âm đồ đích. Sách Thuyết 
Văn cho rằng: địch là rượu, cũng øọI là trừ bỏ, gọi 
là dùng rượu tây trừ đi cấu uế. 

Quán chưởng: Ngược lại âm công viện. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: quán là rửa tay. Cũng gọi là 
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tăm rửa, giặt gủi đô vật đều gọi là quán. Thê chữ 
từ bộ thủ, bộ cửu, bộ thủy đên bộ mãnh. Âm cửu 
ngược lại âm cư lục. Trong kinh văn lại viết từ bộ 
thủy viết thành chữ quán này là chẳng phải. 

Phát chỉ: Âm chỉ. Tự Lâm cho răng: chỉ là ngón 
chân. Giải thích tên gọi là: bước tới một bước dừng 
một bước. Vậy nên gọi là tên vậy. 

Viên phố: Ngược lại âm bố bô hai âm. Thiên 
Thương Hiệt giải thích văn cô cho răng: vườn 
trông cây gọi là viên, vườn trông rau quả gọi là 
phó. 

Ai mạo: Thể chữ viết ai này cũng đồng. Ngược 
lại âm sở quy. Sách Thuyết Văn cho răng: suy 
giảm, cũng gọi là hao tôn. Sách Lễ Ký cho răng: 
bắt đầu năm mươi tuổi là suy giảm, giải đãi, trì trệ. 
Dưới là văn cô, chữ hào mạo hai chữ tượng hình. 
Nay viết chữ hao cũng đồng, ngược lại âm mạc 
báo. Tám mươi tuôi gọi là hào mạo, là mê muội 
lâm câm hay quên, cũng gọi là loạn. 

Giáp trụ: Văn cô viết chữ trụ cũng đồng. Ngược 
lại âm trừ cứu. Quảng Nhã cho răng: là mũ trụ dùng 
khi ra trận đánh giặc. Trung Quôc gọi đây là đê 
mâu, người C1Iang nam dùng. Đây là âm đê, đê 
mâu, ngược lại âm mạc hậu. 
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KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HÓA 
NGHIÊM QUYÉN 7 


Bát phạm: Tám loại Phạn âm. Trong kinh An 
Thập Trụ đoạn kết nói răng: một là âm bất nam, 
hai là âm bất nữ, ba là âm bât cường, bốn là âm bất 
huyền, năm là âm bắt thanh, sáu là âm bắt trọc, bảy 
là âm bất hùng, tám là âm bắt thư. 

Bác tổng: Ngược lại âm tử tính. Tổng là thói 
quen. Tam Thương giải thích rằng: tông là sửa 
chữa lỗi sal, SỢI chỉ ngang cũng gọi là sợi chỉ viền 
mối, đầu môi của sợi chỉ. 


KINH ĐẠI PHU! ƠNG QUANG PHAẠTT HOA 
NGHIÊM QUYỀN 8 
Cân bán: Văn cô viết hai chữ cần tượng hình 
cũng đồng. Ngược lại âm cự ân. Cần là liệt kém, 
cần cũng giông chữ tiện là thấp hèn. 
Đỉnh quang: Ngược lại âm đình kính. Lại cũng 
là âm điện, tức đốt đèn cho Phật. 


KINH ĐẠI PHUƠNG QUẢNG PHẬT HOA 
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NGHIÊM QUYÊN 9 


Hồn trọc: Ngược lại âm hậu côn, hậu cồn, hỗn 
nghĩa là loạn. Một gọi là ao nước bắn, âm ô ngược 
lại âm nhât hô. 

Cô miễn: Ngược lại âm miên kiến. Sách Thuyết 
Văn cho răng: liếc nhìn nghiêng. Sách Phương 
Ngôn cho răng: giữa Tân và Tấn ngó liếc với nhau 
øọI là miễn. 

- Quyền 10, I1, hai quyền trên đều không có 
âm để giải thích. 


KINH ĐẠI PHU: ƠNG QUANG PHẬT HOA 
NGHIÊM QUYÊN 12 


Huệ thí: Ngược lại âm hồ giai. Sách Chu Lễ 
cho rằng: thí là người chịu ơn. Trịnh Huyền cho 
rằng: được ban cho y thực vật báu gọi là chịu ơn 
huệ. Sách Mạnh Tử cho răng: phân chia cho người 
tài vật gọi là ơn huệ. 

Bản lũ: Ngược lại âm huyên cú. Thiên Thương 
Hiệt cho răng: không có tài vật gọi là bân, không 
có tài vật không có dự bị lễ nghi gọi là lũ. Theo 
Mao Thi Truyện cho rằng: lũ là không có lễ nghi, 
Tự Thư cho răng: lũ là không tât cả, nghèo nàn, 
lam lũ. 

Phước già: Trong kinh luận hoặc viết là phu- 
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già-la, hoặc viết phú-trì-già-da. Xưa nên dịch là 
bổ-trì-già-la. Đây dịch là số thủ thú. 

Thị hộ: Văn cô viết là hy cũng đồng. Ngược lại 
âm thời chỉ. Ngược lại âm dưới là hô cô. Gọi là cậy 
thế mạnh. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: là chỗ nương 
nhờ. 

Yêu diễm: lại viết chữ yêu này cũng đồng. 
Ngược lại âm ư kiêu. Tam Thương cho răng: là yêu 
tinh. Dưới lại viết chữ diễm này cũng đồng nghĩa, 
Ngược lại âm dư thiêm, diễm là đẹp. Sách Phương 
Ngôn cho rằng: giữa Tân và Tân gọi là đẹp, sắc đẹp 
là diễm. (T432). 


KINH ĐẠI PHU ƠNG QUẢNG PHẬT HOA 
NGHIÊM QUYEN 13 


Ma-thố: Ngược lại âm nô hầu. Đúng Phạn âm 
øọI là ma-nô-mạt-da. Đây dịch là ý sanh thân. Nói 
rằng các chư thiên từ ma hóa sanh Ta. 

Bất tuân: Ngược lại âm tuần tuần. Sách Thượng 
Thư cho răng: tuần là mưu đồ tài sắc chăng kê 
mạng sống. Lại chú giải rằng: tuần là mong cầu, 
cũng gọi là ham danh, không kế đến mạng sông. 
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KINH ĐẠI PHU: ƠNG QUẢNG PHẬT HOA 
NGHIÊM QUYEN 14 


Lục thân: Sách Hán Thư cho rằng: tôn thờ lục 
thân. Ứng Triệu cho răng: lục thân đó là cha mẹ, 
anh em, vợ con, Thiên Thương Hiệt cho răng: thân 
là chỗ nương nhờ, tương thân, tương ái cùng nhau. 

Vũ mạn: Ngược lại âm vong bô: Quảng Nhã 
cho rằng: vũ là khinh thường. Sách Thuyêt Văn 
cho răng: vũ là làm cho thương tỐn. 

Đệ tương: Ngược lại âm đồ lễ. Sách Nhĩ Nhã 
cho rằng: đệ là thay phiên nhau cũng gọi là trao đối 
qua lại với nhau, ầm điệt, ngược lại âm đô kiết. 

Chân soạn: lại viết soạn này cũng đông. Ngược 
lại âm sĩ truyện. 

Sách Thuyết Văn cho rằng: soạn là thức ăn 
uống đây đủ. 

Lão mại: Ngược lại âm mạc giới. Sách Thuyết 
Văn cho rằng: mại là đi xa. Quảng Nhã cho răng: 
mại là đi xa trở về. 

- Quyền 15 không có chữ cần phải giải thích. 


KINH ĐẠI PHƯ! ƠNG QUẢNG PHAẠƒT HOA 
NGHIÊM QUYỀN 1ó 
Ốc tiểu: Ngược lại âm ô mộc. Ca Diên cho 
rằng: ốc tiêu đó là sự sông chết không có giới hạn. 
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Theo Quách Phác chú giải sách Giang Phú rằng: 
ngoài biến Đông lớn có nguôn nước là chỗ phún 
nước trào dâng lên không ngừng nghỉ. 

- Quyền 17 không có âm chữ giải thích. 


KINH ĐẠI PHU ƠNG QUẢNG PHẬT HOA 
NGHIÊM QUYÊN 18 


Tương thâu: “Ngược lại âm khóc hậu. Sách 
Luận Ngữ cho răng: dùng gây mà đánh trên cắng 
của người. Lại chú giải rằng: khấu là đánh gõ. 

Lục lưu: Ngược lại âm lực chu. Văn thông dụng 
cho răng: có một khối u gọi là lưu. Tam Thương 
cho răng: lưu là mạt sưng nhỏ, cái đuôi tức là 
không có khối u. Trong kinh văn viết chữ lưu là 
chẳng phải, âm điệt ngược lại âm đô kiết. 

Hoặc di: Ngược lại âm dư quý. Quảng Nhã cho 
rằng: di là giao cho, cũng gọi là dâng thức ăn, tặng 
cho của cải. Trong kinh văn viết từ bộ bối, viết 
thành chữ di. 

Quan văn: Ngược lại âm mi biện. Thế Bốn cho 
rằng: Hoàng để viết chữ vãn này gọi là đại phu, 
dùng đội trên mũ. 

Tiêu nha: Ngược lại âm tiều ế. Thiên Thương 
Hiệt cho rằng: tiêu là nhai trong miệng. Sách 
Thuyết Văn cho răng: tiêu là nhai, chữ viết từ bộ 
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khẩu thanh tiêu. 
- Quyên thứ mười chín, không có âm đê giải 
thích. 


KINH ĐẠI PHU: ƠNG QUẢNG PHẬT HOA 
NGHIÊM QUYỀN 20 


Thất nhẫn: Ngược lại âm như chấn. Sách 
Thuyết Văn cho răng: nhẫn gọi là cánh tay duỗi ra 
là một thước. Sách Luận ngữ cho răng: trên vách 
tường của Phu tử có khắc nhiều chữ nhẫn. Bao hàm 
chú giải răng: Dảy thước gọi là một nhẫn. Nay đều 
viết chữ nhẫn này. 


KINH ĐẠI PHU! ƠNG QUẢNG PHẬT HOA 
NGHIÊM QUYỀN 21 
Thiền đầu: Ngược lại âm thị chiến. Âm Phạn 
øọI là thiền đâu, hoặc øọI là thiện đô. Đây dịch là 
chúng sanh. 
- Quyền 22, 23, 24, 25 bốn quyền trước đều 
không có chữ khó nên không dùng âm giải thích. 
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KINH ĐẠI PHƯ! ƠNG QUẢNG PHAẠ{T HOA 
NGHIÊM QUYỀN 26 

Lung hạm: Ngược lại âm lực đông. Ngược lại 
âm dưới hồ cảm. 

Tam Thương cho răng: lang là cái chuông nuôi 
Ø1a SÚC. 

Môn mạc: Ngược lại âm mạc bôn, mạc bồn. 
Chữ môn cũng giông như chữ mạc, gọi là cầm lây 
năm giữ. 

Thiêm giai: Ngược lại âm thả liệm. Thiêm là 
bao hàm. Sách Tiêu Nhĩ Thất cho răng: thiêm là 
đồng đều, đồng ý. 

Thuẫn thân: Văn cô viết chữ thuẫn này cũng 
đồng. Ngược lại âm tợ tuân. Tam Thương cho 
răng: thuần là biến khắp, thuẫn cũng gọi là tuần, 
trải qua tuân tra. 


KINH ĐẠI PHU! ƠNG QUẢNG PHẬTT HOA 
NGHIÊM QUYỀN 27 
Cô độc: Ngược lại âm công hộ. Sách Thuyết 
Văn cho răng: cô là trong bụng có chất độc, gọi là 
loài côn trùng có chât độc. Trong kinh văn viết từ 
bộ trùng việt chữ cô này, âm cô. Ngược lại âm hồ 
cô gọi là lâu cô, con dễ mèn. Huệ cô một loại côn 
trùng có hại, giỗng như con ve. Chữ cô này chắng 
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phải nghĩa trong kinh vậy. 

Ký quán: Âm trên là ký, âm dưới là quán. Sách 
Thuyết Văn cho răng: ký quán là tưới nước. 

Nê lạo: Âm lão. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
nước mưa, gọi là nước mưa đọng lại làm cho tràn 
ngập dơ uê. 


KINH ĐẠI PHU: ƠNG QUẢNG PHẬT HOA 
NGHIÊM QUYỀN 28 


Mật tích: Nên biết ba đời chư Phật đều chứa 
công đức sâu dày. Theo bồn tiếng Phạn thì không 
có nghĩa chữ tích này, nên dùng chữ thị tích nghĩa 
là thân thông. Người dịch nghĩa kinh đều gọi là tên 
vậy. 

Nhuyễn trung: Ngược lại âm nhi sung, tiếng 
Phạn gọi là vượt sự chìm đăm. . Đây gọi là nhuyễn. 
Tam Thương cho răng: nhuyễn là mềm mại dịu 
dàng, mêm yêu. 


KINH ĐẠII PHU! ƠNG QUẢNG PHẬT HOA 
NGHIÊM QUYỀN 29 
Bào thai: Ngược lại âm bô giao. Sách Thuyết 
Văn cho răng: bào là đứa con ở trong bào thai. Sách 
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Nhĩ Nhã cho răng: đang nuôi dưỡng bào thai. 

Khả lê: Ngược lại âm thị tả. Ứng Triệu cho 
rằng: khả địa la. Đây dịch là khả là chỗ đất trống. 
Địa là phá thai, gọi là phá núi hư không. 

Do càn: Ngược lại âm cự yên. Kinh Hỏa Luận 
viết kiền đà la sơn. 

Đây dịch là do kiền, đó là song đà la ni, gọi là 
núi Song trì. 

¬ Quyền 30, 31, 32 ba quyền trước đều không 
có chữ khó và âm tương đối có thể giải thích. 


KINH ĐẠI PHU ƠNG QUẢNG PHẬT HOA 
NGHIÊM QUYEN 33 


Huyễn l hoặc: văn cố viết hai chữ huyễn tượng 
hình đêu đồng nghĩa. Ngược lại âm hậu biến. Tư 
Lâm cho răng: huyễn là loạn. Sách Hán Thư cho 
răng: chỉ thấy một màu đen, âm lÊ ngược lại âm 
điều chi. Sách Thiện Quốc cho răng: huyễn là theo, 
cũng gọi là huyễn hóa âm can, ngược lại âm cư 
ngôn. 


KINH ĐẠI PHUƠNG QUẢNG PHẬT HOA 
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NGHIÊM QUYÉN 34 


Ngân ngược: Ngược lại âm ngưu cân. Sách 
Thuyêt Văn cho răng: cái lợi răng. Chữ ngược lại 
cũng viết nghịch hai chữ tượng hình cũng đồng. 
Ngược lại âm ngũ các, gọi là nướu răng, lợi răng, 
trên dưới đều thịt. Tóm lại hai chữ ngân ngược là 
tranh cãi nhau nên để lộ lợi răng ra ngoài. 

Y-ni-diên: Hoặc gọi là yên-ni-diên đều sai. Nói 
cho đúng là lệ-m-diện. Đây tên là lộc vương, âm 
yên, ngược lại âm ô hiền, âm lệ ngược. lại âm ô hề. 

- - Quyền 35, 36 hai quyền trên đều không có 
chữ khó và không có âm có thê giải thích. 


KINH ĐẠI PHU: ƠNG QUẢNG PHẬT HOA 
NGHIÊM QUYỀN 37 


Lưỡng tịch: Ngược lại ầm bề diệc. Sách Thuyết 
Văn cho rằng: tịch mở cánh cửa. Trong kinh văn 
có viết chữ tích. Ngược lại âm thất xích. Chữ tích 
này nghĩa trỗn tránh nơi hẻo lánh. Lại cũng viết 
chữ tích này, ngược lại âm ty diệc. Chữ tích này là 
phương pháp, sửa chữa. Chữ tích này chăng phải 
nghĩa của kinh. 

- Quyền 38, 39 hai quyền đêu không có âm khó, 
có thê giải thích. 
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KINH ĐẠI PHU: ƠNG QUẢNG PHẬT HOA 
NGHIÊM QUYỀN 40 


Tịch thảo: ngược lại âm thứ dạ. Theo chữ tịch 
cũng giống như chữ tiến. Giải thích tên gọi là tiến 
tịch đó là loại cỏ cho thú vật ăn, cũng gọi là ruộng 
tự thân cày cây. 

Hoặc Cấp: Ngược lại âm ký cấp. Sách Lễ Ký 
cho rằng: câp là thứ bậc, thêm sách Tả Truyện cho 
rằng: chém đầu hai mươi hai cấp bậc quan. Theo 
sách Sư đoàn cho rằng: chém đầu một người đề ban 
tặng chức tước thăng lên một cấp bậc. Bởi vậy cho 
răng: chém đâu một tên cướp để được thăng lên 
một câp vậy. 

- Quyền 41, 42 hai quyền đêu không có âm khó, 
có thê giải thích. 


KINH ĐẠI PHƯ! ƠNG QUẢNG PHAẠTT HOA 
NGHIÊM QUYỀN 43 
Tội hắn: Ngược lại âm hy chấn. Gọi là hắn tức 
gây tội, cũng là hiểm khích tranh chấp, cũng gọi là 
viên ngọc có tỳ vết. Chữ viết từ bộ dậu thanh phân. 
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KINH ĐẠI PHU ƠNG QUẢNG PHẬT HOA 
NGHIÊM QUYEN 44 


Chú pháp: Ngược lại âm chu thú. Lại cũng là 
âm chỉ cú, gọi là mưa thuận mùa, đúng thời tiết, 
nên trăm loại ngũ cốc đêu đượm nhuân, sanh 
trưởng tươi tốt. 

Bái thự: Ngược lại âm thời dự. Gọi là chức vỊ, 
cũng gọi là sắp bày cung kính ngôi vị. 


KINH ĐẠI PHU: ƠNG QUẢNG PHẬT HOA 
NGHIÊM QUYÊN 45 


Đạt sắn: Ngược lại âm sai cân. Theo luận Tôn 
Bà Tu Mật cũng việt chữ thiện sân, Đây dịch là tài 
thí. Lại giải thích răng pháp bồ thí, tên gọi là đạt 
sân, là con đường dẫn đến phúc đức, cũng gọi là 
đạt. Lại nước Tây Vức ghi răng: nói cho đúng là 
đạt sắn nã. Hoặc nói là "Đà khí ni" nghĩa dùng tay 
mặt để thọ nhận vật thí của người khác là ý nói 
sanh ra phước đức cho nên theo đây mà gọi tên 
vậy. 

- Quyền 46, 47 hai quyền trên đều không có âm 
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để giải thích. 


KINH ĐẠI PHU: ƠNG QUẢNG PHẬT HOA 
NGHIÊM QUYỀN 48 


Trì chiều: Ngược lại âm chi nhiễu. Sách Thuyết 
Văn cho rằng: chiêu là cái ao. Tiếng Phạn gọi là 
hạ-la-đà-niếp, nói là cái ao nước. 

- Quyền 49 không có âm để giải thích. 


KINH ĐẠI PHƯ! ƠNG QUANG PHAẠTT HOA 
NGHIÊM QUYỀN 50 

Thuyên bạch: Âm bạch. Bì Thương cho rằng: 
bạch là chiếc thuyên lớn, dài hai mươi trượng có 
thể chở sáu-bảy trăm người vậy. 

Môn khôn: Lại viết khôn này cũng đồng. 
Ngược lại âm bốn. Tam Thương cho rằng: khổ là 
cái cửa có g1ới hạn. 

Tây-a: Ngược lại âm ư-hà. Theo Hàn Thi 
Truyện cho răng: khúc kinh gọi là A, gọi là khe 
núi, chỗ ranh gIỚI, giới hạn, chỗ hẹp. 

Chu-la: tiếng Phạn. Đây dịch là vật báu nhỏ, 
gọi là kiết-do-la. Ứng Triệu gọi là: chi do hoàn bảo. 
Đây dịch là anh-lạc-di-kha-la. Ứng Triệu gọi là di- 
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kha-la. Đây gọi là sợi dây thắt lưng bằng vàng. 

Chu tiếp: Dịch nói: Cây có đầu nhọn của Hoàng 
để gọi là tiếp, chữ thông tục. Văn nói mái chèo. 
Thích Danh nói tiếp là tiệp, rẽ nước để tàu chạy 
nhanh. 

Nghi tự: Nhĩ Nhã nói nghỉ là biến khắp. Thuyết 
Văn nói tự là thứ lớp. 

- Quyền 51-52, 53 ba quyên trên không có chữ 
khó. 


KINH ĐẠI PHU: ƠNG QUẢNG PHẬT HOA 
NGHIÊM QUYÉN 34 


Bang hạ: Sách cô hoặc viết là, Nhĩ Nhã nói 
bang là biến phú. 

Nham ngạc: Thuyết Văn nói nham là ngọn núi, 
cũng gọi là hiểm yếu. Ngạc nghĩa là núi trùng trùng 
điệp điệp, hình núi xếp như mái ngói. 


KINH ĐẠI PHU! ƠNG QUANG PHẬT HOA 
NGHIÊM QUYỀN 55 
Lình ngữ: là tên nhà tù, Chu Lễ Tam Vương 
mới có nhà ngục. Quảng Nhã, Hạ nói là Hạ Đài An 
là Dạng. Chu nói Linh Ngữ đều là tên khác của tù 
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ngục. 

Bảng si: Tự Thư nói bảng là chèo thuyên. S¡ là 
đánh băng roi. 

Lưu di: Cũng gọi là các linh phong Ty-n1, hoặc 
gọi là lam. Ở đây gọi là giải thoát xứ, cũng gọi là 
đoạn, diệt, chánh gọi là lanh phản vị. Hán gọi lam 
tức là tên Thủ Ty thời Thượng cổ nhân đó gọi là 
Viên-phạn-na, đây gọi là rừng. 

Cù-di: hoặc gọi là Kiêu-đàm-di chính gọi là 
Kiêu-đạp-di, Hán gọi là Minh nữ. 


KINH ĐẠII PHU! ƠNG QUẢNG PHẬT HOA 
NGHIÊM QUYEÊN 56 
Vẫn diệt: Thanh Loại nói: vẫn là chìm hết, tiêu 
sạch. Tăng khoáng: Thuyết Văn gọi hội là lụa thêu. 
Uyên đính: Nước lặng đứng gọi là đính. 
- Quyền 57 Không có từ khó. 


KINH ĐẠI PHƯ! ƠNG QUẢNG PHAẠTT HOA 
NGHIÊM QUYỀN 58 
Tuyên sanh: Tuyên là bô bày, văn kinh viết âm 
hoàn là dây thao đỏ, chăng phải ý kinh. 
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Ma-già-la-ngư: Cũng gọi là ma-kiệt-ngư, chính 
là nói Ma-già-la-ngư. Hán gọi là cá kình. 

Vô ách: 

- Quyền 59 - 60 Không có âm khó. 


